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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Bārāņasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapaņņī dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upali, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajj1 đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kākaņdakaputta, và Sumanā. Bāy trām vi A-la-hān dā 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo āruļhā pāļiyevettha theravado ti 
veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnam mahātherānam vādattā 
theravado ti vuccati.” Các vi Theravāda còn được gọi lā Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višakha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Viët Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nó lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dan thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh vàn phong 


Địa Chi: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 
CÓ VẤN DANH DU 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammāyatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 


- Tu Nữ Tuệ Liễu (Bạch Tuyết Ly) 
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TIPITAKAPALI - TAM TANG PALI 


Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Parajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khuu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dighanikaya I Trường Bộ I 10 
Dighanikaya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ [HI 12 
Majjhimanikaya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikāya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikāya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I |Samyuttanikaya II Tuong Ung Bó II 17 
A N |Samyuttanikaya III Tương Ưng Bộ II 18 
N H |Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tăng Chi Bộ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Pháp Cú - 
U | Udanapali Phật Tự Thuyết š 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy I 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Nga Quy - 
S A | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bón Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bón Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi III Bồn Sanh III 34 
N H |Y | Mahāniddesapāļi Đại Diễn Giải 35 
T A | Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidāmagga I Phān Tich Dao I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadānapāļi I Thánh Nhān Ky Su I 39 
T |Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi III Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ë | Buddhavamsapali Phật Sử 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Q | Milindapañhapäli Milinda Vān Dao 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipāli Bô Nhân Ché Binh 52 
A Yamakapakaraņa I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H |Yamakapakarana II Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí N 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MAHANIDDESAPALI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


ĐẠI DIĒN GIẢI 


Tani ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 


Các điều dy (những lời đã được nghe thuyēt giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dau của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão dy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIEU 


xxx 


Niddesa là tựa đề của tập Kinh thứ mười một trong mười làm tập 
thuộc Khuddakanikāya - Tiểu Bộ (là bộ thứ nām của Suttantapitaka - 
Tạng Kinh sau Dīghanikāya - Trường Bộ, Majjhimanikāya - Trung Bộ, 
Samyuttanikāya - Tương Ung Bộ, và Anguttaranikāya - Tăng Chi Bộ). 
Việc xác định Khuddakanikāya - Tiểu Bộ gồm có 15 tập, *pannarasa-p- 
pabhedo khuddakanikāyo,” được căn cứ vào một số văn bản Chú Giải do 
công soạn thảo của ngài Buddhaghosa với thứ tự như được trình bày 
dưới đây: 

1/ Khuddakapātha - Tiểu Tụng 

2/ Dhammapada - Pháp Cú 

3/ Udana - Phật Tự Thuyết 

4/ IHuuttaka - Phật Thuyết Như Vậy 

5/ Suttanipāta - Kinh Tập 

6/ Vimanauatthu - Chuyện Thiên Cung 

7/ Petavatthu - Chuyện Nga Quỷ 

8/ Theragāthā - Trưởng Lão Kệ 

o/ Therīgāthā - Trưởng Lão Ni Kệ 

10/ Jātaka - Bổn Sanh 

11/ Niddesa - Diễn Giải 

12/ Patisambhidāmagga - Phần Tích Đạo 

13/ Apadana - Thánh Nhân Ký Sự 

14/ Buddhavamsa - Phật Sử 

15/ Cariyāpitaka - Hạnh Tạng. ' 


Niddesa là danh từ nam tánh có ý nghĩa là “sự chỉ ra, sự phân tích” và 
được phát xuất từ động từ niddisati (ni+Vdis+a) có ý nghĩa là “chỉ ra, giải 
ra, định rõ.” Chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh Niddesa lā 
“Diễn Giải.” Kinh Niddesa được trình bày thành 2 cuốn: Mahaniddesa 
(Đại Diễn Giải) và Cullaniddesa/Cūļaniddesa (Tiểu Diễn Giải). Từ Pali 
được gắn thêm sau mỗi tựa đề, Mahamiddesapali và Cullaniddesapdli, 
để khẳng định rằng văn bản này thuộc về Chánh Tạng của Tam Tạng 
(Tipitaka). Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi hiểu rằng hai tính từ 
*mahā” và “culla” (hoặc “cula” do sự khác biệt về cách phát âm) được 
thêm vào trước tựa đề của các tập sách hoặc bài Kinh có thể hiểu theo 
nghĩa “Đại” và “Tiểu” (lớn và nhỏ), hoặc “Thượng” và “Hạ” (trên và 
dưới), hay đơn giản hơn chỉ là “Tập 1” và “Tâp 2” (trước và sau). Hai tập: 


! Dīghanikāya-atthakathā, PTS: i, 17; Vinaya-atthakathā, PTS: i, 18; Dhamma- 
sanganī-atthakathā, PTS: 18. 
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Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải và Cullaniddesapali - Tiểu Diễn Giải 
có số thứ tự ở Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt là TTPV 35 và TTPV 36. 
Nội dung của mỗi tập được ghi nhận như sau: 

- Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải giải thích về 21o câu kệ (gatha) 
của 16 bài Kinh (sutta) thuộc Atthakavagga - Phẩm Nhóm Tám của tập 
Suttanipatapali - Kinh Tập thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh. 

- Cullaniddesapāļi - Tiểu Diễn Giải giải thích về 119 câu kệ thuộc 
Pārāyanavagga - Phẩm Đường Pi Đến Bờ Kia, cộng thêm vào 41 cầu kệ 
của bài Kinh Khaggavisāņasutta - Kính Sừng Tê Ngưu thuộc 
Uragavagga - Phẩm Rån cũng của tập Suttanipātapāļi - Kinh Tập 
thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh. 


Tác giả của Niddesa được ghi nhận là Ngài Sariputta, vị thượng thủ 
Thinh Văn của đức Phật; điều này được thấy ghi lại ở phần mở đầu 
(ganthārambhakathā) của tài liệu Chú Giải Saddhammapajjotikā của 
tập Kinh nāy.' Phần cuối của tập sách cho biết: chú giải này? còn có tên 
gọi khác nữa là Niddesavaņņanā và đã được thực hiện bởi vị đại trưởng 
lão Upasena lúc vị ấy cư ngụ ở một gian phòng được xây dựng bởi 
Kittisena tại phía tây của Mahāthūpa thuộc Mahāvihāra (Đại Tự), ở khu 
vực phía nam của kinh thành Anuradhapura vào năm thứ 26 thuộc triều 
đại của đức vua Sirinivasa Sirisanghabodhi. Cũng có thể gọi tập chú giải 
này với tên Niddesa-atthakathā, hoặc có thể gọi theo tên gọi riêng của 
từng tập là Mahāniddesa-atthakathā và Cullaniddesa-atthakathā theo 
sự phân chia thành hai tập như đã được đề cập ở trên. 


Về thời điểm của tập Kinh Niddesa như đã được xác định bởi vị đại 
trưởng lão Upasena, tác giả của tài liệu Chú Giải Saddhammapajjotikā, 
thì tập Kinh này đã có từ thời đức Phật còn tại tiền. Căn cứ vào những 
chứng cứ cụ thể qua văn tự được báo hiệu bởi cụm từ: “Vuttam hetam 
bhagavatā” (bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến) và không có 
ghi thêm xuất xứ nào khác, chúng ta có thể đưa ra nhận xét rằng tập 
Kinh Niddesa được hình thành rất sớm, lúc lời dạy đức Phật đã được lưu 
truyền trong chúng đệ tử của Ngài, nhưng còn chưa được phân chia 
thành Tam Tạng như cách trình bày hiện tại. Ngày nay, chúng ta có thể 
sử dụng máy vi tính để tìm thấy những trích dẫn ấy ở các văn bản Pali 
thuộc Tạng Kinh như là: Dīghanikāya - Trường Bộ, Majjhimanikāya - 
Trung Bộ, Samyuttanikāya -Tương Ung Bộ, Anguttaranikāya - Tăng 
Chỉ Bộ, và các tập Kinh thuộc Tiểu Bộ như là: Dhammapada - Pháp Cú, 
Jātaka - Bổn Sanh, Udana - Phật Tự Thuyết, Itivuttaka - Phật Thuyēt 
Như Vậu, Theragatha - Trưởng Lão Kệ, v.v... Bên cạnh đó, còn có một 


' Mahāniddesa-atthakathā, PTS: i, 1. 

2 Cullaniddesa-atthakathā, PTS: 151. 

? Vị vua này được xác định là Aggabodhi, 564-598 theo Tây Lịch (Encyclopaedia of 
Buddhism, vol. vii: The Department of Buddhist Affairs, Ministry of Buddhasasana, Sri 
Lanka 2003, trang 170). 
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số câu trích dàn được tìm thấy ở Tạng Abhidhamma - Vi Diệu Pháp nữa. 
Một yếu tố về thời gian khác nữa là Chú Giải Samantapasadika về Tạng 
Luật có ghi lại câu chuyện rằng: có một thời kỳ chỉ còn lại chỉ một vị 
thuộc lòng tập Kinh Niddesa;' và điều này là tiền đề cho việc Kết Tập 
Tam Tạng lần thứ tư tại Sri Lanka rồi được ghi xuống bằng chữ viết ở lá 
buông vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch; như vậy, có thể kết luận rằng 
tập Kinh Niddesa vốn đã được lưu truyền trước thời kỳ Kết Tập ấy. 


Xét về thể loại, Professor Oliver Abeynayake nhận xét ở sách “A 
Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikāya” như sau: 
“Niddesa được xếp vào thể loại Sutta trong chín thể loại (navanga) bởi 
Chú Giải Sư Buddhaghosa. O tập Chú Giải của Nettipakaraņa, Chú Giải 
Sư Dhammapāla công nhận quan điểm của Ngài Buddhaghosa. Về vấn 
đề này, vị Upasena, tác giả của tập Chú Giải Niddesa có quan điểm khác 
biệt. Vị ấy có ý kiến là Niddesa nên được xếp vào thể loại Gatha và 
Veyyākaraņa (gāthāveyyākaraņangaddvaya sangahīto). Điều đáng 
lưu ý ở đây lā ý kiến của vi Upasena đã bị phê phán ở Sāratthadīpanī, Sở 
Giải của Chú Giải Tạng Luật Samantapāsādikā, được viết bởi vi 
Sariputta ở thời kỳ Polonnaruwa (thế kỷ thứ 12 theo Tây Lịch). Tác giả 
của Saratthadipam có vẻ tán thành quan điểm của Buddhaghosa và 
Dhammapala, mặc đầu vị ấy thừa nhận việc sắp xếp Niddesa vào thể loại 
Veyyākaraņa là hợp lý dựa trên nền tảng là các câu hỏi và các câu trả lời 
(pucchāvissajjanā) được tìm thấy ở Niddesa. VỊ ấy hướng sự chú ý của 
chúng ta đến câu hỏi là Niddesa có nên hay không nên được xếp vào thể 
loại Gatha. Phần trình bày ở Sāratthadīpanī dẫu sao cũng có ý nghĩa 
quan trọng trong việc trình bày về sự tranh luận phổ biến có tính chất 
truyền thống liên quan đến tập Niddesa của chúng ta” (160-161). 


Về nội dung, Niddesa được xem là một tài liệu chú giải cổ. Cách thức 
giải thích của Niddesa có nhiều khác biệt so với các văn bản chú giải của 
các Chú Giải Sư Buddhadatta, Buddhaghosa, Dhammapāla, v.v... từ thế 
kỷ thứ 5 theo Tây Lịch trở về sau: Cách thức giải thích được thấy ở 
Niddesa thường là một danh sách dài các từ đồng nghĩa, và sự giải thích 
như vậy được lập lại mỗi khi từ cần giải thích xuất hiện. Một điểm được 
ghi nhận khác nữa là Niddesa chú trọng đến việc giải thích từng từ, hoặc 
nhóm từ, hoặc một phần của kệ ngôn; qua việc làm đó ý nghĩa của câu kệ 
ngôn được phô bày, chứ không có phần giải thích ý nghĩa tổng thể của 
toàn bộ câu kệ ngôn. Nhiều chõ, việc giải thích được thực hiện bằng cách 
trích dẫn các lời dạy của đức Phật. Niddesa cũng không trình bày các giai 
thoại, các tích truyện có liên quan đến vấn đề đang được giải thích. Các 
thuật ngữ về văn phạm không được tìm thấy, nhưng lại có định nghĩa của 
một số từ vựng, ví dụ như: iti, addha, āyasmā, na, v.v... Hoặc một số 
thuật ngữ hầu như chỉ có riêng ở Niddesa mà không thấy ở các tập Kinh 
khác, ví dụ như việc phân tích và giải nghĩa về sáu hạng muni: 


! VinA. iii, 695. 
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agaramuni (hiền trí tại gia), anagaramumi (hiền trí xuất gia), 
sekhamuni (hiền trí Hữu Học), asekhamuni (hiền trí Vô Học), 
paccekamuni (hiền trí Độc Giác), munimuni (bậc hiền trí của các bậc 
hiền trí, hiền trí Toàn Giác); 2 loại kama (dục): uatthukama (vật dục) và 
kilesakāma (ó nhiễm dục); 5 loại con mắt đã được khai mở 
(vivatacakkhu) của đức Phật: mamsacakkhu (nhục nhãn), dibbacakkhu 
(Thiên nhãn), paññacakkhu (Tuệ nhãn), buddhacakkhu (Phật nhãn), 
samantacakkhu (Toàn nhãn), v.v... Tuy nội dung của Niddesa có tính 
chất chú giải, nhưng vẫn là văn bản được xếp vào Tiểu Bộ, Tạng Kinh, 
thuộc Chánh Tạng như đã được ghi lại bởi Chú Giải Sư Buddhaghosa. 


Nội dung của tập Kinh thứ nhất, Mahāniddesapāļi - Đại Diễn Giải 
(TTPV 35), được chia thành 16 phần dựa theo 16 bài Kinh (sutta) ở văn 
bản gốc (Suttanipātapāļi - Kinh Tập) cụ thể như sau: 

1. Kāmasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Dục 

2. Guhatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang 

3. Dutthatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Xấu 
Xa 


4. Suddhatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tām về Trong 
Sạch 

5. Paramatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Bài Kinh Nhóm Tām về 
Tối Thắng 


6. Jarāsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Sự Già 

7. Tissametteyyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Tissametteyya 

8. Pasurasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Pasura 

g. Māgandiyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Māgandiya 

10. Purābhedasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rá 

11. Kalahavivādasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Cài Co và Tranh Cāi 

12. Cūlaviyūhasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 

13. Mahāviyūhasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 

14. Tuvatakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 

15. Attadaņdasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Uč Hạnh của Bản Thân 

16. Sāriputtasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Sariputta. 

Các kệ ngôn trong tổng số 210 kệ ngôn của 16 phần trên được giải 
thích tuần tự đúng theo thứ tự ở tập Kinh Suttanipātapāļi - Kinh Tập và 
được trình bày theo chữ nghiêng hay tô đậm để tiện việc phân biệt. 


Một cách tóm tắt, tập Kinh Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải giúp 
cho người học Phật củng cố về mặt tri kiến cũng như về lãnh vực tu tập 
với lời giải thích chỉ tiết phần giáo lý về các dục và sự đắm nhiễm tham ái 
của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng thái ô nhiễm và chấp thủ tà kiến 
khiến con người không nắm được bản thể thật của thế gian, sanh-già- 
bệnh-chết, rồi lao vào các cuộc tranh cãi, sanh khởi ngã mạn, và chìm 
đắm vào trạng thái mê muội, xa lìa sự giác ngộ. 
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Văn bàn Pali được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettāvihārī đã hoan hý cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pali Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau; ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pali gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pali để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pali thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: tập thể Phật tử Việt Nam tại Hong Kong, Phật tử Hoàng Thị 
Nhàn, Phật tử Bùi Lan Khanh, Phật tử Phạm Thu Hương, Phật tử Vivian 
Nguyen (Hoa Kỳ), Phật tử Tuệ Vân, Phật tử Tường Vân, Phật tử Đỗ Thị 
Việt Hà và sự động viên tinh thần của Phật tử Dương Tường Khải Như 
(Việt Nam) trong quá trình phiên dịch. Công việc soạn thảo này được 
thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và 
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quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và 
thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Tu nữ Mỹ Nhung trong việc giải thích ngữ cảnh của nhiều đoạn văn 
khó thông qua bản dịch Tam Tạng tiếng Thái, và của Phật tử Trương 
Hồng Hạnh trong việc đã sắp xếp thời gian để đọc bản thảo một cách kỹ 
lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được 
một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng 
xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm 
đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ 
Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này 
luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 16 tháng 04 năm 2018 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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%@®) Dias t2@€)©®2 (gÓt£2©®9 cÐ@2£9@ GOES 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 0A 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA Bóg O 

Sañgham saranam gacchāmi. 

cSœ8 @lể6 9o COS 
Dutiyampi buddham saranam gacchāmi. 
cSØœ88 6)@c wód œc8Ð 
Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
cSØœ8 œ6)œc Bó OSS 
Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. 
øØœ8 AE Bó OSSI 
Tatiyampi buddham saraņam gacchāmi. 
œ8 OB90 wó 0Y 
Tatiyampi dhammam saraņam gacchāmi. 
SSG@8S Ao Bóg 08s 


Tatiyampi sangham saranam gacchami. 


©2920 60005) BDADNBC0 BORGA 


Pāņātipātā veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


FIDID 00095) BIDEO BORG 


Adinnadana veramaņī sikkhapadam samadiyami. 


DEOBBOG 000) 600059) BDANBC0 BOJEGOOS 


Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


BD 600059) BDANBC0 BORG 


Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ®2ø›2 60099) BDDJBC0 
BORG 


Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MAHANIDDESAPALI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


ĐẠI DIĒN GIẢI 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MAHANIDDESAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


1. KĀMASUTTANIDDESO 


1-1 
“Kamam kāmayamānassa tassa ce tam samijjhati, 
addhā pttimano hoti laddhā macco yadicchati.” 


Kāmam kāmayamānassā ti - Kāmā ti uddānato' dve kāmā: vatthukāmā ca 
kilesakāmā ca. Katame vatthukāmā? Manāpikā rūpā manāpikā saddā manāpikā 
gandhā manāpikā rasa manāpikā photthabbā, attharana papurana,? dāsidāsā ajeļakā 
kukkutasukara hatthigavāssavaļavā, khettam vatthu* hiraññam suvannam 
gāmanigamarājadhāniyo rattham ca janapado ca koso ca kotthāgāram ca, yam kiūci 
rajanīyam vatthu' vatthukāmā. 


Api ca atita kama, anāgatā kama, paccuppannā kama, ajjhattā kama, bahiddhā 
kama, ajjhattabahiddha kama, hina kama, majjhima kama, pantta kama, apayika 
kama, manusika kama, dibba kama, paccupatthta kama, nimmita kama, 
paranimmita kama, animmita kāmā,* pariggahita kama, apariggahitā kama, 
mamayita kama, amamayita kama, sabbepi kāmāvacarā dhamma, sabbe'pi 
rupavacara dhamma, sabbe'pi arupavacara dhamma, tanhavatthuka tanharammana 
kamaniyatthena' rajanīyatthena madanīyatthena kama. Ime vuccanti vatthukama. 


' udānato - Katthaci. 

2 pāvuraņā - Ma. 

3 vatthum - Katthaci. 

* rajanīyavatthu - Syā. 

` animmitā kama - itipātho Syā, PTS potthakesu ca Saddhammapajjotikāyam ca na dissanti. 
° kāmanīyatthena - Ma, Syā, Sī 1, 2; kāmanīyatthena - PTS. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


ĐẠI DIĒN GIẢI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. DIĒN GIẢI KINH VỀ DỤC 


1-1 
“Đối uới người ham muôn vē dục, nêu điều ấu thành tựu đến người ấu, đương 
nhiên (người dy) có ý vui rmrừng sau khi đã đạt được điều mà con người ước 


«nn» 


muon. 


Đối với người ham muốn vë duc - Dục: theo sự phân loại thì có hai loại duc: 
vật dục và ó nhiễm dục. Các loại nào là vật dục? Các sāc hợp ý, các thinh hợp ý, các 
hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ 
gái, dë cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh 
thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, và nhà kho; bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật 
dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, 
các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, 
các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi 
Trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục 
không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được 
chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, 
tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có 
cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến 
ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. 


Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


Katame kilesakama? Chando kamo, rago kamo, chandarago kamo, sankappo 
kamo, rago kamo, sañkapparago kamo, yo kamesu kamacchando, kamarago, 
kamanandi, kamatanha, kamasineho, kamaparilaho, kamamuccha, kamajjhosanam, 
kamogho, kamayogo, kamupadanam, kāmacchandanīvaraņam. 


'*“Addasam kama te mulam sankappa kama jāyasi, 
na tam sankappayissāmi evam kama na hehisī ”ti.” 
Ime vuccanti kilesakama. 


Kāmayamānassā tỉ  kāmayamānassa Icchamanassa sadiyamanassa 
patthayamanassa pihayamānassa* abhijappamānassā ti - kamam kāmayamānassa. 


Tassa ce tam samijjhatī ti - Tassa ce tỉ tassa khattiyassa va brāhmaņassa va 
vessassa va suddassa va gahatthassa va pabbaJitassa va devassa va manussassa va. 
Tan ti vatthukama vuccanti: manāpikā rupa manāpikā saddā manāpikā gandhā 
manāpikā rasa manāpikā photthabbā. Samijjhatī ti ijjhati samijjhati labhati 
patilabhati adhigacchati vindatI ti - tassa ce tam samijjhati. 


Addhā pītimano hoti ti - Addhā 'ti ekamsavacanam nissamsayavacanam 
nikkankhavacanam advejjhavacanam adveļhakavacanam niyogavacanam apaņņaka- 
vacanam avatthāpanavacanametam addhā ti. Pītī ti ya paūcakāmaguņa- 
patisamyuttā pīti pāmojjam” āmodanā pamodana hāso pahaso vitti tutthi odagyam 
attamanatā abhippharanata° cittassa. Mano ti yam cittam mano manasam hadayam 
pandaram mano manāyatanam manindriyam viūūāņam viãñanakkhandho tajjā 
manoviññanadhatu. Ayam vuccati mano. Ayam mano imāya pītiyā sahagato hoti 
sahajāto samsattho sampayutto ekuppādo ekanirodho ekavatthuko ekārammaņo. 
Pītimano hoti ti pītamano hoti tutthamano hatthamano pahatthamano attamano 
udaggamano muditamano pamuditamano* hoti ti - addhā pītimano hoti. 


' Jātaka, Atthakanipāta, Gangamālajātaka (421). 
* hohisī ti - Ma, PTS, Sī, Sīmu 2; hehisi - Syā. 


* kāmam kāmayamānassā ti kāmam - Syā, PTS, Si 1, Sīmu 1. 7 pītimano hoti - Ma, PTS, Sīmu 2; 
* pihamānassa - Sī 1. Syā potthake natthi. 

> pāmujjam - Ma, Syā, PTS. * muditamano pamoditamano - Ma, PTS; 
° abhipharaņatā - Ma; abhipūraņatā - Syā, PTS. samuditamano - Syā. 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué Dục 


Các loại nào lā ô nhiễm dục? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và 
luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, (ô nhiễm dục) 
là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự 
yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi 
cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục 
liên quan đến ngũ dục. 


“Nàu dục, ta đã nhìn thấu gốc rễ của ngươi. Nàu dục, ngươi sanh lên từ sự tư 
duy. Ta sẽ không tư duu vē ngươi nữa. Này dục, như vây ngươi sẽ không hình 
thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Đối với người ham muốn: đối với người đang ham muốn, đối với người đang 
ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người đang ước nguyện, đối với 
người đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu; - “đối với người ham muốn về 
dục là như thế. 


Nếu điêu ấy thành tựu đến người ấy - Nếu ... đến người ấy: Đến người ấy 
tức là đến vị Sát-đế-ly, hoặc đến vị Bà-la-môn, hoặc đến thương nhân, hoặc đến kẻ nô 
lệ, hoặc đến người tại gia, hoặc đến vị xuất gia, hoặc đến vị Trời, hoặc đến loài người. 
Điều ấy: tức là nói đến các vật dục: các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, 
các vị hợp ý, các xúc hợp ý. Thành tựu: tức là có kết quả, thành tựu, đạt được, tiếp 
nhận, đạt đến, tìm thấy; - “nếu điều ấy thành tựu đến người ấy' là như thế. 


Đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng - Đương nhiên: Từ “đương nhiên” 
này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời nói không 
hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời 
nói khẳng định. Vui mừng: vui mừng là sự hân hoan, sự tùy hy, sự vui thích, sự cười 
đùa, sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phấn khởi, sự hoan hỷ, sự sung sướng 
của tâm có liên quan đến năm loại dục. Ý: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, 
ý xứ, ý quyền, thức, thức uān, từ đó ý thức giới sanh lên; điều này được gọi là ý. Y này 
với sự vui mừng này là đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, 
cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng. Có ý vui mừng: có ý vui 
mừng là có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, có ý hoan hỷ, có ý phấn khởi, có ý 
hài lòng, có ý mừng rỡ; - “duong nhiên (người ấy) có ý vui mūng là như thế. 


' Bổn Sanh Thợ Cao Gangamala (421), TTPV tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 


Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


Laddha macco yadicchatī ti - Laddha “ti labhitvā adhigantvā vinditvā 
patilabhitvā.' Maceo ti satto naro māņavo poso puggalo jīvo jāgū” jantu indagū* 
manujo. Yadicchatī ti yam icchati yam sādiyati, yam pattheti, yam piheti,* yam 
abhijappati rūpam vā saddam vā gandham vā rasam vā photthabbam vā ti - laddhā 
macco yadicchati. 


Tenāha bhagavā: 
*Kāmam kāmayamānassa tassa ce tam samijjhati, 
addhā pītimano hoti laddhā macco yadicchatī "ti. 


1-2 
“Tassa ce kāmayānassa* chandajātassa jantuno, 
te kāmā parihāyanti sallaviddho va ruppati.” 


Tassa ce kāmayānassā ti - Tassa ce ti tassa khattiyassa va brahmanassa va 
vessassa vā suddassa vā gahatthassa vā pabbajitassa vā devassa vā manussassa vā. 
Kāmayānassā ti kāme icchamānassa sadiyamanassa patthayamanassa 
pihayamānassa abhijappamānassa, athava kāmataņhāya nīyati vuyhati samharīyati, 
yathā hatthiyānena vā assayānena vā goyānena vā ajayānena vā meņdakayānena vā 
otthayānena va kharayānena va yāyati nīyati vuyhati samharīyati, evamevam 
kamatanhaya yāyati nīyati vuyhati samharīyatī ti - tassa ce kamayanassa. 


Chandajātassa jantuno t¡ - Chando 'ti yo kāmesu kamacchando kāmarāgo 
kāmanandi kāmataņhā kāmasineho kāmapariļāho kāmamucchā kāmajjhosānam 
kāmogho kamayogo kāmūpādānam kāmacchandanīvaraņam, tassa so kamacchando 
jāto hoti sañjato nibbatto abhinibbatto pātubhūto. Jantuno ti sattassa narassa 
māņavassa posassa puggalassa jīvassa jāgussa* jantussa indagussa manujassā ti - 
chandajātassa jantuno. 


Te kama parihāyantī 'ti te va kama parihāyanti, so va kāmehi parihāyati, 
katham te kama parihāyanti? Tassa titthantasseva te bhoge rājāno va haranti, cora va 
haranti, aggi va dahati,' udakam va vahati, appiyā va dāyādā haranti, nihitam* va 
nadhigacchati,° duppayuttā va kammantā bhijjanti, kule va kulangaro'° uppajjati, yo" 
te bhoge vikirati vidhamati” viddhamseti,* aniccatā eva atthamī. Evam te kama 
hāyanti parihāyanti paridhamsanti" paripatanti” antaradhayanti vippalujjanti. 


! laddhā ti labhitvā patilabhitvā adhigantvā vinditvā - Ma; 
laddhā ti laddhā labhitvā patilabhitvā adhigantvā vinditvā - Syā, PTS. 


* jāgu - Ma, PTS; jātu - Syā; jagū - PTS; jatu - Sīmu 1. ? vigacchati - PTS. 

* indagu - Ma, Syā; hindagū - Katthaci. '° kulajjhāpako - Syā; kule - Sa. 
* pihati - Katthaci. l go-Sīmu 2. 

` kāmayamānassa - Syā, Su, Sa, evam sabbattha.  vidhameti - Syā, PTS. 

° jātussa - Syā; jagussa - PTS; jatussa - Sĩ 1. '3 vidhamseti - PTS. 

7 dahati - Syā, PTS. '* paridhamsenti - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
* nihitatthānā - PTS. 5 pariccajanti - Syā. 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué Dục 


Sau khi đã đạt được điêu mà con người ước muốn - Sau khi đã đạt 
được: là sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận. 
Con người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, 
người còn sanh tử, loài người, người di theo nghiệp, nhân loại. Điều mā con người 
ước muốn: Điều mà con người ước muốn là điều mà con người ưng thuận, điều mà 
con người ước nguyện, điều mà con người mong cầu, điều mà con người nguyện cầu: 
hoặc lā sắc, hoặc là thinh, hoặc là hương, hoặc lā vị, hoặc là xúc; - “điều mā con người 
ước muốn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đối uới người ham muôn vē dục, nếu điều ấu thành tựu đến người ấu, đương 
nhiên (người dy) có ú vui mừng sau khi đã đạt được điều mà con người ước 


AZ. > 


muon. 
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“Nếu đốt uới người dy, — (tức là) đối uới người dang ham muôn, đối vői người 
có sự mong muôn đã sanh khởi, — các dục ấu bi suy giảm, thì (người ấu) bị khổ sở 
như là bị đâm xuuên bởi mūi tên.” 

Nếu đối với người ấy, (tức là) đối với người đang ham muốn - Nếu đối 
với người ấy: tức là đối với vị Sāt-dē-ly, hoặc đối với vị Bà-la-môn, hoặc đối với 
thương nhân, hoặc đối với kẻ nô lệ, hoặc đối với người tại gia, hoặc đối với vị xuất 
gia, hoặc đối với vị Trời, hoặc đối với người nhân loại ấy. Đối với người đang ham 
muốn: là đối với người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người 
đang ước nguyện, đối với người đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu các 
dục; hoặc là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. 
Giống như người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bằng xe voi kéo, bằng xe 
ngựa kéo, bằng xe bò kéo, bằng xe dê kéo, bằng xe cừu kéo, bằng xe lạc đà kéo, bằng 
xe lừa kéo, tương tự như vậy là người bị đưa di, bị dẫn di, bị lôi di, bị mang đi bởi sự 
tham ái về dục; - “nếu đối với người ấy (tức là) đối với người đang ham muốn là như 
thế. 

Đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi - Mong muốn: là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của 
dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn ở các dục. Đối 
với người ấy, sự mong muốn về dục đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát 
sanh, đã xuất hiện. Đối với người: là đối với chúng sanh, đối với đàn ông, đối với 
thanh niên, đối với người nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đối với người còn 
sanh tử, đối với con người, đối với người đi theo nghiệp, đối với nhân loại; - “đối với 
người có sự mong muốn đã sanh khó; là như thế. 

Các dục ấy bị suy giảm: hoặc là các dục ấy bị suy giảm, hoặc là người ấy bị suy 
giảm về các dục. Các dục ấy bị suy giảm bằng cách nào? Ngay trong khi người ấy đang 
gìn giữ, các vị vua lấy đi các tài sản của người ấy, hoặc các kẻ trộm lấy đi, hoặc lửa 
thiêu đốt, hoặc nước cuốn trôi, hoặc những người thừa tự không được yêu mến lấy đi, 
hoặc không đạt được vật đã chôn giấu, hoặc các công việc bị đổ vỡ do xử lý kém, hoặc 
kẻ phá gia xuất hiện ở gia đình làm phân tán, tàn phá, hủy hoại các tài sản ấy, tính 
luôn tính chất vô thường là thứ tám.' Các dục ấy bị giảm thiểu, bị suy giảm, bị mất 
mát, đổ vỡ, biến mất, tiêu hoại là như vậy. 


' Ó đây, có đến chín yếu tố đã được trình bày; lẽ ra phải ghi: “tính chất vô thường là thứ chín” (ND). 


Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


Katham so kamehi parihayati? Titthanteva te bhoge' so cavati marati antara- 
dhayati vippalujjati. Evam so kamehi hayati parihāyati paridhamsati” paripatati° 
antaradhayati vippalujjati. 


1. “Cora haranti rajano aggi dahatU nassati, 
atha* antena Jahati sarīram sapariggaharn. 


2. Etadañfiaua medhāvī bhuñjetha ca dadetha ca, 
datvā ca bhutvā ca yathānubhāvam, 
anindito saggamupeti thānam "ti. 


Te kāmā parihāyanti sallaviddhova ruppatī ti yathā ayomayena vā sallena 
viddho atthimayena vā sallena dantamayena vā sallena visāņamayena vā sallena 
katthamayena va sallena viddho ruppati kuppati ghattīyati* piļīyati vyathito' 
domanassito* hoti, evameva vatthukāmānam viparinamaññathabhava uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā. So kāmasallena ca sokasallena ca viddho 
ruppati kuppati ghattīyati piļīyati vyathito domanassito hoti 'ti - sallaviddhova 
ruppati. 


Tenāha bhagavā: 
“Tassa ce kāmayānassa chandajātassa jantuno, 
te kama parihāyanti sallaviddhova ruppatī "ti. 
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"Yo kāme parivajjeti sappasseva padā siro, 
so mam visattikam loke sato samativattati.” 


Yo kāme parivajjetī ti - Yo ti yo yādiso yathāyutto yathāvihito yathāpakāro 
yam thānam patto’ yamdhamma"samannāgato khattiyo va brāhmaņo vā vesso vā 
suddo vā gahattho vā pabbajito vā devo vā manusso vā. Kāme parivajjetī ti - 
Kama ti uddānato'' dve kama: vatthukāmā ca kilesakama ca —pe— Ime vuccanti 
vatthukāmā. —pe— Ime vuccanti kilesakama. 


Kāme parivajjetī 'ti dvīhi kāraņehi kāme parivajjeti: vikkhambhanato vā 
samucchedato va. Katham vikkhambhanato kāme parivajjeti? “Atthikankalupama 
kama appassādatthenā ”H passanto vikkhambhaņato kāme parivajjeti. 
"Mamsapesūpamā kama bahusādhāraņatthenā ”ti passanto vikkhambhaņato kāme 
parīvajjeti. “Tinukkupama kama anudahanatthenā "ti passanto vikkhambhanato 
kāme parivajjeti. "Angārakāsūpamā kama mahāpariļāhatthenā "ti passanto 
vikkhambhaņato kāme parivajjeti. — 


' bhogā - Syā, PTS. 


* paridhamseti - Ma, Syā, PTS. 8 domanassato - Sīmu 1. 

3 pariccajati - Syā. ? vamthānappatto - Ma, Syā; 

* dahati - Syā. yanthānapatto - PTS. 

> atho - Syā, PTS. 10 dhammam - Sīmu 1. 

° ghattiyati - Syā, PTS. '' udānato - Katthaci. 

”byadhito - Ma, Sya, PTS, Sīmu 1. V appassādanatthenā ti - Sīmu, Sĩ 1. 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué Dục 


Người ấy bị suy giảm về các dục bằng cách nào? Ngay trong khi các tài sản ấy còn 
đang tồn tại thì người ấy từ trần, chết đi, biến mất, tiêu hoại. Như vậy, người ấy bị 
giảm thiểu, bị suy giảm, bị thiếu thốn, thất bại, mất mát, bị tiêu hoại về các dục. 


1. “Các kẻ trộm, các vi vua lấu di, lửa đốt, bị mât mát, rồi cuối cùng thì người 
cũng phải từ bỏ thân mạng cùng uó vât sở hữu. 


2. Hiểu thông được điều nàu, các bậc thông minh nên thọ dụng vā nên bố thí. 
Sau khi bố thí vā thọ dụng tùu theo khả năng thì không bi chê trách vā đi đến chốn 
cối trời.” 


Các dục ấy bị suy giảm, thì (người ấy) bị khổ sở như là bị đầm xuyên 
bởi mũi tên: Giống như bị đầm xuyên bởi mũi tên làm bằng sắt, hoặc bị đâm xuyên 
bởi mũi tên làm bằng xương, hay bởi mũi tên làm bằng ngà, hay bởi mũi tên làm 
bằng sừng, hay bởi mūi tên làm bằng gõ thì bị khổ sở, bị bực tức, bị đụng chạm, bị 
hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền, tương tự y như thế, do trạng thái biến hoại và đổi 
khác của các vật dục, sầu-bi-khổ-ưu-não sanh lên. BỊ đâm xuyên bởi mũi tên (ngũ) 
dục và mũi tên sầu muộn, người ấy bị khổ sở, bị bực tức, bị đụng chạm, bị hành hạ, bị 
bệnh hoạn, bị ưu phiền; - “bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu đốt uới người dy, — (tức là) đối uới người đang ham muôn, đối uới người 
có sự mong muôn đã sanh khởi, — các dục ấu bi suy giảm, thì (người ấu) bị khổ sở 
như lā bi đâm xuuên bởi mūi tên.” 
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“Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân (lánh xa) đầu của con rån, 
người ấu, có niệm, uượt qua hàn sự uướng màc này ở thế gian.” 


Người nào lánh xa các dục - Người nào: Người nào là người như thế, được 
gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã 
thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vi Sát-đế-ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương 
nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vi xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. Lánh xa các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Lánh xa các dục: Lánh xa các dục bởi hai lý do: bởi sự đè nén hoặc bởi sự đoạn 
trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi nhìn thấy “các dục như là 
đống xương (không còn thịt) với ý nghĩa chút ít hứng thú” thì bởi sự đè nén mà lánh 
xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là miếng thịt (bị diều hâu tha di) với ý 
nghĩa vật chung của số đông” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn 
thấy “các dục như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt” thì bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là hố than hừng với ý nghĩa nóng bức dữ 
đội” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. — 


Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


— “Supinakupama kama ittarapaccupatthānatthenā "ti passanto vikkhambhanato 
kame parivajjeti. “Yacitakupama kama tavakalikatthena” ti passanto vikkham- 
bhaņato kame parivajjeti. “Rukkhaphalipama kama sambhañjana- 
paribhañJanatthena ”ti' passanto vikkhambhaņato kame parivajjeti. *Asisūnūpamā 
kama adhikuttanatthena "t passanto vikkhambhanato kame parivajjeti. 
"Sattisūlūpamā* kama vinivijjhanatthenā "i passanto vikkhambhanato kamo 
parIvaJJeti. "Sappasirūpamā kama sappatibhayatthena "ti passanto vikkhambhanato 
kāme parivajjeti. “Aggikkhandhupama kama mahabhi“tapakaratthena ”ti° passanto 
vikkhambhaņato kāme parivājjeti. 


Buddhānussatim bhāventopi vikkhambhanato kame parivajjeti. 
Dhammānussatim bhāventopi —pe— sanghānussatim bhaventopi, sīlānussatim 
bhaventopi, caganussatim bhāventopi, devatanussatim bhaventopi, ānāpānasatim* 
bhaventopi, maraņasatim” bhaventopi, kayagatasatim bhaventopi, upasamanussatim 
bhaventopi vikkhambhanato kāme parivajjeti. Pathamajjhānam bhāventopi 
vikkhambhanato kāme parivajjeti, dutiyajjhānam bhāventopi, tatiyajjhānam 
bhāventopi, catutthajjhānam bhāventopi, ākāsānaūcāyanasamāpattim bhāventopi, 
viãñanañcayatanasamapattim bhāventopi, akiñcaññayatanasamapattim bhāventopi, 
nevasaññanasaññayatanasamapattim bhāventopi vikkhambhanato kāme parivajjeti. 
Evam vikkhambhanato kame parivajjeti. 


Katham samucchedato kame parivajjeti? Sotāpattimaggam bhaventopi 
apāyagamanīye kāme samucchedato parivajjeti. Sakadāgāmimaggam bhāventopi 
oļārike kāme samucchedato partvajjeti. Anāgāmimaggam bhāventopi aņusahagate 
kāme samucchedato parivajjeti. Arahattamaggam bhāventopi sabbena sabbam 
sabbathā sabbam asesam nissesam” samucchedato kāme parivajjetī ti - yo kame 
parivajjeti. 


Sappasseva pada siro ti - Sappo vuccati ahi. Kenatthena sappo? 
Samsappanto gacchatīti sappo; bhuJanto? gacchatīti bhujago; urena gacchatīti urago; 
pannasiro gacchatīti pannago; sirena supatīti sirimsapo;' bile sayatīti bilāsayo;!'' 
guhayam sayatīti” guhāsayo; dāthā tassa āvudhoti dathavudho; visam tassa ghoranti 
ghoraviso; jivhā tassa duvidhāti dvijivho;* dvīhi jivhāhi rasam sāyatīti dvirasaūnū.!'* 
Yathā puriso jīvitukāmo amaritukāmo sukhakāmo dukkhapatikkulo padena 
sappasiram vivajjeyya” parivajjeyya abhinivajjeyya, evameva sukhakamo 
dukkhapatikkūlo kāme vajjeyya vivajjeyya parivajjeyya abhinivajjeyyā ti - sappasseva 
padā siro. 


' sambhajjanaparibhajjanatthenā ti - Sa; 7 maranassatim - Ma, PTS; 
sammajjanaparimajjanatthenā ti - Sī 2. marananussatim - Syā. 

* adhikantanatthenā ti - Syā. ° asesanissesam - Sa. 

* sattisilūpamā - Katthaci. 2? bhujato - Sīmu 1. 

* mahaggi - Syā. 10 sarisapo - Ma; sirisapo - Syā. 

` mahabhitapanatthena ti - Ma; ll vile sayatiti vilasayo- Syā, PTS. 
mahābhitāpatthenā tỉ - Sa.  getī ti - Syā, PTS. '3 dujivhā - Syā; 

° ānāpānassatim - Ma, PTS; " đirasaññu - Syā. dujivho - PTS. 
ānāpānussatim - Syā. 5 vajjeyya vivajjeyya - Ma, Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué Dục 


— Trong khi nhìn thấy “các dục như là giấc mơ với ý nghĩa hiện diện ngắn ngủi” thì 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là vật vay mượn 
với ý nghĩa tạm thời” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các 
dục như là trái trên cây với ý nghĩa gãy đổ” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. 
Trong khi nhìn thấy “các dục như là lò sát sanh với ý nghĩa chặt chém” thì bởi sự đè 
nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là mũi lao nhọn với ý 
nghĩa đâm thủng” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục 
như là đầu rắn độc với ý nghĩa có sự sợ hãi” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. 
Trong khi nhìn thấy “các dục như là đống lửa với ý nghĩa nóng bức dữ đội” thì bởi sự 
đè nén mà lánh xa các dục. 


Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Phật thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục, ngay 
cả trong khi tu tập tùy niệm Pháp, -nt- ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Tăng, ngay 
cả trong khi tu tập tùy niệm giới, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm xả thí, ngay cả 
trong khi tu tập tùy niệm Thiên, ngay cả trong khi tu tập niệm hơi thở vào - hơi thở 
ra, ngay cả trong khi tu tập niệm sự chết, ngay cả trong khi tu tập niệm đặt ở thân, 
ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Niết Bàn thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. 
Ngay cả trong khi tu tập sơ thiền thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục, ngay cả trong 
khi tu tập nhị thiền, ngay cả trong khi tu tập tam thiền, ngay cả trong khi tu tập tứ 
thiền, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt không vô biên xứ, ngay cả trong khi tu 
tập sự chứng đạt thức vô biên xứ, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt vô sở hữu xứ, 
ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà 
lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa các dục là như vậy. 


Thế nào là bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục? Ngay cả trong khi tu tập Đạo 
Nhập Lưu thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục đưa đến khổ cảnh. Ngay cả trong 
khi tu tập Đạo Nhất Lai thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục thô thiển. Ngay cả 
trong khi tu tập Đạo Bất Lai thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục có tính chất vi tế. 
Ngay cả trong khi tu tập Đạo A-la-hán thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót; - 
“người nào lánh xa các dục' là như thế. 


Tựa như các bàn chân (lánh xa) đâu của con rắn - Con rắn: (sappa) được 
gọi là ahi. Con rắn với ý nghĩa gì? Sappo là vì “nó di chuyển theo lối bò trườn,” 
bhujago là vì “nó di chuyển ngoằn ngoèo,” urago là vì “nó di chuyển bằng ngực,” 
pannago là vì “nó di chuyển với cái đầu ở tư thế nằm,” sirimsapo lā vì “nó ngủ bằng 
cái đầu,” bilāsayo lā vì “nó nằm trong động,” guhāsayo là vì “nó nằm trong hang,” 
dāthāvudho là vì “răng nanh của nó là vũ khí,” ghoraviso lā vì “chất độc của nó là dữ 
dội,” dvijivho là vì “lưỡi của nó có hai phần,” duizasaññu là vì “nó nếm vị bằng hai 
cái lưỡi.”' Người đàn ông ham muốn sống, ham muốn không bị chết, ham muốn lạc, 
chán ghét khổ nên tránh né, nên lánh xa, nên tránh thật xa cái đầu con rắn bằng bàn 
chân như thế nào, thì người ham muốn lạc, chán ghét khổ nên tránh né, nên tránh 
xa, nên lánh xa, nên tránh thật xa các dục y như thế ấy; - “tựa như các bàn chân (lánh 
xa) đầu của con rån’ là như thế. 


LỞ Pali các từ sappo, ahi, bhujago, urago, pannago, sirimsapo, bilāsayo, guhāsayo, dāthāvudho, 
ghoraviso, duÙiuho, duirasaññu đều là tên gọi của loài rắn. 
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Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


So 'mam visattikam loke sato samativattatI ti - So 'ti yo kame partvajjeti. 
Visattika vuccati taņhā - yo rago sārāgo anunayo anurodho nandi' nandirāgo, 
cittassa sarago iccha muccha ajjhosanam gedho paligedho? sañgo pañko eja maya 
Janika sañJananmI sibbanī' jālinī saritā visattika suttam visata āyūhanī' dutiya panidhi 
bhavanetti vanam‘ vanatho santhavo sneho apekkha patibandhu* asa asimsana 
āsimsitattam, rupasa saddasa gandhasa rasasa photthabbasa labhasa dhanāsā” 
puttāsā jīvitāsā, jappa pajappa abhijappa jappanā* jappitattam, loluppam? 
loluppāyanā loluppāyitattam, pucchañcikata° sadu'kamyata, adhammarago 
visamalobho nikanti nikāmanā patthana pihana sampatthana, kāmataņhā 
bhavataņhā vibhavataņhā, rūpataņhā arūpataņhā nirodhataņhā, rūpataņhā 
saddataņhā gandhataņhā rasataņhā photthabbataņhā dhammataņhā, ogho yogo 
gantho upādānam āvaraņam nīvaraņam chadanam bandhanam upakkileso anusayo 
pariyutthānam lata veviccham dukkhamūlam dukkhanidanam dukkhappabhavo 
mārapāso mārabaļisam māraviso, taņhānadi taņhājālam tanhagaddulam” 
taņhāsamuddo, abhijjhā lobho akusalamūlam. 


Visattikā ti kenatthena visattikā? Visatā ti visattikā; visālā 'ti visattikā; visatā ti 
visattikā; visakkatī ti visattika; vīsam haratī ti" visattikā; visamvādikā' ti visattikā; 
visamūlā ti visattika; visaphalā ti visattikā; visaparībhogā ti” visattikā. Visala vā 
pana sā taņhā rupe'° sadde gandhe rase photthabbe, kule gane avase lābhe yase 
pasamsayam'” sukhe, cīvare piņdapāte senasane gilānapaccayabhesajjaparikkhāre, 
kāmadhātuyā rūpadhātuyā arūpadhātuyā, kāmabhave rūpabhave arūpabhave 
saññabhave asaññabhave nevasaññanasaññabhave ekavokārabhave catuvokāra- 
bhave paūcavokārabhave, atīte anagate paccuppanne, ditthasutamutaviññatabbesu 
dhammesu visatā vitthatā ti visattika. 


Loke ti apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke ayatanaloke. 


' nandī - Ma. ° pucchaūijikatā - Ma; 
? gedho paligedho - Ma, Syā, PTS; mucchaūcikatā - PTS; 
rodho palirodho - Katthaci. pucchakata - Simu 1. 
* sibbinī - Ma, Syā, PTS. ' sadhu - Ma, PTS, Sa. 
* āyūhinī - Ma. 2 taņhāgaddalam - Syā. 
> vānam - Sīmu 1. *visamharatī ti - Ma, Syā, PTS. 
° patibandhā - Syā, PTS. * visamvāditā - Sīmu 1. 
7 janāsā - Ma. ` visaparibhogo ti - Ma. 
* jappanā pajappanā - PTS. ° rūpe taņhā - Syā, PTS. 
? loluppā - Syā, PTS. 7 pasamsāya - Ma, Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué Dục 


Người ấy, có niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thế gian - Người 
ấy: là người lánh xa các dục. Sự vướng mắc: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự 
luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, 
quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người 
thợ may, cái lưới bāy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra 
sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dàn đến hữu, rừng cây, bụi rām, sự thân thiết, sự 
thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái 
mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong mỏi 
về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về con 
trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi tham muốn, nguyện cầu, biểu hiện 
tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham 
lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, khao 
khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, 
ái cối vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sāc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh 
xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn 
che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội 
nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bãy của Ma Vương, lưỡi 
câu của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái 
ví như dây xích, ái ví như biến, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng” là vướng mắc, 
“bao quát” là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo” là vướng 
mắc, “nó mang lại chất độc” là vướng mắc, “truyền bá chất độc” là vướng mắc, “gốc rễ 
của chất độc” là vướng mắc, “kết quả của chất độc” là vướng mắc, “sự thọ dụng độc 
hại” là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở 
vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chó ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh 
phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu 
tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uān, ở cõi bốn un, ở 
cối năm uān, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã được nghe— 
đã được cảm giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng māc. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư 
Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. 
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Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


Sato “ti catuhi karanehi sato: kāye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato; 
vedanasu —pe— citte —pe— dhammesu dhammanupassanasatipatthanam bhavento 
sato. Aparehipi catuhi karanehi sato: asatiparivajjanaya sato, satikaraniyanañca' 
dhammānam katattā sato, satipatpakkhanam? dhammanam hatatta sato, 
satinimittānam dhammānam asammutthattā* sato. Aparehipi catuhi kāraņehi sato: 
satiya samannagatatta sato, satiya vasitatta sato, satiya paguññataya sato, satiya 
apaccoropanataya' sato. Aparehipi catuhi kāraņehi sato: sattattā sato, santatta sato, 
samitattā sato, santadhammasamannāgatattā sato. Buddhanussatiya sato, 
dhammanussatiya sato, sañghanussatiya sato, sīlānussatiyā sato, cāgānussatiyā sato, 
devatanussatiya sato, ānāpānasatiyā sato, maraņānussatiyā” sato, kāyagatāsatiyā 
sato, upasamānussatiyā sato 'ti.* Ya sati anussati patissati sati saranata dharanata 
apilāpanatā | asammussanatā” sati satindriyam satiballam sammasati 
satisambojjhango ekāyanamaggo, ayam vuccati sati. Imaya satiyā upeto hoti 
samupeto upagato samupagato° upapanno samupapanno samannagato, so vuccati 
sato. 


So '*mam visattikam loke sato samativattatī 'ti lokevesa visattika; 
lokevetam visattikam” sato tarati uttarati patarati samatikkamati vītivattatī ti so 
"mam visattikam loke sato samativattati.'° 


Tenāha bhagavā: 
“Yo kāme parivajjeti sappasseva padā siro, 
so mam visattikam loke sato samativattatī ”ti. 


1-4 
“Khettam vatthum hiraññam vā gavāssam dāsaporisam, 
thiyo bandhu puthū'' kāme yo naro anugijjhati.” 


' satikaraniyanam - Ma, Syā. ° sato - Ma, Syã, PTS. 
* paribandhānam - Ma; 7 assammussanatā - Syā. 
paripatthānam - Sīmu 1. * upāgato samupāgato - PTS, Sīmu 2. 
` appamutthattā - PTS, Sa, Sĩ 2. ? loke vā sā visattikā, loke vã tam visattikam - Ma; 
* apaccorohaņatāya - Ma, PTS, Sa. ya loke visattikā, imam loke visattikam - Syā, PTS. 
` maraņassatiyā - Ma; 10 samativattati ti - PTS. 
maraņasatiyā - PTS. '' puthu - Ma. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué Dục 


Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thân trên thân, —nt— trên các thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu 
tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm còn bởi bốn lý do 
khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã thực hành các pháp cần 
phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các pháp đối nghịch 
với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các pháp ấn chứng của niệm. Có 
niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm, có niệm do 
trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với niệm, có niệm do 
trạng thái không thối thất đối với niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do 
trạng thái tự tại, có niệm do trạng thái được an tịnh, có niệm do trạng thái được yên 
lặng, có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy 
niệm Phật, có niệm do tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy 
niệm giới, có niệm do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm Thiên, có niệm do niệm 
hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có 
niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là trạng thái 
ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm 
là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo;' điều này 
được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, 
đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm. 


Người ấy, có niệm, vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian: Sự 
vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Người có niệm vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, 
vượt qua hån, vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “người ấy, có 
niệm, vượt qua hàn sự vướng mắc này ở thế gian là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân (lánh xa) đầu của con rān, 
người ấu, có niệm, uượt qua hàn sự uướng măc này ở thế gian.” 


1-4 
“Người nam nào thèm muốn ruộng, dāt, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, người 
hầu, người nữ, thân quuến, uô số các dục, — 


! “Con đường độc đạo” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lối đi duy nhất, không rẽ thành hai 
nhánh,” không hiểu theo nghĩa “con đường duy nhất, con đường độc nhất.” Ekāyanamaggo tỉ 
ekamaggo; ayam maggo na dvedhāpathabhūto ti evam attho datthabbo (Nidd. i, 52). 
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Mahaniddesapali Kamasuttaniddeso 


Khettam vatthum hiraññam va ti - Khettan i salikkhettam vihikkhettam 
muggakkhettam masakkhettam yavakkhettam godhūmakkhettam' tilakkhettam. 
Vatthun ti gharavatthum kotthaka'vatthum* purevatthum pacchavatthum 
ārāmavatthum viharavatthum. Hiraññan ti hiraññam vuccati kahāpaņo ti - 
khettam vatthum hiraññam va. 


Gavassam dāsaporisan ti - Gava ti gavo vuccanti. Assa ti pasukadayo 
vuccanti. Dasa ti cattaro dasa: antojatako daso, dhanakkītako* daso, samam vā 
dāsavyam' upeti, akamato” va dasavyam° upeti. 


*Āmāya'" dāsā "pi bhavanti k’ eke 
dhanena kītā pi bhavanti dāsā, 
sāmam ca eke upayanti dāsyam” 
bhayā panuņņāpi bhavanti dāsā "ti." 


Purisā ti'' tayo purisā: bhatakā” kammakarā upajīvino 'ti - gavāssam 
dāsaporisam. 


Thiyo bandhū puthū kāme ti - Thiyo ti itthipariggaho vuccati. Bandhū ti 
cattāro bandhū: nātibandhavāpi bandhu, gottabandhavāpi bandhū, manta- 
bandhavāpi bandhu, sippabandhavāpi bandhu. Puthū kāme 'ti bahū kāme, ete 
puthu kama: manāpikā rūpā -pe— manāpikā photthabba ti - thiyo bandhū puthū 
kāme. 


Yo naro anugijjhatī ti - Yo ti yo yādiso yathāyutto”* yathāvihito yathāpakāro 
yam thānam patto“ yamdhamma"samannāgato khattiyo va brāhmaņo vā vesso vā 
suddo va gahattho va pabbajito vā devo va manusso va. Naro 'ti satto naro māņavo" 
poso puggalo jīvo jāgū” jantu indagū'* manujo. Anugijjhatī 'ti kilesakāme 
vatthukamesu gijjhati anugijjhati paļigijjhatī 'ti yo naro anugijjhati. 


Tenāha bhagavā: 
“Khettam vatthum hiraññam vā gavāssam dāsaporisam, 
thiyo bandhū puthū kāme yo naro anugijjhatī ”ti. 


! godhumakkhettam - Ma. ° dāsā - Syā, PTS. 
* kottha° - Syā, PTS. ' porisan ti - Syā, PTS. 
3 ~vatthu - PTS, evam sabbattha. ? bhajakã - Syā; bhatakā - PTS. 
* gavan ti gavā - Ma; gavan ti gāvo - Sya, PTS. 3 vathāvutto - Sīmu 1. 
` dhanakkitako - PTS. * vamthānappatto - Ma; 
° dasabyam - Ma; yanthanappatto - Sya; 
dāsaviyam - Sya, Simu 1, Sī 2; yanthanapatto - PTS. 
dāsavisayam - PTS. ` dhammam - Sa, Sīmu 1. 
7 akāmako - Ma, Syā, PTS. 6 māņavo - PTS. 
° āmāsa - Sīmu 1. 7 jātu - Syã; jagū - PTS; jatu - Sīmu 1. 
? dāsam - Syā, PTS, Si 1, Sīmu 1. 8 indagu - Ma, PTS; hindagu - Sīmu 1. 
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Ruộng, đất, hoặc vàng - Ruộng: là ruộng lúa sāli, ruộng lúa mùa, ruộng đậu 
xanh, ruộng đậu masa, ruộng lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. Đất: lā đất nhà, đất 
cổng ra vào, đất phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất vườn, đất thổ cư. Vàng: vàng 
nói đến tiền vàng; - ruộng, đất, hoặc vàng là như thế. 


Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu - Gia súc: là nói đến trâu bò. Ngựa: là nói 
đến các con thú như là dê, v.v... Tôi tớ: Có bốn loại tôi tớ: tôi tớ bẩm sinh, tôi tớ 
được mua bằng tài sản, hoặc tự nguyện trở thành tôi tớ, hoặc trở thành tôi tớ do sự 
ép buộc. 


“Nh†ều người trở thành tôi tớ do me là tôi tớ, 

thậm chí do được mua bởi tài sản mà trở thành tôi tớ, 

vā nhiču người tự nguuện trở thành tôi tớ, 

cũng có những người do sự sợ hãi mà bị bắt đi trở thành tôi tớ.” 


Người hầu: Có ba hạng người hầu: người làm thuê, người làm công, người sống 
nhờ; - “gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu' là như thế. 


Người nữ, thân quyến, vô số các dục - Người nữ: là nói đến sự sở hữu thân 
người nữ. Thân quyến: Có bốn loại thân quyến: thân quyến của cha mẹ là thân 
quyến, thân quyến của dòng tộc là thân quyến, thân quyến do (cùng học) chú thuật, 
thân quyến do (cùng học) nghề nghiệp. Vô số các dục: là nhiều loại dục, vô số các 
dục này là: các sắc hợp ý, —nt— các xúc hợp ý; - “người nữ, thân quyến, vô số các dục” 
là như thế. 


Người nam nào thèm muốn - Người nào: Người nào là người như thế, được 
gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã 
thành tựu phẩm chất ấy, hoặc lā vị Sāt-dē-ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương 
nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. Người nam: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, nam 
nhân, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân 
loại. Thèm muốn: là thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng về ô nhiễm dục, về các 
vật dục; - “người nam nào thèm muốn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Người nam nào thèm muôn ruộng, đất, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, người 
hầu, người nữ, thân quuến, uô số các dục, — 
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1-5 
“Abala nam balīyanti maddante nam parissayā, 
tato nam dukkhamanveti nāvam bhinnamivodakam.” 


Abalā nam balīyantī ti - Abalā ti abalā kilesā dubbalā appabala appathāmā' 
hina nihīnā parihīnā* omakā lāmakā chattakā* parittā. Te kilesā nam puggalam 
sahanti parisahanti abhibhavanti ajjhottharanti pariyādiyanti maddantī ti, evampi 
abalā nam balīyanti. Athavā abalam puggalam dubbalam appabalam appathāmakam 
hīnam nihīnam parihīnam omakam lāmakam chattakam parittam, yassa natthi 
saddhābalam viryabalam satībalam samādhibalam paūnābalam hiribalam 
ottappabalam, te kilesā tam puggalam sahanti parisahanti abhibhavanti 
ajjhottharanti pariyadiyanti maddantīti, evampi abala nam balīyanti. 


Maddante nam parissayā ti - Parissayā ti” dve parissayā: pākataparissayā 
ca paticchannaparissayā ca. 


Katame pākataparissayā? Sīhā vyagghā dīpī acchā taracchā kokā mahisā* hatthī 
ahi vicchika satapadī, cora va assu māņavā va katakamma vā akatakamma vā, 
cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaņņarogo mukharogo 
dantarogo kaso saso pināso daho” jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā* sula? 
visūcikā kuttham gaņdo kilāso soso apamāro daddu kaņdu kacchu rakhasā" 
vitacchika lohitapittam'' madhumeho amsa” piļakā bhagandalā pittasamutthānā 
ābādhā semhasamutthānā ābādhā vatasamutthana ābādhā [sannipātikā ābādhā"| 
utupariņāmajā  ābādhā  visamaparihārajā abadha opakkamika abadha 
kammavipākajā ābādhā sītam unham jighacchā pipāsā uccāro passavo 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassā iti va, ime vuccanti pākataparissayā. 


Katame paticchannaparissayā? Kāyaduccaritam vacīduccaritam manoduccaritam, 
kāmacchandanīvaraņam vyāpādanīvaraņam thīnamiddhanīvaraņam uddhacca- 
kukkuccanīvaraņam vicikiechānīvaraņam, rāgo doso moho kodho upanāho makkho 
palaso'° issā macchariyam maya sātheyyam thambho sārambho mano atimano mado 
pamādo, sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe daratha sabbe pariļāhā [sabbe santapa `] 
sabbe akusalābhisankhārā,' ime vuccanti paticchannaparissayā. 


' appathāmakā - Ma, Syā, PTS. ° pakkandikā - Sīmu 1, Sĩ 2. 

* parihīnā - itisaddo Ma potthake na dissate. ° sulā - Syā. 

> chatukkā - Ma; 0 nakhasā - Sīmu 1. 
jatukkā - Syā, PTS, Sīmu, Sa. '!lohitam pittam - Syā. 

* tam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. arisa - Sa. 

> parissayā ti - itipātho Ma potthake natthi. 14 pa]ãso - Ma, Syā, PTS. 

° mahimsa - Ma; U sannipātikā ābādhā - itipātho BJTS potthake natthi. 
gomahisā - Syā, PTS. 5 sabbe santāpā - itipātho BJTS potthake natthi. 

7 dāho - Ma, PTS. '5 sabbākusalābhisankhārā - Ma, Sya, PTS. 
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1-5 
“— các (ô nhiễm) yêu ớt thống tri người ấu, các hiểm họa chà đạp người dy; do 
viēc ấu, khổ dau di theo người dy tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyên đã bi vē.” 


Các (ô nhiễm) yếu ớt khuất phục người ãy - Yếu ớt: các ô nhiễm là yếu ớt, 
yếu sức, thiếu lực, thiếu dống mãnh, thấp hèn, hèn kém, hèn mon, thấp kém, thấp 
thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. Các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà 
đạp cá nhân ấy; - “các (ó nhiễm) yếu ớt khuất phục người āy là như vậy. Hoặc là, (đề 
cập đến) nhân vật yếu ớt, yếu sức, thiếu lực, thiếu dõng mãnh, thấp hèn, hèn kém, 
hèn mọn, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, là người không có tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự 
trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy; - “các (ô nhiễm) yếu ớt khuất phục người āy 
còn là như vậy. 


Các hiểm họa chà đạp người ấy - Các hiểm họa: có hai loại hiểm họa: hiểm 
họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lē tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mut, nhọt, ghé ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, (bệnh tổng hợp do mật- 
dām-gi0), bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vi bốn oai nghi không 
đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, 
hoặc là như thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp ‘mong muốn về duc, pháp che lấp “sân hân, pháp che lấp “dã dugi 
buồn ngủ, pháp che lấp phóng dāt và hối hân, pháp che lấp “hoài nghi, sự luyến ái, 
sân hận, si mê, giận dù, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, [mọi sự nóng nảy], tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 
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Parissaya ti kenatthena parissayā? Parisahantīti parissayā, parihanaya 
samvattantīti parissayā, tatrāsayāti parissayā. 


Katham parisahantīti parissayā? Te parissayā tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti ajjhottharanti' pariyadiyanti maddanti. Evam parisahantīti parissayā. 


Katham parihanaya samvattantīti parissayā? Te parissaya kusalanam 
dhammānam antarāyāya parihānāya” samvattantīti.* Katamesam kusalanam 
dhammānam?  Sammāpatipadāya anulomapatipadaya  apaccanīkapatipadāya 
aviruddhapatipadāya* anvatthapatipadaya dhammānudhammapatipadāya sīlesu 
paripūrakāritāya indriyesu guttadvāratāya bhojane mattaññutaya jāgariyānuyogassa 
satilsampaJaññassa catunnam satipatthānānam bhavananuyogassa catunnam 
sammappadhānānam bhāvanānuyogassa catunnam iddhipādānam 
bhāvanānuyogassa paūcannam indriyānam bhāvanānuyogassa pañcannam balānam 
bhāvanānuyogassa _sattannam bojjhangānam  bhāvanānuyogassa arlyassa 
atthangikassa maggassa bhāvanānuyogassa, Imesam kusalānam dhammānam 
antarāyāya parihānāya* samvattanti. Evam parihānāya samvattantīti parissayā. 


Katham tatrāsayāti parissayā? Tatthete pāpakā akusalā dhammā uppajjanti 
attabhāvasannissayā. Yathā bile bilāsayā pāņā sayanti, dake dakāsayā pāņā sayanti, 
vane vanāsayā pāņā sayanti, rukkhe rukkhāsayā pāņā sayanti; evameva tatthete 
pāpakā akusalā dhammā uppajjanti attabhāvasannissayāti.* Evampi tatrāsayāti 
parissāyā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

"Sāntevāsiko bhikkhave, bhikkhu sācariyako dukkham na phāsu viharati. 
Kathañca bhikkhave, bhikkhu santevasiko sācariyako dukkham na phāsu viharati? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cakkhunā rūpam disvā uppajjanti ye* pāpakā akusalā 
dhammā sarasamkappā saññoJaniya, tyassa anto vasanti anvāssa vasanti'” pāpakā 
akusala dhammāti, tasmā sāntevāsiko 'ti vuccati. Te nam samudācaranti - 
samudācaranti nam” pāpakā akusala dhammāti, tasma sācariyakoti vuccati. Puna ca 
param bhikkhave, bhikkhuno sotena saddam sutva —pe— ghanena gandham ghāyitvā 
—pe— jivhāya rasam sāyitvā —pe— kāyena photthabbam phusitvā -pe— manasā 
dhammam viññaya uppajjanti ye* pāpakā akusalā dhammā sarasamkappā 
saūiojanīyā, tyassa anto vasanti anvāssa vasanti' papaka akusala dhammālti, tasmā 
sāntevāsiko 'ti vuccati. Te nam samudācaranti - samudācaranti nam? pāpakā akusala 
dhammāti, tasmā sācariyakoti vuccati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko 
sācariyako dukkham na phāsu viharatI "ti. Evampf' tatrāsayāti parIssaya. 


' ajjhottaranti - Sīmu 1. 

* parihānāya antarāyāya - Syā, PTS. 

* samvattanti - Ma, PTS. 

* aviruddhapatipadāya - itisaddo Syā, PTS potthakesu natthi. 

` attabhāvasannissayā - Ma, Syā, PTS. 

Š ve - itisaddo Syā, PTS potthakesu natthi. 

7 anvāsavanti - Ma; anvāssavanti - Syā, Sīmu 1; anvāvasanti - PTS, Sīmu 1. 

* samudācaranti nam - itipātho Syā potthake natthi. ? evam - Sīmu 1. 
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Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì ‘chúng áp chế,” 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm,” các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú. 


Các hiểm hoa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì ‘chúng áp 
chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì ‘chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực 
hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm 
đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự 
chuyên cần tu tập bốn sự thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần, 
đối với sự chuyên cần tu tập bốn nền tảng của thần thông, đối với sự chuyên cần tu 
tập năm quyền, đối với sự chuyên cần tu tập năm lực, đối với sự chuyên cần tu tập 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đối với sự chuyên cần tu tập đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. Các 
hiểm họa bởi vì ‘chúng đưa đến sự suy giảm nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” nghĩa là thế nào? “Các ác bất thiện pháp 
này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các 
sinh vật “có hang là chó trú’ thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước lā chó trú thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chó trú” thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú thì ngụ ở cây cối, tương tự y như thế, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa.” Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư 
duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chi phối vị ấy; vì thế, được gọi là “có thầy dạy hoc” Và thêm nữa, này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— sau khi ngửi 
hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm bằng thân, — 
nt- sau khi nhận thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các 
đối tượng) và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện 
pháp â ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chỉ 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chỉ phối vi ấy; vì thế, được gọi là “có thầy dạy hoc. 
Này các tỳ khưu, quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thāy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái.” Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 
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Vuttam hetam bhagavata: 

“Tayo me bhikkhave, antaramala antara-amitta antarasapatta antaravadhaka 
antarapaccatthika. Katame tayo? Lobho bhikkhave, antaramalam' antara-amitto 
antarasapatto antaravadhako antarāpaccatthiko. Doso bhikkhave, —pe—- Moho 
bhikkhave, antaramalam' antara-amitto antarasapatto antaravadhako antara- 
paccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antaramala antara-amitta antarasapatta 
antaravadhaka antarapaccatthika ”ti. 


1. “Anatthajanano lobho lobho cittappakopano, 
bhayamantarato Jatam tam jano nāvabujjhati. 


2. Luddho attham na jānāti luddho dhammam na passati, 
andhantamam' tada hoti yam lobho sahate naram. 


3. Anatthajanano doso doso cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


4. Kuddho attham na jānāti kuddho dhammam na passati, 
andhantamam' tadā hoti yam kodho* sahate naram. 


5. Anatthajanano moho moho cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


6. Mūļho attham na jānāti mūļho dhammam na passati, 
andhantamam' tada hoti yam moho sahate naran ”ti.* 
Evampi tatrāsayāti parIssaya.” 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Tayo kho mahārāja, purisassa dhammā ajjhattam uppajjamānā uppajjanti 
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Katame tayo? Lobho kho mahārāja, purisassa 
dhammo ajjhattam uppajjamāno uppajjati ahitaya dukkhāya aphāsuvihārāya. Doso 
kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattam uppajjamano uppajjati ahitaya 
dukkhāya aphāsuvihārāya. Moho kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattam 
uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya.* Ime kho mahārāja, tayo, 
purisassa dhammā ajjhattam uppajjamānā uppajjanti ahitāya dukkhaya 
aphāsuvihārāyā ”ti.' 


7. “Lobho doso ca moho ca purisam pāpacetasam, 
himsanti attasambhūtā tacasāramva samphalan "ti. 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam* bhagavata: 

8. “Rago ca doso ca ito nidānā 
arati rati lomahamso itojā, 
ito samutthāya manovitakkā 
kumārakā dhamkamivossajan "ti." 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


' antarāmalo - Syā. ° aphāsuvihārāyāti - Sīmu 1. 
> andhatamam - Syā; 7 aphāsuvihārāyā - Ma. 
andham tamam - PTS. ° vuttam pi ¢ etam - Ma, PTS. 
* doso - Ma. ? ito jāto - Syā, PTS; ito jātā - Sa. 
* naram - PTS. 10 dhamkamivossajantī ti - Ma; 
` parissayā ti - PTS. dhamkamivossajjantī ti - Syā, PTS. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt-. 
Này các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết 
chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật vậy, này các tỳ khưu, ba pháp này là 
các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc 
bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong.” 


1. “Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu ly lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tām hiện 
diện. 

3. Sân là sự sanh ra điều không lgi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


4. Người bi nóng giận không biết được điều lợt ích, người bị nóng giận không 
nhìn thất lý lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc dy có sự mù quáng tối tām 
hiện diện. 


5. Si lā sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguy hiểm dy đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bi si mē không biết được điều lợi ích, người bị sĩ mê không nhìn thấu ly 
lẽ. Si khống chế người nào, lúc dy có sự mù quáng tối tăm hiện diện.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp 
nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, tâu 
đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh lên đem đến sự 
bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Si, tàu đại vương, quả 
thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ 
đau, sự sống không thoải mái cho con người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này 
được sanh lên thuộc nội phần, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự 
sống không thoải mái cho con người.” 


7. “Tham sân uà si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm y xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

8. “Luuến di uà sân hận có căn nguyēn từ nơi (bản ngã) nàu. 

Ghét, thương, sự ron lông sanh lên từ nơi (bản ngã) này. 

Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ dài)” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 
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Maddante nam parissaya ti te parissaya tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti ajjhottharanti pariyadiyanti maddantī ti - maddante nam parissayā. 


Tato nam dukkhamanvetī ti - Tato tỉ tato' parissayato tam puggalam 
dukkham anveti anugacchati anvayikam hoti, jatidukkham anveti anugacchati 
anvayikam hoti, Jaradukkham anveti anugacchati anvayikam hoti, vyadhidukkham 
anveti anugacchati anvayikam hoti, maranadukkham anveti anugacchati anvayikam 
hoti, sokaparidevadukkhadomanassupayasa-dukkham anveti anugacchati anvayikam 
hoti, nerayikam dukkham? —pe- tiracchanayonikam dukkham* —pe— pettivisayikam 
dukkham* —pe— manusikam dukkham* -pe- gabbhokkantimulakam dukkham* — 
pe- gabbhatthitimulakam dukkham' -pe—- gabbhavutthanamulakam dukkham* — 
pe- Jatassupanibandhanam dukkham” —pe- jātassa paradheyyatam'" dukkham —pe— 
attūpakkamam dukkham'"' —pe— parūpakkamam dukkham"” anveti anugacchati 
anvāyikam hoti, dukkhadukkham anveti anugacchati anvāyikam hoti, 
sankhāradukkham —-pe- vipariņāmadukkham —pe— cakkhurogo sotarogo ghānarogo 
jivhārogo kayarogo kannarogo mukharogo dantarogo kaso saso pināso daho“ jaro 
kucchirogo mucchā pakkhandikā sūlā visūcikā kuttham gaņdo kilāso soso apamāro 
daddu kaņdu kacchu rakhasā vitacchikā lohitapittam madhumeho amsā piļakā 
bhagandalā pittasamutthānā ābādhā semhasamutthānā ābādhā vātasamutthānā 
ābādhā sannipātikā ābādhā utupariņāmajā ābādhā visamaparihārajā ābādhā 
opakkamikā ābādhā kāmmavipākajā ābādhā, sītam uņham jighacchā pipāsā uccāro 
passāvo damsamakasavātātapasirimsapasamphassadukkham —pe— mātumaraņam 
dukkham —pe- pitumaraņam dukkham —pe- bhātu-maraņam dukkham —pe— 
bhaginīmaraņam dukkham —pe- puttamaraņam dukkham —pe-— dhītumaraņam 
dukkham —pe- ñativyasanam dukkham -pe- bhogavyasanam dukkham —pe— 
rogavyasanam dukkham -pe- sīlavyasanam dukkham -—pe— ditthivyasanam 
dukkham anveti anugacchati anvāyikam hotī ti - ‘tato nam dukkhamanveti. 


Nāvam bhinnamivodakan ti yatha bhinnam nāvam udakadāyito" tato tato 
udakam anveti anugacchati anvāyikam hoti, puratopi udakam anveti anugacchati 
anvāyikam hoti, pacchatopi, hetthatopi, passatopi udakam anveti anugacchati 
anvāyikam hoti. Evameva tato tato parissayato tam puggalam dukkham anveti 
anugacchati anvāyikam hoti, —pe— ditthi-vyasanam dukkham anveti anugacchati 
anvāyikam hoti ti - nāvam bhinnamivodakam. 


Tenāha bhagavā: 
“Abala nam balīyanti maddante nam parissayā, 
tato nam dukkhamanveti nāvam bhinnamivodakan "ti. 


' tatoti tato tato - Ma, PTS, Sīmu 1; tato tato - Syā. 5 dāho - Ma, PTS. 

2 nerayikadukkham - Syā. 14 đakamesim - Ma; 

* tiracchaãnayonikadukkham - Syā. udakam anvāyikam - Syā; 

* pittivisayikadukkham - Syā; petavisayikam dukkham - PTS. udakadayrto - itisaddo PTS natthi; 


` mãnusakadukkham - Syā; mānusakam dukkham - PTS. udakam dāyatam - Sīmu 1. 
° gabbhe okkantimūlakam dukkham - Ma, PTS; gabbhokkantimūlakadukkham - Syā. 

7 gabbhe thitimūlakam dukkham - Ma, PTS, Sīmu 1; gabbhe thitimūlakadukkham - Syā. 

° gabbhā vutthānamūlakam dukkham - Ma, PTS; gabbhavutthānamūlakadukkham - Syā. 

? jātassūpanibandhikam dukkham - Ma, PTS; jātassūpanibandhikadukkham - Syā. 

1 jātassaparādheyyakam dukkham - Ma, PTS, Sīmu 1; jātassaparādheyyakadukkham - Syā. 

" attūpakkamadukkham - Syā; attupakkamadukkham - PTS. 

'* parũpakkamadukkham - Syā; parupakkamadukkham - PTS. 
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Các hiểm họa chà đạp người āy: các hiểm họa ấy khống chế, áp chế, ngự tri, 
đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy; - “các hiểm họa chà đạp người āy là như thế. 


Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy - Do việc āy: là do hiểm họa từ việc ấy, 
khổ đau đi theo, đi đến gần, đạt đến được (cá nhân ấy); khổ sanh đi theo, đi đến gần, 
đạt đến được; khổ già đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ bệnh đi theo, đi đến gần, 
đạt đến được; khổ chết đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ do sầu-bi-khổ-ưu-não 
đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ ở địa ngục —nt— khổ ở loài thú —nt— khổ ở 
thân phận nga quỷ —nt— khổ của loài người —nt— khổ bắt nguồn từ việc nhập thai — 
nt— khổ bắt nguồn từ việc trụ thai —nt— khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai —nt— khổ 
gắn liền sau khi sanh ra —nt— khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra -nt- khổ do sự 
ra sức của bản thân —nt— khổ do sự ra sức của kẻ khác —nt— khổ do (thọ) khổ đi theo, 
đi đến gần, đạt đến được; khổ do pháp tạo tác —nt— khổ do sự biến đổi -nt- bệnh ở 
mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở 
miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xdm, kiết ly, đau 
bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ 
ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trt, ghẻ lở, loét hậu môn, 
bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp 
do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghỉ 
không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò 
sát là khổ —nt— cái chết của mẹ là khổ —nt- cái chết của cha là khổ —nt— cái chết của 
anh (em) trai là khổ —nt— cái chết của chị (em) gái là khổ —nt- cái chết của con trai là 
khổ —nt— cái chết của con gái là khổ —nt— sự tổn hại về thân quyến là khổ —nt— sự 
tón hại về của cải là khổ —nt— sự tổn hại vì bệnh tật là khổ —nt— sự tổn hại về giới lā 
khổ —nt— sự tổn hại về kiến thức là khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá nhân ấy; 
- 'do việc ấy khổ đau đi theo người ấy' là như thế. 


Tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền đã bị vỡ: Giống như do sự xâm 
nhập của nước, nước từ chỗ này chỗ khác đi theo, đi đến gần, đạt đến được; nước từ 
bên trên đi theo, đi đến gần, đạt đến được; nước từ bên dưới đi theo, đi đến gần, đạt 
đến được; nước từ bên hông đi theo, đi đến gần, đạt đến được chiếc thuyền đã bị vỡ, 
tương tự y như thế, do hiểm họa từ việc này từ việc khác, khổ đau đi theo, đi đến gần, 
đạt đến được —nt- sự tổn hại về kiến thức là khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá 
nhân ấy; - “tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền dā bị võ’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“— các (ô nhiễm) yêu ớt thống tri người ấu, các hiểm họa chà đạp người dy; do 
viēc ấu khổ đau di theo người ấu tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyên đã bi vē.” 
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1-6 
“Tasma jantu sada sato kamani parivajjaye, 
te pahāya tare ogham nāvam sitvāva paragu.” 


Tasmā jantu sadā sato ti - Tasmā ti tasma tamkāraņā tamhetu tappaccayā 
tamnidana etam ādīnavam sampassamāno kāmesū 'ti tasma. Jantū ti satto naro 
māņavo' poso puggalo jīvo jāgū” jantu indagū manujo. Sada 'ti sadā sabbadā 
sabbakālam niccakalam dhuvakālam satatam samitam abbokiņņam* ponkhanu- 
ponkham* udakomikājātam” avīci santati sahitam phussitam* purebhattam 
pacchabhattam purimam yāmam majjhimam yāmam pacchimam yāmam' kale juņhe 
vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime 
vayokhandhe. Sato 'ti catuhi kāraņehi sato: kāye kāyānupassanāsatipatthānam 
bhāvento sato, vedanāsu —pe— citte —pe— dhammesu dhammānupassanā- 
satipatthanam bhāventopi sato. Aparehipi* catuhi kāraņehi sato —pe— so vuccati sato 
*ti - tasmā jantu sadā sato. 


Kāmāni parivajjaye 'ti - Kama ti uddanato dve kama: vatthukāmā ca 
kilesakāmā ca. —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā. 
Kāmāni parivajjaye ti dvīhi karanehi kāme parivajjeyya: vikkhambhanato vā 
samucchedato vā. Katham vikkhambhaņato kāme parivajjeyya? Atthikankalūpamā 
kāmā appassādatthenāti passanto vikkhambhaņato kāme parivajjeyya. Mamsa- 
pesūpamā kama bahusadhāraņatthenāti passanto vikkhambhanato kame 
parivajjeyya. Tiņukkupamā kama anudahanatthenāti passanto vikkhambhanato 
kāme parivajjeyya. —pe— Nevasaniūānāsaūnāyatanasamāpattim bhāventopi” 
vikkhambhaņato kāme parivajjeyya. Evam vikkhambhaņato kāme parivajjeyya. —pe— 
Evam samucchedato kāme parivajjeyyāti kamani parivajjeyya. 


Te pahāya tare oghan ti - Te ti vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya 
pajahitvā vinodetva'° vyantikaritva'' anabhavam gametvā” kāmacchandanīvaraņam 
pahāya pajahitvā vinodetvā vyantīkaritvā anabhāvam gametvā, vyāpādanīvaraņam — 
pe- thīnamiddhanīvaraņam —-pe— uddhaccakukkuccanīvaraņam —pe— vicikicchā- 
nīvaraņam pahaya pajahiva vinodetvā vyantīkaritvā anabhāvam gametva 
kāmogham [bhavogham] ° ditthogham avijjogham tareyya uttareyya patareyya 
samatikkameyya vītivatteyyā ti - te pahāya tare ogham. 


' māņavo - PTS. ° phassitam - Ma, Sīmu 1; phusitam - Syā, PTS. 

* jātu - Syā; jagū- PTS; 7 purimayāmam majjhimayāmam pacchimayāmam - Ma, Syā, PTS. 
jagu - Sīmu 1. * aparehi - Ma, pi-saddo natthi. 

` abbhokiņņam - Ma, Syā; ? bhāvento - Ma, pi-saddo natthi. 
abbocchiņņam - PTS; 10 vinoditvā - Syā, PTS, evam sabbattha. 
abbocchinnam - Sīmu 1. 1 byantim karitvā - Ma; 

* pokhānupokham - Syā, Sī 1. byantīkaritvā - Syā; 

` udakūmikajātam - Ma; byantikaritvā - PTS, evam sabbattha. 
udakummikajātam - Syā; ” gamitvā - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
udakummikājātam - Syā, PTS. '3 bhavogham - itisaddo BJTS natthi. 
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1-6 
"Do đó, người luôn luôn có niēm có thể lánh xa các dục, sau khi dứt bó chúng thì 
có thể uượt qua dòng nước lü, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyên, là người di đến 
bờ kia.” 


Do đó, người luôn luôn có niệm - Do đó: là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi 
nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất lợi này ở các 
dục; - “do đó” là như thế. Người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá 
nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 
Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên 
tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa 
thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, 
vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, 
vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa 
của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt- trên các thọ, — 
nt- trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các 
pháp. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: —nt— người ấy được gọi là có niệm; - “do đó, 
người luôn luôn có niêm’ là như thế. 


Có thể lánh xa các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục 
và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là 
ô nhiễm dục. Có thể lánh xa các dục: Có thể lánh xa các dục bởi hai lý do: bởi sự 
đè nén hoặc bởi sự đoạn trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi 
nhìn thấy “các dục như là đống xương (không còn thịt) với ý nghĩa chút ít hứng thú” 
thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là miếng thịt 
(bị diều hâu tha di) với ý nghĩa vật chung của số đông” thì bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt” thì 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. —nt— Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh 
xa các dục là như vậy. —nt— Bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục là như vậy. 


Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ - Chúng: Sau khi 
biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, 
sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu pháp che lấp “nong muốn về duc, -nt— pháp che lấp “sân hận,” -nt— pháp che 
lấp “dã dugi buồn ngū, -nt— pháp che lấp ‘phóng dāt và hối hân, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu pháp che lấp “hoài nghi, thì có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có 
thể vượt qua hắn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngū) dục, (dòng lũ của hữu), dòng lũ 
tà kiến, dòng lũ vô minh; - “sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lū' là 
như thế. 
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Nāvam sitvāva pāragū ti yatha garukam navam bharikam udakam siñcitva' 
osiñcitva chaddetva lahukaya navaya khippam lahum appakasireneva param 
gaccheyya, evamevam” vatthukame parijānitvā kilesakame pahaya pajahitvā 
vinodetvā vyantikartva anabhavam gametva,  kāmacchandanīvaraņam  — 
vyāpādanīvaraņam — thinamiddhanivaranam — uddhaccakukkuccanīvaraņam — 
vicikicchānīvaraņam pahāya pajahitvā vinodetvā vyantīkaritvā anabhāvam gametvā 
khippam lahum param appakasireneva gaccheyya. Param vuccati amatam 
nibbāņam, yo so sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virāgo nirodho nibbāņam. Param gaccheyyā tỉ param adhigaccheyya param 
phuseyya pāram sacchikareyya. Pāragū ti yopi pāram gantukāmo sopi pāragū, yopi 
param gacchati sopi pāragū, yopi param gato sopi paragu. 


Vuttam hetam bhagavata: 
“Tinno pāragato* thale titthati brāhmaņo "ti kho bhikkhave,* arahato etam 


sx awm °~~—= 
— 


— 


catunnam ariyamagganam, sacchikiriyāpāragū” nirodhassa, samapattiparagu 
sabbasamāpattīnam. So vasippatto paramippatto ariyasmim sīlasmim, vasippatto 
paramippatto ariyasmim samadhismim, vasippatto paramippatto ariyaya paññaya, 
vasippatto paramippatto ariyaya vimuttiya. So paragato parappatto antagato 
antappatto kotigato kotippatto pariyantagato pariyantappatto vosanagato 
vosanappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto saranagato saranappatto 
abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto 
nibbanagato nibbāņappatto. So vutthavaso cinnacarano gataddho gatadiso 
gatakotiko palitabrahmacariyo uttamaditthippatto bhavitamaggo pahinakileso 
patividdhakuppo sacchikatanirodho. 


' sitvā - Ma, PTS. 
* evameva - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. `sacchikiriyaya - Simu 1. 
3 paramgato - Ma, Simu 1. * brāhmaņo ”ti. Brāhmaņo ”ti kho bhikkhave - Ma, Syā, PTS. 
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Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyên, là người đi đến bờ kia: Giống như 
sau khi tát cạn, sau khi tát sạch, sau khi đổ bỏ nước ra khỏi chiếc thuyền nặng nề 
chứa đầy nước, thì có thể tức thời nhanh chóng đi đến bờ kia bằng chiếc thuyền nhẹ 
nhàng chỉ với chút ít khó nhọc, tương tự như vậy, sau khi biết toàn diện về các vật 
dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua 
đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp “mong 
muốn về duc, —nt— pháp che lấp “sân hận,” -nt— pháp che lấp “dã dugi buồn ngū, — 
nt- pháp che lấp “phóng dāt và hối hân, —nt— pháp che lấp “hoài nghi, thì có thể tức 
thời nhanh chóng đi đến bờ kia chỉ với chút ít khó nhọc. Bờ kia: nói đến Bất Tử, Niết 
Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, 
sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Có thể đi đến bờ kia: 
có thể chứng dāc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia. Pāragū 
(người đi đến bờ kia): luôn cả người nào có ý muốn đi đến bờ kia, người ấy cũng 
là paragu; luôn cả người nào đang đi đến bờ kia, người ấy cũng là paragu; luôn cả 
người nào đã đi đến bờ kia, người ấy cũng là paragu. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, quả vậy “người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng ở đất liền là 
Bà-la-môn, tên gọi này là dành cho vị A-la -hán. Vi ấy là pāragū (người đi đến bờ 
kia) do việc biết rõ, pāragū do việc biết toàn diện, paragu do việc dứt bỏ, pāragū do 
việc tu tập, paragu do việc chứng ngộ, pāragū do việc chứng đạt (các thiền); lā 
pāragū do việc biết rõ tất cả các pháp, pāragū do việc biết toàn diện tất cả các khổ, 
paragu do việc dứt bỏ tất cả các ô nhiễm, paragu do việc tu tập bốn Thánh Đạo, 
pāragū do việc chứng ngộ sự Tịch Diệt, pāragū do việc chứng đạt mọi sự chứng đạt. 
VỊ ấy đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh Giới, đã đạt được năng 
lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh Định, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn 
hảo ở Thánh Tuệ, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh Giải Thoát. 
VỊ ấy đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, 
đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự 
hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, 
đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi 
nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất 
Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, 
đã đạt đến Niết Bàn. Vi ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc 
thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối 
cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập Đạo lộ, đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không chuyển đổi, đã chứng ngộ Diệt đế. 
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Dukkham tassa pariññatam, samudayo pahīņo, maggo bhavito, nirodho 
sacchikato, abhiññeyyam abhiññatam, pariññeyyam pariññatam, pahatabbam 
pahīņam, bhavetabbam bhavitam, sacchikatabbam sacchikatam. So ukkhittapaligho 
sankiņņaparikho' abbulhesiko niraggalo ariyo pannaddhajo pannabharo" visaññutto 
paūcangavippahīņo chaļangasamannāgato ekārakkho caturāpasseno panunna- 
paccekasacco  samavayasatthesano anavilasankappo  passaddhakāyasamkhāro 
suvimuttacitto suvimuttapañño kevalī vusitavā uttamapuriso paramapuriso 
paramappattipatto. 


So neva ācināti na apacināti* apacinitvā thito; neva pajahati na upadiyati 
pajahitvā thito; neva sineti* na ussineti visinitvā” thito; neva vidhūpeti na sandhūpeti 
vidhūpetvā* thito; asekhena sīlakkhandhena samannāgatattā thito, asekhena 
samādhikkhandhena asekhena paññakkhandhena asekhenā vimuttikkhandhena 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena  samannāgatattā t hito;  saccam 
sampatipādiyitvā” thito, ejam* samatikkamitvā thito, kilesaggim pariyādiyitvā” thito, 
aparigamanatāya thito, katham'° samādāya thito, muttipatisevanatāya thito, mettāya 
pārisuddhiyā thito, karuņāya muditāya upekkhāya pārisuddhiyā thito, accanta- 
pārisuddhiyā thito, atammayataya' pārisuddhiyā thito, vimuttattā thito, 
samtussitattā thito, khandhapariyante thito, dhātupariyante thito, āyatanapariyante 
thito, gatipariyante thito, upapattipariyante thito, patisandhipariyante thito, 
[bhavapariyante thito,]” samsārapariyante thito, vattapariyante thito, antime bhave' 
thito, antime samussaye'° thito, antimadehadharo arahā. 


“Tassaumn pacchimakoti' carimoyam samussayo, 
Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo "ti; 
- nāvam sitvāva pāragū. 


Tenāha bhagavā: 
“Tasma jantu sadā sato kamani parivajjaye, 
te pahāya tare ogham nāvam sitvā pāragū "ti. 


Kāmasuttaniddeso pathamo samatto. 


--00000-- 

' samkinnaparikkho - Ma, Syā, PTS. ? pariyādayitvā - Syā, PTS. 
* pannaddhajo pannabhāro - Ma, Syā, PTS. ° katam - Ma, Syā, Sīmu 1; katam - PTS. 
* nevācinati nāpacinati - Ma. 'akammayatäya - Ma; 
* samsibbati - Ma; akammaññataya - Syā, PTS; 

visineti - Sya, PTS. akammassakatāya - Sīmu 1. 
> visinetvā - Syā, PTS. * bhavapariyante thito - itipātho BJTS natthi. 
° neva vidhupeti na sandhupeti vidhupetvā - Syā, PTS. 0 antimabhave - Syā, PTS. 
7 patipādayitvā - Syā, PTS. 14 antimasamussaye - Syā, PTS. 
* evam - Syā. ` pacchimako bhavo - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Đối với vị ấy, Khổ đã được biết toàn diện, Tập đã được dứt bỏ, Đạo đã được tu tập, 
Diệt đã được chứng ngộ, điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết 
toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cần được 
tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. Vi ấy đã hát tung 
rào chắn (vô minh), đã san lấp mương rãnh (luân hồi tái sanh), đã nhổ lên cột trụ 
(tham ái), không còn chốt cửa, là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ (ngã mạn), đã đặt 
xuống gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hắn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có 
một sự bảo hộ (niệm), có bốn sự nâng đỡ,' đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã 
được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có 
tâm khéo được giải thoát, có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn 
mãn, là con người tối thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


Vị ấy không tích lũy (nghiệp) cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ (ô 
nhiễm); không dứt bỏ (ô nhiễm) cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã dứt bỏ; 
không tự kết nối (tham ái) cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo gỡ; không dập 
tắt (lửa phiền não) cũng không đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập tắt; tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về giới uān của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được 
thành tựu về định uān của bậc Vô Học, về tuệ uẩn của bậc Vô Học, về giải thoát uān 
của bậc Vô Học, về giải thoát tri kiến uān” của bậc Vô Học; tồn tại sau khi đã thấu 
suốt Chân Lý, tồn tại sau khi đã vượt qua hàn dục vọng, tồn tại sau khi đã trấn áp lửa 
phiền não, tón tại do không xoay vòng (ở luân hồi), tồn tại sau khi đã thọ trì lời 
giảng, tồn tại do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tồn tại với sự 
thanh tịnh của bi, của hy, của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự 
thanh tịnh của trạng thái không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, tồn tại với trạng 
thái đã được giải thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tôn tại trong giai đoạn cuối 
của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, [tồn tại 
trong giai đoạn cuối của hiện hữu,] tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại 
trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại 
trong thân xác cuối cùng, với việc duy trì thân xác cuối cùng, là vị A-la-hán. 


“Dó uới vi ấu, đâu là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, 
viēc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uó vi dy;” 
- tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là người đi đến bờ kia' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Do đó, người luôn luôn có niêm có thể lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ chúng thì 
có thể uượt qua dong nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyên, là người di đến 
bờ kia.” 


Diễn Giải Kinh về Dục được đây đủ - phân thứ nhất. 


--00000-- 


' Bốn sự nâng đỡ (caturāpassena): “vi tỳ khưu sau khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rồi tránh xa, sau khi suy xét rồi xua đuổi” (Trường Bộ, bài Kinh 33, 
Sangītisutta). 

2 Vimuttiftāņadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “tri kiến vē giải thoát” hoặc “sự biết và thấy vē giải 
thoát” Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống) như ở trên, uửnutHfñanadassanak- 
khandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát), thì được ghi nghĩa là “giải thoát tri kiến uẩn” (ND). 
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2. GUHATTHAKASUTTANIDDESO 


Atha guhatthakasuttaniddeso vuccati:' 


2-1 
“Satto guhāyam bahunābhichanno 
tittham naro mohanasmim pagālho, 
dūre vivekā hi tathāvidho so 
kama hi loke na hi suppahāyā.” 


Satto guhāyam bahunābhichanno ti - Satto ti hi kho vuttam. Api ca guhā 
tava vattabbā. Guhā vuccati kayo. Kāyoti va guhāti va [dehoti va]? sandehoti vā 
nāvāti va rathoti va dhajoti va vammikoti va nagaranti va nīdanti' va kutīti va gandoti 
va kumbhoti va? [nāgo ti va]° kāyassetam adhivacanam. 


Satto guhāyan ti guhāyam satto visatto āsatto laggo laggito paļibuddho. Yathā 
bhittikhīle va nāgadante va bhandam sattam visattam asattam laggam laggitam 
palibuddham, evamevam” guhāyam satto visatto asatto laggo laggito pa]ibuddho. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Rupe kho rādha,* yo chando yo rago ya nandi ya taņhā ye upayūpādānā” cetaso 
adhitthānābhinivesānusayā, tatra satto tatra visatto, tasmā sattoti vuccati.'” 
Vedanaya kho radha —pe—- Saññaya kho radha —pe— Sankharesu kho radha —pe— 
Viãññane kho radha, yo chando yo rāgo ya nandiyā taņhā ye upayūpādānā cetaso 
adhitthānābhinivesānusayā, tatra satto tatra visatto, tasma sattoti vuccati.'' 


Sattoti lagganādhivacanan "ti - satto guhāyam. 


' guttaniddesam vakkhati - Ma, evam sabbattha; itipātho Syā, PTS natthi. 
* suppajayhā - Sīmu 1, Sī; suppahāya - Sa. 

* deho ti vā - itipātho BJTS natthi. 

* niddanti - Ma; niddhanti - Syā; niddanti - PTS, Sīmu 1; nam - Sa. 

> kummo tỉ vã - PTS, Sīmu 1. 

é nāgo tỉ vã - itipātho Ma, PTS potthakesu dissate. 

7 evameva - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 

* rādha - itisaddo Syā potthake na dissate. 

? upāyupādānā - Syā, PTS, Sīmu 2. 

10 tatrāsatto tasmā sattoti vuccatī 'ti - Syā. 

'! redanāya.... saññaya ... sankhāresu ... viññane ... - itipātho Syā, PTS natthi. 


32 


2. DIĒN GLẢI KINH NHÓM TÁM VỀ HANG 


Giờ phần Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang được nói đến: 


2-1 
“Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậu bởi nhiều (ô nhiễm), con người, 
trong khi tồn tại, bi dam chìm trong sự sau mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấu quả thật cách xa sự viên ly, bởi vi các dục ở thế gian thật không dë gì đứt 
bỏ.” 


Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậy bởi nhiều (ô nhiễm) - Satto: 
(với ý nghĩa “chúng sanh”) quả đã được nói đến. Và lại, cũng nên nói về từ guha. 
Guhā: nói đến thân. “Thân” hay là ‘hang, [hay là “thân thể, ] hay là “thân hình, hay lā 
“con thuyên, hay là “có xe, hay là lā co, hay là '6 mối,` hay là “thành phố, hay là “cái 
tổ, hay là “cốc liêu, hay là “khối u, hay là ‘cái chum, [hay là ‘con voi,] từ này là tên 
định đặt cho thān.' 


Bị dính mắc ở hang (thân xác): là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang (thân xác). Giống như gói hàng bị dính mắc, 
bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở chốt gắn trên tường 
hoặc ở móc ngà voi, tương tự như vậy là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị g1ữ lại ở hang (thân xác). 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, 
các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của 
tâm ở sāc, bị dính mắc (saffo) vào đó, bị dính liền (visatto) vào đó, vì thế, được gọi lā 
'safto” (chúng sanh). Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui 
nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và 
sự tiềm ẩn của tâm ở thọ —nt— ở tưởng —nt— ở các hành —nt- ở thức, bị dính mắc 
(satto) vào đó, bị dính liền (visatto) vào đó, vì thế, được gọi là “saffo” (chúng sanh).”? 


‘Satto’ là từ định đặt cho sự vướng vào; - “bị dính māc ở hang (thân xác) là như 
thế. 


' Các từ guha, deho, sandeho, nāvā, ratho, dhajo, vammiko, nagaram, nidam, kuti, gando, kumbho, 
nāgo đã được đức Phật sử dụng để ví von với cái thân (kavo) này. 

2 Satto là quá khứ phân từ của sajjati với ý nghĩa “bi dính māc, và danh động từ satto là từ gọi chung 
cho những “kẻ bị dính māc; trong trường hợp này, nghĩa dịch Việt ghi là “chúng sanh.’ Đoạn văn trên 
giải thích rằng, bởi vì ‘chúng sanb’ bị dính mắc (satto) vào xác thân ngũ uān nên từ saffo trở thành tên 
định đặt cho “chúng sanb’ (ND). 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Bahunabhichanno ti bahukehi kilesehi channo: ragena channo dosena channo 
mohena channo kodhena channo upanahena channo makkhena channo palasena 
channo issaya channo macchariyena channo mayaya channo satheyyena channo 
thambhena channo sarambhena channo manena channo atimanena channo madena 
channo pamadena channo, sabbakilesehi sabbaduccaritehi sabbadarathehi 
sabbaparilahehi sabbasantapehi sabbakusalabhisamkharehi channo ucchanno' avuto 
nivuto* ovuto* pihito paticchanno patikujjito ti - satto suhayam bahunābhichanno. 


Tittham naro mohanasmim pasgalho ti - Tittham naro ti titthanto naro 
ratto ragavasena titthati, duttho dosavasena titthati, mulho mohavasena titthati, 
vinibaddho* manavasena titthati, paramattho ditthivasena titthati, vikkhepagato 
uddhaccavasena titthati, anittham gato* vicikicchavasena titthati, thāmagato 
anusayavasena titthati,* evampi tittham naro. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

7 “Santi bhikkhave, cakkhuviãññeyya rupa itthā kanta manāpā piyarūpā 
kamupasamhita rajanīyā, tañce bhikkhu abhinandāti abhivadati ajjhosāya titthati. 
Santi bhikkhave, sotaviññeyya saddā —pe— ghanaviññeya gandhā —pe- 
Jivhaviññeyya rasa —pe— kayaviññeyya photthabba-pe— manoviūiieyyā dhammā 
itthā kanta manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā, taūce bhikkhu abhinandati 
abhivadati ajjhosāya titthatī "ti, evampi tittham naro. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

°“Rupupayam?° vā bhikkhave, viññanam titthamānam titthati rūpārammaņam 
rūpapatittham'" nandūpasecanam' vuddhm virūļhim vepullam āpajjati. 
Vedanūpayam” va bhikkhave —pe- Saññupayam* va bhikkhave —pe— 
Sankharupayam' va bhikkhave, viññanam ti†thamanam titthati sankhārārammaņam 
sankhārūpatittham nandūpasecanam vuddhim virulhim vepullam apajjai "ti, 
evampi tittham naro. 


' channo vicchanno ucchanno - Ma. '° rūpappatittham - Syā, PTS; 

* āvuto nivuto - Syā, PTS. rūpe patittham - Sīmu 1. 

* ophuto - Syā, S1, Sa. l nandũpasevanam - Syā, PTS, Sīmu 1, Sa. 

* vinibandho - Syā, PTS, Sa.  vedanūpāyam - Syā, Sīmu 2; 

> anitthangato - Ma, Syā, PTS. vedanupayam - PTS. 

° titthatī ti - Syā, PTS. 3 saññũpayam - Syā, Sīmu 2; 

7 Saļāyatanasamyutta, Migajālavagga, Migajālasutta. saññupayam - PTS. 

° Khandhasamyutta, Upayavagga, Upayasutta. 14 sankhārūpāyam - Syā, Sīmu 2; 
? rūpūpāyam - Syā, Sīmu 2; rūpupayam - PTS. samkhārupayam - PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Hang 


Bị che đậy bởi nhiêu (ô nhiễm) - là bị che đậy bởi nhiều loại ô nhiễm: bị che 
đậy bởi luyến ái, bị che đậy bởi sân hận, bị che đậy bởi si mê, bị che đậy bởi giận dữ, 
bị che đậy bởi thù hàn, bị che đậy bởi gièm pha, bị che đậy bởi ác ý, bị che đậy bởi 
ganh ty, bị che đậy bởi bón xēn, bị che đậy bởi xảo trá, bị che đậy bởi lừa gạt, bị che 
đậy bởi bướng bỉnh, bị che đậy bởi hung hăng, bị che đậy bởi ngã mạn, bị che đậy bởi 
cao ngạo, bị che đậy bởi đam mê, bị che đậy bởi xao lãng, bị che đậy bởi tất cả ô 
nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, bởi mọi sự lo lắng, bởi mọi sự bực bội, bởi mọi sự nóng 
nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, bị che đậy lên, bị bao bọc, bị bao trūm, bị 
bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín; - bi dính māc ở hang (thân xác), bị che đậy 
bởi nhiều (ó nhiễm) là như thế. 


Con người, trong khi tồn tại, bị dám chìm trong sự say mê (ngũ dục) - 
Con người, trong khi tôn tại: Trong lúc đang tồn tại, kẻ bị luyến ái tồn tại do tác 
động của luyến ái, kẻ bị sân hận tồn tại do tác động của sân hận, kẻ bị sĩ mê tồn tại do 
tác động của si mê, kẻ bị trói buộc tồn tại do tác động của ngã mạn, kẻ bị bám víu tồn 
tại do tác động của tà kiến, kẻ bị tán loạn tồn tại do tác động của phóng dật, kẻ không 
dứt khoát tồn tại do tác động của hoài nghi, kẻ cứng cỏi tôn tại do tác động của pháp 
tiềm ẩn; - “con người, trong khi tồn tai là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, 
đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, nếu vị tỳ khưu thích thú điều ấy, tán 
thưởng, bám chặt rồi tồn tại. Này các tỳ khưu, có các thinh được nhận thức bởi tai — 
nt— các hương được nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —nt— các 
xúc được nhận thức bởi thân —nt— các pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, 
đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, nếu vị tỳ khưu thích thú 
điều ấy, tán thưởng, bám chặt rồi tồn tại;” - ‘con người, trong khi tồn tại còn là như 
vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có sự vướng bận với sắc, thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tón tại 
có đối tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến sự 
phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với 
thọ, —nt— Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với tưởng, —nt— Này các tỳ khưu, 
hoặc là có sự vướng bận với các hành, thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tôn tại có đối 
tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là các hành, có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến 
sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh;” - ‘con người, trong khi tồn tai” con là như 
vậy. 
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Vuttam hetam' bhagavata: 

**Kabalīkāre* ce bhikkhave, ahare atthi rago, atthi nandi, atthi tanha, patitthitam 
tattha viãñanam virulham. Yattha patitthitam viãñanam virulham, atthi tattha 
nāmarūpassāvakkanti. Yattha atthi nāmarūpassāvakkanti, atthi tattha sankharanam 
vuddhi.* Yattha  atthi sankharanam vuddhi atthi tatha ayatim 
punabbhavābhinibbatti. Yattha atthi āyatim punabbhavābhinibbatti, atthi tattha 
āyatim jātijarāmaraņam. Yattha atthi āyatim jati jarā maraņam, sasokam tam 
bhikkhave, sadaram* sa-upāyāsanti vadāmī ”ti.° Evampi tittham naro.” 


"Phasse ce bhikkhave, ahare -pe— “Manosañcetanaya ce bhikkhave, āhāre —pe— 
“Viññane ce bhikkhave, ahare atthi rāgo, atthi nandi, atthi taņhā, patitthitam tattha 
viāiāņam virūļham. Yattha patitthitam viãñanam virulham, atthi tattha 
nāmarūpassāvakkanti. Yattha atthi nāmarūpassāvakkanti, atthi tattha sankhārānam 
vuddhi.*  Yattha atth  sankhārānam  vuddhi  atthi tattha ayatim 
punabbhavābhinibbatti. Yattha atthi āyatim punabbhavābhinibbatti, atthi tattha 
āyatim jātijarāmaraņam. Yattha atthi āyatim jāti jarā maraņam, sasokam tam 
bhikkhave, sadaram' sa-upāyāsanti vadāmī ”ti. Evampi tittham naro. 


Mohanasmim pagalho 'ti mohanā vuccanti pañca kāmaguņā: cakkhuviññeyya 
rupa itthā kanta manāpā piyarupa kamupasamhita rajanīyā, sotaviññeyya saddā — 
pe- ghanaviññeyya gandhā —pe- Jivhaviññeyya rasa —pe— kayaviññeyya photthabbā 
itthā kanta manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā. Kimkāraņā mohanā vuccanti 
pañca kāmaguņā? Yebhuyyena devamanussā* paūcasu kāmaguņesu muyhanti 
pamuyhanti sampamuyhanti mūļhā pamūļhā sampamīūļhā avijjāya andhikatā āvutā 
nivutā” ovuta' pihitā paticchannā patikujjitā,'' tankāraņā mohanā vuccanti pañca 
kamaguna. Mohanasmim pagāļho 'ti mohanasmim pagalho ajjhogāļho nimuggo 
*ti - tittham naro mohanasmim pagalho. 


' vuttam pi hetam - Ma, PTS. 


* Nidānasamyutta, Mahāvagga, Atthirāgasutta. 


* kavalinkāre - Syā, PTS. 

* vuddhim - Sīmu 1. 

> garajam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
° vadāmi - Syā, PTS. 


7 evampi tittham naro - itipātho Syā, PTS natthi. 
* devā manussā - Sīmu 1. 
2? āvutā nivutā - Syā, PTS. 
 ophutā - Syā; 
ovutā - PTS. 
l tam patikujjatā - Sīmu 1. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, nếu ở đoàn thực mà có sự luyến ái, có sự vui mừng, có sự tham 
ái, thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. O nơi nào thức được thiết lập, 
được tăng trưởng, ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. O nơi nào có sự hạ sanh của 
danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. O nơi nào có sự phát triển của các 
hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai. O nơi nào có sự 
sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ấy có sanh-già-chết trong tương 
lai. Ở nơi nào có sanh-già-chết trong tương lai, này các tỳ khưu, ta nói rằng việc ấy có 
sâu muộn, có phiền muộn, có lo âu;” - ‘con người, trong khi tồn tại còn là như vậy. 


“Này các tỳ khưu, nếu ở xúc thực —nt— “Này các tỳ khưu, nếu ở tư niệm thực —nt— 
“Này các tỳ khưu, nếu ở thức thực mà có sự luyến ái, có sự vui mừng, có sự tham ái, 
thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nào thức được thiết lập, 
được tăng trưởng, ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của 
danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. O nơi nào có sự phát triển của các 
hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai. O nơi nào có sự 
sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ấy có sanh-già-chết trong tương 
lai. Ở nơi nào có sanh-già-chết trong tương lai, này các tỳ khưu, ta nói rằng việc ấy có 
sâu muộn, có phiền muộn, có lo âu;” - “con người, trong khi tồn tại còn là như vậy. 


Bị dám chìm trong sự say mê (ngũ dục) - Các sự say mê được gọi là năm 
loại dục: các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng 
yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, các thinh được nhận thức bởi tai —nt— các hương được 
nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —nt— các xúc được nhận thức 
bởi thân —nt— các pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, 
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Vì lý do gì mà các sự say mê được gọi là năm loại 
dục? Phần nhiều chư Thiên và loài người mê mẩn, mê đắm, mê muội, bị mê mẩn, bị 
mê đắm, bị mê muội, bị vô minh làm mù, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che 
lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm loại dục; vì lý do ấy mà các sự say mê được gọi là 
năm loại dục. Bị dám chìm trong sự say mê (ngũ dục): là bị đắm chìm, bị đắm 
xuống, bị chìm xuống trong sự say mê (ngũ dục); - “con người, trong khi tồn tại, bị 
đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục) là như thế. 
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Dūre vivekā hi tathavidho so ti - Vivekā tỉ tayo vivekā: kāyaviveko, citta- 
viveko, upadhiviveko. 


Katamo kayaviveko? Idha bhikkhu vivittam senasanam bhajati araññam 
rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam 
palalapuñjam kayena ca' vivitto viharati. So eko gacchati, eko titthati, eko nisidati, 
eko seyyam kappeti,' eko gāmam piņdāya pavisatl, eko patikkamati, eko raho 
nisīdati, eko cankamam adhitthati, eko carati, eko viharati irīyati* vattati paleti yapeti 
yapeti. Ayam kayaviveko. 


Katamo cittaviveko? Pathamajjhanam samapannassa ntvaranehi cittam vivittam 
hoti. Dutiyajjhānam samapannassa vitakkavicārehi cittam vivittam hoti. 
Tatiyajjhanam samāpannassa pītiyā cittam vivittam hoti. Catutthajjhanam 
samapannassa sukhadukkhehi cittam vivittam hoti. Akasanañcayatanam 
samapannassa rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya cittam vivittam hoti. 
Viññanañcayatanam samapannassa akasanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Akiñcaññayatanam samapannassa viññanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Nevasaññanasaññayatanam samapannassa akiñcaññayatanasaññaya cittam vivittam 
hoti. Sotapannassa sakkayaditthiya vicikicchaya silabbataparamasa ditthanusaya 
vicikicchanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Sakadagamissa 
oļārikā kamaragasaññojana patighasaññojana olarlka  kamaraganusaya 
patighanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Anagamissa 
anusahagata kamaragasaññojana patighasaññoJana anusahagata kāmarāgānusayā 
patighānusayā tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Arahato rūparāgā 
arūparāgā mana uddhaccā avijjāya* mānānusayā [bhavarāgānusayā]” avijjānusayā 
tadekatthehi ca* kilesehi bahiddhā ca sabbanimittehi cittam vivittam hoti. Ayam 
cittaviveko. 


Katamo upadhiviveko? Upadhi vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisankhara ca. 
Upadhiviveko ti 7 vuccati amatam nibbāņam, yof sabbasankharasamatho 
sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho nibbāņam. Ayam upadhi- 
viveko. 


Kāyaviveko ca vavakatthakayanam? nekkhammābhiratānam, cittaviveko ca 
parisuddhacittānam paramavodānappattānam, upadhiviveko ca nirupadhinam 
puggalānam visankhāragatānam. 


' ca - itisaddo Ma potthake na dissate. “vã - Simu 1. 

* kappati - Sīmu 1. 7 upadhiviveko - Ma, Syā, PTS. 

` iriyati - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. °yo so - Syā, PTS. 

* avijjā - Sīmu 1, Sĩ. ? vivekatthakāyānam - Ma; 

` bhavarāgānusayā - itisaddo BJTS natthi. vūpakatthakāyānam - Syā, PTS. 
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AZ AZ 


Người thuộc hang như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly - Sự viễn ly: 
Có ba sự viễn ly: viễn ly về thân, viễn ly vē tâm, viễn ly về mầm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly về thân? Ó đây, vị tỳ khưu thân cận chó trú ngụ tách biệt, khu 
rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng 
trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. VỊ ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, thực hành, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. 


Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi 
các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tâm và tứ. 
Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ 
thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm 
được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức 
vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở 
hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, 
tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vào 
giới và phận sự, tà kiến tiềm ấn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất Lai, tām 
được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng trú 
với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, [hữu ái tiềm ẩn,] vô minh tiềm ẩn, các 
phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về 
tâm. 


Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn, 
và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất 
cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là viễn ly vë mầm tái sanh. 


Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú trong việc 
xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự 
trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân không còn 
mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 
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Dure viveka hi 'ti yo so evam guhayam satto evam bahukehi ca kilesehi channo 
evam mohanasmim pagalho, so kayavivekapi dure cittavivekapi dure upadhivivekapi 
dūre vidure suvidure na santike na samanta anasanne vavakatthe.' Tathavidho ti 
tādiso” tassanthito tappakaro tappatibhago; yo so mohanasmim pagalho ti - dūre 
viveka hi tathavidho so. 


Kama hi loke na hi suppahaya ti - Kama ti uddānato dve kama: vatthu- 
kama ca kilesakama ca. 


Katame vatthukāmā? Manapika rupa manāpikā sadda manapika gandhā 
manapika rasa manāpikā photthabba attharana pāpuraņā dasidasa ajeļakā 
kukkutasukara hatthigavassavalava khettam vatthu hiraññam suvannam 
gamanigamarajadhaniyo rattham ca Janapado ca koso ca kotthagaram ca, yam kiñci 
rajanīyam vatthu vatthukama. 


Api ca atita kama anagata kama paccuppanna kama ajjhatta kama bahiddha 
kama ajjhattabahiddha kama hina kama majjhima kama pantta kama apayika kama 
manusika kama dibba kama paccupatthita kama nimmita kama paranimmita kama 
animmita kama pariggahita kama apariggahita kama mamayita kama amamayita 
kama, sabbepi kamavacara dhamma sabbepi rupavacara dhamma sabbepi 
arupavacara dhamma tanhavatthuka tanharammana kamanīyatthena rajanīyatthena 
madanīyatthena kama, ime vuccanti vatthukama. 


Katame kilesakama? Chando kamo rago kamo chandarago kamo, sankappo kamo 
raga kamo sankapparago kamo, yo kamesu kamachando kamarago kamanandi 
kamatanha kamasineho kamaparilaho kamamuccha kamajjhosanam kamogho 
kamayogo kamupadanam kāmacchandanīvaraņam. 


' vivekatthe - Ma, Simu 1; unupakatthe - Sya; vũpakatthe - PTS. 
* tathāvidho tādiso - Syā, PTS. 
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Quả thật cách xa sự viễn ly: Người nào bị dính mắc ở hang (thân xác), như 
vậy, và bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm như vậy, bị đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục) 
như vậy, người ấy là cách xa sự viễn ly về thân, cách xa sự viễn ly về tâm, cách xa sự 
viễn ly về mầm tái sanh, cách xa hắn, cách xa lắm, không ở gần, không ở bên cạnh, 
không ở kề cận, ở nơi tách biệt. Thuộc hạng như thế: là giống như thế ấy, được 
tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ấy; người ấy bị đắm chìm trong sự say mê 
(ngũ dục); - “người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly là như thế. 


Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ - Các dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. 


Các loại nào là vật dục? Các sāc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị 
hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê cừu, gà heo, 
voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, 
khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, 
các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, 
các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi 
Trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục 
không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được 
chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, 
tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có 
cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến 
ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. 


Ô nhiễm dục là các loại nào? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và 
luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt vë dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của 
dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. 
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'*Addasam kama te mūlam sankappa kama jāyasi, 
na tam sankappayissāmi evam kama na hehisī ”ti.” 
Ime vuccanti kilesakama. 


Loke ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke ayatanaloke. 
Kama hi loke na hi suppahāyā ti kama hi loke duppahāyā duccajā* 
duppariccajā* dunnimmadayā” dunnivethaya° dubbinivethaya7 duttarā duppatarā 
dussamatikkamā dubbinivattā 'tiỶ - kama hi loke na hi suppahaya. 


Tenāha bhagavā: 
“Satto guhāyam bahunābhichanno 
tittham naro mohanasmim pagālho, 
dūre vivekā hi tathāvidho so 
kama hi loke na hi suppahāyā "ti. 


2-2 
Iechānidānā bhavasātabaddhā” 
te duppamufica na hi aññamokkha, 
pacchā pure vāpi apekkhamānā 
imeva kāme purimeva jappam. 


Icchānidānā bhavasātabaddhā ti - Icchā" vuccati taņhā - yo rāgo sārāgo 
anunayo anurodho nandi nandirāgo cittassa sārāgo iechā mucchā ajjhosānam gedho 
paļigedho'' sango panko ejā maya janikā saūījanikā” sañJananI sibbanī” jālinī saritā 
visattikā suttam visatā āyūhanī" dutiya paņidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo 
sneho apekkhā patibandhu" asa āsimsanā asimsitattam, rūpāsā saddāsā gandhāsā 
jappanā” jappitattam loluppam"” loluppayana loluppāyitattam pucchaūcikatā" 
sādukamyatā,” adhammarāgo visamalobho nikanti nikāmanā patthana pihanā 
sampatthana, kamatanha bhavataņhā vibhavatanha rūpataņhā arūpataņhā 
nirodhataņhā, rupatanha saddatanha gandhataņhā rasataņhā photthabbatanha 
dhammataņhā, ogho yogo gantho upādānam āvaraņam nīvaraņam chadanam 
bandhanam upakkileso anusayo pariyutthanam lata veviccham, dukkhamūlam 
dukkhanidānam dukkhappabhavo mārapāso mārabalisam” māravisayo taņhānadī 
taņhājālam taņhāgaddulam tanhasamuddo abhiJJha lobho akusalamūlam. 


' Jātaka, Atthakanipāta, Gangamālajātaka (421). 
> hohisī ti - Ma, St, Sīmu 2; hehisi - Syā; hohisi - PTS. 
3 duccajjā - Ma, PTS, Sīmu 2. 


* duppariccajjā - Ma, PTS, Sīmu 2. * sibbinī - Ma, Syā, PTS. 

` dunnimmadā - Sīmu 1. * āyūhinī - Ma, Sīmu 1. 

° dunnivethayā- itisaddo Syā natthi; > patibandhā - Ma, Syā, Sīmu 1; 
dunnivedhaya - PTS. patibandho - PTS. 

7 dubbinivedhayā - Syā, PTS. ° jappā jappanā - Syā, PTS. 

° dubbītivattā 'ti - Syā, PTS. 'loluppā - Syā, PTS. 

? sātabandhā - Syā. ° pucchaūichikatā - Ma; 

'° iechati - Syā, PTS, Sa, Sīmu 1. mucchaīūcikatā - PTS. 

" paligedho - Ma, Syā, PTS. ? sādhukamyatā - Ma, Syā, PTS. 

” sañjanika - itisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate. 2 mārabalisam - Ma, Sya, PTS. 
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“Nàu dục, ta đã nhìn thấu gốc rễ của ngươi. Nàu dục, ngươi sanh lên từ sự tư 
duy. Ta sẽ không tư duy vê ngươi nữa. Này dục, như vây ngươi sẽ không hình 
thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư 
Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Bởi vì 
các dục ở thế gian thật không dē gì dứt bỏ: Bởi vì các dục ở thế gian là khó đứt 
bỏ, khó từ bỏ, khó từ bỏ hán, khó đè nén, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó 
vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi; - “bởi vì các dục ở thế gian thật 
không dē gì dứt bó là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậu bởi nhiều (ô nhiễm), con người, 
trong khi tồn tại, bị đắm chìm trong sự sau mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấu quả thật cách xa sự uiễn lu, bởi ui các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt 
bỏ.” 


2-2 
Có tước muốn là căn nguyên, bi trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang trông 
mong vē sau nàu hoặc luôn cả trước đâu, đang tham muón chính các dục nàu đâu 
hoặc uào thời trước đâu, những kẻ ấu là khó giỏi thoát, đương nhiên không thể 
giúp cho những người khác gidi thoát. 


Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu - Ước 
muốn: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều 
chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê 
mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, 
liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người thợ may, cái lưới bãy, sự cuốn trôi, sự vướng 
mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dán đến hữu, 
rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong 
mỏi, sự mong ước, trạng thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thinh, 
mong mỏi về hương, mong mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong 
mỏi về tài sản, mong mỏi về con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi 
tham muốn, nguyện cầu, biểu hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, 
biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái 
sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt 
đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sāc, ái 
cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vi, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, 
thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn 
sanh khổ, cam bãy của Ma Vương, lưỡi câu của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, ái 
ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biển, tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. 


' Bổn Sanh Thợ Cao Gangamala (421), TTPV tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 
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Icchānidānā ti - icchānidānā' icchahetuka icchapaccaya icchakarana 
1cchapabhava ti icchānidānā. 


Bhavasātabaddhā ti - Ekam bhavasātam: sukha vedanā. Dve bhavasātāni: 
sukha ca vedanā ittham ca vatthu. Tīņi bhavasātāni: yobbaññam ārogyam jīvitam. 
Cattāri bhavasātāni: lābho yaso pasamsā sukham. Paūca bhavasātāni: manāpikā 
rūpā manāpikā saddā manāpikā gandhā manāpikā rasā manāpikā photthabbā. Cha 
bhavasātāni: cakkhusampadā sotasampadā ghānasampadā jivhāsampadā kāya- 
sampadā manosampadā. Bhavasātabaddhā tí sukhāya vedanaya sattā baddhā* 
itthasmim vatthusmim, yobbaññe baddhā, arogye baddha, jīvite baddhā, labhe 
baddha, yase baddhā, pasamsāyam'* baddha, sukhe baddha, manāpikesu rūpesu 
baddhā, manāpikesu”* saddesu - gandhesu - rasesu manāpikesu photthabbesu 
baddhā, cakkhusampadāya baddhā, sotasampadāya baddhā, ghāna-jivhā-kāya- 
manosampadāya baddhā,* vibaddhā” ābaddhā laggā laggitā paļibaddhā ti - 
1cchanidana bhavasātabaddhā. 


Te duppamuñca na hi aññamokkha tỉ - te va bhavasatavatthu duppamuñca, 
sattā* va etto dummocayā. 


Katham te bhavasatavatthu duppamuñca?? Sukhā vedanā duppamuñca, ittham 
vatthu duppamuūcam, yobbaññam duppamuñcam, arogyam duppamuūcam, jīvitam 
duppamuñcam, labho duppamuñco, yaso duppamuñco, pasamsa duppamuñca, 
sukham duppamuñcam, manāpikā rupa duppamuñca, manāpikā saddā — gandha — 
rasa — photthabba duppamuñca, cakkhusampadā duppamuñca, sota-ghāna-jivhā- 
kāya-manosampadā duppamuñca° dummocaya duppamocayā dunnivethayā" 
dubbinivethayā duttara duppatara  dussamatikkamā dubbinivatta. Evante 
bhavasatavatthu duppamuñca. 


Katham sattā etto dummocayā? Sukhaya vedanaya sattā dummocayā, itthasma 
vatthusmā dummocayā, yobbañña dummocaya, arogya dummocayā, jīvitā 
dummocayā, lābhā dummocayā, yasā dummocayā, pasamsāya dummocayā, sukhā 
dummocaya, manāpikehi rūpehi dummocayā, manāpikehi saddehi — gandhehi — 
rasehi — photthabbehi dummocayā, cakkhusampadāya dummocayā, sota-ghāna- 
jivhā-kāya-manosampadāya dummocayā duppamocayā duruddharā” dussamud- 
dhara dubbutthapaya dussamutthāpayā"” dunnivethaya dubbivethaya duttarā 
duppatara dussamatikkama dubbinivatta.“ Evam satta etto dummocayā ti - te 
duppamuñca. 


Na hi aññamokkha ti - te attana palipapalipannā na sakkonti param palipa- 
palipannam uddharitum. 


! iechānidānakā - Ma. 
2 bhavasātabaddhā - itipātho Ma potthake na dissate. 
3 sukhāya vedanāya sātabaddhā - Ma; sukhāya vedanāya baddha - Syā, PTS. 


* pasamsāya - Syā, PTS. 10 dqummuñcā duppamuñca - Syā, PTS. 

` manāpikesu - itipadam Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 

° gotaghānajivhākāyamanosampadāya baddhā - Ma; sotasampadāya ghãnasampadäya 
jivhāsampadāya kāyasampadāya manosampadāya baddhā - Syā, PTS. 

'vinibaddhā - Syā, PTS. !! dunnimmadayā - Syā, PTS. 

8 satto - Sīmu 1. '* duddharā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 

? dummuūcā iti īdisesu aññatrapi - Syā, PTS.  '' dubbutthāpanā dussamutthāpanā - Syā, PTS. 


14 dunnivethayā dubbivethayā ... dubbinivattā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Có ước muốn là căn nguyên - Có ước muốn là căn nguyên: có ước muốn là 
nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn là lý do, có ước muốn là nguồn phát khởi; 
- ‘có ước muốn là căn nguyên là như thē.” 


Bi trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu: Một lạc thú ở hiện hữu: cảm thọ lạc. Hai 
lạc thú ở hiện hữu: cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Ba lạc thú ở hiện hữu: tuổi 
trẻ, sức khỏe, mạng sống. Bốn lạc thú ở hiện hữu: lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh 
phúc. Năm lạc thú ở hiện hữu: các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vi 
hợp ý, các xúc hợp ý. Sáu lạc thú ở hiện hữu: sự thỏa mãn của mắt, sự thỏa mãn của 
tai, sự thỏa mãn của mũi, sự thỏa mãn của lưỡi, sự thỏa mãn của thân, sự thỏa mãn 
của ý. Bi trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu: bị dính mắc, bị trói buộc vào cảm thọ 
lạc, vào sự việc được ước muốn, bị trói buộc vào tuổi trẻ, bị trói buộc vào sức khỏe, bị 
trói buộc vào mạng sống, bị trói buộc vào lợi lộc, bị trói buộc vào danh vọng, bị trói 
buộc vào lời khen, bị trói buộc vào hạnh phúc, bị trói buộc vào các sắc hợp ý, các 
thinh — các hương - các vị hợp ý, bị trói buộc vào các xúc hợp ý, bị trói buộc vào sự 
thỏa mãn của mắt, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của tai, bị trói buộc vào sự thỏa mãn 
của mũi — lưỡi — thân — ý, bị trói chặt, bị trói vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ 
lại; - ‘có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hüu là như thế. 


Những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoát: Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát, hoặc là 
chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy. ' 


Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là thế nào? Cảm thọ lạc là 
khó giải thoát, sự việc được ước muốn là khó giải thoát, tuổi trẻ là khó giải thoát, sức 
khỏe là khó giải thoát, mạng sống là khó giải thoát, lợi lộc là khó giải thoát, danh 
vọng là khó giải thoát, lời khen là khó giải thoát, hạnh phúc là khó giải thoát, các sắc 
hợp ý là khó giải thoát, các thinh — các hương — các vị — các xúc hợp ý là khó giải 
thoát, sự thỏa mãn của mắt là khó giải thoát, sự thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 
khó giải thoát, khó được giải thoát, khó được phóng thích, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, 
khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi. Các sự việc lạc thú 
ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là như vậy. 


Chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là thế nào? Chúng sanh là 
khó được giải thoát khỏi cảm thọ lạc, khó được giải thoát khỏi sự việc được ước 
muốn, khó được giải thoát khỏi tuổi trẻ, khó được giải thoát khỏi sức khỏe, khó được 
giải thoát khỏi mạng sống, khó được giải thoát khỏi lợi lộc, khó được giải thoát khỏi 
danh vọng, khó được giải thoát khỏi lời khen, khó được giải thoát khỏi hạnh phúc, 
khó được giải thoát khỏi các sắc hợp ý, khó được giải thoát khỏi các thinh — các 
hương — các vị — các xúc hợp ý, khó được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của mắt, khó 
được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khó được phóng thích, 
khó nâng lên, khó nâng bổng, khó nhấc lên, khó nhấc bổng, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, 
khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi. Chúng sanh khó 
được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là như vậy; - “những kẻ ấy là khó giải thoát là 
như thế. 


Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát: Những 
kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lây, không thể nâng lên kẻ khác đã bị lún ở bãi lầy. 


' te duppamuñca: cụm từ này được giải thích theo hai cách như văn bản đã trình bày ở trên, chúng tôi 
ghi nghĩa theo cách thứ hai (ND). 
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Vuttam hetam bhagavata: 

'*So vata cunda, attana palipapalipanno param palipapalipannam uddharissatI ti 
netam thanam vijjati. So vata cunda, attana adanto avinīto aparinibbuto? param 
damessati vinessati parinibbāpessatī ti netam thanam vijjatī "i; evampi na hi’? 
aññamokkha. 


Athava natthañño koci mocetā.* Te yadi” muñceyyum,° sakena thamena sakena 
balena sakena viriyena sakena parakkamena sakena purisatthāmena” sakena 
purisabalena sakena purisaviriyena sakena purisaparakkamena attana samma- 
patipadam anulomapatipadam apaccanikam patipadam° anvatthapatipadam 
dhammanudhammapatipadam patipajjamānā muñceyyun ti; evampi na hi 
aññamokkha. 


Vuttampi hetam' bhagavatā: 

1. “Naham sahissāmi" pamocanāya 
kathamkathim'' dhotaka kiūici” loke, 
dhammam ca settham abhijānamāno 
evam tuvam oghamimam taresī "ti." 
Evampi na hi aññamokkha. 


Vuttampi hetam” bhagavata: 
2. "Attanāva katam“ papam attanā sankilissati, 
attanā akatam papam attanāva visujjhati; 
suddhi asuddhi paccattam nātittamatitto” visodhaye "ti." 
Evampi na hi aññamokkha. 


Vuttampi hetam” bhagavatā: 

“Evameva kho brāhmaņa titthateva nibbānam titthati nibbānagāmimaggo,'” 
tithamaham samādapetā. Atha ca pana mama sāvakā maya evam ovadiyamana 
evam anusasiyamana appekacce accantanittham nibbānam aradhenti, ekacce 
nārādhenti. Ettha kyāham brāhmaņa karomi. Maggakkhāyī brāhmaņa tathāgato. 
Maggam buddho ācikkhati. Attanā patipajjamānā muñceyyun ”ti; evampi na hi 
aññamokkha ti - te duppamuīcā na hi aññamokkha. 


' Majjhimanikāya, Sallekhasutta. ° samissami - Syā; gamissāmi - PTS. 

* apirinibbuto ca - Sīmu 2. "kathamkathi - Sīmu 1. 

3 evam na hi - Syā, PTS. * kaūīci - Syā, PTS. 

* mocetum - Syā. * Suttanipāta, Dhotakasutta. 

> yadi param - Sīmu 1. * attanā pakatam - Syā, PTS. 

° mucceyyum - Syā, PTS. `nañño aññam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1, Sĩ 1. 
7 purisathāmena - Ma, Syā, PTS. ° Dhammapada, Attavagga. 

* apaccanīkapatipadam - Ma, Syā, PTS. 7 nibbānagāmini - Sīmu 1. 

? vuttam hetam - Syā. '3 Majjhimanikāya, Uparipaņņāsaka, Gaņakamoggalānasutta. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lầy, sẽ nâng lên kẻ khác đã bị 
lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân 
không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn tịch diệt, sẽ 
thuần phục, sẽ huấn luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch diệt; sự kiện này 
không thể có được;” - “duong nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát 
là như vậy. 


Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoāt.' Nếu họ có thể giải 
thoát, thì có thể giải thoát bằng sức mạnh của mình, bằng năng lực của mình, bằng 
tỉnh tấn của mình, bằng nó lực của mình, bằng sức mạnh con người của mình, bằng 
năng lực con người của mình, bằng tỉnh tấn con người của mình, bằng nỗ lực con 
người của mình, trong khi tự thân thực hành sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành 
đúng pháp và thuận pháp; - “đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải 
thoát còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

1. “Ta sẽ không có khả năng vē uiệc giúp cho giải thoát bất cứ người nào có nỗi 
nghĩ hoặc ở thế gian, này Dhotaka. Nhưng trong khi biết rõ Giáo Pháp tốt thượng, 
như vây ngươi có thể uượt qua dòng lũ nāy;” - “duong nhiên không thể giúp cho 
những người khác giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

2. “Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiễm bởi bản thân. 
Việc ác đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi chính bản thân. 
Trong sạch (hay) không trong sạch tùu thuộc vāo bản thân, không ai có thể làm cho 
người khác trở thành trong sạch;”° - “duong nhiên không thể giúp cho những người 
khác giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, tương tự y như thế, Niết Bàn quả là có thật, con đường đưa đến 
Niết Bàn là có thật, ta là người chỉ dẫn là có thật, và hơn nữa các đệ tử của ta, trong 
khi được ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, một số đệ tử đạt đến 
mục đích tột cùng là Niết Bàn, một số không đạt đến. Này Bà-la-môn, ở đây ta làm 
được điều gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ đường. Đức Phật chỉ ra con 
đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, thì có thể giải thoát;” - “đương 
nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát còn là như vậy; - “những kẻ ấy 
là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát là 
như thế. 


! na hi aññamokkha; cụm từ này cũng được giải thích theo hai cách như văn bản đã trình bày ở trên, 
chúng tôi ghi nghĩa theo cách thứ nhất (ND). 

* Suttanipātapāļi - Kinh Tập, TTPV tập 29, trang 327, câu kệ 1068. 

3 Dhammapadapali - Pháp Cú, TTPV tập 28, trang 67, câu kệ 165. 
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Paccha pure vapi apekkhamana ti - Paccha vuccati anagatam. Pure vuccati 
atitam. Api ca atitam upadaya anagatañca paccuppannañca paccha, anagatam 
upadaya atitañca paccuppannañca pure. 


Katham pure apekkham karoti? Evamrūpo' ahosim atītamaddhānanti tattha 
nandim samannaneti? Evamvedano ahosim —pe— Evamsañño ahosim —pe— 
Evamsankhāro ahosim —pe—- Evamviññano ahosim atitamaddhananti tattha nandim 
samannaneti. Evampi pure apekkham karoti. Athava - iti me cakkhu ahosi 
atītamaddhānam iti rūpāti, tattha chandaragapatibaddham hoti viññanam. 
Chandaragapatibaddhatta viññanassa tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi 
pure apekkham karoti. Athava° - iti me sotam ahosi atitamaddhanam iti saddāti — 
pe- Iti me ghanam ahosi atitamaddhanam iti gandhāti —pe— Iti me jivhā ahosi 
atitamaddhanam iti rasati -pe— Iti me kayo ahosi atītamaddhānam iti photthabbati 
—pe— Iti me mano ahosi atitamaddhanam iti dhammati, tattha chandarāga- 
patibaddham hoti viññanam. Chandaragapatibaddhatta viññanassa tadabhinandati. 
Tadabhinandanto evampi pure apekkham karoti. Athava yanissa tani pubbe 
matugamena saddhim hasitalapitakīļitāni, tadassādeti, tam nikameti, tena ca vittim 
apajjati. Evampi pure apekkham karoti. 


Katham* paccha apekkham karoti? Evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha 
nandim samannāneti. Evamvedano siyam —pe— Evwamsañño siyam —pe— 
Evamsankharo° siyam —pe— Evamviññano siyam anagatamaddhananti tattha 
nandim samannaneti. Evampi paccha apekkham karoti. Athava - iti me cakkhu siya 
anagatamaddhanam iti rupati appatiladdhassa patilabhaya cittam panidahati. Cetaso 
panidhanappaccaya tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi paccha apekkham 
karoti. Athavā* - iti me sotam siya anagatamaddhanam iti saddati —pe— Iti me 
ghanam siya anagatamaddhanam iti gandhāti -pe- Iti me jivha siya 
anagatamaddhanam iti rasāti —pe— Iti me kayo siya anagatamaddhanam iti 
photthabbāti —pe— Iti me mano siya anagatamaddhanam iti dhammāti 
appatiladdhassa patilābhāya cittam paņidahati. Cetaso paņidhānappaccayā 
tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi pacchā apekkham karoti. Athavā - 
iminaham silena va vatena va” tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami 
devaññataro vāti appatiladdhassa patiabhaya cittam panidahati. Cetaso 
panidhanappaccaya tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi paccha apekkham 
karotī ti - pacchā pure capi apekkhamānā. 


' evarūpo - Sa. 

* samanvāgameti - Syā, PTS, evam sabbattha. ` kathampana - Sīmu 1. 

* athavā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. ° evam sankhāre - Sīmu 1. 
* vãn” assu tani - PTS. 7 vattena vã - Syā, PTS. 
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Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây: Sau này nói đến 
tương lai. Trước đây nói đến quá khứ. Thêm nữa, so sánh với quá khứ, tương lai và 
hiện tại là sau này; so sánh với tương lai, quá khứ và hiện tại là trước đây. 


Thế nào là “tiến hành sự trông mong về trước đây”? (Nghĩ rằng): “Ta đã có sắc như 
vầy vào thời quá khứ,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; “Ta đã có thọ như vầy —nt— 
“Ta đã có tưởng như vầy -nt- “Ta đã có hành như vầy —nt—- “Ta đã có thức như vầy 
vào thời quá khứ,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; như vậy là “tiến hành sự trông 
mong về trước đây.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, 
các sắc đã là như vầy,” thức bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều ấy. Do 
trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, rồi thích thú điều ấy; 
trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước dày. 
Hoặc là, (nghĩ rằng): “Tai của ta đã là như vây vào thời quá khứ, các thinh đã là như 
vầy,” -nt— “Mũi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các hương dā là như vầy,” — 
nt- “Lưỡi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các vị đã là như vây,” -nt- “Thân 
của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các xúc đã là như vầy,” —nt— “Y của ta đã là 
như vầy vào thời quá khứ, các pháp đã là như vầy,” thức bị trói buộc vào sự mong 
muốn và luyến ái về điều ấy. Do trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái 
của thức, rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành 
sự trông mong về trước đây.` Hoặc là, người ấy có các việc cười hót, chuyện trò, đùa 
giốn với người nữ lúc trước đây, rồi hứng thú điều ấy, khao khát điều ấy, và do điều 
ấy đạt được sự vui lòng; như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước đây. 


Thế nào là “tiến hành sự trông mong về sau này”? (Nghĩ rằng): “Ta sẽ có sắc như 
vầy vào thời vị lai,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. “Ta sẽ có thọ như vầy —nt— “Ta 
sẽ có tưởng như vầy —nt— “Ta sẽ có hành như vầy —nt— “Ta sẽ có thức như vầy vào 
thời vị lai,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; như vậy là “tiến hành sự trông mong về 
sau nāy. Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các sắc sẽ là 
như vầy,” rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên 
chú của tâm, rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến 
hành sự trông mong về sau nāy. Hoặc là, (nghĩ rằng): “Tai của ta sẽ là như vầy vào 
thời vị lai, các thinh sẽ là như vầy,” -nt- “Mãi của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các 
hương sẽ là như vây,” —nt— “Lưỡi của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các vị sẽ là như 
vầy,” -nt— “Thân của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các xúc sẽ là như vầy,” —nt— “Y 
của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy,” rồi chuyên chú tâm vào 
việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, rồi thích thú điều 
ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về sau này.’ 
Hoặc là, (nghĩ rằng): “Với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khắc khổ này, hay 
với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên Vương hoặc một Thiên nhân nào đó,” rồi 
chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, 
rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông 
mong về sau này; - đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước dāy là như thế. 
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Imeva kame purimeva jappan ti - Imeva kame ti paccuppanne pañca- 
kamagune icchanta sādiyantā patthayanta abhijappantā. Purimeva jappan ti - 
atīte pañcakamagune jappantā pajappanta abhijappanta ’ti - imeva kāme purimeva 
Jappam. 


Tenāha bhagavā: 
"Icchānidānā bhavasātabaddhā 
te duppamufica na hi aññamokkha, 
pacchā pure vāpi apekkhamānā 
imeva kāme purimeva jappan "ti. 


2-3 
Kāmesu giddhā pasutā pamūļhā' 
avadāniyā te visame nivitthā, 
dukkhūpanītā paridevayanti 
kim su bhavissāma ito cutā se.” 


Kāmesu giddhā pasutā pamūļhā ti - Kama ti uddanato dve kama: 
vatthukāmā ca kilesakāmā ca. —pe— Ime vuccanti vatthukāmā. —pe— Ime vuccanti 
kilesakāmā. Gedho vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusala- 
mūlam. Kilesakāme vatthukāmesu rattā giddhā gathitā mucchitā ajjhopannā”* laggā 
laggitā palibuddha 'ti kāmesu giddhā. 


Pasutā ti yepi kāme esanti gavesanti pariyesanti, taccaritā tabbahulā taggarukā 
tanninna tappona tappabbhārā tadadhimutta tadadhipateyyā,* tepi kāmapasutā. Yepi 
tanhavasena rūpe esanti gavesanti pariyesanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase — 
pe- photthabbe esanti gavesanti pariyesanti, taccaritā tabbahulā taggarukā tanninnā 
tappoņā tappabbhārā tadadhimuttā tadadhipateyya, tepi kamapasuta. Yepi 
taņhāvasena rūpe patilabhanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase —pe— 
photthabbe patilabhanti, taccaritā tabbahula taggaruka tanninnā tappoņā 
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepi kāmapasutā. Yepi taņhāvasena rūpe 
paribhuñJanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase -pe- photthabbe paribhuñJanti, 
taccarta tabbahula taggaruka tanninna tappoņā tappabbhārā tadadhimuttā 
tadadhipateyya, tepi kamapasuta. Yatha kalahakarako kalahapasuto, kammakarako 
kammapasuto, gocare caranto gocarapasuto, jhāyī jhānapasuto, evamevam” yepi 
kāme esanti gavesanti pariyesanti, taccaritā tabbahulā taggarukā tanninnā tappoņā 
tappabbhārā tadadhimutta tadadhipateyya, tepi kāmapasutā. — 


' sammūļhā - Sa. 
* cutāse - Ma, Syā, PTS. * tadādhipateyyā - Syā, PTS, evam sabbattha. 
? ajjhosannā - Ma. > evameva - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
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Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây - 
Chính các dục này đây: Trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước 
nguyện, trong khi nguyện cầu năm loại dục trong hiện tại. Đang tham muốn (các 
dục) vào thời trước đây: Trong khi tham muốn, trong khi khởi tham muốn, trong 
khi nguyện cầu năm loại dục ở quá khứ; - “đang tham muốn chính các dục này đây 
hoặc vào thời trước đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có tước muốn là căn nguyên, bi trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang trông 
mong vē sau nàu hoặc luôn cả trước đâu, đang tham muón chính các dục nàu đâu 
hoặc vào thời trước đâu, những kẻ ấu là khó giải thoát, đương nhiên không thể 
giúp cho những người khác gidi thoát.” 


2-3 
Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 
là những người thấp kém, họ đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bị dẫn dắt đến khổ dau, họ than vān: 
"Vāy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi dây?’ 


Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm - Các dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ó nhiễm dục. Thèm khát: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. BỊ 
luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, 
bị giữ lại ở ó nhiễm dục, ở các vật dục; - “bị thèm khát ở các dye là như thế. 


Bị đeo níu: Những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát 
triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác 
động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tám cầu các sắc —nt— các thinh —-nt— các hương 
—nt- các vị —nt— tìm kiếm, tìm tòi, tám cầu các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, 
xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là 
chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động của tham ái, 
tiếp nhận các sắc —nt— các thỉnh —nt— các hương —nt— các vị —nt— tiếp nhận các xúc, 
rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi 
theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 
Những kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— các thinh —nt— các 
hương —nt— các vị —nt— thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ 
đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống như người gây nên sự cãi cọ thì bị đeo 
níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì bị đeo níu ở công việc, người đang sống ở nơi 
sinh sống thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, người có thiền thì bị đeo níu bởi thiền, tương 
tự như vậy, những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát triển 
theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, 
xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. — 
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— Yepi tanhavasena rũpe esanti gavesanti pariyesanti, —pe— sadde —pe— gandhe — 
pe- rase —pe— photthabbe esanti gavesanti pariyesanti, taccaritā tabbahulā 
taggarukā tanninnā tappoņā tappabbhārā tadadhimuttā tadadhipateyyā, tepi 
kamapasuta. Yepi tanhavasena rūpe patilabhanti, —pe— sadde -pe— gandhe —pe— 
rase -pe— photthabbe patilabhanti, taccaritā tabbahula taggarukā tanninnā tappoņā 
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepi kāmapasutā. Yepi tanhavasena rūpe 
paribhuñJanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase —pe— photthabbe paribhuñJanti, 
taccarta tabbahula taggaruka tanninna tappoņā tappabbhara tadadhimutta 
tadadhipateyya, tepi kamapasuta. 


Pamūļhā ti - yebhuyyena devamanussā pañcasu kāmaguņesu muyhanti 
pamuyhanti' sammuyhanti sampamuyhanti, mulha pamūļhā” sammulha 
sampamulha, avijjāya andhikatā, āvutā nivutā ovutā pihitā paticchannā patikujjitā ti 
kāmesu giddhā pasutā pamulha. 


Avadāniyā te visame nivitthā ti - Avadāniyā ti avamgacchantī ti” pi 
avadaniya, maccharinopi vuccanti avadaniya, buddhānam buddhasāvakānam 
vacanam vyappatham desanam anusitthim nādiyantī ti avadāniyā. 


Katham avamgacchantīti avadāniyā? Avamgacchantīti nirayam gacchanti, 
[tiracchānayonim gacchanti,|* pettivisayam* gacchanti,* evam avamgacchantīti 
avadāniyā. 


Katham maccharino vuccanti avadāniyā? Pañca macchariyāni: āvāsa- 
macchariyam kulamacchariyam lābhamacchariyam vaņņamacchariyam 
dhammamacchariyam; yam evarūpam macchariyam maccharāyanā 
maccharāyitattam veviccham kadariyam katukañcukata aggahitattam cittassa, idam 
vuccati macchariyam.” Api ca khandhamacchariyampi macchariyam, dhātu- 
macchariyampi macchariyam, āyatanamacchariyampi macchariyam gāho, idam 
vuccati macchariyam. Imina macchariyena avadaññutaya samannāgatā jana 
pamattā, evam maccharino vuccanti avadāniyā. 


Katham buddhānam buddhasāvakānam vacanam vyappatham desanam 
anusitthim nādiyantīti avadāniyā? Buddhānam buddhasāvakānam vacanam 
vyappatham desanam anusitthim nādiyanti na sussūsanti* na sotam odahanti nañña 
cittam upatthapenti,” anassavā avacanakarā patilomavuttino aññeneva mukham 
karonti. Evam buddhānam buddhasāvakānam vacanam vyappatham desanam 
anusitthim nādiyantīti avadaniyati'° avadāniyā. 


' pamuyhanti - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
? pamn]hã - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
3 avagacchantī ti - Ma, Sīmu 1; avam gacchantī ti - PTS. 


* tiracchānayonim gacchanti - itipātho BJTS natthi. * sussusanti - Ma, Syā, PTS. 

> pittivisayam - Syā, PTS. ? na añña cittam upatthapenti - Ma, Syā; 

° gacchantī ti - Ma, Syā, PTS. na aññacittam upatthapenti - PTS. 

1 Vibhanga, Khuddakavatthuvibhanga. 1 avadāniyāti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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— Những kẻ nào, do tác động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tām cầu các sắc —nt— các 
thinh —nt— các hương —nt— các vị —nt— tìm kiếm, tìm tòi, tām cầu các xúc, rồi đi theo 
nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, 
do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc —nt— các thinh —nt— các hương —nt— các vị 
—nt- tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị 
đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— 
các thỉnh —-nt— các hương —nt- các vị —nt— thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát 
triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 


Bị mê đắm: Phần nhiều chư Thiên và loài người mê mẩn, mê đắm, mê muội, mê 
mệt, bị mê mẩn, bị mê đắm, bị mê muội, bị mê mệt, bị vô minh làm mù, bị bao bọc, 
bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm loại dục; - “bị thèm 
khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm là như thế. 


Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào (sở hành) sai trái - 
Những người thấp kém: "Những người đi xuống là những người thấp kém, những 
người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém, “những người không nắm giữ lời 
nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của chư Phật, của chư Thinh Văn của đức 
Phật là những người thấp kém. 


“Những người đi xuống là những người thấp kém nghĩa là thế nào? “Những người 
đi xuống” là những người đi đến địa ngục, [đi đến loài thú, | đi đến thân phận nga quỷ, 
“những người đi xuống là những người thấp kém nghĩa là như vậy. 


Những người bón xēn được gọi là những người thấp kém nghĩa là thế nào? Có 
năm loại bón xēn: bón xēn về chó ở, bón xẻn về gia tộc, bón xẻn về lợi lộc, bón xēn về 
danh tiếng, bón xēn về Pháp; bón xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bón 
xén, trạng thái của bón xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xin, trạng thái bị nắm 
giữ của tâm; điều này được gọi là bón xẻn. Còn nữa, bón xẻn về uẩn cũng là bón xēn, 
bón xẻn về giới cũng là bón xēn, bón xēn về xứ cũng là bón xẻn, sự nắm lấy, điều này 
được gọi lā bón xẻn.' Do sự bón xẻn này, những người không có sự hào phóng trở nên 
xao lãng, “những người bón xẻn được gọi là những người thấp kém’ nghĩa là như vậy. 


“Những người không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của 
chư Phật, của chư Thinh Văn của đức Phật là những người thấp kém nghĩa là thế 
nào? “Những người không nắm giữ, không lắng nghe, không để tai, không lập tâm để 
hiểu lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thinh Văn 
của đức Phật, là những người không nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi 
nghịch lại, quay mặt về hướng khác. “Những người không nắm giữ lời nói, lời giải 
bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thinh Văn của đức Phật là 
những người thấp kém nghĩa là như vậy; - những người thấp kém’ là như thế. 


! Ó các trang 184, 340, 530, 590 được thấy ghi: 'gāho vuccati macchariuam' (sự nắm lấy được gọi là 
bón xẻn), thay vì: 'gāho, idam vuccati macchariuam' (sự nắm lấy, điều này được gọi là bón xẻn) như ở 
đây và ở trang 308 (ND). 
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Te visame nivitthā 'ti' - Visame ti” visame kāyakamme nivittha, visame 
vacīkamme nivitthā, visame manokamme nivitthā, visame panatipate nivittha, 
visame adinnadane nivitthā, visame kāmesu micchacare nivitthā, visame musāvāde 
nivitthā, visamāya pisunāya* vācāya nivitthā, visamāya pharusāya vācāya nivitthā, 
visame samphappalāpe nivitthā, visamāya abhijjhāya nivitthā, visame vyāpāde 
nivitthā, visamāya micchaditthiya nivitthā, visamesu sankhāresu nivitthā, visamesu 
pañcasu kāmaguņesu nivitthā, visamesu paūcasu nīvaraņesu nivitthā [*] vinivitthā” 
patitthitā allīnā upagatā ajjhositā adhimuttā laggā laggitā palibuddha ’ti avadāniyā te 
visame nivitthā. 


Dukkhūpanītā paridevayantī ti - Dukkhūpanītā ti dukkhappattā* dukkha- 
sampattā dukkhūpagatā, mārappattā mārasampattā mārūpagatā, maraņappattā 
maraņasampattā maraņūpagatā. Paridevayantī ti lapanti sallapanti” socanti 
kilamanti paridevanti urattāļim kandanti sammoham āpajjantī 'ti - dukkhūpanītā 
paridevayanti. 


Kim su” bhavissāma ito cutā se ti - Ito cuta kim? bhavissāma? Nerayikā 
bhavissāma? Tiracchanayonika bhavissāma? Pettivisaylka'° bhavissāma? Manussā 
bhavissāma? Deva bhavissāma? ' Rupi bhavissāma? Arūpī bhavissāma? Saññi 
bhavissāma? Asaññi bhavissāma? Nevasaūnīnāsaūnī bhavissama? Bhavissāma nu 
kho mayam anāgatamaddhānam? Na nu kho bhavissāma anāgatamaddhānam? 
Kinnu kho bhavissāma anāgatamaddhānam? Kathannu kho bhavissāma 
anāgatamaddhānam? Kim hutvā kim bhavissāma nu kho mayam anāgatamaddhānan 
ti samsayapakkhannā” vimatipakkhannā” dveļhakajātā lapanti sallapanti” socanti 
kilamanti paridevanti urattalim kandanti sammoham āpajjantī 'ti - kim su 
bhavissāma ito cutā se. 


Tenāha bhagavā: 
"*Kāmesu giddhā pasutā pamūļhā 
avadāniyā te visame nivitthā, 
dukkhūpanītā paridevayanti 
kim su bhavissāma ito cutā se "ti. 


2-4 
Tasmā hi sikkhetha idheva jantu 
yam kiñcijañña visamanti loke, 
na tassa hetu” visamam careyya 
apparihidam jīvitam āhu dhīrā. 


Tasmā hi sikkhetha idheva jantū ti - Tasmā ti tasmā tamkarana tamhetu 
tappaccayā tannidānā etam ādīnavam passamāno'' kāmesū ti tasmā. Sikkhetha ti - 
tisso sikkhā: adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññasikkha. 


' avadāniyā te visame nivitthā ti - PTS. ?kimsu - Syā; kim su - PTS. 
*visame tỉ - itipātho Ma, Syā potthakesu na dissate. ° pittivisayikã - Sya, PTS. 

* pisuņāya - Ma, Syā, PTS. ' deva kim bhavissama - PTS. 

* visamāya cetanāya visamaya patthanaya visamaya paņidhiyā - itipatho Syā, PTS potthakesu dissate. 
` nivitthā - Sya, PTS. ? °pakkhanda - Ma; 

° dukkhūpanītā ti dukkhūpanītā dukkhappattā - Syā, PTS. °pakkhandanta - Sīmu 1. 

7 lālapanti - Ma, Sya, PTS. * hetū - Ma, Syā. 

* kimsū - Ma, Syā. * sampassamāno - Ma, Syā, PTS. 
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Họ đã lún sâu vào (sở hành) sai trái - (Sở hành) sai trái: Họ đã lún sâu 
vào thân nghiệp sai trái, đã lún sâu vào khẩu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào ý nghiệp 
sai trái, đã lún sâu vào việc giết hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp 
sai trái, đã lún sâu vào tà hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói dối sai 
trái, đã lún sâu vào việc nói đâm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lỗ sai trái, 
đã lún sâu vào việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu 
vào sân hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai 
trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp sai trái, đã 
đi theo vào, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại; - Tà những người thấp kém, họ đã lún sâu vào (sở 
hành) sai trái là như thế. 


Bị dẫn dắt đến khổ dau, họ than vấn - Bị dẫn dắt đến khổ đau: đã đi đến 
khổ đau, đã đạt đến khổ đau, đã đến gần khổ đau, đã đi đến Ma Vương, đã đạt đến 
Ma Vương, đã đến gần Ma Vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã đến gần 
sự chết. Họ than vấn: họ rên rỉ, làm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vån, đấm ngực 
khóc lóc, đi đến sự mê muội; - “bị dẫn dāt đến khổ dau, họ than vẫn là như thế. 


Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây? Họ bị rơi vào 
ngờ vực, bị rơi vào nhầm lãn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: “Sau khi chết từ nơi đây, 
chúng ta sẽ trở thành cái gi? Chúng ta sẽ trở thành người địa ngục? Sẽ trở thành loài 
thú? Sẽ trở thành thân phận ngạ quỷ? Sẽ trở thành loài người? Sẽ trở thành chư 
Thiên? Sẽ trở thành hữu sắc? Sẽ trở thành vô sắc? Sẽ trở thành hữu tưởng? Sẽ trở 
thành vô tưởng? Sẽ trở thành phi tưởng phi phi tưởng? Phải chăng chúng ta sẽ hiện 
hữu trong thời vi lai? Phải chăng chúng ta sẽ không hiện hữu trong thời vị lai? Chúng 
ta sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai? Chúng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thế 
nào? Chúng ta sẽ trở thành cái gì rồi sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai?” Họ rên rỉ, 
lám nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vấn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội; - 
“vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi dày? là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 

là những người thấp kém, họ đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bị dẫn dắt đến khổ dau, họ than vān: 

“Vậu chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đâu?” 


2-4 
Chính vì điều dy, con người ở ngay tại đâu nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là sai trái ở thế gian, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấu, 
bởi uì các bậc sáng trí đã nói mạng sống nàu là ngắn ngủi. 


^^ 


Chính vì điêu ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập - Vì điều ấy: Vì 
điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn 
thấy điều bất lợi này ở các dục; - ‘vì điều ấy' là như thế. Nên học tập: Có ba sự học 
tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. 
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Katama adhisīlasikkhā? Idha bhikkhu sīlavā hoti patimokkhasamvarasamvuto 
viharati ācāragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī, samadaya sikkhati 
sikkhapadesu. Khuddako sīlakkhandho, mahanto sīlakkhandho, sīlam patittha adi 
caraņam samyamo samvaro mukham pamukham' kusalānam dhammānam 
samāpattiyā. Ayam adhisīlasikkhā. 


Katamā adhicittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicāram vivekajam pītisukham pathamam jhānam 
upasampaJJa viharati. Vitakkavicārānam vūpasamā ajjhattam sampasādanam cetaso 
ekodibhāvam avitakkam avicaram samādhijam pītisukham dutiyam jhānam 
upasampajja viharati. Pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno 
sukham ca kāyena patisamvedeti, yam tam ariyā ācikkhanti “upekkhako satimā 
sukhavihārī 'ti tam tatyam jhānam upasampajja viharati. Sukhassa ca pahāņā 
dukkhassa ca pahāņā pubbeva somanassadomanassānam atthangamā adukkham 
asukham” upekkhasatiparisuddhim catuttham jhānam upasampajja viharati. Ayam 
adhicittasikkhā. 


Katamā adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paūūavā hoti udayatthagāminiyā 
paūūāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā. So 
dam dukkhan ti yathābhūtam pajānāti, 'ayam dukkhasamudayo 'ti yathabhutam 
pajānāti, “ayam dukkhanirodho ti yathabhutam pajānāti, “ayam dukkhanirodha- 
gāminīpatipadā ti yathābhūtam pajānāti. “Ime āsavā ti yathabhutam pajānāti, “ayam 
āsavasamudayo ti yathābhūtam pajānāti, “ayam āsavanirodho ti yathābhūtam 
pajānāti, “ayam asavanirodhagaminipatipada ti yathābhūtam pajānāti. Ayam 
adhipaññasikkha. 


Imāyo* tisso sikkhayo avajjanto sikkheyya, jānanto sikkheyya, passanto 
sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, cittam adhitthahanto sikkheyya, saddhaya 
adhimuccanto sikkheyya, viriyam pagganhanto sikkheyya, satim upatthapento* 
sikkheyya, cittam samadahanto sikkheyya, paññaya pajānanto sikkheyya, 
abhiññeyyam abhijānanto sikkheyya, parlññeyyam parijānanto sikkheyya, 
pahātabbam  pajahanto sikkheyya,  bhāvetabbam bhavento  sikkheyya, 
sacchikātabbam sacchikaronto sikkheyya, acareyya, samacareyya, samadaya 
vatteyya. 


' mokkham pamokkham - Ma. ? imā - Ma, Syā, PTS, Sa. 
* adukkhamasukham - Ma, Syā, PTS, Sa. * upatthahanto - Syā, PTS. 
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Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tām, có tứ, 
có hy lạc sanh lên do sự tách ly; do sự vắng lặng của tâm và tứ, đạt đến và trú thiên 
thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên nhất của tâm, không 
tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn luyến ái ở hỷ, an trú xả, có 
niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng thân, đó là điều mà các bậc Thánh 
gọi lā: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lac, đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự từ bỏ 
lạc, do sự từ bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất của hy tâm và ưu phiền (đã có) ngay 
trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ 
không lạc; việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. VỊ ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu 
hoặc,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. 


Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì 
nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; 
trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học 
tập; trong khi ra sức tỉnh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học 
tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên 
học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn 
diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được 
dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong 
khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành 
theo, nên thọ trì và vận dụng. 
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Idha ti - imissa ditthiya, imissa khantiyā, imissa ruciyā, imasmim ādāye, 
imasmim dhamme, imasmim vinaye, imasmim dhammavinaye, imasmim pavacane, 
imasmim brahmacariye, imasmim satthusasane, imasmim attabhave, imasmim 
manussaloke, tena vuccati idhā ti.' Jantu ti - satto naro —pe— manujo ti - tasma hi 
sikkhetha idheva jantu. 


Yam kiñcijañña visamanti loke ti - Yam kiūcī ti sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyādiyanavacanametam” ‘yam kiūcī ti. Visamanti 
jañña tỉ - visamam kayakammam visamanti janeyya, visamam vacīkammam 
visamanti Janeyya, visamam manokammam visamanti Janeyya, visamo panatipato 
visamoti* jāneyya, visamam adinnādānam visamanti jāneyya, visamo kamesu 
micchacaro visamotl Janeyya, visamo musāvādo visamoti° Janeyya, visamā pisunā 
vaca visamāti' Janeyya, visama pharusa vaca visamāti* jāneyya, visamo 
samphappalāpo visamoti° Janeyya, visamam abhijjham visamanti'" Janeyya, visamo 
vyapado visamoti'' Janeyya, visamā micchaditthi visamati ” jāneyya, visamā sankhara 
visamati' Janeyya, visama pañca kāmaguņā visamati' Janeyya, visamāni pañca 
nīvaraņāni visamāti” Janeyya ['“] ājāneyya vijāneyya patijāneyya pativijjheyya. Loke 
*ti - apāyaloke —pe— āyatanaloke 'ti - yam kiñciJañña visamanti loke. 


Na tassa hetu visamam careyyā ti - visamassa kāyakammassa hetu visamam 
na careyya, visamassa vacīkammassa hetu visamam na careyya, visamassa mano- 
kammassa hetu visamam na careyya, visamassa pāņātipātassa hetu visamam na 
careyya, visamassa adinnādānassa hetu visamam na careyya, visamassa kāmesu 
micchacarassa hetu visamam na careyya, visamassa musāvādassa hetu visamam na 
careyya, visamāya pisunāya vācāya hetu visamam na careyya, visamāya pharusāya 
vācāya hetu visamam na careyya, visamassa samphappalāpassa hetu visamam na 
careyya, visamāya abhijjhāya hetu visamam na careyya, visamassa vyāpādassa hetu 
visamam nā careyya, visamāya micchaditthiya hetu visamam na careyya, visamanam 
sankharanam hetu visamam” na careyya, visamānam pañcannam kāmaguņānam 
hetu visamam” na careyya, visamānam pañcannam nīvaraņānam hetu visamam” na 
careyya, visamāya cetanāya hetu visamam na careyya, visamāya patthanāya hetu 
visamam na careyya,'* visamāya paņidhiyā hetu visamam na careyya na ācareyya na 
samācareyya na samādāya vatteyya ti - na tassa hetu visamam careyya. 


! tena vuccati idhā ti - itipātho Syā potthake na dissate. 

2 pariyādāyavacanametam - Syā; pariyādāyavacanam etam - PTS. 

Jañña visamantī ti - Syā, PTS. 

visamam pāņātipātam visamoti - Ma, Syā, PTS. 

visamam kāmesu micchācāram visamoti - Ma, Syā, PTS. 

visamam musāvādam visamoti - Ma, Syā, PTS. 

visamam pisunam vācam visamāti - Ma, Syā, PTS. 

visamam pharusam vācam visamāti - Ma, Syā, PTS. 

visamam samphappalāpam visamoti - Ma, Syā, PTS. 

visamāti - Ma, Syā, PTS. 

visamam byāpādam visamoti - Ma, Syā, PTS. 

visamam micchāditthim visamāti - Ma, Syā, PTS. 

visame sankhāre visamāti - Ma, Syā, PTS. 

visame pañca kāmaguņe visamāti - Ma, Syā, PTS. 

visame pañca nīvaraņe visamāti - Ma, Syā, PTS. 11 visame - Syā, PTS. 
visamam cetanam visamā ti jāneyya, visamam patthanam visamā ti jāneyya, visamam panidhim 
visama ti jāneyya - Syā, PTS. !Š visamāya cetanāya hetu, visamāya patthanaya hetu - Syā, PTS. 
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Ở tại đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ 
này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm hạnh này, ở 
lời dạy này của bậc Đạo Sư, ở bản ngã này, ở thế giới loài người này; vì thế, được gọi 
là 'ở tại đây. Con người là chúng sanh, đàn ông, —nt— nhân loại; - “chính vì điều ấy, 
con người ở ngay tại đây nên học tāp là như thế. 


Nên biết bất cứ điêu gì là “sai trái’ ở thế gian - Bất cứ điều gì: tất cả theo 
tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ 
‘yam kiñc? này là lối nói của sự bao gồm. Nên biết là “sai trái”: Nên biết thân 
nghiệp sai trái là “sai trái, nên biết khẩu nghiệp sai trái là “sai trái, nên biết ý nghiệp 
sai trái là “sai trái, nên biết việc giết hại sinh mạng sai trái là “sai trái, nên biết việc 
trộm cắp sai trái là “sai trái, nên biết tà hạnh trong các dục sai trái là “sai trái, nên 
biết việc nói đối sai trái là “sai trái, nên biết việc nói dám thọc sai trái là “sai trái, nên 
biết việc nói thô lỗ sai trái là “sai trái, nên biết việc nói nhảm nhí sai trái là ‘sai trái, 
nên biết tham đắm sai trái là “sai trái, nên biết sân hận sai trái là “sai trái, nên biết tà 
kiến sai trái là “sai trái, nên biết các hành sai trái là “sai trái, nên biết năm loại dục 
sai trái là “sai trái, nên biết năm pháp che lấp sai trái là “sai trái, nên biết, nên hiểu, 
nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, 
—nt- ở thế gian của các xứ; - “nên biết bất cứ điều gì là “sai trái” ở thế gian’ là như thế. 


Không nên thực hành điêu sai trái do nhân của điêu ấy: Không nên thực 
hành điều sai trái do nhân của thân nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái 
do nhân của khẩu nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của ý 
nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc giết hại sinh mạng 
sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc trộm cắp sai trái, không 
nên thực hành điều sai trái do nhân của tà hạnh trong các dục sai trái, không nên 
thực hành điều sai trái do nhân của việc nói dối sai trái, không nên thực hành điều sai 
trái do nhân của việc nói đâm thọc sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân 
của việc nói thô lỗ sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói 
nhảm nhí sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tham đắm sai trái, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của sân hận sai trái, không nên thực hành 
điều sai trái do nhân của tà kiến sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân 
của các pháp tạo tác sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm loại 
dục sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm pháp che lấp sai trái, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của ý định sai trái, không nên thực hành 
điều sai trái do nhân của ước nguyện sai trái, không nên thực hành điều sai trái do 
nhân của nguyện vọng sai trái, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên 
thọ trì và vận dụng: - không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều āy là như 
thế. 
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Appañhidam jīvitam ahu dhīrā ti - Jīvitan ti ayu thiti yapana yapana 
iriyana' vattana palana jīvitam jīvitindriyam. Api ca dvīhi kāraņehi appakam jīvitam: 
thitiparittatāya va appakam jīvitam, sarasaparittataya va appakam jīvitam. Katham 
thitiparittataya va appakam jīvitam? Atite cittakkhaņe jīvittha na jīvati na jīvissati, 
anāgate cittakkhaņe JIvissati? na jīvati na jīvittha,* paccuppanne cittakkhane jīvati na 


jīvittha na jīvissati. 


Guhatthakasuttaniddeso 


1. "Jīvitam attabhāvo ca sukhadukkhā ca kevalā, 


ekacittasamāyuttā lahuso vattate* khaņo. 


2. Cullāsīti sahassāni kappū' titthanti ye maru, 


na tveva tepi jīvanti dvīhi cittehi samyutā.* 


3. Ye niruddhā marantassa titthamānassa vā idha, 
sabbeva' sadisā khandhā gatā appatisandhikā.* 


4. Anantara’ ca ye bhaggā" ye ca bhaggā" anāgatā, 
tadantare niruddhānam vesamam'' natthi lakkhaņe. 


5. Anibbattena najāto paccuppannena jīvati, 


cittabhangā mato” loko paññatti paramatthiyā.” 


6. Yatha ninnā pavattanti chandena parinamita, 
acchinnadhārā' uattanti saļāyatanapaccayā.” 


7. Anidhānagatā bhaggā" puñjo natthi anāgate, 
nibbattā yeva” titthanti āragge sāsapūpamā. 


8. Nibbattanañca dhammānam bhango nesam purakkhato,* 
palokadhammā titthanti purāņehi amissitā. 


9. Adassanāto” āyanti bhangā gacchantyadassanam,” 
vijjuppādova ākāse uppajjanti vayanti ca "ti. 


Evam thitiparittatāya appakam jīvitam. 


! iriyanā - Ma, Syā, PTS. 

* jīvittha - Sīmu 1. 

* jīvissati - Sīmu 1. 

* vattati - Syā, PTS. 

` kappam - Vi. 

° samahita - Sya, PTS; 
samohita - Simu 1. 

7 sabbepi - Ma, Simu 2. 

° appatisandhiyā - Vi. 

? na antara - Sa. 

'° bhangā - Syā, PTS. 
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! vesammam - Syā, PTS, Sa. 

2 cittabhaggā mato - Ma; 
cittabhangamato - Syā, PTS. 

* paramatthiyā - Vi; paramatthiti - Sa. 

* acchinnavārā - Syā, PTS. 

` Ayam gāthā Visuddhimagge dissati. 

° bhangã - Syā, PTS. 

7 ve ca - Ma. 

° purekkhato - Syã, PTS. 

? adassanato - Ma, Syā, PTS. 

2) gacchanti adassanam - Sīmu 2. 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Hang 


Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi - Mạng sống: 
là tuổi thọ, sự tồn tại, sự di chuyển, sự làm cho di chuyển, sự thay đổi oai nghi, sự vận 
hành, sự hộ trì, mạng sống, mạng quyền. Và hơn nữa, mạng sống là ngắn ngủi bởi hai 
lý do: mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại, hoặc là mạng sống 
là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính 
chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là thế nào? Đã sống ở sát-na tâm quá khứ thì 
không sống (ở hiện tại), thì sẽ không sống (ở vị lai); sẽ sống ở sát-na tâm vị lai thì 
không sống (ở hiện tại), thì đã không sống (ở quá khứ); đang sống ở sát-na tâm hiện 
tại thì đã không sống (ở quá khứ), thì sẽ không sống (ở vị lai). 


1. “Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc uà khổ đau được gắn liền uới một 
(sát-na) tâm; và sāt-na (tâm) trôi qua một cách nhanh chóng." 


2. Ngay cả những vi Thiên nhân tồn tại 84.ooo kiếp cũng không có trường hợp 
các vi dy sinh tồn uới hai tâm đã được kết hợp chung lai (trong cùng môt sát-na, 
mà sinh tồn theo từng tâm một). 


3. Các uẩn nào của người đang chết hoặc đang tồn tại ở thế gian nàu mà đã bi 
diệt tận, hết thảu tất cả các uẩn ấu là tương tự nhau, chúng đã ra di, không tiếp nối 
sanh lên nữa. 


4. Và các uẩn đã bị tan rã liền trước đó, các uān sẽ bi tan rã ở tương lai, đốt uới 
các uān (đang) bi diệt tận vào khoảng giữa của chúng (ở hiện tại), không có trạng 
thát khác nhau ué tướng trạng. 


5. Với uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống uới udn hiện 
tại, thân này bị chết di do sự tan rã của tâm thức, (đâu lā) định luật theo ý nghĩa 
tuuệt đối. 


6. Nước di chuyên đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thay đổi vi sự 
mong muôn như thế ấu. Các dòng cháy không bi đứt đoạn (của tâm) vân hành do 
duuên của sáu xứ. 

7. Các uẩn không di đến uiệc tồn trữ, chúng bị tan rã. Không có sự tích lũu của 
các uān ở tương lai. Chúng tồn tại ngay khi uừa được sanh lên, tương tự như hạt 
cải ở đầu mũi kim. 


8. Và đối uới các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía trước. 
Các uẩn có trạng thái tiêu hoại, chúng tồn tại không bị trộn lân uới các udn trước 
đó. 


o. Chúng di đến không được nhìn thấu; bị tan rã, chúng ra di không được nhìn 
thấu. Chúng sanh lên uà diệt đi tựa như sự xuất hiện của tia chớp ở không trung.” 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là như vậy. 


' Đa phần các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Chú Giải (ND). 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Katham sarasaparittataya appakam jīvitam? Assasupanibaddham jīvitam, 
passasupanibaddham jīvitam, assasapassasupanibaddham jīvitam, mahabhutupa- 


s~ wm 


dubbala, yepi paccaya tepi dubbalā, yapi pabhavikā sāpi' dubbala, sahabhūpi” 
imesam dubbalā, sampayogāpi imesam dubbalā, sahajāpi imesam dubbalā, yāpi 
payojika sapi dubbalā, aññamaññam niccadubbala ime, aññamaññam anavatthitā* 
ime, aññamaññam paripatayanti ime, aññamaññassa hi natthi tayita, na capi 
thapenti aññamaññam ime,' yopi nibbattako so na vijjati. 


10. “Na ca kenaci koci hāyati bhangabyā” ca imehi* sabbaso 
purimehi pabhāvitā' ime yepi pabhavakā* te pure mata, 
purimāpi ca pacchimapi ca aññamaññam na kadaci maddasun "ti. 
Evam sarasaparittataya appakam jīvitam. 


Api ca catummaharajikanam devanam jīvitam upadaya manussanam appakam 
jīvitam parittam" jīvitam thokam jīvitam khanikam jīvitam lahukam jīvitam ittaram 
jīvitam anaddhaniyam'' jīvitam na ciratthitikam jīvitam. Tāvatimsānam devanam — 
pe- yāmānam devanam —pe- tusitānam devanam —pe— nimmāņaratīnam devanam 
—pe— paranimmitavasavattīnam devanam —pe— brahmakāyikānam devānam jīvitam 
upadaya manussānam appakam jīvitam parittam" jīvitam thokam jīvitam khaņikam 
jīvitam lahukam jīvitam ittaram jīvitam anaddhaniyam'"' jīvitam na ciratthitikam 
jīvitam. Vuttampi cetam bhagavatā: 


'“Appamidam bhikkhave manussānam ayu, gamanīyo samparayo, mantāya 
boddhabbam," kattabbam kusalam, caritabbam brahmacariyam. Natthi jātassa 
amaraņam. Yo'' bhikkhave ciram jīvati, so vassasatam appam va bhiyyo vā."” 


11. Appamāyu manussānam hīleyya nam suporiso, 
careyyādittasīsova natthi maccussa nāgamo. 


12. Accayanti ahorattā jīvitam uparuvjjhati, 
āyu khīyati maccānam kunnadīnamva odakam.' 


' yepi. .. tepi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2; pabhāvikā - Ma. 


? sahabhũmi - Ma; ? addasamsū ti - Ma, Syā. 
sahabhũmi pi - Sa, Sīmu 2. ° parittakam - Ma, Syā, PTS. 

* anavatthitā - Syā. ! anaddhanīyam - Ma, Syā, PTS. 

* aññamaññime - Syā, PTS. 2 Mārasamyuttam, Pathamavagga; 

> gandhabbā - Ma, Sa, Sīmu 2. Mahāniddesa, Guhatthakasuttaniddesa. 

° ime hi - Ma, Syā. 3 photthabbam - Syā, PTS. 

7 pabhāvikā - Ma. * yo hi - PTS. 

° pabhavika - Ma; ` appam vã bhiyyo - Ma, Sya, PTS. 
pabhāvitā - Syā, PTS, Ma, Sīmu 2. 6 odakan ti - Ma; ūdakan ti - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Hang 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế nào? 
Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra, mạng sống được gắn liền với hơi thở vào, 
mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sống được gắn liền với 
bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió), mạng sống được gắn liền với vật thực ăn uống, 
mạng, sống được gắn liền với hơi nóng, mạng sống được gắn liền với thức, nguồn gốc 
của các pháp này là yếu. ớt, nhân quá khứ của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp 
nào là duyên các pháp â ấy cũng là yếu ớt, pháp nào là nguồn sanh khởi pháp ấy cũng 
là yếu ớt, các pháp cùng hiện hữu của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp 
với các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt, 
pháp nào nối tiếp pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yếu ớt giống như nhau, 
các pháp này không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như nhau, 
không có sự bảo vệ giữa chúng với nhau, và các pháp này cũng không củng cố lẫn 
nhau, pháp nào sản sinh ra (pháp khác) thì nó không còn hiện hữu. 


10. “Và không có cái nào bị loạt bỏ bởi cái nào, bởi uì toàn bộ những cái nàu đều 
đạt đến sự tan rã. Do những cái trước mà những cái nàu được tạo ra, những cái là 
nguồn phát sanh trước đó rồi cũng bi chết đi, thậm chí những cát trước và luôn cả 
những cái sau không bao giờ nhìn thấu lẫn nhau.” 

Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy. 


Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, thì 
loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút it, có 
mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng 
sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. So sánh với mạng sống của chư 
Thiên cối Đạo Lợi —nt— của chư Thiên cõi Dạ Ma —nt— của chư Thiên cõi Đẩu Suāt — 
nt- của chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên —nt— của chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại -nt— 
của chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có 
mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng 
sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống 
không tồn lại lâu. Và điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các tỳ khưu, tuổi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ được đi 
đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực hành Phạm 
hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các tỳ khưu, người nào sống 
lâu, người ấy sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiều hơn. 


11. Tuổi thọ của loài người là ngắn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường nó, 
nên thực hành tựa như người có cát đầu đã bị cháu rực, uiệc không xāy đến cái 
chết là không có. 


12. Ngày và đêm trôi qua, mang sống bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người bi cạn 
kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ.” 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Appañhidam jīvitam ahu dhīrā ti - Dhīrā ti' dhitimati dhīrā, dhiti- 
sampannā ti dhīrā, dhikkitapāpāti” dhīrā. Dhī vuccati pañña, ya pañña pajānanā 
vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhaņā paccupalakkhaņā 
pandiccam kosallam nepuññam vebhavyā* cinta manta? upaparikkhā bhūri* medhā 
pariņāyikā vipassana sampaJaññam patodo pañña paññindriyam paññabalam 
paññasattham paññapasado pañña-aloko pañña-obhaso paññapa]JJoto paññaratanam 
amoho dhammavicayo sammāditthi* taya paññaya samannāgatattā dhīrā. Api ca 
khandhadhīrā dhātudhīrā āyatanadhīrā patieeasamuppadadhira satipatthanadhrra 
sammappadhanadhra [iddhipādadhīrā'] indriyadhīrā [baladhīrā*] bojjhangadhīrā 
maggadhīrā phaladhīrā nibbanadhrra. 


Te dhīrā evamahu:? “Manussanam appam jīvitam parittam' jīvitam thokam 
jīvitam lahukam jīvitam ittaram jīvitam anaddhaniyam' jīvitam na ciratthitikam 
jīvitan ti. Evamahamsu evam kathenti evam bhaņanti evam dīpayanti evam 
voharantī ti - appañhidam jīvitam āhu dhīrā. 


Tenāha bhagavā: 
*Tasmā hi sikkhetha idheva jantu 
yam kiñciJañña visamanti loke, 
na tassa hetu visamam careyya 
appatihidam jīvitam āhu dhīrā "ti. 


2-5 
Passāmi loke pariphandamānam 
pajam imam taņhāgatam” bhavesu, 
hina narā maccumukhe lapanti 
avītataņhā se bhavābhavesu. 


Passāmi loke pariphandamānan ti - Passāmī 'ti mamsacakkhunāpi 
passāmi, dibbacakkhunāpi passāmi, paññacakkhunapl passāmi, buddhacakkhunāpi 
passāmi,  samantacakkhunāpi passami,  dakkhāmi olokemi nijjhāyāmi 
upaparikkhāmi. Loke ti - apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke 
āyatanaloke. 


' dhīrā ti dhīrā - Ma, Sīmu 2. 

2 dhīkatapāpā ti - Ma; dhikkatapāpā ti - Syā, PTS, Sīmu 2. 
3 vebhabyā - Ma, Syā, PTS. 

* manta - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 


> bhūrī - Ma, Syā, PTS. ? evamāhamsu - Ma, Syā, PTS. 

° Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. '° parittakam - Ma, Syā, PTS. 

7 iddhipādadhīrā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. '' anaddhanīyam - Ma, Syā, PTS. 
* baladhīrā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. 1? tanhagatam - Ma, Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Hang 


Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi - Các bậc 
sáng trí: “Có trí hiểu biết là các bậc sáng trí, thành tựu trí hiểu biết là các bậc sáng 
tri, nhờm góm việc ác” là các bậc sáng trí. Sáng trí nói đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết, 
sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, 
vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, 
tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không si mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến, trạng thái thành tựu với tuệ ấy là sáng trí. Thêm nữa, sáng trí về uẩn, 
sáng trí về giới, sáng trí về xứ, sáng trí về tùy thuận duyên khởi, sáng trí về việc thiết 
lập niệm, sáng trí về chánh cần, [sáng trí về nền tảng của thần thông,] sáng trí về 
quyên, [sáng trí về lực, ] sáng trí về yếu tố đưa đến giác ngộ, sáng trí về Đạo, sáng trí 
về Quả, sáng trí về Niết Bàn. 


Các bậc sáng trí ấy đã nói như vầy: “Loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng 
sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống mau le, có mạng sống chóng qua, 
có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu.” Các vị đã nói như vậy, 
thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “bởi vì các 
bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủï là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chính vì điêu ấu, con người ở ngay tại đâu nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là sai trái ở thế gian, 

không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấu, 

bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi.” 


2-5 
Ta nhìn thấu con người này, bi nhiễm tham ái trong các cối, đang chao đảo ở 
thế gian. Những người thấp hēn, chưa xa lia tham ái ở hữu uà phi hữu, rên ri ở 
cửa miệng Tử Thūn. 


Ta nhìn thấy (người) đang chao đảo ở thế gian - Ta nhìn thấy: Ta nhìn 
thấy bằng nhục nhãn, Ta nhìn thấy bằng Thiên nhãn, Ta nhìn thấy bằng tuệ nhãn, Ta 
nhìn thấy bằng Phật nhãn, Ta nhìn thấy bằng Toàn nhãn, Ta nhận thấy, Ta quan sát, 
Ta suy xét, Ta khảo sát. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ. 
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Pariphandamānan ti - tanhaphandanaya phandamanam ditthiphandanaya 
phandamanam kilesaphandanaya phandamanam payogaphandanaya phandamanam 
vipakaphandanaya phandamanam duccaritaphandanāya phandamanam, rattam 
rāgena' phandamanam duttham dosena? phandamanam mūlham mohena* 
phandamānam vinibaddham mānena* phandamānam parāmattham ditthiya 
phandamānam vikkhepagatam uddhaccena  phandamānam  anifthagatam 
vicikicchāya* phandamānam thāmagatam anusayehi phandamānam, lābhena 
phandamānam alabhena phandamanam yasena phandamānam ayasena 
phandamanam pasamsaya phandamānam nindaya phandamānam sukhena 
phandamānam  dukkhena  phandamānam  jatya phandamanam  jaraya 
phandamanam vyadhina phandamanam maranena phandamanam sokaparideva- 
dukkhadomanassupāyāsehi phandamānam, nerayikena dukkhena phandamanam 
tiracchānayonikena  dukkhena phandamanam  pettivisayikena° dukkhena 
phandamanam manusikena dukkhena phandamānam gabbhokkantimulakena 
dukkhena phandamanam gabbhatthitimūlakena* dukkhena phandamanam 
gabbhavutthanamulakena dukkhena  phandamānam  jatassupanibandhakena 
dukkhena phandamanam jātassa paradheyyakena dukkhena phandamānam 
attipakkamamulakena?” dukkhena phandamanam  parūpakkamamūlakena"” 
dukkhena phandamānam dukkhadukkhena phandamānam sankharadukkhena 
phandamānam viparinamadukkhena phandamanam, cakkhurogena dukkhena 
phandamānam sotarogena dukkhena phandamanam ghanarogena dukkhena 
jivhārogena dukkhena kayarogena dukkhena [sīsarogena dukkhena''] kannarogena 
dukkhena mukharogena dukkhena dantarogena dukkhena kasena sasena pinasena 
dahena jarena kucchirogena mucchāya pakkhandikāya sūlāya” visūcikāya kutthena 
gandena kilasena sosena apamarena dadduyā kaņduyā kacchuya rakhasaya' 
vitacchikaya lohitena pittena madhumehena amsāya pilakaya bhagandalena' 
pittasamutthānena ābādhena semhasamutthānena ābādhena vātasamutthānena 
ābādhena sannipātikena ābādhena utupariņāmajena ābādhena visamaparihārajena 
ābādhena opakkamikena ābādhena kammavipākajena ābādhena sītena uņhena 
jighacchāya pIpasaya uccarena passavena  damsamakasavātātapasirīmsapa- 
samphassena dukkhena matumaranena dukkhena pitumaranena dukkhena 
bhatumaranena dukkhena bhaginimaranena dukkhena puttamaranena dukkhena 
dhītumaraņena dukkhena ñativyasanena dukkhena bhogavyasanena dukkhena 
rogavyasanena dukkhena sīlavyasanena dukkhena ditthivyasanena dukkhena 
phandamanam samphandamanam vipphandamanam vedhamanam pavedhamanam 
sampavedhamānam passami dakkhami olokemi nijjhāyāmi upaparikkhāmī ti 
passāmi loke pariphandamānam. 


' rattaragena - Syā. 

* dutthadosena - Syā. 

3 mūļhamohena - Syāmapotthake īdisesu samāso dissati. 
vinibandhamānena - Syā; vinibandham mānena - PTS. 

anitthangatam vicikicchaya - Ma, PTS; anitthangatavicikicchāya - Syā. 
pittivisayikena - Syā, PTS. 

gabbhāvakkanti - Sīmu 1. 

* gabbhe thitimūlakena - Ma, Syā, PTS. 


4 
5 
6 
7 


? attūpakkamena - Ma, Syā; attupakkamena - PTS. U sulaya - Syā, PTS. 
' parūpakkamena - Ma, Syā; parupakkamena - PTS. '3 nakhasāya - Sīmu 2. 
" gīsarogena dukkhena - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. '* bhagandalāya - Syā. 
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(Người) đang chao đảo: đang chao động với sự chao động bởi tham ái, đang 
chao động với sự chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô 
nhiễm, đang chao động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao động với sự chao 
động bởi nghiệp quả, đang chao động với sự chao động bởi uế hạnh, kẻ bị luyến ái 
đang chao động bởi luyến ái, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị sỉ mê 
đang chao động bởi si mê, kẻ bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị bám víu 
đang chao động bởi tà kiến, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi sự phóng dật, kẻ 
không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghĩ, kẻ cứng cỏi đang chao động bởi các 
pháp tiềm ẩn, đang chao động bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi lộc, đang 
chao động bởi danh vọng, đang chao động bởi không danh vọng, đang chao động bởi 
lời khen, đang chao động bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao 
động bởi khổ đau, đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động 
bởi bệnh, đang chao động bởi chết, đang chao động bởi sầu-bi-khổ-ưu-não, đang 
chao động bởi khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang chao động bởi 
khổ ở thân phận ngạ quỷ, đang chao động bởi khổ của loài người, đang chao động bởi 
khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, 
đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, đang chao động bởi khổ gắn 
liền sau khi sanh ra, đang chao động bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, đang 
chao động bởi khổ do sự ra sức của bản thân, đang chao động bởi khổ do sự ra sức 
của kẻ khác, đang chao động bởi khổ do (thọ) khổ, đang chao động bởi khổ do pháp 
tạo tác, đang chao động bởi khổ do sự biến đổi, đang chao động bởi khổ do bệnh ở 
mắt, đang chao động bởi khổ do bệnh ở tai trong, bởi khổ do bệnh ở mũi, bởi khổ do 
bệnh ở lưỡi, bởi khổ do bệnh ở thân, [bởi khổ do bệnh ở đầu,] bởi khổ do bệnh ở lỗ 
tai, bởi khổ do bệnh ở miệng, bởi khổ do bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyễn, bởi sổ mũi, 
bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, bởi xây xẩm, bởi kiết ly, bởi đau bụng bão, bởi 
dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh chàm, bởi lao phổi, bởi động kinh, bởi 
mut, bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi bệnh 
tiểu đường, bởi bệnh tr1, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ mật, bởi 
bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm- 
gió, bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không 
đồng đều, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và 
các loài bò sát, bởi khổ do cái chết của mẹ, bởi khổ do cái chết của cha, bởi khổ do cái 
chết của anh (em) trai, bởi khổ do cái chết của chị (em) gái, bởi khổ do cái chết của 
con trai, bởi khổ do cái chết của con gái, bởi khổ do sự tổn hại về thân quyến, bởi khổ 
do sự tổn hại về của cải, bởi khổ do sự tổn hại vì bệnh tật, bởi khổ do sự tổn hại về 
giới, bởi khổ do sự tổn hại về kiến thức, Ta nhìn thấy, Ta nhận thấy, Ta quan sát, Ta 
suy xét, Ta khảo sát người đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang run 
rāy, đang chấn động, đang rúng động; - “ta nhìn thấy (người) đang chao đảo ở thế 
gian’ là như thế. 
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Pajam imam tanhagatam bhavesu ti - Paja ti sattadhivacanam. Tanha ti 
rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha 
bhavatanha vibhavatanha' taņhānugatam tanhanusatam taņhāpattam” taņhā- 
paripatitam* abhibhutam pariyādinnacittam. Bhavesu 'ti kāmabhave rūpabhave 
arūpabhave ti - pajam imam taņhāgatam bhavesu. 


Hina narā maccumukhe lapantī 'ti - Hina narā ti hīnena kāyakammena 
samannāgatāti hīnā narā,* hīnena vacīkammena samannāgatāti hīnā narā, hīnena 
manokammena samannāgatāti hina narā, hīnena pāņātipātena samannāgatāti hina 
nara, hīnena adinnādānena — hīnena kāmesu micchācārena — hīnena musāvādena — 
hīnāya pisunāya vācāya — hīnāya pharusāya vācāya — hīnena samphappalāpena — 
hinaya abhijjhāya — hīnena vyāpādena — hinaya micchaditthiya — hīnehi sankhārehi 
— hīnehi paūcahi kāmaguņehi — hīnehi pañcahi nīvaraņehi — hīnāya cetanaya — 
hinaya patthanāya — hinaya paņidhiyā samannāgatāti” hina nihīnā omakā lamaka 
chattaka° parittā ti hina narā. Maccumukhe lapantī ti - Maccumukhe ti 
māramukhe maraņamukhe maccuppattā maccusampatta maccupagata” mārappattā 
mārasampattā mārūpagatā* maraņappattā maraņasampattā maraņūpagatā” lapanti 
sallapanti socanti kilamanti paridevanti urattāļim kandanti sammoham āpajjantī ti - 
hina narā maccumukhe lapanti. 


Avītataņhā se bhavābhavesū ti - Taņhā ti rūpataņhā -pe- dhammataņhā. 
Bhavābhavesū ti - bhavābhave kammabhave punabbhave, kamabhave kamma- 
bhave kāmabhave punabbhave, rūpabhave kammabhave rūpabhave punabbhave, 
arūpabhave kammabhave arūpabhave punabbhave, punappunabhave 
punappunagatiyā  punappunā-uppattiyā  punappunapatisandhiyā  punappuna- 
attabhavabhinibbattiya'° avītataņhā'' avigatataņhā acattatanha avantatanha 
amuttataņhā appahīnataņhā appatinissatthatanha ti - avītataņhā se bhavābhavesu. 


Tenaha bhagava: 
“Passami loke pariphandamanam 
pajam imam tanhagatam bhavesu, 
hina nara maccumukhe lapanti 
avītataņhā se bhavābhavesū "ti. 


! taņhagatan ti taņhāgatam - Ma, Syā, PTS 'bhavataņhā vibhavataņhā' pātho natthi. 
2 taņhāya sannam - Ma; taņhāya pannam - PTS; taņhādhipattam - Sa. 

* taņhāya pātitam - Ma, Syā, PTS, Sa. 

* hīnā - Syā, PTS, evam sabbattha. 

` samannāgatā ti hina narā - Ma. 

é chatukkā - Ma; jatukkā - Syā, PTS, Sīmu 2. 

7 maccūpāgatā - Ma, Syā; maccupāgatā - PTS. 

* mārūpāgatā - Ma, Syā; mārupāgatā - PTS. 

? maraņūpāgatā - Ma, Syā; maraņupāgatā - PTS. 

10 punappunam bhave punappunam gatiyā punappunam uppattiyā punappunam patisandhiyā 
punappunam attabhāvābhinibbattiyā - Syā, PTS. 

l avītataņhāseti avītataņhā - Syā; avītataņhā ti - PTS. 
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Con người này, bị nhiễm tham ái trong các cõi - Con người: là tên gọi 
cho chúng sanh. Tham ái: là ái cảnh sāc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vi, ái 
cảnh xúc, ái cảnh pháp, hữu ái, phi hữu ái, đi theo tham ái, di chuyển theo tham ái, 
đạt đến tham ái, bị rơi vào tham ái, bị ngự trị, có tâm bị khuất phục. Trong các cõi: 
ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới; - ‘con người này, bị nhiễm tham ái trong các cối 
là như thế. 


Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng Tử Thân - Những người 
thấp hèn: “Người có thân nghiệp thấp hèn' là những người thấp hèn, “người có khẩu 
nghiệp thấp hèr’ là những người thấp hèn, “người có ý nghiệp thấp hèr’ là những 
người thấp hèn, “người có việc giết hại sinh mạng thấp hèn' là những người thấp hèn, 
“người có việc trộm cắp thấp hèn — tà hạnh thấp hèn trong các dục- việc nói dối thấp 
hèn - việc nói đầm thọc thấp hèn — việc nói thô lē thấp hèn — việc nói nhảm nhí thấp 
hèn — tham đắm thấp hèn - sân hận thấp hèn - tà kiến thấp hèn — các pháp tạo tác 
thấp hèn — năm loại dục thấp hèn — năm pháp che lấp thấp hèn — ý định thấp hèn — 
ước nguyện thấp hèn — nguyện vọng thấp hēn' là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp 
thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi; - “những người thấp hèn’ là như thế. Rên rỉ ở cửa miệng Tử 
Thân - Ở cửa miệng Tử Thần: ở cửa miệng Ma Vương, ở cửa miệng sự chết. Đã đi 
đến Tử Thần, đã đạt đến Tử Thần, đã đến gần Tử Thần, đã đi đến Ma Vương, đã đạt 
đến Ma Vương, đã đến gần Ma Vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã đến 
gần sự chết, họ rên rỉ, họ làm nhảm, họ sầu muộn, họ mệt mỏi, họ than vān, họ đấm 
ngực khóc lóc, họ đi đến sự mê muội; - những người thấp hèn rên ri ở cửa miệng Tử 
Thần là như thế. 


Chưa xa lia tham ái ở hữu và phi hữu - Tham ái: ái cảnh sắc, —nt— ái cảnh 
pháp. O hữu và phi hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, 
ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là 
dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự 
hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu 
được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại, (những kẻ ấy) có tham ái 
chưa được xa lia, có tham ái chưa được tách lia, có tham ái chưa được từ bỏ, có tham 
ái chưa được tẩy trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có 
tham ái chưa được buông bỏ; - ‘chua xa lia tham ái ở hữu và phi hüu là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ta nhìn thấu con người này, bị nhiễm tham di trong các cối, đang chao đảo ở 
thế gian. Những người thấp hēn, chưa xa lia tham ái ở hữu vā phi hữu, rên ri ở 
cửa miệng Tử Thần.” 
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2-6 
Mamāyite passatha phandamane 
maccheva' appodake khinasote,° 
etampi* disvā amamo careyya 
bhavesu āsattimakubbamāno. 


Mamāyite passatha phandamāne ti - Mamattā ti dve mamattā: 
tanhamamattañca ditthimamattañca. 


Katamam tanhamamattam? Yavata tanhasankhatena sīmakatam mariyādikatam* 
odhikatam pariyantakatam” pariggahitam mamāyitam idam mamam etam mamam 
ettakam mamam ettāvatā mamam mama rupa saddā gandhā rasa photthabba 
attharana papurana dasidasa ajelaka kukkutasukara hatthigavassavalava khettam 
vatthu hiraññam suvannam gāmanigamarājadhāniyo rattham janapado* koso ca 
kotthagaram ca kevalampi mahapathavim tanhavasena mamayati yavata' 
atthasatatanhavicaritam, idam tanhamamattam. 


Katamam ditthimamattam? Visativatthuka sakkayadithi, dasavatthuka 
micchaditthi, dasavatthuka antaggāhikā ditthi, ya evarūpā ditthi ditthigatam 
ditthigahanam daitthikantaro ditthivisukayikam ditthivipphanditam° ditthi- 
saññojanam gāho patiggaho?” abhiniveso paramaso kummaggo micchāpatho 
micchattam titthāyatanam vipariyesagāho viparītagāho vipallasagaho'° micchagaho 
ayāthāvatasmim yathavatan ti'' gaho vyavata dvasatthi ditthigatāni, idam 
ditthimamattam. 


Mamāyite passatha phandamāne ti mamāyitam vatthum accheda- 
sankinopi” phandanti, acchindantepi” phandanti, acchinnepi phandanti; 
mamāyitam ca vatthum vipariņāmasankinopi'* phandanti, vipariņāmantepi 
phandanti, vipariņatepi phandanti samphandanti” vipphandanti vedhanti 
pavedhanti sampavedhanti.'* Evam phandamāne samphandamāne" vipphandamāne 
vedhamane pavedhamāne sampavedhamāne passatha dakkhatha oloketha jhāyatha" 
upaparikkhathā ti - mamāyite passatha phandamāne. 


macchova - Sīmu 2. 

appodakakhīņasote - Syā. 

evampi - Sīmu 2. 

sīmākatam - Sīmu 2; mariyādakatam - Ma, Sīmu 1. 

pariyantikatam - Syā, PTS. 

ratthañca janapado ca - Ma, Syā, PTS. 

7 *yāvatā'ti syamapotthake natthi. 

* vipphandikam - Ma, Sīmu 1. 

? patitthaho - Ma, Sīmu 1. 

” vipariyesaggāho viparītaggāho vipallāsaggāho - Ma, Syā. 

' āyāthāvakasmim yāthāvakan ti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2; ayathāvatasmim yathāvatan ti - Sa. 
2 mamāyitavatthu-acchedasankinopi - Syā, PTS, evam sabbattha. 

* acchijjantepi - Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 

* mamāyitavatthuvipariņāmasankinopi - Syā, PTS, evam sabbattha. 

` phandanti paphandanti samphandanti - Ma, PTS, evam sabbattha. 

é vedhenti pavedhenti sampavedhenti - Syā, evam sabbattha. 

7 phandamāne paphandamāne samphandamāne - Ma, PTS, evam sabbattha. 
° nïjjhãyatha - Ma, Sya, PTS. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
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2-6 
Hāy nhìn xem những kẻ đang chao động vē uật đã được chấp là của ta tựa như 


những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chdy bi cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấu điều dy, 
nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu. 


Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta - 
Trạng thái chấp là của ta: có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của 
ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 


Trạng thái chấp là của ta do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo lập 
ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn 
định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là 
của tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, 
các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các 
con dë cừu, các con gà, heo, voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị 
trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa 
cầu, đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 
ái; điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. 


Trạng thái chấp là của ta do tà kiến là điều nào? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến 
có 10 nền tảng, hữu biên kiến có 10 nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là 
sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo 
của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự 
chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai 
trái, ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến; điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 


Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta: 
Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi 
đang bị chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng chao động; có 
sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi 
vật đang biến đổi họ cũng chao động, khi vật đã bị biến đổi họ cũng chao động, họ lay 
động, họ xáo động, họ run rāy, họ chấn động, họ rúng động. Trong khi họ đang chao 
động, đang lay động, đang xáo động, đang run rāy, đang chấn động, đang rúng động 
như vậy, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy khảo 
sát họ; - “hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta là 
như thế. 
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Maccheva appodake khīņasote ti - Yatha macchā' appodake parittodake 
udakapariyadane2 kakehi va kulalehi va balākāhi* va yehi vā tehi paripatiyamana 
ukkhipiyamana khajjamānā phandanti samphandanti vipphandanti vedhanti 
pavedhanti sampavedhanti, evamevam paja mamayitam vatthum acchedasankinopi 
phandanti, acchindantepi phandanti, acchinnepi phandanti; mamayitam vatthum 
viparinamasañkinopi phandanti, viparinamantepi phandanti, viparinatepi phandanti 
samphandanti vipphandanti vedhanti pavedhanti sampavedhantī 'ti - maccheva 
appodake khīņasote. 


Etampi* disva amamo careyya ti - Etam‘ ādīnavam disva passitva tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva mamattesu ti - etampi disva. Amamo 
careyya ti - Mamatta ti dve mamatta: tanhamamattañca ditthimamattañca. —pe— 
idam tanhamamattam. —pe— idam ditthimamattam. Tanhamamattam pahaya 
ditthimamattam patinissajitva cakkhum amamayanto sotam amamayanto ghanam 
amamayanto Jivham amamāyanto kayam amamāyanto manam amamāyanto rūpe 
sadde gandhe rase photthabbe dhamme kulam ganam avasam labham yasam 
pasamsam sukham cīvaram piņdapātam senasanam gilānapaccayabhesajja- 
parikkhāram kāmadhātum rūpadhātum arūpadhātum kāmabhavam rūpabhavam 
arūpabhavam saññabhavam asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam 
ekavokārabhavam catuvokarabhavam pañcavokarabhavam atītam anagatam 
paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe dhamme amamayanto aganhanto 
aparāmasanto anabhinivisanto careyya vihareyya irīyeyya” vatteyya pāleyya yapeyya 
yāpeyyā ti - etampl disvā amamo careyya. 


Bhavesu_ āsattimakubbamāno ti - Bhavesu tỉ kāmabhave rupabhave 
arūpabhave. Asatti vuccati tanha yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam. 


Bhavesu āsattimakubbamāno ti - chandam pemam ragam khantim 
akubbamāno ajanayamāno asañJanayamano anibbattayamano ti - bhavesu 
āsattimakubbamāno. 

Tenāha bhagavā: 


"Mamāyite passatha phandamāne 
maccheva appodake khīņasote, 
etampt disvā amamo careyya 
bhavesu āsattimakubbamāno "ti. 


2-7 
Ubhosu antesu vineyya chandam 
phassam pariññaua anānugiddho, 
yadattagarahī tadakubbamāno 
na lippatt° ditthasutesu dhīro. 


' maccho - Sīmu 2. ° evam - Simu 2. 

2 pariyādānodake - Sīmu 1. 1 iriyeyya - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 

* balakehi - Syā, PTS. * evampi - Sīmu 1. 

* yehi vã tehi - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. ? ananugiddho - Sa. 

` evampi - Sīmu 2. 10 limpatī - Ma, Syā, PTS. 


72 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Hang 


Tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt: Giống như 
những con cá ở chó ít nước, ở chỗ cạn nước, ở chỗ kiệt nước, đang bị tấn công, đang 
bị gắp lên, đang bị ngấu nghiên bởi những con qua, bởi những con diều hâu, bởi 
những con hạc nâu, chúng chao động, chúng lay động, chúng xáo động, chúng run 
rāy, chúng chấn động, chúng rúng động, tương tự như vậy, những người có sự lo âu 
về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi đang bị 
chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng chao động; (những 
người) có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, 
trong khi vật đang biến đổi họ cũng chao động, khi vật đã bị biến đổi họ cũng chao 
động, họ lay động, họ xáo động, họ run rāy, họ chấn động, họ rúng động; - “tựa như 
những con cá ở chó ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt là như thế. 


Và sau khi nhìn thấy điêu ấy, nên sống không chấp là của ta: Sau khi 
nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt điều bất lợi ấy ở các trạng thái chấp là của ta; - ‘và sau khi nhìn 
thấy điều ấy lā như thế. Nên sống không chấp là của ta - Trạng thái chấp lā 
của ta: có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng 
thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. — 
nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là 
của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, trong khi 
không chấp mắt là của ta, trong khi không chấp tai là của ta, trong khi không chấp 
mũi là của ta, trong khi không chấp lưỡi là của ta, trong khi không chấp thân là của 
ta, trong khi không chấp ý là của ta, trong khi không chấp các sắc, các thinh, các 
hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chó ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời 
khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cối dục, cối sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cối vô 
tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cối một uẩn, cõi bốn uān, cõi năm uān, quá khứ, 
vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp 
chặt, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ 
trì, nên bảo dưỡng: - “và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta’ là 
như thế. 


Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu - Ở các hữu: ở dục hữu, ở sắc hữu, ở 
vô sắc hữu. Sự dính mắc: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, — 
nt- tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Không tạo nên sự dính māc ở các 
hữu: không tạo nên, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh sự 
mong muốn, sự yêu thương, sự luyến ái, sự chấp nhận; - ‘không tạo nên sự dính mắc 
ở các hữư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hấu nhìn xem những kẻ đang chao động vē vât đã được chấp là của ta tựa như 
những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng cháu bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấu điều ấu, 
nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu.” 


2-7 
Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện vē xúc, 


không còn thèm muôn, có sự chê trách bản thân vē điêu nào thì không làm điều ấu, 
người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấu, đã được nghe. 
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Ubhosu antesu vineyya chandan i - Anta ti dve antā:' phasso eko anto, 
phassasamudayo dutiyo anto. Atīto eko anto, anagato dutiyo anto. Sukha vedana eko 
anto, dukkha vedana dutiyo anto. Namam eko anto, rupam dutiyo anto. Cha 
anto, sakkāyasamudayo dutiyo anto. Chando ti yo kamesu kamacchando kāmarāgo 
kamanandi kamatanha kāmasineho* kāmapariļāho kamamuccha kamajjhosanam 
kamogho kamayogo kāmūpādānam kāmacchandanīvaraņam.* Ubhosu antesu 
vineyya chandan ti - ubhosu antesu chandam vineyya pativineyya paJaheyya 
vinodeyya vyantīkareyya* anabhavam gameyya ti - ubhosu antesu vineyya chandam. 


Phassam pariññaya ananugiddho t¡ - Phasso ti cakkhusamphasso 
sotasamphasso ghanasamphasso jivhāsamphasso kayasamphasso manosamphasso 
adhivacanasamphasso patighasamphasso sukhavedanīyo samphasso dukkha- 
vedanīyo samphasso adukkhamasukhavedanīyo samphasso kusalo phasso akusalo 
phasso avyakato phasso kamavacaro phasso rupavacaro phasso arupavacaro phasso 
suññato phasso animitto phasso appanihito phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso 
atito phasso anagato phasso paccuppanno phasso, yo evarupo phasso phusana 
samphusana° samphusitattam, ayam vuccati phasso. 


°e~>~—= — awm 


tiranapariññaya pahanapariññaya. 


Katama ñatapariñña? Phassam janati: “Ayam cakkhusamphasso, ayam sota- 
samphasso, ayam ghanasamphasso, ayam jivhāsamphasso, ayam kayasamphasso, 
ayam manosamphasso, ayam adhivacanasamphasso, ayam patighasamphasso, ayam 
sukhavedanīyo phasso, ayam dukkhavedanīyo phasso, ayam adukkhamasukha- 
vedanīyo phasso, ayam kusalo phasso, ayam akusalo phasso, ayam avyakato phasso, 
ayam kamavacaro phasso, ayam rupavacaro phasso, ayam arupavacaro phasso, ayam 
suññato phasso, ayam animitto phasso, ayam appanihito phasso, ayam lokiyo 
phasso, ayam lokuttaro phasso, ayam atito phasso, ayam anagato phasso, ayam 
paccuppanno phasso ti Janati passati. Ayam ñatapariñña. 


' dve antā - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. * byantim kareyya Ma; 
* kāmasneho - Ma, Syā, PTS. byantikareyya - Sya, PTS. 
3 Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. ` phussanam, samphussanā - Sa. 
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Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực - Thái cực: Có hai thái 
cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực thứ hai. Quá khứ là một thái 
cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một thái cực, cảm thọ khổ là thái cực thứ 
hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực thứ hai. Sáu nội xứ là một thái cực, sáu ngoại 
xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp thân này là một thái cực, nhân sanh ra sự chấp thân 
này là thái cực thứ hai. Mong muốn: là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, 
niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê 
mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. Sau khi dẹp bỏ sự mong 
muốn ở cả hai thái cực: là sau khi dẹp bỏ, sau khi dẹp hắn, sau khi dứt bỏ, sau khi 
xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn ở 
cả hai thái cực; - “sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực là như thế. 


Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn - Xúc: là nhãn xúc, 
nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn đạt (xúc thông qua ý môn), xúc 
do va chạm (xúc thông qua ngũ môn), xúc tạo ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo 
ra thọ không khổ không lạc, xúc (ở tâm) thiện, xúc (ở tâm) bất thiện, xúc (ở tâm) vô 
ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc (do quán xét) 
không tánh, xúc (do quán xét) vô tướng, xúc (do quán xét) vô nguyện, xúc hiệp thế, 
xúc xuất thế, xúc quá khứ, xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự 
chạm vào, biểu hiện chạm vào, trạng thái chạm vào; điều này được gọi là xúc. 


Sau khi biết toàn diện vē xúc: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường hợp 
biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về xúc. Biết rằng, thấy rằng: 
“Cái này là nhãn xúc, cái này là nhĩ xúc, cái này là tỷ xúc, cái này là thiệt xúc, cái này 
là thân xúc, cái này là ý xúc, cái này là xúc do diễn đạt (xúc thông qua ý môn), cái này 
là xúc do va chạm (xúc thông qua ngũ môn), cái này là xúc tạo ra thọ lạc, cái này là 
xúc tạo ra thọ khổ, cái này là xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, cái này là xúc (ở 
tâm) thiện, cái này là xúc (ở tâm) bất thiện, cái này là xúc (ở tâm) vô ký, cái này là 
xúc thuộc dục giới, cái này là xúc thuộc sắc giới, cái này là xúc thuộc vô sắc giới, cái 
này là xúc (do quán xét) không tánh, cái này là xúc (do quán xét) vô tướng, cái này là 
xúc (do quán xét) vô nguyện, cái này là xúc hiệp thế, cái này là xúc xuất thế, cái này là 
xúc quá khứ, cái này là xúc vị lai, cái này là xúc hiện tại;” điều này là sự biết toàn diện 
về điều đã được biết. 
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Katamā tiranaparlñña? Evam ñatam katva phassam tīreti aniccato dukkhato 
rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato 1tito upaddavato bhayato 
upassaggato' calato pabhanguto addhuvato attanato aleņato asaraņato 
asaranibhutato2 rittato tucchato suññato anattato ādīnavato viparinamadhammato 
asārato? aghamulato vadhakato vibhavato sāsavato sankhatato mārāmisato 
jātidhammato jarādhammato vyadhidhammato maraņadhammato* sokaparideva- 
dukkhadomanassupāyāsadhammato samkilesikadhammato* samudayato atthan- 
gamato assādato ādīnavato nissaranato tīreti. Ayam tiranapariñña. 


Katamā pahānapariūnā? Evam tiretva° phasse chandarāgam pajahati vinodeti 
vyantim karoti’ anabhāvam gameti. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

"Yo bhikkhave phassesu chandarāgo, tam pajahatha. Evam so phasso pahīno 
bhavissati ucchinnamulo tālāvatthukato anabhavam gato* āyatim anuppadadhammo 
”ti.* Ayam pahanapariñña. 


° =< = — — awm 


Phassam pariññaya ti - phassam Imahi thi pariññahi parljanitva. 
Ananugiddho ti - Gedho vuccati tanha “yo rāgo sarago —pe— abhijjha lobho 
akusalamulam.” "Yasseso gedho pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so vuccati agiddho. So rupe agiddho sadde 
agiddho gandhe agiddho rase agiddho photthabbe agiddho kule gane avase labhe 
yase pasamsayam'' sukhe cīvare pindapate senāsane gilānapaccayabhesajja- 
parikkhare kamadhatuya rupadhatuya arupadhatuya kamabhave rupabhave 
arupabhave saññabhave asaññabhave nevasaññanasaññabhave ekavokarabhave 
catuvokarabhave pañcavokarabhave atīte anagate paccuppanne ditthasutamuta- 
viññatabbesu dhammesu agiddho agathito” amucchito anajjhāpanno” vītagedho 
vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahīnagedho patinissatthagedho 
vītarāgo vigatarāgo cattarago vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo patinissattharago 
nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī brahmabhūtena attana viharatī ti - 
phassam pariūiāya anānugiddho. 


' upasaggato - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 


* asaraņībhūtato - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* asarakato - Ma, Syā, PTS. 

* jātijarābyādhimaraņadhammato - Ma. 

` samkilesadhammato - Ma. 


Š tīrayitvā - Ma, Syā, PTS. !! pasamsāya - Ma, Syā, PTS. 
7 byantim karoti - Ma; byantīkaroti - Syā, PTS. ” agadhito - Ma, Syā, PTS. 
° anabhavankato - Ma, Syā; anabhāvakato - Sīmu 1. '3 anajjhopanno - Syā, PTS. 


? Ayam suttappadeso peyyālamukhena khandhasamyuttato gahito ti maññãma. 
'° Dhammasanganī, Nikkhepakaņda, Khuddakavatthu vibhanga. 
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Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
thế, thì xét đoán về xúc, xét đoán là vô thường, là khổ, là con bệnh, là mut ghẻ, là mũi 
tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là biến hoại, là tai họa, là bất 
hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là không bền, là không nơi 
nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là trạng thái không có nơi 
nương nhờ, là trống rỗng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có 
bản chất biến đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư 
hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của Ma Vương, là có bản chất sanh ra, là 
có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ- 
ưu-não, là có bản chất ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là 
sự bất lợi, là sự thoát ra; điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở xúc. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở các xúc, các ngươi hãy dứt 
bỏ cái ấy. Như vậy xúc ấy sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị 
cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai;” điều này lā sự biết toàn điện về sự dứt bỏ. 


Sau khi biết toàn diện về xúc: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường hợp 
biết toàn diện này. Không còn thèm muốn - Thèm khát: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với người nào, sự thèm khát ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không còn thèm khát. Người ấy không thèm khát ở sắc, 
không thèm khát ở thinh, không thèm khát ở hương, không thèm khát ở vị, không 
thèm khát ở xúc, không thèm khát ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh 
vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, 
ở cối vô sāc, ở cối hữu tưởng, ở cối vô tưởng, ở cối phi tưởng phi phi tưởng, ở cối một 
uān, ở cõi bốn uẩn, ở cối năm uẩn, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được 
thấy-đã được nghe-dā được cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không 
bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được 
tách lia, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm 
khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được 
buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lia, có sự luyến ái đã được tách lia, có sự luyến ái 
đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã được tay trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự 
luyến ái đã được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được 
tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự 
thân; - “sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn là như thế. 
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Yadattagarahi tadakubbamano ti - Yad 'ti' yam. Attagarahī ti” - dvīhi 
kāraņehi attanam garahati: katattā ca akatatta ca. 


Katham katatta ca akatatta ca attānam garahati? ‘Katam me kāyaduccaritam, 
akatam me kāyasucaritan ti attanam garahati. ‘Katam me vacīduccaritam, akatam 
me vacīsucaritan ti attanam garahati. ‘Katam me manoduccaritam, akatam me 
manosucaritan ti attanam garahati. "Kato me panatipato, akata me panatipata 
veramam ti attanam garahati. ‘Katam me adinnadanam, akata me adinnadana 
veraman 'ti attanam garahati "Kato me kamesu micchacaro, akata kāmesu 
micchacara veramaņī ti attanam garahati. ‘Kato me musāvādo, akata me musāvādā 
veramaņī ti attanam garahati. “Kata me pisunā vaca, akata me pisunāya vacaya' 
veramaņī 'ti attanam garahati. “Kata me pharusa vaca, akata me pharusaya vācāya* 
veramaņī 'ti attanam garahati. "Kato me samphappalapo, akata me samphappalāpā 
veramaņī ti attanam garahati. 'Kata me abhijjhā, akata me anabhijjha ti” attanam 
garahati. "Kato me vyapado, akato me avyapado ti" attānam garahati. “Kata me 
micchaditthi, akata me sammāditthī 'ti” attanam garahati. Evam katatta ca akatatta 
ca attanam garahati. Athava sīlesu "hi na paripūrakārī 'ti attanam garahati. 
Indriyesu 'mhi aguttadvaro '*ti attanam garahati. Bhojane 'mhi amattaññu tiỶ 
attānam  garahail. jJagaryam  ananuyuttomhī tỉ attanam garahati. 
SatisampaJaññena asamannāgato ’ti® attanam garahati. Abhāvitā me cattaro 
satipatthana ti attanam garahati. Abhavita me cattaro sammappadhana ti attanam 
garahati. Abhāvitā me cattaro iddhipādā ti attanam garahati. Abhāvitāni me 
paūcindriyānī ti attānam garahati. Abhāvitāni me pañca balānī 'ti attanam garahati. 
Abhāvitā me satta bojjhangā 'ti attanam garahati. Abhavito me ariyo atthangiko 
maggo ti attānam garahati. Dukkham me apariññatan ti attānam garahati. 
Samudayo me appahīno ti attānam garahati. Maggo me abhavito tỉ attanam 
garahati. Nirodho me asacchikato ti attānam garahati. Evam katattā ca akatattā ca 
attānam garahati. Evam attagarahikam'' kammam akubbamāno ajanayamāno 
asaūjanayamāno anibbattayamāno anabhinibbattayamāno ti - yadattagarahī 
tadakubbamāno. 


Na lippati ditthasutesu dhīro ti - Lepo ti" dve lepa: taņhālepo ca ditthilepo 
ca —pe— ayam taņhālepo —pe— ayam ditthilepo. Dhīro ti dhīro pandito paññava 
buddhimā ñan vibhāvī medhāvī. Dhīro taņhālepam pahāya ditthilepam 
patinissajitvā ditthe na lippati” sute na lippati mute na lippati viññate na lippati na 
samlippat'° na upalippati, alitto asamlitto” anupalitto nikkhanto nissato” 
vippamutto visaññutto vimariyādī 'katena cetasa viharatī ti - na lippati ditthasutesu 
dhīro.' 


' vadanti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ! attagarahitam - Ma, PTS; 


> attanā garahati - Syā. attagarahiyam - Syā. 

* pisuņā vācā - Sīmu 1. 2 lepä ti - Syā, PTS. 

* pharusavācā - Sīmu 1. "5 limpati - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 

` abhijjhā veramaņī ti - Sīmu 1. * na palimpati - Ma; 

° vyāpādā veramaņī ti - Sīmu 1. na palippati - Sīmu 2. 

7 miechāditthī veramaņī ti - Sīmu 1. > apalitto - Ma. 

° bhojane amattaññumhi ti - Syā, PTS. 6 nissattho - PTS; nissato - Sa. 
? ananuyutto ti - Ma. V vimariyādi - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
' na satisampajaññena samannāgato 'mhī ti - Syā, PTS. * dhīro - Syā, PTS. 
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Có sự chê trách bản thân vê điều nào thì không làm điêu ấy - Điều nào: 
là việc nào. Có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: do trạng 
thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 


Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm (nghĩa) là 
thế nào? Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện 
hạnh về thân.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khấu, ta đã không 
làm thiện hạnh về khẩu.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về ý, ta đã 
không làm thiện hạnh về ý.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã giết hại sinh mạng, ta 
đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã trộm cắp, 
ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm tà hạnh 
trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong các dục.” Chê trách bản thân 
rằng: “Ta đã nói dối, ta đã không tránh xa việc nói dối.” Chê trách bản thân rằng: “Ta 
đã nói đầm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đâm thọc.” Chê trách bản thân rằng: 
“Ta đã nói thô lõ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ.” Chê trách bản thân rằng: “Ta 
đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.” Chê trách bản thân rằng: 
“Ta đã hành động tham đắm, ta đã không hành động không tham đắm.” Chê trách 
bản thân rằng: “Ta đã hành động sân hận, ta đã không hành động không sân hận.” 
Chê trách bản thân rằng: “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh 
kiến.” Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm (nghĩa) 
là như vậy. Hoặc là, chê trách bản thân rằng: “Fa không phải là người thực hành đầy 
đủ các giới.” Chê trách bản thân rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn 
giữ.” Chê trách bản thân rằng: “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” Chê 
trách bản thân rằng: “Ta không luyện tập về tỉnh thức.” Chê trách bản thân rằng: “Ta 
không có niệm và sự nhận biết rõ.” Chê trách bản thân rằng: “Bốn sự thiết lập niệm 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” 
Chê trách bản thân rằng: “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập.” Chê 
trách bản thân rằng: “Năm quyền chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: 
“Năm lực chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” 
Chê trách bản thân rằng: “Tập chưa được ta dứt bỏ.” Chê trách bản thân rằng: “Đạo 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Chê 
trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm (nghĩa) là như vậy. 
Không tạo ra, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh ra nghiệp khiến cho có sự chê trách bản thân (nghĩa) là như vậy; - “có 
sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy' là như thế. 


Người sáng trí không bị lām nho ở những điều đã được thấy, đã được 
nghe - Lấm nhơ: - có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. — 
nt- điều này là lām nho do tham ái. —nt— điều này là lấm nho do tà kiến. Người 
sáng trí: Người sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. Người sáng trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi 
buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm 
nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm 
nho ở điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bān, (là người) đã 
không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - “người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được 
thấy, đã được nghe là như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Ubhosu antesu vineyya chandam 
phassam pariññāya anānugiddho 
yadattagarahī tadakubbamāno 
na lippati ditthasutesu dhīro "ti. 


2-8 
Saññam pariñña vitareyya ogham 
pariggahesu' muni nopalitto, 
abbūļhasallo caramappamatto 
nāsimsatī lokamimam param ca. 

Saññam pariñña vitareyya oghan ti - Sañña ti kamasañña vyapadasañña 
vihimsasañña nekkhammasañña avyapadasañña avihimsasañña rupasañña 
saddasañña gandhasañña rasasañña photthabbasañña dhammasañña, ya evarupa 
sañña sañJanana sañJanitattam, ayam vuccati sañña. Saññam pariññã ti - saññam 


e~ wm 


Katama ñatapariñña? Saññam jānāti “ayam kamasañña ayam vyapadasañña ayam 
vihimsasañña ayam nekkhammasañña ayam avyapadasañña ayam avihimsasañña 
ayam rupasañña ayam saddasañña ayam gandhasañña ayam rasasañña ayam 
photthabbasañña ayam dhammasañña ti Janati passati. Ayam ñatapariñña. 


Katama tiranapariñña? Evam ñatam katva saññam tireti aniccato dukkhato 
rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato 1tito upaddavato bhayato 
upassaggato calato pabhanguto —pe— samudayato atthañgamato assadato ādīnavato 
nissaraņato tīreti. Ayam tīraņapariūnā. 


Katamā pahanapariñña? Evam ñatam katvā* evam tīrayitvā” saññaya chanda- 
ragam pajahati vinodeti vyantīkaroti anabhāvam gameti. 


Vuttampi'* hetam bhagavatā: 

‘Yo bhikkhave saññaya chandarago, tam pajahatha. Evam sā sañña pahīnā 
bhavissati ucchinnamīūlā tālāvatthukatā anabhāvam gatā' āyatim anuppadadhamma 
”ti.* Ayam pahanapariñña. 


— wm 


oghan ti kamogham bhavogham ditthogham avijjogham tareyya' uttareyya 
patareyya samatikkameyya vītivatteyyā 'ti - saññam pariñña vitareyya ogham. 


Pariggahesu muni nopalitto tí - Pariggaha ti dve pariggaha: taņhā- 
pariggaho ca ditthipariggaho ca —pe— ayam taņhāpariggaho —pe— ayam ditthi- 
pariggaho. Munī ti - monam'” vuccati ñanam, ya pañña pajānanā —pe— amoho 
dhammavicayo sammāditthi, '' tena ñanena samannāgato muni monappatto ti. 


' pariggahesū - Syā. 


* nāsīsatī - Ma. * Khandhasamyutta, Bhāravagga. 

* phalato - Sīmu 1. ? vitareyya - Syā, PTS. 

4 evam ñãtam katvā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

> tīretvā - Syā, PTS. '° monã - Sīmu 1. 

° vuttam - Syā, PTS. " Dhammasangaņī, Cittuppadakanda. 


7 anabhāvam katā - Ma; anabhāvangatā - Syā, PTS, Sīmu 2; anabhāvakatā - Sīmu 1. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện vē xúc, 


không còn thèm muôn, có sự chê trách bản thân vē điêu nào thì không làm điều ấu, 
người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấu, đã được nghe.” 


2-8 
Sau khi biết toàn điện vē tưởng, có thểuượt khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bi uấu bẩn ở các sự sở hữu, 
có mūi tên đã được lấu ra, không bi xao lãng trong khi sống, 
không mong ước đời này và đời khác. 


Sau khi biết toàn diện vê tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ - Tưởng: dục 
tưởng, sân tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng, sắc tưởng, 
thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng: tưởng nào có hình thức 
như vậy là biểu hiện của tưởng, trạng thái của tưởng; điều này được gọi là tưởng. Sau 
khi biết toàn diện về tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba trường hợp 
biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 

Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tưởng là biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là dục tưởng, cái này là sân tưởng, cái này là hại tưởng, cái này là xuất 
ly tưởng, cái này là vô sân tưởng, cái này là vô hại tưởng, cái này là sắc tưởng, cái này 
là thinh tưởng, cái này là hương tưởng, cái này là vị tưởng, cái này là xúc tưởng, cái 
này là pháp tưởng;” điều này là sự biết toàn diện về điều đã được biết. 

Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
thế, thì xét đoán về tưởng, xét đoán là vô thường, là khổ, là con bệnh, là mut ghē, lā 
mũi tên, lā tai ương, là tật nguyên, là không sai khiến được, là sự biến hoại, là tai họa, 
là bất hạnh, lā sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, —nt— là nhân sanh khởi, là 
sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự thoát ra; điều này là sự biết toàn diện 
về sự xét đoán. 

Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
vậy, sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn 
hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở tưởng. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở tưởng, các ngươi hãy dứt 
bỏ cái ấy. Như vậy, tưởng ấy sẽ được dūt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai;” điều này là sự biết toàn điện về sự dứt bỏ. 

Sau khi biết toàn diện vê tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba 
trường hợp biết toàn diện. Có thể vượt khỏi dòng lũ: có thể vượt qua, có thể vượt 
lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hàn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, 
dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; - “sau khi biết toàn diện về tưởng, 
có thể vượt khỏi dòng lữ” là như thế. 

Bậc hiên trí không bị vấy bẩn ở các sự sở hữu - Các sự sở hữu: có hai sự 
sở hữu: sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —nt— điều này là sở hữu do 
tham ái. —nt— điều này là sở hữu do tà kiến. Bậc hiền trí: bản thể hiền trí nói đến 
trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; 
được thành tựu với trí ấy bậc hiền trí có sự đạt đến bản thể hiền trí. 
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Tīņi moneyyā ti: kayamoneyyam vacīmoneyyam manomoneyyam. 


Katamam  kayamoneyyam?  Tividhanam kayaduccaritanam'  pahānam 
kayamoneyyam, tividham kāyasucaritam kāyamoneyyam, kāyārammaņe” ñanam 
kāyamoneyyam,  kāyapariūūā  kāyamoneyyam, parlññasahagato  maggo 
kāyamoneyyam, kāye chandarāgassa pahānam kāyamoneyyam, kāyasankhāra- 
nirodho catutthajjhānasamāpatti kayamoneyyam. Idam kāyamoneyyam. 


Katamam vacīmoneyyam? Catubbidhanam vacīduccaritānam* pahanam 
vacīmoneyyam, catubbidham vacīsucaritam vacīmoneyyam, vācārammaņe* ñanam 
vacīmoneyyam, vacapariñña vacīmoneyyam, pariññasahagato maggo vacīmoneyyam, 
vācāya chandaragassa pahānam vacīmoneyyam, vacīsankhāranirodho dutiyajjhāna- 
samāpatti vacīmoneyyam. Idam vacīmoneyyam. 


Katamam manomoneyyam? Tividhānam  manoduccaritānam* pahanam 
manomoneyyam, tividham manosucaritam manomoneyyam, cittārammaņe* ñanam 
manomoneyyam,  cittapariūūā  manomoneyyam, parlññasahagato  maggo 
manomoneyyam, citte chandaragassa pahānam manomoneyyam, cittasankhāra- 
nirodho saññavedayitanirodhasamapatti manomoneyyam. Idam manomoneyyam. 


1. "Kāyamunim vācāmunim manomunimanāsavam, 
munim moneyyasampannam āhu sabbappahāyinam.' 


2. Kāyamunim vācāmunim manomunimanāsavam 
munim moneyyasampannam āhu ninhātapāpakan' ti.* 


Imehi tīhi moneyyehi dhammehi samannāgatā cha munino:* agāramunino 
anagāramunino sekhamunino asekhamunino paccekamunino munimunino ti.” 
Katame agāramunino? Ye te agārikā ditthapadā viññatasasana, ime agāramunino. 
Katame anagāramunino? Ye te pabbajta ditthapadā viññatasasana, ime 
anagāramunino. Satta sekhā sekhamunino. Arahanto asekhamunino. Pacceka- 
buddha paccekamunino. Munimunino vuccanti tathāgatā arahanto samma- 
sambuddhā. 


3. “Na monena muni hoti mūļharūpo aviddasu, 
yo ca tulamva paggayha varamādāya paņdito. 


4. Pāpāni parivajjeti sa munī'' tena so munī, 


yo munāti ubho loke muni tena pavuccati.”" 


5. ""Asatanica satatica ft atvā dhammam 
ajjhattam bahiddhā ca sabbaloke, 
devamanussehi pūjito yo 
sangajālamaticca so munī "ti." 


' tividhakāyaducearitānam - Ma. ' Tikanguttara, Āpāyikavagga. 

* kāyārammaņam - Syā, PTS. * Itivuttaka, Dutiyavagga. 

3 catubbidhavaciduccaritanam - Ma; ? munayo - Syā, PTS, evam sabbattha. 
catubbidhā vaciduccaritanam - Sīmu 1. 10 munimunayo - Syā, PTS. 

* vācārammaņam - Syā, PTS. " muni - Ma, Syā, PTS. 

` tiviđhamanoduccaritanam - Ma. '*Dhammapada, Dhammatthavagga. 

5 cittārammaņam - Syā, PTS. 5 Suttanipata, Mahāvagga, Sabhiyasutta. 


14 devamanussehi pūjito yo so sangajālamatieca so muni - Syā, PTS. 
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Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. 


Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền trí 
hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối tượng thân 
là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân, Đạo đồng 
hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ mong muôn và luyến ái 
ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền 
trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí ở đối tượng 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo 
đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khấu, sự dứt bỏ mong muốn và 
luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu 
hành là hiền trí hạnh về khẩu; điều này là hiền trí hạnh về khẩu. 


Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, 
ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý, 
sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là 
hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý, sự 
chứng đạt diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý; điều này là 
hiền trí hạnh về ý. 


1. “(Chư Phật) đã nói vē bậc hiền trí vē thân, bậc hiền tri vē khẩu, bậc hiền trí vē 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ 
tất cả. 

2. (Chư Phật) đã nói vē bậc hiền trí vē thân, bậc hiền tri vē khẩu, bậc hiền tri vē 
ý, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã 
được rửa sạch.” 


Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: các bậc hiền trí tại 
gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí Hữu Học, các bậc hiền trí Vô Học, các 
bậc hiền trí Độc Giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. Các bậc hiền trí tại gia là 
các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các 
bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng nào? Những vị xuất gia đã 
thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí xuất gia. Bảy hạng Hữu 
Học là các bậc hiền trí Hữu Học. Các vị A-la-hán là các bậc hiền trí Vô Học. Các vị 
Phật Độc Giác là các bậc hiền trí Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la -hán, Chánh Đăng 
Giác là các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


3. “Không phải do trạng thái im lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khao, ngu dốt trở 
thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người cầm lấu cát cân rồi chọn lấu 
vât guy giá, là người sáng suốt. 

4. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấu là bậc hiền trí; do uiệc ấu người ấu 
trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới (nģi tâm vā ngoại cảnh), 
do uiệc ấu được gọi là bậc hiền trí. 

5. VỊ biết được bản chất của những kẻ xấu uà của những người tốt, nội phần uà 


ngoại phầm, ở tất cả thế gian, vi được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại, vi đã 
Uượt qua sự quuến luyēn và mang lướt (tham ái và tà kiến), vi ấu là bậc hiên trí.” 
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Lepa ti - dve lepa: tanhalepo ca ditthilepo ca —pe— ayam taņhālepo —pe— ayam 
ditthilepo. Muni tanhalepam pahaya ditthilepam patinissajitva pariggahesu na 
lippati na samlippati' na upalippati alitto asamlitto anupalitto nikkhanto nissato” 
vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharatī ti - pariggahesu muni 
nopalitto. 


Abbulhasallo caramappamatto ti - Sallan ti satta sallani: ragasallam 
dosasallam mohasallam manasallam ditthisallam sokasallam duccaritasallam.° 
Yassete salla pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika 
ñanaggina daddhā,* so vuccati abbulhasallo abbūhitasallo” [°] uddhatasallo 
samuddhatasallo” uppatitasallo samuppatitasallo cattasallo vantasallo muttasallo 
pahīnasallo patinissatthasallo nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī 
brahmabhūtena attanā viharatī ti - abbulhasallo. Caran ti - caranto viharanto 
irīyanto* vattanto? palento yapento yapento. Appamatto ti sakkaccakārī sātaccakārī 
atthitakārī anolīnavuttiko anikkhittachando anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. 
"Kathāham aparipūram va sīlakkhandham paripūreyyam, paripūram vā 
sīlakkhandham tattha tattha paññaya anuganheyyan "ti yo tattha chando ca vayamo 
ca ussaho ca ussoļhī ca appativāni" ca sati ca sampajaññam ca"! ātappam padhanam 
adhitthanam anuyogo appamādo kusalesu dhammesu. 'Kathāham aparipūram vā 
samādhikkhandham paripūreyyam, paripuram va samādhikkhandham tattha tattha 
paūūāya anugaņheyyam” —pe— kusalesu dhammesu. “Kathaham aparipūram vā 
paññakkhandham paripureyyam —pe- vimuttikkhandham -—pe— vimuttiñana- 
dassanakkhandham [paripūreyyam, paripūram va vimuttiñanadassanakkhandham] 
tattha tattha paññaya anuganheyyan ti yo tattha chando ca vāyāmo ca ussaho ca 
ussoļhī ca appativāni ca sati ca sampajaññam ca ātappam padhānam adhitthānam 
anuyogo appamādo kusalesu dhammesu. “Kathaham apariññatam va dukkham 
parijāneyyam, appahīne vā kilese pajaheyyam, abhāvitam vā maggam bhāveyyam, 
asacchikatam va nirodham sacchikareyyan ti yo tattha chando ca vāyāmo ca ussaho 
ca ussoļhī ca appativāni ca sati ca sampajaññam ca ātappam padhānam adhitthānam 
anuyogo appamādo kusalesu dhammesu ti - abbuļhasallo caramappamaātto. 


' palippati - Sīmu 2. * pahatasallo - PTS. 

2 nissattho - Syā, PTS; : uddhatasallo samuddhatasallo - Syā, PTS. 
nissato - Sa. iriyanto - Ma, Syā, PTS. 

* kathamkathāsallam - Ma, Syā, PTS. ? vattento - Syā, PTS. 

* yassetāni sallani ... daddhāni - Syā, PTS. 1 appativānī - Syā, PTS, evam sabbattha. 

` abbahitasallo - Ma; ll satisampajaññam ca - Syā, PTS, evam sabbattha. 
abbūļhitasallo - PTS. ” anugaņheyyan ti - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Hang 


Làm nho - có hai sự lấm nho: Lấm nho do tham ái và lm nho do tà kiến. —nt— 
điều này là lấm nho do tham ái. —nt- điều này là lấm nho do tà kiến. Bậc hiền trí sau 
khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm 
nhơ ở các sự sở hữu, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là người) đã không bị 
lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, 
đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn; - “bậc hiền trí không bị váy bẩn ở các sự sở hüu là như thế. 


Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sống - Mũi tên: 
Có bảy mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên ngã mạn, 
mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên uë hạnh. Đối với người nào, những mũi 
tên này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là 
có mũi tên đã được lấy lên, có mũi tên đã được lấy ra, có mũi tên đã được nhổ lên, có 
mũi tên đã được nhổ ra, có mũi tên đã được rút lên, có mũi tên đã được rút ra, có mũi 
tên đã được từ bỏ, có mũi tên đã được tẩy trừ, có mũi tên đã được giải thoát, có mũi 
tên đã được dứt bỏ, có mũi tên đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch 
diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; 
- ‘có mũi tên đã được lấy ra’ là như thế. Trong khi sống: là trong khi thực hành, 
trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong 
khi hộ trì, trong khi bảo dưỡng. Không bị xao lãng: là có sự thực hành nghiêm 
trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen 
không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các 
thiện pháp. (Nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ giới uàn chưa được đầy 
đủ, hoặc có thể bảo vē giới uān đã được đầy đủ tại chó kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” 
điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, 
sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần man, sự quyết tâm, sự 
chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp. (Nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta 
có thể làm đầy đủ định uān chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ định uẩn đã được 
đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” —nt— trong các thiện pháp. (Nghĩ rằng): 
“Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ tuệ uān chưa được đầy đủ, —nt— có thể làm đầy 
đủ giải thoát uān —nt- giải thoát tri kiến uấn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vē 
giải thoát tri kiến uān đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” điều này, 
trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không 
thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên 
cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp. (Nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể 
biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa 
được dứt bỏ, hoặc có thể tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc có thể chứng ngộ Diệt 
chưa được chứng ngộ?” điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cü, 
sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự 
cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp; - “có 
mãi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sống' là như thế. 
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Mahāniddesapāļi Dutthatthakasuttaniddeso 


Nāsimsatī lokamimam param ca ti - Imam lokam nāsimsāti sakattabhāvam, 
param lokam nāsimsati parattabhāvam, imam lokam nāsimsati sakarūpavedanā- 
saññasankharaviññanam, param lokam nāsimsati pararūpavedanāsaūnāsankhāra- 
viññanam, imam lokam nāsimsati cha ajjhattikāni āyatanāni, param lokam nāsimsati 
cha bāhirāni āyatanāni, imam lokam nāsimsati manussalokam, param lokam 
nāsimsati devalokam, imam lokam nāsimsati kāmadhātu, param lokam nāsimsati 
rūpadhātum arūpadhātum, imam lokam nāsimsati kāmadhātum rūpadhātum, 
param lokam nāsimsati arūpadhātum, punagatim' vā uppattim” vā patisandhim vā 
bhavam vā samsāram va vattam va nāsimsati na Icchati na sādiyati na pattheti na 
piheti nābhijappatī ti* “nasimsatI lokamimam param ca ti. 


Tenāha bhagavā: 
“Saññam pariñña vitareyya ogham 
pariggahesu muni nopalitto, 
abbūļhasallo caramappamatto 
nāsimsatī lokamimam param ca "ti. 


Guhatthakasuttaniddeso dutiyo. 


--00000-- 


3. DUTTHATTHAKASUTTANIDDESO 


Atha dutthatthakasuttaniddesam vakkhāti: 


3-1 
Vadanti ve dutthamanāpi eke 
athopi ve* saccamanā vadanti, 
vādam ca jātam muni no upeti 
tasmā muni natthi khilo kuhiīici. 


Vadanti ve dutthamanāpi eke ti - Eke’ titthiyā dutthamanā padutthamana 
viruddhamanā* pativiruddhamanā ahatamana paccāhatamanā aghatitamana 
paccāghātitamanā” vadanti upavadanti bhagavantam ca bhikkhusangham ca 
abhutena tỉ - vadanti ve dutthamanāpi eke. 


Athopi vef saccamanā vadantī ti - Ye tesam titthiyānam saddahanta 
okappentā adhimuccantā saccamanā saccasaññino bhūtamanā bhutasaññino 
tathamanā tathasaññino yāthāvamanā yathavasaññino? aviparītamanā aviparīta- 
saññino? vadanti upavadanti bhagavantañca bhikkhusangham ca abhūtenā ti - 
athopi ve? saccamanā vadanti. 


' puna gatim - Ma, Syā; punāgatim - PTS. ` te - Ma, Syā, PTS. 
* uppattim - Ma, Syā, PTS. ° vidutthamanā - Katthaci. 
* nātijappatī ti - Ma. 7 aghātitamanā paccāghātitamanā - Syā, PTS. 


8 
9 


* aññepi ve - Syā, PTS; 
aññepi te - Sīmu 2. 


yathāvamanā yathavasaññino - Sa. 
aviparittamanā aviparittasaññino - PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Xếu Xa 


Không mong ước đời này và đời khác: Không mong ước đời này tức là bản 
ngã của bản thân, không mong ước đời khác tức là bản ngã ở đời khác, không mong 
ước đời này tức là sắc-thọ-tưởng-hành-thức của bản thân, không mong ước đời khác 
tức là sắc-thọ-tưởng-hành-thức ở đời khác, không mong ước đời này tức là sáu nội 
xứ, không mong ước đời khác tức là sáu ngoại xứ, không mong ước đời này tức là thế 
giới loài người, không mong ước đời khác tức là thế giới chư Thiên, không mong ước 
đời này tức là dục giới, không mong ước đời khác tức là sắc giới, vô sắc giới, không 
mong ước đời này tức là dục giới, sắc giới, không mong ước đời khác tức là vô sắc 
giới, không mong ước, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không 
mong cầu, không nguyện cầu cảnh giới tái sinh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự 
hiện hữu, sự luân hồi, hoặc sự luân chuyển; - không mong ước đời này và đời khác là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi biết toàn diện vē tưởng, có thể uượt khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bị uấu bẩn ở các sự sở hữu, 

có mūi tên đã được lấu ra, không bi xao lãng trong khi sống, 
không mong ước đời nàu uà đời khác.” 


Diễn Giải Kinh Nhóm Tām về Hang - phần thứ nhì. 


--ooOoo-- 


3. DIĒN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ XĀU XA 


Giờ sẽ nói đến Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa: 


3-1 
Thật vây, một số người nói (bôi nhọ) uới tâm ý xấu xa. 
Quả vây, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 
bởi vây, bậc hiền trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu. 


Thật vậy, một số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa: Một số ngoại đạo, 
với tâm ý xấu xa, với tâm ý tồi bại, với tâm ý chống đối, với tâm ý đối chọi, với tâm ý 
hàn học, với tâm ý thù hăn, với tâm ý căm hờn, với tâm ý thù hận, nói (bôi nhọ), 
gièm pha đức Thế Tôn và Hội Chúng tỳ khưu với việc không có thật; - “thật vậy, một 
số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa' là như thế. 


Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ): là những 
người đang tin tưởng, đang tin cậy, đang hướng đến, có tâm ý chân thật, có suy nghĩ 
chân thật, có tâm ý ngay thật, có suy nghĩ ngay thật, có tâm ý đúng đắn, có suy nghĩ 
đúng đắn, có tâm ý xác đáng, có suy nghĩ xác đáng, có tâm ý không sái quấy, có suy 
nghĩ không sái quấy đối với những kẻ ngoại đạo ấy, họ nói (bôi nhọ), gièm pha đức 
Thế Tôn và Hội Chúng tỳ khưu với việc không có thật; - “quả vậy, một số người có 
tâm ý chân thật cũng nói (bôi nho) là như thế. 
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Mahaniddesapali Dutthatthakasuttaniddeso 


Vadam ca jatam muni no upetī ti - So vado jāto hoti sañjato nibbatto 
abhinibbatto patubhuto, paratoghoso' akkoso upavado bhagavato ca bhikkhu- 
sanghassa ca abhutena ti - vadam ca jātam. 


Muni no upetī ti - Munī ti monam vuccati ñanam, ya pañña pajānanā —pe— 
amoho dhammavicayo sammaditthi, tena ñanena samannāgato muni monappatto — 
pe- sangajalamaticca so muni.” Yo vadam upeti, so dvīhi karanehi vādam upeti: 
karako karakataya vādam upeti; athavā vuccamāno upavadiyamāno kuppati 
vyāpajjati patitthīyati* kopaūca dosañca appaccayañca pātukaroti akārakomhīti. Yo 
vādam upeti, so imehi dvīhi kāraņehi vādam upeti. Muni dvīhi kāraņehi vadam na 
upeti: akārako muni akarakataya vādam na upeti; athava vuccamāno upavadiyamāno 
na kuppati na vyāpajjati na patitthiyati, na kopañca dosañca appaccayañca 
pātukaroti akārakomhīti. Muni imehi dvīhi kāraņehi vadam na upeti na upagacchati 
na gaņhāti na parāmasati na abhinivisatī ti - vadañca Jatam muni no upeti. 


Tasmā munī natthi khilo kuhiūcī ti - Tasmā ti tasmā tamkāraņā tamhetu 
tappaccayā tannidānā' munino āhatacittatā” khilajātatāpi natthi, pañcapi cete khīlā* 
natthi. Tayopi khīlā natthi: rāgakhīlo dosakhīlo mohakhīlo natthi na santi na 
samvijjati nūpalabbhati, pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko fāņagginā daddho. Kuhiūcī ti - kuhiūci kimhici katthaci, 
ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddhā va ti - tasmā muni natthi khilo kuhiūci. 


Tenāha bhagavā: 
*Vadanti ve dutthamanāpi eke 
athopi ve' saccamanā vadanti, 
vādam ca jātam muni no upeti 
tasmā muni natthi khilo kuhrfct "ti. 


3-2 
Sakam hi ditthim kathamaccayeyya 
chandānunīto ruciyā nivittho, 
sayam samattāni pakubbamāno 
yathā hijāneyya tathā vadeyya. 


' parato ghoso - Syā, PTS. > ahatacittatā - PTS; 

* munī ti - Syā, PTS. āhatakacittatā - Sīmu 1. 

3 patitthiyati - Ma, Syā, PTS. ° cetokhilā - Ma, Syā, PTS. 

* tam nidānam - Ma, Sīmu 1; 7 aññepi ve - Syā, PTS; 
tamnidānā - Syā, PTS. aññepi te - Sīmu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Xếu Xa 


Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên: lời nói (bôi nhọ) 
ấy là đã được sanh ra, đã được sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã 
được xuất hiện, là tiếng nói từ những người khác, là sự sỉ vả, sự gièm pha về đức Thế 
Tôn và Hội Chúng tỳ khưu với việc không có thật; - lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên là 
như thế. 


Bậc hiên trí không tiếp cận - Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là 
tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành 
tựu với trí ấy bậc hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. -nt— đã vượt qua sự quyến luyến 
và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Người nào tiếp cận lời nói (bôi 
nhọ), người ấy tiếp cận lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do: Người đã làm tiếp cận lời nói 
(bôi nhọ) do tình trạng (vị ấy) là người đã làm; hoặc là, trong khi bị nói (bôi nhọ), 
trong khi bị gièm pha, (vị ấy) bị bực tức, tức giận, phản kháng, rồi bày tỏ sự bực tức, 
sự sân hận, sự không bằng lòng rằng: “Tôi không có làm.” Người nào tiếp cận lời nói 
(bôi nhọ), người ấy tiếp cận lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do này. Bậc hiền trí không tiếp 
cận lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do: Không phải là người đã làm, bậc hiền trí không 
tiếp cận lời nói (bôi nhọ) do tình trạng không phải là người đã làm; hoặc là, trong khi 
bị nói (bôi nhọ), trong khi bị gièm pha, (vị ấy) không bị bực tức, không tức giận, 
không phản kháng, không bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng rằng: 
“Tôi không có làm.” Bậc hiền trí không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, 
không bám víu, không chấp chặt lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do này; - “bậc hiền trí 
không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên là như thế. 


Bởi vậy, bậc hiên trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu - Bởi vậy: là do 
điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, đối với bậc hiền 
trí, trạng thái tâm hàn học, bản tánh cứng cỏi là không có, và năm sự cứng cỏi của 
tâm' cũng là không có. Ba sự cứng cỏi cũng là không có: sự cứng cỏi của luyến ái, sự 
cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của sĩ mê là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Ở bất cứ 
đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chó nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại 
phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “bởi vậy, bậc hiền trí không có sự cứng cỏi 
ở bất cứ dàu là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật uậu, một số người nói (bôi nhọ) uới tâm y xấu xa. 

Quả vây, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 

bởi vây, bậc hiền trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu.” 


3-2 
Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
trong khi tự minh làm cho (các quan điểm trở nên) đầu đủ, 
làm thế nào có thểuượt trội quan điểm của chính mình? 
Bởi vi người biết thế nào thì sẽ nói thế dy. 


' Năm sự cứng còi của tâm: Dịch theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miên, Thái, và PTS. Xem Phần Phụ 
Chú về “Năm sự cứng cỏi của tâm ở trang 732. 
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Sakam hi ditthim kathamaccayeyyā ti - Ye te' titthiya sundarim 
paribbajikam hantva samananam sakyaputtiyanam avannam pakasayitva “evam 
etam labham yasam sakkaram sammanam? paccaharissama 'ti te* evamditthika 
evamkhantika evamrucikā evamladdhika evamajjhasaya evamadhippaya, te 
nasakkhimsu sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam 
ajjhasayam sakam adhippayam atikkamitum. Atha kho sveva ayaso te paccagatoti. 
Evampi sakam hi ditthim kathamaccayeyya. 


Athava “sassato loko idameva saccam moghamaññan ti yo so evamvado so sakam 
ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam ajjhasayam sakam 
adhippayam katham accayeyya atikkameyya samatikkameyya vitivatteyya? Tam 
kissa hetu? Tassa sa ditthi tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha 
ajjhositā adhimuttati. Evampi “sakañhi ditthim kathamaccayeyya. 


Athavā* “asassato loko, antava° loko, anantava loko, tam jivam tam sarīram, 
aññam jīvam aññam sariram, hoti tathāgato parammarana, na hoti tathagato 
parammarana, hoti ca na hoti ca” tathagato parammarana, neva hoti na na hoti 
tathāgato parammarana, idameva saccam moghamaññan ti yo so evamvado, so 
sakam ditthi sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam ajjhasayam sakam 
adhippayam katham accayeyya atikkameyya samatikkameyya vitivatteyya? Tam 
kissa hetu? Tassa sa ditthi tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha 
ajjhositā adhimuttati. Evampi ‘sakam hi ditthim kathamaccayeyya.' 


Chandānunīto ruciyā nivittho ti - Chandānunīto ti sakaya ditthiyā sakaya 
khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiyā yāyati nīyati vuyhati samharīyati. Yathā 
hatthiyanena va assayānena va” goyānena va mendakayanena va: otthayānena va” 
yāyati niyyati vuyhati samharīyati, evamevam" sakaya ditthiyā sakāya khantiyā 
sakāya ruciyā sakaya laddhiya yayati niyyati vuyhati samharīyatī ti - chandānunīto. 
Ruciyā nivittho ti sakaya ditthiyā sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakaya laddhiyā 
nivittho patitthito allīno upāgato ajjhosito adhimutto ti - chandānunīto ruciyā 
nivittho. 


! yam te - Ma; yante - Sīmu 1. 

* vasasakkāram sammānam - Ma; yasam sakkārasammānam - Syā, PTS. 

* te - itisaddo PTS potthake na dissate 

* athavā - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 

> anattavā - Sīmu 2. 

° hoti ca na ca hoti - Ma, Syā, PTS. 

7 assayanena vã rathayānena vã - Ma; rathayānena vã assayānena vã - Syā, PTS. 

° ajayanena va meņdayānena vã - Ma; ajayānena vã meņdakayānena vā - Syā, PTS. 

? otthayānena vã kharayānena vã - Ma, Syā, PTS. '° vameva - Ma, Syā, PTS. 
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Làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình: Những kẻ ngoại 
đạo sau khi giết chết nữ du sĩ Sundarī rồi vu khống cho các vị Sa-môn, những người 
con trai dòng Sakya, (nghĩ rằng): “Như vậy chúng ta sẽ đoạt lại lợi lộc, danh vọng, sự 
trọng vọng, sự kính nể này.” Với quan điểm như vậy, với sự chấp nhận như vậy, với 
sự ưa thích như vậy, với quan niệm như vậy, với ý định như vậy, với chủ tâm như vậy, 
họ đã không có thể bước qua quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa 
thích của mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của mình. Sau đó, 
chính sự mất danh vọng đã quay trở về với họ; - làm thế nào có thể vượt trội quan 
điểm của chính mình' là như vậy. 


Hoặc là, người nào có học thuyết như vầy: “Thế giới là thường còn; chỉ điêu nàu 
là chân ly, điều khác là ró dại,” người ấy làm thế nào có thể vượt trội, có thể vượt 
quá, có thể vượt qua hắn, có thể vượt qua khỏi quan điểm của mình, sự chấp nhận 
của mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của 
mình? Điều ấy có nguyên nhân là gì? Đối với người ấy, quan điểm ấy như thế là được 
đầy đủ, được thọ trì, được nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, 
được hướng đến; - làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình" còn là 
như vậy. 


Hoặc là, người nào có học thuyết như vầy: “Thế giới là không thường còn, thế 
giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mang sống và thân thể là một, 
mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh' hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, 
chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu uà không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu uà không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
đại,” người ấy làm thế nào có thể vượt trội, có thể vượt quá, có thể vượt qua hàn, có 
thể vượt qua khỏi quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa thích của 
mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của mình? Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Đối với người ấy, quan điểm ấy như thế là được đầy đủ, được thọ trì, được 
nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến; - làm thế 
nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình còn là như vậy. 


Bị dẫn dāt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích - Bị dẫn dắt bởi 
lòng mong muốn: bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi quan điểm của 
mình, bởi sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của mình, bởi quan niệm của 
mình. Giống như người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bằng phương tiện 
vol, bằng phương tiện ngựa, bằng phương tiện bò, bằng phương tiện cừu, bằng 
phương tiện lạc đà, tương tự như vậy, là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang 
đi bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của mình, 
bởi quan niệm của mình; - “bị dẫn dāt bởi lòng mong muốn là như thế. Đã đi theo 
sự ưa thích: đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã 
hướng đến quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa thích của mình, quan 
niệm của mình; - “bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích' là như thế. 


' Từ tathāgata ở đây được Chú Giải giải thích là satta, nghĩa là “chúng sanh, sinh vật, loài hữu tình” 
(NiddA. i, 194), chứ không phải là danh hiệu “Như Lai”cta đức Thế Tôn. 
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Sayam samattāni pakubbamano ti - Sayam samattam karoti, paripunnam 
karoti, anomam karoti, aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram 
karoti; “ayam sattha sabbaññu 'ti sayam samattam karoti, paripunnam karoti, 
anomam karoti, aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karoti; 
“ayam dhammo svakkhato, ayam gano supatipanno, ayam ditthi bhaddika, ayam 
patipada supaññatta, ayam maggo niyyāņiko 'ti sayam samattam karoti, paripunnam 
karoti, anomam karoti, aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram 
karoti janeti sañjaneti nibbatteti abhinibbatteti ti - sayam samattani pakubbamano. 


Yatha hi janeyya tatha vadeyya ti - Yathā jāneyya tatha vadeyya katheyya 
bhaneyya dipeyya vohareyya. "Sassato loko, idameva saccam, moghamaññan ti yathā 
Janeyya, tatha vadeyya katheyya bhaneyya dīpeyya vohareyya. “Asassato loko —pe— 
Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, idameva saccam moghamaññan ti 
yatha jāneyya, tatha vadeyya katheyya bhaneyya dīpeyya vohareyya ti - yathā hi 
Janeyya tatha vadeyya. 

Tenaha bhagava: 

“Sakam hi ditthim kathamaccayeyya 
chandānunīto ruciyā nivittho, 
sayam samattāni pakubbamāno 
yathā hijāneyya tatha vadeyyā "ti. 


373 
Yo attano sīlavatāni jantu 
anānuputthova' paresarn” pāvā,” 
anariyadhammam kusala tamāhu 
yo ātumānam sayameva pāvā.” 


Yo attano sīlavatāni jantū ti - Yo ti yo yādiso yathāyutto yathāvihito 
yathāppakāro yam thānam patto* yamdhammasamannagato khattiyo va brāhmaņo 
va vesso va suddo va gahattho va pabbajito vā devo va manusso va. Sīlabbatānī ti” 
atthi sīlam ceva vatam' ca, atthi vatam na sīlam. 


Katamam sīlam ceva vatam ca? Idha bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasamvara- 
samvuto viharati ācāragocarasampanno aņumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya 
sikkhati sikkhāpadesu, yo tattha saññamo samvaro anatikkamo,' idam sīlam. Yam 
samādānam, tam vatam. Samvaratthena sīlam, samadanatthena vatam. Idam vuccati 
sīlam ceva vatam ca. 


Katamam vatam na sīlam? Attha dhutangāni: araññikangam pindapatikangam 
pamsukūlikangam tecīvarikangam sapadānacārikangam khalupacchabhattikangam 
nesajjikangam yathāsanthatikangam, idam vuccati vatam na sīlam. Viriya- 
samādānampi vuccati vatam na sīlam. "Kāmam taco ca nahāru* ca atthi ca 
avasissatu” sarīre upasussatu mamsalohitam, yam tam purisathāmena purisabalena 
purisaviriyena purisaparakkamena pattabbam, na tam apāpuņitvā viriyassa 
santhānam" bhavissatī ti cittam pagganhati padahati. Evarūpam'' viriyasamadanam 
vuccāti'” vatam na sīlam. 


' anānuputtho ca - Syā, PTS. ° vattam - Sya, PTS, evam sabbattha. 

* paresa - Ma, Syā, PTS; parassa - Su. 7 avītikkamo - Ma, Syā, PTS. 

* pāva - Ma; pāvada - Sa. * nhāru - Ma, PTS. 

* vamthãnapatto - Ma; ? avasussatu - Syā, PTS. 
yaņthānappatto - Syã; 10 santhãnam - Ma, Syā, PTS. 
yanthānappatto - PTS. l! evarūpampi - Syā, PTS. 

> sllavatani ti - Ma, Syā, PTS. ” idam vuccati - Ma. 
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Trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đây đủ: Tự mình 
làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. (Nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư này là đấng Toàn 
Tri” rồi tự mình làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. (Nghĩ rằng): “Giáo Pháp này 
khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là tốt lành, 
lối thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi” rồi tự mình làm 
cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao cả, nhất hạng, thù 
thắng, dàn đầu, tối thượng, cao quý, làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm 
phát sanh; - “trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầy đủ' là như thế. 

Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy: Người biết thế nào thì sẽ nói, sẽ 
thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. Người biết thế nào về: “Thế giới 
là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điêu khác lā ró da?” thì sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ 
phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. Người biết thế nào về: “Thế giới là không 
thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rô dat” thì sẽ nói, sẽ 
thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy; - “bởi vì người biết thế nào thì sẽ 
nói thế ấy' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầu đủ, 
làm thế nào có thể uượt trội quan điểm của chính minh? 


am» 


Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thë dy. 


Người nào, đầu không được hỏi đến, mà nói vči những người khác vē giới và 
phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói vē bản thân, các bậc thiện xảo 
đã nói kẻ ấu là không có Thánh pháp. 

Người nào ... về giới và phận sự của bản thân - Người nào: Người nào là 
người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã 
đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị Sāt-dē-ly, hoặc là vị Bà-la- 
môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, 
hoặc là vị Thiên nhân, hoặc là người nhân loại. Giới và phận sự: Có việc là giới và 
còn là phận sự, có việc là phận sự mà không phải là giới. 

Việc nào là giới và còn là phận sự? O đây, vị tỳ khưu là người có giới, sống thu 
thúc với sự thu thúc trong giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Việc 
nào, trong trường hợp ấy, là sự tự chế ngự, sự thu thúc, sự không vi phạm, cái này là 
giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là phận sự. Giới với ý nghĩa thu thúc, phận sự với ý 
nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn là phận sự. 

Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: pháp của vị ngụ ở 
rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng 
bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp 
của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), 
pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, việc này được gọi là phận sự mà không phải 
là giới. Việc thọ trì sự tinh tấn được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vi ra sức và 
xác định tâm rằng: “Hãy sẵn lòng để cho còn lại chỉ da, gân, xương, hãy để cho thịt và 
máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt được với sức mạnh của người nam, với 
sức lực của người nam, với tỉnh tấn của người nam, với nó lực của người nam, khi còn 
chưa đạt được việc ấy thì sẽ không ngừng lại sự tỉnh tấn.” Việc thọ trì sự tinh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
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“Nāsissam na pivissāmi vihārato na nikkhame,' 
napi passam nipātessam’ tanhasalle anuhate ”ti° 

cittam pagganhati padahati, evarupampi viriyasamadanam vuccati vatam na sīlam. 
“Na tavaham imam pallankam bhindissami, yava me na anupadaya asavehi cittam 
vimuccissatī 'ti cittam pagganhati padahati. Evarupam: viriyasamadanam vuccati 
vatam na sīlam. “Na tavaham imamha asana vutthahissami, cañkama orohissami, 
vihara nikkhamissāmi, addhayoga nikkhamissami, pasada nikkhamissami, hammiya 
nikkhamissami, guhaya nikkhamissami, lena nikkhamissami, kutiya nikkhamissami, 
kutagara nikkhamissāmi, atta nikkhamissami, mala nikkhamissami, uddaņdā” 
nikkhamissami, upatthanasalaya nikkhamissāmi, mandapa nikkhamissami, 
rukkhamula nikkhamissami yava me na anupadaya asavehi cittam vimuccissatī ti 
cittam pagganhati padahati. Evarũpam' viriyasamadanam vuccati vatam na sllam. 
Imasmimyeva pubbanhasamayam ariyadhammam āharissāmi samaharissami 
adhigacchissami phassayissami° sacchikarissāmī ti cittam pagganhati padahati. 
Evarūpam* viriyasamadanam vuccati vatam na siam. “Imasmimyeva 
majjhantikasamayam —pe— sayanhasamayam — purebhattam — pacchabhattam — 
purimam yamam — majjhimam yamam — pacchimam yamam - kale” — junhe — vasse 
— hemante — gimhe — purime vayokhandhe — majjhime vayokhandhe — pacchime 
vayokhandhe ariyadhammam Aharissami samaharissami adhigacchissami 
phassayissāmi sacchikarissāmī ti cittam paggaņhāti padahati. Evarupampi 
virlyasamadanam vuccati vatam na sīlam. Jantū ti satto naro māņavo poso puggalo 
jīvo jāgū* jantu indagū hindagū” manujo ti - yo attano sīlavatāni jantu. 


Anānuputtho va” paresam pāvā ti - Paresan 'ti paresam khattiyanam 
brāhmaņānam vessānam suddānam gahatthanam pabbajitānam devānam 
manussanam. Anānuputtho ti aputtho apucchito ayācito'' anajjhesito apasādito.” 
Pāvā ti attano sīlam va vatam va sīlabbatam va pāvadati: Ahamasmi sīlasampannoti 
va vatasampannoti va sīlabbatasampannoti va, jātiyā va gottena va kolaputtiyena va 
vannapokkharataya va dhanena va aJJhenena' va kammayatanena va sippāyatanena 
va vijjātthānena" vā sutena va patibhanena' va aññataraññatarena va vatthuna, 
uccakula pabbajitoti va mahakula pabbajitoti va mahabhogakula pabbajitoti va 
ularabhogakula pabbajitoti va, ñato yasassī sagahatthapabbajitānanti va, labhimhi 
cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānappaccayabhesajja-parikkhārānanti va, suttantikoti 
va vinayadharoti va dhammakathikoti va araññikoti va rukkhamulikoti va'° 
pindapatikoti va pamsukulikoti va tecivarikoti va sapadanacarikoti va khalupaccha- 
bhattikoti va nesajjikoti va yathasanthatikoti va, pathamassa jhanassa labhtti va 
dutiyassa Jhanassa labhtti va tatiyassa jhānassa labhtti va catutthassa jhānassa lābhīti 
va akasanañcayatanasamapattiya lābhīti va viãñanañcayatanasamapattiya lābhīti va 
akiñcaññayatanasamapattiya lābhīti va nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhīti 
va pavadati katheti bhanati dipayati voharati ti - ananuputthova paresam pava. 


! nikkhamim - Sya, PTS. ? hindagū - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
2 napi passam na nipātessam - Sīmu 1. ° anānuputtho ca - Syā, PTS. 
3 Theragathapali, Paccayattheragāthā (171), ' anāyācito - Syā, PTS. 


Muditattheragāthā (197). ? appasādito - Syā, PTS. 
* evarūpampi - Ma, Syā, PTS. * ajjhānena - Sīmu 1. 
` uddhaņhā - PTS; kuddā - Sīmu 1. * vijjatthānena - Syā, PTS. 
° phusayissāmi - Syā,PTS. ` patibhānena - Ma. 
7 kale - Ma, Syā, PTS. ° rukkhamūlikoti vã - itipātho. 
* jātu - Syā; jagū - PTS; jatu - Sīmu 2. Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ 
không ăn, ta sẽ không uống, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống 
một bên hông;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự 
mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không lia khỏi tư thế 
kiết già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
còn chấp thủ;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà 
không phải lā giới. VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi này, ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ 
không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa 
nhà dài, ta sẽ không rời khỏi hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không 
rời khỏi cốc liêu, ta sẽ không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, 
ta sẽ không rời khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi 
hội trường, ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi 
nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” việc thọ trì 
sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức 
và xác định tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, 
ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định 
tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng 
ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa này —nt— trong buổi chiều — trước bữa ăn — sau 
bữa ăn — vào canh đầu — vào canh giữa — vào canh cuối — vào hậu bán nguyệt — vào 
tiền bán nguyệt — vào mùa mưa — vào mùa lạnh — vào mùa nóng — ở chặng đầu của 
tuổi thọ — ở chặng giữa của tuổi thọ — ở chặng cuối của tuổi thọ;” việc thọ trì sự tỉnh 
tấn có hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải lā giới. Người: là 
chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh 
tử, loài người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại; - “người nào ... về giới và 
phận sự của bản thân' là như thế. 

Dâu không được hỏi đến, mà nói với những người khác - Với những 
người khác: với các vị Sāt-dē-ly, với các vi Bà-la-môn, với các thương buôn, với các 
kẻ nô lệ, với các người tại gia, với các vị xuất gia, với chư Thiên, với loài người. 
Không được hỏi đến: không được hỏi, không được vấn, không được yêu cầu, 
không được thỉnh cầu, không được đặt niềm tin. Mà nói: phát biểu về giới, hoặc về 
phận sự, hoặc về giới và phận sự của bản thân rằng: “Tôi thành tựu về giới,” hoặc 
“Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và phận sự;” phát biểu, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia 
thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến 
thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia 
tộc thượng lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc lớn,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có 
nhiều của cải,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi được biết 
tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia,” hoặc “Tôi có lợi lộc về y 
phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” hoặc “Tôi lā vi trì 
Luật,” hoặc “Tôi là vị chuyên về Kinh,” hoặc “Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vi 
ngụ ở rừng,” hoặc “Tôi là vị ngụ ở gốc cây,” hoặc “Tôi là vị chuyên đi khất thực,” hoặc 
“Tôi là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ,” hoặc “Tôi là vi chỉ sử dụng ba y,” hoặc 
“Tôi là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà,” hoặc “Tôi là vị không ăn vật thực dâng 
sau,” hoặc “Tôi là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm),” “Tôi là vị ở chó đã được 
chỉ định,” hoặc “Tôi đạt sơ thiền,” hoặc “Tôi đạt nhị thiền,” hoặc “Tôi đạt tam thiền,” 
hoặc “Tôi đạt tứ thiền,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập không vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự 
thể nhập thức vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập vô sở hữu xứ,” hoặc “Tôi đạt sự 
thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ;” - “đầu không được hỏi đến, mà nói với những 
người khác' là như thế. 
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Anariyadhammam kusala tamahu ti - Kusala 'ti ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticcasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala indriyakusala balakusala bojjhangakusalā 
maggakusala phalakusala nibbanakusala; te kusala evamahamsu: “Anariyanam eso 
dhammo, neso dhammo ariyanam, balanam eso dhammo, neso dhammo 
panditanam, asappurisanam eso dhammo, neso dhammo sappurisānan ti 
evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dīpayanti evam voharantī 'ti - 
anariyadhammam kusala tamahu. 


Yo atumanam sayameva pāvā ti - Ātumā vuccati attā. Sayameva pāvā ti 
sayameva attanam' pavadati: Ahamasmi sīlasampannoti va vatasampannoti va 
silabbatasampannoti va, Jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va 
dhanena va ajjhenena va [7] sippayatanena va vijjātthānena va sutena va patibhanena 
va aññataraññatarena va vatthuna, uccakula pabbajitoti va mahakula pabbajitoti va 
mahābhogakulā pabbajitoti va ularabhogakula pabbajitoti va, ñato yasassī 
sagahatthapabbajitananti va, lābhīmhi cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānappaccaya- 
bhesajja-parikkharananti va, suttantikoti va vinayadharoti va dhammakathikoti va 
araññikoti va pindapatikoti va pamsukulikoti va tecīvarikoti va sapadanacarikoti va 
khalupacchabhattikoti va nesajjikoti va yathasanthikoti va pathamassa jhanassa 
lābhīti va dutiyassa jhanassa lābhīti va tatiyassa jhanassa lābhīti va catutthassa 
Jhanassa lābhīti va ākāsānaūcāyatanasamāpattiyā lābhīti va viññanañcayatana- 
samapattiya labhm va akiñcaññayatanasamapattiya lābhīti va nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya lābhīti va pavadati katheti bhanati dīpayati voharatī ti - 
yo atumanam sayameva pava ti. 


Tenaha bhagava: 
“Yo attano sīlavatāni Jantu 
anānuputthova paresam pāvā, 
anariyadhammam kusala tamāhu 
yo ātumānam sayameva pāvā "ti. 


3-4 
Santo ca bhikkhu abhinibbutatto 
itihantt* sīlesu akatthamano, 
tamariyadhammam kusala vadanti 
yassussadā natthi kuhiñci loke. 


Santo ca bhikkhu abhinibbutatto ti - Santo ti rāgassa samitattā* santo, 
dosassa samitattā santo, mohassa samitattā santo, kodhassa, upanahassa, 
makkhassa, palāsassa,” issāya, macchariyassa, māyāya, sātheyyassa, thambhassa, 
sārambhassa, mānassa, atimānassa, madassa, pamādassa, sabbakilesānam, 
sabbaduccaritānam, sabbadarathānam, sabbapariļāhānam, sabbasantāpānam, 
sabbākusalābhisankhārānam santattā samitattā vūpasamitattā vijjhātattā nibbutattā 
vigatattā patippassaddhattā santo upasanto vūpasanto* nibbuto patippassaddho ti - 
santo. 


' attam - Sa. * santattā - Syā, PTS. 
“ kammāyatanena vã - Ma, Syā, PTS. > paļāsassa - Ma, PTS. 
* idahanti - Sīmu 2. ° santo vūpasanto - Syā, PTS. 
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Các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp - Các bậc thiện 
xảo: là các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về pháp 
tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo 
về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác 
chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc thiện xảo ấy đã 
nói như vầy: “Việc ấy là pháp của các kẻ không phải Thánh, việc ấy không phải là 
pháp của các bậc Thánh, việc ấy là pháp của các kẻ ngu, việc ấy không phải là pháp 
của các bậc sáng suốt, việc ấy là pháp của các kẻ phi chân nhân, việc ấy không phải là 
pháp của các bậc chân nhân;” các vị đã nói như vậy, các vị thuyết như vậy, phát ngôn 
như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy lā 
không có Thánh pháp’ là như thế. 

Người nào tự chính mình nói về bản thân - Bản thân: nói đến tự ngã. Tự 
chính mình nói: Tự chính mình phát biểu về bản thân rằng: “Tôi thành tựu về 
giới,” hoặc “Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và phận sự;” phát 
biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về xuất thân, về dòng dõi, về con 
nhà gia thế, vē vē đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, [về công việc, | về tài nghệ, về 
kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia 
từ gia tộc thượng lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc lớn,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc 
có nhiều của cải,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi được biết 
tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia,” hoặc “Tôi có lợi lộc về y 
phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” hoặc “Tôi là vị 
chuyên về Kinh,” hoặc “Tôi là vị trì Luật,” hoặc “Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị 
ngụ ở rừng,” hoặc “Tôi là vị chuyên đi khất thực,” hoặc “Tôi là vị chỉ mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ,” hoặc ““Tôi là vị chỉ sử dụng ba y,” hoặc “Tôi là vị đi khất thực tuần 
tự theo từng nhà,” hoặc “Tôi là vị không ăn vật thực dâng sau,” hoặc “Tôi là vị chuyên 
về oai nghỉ ngồi (không nằm),” “Tôi là vị ở chỗ đã được chỉ định,” hoặc “Tôi đạt sơ 
thiền,” hoặc “Tôi đạt nhị thiền,” hoặc “Tôi đạt tam thiền,” hoặc “Tói đạt tứ thiền,” 
hoặc “Tôi đạt sự thể nhập không vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập thức vô biên 
xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập vô sở hữu xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập phi tưởng phi 
phi tưởng xứ;” - “người nào tự chính mình nói về bản thān' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Người nào, đầu không được hỏi đến, mà nói uới những người khác vē giới và 
phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói vē bản thân, các bậc thiện xảo 
đã nói kẻ ấu là không có Thánh pháp.” 


3-4 
Và vi tù khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
không khoe khoang ué các giới rằng: “Tôi là thế nàu, 
đối uới vi nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói vi dy là có Thánh pháp. 

Và vị tỳ khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt - An 
tịnh: trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái được yên lặng của 
sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của si mê là an tịnh, trạng thái được an 
tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, 
trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách lia, trạng thái được tịch tịnh của giận 
dữ, của thù hàn, của gièm pha, của ác ý, của ganh ty, của bón xẻn, của xảo trá, của lừa 
gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, của ngã mạn, của cao ngạo, của đam mê, của 
xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của tất cả uế hạnh, của mọi sự lo lắng, của mọi sự bực 
bội, của mọi sự nóng nảy, của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, 
văng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh” là như thế. 
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Bhikkhu ti sattannam dhammanam bhinnatta bhikkhu: sakkayaditthi bhinna 
hoti, vicikiccha bhinnā hoti, sīlabbataparāmāso bhinno hoti, rago bhinno hoti, doso 
bhinno hoti, moho bhinno hoti, mano bhinno hoti, bhinnassa honti papaka akusala 
dhammā samkilesikā ponobhavikā' sadara? dukkhavipākā ayatim jātijarāmaraņiyā. 


"Pajjena katena attanā (sabhiyāti bhagavā) 
parinibbānagato vitiņņakankho 

vibhavam* bhavam ca vippahāya 

vusitavā khīņapunabbhavo* sa bhikkhu "ti 


Santo ca bhikkhu abhinibbutatto ti - ragassa nibbapitatta abhinibbutatto; 
dosassa nibbāpitattā abhinibbutatto; mohassa nibbāpitattā abhinibbutatto; 
kodhassa, upanāhassa, makkhassa, palāsassa, issāya, macchariyassa, māyāya, 
sātheyyassa, thambhassa, sārambhassa, mānassa, atimanassa, madassa, pamādassa, 
sabbakilesānam,  sabbaduccaritānam,  sabbadarathānam, sabbaparilahanam, 
sabbasantāpānam, sabbakusalabhisankharanam nibbāpitattā abhinibbutatto ti - 
santo ca bhikkhu abhinibbutātto. 


Itihanti* sīlesu akatthamāno ti - Itihan ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri akkharasamavāyo vyafijanasilitthatā padanupubbatapetam” itihanti. 
Sīlesu akatthamāno ti - Idhekaccokatthī hoti vikatthī;* so katthati: “Ahamasmi 
sīlasampanno ti va 'vatasampanno ti va 'sīlabbatasampanno ti va, jātiyā va gottena 
va kolaputtiyena va vannapokkharataya vā —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapattiya lābhīti va katthati vikatthati. Evam na katthati na vikatthati, katthanā 
arato virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasa viharatī ti - itihanti sīlesu akatthamano. 


Tamariyadhammam kusala vadantī 'ti - Kusala 'ti ye te khandhakusala 
dhātukusalā āyatanakusalā paticeasamuppadakusala satipatthānakusalā 
sammappadhānakusalā iddhipādakusalā indriyakusalā balakusalā bojjhangakusalā 
maggakusalā phalakusalā nibbanakusala, te kusala evam vadanti: “Ariyanam eso 
dhammo; neso dhammo anariyānam. Paņditānam eso dhammo; neso dhammo 
balanam. Sappurisānam eso dhammo; neso dhammo asappurisanan ti evam 
vadanti, evam kathenti, evam bhaņanti, evam dīpayanti, evam voharantī ti - 
tamariyadhammam kusala vadanti. 


' ponobbhavikā - Syā, PTS. * Suttanipāta, Sabhiyasutta. 

* saddarā - Sa. ° idaham - Pu. 

3 vibhavañca - Ma, Syā, PTS. 7 padānupubbatāmetam - Syā, PTS; 

* khīņapunabbhavo ti - Syā; padānupubbatānāmetam - Sīmu 1. 
khīņā punabbhavo - Sīmu 1. * katthiko hoti vikatthiko - Sīmu 2. 
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Vị tỳ khưu: tỳ khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: thân kiến được phá vỡ, 
hoài nghi được phá vỡ, sự bám víu vào giới và phận sự được phá vỡ, luyến ái được 
phá vỡ, sân hận được phá vỡ, si mê được phá vỡ, ngã mạn được phá vỡ, các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh-già-chết ở vị lai của vị này được phá vỡ. 


(Đức Thế Tôn nói: "Nāy Sabhiya,) vi đã tự mình thực hành theo đường lối, đã di 
đến sự tịch diệt hoàn toàn (ó nhiēm), đã uượt khỏi sự nghi ngờ, đã ha bỏ (hai thái 
cực) phi hữu vā hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, vi ấu lā 
ty khưu.” ' 


Và vị ty khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt: do trạng 
thái đã được tịch diệt luyến ái, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; do trạng 
thái đã được tịch diệt sân hận, vi ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; do trạng 
thái đã được tịch diệt sĩ mê, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; do trạng 
thái đã được tịch diệt sự giận dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, 
lừa gạt, bướng binh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ó 
nhiễm, tất cả ué hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; - và vị tỳ khưu 
an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt là như thế. 


Không khoe khoang về các giới rằng: “Tôi là thế này' - Tôi là thế này: Từ 
“than này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu 
văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu 
văn.? Không khoe khoang về các giới: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là có sự 
khoe khoang, có sự phô trương; vị ấy khoe khoang rằng: “Tôi thành tựu về giới,” hoặc 
“Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và phận sự;” khoe khoang, 
phô trương về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, vē vẻ đẹp của làn da, —nt— 
“Tôi đạt sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Vi không khoe khoang, không phô 
trương như vậy là đã tránh khỏi sự khoe khoang, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - ‘không khoe khoang về các giới rằng: Tôi là thế 
này' là như thế. 


Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp - Các bậc thiện xảo: là các 
bậc thiện xảo về uān, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận 
sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về nền 
tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chi, thiện 
xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc thiện xảo ấy nói như vầy: 
“Việc ấy là pháp của các bậc Thánh, việc ấy không phải là pháp của các kẻ không phải 
Thánh. Việc ấy là pháp của các bậc sáng suốt, việc ấy không phải là pháp của các kẻ 
ngu. Việc ấy là pháp của bậc chân nhân, việc ấy không phải là pháp của các các kẻ phi 
chân nhân;” các vị nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vậy; - “các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp là như thế. 


: Suttanipātapāļi - Kinh Tập, TTPV tập 29, trang 157, cầu kệ 517. 
2 Ó đây, itihanti được hiểu là ti aham ti và tương đương với nghĩa Việt là: “Tôi là thế này’ (ND). 
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Yassussadā natthi kuhiñci loke ti - Yassā ti arahato khinasavassa. Ussadā 
"H sattussada: rāgussado dosussado mohussado mānussado ditthussado kilesussado 
kammussado. Tassime' ussada natthi na samvijjanti nūpalabbhanti pahina 
samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā. 
Kuhiñci ti - kuhiūci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddhā va ajjhattabahiddhā va. 
Loke ti - apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke ti - 
yassussadā natthi kuhiūci loke ti. 


Tenāha bhagavā: 
“Santo ca bhikkhu abhinibbutatto 
itihanti sīlesu akatthamāno, 
tamariyadhammam kusala vadanti 
yassussadā natthi kuhiīici loke ”ti. 


375 
Pakappitā sankhatā yassa dhammā 
purekkhatā' santi avevadātā,* 
yadattanī' passati ānisamsam 
tam nissito kuppapaticcasantim.> 


Pakappitā sankhatā yassa dhammā ti - Pakappanā ti dve pakappanā: 
taņhāpakappanā ca ditthipakappana ca —pe— ayam taņhāpakappanā —pe— ayam 
ditthipakappana, ima dve pakappanā.* Sankhatā tỉ - sankhatā visankhatā 
abhisankhata saņthāpitā ti pi sankhatā, athavā aniccā sankhatā patiecasamuppannā 
khayadhammā vayadhamma viragadhamma nirodhadhammāti pi sankhatā. Yassā 
'ti - ditthigatikassa. Dhammā vuccanti dvāsatthiditthigatānī ti - pakappitā sankhatā 
yassa dhammā. 


Purekkhatā” santi avevadātā” ti - Purekkhatā' 'ti dve purekkhara: 
taņhāpurekkhāro ca ditthipurekkhāro ca —pe— ayam taņhāpurekkhāro -pe— ayam 
ditthipurekkhāro. Tassa taņhāpurekkhāro appahīno ditthipurekkhāro 
appatinissattho. Tassa tanhapurekkharassa appahīnattā ditthipurekkharassa 
appatinissatthattā so taņham vā ditthim vā purato katvā carati. Taņhādhajo 
taņhāketu taņhādhipateyyo, ditthidhajo ditthiketu ditthādhipateyyo, taņhāya vā 
ditthiyā vā parivārito caratī ti - purekkhatā. Santī 'ti santi samvijjanti atthi 
upalabbhanti. JAvevadātā* ti avevadata` avodātā aparisuddhā samkilitthā 
samkilesikā ti - purekkhatā santi avevadātā. 


1 


yassime - Ma, Syā, PTS. 

2 purakkhatā - Ma, Syā, PTS. 

3 avīvadātā - Ma, Syā, PTS, Su. 

* yadattani - Ma, Syā, PTS. 

` kuppapatiecasanti - Sīmu 1. 7 purakkhatā - Ma; 

é ima dve pakappanā - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. purekkhārā - Syā, PTS. 
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Đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian - Đối 
với vị nào: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các sự kiêu ngạo - Có 
bảy sự kiêu ngạo: kiêu ngạo do luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do si mê, 
kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do 
nghiệp. Đối với vị ấy, các sự kiêu ngạo này là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Ở bất cứ 
đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chó nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại 
phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở 
thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian 
của các giới, ở thế gian của các xứ; - “đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ 
dāu ở thế gian là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và vi tù khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
không khoe khoang vē các giới rằng: “Tôi là thế nàu,) 

đối uới vi nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói vi dy là có Thánh pháp.” 


3-5 
Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác, 
được chú trọng, (thì các quan điểm ấu) là không trong sạch, 


(người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân, 
thì mương uào điều dy, uào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kiện. 


Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác - Sự xếp 
đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. —nt— điều này là xếp 
đặt do tham ái. -nt— điều này là xếp đặt do tà kiến. Đây lā hai sự xếp đặt. Được tạo 
tác: được tạo tác là được tạo lập, được tác thành, được thành lập; - “được tạo tác là 
như thế. Hoặc là, không thường còn, được tạo tác, được sanh lên thuận theo điều 
kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt; - “được tạo tác” còn là như 
thế. Của người nào: của người có tà kiến. Các quan điểm: nói đến 62 tà kiến; - 
“các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác là như thế. 


Được chú trọng, (thì các quan điểm ấy) là không trong sạch - Được chú 
trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do tham ái và chú trọng do tà kiến. —nt— điều 
này là chú trọng do tham ái. —nt— điều này là chú trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự 
chú trọng do tham ái chưa được dứt bỏ, sự chú trọng do tà kiến chưa được buông bỏ. 
Đối với vị ấy, do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với sự chú trọng do tham ái, do 
trạng thái chưa được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, vị ấy sống, chú trọng 
tham ái hoặc tà kiến. Có tham ái là ngọn cờ, có tham ái là biểu hiện, có tham ái là chủ 
đạo, có tà kiến là ngọn cờ, có tà kiến là biểu hiện, có tà kiến là chủ đạo, vị ấy sống, 
được vây quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến; - “được chú trọng” là như thế. Là: hiện 
hữu, được tìm thấy, có, được tồn tại. Không trong sạch: không trong sạch là không 
trong trắng, không thanh tịnh, bị ô nhiễm, liên quan phiền não; - “được chú trọng, 
(thì các quan điểm ấy) là không trong sach’ là như thế. 
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Yadattanī passati anisamsan i - Yadattanī ti yam attani. Atta vuccati 
ditthigatam. Attano ditthiyā dve anisamse passati: ditthadhammikañca anisamsam 
samparayikañca anisamsam. 


Katamo ditthiya ditthadhammiko ānisamso? Yamditthiko sattha hoti, 
tamditthika savaka honti. Tamditthikam sattharam savaka sakkaronti garukaronti' 
mānenti pūjenti apacitim karonti. Labhati ca tatonidanam cīvara-piņdapāta- 
senāsana-gilānapaccayabhesajjaparikkhāram. Ayam ditthiyā ditthadhammiko 
anisamso. 


Katamo ditthiya samparayiko anisamso? Ayam ditthi alam nāgattāya vā 
supannattaya va yakkhattaya va asurattaya va gandhabbattaya va maharajattaya va 
indattāya va brahmattaya va devattāya vā. Ayam ditthi alam’ suddhiya visuddhiya 
parisuddhiya muttiya vimuttiya parimuttiya. Imaya ditthiya sujjhanti visujjhanti 
parisujjhanti muccanti vimuccanti parimuccanti, imaya ditthiya sujjhissāmi 
visujjhissāmi parisujjhissāmi muccissāmi vimuccissāmi parimuccissāmīti āyatim 
phalapātikankhī hoti. Ayam ditthiyā samparāyiko ānisamso. Attano ditthiyā ime dve 
ānisamse passati dakkhati oloketi nijjhāyati upaparikkhatī 'ti - yadattani passati 
ānisamsam. 


Tam nissito kuppapaticcasantin ti - Tisso santiyo: accantasanti tadangasanti 
sammutisanti.” 


Katamā accantasanti? Accantasanti vuccati amatam nibbānam, yo so sabba- 
sankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho nibbānam. 
Ayam accantasanti. 


Katamā tadangasanti? Pathamajjhānam samāpannassa nīvaraņā santā honti, 
dutiyajjhānam  samāpannassa vitakkavicara santa honti, tatiyajjhanam 
samāpannassa pīti santā hoti, catutthajjhānam samāpannassa sukhadukkhā santā 
honti, akasanañcayatanam samāpannassa rupasañña patighasaūnā nanattasañña 
santa honti, viññanañcayatanam samāpannassa akasanañcayatanasañña santa hoti, 
akiñcaññayatanam samapannassa viññanañcayatanasañña santa hoti 
nevasaññanasaññayatanam samapannassa akiñcaññayatanasañña santa hoti, ayam 
tadangasanti. 


Katama sammutisanti? Sammutisanti* vuccanti dvasatthi ditthigatani, (ima) 
ditthisantiyo. Api ca sammutisanti imasmim atthe° adhippeta santī ti. Tam nissito 
kuppapaticcasantin ti kuppasantim pakuppasantim eritasantim' sameritasantim 
calitasantim ghattitasantim° kappitasantim pakappitasantim aniccam sankhatam? 
paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam nirodha- 
dhammam, santim nissito assito'° allīno upagato'' aJjhosito adhimutto 'ti - tam 
nissito kuppapaticcasantim. 


' garum karonti - Ma. 7 paritasanti - Sa. 

* alam - itisaddo Ma potthake na dissate. * ghatitasantim - PTS. 

3 sammatisanti - Syā, PTS, evam sabbattha. ?asañkhatam - Sīmu 1. 

* sammutisantiyo - Ma, Sīmu 2. 1 asito - Ma; 

> ditthigatā - PTS. āsito - PTS, Syā potthake na dissate. 
° atthe - itisaddo Syã potthake na dissate. l upāgato - Syā, PTS. 
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(Người ấy) nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân - Điêu nào ... cho 
bản thân: điều nào ... liên quan đến bản thân. Bản thân: nói đến việc đi theo tà kiến 
(của bản thân). Do quan điểm của bản thân, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích: lợi 
ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 


Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? Vi thầy có quan điểm nào thì 
các đệ tử có cùng quan điểm ấy. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, në nang vị thầy có quan điểm ấy. Và do điều đó, (vị thầy) nhận được y phục, 
vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều này là lợi ích ở đời 
hiện tại do quan điểm. 


Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi kết quả ở 
vị lai rằng: “Quan điểm này đủ để đưa đến bản thể loài rồng, hoặc đưa đến bản thể 
nhân điểu, hoặc đưa đến bản thể Dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể A-tu-la, hoặc đưa đến 
bản thể Càn-thát-bà, hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên Vương, hoặc đưa đến bản thể 
Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm Thiên, hoặc đưa đến bản thể Thiên nhân. 
Quan điểm này đủ để đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự thanh tịnh, đưa đến sự hoàn 
toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi, đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở 
nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, họ được giải thoát, họ được hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ 
trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được 
hoàn toàn thoát khỏi.” Điều này là lợi ích ở đời vi lai do quan điểm. Do quan điểm 
của bản thân, (người ấy) nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát hai sự lợi 
ích này; - “(người ấy) nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân’ là như thế. 


Thì nương vào điêu ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điêu kiện 
- Có ba sự an tịnh: sự an tịnh tột cùng, sự an tịnh tạm thời, sự an tịnh theo quy ước. 


Sự an tịnh tột cùng là điều nào? Sự an tịnh tột cùng nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là 
sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là sự an tịnh tôt cùng. 


Sự an tịnh tạm thời là điều nào? Đối với vị đã thể nhập sơ thiền, các pháp che lấp 
(thiền định) được an tịnh. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tám và tứ được an tịnh. Đối 
với vị thể nhập tam thiền, hỷ được an tịnh. Đối với vị thể nhập tứ thiền, lạc và khổ 
được an tịnh. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng được an tịnh. Đối với vị thể nhập thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng 
được an tịnh. Đối với vị thể nhập vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được an tịnh. 
Đối với vị thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng được an tịnh. Đây 
là sự an tịnh tạm thời. 


Sự an tịnh theo quy ước là điều nào? Sự an tịnh theo quy ước nói đến 62 tà kiến, 
các điều này là sự an tịnh của tà kiến. Thêm nữa, sự an tịnh theo quy ước là sự an tịnh 
được đề cập ở ý nghĩa này. Thì nương vào điêu āy, vào sự an tịnh bị thay đổi, 
thuận theo điêu kiện: thì (người ấy) nương tựa, dựa dām, bám vào, đến gần, bám 
chặt, hướng đến sự an tịnh bị thay đổi, sự an tịnh bị khuấy động, sự an tịnh bị di 
động, sự an tịnh bị chuyển động, sự an tịnh bị dao động, sự an tịnh bị đụng chạm, sự 
an tịnh được sắp đặt, sự an tịnh được xếp đặt, không thường còn, bị tạo tác, được 
sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dūt; 
- thi nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kiên’ là như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Pakappita sankhata assa dhamma 
purekkhata santi queuadata, 
yadattanī passati ānisamsam 
tam nissito kuppapaticcasantin "ti. 


3-6 
Ditthinivesā' na hi svātivattā” 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
tasmā naro tesu nivesanesu 
nirassati* ādiyaticca*t dhammam. 


Ditthinivesa na hi svātivattā 'ti - Ditthinivesā ti “sassato loko, idameva 
saccam, moghamaññan ti abhinivesaparāmāso ditthinivesanam. "Asassato loko, 
antavā loko, anantavā loko, tam jīvam tam sarīram, aññam jīvam aññam sarīram, 
hoti tathāgato parammaraņā, na hoti tathāgato parammaraņā, hoti ca na ca hoti 
tathāgato parammaraņā, neva hoti na na hoti tathāgato parammaraņā, idameva 
saccam, moghamaññan ti abhinivesaparāmāso ditthinivesanan ti - ditthinivesā. Na 
hi svātivattā ti - ditthinivesā na hi svativatta' durativatta duttarā duppatara 
dussamatikkama dubbītivattā ti* - ditthinivesā na hi svativatta. 


Dhammesu niccheyya samuggahītan ti - Dhammesū ti dvasatthi 
ditthigatesu. Niccheyyā ti nicchinitva vinicchinitva vicinitvā pavicinitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva. Samuggahītan ti nivesanesu” odhiggāho* 
bilaggāho varaggāho kotthāsaggāho uccayaggāho samuccayaggāho: 'Idam saccam 
taccham tatham bhutam yathasabhavam? aviparitam'° gahitam paramattham 
abhinivittham ajjhositam adhimuttan ti - dhammesu niccheyya samuggahītam. 


Tasmā naro tesu nivesanesū ti - Tasmā ti tasma tamkāraņā tamhetu 
tappaccayā'' tannidānā.” Naro ti satto naro māņavo poso puggalo jīvo jāgu” jantu 
indagū hindagu'“ manujo. Tesu nivesanesū 'ti tesu ditthinivesanesū 'ti - tasmā 
naro tesu nivesanesu. 


' ditthīnivesā - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 


* samātivattā - Sa, Sīmu 1. 1 aviparītan ti - Syā; 

* nirassatī - Ma; nidassatī - Syā, PTS. aviparittan ti - PTS. 

* ādiyatī ca - Ma. ''tampaccayä - Syā, PTS. 

° ditthinivesā na hi svātivattā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. '“tamnidanam - Ma; 

é dubbinivattā ti - Ma. tamnidānā - Syā, PTS. 

7 samuggahītan ti nivesanesu - itipātho Syā potthake na dissate. 5 jātu - Syā; 

* odhisaggāho - PTS. jagū - PTS; 

? yathavam - Ma, Syā, PTS; jatu - Sīmu 2. 
yathāvam - Sa. '* hindagu - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác, 

được chú trọng, (thì các quan điểm ấu) là không trong sạch, 

(người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân, 

thì nương uào điều ấu, vāo sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kiện.” 


3-6 
Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dē uượt gua 
sau khi suy xét ué điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấu, loài người 
rời bỏ uà nắm giữ tà kiến (nàu đến tà kiến khác). 


Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua - Các sự chấp 
chặt vào tà kiến: Sự chấp chặt và bám víu rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều 
này là chân ly, điêu khác là rô dat” là sự chấp chặt vào tà kiến. Sự chấp chặt và bám 
víu rằng: “Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có 
giới hạn, mạng sống vā thân thể là một, mang sống vā thân thể là khác, chúng sanh 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết, chúng sanh hiện hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh 
không hiện hữu vā không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
này là chân ly, điều khác lā rô dat” lā sự chấp chặt vào tà kiến; - “các sự chấp chặt 
vào tà kiến là như thế. Quả thật không dễ vượt qua: Các sự chấp chặt vào tà kiến 
quả thật không dễ vượt qua, khó vượt qua, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua 
hắn, khó vượt qua khỏi; - “các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dë vượt qua' là 
như thế. 


Sau khi suy xét vê điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số 
các pháp: trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
cứu, sau khi đã suy gām, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cần nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. Điêu đã được nắm bắt: là sự 
nắm lāy có giới hạn, sự nắm lấy từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm 
lấy một khối, sự nắm lấy theo số lượng, sự nắm lấy tổng thể ở các sự chấp chặt rằng: 
“Điều này là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, có bản thể thật, không bị 
sai lệch,” được nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng 
đến; - “sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các phāp là như thế. 


Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người - Vì thế: bởi điều ấy, bởi lý 
do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Loài người là chúng sanh, đàn 
ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, con người, 
người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. Trong số các sự chấp chặt ấy: trong số 
các sự chấp chặt vào tà kiến ấy; - “vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người là 
như thế. 
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Nirassati' adiyaticcaˆ dhamman ti - Nirassatī” ti dvīhi kāraņehi nirassati:* 
paravicchindanaya vā nirassati, anabhisambhuņanto va nirassati. 


Katham paravicchindanaya nirassati? Paro vicchindeti: “So satthā na sabbaññu, 
dhammo na svākkhāto, gaņo na supatipanno, ditthi na bhaddikā patipadā na 
supaññatta, maggo na niyyāniko, natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi vā 
mutti va vimutti va parimutti va, natthettha* sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti 
va muccanti va vimuccanti va parimuccanti va, hina nihīnā omakā lāmakā chattaka° 
parittā ti, evam paro vicchindeti. Evam vicchindiyamano satthāram nirassatl, 
dhammakkhānam nirassati, gaņam nirassati, ditthim nirassati, patiīpadam nirassatl, 
maggam nirassati, evam paravicchindanāya nirassati. 


Katham anabhisambhunanto nirassati? Sīlam anabhisambhūņanto silam 
nirassati, vatam”  anabhisambhūņanto vatam nirassati, sīlabbatam* 
anabhisambhūņanto sīlabbatam* nirassati. Adiyatieca dhamman ti satthāram 
gaņhāti, dhammakkhānam gaņhāti, gaņam gaņhāti, ditthim ganhati, patipadam 
gaņhāti, maggam gaņhāti [?] parāmasati abhinivisatī 'ti - nirassati' adiyaticca? 
dhammam. 


Tenāha bhagavā: 
"Ditthinivesā na hi svātivattā 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
tasmā naro tesu nivesanesu 
nirassati ādiyaticca dhamman "ti. 


3-7 
Dhonassa hi natthi kuhiñca loke 
pakappitā ditthi bhavābhavesu, 
māyaīica mānaīica pahāya dhono 
sa kena gaccheyya anūpayo so. 


Dhonassa hi natthi kuhiñci loke pakappitā ditthi bhavābhavesū ti - 
Dhono ti dhonā vuccati pañña, ya pañña pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo 
sallakkhaņā upalakkhaņā paccupalakkhaņā paņdiecam kosallam nepuññam 
vebhavyā cinta upaparikkhā bhur!° medhā pariņāyikā vipassanā sampajaññam 
patodo pañña paññindriyam paññabalam paññasattham'' paññapasado pañña-aloko 
pañña-obhaso ['?] paññaratanam amoho dhammavicayo sammāditthi." 


' nirassatī - Ma; nidassatī - Syā, PTS. 7 vattam - Sya, PTS. 

2 ādiyatī ca - Ma. ° sīlavattam - Syā, PTS. 

* nidassatī - Syā, PTS. ° phalam gaņhāti - PTS. 

* nidassati - PTS, evam sabbattha. !° bhuri - Ma, PTS. 

> na tattha - Syā, PTS. '! Daññãsattham - PTS. 

é chatukkā - Ma; '* paññãpajjoto - Ma, Syā, PTS. 
jatukkā - Syā, PTS, Sīmu 1. 3 Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 
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Rời bỏ và nắm giữ tà kiến - Rời bỏ: Rời bỏ bởi hai lý do: rời bỏ do sự can 
ngăn của người khác, hoặc là trong khi không thành tựu rồi rời bỏ. 


Rời bỏ do sự can ngắn của người khác là thế nào? Người khác can ngăn rằng: “VỊ 
đạo sư ấy không phải là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể 
không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được 
quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong sạch, hay sự thanh 
tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn 
toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, 
hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được 
hoàn toàn thoát khỏi; họ thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi;” - 
“người khác can ngăn' là như vậy. Trong khi bị căn ngăn như vậy rồi rời bỏ vị đạo sư, 
rời bỏ giáo lý, rời bỏ tập thể, rời bỏ quan điểm, rời bỏ lối thực hành, rời bỏ đạo lộ; - 
“rời bỏ do sự can ngăn của người khác là như vậy. 


Trong khi không thành tựu rồi rời bỏ là thế nào? Trong khi không thành tựu giới 
rồi rời bỏ giới, trong khi không thành tựu phận sự rồi rời bỏ phận sự, trong khi không 
thành tựu giới và phận sự rồi rời bỏ giới và phận sự. Và nắm giữ tà kiến: Nắm lấy 
vị thầy, nắm lấy giáo lý, nắm lấy tập thể, nắm lấy quan điểm, nắm lấy lối thực hành, 
nắm lấy đạo lộ, rồi bám víu, chấp chặt; - ‘ròi bỏ và nắm giữ tà kiến là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các sự chấp chặt uào tà kiến quả thật không dễ uượt qua 

sau khi suy xét vê đều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế; trong số các sự chấp chặt ấu, loài người 

rời bỏ uà nắm giữ tà kiến (nàu đến tà kiến khác).” 


3-7 
Quả thật, đối uói vi đã rü sach thì không có quan điểm được xếp đặt liên quan 
đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. VỊ đã rũ sạch sau khi đứt bỏ xảo trá và 
ngã mạn, thì bởi điều gì mā vi ấu có thể di (tái sanh) khi vi ấu không có sự uướng 
bận? 


Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt 
liên quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian - Vi đã rũ sạch: Việc 
rũ sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa 
pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn 
khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, 
pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, 
tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là báu vật, là sự 
không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 
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Kimkarana dhonā vuccati paññãa? Tāya' paññaya kayaduccaritam dhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca, vaciduccaritam dhutañca dhotañca sandhotañca 
niddhotañca, manoduccaritam dhutañca dhotañca sandhotañca niddhotañca, rago 
dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, doso — moho — kodho — upanaho — 
makkho — palaso? dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, issā dhuta ca dhotā ca 
sandhotā ca niddhotā ca, satheyyam dhutañca dhotaūca sandhotañca niddhotañca, 
thambho dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, sarambho — mano — atimano — 
mado — pamado dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, sabbe kilesa — sabbe 
duccarita — sabbe daratha — sabbe parilaha — sabbe santapa — sabbakusalabhi- 
sañkhara dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca. Tamkarana dhona vuccati 
pañña. 


Athava sammaditthiya micchaditthi dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca, 
sammasañkappena micchasañkappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, 
sammāvācāya micchavaca dhuta ca — sammakammantena micchakammanto dhuto 
ca, — samma-ajivena miccha-ajivo dhuto ca, — sammavayamena micchavayamo 
dhuto ca, — sammasatiya micchasati dhutā ca, — sammasamadhina micchasamadhi 
dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, summañanena micchañanam dhutañca — 
sammavimuttiya micchavimutti dhuta ca dhotā ca sandhota ca niddhotā ca. 


Athava ariyena atthangikena maggena sabbe kilesa, sabbe duccarita, sabbe 
daratha, sabbe parilaha, sabbe santapa, sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota ca 
sandhota ca niddhotā ca. Araha imehi dhoniyehi* dhammehi upeto, samupeto, 
upagato, samupagato, upapanno, samupapanno, samannagato, tasma araha dhono. 
So dhutarago, dhutapapo, dhutakileso, dhutaparilaho ti - dhono. 


Kuhiñcti ti kuhiñci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddha 
va. Loke ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke. 
Pakappita ti * dve pakappana: tanhapakappana ca ditthipakappana ca. —pe— ayam 
tanhapakappana —pe— ayam ditthipakappanā. Bhavābhavesū ti bhavābhave 
kammabhave punabbhave, kāmabhave kammabhave kāmabhave punabbhave, 
rupabhave kammabhave rūpabhave punabbhave, arupabhave kammabhave 
arūpabhave punabbhave punappuna*bhave punappunagatiya punappuna-uppattiya 
punappunapatisandhiyā punappunā-attabhāvābhinibbattiyā. Dhonassa hi natthi 
kuhiūci loke pakappitā ditthi bhavābhavesū 'ti - dhonassa kuhiūci loke 
bhavābhavesu ca kappitā [*] abhisankhatā saņthapitā ditthi natthi na santi na 
samvijjanti nūpalabbhanti pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddha 
abhabbuppattikā ñanaggina daddhā ti - dhonassa hi natthi kuhiūci loke pakappitā 
ditthi bhavābhavesu. 


' yaya - Sīmu 1. * pakappanā ti - Syā, PTS. 
* paļāso - Ma, Syā, PTS. ` punappunam - Syā, PTS, Sa, evam sabbattha. 
3 dhoneyyehi - Ma, Syā, PTS, Pa, Sīmu 2. é pakappitā - Ma, Syā, PTS. 
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Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được 
rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về khẩu được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về ý được rũ bỏ, được rũ sạch, được 
tẩy sạch, được gột sạch; sự luyến ái được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột 
sạch; sân hận — si mê — giận dữ — thù hàn — gièm pha — ác ý được rũ bỏ, được rũ 
sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; ganh ty được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch; lừa gạt được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; bướng 
binh được rũ bỏ, được rũ sạch, được tāy sạch, được gót sạch; hung hăng — ngã mạn — 
cao ngạo — đam mê — xao lãng được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được got 
sạch; tất cả ó nhiễm — tất cả uë hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng 
nảy — tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
gột sạch. Vì lý do ấy mà việc rũ sạch được gọi là tuệ. 


Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ — nhờ vào chánh nghiệp, 
tà nghiệp được rũ bỏ — nhờ vào chánh mạng, tà mạng được rũ bỏ — nhờ vào chánh 
tinh tấn, tà tinh tấn được rũ bỏ — nhờ vào chánh niệm, tà niệm được rũ bỏ — nhờ vào 
chánh định, tà định được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào 
chánh trí, tà trí được rũ bỏ — nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. 


Hoặc là, nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, 
mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán đã tiến đến, đã 
tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu các pháp cần 
được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã được rũ sạch. VỊ ấy có luyến ái đã được 
rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực bội đã được rũ 
bỏ; - vi đã rũ sach’ là như thế. 


Ở bất cứ đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, 
hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở 
thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Được xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp 
dāt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. —nt— điều này là xếp đặt do tham ái. -nt- điều 
này là xếp đặt do tà kiến. O hữu và phi hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự 
hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở 
sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu 
lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là 
vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở 
sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại. 
Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian: đối với vị đã rũ sạch, quan 
điểm đã được sắp đặt, [đã được xếp đặt,] đã được tác thành, đã được thành lập liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian thì không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dūt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 
“quà thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên quan đến 
hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian' là như thế. 
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Mayañca manañca pahaya dhono ti - Maya vuccati vañcanika cariyā. 
Idhekaccokayena duccaritam caritva, vacaya' duccaritam caritva, manasa duccaritam 
caritva tassa paticchadanahetu? papikam iccham panidahati: Mā mam Jañña ti 
icchati, “Ma mam Jañña ti sankappeti, “Ma mam jañña ti vacam bhasati, "Mā mam 
Jañña 'ti kayena parakkamati. Ya evarupa maya mayavita accayā* vañcana nikati 
nikiraņā* pariharaņā guhana parigūhanā” chadana paricchādanā anuttānīkammam‘ 
anavikammam vocchadana papakiriya, ayam vuccati maya.” 


Mano ti ekavidhena mano: ya cittassa unnati.* Duvidhena mano: attukkamsana- 
mano, paravambhanamano. Tivdhena mano: seyyohamasmīti mano, 
sadisohamasmiti mano, hīnohamasmīti mano. Catubbidhena mano: labhena manam 
janeti, yasena manam janeti, pasamsaya manam janeti, sukhena manam janeti. 
Pañcavidhena mano: lābhīmhi manapikanam rupananti manam janeti, lābhī mhi 
manapikanam saddanam — gandhanam — rasanam — photthabbānanti manam 
janeti. Chabbidhena mano: cakkhusampadāya manam janeti, sotasampadaya — 
ghanasampadaya — jivhāsampadāya — kayasampadaya — manosampadaya manam 
janeti. Sattavidhena mano: mano, atimano, manatimano, omano, adhimāno, 
asmimano, micchamano. Atthavidhena mano: labhena manam Janeti, alabhena 
omanam janeti, yasena manam janeti, ayasena omanam janeti, pasamsaya manam 
janeti, nindaya omanam janeti, sukhena manam janeti, dukkhena omānam janeti. 
Navavidhena mano: seyyassa seyyohamasmīti mano, seyyassa sadisohamasmīti 
mano, seyyassa hinohamasmtti mano, sadisassa seyyohamasmīti mano, sadisassa 
sadisohamasmīti mano, sadisassa hinohamasmtti mano, hīnassa seyyohamasmīti 
mano, hīnassa sadisohamasmīti mano, hinassa hīnohamasmīti mano. Dasavidhena 
mano: Idhekacco manam janeti jatiya va gottena va kolaputtiyena? vā 
vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena 
va vijjātthānena va sutena va patibhanena va aññataraññatarena va vatthuna. Yo 
evarūpo mano maññana maññitattam unnati unnamo" dhajo sampaggaho 
ketukamyata cittassa, ayam vuccati mano.” Mayañca manañca pahāya dhono ti 
- dhono'' mayañca manañca pahaya pajahitvā vinodetva vyantikaritva anabhavam 
gametva ti - mayañca manañca pahaya dhono. 


! vacasā - PTS. ° anuttanikammam - Ma, Syā, PTS. 
* tappaticchādanahetu - Sa. 7Vibhanga - Khuddakavatthuvibhanga. 
* accasarā - Ma, Syā, PTS. ° unnati - Syã, PTS. 
* Kiranã - Sīmu 1. ? kolaputtikena - Syā, PTS. 
5 guhaņā pariguhaņā - Syā; '° uņņati uņņamo - Syā, PTS. 
kuhanā parikuhanā - PTS. " đhono - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn - Xảo trá: nói đến hành 
vi tráo trở. O đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, sau khi làm uë hạnh bằng thân, sau khi 
làm uế hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy 
mà hoạch định ước muốn xấu xa; (vị ấy) ước muốn rằng: “Chớ ai biết về ta,” tư duy 
rằng: “Chớ ai biết về ta,” nói lời rằng: “Chớ ai biết về ta,” nỗ lực bằng thân rằng: “Chớ 
ai biết về ta.” Sự xảo trá nào có hình thức như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình 
không nhớ, sự tráo trở, gian lận, thay đổi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che 
lấp, không phơi bày, không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là 
xảo trá. 


Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: là sự kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo hai 
loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. Ngã mạn 
theo ba loại: (nghĩ rằng): “Fa là tốt hơn” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là ngang bằng” 
là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo bốn loại: do lợi 
lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi 
sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo năm loại: 
(nghĩ rằng): “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta đạt 
được các thinh — các hương — các vị — các xúc hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã 
mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu 
của tai — do sự thành tựu của mũi — do sự thành tựu của lưỡi — do sự thành tựu của 
thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: ngã 
mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự ti, tàng thượng mạn, ngã mạn về bān 
thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi 
ngã mạn, do không có lợi lộc rồi sanh khởi tự ti, do danh vọng rồi sanh khởi ngã 
mạn, do không có danh vọng rồi sanh khởi tự ti, do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, 
do lời chê rồi sanh khởi tự ti, do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do khổ rồi sanh 
khởi tự ti. Ngã mạn theo chín loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn so với người tốt hơn” lā 
ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với 
người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta 
là ngang bằng so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Fa là thua kém so với người 
ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là 
ngang bằng so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người thua 
kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo mười loại: O đây một người nào đó sanh khởi ngã 
mạn về xuất thân, hoặc về dòng dõi, hoặc về con nhà gia thế, hoặc về vẻ đẹp của làn 
da, hoặc về tài sản, hoặc về học vấn, hoặc về công việc, hoặc về tài nghệ, hoặc về kiến 
thức, hoặc về sự học hỏi, hoặc về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Ngā mạn nào 
có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, 
sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của 
tâm; điều này được gọi là ngã mạn. Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã 
mạn: Vi đã rũ sạch sau khi dứt bỏ, sau khi dút trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu xảo trá và ngã man; - ‘vi đã rũ sạch sau khi 
dứt bỏ xảo trá và ngã man là như thế. 


111 


Mahaniddesapali Dutthatthakasuttaniddeso 


Sa kena gaccheyya anūpayo so ti - Upaya ti' dve upaya: tanha-upayo ca 
ditthi-upayo ca. —pe— ayam taņhūpayo. —pe— ayam ditthupayo. Tassa taņhūpayo 
pahmo, ditthupayo patinissattho.  Taņhūpayassa pahīnattā ditthupayassa 
patinissatthattā anupayo puggalo? kena ragena gaccheyya, kena dosena gaccheyya, 
kena mohena gaccheyya, kena mānena gaccheyya, kaya ditthiyā gaccheyya, kena 
uddhaccena gaccheyya, kaya vicikicchāya gaccheyya, kehi anusayehi gaccheyya, 
rattoti va dutthoti va mūļhoti va vinibaddhotï' va parāmatthoti va vikkhepagatoti va 
['] thamagatoti va? Te abhisankhara pahina. Abhisankhārānam pahīņattā gatiyā” 
kena gaccheyya nerayikoti vā tiracchānayonikoti vā pettivisayikoti vā manussoti vā 
devoti va rūpīti va arūpīti va saññtti va asaññīti va nevasaññinasañfti va? So hetu 
natthi, paccayo natthi, karanam natthi, yena gaccheyya ti - sa kena gaccheyya 
anupayo so. 


Tenaha bhagava: 
“Dhonassa hi natthi kuhiñci loke 
pakappitā ditthi bhavābhavesu, 
māyaīica mānaīica pahāya dhono 
sa kena gaccheyya anūpayo so "ti. 


3-8 
Upayo hi dhammesu upeti vādam 
anūpayam kena katham vadeyya, 
attam nirattam* na hi tassa atthi 
adhosi so ditthimidheva sabbam.' 


Upayo hi dhammesu upeti vādan ti - Upayo ti dve upaya: tanhupayo ca 
ditthūpayo ca. —pe— ayam taņhūpayo. —pe— ayam ditthūpayo. Tassa tanhupayo 
appahīno, ditthūpayo appatinissattho. Taņhūpayassa appahīnattā ditthūpayassa 
appatinissatthattā dhammesu vādam upeti: rattot va dutthoti va mūļhoti va 
vinibaddhoti* vā parāmatthoti vā vikkhepagatoti vā anittham gatoti vā thāmagatoti 
vā. Te abhisankhārā appahīnā. Abhisankhārānam appahīnattā gatiyā vādam upeti: 
nerayikoti vā tiracchānayonikoti vā pettivisayikoti vā manussoti vā devoti vā rūpīti vā 
arūpīti va saññIti va asaññIti va nevanaūiīnāsaūnīti va vādam upeti upagacchati 
gaņhāti parāmasati abhinivisatī ti - upayo hi dhammesu upeti vadam. 


' upayo ti - Syā, PTS. > gatiyā param - Sīmu 1; 
* anūpayo so - Syā, PTS. gatiyo - Sīmu 2. 

3 vinibandhoti - Syā, PTS. ° attā nirattā - Ma. 

* anitthangatoti vā - Ma, Syā, PTS, Manupa. 7 sabbā - Sīmu 1, Sa. 
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Bởi điều gi mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị y không có sự vướng 
bận? - Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng 
bận do tà kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —nt— điều này là sự vướng 
bận do tà kiến. Đối với vi ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bận 
do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do 
tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, thì vị không 
có sự vướng bận có thể đi (tái sanh) bởi sự luyến ái gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự sân 
hận gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự si mê gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự ngã mạn gì, có 
thể đi (tái sanh) bởi tà kiến gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự phóng dật gì, có thể đi (tái 
sanh) bởi hoài nghỉ gì, có thể đi (tái sanh) bởi các pháp tiềm ẩn gì, (làm thế nào có 
thể là) “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hân, hoặc là “kẻ bị si mē, hoặc là “kẻ bị trói 
buộc, hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là “kẻ bị tán loan, [hoặc là ‘kė không dứt khoát,'] 
hoặc là ‘ké cứng có? (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì vị ấy có thể đi đến cảnh 
giới tái sanh (trở thành) “người địa nguc, hoặc là loài thú, hoặc là “thân phận nga 
guy, hoặc là loài người,' hoặc là “Thiên nhân, hoặc là “người hữu sāc, hoặc là “người 
vô sắc, hoặc là “người hữu tưởng,' hoặc là “người vô tưởng,” hoặc là “người phi tưởng 
phi phi tưởng”? Không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy vị ấy 
có thể đi (tái sanh); - “bởi điều gì mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị ấy không có sự 
vướng bân? là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, đốt uới vi đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên quan 
đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. Vi đã rũ sạch sau khi đứt bỏ xảo trá và 
ngã mạn, thì bởi điều gì mā vi ấu có thể đi (tát sanh) khi vi ấu không có sự uướng 
bận?” 


3-8 
Quả thật, kẻ có sự uướng bận tiếp cận sự tranh luận ué các pháp, 
bởi điều gì, bằng cách nào, có thể nói ué ui không có sự uướng bận? 
Bởi vì điều điêu nắm giữ và được rời bỏ là không có đối vči vi dy; 
vi dy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đâu. 


Quả thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận vé các pháp - 
Vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà 
kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —-nt— điều này là sự vướng bận do tā 
kiến. Đối với kẻ ấy, sự vướng bận do tham ái chưa được dứt bỏ, sự vướng bận do tà 
kiến chưa được buông bỏ. Do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với sự vướng bận do 
tham ái, do trạng thái chưa được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, kẻ ấy tiếp 
cận sự tranh luận về các pháp (nói rằng): “(Ngươi là) “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị 
sân hân, hoặc là “kẻ bị si mē, hoặc là “kẻ bị trói buộc,” hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là 
“kẻ bị tán loan,” hoặc là ‘ké không dứt khoāt, hoặc là “kẻ cứng cỏi.” (Đối với kẻ ấy,) 
các pháp tạo tác ấy chưa được dứt bỏ. Do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với các 
pháp tạo tác, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận về cảnh giới tái sanh (nói rằng): “(Ngươi sẽ 
trở thành) “người địa nguc, hoặc là “loài thú, hoặc là “thân phận nga guy, hoặc là 
“loài người, hoặc là “Thiên nhân, hoặc là “người hữu sāc, hoặc là “người vô sāc, hoặc 
là “người hữu tưởng, hoặc là “người vô tưởng, hoặc là “người phi tưởng phi phi 
tưởng,” kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt; - “quả 
thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các phāp là như thế. 


113 


Mahaniddesapali Dutthatthakasuttaniddeso 


Anupayam kena katham vadeyya ti - Upayo ti' dve upaya: tanhupayo ca 
ditthūpayo ca. —pe— ayam tanhupayo. —pe— ayam ditthupayo. Tassa tanhupayo 
pahīno, ditthupayo patinissattho.  Taņhūpayassa pahmatta ditthupayassa 
patinissatthatta anupayam puggalam” kena ragena vadeyya, kena dosena vadeyya, 
kena mohena vadeyya, kena manena vadeyya, kaya ditthiya vadeyya, kena 
uddhaccena vadeyya, kaya vicikicchaya vadeyya, kehi anusayehi vadeyya rattoti va 
dutthoti va mulhoti va vinibaddhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anittham 
gatoti? va thāmagatoti vā? Te abhisankhara pahina. Abhisañkharanam pahīnattā 
gatiya* kena vadeyya nerayikoti va —pe— nevasaññinasaññiti va? So hetu natthi, 
paccayo natthi, karanam natthi, yena” vadeyya katheyya bhaņeyya dipayeyya 
vohareyya ti - anūpayam kena katham vadeyya. 


Attam nirattam na hi tassa atthī ti - Atta ti sassataditthi° natthi. Nirattā ti 
ucchedaditthi natthi. Attati gahitam natthi. Nirattati muñcitabbam natthi. Yassatthi 
gahitam, tassatthi muñcitabbam; yassatthi muñcitabbam, tassatthi gahitam; 
gahaņamuīcanā” samatikkanto* arahā vuddhiparihānivītivatto.” So vutthavāso"” 
cinnacarano gataddho gatadiso. Jātimaraņasamsāro natthi tassa punabbhavo ti - 
attam nirattam na hi tassa atthi. 


Adhosi so ditthimidheva sabban ti - tassa dvāsatthi ditthigatāni pahīnāni 
samucchinnāni vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina 
daddhāni. So sabbam ditthigatam idheva adhosi dhuni'' sandhuni niddhuni pajahi 
vinodesi vyantim akāsi anabhavam gamesī ti - adhosi so ditthimidheva sabban ti. 


Tenāha bhagavā: 
"Upayo hi dhammesu upeti vādam 
anūpayam kena katham vadeyya, 
attam nirattam na hi tassa atthi 
adhosi so ditthimidheva sabban tì. 


Dutthatthakasuttaniddeso tatiyo. 


--00000-- 
' upaya tỉ - Ma. 7 gahaņam muñcanā - Ma, Sīmu 1; 
* puggalam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. gahanamuñcanam - Syā, PTS. 
* anitthangato ti - Ma, Syā, PTS; * samatikkamanto - Manupa. 
anitthāgato ti - Manupa. ? buddhiparihānivītivatto - Ma; 
* gatiyā param - Sīmu 1; gatiyo - Sīmu 2. vuddhiparihanim vītivatto - Syā, PTS. 
> kena - Sīmu 1. '° vutthavāso - Ma, Syā, PTS. 
° attānuditthi - Ma, Sīmu 1. ll ditthi dhuni - Sīmu 1. 
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Bởi điều gì, bằng cách nào có thể nói vē vị không có sự vướng bận? - 
Vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà 
kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —-nt— điều này là sự vướng bận do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, thì (kẻ có sự vướng bận) 
có thể nói bởi sự luyến ái gì, có thể nói bởi sự sân hận gì, có thể nói bởi sự si mê gì, có 
thể nói bởi sự ngã mạn gì, có thể nói bởi tà kiến gì, có thể nói bởi sự phóng dật gì, có 
thể nói bởi hoài nghỉ gì, có thể nói bởi các pháp tiềm ẩn gì vē vị không có sự vướng 
bận (rằng): “(Ngươi là) ké bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hân, hoặc là “kẻ bị si mē, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là “kẻ bị tán loan, hoặc là “kẻ 
không dứt khoāt, hoặc là “kẻ cứng cỏï?” (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã 
được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì có 
thể nói về cảnh giới tái sanh (của vị ấy) là: “(Ngươi sẽ trở thành) “người địa nguc, — 
nt- hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”? Không có nhân, không có duyên, không 
có lý do mà bởi điều ấy có thể nói, có thể thuyết, có thể phát ngôn, có thể giảng giải, 
có thể diễn tả (về vị ấy); - “Bởi điều gì, bằng cách nào có thể nói về vị không có sự 
vướng bàn? là như thế. 


Bởi vì điêu điêu nắm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy: Không 
có thường kiến rằng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến rằng: “Không có tự ngã.”' 
Không có điều đã được nắm lấy rằng: “Có tự ngã.” Không có điều cần được giải thoát 
rằng: “Không có tự ngã.” Người nào có điều đã được nắm lấy thì người ấy có điều cần 
được giải thoát, người nào có điều cần được giải thoát thì người ấy có điều đã được 
nắm lấy. Trong khi vượt qua hắn việc nắm giữ và việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt 
qua khỏi sự tiến tu và sự thối thất. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã 
hoàn tất việc thực hành, đã đi qua cuộc hành trình, đã đi đến nơi. Việc sanh tử luân 
hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; - “bởi vì điều điều nắm giữ và được 
rời bỏ là không có đối với vị dy là như thế. 


Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây - Đối với vị ấy, 62 tà kiến là dā 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vi ấy đã rũ bỏ, đã giū bỏ, đã giū đi, 
đã giũ sạch, đã từ bỏ, đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn 
hiện hữu mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây; - ‘vi ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi 
dāy là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, kẻ có sự uướng bận tiếp cận sự tranh luận vē các pháp, 

bởi điều gì, bằng cách nào, có thể nói ué uị không có sự uướng bận? 

Bởi vì điều điêu nắm giữ và được rời bỏ là không có đối uới vi dy; 

vi dy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đâu.” 

Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vê Xấu Xa - phần thứ ba. 


--00000-- 


! Ó đây có trường hợp chơi chữ giữa attam, nirattam (điều nām giữ, được rời bỏ) và attā, nirattā (có 
tự ngã, không có tự ngã). Có thể phân tích hai từ attam và nirattam như sau: 1. atta là quá khứ phân 
từ của adadati, còn niratta (nir-atta) lā từ phản nghĩa; 2. atta là quá khứ phân từ của ādiyati, còn 
niratta là quá khứ phân từ của nirassati (ND). 
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4. SUDDHATTHAKASUTTANIDDESO 


Atha suddhatthakasuttaniddeso vuccāti. 


4-1 
Passāmi suddham paramam arogam 
ditthena samsuddhi narassa hoti, 
evābhijānam' paramanti ñatua 
suddhānupassī” pacceti ñanam. 


Passāmi suddham paramam arogan ti - Passāmi suddhan 'ti passāmi 
suddham, dakkhāmi suddham, olokemi suddham, nijjhāyāmi suddham, 
upaparikkhāmi suddham. Paramam arogan ti - paramam arogyappattam 
khemappattam tanappattam lenappattam saranappattam abhayappattam 
accutappattam amatappattam nibbānappattan tỉ - passāmi suddham paramam 
arogam. 


Ditthena samsuddhi narassa hotī ti - cakkhuviūnānena* rūpadassanena 
narassa suddhi visuddhi parisuddhi mutti vimutti parimutti hoti; naro sujjhati 
visujjhati parisujjhati muccati vimuccati parimuccatī ti - ditthena samsuddhi 
narassa hoti. 


Evābhijānam paramanti ifiatvā ti - evam abhijānanto ājānanto vijānanto 
pativijānanto pativijjhanto “dam paramam aggam' settham visettham pamokkham 
uttamam pavaran ti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva ti - 
evābhijānam paramanti ñatva. 


Suddhānupassī pacceti ñanan ti - Yo suddham passati, so suddhānupassī. 
Pacceti ñanan ti - cakkhuviūiāņam* rupadassanena ñananti pacceti, maggoti 
pacceti, pathoti pacceti, niyyānanti paccetī ti - suddhānupassī pacceti ñanam. 


Tenaha bhagava: 
“Passami suddham paramam arogam 
ditthena samsuddhi narassa hoti, 
evābhijānam paramanti ñatvā 
suddhānupassī pacceti ñanan "ti. 


' etābhijānam - Su. 
* suddhānupassī ti - Ma, PTS. tam aggam - Sīmu 2. 
3 cakkhuviññanam - Ma, Sīmu 1. ` cakkhuviññanena - Syā, PTS. 
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4. DIEN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TRONG SACH 


Giờ phần Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch được nói đến: 


4-1 
“Tôi nhìn thấu đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh. 
Do uiệc nhìn thấu, con người có được sự thanh khiết, 
trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (uiệc ấu) là tối thắng, 
kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng (điều ấu) là trí tuệ. 


Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh - Tôi nhìn 
thấy đối tượng trong sạch: Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tôi nhận thấy 
đối tượng trong sạch, tôi quan sát đối tượng trong sạch, tôi suy xét đối tượng trong 
sạch, tôi khảo sát đối tượng trong sạch. Tối thắng, không bệnh: là tối thắng, đạt 
đến sự không bệnh, đạt đến sự an toàn, đạt đến nơi nương náu, đạt đến nơi trú ẩn, 
đạt đến nơi nương nhờ, đạt đến nơi không sợ hãi, đạt đến Bất Hoại, đạt đến Bất Tử, 
đạt đến Niết Bàn; - “Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh' là 
như thế. 


Do việc nhìn thấy, con người có được sự thank khiết: Do sự nhận thức 
của mắt, do việc nhìn thấy sắc, sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu đến con người; con 
người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, được thoát khỏi, 
được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi; - ‘do việc nhìn thấy, con người có được sự 
thank khiết là như thế. 


Trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (việc ấy) là “tối thắng”: Trong khi 
biết rõ, trong khi hiểu, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt 
như vậy; sau khi biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Việc này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù 
thắng, dàn đầu, tối thượng, cao guy;” - “trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (việc 
ấy) là tối thắng” là như thế. 


Kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng (điều ãy) là trí tuệ: 
Người nào nhìn thấy đối tượng trong sạch, người ấy có sự quan sát đối tượng trong 
sạch. Tin rằng (điêu ấy) là trí tuệ: Do sự nhận thức của mắt, do việc nhìn thấy 
sắc, (kẻ ấy) tin rằng (điều ấy) là “trí tuệ,” tin rằng (điều ấy) là “đạo lộ,” tin rằng (điều 
ấy) là “con đường,” tin rằng (điều ấy) là “lối dán dắt ra khỏi.” - “kẻ có sự quan sát đối 
tượng trong sạch tin rằng (điều ấy) là trí tuệ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Tôi nhìn thấu đối tượng trong sạch là tối thẳng, không bệnh. 

Do uiệc nhìn thấu, con người có được sự thank khiết, 

trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (uiệc ấu) là tối thắng, 

kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng (điều ấu) là trí tuệ.” 
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Mahaniddesapali Suddhatthakasuttaniddeso 


4-2 
Ditthena ce suddhi narassa hoti 
ñanena ua so pajahati dukkham, 
aññena so sujjhati sopadhīko 
ditthī hi nam pāva tathā vadānam. 


Ditthena ce suddhi narassa hot ti - cakkhuviññanena' rūpadassanena ce 
narassa suddhi visuddhi parisuddhi mutti vimutti parimutti hoti, naro sujjhati 
visujjhati parisujjhati, muccati vimuccāti parimuccatī ti - ditthena ce suddhi narassa 
hoti. 


Nāņena vã so pajahāti dukkhan ti - cakkhuviññãnena' rūpadassanena ce 
naro jātidukkham pajahāti,* jarādukkham pajahāti, vyādhidukkham pajahāti, 
maranadukkham pajahāti, sokaparidevadukkhadomanassūpāyāsadukkham pajahātī 
'ti - ñanena va so pajahāti dukkham. 


Aññena so sujjhati sopadhīko ti - aññena asuddhimaggena miccha- 
patipadāya aniyyāņikapathena aññatra satipatthānehi aññatra sammappadhānehi 
aññatra iddhipādehi aññatra indriyehi aññatra balehi aññatra bojjhangehi aññatra 
ariyā atthangikamaggā* naro sujjhati visujjhati parisujjhati muccati vimuccati 
parimuccati. Sopadhīko ti sarāgo sadoso samoho samāno satanho saditthi sakileso 
sa-upādāno ti - aññena so sujjhati sopadhīko. 


Ditthī hi nam pāva tathā vadānan ti - sā ca ditthi nam puggalam pavadati: 
‘ti ca yam” puggalo micchaditthiko viparītadassano ti. Tathā vadānan ti - tathā 
vadantam kathentam bhanantam dīpayantam voharantam, “sassato loko idameva 
saccam moghamaññanti tatha vadantam kathentam bhanantam dīpayantam 
voharantam, “asassato loko, antava loko, anantava loko, tam jīvam tam sarīram, 
aññam jivam aññam sarīram, hoti tathagato parammarana, na hoti tathāgato 
parammarana, hoti ca na ca hoti tathagato parammarana, neva hoti na na hoti 
tathagato parammaraņā idameva saccam moghamaññan ti tathā vadantam 
kathentam bhaņantam dīpayantam voharantan ti - ditthī hi nam pava 
tathāvadānam. 


Tenāha bhagavā: 

“Difthena ce suddhi narassa hoti 
ñanena ua so pajahāti dukkham, 
aññena so sujjhati sopadhīko 

ditthī hi nam pāva tathā vadānan "ti. 


' cakkhuviññanam - Ma, Sīmu 1. * sāva - Ma, Syã; sā va - PTS. 

> pajahati - Ma, PTS, Syā, Sīmu 2. > iti vayam - Ma; 

* ariyā atthangikā maggā - Ma, Syā; itipāyam - Syā; 
ariyatthangikamaggena - PTS. iti va yam - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Trong Sạch 


4-2 
Nếu do nhìn thấu mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết mà 
người ấu đứt bỏ khổ, thì người ấu — người còn mūm mông tái sanh — được trong 
sạch do (đạo lộ) khác (so uới Thánh Đạo), chính quan điểm (thế ấu) phát biểu vē 
người ấu trong khi người ấu nói như thế. 


Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch: Nếu do sự nhận 
thức của mắt, do việc nhìn thấy sắc, mà sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu đến con 
người; con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, được 
thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi; - ‘nêu do nhìn thấy mā con 
người có được sự trong sạch' là như thế. 


Hoặc do nhận biết mà người ấy dứt bỏ khổ: Nếu do sự nhận thức của mắt, 
do việc nhìn thấy sắc, mà con người dứt bỏ khổ sanh, dứt bỏ khổ già, dứt bỏ khổ 
bệnh, dứt bỏ khổ chết, dứt bỏ khổ do sầu-bi-khổ-ưu-não; - “hoặc do nhận biết mà 
người ấy dứt bỏ khổ là như thế. 


Thì người ấy — người còn mầm mống tái sanh — được trong sạch do 
(đạo lộ) khác (so với Thánh Đạo): Do (đạo lộ) khác là do đạo lộ không trong 
sạch, do cách thực hành sai trái, do đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự 
thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại 
trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo 
lộ thánh thiện tám chi phần, con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn 
toàn trong sạch, được thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi. Còn 
mầm mong tái sanh: là có luyến ái, có sân hận, có si mê, có ngã mạn, có tham ái, 
có tà kiến, có ó nhiễm, có chấp thủ; - thi người ấy — người còn mầm mống tái sanh — 
được trong sạch do (đạo lộ) khác (so với Thánh Bao) là như thế. 


Chính quan điểm (thế ấy) phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói 
như thế: Và quan điểm ấy phát biểu về nhân vật ấy rằng: “Và như vậy thì người này 
là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch.” Trong khi người ấy nói như thế: là 
trong khi đang nói, đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như 
thế; trong khi đang nói, đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả 
như thế này: “Thế giới là thường còn, chỉ điêu này là chân ly, điêu khác lā rô dại;” 
trong khi đang nói, đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như 
thế này: “Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có 
giới hạn, mạng sống vā thân thể là một, mang sống và thân thể là khác, chúng sanh 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết, chúng sanh hiện hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
nàu là chân lú, điều khác là rồ dại;” - 'chính quan điểm (thế ấy) phát biểu về người 
ấy trong khi người ấy nói như thế” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
êu do nhìn thấu mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết mà 
người ấu đứt bỏ khổ, thì người dy — người còn mūm mông tái sanh — được trong 
sạch do (đạo lộ) khác (so uới Thánh Đạo), chính quan điểm (thế ấu) đã phát biểu vē 
người ấu trong khi người dy nói như thē:” 
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Mahaniddesapali Suddhatthakasuttaniddeso 


4-3 
Na brahmano aññato suddhimaha 
ditthe sute sīlavate' mute vā, 
puññe ca pape ca anūpalitto 
attañjaho nayidha pakubbamano. 


Na brahmano aññato suddhimaha ditthe sute sīlavate mute vã ti - Na 
'ti patikkhepo. Brāhmaņo ti sattannam dhammanam bahitatta brahmano: 
sakkāyaditthi bāhitā hoti, vicikiecchā bāhitā hoti, sīlabbataparāmāso bāhito hoti, rāgo 
bāhito hoti, doso bāhito hoti, moho bāhito hoti, mano bāhito hoti, bahitassa? honti 
pāpakā akusalā dhammā samkilesikā ponobhavikā* sadarā dukkhavipākā āyatim 
jātijarāmaraņīyā. 


"Bāhetvā sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā) 
vimalo sādhu samāhito thitatto, 
samsāramaticca kevalī so 

asito tādī' pavuccate sa brahma.” 


Na brāhmaņo aññato suddhimāhā ti - brāhmaņo aññena asuddhimaggena 
micchapatipadaya aniyyanakapathena aññatra  satipatthanehi aññatra 
sammappadhānehi aññatra iddhipādehi aññatra indriyehi aññatra balehi aññatra 
bojjhangehi aññatra arlyena atthangikena maggena suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim nāha na katheti na bhanati na dīpayati na 
voharatī ti - na brāhmaņo aññato suddhimāha. 


Ditthe sute sīlavate mute vã ti - Santeke samanabrahmana ditthasuddhikā.* 
Te ekaccānam rupanam dassanam mangalam paccenti, ekaccānam rūpānam 
dassanam amangalam paccenti. 


Katamesam rūpānam dassanam mangalam paccenti? Te kālato vutthahitvā 
abhimangalagatāni rupani passanti: cataka'sakuņam passanti, phussabeluvalatthim* 
passanti, gabbhinitthim passanti, kumārakam” khandhe āropetvā gacchantam 
passanti, puņņaghatam passanti, rohitamaccham passanti, ājaūūam passanti, 
ajaññaratham passanti, usabham passanti, gokapilam passanti; evarupanam 
rūpānam dassanam mangalam paccenti. 


Katamesam rūpānam dassanam amangalam paccenti? Palālapuñjam passanti, 
takkaghatam passanti, rittaghatam passanti, natam passanti, naggasamanam 
passanti, kharam passanti, kharayanam passanti, ekayuttayanam passanti, kanam 
passanti, kunim passanti, khañjam passanti, pakkhahatam passanti, jinnakam 
passanti, byādhitam"” passanti, matam passanti; evarūpānam rupanam dassanam 
amaùgalam paccenti. 


Ime te samanabrahmana ditthasuddhikā.* Te ditthena suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


! gīlabbate - Sīmu 1. 7 cātaka - Ma; vata - Syā, PTS; 

* bahitassa - Syā, PTS. cataka - Simu 1. 

3 ponobhavika - Sya, PTS. * phussaveluvalattham - Ma; 

* asito tādi - Ma; anissito tadi - Syā, PTS. pussaveluvalatthim - Sya, PTS. 

° Suttanipata, Sabhiyasutta. ? kumarikam - Sya, PTS. 

° ditthisuddhikā - Ma, Sa, Sīmu 1. '° byadhikam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 
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4-5 
Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không liên 
quan đến điêu đã được thấu, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến 
điêu đã được cảm giác, là người không bi uấu bẩn bởi phước và tội, buông bỏ điều 
đã điều nắm giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đâu. 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (dao lộ) khác, 
không liên quan đến điêu đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới 
và phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác - Không: là sự phủ định. Bà-la- 
môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân 
được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự được loại trừ, 
luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, si mê được loại trừ, ngã mạn được loại 
trừ, các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có 
kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vi lai của vi này là đã được loại trừ. 


(Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiua,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là người 
không còn vêt nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân uững chāi, vi ấu đã uượt qua 
luân hôi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tai, vi dy được gọt là Bà-la-món.” 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác: Vị 
Bà-la-môn đã không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do (đạo lộ) khác, do đạo lộ không trong sạch, do 
cách thực hành sai trái, do đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập 
niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại trừ các 
quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần; - *vi Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) 
khác” là như thế. 


Liên quan đến điều đã được thấy, đến điêu đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn 
theo quan điểm trong sạch do điều đã được thấy. Các vị ấy tin rằng việc nhìn thấy 
một số cảnh sắc là điềm lành, tin rằng việc nhìn thấy một số cảnh sắc là điềm gở. 


Họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm lành? Các vị ấy, sau khi thức 
dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy các cảnh sắc đem lại điều tốt lành: nhìn thấy chim 
bồ cắt, nhìn thấy chồi măng vào mùa lễ hội Phussa, nhìn thấy phụ nữ mang thai, 
nhìn thấy người đang đi có đứa bé trai được đặt ở vai, nhìn thấy cái chậu đầy (nước), 
nhìn thấy cá hồng, nhìn thấy ngựa nói, nhìn thấy có xe kéo bởi ngựa nói, nhìn thấy bò 
mộng, nhìn thấy bò cái màu hung; họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc có hình 
thức như thế là điềm lành. 


Họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm gở? Họ nhìn thấy đống vỏ 
trấu, nhìn thấy chậu bơ sữa, nhìn thấy chậu trống rỗng, nhìn thấy vũ công, nhìn thấy 
vị Sa-môn lõa thể, nhìn thấy con lừa, nhìn thấy xe lừa kéo, nhìn thấy xe do một con 
thú kéo, nhìn thấy người chột, nhìn thấy người cụt tay, nhìn thấy người què, nhìn 
thấy người bại liệt, nhìn thấy người già, nhìn thấy người bệnh, nhìn thấy người chết; 
họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc có hình thức như thế là điềm gở. 


Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã được 


thấy. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được thấy. 
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Mahaniddesapali Suddhatthakasuttaniddeso 


Santeke samanabrahmana sutasuddhika. Te ekaccanam saddanam savanam' 
mangalam paccenti, ekaccanam saddanam savanam amangalam paccenti. 


Katamesam saddanam savanam mangalam paccenti? Te kalato vutthahitva 
abhimangalagatani saddani sunanti: vaddhati va vaddhamanati va punnati va 
phussati va asokati va? sumanati va sunakkhattati va sumangalāti va sirīti va 
sirivaddhati va; evarupanam saddanam savanam mangalam paccenti. 


Katamesam saddanam savaņam amangalam paccenti? Kanoti va kuņīti va 
khañjoti va pakkhahatoti va jiņņakoti va byadhitoti va matoti va chinnanti vā 
bhinnanti va daddhanti va natthanti va natthīti va; evarupanam saddanam savanam 
amangalam paccenti. 


Ime te samaņabrāhmaņā sutasuddhikā. Te sutena suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


Santeke samaņabrāhmaņā sīlasuddhikā. Te sīlamattena samyamamattena 
samvaramattena avītikkamamattena suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parImuttim paccenti. 


Samaņo maņdikāputto* evamāha: “Catuhi kho aham thapatif dhammehi 
samannāgatam purisapuggalam paññapemi sampannakusalam paramakusalam 
uttamapattippattam samaņam ayojjham. Katamehi catuhi? Idha thapati na kāyena 
pāpakam kammam karoti, na pāpikam* vacam bhāsati, na papakam sankappam 
sankappeti, na pāpakam ājīvam ājīvati. Imehi kho aham thapati catuhi dhammehi 
samannāgatam purisapuggalam paññapemi sampannakusalam paramakusalam 
uttamapattippattam samaņam ayojjham.”* Evameva santeke samaņabrāhmaņā 
sīlasuddhikā. Te sīlamattena samyamamattena samvaramattena avītikkamamattena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


Santeke samaņabrāhmaņā vatasuddhika.” Te hatthivatikā* va honti, assavatikā va 
honti, govatika va honti, kukkuravatikā va honti, kakavatika va honti, vāsudevavatikā 
va honti, baladevavatika va honti, puņņabhaddavatikā va honti, maņibhaddavatikā 
va honti, aggivatika va honti, nāgavatikā va honti, supaņņavatikā va honti, 
yakkhavatikā va honti, asuravatika va honti, gandhabbavatika va honti, mahārāja- 
vatikā va honti, candavatikā va honti, suriyavatikā va honti, indavatika va honti, 
brahmavatikā vā honti, devavatikā vā honti, disāvatikā vā honti. Ime te samaņa- 
brāhmaņā vatasuddhikā. Te vatena suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim pāccenti. 


' savanam - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 


” pussāti vā assokāti - Syā, PTS. > pāpakam - Ma. 

` samaņamuņdikāputto - Ma; ° Majjhimanikāya, Samaņamaņģdikāsutta. 
samaņo muņdikāputto - Syā, PTS. 7 yatta? - Syā, PTS, evam sabbattha. 

* gahapati - Ma, Simu 1. ° Svattika - Sya, PTS, evam sabbattha. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Trong Sạch 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã được 
nghe. Các vị ấy tin rằng việc nghe được một số âm thanh là điềm lành, tin rằng việc 
nghe được một số âm thanh là điềm gở. 


Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm lành? Các vị ấy, sau khi thức dậy 
vào lúc sáng sớm, nghe các âm thanh đem lại điều tốt lành: “tăng trưởng,” “đang tăng 
trưởng,” “tràn đầy,” “may mắn,” “vô ưu,” “thiện ý,” “sao tốt,” “điềm rất lành,” “thịnh 
vượng,” hoặc “thịnh vượng và phát triển;” họ tin rằng việc nghe các âm thanh có hình 


thức như thế là điềm lành. 


Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm gở? (Nghe rằng): “Chột,” “cụt 
tay,” “què,” “bai liêt,” “già,” “bênh,” “chết,” “bi đứt,” “bi vỡ,” “bi cháy,” “bi mất,” hoặc 
“không có;” họ tin rằng việc nghe các âm thanh có hình thức như thế là điềm gở. 


Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã được 
được nghe. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được nghe. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do giới. Các vị ấy tin 
rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự ngăn giữ, chỉ với sự thu thúc, 
chỉ với sự không vi phạm. 


Sa-môn Mandikaputta đã nói như vầy: “Này ông thợ mộc, ta tuyên bố rằng một 
người nam được thành tựu bốn pháp là người có thiện pháp đầy đủ, có thiện pháp tối 
thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, không bị đánh bại. Với bốn 
pháp nào? Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác bằng thân, không nói lời nói 
ác, không tư duy ý nghĩ ác, không sống theo lối nuôi mạng ác xấu. Này ông thợ mộc, 
ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp này là người có thiện pháp 
đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, 
không bị đánh bại.” Tương tự y như thế, có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan 
điểm trong sạch do giới. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự 
ngăn giữ, chỉ với sự thu thúc, chỉ với sự không vi phạm. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do phận sự. Các vị ấy 
là người hành trì hạnh loài voi, là người hành trì hạnh loài ngựa, là người hành trì 
hạnh loài bò, là người hành trì hạnh loài chó, là người hành trì hạnh loài quạ, là 
người hành trì hạnh Thần Tài, là người hành trì hạnh Thần Sức Mạnh, là người hành 
trì hạnh Thần Puņņabhaddā, là người hành trì hạnh Thần Manibhadda, là người 
hành trì hạnh của lửa, là người hành trì hạnh loài rồng, là người hành trì hạnh linh 
điểu, là người hành trì hạnh Dạ-xoa, là người hành trì hạnh A-tu-la, là người hành trì 
hạnh Càn-thát-bà, là người hành trì hạnh đại vương, là người hành trì hạnh Mặt 
Trăng, là người hành trì hạnh Mặt Trời, là người hành trì hạnh Thiên Vương, là 
người hành trì hạnh Phạm Thiên, là người hành trì hạnh Thiên nhân, là người hành 
trì hạnh (lễ bái theo) phương hướng. Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan 
điểm trong sạch do phận sự. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do phận sự. 
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Mahaniddesapali Suddhatthakasuttaniddeso 


Santeke samanabrahmana mutasuddhika. Te kalato vutthahitva pathavim 
amasanti, haritam amasanti, gomayam amasanti, kacchapam amasanti, phalam' 
akkamanti, tilavaham amasanti, phussa’tilam khādanti, phussatelam makkhenti, 
phussadantakattham khadanti, phussamattikāya nahāyanti, phussasatakam 
nivāsenti, phussavetham vethenti.* Ime te samaņabrāhmaņā mutasuddhika. Te 
mutena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


Na brahmano aññato suddhimaha ditthe sute sīlavate mute va ti 
brahmano ditthasuddhiyāpi suddhim naha, sutasuddhiyapi suddhim naha, 
sīlasuddhiyāpi suddhim naha, vatasuddhiyapi suddhim naha, mutasuddhiyapi 
suddhim naha, na katheti, na bhanati, na dipayati, na voharati 'ti - na brahmano 
aññato suddhimaha ditthe sute sīlavate mute va. 


Puññe ca pape ca anupalitto 'ti - Puññam vuccati yam kiñci tedhatukam 
kusalabhisankharam, apuññam vuccati sabbam akusalam. Yato puññabhisankharo 
ca apuññabhisañkharo ca aneñjabhisankharo pahīnā honti, ucchinnamula 
talavatthukata anabhāvangatā āyatim anuppādadhammā, ettāvatā puññe ca pāpe ca 
na limpati na samlimpati* na upalimpati, alitto asamlitto” anūpalitto nikkhanto 
nissato* vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa viharatī ti - puññe ca pāpe 
ca anupalitto. 


Attañjaho nayidha pakubbamāno ti - Attañjaho ti attaditthijaho, attam 
jahoti gāhajaho,' attam jahoti taņhāvasena ditthivasena gahitam paramattham 
abhinivittham ajjhositam adhimuttam, sabbam* tam cattam hoti vantam muttam 
pahīnam patinissattham. Nayidha pakubbamāno ti Puññabhisankharam° vā 
apuññabhisankharam vā aneñjabhisankharam va akubbamāno ajanayamāno 
asañJanayamano anibbattayamāno anabhinibbattayamāno ti - attam jaho nayidha 
pakubbamāno. 


Tenāha bhagavā: 

“Na brāhmaņo aññato suddhimāha 
ditthe sute sīlavate mute vā, 

puññe ca pāpe ca anūpalitto 
attañjaho nayidha pakubbamāno "ti. 


4-4 
Purimam pahāya aparam sitā se 
ejānugā te na taranti sangam, 
te uggahāyanti nirassajanti 
kapīva sākham pamukhangahāya. 


'jālam - Syā, PTS. ° nissattho - Syā, PTS. 

* pussa’ - Syā, PTS, Sīmu 1, evam sabbattha. ' gāham jaho - Ma. 

3 %vetthanam vetthanti - Syā, PTS. * sabbassa - Sīmu 1. 

* palimpati - Ma. ? sankhāro - Sīmu 1. 

> apalitto - Ma. 1 pamuñcam - Ma, Sīmu 1. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Trong Sạch 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã được cảm 
giác. Các vị ấy, sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, chạm vào mặt đất, chạm vào cây 
xanh, chạm vào phân bò, chạm vào con rùa, đạp lên lưỡi cày, chạm vào xe chở hạt 
mè, nhai hạt mè trắng, thoa đầu mè trắng, nhai tăm xỉa răng màu trắng, tắm đất sét 
trắng, mặc vải trắng, quấn khăn trắng. Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo 
quan điểm trong sạch do điều đã được cảm giác. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi do điều đã được cảm giác. 

Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (dao lộ) khác, 
không liên quan đến điêu đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới 
và phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác: VỊ Bà-la-môn đã không nói rằng 
sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, đã không nói rằng sự trong 
sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, đã không nói rằng sự trong sạch 
nhờ vào sự trong sạch do giới, đã không nói rằng sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch 
do phận sự, đã không nói rằng sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được 
cảm giác, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả; - “vị Bà-la- 
môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không liên quan đến điều 
đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến điều đã được 
cảm giác là như thế. 

Là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội: Phước nói đến bất cứ pháp tạo 
tác thiện nào thuộc tam giới, vô phước nói đến tất cả các pháp bất thiện. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành' được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã đi đến sự không còn hiện hữu, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì (vị ấy) không bị lấm nhơ ở phước 
và tội, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là người) đã không bị lấm nhơ, đã 
không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được 
thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - lā người không bị váy bẩn bởi phước và tội là như thế. 

Buông bỏ điêu đã điêu nắm giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây - 
Buông bỏ điêu đã điêu nắm giữ: là buông bỏ tà kiến đã điều nắm giữ; buông bỏ 
điều đã điều nắm giữ là buông bỏ sự nắm lấy; “buông bỏ điều đã điều nắm giữ là 
điều (nào) đã bị nắm lấy, đã bị bám víu, đã bị chấp chặt, đã bị bám chặt, đã bị hướng 
đến do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến, toàn bộ điều ấy là đã được từ 
bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Không 
tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây: Trong khi không tạo nên, trong khi không làm sanh 
ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm 
phát sanh ra phúc hành, phi phúc hành, hoặc bất động hành; - “buông bỏ điều đã 
được nắm lấy, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vi Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không liên 
quan đến điều đã được thấu, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến 
điều đã được cảm giác, là người không bi uấu bẩn bởi phước và tội, buông bỏ điều 
đã được nắm lấu, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đâu.” 


4-4 
Dūt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác, đeo đuổi dục uọng, những người dy 
không uượt qua sự quuến luyēn. Họ nām bắt rồi rời bỏ, tựa như con khỉ vči Uiệc 
nām lấu cành câu trước mặt. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Purimam pahāya aparam sita se ti - Purimam sattharam pahāya aparam 
sattharam nissita, purimam dhammakkhanam pahaya aparam dhammakkhanam 
nissita, purimam ganam pahaya aparam ganam nissita, purimam ditthim pahaya 
aparam ditthim nissita, purimam patipadam pahaya aparam patipadam nissita, 
purimam maggam pahaya aparam maggam nissitā sannissita allīnā upagatā ajjhositā 
adhimutta ti - purimam pahaya aparam sita se. 


Ejānugā te na taranti sangan ti - Ejā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam.' Ejānugā i ejānugā ejānugatā ejānusatā ejāyāpannā” 
patitā abhibhūtā pariyādinnacittā. Te? na taranti sangan ti - rāgasangam 
dosasangam mohasangam mānasangam ditthisangam kilesasangam duccarita- 
sangam na taranti, na uttaranti,* na samatikkamanti, na vītivattantī ti - ejānugā te na 
taranti sangam. 


Te uggahāyanti nirassajantī ti - Sattharam ganhanti, tam muūcitvā aññam 
satthāram gaņhanti, dhammakkhānam gaņhanti, tam muūcitvā aññam 
dhammakkhānam ganhanti; ganam gaņhanti, tam muūcitvā aññam gaņam gaņhanti; 
ditthim gaņhanti, tam muūcitvā aññam ditthim gaņhanti; patipadam gaņhanti, tam 
muūcitvā aññam patipadam gaņhanti; maggam gaņhanti, tam muūcitvā aññam 
maggam gaņhanti; ganhanti ca muñcanti ca ādiyanti ca nirassajanti ca ti - te 
uggahāyanti nirassajanti. 


Kapīva sākham pamukhangahāyā 'ti - Yathā makkato araññe pavane 
caramano sākham gaņhāti, tam muūcitvā aññam sakham gaņhāti, tam muūcitvā 
aññam sākham gaņhāti. Evameva puthu°samanabrahmana puthu'ditthigatāni 
gaņhanti ca muūcanti ca ādiyanti ca nirassajanti ca ti - kapīva sākham 
pamukhangahāya.” 


Tenāha bhagavā: 

"Purimam pahāya aparam sita se 
ejānugā te na taranti sangam, 

te uggahāyanti nirassajanti 

kapīva sākham pamukhangahāyā "ti. 


4-5 
Sayam samādāya vatāni jantu 
uccāvacam gacchati saññasatto, 
vidvā ca* vedehi samecca dhammam 
na uccāvacam gacchati bhuripañño. 


' Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. > pamuñcanti - Sa. 

* ejāya pannā - PTS. ° puthū - Ma. 

* te - itisaddo PTS potthake na dissate. 7 pamuñcaggahäya - Sīmu 1. 
* na uttaranti na pataranti - Ma, Syā, PTS. ° viddhā - Katthaci. 
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Dứt bỏ cái trước rôi nương vào cái khác: Dūt bỏ bậc đạo sư trước rồi nương 
tựa bậc đạo sư khác, dứt bỏ giáo lý trước rồi nương tựa giáo lý khác, dứt bỏ tập thể 
trước rồi nương tựa tập thể khác, dứt bỏ quan điểm trước rồi nương tựa quan điểm 
khác, dứt bỏ lối thực hành trước rồi nương tựa lối thực hành khác, dứt bỏ đạo lộ trước 
rồi nương tựa đạo lộ khác, nương tựa vào, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến; - 
“dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác" là như thế. 


Deo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến - 
Dục vọng: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Deo đuổi dục vọng: Deo đuổi dục vọng là đi theo 
dục vọng, di chuyển theo dục vọng, đạt đến dục vọng, bị rơi vào, bị ngự trị, có tâm bị 
khuất phục. Những người ấy không vượt qua sự quyến luyến: không vượt 
qua, không vượt lên, không vượt qua hàn, không vượt qua khỏi sự quyến luyến bởi 
luyến ái, sự quyến luyến bởi sân hận, sự quyến luyến bởi si mê, sự quyến luyến bởi 
ngã mạn, sự quyến luyến bởi tà kiến, sự quyến luyến bởi ô nhiễm, sự quyến luyến bởi 
uế hạnh; - “đeo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến' là 
như thế. 


Họ nắm bắt rồi rời bỏ: Họ nắm lấy bậc đạo sư, rồi buông vị ấy ra và nắm lấy 
bậc đạo sư khác; họ nắm lấy giáo lý, rồi buông giáo lý ấy ra và nắm lấy giáo lý khác; 
họ nắm lấy tập thể, rồi buông tập thể ấy ra và nắm lấy tập thể khác; họ nắm lấy quan 
điểm, rồi buông quan điểm ấy ra và nắm lấy quan điểm khác; họ nắm lấy lối thực 
hành, rồi buông lối thực hành ấy ra và nắm lấy lối thực hành khác; họ nắm lấy đạo lộ, 
rồi buông đạo lộ ấy ra và nắm lấy đạo lộ khác; họ nắm lấy và buông ra, họ nắm giữ và 
rời bỏ; - ho nắm bát rồi rời bỏ' là như thế. 


Tựa như con khi với việc nắm lấy cành cây trước mặt: Giống như con khi 
trong khi di chuyển ở khu rừng nhỏ, ở khu rừng lớn, thì nắm lấy cành cây, rồi buông 
cành cây ấy ra và nắm lấy cành cây khác, rồi lại buông cành cây khác ấy ra và nắm lấy 
cành cây khác nữa; tương tự y như thế, các vị Sa-môn và Bà-la-môn khác nhau nắm 
lấy và buông ra, nắm giữ và rời bỏ các tà kiến khác nhau; - “tựa như con khi với việc 
nắm lấy cành cây trước mặt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác, đeo đuổi dục vong, những người dy 
không uượt qua sự guyēn luụuến. Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khi vči uiệc 
nắm lấu cành câu trước mặt.” 


4-5 

Sau khi tt minh thọ trì các phận sự, con người 

đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vāo tưởng; 

còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết, 
không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la. 
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Sayam samādāya vatāni jantū ti - Sayam samadaya ti sāmam samadaya. 
Vatānī ti hatthivatam vā assavatam vā govatam vā kukkuravatam vā kākavatam vā 
vāsudevavatam vā baladevavatam vā puņņabhaddavatam vā maņibhaddavatam vā 
aggivatam va nāgavatam va supannavatam va yakkhavatam va asuravatam va —pe— 
disāvatam va, ādāya samadaya adiyitva samādiyitvā gaņhitvā paramasitva 
abhinivisitva. Jantū ti satto naro —pe— manuJo ti - sayam samadaya vatāni jantu. 


Uccāvacam gacchati saññasatto ti satthārato satthāram gacchatl, 
dhammakkhānato dhammakkhanam gacchati, gaņato gaņam gacchati, ditthiyā 
ditthim gacchati, patipadāto' patipadam gacchati, maggato maggam gacchati. 
Saññasatto ti kamasaññaya vyapadasaññaya vihimsasaññaya ditthisaññaya satto 
visatto asatto laggo laggito palibuddho. Yatha bhittikhīle va nagadante va bhandam 
sattam visattam asattam laggam laggitam palibuddham; evameva kamasaññaya 
vyapadasaññaya vihimsasaññaya ditthisaññaya satto visatto asatto laggo laggito 
palibuddho *ti - uecāvacam gacchati saññasatto. 


Vidvā' ca vedehi samecca dhamman ti - Vidva ti vidvā vijjāgato ñani [°] 
vibhāvī medhāvī. Vedehī ti - vedā vuccanti catusu maggesu ñanam, pañña 
paññmndriyam paūnābalam dhammavicayasambojjhango vīmamsā vipassanā 
sammāditthi, tehi vedehi jātijarāmaraņassa antagato antappatto kotigato kotippatto 
pariyantagato pariyantappatto vosānagato vosānappatto tāņagato tāņappatto 
lenagato lenappatto saranagato saranappatto abhayagato abhayappatto accutagato* 
aceutappatto” amatagato amatappatto nibbānagato nibbānappatto. Vedanam vā 
antagatoti vedagu, vedehi vā antam gatoti° vedagū, sattannam va dhammānam 
viditattā vedagū: sakkāyaditthi viditā hoti, vicikicchā viditā hoti, sīlabbataparāmāso 
vidito hoti, rāgo vidito hoti, doso vidito hoti, moho vidito hoti, māno vidito hoti, 
viditāssa honti pāpakā akusala dhammā samkilesikā ponobhavikā sadara 
dukkhavipākā ayatim jātijarāmaraņīyā. 


*Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā) 
samaņānam yānipatthi' brāhmaņānam, 
sabbavedanāsu vītarāgo 
sabbam vedamaticca vedagū so ”ti.* 


' patipadāya - Ma. > accutippatto - Sa. 
*viddhā - Ma, Syā. ° antagato ti - Syā, PTS. 

* buddhimā - Syā, PTS. 7 vãnidhatthi - Ma, Sīmu 1. 
* aceutingato - Sa. ° so - Syā. 
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Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người - Sau khi tự mình thọ 
trì: là sau khi thọ trì cho mình. Các phận sự: là sau khi nhận lấy, sau khi thọ trì, 
sau khi nắm giữ, sau khi nắm giữ đúng đắn, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt hạnh loài voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc hạnh loài chó, 
hoặc hạnh loài quạ, hoặc hạnh Thần Tài, hoặc hạnh Thần Sức Mạnh, hoặc hạnh Thần 
Punnabhadda, hoặc hạnh Thân Manibhadda, hoặc hạnh của lửa, hoặc hạnh loài 
rồng, hoặc hạnh linh điểu, hoặc hạnh Dạ-xoa, hoặc hạnh A-tu-la, —nt— hoặc hạnh (lễ 
bái theo) phương hướng. Con người: là chúng sanh, đàn ông, —nt— nhân loại; - 
“người sau khi tự mình thọ trì các phận sự là như thế. 


Đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng: là từ bậc đạo sư (này) đi 
đến bậc đạo sư (khác), từ giáo lý (này) đi đến giáo lý (khác), từ tập thể (này) đi đến 
tập thể (khác), từ quan điểm (này) đi đến quan điểm (khác), từ lối thực hành (này) đi 
đến lối thực hành (khác), từ đạo lộ (này) đi đến đạo lộ (khác). Bị dính mắc vào 
tưởng: là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại 
ở dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà kiến tưởng. Giống như gói hàng bị dính 
mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở chốt gắn trên 
tường hoặc ở móc ngà voi, tương tự y như thế là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính 
vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà 
kiến tưởng. 


Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu 
biết - Người có sự hiểu biết: người có sự hiểu biết là người đã đạt đến kiến thức, 
có trí, [có sự giác ngộ, | có sự rành rë, có sự thông minh. Nhờ các sự hiểu biết: Các 
sự hiếu biết nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự 
thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Với các sự hiểu biết ấy, (vị ấy) đã đi đến điểm cuối 
đối với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi 
đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi 
đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi 
trú ấn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ 
hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến 
Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. “Người đã đi đến 
điểm cuối của các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến 
điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc do trạng thái 
đã hiểu biết về bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi 
đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến ái đã 
được hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, si mê đã được hiểu biết, ngã mạn đã được 
hiểu biết - là bậc đã đạt được sự hiểu biết; đối với người này, các ác bất thiện pháp, 
các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh- 
già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị đã suụ gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc ué các Sa-môn, thuộc vē các Bā-la-mūn, vi đã xa lia sự luuến di ở tất cả các 
cảm thọ, vi đã uượt gua mọi kiến thức, vi ấu là bậc dā đạt được sự hiểu biēt.” 
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Vidvā ca vedehi samecca dhamman ti - Samecca abhisamecca dhammam; 
“sabbe sankhara anicca 'ti samecca abhisamecca dhammam; “sabbe sankhara dukkha 
*ti samecca abhisamecca dhammam; “sabbe dhammā anattā 'ti samecca abhisamecca 
dhammam; “'avijjapaccaya sankhara tỉ samecca abhisamecca dhammam; 
"sankhārapaccayā viññanan ti samecca abhisamecca dhammam; “viññanapaccaya 
nāmarūpan ti — 'nāmarūpapaccayā saļāyatanan ti — “salayatanapaccaya phasso t1 — 
“phassapaccaya vedana 'ti — *vedanapaccaya taņhā 'ti — “tanhapaccaya upadanan "ti — 
"upādānapaccayā bhavo 'ti — 'bhavapaccayā jātī ti — 'jatipaccaya jarāmaraņan ti 
samecca abhisamecca dhammam; "avijjānirodhā sankhāranirodho ti samecca 
abhisamecca dhammam; “sankharanirodha viññananirodho 'ti samecca abhisamecca 


dhammam; 'viūnāņanirodhā  nāmarūpanirodho ti — 'nāmarūpanirodhā 
salayatananirodho t1 — 'salayatananirodha phassanirodho ti — “phassanirodha 
vedanānirodho t1 — 'vedanānirodhā taņhānirodho ti — “tanhanirodha 


upādānanirodho tï — “upadananirodha bhavanirodho ti — “bhavanirodha jātinirodho 
'ti — 'jātinirodhā jarāmaraņanirodho 'ti samecca abhisamecca dhammam; “dam 
dukkhan 'ti samecca abhisamecca dhammam; ‘ayam dukkhasamudayo ti — ‘ayam 
dukkhanirodho ti — “ayam dukkhanirodhagāminīpatipadā ti samecca abhisamecca 
dhammam; “me āsavā ti samecca abhisamecca dhammam; ‘ayam āsavasamudayo ti 

“ayam asavanirodho 'ti — “ayam āsavanirodhagāminīpatipadā tỉ samecca 
abhisamecca dhammam; “me dhammā abhiññeyya ti samecca abhisamecca 
dhammam; “ime dhāmmā parlññeyya 'ti — “me dhammā pahatabba 'ti — “ime 
dhammā bhavetabba ti — “me dhammā sacchikatabba 'ti samecca abhisamecca 
dhammam; channam phassayatananam samudayañca atthangamañca assadañca 
ādīnavaūca nissaranañca samecca abhisamecca đhammam; pañcannam 
upādānakkhandhānam samudayañca atthangamañca assadañca adinavañca 
nissaraņaūca samecca abhisamecca dhammam; catunnam mahābhūtānam 
samudayañca atthangamaūca assadañca adInavañca nissaraņaūca samecca 
abhisamecca dhammam; ‘yam kiñci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman "ti samecca abhisamecca dhamman tỉ - vidva ca vedehi samecca 
dhammam. 


Na uccävacam gacchati bhuripañño ti - Na sattharato sattharam gacchāti, 
na dhammakkhanato dhammakkhānam gacchati, na ditthiyā ditthim gacchati, na 
patipadāya patipadam gacchati, na maggato maggam gacchati. Bhūripaūīno ti 
bhuripañño mahapañño puthupañño hasupañño' jJavanapañño tikkhapañño 
nibbedhikapañño; bhuri vuccati pathavī, taya pathavīsamāya paññaya vipulaya 
vitthataya samannagato 'ti - na uccavacam gacchati bhurIpañño. 


' hãsapañño - Ma, PTS. 
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Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu 
biết: Sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: “Tất cả các hành là uô thường;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu 
pháp: “Tất cả các hành là khổ,” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Tất cả 
các pháp là uó ngā;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiếu pháp: “Vô minh duyên cho 
các hành;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Các hành duyên cho thức;” 
sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Thức duyên cho danh sāc” — “Danh sắc 
duyên cho sáu xứ” — “Sáu xứ duyên cho xúc” — “Xúc duyên cho thọ” — “Thọ duyên 
cho di” — “Ái duyên cho thủ” — “Thủ duyên cho hữu” — “Hữu duyên cho sanh” — 
“Sanh duyên cho lão, tử;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Do sự diệt tận 
của uó minh (đưa đến) sự diệt tận của các hành;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: “Do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự diệt tận của fhức;” sau khi 
thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận 
của danh sắc” — “Do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ” — “Do 
sự diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc” — “Do sự diệt tận của xúc (đưa 
đến) sự diệt tận của tho” — “Do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của di” — “Do 
sự diệt tận của di (đưa đến) sự diệt tận của thu” — “Do sự diệt tận của thu (đưa đến) 
sự diệt tận của hữu” — “Do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh” — “Do 
sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử;” sau khi thông hiểu, sau khi 
thấu hiểu pháp: “Đâu lā Khổ;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Đây lā 
nhân sanh Khổ,” - “Đâu là sự diệt tận Khổ,” - “Đâu là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Đâu là các lậu hoặc;” sau 
khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Đây là nhân sanh các lậu hoặc,” — “Đâu là 
sự diệt tận các lậu hoặc,” — “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” 
sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Các pháp này cần được biết rē;” sau khi 
thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Các pháp nàu cần được biết toàn diện” — “Các 
pháp này cần được dứt bỏ” — “Các pháp này cần được tu tập” — “Các pháp này cần 
được chứng ngó;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; sau khi thông 
hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, 
và sự thoát ra đối với năm thủ uẩn; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là 
nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió); sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại điệt;” - ‘còn người có 
sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết là như thế. 


Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la: là không từ bậc 
đạo sư (này) đi đến bậc đạo sư (khác), không từ giáo lý (này) đi đến giáo lý (khác), 
không từ tập thể (này) đi đến tập thể (khác), không từ quan điểm (này) đi đến (khác), 
không từ lối thực hành (này) đi đến lối thực hành (khác), không từ đạo lộ (này) đi đến 
đạo lộ (khác). Người có tuệ bao la: Người có tuệ bao la là người có tuệ vĩ đại, có 
tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thấu suốt; bao la 
nói đến trái đất, là người được thành tựu với tuệ ấy, (là tuệ) bao quát, trải rộng, sánh 
bằng trái đất; - không đi đến chỗ cao chó thấp, là người có tuệ bao la’ là như thế. 


131 


Mahaniddesapali Suddhatthakasuttaniddeso 


Tenaha bhagava: 

“Sayam samādāya vatāni jantu 
uccāvacam gacchati saññasatto, 

vidvā ca vedehi samecca dhammam 

na uccāvacam gacchati bhuripañño ti. 


4-6 
Sa sabbadhammesu!' visenibhūto 
yam kiñci dittham va sutam mutam vā, 
tameva dassim vivatam carantam 
kenīdha lokasmim’ vikappayeyya. 


Sa sabbadhammesu visenibhūto yam kiñci dittham va sutam mutam 
va ti sena vuccati mārasenā; kayaduccaritam marasena, vacīduccaritam marasena, 
manoduccaritam marasena, rago marasena, doso marasena, moho marasena, kodho 
— upanaho —pe— sabbakusalabhisañkhara marasena. Vuttam hetam bhagavata: 


1. “Kama te pathama sena dutiyā arati* vuccati, 
tatiyā khuppipasa te catutthī tanha pavuccati. 


2. Pafcamt' thīnamiddham te chattha bhīrū” pavuccati, 
sattamī vicikicchā te makkho thambho te atthamo. 


3. Labho siloko sakkāro micchāladdho ca yo yaso, 
yo cattānam samukkamse pare ca avajānati. 


4. Esa namuci te senā kaņhassābhippahāriņī, 
na nam asūro jināti jetvā ca’ labhate sukhan ti. 


Yato catuhi ariyamaggehi” sabbā ca mārasenā sabbe ca patisenikarā kilesā jitā ca 
parājitā ca bhaggā vippaluggā parammukhā, so vuccati visenibhūto; so ditthe 
visenibhūto suto visenibhūto mute visenibhūto viãñate visenibhūto 'ti - sa 
sabbadhammesu" visenibhuto yam kiñci dittham va sutam mutam va. 


' sabbesu dhammesu - Sīmu 1. ° sattamam - PTS, Sīmu 1. 

* lokasmi - Ma, Syā. ' jetvāva - Ma. 

* dutiyārati - Syā, PTS. * Suttanipāta, Padhānasutta. 

* paficamam - Syā, PTS. ? maggehi - PTS. 

> bhirū - Syā. 10 sabbesu dhammesu - Sīmu 1. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người 

đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng; 

còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết, 
không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la.” 


4-6 
Vị dy là người diệt đạo bình (ô nhiễm) ở tất cả các pháp, 
ở bất cứ điều gì đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
VỊ ấu, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch, 
bởi điều gì có thể sắp xếp uị ấu ở thế gian nàu đâu? 


Vị āy là người diệt đạo binh (ó nhiễm) ở tất cả các pháp, ở bất cứ điêu 
gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến đạo 
binh của Ma Vương: ué hạnh về thân là đạo binh của Ma Vương, uë hạnh về khẩu lā 
đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma Vương, sự luyến ái là đạo 
binh của Ma Vương, sân hận là đạo binh của Ma Vương, sĩ mê là đạo binh của Ma 
Vương, giận dữ — thù hàn —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo binh của Ma 
Vương. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


1. “Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, 
thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham ái. 


2. Thứ nām của ngươi là da dugi và buồn ngủ, thứ sáu gọt là sự khiếp đảm, thứ 
bảu của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng binh. 


3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng vong, uà danh vong nào dā đạt được một cách 
sai trái, kẻ nào đề cao bản thân uà khi dễ những người khác, — 


4. — nàu Namuci, chúng lā đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc Am. 
Kẻ khiếp nhược không chiến thẳng nó, uà ui đã chiến thằng thì đạt được sự an lạc.” 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện nhờ vào bốn Thánh Đạo, vị ấy được gọi là người diệt đạo binh; vị ấy là người 
diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở điều đã được nghe, người 
diệt đạo binh ở điều đã được cảm giác, người diệt đạo binh ở điều đã được nhận thức; 
- “vị ấy là người diệt đạo binh (ó nhiễm) ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác là như thế. 
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Tameva dassim vivatam carantan ti - tameva suddhadassim 
visuddhadassim parisuddhadassim vodanadassm pariyodanadassim; athava 
suddhadassanam  visuddhadassanam parisuddhadassanam vodanadassanam 
pariyodanadassanam. Vivatan ti tanhachadanam ditthichadanam kilesachadanam 
duccaritachadanam,' tani chadanani vivatani honti viddhamsitāni ugghātitāni” 
samugghātitāni  pahīnāni samucchinnani vupasantani patippassaddhani 
abhabbuppattikani ñanaggina daddhani. Carantan 'ti carantam vicarantam ['] 
Iriyantam vattentam°` pālentam yapentam yāpentan ti - tameva dassim vivatam 
carantam. 


Kenīdha lokasmim vikappayeyya ti - Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —pe— ayam tanhakappo —pe—- ayam ditthikappo. Tassa tanhakappo 
pahīno, ditthikappo patinissattho. Tanhakappassa pahīnattā ditthikappassa 
patinissatthatta kena ragena kappeyya, kena dosena kappeyya, kena mohena 
kappeyya, kena manena kappeyya, kaya ditthiya kappeyya, kena uddhaccena 
kappeyya, kaya vicikicchaya kappeyya, kehi anusayehi kappeyya rattoti va dutthoti va 
mulhoti va vinibaddhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anittham gatoti va 
thamagatoti va? Te* abhisankhara pahina. Abhisankharanam pahīnattā gatiya” kena 
kappeyya nerayikoti va, tiracchanayonikoti va, pettivisayikoti va, manussoti va, 
devoti va, rūpīti va, arūpīti va, saññiti va, asaññiti va, nevasaññinasaññiti va? So hetu 
natthi paccayo natthi karanam natthi, yena kappeyya vikappeyya vikappam 
āpajjeyya. Lokasmin ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke 
ayatanaloke ti - kenīdha lokasmim vikappayeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Sa sabbadhammesu visenibhūto 

yam kiñci dittham va sutam mutam vā, 
tameva dassim vivatam carantam 
kenīdha lokasmim vikappayeyyā "ti. 


4-7 
Na kappayanti na purekkharonti 
accantasuddhinti” na te vadanti, 
ādānagantham gathitam” visajja 
asam na kubbanti kuhiñci loke. 


' taņhāchadanam ditthichadanam kilesachadanam duccaritachadanam avijjāchadanam - Ma; 


taņhāchadanam kilesachadanam avijjāchadanam - Syā, PTS. 


* "ghātitāni - Syā, PTS. é ete - Manupa. 

? viharantam - itisaddo Ma potthake dissate. 7 gatiyo - Ma, Syā, Sīmu 2. 

4 iriyantam - Ma, Syā, PTS. * accantasuddhī ti - Ma, Syā, PTS, Simu 2. 
` vattantam - Syā, PTS. ? gadhitam - Simu 1. 
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Vị ấy, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch: VỊ ấy có 
nhãn quan trong sạch, có nhãn quan thanh tịnh, có nhãn quan hoàn toàn trong sạch, 
có nhãn quan tinh khiết, có nhãn quan hoàn toàn tỉnh khiết; hoặc là có cái nhìn trong 
sạch, có cái nhìn thanh tịnh, có cái nhìn hoàn toàn trong sạch, có cái nhìn tỉnh khiết, 
có cái nhìn hoàn toàn tinh khiết. Một cách mimh bạch: sự che đậy do tham ái, sự 
che đậy do tà kiến, sự che đậy do ô nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, các sự che đậy ấy 
được mở ra, được hủy hoại, được mở rộng, được mở toang, được dứt bỏ, được trừ 
tuyệt, được vắng lặng, được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. Đang hành xử: là đang thực hành, đang cư xử, [đang trú ngụ,] 
đang sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng: - *v] ấy, 
người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch” là như thế. 


Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây - Sắp đặt: Có hai sự sắp 
đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sāp đặt do tà kiến. —nt— điều này là sự sắp đặt do 
tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã 
được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ 
đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà 
kiến, thì có thể sắp đặt bởi luyến ái gì, có thể sắp đặt bởi sân hận gì, có thể sắp đặt bởi 
si mê gì, có thể sắp đặt bởi ngã mạn gì, có thể sắp đặt bởi tà kiến gì, có thể sắp đặt bởi 
phóng dāt gi, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ān gi 
(nghĩ rằng): “(VỊ này là) “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bi sân hân, hoặc là “kẻ bị si mē, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là “kẻ bị tán loan, hoặc là “kẻ 
không dứt khoāt, hoặc là “kẻ cứng cỏï”? (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã 
được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì có 
thể sắp đặt vë cảnh giới tái sanh (của vị ấy rằng): “(Vị này sẽ trở thành) “người địa 
ngục, hoặc là loài thú, hoặc là “thân phận nga guy, hoặc là lodi người, hoặc là 
“Thiên nhân, hoặc là “người hữu sāc, hoặc là “người vô sāc, hoặc là “người hữu 
tung, hoặc là “người vô tung, hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”? Không có 
nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy có thể sắp đặt, có thể sắp xếp, 
có thể đạt đến việc sắp xếp. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ; - “bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vi ấu là người diệt đạo binh (ó nhiễm) ở tất cả các pháp, 

ở bất cứ điều gì đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
VỊ ấu, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch, 

bởi điều gì có thể sắp xếp uị ấu ở thế gian nàu đâu?” 


4-7 
Các uị ấu không sắp đặt, không chú trọng, 
không nói ué Sự trong sạch tôt cùng.” 
Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bi buộc trói, 
các vi không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian. 
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Na kappayanti na purekkharontī ti - Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —pe— ayam tanhakappo —pe— ayam ditthikappo. Tesam tanhakappo 
pahmo, ditthikappo patlinissattho. Tanhakappassa pahīnattā ditthikappassa 
patinissatthatta tanhakappam va ditthikappam va na kappenti' na janenti na 
sañjanenti na nibbattenti nabhinibbattentiti na kappayanti. Na purekkharonti ti - 
Purekkhara ti” dve purekkhara: tanhapurekkharo ca ditthipurekkharo ca. —pe— 
ayam ditthipurekkharo —pe— ayam taņhāpurekkhāro. Tesam tanhapurekkharo 
pahīno, dithipurekkharo patinissattho. Tanhapurekkharassa pahInatta 
ditthipurekkharassa patinissatthattā na tanham va na ditthim va purato katva 
caranti; na tanhadhaJa na taņhāketu* na tanhadhipateyya na ditthidhajā na 
ditthiketu' na ditthadhipateyya, na tanhaya vā na ditthiya va parivāritā carantī ti - na 
kappayanti na purekkharonti. 


Accantasuddhinti na te vadantī ti - accantasuddhim* samsarasuddhim 
akiriyaditthim* sassatavadam na vadanti na kathenti na bhananti na dīpayanti na 
voharantī ti - accantasuddhim tỉ na te vadanti. 


Ādānagantham gathitam visajjä ti - Ganthā ti cattaro ganthã: abhijjhā 
kayagantho, byapado kayagantho, sīlabbataparāmāso kāyagantho, 
idamsaccābhiniveso kāyagantho. Attano ditthiyā rāgo abhijjhā kāyagantho. 
Paravādesu āghāto appaccayo byāpādo kāyagantho. Attano sīlam vā vatam vā 
sīlabbatam va parāmasantīti sīlabbataparāmāso kāyagantho. Attano ditth 
idamsaccābhiniveso kayagantho. Kimkāraņā vuccati* adanagantho? Tehi ganthehi 
rūpam ādiyanti upādiyanti ganhanti parāmasanti abhinivisanti, vedanam saññam 
sankhāre viññanam gatim uppattim? patisandhim bhavam samsāravattam ādiyanti 
upādiyanti gaņhanti parāmasanti abhinivisanti. Tamkāraņā vuccati* ādānagantho. 
Visajjā ti ganthe vossajitva' va visajja; athava ganthe gathite ganthite bandhe 
vibandhe abandhe lagge laggite paļibuddhe bandhane" pothayitvā"” visajja. Yatha 
vayham vā ratham vā sakatam vā sandamānikam vā sajjam visajjam karonti 
vikopenti, evamevam" ganthe vossaJItva'° va visajja; athavā ganthe gathite ganthite 
bandhe vibandhe ābandhe lagge laggite paļibuddhe bandhane" pothayitvā” visajjā ti 
- adanagantham gathitam visajja. 


' na kappayanti - Manupa. 


* purekkhārā ti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 8 vuccanti - Syā, PTS, Sīmu 1. 

* °ketũ - Ma, Syã, PTS. ? upapattim - Ma, Syā, PTS. 

* accantasuddhī ti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 1 vossajjitvā - Ma, Sya, PTS. 

> accantasuddhi ti accantasuddhim - Syā, PTS. "bandhane - itisaddo PTS potthake na dissate. 
° akiriyasuddhim - Syã, PTS. U photayitvä vã - Ma, Syā, PTS. 

7 ditthe - PTS. 3 evameva - Syā, PTS. 
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Không sắp đặt, không chú trọng - Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do 
tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt— điều này là sự sắp đặt do tham ái. -nt— điều 
này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dút bỏ, 
sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp 
đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, các vị 
không sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - “không sắp dāt là 
như thế. Không chú trọng - Chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do tham ái 
và chú trọng do tà kiến. —nt— điều này là chú trọng do tham ái. -nt- điều này là chú 
trọng do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, các vị 
sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến; không có tham ái là 
ngọn cờ, không có tham ái là biếu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến 
là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, các vị sống, 
được vây quanh không bởi tham ái hoặc không bởi tà kiến; - ‘không sắp đặt, không 
chú trọng” là như thế. 


xA 6 


Các vị ấy không nói về “sự trong sạch tột cùng”: Các vị không nói, không 
thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả về sự trong sạch tột cùng, 
về sự trong sạch do luân hồi, về quan điểm không hành động, về học thuyết thường 
còn; - “các vị ấy không nói về “sự trong sạch tôt cùng” là như thế. 


Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói - Sự trói 
buộc: Có bốn sự trói buộc: tham đắm là sự trói buộc về thân, sân hận là sự trói buộc 
về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân, sự chấp chặt “chỉ điều 
này là chân ly là sự trói buộc về thân. Sự luyến ái, tham đắm vào quan điểm của bản 
thân là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, sự không bằng lòng, sự sân hận đối với các 
học thuyết của những người khác là sự trói buộc về thân. Sự bám víu vào giới và phận 
sự rằng: “Họ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân” là sự 
trói buộc về thân. Quan điểm của bản thân có sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là 
sự trói buộc về thân. Vì lý do gì được gọi là sự trói buộc vào chấp thủ? Bởi vì các sự 
trói buộc ấy, họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về sắc; 
họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về thọ, tưởng, các 
hành, thức, cảnh giới tái sanh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự hiện hữu, sự luân 
hồi và sự luân chuyển. Vì lý do ấy được gọi là sự trói buộc vào chấp thủ. Sau khi 
tháo gỡ: sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là sau khi tháo 
rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bi buộc trói, các vật bị buộc ràng, các 
vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chàng chit, các vật bị máng vào, các vật 
bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như những người thực hiện sự 
tháo gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, hoặc có xe, hoặc xe tải, hoặc có xe kéo liền lặn, tương 
tự như vậy, sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là sau khi tháo 
rời, hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bi buộc trói, các vật bi buộc ràng, các 
vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật 
bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. 
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Asam na kubbanti kuhiñci loke 'ti - Asa vuccati taņhā yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Asam na kubbantī ti asam na kubbanti na Janenti 
na sañJanenti na nibbattenti na abhinibbattenti. KuhiñcT ti kuhiñci kimhici katthaci 
ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddhā va. Loke ti apayaloke —pe— ayatanaloke 
*ti - asam na kubbanti kuhiñci loke. 


Tenaha bhagava: 
“Na kappauanti na purekkharonti 
accantasuddhinti na te vadanti, 
adanagantham gathitam visajja 
asam na kubbanti kuhiñci loke "ti. 


4-8 
Sīmātigo' brahmano tassa natthi 
ñatua ca disua ca samuggahitam, 
na rāgarāgt na virāgaratto 
tassīdha* natthi paramuggahītam. 


Sīmātigo brāhmaņo tassa natthi fiatvā ca disvā ca samuggahītan ti - 
Sima ti catasso sīmāyo: sakkāyaditthi vicikicchā sīlabbataparāmāso ditthānusayo 
vicikicchānusayo tadekatthā ca kilesā, ayam pathamā sīmā. Oļārikam kāmarāga- 
saūfiojanam patIghasaññoJanam oļāriko kāmarāgānusayo patighānusayo tadekattha 
ca kilesa, ayam dutiyā sima. Anusahagatam kamaragasaññojanam patigha- 
saññoJanam anusahagato kāmarāgānusayo patighānusayo tadekatthā ca kilesa, ayam 
tatiya sima. Rūparāgo arūparāgo mano uddhaccam avijja mānānusayo 
bhavarāgānusayo avijjānusayo tadekatthā ca kilesa, ayam catutthā sima. Yato caf 
catuhi ariyamaggehi ima catasso sīmāyo atikkanto hoti samatikkanto vītivatto, so 
vuccati sīmātigo. 


Brāhmaņo ti - Sattannam dhammānam bāhitattā brāhmaņo; sakkāyaditthi 
bāhitā hoti, vicikicchā bāhitā hoti, sīlabbataparāmāso bahito hoti -pe— asito tādī” 
pavuccate sa brahma. Tassā 'ti arahato khīņāsavassa. Natvā 'ti paracittañanena va 
ñatva, pubbenivasanussatiñanena va ñatva. Disvā 'ti - mamsacakkhunā va disvā,* 
dibbacakkhuna va disvā.' Sīmātigo brāhmaņo tassa natthi fiatvā ca disvā ca 
samuggahītan ti - Tassa idam paramam aggam settham visettham* pāmokkham 
uttamam pavaranti gahitam parāmattham abhinivittham° adhimuttam natthi” na 
santi na samvijjati nūpalabbhati, pahīnam samucchinnam vũpasantam 
patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti - sīmātigo brahmano 
tassa natthi ñatva ca disvā ca samuggahītam. 


' gīmātito - Syā. Š disvā - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* rāgarājī - Suni A. 7 disvā ti - Syā, PTS. 

* tassīdam - Syā, PTS. *visittham - Ma. 

* yato - Syā, PTS. ? abhinivittham ajjhositam - Ma, Syā, PTS. 

` asito tādi - Ma; anissito tādi - Syā, PTS. '° natthī ti natthi - Syā, PTS. 
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Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian - Sự mong 
mỏi: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Không tạo lập sự mong mỏi: không tạo lập, không làm 
sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh niềm mong 
mỏi. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, 
hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - “các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đầu ở 
thế gian’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các uị ấu không sắp đặt, không chú trọng, 

không nói ué Sự trong sạch tôt cùng.” 

Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vāo chấp thủ dā bi cột trói, 
các vi không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian.” 


4-8 
Vi Bā-la-mūn, có sự uượt quá ranh giới, đối uới vi ấu không có 
điều gì được nắm bắt, sau khi đã biết uà sau khi đã thấu, 
không có sự luuến ái uới đi dục, không bị luyēn ái ở pháp ly di dục; 
đối uới vi ấu, không có điêu đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi đâu. 


Vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị y không có điều gì 
được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy - Ranh giới: Có bốn ranh 
giới: sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, tà 
kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là 
ranh giới thứ nhất. Sự ràng buộc của ái dục (luyến ái về dục) và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô thiên, 
và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ nhì. Sự ràng buộc của 
ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm 
ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ 
ba. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, 
vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ tư. Và 
khi nào bốn ranh giới này đã được vượt quá, đã được vượt qua hàn, đã được vượt qua 
khỏi nhờ vào bốn Thánh Đạo, vị ấy được gọi là có sự vượt quá ranh giới. 


Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai 
trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự 
được loại trừ, —nt— Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Đối với vị 
dy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt. Sau khi đã biết: Sau khi đã biết 
bằng trí biết tâm người khác hoặc sau khi đã biết bằng trí nhớ về các kiếp sống trước. 
Sau khi đã thấy: sau khi đã thấy bằng nhục nhãn hoặc sau khi đã thấy bằng Thiên 
nhãn. Vi Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có điê 
gì được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy: Đối với vị ấy, điều đã 
được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được hướng đến (rằng): “Cái 
này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có điều 
gì được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy' là như thế. 
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Na rāgarāgī na viragaratto ti - Rāgarattā vuccanti ye pañcasu kamagunesu 
ratta giddha gathita' mucchita ajjhopanna lagga laggita palibuddha. Viragaratta 
vuccanti ye rupavacara-arupavacara-samapattisu ratta giddha gathita mucchita 
ajjhopannā lagga laggitā palibuddhā. Na rāgarāgī na viragaratto ti yato 
kamarago ca ruparago ca aruparago ca pahina honti, ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata” ayatim anuppadadhamma, ettāvatā “na rāgarāgī na virāgaratto.’ 


Tassidha natthi paramuggahītan ti - Tassa ti arahato khinasavassa; tassa 
idam paramam aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaranti gahitam 
paramattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam natthi? na santi na samvijjati 
nupalabbhati, pahnam  samucchinnam  vūpasantam  patippassaddham 
abhabbuppattikam ñāņagginā daddhan ti -tassidha natthi paramuggahītam. 


Tenaha bhagava: 

“Simatigo brahmano tassa natthi 
ñatua ca disua ca samuggahitam, 
na rāgarāgi na virāgaratto, 
tassīdha natthi paramuggahītan "ti. 


Suddhatthakasuttaniddeso catuttho. 


--00000-- 


5. PARAMATTHAKASUTTANIDDESO 


Atha paramatthakasuttaniddeso vuccāti.* 


5-1 
Paramanti ditthīsu paribbasāno 
yaduttarim kurute* jantu loke, 
hīnāti aññe tato sabbamāha 
tasmā vivādāni avītivatto. 


Paramanti ditthīsu paribbasano ti - Santeke samaņabrāhmaņā ditthigatikā. 
Te dvasatthiya ditthigatanam aññataraññataram ditthigatam idam paramam aggam 
settham visettham pamokkham uttamam pavaran ti gahetvā uggahetvā ganhitva 
parāmasitvā abhinivisitvā sakaya sakaya ditthiya vasanti avasanti° parivasanti. Yathā 
agārikā' va gharesu vasanti, sapattika va āpattīsu vasanti, sakilesa va kilesesu vasanti, 
evameva santeke samanabrahmana ditthigatikā. Te dvāsatthiyā ditthigatānam 
aññataraññataram ditthigatam idam paramam aggam settham visettham 
pāmokkham uttamam pavaranti gahetvā uggahetvā gaņhitvā abhinivisitvā sakāya 
sakāya ditthiyā vasanti āvasanti parivasantī ti - paramanti ditthīsu paribbasāno. 


' gadhitā - PTS, evam sabbattha. 


* anabhāvankatā - Ma; > yaduttarī kurute - Manupa. 
anabhavangata - Sya, PTS. “vasanti pavasanti āvasanti - Ma; 

* natthī ti natthi - Syā, PTS. vasanti samvasanti āvasanti - Syā, PTS. 

* suttam vakkhati - Sīmu 2. 7 āgārikā - Ma, Syā, PTS. 
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Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục - Bị 
luyến ái ở ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị 
mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục. Bị luyến ái ở 
pháp ly ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các sự thể nhập vào sắc giới và 
vô sắc giới. Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái 
dục: Khi nào sự luyến ái ở dục giới, sự luyến ái ở sắc giới, và sự luyến ái ở vô sắc giới 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế 
thì ‘không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái duc. 

Đối với vị ấy, không có điêu đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi đây - 
Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc dā cạn kiệt. Đối với vị ấy, điều đã được 
nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến 
(rằng): “Cái này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao 
quý” là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có điều đã được nắm bắt là 
tối thắng ở nơi dày là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ Bà-la-môn, có sự uượt quá ranh giới, đối uới vi ấu không có 

điều gì được nắm bắt, sau khi đã biết uà sau khi đã thấu, 

không có sự luuến ái uới ái dục, không bi luyēn ái ở pháp ly ái dục; 


Ar 


đối uới vi ấu, không có điêu đã được nắm būt lā tối tháng ở nơi đâu.” 
Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vê Trong Sạch - phần thứ tư. 


--00000-- 


5. DIĒN GIẢI KINH NHÓM TĀM VĒ TỐI THẮNG 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Nhóm Tām về Tối Thắng được nói đến: 


5-1 

Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ rằng): (Điều này) là tối tháng, 

con người làm nổi trội điều ấu ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điều khác là thấp hèn so uới điều ấu, 

vi thế không uượt qua khỏi các sự tranh cất. 

Trong khi sống theo các tà kiến (nghĩ rằng): “(Điều này) là tối thắng”: 
Có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp nhận, 
tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt rằng: “Điều này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” rồi trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng 
mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lõi 
trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự y như 
thế, có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp 
nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt rằng: “Điều này là tối thắng, cao cả, nhất 
hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” rồi trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của 
riêng mình; - trong khi sống theo các tà kiến (nghĩ rằng): “(Điều này) là tối thāng, là 
như thế. 
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Mahaniddesapali Paramatthakasuttaniddeso 


Yaduttarim kurute jantu loke ti - Yadu ti' yam. Uttarim kurute ti 
uttarim karoti aggam settham visettham pāmokkham uttamam pavaram karoti - 
Ayam sattha sabbaññuti uttarim karoti aggam settham visettham pamokkham 
uttamam pavaram karoti. “Ayam dhammo svakkhato, ayam gaņo supatipanno, ayam 
ditthi bhaddikā, ayam patipada supaññatta, ayam maggo niyyāniko i uttarim karoti 
aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karoti nibbatteti 
abhinibbatteti. Jantū tỉ satto naro —pe— manujo. Loke ti apayaloke —pe— 
āyatanaloke ti - yaduttarim kurute jantu loke. 


Hīnāti aññe tato sabbamāhā ti - Attano satthāram dhammakkhānam gaņam 
ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade? khipati ukkhipati parikkhipati: 
so satthā na sabbaññu, dhammo na svākkhāto, gaņo na supatipanno, ditthi na 
bhaddika, patipadā na supaññatta, maggo na niyyāniko, na tattha* suddhi vā 
visuddhi va parisuddhi vā mutti va vimutti va parimūutti va, natthettha* sujjhanti va 
visujjhanti vā parisujjhanti vā muccanti vā vimuccanti vā parimuccanti vā, hīnā 
nihīnā omakā lāmakā chattakā” parittāti evamaha evam katheti evam bhaņati evam 
dīpayati evam voharatī ti - hīnāti aññe tato sabbamāha. 


Tasmā vivādāni avītivatto ti - Tasmā ti tasmā* tamkāraņā tamhetu 
tappaccaya tannidānā. Vivādānī ti ' ditthikalahāni ditthibhandanani ditthi- 
viggahāni ditthivivādāni ditthimedhagāni. Avītivatto 'ti anatikkanto asamatikkanto 
avītivatto 'ti - tasmā vivādāni avītivatto. 


Tenāha bhagavā: 

"Paramanti ditthīsu paribbasāno 
yaduttarim kurute jantu loke, 
hīnāti aññe tato sabbamāha 
tasmā vivādāni avītivatto "ti. 


5-2 
Yadattanī passati ānisamsam 
ditthe sute sīlavate mute vā, 
tadeva so tattha samuggahāya 
nihīnato passati sabbamaññam. 


Yadattanī passati ānisamsam ditthe sute sīlavate mute vā ti - 
Yadattanī 'ti yam attani. Atta vuccati ditthigatam. Attano ditthiyā dve ānisamse 
passati: ditthadhammikañca ānisamsam samparāyikaūca ānisamsam. 


' yad iti - Ma; yadanti - Syā, PTS, Sīmu 2. > chatukkā - Ma; 

2 parappavāde - Ma, PTS, Sīmu 2. jatukkā - Syā, PTS, Sīmu 2. 

* natthettha - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. * tasmā ti - Ma; tasmā - Syā, PTS. 
* na tattha - Syā, PTS. 7 vivādānī tỉ - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Con người làm nổi trội điêu ấy ở thế gian - Điều ấy: là điều nào đó. Làm 
nổi trội: là làm cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn 
đầu, tối thượng, cao quý. Làm cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý rằng: “Bậc đạo sư này là đấng toàn tri.” Làm 
cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dàn đầu, tối thượng, 
cao quý, làm sanh khởi, làm phát sanh ra rằng: “Giáo pháp này khéo được thuyết 
giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là tốt lành, lối thực hành này 
đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi.” Con người: là chúng sanh, đàn 
ông, —nt— nhân loại. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các 
xứ; - ‘con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian' là như thế. 


Rôi đã nói tất cả những điêu khác là “thấp hèn’ so với điêu ấy - Ouāng 
bỏ, ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: “VỊ đạo sư ấy 
không là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể đã thực hành 
không tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được quy định, 
đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở nơi ấy không có sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay 
sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát 
khỏi; ở đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được 
hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn 
thoát khỏi; họ thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi,” họ thuyết 
như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “rồi đã nói tất cả 
những điều khác là “thấp hèn’ so với điều ấy” là như thế. 


Vì thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi - Vì thế: là do điều ấy, bởi lý 
do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Các sự tranh cãi: các sự cãi cọ 
về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã về quan điểm, các sự tranh 
cãi vë quan điểm, các sự gây gó về quan điểm. Không vượt qua khỏi: trong khi 
không vượt quá, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi; - ‘vì thế không vượt qua 
khỏi các sự tranh cài là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ rằng): (Điều này) là tối tháng,” 
con người làm nổi trội điều ấu ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điêu khác là ‘thâp hèn’ so uó điều dy, 

vi thế không uượt qua khởi các sự tranh cốt.” 


5-2 
(Người dy) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân ở điêu đã được thấu, ở 
điều đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điêu đã được cảm giác, sau khi nắm 
bắt chính cái ấu ở điều ấu, người ấu nhìn thấu mọi điêu khác đều là hèn kém. 


(Người ấy) nhìn thấy điêu nào có lợi ích cho bản thân ở điêu đã được 
thấy, ở điêu đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm 
giác - Điêu nào ... cho bản thân: điều nào ... liên quan đến bản thân. Bản thân: 
nói đến việc đi theo tà kiến (của bản thân). Do quan điểm của bản thân, (người ấy) 
nhìn thấy hai sự lợi ích: lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 
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Katamo ditthiyā ditthadhammiko ānisamso? Yanditthiko satthā hoti, tanditthikā 
sāvakā honti, tanditthikam satthāram sāvakā sakkaronti garukaronti' mānenti 
pūjenti,* labhati* ca tatonidānam cīvarapiņdapātasenāsanagilānappaccayabhesajja- 
parikkhāram. Ayam ditthiyā ditthadhammiko ānisamso. 


Katamo ditthiyā samparāyiko ānisamso? Ayam ditthi alam nāgattāya vā 
supaņņattāya vā yakkhattāya vā asurattāya vā gandhabbattāya vā mahārājattāya vā 
indattāya vā brahmattāya vā devattāya vā, ayam ditthi alam suddhiyā visuddhiyā 
parisuddhiyā muttiyā vimuttiyā parimuttiya, imāya ditthiyā sujjhanti visujjhanti 
parisujjhanti muccanti vimuccanti parimuccanti, imāya ditthiyā sujjhissāmi 
visujjhissāmi parisujjhissāmi muccissāmi vimuccissāmi parimuccissāmīti* āyatim 
phalapātikankhī hoti. Ayam ditthiyā samparāyiko ānisamso. Attano ditthiyā ime dve 
ānisamse passati. 


Ditthasuddhiyāpi dve ānisamse passati — sutasuddhiyāpi dve ānisamse passati — 
sīlasuddhiyāpi dve ānisamse passati — vatasuddhiyāpi dve ānisamse passati — 
mutasuddhiyāpi dve anisamse passati: ditthadhammikaūīca  ānisamsam 
samparāyikaūca ānisamsam. 


Katamo mutasuddhiyā ditthadhammiko ānisamso? Yanditthiko satthā hoti, 
tanditthikā sāvakā honti —pe— Ayam mutasuddhiyā ditthadhammiko ānisamso. 


Katamo mutasuddhiyā samparāyiko ānisamso? Ayam ditthi alam nāgattāya vā — 
pe- Ayam mutasuddhiyā samparāyiko ānisamso. Mutasuddhiyāpi ime dve ānisamse 
passati dakkhati oloketi nijjhāyati upaparikkhatī ti - yadattanī passati ānisamsam 
ditthe sute sīlavate mute vā. 


Tadeva so tattha samuggahāyā ti - Tadevā ti tam ditthigatam. Tatthā ti 
sakāya ditthiyā sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiya. Samuggahāyā ti - 
Idam paramam aggam settham visettham pāmokkham uttamam pavaranti gahetvā 
uggahetvā gaņhitvā parāmasitvā abhinivisitva ti - tadeva so tattha samuggahāya. 
Nihīnato passati sabbamaññan ti aññam sattharam dhammakkhanam ganam 
ditthim patipadam maggam hīnato nihīnato omakato lāmakato chattakato? parittato 
dissati° passati dakkhati oloketi nijjhāyati upaparikkhatī ti - nihīnato passati 
sabbamaññam. 


Tenaha bhagava: 

"Yadattanī passati anisamsam 
ditthe sute sīlavate mute va, 
tadeva so tattha samuggahāya 
nihīnato passati sabbamaññan "ti. 


' garum karonti - Ma. 


2 pūjenti capacitim karonti - Syā, PTS. ° chatukkato - Ma, Manupa; 
* labhanti - PTS. jatukkato - Sya, PTS, Simu 2. 
* iti - itisaddo Ma potthake na dissate. Š dissati - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? Vi thầy có quan điểm nào thì 
các đệ tử có cùng quan điểm ấy. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường vị thầy có quan điểm ấy. Và do điều đó, (vị thầy) nhận được y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều này là lợi ích ở đời hiện tại do 
quan điểm. 


Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi kết quả ở 
vị lai rằng: “Quan điểm này đủ để đưa đến bản thể loài rồng, hoặc đưa đến bản thể 
nhân điểu, hoặc đưa đến bản thể Dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể A-tu-la, hoặc đưa đến 
bản thể Càn-thát-bà, hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên Vương, hoặc đưa đến bản thể 
Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm Thiên, hoặc đưa đến bản thể Thiên nhân. 
Quan điểm này đủ để đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự thanh tịnh, đưa đến sự hoàn 
toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi, đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở 
nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, họ được giải thoát, họ được hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ 
trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được 
hoàn toàn thoát khỏi.” Điều này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm 
của bản thân, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích này. 


Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi 
ích — Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, (người ấy) nhìn thấy hai sự 
lợi ích — Cũng nhờ vào sự trong sạch do giới, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích — 
Cũng nhờ vào sự trong sạch do phận sự, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích — Cũng 
nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích: 
lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 

Lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là lợi ích 
nào? Vi thây có quan điểm nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấy. —nt— Điều này là 
lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác. 


Lợi ích ở đời vị lai nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là lợi ích nào? 
(Là người có sự mong đợi kết quả ở vị lai rằng): “Quan điểm này đủ để đưa đến bản 
thể loài rồng, —nt—” Điều này là lợi ích ở đời vị lai nhờ vào sự trong sạch do điều đã 
được cảm giác. Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác, (người ấy) 
nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát hai sự lợi ích này; - “(Người ấy) nhìn 
thấy điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, ở giới 
và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác là như thế. 

Người ấy, sau khi nắm bắt chính cái ấy ở điêu ấy - Chính cái ấy: là việc di 
đến tà kiến ấy. Ó điêu ấy: là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự 
ưa thích của mình, ở quan niệm của mình. Sau khi nắm bắt: Sau khi chấp nhận, 
sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt rằng: “Điều này 
là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý;” - “người ấy, 
sau khi nắm bắt chính cái ấy ở điều ấy' là như thế. Nhìn thấy mọi diêu khác déu 
là hèn kém: là nhìn xem, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát bậc đạo 
sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác đều là thấp hèn, hèn kém, 
thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - “nhìn thấy mọi diều khác đều là hèn kém’ là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“(Người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được thấu, ở 
điều đã được nghe, ở giới uà phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác, sau khi nắm 
bắt chính cái ấu ở điều ấu, người ấu nhìn thấu mọi diều khác dču là hèn kém.” 
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5-3 
Tam capi' gantham kusala vadanti 
uannissito passati hnamaññam, 
tasma hi dittham va sutam mutam vā 
sīlabbatam bhikkhu na nissayeyya. 


Tam cāpi gantham kusalā vadantī ti - Kusalā 'ti ye te khandhakusalā 
dhātukusalā āyatanakusalā patiecasamuppādakusalā satipatthānakusalā 
sammappadhānakusalā iddhipādakusalā indriyakusalā balakusala bojjhangakusalā 
maggakusalā phalakusala nibbanakusala, te kusala evam vadanti: gantho eso, 
lagganam” etam, bandhanam etam, paļibodho esoti evam vadanti evam kathenti 
evam bhaņanti evam dīpayanti evam voharantī ti - tam capi gantham kusala vadanti. 


Yam nissito passati hinamaññan ti - Yam nissito 'ti yam sattharam 
dhammakkhānam ganam ditthim patipadam maggam nissito sannissito allīno 
upagato ajjhosito adhimutto. Passati hīnamaūūan ti aññam sattharam 
dhammakkhanam gaņam ditthim patipadam maggam hīnato nihīnato omakato 
lamakato chattakato* parittato dissati* passati dakkhat oloketi nijjhāyati 
upanijjhāyati” upaparikkhatī ti - yam nissito passati hnamaññam. 


Tasmā hi dittham va sutam mutam va sīlabbatam bhikkhu na 
nissayeyyā ti - Tasmā ti tasmā tamkarana tamhetu tappaccaya tam nidānā - 
dittham vā ditthasuddhim vā sutam vā sutasuddhim vā mutam vā mutasuddhim vā 
sīlam vā sīlasuddhim vā vatam vā vatasuddhim vā na nissayeyya na gaņheyya na 
paramaseyya na abhiniviseyyā ti* - tasma hi dittham va sutam mutam va sīlabbatam 
bhikkhu na nissayeyya. 


Tenāha bhagavā: 

“Tam capi gantham kusala vadanti 
yam nissito passati hnamaññam, 
tasma hi dittham va sutam mutam vā 
sīlabbatam bhikkhu na nissayeyyā "ti. 


5-4 
Ditthimpi lokasmim' na kappayeyya 
ñanena vā sīlavatena vāpi, 
samoti attānamanūpaneyya 
hīno na maññetha visesi vāpi. 


' tam vapi - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 


* lambanam - Syā, PTS. > upanijjhāyati - itisaddo Syā, PTS potthake na dissate. 
* chatukkato - Ma, Manupa; ° nābhiniveseyyā ti - Ma; 

jatukkato - Syā, PTS, Sīmu 2. nābhiniviseyyā ti - Syā, PTS. 
4 dissati - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. ' lokasmi - Syā. 
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5-3 
Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấu là sự trói buộc, người nương tựa vào 
điêu ấu nhìn thấu điều khác là thấp hèn. Chính vì thế; vi tù khưu không nên nương 
tựa vào điêu đã được thấu, đã được nghe, đã được cảm giác, hoặc vào giới và 
phận sự. 


Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điêu ấy là sự trói buộc - Các bậc thiện 
xảo: Các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về tùy 
thuận sanh khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo 
về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tố 
đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc 
thiện xảo ấy nói như vầy: “Điều này là sự trói buộc, điều này là sự vướng mắc, điều 
này là sự cột trói, điều này là sự vướng bận,” các vị nói như vậy, thuyết như vậy, phát 
ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi 
điều ấy là sự trói buộc” là như thế. 


Người nương tựa vào điêu ấy nhìn thấy điêu khác là thấp hèn - Nương 
tựa vào điều ấy: là nương tựa, nương tựa vào, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng 
đến bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ ấy. Nhìn thấy điêu 
khác là thấp hèn: là nhìn xem, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, nhận xét, 
khảo sát bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác là thấp 
hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - 'người nương tựa vào điều ấy 
nhìn thấy điều khác là thấp hèr’ là như thế. 


Chính vì thế, vị tỳ khưu không nên nương tựa vào điêu đã được thấy, 
đã được nghe, đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự - Vì thế: là do 
điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, không nên nương 
tựa, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt vào điều đã được 
thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong 
sạch do điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã 
được cảm giác, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự hoặc sự trong sạch do 
phận sự; - “chính vì thế, vị tỳ khưu không nên nương tựa vào điều đã được thấy, vào 
điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều dy là sự trói buộc, người nương tựa vāo 
điêu ấu nhìn thấu điều khác là thấp hèn. Chính vì thế; vi tù khưu không nên nương 
tựa vào điêu đã được thấu, vào điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác, 
hoặc uào giới uà phận sự.” 


Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa vào trí (chứng đắc) hoặc dựa vào giới và phận sự. 
Không nên tự nhủ bản thân là ngang bàng,’ 

không nên nghĩ minh là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt. 
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Ditthimpi lokasmim na kappayeyya ñamnena va silavatena vāpī ti 
va sīlabbatena va ditthim na kappayeyya na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya 
nābhinibbatteyya. Lokasmin ti apayaloke —pe— ayatanaloke ti - ditthimpi 
lokasmim na kappayeyya ñanena va sīlavatena vapi. 


Samoti attānamanūpaneyyā ti sadisohamasmīti attanam na upaneyya' jātiyā 
va gottena va kolaputtiyena? va vannapokkharataya va dhanena vā ajjhenena vā 
kammayatanena vā sippayatanena va vijjātthānena vā sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna 'ti - samoti attanamanupaneyya. 


Hino na maññetha visesi vapi ti - “Himohamasmi tỉ attanam na upaneyya! 
jātiyā va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. "Seyyohamasmī 'ti attanam 
na upaneyya' jātiyā va gottena va —pe— aññataraññatarena vā vatthuna ti - hīno na 
maññetha visesi vapi. 


Tenaha bhagava: 

“Ditthimpi lokasmim na kappayeyya 
ñanena ua sīlavatena vāpi, 

samoti attanamanupaneuua 

hīno na maññetha visesi vāpī ti. 


5-5 
Attam pahāya anupādiyāno 
ñanep? so nissayam” no karoti, 
sa ve viyattesu na vaggasārī 
ditthimpi so na pacceti kiñci. 


Attam pahāya anupādiyāno ti - Attam pahāyā ti attaditthim pahaya; attam 
pahaya 'ti attagāham* pahāya; attam pahāyā ti tanhavasena ditthivasena gahitam 
paramattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam pahāya pajahitvā vinodayitvā' 
byantim karitvā* anabhāvam gametvā ti? - attam pahāya. Anupādiyāno ti catuhi 
upādānehi anupādiyamāno agaņhamāno aparāmasamāno anabhinivisamāno ti - 
attam pahāya anupādiyāno. 


' upavadeyya - Sīmu 2. 


* kolaputtikena - Syā, PTS. ° gāham - Syā. 

ở vijjātthānena vã - itipātho PTS potthake na dissate. 'vinodetvā - Ma, Syā, PTS. 
* ñãnenapi - Ma, Sīmu 2. * byantīkaritvā - Syā, PTS. 
> nissaya - Syā. ? gamitvā - Syā, PTS. 
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Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian dựa vào 
trí (chứng đắc) hoặc dựa vào giới và phận sự: Không nên hình thành, không 
nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm 
phát sanh ra quan điểm (nào nữa) dựa vào trí của tám sự chứng đạt (về thiền), hoặc 
dựa vào trí của năm thắng trí, hoặc dựa vào trí sái quấy, hoặc dựa vào giới, hoặc dựa 
vào phận sự, hoặc dựa vào giới và phận sự. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, — 
nt- ở thế gian của các xứ; - cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế 
gian dựa vào trí (chứng dāc) hoặc dựa vào giới và phận sự là như thế. 


Không nên tự nhủ bản thân là “ngang bàng’ - Không nên tự nhủ bản thân 
rằng: “Ta là ngang bằng” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng đối, dựa vào con nhà gia 
thế, dựa vào vẻ đẹp của làn da, dựa vào tài sản, dựa vào học vấn, dựa vào công việc, 
dựa vào tài nghệ, dựa vào kiến thức, dựa vào sự học hỏi, dựa vào tài biện giải, hoặc 
dựa vào sự việc này khác; - không nên tự nhủ bản thân là “ngang bằng' là như thế. 


Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt - Không nên tự 
nhủ bản thân rằng: “Ta là thua kém” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dēi, —nt— 
hoặc dựa vào sự việc này khác. Không nên tự nhủ bản thân rằng: “Ta là tốt hơn” dựa 
vào sự xuất thân, dựa vào dòng đõi, —nt— hoặc dựa vào sự việc này khác; - không nên 
nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa vào trí (chứng đắc) hoặc dựa vào giới và phận sự. 
Không nên tự nhủ bản thân là ‘ngang bàng,’ 

không nên nghĩ minh là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt.” 


5-5 
Sau khi dứt bỏ điều đã điêu nắm giữ, không còn chấp thủ, 
vi ấu không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí. 
Quả uậu, giữa những người đã bị phân ly, vi ấu không theo phe nhóm, 
vi ấu không guay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa. 


Sau khi dứt bỏ điêu đã điêu nắm giữ, không còn chấp thủ - Sau khi dứt 
bỏ điêu đã điêu nắm giữ: sau khi dứt bỏ tà kiến đã điều nắm giữ. Sau khi dứt bỏ 
điều đã điều nắm giữ là sau khi dứt bỏ sự nắm lấy đã điều nắm giữ. Sau khi dứt bỏ 
điều đã điều nắm giữ là sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu điều đã bị nắm lấy, đã bị bám víu, đã 
bị chấp chặt, đã bị bám chặt, đã bị hướng đến do tác động của tham ái, do tác động 
của tà kiến; - “sau khi dứt bỏ điều đã điều nắm giữ là như thế. Không còn chấp 
thủ: trong khi không còn chấp thủ, không còn nắm lấy, không còn bám víu, không 
còn chấp chặt vào bốn điều chấp thủ; - “sau khi dứt bỏ điều đã điều nắm giữ, không 
còn chấp thi là như thế. 


149 


Mahaniddesapali Paramatthakasuttaniddeso 


exw wewe 


va micchañane? va tanhanissayam vā ditthinissayam vā na karoti na janeti na 
sañjaneti na nibbatteti nābhinibbattetī ti - ñanepi' so nissayam no karoti. 


Sa ve viyattesu na vaggasārī ti sa ve viyattesu bhinnesu dvejjhāpannesu 
dvelhakajātesu nānāditthikesu nānākhantikesu nānārucikesu nānāladdhikesu 
nanaditthinissayam nissitesu` chandāgatim gacchantesu dosāgatim gacchantesu 
mohāgatim gacchantesu bhayāgatim gacchantesu na chandāgatim gacchati, na 
dosāgatim gacchati, na mohāgatim gacchati, na bhayāgatim gacchati; na rāgavasena 
gacchati, na dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na māņavasena gacchati, 
na ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchati, 
na anusayavasena gacchati, na vaggehi dhammehi yayati niyyati* vuyhati samharīyatī 
’ti - sa ve viyattesu na vaggasārī. 


Ditthimpi so na pacceti kiūcī 'ti tassa dvasatthi ditthigatāni pahīnāni 
samucchinnāni vūpasantāni patipassaddhan abhabbuppattikāni ñanaggina 
daddhāni. So kiūci ditthigatam na pacceti na paccāgacchatī ti - ditthimpi so na 
pacceti kiūci. 


Tenāha bhagavā: 

“Attam pahāya anupādiyāno 
ñanepi' so nissayam no karoti, 
sa ve viyattesu na vaggasārī 
ditthimpi so na pacceti kiñc "ti. 


5-6 
Yassūbhayante paņidhīdha natthi 
bhavābhavāya idha vā huram vā, 
nivesanā tassa na santi keci 
dhammesu niccheyya samuggahītam. 


Yassūbhayante paņidhīdha natthi bhavābhavāya idha vā huram vā ti - 
Yassā ti arahato khīņāsavassa. Anto 'ti ° phasso eko anto, phassasamudayo dutiyo 
anto; atīto* eko anto, anagato” dutiyo anto; sukha vedana eko anto, dukkhā vedanā 
dutiyo anto; nāmam eko anto, rūpam dutiyo anto; cha ajjhattikāni āyatanāni eko 
anto, cha bāhirāni āyatanāni dutiyo anto; sakkāyo eko anto, sakkāyasamudayo dutiyo 
anto. Paņidhi vuccati taņhā yo rāgo sarago —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam. 


' ñanenapi - Ma, Sīmu 2. * niyyāyati - Syā, PTS. ` anta ti - Syā, PTS. 
* °"ñanena - Ma. ° atītam - Syā, PTS. 
* nānāditthinissayanissitesu - Syā, PTS. 7 anāgatam - Syā, PTS. 
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Vị ấy không tạo lập sự nương tựa đầu là ở trí: là không tạo lập, không làm 
sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh ra sự nương 
tựa vào tham ái hoặc sự nương tựa vào tà kiến dựa vào trí của tám sự chứng đạt (về 
thiền), hoặc dựa vào trí của năm thắng trí, hoặc dựa vào trí sái quấy; - ‘vi ấy không 
tạo lập sự nương tựa đầu là ở tri là như thế. 


Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm: 
Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, đã bị chia rẽ, đã bị phân thành hai, đã bị 
sanh làm hai, có quan điểm khác biệt, có sự chấp nhận khác biệt, có sự ưa thích khác 
biệt, có quan niệm khác biệt, đã nương tựa vào những quan điểm khác biệt, giữa 
những người đi đến sự thiên vị vì mong muốn, đi đến sự thiên vị vì sân hận, đi đến sự 
thiên vị vì si mê, đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, vị ấy không đi đến sự thiên vị vì mong 
muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi 
đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi đến do tác 
động của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi đến do tác động của 
ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng 
dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm 
ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp 
có tính chất phe nhóm; - “quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo 
phe nhóm là như thế. 


Vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa: Đối với vi ấy, 62 tà kiến là 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vi ấy không quay trở lại, không 
quay về lại bất cứ tà kiến nào nữa; - “vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nia’ là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi dứt bỏ điều đã điều nắm giữ, không còn chấp thủ, 

vi ấu không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí. 

Quả uậu, giữa những người đã bị phân ly, vi ấu không theo phe nhóm, 
vi ấu không guay trở lai bất cứ tà kiến nào nữa.” 


5-6 
Đối uới vi nào, ở đâu, không có nguyên vong vē cả hai thái cực, 
ué hữu uà phi hữu, ué đời nàu hau đời khác, 
đối uới vi ấu, không có būt cứ các sự chấp chặt nào 
sau khi suy xét ué đều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 


Đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 
và phi hữu, vē đời này hay đời khác - Đối với vị nào: đối với vị A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt. Thái cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực 
thứ hai. Quá khứ là một thái cực, vi lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một thái cực, 
cảm thọ khổ là thái cực thứ hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực thứ hai. Sáu nội 
xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp thân này là một thái cực, 
nhân sanh ra sự chấp thân này là thái cực thứ hai. Nguyện vọng: nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
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Bhavābhavāyā ti bhavabhavaya kammabhavaya punabbhavaya, kāmabhavāya 
kammabhavaya, kamabhavaya punabbhavāya, rūpabhavāya kammabhavaya, 
rupabhavaya punabbhavaya, arupabhavaya kammabhavaya, arupabhavaya 
punabbhavaya punappuna'bhavaya punappuna'gatiya punappuna'uppattiya 
punappuna'patisandhiya punappuna'attabhavabhinibbattiya. Idha 'ti sakattabhavo. 
Huram ti' parattabhavo; idhati sakarupavedanasaññasankharaviññanam; huramti” 
parardpavedanasaññasankharaviññanam; idhati cha ajjhattikāni ayatanani; huramti° 
cha bāhirāni ayatanani; idhāti manussaloko; huramti* devaloko; idhāti kamadhatu; 
huramti rũpadhatu arupadhatu; idhati kamadhatu rupadhatu; huramti* arupadhatu. 


Yassubhayante panidhidha natthi bhavabhavaya idha va huram va ti 
yassa ubho ante ca bhavabhavaya ca idha huram ca panidhi taņhā* natthi na santi na 
samvijjati nūpalabbhati, pahma samucchinna vupasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - yassūbhayante paņidhīdha natthi 
bhavabhavaya idha va huram va. 


Nivesana tassa na santi kecī ti - Nivesana ti dve nivesana tanhanivesana ca 
ditthinivesana ca —pe— ayam tanhanivesana —pe— ayam ditthinivesana. Tassā ti 
arahato khinasavassa. Nivesana tassa na santi kecī ti nivesana tassa keci natthi 
na santi na samvijjanti nūpalabbanti,* pahīnā samucchinna vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - nivesana tassa na santi keci. 


Dhammesu niccheyya samuggahītan 'ti - Dhammesū ti dvāsatthiyā” 
ditthigatesu. Niccheyyā ti nicchinitva vicinitvā* pavicinitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Samuggahītan ti” odhiggāho bilaggāho varaggaho 
kotthāsaggāho uccayaggāho samuccayaggāho: ‘Idam saccam taccham tatham 
bhūtam yāthāvam aviparītanti gahitam parāmattham abhinivittham ajjhositam 
adhimuttam natthi na santi na samvijjati nūpalabbhati, pahīnam samucchinnam 
vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti 'dhammesu 
niccheyya samuggahītam. 


Tenāha bhagavā: 
"Yassūbhayante paņidhīdha natthi 
bhavābhavāya idha vā huram vā, 
nivesanā tassa na santi keci 
dhammesu niccheyya samuggahītan "ti. 


! punappunam - Syā, PTS. 

* hurā ti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. i 

* yassa ubho ante bhavābhavāya idha vã huram vã paņidhi - Syā, PTS. 

* nivesanā tassa na santi kecī ti nivesanā tassa na santi keci natthi na santi na samvijjanti 
nupalabbanti- Ma; nivesanā tassa na santī ti na santi na samvijjanti nupalabbanti - Syā, PTS. 

> dvāsatthi - Sīmu 1. 

° niechinitvā vinicchinitvā vicinitvā - Ma, Syā, PTS. 

7 samuggahītan ti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Về hữu và phi hữu: về dục giới-sắc giới-vô sắc giới, về sự hiện hữu của nghiệp, 
về sự hiện hữu lần nữa; về sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, về sự hiện hữu lần nữa 
là dục giới, về sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, về sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, 
về sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, về sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; về sự 
hiện hữu được lặp đi lặp lại, vê cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, về sự tiếp nối tái 
sanh được lặp đi lặp lại, về sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại. Đời này: là 
bản ngã của bản thân. Đời khác: là bản ngã của người khác. Đời này: là sắc-thọ- 
tưởng-hành-thức của bản thân, đời khác: là sắc-thọ-tưởng-hành-thức của người 
khác. Đời này: là sáu nội xứ, đời khác: là sáu ngoại xứ. Đời này: là thế giới loài người, 
đời khác: là thế giới chư Thiên. Đời này: là dục giới, đời khác: là sắc giới, vô sắc giới. 
Đời này: là dục giới, sắc giới, đời khác: là vô sắc giới. 


Đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 
và phi hữu, vê đời này hay đời khác: đối với vị nào, nguyện vọng, tham ái về cả 
hai thái cực, về hữu và phi hữu, về đời này và đời khác là không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 
“đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu và phi hữu, về 
đời này hay đời khác' là như thế. 


Đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào - Các sự chấp chặt: 
Có hai sự chấp chặt: sự chấp chặt do tham ái và sự chấp chặt do tà kiến. —nt— điều 
này là sự chấp chặt do tham ái. —nt— điều này là sự chấp chặt do tà kiến. Đối với vị 
dy: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị ấy, không có bất 
cứ các sự chấp chặt nào: Đối với vị ấy, bất cứ các sự chấp chặt nào là không có, 
không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào’ là như thế. 


^^ 


Sau khi suy xét vē điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số 
các pháp: là trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
gãm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã 
minh định, sau khi đã làm rõ rệt. Điêu đã được nắm bắt: là sự nắm lấy có giới 
hạn, sự nắm lấy từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, 
sự nắm lấy theo số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng đắn, 
là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch;” điều đã được nắm lấy, đã 
được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tai, đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - ‘sau khi suy xét vë điều đã được nām bắt trong số các 
pháp' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uó vi nào, ở đâu, không có nguyên vong vē cả hai thái cực, 

vē hữu uà phi hữu, ué đời nàu hay đời khác, 

đối vői vi ấu, không có bất cứ các sự chấp chặt nào 

sau khi suy xét ué điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến).” 
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5-7 
Tassīdha ditthe va sute mute vā 
pakappitā natthi aņūpi sañña, 
tam brāhmaņam ditthimanādiyānam 
kenīdha lokasmim vikappayeyya. 


Tassīdha ditthe va sute mute va pakappitā natthi aņūpi sañña ti - 
Tassā ti arahato khinasavassa, tassa dītthe va ditthasuddhiyā' vā sute vā 
sutasuddhiyā va mute va mutasuddhiyā va, saññapubbangamata saññavikappayata° 
saññavigsahena saññaya utthapitā samutthapitā* kappitā pakappitā sankhata! 
abhisankhatā saņthapitā ditthi natthi na santi na samvijjati nūpalabbhati, pahina 
samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā ñanaggina daddhā 'ti - 
tassīdha dittheva sute mute va pakappitā natthi aņūpi sañña. 


Tam brāhmaņam ditthimanādiyānan ti - Brāhmaņo ti sattannam 
dhammānam bāhitattā brāhmaņo, sakkāyaditthi bāhitā hoti, —pe— asito tādī 
pavuccate sa brahma. Tam brāhmaņam ditthimanādiyānan ti - tam 
brāhmaņam ditthimanādiyantam agaņhantam aparamasantam anabhinivisantan ti ° 
- tam brāhmaņam ditthimanādiyānam. 


Kenīdha lokasmim vikappayeyyā ti - Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —pe— ayam taņhākappo —pe— ayam ditthikappo. Tassa tanhakappo 
pahīno ditthikappo patinissattho. Taņhākappassa pahīnattā ditthikappassa 
patinissatthattā kena rāgena kappeyya, kena dosena kappeyya, kena mohena 
kappeyya, kena mānena kappeyya, kāya ditthiyā kappeyya, kena uddhaccena 
kappeyya, kaya vicikiechāya kappeyya, kehi anusayehi kappeyya rattoti va dutthoti vā 
mūļhoti vā vinibaddhoti vā parāmatthoti vā vikkhepagatoti vā anittham gatoti vā 
thāmagatoti vā? Te abhisankhārā pahīnā, abhisankhārānam pahīnattā gatiyā” kena 
kappeyya nerayikoti vā tiracchānayonikoti vā pettivisayikoti vā manussoti vā devoti 
va rūpīti va arūpīti va saññiti va asaññiti va nevasaññInasañfti va? So hetu natthi 
paccayo natthi karanam natthi yena kappeyya vikappeyya vikappam āpajjeyya. 
Lokasmin i apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke 
"ti - kenidha lokasmim vikappayeyya. 


Tenaha bhagava: 
*Tassīdha ditthe ua sute mute vā 
pakappita natthi anupi sañña, 
tam brahmanam ditthimanādiyānam 
kenīdha lokasmim vikappayeyyā "ti. 


' "guddhiyā - PTS, evam sabbattha. > asito tādi - Ma; anissito tādi - Syā, PTS. 
* saiūāpubbangamatādhipateyyatā - Syā; saūfiāāpubbangamatā saññadhipateyyata - PTS. 

* uddhapitā samuddhapitā - Syā; utthapitā - PTS. é anabhinivesantan ti - Ma. 

* pakappitā sankhatā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 7 gatiyo - Ma, Syã. 
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5-7 
Tưởng được xếp đặt liên quan đến điệu đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã 
được cảm giác ở nơi đâu, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối uới vi dy; vi Bà-la- 
môn ấu không nām git tà kiến, bởi điều gì có thể sắp xếp vi ấu ở thë gian này đâu? 


Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, 
hoặc đã được cảm giác ở nơi đây, đầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với 
vị dy - Đối với vị dy: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị ấy, 
tà kiến liên quan đến điều đã được thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, liên 
quan đến điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, liên quan đến 
điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác, có sự dẫn đầu 
của tưởng, có sự sắp xếp của tưởng, đã được lập nên, đã được thiết lập, đã được sắp 
đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được tác thành, đã được thành lập do tưởng, 
do sự chiếm lấy của tưởng, (tà kiến ấy) là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - tưởng được 
xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác ở nơi 
đây, đầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị ấy' là như thế. 


Vị Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến - Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng 
thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, -nt— Không 
nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn ấy không nắm giữ 
tà kiến: Vi Bà-la-môn ấy trong khi không nắm giữ, trong khi không nắm lấy, trong 
khi không bám víu, trong khi không chấp chặt tà kiến; - “vị Bà-la-môn ấy không nắm 
giữ tà kiên’ là như thế. 


Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây - Sắp đặt: Có hai sự sắp 
đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt— điều này là sự sắp dāt do 
tham ái. -nt- điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã 
được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ 
đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà 
kiến, thì có thể sắp đặt bởi luyến ái gì, có thể sắp đặt bởi sân hận gì, có thể sắp đặt bởi 
si mê gì, có thể sắp đặt bởi ngã mạn gì, có thể sắp đặt bởi tà kiến gì, có thể sắp đặt bởi 
phóng dật gì, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ẩn gì 
(nghĩ rằng): “(Vi này là) “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hân, hoặc là “kẻ bị si mē, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là “kẻ bị tán loan, hoặc là “kẻ 
không dứt khoāt, hoặc là “kẻ cứng cỏï”? (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã 
được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì có 
thể sắp đặt vë cảnh giới tái sanh (của vị ấy rằng): “(Vị này sẽ trở thành) “người địa 
ngục, hoặc là “loài thú, hoặc là “thân phận nga guy, hoặc là loài người, hoặc là 
“Thiên nhân, hoặc là “người hữu sāc, hoặc là “người vô sāc, hoặc là “người hữu 
tưởng, hoặc là “người vô tung, hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”?” Không có 
nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy có thể sắp đặt, có thể sắp xếp, 
có thể đạt đến việc sắp xếp. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uān, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ; - “bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Tưởng được xếp đặt hên quan đến điều đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã 
được cảm giác ở nơi đâu, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối uới vi dy; vi Bà-la- 


^^. 


môn dy không nắm giữ tà kiến, bởi điều gì có thể sắp xếp vi ấu ở thế gian nàu đâu?” 
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5-8 
Na kappayanti na purekkharonti 
dhammāpi tesam na paticchitāse, 
na brāhmaņo sīlavatena neyyo 
pāram gato na pacceti tādī.' 


Na kappayanti na purekkharontī ti - Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca.” 


Katamo tanhakappo? Yavata taņhāsankhātena sīmakatam mariyādīkatam* 
odhikatam pariyantakatam' pariggahitam mamāyitam: idam mamam etam mamam 
ettakam mamam ettāvatā mamam, mama rupa saddā gandhā rasa photthabbā 
attharaņā pāpuraņā dāsidāsā” ajeļakā kukkutasūkarā hatthigavāssavaļavā khettam 
vatthu hiraññam suvaņņam gāmanigamarājadhāniyo rattham ca janapado ca koso ca 
kotthāgāraūca kevalampi mahāpathavim taņhāvasena mamāyati yāvatā atthasata- 
taņhāvicaritam;* ayam taņhākappo. 


Katamo ditthikappo? Vīsativatthukā sakkāyaditthi, dasavatthukā micchāditthi, 
dasavatthukā antaggāhikā ditthi, ya evarūpā ditthi ditthigatam ditthigahanam 
patiggāho abhiniveso paramaso kummaggo micchāpatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagāho viparītagāho* vipallasagaho  micchāgāho, ayathavakasmim 
yāthāvakanti” gāho, yāvatā dvāsatthi ditthigatāni; ayam ditthikappo. 


Tesam taņhākappo pahīno, ditthikappo patinissattho; taņhākappassa pahīnattā 
ditthikappassa patinissatthattā taņhākappam vā ditthikappam vā na kappenti na 
janenti na sañJanenti na nibbattenti nābhinibbattentī 'ti - na kappayanti. 


Na purekkharontī ti - Purekkhārā ti dve purekkhārā: taņhāpurekkhāro ca 
ditthipurekkhāro ca —pe— ayam taņhāpurekkhāro —pe— ayam ditthipurekkharo. 
Tesam taņhāpurekkhāro pahīno, ditthipurekkhāro patinissattho taņhāpurekkhārassa 
pahīnattā ditthipurekkhārassa patinissatthattā na taņham vā na ditthim vā purato 
katvā caranti. Na taņhādhajā na taņhāketū na taņhādhipateyyā na ditthidhajā na 
ditthiketu na ditthādhipateyyā na taņhāya va na ditthiyā va parivāretvā" carantī ti - 
na kappayanti na purekkharonti. 


' tādi - Syā, PTS, evam sabbattha. 7 ditthikantāro - Syā. 

? —pe— ayam taņhākappo —pe— ayam ditthikappo - itipātho Syā, PTS potthakesu dissate. 

* mariyādikatam - Ma, Syā, PTS. ° vipariyesaggāho viparītaggāho vipallāsaggāho - Ma, Syā; 
* pariyantikatam - Syā, PTS. vipariyesagāho viparittagāho vipallāsagāho - PTS. 

° dāsīdāsā - Syā. ? yathāvakanti - Sīmu 2. 

5 Sviparitam - Syā. '! parivāritā - Syā, PTS. 
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5-8 
(Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không chú trọng 
luôn cả các pháp (tà kiến) đối uới các vi ấu đêu không được chấp nhận. 
Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới uà phận sự, 
là bậc tự tai, đã di đến bờ kia, không guay trở lai. 


(Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không chú trọng - Sắp đặt: Có hai sự 
sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 


Điều nào là sự sắp đặt do tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã được 
tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc sở hữu, 
đã chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, cái ấy là của tôi, chừng 
này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, các thinh, các hương, các vị, các 
xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò 
ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu 
trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu, đều được chấp là của ta do tác 
động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 ái; điều này là sự sắp đặt do tham ái. 


Điều nào là sự sắp đặt do tà kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 10 nền 
tảng, hữu biên kiến có 10 nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy lā sự đi đến 
tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà 
kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp 
nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, 
ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến; điều này là sự sắp đặt do tà kiến. 


Đối với các vị ấy, sự sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, các vị ấy không sắp đặt, 
không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh 
ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - không sắp đặt là như thế. 


Không chú trọng - Chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do tham ái và 
chú trọng do tà kiến. —nt— điều này là chú trọng do tham ái. -nt— điều này là chú 
trọng do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, các vị 
sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến; không có tham ái là 
ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến 
là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, các vị sống, 
được vây quanh không bởi tham ái hoặc không bởi tà kiến; - ‘không sāp đặt, không 
chú trọng ` là như thế. 
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Dhammāpi tesam na paticchitase t'i - Dhamma vuccanti dvasatthi 
ditthigatāni. Tesan 'ti tesam arahantanam khinasavanam. Na' paticchitase ti 
sassato loko idameva saccam moghamaññanti na paticchitase, asassato loko, antava 
loko, anantava loko, tam jivam tam sariram, aññam jīvam aññam sarīram, hoti 
tathagato parammarana, na hoti tathagato parammarana, hoti ca na ca hoti 
tathagato parammarana, neva hoti na na hoti tathagato parammarana, idameva 
saccam moghamaññanti na paticchitase 'ti - dhammāpi tesam na paticchitase. 


Na brahmano sīlavatena neyyo 'ti - Na ti patikkhepo. Brahmano ti 
sattannam dhammānam bāhitattā brahmano, —pe— asito tadi pavuccate sa brahma. 
Na brāhmaņo sīlavatena neyyo ti brāhmaņo sīlena va vatena' va sīlabbatena* va 
na yāyati na niyyati* na vuyhati na samharīyatī ti - na brāhmaņo sīlavatena neyyo. 


Param gato na pacceti tādī ti - Param vuccati amatam nibbānam, yo so 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. Sof param gato param patto’ antagato antappatto kotigato kotippatto 
(vittharo) Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti - param gato. Na paccetī 
'ti sotāpattimaggena ye kilesa pahina, te kilese na puneti na pacceti* na 
paccagacchati. Sakadāgāmimaggena ye kilesa pahina, te kilese na puneti na pacceti 
na paccāgacchati. Anāgāmimaggena ye kilesa pahina te kilese na puneti na pacceti na 
paccagacchati. Arahattamaggena ye kilesa pahina, te kilese na puneti na pacceti na 
paccagacchatI ti - param gato na pacceti. 


Tādī ti arahā paūcahākārehi tādī: itthānitthe tadi, cattāvīti tadi, tiņņāvīti tadi, 
muttāvīti tādī, tamniddesā tādī. 


Katham arahā itthānitthe tādī? Arahā lābhepi tādī, alābhepi tādī, yasepi tādī, 
ayasepi tādī, pasamsāyapi tādī, nindāyapi tādī, sukhepi tādī dukkhepi tādī, ekam ce 
bāham” gandhena limpeyyum,' ekam ce baham' vāsiyā taccheyyum, amusmim natthi 
rāgo, amusmim natthi patigham, anunayapatighavippahīno ugghātinighātivītivatto! 
anurodhavirodham samatikkanto;” evam araha itthānitthe tādī. 


' na - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 7 pārangato pārappatto - Ma; 

> asito tādi - Ma; pāragato pārappatto - Syā, PTS. 
anissito tādi - Syā, PTS. * te kilese na puna pacceti - PTS, evam sabbattha. 

* vattena - Syā, PTS. ? angam - Sīmu 1. 

* sīlavattena - Syā, PTS. '° vilimpeyyum - Sīmu 2. 

` niyyāti - Syā, PTS. l ugghātinighātim vītivatto - PTS. 

° vo - Syā, PTS. '? anurodhavirodhasamatikkanto - Ma, Syā, PTS. 
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Luôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vị āy đêu không được chấp nhận 
- Các pháp: nói đến 62 tà kiến. Đối với các vị ấy: đối với các vị A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt ấy. Không được chấp nhận: “Thế giới là thường còn; chỉ 
điêu nàu là chân lú, điều khác là rồ dại” là không được chấp nhận. “Thế giới là 
không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mang sống 
vā thân thể là một, mang sống vā thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện 
hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu uà 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân ly, điều 
khác lā rô dạ? là không được chấp nhận; - luôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vi 
ấy đều không được chấp nhân’ là như thế. 


Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự - Không: là sự phủ 
định. Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: —nt— Không nương 
nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi 
giới và phận sự: VỊ Bà-la-môn không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, 
không bị mang đi bởi giới, hoặc bởi phận sự, hoặc bởi giới và phận sự; - 'vj Bà-la- 
môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự là như thế. 


Là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại - Bờ kia: nói đến Bất 
Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm 
tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự la khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. VỊ ấy đã đi đến 
bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, 
đã đạt đến đỉnh (có sự giảng rộng), việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không 
có đối với vị ấy; - “đã đi đến bờ kia là như thế. Không quay trở lại: Các ó nhiễm 
nào được dứt bỏ do Đạo Nhập Lưu, vị ấy không đi đến nữa, không quay trở lại, không 
quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do Đạo Nhất Lai, vị ấy 
không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm 
nào được dứt bỏ do Đạo Bất Lai, vị ấy không đi đến nữa, không quay trở lại, không 
quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do Đạo A-la-hán, vị ấy 
không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ó nhiễm ấy; - “đã đi đến 
bờ kia, không quay trở lại là như thế. 


Bậc tự tại: Bậc A-la-hán tự tại với năm biểu hiện: tự tại về đối tượng ước muốn 
và không ước muốn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bó, tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua, tự tại 
với ý nghĩa “đã giải thoát, tự tại với việc diễn giải điều ấy. 


Bậc A-la-hán tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là thế nào? 
Bậc A-la-hán là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại vê danh vọng, tự tại về 
không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại vē hạnh phúc, tự tại về khổ 
đau; nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, nếu người ta dēo một cánh tay với 
cái riu, thì không có sự luyến ái về việc ấy, không có sự bất bình về việc ấy, vị đã lia bỏ 
sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi sự hưng phấn và chán nản, đã vượt qua 
hắn sự chiều chuộng và chống đối; bậc A-la-hán tự tại vē đối tượng ước muốn và 
không ước muốn nghĩa là như vậy. 
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Mahaniddesapali Paramatthakasuttaniddeso 


Katham araha cattāvīti tādī? Arahato rago catto vanto mutto pahīno 
patinissattho, doso moho kodho upanaho makkho palaso issa macchariyam maya 
satheyyam thambho sarambho mano atimano mado pamado sabbe kilesa sabbe 
duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara catta 
vanta mutta pahina patinissattha, evam araha cattāvīti tādī. 


Katham araha tiņņāvīti tādī? Araha kamogham tinno bhavogham tiņņo 
ditthogham tiņņo avijjogham tiņņo sabbam samsarapatham' tinno uttinno nittiņņo 
atikkanto samatikkanto vītivatto, so vutthavāso ciņņacaraņo jātimaraņasamsāro 
natthi tassa punabbhavoti,* evam arahā tiņņāvīti tādī. 


Katham araha muttāvīti tādī? Arahato raga cittam muttam vimuttam 
suvimuttam, dosā cittam muttam vimuttam suvimuttam, mohā cittam muttam 
vimuttam suvimuttam, kodhā upanaha makkhā paļāsā issāya* macchariyā māyāya* 
sātheyyā thambhā sarambha mana atimana mada pamādā sabbakilesehi 
sabbaduccaritehi sabbadarathehi sabbapariļāhehi sabbasantāpehi 
sabbākusalābhisankhārehi cittam muttam vimuttam suvimuttam, evam arahā 
muttāvīti tadi. 


Katham araha tamniddesā tādī? Araha sīle sati sīlavāti tamniddesa tadi; saddhāya 
sati saddhoti tamniddesā tādī, viriye sati viriyavāti tamniddesā tādī, satiyā sati 
satimāti tamniddesā tadi, samādhismim sati samāhitoti tamniddesā tadi, paññaya 
sati paññavati tam niddesā tadi, vijjāya sati tevijjoti tamniddesā tādī, abhiññaya sati 
chalabhiññoti tamniddesā tadi, evam arahā tamniddesa tadi ti - pārangato na 
pacceti tādī. 


Tenāha bhagavā: 
“Na kappayanti na purekkharonti 
dhammāpi tesam na paticchitāse, 
na brāhmaņo sīlavatena neyyo 
pārangato na pacceti tādī ”ti. 


Paramatthakasuttaniddeso pañcamo. 


--00000-- 
' sabbasamsārapatham - Syā, Manupa; 
sabbasankhārapatipatham - PTS; sabbasankhārapatham - Sīmu 2. *issā - Syā, PTS. 
2 so vutthavāso ciņņacaraņo —pe- natthi tassa punabbhavoti - Syā, PTS. * maya - Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vē Tối Thắng 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã từ bó’ nghĩa là thế nào? Đối với bậc A-la-hán, 
sự luyến ái đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã 
được buông bỏ; sự sân hận, si mê, giận dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xēn, 
xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả 
ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt 
bỏ, đã được buông bỏ; bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã từ bó’ nghĩa là như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua' nghĩa là thế nào? Bậc A-la-hán đã 
vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà 
kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, 
đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. Vi ấy đã trải qua 
cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, việc sanh tử luân hồi, việc 
sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; bậc A-la-hān tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua’ 
nghĩa là như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là thế nào? Đối với bậc A-la- 
hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, tâm 
được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sân hận, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sĩ mê, tâm được thoát khỏi, 
được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự giận dữ, thù hān, gièm pha, ác ý, ganh 
ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng binh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao 
lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, 
tất cả các pháp tạo tác bất thiện; bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa lā 
như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là thế nào? Bậc A-la-hán, khi 
giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có giới,” khi tín hiện diện, tự 
tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tín,” khi tấn hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều ấy rằng: “Ta có tấn,” khi niệm hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
rằng: “Ta có niệm,” khi định hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Fa được 
định tĩnh,” khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tuệ,” khi 
minh hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có ba minh,” khi thắng trí 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có sáu thắng trí;” bậc A-la-hán tự 
tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là như vậy; - lā bậc tự tai, đã đi đến bờ kia, không 
quay trở lai” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“(Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không chú trọng 

luôn cả các pháp (tà kiến) đối uới các vi ấu đều không được chấp nhận. 

Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới uà phận sự, 

là bậc tự tai, đã di đến bờ kia, không guay trở lại.” 

Diễn Giải Bài Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng - phần thứ năm. 


--00000-- 
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6. JARĀSUTTANIDDESO 


Atha jarāsuttaniddeso vuccāti: 


Appam vata jīvitam idam 
oram vassasatāpi mīyati,' 
yo cepi aticca jīvati 

atha kho so jarasāpi mīyati.' 


Appam vata jīvitam idan ti - Jīvitan ti ayu thiti” yapana yapana irīyanā 
vattanā pālanā jīvitam jīvitindriyam. Api ca dvīhi kāraņehi appakam jīvitam, 
thokakam* jīvitam, thitiparittatāya vā appakam jīvitam, sarasaparittatāya vā 
appakam jīvitam. 


Katham thitiparittatāya vā appakam jīvitam? Atīte cittakkhaņe jīvittha na jīvati 
na jīvissati; anāgate cittakkhaņe jīvissati na jīvati na jīvittha; paccuppanne 
cittakkhane jīvati na jīvittha na JIvissatl. 


1. Jīvitam attabhāvo ca sukhadukkhā ca kevalā, 
ekacittasamāyuttā lahuso vattate khaņo.* 


2. Cullāsītisahassāni* kappā' titthanti ye marū, 
natveva tepi jīvanti dvīhi cittehi samyutā.' 


3. Yeniruddhā marantassa titthamānassa vā idha, 
sabbept* sadisā khandhā gatā appatisandhikā” 


4. Anantarā ca ye bhaggā" ye ca bhaggā" anāgatā, 
tadantare niruddhānam vesamam'' natthi lakkhaņe. 


5. Anibbattena najāto paccuppannena jīvati, 
cittabhangā mato” loko paññatti paramatthiyā." 


6. Yatha ninnā pavattanti chandena pariņāmitā, 
acchinnadhārā' vattanti salauatanapaccaua. 


7. Anidhānagatā bhaggā" puñjo natthi anāgate, 
nibbattāyeva" titthanti āragge sāsapūpamā. 


' miyyati - Ma, Syā, PTS, Su, Sa. ? appatisandhiyā - Vi. 
* āyuthiti - Ma; āyutthiti - Sīmu 2. ° bhangā - PTS. 
3 thokam - Ma, Syā, PTS. ! vesammam - Syā, PTS, Sa. 
* vattatikkhaņo - Syā, PTS. * cittabhaggā mato - Ma; 
` cūļāsītisahassāni - Syā. cittabhangamato - Syā, PTS. 
° kappam - Vi. * paramatthiyā - Syā, Vi; 
7 samāhitā - Syā, PTS, Vi; paramatthiti - Sa. 
samohitā - Sīmu 2. * acchinnavārā - Syā, PTS. 
* sabbeva - Syā, PTS, Sīmu 2. ` nibbattā ye ca - Ma. 
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6. DIĒN GIẢI KINH VỀ SU GIÀ 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về Sự Già được nói đến: 


6-1 
Quả thật, mạng sống nàu là ngắn ngủi, 
thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 
Nếu người nào uượt qua (hạn tuổi ấu) uẫn còn sống, 
người ấu rồi cũng chết uì già. 


Quả thật, mạng sống này là ngắn ngủi - Mạng sống: là tuổi thọ, sự tồn tại, 
sự đi chuyển, sự làm cho di chuyển, sự thay đổi oai nghi, sự vận hành, sự hộ trì, mạng 
sống, mạng quyền. Và hơn nữa, mạng sống là ngắn ngủi, mạng sống là chút ít bởi hai 
lý do: mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại, hoặc mạng sống là 
ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất. 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là thế nào? Đã 
sống ở sát-na tâm quá khứ thì không sống (ở hiện tại), sẽ không sống (ở vị lai); sẽ 
sống ở sát-na tâm vị lai thì không sống (ở hiện tại), đã không sống (ở quá khứ); đang 
sống ở sāt-na tâm hiện tại thì đã không sống (ở quá khứ), sẽ không sống (ở vị lai). 


1. “Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc và khổ đau được gắn liền uới một 
(sát-na) tâm; và sát-na (tâm) trôi qua mót cách nhanh chóng." 


2. Ngay cả những vi Thiên nhân tồn tai 84.000 kiếp cũng không có trường hợp 
các vi ấu sinh tón uới hai tâm đã được kết hợp chung lạt (trong cùng một sāt-na). 


3. Các uẩn nào của người đang chết, hoặc đang tồn tại ở thế gian này, mā đã bị 


diệt tận, hết thảu tất cả các uẩn ấu là tương tự nhau, chúng đã ra di, không tiếp nốt 
sanh lên nữa. 


4. Và các uẩn đã bị tan rã liền trước đó, các uẩn sẽ bi tan rā ở tương lai, đốt uới 
các uān (đang) bi diệt tận vào khoảng giữa của chúng (ở hiện tại), không có trạng 
thát khác nhau ué tướng trạng. 


5. Với uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống uới udn hiện 
tại, thân nàu bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, (đâu là) định luật theo ú nghĩa 
tuuệt đối. 


6. Nước di chuuến đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thaụ đổi vi sự 
mong muốn như thế ấu. Các dòng cháy không bi đứt đoạn (của tâm) vân hành do 
duuên của sáu xứ. 

7. Các uẩn không đi đến uiệc tồn trữ, chúng bị tan rã. Không có sự tích lũu của 
các uān ở tương lai. Chúng tồn tại chỉ trong khi uừa được sanh lên, tương tự như 
hat cải ở đầu mũi kim. 


' Một số trong các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Chú Giải (ND). 
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Mahaniddesapali Jarasuttaniddeso 


8. Nibbattanañca dhammānam bhango nesam purakkhato, 
palokadhamma titthanti purāņehi' amissitā. 


9. Adassanato” āyanti bhanga gacchanti adassanam,* 
vijjuppādova akase uppajjanti vayanti ca "ti. 
Evam thitiparittatāya appakam Jīvitam. 


Katham sarasaparittataya appakam jīvitam? Assāsūpanibaddham jīvitam, 
passāsūpanibaddham jīvitam, assāsapassāsūpanībaddham jīvitam, 
mahābhūtupanibaddham jīvitam, kabalīkārāhārūpanibaddham jīvitam, 
usmūpanibaddham Jīvitam, viññantpanibaddham jīvitam. Mūlampi Imesam 
dubbalam, pubbahetūpi imesam dubbala, yepi' paccaya tepi dubbala, yapi 
pabhavika' sapi° dubbala, sahabhūpimesam” dubbalā, sampayogāpi imesam dubbalā, 
sahajāpi imesam dubbalā, yāpi payojikā sāpi dubbalā, aññamaññam niccadubbalā 
ime, aññamaññam anavatthitā* ime, aññamaññam paripatayanti ime, 
aññamaññassa hi natthi tayita, na capi thapenti aññamaññam ime. Yo'pi nibbattako 


so na vijjati. 


10. “Na ca kenaci koci hāyati bhangabyā” ime hi sabbaso, 

purimehi pabhāvitā" ime yepi pabhavakā'' te pure mata, 

purimā pi ca pacchimā pi ca aññamaññam na kadācimāddasun ti.” 
Evam sarasaparittatāya appakam jīvitam. 


Api ca cātummahārājikānam"” devanam jJīvitam upādāya manussanam appakam 
jīvitam parittam jīvitam thokam jīvitam khaņikam jīvitam lahukam jīvitam ittaram 
jīvitam anaddhaniyam" jīvitam na ciratthitikam jīvitam. —pe— tāvatimsānam 
devanam —pe— yāmānam devānam —pe— tusitānam devanam —pe— nimmāņa- 
ratīnam devānam —pe— paranimmitavasavatinam devanam -—pe— brahma- 
kāyikānam devānam jīvitam upādāya manussānam appakam jīvitam parittam 
jīvitam thokam jīvitam khaņikam jīvitam lahukam jīvitam ittaram jīvitam 
anaddhaniyam' jīvitam na ciratthitikam jīvitam. Vuttampi cetam bhagavatā: 


“Appamidam bhikkhave manussānam ayu, gamanīyo samparayo, mantāya 
boddhabbam,” kattabbam kusalam, caritabbam brahmacariyam, natthi jātassa 
amaraņam, yo bhikkhave ciram jīvati, so vassasatam appam va bhiyyo va.”" 


' porãnehi - PTS. ? gandhabbā - Ma, Sīmu 2. ° pabhavikā - Ma. 

> adassanato - Ma, Syā, PTS. ' pabhavikã - Ma; 

3 gacchanti dassanam - Ma, PTS, Syã; pabhavita - Sya, PTS, Simu 2. 
gacchantyadassanam - VI. 2kadaci maddasamsī ti - Ma; 

* ve - Ma. kadāci addasamsũ ti - Syā; 

> pabhāvikā - Ma. kadāci addasun ti - PTS. 

Š yepi ... tepi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. * cātumahārājikānam - Ma. 

7 sahabhū pi imesam - Ma, Syā, PTS; * anaddhanīyam - Syā, PTS. 
sahabhūmi pi imesam - Sīmu 2. > photthabbam - Syā, PTS. 

* anavatthitā - Syā, PTS. * Mārasamyutta, Pathamavagga. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Sự Già 


8. Và đối uới các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía trước. 
Các uān có trạng thái tiêu hoại, chúng tồn tại không bị trộn lan uới các uān trước 
đó. 


o. Chúng di đến không được nhìn thấu; bị tan rã, chúng ra di không được nhìn 
thấu. Chúng sanh lên uà diệt đi tựa như sự xuất hiện của tia chớp ở không trung.” 
- Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là như vậy. 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế nào? 
Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra, mạng sống được gắn liền với hơi thở vào, 
mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sống được gắn liền với 
bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió), mạng sống được gắn liền với vật thực ăn uống, 
mạng, sống được gắn liền với hơi nóng, mạng sống được gắn liền với thức. Nguồn gốc 
của các pháp này là yếu ớt, nhân quá khứ của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp 
nào là duyên các pháp â ấy cũng là yếu ớt, pháp nào là nguồn sanh khởi pháp ấy cũng 
là yếu ớt, các pháp cùng hiện hữu của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp 
với các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt, 
pháp nào chỉ huy thì pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yếu ớt giống như 
nhau, các pháp này không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như 
nhau, không có sự bảo vệ giữa chúng với nhau, các pháp này cũng không củng cố lẫn 
nhau. Pháp nào sản sinh ra (pháp khác) thì nó không còn hiện hữu. 


10. “Và không có cái nào bị loại trừ bởi cái nào, bởi ui toàn bộ những cái này 
đều đạt đến sự tan rã. Do những cái trước mà những cái này được tạo ra, những 
cāi là nguồn phát sanh trước đó rồi cũng bị chết di, thậm chí những cái trước vā 
luôn cả những cái sau không bao giờ nhìn thấu lẫn nhau.” - Mạng sống là ngắn ngủi 
vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy. 


Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, thì 
loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có 
mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng 
sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. So sánh với mạng sống của chư 
Thiên cối Đạo Lợi —-nt— của chư Thiên cõi Dạ Ma —nt— của chư Thiên cõi Đẩu Suất — 
nt- của chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên —nt— của chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại -nt— 
của chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có 
mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng 
sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống 
không tồn lại lâu. Và điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các tỳ khưu, tuổi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ được đi 
đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực hành Phạm 
hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các tỳ khưu, người nào sống 
lâu, người ấy sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiều hơn. 
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11. Appamāyu manussānam hileyya nam suporiso, 
careyyādittasīsova natthi maccussa nāgamo. 


12. Accayanti ahorattā jīvitam uparujjhati, 
āyu khīyati' maccānam kunnadīnamva odakan” ”ti.) 
Appam vata jīvitam idam. 


Oram vassasatāpi mīyatī ti - kalalakālepi cavati marati antaradhayati 
vippalujjati, abbudakalepi cavati marati antaradhāyati vippalujjati, pesikālepi cavati 
marati antaradhāyati vippalujjati, ghanakālepi cavati marati antaradhāyati 
vippalujjati, pasākhakālepi” cavati marati antaradhāyati vippalujjati, jātamattopi* 
cavati marati antaradhāyati vippalujjati, sūtigharepi” cavati marati antaradhāyati 
vippalujjati, addhamāsikopi* cavati marati antaradhāyati vippalujjati, māsikopi 
cavati marati antaradhāyati vippalujjati, dvemāsikopi temāsikopi catumāsikopi 
paūīcamāsikopi cavati marati antaradhayati vippalujjati, chamāsikopi sattamāsikopi 
atthamāsikopi navamāsikopi dasamāsikopi samvaccharikopi cavati marati 
antaradhayati vippalujjati, dvevassikopi tivassikopi catuvassikopi paūcavassikopi 
chavassikopi  sattavassikopi  atthavassikopi  navavassikopi  dasavassikopi 
vīsativassikopi timsavassikopi cattārīsavassikopi paññasavassikopl satthivassikopi 
sattativassikopi asītiīvassikopi navutivassikopi cavati marati antaradhāyati 
vippalujjatī ti - oram vassasatāpi mīyati. 


Yo cepi aticca jīvatī ti - Yo vassasatam atikkamitvā jīvati, so ekam va vassam 
jīvati, dve vā vassāni jīvati, tīņi vā vassāni jīvati, cattāri vā vassāni jīvati, paūca vā 
vassāni jīvati, dasa va vassāni jīvati, vīsatim” va vassāni jīvati, timsam vā vassāni 
jīvati, cattārīsam va vassāni jīvatī ti - yo cepi aticca JIvatl. 


Atha kho so jarasāpi mīyatī ti - Yadā jiņņo hoti vuddho” mahallako 
addhagato vayo anuppatto, khandadanto palitakeso,'' vilūnam khalitamsiro” valitam 
tilakāhatagatto vanko bhoggo” dandaparayano, so jarāyapi cavati marati 
antaradhayati vippalujjati, natthi maranamha mokkho. 


13. “Phalanam1ua pakkānam pato papatato'° bhayam, 
evam Jatana maccānam" niccam maraņato bhayam. 


14. Yathāpi kumbhakārassa katam mattikabhājanam,* 
sabbam bhedanapariyantam'' evam maccāna jīvitam. 


15. Daharā ca mahantā ca ye bālā ye ca paņditā. 
sabbe maccuvasam yanti sabbe maccuparāyaņā. 


' ayu khiyyati - Ma; āyum khīyati - PTS. °vuddho - Syā, PTS. 

* ūdakan - Syā, PTS. ' phalitakeso - Sa. 

3 Mārasamyutta, Pathamavagga. ?khalitasiro - Ma, Syā; 

* ambudakālepi - Syā. khālitasiro - PTS. 

` pañcasakhakalepi - Syā. *bhaggo - Syā, PTS. 

é jātimattopi - Syā, PTS. * patanato - Ma, Syā, PTS. 

7 pasūtigharepi - Syā, PTS. * jātānam maccānam - PTS. 

* addhamāsikopi - Syā, PTS. * kata mattikabhājanā - Syā, PTS. 

? visati - Ma, Syā, PTS. 7 sabbe bhedanapariyantā - Syā, PTS. 
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11. Tuổi thọ của loài người là ngắn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường nó, 
nên thực hành tựa như người có cát đầu đã bị cháu rực, uiệc không xảu đến cái 
chết là không có. 


12. Ngày và đêm trôi qua, mạng sống bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người bi cạn 
kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ.” 
- 'Quả thật, mạng sống này là ngắn ngti là như thế. 


Thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rôi: Có người từ trần, chết đi, quá 
vãng, lìa đời ở giai đoạn thai một tuần tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai 
đoạn thai hai tuần tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lia đời ở giai đoạn thai ba tuần 
tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lia đời ở giai đoạn thai bốn tuần tuổi; từ trần, chết đi, 
quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai hai tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời 
ngay khi vừa được sanh ra; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở tại nhà bảo sanh; từ 
trần, chết đi, quá vãng, lia đời lúc nửa tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lia đời 
lúc một tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lia đời lúc hai tháng tuổi, lúc ba tháng 
tuổi, lúc bốn tháng tuổi, lúc năm tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc sáu 
tháng tuổi, lúc bảy tháng tuổi, lúc tám tháng tuổi, lúc chín tháng tuổi, lúc mười tháng 
tuổi, lúc tròn một năm; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc hai năm, lúc ba năm, lúc 
bốn năm, lúc năm năm, lúc sáu năm, lúc bảy năm, lúc tám năm, lúc chín năm, lúc 
mười năm, lúc hai mươi năm, lúc ba mươi năm, lúc bốn mươi năm, lúc năm mươi 
năm, lúc sáu mươi năm, lúc bảy mươi năm, lúc tám mươi năm, lúc chín mươi nām; - 
“thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết ró; là như thế. 


Nếu người nào vượt qua (hạn tuổi ấy) vẫn còn sống: Người nào còn sống 
sau khi vượt qua một trăm tuổi, người ấy hoặc là sống thêm một năm, hoặc sống 
thêm hai năm, hoặc sống thêm ba năm, hoặc sống thêm bốn năm, hoặc sống thêm 
năm năm, hoặc sống thêm mười năm, hoặc sống thêm hai mươi năm, hoặc sống 
thêm ba mươi năm, hoặc sống thêm bốn mươi năm; - “nếu người nào vượt qua (hạn 
tuổi ấy) vẫn còn sống” là như thế. 


Người ấy rồi cũng chết vì già: Vào lúc già yếu, lớn tuổi, trưởng thượng, đã trải 
qua cuộc đời, đã đạt đến tuổi thọ, răng rụng, tóc bạc, lưa thưa, đầu sói, nhăn nheo, 
thân thể điểm đồi môi, lưng còng, lọm khom, chống gậy, người ấy từ trần, chết đi, 
quá vãng, lìa đời cũng vì tuổi già, không có việc thoát khỏi sự chết. 


13. Giống nhu nỗi sợ hãi ué sự rơi rụng vào buổi sáng của những trái câu đã 
chín, nói sợ hai thường xuyên vē sự chết của những con người đã được sanh ra là 
như uậu. 


14. Cũng giống như bát đĩa bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, tất 
cả có sự bē vē là chặng cuối, mang sống của loài người là như vây. 


15. Những ai ngu si và những ai sáng suối, các trẻ con và những người lớn, tất 
cả đều sa vào quuền lực của thần chết, tất cả đêu có sự chết là nơi cuốt cùng. 
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16. “Tesam maccuparetanam gacchatam paralokato, 
na pita tauate puttam ñatt vā pana ñatake. 


17. Pekkhataññeva ñatinam passa lālapatam' puthū, 
ekamekova maccānam govajjho viya nīyati, 
evamabbhāhato loko maccunā ca jarāya ca "ti." 

Atha kho so jarasāpi mīyati. 


Tenāha bhagavā: 
"Appam vata jīvitam idam 
oram vassasatāpi miyati, 
yo cepi aticca jīvati 
atha kho so jarasāpi miyati ”ti. 


Socantijana mamāyite 

na hi santi nicca pariggaha, 
vinābhāvam santam’evidam 
iti disvā nāgāramāvase.* 


Socanti jana mamāyite ti - Jana ti khattiyā ca brāhmaņā ca vessā ca suddā 
ca gahatthā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Mamattā ti dve mamattā: 
tanhamamattam ca ditthimamattam ca —pe— idam taņhāmamattam —pe— idam 
ditthimamattam. Mamāyitam vatthum acchedasankinop” socanti, acchijjantepi 
socanti, acchinnepi socanti. Mamāyitam vatthum vipariņāmasankinopi* socanti, 
vipariņāmantepi socanti, vipariņatepi socanti, kilamanti, paridevanti, urattāļim 
kandanti, sammoham āpajjantī tỉ - socanti Jana mamāyite. 


Na hi santi niccā pariggahā ti - Pariggahā ti dve pariggahā: taņhāpariggaho 
ca ditthipariggaho ca —pe— ayam taņhāpariggaho —pe— ayam ditthipariggaho. 
Taņhāpariggaho anicco sankhato patiecasamuppanno khayadhammo vayadhammo 
virāgadhammo nirodhadhammo vipariņāmadhammo. Ditthipariggaho ca anicco 
sankhato' paticeasamuppanno khayadhammo vayadhammo virāgadhammo 
nirodhadhammo vipariņāmadhammo. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Passatha no tumhe bhikkhave, tam pariggaham, yvāssa* pariggaho nicco dhuvo 
sassato avipariņāmadhammo sassatisamam tatheva thassatī ”ti? No hetam bhante. 
“Sadhu bhikkhave, ahampi kho etam bhikkhave pariggaham na samanupassāmi, 
yvāssa* pariggaho nicco dhuvo sassato avipariņāmadhammo sassatisamam tatheva 
thassatī ”ti.* Pariggahā nicca dhuvā sassata avipariņāmadhammā natthi na santi na 
samvijjanti nupalabbhantī ti - na hi santi nicca pariggahā. 


mamāyitavatthu-acchedasamkinopi - Syā, PTS. 
mamāyitavatthuvipariņāmasamkinopi - Syā, PTS. 


' lālappatam - Ma, Syā, PTS; 
lālapatam - Sīmu 2. 

* Suttanipāta, Sallasutta. asankhato - Sīmu 1. 

* vinābhāvasantam - Syā, PTS. yvāyam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

* na gharamāvase - Manupa. ? Majjhimanikāya, Alagaddūpamasutta. 


5 
6 
7 
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16. Đối uới những người ấu, đã bị chế ngự bởi thần chết và đang di đến thế giới 
khác, người cha không thể bảo vē con trai, hoặc ngay cả thân nhân không thể bảo 
ué các quuến thuộc. 


17. Hãu xem, trong số các thân quuến thật sự đang nhìn, đang than khóc thê 
thảm, và từng người một trong số loài người bi đưa di, vi như loài bò là để giết 


thịt; thế gian bị hành hạ như uậu bởi cái chết uà sự già.” - “Người ấy rồi cũng chết vì 
già là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Quả thật, mạng sống nàu là ngắn ngủi, 
thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 
Nếu người nào uượt qua (hạn tuổi ấu) uẫn còn sống, 
người ấu rồi cũng chết uì già.” 


6-2 
Loài người sầu muộn vē uật đã được chấp là của ta, 
bởi uì các sự sở hữu được trường tồn là không có. 
Sự chia lia nàu thật sự đang hiện diện, 
sau khi nhìn thấu như thế thì không nên sống đời tại gia. 


Loài người sâu muộn về vật đã được chấp là của ta - Loài người: là các 
Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất 
gia, chư Thiên, và loài người. Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là 
của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. — 
nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp 
là của ta do tà kiến. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
sâu muộn, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt họ 
cũng sầu muộn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ sầu 
muộn, trong khi vật đang biến đổi họ cũng sầu muộn, khi vật dā bị biến đổi họ cũng 
sâu muộn, mệt mỏi, than vån, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội; - “loài người 
sâu muộn về vật đã được chấp là của ta’ là như thế. 


Bởi vì các sự sở hữu được trường tôn là không có - Các sự sở hữu: Có 
hai sự sở hữu: sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —nt— điều này là sở hữu 
do tham ái. —nt— điều này là sở hữu do tà kiến. Sự sở hữu do tham ái là không thường 
còn, bị tạo tác, được sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy 
giảm, có sự chấm dứt, có sự biến đổi. Sự sở hữu do tà kiến là không thường còn, bị 
tạo tác, được sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có 
sự chấm dứt, có sự biến đổi. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi có thấy sự sở hữu nào là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có sự biến đổi, sẽ tồn tại y như thế một cách vĩnh viễn?” “Bạch 
Ngài, điều ấy không đúng.” “Này các tỳ khưu, tốt lắm! Này các tỳ khưu, Ta cũng 
không nhìn thấy sự sở hữu nào là thường còn, bền vững, trường tồn, không có sự biến 
đổi, sẽ tồn tại y như thế một cách vĩnh viễn.” Các sự sở hữu thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có sự biến đổi là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tồn tại; - “bởi vì các sự sở hữu được trường tồn là không có’ là như thế. 
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Vinabhavam santamevidan ti - nanabhave vinābhāve aññathabhave sante 
samvijjamāne' upalabbhiyamāne. Vuttam hetam bhagavatā: “Alam ananda, mā soci, 
ma paridevi. Nanu etam maya ananda, patigacceva” akkhatam “sabbeheva piyehi 
manapehi nanabhavo vinabhavo aññathabhavo. Tam kutettha ananda, labbha, yam 
tam Jatam bhutam sañkhatam palokadhammam tam vata mā palujjī ti, netam 
thanam vijjatī ”ti.* Purimanam purimanam khandhanam dhātūnam ayatananam 
viparinamaññathabhava pacchima pacchima khandha ca dhatuyo ca ayatanani ca 
pavattantī ti - vinābhāvam santamevidam. 


Iti disvā nāgāramāvase ti - Itī ti padasandhi padasamsaggo padapāripūrī* 
akkharasamavāyo byañJanasilithata padānupubbatā nāmetam* itīti. Iti disvā - 
passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā mamattesū ti - iti disvā. 
Nāgāramāvase ti - sabbam gharāvāsapaļibodham chinditvā puttadarapalibodham 
chinditvā ñatipalibodham chinditvā mittāmaccapaļibodham chinditva sannidhi- 
palibodham chinditvā kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchadetva agārasmā 
anagariyam pabbajitvā akiūcanabhāvam upagantvā eko careyya vihareyya irīyeyya 
vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyā ti - iti disvā nāgāramāvase. 


Tenāha bhagavā: 
“Socanti jana mamāyite 
na hi santi niccā pariggaha, 
vinābhāvam santamevidam 
iti disvā nāgāramāvase "ti. 


6-3 
Maraņenapi tam pahīyati 
yam puriso mamidanti* maññati, 
etam disvāna' pandito 
na mamattāya nametha māmako. 


Maranenapi tam pahīyatī ti - Maraņan ti ya’ tesam tesam sattanam tamha 
tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam maccu maranam kalakiriya 
khandhanam bhedo kalebarassa* nikkhepo jivitindriyassupacchedo." Tan ti 
rupagatam vedanāgatam saññagatam sankharagatam viññanagatam. Pahīyatī ti 
pahīyati jahīyati vijahīyati antaradhayati vippalujjati. 


Bhāsitampi hetam: 

1. “Pubbeua maccam vijahanti bhogā 
macco va ne pubbataram jahāti, 
asassatā bhogino kāmakāmī 
tasmā na socāmaham sokakāle. 


' samvijjamane atthi - Sīmu 1. 


* patikacceva - Ma, Syā, PTS. 7 etampi viditvāna - Ma; 

* Dīghanikāya, Mahāparinibbānasutta. etampi viditvā - Syā, PTS, Manupa. 
* padapāripūri - Syā, PTS. °yam - Sīmu 1. 

> padānupubbatā metam - Ma, Syā, PTS. ? kaļevarassa - Ma, Syā, PTS. 

° mamayidanti - Syā, PTS. 1 Paticeasamuppädavibhanga. 
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Sự chia la này thật sự đang hiện diện: trong khi bản tánh thay đổi, bản 
tánh chia ha, bản tánh đổi khác đang hiện hữu, đang được tìm thấy, đang được tồn 
tại. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Ananda, thôi đi! Chớ sầu 
muộn, chớ than vān. Này Ananda, chẳng phải điều này đã được Ta nói ngay từ trước 
rằng: “Với tất cả các vật đáng yêu đáng mến, thì đều có bản tánh thay đổi, bản tánh 
chia lìa, bản tánh đổi khác”? Này Ananda, ở đây làm sao có thể đạt được sự kiện ấy? 
Là sự kiện vật được sanh ra, được hiện hữu, bị tạo tác, có pháp tiêu hoại, nhưng mà 
vật ấy chớ có tiêu hoại, sự kiện này không được biết đến.” Do bản tánh biến hoại và 
đổi khác của các uẩn, của các giới, của các xứ ngay trước đây mà các uẩn, các giới, và 
các xứ kế liên đó vận hành; - “sự chia lia này thật sự đang hiện diện” là như thế. 


Sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia - Như thế: Từ 
“it? này gọi là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu 
văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu 
văn. Sau khi nhìn thấy như thế: sau khi nhìn xem, sau khi cán nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt về các trạng thái chấp là của ta; - ‘sau khi 
nhìn thấy như thế là như thế. Không nên sống đời tại gia: Sau khi cắt đứt mọi sự 
vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - 
“không nên sống đời tại gia’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Loài người sầu muón vē vât đã được chấp là của ta, 
bởi uì các sự sở hữu được trường tồn là không có, 
sự chia lia nàu thật sự đang hiện diện, 
sau khi nhìn thấu như thế thì không nên sống đời tại gia.” 


6-3 
Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tdi, 
cái ấu bị đứt bỏ cũng bởi sự chết. 
Sau khi nhìn thấu điều này, vi sáng suối, 
là người đệ tử thành tín, không nên thiên vē trạng thái chấp là của ta. 


Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết - Sự chết: là sự quá vãng, trạng thái hủy 
diệt, sự tan rã, sự biến mất, sự tử vong, sự chết, sự qua đời, sự tan rã của các uẩn, sự 
quăng bỏ thân xác, sự bẻ gãy mạng quyền khỏi từng chủng loại này khác của các 
chúng sanh này khác. Cái ấy: liên quan đến sāc, liên quan đến thọ, liên quan đến 
tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. Bị dứt bỏ: bị dứt bỏ lā bị từ bỏ, bị lia 
bỏ, bị biến mất, bị tiêu hoại. 


Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: 

1. Các của cải rời bỏ con người trước (của cdi bị mât mát lúc còn sống), 
hoặc con người lia bỏ các của cải trước (chết không đem theo của cái). 
Này kẻ mong muốn ngũ dục, các của cải không được trường tồn, 

vi thế; Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn. 
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2. Udeti apurati ueti cando 
atthangametuana' paleti sūriyo, 
viditā mayā sattuka! Lokadhammā” 
tasmā na socāmaham sokakāle ”ti* 

- maraņenapi tam pahīyati. 


Yam puriso mamidanti maññatT ti - Yan ti rūpagatam vedanāgatam 
saññagatam sankhāragatam viãñanagatam. Puriso 'ti sankhā samañña paññatti 
vohāro* nāmam nāmakammam nāmadheyyam nirutti byañjanam abhilāpo. 
Mamidanti maññati ti tanhamaññanaya maūūati, ditthimaññanaya maññati, 
manamaññanaya maūūati, kilesamaññanaya maññatl duccaritamaññanaya 
maññati, payogamaññanaya maūūati, vipakamaññanaya maññatI 'ti - yam puriso 
mamidanti maññati. 


Etam disvāna paņdito ti etam ādīnavam ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā mamattesū ti - etam disvana. Paņdito ti dhīro 
paūniavā” buddhimā ñāņī vibhāvī medhāvī ti - etam disvāna paņdito. 


Na mamattāya nametha māmako tỉ - Mamattā ti dve mamattā: 
tanhamamattam ca ditthimamattam ca —pe— idam taņhāmamattam —pe— idam 
ditthimamattam. Māmako ti - māmako* buddhamamako dhammamāmako 
sanghamāmako; so tam” bhagavantam mamāyati, bhagavā tam puggalam 
parigaņhāti.* 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Ye te bhikkhave bhikkhū kuhā thaddhā lapā singī unnaļā asamāhitā, na me te 
bhikkhave, bhikkhū mamaka. Apagatā ca te bhikkhave, bhikkhū imasmā dhamma- 
vinayā. Na ca pana te? imasmim dhammavinaye vuddhim virūļhim vepullam 
āpajjanti. Ye ca kho te bhikkhave, bhikkhū nikkuhā nillapā dhīrā atthaddha'" 
susamāhitā, te kho me bhikkhave, bhikkhū māmakā. Anapagatā ca te bhikkhave, 
bhikkhū imasmā dhammavinayā; te ca imasmim dhammavinaye vuddhim virūļhim 
vepullam āpajjanti. 


3. “Kuha thaddhā lapā singī unnaļā asamāhitā, 
na te dhamme virūhanti sammāsambuddhadesite. 


4. Nikkuha nillapā dhīrā atthaddhā” susamāhitā, 
te ve dhamme virūhanti sammāsambuddhadesite ”ti.'' 


' attham gametvāna - PTS. “tam - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* sattakalokadhammā - PTS. * pariggaņhāti - Ma, Syā, PTS. 
3 Jātaka, Paūicakanipāta, Maņikuņdalajātaka (351). ? na ca te - Ma, Syā, PTS. 
* lokavohāro - Syā, PTS. '°athaddha - Syā, PTS. 
> paņdito dhīro paņdito paññavã - Ma; 1! Catukkanguttara, Uruvelavagga; 
pandito ti - Syā, PTS, 'dhīro paūiavā' natthi. Itivuttaka, Catukkanipata, Kuhasutta. 


° mamako - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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2. Mặt trăng mọc lên, tròn dán rồi lai khuuết. 

Mặt trời sau khi lặn xuống thì biến mất. 

Này Sattuka, các pháp thế gian đã được Ta nhận biết; 

vi thế; Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muón.' 
- ‘Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết là như thế. 


Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi - Cái nào: liên quan 
đến sāc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến 
thức. Người: là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự 
định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi: là 
suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi tham ái, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi tà kiến, suy nghĩ 
với sự suy nghĩ bởi ngã mạn, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi ô nhiễm, suy nghĩ với sự 
suy nghĩ bởi uế hạnh, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi thực dụng, suy nghĩ với sự suy 
nghĩ bởi kết quả; - “cái nào mà người suy nghĩ rằng: Cái này là của tó? là như thế. 


Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt: Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều 
bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta; - ‘sau khi nhìn thấy điều này là như thế. Vị 
sáng suốt: là người sáng trí, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh; - “sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt là như thế. 


Là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta - 
Trạng thái chấp là của ta: có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của 
ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp 
là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Là người 
thành tín: Người thành tín là người thành tín với đức Phật, người thành tín với Giáo 
Pháp, người thành tín với Tăng chúng; người ấy thành tín với đức Thế Tôn ấy, đức 
Thế Tôn thừa nhận người ấy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào là gạt gām, ương ngạnh, nói nhiều, lừa 
đảo, khoác lác, không định tĩnh, này các tỳ khưu, đối với Ta, các vị tỳ khưu ấy không 
phải là những người đệ tử thành tín. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là đã lìa 
khỏi Pháp và Luật này; hơn nữa, các vị tỳ khưu ấy không đạt được sự phát triển, tăng 
trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Và này các tỳ khưu, những vi tỳ khưu nào 
là không gạt gám, không nói nhiều, thông minh, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, 
này các tỳ khưu, đối với Ta, các vị tỳ khưu ấy là những người đệ tử thành tín. Và này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là không ha khỏi Pháp và Luật này; các vị tỳ khưu ấy 
đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


3. “Những kẻ gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, không định 
tĩnh, những người ấu không tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đẳng 
Giác chỉ bảo. 


4. Các uị không gạt gẫm, không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo 
định tĩnh, thật uậu các uị ấu tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đẳng 
Giác chỉ bảo.” 


' Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni (351), TTPV tập 32, trang 207, câu kệ 709, 710. 
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Na mamattaya nametha mamako ti - Mamako tanhamamattam pahaya 
ditthimamattam patinissajitvā mamattaya na nameyya, na onameyya, na tanninno 
assa, na tappono na tappabbharo na tadadhimutto na tadadhipateyyo 'ti' - na 
mamattaya nametha mamako. 


Tenaha bhagava: 
"Maraņenapi tam pahīyati 
yam puriso mamidanti maññati, 
etam disvāna pandito 
na mamattāya nametha mamako ”ti. 


6-4 
Supinena’ yathāpi saùgatam’ 
patibuddho puriso na passati, 
evam‘ piyāyitam janam 
petam kalakatam na passati. 
Supinena yathāpi sangatan ti - Sangatam samāgatam samahitam 


sannipatitan 'ti - supinena yathapi sangatam. 


Patibuddho puriso na passatī ti - Yatha puriso supinagato candam passati, 
suriyam passati, mahasamuddam passati, sinerum pabbatarājānam” passati, hatthim 
passati, assam passati, ratham passati, pattim passati, senabyuham passati, 
ārāmarāmaņeyyakam passati, vanarāmaņeyyakam passati, bhūmirāmaņeyyakam 
passati, pokkharaņīrāmaņeyyakam passati; patibuddho na kiūci passatī ti - 
patibuddho puriso na passati. 

Evam' piyāyitam janan ti - Evan ti opammasampatipādanam.* Piyāyitam 
janan ti piyāyitam mamāyitam janam, mataram vā pitaram va bhataram vā 
bhaginim va puttam va dhītaram va mittam va amaccam va ñatisalohitam va ti - 
evam piyāyitam Janam. 


Petam kālakatam na passatī ti - Peto vuccati mato kālakato, tam petam na 
passati, na dakkhati, nādhigacchati, na vindati, na patilabhatī ti - petam kālakatam 
na passati. 


Tenāha bhagavā: 
Supinena yathāpi sangatam 
patibuddho puriso na passati, 
evam’ piyāyitam janam 
petam kalakatam na passat ”ti. 


6-5 
Ditthāpi sutapi te jana 
yesam namamidam pauuccati, 
nāmamevāvasissati 
akkheyyam petassa jantuno. 


— uwm 


s~ awm 


gahattha ca pabbajitā ca deva ca manussa ca ti - ditthapi sutāpi te Jana. 


' tadadhipateyyo - Sya, PTS. `sinerupabbatarajam - Sya, PTS. 

* supinepi - Manupa.  opammasampatipädanä - Syā, PTS. 

* sankhatam - Sa. 7 peto vuccati mato. kalakatam na passati - Ma; 

* evampi - Ma, Syā, PTS, Manupa. peta vuccanti mata kalakata. na passati - Sya, PTS. 
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Là người đệ tử thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta - 
Người đệ tử thành tín sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi 
buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, không nên thiên về, không nên nghiêng 
xuống, không nên nghiêng theo nó, không chiều theo nó, không xuôi theo nó, không 
hướng đến nó, không xem nó là chủ đạo; - là người dē tử thành tín, không nên thiên 
về trạng thái chấp là của ta’ là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cái nào mà người suy nghĩ rằng: ‘Cái này là của tdi, 

cāi dy bi dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sau khi nhìn thấu điều này, vi sáng suối, 

là người đệ tử thành tín, không nên thiên ué trạng thái chấp là của ta.” 


6-4 
Cũng giống như sự uiệc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấu, 
tương tự như vây, uới người được yêu mēn 
đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấu nữa. 

Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao - Sự việc đã 
được gặp gỡ, đã được hợp lai, đã được tập trung, đã được tụ hội; - ‘cùng giống như sự 
việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao' là như thế. 

Khi thức giấc, người không còn nhìn thấy - Giống như người ở trong giấc 
chiêm bao nhìn thấy mặt trăng, nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy đại dương, nhìn thấy 
núi chúa Sineru, nhìn thấy voi, nhìn thấy ngựa, nhìn thấy có xe, nhìn thấy người lính, 
nhìn thấy đoàn quân, nhìn thấy khu vườn đáng yêu, nhìn thấy cánh rừng đáng yêu, 
nhìn thấy vùng đất đáng yêu, nhìn thấy hồ nước đáng yêu; khi thức giấc thì không 
còn nhìn thấy bất cứ thứ gì; - khi thức giấc, người không còn nhìn thāy là như thế. 

Tương tự như vậy, với người được yêu mēn - Tương tự như vậy: là 
phương thức của sự so sánh. Với người được yêu mēn: với người được yêu mēn, 
đã được chấp là của ta, là mẹ, hoặc cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc 
con trai, hoặc con gái, hoặc bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc thân quyến và những người 
cùng huyết thống: - “tương tự như vậy, với người được yêu mên’ là như thế. 

Đã từ trân, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa - Đã từ trần nói đến đã 
chết, đã qua đời, với người đã từ trần ấy thì không nhìn thấy nữa, không trông thấy 
nữa, không đạt đến nữa, không tìm thấy nữa, không đạt được nữa; - “đã từ trần, đã 
qua đời, thì không nhìn thấy nữa' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng giống như sự viēc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấu, 

tương tự như vây, uói người được yêu mēn 

đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấu nữa.” 


6-5 
Những người ấu dầu đã được thấu, đầu đã được nghe, 
đề cập đến họ, tên gọi nàu được nói ra. 
Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 
sẽ được nhắc đến đối uới người đã từ trần. 

Những người ấy đâu đã được thấy, đầu đã được nghe - Đã được thấy: 
những gì được hình thành nhờ vào nhãn thức. Đã được nghe: những gì được hình 
thành nhờ vào nhĩ thức. Những người ấy: là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các 
thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người; - 
“những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe’ là như thế. 
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Yesam nāmamidam pavuccatī ti - Yesan ti khattiyanam brahmananam 
vessanam suddanam gahatthanam pabbajitanam devanam manussanam. Naman ti 
sañkha samañña paññatti voharo' namam namakammam namadheyyam nirutti 
byañJanam abhilapo. Pavuccatī ti vuccati pavuccati? kathiyati bhaņīyati dipiyati° 
voharīyatī ti - yesam namamidam pavuccati. 


Nāmamevāvasissati akkheyyan ti - Rupagatam vedanagatam saññagatam 
sankhāragatam viãñanagatam pahīyati jahīyati [vijahiyati] antaradhāyati vippalujjatī 
'ti nāmamevāvasissati. Akkheyyan ti akkhatum kathetum bhaņitum dīpayitum 


voharitun 'ti - nāmamevāvasissati akkheyyam. 


Petassa jantuno ti - Petassā ti petassa kālakatassa. Jantuno ti sattassa 
narassa māņavassa posassa puggalassa jīvassa jāgussa* jantussa indagussa 
hindagussa* manujassā ti - akkheyyam petassa Jantuno. 


Tenāha bhagavā: 
"Ditthāpi sutāpi te Jana 
yesam nāmamidam pavuccaāti, 
nāmamevāvasissati 
akkheyyam petassa jantuno "ti. 


Sokaparidevamaccharam 

na jahanti giddhā mamāyite, 
tasmā munayo pariggaham 
hitvā acarimsu khemadassino. 


Sokaparidevamaccharam na jahanti giddha mamāyite ti - Soko ti 
ñativyasanena va phutthassa bhogavyasanena va phutthassa rogavyasanena va 
phutthassa silavyasanena vā phutthassa ditthivyasanena vā phu†thassa 
añfñataraññatarena vā vyasanena samannagatassa aññnataraññatarena va 
dukkhadhammena phutthassa soko socana socitattam antosoko antoparisoko 
antodāho antoparidāho* cetaso parijhayana domanassam sokasallam.” Paridevo ti - 
Nātivyasanena vā phutthassa bhogavyasanena vā phutthassa rogavyasanena vā 
phutthassa sīlavyasanena va phutthassa ditthivyasanena vā phutthassa 
añfñataraññatarena vā vyasanena samannagatassa aññnataraññatarena va 
dukkhadhammena phutthassa adevo paridevo ādevanā paridevana adevitattam 
paridevitattam vaca palapo vippalapo lālappo lālappanā lālappitattam* 
Macchariyan ti - paūca macchariyāni: avasamacchariyam kulamacchariyam 
lābhamacchariyam vannamacchariyam dhammamacchariyam, yam evarūpam 
macchariyam maccharayana maccharāyitattam vevicecham kadariyam katukañcukata 
aggahitattam cittassa, idam vuccati macchariyam.? Api ca khandhamacchariyampi 
macchariyam,  dhātumacchariyampi macchariyam,  āyatanamacchariyampi 
macchariyam, gāho; idam vuccati'° macchariyam. 


' lokavohāro - Syā, PTS. ° antodāho antoparidāho - Syā, PTS, Sa. 
* vuccati pavuccati - itipātho Syā, PTS potthake na dissate. 7 Paticcasamuppādavibhanga. 

* dīpayati - PTS. * lālappāyanā lālappāyitattam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, Manupa. 
* jātussa - Syā, Sīmu 2; jagussa - PTS. ? Khuddakavatthuvibhanga. 

` hindagussa - itipadam Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 1 gāho vuccati - PTS, Manupa. 
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Dë cập đến ho, tên gọi này được nói ra - Đề cập đến họ: đề cập đến các 
Sát-đế-ly, đề cập đến các Bà-la-môn, đề cập đến các thương buôn, đề cập đến các nô 
lệ, đề cập đến các người tại gia, đề cập đến các vị xuất gia, đề cập đến chư Thiên, đề 
cập đến loài người. Tên gọi: là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên 
gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Được nói ra: được gọi 
là, được nói ra, được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả; - 
“đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra là như thế. 


Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc đến: Cái liên quan đến sāc, liên 
quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức (đã được 
sanh lên đều) bị dút bỏ, bị từ bỏ, bị rời bỏ, bị biến mất, bị tiêu hoại; - ‘chi mỗi tên gọi 
sẽ còn ở lại là như thế. Sẽ được nhắc đến: để nhác đến, để thuyết, để phát ngôn, 
để giảng giải, để diễn tả; - “chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc đến' là như thế. 


Đối với người đã từ trân - Đã từ trân: đã từ trần là đã qua đời. Đối với 
người: là đối với chúng sanh, đối với đàn ông, đối với thanh niên, đối với người 
nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đối với người còn sanh tử, đối với con 
người, đối với người đi theo nghiệp, đối với sinh vật, đối với nhân loại; - 'sẽ được 
nhắc đến đối với người dā từ trần là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Những người ấu dầu đã được thấu, dầu đã được nghe, 
dé cập đến họ, tên gọi nàu được nói ra. 
Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 
sẽ được nhắc đến đối uới người đã từ trần.” 


6-6 
Những người bị thèm khát ở vât đã được chấp là của ta không từ bỏ sâu muộn, 
than van, uà bón xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, uới viēc nhìn thấu sự an toàn, sau khi 
từ bỏ sự sở hữu, đã du hành. 


Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ 
sâu muộn, than vấn, và bón xén - Sâu muộn: sầu muộn là sự buồn rầu, trạng 
thái buồn rầu, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội 
tâm, sự bực tức ở nội tâm, nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu 
muộn của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại 
về của cải, bị tác động bởi sự tón hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới 
hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi 
ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Than vấn: sự than van, 
sự than trách, sự than thở, sự than van, trạng thái than van, trạng thái than trách, lời 
nói, nói làm nhảm, nói huyên thuyên, nói kë 1ë, lối nói kể 1ë, trạng thái nói kể lể của 
người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, 
bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc 
bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Bon xēn: Có năm sự bón xẻn: bón xẻn 
về chó ở, bón xẻn về gia tộc, bón xēn về lợi lộc, bón xẻn về danh tiếng, bón xẻn vē 
Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn 
xén, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xin, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này 
được gọi là bón xēn. Còn nữa, bón xēn về uẩn cũng lā bón xẻn, bón xẻn về giới cũng 
là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy; điều này được gọi là bỏn xẻn. 
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Gedho vuccati taņhā, yo rago sarago —pe— abhijjhā lobho akusalamulam. 


Mamatta ti — Dve mamatta: tanhamamattam ca ditthimamattam ca. —pe— idam 
taņhāmamattam  -pe- idam ditthimamattam. Mamāyitam vatthum' 
acchedasañkinopi socanti, acchijjantepi socanti, acchinnepi socanti. Mamayitam 
vatthum' vipariņāmasankinopi socanti, vipariņāmantepi” socanti [viparinatepi 
socanti*]. |Mamāyitam vatthum' acchedasankinopi paridevanti, acchijjantepi 
paridevanti, acchinnepi paridevanti. Mamāyitam vatthum' vipariņāmasankinopi 
paridevanti, vipariņāmantepi paridevanti, vipariņatepi paridevanti. Mamāyitam 
vatthum' rakkhanti gopenti pariganhanti, mamāyanti  maccharāyanti.* 
Mamāyitasmim vatthusmm [”] sokam na jahanti, paridevam na jahanti, 
macchariyam na Jahanti, gedham na jahanti, nappajahanti na vinodenti na byantim 
karonti na anabhavam gamentī 'ti - sokaparidevamaccharam na jahanti giddhā 
mamāyite. 


Tasmā munayo pariggaham hitvā acarimsu khemadassino ti - Tasmā 
'ti tasmā tamkāraņā tamhetu tappaccayā tamnidānā etam ādīnavam sampassamānā* 
mamattesū ti - tasmā. Munayo ti monam vuccati ñanam, ya pañña pajānanā —pe— 
amoho dhammavicayo sammāditthi; tena ñanena samannāgatā munayo 
monappatta. Tīņi moneyyāni: kayamoneyyam vacīmoneyyam manomoneyyam —pe— 
sangajālamaticca so muni. Pariggaho ti - dve pariggahā: taņhāpariggaho ca 
ditthipariggaho ca —pe— ayam taņhāpariggaho —pe— ayam ditthipariggaho. Munayo 
taņhāpariggaham pariccajitvā” ditthipariggaham patinissajitvā cajitvā pariccajitvā 
pajahitvā vinodetvā byantim karitvā anabhāvam gametvā* acarimsu vicarimsu” 
IiyImsu vattayimsu pālayimsu yapayimsu yapayimsu.° Khemadassino ti - 
Khemam vuccati amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho 
sabbūpadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbānam. Khemadassino ti 
khemadassino tanadassino lenadassino saranadassino abhayadassino accutadassino 
amatadassino nibbānadassino ti - tasma munayo pariggaham hitva acarimsu 
khemadassino. 


Tenāha bhagavā: 
*Sokaparidevamaccharam 
na jahanti giddhā mamāyite, 
tasmā munayo pariggaham 
hitvā acarimsu khemadassino "ti. 


6-7 
Patilīnacarassa bhikkhuno 
bhajamānassa vivittamāsanam,!! 
sāmaggiyamāhu tassetam'? 
yo attānam" bhavane na dassaye. 


mamāyitavatthu - Syā, PTS. 

vipariņāmantepi - Ma, Syā, PTS. 

vipariņatepi socanti - itipātho Ma, PTS potthakesu dissate. 
mamayitan ti maccharayanti - Syā, PTS. 


1 
2 
3 
4 
` socanti - itipadam Syā, PTS potthakesu dissate. 
6 
T 
8 
9 


sampassamāno - Syā, PTS, Sīmu 1. '°vattimsu pālimsu yapimsu yāpimsu - Ma, Syā, PTS. 
pahāya - Syā, PTS. l vivittamānasam - Manupa. 
cajitvā pariccajitvā ... anabhāvam gametvā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
viharimsu - Ma. 1? tassa tam - Ma, Syā, PTS, Manupa. ' attam - Manupa. 
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Thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là 
của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Có sự 
lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi đang 
bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn. Có sự lo âu 
về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi vật đang 
bị biến đổi họ cũng sầu muộn, [khi vật dā bị biến đổi họ cũng sầu muộn. ] Có sự lo âu 
về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ than van, trong khi đang bị 
chiếm đoạt họ cũng than vấn, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng than van. Có sự lo âu về 
việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ than vãn, trong khi vật đang bị 
biến đổi họ cũng than vấn, khi vật đã bị biến đổi họ cũng than van. Họ bảo vệ, gìn 
giữ, bám giữ, sở hữu, bỏn xẻn vật đã được chấp là của ta. Họ [sầu muộn, ] không từ bỏ 
sự sầu muộn liên quan đến vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sự than vãn, 
không từ bỏ sự bón xẻn, không từ bỏ sự thèm khát, không dứt bỏ, không xua di, 
không làm chấm dứt, không làm cho không còn hiện hữu; - “những người bị thèm 
khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ sầu muộn, than van, và bón xẻn' là như 
thế. 


Do đó, các bậc hiên trí, với việc nhìn thấy sự an toàn, sau khi từ bỏ sự 
sở hữu, đã du hành - Do đó: Do đó là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi 
căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy điều bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta; - 
“do đó” là như thế. Các bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận 
biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy, 
các bậc hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền 
trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới 
(tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Sự sở hữu: có hai sự sở hữu: sự sở hữu do 
tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —nt— điều này là sở hữu do tham ái. -nt- điều này là 
sở hữu do tà kiến. Sau khi từ bỏ hoàn toàn sự sở hữu do tham ái, sau khi buông bỏ sự 
sở hữu do tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua 
đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu, các bậc hiền trí đã 
sống, đã cư xử, đã sinh hoạt, đã vận hành, đã bảo hộ, đã hộ trì, đã bảo dưỡng. Với 
việc nhìn thấy sự an toàn - Sự an toàn: nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng 
của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, 
sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Với việc nhìn thấy sự an toàn: Nhìn 
thấy sự an toàn là nhìn thấy nơi nương nāu, nhìn thấy nơi trú ẩn, nhìn thấy nơi 
nương nhờ, nhìn thấy nơi không sợ hãi, nhìn thấy Bất Hoại, nhìn thấy Bất Tử, nhìn 
thấy Niết Bàn; - “do đó, các bậc hiền trí, với việc nhìn thấy sự an toàn, sau khi từ bỏ 
sự sở hữu, đã du hành là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những người bị thèm khát ở vât đã được chấp là của ta không từ bỏ sâu muộn, 
than van, và bón xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, uới viēc nhìn thấu sự an toàn, sau khi 
từ bỏ sự sở hữu, đã du hành.” 


6-7 
Đối uó vi tù khưu có hạnh sống tách ly, 
đang thân cận chỗ ngồi tách biệt, 
các vi đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vi dy, 
vi ấu sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa). 
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Mahaniddesapali Jarasuttaniddeso 


Patilinacarassa bhikkhuno ti - Patilīnacarā vuccanti satta sekha; araha 
patilīno. Kimkarana patilīnacarā vuccanti satta sekhā? Te tato tato cittam patilīnentā 
patikutenta' pativattenta sannirumbhentā” sanniggaņhantā sannivārentā rakkhanta 
gopentā caranti viharanti irriyanti' vattenti palenti yapenti yapenti. Cakkhudvare 
cittam patilīnentā patikutentā pativattenta sannirumbhenta sannigganhanta 
sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti irīyanti vattenti palenti yapenti 
yapenti. Sotadvare cittam — ghanadvare cittam — Jivhadvare cittam — kayadvare 
cittam — manodvare cittam patilinenta patikutenta pativattenta sannirumbhenta 
sannigganhanta sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti irīyanti vattenti 
palenti yāpenti yapenti. Yathā kukkutapattam va nahārudaddulam* va aggimhi 
pakkhittam (hoti) patilīyati patikutati pativattati na sampasārīyati, evamevam” te 
tato tato cittam patilīnentā patikutenta pativattenta sannirumbhenta sannigganhanta 
sannivarenta rakkhanta gopentā caranti viharanti irīyanti vattenti palenti yapenti 
yāpenti. Cakkhudvare cittam — sotadvare cittam — ghanadvare cittam — jivhādvāre 
cittam — kayadvare cittam — manodvāre cittam patilīnentā patikutenta pativattentā 
sannirumbhenta sannigganhanta sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti 
irīyanti vattenti pālenti yapenti yapenti. Tamkarana patilinacara vuccanti satta 
sekhā. Bhikkhuno ti puthujjanakalyāņakassa* va bhikkhuno sekhassa va 
bhikkhuno ti - patilīnacarassa bhikkhuno. 


Bhajamanassa vivittamasanan tỉ - Asanam vuccati yattha nisīdanti, mañco 
pitham bhisi tattika cammakhando tinasantharo pannasantharo palālasanthāro.” 
Tam asanam asappayarupadassanena rittam vivittam* pavivittam — asappayasadda- 
savanena — asappayagandhaghayanena — asappayarasasayanena — asappaya- 
photthabbaphusanena — asappayehi pañcahi kamagunehi rittam vivittam pavivittam, 
tam vivittam asanam bhajato sambhaJato sevato nisevato samsevato patisevato ti - 
bhajamanassa vivittamasanam. 


Sāmaggiyamāhu tassetam yo attanam bhavane na dassaye ti -Sāmaggī 
*ti° tisso sāmaggiyo: gaņasāmaggi'' dhammasāmaggi anabhinibbattisāmaggi. 


Katama gaņasāmaggi? Bahū cepi bhikkhū samaggā sammodamānā avIivadamana 
khīrodakībhūtā aññamaññam piyacakkhuhi sampassantā viharanti. Ayam 
gaņasāmaggi. 


Katamā dhammasāmaggi? Cattāro satipatthānā cattāro sammappadhānā cattāro 
iddhipādā pañcindriyani paūcabalāni satta bojjhangā ariyo atthangiko maggo, te 
ekato pakkhandanti pasīdanti sampatitthanti vimuccanti. Na tesam dhammānam 
vivādo pavivādo atthi. Ayam dhammasāmaggi. 


' patikujjentā - Syā, PTS, evam sabbattha. ° kalyāņaputhujjanassa - Syā, PTS. 

* sanniruddhantā - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 7 palāsasanthāro - Syā. 

` iriyanti - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. ° vittam vivittam - Ma, Syā, PTS. 

* nhārudaddulam - Ma; °samagsiyä tỉ - Syã; 
nahārugaddulam - PTS. sāmaggiyo ti - Sīmu 2. 


10 o, 


*evameva - Syā, PTS. sāmaggī - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
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Đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly - Có hạnh sống tách ly: được gọi 
là bảy hạng Hữu Học; bậc A-la-hán là bậc đã tách ly. Vì lý do gì có hạnh sống tách ly 
được gọi là bảy hạng Hữu Học? Các vị ấy — trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn 
tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh này, cảnh 
khác — sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng (bản thân). 
Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, 
bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhãn môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng (bản thân). Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm 
chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhĩ môn — tâm ở tỷ môn — tâm ở 
thiệt môn — tâm ở thân môn — tâm ở ý môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng (bản thân). Giống như cọng lông gà, hoặc sợi dây 
gân, bị ném vào ngọn lửa thì bị thâu hẹp, bị co rút, bị cuốn tròn lại, không được dudi 
ra, tương tự như vậy, các vị ấy — trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, 
kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh này, cảnh khác — 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng (bản thân). Trong khi 
thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn 
giữ tâm ở nhãn môn — tâm ở nhĩ môn — tâm ở tỷ môn — tâm ở thiệt môn — tâm ở 
thân môn — tâm ở ý môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, 
bảo dưỡng (bản thân). Vì lý do ấy, có hạnh sống tách ly được gọi là bảy hạng Hữu 
Học. Đối với vị tỳ khưu: đối với vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với vị tỳ 
khưu là bậc Hữu Học; - “đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly' là như thế. 


Đang thân cận chỗ ngôi tách biệt - Chỗ ngồi: nói đến nơi nào các vị ngồi 
xuống, là cái giường, cái ghê, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm 
rơm. Chó ngồi ấy là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không 
thích hợp; là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích 
hợp - với việc ngửi các hương không thích hợp — với việc nếm các vị không thích hợp 
— với việc đụng chạm các xúc không thích hợp — với năm loại dục không thích hợp; 
đối với vị đang thân cận, đang gần gũi, đang phục vụ, đang phục dịch, đang kề cận, 
đang sử dụng chó ngồi tách biệt ấy; - “đang thân cận chó ngồi tách biệt là như thế. 


Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa) - Sự hợp nhất: có ba sự hợp 
nhất: sự hợp nhất của nhóm, sự hợp nhất của Pháp, sự hợp nhất ở việc vô sanh. 


Sự hợp nhất của nhóm là việc nào? Nếu nhiều vị tỳ khưu sống có sự hợp nhất, 
thân thiện, không tranh cãi, có trạng thái như sữa với nước, nhìn nhau bằng những 
ánh mắt yêu mến; đây là sự hợp nhất của nhóm. 


Sự hợp nhất của Pháp là việc nào? Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần, các pháp ấy tiến vào, có niềm tin, tự thiết lập vững chắc, được 
giải thoát đồng nhau. Không có sự tranh cãi, sự tranh chấp giữa các pháp ấy; đây là sự 
hợp nhất của Pháp. 
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Mahaniddesapali Jarasuttaniddeso 


Katamā anabhinibbattisāmaggi?  Bahū cepi bhikkhū anupadisesaya 
nibbanadhatuya parinibbayanti. Na tena ' nibbanadhatuya unattam” va punnattam va 
paññayati. Ayam anabhinibbattisāmaggi. 


Bhavane ti nerayikānam nirayo bhavanam, tiracchanayonikanam 
tiracchanayoni bhavanam, petti*visayikānam pettivisayo bhavanam, manussanam 
manussaloko bhavanam, devanam devaloko bhavanan ti. 


Sāmaggiyamāhu tassetam yo attanam bhavane na dassaye ti - Tassesa 
sāmaggi etam channam etam patirupam etam anucchavikam etam anulomam, yo 
evam paticchanne* niraye attanam na dasseyya, tiracchanayoniya attanam na 
dasseyya, pettivisaye attanam na dasseyya, manussaloke attanam na dasseyya, 
devaloke attānam na dasseyya 'ti. Evamāhu evamāhamsu evam kathenti evam 
bhananti evam dīpayanti evam voharantī ti - sāmaggiyamāhu tassetam yo attanam 
bhavane na dassaye. 


Tenaha bhagava: 
“Patihnacarassa bhikkhuno 
bhajamānassa vivittamāsanam, 
sāmaggiyamāhu tassetam 
yo attānam bhavane na dassaye "ti. 


6-8 
Sabbattha munī”* anissito 
na piyam kubbati nopi appiyam, 
tasmim paridevamaccharam 
panne vāri yathā na lippati.* 


Sabbattha muni anissito ti - sabbam vuccati dvādasāyatanāni: cakkhuūceva 
rupa ca, sotañca saddā ca, ghanañca gandhā ca, jivhā ca rasa ca, kayo ca photthabba 
ca, mano ca dhammā ca. Muni ti monam vuccati ñanam —pe— sangajālamaticca so 
muni. Anissito tỉ - dve nissayā: tanhanissayo ca ditthinissayo ca —pe— ayam 
taņhānissayo —pe— ayam ditthinissayo. Muni taņhānissayam pahāya ditthinissayam 
patinissajitvā cakkhum anissito sotam anissito ghānam anissito jivham anissito 
kāyam anissito manam anissito rūpe sadde gandhe rase photthabbe dhamme kulam 
gaņam āvāsam lābham yasam pasamsam sukham cīvaram piņdapātam senāsanam 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram” kāmadhātum rūpadhātum arūpadhātum 
kāmabhavam  rũpabhavam  arūpabhavam saññabhavam  asaūnābhavam 
nevasaññanasaññabhavam ekavokārabhavam catuvokārabhavam pañcavokara- 
bhavam atītam anagatam paccuppannam dittham sutam mutam viññatam sabbe 
dhamme* anissito” anallīno anupagato anaJJjhosito'° anadhimutto nikkhanto nissato'' 
vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - sabbattha munti anissito. 


! tesam - Ma, Syā. 


* onattam - Syā. ° ditthasutamutaviññatabbe dhamme - Syā, PTS. 
? pitti? - Syā, PTS, evam sabbattha. 2? anissito asannissito - Syā, PTS. 

4 evam patipanno - Syā, PTS. 1 anajjhesito - Sīmu. 

` muni - Syā, PTS. " nissattho - Syā, PTS; 

° limpati - Ma, Sya, PTS, evam sabbattha. nissato - Sa. 


7 cīvarapiņdapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāram - Syā, PTS. 
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Sự hợp nhất ở việc vô sanh là việc nào? Nếu nhiều vị tỳ khưu vô dư Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được 
xem là vơi hay đầy; đây là sự hợp nhất ở việc vô sanh. 

Ở cảnh giới (tái sanh nào nữa): đối với các người địa ngục, địa ngục là cảnh 
giới; đối với các loài thú, loài thú là cảnh giới; đối với các thân phận ngạ quỷ, thân 
phận ngạ quỷ là cảnh giới; đối với loài người, thế giới loài người là cảnh giới; đối với 
chư Thiên, thế giới chư Thiên là cảnh giới. 

Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa): Sự hợp nhất ấy là dành cho vị 
ấy, — điều này là thích đáng, điều này là phù hợp, điều này là đúng đắn, điều này là 
hợp lẽ, — là vi, khi đã thực hành như vậy, thì sẽ không thị hiện bản thân ở địa ngục, sẽ 
không thị hiện bản thân ở loài thú, sẽ không thị hiện bản thân ở thân phận ngạ quỷ, 
sẽ không thị hiện bản thân ở thế giới loài người, sẽ không thị hiện bản thân ở thế giới 
chư Thiên. Các vị đã nói như vậy, đã thốt ra như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành 
cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa) là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi tù khưu có hạnh sống tách ly, 

đang thân cận chỗ ngồi tách biệt, 

các vj đã nói rằng có sự hợp nhất nàu dành cho vi ấu, 

vi ấu sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa).” 


6-8 

Bậc hiền trí, không nương tựa vào tất cd các nơi, 

không tạo ra vât yêu mēn cũng không tạo ra vât không yêu mēn, 

than vān và bón xẻn không làm lām nhơ ở vi ấu, 

giống như nước không làm lâm nhơ ở lá sen.' 

Bậc hiên trí, không nương tựa vào tất cả các nơi: Tất cả nói đến mười hai 
xứ: mắt và các sắc, tai và các thinh, mũi và các hương, lưỡi và các vi, thân và các xúc, 
ý và các pháp. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Không nương tựa - có hai 
sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này 
là sự nương tựa vào tham ái. —nt— điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Bậc hiền trí 
sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, 
không nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không 
nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương 
tựa vào các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chó 
ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cối 
vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi phi tưởng, cối một un, cối bốn 
uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, điều đã được thấy, điều đã được nghe, điều 
đã được cảm giác, điều đã được nhận thức, (bậc hiền trí) không nương tựa vào tất cả 
các pháp, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi 
ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - “bậc hiền trí, không nương tựa vào tất cả 
các not là như thế. 


' lippati là động từ thụ động, “bị lấm nho.” Tam Tạng Miên, Thái, PTS hiệu đính là limpati, “làm lấm 
nhơ.” Pali - English Dictionary của PTS giới thiệu nghĩa trừu tượng là “bị dính vào” và “dính vào.” 
Trong trường hợp này, chúng tôi chọn cách hiệu đính limpati của ba bộ Tam Tạng kia và ghi nghĩa 
Việt là “làm lấm nho” (ND). 
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Na piyam kubbati nopi appiyan ti - Piya ti dve piya: satta va sankhārā va. 
Katame satta piya? Idha yassa te honti atthakama hitakama phasukama 
yogakkhemakama, mata va pita va bhata va bhaginī va putto va dhītā va mitta va 
amacca va iiātī va sālohitā va, ime satta piya. Katame sañkhara piya? Manapika rupa 
manapika sadda manapika gandha manapika rasa manapika photthabba, ime 
sankhara piya. 


Appiya ti - dve appiya: satta va sankhara va. Katame sattā appiyā? Idha yassa te 
honti anatthakāmā ahitakama aphāsukāmā ayogakkhemakāmā jīvitā voropetukama, 
ime sattā appiyā. Katame sankhārā appiyā? Amanāpikā rūpā amanāpikā saddā 
amanāpikā gandhā amanāpikā rasā amanāpikā photthabbā, ime sankhārā appiyā. 


Na piyam kubbati nopi appiyan ti — “Ayam me satto piyo, ime ca me 
sankhara manāpā 'ti rāgavasena' piyam na karoti. “Ayam me satto appiyo, ime 
sankhārā amanāpā ti patighavasena appiyam na karoti na janeti na sañjaneti na 
nibbatteti nābhinibbattetī ti - na piyam kubbati nopi appiyam. 


Tasmim paridevamaccharam paņņe vāri yathā na lippatī ti - Tasmin ti 
tasmim puggale arahante khīņāsave. Paridevo ti - ñativyasanena va phutthassa 
bhogavyasanena vā phutthassa rogavyasanena vā phutthassa sīlavyasanena vā 
phutthassa ditthivyasanena vā phutthassa aññataraññatarena va vyasanena 
samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa adevo paridevo 
adevana paridevanā ādevitattam paridevitattam vaca palapo vippalāpo lālappo 
lālappanā” lālappitattam*.* Macchariyan ti pañca macchariyāni: āvāsa- 
macchariyam kulamacchariyam lābhamacchariyam vannamacchariyam 
dhammamacchariyam. Yam evarūpam macchariyam maccharāyanā 
maccharāyitattam veviccham kadariyam katukaūcukatā” aggahitattam cittassa, idam 
vuccati macchariyam. Api ca,  khandhamacchariyampi  macchariyam, 
dhātumacchariyampi macchariyam, āyatanamacchariyampi macchariyam, gāho 
vuccati macchariyam. 


Paņņe vāri yathā na lippatī ti - Paņņam vuccati padumapattam. Vāri 
vuccati udakam. Yathā vāri padumapatte na lippati na samlippati na upalippati,” 
alittam asamlīttam anupalittam, evamevam tasmim puggale arahante khīņāsave 
paridevo ca macchariyaūca na lippati na samlippati na upalippati alitto asamlitto 
anupalitto;* so ca puggalo tehi kilesehi na lippati na samlippati na upalippati alitto 
asamlitto anupalitto nikkhanto nissato” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasā viharatī 'ti - tasmim paridevamaccharam paņņe vāri yathā na lippati. 


' bhangavasena - PTS. 


* lālappāyanā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ° Khuddakavatthuvibhanga. 

* lālappāyitattam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, Manupa. 7°limpati - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
* Vibhanga, Paticcasamuppadavibhanga. * alittā asamlitta anupalittā - Ma, Sya, PTS. 
` katukañcakata - Syā, PTS; katukañcata - Manupa. ? nissattho - Sya, PTS; nissato - Sa. 
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Không tạo ra vật yêu mēn cũng không tạo ra vật không yêu mēn - Vật 
yêu mēn: Có hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. 
Những người nào là các chúng sanh được yêu mến? O đây, đối với người nào mà 
những người ấy có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có 
lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc: 
là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc con trai, 
hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những 
người cùng huyết thống; những người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp 
nào là các pháp tạo tác được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thỉnh hợp ý, các hương hợp 
ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến. 

Vật không yêu mến: Có hai đối tượng không được yêu mến: các chúng sanh 
hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh không được yêu mến? O 
đây, đối với người nào mà những người ấy không có lòng mong muốn sự tấn hóa, 
không có lòng mong muốn điều lợi ích, không có lòng mong muốn sự thoải mái, 
không có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc, có lòng mong muốn đoạt 
lấy mạng sống; những người này là các chúng sanh không được yêu mến. Các pháp 
nào là các pháp tạo tác không được yêu mến? Các sắc không hợp ý, các thinh không 
hợp ý, các hương không hợp ý, các vị không hợp ý, các xúc không hợp ý; các pháp này 
là các pháp tạo tác không được yêu mến. 

Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến: Không 
tạo ra vật yêu mến do tác động của luyến ái rằng: “Người này được tôi yêu mến, và 
các pháp tạo tác này hợp ý tôi.” Không tạo ra vật không yêu mến do tác động của bất 
bình rằng: “Người này không được tôi yêu mến, các pháp tạo tác này không hợp ý 
tôi,” không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát 
sanh; - “không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mên’ là như thế. 

Than vấn và bón xēn không làm làm nho; ở vị ấy, giống như nước 
không làm lấm nhơ ở lá sen - Ở vị ấy: ở cá nhân vị A-la-hán không còn lậu hoặc 
ấy. Than vấn: sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vẫn, trạng thái than 
van, trạng thái than trách, lời nói, nói làm nhảm, nói huyēn thuyên, nói kể lē, lối nói 
kể 1ë, trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác 
động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi 
ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Bỏn 
xén: Có năm sự bón xẻn: bón xēn về chỗ ở, bón xẻn về gia tộc, bón xẻn về lợi lộc, bón 
xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của 
bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị 
nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn 
xén, bón xẻn về giới cũng là bón xẻn, bón xẻn về xứ cũng là bón xẻn, sự nắm lấy được 
gọi là bon xẻn. 

Giống như nước không làm lấm nhơ ở lá cây - Lá cây: nói đến cánh hoa 
sen trắng. Nước: nói đến nước (thông thường). Giống như nước không làm lấm nhơ, 
không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, (là) đã không bị lấm nhơ, đã không bị 
nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cánh hoa sen trắng, tương tự như vậy, than vān và 
bỏn xẻn không làm lấm nhơ, không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, (là) đã 
không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cá nhân vị A-la-hán 
không còn lậu hoặc ấy; và cá nhân vị ấy không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, 
không bị váy bān bởi các ó nhiễm ấy, (là) đã không bị lấm nho, đã không bị nhiễm 
bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “than vãn và 
bón xēn không làm lām nho ở vị ấy, giống như nước không làm lām nho ở lá sen' là 
như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Sabbattha muni anissito 
na piyam kubbati nopi appiuam, 
tasmim paridevamaccharam 
panne vāri yathā na lippatī ti. 


6-9 
Udabindu' yathāpi pokkhare 
padume vāri yathā na lippati, 
evam muni nopalippati 
yadidam ditthasutam” mutesu vā. 


Udabindu yathāpi pokkhare ti - Udabindu vuccat udakathevo.* 
Pokkharam vuccati padumapattam. Yathā udabindu padumapatte na lippati na 
palippat na upalippati alittam apalittam”* anupalittan ti - udabindu yathapi 
pokkhare. 


Padume vāri yathā na lippatī ti - Padumam vuccati padumapuppham. 
Vāri vuccati udakam. Yathā vari padumapupphe' na lippati na palippati na 
upalippati alittam apalittam anupalittan ti - padume vāri yathā na lippati. 


Evam muni nopalippati yadidam ditthasutam mutesu va ti - Evan ti 
opammasampatipādanam.* Munī ti monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca 
so muni. Lepā ti dve lepa: taņhālepo ca ditthilepo ca —pe— ayam tanhalepo —pe— 
ayam ditthilepo. Muni taņhālepam pahāya ditthilepam patinissajitvā ditthe na 
lippati, sute na lippati, mute na lippati, viññate na lippati na palippati na upalippati, 
alitto apalitto anupalitto nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasā viharatī ti evam muni nopalippati yadīdam ditthasutam mutesu vā. 


Tenāha bhagavā: 
"Udabindu yathāpi pokkhare 
padume vāri yathā na lippati, 
evam muni nopalippati 
yadidam ditthasutam” mutesu vā "ti. 


6-10 
Dhono na hi tena maññati 
yadidam ditthasutam”* mutesu vā, 
naññena visuddhimicchati 
na hi so rajjati no virajjati. 


' udavindu - Syā. 

2 ditthasutamutesu và - Ma; > asamlittam - Syā, PTS, Sīmu 2. 
ditthasute mutesu vā - Sīmu 2. ° padumapattam - Sīmu 1. 

* udakatthavako - Pu. 7 padumapuppham - Ma. 

* na palimpati - Ma; na samlimpati - Syā, PTS. * opammasampatipādanā - Syā, PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc hiên trí, không nương tựa vào tất cả các nơi, 

không tạo ra vât yêu mēn cũng không tạo ra vât không yêu mēn, 
than vän và bón xẻn không làm lâm nhơ ở vi dy, 

giống như nước không làm lâm nhơ ở lá sen.” 


6-9 
Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 
giống như mước không làm lâm nhơ ở hoa sen, 
tương tự như vây, bậc hiên trí không bi uấu bẩn 
ở những điều đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 


Cũng giống như giọt nước ở lá sen - Giọt nước nói đến một giọt nước. Lá 
sen: nói đến cánh hoa sen trắng. Giống như giọt nước không làm lấm nhơ, không 
làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, (là) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm 
bān, đã không bị váy bẩn ở cánh hoa sen trắng; - “cũng giống như giọt nước ở lá sen’ 
là như thế. 


Giống như nước không làm làm nho; ở hoa sen - Hoa sen: nói đến bông 
sen trắng. Nước: nói đến nước (thông thường). Giống như nước không làm lấm nhơ, 
không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm 
bẩn, đã không bị váy bẩn ở bông sen tráng; - “giống như nước không làm lấm nho ở 
hoa ser là như thế. 


Tương tự như vậy, bậc hiên trí không bị vấy bẩn ở những điêu đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác - Tương tự như vậy: là phương 
thức của sự so sánh. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Làm nho: Có hai sự 
lấm nho: Lām nho do tham ái và lấm nho do tà kiến. —nt— điều này là lấm nho do 
tham ái. -nt- điều này là lấm nho do tà kiến. Bậc hiền trí, sau khi dứt bỏ sự lấm nho 
do tham ái, sau khi buông bỏ sự lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã được 
thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm 
giác, không bị lấm nhơ ở điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy 
bẩn, (là người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã 
đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - “tương tự như vậy, bậc hiền trí không bị vấy 
bẩn ở những điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 

giống như nước không làm lām nhơ ở hoa sen, 

tương tự như vây, bậc hiên trí không bi uấu bẩn 

ở những điều đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác.” 


6-10 
Thật vây, vi đã rü sạch không suy nghĩ theo lốt ấu, tức lā vē những điều đã được 
thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không tước muôn sự thanh tịnh 
theo cách nào khác, bởi vi vi ấu không luuến di, (cũng) không lia luuến ái. 
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Dhono na hitena maññati yadidam ditthasutam' mutesu va ti - Dhono 
'ti dhona vuccati pañña, ya pañña pajānanā —pe- amoho dhammavicayo 
sammāditthi.” 


Kimkāraņā dhonā vuccati pañña? Tāya paññaya kāyaduccaritam dhutaūca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca; vacīduccaritam - manoduccaritam dhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca; rago dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto 
ca, doso — moho — kodho — upanaho — makkho — paļāso — issā — macchariyam — 
maya — satheyyam — thambho — sarambho — mano — atimano — mado — pamado — 
sabbe kilesa — sabbe duccaritā — sabbe daratha — sabbe pariļāhā — sabbe santāpā — 
sabbakusalabhisankhara dhutā ca dhotā ca sandhotā ca niddhotā ca; tamkāraņā 
dhonā vuccati pañña. 


Athava sammaditthiya micchaditthi dhuta ca dhotā ca sandhota ca niddhotā ca; 
sammasankappena micchasankappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca; 
sammavacaya micchāvācā dhutā ca dhotā ca — sammakammantena miccha- 
kammanto dhuto ca dhoto ca — samma-ajivena micchā-ājīvo dhuto ca dhoto ca — 
sammāvāyāmena micchavayamo dhuto ca dhoto ca — sammāsatiyā micchāsati dhutā 
ca dhotā ca — sammāsamādhinā micchasamadhi dhuto ca dhoto ca — sammañanena 
micchañanam dhutañca dhotañca — sammavimuttiya micchavimutti dhutā ca dhota 
ca sandhota ca niddhotā ca. 


Athava ariyena atthangikena maggena sabbe kilesa sabbe duccaritā sabbe daratha 
sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota ca sandhota ca 
niddhotā ca. Arahā imehi dhonehi* dhammehi upeto samupeto upāgato samupāgato* 
upapanno samupapanno samannāgato. Tasma araha dhono. So dhutarāgo 
dhutapāpo dhutakileso dhutapariļāho ti - dhono. 


Dhono na hi tena maññati yadidam ditthasutam' mutesu va ti dhono 
dittham na maññati, ditthasmim na maññati, ditthato na maññati, dittham meti na 
maññati; sutam na maññati, sutasmim na maññati, sutato na maññati, sutam meti 
na maññati; mutam na maññati, mutasmim na maññati, mutato na maññati, mutam 
meti na maññati; viññatam na maūūati, viññatasmim na maññati, viññatato na 
maññati, viññatam meti na maññati. Vuttampi hetam bhagavata: 


' ditthasutamutesu vã - Ma; 
ditthasute mutesu vã - Simu 2, evam sabbattha. 3 dhoneyyehi - Syā, PTS. 
? Dhamamasangaņī, Cittupadakanda. * upagato samupagato - Ma, Syā, PTS. 
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Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối āy, tức là vē những điều 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác - Vị đã rũ sạch: Việc rũ 
sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. 


Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được 
rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về khẩu được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về ý được rũ bỏ, được rũ sạch, được 
tẩy sạch, được gột sạch; sự luyến ái được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột 
sạch; sân hận — si mê — giận dữ — thù hàn — gièm pha — ác ý — ganh ty — bón xẻn — 
xảo trá — lừa gạt — bướng binh — hung hăng — ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao 
lãng — tất cả ó nhiễm - tất cả uë hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự 
nóng nảy — tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch. Vì lý do ấy mà việc rũ sạch được gọi là tuệ. 


Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào 
chánh nghiệp, tà nghiệp được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh mạng, tà mạng 
được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh tỉnh tấn, tà tỉnh tấn được rũ bỏ, được rũ 
sạch — nhờ vào chánh niệm, tà niệm được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh định, 
tà định được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh trí, tà trí được rũ bỏ, được rũ sạch 
— nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch. 


Hoặc là, nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tất cả ó nhiễm, tất cả ué hạnh, 
mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán đã tiến đến, đã 
tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu các 
pháp cần được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã rũ sạch. VỊ ấy có luyến ái đã 
được rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực bội đã được 
rũ bỏ; - “vị đã rũ sạch ' là như thế. 


Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là vë những điêu 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: VỊ đã rũ sạch không suy 
nghĩ đến điều đã được thấy, không suy nghĩ về điều đã được thấy, không suy nghĩ 
theo điều đã được thấy; không suy nghĩ đến điều đã được nghe, không suy nghĩ về 
điều đã được nghe, không suy nghĩ theo điều đã được nghe; không suy nghĩ đến điều 
đã được cảm giác, không suy nghĩ về điều đã được cảm giác, không suy nghĩ theo 
điều đã được cảm giác; không suy nghĩ đến điều đã được nhận thức, không suy nghĩ 
về điều đã được nhận thức, không suy nghĩ theo điều đã được nhận thức, không suy 
nghĩ rằng: “Điều đã được nhận thức của tôi.” Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: 
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"Asmīti' bhikkhave maññitametam,  ayamahamasmīti' maññitametam, 
bhavissanti maññitametam, na bhavissanti maññitametam, rūpī bhavissanti 
maññitametam, arūpī bhavissanti maññItametam, saññ1I bhavissanti maññitametam, 
asaññI bhavissanti maññitametam, nevasaññInasaññI bhavissanti maññitametam. 
Maññitam hi? bhikkhave, rogo, maññitam gando, maññitam sallam, maññitam 
upaddavo; tasmatiha bhikkhave amaññamanena cetasa viharissamati evam hi vo 
bhikkhave sikkhitabban ”ti - dhono na hi tena maññati yadidam ditthasutam mutesu 
va. 


Naññena visuddhimicchatī ti - Dhono aññena asuddhimaggena 
micchapatipadaya aniyyāņikapathena aññatra satipatthanehi aññatra 
sammappadhanehi aññatra iddhipadehi aññatra indriyehi aññatra balehi aññatra 
bojjhangehi aññatra ariya atthañgika maggā suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim na icchati na sadiyati na pattheti na piheti 
nābhijappatī ti - naññena visuddhimicchati. 


Na hi so rajjati no virajjatī ti - Sabbe bālaputhujjanā rajjanti. Puthujjana- 
kalyāņakam* upadaya satta sekha virajjanti. Araha neva rajjati no virajjati. Viratto so 
khaya ragassa vitaragatta khaya dosassa vitadosatta khaya mohassa vitamohatta. So 
vutthavaso cinnacarano —pe— jātijarāmaraņasamsāro natthi tassa punabbhavo ti - 
nahi so rajjati no virajjati. 


Tenaha bhagava: 
“Dhono na hi tena maññati 
yadidam ditthasutam mutesu vā, 
naññena uisuddhimicchati 
na hi so rajjati no virajjatī "ti. 


Jarāsuttaniddeso chattho. 


--00000-- 


7. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO 


Atha tissametteyyasuttaniddeso vuccati:° 


7-1 
Methunamanuyuttassa (iccauasma tisso metteyyo) 
vighātam brūhi mārisa, 
sutvāna tava sāsanam 
viveke sikkhissāma se.' 


! asminti - Sīmu 2. 


ˆ maññitam - Ma, Syā, PTS. > kalyāņaputhujjanam - Sya, PTS. 
3 Saļāyatanasamyutta, Āsīvisavagga. ° suttam vakkhati - Sīmu 2. 
* na assādiyati - PTS. 7 sikkhisamase - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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“Này các tỳ khưu, “Tôi lā” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi là cái này’ điều này là sự suy 
nghĩ, “Tôi sẽ là’ điều này lā sự suy nghĩ, “Tôi sẽ không là’ điều này là sự suy nghĩ, “Tôi 
sẽ là có sắc” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ là vô sắc” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ là 
có tưởng” điều này lā sự suy nghi, “Tôi sẽ là vô tưởng” điều này lā sự suy nghĩ, “Tôi sẽ 
là phi tưởng phi phi tưởng” điều này là sự suy nghĩ. Này các tỳ khưu, sự suy nghĩ là 
bệnh tật, sự suy nghĩ là mut ghé, sự suy nghĩ là mũi tên, sự suy nghĩ lā sự bất hạnh. 
Này các tỳ khưu, vì thế ở đây chúng ta sẽ sống với tâm ý không suy nghĩ. Này các tỳ 
khưu, các ngươi nên học tập đúng như vậy;” ' - “thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ 
theo lối ấy, tức là vë những điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác 
là như thế. 


Không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác: VỊ đã rũ sạch không 
ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, không nguyện cầu 
sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi theo đạo lộ không trong sạch khác, theo sự thực hành sai trái, 
theo đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ bốn sự thiết lập niệm, ngoại trừ bốn 
chánh cần, ngoại trừ bốn nền tảng của thần thông, ngoại trừ năm quyền, ngoại trừ 
năm lực, ngoại trừ bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần; - ‘không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác là như thế. 


Bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không lia luyến ái: Tất cả phàm nhân 
ngu si đều luyến ái. Bảy hạng Thánh Hữu Học tính luôn phàm nhân tốt lành lia luyến 
ái. Bậc A-la-hán chāng những không luyến ái mà cũng không lia luyến ái. VỊ ấy đã lia 
luyến ái, do sự cạn kiệt của luyến ái có trạng thái luyến ái đã được xa lia, do sự cạn 
kiệt của sân hận có trạng thái sân hận đã được xa lia, do sự cạn kiệt của sĩ mê có 
trạng thái si mê đã được xa lia. Vi ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn 
tất việc thực hành —nt- việc sanh-lão-tử-luân hồi, việc hiện hữu lần nữa không có đối 
với vị ấy; - “bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không lia luyến á?’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật vây, vi đã rũ sạch không suy nghĩ theo lot dy, tức là vē những điều đã 
được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không ước muốn sự 
thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vi vi ấu không luyēn di, (cũng) không lia luyēn 


2» 


ái.” 
Diễn Giải Kinh về Sự Già - phần thứ sáu. 


--ooOoo-- 


7. DIEN GIẢI KINH VỀ TISSA METTEYYA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về vị Tissa Metteyya được nói đến: 


7-1 
“Thưa Ngài, xin Ngài hãu nói ué sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám uiệc đôi lứa. 
Sau khi lång nghe lời day của Ngài, chúng con sẽ học tập ué hạnh viên ly,” (vi đại 
đức Tissa Metteyya đã nói thế dy). 


' Xem Tương Ưng Sáu Xứ, phẩm Rān Độc. 
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Methunamanuyuttassā ti - Methunadhammo nāma yo so asaddhammo 
gāmadhammo vasaladhammo dutthullo odakantiko rahasso dvayamdvaya'- 
samapatti.” Kimkāraņā vuccati methunadhammo? Ubhinnam rattanam sārattānam 
avassutānam pariyutthitānam pariyādinnacittānam ubhinnam sadisānam dhammoti, 
tamkāraņā vuccati methunadhammo. Yathā ubho kalahakārakā 'methunakā ti 
vuccanti, ubho bhaņdanakārakā 'methunakā tỉ vuccanti, ubho bhassakārakā 
*methunakā ti vuccanti, ubho vivadakaraka 'methunakā tỉ vuccanti, ubho 
adhikaraņakārakā 'methunakā ti vuccanti, ubho vādino 'methunakā ti vuccanti, 
ubho sallapaka 'methunakā ti vuccanti, evamevam ubhinnam rattanam sārattānam 
avassutānam pariyutthitānam pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammoti, 
tamkāraņā vuccati methunadhammo. Methunamanuyuttassā 'ti - methuna- 
dhamme yuttassa payuttassa āyuttassa samāyuttassa taccaritassa* tabbahulassa 
taggarukassa tanninnassa tapponassa tappabbharassa  tadadhimuttassa 
tadadhipateyyassa ti - methunamanuyuttassa. 


Iccāyasmā tisso metteyyo ti - Icea tỉ padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri akkharasamavāyo byañJanasilitthata padānupubbatā nametam' Iccati. 
Ayasmā ti - piyavacanam garuvacanam sagāravavacanam sappatissavacanametam 
āyasmāti. Tisso ti - tassa therassa nāmam samkhā samañña paññatti vohāro 
nāmam namakammam namadheyyam nirutti byafijanam abhilāpo. Metteyyo ti - 
tassa therassa gottam samkhā samañña paññatti vohāro ti - iccāyasmā tisso 
metteyyo. 


Vighātam brūhi mārisā ti - Vighātan ti ° vighātam upaghātam pīļanam 
ghattanam upaddavam upasaggam. Bruhi - ācikkha desehi paññapehi patthapehi 
vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehi. Marisa tỉ - piyavacanam garuvacanam 
sagāravavacanam sappatissavacanametam mārisā ti - vighātam brūhi mārisa. 


Sutvāna tava sāsanan ti - tuyham vacanam vyappatham desanam 
anusasanam° anusitthim” sutvā suņitvā uggahetvā* upadhārayitvā upalakkhaylItva ti - 
sutvana tava sāsanam. 


' dvayadvaya - Syā, PTS. 
2 Vinayamahāvibhanga, Pathamapārājika (tattha “dutthullam odakantikam rahassan ”ti napumsaka- 


lingavasena dissati). > vighātan ti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

* tamcaritassa - Sa. é anusāsanam - itipadam Syā potthake na dissate. 

* padānupubbatāpetam - Ma; 7 anusatthim - Sa. 
padānupubbatā-m-etam - Syā, PTS. * uggahitvā - Syā, PTS. 
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Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, việc làm của các dân làng, việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có 
kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo 
từng cặp. Vì lý do gì được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, 
bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; 
vì lý do ấy được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được gọi là 
tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh cãi được gọi là tay 
đôi, hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, hai người tranh luận được 
gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi; tương tự như vậy, khi cả hai bị 
luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là 
tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy được gọi là pháp đôi lứa. Dành cho kẻ đeo 
bám việc đôi lứa: dành cho kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền ở pháp đôi lứa, đi 
theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo 
nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa' là như thế. 


Đại đức Tissa Metteyya đã nói thế ấy - Thế ấy: Từ ‘icca’ này gọi là sự nối 
liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các 
âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Đại đức: Từ 
'quasm8' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng. Tissa: là tên của vị trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, 
sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Metteyya: 
là họ của vị trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả; - %i 
Tissa Metteyya đã nói thế ấy' là như thế. 


Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại - Sự tàn hại: Sự tàn hại là sự 
phá hại, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ. Xin Ngài hãy nói: Xin 
Ngài hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, 
hãy làm rõ, hãy bày tỏ. Thưa Ngài: từ “marisd` này là lời nói yêu mến, lời nói kính 
trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - “thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự 
tàn hai là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe được, 
sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời 
chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài; - “sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài là như thế. 
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Viveke sikkhissāma se 'ti - Viveko ti tayo vivekā: kāyaviveko cittaviveko 
upadhiviveko. 


Katamo kayaviveko? Idha bhikkhu vivittam senāsanam bbhajati: araññam 
rukkhamūlam pabbatam kandaram giriguham susānam vanapattham abbhokāsam 
palalapuñJam. Kāyena' vivitto viharati. So eko gacchati, eko titthati, eko nisīdati eko 
seyyam kappeti, eko gāmam piņdāya pavisati, eko patikkamāti, eko raho nisīdati, eko 
cankamam adhitthāti, eko carati viharati irīyati vattati paleti yapeti yāpeti. Ayam 
kāyaviveko. 


Katamo cittaviveko? Pathamam jhānam samāpannassa nīvaraņehi cittam 
vivittam hoti. Dutiyam jhānam samāpannassa vitakkavicārehi cittam vivittam hoti. 
Tatiyam Jhanam samāpannassa pītiyā cittam vivittam hoti. Catuttham jhānam 
samāpannassa sukhadukkhehi citam vivittam hoti.  Ākāsānaīicāyatanam 
samāpannassa rũpasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya cittam vivittam hoti. 
Viãñanañcayatanam samāpannassa akasanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Akiñcaññayatanam samāpannassa viññanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Nevasaññanasaññayatanam samāpannassa akiñcaññayatanasaññaya cittam vivittam 
hoti. Sotāpannassa sakkayaditthiya vicikicchaya sīlabbataparāmāsā ditthānusayā 
vicikicchānusayā tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Sakadāgāmissa 
oļārikā kamaragasaññojana  patighasaūnojanā olarlka  kāmarāgānusayā 
patighānusayā tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Anāgāmissa 
anusahagatā kamaragasaññojana patighasaññoJana anusahagata kāmarāgānusayā 
patighānusayā tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Arahato rūparāgā 
arūparāgā mana uddhaccā avijjāya mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā 
tadekatthehi ca kilesehi bahiddhā ca sabbanimittehi cittam vivittam hoti. Ayam 
cittaviveko. 


Katamo upadhiviveko? Upadhi vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisankhārā ca. 
Upadhiviveko vuccati amatam nibbānam, yo so sabbasankhārasamatho 
sabbūpadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Ayam 
upadhiviveko. 


Kayaviveko ca vavakatthakayanam” nekkhammābhiratānam. Cittaviveko ca 
parisuddhacittānam paramavodanappattanam. Upadhiviveko ca nirupadhīnam 
puggalānam visankhāragatānam. 


Viveke sikkhissama se ti - So thero pakatiyā sikkhitasikkho. Api ca, 
dhammadesanam upādāya* dhammadesanam yācanto* evamāha: 'Viveke 
sikkhissāma se ti. 


Tenāha tisso metteyyo:* 
"Methunamanuyuttassa (iccāyasmā tisso metteyyo) 
vighātam brūhi mārisa, 
sutvāna tava sāsanam 
viveke sikkhissāma se "ti. 


' kāyena ca - Syā, PTS. * sāvento - Ma. 
2 vivekatthakāyānam - Ma, Sīmu 2; ` tenāha thero tissametteyyo - Ma; 
vūpakatthakāyānam - Syā, PTS. tenāha thero tisso metteyyo - Syā, PTS. 


* dhammadesanam upādāya - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Chúng con sẽ học tập vê hạnh viễn ly - Hạnh viễn ly: Có ba hạnh viễn ly: 
viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly vê mầm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly về thân? Ó đây, vị tỳ khưu thân cận chó trú ngụ tách biệt, khu 
rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng 
trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. VỊ ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. 


Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi 
các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tâm và tứ. 
Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ 
thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm 
được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, di biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức 
vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở 
hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, 
tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vào 
giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ấn, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiên, và các phiền não đồng hành theo với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất 
Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có 
tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ân có tính chất vi tế, và các phiền não 
cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hān, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dāt, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiêm ẩn, 
các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly 
về tâm. 


Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn, 
và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất 
cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là viễn ly vē mầm tái sanh. 


Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú trong việc 
xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự 
trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân không còn 
mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 


Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly: Vi trưởng lão ấy có việc học tập đã 
được học tập bình thường. Và thêm nữa, liên quan đến việc chỉ bảo Giáo Pháp, trong 
khi thỉnh cầu sự chỉ bảo Giáo Pháp, vị trưởng lão ấy đã nói như vầy: “Chúng con sẽ 
học tập về hạnh viễn ly.” 


Vì thế, (trưởng lão) Tissa Metteyya đã nói rằng: 

“Thưa Ngài, xin Ngài hấu nói vē sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám uiệc đôi lứa. 
Sau khi lắng nghe lời day của Ngài, chúng con sẽ học tập vē hạnh uiễn ly,” (vi đại 
đức Tissa Metteyya đã nói thế ấu). 
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7-2 
Methunamanuyuttassa (metteyyāti bhagavā) 
mussate vāpi' sāsanam, 

micchā ca patipajjati 

etam tasmim anāriyam. 


Methunamanuyuttassā ti - Methunadhammo nama yo so asaddhammo 
gāmadhammo vasaladhammo dutthullo odakantiko rahasso dvayamdvaya- 
samāpatti.” Kimkāraņā vuccati methunadhammo? Ubhinnam rattanam sārattānam 
avassutānam pariyutthitānam pariyādinnacittānam ubhinnam sadisānam dhammoti, 
tamkāraņā vuccati methunadhammo. Yathā ubho kalahakaraka 'methunakā ti 
vuccanti, ubho bhaņdanakārakā 'methunakā tỉ vuccanti, ubho bhassakārakā 
*methunakā ti vuccanti, ubho vivadakaraka 'methunakā tỉ vuccanti, ubho 
adhikaraņakārakā 'methunakā ti vuccanti, ubho vādino 'methunakā tỉ vuccanti, 
ubho sallapaka 'methunakā ti vuccanti, evamevam ubhinnam rattanam sārattānam 
avassutānam pariyutthitānam pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammoti, 
tamkarana vuccati methunadhammo. Methunamanuyuttassā t¡ methuna- 
dhamme yuttassa payuttassa āyuttassa samayuttassa taccaritassa* tabbahulassa 
taggarukassa tanninnassa tapponassa tappabbharassa tadadhimuttassa 
tadadhipateyyassa ti - methunamanuyuttassa. 


Metteyyā ti - bhagava tam theram gottena ālapati. Bhagavā ti 
gāravādhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagavā; bhaggadosoti bhagavā; 
bhaggamohoti bhagavā; bhaggamānoti bhagava; bhaggaditthīti bhagava; 
bhaggakaņtakoti' bhagavā; bhaggakilesoti bhagavā; bhaji vibhaji pavibhaj” 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti bhagavā; bhāvitakāyo bhāvitasīlo 
bhāvitacitto bhavitapaññoti bhagavā; bhaji va bhagavā araññe vanapatthan1 pantani 
senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhasseyyakāni” 
patisallānasāruppānīti bhagavā; bhāgī va bhagavā cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhārānanti bhagava; bhāgī va bhagavā attharasassa 
dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa adhipaññayati bhagavā; — 


' mussate vāti - Sa; mussate capi - Pa. > pativibhaji - Syā; 

* Vinayamahāvibhanga, Pathamapārājika. patibhajī - PTS. 

* tamcaritassa - Sa. é araññavanapatthãni - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
* bhaggakaņdakoti - Ma. 7 manussārāhaseyyakāni - Syā. 
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7-2 
(Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Nàu Metteyya,) đối uới kẻ đeo bám uiệc đôi lứa, lời 
giảng day thậm chí còn bị quên lãng và là kẻ thực hành sai trái; điều này ở kẻ ấu là 
không thánh thiện.” 


Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không tốt 
đẹp, việc làm của các dân làng, việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết 
cuộc phải dùng nước tẩy rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng 
cặp. Vì lý do gì mà được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị 
nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được gọi 
là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh luận được gọi là tay 
đôi, hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, hai người tranh luận được 
gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi; tương tự như vậy, khi cả hai bị 
luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là 
tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Đối với kẻ đeo 
bám việc đôi lứa: đối với kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liên ở pháp đôi lứa, đi 
theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo 
nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa' là như thế. 


Metteyya: đức Thế Tôn xưng hô với vị trưởng lão ấy bằng họ. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được phá vē” là đức Thế Tôn; 
“vị có sân hận đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có si mê đã được phá vỡ lā đức Thế 
Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vē” lā 
đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vē” là đức Thế Tôn; ‘vi có ô nhiễm đã được 
phá vē” là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp báo’ lā đức 
Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu 
tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập' là đức Thế 
Tôn; 'vj đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có it âm 
thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho 
việc thiền tịnh lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về 
thắng tâm, về thắng tuệ” là đức Thế Tôn; — 
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— bhāgī va bhagava catunnam jhananam catunnam appamaññanam catunnam 
arūpasamāpattīnanti bhagavā; bhāgī va bhagava atthannam vimokkhanam 
atthannam abhibhayatananam navannam anupubbaviharasamapattinanti bhagava; 
bhāgī va bhagava dasannam saññabhavananam dasannam kasinasamapattinam 
ānāpānasatisamādhissa' asubhasamapattiyati bhagava; bhāgī va bhagava catunnam 
satipatthānānam catunnam sammappadhananam catunnam iddhipadanam 
pañcannam indriyānam pañcannam balanam sattannam bojjhangānam ariyassa 
atthangikassa maggassāti bhagava; bhāgī va bhagava dasannam tathagatabalanam 
catunnam vesarajanam catunnam patisambhidānam channam abhiãñanam 
channam buddhadhammananti bhagava. Bhagavati netam namam matara katam, na 
pitara katam, na bhatara katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na 
Nātisālohitehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantikametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa? patilābhā sacchika paññatti yadidam bhagavā ti - metteyyāti 
bhagavā. 


Mussate vapi sāsanan ti - Dvīhi kāraņehi sāsanam mussati: 
pariyattisāsanampi mussati, patipattisāsanampi mussati. Katamam tam” 
pariyattisāsanam? Yantassa pariyāputam* suttam geyyam veyyākaraņam gāthā 
udānam itivuttakam jātakam abbhutadhammam vedallam, idam pariyattisāsanam. 
Tampi mussati sammussati pamussati sampamussati° paribāhiro hotī 'ti - evampi 
mussate vāpi sāsanam. Katamam patipattisāsanam? Sammāpatipadā anuloma- 
patipadā apaccanīkapatipadā anvatthapatipada dhammānudhamma-patipadā sīlesu 
paripūrakāritā” indriyesu guttadvāratā bhojane mattaññuta jāgariyānuyogo 
satisampajaññam cattāro satipatthānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā 
paūcindriyāni paūca balāni satta bojjhangā ariyo atthangiko maggo, idam 
patipattisāsanam. Tampi mussati sammussati pamussati sampamussati paribāhiro 
hotī ti -evampi mussate vapi sāsanam. 


Micchā ca patipajjatī ti - Pāņampi hanti, adinnampi ādiyati, sandhimpi 
chindati, nillopampi harati, ekāgārikampi karoti, paripanthepi titthati, paradārampi 
gacchati, musāpi bhaņatī ti - miccha ca patipajjati. 


Etam tasmim anāriyan ti - Etam tasmim puggale anariyadhammo 
bāladhammo mūļhadhammo aññanadhammo amarāvikkhepadhammo yadidam 
micchapatipada 'ti - etam tasmim anāriyam. 


Tenaha bhagava: 
"Methunamanuyuttassa (metteyyāti bhagavā) 
mussate vāpi sāsanam 
micchā ca patipajjati 
etam tasmim anāriyan "ti. 


' ānāpānasatisamāpattiyā - PTS. 


2 sabbaññutaññanassa - Ma, PTS. ° mussati sammussati sampamussati - Ma; 
* mussate vāti - Sa. mussati parimussati - PTS, evam sabbattha. 
* tam - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 7 paripūrikāritā - Syā, PTS. 


> pariyaputam - Ma, Syā, PTS, Manupa; pariyapunanam - Sīmu 2; pariyaputtam - Pu. 
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— 'vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập 
vô sắc” lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, vē tám thắng xứ 
(của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasiņa, về 
định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thï là đức Thế Tôn; 
“vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phân’ lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn 
pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, vë sáu pháp của đức Phật là đức 
Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn’ này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do 
anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo 
ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các 
Sa-môn hoặc Bā-la-mūn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn đã nói rằng: Này 
Metteyya' là như thế. 


Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng: Lời giảng dạy bị quên lãng bởi hai 
lý do: lời giảng dạy về pháp học bị quên lãng, lời giảng dạy về pháp hành bị quên 
lãng. Lời giảng dạy về pháp học ấy là lời giảng dạy nào? Điều nào đã được học bởi vị 
ấy, là sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, udana, itivuttaka, jataka, abbhūta- 
dhamma, vedalla,' đây là lời giảng day về pháp học; điều ấy cũng bị quên lãng, bị 
quên hẳn, bị quên lửng, bi quên băng, là hoàn toàn xa lạ; - Tời giảng dạy thậm chí còn 
bị quên lāng là như vậy. Lời giảng dạy về pháp hành là lời giảng dạy nào? Là sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, đây là lời giảng dạy về pháp hành; điều ấy cũng bị quên lãng, bị quên hắn, bị 
quên lửng, bị quên băng, là hoàn toàn xa lạ; - Tời giảng dạy thậm chí còn bị quên 
lãng' là như vậy. 


Và là kẻ thực hành sai trái: Giết hại sanh mạng, lấy vật không được cho, đột 
nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với 
vợ người khác, nói lời đối trá; - “và là kẻ thực hành sai trái là như thế. 


Điều này ở kẻ ấy là không thánh thiện: Điều này ở kẻ ấy là pháp không 
thánh thiện, là pháp ngu dốt, là pháp lầm lạc, là pháp vô trí, là pháp trườn uốn như 
con lươn (không thể nắm bắt), tức là lối thực hành sai trái; - “điều này ở kẻ ấy là 
không thánh thiên’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Nàu Metteuua,) đối uới kẻ đeo bám uiệc đôi lứa, lời 
giảng day thậm chí còn bị quên lãng, và là kẻ thực hành sai trái; điều này ở kẻ dy 
là không thánh thiện.” 


' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 731. 
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Eko pubbe carituana 
methunam yo nisevati, 
yānam bhantamva tam loke 
hīnamāhu puthujjanam. 


Eko pubbe caritvānā ti - Dvīhi karanehi eko pubbe caritvāna: pabbajjā- 
sankhatena va gaņā vavassagsatthena' vā. 


Katham pabbajjāsankhātena eko pubbe caritvana? Sabbam gharavasapalibodham 
chinditvā puttadarapalibodham chinditva ñatipalibodham chinditva mittāmacca- 
palibodham chinditva sannidhipalibodham chinditva kesamassum oharetva kasayani 
vatthāni acchadetva agarasma anagāriyam pabbajitvā akiñcanabhavam upagantva 
eko carati viharati irīyati vattati pāleti yapeti yāpeti. Evam pabbajjāsankhātena eko 
pubbe caritvana. 


Katham gana vavassaggatthena' eko pubbe caritvāna? So evam pabbajito samāno 
eko araññe vanapatthāni pantani senāsanāni patisevati appasaddāni appanigghosāni 
vijanavātāni manussarāhaseyyakāni patisallānasāruppāni. So eko gacchati, eko 
titthati, eko nisīdati, eko seyyam kappeti, eko gāmam piņdāya pavisati, eko 
patikkamati, eko raho nisīdati, eko cankamam adhitthati, eko carati viharati irīyati 
vattati pāleti yapeti yāpeti. Evam gaņā vavassaggatthena' eko pubbe caritvāna. 


Methunam yo nisevatī ti - Methunadhammo nama yo so asaddhammo — 
pe- dvayamdvayasamapatil -pe- tamkarana vuccai  methunadhammo. 
Methunam yo nisevatī ti yo aparena samayena buddham dhammam sangham 
sikkham paccakkhāya hīnāyāvattitvā methunam dhammam sevati nisevati samsevati 
patisevatī ti - methunam yo nisevati. 


Yānam bhantamva tam loke ti - Yanan ti hatthiyanam assayānam goyānam 
ajayānam meņdayānam” otthayānam kharayanam, bhantam adantam akāritam 
avinītam uppatham ganhati, visamam khāņumpi pāsāņampi abhirūhati,* yānampi 
ārohakampi' bhañjati° papātepi papatatI. 


Yathā tam bhantam yānam adantam akāritam avinītam uppatham gaņhāti 
evamevam so vibbhantako bhantayānapatibhāgo uppatham ganhati micchaditthim 
gaņhāti -pe— micchasamadhim gaņhāti. 


Yathā tam bhantam yānam adantam akāritam avinītam visamam khāņumpi 
pāsāņampi abhirūhati, evamevam so vibbhantako bhantayānapatibhāgo visamam 
kāyakammam abhirūhati,  visamam vacīkammam abhiruhatl, visamam 
manokammam  abhirūhati, visamam panatipatam abhiruhatl, visamam 
adinnādānam abhirūhati, visamam kāmesu micchacaram abhirūhati, visamam 
musāvādam abhirūhati, visamam pisunavācam abhirūhati, visamam pharusavācam 
abhirūhati, visamam samphappalāpam abhirūhati, visamam abhijjham abhirūhati 
visamam vyāpādam abhirūhati, visamam micchāditthim abhirūhati, visame 
sankhāre abhirūhati, visame pañca kāmaguņe abhirūhati, visame pañca nīvaraņe 
abhirūhati. 


' gaņāvavassaggatthena - Ma, Syā; gaņāvavassaggatthena - PTS; gaņavavassaggatthena - Sa. 
* meņdakayānam - Syā, PTS. *ārohakam - Sīmu 1. 
` abhiruhati - Syā, PTS, evam sabbattha. >vibhaūijati - Sīmu 2. 
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7-3 
Sau khi sống một minh trước đâu, 
kẻ nào (gió) phục dịch uiệc đôi lứa, 
kẻ dy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, 
người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn. 


Sau khi sống một mình trước đây: Đã sống một mình trước đây bởi hai lý 
do: với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể. 

Thế nào là đã sống một mình trước đây với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia? 
Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi 
đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng. Như vậy là đã sống một mình trước đây với việc đã chấp nhận đời 
sống xuất gia. 


Thế nào là đã sống một mình trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể? Trong khi đã 
được xuất gia như vậy, vị ấy một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các 
chó trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt 
với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vi ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Như vậy là đã sống một mình 
trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể. 

Kẻ nào (giờ) phục dịch việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, —nt— việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. —nt- vì lý do ấy mà được gọi 
là pháp đôi lứa. Kẻ nào (giờ) phục dịch việc đôi lứa: Kẻ nào, vào lúc khác, sau 
khi ha bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, đã quay trở lại cuộc sống 
thấp hèn rồi phục vụ, phục dịch, kề cận, thực hiện việc đôi lứa; - ‘Ké nào (giờ) phục 
dịch việc đôi lứa' là như thế. 

Kẻ ấy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo - Chiếc xe: là xe voi kéo, xe 
ngựa kéo, xe bò kéo, xe dë kéo, xe cừu kéo, xe lạc đà kéo, xe lừa kéo, đã bị chao đảo, 
không được kiềm chế, không được xử lý, không được điều khiến, chọn lấy lối đi sai 
trái, va vào chỗ gập ghềnh, gốc cây, tảng đá, làm bể vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe, 
và rơi xuống vực thắm. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, chọn lấy lối đi sai trái, tương tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa 
như chiếc xe đã bị chao đảo, chọn lấy lối di sai trái, chọn lấy tà kiến, —nt— chọn lấy tà 
định. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, va vào chó gập ghēnh, gốc cây, tảng đá, tương tự như vậy, kẻ 
hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, phạm vào thân nghiệp sai trái, phạm 
vào khẩu nghiệp sai trái, phạm vào ý nghiệp sai trái, phạm vào việc sát sanh sai trái, 
phạm vào việc trộm cắp sai trái, phạm vào việc tà hạnh trong các dục sai trái, phạm 
vào việc nói dối sai trái, phạm vào việc nói dám thọc sai trái, phạm vào việc nói thô 1ó 
sai trái, phạm vào việc nói nhảm nhí sai trái, phạm vào việc tham đắm sai trái, phạm 
vào việc sân hận sai trái, phạm vào tà kiến sai trái, phạm vào các hành sai trái, phạm 
vào năm loại dục sai trái, phạm vào năm pháp che lấp sai trái. 
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Yatha tam bhantam yanam adantam akaritam avinttam yanampi arohakampi 
bhañjati, evamevam so vibbhantako bhantayānapatibhāgo niraye attanam bhañjati, 
tiracchānayoniyam' attanam bhañjati, pettivisaye attanam bhañjati, manussaloke 
attanam bhañjati, devaloke attanam bhañjati. 


Yatha tam bhantam yānam adantam akaritam avinītam papāte” papatati, 
evamevam so vibbhantako bhantayānapatibhāgo jātipapātampi* papatati, 
jarāpapātampi papatati, vyādhipapātampi papatati, maraņapapātampi papatāti, 
sokaparidevadukkhadomanassūpāyāsapapātampi papatāti. 


Loke ti apāyaloke —pe— manussaloke ti - yanam bhantamva tam loke. 


Hīnamāhu puthujjanan ti - Puthujjanā ti kenatthena puthujjanā? Puthu 
kilese janentīti puthujjanā. Puthu avihatasakkāyaditthikāti puthujjanā. Puthu 
satthārānam mukhullokakāti puthujjanā. Puthu sabbagatīhi avutthitāti* puthujjanā. 
Puthu nānābhisankhāre* abhisankharontīti puthujjanā. Puthu nānā-oghehi 
vuyhantīti puthujjana. Puthu nānāsantāpehi santappantīti* puthujjanā. Puthu 
nānāpariļāhehi paridayhantīti puthujjanā. Puthu paūcasu kāmaguņesu rattā giddhā 
gathitā” mucchitā ajjhopannā* laggā laggitā palibuddhati puthujjanā. Puthu paūcahi 
nīvaraņehi āvutā nivutā ovutā” pihitā paticchanna patikujjitāti puthujjanā. 
Hīnamāhu puthujjanan ti - puthujjanam hīnam nihīnam omakam lāmakam 
chattakam'° parittanti evamāhamsu,'' evam kathenti, evam bhaņanti, evam 
dīpayanti, evam voharantī ti - hīnamāhu puthujjanam. 


Tenāha bhagavā: 
“Eko pubbe caritvāna 
methunam yo nisevati, 
yānam bhantamva tam loke 
hīnamāhu puthujjanan "ti. 


Yaso kitti ca yā pubbe 
hāyate vāpi tassa sā, 
etampi” disvā sikkhetha 
methunam vippahātave. 


Yaso kitti ca ya pubbe hayate vapi tassa sā ti - Katamo yaso? Idhekacco 
pubbe samaņabhāve sakkato hoti garukato mānito pūjito apacito lābhī cīvara- 
pindapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajjaparikkhārānam; ayam yaso. 


' tiracchanayoniyä - Syā, PTS. 7 gadhitā - Ma, Syā, PTS. 

? papātepi - Syā, PTS. ° ajjhosannā - Ma; ajjhosānā - PTS. 
* °papatamhipi - Syā. 2? āvutā nivutā ophutā - Syā, PTS. 

* avutāti - Syā, PTS. ' jatukkam - Syā, PTS, Sīmu 2. 

` nānābhisankhārehi - Syā. l! evamāhu - Syā, PTS. 

° santapantī ti - Sīmu 2. 12 etam - Manupa; evampi - Sīmu 2. 
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Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, làm bể vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe, tương tự như vậy, kẻ 
hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, làm đổ vỡ bản thân ở địa ngục, làm đổ 
vỡ bản thân ở loài thú, làm đổ vỡ bản thân ở thân phận nga quỷ, làm đổ vỡ bản thân 
ở thế giới loài người, làm đổ vỡ bản thân ở thế giới chư Thiên. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, rơi xuống vực thắm, tương tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa 
như chiếc xe đã bị chao đảo, rơi xuống vực thắm của sự sinh, rơi xuống vực thắm của 
sự già, rơi xuống vực thắm của bệnh tật, rơi xuống vực thắm của sự chết, rơi xuống 
vực thăm của sầu-bi-khổ-ưu-não. 


O thế gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của loài người; - “tua như 
chiếc xe bị chao đảo, kẻ ấy ở thế gian' là như thế. 


Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn - Phàm phu: phàm phu với ý 
nghĩa gì? Những người sản sanh ra các ô nhiễm khác nhau' là phàm phu. “Những 
người có sự nhận thức sai trái về thân khác nhau chưa được phá tan' là phàm phu. 
“Những người tin theo nhiều vị thầy khác nhau là phàm phu. Những người chưa 
được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau” là phàm phu. “Những người tạo ra các 
sự tạo tác khác nhaư' là phàm phu. “Những người bị cuốn trôi bởi nhiều dòng lũ khác 
nhaư' là phàm phu. “Những người bị nóng nảy bởi nhiều sự nóng nảy khác nhav' lā 
phàm phu. “Những người bị thiêu đốt bởi nhiều sự bực bội khác nhaư' là phàm phu. 
“Những người bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng là phàm phu. “Những người bị 
bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi nām pháp che 
lấp đa dạng là phàm phu. Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn: “Phàm 
phu là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi,” các vị đã nói như 
vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “người 
ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi sống môt minh trước đâu, 

kẻ nào (gió) phục dịch uiệc đôi lứa, 

kẻ ấu ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, 
người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn.” 


7-4 

Danh uọng và tiếng tām nào (đã có) trước đâu, 

điều ấu của kẻ ấu (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 

Sau khi nhìn thấu điều nàu, nên học tập 

nhằm dứt bỏ hẳn uiệc đôi lứa. 

Danh vọng và tiếng tắm nào (đã có) trước đây, điều ấy của kē ấy (giờ) 
hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Danh vọng nào? O đây, một vi (tỳ khưu) nào đó 
trước đây được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh; điều này là danh vọng. 
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Katamā kitti? Idhekacco pubbe samaņabhāve kittivaņņabhato' hoti: paņdito 
viyatto medhāvī bahussuto cittakathī kalyanapatibhano, suttantikoti va, vinaya- 
dharoti va, dhammakathikoti va, araññikoti vā, piņdapātikoti va, pamsukūlikoti va, 
tecīvarikoti va, sapadānacārikoti va khalupacchābhattikoti va, nesajjikoti va, 
yathasanthatikoti va, pathamassa jhanassa labhtti va, dutiyassa jhānassa lābhīti va, 
tatiyassa Jhanassa labhiti va, catutthassa Jhanassa labhiti va, akasanañcayatana- 
samapattiya lābhīti va, viññanañcayatanasamapattiya lābhīti va, akiñcaññayatana- 
samapattiya lābhīti va, nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhīti va; ayam kittī 
"ti - yaso kitti ca ya pubbe. 


Hayate vapi tassa sā ti - Tassa aparena samayena buddham dhammam 
sañgham sikkham paccakkhaya hinayavattassa so ca yaso sa ca kitti hayati parihayati 
paridhamsati paripatati* antaradhayati vippaluJJatI ti - yaso kitti ca ya pubbe hāyate 
vapi tassa sa. 


Etampi disva sikkhetha methunam vippahatave ti - Etan ti pubbe 
samanabhave yaso kitti ca, aparabhage buddham dhammam sangham sikkham 
paccakkhaya hīnāyāvattassa ayaso ca akitti ca, etam sampattivipattim.* Disva ti 
passitva tulayitva tīrayitvā vibhavayitva vibhutam katva 'ti - etampi disvā. 
Sikkhetha ti tisso sikkha: adhisīlasikkhā adhicittasikkha adhipaññasikkha. 


Katama adhisīlasikkhā? Idha bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasamvarasamvuto 
viharati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī samadaya sikkhati 
sikkhapadesu, khuddako sīlakkhandho mahanto sīlakkhandho sīlam patitthā adi 
caraņam samyamo samvaro mokkham pamokkham* kusalānam dhammānam 
samāpattiyā; ayam adhisīlasikkhā. 


Katamā adhicittasikkhā? Idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicāram vivekajam pītisukham pathamam jhānam 
upasampājja viharati. —pe— dutiyam jhānam —pe- tatiyam Jhanam —pe— catuttham 
jhānam upasampajja viharati; ayam adhicittasikkhā. 


Katamā adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paūūavā hoti udayatthagāminiyā 
paññaya samannāgato hoti‘ ariyāya nibbedhikaya sammādukkhakkhayagāminiyā, so 
dam dukkhan ti yathābhūtam pajānāti, “ayam dukkhasamudayo ti yathābhūtam 
pajānāti, “ayam dukkhanirodho ti yathabhutam pajānāti, “ayam dukkhanirodha- 
gāminī patipadā 'ti yathabhutam pajānāti, ime āsavā ti yathābhūtam pajānāti, 'ayam 
āsavasamudayo "ti yathābhūtam pajānāti, “ayam asavanirodho ti yathābhūtam 
pajānāti, “ayam āsavanirodhagāminī patipada 'ti yathābhūtam pajānāti; ayam 
adhipaññasikkha. 


' kittivaņņagato - Sīmu 2. * sampattim vippattim - Ma, Sīmu 2. 
? kitti - Syā. * mukham pamukham - Ma, Manupa, Sīmu 2. 
* paripatati - Sa. ° samannāgato - Ma, Syā, PTS. 
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Tiếng tăm nào? Ở đây, một người nào đó trước đây trong bản thể Sa-môn đã duy 
trì tiếng tăm và đức hạnh: là vị sáng suốt, kinh nghiệm, thông minh, nghe nhiều, có 
tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh nhạy, là “vị chuyên về Kinh, hoặc là ‘vi trì 
Luật, hoặc là “vị thuyết giảng Pháp, hoặc là “vị ngụ ở rừng, ' hoặc là “vị chuyên đi khất 
thực, hoặc là “vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bó, hoặc là 'vj chỉ sử dụng ba y, 
hoặc là “vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, hoặc là “vị không ăn vật thực dâng sau, 
hoặc là “vị chuyên về oai nghỉ ngồi (không nām), hoặc là *vi ngụ ở chỗ đã được chỉ 
định, hoặc là ‘vi có đạt sơ thiên, hoặc là “vị có đạt nhị thiên, hoặc là ‘vi có đạt tam 
thiên, hoặc là “vị có đạt tứ thiên, hoặc là “vị có đạt không vô biên xú, hoặc là “vị có 
đạt thức vô biên xú, hoặc là 'vj có đạt vô sở hữu xú, hoặc là 'vj có đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xú; điều này là tiếng tăm; - “danh vọng và tiếng tăm trước dāy là như thế. 


Điêu ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Đối với vị ấy, vào 
lúc khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, danh vọng 
ấy và tiếng tắm ấy của vị đã quay trở lại cuộc sống thấp hèn bị giảm thiểu, bị suy 
giảm, bị mất mát, đổ vỡ, biến mất, tiêu hoại; - “danh vọng và tiếng tăm nào (đã có) 
trước đây, điều ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu là như thế. 


Sau khi nhìn thấy điêu này, nên học tập nhằm dứt bỏ hẳn việc đôi lứa - 
Điêu này: trước đây ở bản thể Sa-môn có tiếng tăm và đức hạnh, vào lúc khác, sau 
khi ha bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, vị đã quay trở lại cuộc 
sống thấp hèn có sự mất danh vọng và mất tiếng tăm; điều này là sự hư hỏng về 
thành đạt. Sau khi nhìn thấy: là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - ‘sau khi nhìn thấy điều này’ là như thế. 
Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập 
về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tām, có tứ, 
có hý lạc sanh lên do sự tách ly; —nt— đạt đến và trú thiền thứ nhì —nt— thiền thứ ba — 
nt- thiền thứ tư; việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. VỊ ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đây là nhân sanh Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu 
hoặc,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. 
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Methunadhammo nama yo so asaddhammo —pe— dvayamdvayasamāpatti.' — 
pe- tamkāraņā vuccati methunadhammo. 


Etampi disvā sikkhetha methunam vippahātave ti methunadhammassa 
pahanaya vūpasamāya patinissaggāya patippassaddhiyā adhisīlampi sikkheyya, 
adhicittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhāyo āvajjanto 
sikkheyya, jānanto sikkheyya, passanto sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, cittam 
adhitthahanto sikkheyya, saddhāya adhimuccanto sikkheyya, viriyam paggaņhanto 
sikkheyya, satim upatthapento sikkheyya, cittam samādahanto sikkheyya, paññaya 
pajānanto sikkheyya, abhiūiieyyam abhijānanto sikkheyya, parlññeyyam parijānanto 
sikkheyya, pahātabbam pajahanto sikkheyya, bhāvetabbam bhāvento sikkheyya, 
sacchikātabbam sacchikaronto sikkheyya ācareyya samācareyya samādāya vatteyyā 
"H - etampi disvā sikkhetha methunam vippahatave. 


Tenāha bhagavā: 
“Yaso kitti ca ua pubbe 
hāyate vāpi tassa sā, 
etampi disvā sikkhetha 
methunam vippahātave "ti. 


7-5 
Sankappehi pareto so” 
kapaņo viya jhāyati, 
sutvā paresam nigghosam 
manku hoti tathāvidho. 
Sañkappehi pareto so kapaņo viya jhāyatī tí - Kāmasankappena 


byapadasankappena vihimsāsankappena ditthisankappena phuttho pareto samohito 
samannāgato pihito; kapaņo viya mando viya momūho viya jhāyati pajjhāyati 
nijjhāyati apajjhāyati.* Yathā ulūko rukkhasakhayam mūsikam magayamano' jhāyati 
pajjhāyati nijjhāyati apajjhāyati, yathā kotthu” nadītīre macche magayamāno jhāyati 
pajjhāyati nijjhāyati apajjhāyati, yathā bilaro° sandhisamalasankatīre” mūsikam 
magayamāno jhāyati pajjhāyati nijjhāyati apajjhāyati, yatha gadrabho vahacchinno 
sandhisamalasankatīre jhāyati pajjhāyati nijjhāyati apajjhāyati, evamevam so 
vibbhantako kamasankappena byāpādasankappena vihimsāsankappena ditthi- 
sankappena phuttho pareto samohito samannāgato pihito kapaņo viya mando viya 
momūho viya jhāyati pajjhāyati nijjhāyati apajjhāyatī ti - sankappehi pareto so 
kapaņo viya jhāyati. 


' Vinayamahavibhanga, Pathamapārājika. 


? yo - Su. > kotthu - PTS. 
3 avajjhayati - Sya, PTS, evam sabbattha. Švilāro - Syā, PTS, Sa. 
* gamayamāno - Syā, evam sabbattha. 7 sandhisamalasapankatīre - Syā, PTS. 
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Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không tốt đẹp, -nt- việc kết hợp của hai người, 
theo từng cặp. —nt— vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. 


Sau khi nhìn thấy điêu này, nên học tập nhằm dứt bỏ hàn việc đôi lứa: 
Nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh pháp đôi lứa, 
nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; 
trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; trong khi 
quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học tập; trong 
khi ra sức tỉnh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học tập; trong 
khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; 
trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn diện pháp 
cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì 
nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng 
ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ 
trì và vận dụng: - “sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập nhằm dứt bỏ hắn việc đôi 
lứa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Danh uọng và tiếng tăm nào (đã có) trước đâu, 

điều ấu của kẻ ấu (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 
Sau khi nhìn thấu điều nàu, nên học tập 

nhằm dứt bỏ hẳn uiệc đôi lứa.” 


7-5 
Kẻ ấu, bi chếngự bởi các tư duy, 
trầm tư như là kẻ khốn khổ. 
Sau khi lắng nghe lời tuyēn bố của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên túi hổ. 


Kẻ ấy, bị chế ngự bởi các tư duy, trâm tư như là kẻ khốn khổ: BỊ xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi các tư duy về dục, bởi các 
tư duy về sân hận, bởi các tư duy về hãm hại, bởi các tư duy về tà kiến; như là kẻ khốn 
khổ, như là kẻ ngu khó, như là kẻ ngớ ngẩn trầm tư, suy gām, suy xét, suy tưởng. 
Giống như con chim cú ở cành cây đang rình bắt chuột, trầm tư, suy gám, suy xét, suy 
tưởng; giống như con chó rừng ở bờ sông đang rình bắt những con cá, trầm tư, suy 
gām, suy xét, suy tưởng; giống như con mèo đang rình bắt chuột ở cống rãnh, ở đống 
rác do bẩn, ở bờ sông, trầm tư, suy gām, suy xét, suy tưởng; giống như con lừa được 
trút bỏ gánh nặng, trầm tư, suy gám, suy xét, suy tưởng ở cống rãnh, ở đống rác do 
bẩn, ở bờ sông; tương tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi các tư duy về dục, bởi các tư duy về sân hận, bởi các 
tư duy về hãm hại, bởi các tư duy về tà kiến; như là kẻ khốn khổ, như là kẻ ngu khờ, 
như là kẻ ngớ ngẩn trầm tư, suy gām, suy xét, suy tưởng; - “kẻ ấy, bị chế ngự bởi các 
tư duy, trầm tư như là kẻ khốn khổ là như thế. 


207 


Mahaniddesapali Tissametteuuasuttaniddeso 


Sutva paresam nigghosam manku hoti tathavidho 'ti - Paresan ti 
upajjhaya' va acariya” va samānupajjhāyakā va samānācariyakā va mitta va sandittha 
va sambhatta va sahaya va codenti: “Tassa te āvuso* alabha, tassa te dulladdham, 
yam tvam evarupam ularam sattharam labhitva evam svakkhate dhammavinaye 
pabbajitva evarupam ariyadhanam labhitvāpi'* tassa* methunadhammassa karana 
buddham dhammam sangham sikkham paccakkhaya hīnāyāvattosi. Saddhapi nama 
te nāhosi kusalesu dhammesu. Hirīpi nama te nāhosi kusalesu dhammesu. 
Ottappampi nama te nāhosi kusalesu dhammesu. Viriyampi nama te nāhosi kusalesu 
dhammesu. Satipi nama te nāhosi kusalesu dhammesu. Paññapi nama te nahosi 
kusalesu dhammesū "t. Tesam vacanam byappatham desanam anusasanam 
anusitthim sutvā - sunitva uggahetvā upadhāretvā* upalakkhayitvā; mañku hoti - 
pīļito ghattito” byādhito* domanassito hoti. Tathāvidho ti tathāvidho tādiso 
tassanthito tappakāro tappatibhāgo yo so vibbhantako ti - sutvā paresam nigghosam 
manku hoti tathāvidho. 


Tenāha bhagavā: 
“Sankappehi pareto so 
kapaņo viya jhāyati, 
sutvā paresam nigghosam 
manku hoti tathāvidho "ti. 


Atha satthāni kurute 
paravādehi codito, 

esa khvassa mahāgedho 
mosavajjam pagāhati. 


Atha satthāni kurute paravādehi codito ti - Athā ti padasandhi 
padasamsaggo padapāripūrī akkharasamavāyo byañJanasilitthata padānupubbatā 
nāmetam athā ti. Satthānī ti - tīņi satthāni: kāyasattham vacīsattham 
manosattham. Tividham kāyaduccaritam kayasattham, catubbidham vacīduccaritam 
vacīsattham, tividham manoduccaritam manosattham. 


Paravādehi codito ti - Upajjhāyehi va ācariyehi va samānupajjhāyakehi” va 
samānācariyakehi vā mittehi vā sanditthehi vā sambhattehi vā sahāyehi vā codito 
sampajānamusā bhāsati: “Abhirato” aham bhante ahosim pabbajjāya. Mata me 
posetabbā. Tenamhi vibbhanto ti bhanati. “Pita me posetabbo. Tenamhi vibbhanto ti 
bhanati. “Bhata me posetabbo 'ti bhaņati. "Bhaginī me posetabba ti bhanati. ‘Putto 
me posetabbā, ñataka me posetabba, salohita me posetabba. Tenamhi vibbhanto 'ti 
bhanati. Vacīsattham karoti sankaroti janeti sañJaneti nibbatteti abhinibbattetī ti - 
atha satthāni kurute paravādehi codito. 


' upajjhāyakā - Syā, PTS. é upadhārayitvā - Ma, Syā, PTS. 
> ācariyakā - Syā, PTS. 7 ghatito - Manupa. 

? tassa te kho āvuso - Syā, PTS. * byatthito - Syā, PTS. 

* ariyaganam labhitvā - Ma, Syā, PTS. ? samānupajjhāyehi - Sīmu 2. 

> hīnassa - Ma, Syā, PTS. '° anabhirato - Sa. 
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Sau khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng 
như thế trở nên tủi hổ - Của những người khác: Các vị thầy tế độ, hoặc các vi 
thầy dạy học, hoặc các vị đồng thầy tế độ, hoặc các vị đồng thầy dạy học, hoặc các bạn 
bè, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc các vị thân thiết, hoặc các đồng đạo khiển trách 
rằng: “Này đại đức, ngươi đây có sự bất lợi, ngươi đây đã nhận lãnh điều tệ hại, là 
việc sau khi đạt được bậc Đạo Sư cao quý như vậy, sau khi đã xuất gia ở Pháp và Luật 
được khéo thuyết giảng như vậy, thậm chí sau khi đạt được hội chúng Thánh nhân 
như vậy, vì lý do của pháp đôi lứa ấy, ngươi đã lia bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng 
Chúng, và việc học tập, rồi quay trở lại cuộc sống thấp hèn. Luôn cả cái gọi là đức tin 
trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tàm ở các thiện pháp đã 
không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là quý trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. 
Luôn cả cái gọi là tỉnh tấn trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi 
là niệm trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tuệ trong các 
thiện pháp đã không có ở ngươi.” Sau khi lắng nghe: sau khi nghe được, sau khi 
tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ 
dạy, lời khuyên bảo của các vị ấy, thì trở nên tủi hồ: bị dān vặt, bị đụng chạm, bị 
bệnh hoạn, bị ưu phiền. Kẻ thuộc hạng như thế: thuộc hạng như thế là giống như 
thế ấy, được tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biếu hiện ấy, là kẻ hoàn tục; - “sau khi 
lắng nghe lời quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi hổ 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Kẻ ấu, bị chếngự bởi các tư duu, 

trầm tư như là kẻ khốn khổ. 

Sau khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên túi hổ.” 


7-6 

Rồi (kẻ dy) tự tạo ra các vů khí (các uế hạnh vē thân khẩu ú), 

(khi) bi khiển trách bởi các lời nói của những người khác. 

Điều ấu, đốt uới kẻ này, quả là sự uướng víu lớn lao; 

(kẻ ấu) lún sâu uào uiệc nói lời dối trú. 

Rôi (kẻ ấy) tự tạo ra các vũ khí, (khi) bị khiển trách bởi các lời nói của 
những người khác - Rồi: Từ 'atha này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp 
các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ 
ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Các vũ khí - Có ba loại vũ khí: vũ khí bằng 
thân, vũ khí bằng khẩu, vũ khí bằng ý. Ba loại uế hạnh về thân là vũ khí bằng thân, 
bốn loại uế hạnh về khẩu là vũ khí bằng khẩu, ba loại ué hạnh về ý là vũ khí bằng ý. 

Bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác: bị khiển trách bởi 
các vị thầy tế độ, hoặc bởi các vị thầy dạy học, hoặc bởi các vị đồng thầy tế độ, hoặc 
bởi các vị đồng thầy dạy học, hoặc bởi các bạn bè, hoặc bởi các vị đồng quan điểm, 
hoặc bởi các vị thân thiết, hoặc bởi các đồng đạo, rồi cố tình nói điều dối trá rằng: 
“Thưa ngài, tôi đã được thỏa thích trong việc xuất gia. Mẹ cần được tôi nuôi; vì thế tôi 
hoàn tục;” nói rằng: “Cha cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục;” nói rằng: “Anh (em) 
trai cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục;” nói rằng: “Chị (em) gái cần được tôi nuôi; 
vì thế tôi hoàn tục;” nói rằng: “Con trai cần được tôi nuôi, thân quyến cần được tôi 
nuôi, những người cùng huyết thống cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục.” (Kẻ ấy) 
tạo ra, tự làm ra, làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh ra vũ khí 
bằng khẩu; - ‘rôi (kẻ ấy) tự tạo ra các vũ khí (các ué hạnh về thân khẩu ý), (khi) bị 
khiến trách bởi các lời nói của những người khác là như thế. 
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Esa khvassa mahāgedho ti - Eso kho tassa mahagedho mahāvanam 
mahāgahanam mahakantaro mahavisamo mahākutilo mahapañko mahapalipo 
mahapalibodho mahābandhanam yadidam sampajanamusavado ti - esa khvassa 
mahagedho. 


Mosavajjam pagāhatī ti - Mosavajjam vuccati musavado. Idhekacco 
sabhaggato va parisaggato va ñatimajjhagato va pugamajjhagato va rajakula- 
majjhagato va abhinīto sakkhiputtho: “Ehambho' purisa, yam jānāsi, tam vadehī ti. 
So ajānam va aha: 'Jānāmī ti, Janam va aha: “Na Janami ti, apassam va aha: 'Passāmī 
'ti, passam va aha: “Na passāmī ti. Iti attahetu va parahetu va dhanahetu va 
amisakiñcikkhahetu va sampajanamusa bhāsāti;* idam vuccati mosavajjam. 


Api ca tīhākārehi musavado hoti: Pubbevassa hoti “usa bhanissanti. 
Bhanantassa hoti —musa bhaņāmī ti. Bhanitassa hoti “nusa maya bhaņitan ti. Imehi 
tihakarehi musavado hoti. Api ca, catuhakarehi musavado hoti: Pubbevassa hoti 
‘musā bhaņissan'ti. Bhanantassa hoti musa bhaņāmī ti. Bhanitassa hoti 'musā maya 
bhaņitanti. Vinidhaya ditthim. Imehi catuhakarehi musāvādo hoti. Api ca, 
pañcahakarehi — chahakarehi — sattahakarehi — atthahakarehi musavado hoti: 
Pubbevassa hoti 'musā bhanissan ti. Bhanantassa hoti “nusa bhanami ti. Bhanitassa 
hoti 'musā bhanissan ti. Bhanantassa hoti “—musa bhaņāmī ti. Bhanitassa hoti “musa 
bhaņissan '*i. Bhanantassa hoti “nusa bhaņāmī ti. Bhanitassa hoti 'musā maya 
bhanitan 'i. Vinidhaya ditthim, vinidhaya khantim, vinidhaya rucim, vinidhaya 
saññam, vinidhaya bhavam. Imehi atthahakarehi musavado hoti. 


Mosavajjam pagāhatī ti mosavajjam pagāhati ogāhati ajjhogāhati pavisatī ti - 
mosavajjam pagāhati. 


Tenāha bhagavā: 
“Atha satthāni kurute 
paravādehi codito, 
esa khvassa mahāgedho 
mosavajjam pagāhatī "ti. 


7-7 
Paņditoti samaññāto ekacariyamadhitthito, 
sacāpt* methune yutto mandova parikissati. 


Paņditoti samaññato ti - Idhekacco pubbe samaņabhāve kittivannabhato! hoti 
paņdito viyatto medhāvī bahussuto cittakathī kalyāņapatibhāno suttantikoti vā 
vinayadharoti va dhammakathikoti va —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiya 


~~—= 


lābhīti va, evam ñato hoti saññato” samaññato hoti ti - paņditoti samaññato. 


' ehi bho - Syā, PTS. ? sa capi - Ma; athāpi - Syā, PTS. *kittivaņņagato - Sīmu 2. 
? Majjhimanikāya, Sāleyyakasutta, Tikanguttara, Puggalavagga. > paññato - Ma, Sīmu 2. 
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Điêu ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao: Điều ấy quả là sự 
vướng víu lớn lao của kẻ ấy, là khu rừng lớn lao, khu rừng rậm lớn lao, bãi sa mạc lớn 
lao, khu vực gập ghềnh lớn lao, khúc quanh co lớn lao, bãi lầy lớn lao, ao hồ lớn lao, 
sự vướng bận lớn lao, sự trói buộc lớn lao; tức là việc cố tình nói đối; - “điều ấy, đối 
với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao' là như thế. 


(Kẻ ấy) lún sâu vào việc nói lời dối trá - Việc nói lời dối trá: nói đến việc 
nói dối. Ở đây, một người nào đó đi đến đoàn thể, hoặc đi đến hội chúng, hoặc đi đến 
giữa thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các vương tộc, rồi bị 
mời đến, bị tra hỏi rằng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói điều 
ấy.” Kẻ ấy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết,” hoặc trong khi biết đã nói là: “Tôi 
không biết,” hoặc trong khi không thấy đã nói là: “Tôi thấy,” hoặc trong khi thấy đã 
nói là: “Tôi không thấy.” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân 
người khác, hoặc vì nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi 
cố tình nói dối; việc này được gọi là việc nói lời dối trá. 


Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ 
nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong 
(biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” Thêm nữa, việc nói dối là với bốn yếu tố: 
Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã 
che giấu quan điểm. Thêm nữa, việc nói dối là với năm yếu tố — với sáu yếu tố — với 
bảy yếu tố — với tám yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều chấp nhận, đã 
che giấu điều ưa thích, đã che giấu ý tưởng, đã che giấu sự việc. Việc nói dối là với 
tám yếu tố này. 


Lún sâu vào việc nói lời dối trá: Lún sâu, chìm xuống, chìm sâu xuống, đi vào 
việc nói lời dối trá; - lún sâu vào việc nói lời đối trá’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Rồi (kẻ ấu) tự tạo ra các vă khí (các uế hạnh vē thân khẩu ú), 
(khi) bi khiển trách bởi các lời nói của những người khác. 
Điều ấu, đốt vi kẻ này, quả là sự uướng víu lớn lao, 


⁄ 


(kẻ ấu) lún sâu uào uiệc nói lời dối trú. 


7-7 
Đã được công nhận là bậc sáng suót, đã phát nguyên hanh sống một mình, nêu 
cũng gắn bó vào uiệc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, bi sầu muộn. 


Đã được công nhận là ‘bâc sáng suốt: Ó đây, một người nào đó, trước đây ở 
bản thể Sa-môn, đã duy trì tiếng tăm và đức hạnh: là vị sáng suốt, kinh nghiệm, 
thông minh, nghe nhiều, có tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh nhạy, là “vi 
chuyên về Kinh, hoặc là ‘vi trì Luật,” hoặc là “vị thuyết giảng Pháp, —nt— hoặc là “vị có 
đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ,` đã được biết đến, đã được nhận biết, đã được công 
nhận như vậy; - “dá được công nhận là bậc sáng suốt là như thế. 
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Ekacariyam adhitthito ti - Dvīhi kāraņehi ekacariyam adhitthito 
pabbajjāsankhātena va gana vavassaggatthena va. Katham pabbajjāsankhātena 
ekacariyam adhitthito? Sabbam gharāvāsapaļibodham chinditvā —pe— evam 
pabbajjāsankhātena ekacariyam adhitthito. Katham gana vavassaggatthena 
ekacariyam adhitthito? So evam pabbajito samāno eko araññe vanapatthani —pe— 
evam gana vavassaggatthena ekacariyam adhitthito ti - ekacariyam adhitthito. 


Sacāpi methune yutto ti - Methunadhammo nāma yo so asaddhammo 
gāmadhammo vasaladhammo —pe—- tamkāraņā vuccati methunadhammo. Sacāpi 
methune yutto ti - so aparena samayena buddham dhammam sangham sikkham 
paccakkhāya hīnāyāvattitvā methunadhamme yutto samyutto payutto āyutto 
samāyutto ti - sacāpi methune yutto. 


Mandova parikissatī ti - Kapaņo viya mando viya momūho viya kissati 
parikissati parikilissati, pāņampi hanti, adinnampi ādiyati, sandhimpi chindati, 
nillopampi harati, ekāgārikampi karoti, paripanthepi titthati, paradārampi gacchatl, 
musāpi bhaņāti, evampi kissati parikissati parikilissati. 


Tamenam rājāno gahetvā vividhā kammakāraņā kārenti: kasāhipi tāļenti, 
vettehipi tāļenti, addhadaņdakehipi tāļenti, hatthampi chindanti, pādampi chindanti, 
hatthapādampi chindanti, kaņņampi chindanti, nāsampi chindanti, kaņņanāsampi 
chindanti, bilangathālikampi karonti, sankhamuņdikampi karonti, rāhumukhampi 
karonti, jotimālikampi karonti, hatthapajjotikampi karonti, erakavattikampi karonti, 
cīrakavāsikampi karonti, eņeyyakampi karonti, balisamamsikampi karonti, 
kahāpaņakampi' karonti, khārāpatacchikampi karonti, palighaparivattikampi 
karonti, palālapitthikampi karonti, tattenapi telena osiūcanti, sunakhehipi 
khādāpenti, jīvantampi sūle uttāsenti, asināpi sīsam chindanti evampi kissati 
parikissati parikilissati. 


Athavā kāmataņhāya abhibhūto pariyādinnacitto bhoge pariyesanto nāvāya 
mahāsamuddam  pakkhandat: sītassa purakkhato unhassa purakkhato 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassehi rissamāno” khuppipāsāhi mīyamāno* 
tigumbam' gacchati, takkolam gacchati, takkasilam gacchati, kālamukham gacchāti, 
parammukham" gacchati, vesungam gacchati, verāpatham gacchati, javam gacchati, 
tāmalim* gacchati, vangam” gacchati, eļavaddhanamš gacchati, suvaņņakūtam 
gacchati, suvaņņabhūmim gacchati, tambapannim gacchati, supparakam? gacchāti, 
bharukaccham" gacchati, surattham'' gacchati, angalokam” gacchati, gangaņam” 
gacchati, paramagangaņam” gacchati, yonam gacchati, paramayonam gacchāti, 
allasandam gacchati, navakam" gacchati, mūlapadam" gacchati, — 


' kahāpaņikampi - Sīmu 2. 7 vañkam - Syā, Sĩ. 2 bhangalokam - Ma; 

* pīļiyamāno - Ma, Sīmu 2. * eļabandhanam - Ma, Sī; anganekam - Syā, PTS; 

* pīļiyamāno - PTS. eļavaddanam - Syā, PTS; sangalokam - Sīmu 2. 

* tigumbham - Ma; jalavanam - Sīmu 2. * bhangaņam - Ma; 
gumabam - Syā; ? suppādakam - Ma; tangaņam - Sīmu 1; 
gumbam - PTS; suppāram - PTS, Sī. sangaņam - Sīmu 2. 
gumbham - Sīmu 1; ' bharukam - Syā; * saramatangaņam - Ma; 
gubbam - Sa. bhãrukaccham - Sīmu 2; padapatangam - Sīmu 1; 

` purapuram - Ma; bhārukacchim - Sĩ. padamatanganam - S1. 
maraņapāram - PTS, S1. '! suraddham - Syā; ` vinakam - Ma;vinam - S1. 

° kamalim - Syā; surarattham - Sĩ. é mũlapaddam - Manupa. 


tamalim - PTS; kamalim tamasim - Sī; tamamunim - Manupa; tabbalingam - Sĩ. 
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Đã phát nguyện hạnh sống một mình: Đã phát nguyện hạnh sống một mình 
bởi hai lý do: với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể. 
Thế nào là đã phát nguyện hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất 
gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, —nt— Như vậy là đã phát 
nguyện hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia. Thế nào là đã 
phát nguyện hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể? Trong khi đã được xuất 
gia như vậy, vi ấy một mình thân cận các khu rừng, các khu rừng thưa, —nt— Như vậy 
là đã phát nguyện hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể; - “đã phát nguyện 
hạnh sống một mình' là như thế. 


Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, việc làm của các dân làng, việc làm của những người thấp kém, —nt- vì lý do 
ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa: Kẻ ấy, vào lúc 
khác, sau khi lia bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, đã quay trở lại 
cuộc sống thấp hèn, rồi gắn bó, gần gũi, gắn vào, gắn chặt, gắn liên ở pháp đôi lứa; - 
“nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa' là như thế. 


Tựa như gã ngu khờ, bị sâu muộn: tựa như kẻ khốn khổ, tựa như kẻ ngu khờ, 
tựa như kẻ ngớ ngẩn bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ rồi giết hại sanh mạng, 
lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng 
cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá; - bị phiền muộn, bị sầu 
muộn, bị sầu khổ là như vậy. 


Các vị vua sau khi bắt giữ chính kẻ ấy rồi cho áp dụng các hình phạt nhiều loại: 
Họ đánh đập bằng những cây roi, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh đập bằng 
các gậy ngắn, họ chặt bàn tay, họ chặt bàn chân, họ chặt bàn tay và bàn chân, họ cắt 
tai, họ xẻo mũi, họ cắt tai và xẻo mũi, họ (đập vỡ đầu) làm thành như hũ cháo chua, 
họ lột da đầu, họ đốt lửa ở miệng, họ thiêu sống, họ đốt cháy ở bàn tay, họ lột da 
thành sợi, họ lột da thành đống để ở chân, họ kéo căng thân người ở trên đất, họ xiên 
da thịt bằng lưỡi câu, họ khoét thịt thành đồng tiền, họ chà xát với chất kiềm, họ 
quay tròn ở trên thập tự giá, họ đánh cho nhừ tử, họ rưới bằng dầu sôi, họ cho những 
con chó gām, họ đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, họ chặt đầu bằng gươm; - bị phiền 
muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. 


Hoặc là, kẻ ấy, bị ngự trị bởi tham ái về dục, có tâm bị khuất phục, dùng tầu 
thuyền lao vào đại dương tâm cầu các của cải, đối diện sự lạnh, đối diện sự nóng, 
trong khi bị khổ sở bởi ruồi muỗi gió nắng, bị chết bởi đói khát, đi đến Tigumba, đi 
đến Takkola, đi đến Takkasilā, đi đến Kālamukha, đi đến Parammukha, đi đến 
Vesunga, đi đến Verāpatha, đi đến Java, đi đến Tāmalī, đi đến Vanga, đi đến 
Elavaddhana, đi đến Suvaņņakūta, đi đến Suvannabhumi, đi đến Tambapaņņī, di 
đến Supparaka, đi đến Bharukaccha, đi đến Surattha, đi đến Angaloka, đi đến 
Gangana, đi đến Paramagangana, đi đến Yona, đi đến Paramayona, đi đến Allasanda, 
đi đến Navaka, đi đến Mūlapada, — 
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— marukantāram gacchati, jaņņupatham gacchatl, ajapatham gacchati, 
meņdapatham gacchati, sankupatham gacchaH, chattapatham gacchatl, 
vamsapatham gacchati; sakuņapatham' gacchati, mūsikapatham gacchati, 
darīpatham gacchati, vettadharam” gacchati, evampi kissati, parikissati, parikilissati. 


Gavesanto* na vindati.* Alābhamūlakampi dukkham domanassam' patisamvedeti. 
Evampi kissati parikissati parikilissati. Gavesanto vindati,* laddhā ca” ārakkha- 
mūlakampi dukkham domanassam patisamvedeti: "Kinti me bhoge neva rājāno 
hareyyum, na corā hareyyum, na aggi daheyya, na udakam vaheyya, na appiyā 
dāyādā hareyyun”ti. Tassa evam ārakkhato gopayato te bhogā vippalujjanti. So 
vippayogamūlakampi dukkham domanassam patisamvedeti. Evampi kissati 
parikissati parikilissatī ti - sacāpi methune yutto mandova parikissāti. 


Tenāha bhagavā: 
"Paņditoti sumaññato ekacariyamadhitthito, 
sacāpi methune yutto mandova parikissatī ti. 


7-8 
Etamādīnavam ñatvā muni pubbāpare idha, 
ekacariyam daļham kayirā na nisevetha methunam. 


Etamādīnavam iiatvā muni pubbāpare idhā ti - Etan ti pubbe 
samaņabhāve yaso ca kitti ca, aparabhāge buddham dhammam sangham sikkham 
paccakkhāya hīnāyāvattassa ayaso ca akitti ca, etam sampattivipattim* ñatva jānitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Munī ti monam vuccati ñanam, ya 
pañña pajānanā —pe— sangajālamatieca so muni. Idhā tí imissā ditthiyā imissā 
khantiyā imissā ruciyā imasmim ādāye imasmim dhamme imasmim vinaye imasmim 
dhammavinaye imasmim pāvacane imasmim satthusāsane imasmim brahmacariye 


imasmim attabhave imasmim manussaloke ti - etamādīnavam ñatva muni 

pubbāpare idha. 

' amsapatham - S1. > dukkhadomanassam - Sya, PTS. 

2 vettacaram - Ma, Simu 2; °]abhati - PTS; na vindati - Sīmu 2. 
cettadharam - Manupa. 7laddhãpi - Ma. 

* pariyesanto - Syā, PTS. * sampattim vipattim ca - Ma, Manupa; 

* labhati - PTS. sampattim vipattim - Sīmu 2. 
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— đi đến sa mạc cát, đi đến lối đi phải bò gối, đi đến lối đi của dë, đi đến lối đi của 
cừu, đi đến lối đi phải chống gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lối đi phía trên lùm tre, 
đi đến lối đi của loài chim, đi đến lối đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến lối 
đi vịn vào lau sậy; - bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. 


Trong khi tìm kiếm nhưng không đạt được, rồi cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc 
không có lợi lộc; - bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. Trong khi 
tìm kiếm mà đạt được, và do đã đạt được mà cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc bảo vệ 
(nghĩ rằng): “Làm cách nào để các vị vua không có thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không 
thể mang đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không thể cuốn đi, những kẻ thừa tự 
không được yêu mến không thể lấy đi các của cải của ta?” Trong khi được kẻ ấy bảo 
vệ, gìn giữ như vậy, các của cải ấy bị hư hoại. Kẻ ấy cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc 
xa lia; - bị phiền muộn, bị sáu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy; - “nếu cũng gắn bó 
vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khó, bị sầu muộn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đã được công nhận là bậc sáng sudt,' đã phát nguyên hạnh sống một minh, 
nếu cũng gàn bó vào uiệc đôi lứa, tựa như gã ngu kho, bi sầu muộn.” 


7-8 
Sau khi biết được điêu bất lợi này, ở đâu bậc hiên tri trước đó và sau này, nên 
thực hành ving chai hạnh sống một minh, không nên phục dịch uiệc đôi lứa. 


Sau khi biết được điêu bất lợi này, ở đây bậc hiên trí trước đó và sau 
này - Điều này: trước đây ở bản thể Sa-môn có tiếng tám và đức hạnh, vào lúc khác, 
sau khi ha bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, vị đã quay trở lại 
cuộc sống thấp hèn có sự mất danh vọng và mất tiếng tăm; điều này là sự hư hỏng về 
thành đạt. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức 
là tuệ, là sự nhận biết, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà 
kiến), vị ấy là hiền trí. Ở đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích 
này, ở sự nắm giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở 
lời dạy này của bậc Đạo Sư, ở Phạm hạnh này, ở bản ngã này, ở thế giới loài người 
này; - “sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc hiền trí trước đó và sau này’ là 
như thế. 
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Ekacariyam dalham kayira ti - Dvīhi kāraņehi ekacariyam dalham kareyya: 
pabbajjāsankhātena va gana vavassaggatthena va. 


Katham pabbajjāsankhātena ekacariyam dalham kareyya? Sabbam 
gharavasapalibodham chinditva puttadarapalibodham chinditva ñatipalibodham 
chinditvā mittamaccapalibodham chinditvā sannidhipalibodham chinditva 
kesamassum oharetva kasayani vatthāni acchādetvā agārasmā anagariyam 
pabbajitvā akiñcanabhavam upagantva eko careyya vihareyya iriyeyya vatteyya 
pāleyya yapeyya yapeyya. Evam pabbajjāsankhātena ekacariyam daļham kareyya. 


Katham gana vavassaggatthena ekacariyam dalham kareyya? So evam pabbajito 
samano eko araññe vanapatthani pantani senasanani patiseveyya appasaddani 
appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni patisallanasaruppani. So eko 
gaccheyya, eko tittheyya, eko nisideyya eko seyyam kappeyya, eko gamam pindaya 
paviseyya, eko patikkameyya, eko raho nisideyya, eko cankamam adhittheyya, eko 
careyya vihareyya irīyeyya vatteyya paleyya yapeyya yāpeyya. Evam gana 
vavassaggatthena ekacariyam dalham kareyya, ekacariyam thiram' kareyya, viriyam 
kareyya” daļhasamādāno assa, avatthitasamadano assa kusalesu dhammesu i - 
ekacariyam dalham kayira. 


Na nisevetha methunan ti - Methunadhammo nama yo so asaddhammo 
gamadhammo —pe- tamkāraņā vuccati methunadhammo. Methunadhammam na 
seveyya, na niseveyya, na samseveyya na patiseveyya, na careyya, na samacareyya, na 
samadaya vatteyyā 'ti - na nisevetha methunam. 


Tenaha bhagava: 
“Etamadinauam ñatvā muni pubbapare idha, 
ekacariyam daļham kayirā na niseuetha methunan "ti. 


7-9 
Viuekafññieud` sikkhetha etadariuanarnuttamamn,° 
tena settho na maññetha sa ve nibbānasantike. 


Vivekaññeva sikkhetha ti - Viveka ti tayo viveka: kāyaviveko cittaviveko 
upadhiviveko. Katamo kayaviveko? —pe— ayam upadhiviveko. Kayaviveko ca 
vavakatthakayanam° nekkhammabhiratanam. Cittaviveko ca parisuddhacittanam 
paramavodānappattānam. | Upadhiviveko ca  nirupadhinam  puggalanam 
visankharagatanam. Sikkhā ti - tisso sikkha: adhisīlasikkhā, adhicittasikkha, 
adhipaññasikkha —pe— ayam adhipaññasikkha. Vivekaññeva sikkhethā ti - 
vivekaññeva sikkheyya acareyya samacareyya samadaya vatteyya ti -vivekaññeva 
sikkhetha. 


' dalham - Sya, Simu 2. 

? viriyam kareyya - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 

* vivekam yeva - Su. > vivekatthakāyānam - Ma, Simu 2; 
* etamariyānamuttamam - Sa. vūpakatthakāyānam - Syā, PTS. 
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Nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình: Nên thực hành vững chāi 
hạnh sống một mình bởi hai lý do: với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý 
nghĩa rời xa tập thể. 


Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận 
đời sống xuất gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, 
sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không 
nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình nên thực hành, nên trú ngụ, nên 
sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng. Như vậy là nên thực 
hành vững chãi hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia. 


Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập 
thể? Trong khi đã được xuất gia như vậy, vị ấy một mình thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian 
vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vi ấy nên đi một 
mình, nên đứng một mình, nên ngồi một mình, nên nằm một mình, nên đi vào làng 
để khất thực một mình, nên đi trở về một mình, nên ngồi nơi vắng vẻ một mình, nên 
quyết định kinh hành một mình, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận 
hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng một mình. Như vậy là nên thực hành 
vững chãi hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể, nên thực hành chắc chắn, 
nên thực hành tỉnh tấn, nên có sự thọ trì vững chãi, nên có sự thọ trì kiên định trong 
các thiện pháp; - “nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình' là như thế. 


Không nên phục dịch việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, việc làm của các dân làng, —nt— vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. 
Không nên phục vụ, không nên phục dịch, không nên kề cận, không nên thực hiện, 
không nên thực hành, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng pháp đôi 
lứa; - không nên phục dịch việc đôi lứa" là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Sau khi biết được điều bất lợi này, ở đâu bậc hiền trí trước đó và sau này, nên 
thực hành uững chai hạnh sống một minh, không nên phục dịch uiệc đôi lứa.” 


` _ 7-9 
Nên học tập chỉ môi hạnh viên ly, điều này đối uới các bậc Thánh là tốt thượng, 


UỚI điều ấu không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất; vi ấu quả nhiên ở gần Niết 
Bàn. 


Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly - Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: viễn ly về 
thân, viễn ly về tâm, viễn ly vē mầm tái sanh. Thế nào là viễn ly về thân? —nt- đây là 
viễn ly vë mầm tái sanh. Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, 
đã thích thú trong việc xuất ly. Viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong 
sạch, đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối. Và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá 
nhân không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. Sự học tập: 
Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. — 
nt- việc này là sự học tập về thắng tuệ. Nên học tập chi mỗi hạnh viễn ly: Nên 
học tập, nên thực hành, nên hành theo, nên tiếp nhận và duy trì chỉ mỗi hạnh viễn ly; 
- nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly' là như thế. 
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Mahāniddesapāļi Tissametteyyasuttaniddeso 


Etadariyānamuttaman ti - Ariya vuccanti buddha ca buddhasāvakā ca 
paccekabuddhā ca. Ariyānam etam aggam settham visettham pāmokkham uttamam 
pavaram yadidam vivekacariyā ti - etadariyanamuttamam. 


Tena settho na maññetha ti - taya vivekacariyaya unnatim' na kareyya, 
unnamam” na kareyya, manam na kareyya, thāmam na kareyya,* thambham na 
kareyya, na tena mānam janeyya, na tena thaddho assa patthaddho paggahitasiro ti - 
tena settho na maññetha. 


Sa ve nibbānasantike ti - so nibbānassa santike sāmantā āsanne avidūre 
upakatthe ti - sa ve nibbānasantike. 


Tenāha bhagavā: 
“Viuekaññeuqa sikkhetha etadariyānamuttamam, 
tena settho na maññetha sa ve nibbānasantike ”ti. 


7-10 
Rittassa munino carato kāmesu anapekkhino, 
oghatiņņassa pihayanti kāmesu gathitā* pajā. 


Rittassa munino carato ti - Rittassā ti rittassa vivittassa pavivittassa 
kāyaduccaritena rittassa vivittassa pavivittassa, vacīduccaritena rittassa vivittassa 
pavivittassa, manoduccaritena rittassa vivittassa pavivittassa, rāgena dosena mohena 
kodhena upanāhena makkhena paļāsena issāya macchariyena māyāya satheyyena 
thambhena sarambhena mānena atimanena madena pamadena sabbakilesehi 
sabbaduccaritehi sabbadarathehi sabbapariļāhehi sabbasantāpehi 
sabbākusalābhisankhārehi* rittassa vivittassa pavivittassa Munino tỉ monam 
vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca so muni. Carato ti carato viharato irīyato 
vattato pālayato yapato yapayato ti - rittassa munino carato. 


Kāmesu anapekkhino ti - Kama ti uddānato dve kama: vatthukama ca 
kilesakāmā ca —pe— ime vuccanti vatthukāmā. —pe— ime vuccanti kilesakama. 
Vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya pajahitvā vinodetvā* byantīkaritvā 
anabhavam gametvā' kāmesu anapekkhamāno* cattakamo vantakāmo muttakāmo 
pahīnakāmo patinissatthakāmo vītarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo 
patinissattharāgo nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī brahmabhūtena 
attanā viharatī ti - kāmesu anapekkhino. 


' uņņatim - Syā, PTS. > sabbakusalābhisankhārehi - Sīmu 2. 

* uņņamam - Syā, PTS. Švinoditvā - Syā, PTS. 

* thāmam na kareyya - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 7 gamitvā - Syā, PTS. 

* gadhitā - Ma, Syā, PTS, Manupa. * anapekkhavā - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh ué ui Tissa Metteyya 


Điêu này đối với các bậc Thánh là tối thượng - Các bậc Thánh: nói đến 
chư Phật, các vị đệ tử của đức Phật, và các vị Phật Độc Giác. Đối với các bậc Thánh, 
điều này là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, tức là sự thực 
hành hạnh viễn ly; - “điều này đối với các bậc Thánh là tối thượng” là như thế. 


Với điều ấy không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất: với sự thực hành 
hạnh viễn ly ấy, không nên tạo sự kiêu hãnh, không nên tạo sự hãnh diện, không nên 
tạo sự ngã mạn, không nên tạo sự mạnh bạo, không nên tạo sự bướng bỉnh, không do 
điều ấy mà sanh ra ngã mạn, không do điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, 
ngang cao đầu; - 'với điều ấy không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất là như thế. 


Vị ấy quả nhiên ở gần Niết Bàn - vị ấy ở gần, ở xung quanh, ở tại chỗ ngồi, ở 
không xa, ở kế bên Niết Bàn; - “vị ấy quả nhiên ở gần Niết Bàn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên học tập chỉ môi hạnh viên ly, điều này đốt uới các bậc Thánh là tối thượng, 
UỚI điều ấu không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất; vi ấu quả nhiên ở gần Niết 
Bàn.” 


7-10 

Đối vői bậc hiền trí dang sống, trống vāng (moi ô nhiem), không có sự trông 
mong các dục, đối uới vi đã uượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như vi ấu). 


Đối với bậc hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm) - Trống vắng: 
trống vắng, tách biệt, tách rời là trống vắng, tách biệt, tách rời với uč hạnh về thân; 
trống vắng, tách biệt, tách rời với uế hạnh về khẩu; trống vắng, tách biệt, tách rời với 
ué hạnh về ý; trống vắng, tách biệt, tách rời với sự luyến ái, sân hận, si mê, giận dữ, 
thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng binh, hung hăng, 
ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, 
mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện. Đối với bậc hiên 
trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham 
ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Đang sống: là đang thực hành, đang trú ngụ, đang 
sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng; - “đối với bậc 
hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm) là như thế. 


Không có sự trông mong các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại 
dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều 
này được gọi là ô nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm dục; trong khi không trông mong các dục, dục được từ bỏ, dục được 
tẩy trừ, dục được giải thoát, dục được dứt bỏ, dục được buông bỏ, luyến ái được xa 
ha, luyến ái được từ bỏ, luyến ái được tẩy trừ, luyến ái được giải thoát, luyến ái được 
dứt bỏ, luyến ái được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái 
mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; - “không có sự 
trông mong các duc là như thế. 
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Mahaniddesapali Pasurasuttaniddeso 


Oghatiņņassa pihayanti kamesu gathitā' paja ti - Paja ti 
sattādhivacanam, pajā kāmesu rattā giddhā gathitā mucchitā ajjhopannā laggā 
laggitā paļibuddhā. Te? kāmoghatiņņassa* bhavoghatiņņassa ditthoghatiņņassa 
avijjoghatiņņassa sabbasamsārapatham' tiņņassa uttiņņassa nittiņņassa atikkantassa 
samatikkantassa vītivattassa, param gatassa”* param pattassa antam gatassa antam 
pattassa kotim gatassa kotim pattassa pariyantam gatassa pariyantam pattassa 
vosānam gatassa vosanam pattassa tanam gatassa tanam pattassa lenam gatassa 
lenam pattassa saraņam gatassa saranam pattassa abhayam gatassa abhayam 
pattassa accutam gatassa accutam pattassa amatam gatassa amatam pattassa 
nibbānam gatassa nibbānam pattassa icchanti sādiyanti patthayanti pihayanti 
abhijappanti. 


patthenti pihayanti, yathā bandhanabaddhā bandhanamokkham patthenti pihayanti, 
yathā dasa bhujissam patthenti pihayanti, yathā kantaraddhanapakkhanna° 
khemantabhūmim patthenti pihayanti, evamevam pajā kāmesu rattā giddhā gathitā 
mucchitā aJjhopanna lagga laggitā paļibuddhā. Te kamoghatinnassa 
bhavoghatiņņassa —pe— nibbānam gatassa nibbānam pattassa iechanti sadiyanti 
patthayanti pihayanti abhijappantī ti - oghatiņņassa pihayanti kāmesu gathitā paja. 


Tenāha bhagavā: 
"Rittassa munino carato kāmesu anapekkhino, 
oghatiņņassa pihayanti kāmesu gathitā paja "ti. 


Tissametteyyasuttaniddeso sattamo. 
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8. PASŪRASUTTANIDDESO 


Atha pasūrasuttaniddeso vuccati: 


8 -1 
Idheva suddhim iti vādayanti” 
naññesu dhammesu visuddhimāhu, 
yannissitā tattha subham* vadānā 
paccekasaccesu puthū nivitthā. 


' gadhitā - Ma, Syā, PTS, Manupa, evam sabbattha. °°pakkhanda - Ma; 

* tā - Syā, PTS. > pāragatassa - Syā, PTS. *pakkhandhā - Sīmu 1. 
* kāmogham tiņņassa - Ma, Syā, PTS. 'vādiyanti - PTS, Su. 

* sabbasankhārapatham - Ma, PTS, Sa. * subhā - Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē vi Pasūra 


Đối với vị đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong câu (được như vị ấy) - Người đời: là từ ngữ đề cập đến chúng 
sanh; người đời bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các dục. Những người ấy ước muốn, ưng thuận, ước 
nguyện, mong cầu, nguyện cầu đối với vị đã vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua 
dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt 
qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hån, đã vượt qua khỏi mọi 
nẻo đường luân hồi, đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt 
đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận 
cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt 
đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương 
nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ 
hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến sự Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, 
đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. 


Giống như những người thiếu nợ ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi nợ, giống 
như những người bệnh ước nguyện, mong cầu việc hết bệnh, giống như những người 
bị trói buộc vào sự cột trói ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi sự cột trói, giống 
như những người nô lệ ước nguyện, mong cầu sự tự do, giống như những người lao 
vào đường xa hiểm trở ước nguyện, mong cầu vùng đất an toàn; tương tự như vậy, 
người đời bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê man, bị gần gũi, bị máng vào, 
bị vướng vào, bị giữ lại ở các dục. Những người ấy ước muốn, ưng thuận, ước nguyện, 
mong cầu, nguyện cầu đối với vị đã vượt dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt dòng lũ của hữu 
—nt- đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn; - “đối với vị đã vượt qua (bốn) dòng 
nước lũ, người đời, bị buộc trói ở các dục, mong cầu (được như vị āy) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: : 

“Đối uới bậc hiên trí đang sống, trống vāng (moi ó nhiễm), không có sự trông 
mong các dục, đối uới vi đã uượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như vi dy)” 

Diễn Giải Kinh về Tissametteyya - phần thứ bảy. 
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8. DIĒN GIẢI KINH VĒ PASŪRA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về vi Pasura được nói đến: 


8-1 
Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: ‘Chính ở đâu là trong sạch.” 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 
Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp ué nơi ấu, 
phūn đông đã đi theo những chân ly riêng biệt. 
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Mahaniddesapali Pasurasuttaniddeso 


Idheva suddhim iti vādayantī ti - Idheva suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimutim vadanti kathenti bhaņanti dipayanti voharanti; 
"Sassato loko, asassato loko, antava loko, anantava loko, tam jivam tam sarīram, 
aññam jīvam aññam sariram, hoti tathagato parammarana, na hoti tathagato 
parammarana, hoti ca na ca hoti tathagato parammarana, neva hoti na na hoti 
tathagato parammarana, idameva saccam moghamaññan ti suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharantī ti - idheva suddhim iti vadayanti. 


Naññesu dhammesu visuddhimāhū ti - Attano sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade 
khipanti ukkhipanti parikkhipanti: “So sattha na sabbaññu, dhammo na svakkhato, 
gaņo na suppatipanno, ditthi na bhaddikā, patipadā na supaññatta, maggo na 
niyyāņiko, na tattha' suddhi vā visuddhi vā parisuddhi vā mutti vā vimutti vā 
parimutti vā; na tattha' sujjhanti vā visujjhanti vā parisujjhanti vā muccanti vā 
vimuccanti va parimuccanti va, hina nihīnā omakā lāmakā chattakā” parittā ti 
evamāhamsu evam vadanti evam kathenti evam bhaņanti evam dīpayanti evam 
voharantī ti - naññesu dhammesu visuddhimāhu. 


Yannissitā tattha subham vadānā ti - Yannissitā 'ti yam satthāram 
dhammakkhānam gaņam ditthim patipadam maggam nissitā assitā* alina upāgatā 
ajjhositā adhimuttā. Tatthā ti sakāya ditthiyā sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakāya 
laddhiyā. Subham vadānā ti subhavādā sobhanavādā panditavada thiravada! 
ñayavada` hetuvādā lakkhaņavādā kāraņavādā thānavādā sakāya laddhiyā ti - 
yannissitā tattha subham vadānā. 


Paccekasaccesu puthū nivitthā tỉ - Puthū samaņabrāhmaņā puthū 
paccekasaccesu nivitthā patitthitā allima upagatā ajjhositā adhimutta; “Sassato loko, 
idameva saccam moghamaññan ti nivitthā patitthītā allīnā upagatā ajjhositā 
adhimuttā; “Asassato loko —pe— neva hoti na na hoti tathagato parammaraņā, 
idameva saccam moghamaññan ti nivitthā patitthitā allīnā upagatā ajjhositā 
adhimutta ti - paccekasaccesu puthū nivitthā. 


Tenāha bhagavā: 
"Idheva suddhim iti vādayanti 
naññesu dhammesu visuddhimāhu, 
yannissitā tattha subham vadānā 
paccekasaccesu puthū nivitthā "ti. 


' natthettha - Ma, Syā, PTS. 
* chatukkā - Ma; jatukkā - Syā, PTS, Sīmu 2; catukkā - Manupa. * dhīravādā - Syā, PTS. 
2 ānissitā - Ma, Sĩ; sannissitā - Syā, PTS; patitthitā - Sīmu 2. > nāņavādā - Syā, PTS. 
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Họ nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch? - Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, 
họ giảng giải, họ diễn tả về sự trong sạch, về sự thanh tịnh, về sự hoàn toàn trong 
sạch, về sự thoát khỏi, về sự giải thoát, về sự hoàn toàn thoát khỏi ở chính nơi đây. 
Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về sự trong sạch, về sự 
thanh tịnh, về sự hoàn toàn trong sạch, về sự thoát khỏi, về sự giải thoát, về sự hoàn 
toàn thoát khỏi rằng: “Thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế 
giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mang sống vā thân thể là một, 
mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu vā không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu uà không phải là không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rô dạt,” - họ 
nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch' là như thế. 


Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác: Họ quăng bỏ, 
ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác, ngoại trừ bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, quan 
điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân. Họ đã nói như vầy: “Bậc đạo sư ấy không là 
đấng toàn tri, giáo pháp ấy không khéo được thuyết giảng, tập thể ấy đã không thực 
hành tốt đẹp, quan điểm ấy không tốt đẹp, lối thực hành ấy đã không khéo được quy 
định, đạo lộ ấy không dẫn dắt ra khỏi, ở nơi ấy không có sự trong sạch, hay sự thanh 
tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn 
toàn thoát khỏi; ở nơi ấy không có những người được trong sạch, hay được thanh 
tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay 
được hoàn toàn thoát khỏi, họ là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ 
nhoi,” họ nói như vậy, họ thuyết như vậy, họ phát ngôn như vậy, họ giảng giải như 
vậy, họ diễn tả như vậy; - “họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác' là 
như thế. 


Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy - Nương tựa vào 
nơi nào: vào bậc đạo sư, vào giáo lý, vào tập thể, vào quan điểm, vào lối thực hành, 
vào đạo lộ nào mà họ đã nương tựa, đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến. Vë nơi ấy: là về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của 
mình, về sự ưa thích của mình, về quan niệm của mình. Họ nói sự tốt đẹp: là có 
học thuyết tốt đẹp, có học thuyết lịch sự, có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững 
chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học 
thuyết gương máu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - ‘nuong tựa 
vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy' là như thế. 


Phân đông đã đi theo những chân lý riêng biệt: Phần đông các Sa-môn và 
Bà-la-môn đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng 
đến những chân lý riêng biệt của cá nhân. Họ đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã 
đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là 
chân ly, điêu khác là ró dại;” họ đã di theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã 
bám chặt, đã hướng đến rằng: “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh 
không hiện hữu và không phái là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
này là chân ly, điêu khác là rô dạiï;” - ‘phân đông dā di theo những chân lý riêng biệt 
là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: ‘Chính ở đâu là trong sach. 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp vē nơi ấu. 

Phần đông đã di theo những chân lú riêng biệt.” 
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8-2 
Te vādakāmā parisam vigayha 
balam dahanti mithu aññamaññam, 
vadanti te aññasita kathojjam 
pasamsakama kusalāvadānā. 


Te vādakāmā parisam vigayhā ti - Te vadakama ti te vadakama vadatthika 
vadadhippaya vadapurekkhara vadapariyesanam caranta. Parisam - khattiya- 
parisam brahmanaparisam gahapatiparisam samaņaparisam vigayha ogayha 
Vigayhā ti ajjhogahetva pavisitva ti! - te vadakama parisam vigayha. 


Balam dahanti mithu aññamaññan ti - Mithu ti dve jana dve kalahakaraka 
dve bhandanakaraka dve bhassakaraka dve vivadakaraka dve adhikaranakaraka dve 
vādino dve sallapaka; te aññamaññam hīnato? nihlnato omakato lāmakato 
chattakato* parittato dahanti passanti dakkhanti olokenti nijjhāyanti* upaparikkhanti 
*ti - balam dahanti mithu aññamaññam. 


Vadanti te aññasita kathojjan ti - Te* aññam sattharam dhammakkhanam 
ganam ditthim patipadam maggam nissitā assita° allina upagata ajjhosita adhimutta. 
Kathojjam vuccati kalaho bhandanam viggaho vivado medhagam; athava 
kathojjan ti anojavantī' sa kathā* Kathojjam vadanti, kalaham vadanti, 
bhaņdanam vadanti, viggaham vadanti, vivādam vadanti, medhagam vadanti 
kathenti” bhananti dīpayanti voharantī ti - vadanti te aññasita kathojjam. 


Pasamsakāmā kusalāvadānā ti - Pasamsakāmā ti pasamsakāmā 
pasamsatthikā pasamsādhippāyā pasamsāpurekkhārā pasamsāpariyesanam carantā. 
Kusalāvadānā ti kusalavada paņditavādā thiravada ñayavada hetuvada 


lakkhanavada kāraņavādā thānavādā sakaya laddhiyā 'ti - pasamsakama 
kusalāvadānā. 
Tenāha bhagavā: 


“Te vādakāmā parisam vigayha 
bālam dahanti mithu aññamaññam, 
vadanti te aññasita kathojjam 
pasamsakāmā kusalāvadānā ti. 


8-3 
Yutto kathāyam parisāya majjhe 
pasamsamiccham vinighāti hoti, 
apāsadasmim" pana manku hoti, 
nindāya so kuppati randhamest. 


! parisam vigayhati khattiyaparisam brahmanaparisam gahapatiparisam samanaparisam vigayha 
ogayha ajjhogahetva pavisitvati - Ma, Sya, PTS. 


* bālato hīnato - Ma, Syā, PTS. 7 anojavantī 'ti - Sīmu 2. 
3 chatukkato - Ma; 8 nisākathā - Ma. 
jatukkato - Syā, PTS. ’ kathenti - itipadam Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* nigghāyanti - PTS. '° apāhatasmim - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 


> te - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
Š ānissitā - Ma; sannissitā - PTS; anissitā - Manupa; patitthitā - Sīmu 2. 
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8 -2 
Mong muôn tranh luận, những kẻ ấu sau khi chen vào hội chúng, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 
Dựa dẫm vāo người khác, chúng nói lời bàn cãi, 
mong muôn lời ca ngợi, chúng nói (học thuuết) là thiện xảo. 


Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng - 
Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy: Những kẻ ấy có sự mong muốn tranh 
luận, có mục đích tranh luận, có chủ tâm tranh luận, có sự chú trọng tranh luận, có 
sự tầm cầu tranh luận trong khi đi đến. Sau khi chen vào hội chúng: là sau khi 
chen vào, sau khi xen vào, sau khi lặn sâu vào, sau khi đi vào hội chúng Sát-đế-ly, hội 
chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn;' - “nong muốn tranh luận, 
những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng’ là như thế. 


Từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dēt - Từng đồôi: là hai người, 
hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí, hai người gây nên sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, 
hai người tranh luận, hai người chuyện trò. Chúng đánh giá, nhìn thấy, nhận thấy, 
quan sát, suy xét, khảo sát lẫn nhau là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp 
thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - “từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu đốt là như thế. 


Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi: Những người ấy nương 
tựa, dựa dām, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác. Lời bàn cãi: nói đến sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự 
cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; hoặc là, lời bàn cãi: lời nói ấy là vô bổ. Chúng nói lời 
bàn cãi, nói lời cãi cọ, nói lời cãi lộn, nói lời cãi vã, nói lời tranh cãi, nói lời gây gổ, 
chúng thuyết, chúng phát ngôn, chúng giảng giải, chúng diễn tả; - “dựa dám vào 
người khác, chúng nói lời bàn cãi là như thế. 


Mong muốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là thiện xảo - Mong 
muốn lời ca ngợi: là có sự mong muốn lời ca ngợi, có mục đích về lời ca ngợi, có 
chủ tâm về lời ca ngợi, có sự chú trọng về lời ca ngợi, có sự tầm cầu về lời ca ngợi 
trong khi đi đến. Chúng nói là thiện xảo: là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, 
có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương máu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình; - “nong muốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là thiện xảo' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Mong muốn tranh luận, những kẻ ấu sau khi chen vào hội chúng, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 
Dựa dẫm uào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 
mong muôn lời ca ngợi, chúng nói (học thuuết) là thiện xảo.” 


8-3 
Kẻ gắn bó uới sự phát biểu ở giữa hội chúng, 
trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 
Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 
vi sự chê bai, kẻ dy bi bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót. 


' Đã dịch theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miến Điện, Thái Lan, và PTS (ND). 
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Yutto kathayam parisaya majjhe ti - Khattiyaparisaya va brahmanaparisaya 
va gahapatiparisaya va samanaparisaya va majjhe attano kathayam yutto payutto 
ayutto samayutto sampayutto kathetun ti - yutto kathayam parisaya majjhe. 


Pasamsamiccham vinighati hoti ti - Pasamsamicchan ti pasamsam 
thomanam kittim vannahariyam icchanto patthayanto pihayanto abhijappanto. 
Vinighāti hoti ti - pubbeva sallapa kathamkathī vinighātī hoti: ‘Jayo nu kho me 
bhavissati, paraJayo nu kho me bhavissati, katham niggaham karissami, katham 
patikammam' karissāmi, katham visesam karissami, katham pativisesam karissami, 
katham āvethiyam” karissāmi, katham nibbethiyam* karissami, katham chedam: 
karissāmi, katham mandalam karissāmī 'ti? Evam pubbeva sallapa kathamkathī 
vinighātī hoti ti - pasamsamiccham vinighāti hoti. 


Apāsadasmim pana manku hoti ti - Ye te pañhavimamsaka parisa pārisajjā 
pāsārikā* te apasādenti.* 'Atthāpagatam bhaņitan ti atthato apasādenti. 
“ByañJanapagatam bhaņitan ti byañjanato apasādenti. “AtthabyañJanapagatam 
bhaņitan ti atthabyañJanato apasādenti. “Attho te dunnīto. Byañjanam te duropitam. 
AtthabyañJanam te dunnītam duropitam. Niggaho te akato. Patikammam te 
dukkatam. Viseso te akato. Pativiseso te dukkato. Āvethiyā te akatā. Nibbethiyā te 
dukkata. Chedo te akato. Maņdalam te dukkatam. Visamam kathitam” dukkathitam 
dubbhaņitam dullapitam duruttam dubbhāsitan 'ti apasādenti. Apāsadasmim 
pana manku hoti ti apāhatasmim manku hoti pīļito ghattito byādhito* 
domanassito hot ti - apasadasmim pana manku hoti. 


Nindāya so kuppati randhamesī ti - Nindāya garahāya akittiyā 
avaņņahārikāya kuppati vyāpajjati patitthīyati kopaūca dosañca appaccayañca 
pātukarotī 'ti - nindāya so kuppati. Randhamesī t¡ randhamesī virandhamesī 
aparaddhamesī khalitamesī galitamesī” ghattitamesī" vivaramesī ti - nindāya so 
kuppati randhamesī. 


Tenāha bhagavā: 
“Yutto kathāyam parisāya majjhe 
pasamsamiccham vinighāti hoti, 
apāsadasmim pana manku hoti 
nindāya so kuppati randhamesšī "ti. 


' patikkammam - Syā. 


* āvedhiyam - Syā, PTS. * byatthito - Syā, PTS. 
* nibbedhiyam - Syā, PTS. ? gaļitamesī - Ma, Syā, PTS. 
* chedanam - Sa. 1 ghattitamesī - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 


> pāsanikā - Syā, PTS; pāsādanīyā - Sa. 
° apaharanti - PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 
7 visamakatham - Ma, Sīmu 2, itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng: kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, 
gắn liền, kết gắn với sự phát biểu của bản thân ở hội chúng Sát-đế-ly, hoặc ở hội 
chúng Bà-la-môn, hoặc ở hội chúng gia chủ, hoặc ở hội chúng Sa-môn để phát biểu; - 
“kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng’ là như thế. 


Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng - Trong khi ước 
muốn lời ca ngợi: trong khi ước muốn là trong khi ước nguyện, trong khi mong 
cầu, trong khi nguyện cầu lời ca ngợi, sự tán dương, sự nổi tiếng, sự rạng danh. Thì 
trở nên lo lắng: ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi hoặc, có sự lo lắng rằng: 
“Phải chăng sẽ có sự chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự thất bại cho ta? Ta sẽ 
thực hiện việc chỉ trích như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc bào chữa như thế nào? Ta sẽ 
tạo sự đề cao như thế nào? Ta sẽ tạo sự gây ấn tượng như thế nào? Ta sẽ tạo sự gút 
mắc như thế nào? Ta sẽ tạo sự gỡ rối như thế nào? Ta sẽ tạo sự cắt ngang như thế 
nào? Ta sẽ tạo sự kết nối như thế nào?” Ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi 
hoặc, có sự lo lắng là như vậy; - ‘trong khi ước muôn lời ca ngợi, thì trở nên lo lång là 
như thế. 


Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ: Những người nào là các vị xem 
xét câu hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiểm tra viên, những người ấy bác bỏ. 
Họ bác bỏ vì ý nghĩa: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa.” Họ bác bỏ vì văn tự: “Điều đã nói 
xa rời văn tự.” Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa và văn tự.” 
Họ bác bỏ rằng: “Ý nghĩa đã được ông trình bày sai, văn tự đã được ông trích dẫn tồi, 
ý nghĩa và văn tự đã được ông trình bày sai và trích dẫn tồi, ông đã không thực hiện 
việc chỉ trích, ông đã thực hiện tồi việc bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, ông đã 
làm dở việc gây ấn tượng, ông đã không tạo sự gút mắc, ông đã làm dó việc gỡ rối, 
ông đã không tạo sự cắt ngang, ông đã làm dở việc kết nối. Điều đã thuyết là không 
suông sẻ, đã được thuyết dở, đã được phát ngôn dở, đã được đối đáp tồi, đã được thốt 
ra tôi, đã bị nói vụng về.” Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hồ: Khi bị 
chối từ thì trở nên xấu hổ, bị dán vặt, bị đụng chạm, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền; - “hơn 
nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ là như thế. 


Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: vì sự chê 
bai, vì sự chê trách, vì sự không nổi tiếng, vì sự không ca tụng, nên bị bực tức, tức 
giận, phản kháng bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng: - ‘vì sự chê bai, 
kẻ ấy bị bực túc là như thế. Có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: Có sự tìm kiếm điểm 
thiếu sót là có sự tìm kiếm chó thủng, có sự tìm kiếm khuyết điểm, có sự tìm kiếm sự 
lầm lỡ, có sự tìm kiếm sự vấp ngã, có sự tìm kiếm sự đụng chạm, có sự tìm kiếm kế 
hở; - ‘vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Kẻ gắn bó uó sự phát biểu ở giữa hội chúng, 
trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 
Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 
vi sự chê bai, kẻ dy bi bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót.” 
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8-4 
Yamassa uadam parihinamahu 
apāsadam' pañhavīmamsakā se, 
paridevati socati hīnavādo 
upaccagā manti anutthunāti. 


Yamassa vadam parihīnamāhū ti - Yam assa? vādam hinam nihīnam 
parihinam parihapitam na paripuritam evamāhamsu evam kathenti evam bhananti 
evam dīpayanti evam voharantī ti - yamassa vadam parihinamahu. 


Apasadam pañhavimamsaka se ti - Ye te pañhavimamsaka parisa pārisajjā 
pasarlkat te apasadenti: “Atthapagatam bhaņitan ti atthato apasādenti. 
“ByañJanapagatam bhaņitan ti byañjanato apasādenti. “Atthabyañjanapagatam 
bhanitan ti atthabyañjanato apasadenti. “Attho te dunnīto. Byañjanam te duropitam. 
AtthabyañJanam dunnītam duropitam. Niggaho te akato. Patikammam te dukkatam. 
Viseso te akato. Pativiseso te dukkato. Avethiya te akata. Nibbethiya te dukkata. 
Chedo te akato. Mandalam te dukkatam, visamam kathitam* dukkathitam 
dubbhanitam dullapitam duruttam dubbhāsitanti apaharani tỉ - apasadam 
pañhavimamsaka se. 


Paridevati socati hīnavādo ti - Paridevatī ti aññam maya āvajjitam, aññam 
cintitam, aññam upadharitam, aññam upasikkhitam, aññam upalakkhitam. So 
mahāpakkho mahāpariso mahaparivaro. Parisāyam* vaggā na samaggā. Samaggāya 
parisāya hetu’ kathasallapo. Puna bhaūijissāmī 'ti° ya evarūpā” vaca palapo vippalāpo 
lālappo lālappanā"” lālappitattan ti '' - paridevati. Socatī ti ‘tassa jayo ti socati, 
“mayham parājayo ti socati, ‘tassa lābho ti socati, “—mayham alābho ti socati, ‘tassa 
yaso 'ti socati, "mayham ayaso ti socati, ‘tassa pasamsā ti socati, Tnayham nindā ti 
socati, ‘tassa sukhan ti socati, 'mayham dukkhan "ti socati. "So sakkato garukato 
mānito pūjito apacito lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānappaccayahesajja- 
parikkhārānam, ahamasmi asakkato agarukato amānito apūjito anapacito na lābhī 
cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānappaccaya-bhesajja-parikkharānan ti socati 
kilamati paridevati urattāļim kandati sammoham āpajjatī tỉ - paridevati socati. 
Hīnavādo ti - hīnavādo” parihīnavādo parihāpitavādo na paripuravado° ti - 
paridevati socati hīnavādo. 


! apāhatam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 


2 pañhavimamsakase - Ma; ° gajissāmī 'ti - Manupa; 
pañhavimamsaka ye - Syā, PTS. hindissāmī 'ti - Sĩ; 

? tassa - Ma, Syā, PTS, Manupa. bhaūīissāmī 'ti - Sīmu 2. 

* pāsanikā - Syā, PTS; pasādanīyā - Sa. ? yo evarūpo - Syā, PTS. 

` visamakatham - Ma, Sīmu 2; 'lālappāyanā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
itisaddo Syā, PTS potthakesu natthi. " lālappāyitattanti - Ma, Syā, Sīmu 2. 

° parisa cāyam - Ma, Syā, PTS. ” hīnavādo nihīnavādo - Ma, Syā, PTS. 

7 samaggāya hotu - Syā, PTS. 5 paripūravādo - Syā, PTS. 
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8-4 
Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người nàu là hèn mọn, 
những vi xem xét câu hỏi đã bác bỏ. 
Người có cuộc tranh luận thấp hèn than van, sầu muộn, 
phàn nàn rằng: ‘Ké ấu đã uượt hẳn tdi.” 


Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn: Cho rằng 
cuộc tranh luận của người này là thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, bị bỏ qua, không được 
hoàn hảo; các vị đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vậy; - ‘họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mon lā 
như thế. 


Những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ: Những người nào là các vị xem xét câu 
hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiểm tra viên, những người ấy bác bỏ. Họ bác 
bỏ vì ý nghĩa: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa.” Họ bác bỏ vì văn tự: “Điều đã nói xa rời 
văn tự.” Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa và văn tự.” Họ bác 
bỏ rằng: “Y nghĩa của ông được trình bày sai, văn tự của ông được trích dàn tồi, ý 
nghĩa và văn tự của ông được trình bày sai và được trích dẫn tồi, ông đã không thực 
hiện việc chỉ trích, ông đã thực hiện tồi việc bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, 
ông đã làm dở việc gây ấn tượng, ông đã không tạo sự gút mắc, ông đã làm dó việc gỡ 
rối, ông đã không tạo sự cắt ngang, ông đã làm dó việc kết nối. Điều đã thuyết là 
không suông sẻ, đã được thuyết dở, đã được phát ngôn dó, đã được đối đáp tồi, đã 
được thốt ra tồi, dā bị nói vụng về;”- “những vi xem xét câu hỏi đã bác bó’ là như thế. 


Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vấn, sâu muộn - Than vấn 
(rằng): “Ta đã suy tính cách khác, đã suy nghĩ cách khác, đã suy luận cách khác, đã 
học tập cách khác, đã suy xét cách khác. Kẻ ấy có phe cánh đông hơn, có hội chúng 
đông hơn, có tùy tùng đông hơn. Hội chúng này là phe nhóm, không hợp nhất. Hãy 
có cuộc thuyết giảng và nói chuyện ở hội chúng hợp nhất, ta sẽ bē gāy lại,” lời nói nào 
có hình thức như vậy là nói làm nhảm, nói huyēn thuyên, nói kể lë, lối nói kể lë, trạng 
thái nói kể lể; - “than vān là như thế. Sâu muộn: Sầu muộn rằng: “Chiến thắng 
thuộc về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Thất bại thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Lợi lộc thuộc 
về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Thất lợi thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Danh vọng thuộc 
về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Không danh vọng thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Khen 
ngợi thuộc về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Chê bai thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Hạnh 
phúc thuộc về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Đau khổ thuộc về ta.” Sầu muộn rằng: “Kẻ ấy 
được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ta 
không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được 
cúng dường, không được nể nang, không nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” rồi mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến 
sự mê muội; - than vãn, sầu muộn' là như thế. Cuộc tranh luận thấp hèn: Cuộc 
tranh luận thấp hèn là cuộc tranh luận hèn mọn, cuộc tranh luận bị bỏ qua, cuộc 
tranh luận không được hoàn hảo; - “người có cuộc tranh luận thấp hèn than vãn, sầu 
muộn là như thế. 
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Upaccagā manti anutthunātī ti - So mam vadena vadam accaga upaccaga 
atikkanto samatikkanto vītivatto 'ti evampi upaccaga manti; athava mam' vadena 
vadam abhibhavitva ajjhottharitvā pariyādiyitvā maddayitva carati viharati irīyati 
vattati pāleti yapeti yāpetī ti evampi upaccaga manti. Anutthuna tí vuccati vaca 
palapo vippalapo lalappo lalappana lalappitattan ti - upaccaga manti anutthunati. 


Tenaha bhagava: 
“Yamassa vādam parihīnamāhu 
apāsadam patthavīmamsakā se, 
paridevati socati hīņavādo 
upaccagā manti anutthunātī "ti. 


8-5 
Ete vivādā samaņesu jātā 
etesu ugghāti nighāti hoti, 
etampi disvā virame kathojjam 
na haññadatth' atthi pasamsalābhā. 


Ete vivādā samaņesu jātā tỉ - Samaņā ti ye keci ito bahiddhā 
paribbājupagatā* _paribbājasamāpannā.* Ete ditthikalaha ditthībhaņdanā 
ditthīviggahā dithivivada ditthimedhagā samanesu jātā sañjata nibbattā 
abhinibbattā pātubhūtā ti - ete vivādā samaņesu Jata. 


Etesu ugghāti nighāti hotī ti - Jayaparājayo hoti, lābhālābho hoti, yasāyaso 
hoti, nindāpasamsā hoti, sukhadukkham hoti, somanassadomanassam hoti, 
itthānittham hoti, anunayapatigham hoti, ugghātitanighātitam* hoti, anurodha- 
virodho hoti, Jayena cittam ugghatitam hoti, parajayena cittam nighatitam hoti, 
labhena cittam ugghatitam hoti, alabhena cittam nighatitam hoti, yasena cittam 
ugghatitam hoti, ayasena cittam nighatitam hoti, pasamsaya cittam ugghatitam hoti, 
nindaya cittam nighatitam hoti, sukhena cittam ugghatitam hoti, dukkhena cittam 
nighatitam hoti, somanassena cittam ugghātitam hoti, domanassena cittam 
nighātitam hoti, unnatiya° cittam ugghatitam hoti, onatiyā” cittam nighatitam hot ti 
- etesu ugghati nighati hoti. 


Etampi disva virame kathojjan 'ti - Etampi disvā ti etam ādīnavam disvā 
passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva ditthikalahesu 
ditthibhandanesu ditthiviggahesu ditthivivadesu ditthimedhagesū ti - etampi disva. 
Virame kathojjan ti - kathojjam vuccati kalaho bhaņdanam viggaho vivado 
medhagam. Athava kathojjan ti anojavantī sa kathā. Kathojjam na kareyya, 
kalaham na kareyya, bhandanam na kareyya, viggaham na kareyya, vivādam na 
kareyya, medhagam na kareyya, kalaha-bhandana-viggaha-vivada-medhagam 
pajaheyya, vinodeyya byantim kareyya* anabhavam gameyya, kalahabhandana- 
viggahavivādamedhagā ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato? vippayutto'° 
visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - etampi disvā virame kathojjam. 


 athavā - PTS. 

* anutthunā - Ma, Syā, PTS. ° uņņatiyā - Syā, PTS. 

3 paribbajūpagatā - Ma. 7 oņatiyā - Syā, PTS. 

* paribbajasamāpannā - Ma; * byantīkareyya - Syā, PTS. 
paribbājakasamāpannā - Syā, PTS. ? nissattho - Syā, PTS. 

` ugghātinigghāti - Syā, PTS. 1 vippamutto - Syā, Sĩ. 
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Phàn nàn rằng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tdi” - “Kẻ ấy đã vượt trội, đã vượt khỏi, là 
đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi tôi trong lúc tranh luận với tôi bằng 
cuộc tranh luận;” - “Kẻ ấy đã vượt hắn tó? là như vậy. Hoặc là, “Trong lúc tranh luận 
với tôi bằng cuộc tranh luận, sau khi ngự trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi 
chà đạp tôi, kẻ ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo duēng;” - ‘Ké 
ấy đã vượt hån tôi còn là như vậy. Phàn nàn: đề cập đến lời nói, việc nói làm nhảm, 
việc nói huyên thuyên, việc nói kể lë, lối nói kể lë, trạng thái nói kể 16; - phàn nàn 
rằng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tó? là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người nàu là hèn mọn, 
những ui xem xét câu hỏi đã bác bỏ. 

Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vān, sdu muộn, 
phàn nàn rằng: ‘Kė ấu đã uượt hẳn tôi.” 


8-5 
Những sự tranh cãi nàu đã sanh khởi giữa các vi Sa-món. 
O những uiệc nàu có sự hưng phấn vā chán nản. 
Sau khi nhìn thấu luôn cả điều nàu, nên xa lánh sự bàn cãi, 
bởi vi không có lợi ích nào khác ngoài uiệc đạt được lời ca nggi. 

Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn - Các vị Sa- 
môn: bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài 
Giáo Pháp này. Các sự cãi cọ về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã 
về quan điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, các sự gây gổ về quan điểm này đã sanh 
ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện giữa các vị Sa-môn; - những 
sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn' là như thế. 

Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nản: là có chiến thắng và thất 
bại, có lợi lộc và không lợi lộc, có danh vọng và không danh vọng, có ca ngợi và chê 
bai, có hạnh phúc và khổ đau, có hỷ tâm và ưu tâm, có ưa thích và không ưa thích, có 
ưa chuộng và bất bình, có hưng phấn và chán nản, có chiều chuộng và chống đối, do 
chiến thắng tâm được hưng phấn, do thất bại tâm bị chán nản, do có lợi lộc tâm được 
hưng phấn, do không có lợi lộc tâm bị chán nản, do có danh vọng tâm được hưng 
phấn, do không có danh vọng tâm bị chán nản, do lời ca ngợi tâm được hưng phấn, 
do lời chê bai tâm bị chán nản, do hạnh phúc tâm được hưng phấn, do khổ đau tâm 
bị chán nản, do hy tâm tâm được hưng phấn, do ưu tâm tâm bị chán nản, do kiêu 
hãnh tâm được hưng phấn, do mặc cảm tâm bị chán nản; - 'ở những việc này có sự 
hưng phấn và chán nån’ là như thế. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điêu này, nên xa lánh sự bàn cãi - Sau khi 
nhìn thấy luôn cả điêu này: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều bất lợi này ở các sự 
cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở 
các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ về quan điểm; - “sau khi nhìn thấy luôn 
cả điều này' là như thế. Nên xa lánh sự bàn cãi: Sự bàn cãi nói đến sự cãi cọ, sự cãi 
lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ. Hoặc là, sự bàn cãi: lời nói ấy là vô bổ. Không 
nên tạo ra sự bàn cãi, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không 
nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ-cãi 
lộn-cãi vã-tranh cāi-gāy gổ, nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, di ra ngoài, rời ra, 
thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-tranh luận-tranh cāi-gāy gó, 
nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “sau khi nhìn thấy luôn 
cả điều này, nên xa lánh sự bàn cài là như thế. 
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Na haññadatthˆ atthi pasamsalabha ti - pasamsalabha añño attho natthi 
attattho va parattho va ubhayattho va, ditthadhammiko va attho samparayiko va 
attho, uttano vā attho gambhīro va attho, gulho va attho paticchanno va attho, neyyo 
va attho nito va attho, anavajjo va attho nikkileso va attho, vodano va attho 
paramattho va natthi na santi na samvijjanti nūpalabbhantī ti ' - na haññadatth' 
atthi pasamsalabha. 


Tenaha bhagava: 
“Ete vivādā samanesu Jata 
etesu ugghatinighati hoti, 
etampi disua virame kathojjam 
na haññadatth' atthi pasamsalābhā "ti. 


8-6 
Pasamsito vā pana tattha hoti 
akkhāya vādam parisāya majjhe, 
so tam hasat? unnamaticca* tena 
pappuyya' tamattham yathāmano ahu. 


Pasamsito va pana tattha hotī ti - Tatthā ti sakāya ditthiyā sakāya khantiyā 
sakāya ruciyā sakāya laddhiya pasamsito thomito kittito vaņņito hoti ti - pasamsito 
vā pana tattha hoti. 


Akkhāya vādam parisāya majjhe ti - khattiyaparisaya va brāhmaņaparisāya 
vā gahapatiparisāya vā samaņaparisāya vā majjhe attano vādam akkhāya ācikkhitvā 
anuvādam akkhaya ācikkhitvā thambhayitvā brūhayitvā dīpayitvā jotayitvā voharitvā 
parigaņhitvā ti - akkhāya vādam parisāya majjhe. 


So tam hasati unnamaticca tenā ti - so tena jayatthena tuttho hoti hattho 
pahattho attamano paripuņņasankappo; athavā dantavidamsakam hasamāno so 
hasati. Unnamaticca tena ti - so tena jayatthena unnato hoti. Unnamo dhajo 
sampaggāho ketukamyata cittassā ti - so tam hasati unnamaticca tena. 


Pappuyya tamattham yathāmano ahū ti - Tam jayattham pappuyya 
pāpuņitvā adhigantva vinditvā patilabhitvā. Yathamano ahū 'ti yathāmano ahu 


s~ ~w 


yathāmano ahu. 


Tenāha bhagavā: 
“Pasamsito vā pana tattha hoti 
akkhāya vādam parisāya majjhe, 
so tam hasati unnamaticca tena 
pappuyya tamattham yathāmano ahū ti. 


' paramattho vã attho, natthi na santi na samvijjanti nupalabbhantī ti - Ma; 
paramattho vã attho natthi na samvijjati nupalabbhati ti - Sya, PTS. 
* so hassatī - Ma; so hassati - Syā, PTS. 
* unnamātī ca - Ma; unnamaticca - Syā, PTS. * samapuyya - Katthaci. 
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Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi: Ngoài 
việc đạt được lời ca ngợi, không có lợi ích nào khác, lợi ích cho bản thân hay lợi ích 
cho người khác hoặc lợi ích cho cả hai, lợi ích liên quan đời này hay lợi ích liên quan 
đời sau, lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giấu kín hay lợi ích được che 
đậy, lợi ích tiềm tàng hoặc lợi ích hiên hiện, lợi ích có tội lõi hay lợi ích không ô 
nhiễm, lợi ích trong trắng hay lợi ích tối thượng là không có, không hiện hữu, không 
tìm thấy, không tồn tại; - “bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca 
ngợi là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vi Sa-mūn. 
Ở những uiệc nàu có sự hưng phấn uà chán nản. 
Sau khi nhìn thấu luôn cả điều nàu, nên xa lánh sự bàn cãi, 
bởi vi không có lgi ích nào khác ngoài uiệc đạt được lời ca ngợi.” 


8-6 
Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi dy, 
sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hột chúng, 
kẻ ấu cười ué điêu ấu, kiêu hanh ui điều ấu, 
sau khi đã đạt được muc đích ấu theo như ú định đã có. 


Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy - Ở nơi ấy: được ca ngợi, được tán 
dương, được nổi tiếng, được rạng danh bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận 
của mình, bởi sự ưa thích của mình, bởi quan niệm của mình; - “hoặc hơn nữa, kẻ 
được ca ngợi ở nơi ấy' là như thế. 


Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng: Sau khi đã nói lên, sau 
khi đã nêu ra lời tranh luận; sau khi đã nói lên, sau khi đã nêu ra, sau khi đã kiện 
toàn, sau khi đã tàng cường, sau khi đã giảng giāi, sau khi đã làm rõ, sau khi đã diễn 
tả, sau khi đã nắm vững lời biện luận của mình ở giữa hội chúng Sát-đế-ly, hội chúng 
Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-mūn; - “sau khi đã nói lên lời tranh luận 
ó giữa hội chúng là như thế. 

Kẻ ấy cười vē điêu ãy, kiêu hanh vì điêu ấy: Kẻ ấy với thắng lợi ấy trở nên 
vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hy, có tâm tư được trọn vẹn; hoặc là, trong lúc cười 
nhe răng, kẻ ấy cười. Kiêu hanh vì điêu ấy: Kẻ ấy được kiêu hanh với thắng lợi ấy. 
Sự kiêu hãnh, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của 
tâm; - “kẻ ấy cười về điều ấy, kiêu hãnh vì điều ấy' là như thế. 


Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có: Sau khi đã đạt 
được, sau khi đã đến nơi, sau khi đã đạt đến, sau khi đã tìm thấy, sau khi đã tiếp 
nhận thắng lợi ấy. Theo như ý định đã có: theo như ý định đã có là theo như tâm ý 
đã có, theo như tâm tư đã có, theo như tâm thức đã có; - “sau khi đã đạt được mục 
đích ấy theo như ý định đã có là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấu, 
sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng, 
kẻ ấu cười ué điêu ấu, kiêu hanh uì điều ấu, 
sau khi đã đạt được mục đích ấu theo như ý định dā có.” 
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8-7 
Ya unnati' sassa vighātabhūmi 
manatimanam vadate* paneso, 
etampi disvā na vivādiyetha* 
na hi tena suddhim kusala vadanti. 


Yā unnati sāssa vighātabhūmī ti - Yā ti yā unnamo* dhajo sampaggāho 
ketukamyatā cittassā ti ya unnati. Sāssa vighātabhūmī ti sā tassa vighātabhūmi 
upaghātabhūm!” pīļanabhūmi ghattanabhūmi upaddavabhūmi upassaggabhūmī ti - 
unnati* sassa vighātabhūmi. 


Mānātimānam vadate paneso ti - So puggalo manam ca vadati, atimanam ca 
vadatī 'ti - mānātimānam vadate paneso. 


Etampi disvā na vivādiyethā ti - Etam adinavam disvā passitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva ditthikalahesu ditthībhaņdanesu ditthi- 
viggahesu ditthivivādesu ditthimedhagesū ti - etampi disvā. Na vivādiyethā ti - na 
kalaham kareyya, na bhaņdanam kareyya, na viggaham kareyya, na vivādam kareyya, 
na medhagam kareyya, kalahabhaņdanaviggahavivādamedhagam jaheyya' vinodeyya 
byantim kareyya anabhāvam gameyya. Kalahabhaņdanaviggavivādamedhagā ārato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato* vippayutto? visaññutto vimariyādīkatena 
cetasa vihareyyā ti - etampi disva na vivādiyetha. 


Na hi tena suddhim kusala vadanti ti - Kusala ’ti ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticcasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala indriyakusala balakusala bojjhangakusalā 
maggakusalā phalakusalā nibbānakusalā ['"”] ditthikalahena ditthibhandanena 
ditthiviggahena ditthivivadena ditthimedhagena suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na 
voharantī ti - na hi tena suddhim kusala vadanti. 


Tenaha bhagava: 
“Ya unnati sassa vighātabhūmi 
mānātimānam vadate paneso, 
etampi disvā na vivādiyetha 
na hi tena suddhim kusala vadantī ”ti. 


8-8 
Sūro yathā rājakhādāya'' puttho 
abhigajjameti patisūramiccham, 
yeneva so tena palehi sūra” 
pubbeva natthi yadidam yudhāya. 


! unnatī - Ma; uņņatī - Syā, PTS. 7 pajaheyya - Ma, Syā, PTS. 
? carate - Manupa, Sīmu 2. ° nissattho - Syā, PTS. 
* vivādayetha - Ma, Syā, PTS. ? vippamutto - Syā, PTS, Sīmu 2. 
* vã uņņatī uņņamo - Ma; "te kusala - Ma, Syā, PTS. 
ya unnati unnamo - PTS. ''rajakhadaya - Syā, PTS. 
` ketukamyata cittassa sā tassa vighātabhūmi ugghātabhūmi - Syā, PTS. 
é ya unnatī - Ma; yā uņņatī - Syā, PTS. ' sũiram - Manupa. 
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8-7 

Cái nào lā sự kiêu hanh, cái ấu đối uới kẻ dy là uùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ dy nói một cách ngã man và cao ngạo. 

Sau khi nhìn thấu luôn cả điều này, không nên tranh cãi, 

bởi uì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do uiệc ấu. 

Cái nào là sự kiêu hanh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt - Cái 
nào: cái nào là sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong 
muốn nổi bật của tâm; - “cái nào là sự kiêu hãnh' là như thế. Cái ấy đối với kẻ ấy là 
vùng đất tiêu diệt: Cái ấy là vùng đất tiêu diệt, vùng đất phá hại, vùng đất hành hạ, 
vùng đất đụng chạm, vùng đất bất hạnh, vùng đất nguy cơ đối với kẻ ấy; - “cái nào là 
sự kiêu hanh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt là như thế. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo: Nhân vật ấy nói một 
cách ngã mạn và nói một cách cao ngạo; - ‘hon nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và 
cao ngạo là như thế. 


Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi: Sau khi nhìn 
thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt điều bất lợi này ở các sự cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan 
điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ 
về quan điểm; - “sau khi nhìn thấy luôn cả điều này' là như thế. Không nên tranh 
cãi: Không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi 
vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ-cãi lộn-cãi vā—tranh 
cãi—gây gó; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bi 
ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-cãi vã-tranh cãi-gây gô, nên sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - “sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên 
tranh cài là như thế. 


Bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy - Các bậc 
thiện xảo: những bậc thiện xảo về uān, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo 
về tùy thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, 
thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo 
về yếu tố đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, 
[các bậc thiện xảo ấy] không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, 
không diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do sự cãi cọ về quan điểm, do sự cãi lộn 
về quan điểm, do sự cãi vã về quan điểm, do sự tranh cãi về quan điểm, do sự gây gổ 
về quan điểm; - “bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cái nào lā sự kiêu hanh, cái dy đối uới kẻ ấu là vùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ dy nói một cách ngã mạn và cao ngạo. 

Sau khi nhìn thấu luôn cả điều này, không nên tranh cãi, 

bởi vi các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do uiệc dy.” 
8-8 

Giống như vi dūng sĩ, được chu cấp uới thức ăn của nhà vua, 

di đến, la hét, voc muốn có dũng sĩ đối địch. 

Này dūng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ (dūng sĩ đối địch) dy, 

quả thật trước đâu đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu. 
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Sũro yatha rajakhadaya puttho ti - Sūro ti suro vīro vikkanto abhīru 
acchambhi anutrāsī apalāyī. Rajakhadaya puttho ti rājakhādanīyena raja- 
bhojanīyena puttho posito apadito' vaddhito ti - suro yatha raJakhadaya puttho. 


Abhigajjameti patisūramicchan ti - So gajjanto uggajjanto abhigajjanto eti 
upeti upagacchati patisūram patipurisam patisattum patimallam icchanto sādiyanto 
patthayanto pihayanto abhijappanto ti - abhigajjameti patisuramiccham. 


Yeneva so tena palehi sūrā ti - Yeneva so ditthigatiko tena palehi, tena vaja”, 
tena gaccha, tena abhikkama.* So tuyham patisūro patipuriso patisattu patimallo ti - 
yeneva so tena palehi sūra. 


Pubbeva natthi yadidam yudhāyā ti - Pubbeva bodhiyā mule ye patisenikarā 
kilesā patilomakarā patikaņtakarā* patipakkhakarā, te natthi na santi na samvijjanti 
nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā 
ñanaggina daddhā. Yadidam yudhāyā ti yadidam yuddhatthāya kalahatthaya 
bhaņdanatthāya viggahatthāya vivādatthāya medhagatthāyā ti - pubbeva natthi 
yadidam yudhāya. 


Tenāha bhagavā: 
“Suro yathā rājakhādāya puttho 
abhigajjameti patisūramiccham, 
yeneva so tena palehi sūra 
pubbeva natthi yvadidam yudhāyā "ti. 


8-9 
Ye ditthimuggayha vivādayanti” 
idameva saccanti ca vādayanti, 
te tvam vadassu' na hi te dha atthi 
vādamhi jāte patisenikattā. 


Ye difthimuggayha vivādayantī ti - Ye dvāsatthiditthigatānam* 
aññataraññataram ditthigatam gahetva gaņhitvā ugganhitva” parāmasitvā 
abhinivisitvā vivādayanti, kalaham karonti, bhandanam karonti, viggaham karonti, 
vivadam karonti, medhagam karonti: ‘Na tvam imam dhammavinayam ājānāsi, 
aham imam dhammavinayam ājānāmi, kim tvam imam dhammavinayam ājānissasi? 
Micchapatipanno tvamasi, ahamasmi sammāpatipanno, sahitam me, asahitam te, 
pure vacaniyam paccha avaca paccha vacanyam pure avaca, āciņņam” te 
vipāravattam, āropito te vādo, niggahītosi, cara vādappamokkhāya, nibbethehi'' va 
sace pahosī ti - ye ditthimuggayha vivādayanti. 


'apadito - Ma. ° vadiyanti - PTS, evam sabbattha. 

? teneva vaja - Syā, PTS; tena vada - Sīmu 1. 'vadassū - Ma, Syā, PTS. 

* atikkama - Ma. * dvāsatthiyā ditthigatānam - Syā, PTS. 

* patikaņdakakarā - Ma; 2? uggahitvā gaņhitvā - Syā, PTS. 
patikaņtakakarā Syā, PTS; '° adhiciņņam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2; 
patikaņdakarā - Manupa; āvacinnam - Manupa. 
patibhaņdakarā - Sīmu 2. '' nibbedhehi - Syā, PTS; 

> vivādiyanti - PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. nibbetthehi - Sīmu 2. 
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Giống như vị dũng sī, được chu cấp với thức ăn của vua - Vị dũng sĩ: VỊ 
dũng sĩ là vị anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, 
không trốn chạy. Được chu cấp với thức ăn của vua: được chu cấp, được nuôi 
dưỡng, được cung cấp, được tāng trưởng nhờ vào vật thực cứng của nhà vua, nhờ vào 
vật thực mềm của nhà vua; - “giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của nhà 
vug’ là như thế. 


Đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch: Vi ấy đi đến, tiếp cận, đi đến 
gần, vừa kêu la, vừa la lên, vừa la hét, trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong 
khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi nguyện cầu có dũng sĩ đối địch, có 
người nam đối địch, có kẻ thù đối địch, có võ sĩ đối địch; - “đi đến, la hét, ước muốn 
có dũng sĩ đối địch' là như thế. 


Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ (dũng sĩ đối địch) Xy: Kẻ theo tà 
kiến ấy hiện ở nơi nào, thì ngươi hãy đi đến nơi ấy, hãy tiến đến nơi ấy, hãy đến gần 
nơi ấy, hãy tiến về nơi ấy. Kẻ ấy là dũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ thù đối 
địch, võ sĩ đối địch của ngươi; - “này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ (dũng sĩ đối 
địch) ấy' là như thế. 


Quả thật trước đây đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu: Quả 
thật trước đây ở gốc cây Bồ Đề, những ô nhiễm có hành động đối kháng, có hành 
động đối nghịch, có hành động chống đối, có hành động đối lập là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. Để mà chiến đấu: tức là nhằm mục đích chiến đấu, nhằm mục đích cãi 
cọ, nhằm muc đích cãi lộn, nhằm mục đích cãi vã, nhằm mục đích tranh cãi, nhằm 
mục đích gây gổ; - “quả thật trước đây đã không còn (ó nhiễm) gì để mà chiến dáu là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như vi đũng sĩ, được chu cấp uới thức ăn của nhà vua, 
di đến, la hét, ước muôn có dūng sĩ đối địch. 

Này dūng sĩ, ngươi hãy di đến nơi kẻ (dũng sĩ đốt địch) dy, 

quả thật trước đâu đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu.” 


8-9 
Những ké nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi và nói rằng: ‘Chi mỗi điều 
này là chân ly.” Ngươi hãy nói uới những kẻ ấu rang: “Khi cuộc tranh luận sanh 
khởi, người đối kháng uới ngươi ở đâu thật sự không co.” 


Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi: Những kẻ nào sau 
khi chấp nhận, sau khi nắm lấy, sau khi tiếp thu, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt 
bất cứ tà kiến nào thuộc về 62 tà kiến rồi tranh cãi, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi 
lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết 
pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, ngươi sẽ biết gì về pháp và luật này? Ngươi 
thực hành sai trái, ta thực hành đúng đắn, có lợi ích cho ta, không có lợi ích cho 
ngươi, điều nên nói trước đã nói sau, điều nên nói sau đã nói trước, lề thói của ngươi 
đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi đã bị lên án, ngươi bị phản đối, ngươi hãy hành 
xử cho việc thoát ra khỏi lời nói (của mình), hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả 
nāng;” - những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cà? là như thế. 
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Idameva saccanti ca vādayantī ti - “Sassato loko, idameva saccam, 
moghamaññan ti vadayanti kathenti bhananti dipayanti voharanti; “Asassato loko, — 
pe- neva hoti, na na hoti tathagato parammaraņā idameva saccam, moghaññan ti 
vadayanti kathenti bhananti dīpayanti voharantī ti - idameva saccanti ca vadayanti. 


Te tvam vadassu na hi te *dha atthi vadamhi jate patisenikatta 'ti - Te 
tvam ditthigatike vadassu va vadena vadam niggahena niggaham patikammena 
patikammam visesena visesam pativisesena pativisesam avethiyaya avethiyam 
nibbethiyaya nibbethiyam' chedena chedam mandalena mandalam. Te tuyham 
patisura patipurisā patisattu patimalla 'ti te tvam vadassu. Na hi te *dha atthi 
vadamhi jate patisenikattā 'ti - Vade jate sañjate nibbatte abhinibbatte 
patubhute yeva” patisenikatta patilomakatta patikantakatta patipakkhakatta kalaham 
kareyyum bhandanam kareyyum viggaham kareyyum vivadam kareyyum medhagam 
kareyyum, te natthi na santi na samvijanti nupalabbhanti, pahina samucchinna 
vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - te tvam vadassu 
na hi te dha atthi vadamhi jāte patisenikatta. 


Tenaha bhagava: 
“Ye ditthimuggauha vivādayanti 
idameva saccanti ca vādayarti, 
te tuam vadassu na hi te dha atthi 
vādamhi jāte patisenikatta "ti. 


8 -10 
Visenikatvā pana ye caranti 
ditthīhi ditthim avirujjhamānā, 
tesu tvam kim labhetho* pasūra 
vesīdha natthi paramuggahītam. 


Visenikatvā pana ye carantī ti - Senā vuccati mārasenā: kāyaduccaritam 
mārasenā, vacīduccaritam mārasenā, manoduccaritam mārasenā, lobho* mārasenā, 
doso mārasenā, moho mārasenā, kodho mārasenā, upanāho mārasenā, makkho 
palaso issā macchariyam maya satheyyam thambho sārambho mano atimāno mado 
pamādo, sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā sabbe pariļāhā sabbe santāpā 
sabbākusalābhisankhārā mārasenā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 


' āvedhiyāya āvedhiyam nibbedhiyāya nibbedhiyam - PTS. * rāgo - Syā, PTS. 
* ye - Syā, PTS. *kim labhetha - Ma; kiñca labhetha - Sīmu 1. 
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Và nói rằng: “Chỉ mỗi điêu này là chân lý’: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, 
họ giảng giải, họ diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điều 
khác lā rô dại,” họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng: “Thế 
giči là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu và không phải là không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điệu này là chân ly, điêu khác là rô dal;” - “và 
nói rằng: Chỉ mỗi điều này là chân ly là như thế. 


Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: “Khi cuộc tranh luận sanh khởi, 
người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có”: Ngươi hãy nói với những 
kẻ theo tà kiến ấy về sự tranh luận bằng sự tranh luận, về sự chỉ trích bằng sự chỉ 
trích, về sự bào chữa bằng sự bào chữa, vê sự đề cao bằng sự đề cao, về sự gây ấn 
tượng bằng sự gây ấn tượng, về sự gút mắc bằng sự gút mắc, về sự gỡ rối bằng sự gỡ 
rối, về sự cắt ngang bằng sự cắt ngang, về sự kết nối bằng sự kết nối. Ngươi hãy nói 
với những kẻ ấy rằng: “Những người ấy là các dũng sĩ đối địch, các người nam đối 
địch, các kẻ thù đối địch, các võ sĩ đối địch đối với ngươi.” “Khi cuộc tranh luận 
sanh khởi, người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có’: Khi cuộc 
tranh luận đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện, những 
người nào thật sự là những người đối kháng, những người đối nghịch, những người 
chống đối, những người đối lập có thể tạo ra sự cãi cọ, có thể tạo ra sự cãi lộn, có thể 
tạo ra sự cãi vã, có thể tạo ra sự tranh cãi, có thể tạo ra sự gây gổ, những người ấy là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: Khi cuộc tranh 
luận sanh khởi, người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: : 

“Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi uà nói rằng: 'Chỉ mỗi điều 
này là chân lý.’ Ngươi hãy nói uới những kẻ ấu rằng: “Khi cuộc tranh luận sanh 
khởi, người đối kháng uới ngươi ở đâu thật sự không co.” 


8 -10 
Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), những vi nào sống không chóng 
đối quan điểm (nàu) bằng các quan điểm (khác), nàu Pasura, ngươi có thể đạt 
được gì ở những vi ấu, là những vi ở đâu không có điều gì được nām bắt là tốt 
thắng. 


Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh (ó nhiễm), những vị nào sống - 
Đạo binh nói đến đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về thân là đạo binh của Ma 
Vương, uč hạnh về khẩu là đạo binh của Ma Vương, uč hạnh về ý là đạo binh của Ma 
Vương, tham lam là đạo binh của Ma Vương, sân hận là đạo binh của Ma Vương, si 
mê là đạo binh của Ma Vương, giận dữ là đạo binh của Ma Vương, thù hàn là đạo 
binh của Ma Vương, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, 
hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi 
sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo 
binh của Ma Vương. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Kama te pathama sena dutiyā arati vuccati, 
—pe— jetvā ca labhate sukhan ”ti.' 


Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca patisenikara kilesa jitā ca 
parājitā ca bhaggā vippalugga2 parammukha, tena vuccati visenikatvā ti. Ye ti - 
arahanto khīņāsavā. Carantī t¡ caranti viharanti irīyanti vattenti palenti yapenti 
yāpentī ti - visenikatva pana ye caranti. 


Ditthīhi ditthim avirujjhamānā ti - Yesam dvāsatthi ditthigatāni pahīnāni 
samucchinnāni vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina 
daddhāni, te ditthīhi ditthim avirujjhamānā appativirujjhamānā aghattiyamānā 
appatihaññamana appatihanamānā tỉ - ditthīhi ditthim avirujjhamānā. 


Tesu tvam kim labhetho pasura ti - Tesu arahantesu khinasavesu kim 
labhetho patisūram patipurisam patisattum patimallan 'ti* - tesu tvam kim labhetho 
pasūra. 


Yesīdha natthi paramuggahītan ti - Yesam arahantanam khinasavanam 
idam paramam aggam settham visittham* pāmokkham uttamam pavaranti gahitam 
parāmattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam natthi na santi na samvijjanti 
nūpalabbhanti, pahinam  samucchinnam  vūpasantam  patippassaddham 
abhabbuppattikam ñanagsina daddhan ti - yesidha natthi paramuggahītam. 


Tenāha bhagavā: 
"Visenikatvā na ye caranti 
ditthīhi ditthim avirujjhamānā, 
tesu tvam kim labhetho pasūra 
vesīdha natthi paramuggahītan "ti. 


8 -11 
Atha tvam pavitakkamāgamo* 
manasā ditthigatāni cintayanto, 
dhonena yugam samāgamo' 
na hi tvam sakkhasi sampayātave. 


' Suttanipāta, Padhānasutta. >visettham - Syā, PTS. 

*vippaluttā - Syā; S°agama - Ma, Syā, PTS; 
vippalaggā - Manupa. samāgama - Sīmu 2. 

` appatihatamānā - sabbapotthakesu. 7 samāgamā- Ma, Syā, PTS; 

* patisūra patipurisa patisattu patimallā 'ti - Syā, PTS. samagama - Sīmu 2. 
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“Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, — 
nt- và vi đã chiến thằng thì đạt được sự an lac.”' 


Vào lúc tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện, nhờ vào bốn Thánh Đạo; vì thế, được gọi là “sau khi tiêu diệt đạo binh (ó 
nhiễm).' Những vị nào: là các bậc A-la-hān có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Sống: các 
vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “hơn nữa, sau khi 
tiêu diệt đạo binh (ó nhiễm), những vị nào sống là như thế. 


Không chống đối quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác): Đối với 
những vị nào, 62 tà kiến lā đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
những vị ấy không chống đối, không chống báng, không đụng chạm, không công 
kích, không phản công quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác); - không chống 
đối quan điểm (này) bằng các quan điểm (khāc) là như thế. 


Này Pasura, ngươi có thể đạt được gì ở những vị ấy: Ngươi có thể đạt 
được dũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ thù đối địch, võ sĩ đối địch gì ở các bậc 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt ấy? - “Này Pasura, ngươi có thể đạt được gì ở 
những vị ấy là như thế. 


^^ 


Là những vị ở đây không có điêu gì được nắm bắt là tối thắng: Đối với 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, điều được nắm lấy, được bám víu, 
được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến rằng: “Điều này là tối thắng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” thì không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ - 
lā những vị ở đây không có điều gì được nắm bắt là tối thắng” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo bình (ô nhiễm), những uị nào sống không chống 
đối quan điểm (nàu) bằng các quan điểm (khác), nàu Pasūra, ngươi có thể dat 
được gì ở những vi dy, là những vi ở đâu không có điều gì được nắm bắt là tối 
thắng.” 


8 -11 
Giờ ngươi da di đến sự suy xét, 
trong khi dùng ý suy nghĩ vê các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ đối đầu uới vi đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để di cùng. 


' Xem đầy đủ ở câu kệ 4.6, trang 133. 
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Atha tvam pavitakkamagamo ti - Atha ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūrī akkharasamavayo byañjanasilitthata padanupubbata nametam' “atha 
'ti. Pavitakkamagamo ti takkento vitakkento sankappento: ‘Jayo nu kho me 
bhavissati, parajayo nu kho me bhavissati, katham niggaham karissami, katham 
patikammam karissāmi, katham visesam karissami, katham pativisesam karissami, 
katham avethiyam karissami, katham nibbethiyam karissami, katham chedam 
karissami, katham mandalam karissamI ti evam takkento vitakkento sañkappento 
agatosi upāgatosi sampattosi maya saddhim samāgatosī t1 - atha tvam 
pavitakkamagamo. 


Manasa ditthigatāni cintayanto 'ti - Mano ti yam cittam mano manasam 
hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam viññanam viññanakkhandho 
tajjā manoviññanadhatu.? Cittena ditthim* cintento vicintento “sassato loko ti va 
“asassato loko 'ti va —pe— ‘neva hoti na na hoti tathagato parammarana ti va 'ti - 
manasa ditthigatani cintayanto. 


Dhonena yugam samāgamo* na hi tvam sakkhasi sampayatave ti - 
Dhonā vuccati pañña, ya pañña pajānanā —pe— amoho dhammavicayo sammaditthi. 
Kimkarana dhonā vuccati pañña? Tāya paññaya kayaduccaritam dhutañca dhotañca 
sandhotañca niddhotañca, vacīduccaritam —pe— sabbakusalabhisañkhara dhuta na 
dhota ca sandhota ca niddhota ca. Athava sammaditthiya micchaditthi dhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca, sammasankappena micchasañkappo —pe— 
sammavimuttiya micchavimutti dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca. Athava 
ariyena atthañgikena maggena sabbe kilesa° sabbe duccarita sabbe daratha sabbe 
pariļāhā sabbe santapa sabbakusalabhisañkhara dhutā ca dhota ca sandhotā ca 
niddhota ca. Bhagava imehi dhoneyyehi dhammehi upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno samupapanno samannagato, tasma bhagava dhono. So 
dhutarāgo dhutapapo dhutakileso dhutaparilaho ti - dhono. 


' padānupubbatā napetam - Ma; 


padanupubbatametam - Sya, PTS. 4samagama - Ma, Syā, PTS; 
> Dhammasangaņī, Cittuppadakanda. samagama - Simu 2. 
2 ditthigatani - Sya, PTS. ` sabbe akusala - Sya, PTS. 
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Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét - Giờ: Từ ‘atha’ này gọi là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Đã đi đến sự suy xét: 
Trong khi suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy rằng: “Phải chăng sẽ có sự 
chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự thất bại cho ta? Ta sẽ thực hiện việc chỉ trích 
như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc bào chữa như thế nào? Ta sẽ tạo sự đề cao như thế 
nào? Ta sẽ tạo việc gây ấn tượng như thế nào? Ta sẽ tạo sự gút mắc như thế nào? Ta 
sẽ tạo sự gỡ rối như thế nào? Ta sẽ tạo sự cắt ngang như thế nào? Ta sẽ tạo sự kết nối 
như thế nào?” Trong khi suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy như vậy, ngươi 
đã đi đến, ngươi đã đi đến gần, ngươi đã đạt đến, ngươi đã đi đến gặp gỡ Ta; - ‘giò 
ngươi đã đi đến sự suy xét là như thế. 


m _*^ 2 


Trong khi dùng ý suy nghĩ vê các tà kiến - Ý: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, 
chất xám; ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Trong khi nghĩ 
đến, trong khi nghĩ về tà kiến bằng tâm rằng: “Thế giới là thường còn,” hoặc “Thế 
giới là không thường còn,” —nt— hoặc “Chúng sanh không hiện hữu và không phái 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết;” - “trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà 
kiến' là như thế. 


Ngươi đã gặp gỡ đối đâu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả 
năng để đi cùng - Việc rũ sạch: được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, —nt— sự 
không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là 
tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
gôt sạch; ué hạnh về khẩu —nt— tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ 
sạch, được tāy sạch, được gôt sạch. Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, 
được rũ sạch, được tẩy sạch, được gót sạch; nhờ vào chánh tư duy, tā tư duy —-nt— 
nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
got sạch. Hoặc là, nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tất cả ó nhiễm, tất cả uë 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. Đức Thế Tôn đã tiến 
đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu 
các pháp cần được rũ sạch này, vì thế đức Thế Tôn là vị đã được rũ sạch. VỊ ấy có 
luyến ái đã được rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực 
bội đã được rũ bỏ; - “vị đã rũ sach’ là như thế. 
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Dhonena yugam samāgamo na hi tvam sakkhasi sampayatave ti pasuro 
paribbajako nappatibalo dhonena buddhena bhagavata saddhim yugasamagamam' 
samagantva yugaggaham ganhitva? sākacchetum* sallapitum sakaccham 
samapajjitum. Tam kissa hetu? Pasuro paribbājako hīno nihīno omako lamako 
chattako paritto. So hi bhagavā aggo ca settho ca visittho° ca pamokkho ca uttamo ca 
pavaro ca. Yatha saso na patibalo mattena matañgena saddhim yugasamagamam 
samāgantvā yugaggāham ganhitum, yatha kotthuko* na patibalo sihena migarañña 
saddhim yugasamāgamam samagantva yugaggaham ganhitum, yatha vacchako 
tarunako dhenupako” na patibalo usabhena calakakunā* saddhim yugasamāgamam 
samāgantvā yugaggāham ganhitum, yathā dhanko na patibalo garuļena venateyyena 
saddhim yugasamagamam samagantva yugaggaham ganhitum, yathā candalo na 
patibalo rañña cakkavattina saddhim yugasamāgamam samāgantvā yugaggaham 
gaņhitum, yathā pamsupisācako na patibalo indena devarañña saddhim 
yugasamāgamam samāgantvā yugaggāham gaņhitum, evamevam pasūro paribbājako 
na patibalo dhonena buddhena bhagavatā saddhim yugasamāgamam samāgantvā 
yugaggāham gaņhitvā sakacchetum sallapitum sakaccham samapaJjitum. Tam kissa 
hetu? Pasūro paribbājako hinapañño nihmapañño omakapañño lamakapañño 
chattakapañño parittapañño. So hi bhagavā mahapañño puthupañño hasupañño° 
Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño paññapabhedakusalo pabhinnañano 
adhigatapatisambhido catuvesārajjappatto dasabaladhārī purisāsabho purisasīho 
purisanāgo purisajañño purisadhorayho anantañano anantatejo anantayaso addho'" 
mahaddhano'' dhanava netā vinetā anunetā paūnapetā” nijjhāpetā pekkheta' 
pasādetā.!* 


So hi bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā asañJatassa maggassa sañJaneta 
anakkhātassa maggassa akkhātā maggaññu maggavidū maggakovido. Maggānugā ca 
panassa etarahi sāvakā viharanti pacchāsamannāgatā. 


! yugam samāgamam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. * balakkakunā - Syā, PTS. 

* gaņhitum - Syā, PTS. ? hāsapaūīio - Ma, Syā, PTS. 

* sākacchitum - Sa. '°addho - Syā. 

* chatukko - Ma; jatukko - Syā, PTS, Sīmu 2; 1! mahādhano - Pu. 
chatukko - Manupa. U paññapeta - Ma; 

` visettho - Syã, PTS. saññãpetä - Syā, PTS. 

° kotthako - Syā, PTS. '3 pekkhatā - Syā, PTS. 

7 dhenupako - Ma, Syā, PTS. 14 pasāretā - Syā, PTS. 
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Ngươi đã gặp gỡ đối đâu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả 
năng để đi cùng - Du sĩ ngoại đạo Pasura không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối 
đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để thảo luận, để đạt đến sự đàm luận 
cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Du sĩ ngoại đạo 
Pasura là thấp hēn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, còn đức Thế Tôn 
ấy là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, và cao quý. Giống như con 
thỏ không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với 
con voi về khối lượng; giống như con chó rừng không có khả năng để đi đến gặp gỡ 
đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với con sư tử, vua của loài thú; giống như con 
bê còn nhỏ đang bú mẹ không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự 
cạnh tranh cùng với con bò đực về mức độ di chuyển; giống như con quạ không có 
khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với con nhơn điểu 
là loài linh thú; giống như hạng người hạ tiện không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối 
đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với đức vua là vị Chuyển Luân Vương; giống như 
loài địa tinh không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh 
cùng với vị Inda, vua của chư Thiên, tương tự như vậy, du sĩ ngoại đạo Pasura không 
có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để 
thảo luận, để đạt đến sự đàm luận cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn, bậc đã rũ 
sạch. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Du sĩ ngoại đạo Pasura là có tuệ thấp hèn, có tuệ 
hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi, còn đức Thế 
Tôn ấy có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có 
tuệ thấu suốt, bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, có trí đã được phát triển, đã 
đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khoi Mở, bậc Khởi Tín. 


Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm 
sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, 
những người di theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy). 
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So hi bhagavā jānam jānāti, passam passati, cakkhubhūto, ñanabhuto, 
dhammabhūto, brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā 
dhammassāmi' tathāgato. Natthi tassa bhagavato anaññatam” adittham aviditam 
asacchikatam aphassitam* paññaya. Atītam anagatam paccuppannam upadaya sabbe 
dhammā sabbākārena buddhassa bhagavato ñanamukhe āpātham āgacchanti. Yam 
kiūci ñeyyam' nama atthi dhammam Janitabbam, attattho va parattho va ubhayattho 
vā ditthadhammiko vā attho samparāyiko vā attho uttāno vā attho gambhīro vā attho 
gulho va attho paticchanno va attho neyyo vā attho nīto va attho anavajjo va attho 
nikkileso vā attho vodāno vā attho paramattho vā attho sabbam tam anto 
buddhaiiāņe parivattati. Sabbam  kāyakammam buddhassa bhagavato 
ñananuparivatti) Sabbam vacīkammam ñananuparivatti“ Sabbam manokammam 
āņānuparivātti.* 


Atīte buddhassa bhagavato appatihatam* ñanam, anāgate appatihatam ñanam, 
paccuppanne appatihatam ñanam. Yāvatakam ñeyyam, tāvatakam ñanam. 
Yāvatakam ñãnam,  tāvatakam ñeyyam.  Neyyapariyantikam ñãnam. 
Nāņapariyantikam ñeyyam. Neyyam atikkamitvā ñanam nappavattati. Nāņam 
atikkamitvā ñeyyapatho natthi. Aūūiamaūnapariyantatthāyino te dhammā. Yathā 
dvinnam samuggapatalānam sammā phussitānam hetthimam samuggapatalam 
uparimam nātivattati, uparimam samuggapatalam hetthimam nativattatl, 
aññamaññapariyantatthayino, evamevam buddhassa bhagavato ñeyyañca ñanañca 
aññamaññapariyantatthayino. Yavatakam ñeyyam, tavatakam ñanam. Yavatakam 
ñanam, tavatakam ñ ñeyyam. Ñeyyapariyantikam ñ ñanam. Ñanapariyantikam ñeyyam. 
Ñeyyam atikkamitvā ñanam nappavattati. Ñanam atikkamitvā ñeyyapatho natthi. 
Aññamaññapariyantatthayino te dhamma. Sabbadhammesu buddhassa bhagavato 
ñanam pavattati. 


Sabbe dhamma buddhassa bhagavato avajjanapatibaddha akañkhanapatibaddha 
manasikarapatibaddha cittuppadapatibaddha. Sabbasattesu buddhassa bhagavato 
ñanam pavattati. Sabbesañca” sattanam bhagavā asayam jānāti, anusayam jānāti, 
caritam jānāti, adhimuttim jānāti. Apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye 
mudindriye svakare dvakare suviññapaye duviññapaye bhabbabhabbe satte pajanati. 
Sadevako loko samarako sabrahmako sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussa anto 
buddhañane parivattati. Yatha ye keci macchakacchapa antamaso timitimingalam 
upadaya anto mahāsamudde parivattanti, evameva sadevako loko samarako 
sabrahmako sassamanabrahmani paja sadevamanussa anto buddhañane parivattati. 
Yatha ye keci pakkhī antamaso garulam venateyyam upadaya akasassa padese 
parivattanti, evamevam yepi te sariputtasama paññaya, tepi buddhañanassa padese 
parivattanti. 


! dhammassami - Ma; *neyyam/neyy” - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
dhammasami - PTS. `ñananuparivattati - PTS, Sīmu 1. 

* aññãtam - Ma, Syā, PTS, Sa. Š appatihatam - Sa. 

* aphusitam - Syā, PTS. 7 sabbesam - Syā, PTS. 
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Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, thấy (đúng bản thể) 
điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, 
có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, là vị tuyên thuyết, là vị chỉ dán mục đích, là 
vị ban cho Bất Tử, là bậc Pháp Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không có 
việc không biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng 
tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, hiện tại với mọi biểu hiện đều 
đi đến phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, 
nghĩa là có pháp cần phải biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, 
hoặc có lợi ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan 
đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu kín, 
hoặc có lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc 
có lợi ích không tội lõi, hoặc có lợi ích không ó nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, 
hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả (các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí 
của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Tất cả 
khẩu nghiệp đều vận hành theo trí. Tất cả ý nghiệp đều vận hành theo trí. 


Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị chướng 
ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào 
thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có- 
thē-biēt là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì 
trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các 
pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giống như hai nắp đậy của cái 
hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên 
không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như 
vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng 
với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều- 
có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí lā 
giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có 
hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với 
nhau. Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. 


Tất cả các pháp được gắn liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, 
được gắn liền với sự chú tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. 
Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Và đức Thế Tôn biết tính 
tình, biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài 
nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể 
hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả 
năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cối 
Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, 
chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, 
thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, chuyển vận ở bên trong đại duong; tương tự như 
vậy, thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân 
điểu lā loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những 
vị nào tương đương với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi 
thuộc Phật trí. 
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Buddhañanam devamanussānam paññam pharitva abhibhavitvā titthati yeva.' 
Yepi te khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita samaņapaņditā nipuņā 
kataparappavādā valavedhirupa vobhindantā maññe caranti paññagatena 
ditthigatāni, te pañhe abhisankharitva? tathāgatam* upasankamitvā pucchanti 
gūļhāni ca paticchannāni ca. Kathita vissajjitāva tef pañha bhagavatā honti 
nidditthakarana. Upakkhittakāva* te bhagavato sampajjanti. Atha kho bhagavāva 
tattha atirocati yadidam paññayati - dhonena yugam samāgamo na hi tvam sakkhasi 
sampayatave. 


Tenaha bhagava: 
“Atha tvam pavitakkamāgamo 
manasā ditthigatāni cintayanto, 
dhonena yugam samāgamo 
na hi tvam sakkhasi sampayātave "ti. 


Pasūrasuttaniddeso atthamo. 


--00000-- 


9. MĀGANDIYASUTTANIDDESO 


Atha māgandiyasuttaniddeso vuccate: 


9-1 
Disvāna taņham aratim ragañca° 
nāhosi chando api methunasmim, 
kimevidam muttakarīsapuņņam 
pādāpi nam samphusitum na icche. 


Disvāna tanham aratim ragaūca* nāhosi chando api methunasmin ti 
tanhañca aratiñca ragañca” māradhītaro disvā passitvā methunadhamme chando va 
rāgo va pemam va nāhosīti disvāna tanham aratim ragaūca* nāhosi chando api 
methunasmim. 


Kimevidam muttakarīsapuņņam pādāpi nam samphusitum na icche ti 
kimevidam sarīram muttapuņņam karīsapuņņam semhapuņņam rudhirapuņņam 
atthisanghātam* nahārusambandham rudhiramamsāvalepanam cammavanaddham? 
chaviyā paticchannam chiddavachiddam uggharantam paggharantam" kimisangha- 
nisevitam nanakalimalaparipuram pādena akkamitum na Iccheyyam, '' kuto pana 
samvāso va samāgamo vāti - kimevidam muttakarīsapuņņam pādāpi nam 
samphusitum na Icche. 


! titthati - Ma, Syā, PTS, ‘yeva’ natthi. 


* abhisankharitvā abhisankharitvā - Ma, Syā, PTS. * atthisanghātanhārusambandham - Ma; 
* tathāgate - Ma. atthisanghātam - Sa. 
* kathitā vissajjitāvate - Ma; ? cammavinaddham - Ma, Sa; 
kathitā ca vissajjitā ca - Syā, PTS. cammāvinaddham - Syā. 
` upakkhittakā ca - Ma, Syā, PTS. '°uggharim maggharim - Syā, PTS; 
° aratifica ragam - PTS. uggharam paggharam - Sa. 
7 ragañca - Syā, PTS. 1 iecheyya - Ma, Simu 2. 
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Phật trí thâm nhập tuệ của chư Thiên và loài người, ngự tri, và còn trụ lại. Những 
vị Sát-đế-ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng suốt, 
những vị Sa-môn sáng suốt, tỉnh tế, quen thuộc với học thuyết của những người khác 
như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự thành tựu 
của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến gặp đức 
Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và 
trả lời, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức Thế 
Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ 
vào tuệ; - ‘nguoi đã gặp gỡ đối đầu với vi đã rũ sạch, ngươi quả không có khả năng để 
đi cùng là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giờ ngươi đã đi đến sự suu xét, 

trong khi dùng ý suy nghĩ vē các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ đối đầu uới vi đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để đi cùng.” 


`^ 


Diễn Giải Kinh về Pasura - phần thứ tám. 


--00000-- 


o. DIĒN GIẢI KINH VỀ MĀGANDIYA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về Māgandiya được nói đến: 


9-1 
Sau khi nhìn thấu tham di, bất man, và luuến ái, 
ngay cả sự mong muôn vē uiệc dôi lứa đã không có. 
Vật được chứa đầu nước tiểu và phân này là cát gì đâu? 
Ta không muôn chạm đến nó đầu là bàn châm. 


Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn, và luyến ái, ngay cả sự mong 
muốn về việc đôi lứa đã không có: Sau khi nhìn thấy ba người con gái của Ma 
Vương là Tanha, Arati, và Raga (tham ái, bất mãn, và luyến ái), sự mong muốn về 
việc đôi lứa, hoặc luyến ái, hoặc yêu thương đã không hiện hữu; - “sau khi nhìn thấy 
tham ái, bất mãn, và luyến ái, ngay cả sự mong muốn vē việc đôi lứa đã không có’ là 
như thế. 


Vật được chứa đây nước tiểu và phân này là cái gi đây? Ta không muốn 
chạm đến nó đầu là bàn chân: Thân xác này được chứa đầy nước tiếu, được chứa 
đầy phân, được chứa đầy mủ, được chứa đầy máu, được kết nối bởi những khúc 
xương, được buộc chung lại bằng những sợi gân, được bôi trét với máu và thịt, được 
bao bọc bởi lớp da trong, được che đậy bởi lớp da ngoài, được đục thủng ở nhiều lỗ 
đang rò rỉ bên trên, đang rò rỉ bên dưới, được lai vãng bởi tập thể dòi bọ, được tràn 
đầy bởi những thứ xấu xa dơ bẩn nhiều loại, là cái gì đây? Ta không muốn đặt bàn 
chân lên nó, vậy thì làm sao có được sự sống chung hay sự kết hợp với nhau? - ‘vât 
được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn chạm đến nó dầu 
là bàn chân là như thế. 
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Tenāha bhagavā: 
“Disuana taņham aratim ragañca 
nāhosi chando api methunasmim, 
kimevidam muttakarīsapuņņam 
pādāpi nam samphusitum na icche "ti. 


9-2 
Etādisam ce ratanam na icchasi 
nārim narindehi bahūhi patthitam, 
ditthiggatam sīlavatānujīvitam' 
bhavūpapattiīica vadesi kīdisam. 


Anacchariyamevetam manusso yam dibbe kāme patthayanto mānusake kāme na 
iecheyya, mānusake va kāme patthayanto dibbe kāme nā iecheyya, yam tvam ubhopi 
na icchasi” na sādiyasi na patthesi na pihesi nābhijappasi, kim te dassanam? 
Katamāya tvam ditthiyā samannāgato ti pucchati. 


*Etādisam ce ratanam na icchasi 
nārim narindehi bahūhi patthitam, 
ditthiggatam sīlavatānujīvitam 
bhavūpapattiīica vadesi kīdisan ”ti. 


9-3 
Idam vadāmīti na tassa hoti (māgandiyā ti* bhagavā) 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
passaīica ditthīsu anuggahāya 
ajjhattasantim pacinam adassam. 


Idam vadāmīti na tassa hoti ti - Idam vadāmī ti idam vadāmi, etam 
vadāmi, ettakam vadāmi, ettāvatā vadāmi, idam ditthigatam vadāmi 'Sassato loko *ti 
va —pe— ‘Neva hoti na na hoti tathagato parammaraņā ti va. Na tassa hotī ti - na 
mayham hoti’ ettāvatā vadāmī ti na tassa hoti ti - idam vadāmīti na tassa hoti. 
Māgandiyā ti bhagavā tam brahmanam namena ālapati. Bhagavā ti 
gāravādhivacanam —pe-sacchikā paññatti yadīdam bhagavā tỉ - māgandiyāti 
bhagavā. 


Dhammesu niccheyya samuggahītan 'ti - Dhammesū ti dvāsatthi- 
ditthigatesu.° Niccheyyā ti nicchinitva vinicchinitvā vicinitvā pavicinitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katva odhiggaho° bilaggāho varaggaho 
kotthasaggaho uccayaggāho samuccayaggāho idam saccam taccham tatham bhutam 
yathavam' aviparītanti* gahitam paramattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam 
natthi na santi na samvijjati nūpalabbhati, pahīnam samucchinnam vūpasantam 
patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti - dhammesu niccheyya 
samuggahītam. 


' slavatam nu jīvitam - Ma. > dvāsatthiyā ditthigatesu - PTS. 

? iechati - Sīmu 2. * samuggahītan ti odhiggāho - Katthaci. 
* māgaņdiyā ti - Ma. 7 yathāvam - Sīmu 2. 

*na mayham hotī ti - Syā. * aviparittan ti - PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấu tham di, bất man, và luyēn ái, 

ngay cả sự mong muôn vē uiệc đôi lứa đã không có. 

Vật được chứa đầu nước tiểu và phân này là cái gì đâu? 


^Z z 


Ta không muón chạm đến nó đầu là bàn chân.” 


9-2 
Nếu Ngài không uóc muôn báu vât như thế này, một người nữ được ước 
nguyên bởi nhiều vi vua chúa, vây Ngài nói vê quan điểm, vē giới, ué phận sự, vē 
cuộc sống, và vē sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) thuộc loại như thế nào? 


Māgandiya hỏi rằng: “Con người trong khi ước nguyện các dục ở cõi Trời thì 
không ước muốn các dục thuộc loài người, hoặc là trong khi ước nguyện các dục 
thuộc loài người thì không ước muốn các dục ở cõi Trời, điều này không kỳ lạ chút 
nào; còn Ngài lại không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không 
mong cầu, không nguyện cầu luôn cả hai điều này, vậy quan điểm của Ngài là gì? 
Ngài có quan điểm thuộc loại nào?” 


êu Ngài không ước muôn báu vât như thế này, một người nữ được ước 
nguyên bởi nhiều vi vua chúa, vây Ngài nói ué quan điểm, vē giới, vê phận sự, vē 
cuộc sống, uà ué sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) thuộc loại như thế nào?” 


9-3 
(Đức Thế Tôn nói: “Này Māgandiya,) uiệc: Ta nói điều này’ là không có đối uới 
Ta đâu, sau khi suu xét ué điều đã được nām bắt trong số các pháp (tà kiến). Và 
trong khi nhìn thấu mà không bám níu uào các tà kiến, trong khi khảo xét, Ta đã 


nhìn thấu sự an tịnh ở nội phầm.” 


Việc: ‘Ta nói điều này’ là không có đối với Ta đây - Ta nói điêu này: Ta 
nói điều này, Ta nói điều ấy, Ta nói chừng này, Ta nói bấy nhiêu, Ta nói tà kiến này: 
“Thế giới là thường còn,” —nt— hoặc “Chúng sanh không hiện hữu uà không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết.” Là không có đối với Ta đây: là không 
thuộc về Ta; việc “Ta nói bấy nhiêu” là không có đối với Ta đây; - việc: “Ta nói điều 
này” là không có đối với Ta đây' là như thế. Māgandiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị 
Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. —nt— sự quy 
định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: Này Magandiya' là 
như thế. 


Sau khi suy xét vë điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số 
các pháp: trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
cứu, sau khi đã suy gām, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cần nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy 
từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo 
số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là 
đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch,” điều đã được nắm lấy, đã được bám 
víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế là không có, 
không hiện diện, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp là như 
thế. 
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Passañca ditthīsu anuggahāyā ti - ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo na 
gaņhāmi na parāmasāmi nābhinivisāmi; athavā, na ganhitabba na parāmasitabbā 
nābhinivisitabbāti - evampi “passañca ditthīsu anuggahāya. 


Athavā, “sassato loko, idameva saccam, moghamaññanti ditthigatametam 
ditthigahanam ditthikantaro ditthivisūkāyikam ditthivipphandītam 
ditthisamyojanam sadukkham savighātam saupāyāsam sapariļāham na nibbidāya na 
virāgāya na nirodhāya na upasamaya na abhiūiāya na sambodhāya na nibbānāya 
samvattatīti ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo na gaņhāmi na parāmasāmi 
nābhinivisāmi; athava, na ganhitabba na parāmasitabbā nābhinivisitabbāti - evampi 
*passaūīca ditthīsu anuggahāya.” 


Athavā, “asassato loko, antavā loko, anantava loko, tam jīvam tam sarīram, 
aññam jīvam aññam sarīram, hoti tathāgato parammarana, na hoti tathāgato 
parammaraņā, hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraņā, neva hoti na na hoti 
tathāgato parammaraņā, idameva saccam, moghamaūūanti ditthigatametam 
ditthigahanam ditthikantaro ditthivisūkāyikam ditthivipphandītam 
ditthisaūūojanam sadukkham savighātam saupāyāsam sapariļāham na nibbidāya na 
virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiūiāya na sambodhāya na nibbanaya 
samvattatīti ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo na gaņhāmi, na parāmasāmi, 
nābhinivisāmi; athavā, na ganhitabba na parāmasitabbā nābhinivisitabbāti - evampi 
*passaūīca ditthīsu anuggahāya.” 


Athavā, imā ditthiyo evam gahitā evam parāmatthā evamgatikā bhavissanti' evam 
abhisamparayati ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo na gaņhāmi, na parāmasāmi, 
nābhinivisāmi; athava, na ganhitabba na parāmasitabbā nabhinivisitabbati - evampi 
*passaūīca ditthīsu anuggahāya.” 


Athavā, ima ditthiyo nirayasamvattanka tiracchanayonisamvattanika 
pettivisayasamvattanikāti ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo na gaņhāmi, na 
parāmasāmi,  nābhinivisāmi; athavā, na ganhitabba na paramasitabba 
nābhinivisitabbāti - evampi “passañca ditthīsu anuggahāya. 


Athavā, ima ditthiyo anicca sankhatā paticcasamuppannā khayadhammā 
vayadhammā viragadhamma nirodhadhammati ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo 
na gaņhāmi, na parāmasāmi, nābhinivisāmi. Athava, na ganhiabba na 
paramasitabba nābhinivisitabbāti - evampi “passañca ditthīsu anuggahaya.' 


' bhavanti - Syā. 
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Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến - Trong khi 
nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt 
các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; - 
“và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến" là như vậy. 


Hoặc là, “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rô dại, 
điều này là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có 
sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, có sự 
khổ, có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực bội, không đưa đến nhàm chán, không đưa 
đến việc xa lìa luyến ái, không đưa đến sự tịch diệt, không đưa đến sự yên tịnh, không 
đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn,” trong khi 
nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không 
chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên 
chấp chặt; - à trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiên’ là như vậy. 


Hoặc là, ““Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không 
có giới hạn, mạng sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác, chúng 
sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điêu này là chân ly, điêu khác là rô dai, điều này là sự di đến tà kiến, có sự nắm giữ 
của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của 
tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, có sự khổ, có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực 
bội, không đưa đến nhàm chán, không đưa đến việc xa lia luyến ái, không đưa đến sự 
tịch diệt, không đưa đến sự yên tịnh, không đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác 
ngộ, không đưa đến Niết-bàn,” trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm 
lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; - *vā trong khi nhìn thấy mà không 
bám níu vào các tà kiến' còn là như vậy. 


Hoặc là, “Các tà kiến này được nắm lấy như vậy, được bám víu như vậy sẽ có cảnh 
giới tái sanh như vậy, có đời sống sau như vậy,” trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà 
kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, 
không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; - ‘và trong khi nhìn 
thấy mà không bám níu vào các tà kiên’ còn là như vậy. 


Hoặc là, “Các tà kiến này dẫn đến địa ngục, dẫn đến loài thú, dán đến thân phận 
ngạ quỷ,” trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, 
không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên 
bám víu, không nên chấp chặt; - ‘và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà 
kiên’ còn là như vậy. 


Hoặc là, “Các tà kiến này là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên thuận 
theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt,” trong khi nhìn 
thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp 
chặt; - và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến" còn là như vậy. 
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Ajjhattasantim pacinam adassan ti - Ajjhattasantin ti' ajjhattam rāgassa 
santim dosassa santim mohassa santim kodhassa — upanāhassa — makkhassa — 
paļāsassa — issāya — macchariyassa — māyāya — sātheyyassa — thambhassa — 
sārambhassa — mānassa — atimānassa — madassa — pamādassa sabbakilesānam — 
sabbaduccaritānam — sabbadarathānam — sabbapariļāhānam — sabbasantapanam — 
sabbākusalābhisankhārānam santim  upasantim  vūpasantim nibbutim 
patippassaddhim. Pacinan ti pacinanto vicinanto pavicinanto tulayanto tīrayanto 
vibhāvayanto vibhūtam karonto; “sabbe sankhārā anicca ti pacinanto vicinanto 
pavicinanto tulayanto tīrayanto vibhavayanto vibhūtam karonto; “sabbe sankhārā 
dukkha 'ti —pe— “sabbe dhammā anatta ti pacinanto vicinanto pavicinanto tulayanto 
tīrayanto vibhavayanto vibhūtam karonto; ‘yam kiãci samudayadhammam 
sabbantam nirodhadhamman ti pacinanto vicinanto pavicinanto tulayanto tīrayanto 
vibhāvayanto vibhūtam karonto. Adassan ti adassam” adakkhi* apassim* pativijjhin 
*ti - ajjhattasantim pacinam adassam. 


Tenāha bhagavā: 
“Idam vadāmīti na tassa hoti (māgandiyā ti bhagavā) 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
passaīica ditthīsu anuggahāya 
ajjhattasantim pacinam adassan "ti. 


9-4 
Vinicchayā yāni pakappitāni (iti māgandiyo) 
te ve muni brūsi anuggahāya, 
ajjhattasantīti yametamattham 
kathannu dhīrehi paveditam tam. 


Vinicchaya yani pakappitānī ti - Vinicchayā vuccanti dvasatthi 
ditthigatāni.' Pakappitānī ti kappitā pakappitā* abhisankhatā saņthapitātipi 
pakappitāni; ° athava, aniccā sankhata patieccasamuppannā khayadhammā 
vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā vipariņāmadhammātipi pakappitānī 
'ti - vinicchayā yani pakappitāni. Iti māgandiyo ti - Itī ti padasandhi 
padasamsaggo padapāripūri akkharasamavāyo byaīijanasilitthatā padānupubbatā 
nametam “tl ti. Māgandiyo ti tassa brāhmaņassa nāmam sankhā samañña 
paūnatti voharo ti - iti māgandiyo. '° 


Te ve muni brūsi anuggahāya ajjhattasantiti yametamatthan ti - Te ve 
'ti dvāsatthi ditthigatāni. Munī ti monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca so 
munīti. Anuggahāyā ti ditthīsu ādīnavam passanto ditthiyo na gaņhāmi na 
parāmasāmi _nābhinivisāmīti ca bhanasl' ajjhattasaniti ca bhanasl. 
Yametamatthan ti yam paramatthanti - “e ve muni brūsi anuggahāya 
ajjhattasantī ti yametamattham. 


' ajjhattasantim - Ma, Syã; é paveditanti - Manupa. 
ajjhattam santim - PTS. 7 ditthigatāni ditthivinicchayā - Ma, PTS. 
* addasam - Sa. ° pakappitā - itipadam Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* adakkhim - Ma, Syā, PTS. ? pakappitā - Ma, Syā, PTS. 
* passim - Sya, PTS. 10 magandiyoti - Sīmu 2. 
` muni - Ma, Sya, PTS. l! pagganhasi - Syā, PTS. 
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Trong khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phân - Sự an tịnh 
ở nội phân: là sự an tịnh của luyến ái, sự an tịnh của sân hận, sự an tịnh của si mê, 
sự an tịnh, sự yên tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh của giận dữ, — của thù 
hān, — của gièm pha, — của ác ý, — của ganh ty, — của bón xẻn, — của xảo trá, — của 
lừa gạt, — của bướng binh, — của hung hăng, — của ngã mạn, — của cao ngạo, — của 
đam mê, — của xao lãng, — của tất cả ô nhiễm, — của tất cả uế hạnh, — của mọi sự lo 
lắng, — của mọi sự bực bội, — của mọi sự nóng nảy, — của tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện thuộc nội phần. Trong khi khảo xét: là đang khảo xét, đang suy gām, đang 
suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt; đang 
khảo xét, đang suy gam, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh 
định, đang làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường;” đang khảo xét, đang suy 
gãm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ 
rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ;” —nt— “Tốt cả các pháp là uó ngã;” đang khảo xét, 
đang suy gam, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, 
đang làm rõ rệt rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có 
bản tánh hoại diệt.” Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn thấy là Ta đã nhận thấy, Ta đã 
nhìn xem, Ta đã thấu triệt; - trong khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội 
phân’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Māgandiya,) uiệc: “Ta nói điều này’ là không có đối uới 
Ta đâu, sau khi suy xét vē điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Và 
trong khi nhìn thấu mà không bám níu uào các tà kiến, trong khi khảo xét, Ta đã 
nhìn thấu sự an tịnh ở nội phầm.” 


(Māgandiya nói rằng:) “Các phán đoán nào đã được xếp đặt, nāy bậc hiền trí, 
Ngài nói ué chính chúng mà không bám níu. Điều nào có ú nghĩa là sự an tịnh ở nói 
phầm, đu ấu đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí?” 


Các phán đoán nào đã được xếp đặt - Các phán đoán: nói đến 62 tà kiến. 
Đã được xếp đặt: đã được sắp dặt, đã được xếp dặt, đã được tác thành, đã được 
thành lập; - “đã được xếp đặt là như thế. Hoặc là, không thường còn, bị tạo tác, được 
sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt, 
có sự biến đổi; - “đã được xếp đặt còn là như thế; - ‘các phán đoán nào đã được xếp 
đặt là như thế. Māgandiya nói rằng - Rằng: Từ “? này gọi là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Magandiya: là tên gọi, sự 
ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả về người Bà-la-món ấy; - “Magandiya nói 
rāng là như thế. 


Này bậc hiên trí, Ngài nói vê chính chúng mà không bám níu. Điêu nào 
có ý nghĩa là “sự an tịnh ở nội phân - Chính chúng: là 62 tà kiến. Này bậc 
hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới 
(tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Mà không bám níu: Ngài nói rằng: “Trong khi 
nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt 
các tà kiến,” và Ngài nói rằng: “Sự an tịnh ở nội phần.” Điêu nào có ý nghĩa: điều 
nào có ý nghĩa tuyệt đối; - “Này bậc hiền trí, Ngài nói về chính chúng mà không bám 
níu. Điều nào có ý nghĩa là “sự an tịnh ở nội phần” là như thế. 
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Kathannu dhīrehi paveditam tan ti - Kathannū ti padam samsayapucchā 
vimatipuccha dvelhakapuccha anekamsapuccha, evannu kho na nu kho kinnu kho 
kathannu kho tỉ - “kathannu. Dhīrehī tí dhīrehi panditehi paññavantehI' 
buddhimantehi ñamhi vibhāvīhi medhavihi. Paveditan ti veditam paveditam 
acikkhitam desitam paññapitam patthapitam vibhattam” uttānīkatam pakasitan ti - 
kathannu dhīrehi paveditam tam. 


Tenāha so brāhmaņo:* 
*Vinicchayā yāni pakappitāni (iti māgandiyo) 
te ve muni brūsi anuggahāya, 
ajjhattasantīti yametamattham 
kathannu dhīrehi paveditam tan "ti. 


9-5 
Na ditthiyā na sutiyā na ñanena (māgandiyā ti bhagavā) 
sīlabbatenāpi na suddhimāha, 
aditthiyā assutiyā attāņā* 
asīlatā abbatā nopi tena. 
ete ca nissajja anuggahāya 
santo anissāya bhavam na jappe. 


Na ditthiyā na sutiyā na ūāņenā ti - ditthiyāpi* suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na kathemi* na bhaņāmi” na 
dīpayāmi ° na voharāmi;* sutiyapi° suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim nāha, na kathemi na bhaņāmi na dīpayāmi na voharāmi; 
ditthiya sutiyāpi'' suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
naha na kathemi na bhaņāmi dīpayāmi na voharāmi; iiāņenapi” suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na kathemi na bhaņāmi na 
dīpayāmi na voharāmī ti - na ditthiyā na sutiyā na ñanena. Māgandiyāti bhagavā 
'ti - Māgandiyā ti bhagavā tam brahmanam namena ālapati. Bhagavā ti 
gāravādhivacanam —pe— sacchika paññatti yadidam bhagavā ti - māgandiyāti 
bhagavā. 


Sīlabbatenāpi na suddhimāhā ti - sīlenapi” suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na kathemi na bhaņāmi na 
dīpayāmi na voharāmi; vatenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim nāha na kathemi na bhaņāmi na dīpayāmi na voharāmi; 
sīlabbatenāpi"” suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha 
na kathemi na bhaņāmi na dīpayāmi na voharāmī ti - sīlabbatenāpi na suddhimaha. 


' paññavantehi - Ma, PTS. 


2 vivatam vibhattam - Ma; ° sutenāpi - Ma; 
vivaritam vibhajitam - Syā, PTS. sutenapi - Syā, PTS. 
3 tenāha bhagavā - Syā, PTS. ! ditthasutenāpi - Ma; 
* asutiyā aññana - Sa, Manupa. ditthasutenapi - Syā, PTS. 
> dutthenāpi - Ma; dutthenapi - Syā, PTS, Sīmu 2. 2ñanenapi - Ma. 
° kathesi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. * sīlenāpi - Ma. 
7 bhaņasi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. *vatenāpi - Ma; 
° đipayasi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. vattena pi - Sya, PTS. 
? voharasi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. ` sīlabbatenapi - Syã. 
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Điêu āy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí? - Thế nào? Các 
cụm từ 'evannu kho, “na nu kho; *kinnu kho, 'kathannu kho’ là cầu hỏi do ngờ vực, 
câu hỏi do nhầm lān, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi do không dứt khoát; - “thế nào?” là 
như thế. Bởi các bậc sáng trí: do các bậc sáng trí, bởi các bậc sáng suốt, bởi các bậc 
có tuệ, bởi các bậc có sự giác ngộ, bởi các bậc có trí, bởi các bậc rành rẽ, bởi các bậc 
thông minh. Đã được tuyên bố: đã được cho biết, đã được tuyên bố, đã được nêu 
ra, đã được chỉ bảo, đã được quy định, đã được thiết lập, đã được giải bày, đã được 
phơi bày, đã được tuyên thuyết; - “điều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng 
trí? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói rằng: 

(Māgandiya nói rằng:) “Các phán đoán nào đã được xếp đặt, nàu bậc hiền trí, 
Ngài nói ué chính chúng mà không bám níu. Điều nào có ú nghĩa là sự an tịnh ở nói 
phầm, điều ấu đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí?” 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Māgandiya,) người ta đã nói rằng sự trong sạch không 
phải do thấu, không phải do nghe, không phái do trí, không phái do giới và phận 
sự, cũng không phái do (không có) điều ấu là do không thấu, do không nghe, do 
không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi đã xd bỏ, không bám níu 
vào các điều này, được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muôn hữu.” 


Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí: Người ta đã 
không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn 
tả' sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy. Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã 
không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do 
nghe. Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng 
giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy và chỉ do nghe. Người ta đã 
không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn 
tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do trí; - “không phải do thấy, không phải do nghe, 
không phải do trí là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Māgandiya - Māgandiya: 
Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với 
sự tôn kính. —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn 
nói: Này Māgandiya' là như thế. 


Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 
Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã 
không diën tả' sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới. Người ta đã không nói, đã không 
thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là chỉ do phận sự. Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, 
đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới và phận 
sự; - Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự là như thế. 


' Các động từ này đã được dịch theo văn bản của Miến Điện, Thái Lan, và PTS (ND). 
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Aditthiyā assutiyā añana asīlatā abbatā nopi tena ti - Ditthipi' icchitabbā 
dasavatthukā sammāditthi: atthi dinnam, atthi yittham, atthi hutam, atthi 
sukatadukkatānam kammānam phalam vipāko, atthi ayam loko, atthi paro loko, 
atthi mātā, atthi pitā, atthi sattā opapātikā, atthi loke samaņabrāhmaņā sammaggatā 
sammāpatipannā ye imaūca lokam paraūca lokam sayam abhiñña sacchikatva 
pavedentīti. Savaņampi Icchitabbam parato ghoso: suttam geyyam veyyākaraņam 
gāthā udanam itivuttakam jātakam abbhutadhammam vedallam. Nāņampi 
Icchitabbam: kammassakatam ñanam saccanulomikam ñanam, abhiūūā ñanam 
samāpattiyā ñanam. Sīlampi icchitabbam: patimokkhasamvaro.  Vatampi” 
icchitabbam: attha dhutangāni araññikangam piņdapātikangam pamsukulikangam 
tecīvarikangam sapadānacārikangam khalupacchābhattikangam nesaJjikangam 
yathāsanthatikangan ti - aditthiyā assutiya añana asllata abbatā. Nopi tena ti nāpi' 
sammaditthimattena napi savaņamattena napi ñanamattena napi sīlamattena napi 
vatamattena ajjhattasantim patto hoti.* Napi vina etehi dhammehi ajjhattasantim 
pāpuņāti. Apica, sambhārā ime dhamma honti ajjhattasantim papunitum 
adhigantum phusitum° sacchikatun ti - aditthiyā assutiyā añana asīlatā abbatā nopi 
tena. 


Ete ca nissajja anuggahaya ti - Ete ti” kanhapakkhikanam dhammānam 
samugghātato pahanam icchitabbam, tedhatukesu kusalesu dhammesu atammayata: 
icchitabbā, yato kanhapakkhiya' dhammā samugghātappahānena pahina honti, 
ucchinnamula talavatthukata° anabhavakatd'  āyatim anuppadadhamma, 
tedhatukesu ca kusalesu dhammesu atammayata hoti, ettāvatāpi na gaņhāti, na 
parāmasati,  nābhinivisati. Athava na ganhiabba na paramasitabba 
nābhinivisitabbāti evampi ete ca nissajja anuggahāya. Yato tanha ca ditthi ca mano 
ca pahma honti, ucchinnamula tālāvatthukatā* anabhāvakatā ayatim 
anuppadadhamma, ” ettāvatāpi na gaņhāti na parāmasati nābhinivisatīti - evampi 
ʻete ca nissajja anuggahāya. Yato puūnābhisankhāro ca apuūnābhisankhāro ca 
aneñJabhisankharo ca pahina honti, ucchinnamūlā talavatthukata anabhavakata 
āyatim anuppādadhammā, ettāvatāpi na ganhati na parāmasati nābhinivisatīti - 
evampi ‘ete ca nissajja anuggahaya.' 


! ditthi - Sīmu 2. 


* vattampi - Syā, PTS. ° akammayatā - Sīmu 2. 

* na pi - Syā, PTS, evam sabbattha. ? kaņhapakkhikā - Syā, PTS. 

` na pi vattamattena ajjhattasantipatto hoti - Syā, PTS. "° tālavatthukatā - Sa. 

* phassitum - Ma. l! anabhāvamgatā - Syā, PTS. 

7 etehi - Syā; ete - PTS. ? anuppādadhammāli - Ma, Sīmu 2. 
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Cũng không phải do (không có) điêu ấy là do không thấy, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Thấy cũng cần được 
mong muốn là việc thấy đúng (chánh kiến) về mười sự việc: có bố thí, có dâng hiến, 
có cúng tế, có kết quả và sự thành tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt hoặc được 
làm xấu, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các chúng sanh thuộc loại hóa sanh, 
có ở thế gian các vị Sa-môn và Bà-la-môn sống chân chánh, thực hành đúng đắn là 
những vị với thắng trí của mình chứng ngộ và công bố về thế giới này và thế giới 
khác. Nghe cũng cần được mong muốn là âm thanh từ người khác: (gồm chín thể 
loại) sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, jataka, abbhuta- 
dhamma, vedalla.' Trí cũng cần được mong muốn lā trí về nghiệp của minh đã tạo, 
trí thuận theo chân lý, trí nhờ vào thắng trí, và trí do sự chứng đạt. Giới cũng cần 
được mong muốn là sự thu thúc theo giới bổn Patimokkha. Phận sự cũng cần được 
mong muốn là tám pháp từ khước: pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi 
khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng 
ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực 
dâng sau, pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã 
được chỉ định; - “do không thấy, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự là như thế. Cũng không phải do (không có) điều ấy: Người dā 
đạt được sự an tịnh ở nội phần không phải chỉ nhờ vào việc thấy đúng (chánh kiến), 
không phải chỉ nhờ vào nghe, không phải chỉ nhờ vào trí, không phải chỉ nhờ vào 
giới, không phải chỉ nhờ vào phận sự. Tuy nhiên, thiếu vắng các pháp ấy thì cũng 
không đạt đến sự an tịnh ở nội phần. Và hơn nữa, các pháp này là cần thiết để đạt 
đến, để chứng đắc, để chạm đến, để chứng ngộ sự an tịnh ở nội phần; - “cũng không 
phải do (không có) điều ấy là do không thấy, do không nghe, do không trí, do không 
giới, do không phận sự là như thế. 


Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điêu này - Các điêu này: Sự 
dứt bỏ do việc thủ tiêu đối với các pháp thuộc phần đen là cần được mong muốn, 
trạng thái không còn tham ái ở các pháp thiện thuộc tam giới là cần được mong 
muốn. Khi nào các pháp thuộc phần đen được dứt bỏ nhờ vào sự dứt bỏ do việc thủ 
tiêu, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, và có trạng thái không còn 
tham ái ở các pháp thiện thuộc tam giới, cho đến như thế thì (vị ấy) không còn nắm 
lấy, không còn bám víu, không còn chấp chặt (các pháp ấy); hoặc là, (các pháp ấy) sẽ 
không được nắm lấy, sẽ không được bám víu, sẽ không được chấp chặt; - ‘và sau khi 
đã xả bỏ, không bám níu vào các điều nāy là như vậy. Khi nào tham ái, tà kiến, và 
ngã mạn được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như 
thế thì (vị ấy) không còn nắm lấy, không còn bám víu, không còn chấp chặt (các pháp 
ấy); - 'và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này' còn là như vậy. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành” được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì (vị ấy) không còn nắm lấy, không còn 
bám víu, không còn chấp chặt; - và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điều 
này còn là như vậy. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 731. 
? Xem Phần Phụ Chú về ‘Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 


259 


Mahaniddesapali Māgandiyasuttaniddeso 


Santo anissāya bhavam na jappe ti - Santo ti rāgassa samitattā' santo, 
dosassa samitattā santo, mohassa samitattā santo, kodhassa — upanāhassa 
makkhassa — paļāsassa — issāya — macchariyassa māyāya — satheyyassa — 
thambhassa — sārambhassa — mānassa — atimānassa madassa — pamādassa — 
sabbakilesānam — sabbaduccaritānam — sabbadarathānam — sabbapariļāhānam — 
sabbasantāpānam — sabbākusalābhisankhārānam santattā samitattā vūpasamitattā 
vijjhātattā nibbutattā vigatattā” patippassaddhattā santo upasanto vūpasanto 
nibbuto patippassaddho ti - santo. Anissāyā ti - Dve nissayā: tanhanissayo ca 
ditthinissayo ca. —pe— ayam taņhānissayo —pe— ayam ditthinissayo. Taņhānissayam 
pahāya ditthinissayam patinissajitvā cakkhum anissāya sotam anissaya ghānam 
anissāya jivham anissāya kāyam anissāya manam nissāya rūpe sadde gandhe rase 
photthabbe dhamme kulam gaņam āvāsam lābham yasam pasamsam sukham 
cīvaram piņdapātam senāsanam gilānapaccayabhesajjaparikkhāram kāmadhātum 
rūpadhātum arūpadhātum kāmabhavam rūpabhavam arūpabhavam saññabhavam 
asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam ekavokārabhavam catuvokarabhavam 
paūcavokārabhavam atitam anāgatam paccuppannam ditthasutamutaviūiātabbe 
dhamme anissaya agaņhitvā aparāmasitvā anabhinivisitvā ti - santo anissāya. 
Bhavam na jappe ti - kāmabhavam na jappeyya, rūpabhavam na jappeyya, 
arūpabhavam na jappeyya, nappaJappeyya, na abhijappeyyā 'ti - santo anissāya 
bhavam na jappe. 


Tenāha bhagavā: 
“Na ditthiyā na sutiyā* na ñanena (māgandiyā ti bhagavā) 
sīlabbatenāpi na suddhimāha, 
aditthiyā assutiyā añana 
asīlatā abbatā nopi tena. 
ete ca nissajja anuggahāya 
santo anissāya bhavam na jappe.” 


9-6 
No ce kira ditthiyā na sutiyā na ñanena (iti māgandiyo) 
sīlabbatenāpi na suddhimāha, 
aditthiyā assutiyā añana 
asīlatā abbatā nopi tena. 
maññamaham momūhameva dhammam 
ditthiyā eke paccenti suddhim. 


No ce kira ditthiyā na sutiyā na ñanena ti - Ditthiyāpi suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim n' āha na kathesi na bhaņasi na dīpayasi 
na voharasi. Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim — Ditthasutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim — Nāņenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim n’ aha na kathesi na bhaņasi na dīpayasi na voharasī 'ti - no ce kira 
ditthiyā na sutiyā na ñanena. 


' santattā - Syā, PTS, evam sabbattha. 
*vihatattā - Mũ 2. * nassutiyā - Sīmu 1, Sīmu 2. 
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Được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu - Được 
an tịnh: trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái được yên lặng 
của sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của si mê là an tịnh, trạng thái được 
an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu 
hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách lia, trạng thái được tịch tịnh của 
giận dữ — của thù hàn — của gièm pha — của ác ý — của ganh ty — của bón xẻn — của 
xảo trá — của lừa gạt — của bướng binh — của hung hăng — của ngã mạn — của cao 
ngạo — của đam mē — của xao lãng — của tất cả ó nhiễm — của tất cả uë hạnh — của 
mọi sự lo lắng — của mọi sự bực bội — của mọi sự nóng nảy — của tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “được an tịnh là như 
thế. Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: nương tựa vào tham ái và nương tựa 
vào tà kiến. —nt— điều này là sự nương tựa vào tham ái. —nt— điều này là sự nương 
tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương 
tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa 
vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào 
ý, không nương tựa vào các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia 
tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 
cối dục, cõi sắc, cối vô sāc, cối hữu tưởng, cối vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, 
cõi một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uān, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được 
thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không nắm lấy, không 
bám víu, không chấp chặt; - “được an tịnh, không nương tya’ là như thế. Thì không 
còn tham muốn hữu: sẽ không tham muốn dục hữu, sẽ không tham muốn sắc 
hữu, sẽ không tham muốn vô sắc hữu, sẽ không khởi tham muốn, sẽ không nguyện 
cầu; - “được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hüu là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Māgandiya,) người ta đã nói rằng sự trong sạch không 
phải do thấu, không phải do nghe, không phái do trí, không phải do giới và phận 
sự, cũng không phdi do (không có) điều ấu là do không thấu, do không nghe, do 
không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi đã xà bỏ, không bám níu 


^^ ` 


vdo các điều nàu, được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu.” 


9-6 
(Magandiva nói rằng:) “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấu, không 
phải do nghe, không phải do trí, không phái do giới và phận sự, cũng không phải do 
(không có) điêu ấu là do không thấu, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lú (ấu) thật mù mờ; một số người tin rằng trong 
sạch là do thấu.” 


Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấy, không phải do nghe, 
không phải do trí: Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, 
đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy; người 
ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không 
diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khói là chỉ do nghe; — sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy và 
chỉ do nghe; — sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do trí; - không phải do thấy, không phải 
do nghe, không phải do trí là như thế. 
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Iti māgandiyo ti - Iti ti padasandhi -pe- Māgandiyo i tassa brāhmaņassa 
nāmam —pe- iti māgandiyo. 


Sīlabbatenāpi na suddhimāhā ti - Sīlenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
—pe— vatenapi' suddhim visuddhim parisuddhim —pe— sīlabbatenāpi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim n āha na kathesi na bhanasi 
na dīpayasi na voharasī ti - sīlabbatenāpi na suddhimāha. 


Aditthiyā assutiyā añana asīlatā abbatā nopi tena ti ditthipi icchitabbati 
evam bhaņasi; savaņampi icchitabbanti evam bhaņasi; ñanampi icchitabbanti evam 
bhaņasi; sīlampi iechitabbanti evam bhaņasi; vatampi” iechitabbanti evam bhaņasi. 
Na sakkosi ekamsena anujānitum na sakkosi ekamsena patikkhipitun ti - aditthiyā 
assutiyā añana asllata abbatā nopi tena. 


Maññamaham momūhameva dhamman ti - Momūhadhāmmo ayam 
tuyham bāladhammo mūļhadhammo aūtāņadhammo* amarāvikkhepadhammoti 
evam maññami evam jānāmi evam ājānāmi evam vijānāmi evam pativijānāmi' evam 
pativijjhāmī ti - maññamaham momuhameva dhammam. 


Ditthiya eke paccenti suddhin ti - Ditthiyā” eke samanabrahmana suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti: “Sassato loko, 
idameva saccam, moghamaññan ti ditthiya eke samanabrahmana suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. “Asassato loko, —pe— 
“Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, idameva saccam moghamaññan ti 
ditthiya eke samanabrahmana suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim paccentī ti - ditthiya eke paccenti suddhim. 


Tenaha so brahmano: 
“No ce kira ditthiyā na sutiyā na ñanena (iti māgandiyo) 
sīlabbatenāpi na suddhimāha, 
aditthiyā assutiyā añana 
asīlatā abbatā nopi tena. 
maññamaham momūhameva dhammam 
ditthiyā eke paccenti suddhin ti. 


' vattenapi - PTS. 
* vattampi - PTS. *evam ājānāmi evam pativijānāmi - Syā, PTS. 
3 bāladhammo añãnadhammo - PTS. > suddhiditthiyā - Ma. 
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Māgandiya nói rằng: - Rằng: là sự nối liền các câu văn, -nt- Māgandiya: 
tên của vị Bà-la-môn ấy —nt— "Māgandiya nói rāng là như thế. 


Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 
Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã 
không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới; —nt— sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do 
phận sự; —nt— sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khói, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới và phận sự; - “người ta đã nói rằng sự 
trong sạch không phải do giới và phận sự là như thế. 


Cũng không phải do (không có) điêu ấy là do không thấy, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Người ta đã nói như 
vầy: “Thấy cũng cần được mong muốn.” Người ta đã nói như vầy: “Nghe cũng cần 
được mong muốn.” Người ta đã nói như vầy: “Trí cũng cần được mong muốn.” Người 
ta đã nói như vây: “Giới cũng cần được mong muốn.” Người ta đã nói như vầy: “Phận 
sự cũng cần được mong muốn.” Người ta đã không thể chấp thuận một cách dứt 
khoát, người ta đã không thể phủ nhận một cách dứt khoát; - “cũng không phải do 
(không có) điều ấy là do không thấy, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự là như thế. 


Tôi nghĩ rằng giáo lý (ấy) thật mù mờ: “Giáo lý mù mờ này của Ngài là giáo 
lý ngu dốt, là giáo lý Tầm lạc, là giáo lý vô lý trí, là giáo lý trườn uốn như con lươn 
(không thể nắm bāt),” tôi nghĩ như vậy, tôi biết như vậy, tôi hiểu như vậy, tôi nhận 
thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu triệt như vậy; - tôi nghĩ rằng giáo lý 
(ấy) thật mù mò’ là như thế. 


Một số người tin rằng trong sạch là do thấy: Một số Sa-môn và Bà-la-môn 
tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thấy. Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do thấy (rằng): “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân 
ly, điều khác là rô dại.” Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do thấy (rằng): “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân 
ly, điêu khác là ró dạï;” - một số người tin rằng trong sạch là do thāy là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói rằng: 

(Māgandiya nói rằng: ) “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấu, không 
phái do nghe, không phái do trí, không phái do giới và phận sự, cũng không phải do 
(không có) điều ấu là do không thấu, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lú (ấu) thật mù mờ; một số người tin rằng trong 
sạch là do thấu.” 
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9-7 
Ditthintca' nissāya anupucchamāno (māgandiyā ti bhagavā) 
samuggahītesu pamohamāgato,” 
ito ca nāddakkhi aņumpi saññam 
tasmā tuvam momūhato* dahāsi. 


Ditthiūca' nissāya anupucchamāno ti - māgandiyo brāhmaņo ditthim 
nissāya ditthim pucchati, lagganam nissāya lagganam pucchati, bandhanam nissāya 
bandhanam pucchati, palibodham nissāya paļībodham pucchati. Anupucchamano 
'ti punappunam pucchatī ti - difthiñca nissāya anupucchamāno. Māgandiyā ti 
bhagavā tam brāhmaņam namena ālapati. Bhagavā ti - gāravādhivacanam —pe— 
sacchikapaññatti yadidam bhagavā ti - māgandiyāti bhagavā. 


Samuggahītesu pamohamāgato ti - ya sā ditthi taya gahitā parāmatthā 
abhinivitthā ajjhositā adhimutta, tayeva tvam ditthiyā mūļhosi pamūļhosi'* 
sammūļhosi” moham āgatosi pamoham āgatosi sammoham agatosi andhakāram 
pakkhannosī ti* - samuggahītesu pamohamāgato. 


Ito ca nāddakkhi aņumpi saññan ti - ito ajjhattasantito va patipadato” vā 
dhammadesanato va, yuttasaññam va pattasaññam va lakkhanasaññam va 
karanasaññam vā thanasaññam va nappatilabhasi* kuto ñananti - evampi “to ca 
nāddakkhi aņumpi saññam.' Athava, aniccam va aniccasaññanulomam va, dukkham 
va dukkhasaññanulomam va, anattam va anattasaññanulomam va, saññuppada- 
mattam va saññanimittam va nappatilabhasi, kuto ñananti - evampi “to ca 
naddakkhi aņumpi saññam.' 


Tasmā tuvam momūhato dahāsī ti - Tasmā ti tasma tamkarana tamhetu 
tappaccayā tannidānā. Momuhadhammato bāladhammato mūļhadhammato 
aññanadhammato? amaravikkhepadhammato dahāsi passasi dakkhasi olokesi 
nijjhāyasi upaparikkhasī ti - tasma tuvam momūhato dahāsī ti. 


Tenāha bhagavā: 
“Ditthiñca nissāya anupucchamāno (māgandiyā ti bhagavā) 
samuggahītosi pamohamāgato, 
ito ca nāddakkhi aņumpi saññam 
tasmā tuvam momūhato dahāsī ti. 


' ditthīsu - Syā, PTS, Sīmu 2. 


? pamohamāgā - Ma, Syā, PTS; ° pakkhandosī 'ti - Ma; 
pamohamaga - Simu 2; pakkhantosī 'ti - Sya, PTS; 
sammohamagato - Manupa. pakkhandhosī ti - Simu 1, Manupa. 
* momuhato - Ma, Syā, PTS. 7 patipattito - Syā, PTS. 
* pamūļho - Syā, PTS. *yutta” patta? lakkhaņa” kãrana° thāna” nappatilabhati - Ma. 
` sammūļho - Syā, PTS. ? añanadhammato - Syā, PTS. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Này Māgandiya,) sau khi nương tựa vào uiệc thấu, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. Và từ 
đâu ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi ghi nhận 
(điều ấu) là mù mờ.” 


Sau khi nương tựa vào việc thấy, trong khi tìm hiểu: Bà-la-môn 
Māgandiya nương tựa vào việc thấy rồi hỏi về việc thấy, nương tựa vào sự dính mắc 
rồi hỏi về sự dính mắc, nương tựa vào sự cột trói rồi hỏi về sự cột trói, nương tựa vào 
sự vướng bận rồi hỏi về sự vướng bận. Trong khi tìm hiểu: là hỏi đi hỏi lại; - “sau 
khi nương tựa vào việc thấy, trong khi tìm hiểu là như thế. Magandiya: Đức Thế 
Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn 
kính. —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Ton; - “đức Thế Tôn nói: 
Này Māgandiya' là như thế. 


Ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điêu đã được nắm bắt: Việc thấy 
nào đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã 
được hướng đến bởi ngươi, chính do bởi việc thấy ấy ngươi bị mê mẩn, ngươi bị mê 
đắm, ngươi bị mê muội, ngươi đã đi đến sự mê mẩn, ngươi đã đi đến sự mê đắm, 
ngươi đã đi đến sự mê muội, ngươi đã lao vào bóng tối; - nguoi đã đi đến sự mê muội 
ở những điều đã được nắm bắt là như thế. 


Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dâu là nhỏ nhoi: Từ 
đây là từ sự an tịnh ở nội phần, hoặc từ sự thực hành, hoặc từ sự chỉ bảo Pháp, (nếu) 
ngươi không đạt được sự nhận thức đúng đắn, hoặc sự nhận thức chính xác, hoặc sự 
nhận thức về tướng trạng, hoặc sự nhận thức về nguyên nhân, hoặc sự nhận thức về 
sự việc, thì từ đầu mà ngươi đạt được trí? - và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự 
nhận thức đầu là nhỏ nhoï là như vậy. Hoặc là, (nếu) ngươi không đạt được vô 
thường, hoặc sự phù hợp với nhận thức về vô thường, hoặc khổ não, hoặc sự phù hợp 
với nhận thức về khổ não, hoặc vô ngã, hoặc sự phù hợp với nhận thức về vô ngã, 
hoặc hiện tượng sanh khởi của tưởng, hoặc ấn chứng về tưởng, thì từ đầu mà ngươi 
đạt được trí? - ‘và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức đầu là nhỏ nho? còn 
là như vậy. 


Do đó, ngươi ghi nhận (điều āy) là mù mờ - Do đó: lā do điều ấy, bởi lý do 
ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Ngươi ghi nhận, ngươi nhìn thấy, 
ngươi nhận thấy, ngươi quan sát, ngươi suy xét, ngươi khảo sát là giáo lý ngu dốt, là 
giáo lý lầm lạc, là giáo lý vô trí, là giáo lý trườn uốn như con lươn (không thể nắm 
bắt); - “do đó, ngươi ghi nhận (điều ấy) là mù mờ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Này Māgandiya,) sau khi nương tựa vào uiệc thấu, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. Và từ 
đâu ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức đầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi ghi nhận 
(điều ấu) là mù mờ.” 
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Samo visesī udavā nihīno 

yo maññati so vivadetha tena. 
tīsu vidhāsu avikampamāno 
samo visesīti na tassa hoti. 


Samo visesī udavā nihīno yo maññati so vivadetha tena ti - 
"Sadisohamasmī tỉ va 'seyyohamasmī ti va 'hīno'hamasmī tỉ va yo maññati, so tena 
mānena tāya ditthiyā tena vā puggalena kalaham kareyya bhaņdanam kareyya 
viggaham kareyya vivādam kareyya medhagam kareyya: “Na tvam imam 
dhammavinayam ājānāsi, aham imam dhammavinayam ājānāmi. Kim tvam imam 
dhammavinayam ājānissasi? Micchāpatipanno tvamasi, ahamasmi 
sammapatipanno, sahitamme, asahitante, pure vacanīyam pacchā avaca, pacchā 
vacanīyam pure avaca, āciņņante” viparāvattam, āropito te vādo, niggahītosi,* cara 
vādappamokkhāya, nibbethehi' sace pahosī ti - samo visesī udavā nihīno yo maññati 
so vivadetha tena. 


Tisu vidhāsu avikampamāno samo visesīti na tassa hotī ti - Yassetā tisso 
vidhā pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina 
daddhā, so tīsu vidhāsu na kampati na vikampati; avikampamānassa puggalassa 
"sadisohamasmī ti va 'seyyohamasmī ti va 'hīnohamasmī ti va; na tassa hoti ti na 
mayham hotī ti - tisu vidhāsu avikampamāno samo visesīti na tassa hoti. 


Tenāha bhagavā: 
"Samo visesī udavā nihīno 
yo maññati so vivadetha tena. 
tīsu vidhāsu avikampamāno 
samo visesīti na tassa hoti "ti. 


Saccanti so brāhmaņo kim vadeyya 
musāti vā so vivadetha kena, 
yasmim samam visamam vāpi natthi 
sa kena vādam patisamyujeyya” 


' nihīno - PTS. * niggahito tvam asi - Ma, PTS. 
? adhiciņņam te - Ma, Sīmu 2; * nibbedhehi - PTS. 
adhiciņņan te - PTS. ` patisaññujeyya - Syā, Manupa. 
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9-8 
Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, 
kẻ nào nghĩ uậu, kẻ ấu sẽ tranh cãi uì điều ấu. 
Người không lau động ở ba trạng thái kiêu man, 
đối uới người ấu không có (ú nghĩ): bằng nhau' hay 'dāc biệt. 


Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi 
vì điều â āy - Kẻ nào nghĩ rằng: “Fa là: ngang bằng,” hoặc “Ta là tốt hơn,” hoặc “Fa là 
thua kém,” do ngã mạn ấy, do quan điểm ấy, kẻ à ấy, gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, 
gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ với người kia rằng: “Ngươi 
không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này, ngươi sẽ biết gì về Pháp và 
Luật này? Ngươi thực hành sai trái, ta thực hành đúng đắn, có lợi ích cho ta, không 
có lợi ích cho ngươi, điều nên nói trước đã nói sau, điều nên nói sau đã nói trước, lề 
thói của ngươi đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi đã bị lên án, ngươi bị phản đối, 
ngươi hãy hành xử cho việc thoát ra khỏi lời nói (của mình), hoặc ngươi hãy gỡ rối 
nếu ngươi có khả năng;” - bàng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy 
sẽ tranh cãi vì điều āy là như thế. 


Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn, đối với người ấy 
không có (ý nghĩ): “bằng nhau” hay “đặc biệt - Đối với người nào, ba trạng thái 
kiêu mạn này là đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy không 
rung động, không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn. Đối với người không lay động, 
(ý nghĩ) “Ta là ngang bằng,” hoặc “Ta là tốt hơn,” hoặc “Ta là thua kém.” Đối với 
người ấy không có: đối với Ta không có; - “người không lay động ở ba trạng thái 
kiêu mạn, đối với người ấy không có (ý nghĩ): bằng nhau' hay “đặc biệt” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, 

kẻ nào nghĩ uậu, kẻ ấu sẽ HỆ Bì cãi vi điều dy. 

Người không lau động ở ba trạng thái kiêu man, 

đối uới người ấu không có (ý nghĩ): bằng nhau' hay 'dāc biệt.” 


Vị Bà-la-môn dy có thể nói gì (cho rằng): “Đâu là chân lý’? 

Hoặc vi ấu có thể tranh cãi uới ai rằng: “Đâu là sai tráŸ? 

O vi nào (ú niệm so sánh ) bằng nhau hay khóng bằng nhau là không có, 
vi dy có thể uướng víu vào sự tranh luận uới ai đâu? 
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Saccanti so brahmano kim vadeyyā ti - Brāhmaņo ti sattannam 
dhammānam bāhitattā brahmano —pe- asito tādī' pavuccate” sa brahmā.* Saccanti 
so brāhmaņo kim vadeyyā ti - "Sassato loko, idameva saccam, moghamaññan ti 
brāhmaņo kim vadeyya, kim katheyya, kim bhaņeyya, kim vohareyya? “Asassato loko 
—pe— Neva hoti na na hoti tathāgato parammaraņā, idameva saccam, moghamaññan 
'ti brāhmaņo kim vadeyya, kim katheyya, kim bhaneyya, kim dīpayeyya, kim 
vohareyya ca 'ti?* - saccanti so brahmano kim vadeyya. 


Musāti vā so vivadetha kena ti - Brāhmaņo 'mayhamva saccam, tuyham 
musā 'ti kena mānena kaya ditthiyā kena va puggalena kalaham kareyya bhaņdanam 
kareyya viggaham kareyya vivādam kareyya medhagam kareyya: "Na tvam imam 
dhammavinayam ājānāsi —pe- nibbethehi” va sace pahosī ti - musāti va so vivadetha 
kena. 


Yasmim samam visamam vapi natthī 'ti - Yasmin ti yasmim puggale 
arahante khīņāsave “sadisohamasmI 'ti mano natthi, “seyyohamasmI "ti atimāno 
natthi; 'hīnohamasmī ti omāno natthi, na santi na samvijjati nūpalabbhati, pahīnam 
samucchinnam vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñāņagginā 
daddhan ti - yasmim samam visamam vapi natthi. 


Sa kena vādam patisamyujeyyā ti - So kena mānena kāya ditthiyā kena vā 
puggalena vādam patisamyujeyya,* paticareyya, kalaham kareyya, bhandanam 
kareyya, viggaham kareyya, vivādam kareyya, medhagam kareyya: "Na tvam imam 
dhammavinayam ājānāsi —pe— nibbethehi va sace pahosī ti - sa kena vadam 
patisamyujeyya. 


Tenāha bhagavā: 
“SaccanfI so brāhmaņo kim vadeyya 
musāti vā so vivadetha kena, 
yasmim samam visamam vāpi natthi 
sa kena vādam patisamyujeyyā "ti. 


9-10 
Okam pahāya aniketasārī 
game akubbam muni santhavāni, 
kamehi ritto apurekkharāno 
katham na” viggayha janena kayirā. 


' asito tādi - Ma; anissito tādi - Syā, PTS. 


2 pavuccati - PTS. 1 patibaleyya - Ma; 

* sa brahmālti - Syā, PTS. patiphareyya - Syā, PTS. 
* kim vohareyyā ti - Ma, Syā, PTS. * santhavānī - Syā, PTS. 

` nibbedhehi - PTS, Syā. ? kathannu - Sīmu 2. 


° patisaññojeyya - Ma; patisaññujjeyya - Syā; patisamyujjeyya - PTS. 
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Vị Bà-la-môn āy có thể nói gì (cho rằng): “Đây là chân lý”? - Bà-la-môn: 
do trạng thái đã loại trừ bảy phāp:' —nt— Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là 
Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): “Đây là chân lý”? - Vị 
Bà-la-môn có thể nói gì, có thể thuyết gì, có thể phát ngôn gì, có thể giảng giải gì, có 
thể diễn tả gì (cho rằng): “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điêu khác 
là rô dat”? Và vị Bà-la-môn có thể nói gì, có thể thuyết gì, có thể phát ngôn gi, có thể 
giảng giải gi, có thể diễn tả gì (cho rằng): “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng 
sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điêu này là chân ly, điêu khác là ró dai;” - vi Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): 
Đây là chân ly?” là như thế. 


Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: “Đây lā sai trái”? - Do ngã mạn gi, 
do quan điểm gì mà vị Bà-la-môn (nghĩ rằng): “Chân lý thuộc về chính ta, sai trái 
thuộc về ngươi,” rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh 
cãi, gây ra sự gây gó với người nào rằng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này —nt— 
hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng”? - “hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai 
rằng: Đây là sai trái? là như thế. 


Ở vị nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có 
- Ở vị nào: ở người nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự ngã mạn 
(với ý nghĩ): “Ta là ngang bằng” là không có, sự cao ngạo (với ý nghĩ): “Ta là tốt hơn” 
là không có, sự tự ti (với ý nghĩ): “Ta là thua kém” là không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ - 'ở 
vị nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có’ là như thế. 


Vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? - Do ngã mạn gì, do 
quan điểm gì, vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận, có thể công kích, có thể gây ra 
sự cãi cọ, có thể gây ra sự cãi lộn, có thể gây ra sự cãi vã, có thể gây ra sự tranh cãi, có 
thể gây ra sự gây gô với người nào rằng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này —nt— 
hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng”? - ‘vi ấy có thể vướng víu vào sự tranh 
luận với ai đây?” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vi Bà-la-môn dy có thể nói gì (cho rằng): “Đâu là chân lý’? 

Hoặc vi ấu có thể tranh cãi uới ai rằng: “Đâu là sai trái? 

O vi nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có, 
vi dy có thể uướng víu vào sự tranh luận uới ai đâu?” 


9-10 
Sau khi từ bó chỗ ngụ, không có sự uương uấn nhà ở, 
ui hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 
(vi ấu) là trống vāng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo ra cuộc nói chuyên cãi vå uới người (khác). 


' Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi 
được loại trừ, v.v... (xem bảy pháp ở trang 121). 
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“Atha kho haliddakānī' gahapati yenayasma mahākaccāno tenupasankami, 
upasankamitvā āyasmantam mahākaccānam abhivādetvā ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho haliddakānī gahapati āyasmantam mahākaccānam 
etadavoca:  'Vuttamidam bhante kaccana,  bhagavatā  atthakavaggiye” 
magandiyapañhe: 


Okam pahāya aniketasārī 

gāme akubbam muni santhavāni, 
kamehi ritto apurekkharāno 

katham na’ viggayha janena kayirā "ti.* 


Imassa nu kho bhante kaccāna, bhagavatā sankhittena bhāsitassa katham 
vittharena attho” datthabbo "ti. 


“Rupadhatu kho gahapati, viññanassa oko. Rūpadhāturāgavinibaddhaūca* pana 
viññanam "okasārī 'ti vuccati. Vedanadhatu kho gahapati — saññadhatu kho gahapati 
— sankharadhatu kho gahapati, viññanassa oko, sankharadhaturagavinibaddhañca 
pana viññanam “okasari ti vuccati. Evam kho gahapati okasārī hoti. 


Kathañca kho gahapati anokasārī hoti? Rupadhatuya kho gahapati yo chando 
yo rago ya nandi ya tanha ye upayūpādānā' cetaso adhitthanabhinivesanusaya, te 
tathāgatassa pahina ucchinnamula tālāvatthukatā* anabhāvakatā” āyatim 
anuppādadhammā, tasmā tathāgato 'anokasārī 'ti vuccati. Vedanādhātuyā kho 
gahapati — saññadhatuya kho gahapati — sankhāradhātuyā kho gahapati — 
viññanadhatuya kho gahapati, yo chando yogo ya nandi ya taņhā ye upayūpādānā 
cetaso adhitthanabhinivesanusaya, te tathāgatassa pahīnā ucchinnamula 
tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim anuppadadhamma, tasmā tathāgato 'anokasārī 
"ti vuccati. Evam kho gahapati anokasārī hoti. 


Kathañca gahapati, niketasārī hoti? Rupanimittaniketavisaravinibandha'° kho 
gahapati 'niketasārī ti vuccati. Saddanimitta — gandhanimitta — rasanimitta — 
photthabbanimitta — dhammanimitta-niketavisaravinibandha kho gahapati 
“niketasar1 ti vuccati. Evam kho gahapati, niketasārī hoti. 


! haliddakani - Ma; “%vinibandhañca - Ma, Syā, PTS. 
halindakani - Syã, PTS. ”upayupadana - Ma, Syā, PTS. 

* atthakavaggike - Ma, Syā, PTS. * tālavatthukatā - Sa, evam sabbattha. 

3 kathannu - Sīmu 2. ? anabhāvamkatā - Ma; 

* Suttanipāta, Māgandiyasutta; anabhāvangatā - Syā; 
Khandhasamyutta, Nakulapituvagga. anabhāvam gatā - PTS, evam sabbattha. 

> attho vitthārena - Syā, PTS. 1 inibandham - Syā, PTS. 
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Khi ấy, gia chủ Haliddakānī đã đi đến gặp đại đức Mahakaccana, sau khi đến dā 
đảnh lễ đại đức Mahakaccana rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, gia chủ Haliddakānī đã nói với đại đức Mahakaccana điều này: “Thưa ngài 
Kaccana, điều này đã được nói đến bởi đức Thế Tôn ở câu hỏi của Magandiya thuộc 
Phẩm Nhóm Tām: 


“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uấn nhà ở, 
ui hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 


(vi ấu) là trống vāng đối uới các dục, không ước vong, 
không tạo ra cuộc nói chuyên cāi vå uới người (khāc).”' 


Thưa ngài Kaccana, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn tắt này 
nên được hiểu một cách rộng rãi như thế nào?” 


“Này gia chủ, sắc giới? là chỗ ngụ của thức. Hơn nữa, thức bị trói buộc bởi sự 
luyến ái ở sắc giới được gọi lā “có sự vương vấn chỗ ngu.’ Này gia chủ, thọ giới — Này 
gia chủ, tưởng giới — Này gia chủ, hành giới là chỗ ngụ của thức. Hơn nữa, thức bị 
trói buộc bởi sự luyến ái ở hành giới được gọi là ‘có sự vương vấn chó ngy. Này gia 
chủ, “có sự vương vấn chỗ ngự' là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vấn chỗ ngụ? Này gia chủ, 
mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp 
thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở sắc giới, đối với đức 
Như Lai các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là ‘không có sự vương vấn chó ngụ.` Này gia 
chủ, mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và 
chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở thọ giới — Này 
gia chủ, ... ở tưởng giới — Này gia chủ, ... ở hành giới — Này gia chủ, ... ở thức giới, đối 
với đức Như Lai các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là ‘không có sự vương vấn chỗ ngu. Này 
gia chủ, không có sự vương vấn chó ngu là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là có sự vương vn nhà ở? Này gia chủ, các sự vương 
vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc tướng được gọi là ‘có sự vương vấn nhà ó. 
Này gia chủ, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của thinh tướng — của 
hương tướng — của vị tướng — của xúc tướng — của pháp tướng được gọi là “có sự 
vương vấn nhà 6.” Này gia chủ, ‘có sự vương vấn nhà ở là như vậy. 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 269). 
? Theo Chú Giải, sắc giới có nghĩa là sắc uẩn, *rūpadhātūti rūpakkhandho adhippeto” (NiddA. ii, 310). 
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Kathaūca gahapati, aniketasārī hoti? Rūpanimittaniketavisāravinibandhā kho 
gahapati tathāgatassa pahīnā ucchinnamula talavatthukata anabhāvakatā āyatim 
anuppādadhammā, tasmā tathāgato 'aniketasārī ti vuccati. Saddanimitta — 
gandhanimitta — rasanimitta — photthabbanimitta — dhammanimittaniketavisāra- 
vinibandhā kho gahapati, tathagatassa pahina ucchinnamūlā tālāvatthukatā 
anabhāvakatā āyatim anuppādadhammā, tasmā tathāgato aniketasārī 'ti vuccati. 
Evam kho gahapati, aniketasārī hoti. 


Kathañca gahapati, game santhavajato hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu 
gihīhi samsattho viharati: sahanandī sahasokī, sukhitesu sukhito, dukkhitesu 
dukkhito, uppannesu kiccakaraņīyesu attanā voyogam āpajjati. Evam kho gahapati, 
gāme santhavajāto hoti. 


Kathañca gahapati, game na santhavajāto hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu 
gihīhi asamsattho viharati: na sahanandī na sahasokī, na sukhitesu sukhito, na 
dukkhitesu dukkhito, uppannesu kiccakaraņīyesu na attana voyogam āpajjati. Evam 
kho gahapati, game na santhavajāto hoti. 


Kathañca gahapati, kamehi aritto hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu kamesu 
avītarāgo hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaso avigatapariļāho 
avigatataņho.' Evam kho gahapati, kamehi aritto hoti. 


Kathañca gahapati, kāmehi ritto hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu kamesu 
vītarāgo hoti vigatachando vigatapemo vigatapipāso vigatapariļāho vigatatanho.? 
Evam kho gahapati, kamehi ritto hoti. 


Kathaūca gahapati, purekkharāno ti? Idha gahapati, ekaccassa bhikkhuno 
evam hoti: “Evamrupo siyam anāgatamaddhānan "ti, tattha nandim samannāneti.” 
“Evamvedano siyam — evamsañño siyam evamsankhāro siyam — evamviññano siyam 
anagatamaddhanan ti, tattha nandim samannāneti. Evam kho gahapatl, 
purekkharano hoti. 


' avitachando ... avitatanho - Ma, Syā, PTS. 
2 vitachando ... vītataņho - Ma, Sya, PTS. 3 samanvāgameti - Syā, PTS, evam sabbattha. 
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Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vấn nhà ở? Này gia chủ, đối với 
đức Như Lai, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc tướng đã được 
dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không 
còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế đức Như Lai 
được gọi là ‘không có sự vương vấn nhà 6.” Này gia chủ, đối với đức Như Lai, các sự 
vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của thinh tướng — của hương tướng — của vi 
tướng — của xúc tướng — của pháp tướng đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là ‘không có sự vương vấn 
nhà 6.” Này gia chủ, không có sự vương vấn nhà ó’ là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là đã sanh ra các sự thân thiết ở trong làng? Này gia 
chủ, ở đây có vị tỳ khưu sống gắn bó với hàng tại gia: cùng vui, cùng buồn, hạnh phúc 
khi họ hạnh phúc, đau khổ khi họ đau khổ, tự mình tham gia hợp tác khi có các công 
việc cần phải làm. Này gia chủ, đã sanh ra các sự thân thiết ở trong làng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong làng? 
Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu sống không gắn bó với hàng tại gia: không cùng vui, 
không cùng buồn, không hạnh phúc khi họ hạnh phúc, không đau khổ khi họ đau 
khổ, không tự mình tham gia hợp tác khi có các công việc cần phải làm. Này gia chủ, 
đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong làng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là không trống vắng đối với các dục? Này gia chủ, ở 
đây có vị tỳ khưu không xa lìa sự luyến ái, không xa lìa sự mong muốn, không xa lìa 
sự yêu mến, không xa lia sự khát khao, không xa lia sự nồng nhiệt, không xa lia tham 
ái ở các dục. Này gia chủ, không trống vắng đối với các dục là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là trống vắng đối với các dục? Này gia chủ, ở đây có vị 
tỳ khưu xa lia sự luyến ái, xa lia sự mong muốn, xa lia sự yêu mến, xa lia sự khát khao, 
xa lia sự nồng nhiệt, xa lia tham ái ở các dục. Này gia chủ, trống vắng đối với các dục 
là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là có ước vọng? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu khởi ý 
như vầy: “Mong sao có sắc như vầy ở thời vị lai, rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; 
“Mong sao có thọ như vầy — “Mong sao có tưởng như vầy — “Mong sao có hành như 
vầy — “Mong sao có thức như vầy ở thời vị lai, rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Này 
gia chủ, có ước vọng là như vậy. 
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Kathaūca gahapati, apurekkharāno hoti? Idha gahapati, ekaccassa bhikkhuno 
evam hoti: “Evamrupo siyam anāgatamaddhānan ti, na tattha nandim samannāneti.' 
“Evamvedano siyam — evamsañño siyam — evamsankhāro siyam — evamviññano 
siyam anāgatamaddhānan ti, na tattha nandim samannaneti. ' Evam kho gahapati, 
apurekkharano hoti. 


Kathañca gahapati, katham viggayha janena katta hoti? Idha gahapatl, 
ekacco bhikkhu? evarūpam* katham katta hoti: "Na tvam imam dhammavinayam 
ājānāsi -pe— nibbethehi vā sace pahosī 'ti. Evam kho gahapati, katham viggayha 
janena kattā hoti. 


Kathañca gahapati, katham na viggayha janena katta hoti?° Idha gahapati, 
ekacco bhikkhu” na evarūpam* katham katta hoti: “Na tvam imam dhammavinayam 
ājānāsi —pe— nibbethehi' va sace pahosī ti. Evam kho gahapati, katham na viggayha 
Janena katta hoti Iti kho gahapati, yantam vuttam bhagavatā atthakavaggiye 
magandiyapañhe: 


Okam pahāya aniketasārī 

gāme akubbam muni santhavāni, 
kāmehi ritto apurekkharāno 

katham na viggayha janena kayirā "ti. 


Imassa kho gahapati, bhagavatā sankhittena bhāsitassa evam vitthārena attho 
datthabbo ”ti.° 7 


Tenāha bhagavā: 
“Okam pahāya aniketasārī 
gāme akubbam muni santhavāni, 
kamehi ritto apurekkharāno 
katham na viggayha janena kayirā "ti. 


9-11 
Yehi vivitto vicareyya loke 
na tani uggayha vadeyya* nāgo, 
elambujam kaņtakam vārijam” yathā 
Jalena pankena ca nūpalittam," 
evam munī santivādo'' agiddho 
kāme ca loke ca anūpalitto. 


Yehi vivitto vicareyya loke t¡ - Yehī ti yehi ditthigatehi. Vivitto ti 
kāyaduccaritena ritto” vivitto pavivitto; vacīduccaritena — manoduccaritena — rāgena 
—pe-sabbākusalābhisankhārehi ritto vivitto pavivitto. Vicareyyä ti careyya 
vihareyya irīyeyya" vatteyya pāleyya yapeyya yapeyya. Loke 'ti manussaloke —pe— 
āyatanaloketi"" - yehi vivitto vicareyya loke. 


' tattha nandim na samannāneti - PTS. 


* bhikkhu - iti saddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. ? kaņdakavārijam - Ma; 

* evarūpim - Ma, Syā, PTS. kaņtakavārijam - Ma, Syā, PTS. 
* nibbedhehi - Syā, PTS. U e anūpalittam - PTS. 

` katham viggayha janena na katta hoti - Ma. '' santivado - Syā, PTS. 

° datthabbo - Syā, PTS. 2 vitto - Syā, PTS. 

7 Khandhasamyutta, Nakulapituvagga.  iriyeyya - Syā, PTS. 

° careyya - Manupa. 14 loketi manussaloketi - Ma, Syā, PTS. 


274 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Māgandiya 


Và này gia chủ, thế nào là không ước vọng? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu 
khởi ý như vầy: “Mong sao có sắc như vầy ở thời vị lai, rôi không tự lấy làm vui mừng 
về điều ấy; “Mong sao có thọ như vây — “Mong sao có tưởng như vầy — “Mong sao có 
hành như vầy — “Mong sao có thức như vầy ở thời vị lai, rồi không tự lấy làm vui 
mừng về điều ấy. Này gia chủ, không ước vọng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là người tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người 
(khác)? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu là người tạo ra cuộc nói chuyện có hình 
thức như vầy: “Ngươi không biết Pháp và Luật này, —nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu 
ngươi có khả năng. Này gia chủ, người tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người (khác) 
là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là người tạo ra cuộc nói chuyện không cãi vã với 
người (khác)? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu là người tạo ra cuộc nói chuyện 
không có hình thức như vầy: “Ngươi không biết Pháp và Luật này, —nt— hoặc ngươi 
hãy gỡ rối nếu ngươi có khả nàng. Này gia chủ, người tạo ra cuộc nói chuyện không 
cãi vã với người (khác) là như vậy. Này gia chủ, như thế là điều đã được nói đến bởi 
đức Thế Tôn ở câu hỏi của Magandiya thuộc Phẩm Nhóm Tám: 


‘Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uốn nhà ở, 
ui hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 
(vi ấu) là trống vāng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo ra cuộc nói chuyên cāi vå uới người (khác). 


Này gia chủ, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn tắt này nên 
được hiểu một cách rộng rãi như vậy.” 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uấn nhà ở, 
vi hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 

(vi ấu) là trống vāng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo ra cuộc nói chuyên cãi vå uới người (khác).” 


9-11 
Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt uới những điều nào, 
bậc long tượng sẽ không tiếp thu vā sẽ không nói vē những điều dy. 
Giống như câu sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, 
không bị uấu bẩn bởi nước uà bùn, 
tương tự như vģy, bậc hiền trí nói vē sự an tịnh, không bi thèm khát, 
không bi uấu bẩn ở dục và ở thế gian. 


Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt với những điều nào - Với 
những điêu nào: là với những tà kiến nào. Đã được tách biệt: là đã được trống 
vắng, đã được tách biệt, đã được tách rời với uế hạnh về thân; đã được trống vắng, đã 
được tách biệt, đã được tách rời với uč hạnh về khẩu - với uč hạnh về ý — với luyến ái 
—nt- với tất cả các pháp tạo tác bất thiện. Sống: là thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế 
gian của các xứ; - “sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt với những điều nào’ 
là như thế. 


ZS 


Mahaniddesapali Māgandiyasuttaniddeso 


Na tani uggayha vadeyya nāgo ti - Nāgo ti āgum na karotīti nāgo, na 
gacchatīti nāgo, nāgacchatīti nāgo. Katham āgum na karotīti nāgo? Agu' vuccanti 
pāpakā akusalā dhammā samkilesikā ponobhavikā” sadarā* dukkhavipākā āyatim 
jātijarāmaraņīyā. 


**Āgum na karoti kiñci loke (sabhiyāti bhagavā) 

sabbasaññioge` visajja bandhanāni, 

sabbattha na sajjati vimutto 

nāgo tadi pavuccate* tathattā. 
Evam āgum na karotīti nāgo. 


7 


Katham na gacchatīti nāgo? Na chandāgatim gacchati, na dosāgatim gacchati, na 
mohāgatim gacchati, na bhayāgatim gacchati, na rāgavasena gacchati, na dosavasena 
gacchati, na mohavasena gacchati, na manavasena gacchati, na ditthivasena gacchāti, 
na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchati, na anusayavasena 
gacchati, na vaggehi dhammehi yāyati nīyati vuyhati samharīyati; evam na gacchatīti 
nāgo. Katham nāgacchatī ti nāgo? Sotāpattimaggena ye kilesa pahina, te kilesā na 
puneti, na pacceti, na paccāgacchati.* Sakadāgāmi-maggena — anāgāmimaggena — 
arahattamaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti, na pacceti, na paccāgacchāti; 
evam nāgacchatīti nāgo. 


Na tani uggayha vadeyya nāgo ti - Nāgo na tani ditthigatāni gahetvā 
uggahetvā gaņhitvā parāmasitvā abhinivisitva vadeyya katheyya bhaņeyya dīpayeyya 
vohareyya: “Sassato loko —pe— neva hoti na na hoti tathagato parammaraņā, idameva 
saccam, moghamaññan ti vadeyya katheyya bhaņeyya dīpayeyya vohareyyā ti - na 
tāni uggayha vadeyya nāgo. 


Elambujam kaņtakam vārijam yathā jalena pankena ca nūpalittan ti - 
Elam vuccati udakam. Ambujam vuccati padumam. Kaņtako vuccati kharadaņdo. 
Vāri vuccati udakam. Vārijam vuccati padumam vārisambhavam. Jalam vuccati 
udakam. Panko vuccati kaddamo. Yathā padumam vārijam vārisambhavam jalena 
ca pankena ca na lippati, na samlippati” nūpalippati, alittam asamlittam, anupalittan 
*ti - elambujam kaņtakam vārijam yathā jalena pankena ca nūpalittam. 


' agu - Ma. 

* ponobbhavikā - Syā, PTS. ° nāgo tādi vuccate - Syā, PTS. 

* saddarā - Sa. 7 tathattā ti - Syā, PTS. 

* Suttanipāta, Sabhiyasutta. ° kilesā punenti, na paccenti, na paccāgacchanti - Sīmu 1. 
> sabbasamyoge - Syā, PTS. ? palimpati - Ma; upalimpati - Sīmu 2; samlimpati - Sa. 
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Bậc long tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói vê những điêu ấy - 
Bậc long tượng: ‘vi không làm điều tội lõï là bậc long tượng, “vị không đi dēn' là 
bậc long tượng, “vị không trở vë là bậc long tượng. “Vi không làm điều tội lõï là bậc 
long tượng - nghĩa là thế nào? Điều tội lõi nói đến các ác bất thiện pháp, các điều ô 
nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở 
vị lai. 


AZ, 


“Vi không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự 
ràng buộc (và) các sự trói buộc, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, đã được gidi 
thoát, vi tự tai, có bản thểnhư thế; được gọt là bậc Long Tượng. ”' 

‘Vi không làm điều tội lõi là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


“Vị không đi dên’ là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? VỊ không đi đến sự thiên vị 
vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, 
không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi 
đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của si mê, không đi đến do tác 
động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động 
của phóng dāt, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của 
pháp tiềm an, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi 
các pháp có tính chất phe nhóm; ‘vi không đi đến' là bậc long tượng - nghĩa là như 
vậy. “Vi không trở vê là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Các ô nhiễm nào đã được 
dứt bỏ bởi Đạo Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không 
quay về lại. Các ó nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — bởi Đạo Bất Lai — 
bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về 
lai; ‘vi không quay vë là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


Bậc long tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điêu ấy: 
Không có trường hợp bậc long tượng sẽ chấp nhận, sẽ tiếp thu, sẽ nắm lấy, sẽ bám 
víu, sẽ chấp chặt, rồi sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả các tà 
kiến ấy rằng: “Thế giới là thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu vā không 
phái là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điệu này là chân ly, điều khác là 
rô dại;” - “bậc long tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy là như 
thế. 


Giống như cây sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không 
bị vấy bẩn bởi nước và bùn - Elam: nói đến nước. Ambujam: nói đến cây sen. 
Có gai (ở cuống): nói đến có cuống sần sùi. Vāri: nói đến nước. Được sanh ra ở 
trong nước: nói đến cây sen có nguồn sanh khởi từ nước. Jalam: nói đến nước. 
Bùn: nói đến đất lầy. Giống như hoa sen được sanh ra ở trong nước, có nguồn sanh 
khởi từ nước, không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là) đã không 
bị lâm nho, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị váy bān bởi nước và bùn; - “giống 
như cây sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không bị vấy bẩn bởi nước 
và bùn’ là như thế. 


' Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 159, câu kệ 525). 
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Evam munī santivādo agiddho kāme ca loke ca anūpalitto ti - Evan ti 
opammasampatipādanam.'  Munī ti monam vuccali ñanam —pe- 
sangajālamaticca so muni. Santivādo ti santivādo muni tāņavādo lenavādo 
saranavado abhayavādo accutavado amatavādo nibbānavādo 'ti - evam munī 
santivādo. Agiddho ti gedho vuccati taņhā: yo rāgo sārāgo —pe- abhijjhā lobho 
akusalamūlam. Yassa so? gedho pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanagzgina daddho, so vuccati agiddho. So rūpe agiddho; sadde — 
gandhe — rase — photthabbe — kule — gane — āvāse — labhe — yase* — pasamsāya — 


sukhe — cīvare — pindapate — senasanagilanapaccayabhesaJJjaparikkhare — 
kāmadhātuyā — rūpadhātuyā — arūpadhātuyā — kāmabhave — rūpabhave — 
arūpabhave — saññabhave — asaññabhave — nevasaññanasaññabhave — 


ekavokārabhave — catuvokārabhave — paūcavokārabhave — atīte — anāgate — 
paccuppanne - ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu agiddho agathito amucchito 
anajjhopanno* vītagedho vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho 
pahīnagedho patinissatthagedho vītarāgo vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo 
pahīnarāgo patinissattharago nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī 
brahmabhūtena attanā viharatī ti - evam munī santivado agiddho. 


Kāme ca loke ca anūpalitto ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca 
kilesakama ca -pe—Ime vuccati vatthukāmā —pe—Ime vuccati kilesakāmā. Loke ti 
apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke. Lepā ti dve 
lepa: taņhālepo ca ditthilepo ca —pe— ayam taņhālepo —pe—- ayam ditthilepo. Muni 
tanhalepam pahāya ditthilepam patinissajitvā kāme ca loke ca na lippati, na 
palippati,* na upalippati, alitto asamlitto anupalitto nikkhanto nissat* vippamutto 
visaññutto” vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - evam muni santivādo agiddho kāme 
ca loke ca anupalitto. 


Tenāha bhagavā: 
“Yehi vivitto vicareyya loke 
na tāni uggayha vadeyya nāgo, 
elambujam kaņtakam vārijam yathā 
Jalena pankena ca nūpalittam, 
evam munī santivādo agiddho 
kāme ca loke ca anūpalitto "ti. 


! opammasampatipādanā - Syā, PTS. > samlimpati - Syā, PTS. 
2 yasseso - Ma, Syā. ° nissattho - Syā, PTS; 

* yaso - Sīmu 2. nissato - Sa. 

* anajjhosanno - Ma; anajjhāpanno - Sīmu 2. 7 visamyutto - PTS. 
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Tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian - Tương tự như vậy: là phương thức của 
sự so sánh. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Nói về sự an tịnh: Bậc 
hiền trí nói về sự an tịnh, nói về nơi nương náu, nói về nơi trú ẩn, nói về nơi nương 
nhờ, nói về nơi không sợ hãi, nói về Bất Hoại, nói về Bất Tử, nói về Niết Bàn; - “tương 
tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh là như thế. Không bị thèm khát: Thèm 
khát nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, thèm khát ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không bị thèm khát. Vị ấy không bị thèm khát ở sắc, 
không bị thèm khát ở thinh — ở hương — ở vị — ở xúc — ở gia tộc — ở đồ chúng — ở chỗ 
ngụ — ở lợi lộc — ở danh vọng — ở lời khen — ở hạnh phúc — ở y phục — ở đồ ăn khất 
thực — ở chỗ nằm ngồi và ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh — ở dục giới — ở sắc giới 
— ở VÔ sắc giới — ở cõi dục — ở cối sắc — ở cõi vô sāc — ở cối hữu tưởng — ở cối vô 
tưởng — ở cõi phi tưởng phi phi tưởng — ở cối một uẩn — ở cối bốn un — ở cõi nām 
uẩn — ở quá khứ — ở vị lai — ở hiện tại — ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-dā 
được cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị 
gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lia, có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm 
khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải 
thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự 
luyến ái đã được xa lia, có sự luyến ái đã được tách lia, có sự luyến ái đã được từ bỏ, 
có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có 
trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; - “tương 
tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát là như thế. 


Không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian - Các dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian 
của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các 
giới, ở thế gian của các xứ. Lm nho: - có hai sự lấm nho: Lām nho do tham ái và 
lâm nho do tà kiến. —nt— điều này là lấm nho do tham ái. —nt— điều này là làm nho 
do tà kiến. Bậc hiền trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ 
do tà kiến, không bị lấm nhơ ở dục và ở thế gian, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy 
bẩn, (là người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã 
đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - “tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an 
tịnh, không bị thèm khát, không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt uới những điều nào, 
bậc long tượng sẽ không tiếp thu uà sẽ không nói ué những điều dy. 
Giống như câu sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, 
không bi uấu bẩn bởi nước uà bùn, 

tương tự như vģy, bậc hiền trí nói ué sự an tịnh, không bi thèm khát, 
không bi uấu bẩn ở duc và ở thế gian.” 
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9-12 
Na vedagū ditthiyā na mutiyā 

sa mānameti na hi tammayo' so, 

na kammunā” nopi sutena neyyo 
anūpanīto sa* nivesanesu. 


Na vedagu ditthiyā na mutiyā sa mānametī ti - Na ti patikkhepo. Vedagū 
'ti - Vedam’ vuccati catusu maggesu ñanam, pañña paññindriyam paññabalam 
dhammavicayasambojjhango vīmamsā vipassanā sammāditthi. Tehi vedehi 
jātijarāmaraņassa antagato antappatto kotigato kotippatto pariyantagato 
pariyantappatto vosānagato vosānappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto 
saraņagato saranappatto abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto 
amatagato amatappatto nibbānagato nibbānappatto. Vedanam va antam gatoti 
vedagu, vedehi va antam gatoti vedagu, sattannam va dhammanam viditatta vedagu: 
sakkāyaditthi viditā hoti, vicikiccha viditā hoti, sīlabbataparāmāso vidito hoti, rāgo 
vidito hoti, doso vidito hoti, moho vidito hoti, mano vidito hoti, viditāssa” honti 
papaka akusala dhammā samkilesikā ponobhavikā sadara dukkhavipaka āyatim 
jātijarāmaraņīyā. 


*Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā) 
samaņānam yāni dhatthi* brāhmaņānam, 
sabbavedanāsu' vītarāgo 

sabbavedamaticca* vedagū so "ti. 


Na ditthiyā ti - tassa dvāsatthi ditthigatāni pahīnāni samucchinnāni 
vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni. So ditthiyā 
na yāyati, na nīyati, na vuyhati, na samharīyati, napi tam ditthigatam sārato pacceti, 
na paccāgacchatī ti - na vedagu ditthiya. 


Na mutiyā sa mānametī ti '° - mutarūpena vā paratoghosena'' va mahājana- 
sammutiya va manam neti, na upeti, na upagacchati, na gaņhāti, na paramasati, 
nābhinivisatī ti - na vedagu ditthiyā na mutiyā sa mānameti. 


Na hi tammayo so ti - na taņhāvasena na ditthivasena tammayo hoti 
tapparamo tapparāyaņo; yato taņhā ca ditthi ca mano ca assa pahīnā honti”? 
ucechinnamūlā tālāvatthukatā"” anabhavakata'° āyatim anuppādadhammā, ettāvatā na 
tammayo hoti, na tapparamo, na tapparāyaņo ti - na hi tammayo so. 


' kammayo - Manupa. ° sabbam vedamaticca - Ma, Syā, PTS, Su. 
2 kammanā - Sa. 2? Suttanipāta, Sabhiyasutta. 
? so - Su. ' na mutiyā ti - Ma. 
* vedo - Ma, Syā, PTS. l! paraghosena - Syā, PTS. 
>vidit' assa - Syā, PTS. U mano ca pahina honti - Ma, PTS. 
° vānīdhatthi - Ma; U tālavatthukatā - Sa. 
yāni patthi - Syā, PTS. 14 anabhāvangatā - Syā; 
7 sabbāsu vedanāsu - Su. anabhāvam katā - PTS. 
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9-12 
Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà vi ấu di 
đến ngã mạn, bởi vi vi ấu không có điều ấu là bản tính. Không do hành động, cũng 
không do điều đã được nghe mā vi dy có thể bị dẫn đi; vi ấu không bị dẫn dắt vāo 
trong các sự chấp chặt. 


Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do việc thấy, không do cảm giác 
mà vị ấy đi đến ngã mạn - Không: là sự phủ định. Bậc đã đạt được sự hiểu 
biết: Sự hiểu biết nói đến trí (ở bốn Đạo), tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chỉ, 
sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn Đạo. Với các sự hiểu biết ấy, (vị ấy) đã đi 
đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến 
đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự 
hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, 
đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến 
nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất 
Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn 
đối với sanh-già-chết. Người đã đi đến điểm cuối của các sự hiểu biết là bậc đã đạt 
được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết là bậc đã 
đạt được sự hiểu biết, hoặc bậc đã đạt được sự hiểu biết là người có trạng thái đã hiểu 
biết về bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi đã 
được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến ái đã được 
hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, si mê đã được hiểu biết, ngã mạn đã được hiểu 
biết; đối với người này các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự 
phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiya,) vi đã suu gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc ué các Sa-môn, thuộc vē các Bà-la-môn, vi đã xa lia sự luuến ái ở tất cả các 
cảm thọ, vi đã uượt qua mọi kiến thức, vi ấu là bậc đã đạt được sự hiểu biết.” ' 


Không do tà kiến: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. Vi ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị 
mang đi bởi tà kiến, cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và cũng không quay về 
lại; - bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến là như thế. 


Không do cảm giác mà vị ấy đi đến ngã mạn: Vị ấy không đi đến ngã mạn 
do (hương, vi, xúc) đã được cảm giác, hoặc do thinh từ người khác, hoặc do quy ước 
của số đông người, không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, 
không chấp chặt; - “bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác 
mà vị ấy đi đến ngã mạn' là như thế. 


Bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính: không do tác động của tham ái, 
không do tác động của tà kiến mà (vị ấy) có điều ấy là bản tính, có điều ấy là tối hậu, 
có điều ấy là cứu cánh. Khi nào tham ái, tà kiến, và ngã mạn của vị này là được dứt 
bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho đến như thế thì (vị ấy) 
không có điều ấy là bản tính, không có điều ấy là tối hậu, không có điều ấy là cứu 
cánh; - “bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính' là như thế. 


' Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 161, câu kệ 532). 
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Na kammunā nopi sutena neyyo ti - Na kammunā ti puññabhisankharena 
va apuññabhisankharena va aneñJabhisankharena vā na yāyati, na nīyati, na vuyhati, 
na samharīyatī ti - na kammunā. Nopi sutena neyyo ti sutasuddhiyā va 
paratoghosena vā mahājanasammutiyā vā na yāyati, na nīyati, na vuyhati, na 
samharīyatī ti - na kammunā nopi sutena neyyo. 


Anūpanīto sa nivesanesū ti - Upaya ti' dve upaya: tanha-upayo? ca ditthi- 
upayo* ca —pe— ayam taņhā-upayo —pe— ayam ditthi-upayo. Tassa taņhā-upayo 
pahīno, ditthi-upayo patinissattho; taņhūpayassa pahīnattā ditthupayassa 
patinissatthattā so nivesanesu anūpanīto anupalitto anupagato anajjhosito* 
anadhimutto nikkhanto nissato” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā 
viharatī ti - anūpanīto sa nivesanesu. 


Tenāha bhagavā: 
“Na vedagū ditthiyā na mutiyā 
sa mānameti na hi tammayo so, 
na kammunā nopi sutena neyyo 
anūpanīto sa nivesanesū "ti. 


9-13 
Sanittāvirattassa na santi ganthā* 
paññauimuttassa na santi mohā, 
saññam ca ditthim ca ye aggahesum 
te ghattayantā' vicarantt loke. 


Saūnāvirattassa na santi ganthā ti - yo samathapubbangamam 
ariyamaggam” bhāveti, tassa adito upādāya ganthā vikkhambhita honti, arahatte 
patte” arahato ganthā ca mohā ca nīvaraņā ca, kamasañña vyapadasañña 
vihimsasañña ditthisañña ca pahīnā honti, ucchinnamūlā tālāvatthukatā 
anabhāvakatā ayatim anuppādadhammā ti - saññavirattassa na santi ganthā. 


Panūāvimuttassa na santi mohā ti - yo vipassanāpubbangamam 
ariyamaggam bhāveti, tassa ādito upādāya mohā vikkhambhitā honti, arahatte patte” 
arahato mohā ca ganthā ca nīvaraņā ca kamasañña vyapadasañña vihimsasañña 
ditthisañña ca pahina honti, ucchinnamula tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim 
anuppadadhamma ti - paññavimuttassa na santi mohā. 


' upayoti - Syā, PTS. ° gandhā - Manupa. 

* taņhūpayo - Ma, Syā; tanhupayo - PTS. 7 ghattamānā - Ma, Sīmu 2. 

* ditthūpayo - Ma, Syā; ditthupayo - PTS. *vivadanti - Katthaci. 

* anajjhesito - Sīmu 2. ? ariyadhammam - Sīmu 2. 

> nissattho - Syā, PTS. '° arahattappatte - Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Không do hành động, cũng không do điêu đã được nghe mà vị ấy có 
thể bị dẫn đi - Không do hành động: Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, 
không bị lôi đi, không bị mang đi bởi phúc hành, hoặc bởi phi phúc hành, hoặc bởi 
bất động hānh;' - không do hành động” là như thế. Cũng không do điêu đã được 
nghe mā vị ấy có thế bị dẫn đi: Vi ấy không bị đưa di, không bị dàn đi, không bị 
lôi đi, không bị mang di bởi sự trong sạch do điều đã được nghe, hoặc do thinh từ 
người khác, hoặc do quy ước của số đông người; - 'Không do hành động, cũng không 
do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn df' là như thế. 


Vị āy không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt - Sự vướng bận: Có 
hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà kiến. —nt— điều 
này lā sự vướng bận do tham ái. —nt— điều này là sự vướng bận do tà kiến. Đối với vị 
ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bān do tà kiến đã được buông 
bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã 
được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, vị ấy không bị dān dắt vào các sự 
chấp chặt, không bị vấy bẩn, không tiến vào, không bám chặt, không hướng đến, đã 
đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘vi ấy không bị dẫn dắt vào trong các sự 
chấp chặt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mā vi ấu di 
đến ngã mạn, bởi vi vi ấu không có điều ấu là bản tính. Không do hành động, cũng 
không do điều đã được nghe mā vi dy có thể bị dẫn đi; vi ấu không bị dẫn dắt vāo 
trong các sự chấp chặt.” 


9-13 

Đối uới vi đã xa lia tưởng, các trói buộc không hiện hữu, 

đối uó vi đã được gidi thoát do tuệ, các si mē không hiện hữu. 
Và những người nào nắm giữ tưởng vå tà kiến, 

những người ấu sống, gâu đụng chạm, ở thế gian. 


Đối với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu: vị nào tu tập 
Thánh Đạo có thiền chỉ tịnh là yếu tố đi trước, các trói buộc liên quan đến giai đoạn 
đầu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các trói buộc, các sĩ mê, các 
pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến tưởng được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; - “đối với vị đã xa lia tưởng, các trói 
buộc không hiện hiv’ là như thế. 


Đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các si mê không hiện hữu: vị nào tu 
tập Thánh Đạo có thiền minh sát là yếu tố đi trước, các si mê liên quan đến giai đoạn 
đầu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các sỉ mê, các trói buộc, các 
pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến tưởng được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; - “đối với vị đã được giải thoát do tuệ, 
các si mê không hiện hữu' là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 


283 


Mahaniddesapali Māgandiyasuttaniddeso 


Saññam ca ditthim ca ye aggahesum te ghattayantā vicaranti loke ti - 
ye saññam gaņhanti kamasaññam vyapadasaññam vihimsasaññam, te saññavasena 
ghattenti samghattenti. Rājānopi rājūhi vivadanti, khattiyāpi khattiyehi vivadanti, 
brāhmaņāpi brāhmaņehi vivadanti, gahapatikāpi' gahapatīhi vivadanti, mātāpi 
puttena vivadati, puttopi mātarā vivadati, pitāpi puttena vivadati, puttopi pitarā 
vivadati, bhātāpi bhātarā vivadati, bhaginīpi bhaginiyā vivadati, bhātāpi bhaginiyā 
vivadati, bhaginīpi bhātarā vivadati, sahāyopi sahāyena vivadati. Te tattha 
kalahaviggahavivādamāpannā aññamaññam pāņīhipi upakkamanti, leddūhipi 
upakkamanti, daņdehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha 
maraņampi nigacchanti, maraņamattampi dukkham. Ye ditthim gaņhanti: "Sassato 
loko 'ti va —pe— ‘neva hoti na na hoti tathāgato parammaraņā ti va, te ditthivasena 
ghattenti samghattenti, satthārato satthāram ghattenti, dhammakkhānato 
dhammakkhānam ghattenti, gaņato gaņam ghattenti, ditthiyā ditthim ghattenti, 
patipadāya patipadam ghattenti, maggato maggam ghattenti. 


Athavā te vivadanti, kalaham karonti, bhandanam karonti, viggaham karonti, 
vivādam karonti, medhagam karonti: “Na tvam imam dhammavinayam ājānāsi —pe— 
nibbethehi* va sace pahosī 'ti. Tesam abhisankhārā appahīnā, abhisankharanam 
appahīnattā gatya ghattenti, niraye ghattenti, tiracchānayoniyā ghattenti, 
pettivisaye* ghattenti. manussaloke ghattenti. devaloke ghattenti, gatiyā gatim 
upapattiyā upapattim patisandhiyā patisandhim bhavena bhavam samsārena 
samsāram vattena vattam ghattenti samghattenti. Ghattentā* caranti” vicaranti 
viharanti irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpenti. Loke ti apayaloke —pe— 
āyatanaloke ti; - saññañca ditthiñca ye aggahesum te ghattayantā vicaranti loke. 


Tenāha bhagavā: 
"Santnāvirattassa na santi gantha 
paītāvimuttassa na santi mohā, 
saññam ca ditthim ca ye aggahesum 
te ghattayantā' vicaranti loke "ti. 


Māgandiyasuttaniddeso navamo. 


--00000-- 
' gahapatī pi - Ma, Syā, PTS. * ghattentā - iti padam Ma, Sīmu 2 potthakesu natthi. 
* nibbedhehi - Syā, PTS. `vadanti - Ma, Sīmu 2. 
* pittivisaye - Syā, PTS. ° ghattamānā - Ma, Sīmu 2. 
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Và những người nào nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, 
gây đụng chạm, ở thế gian: Những kẻ nào nắm lấy tưởng, dục tưởng, sân tưởng, 
hại tưởng; do tác động của tưởng, những kẻ ấy gây đụng chạm, gây xung đột. Các vị 
vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế-ly tranh cãi với các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn 
tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với 
con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
cha, anh (em) trai tranh cãi với anh (em) trai, chị (em) gái tranh cãi với chị (em) gái, 
anh (em) trai tranh cãi với chị (em) gái, chị (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn 
bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ấy, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rồi 
công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, công kích lān nhau bằng những cục đất, công 
kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm đao. Tại nơi 
ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Những kẻ nào nắm lấy 
tà kiến rằng: “Thế giới là thường còn,” —nt— hoặc “Chúng sanh không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết;” do tác động của tà kiến, 
những kẻ ấy gây đụng chạm, gây xung đột; chúng gây đụng chạm bậc đạo sư (này) với 
bậc đạo sư (khác), chúng gây đụng chạm giáo lý (này) với giáo lý (khác), chúng gây 
đụng chạm tập thể (này) với tập thể (khác), chúng gây đụng chạm quan điểm (này) 
với quan điểm (khác), chúng gây đụng chạm lối thực hành (này) với lối thực hành 
(khác), gây đụng chạm đạo lộ (này) với đạo lộ (khác). 


Hoặc là, chúng tranh cãi, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây 
ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gô rằng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này —nt— hoặc 
ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng.” Các sự tạo tác của chúng chưa được dứt bỏ; 
do trạng thái chưa được dứt bỏ của các sự tạo tác, chúng gây đụng chạm ở địa ngục, 
chúng gây đụng chạm ở loài thú, chúng gây đụng chạm ở thân phận ngạ quỷ, chúng 
gây đụng chạm ở nhân giới, chúng gây đụng chạm ở Thiên giới, chúng gây đụng 
chạm, chúng gây xung đột cảnh giới tái sanh (này) với cảnh giới tái sanh (khác), sự 
tái sanh (này) với sự tái sanh (khác), sự nối liền tái sanh (này) với sự nối liền tái sanh 
(khác), sự hiện hữu (này) với sự hiện hữu (khác), sự luân hồi (này) với sự luân hồi 
(khác), sự luân chuyển (này) với sự luân chuyển (khác). Trong khi gây đụng chạm, 
chúng sống, cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Ở thế 
gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của loài người; - và những người nào 
nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, gây đụng chạm, ở thế giam là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Dó vči vi đã xa lia tưởng, các trói buộc không hiện hữu, 
đối uới vi đã được gidi thoát do tuệ, các si mē không hiện hữu. 
Và những người nào nắm giữ tưởng vå tà kiến, 
những người ấu sống, gâu đụng chạm, ở thế gian.” 
Diễn Giải Kinh vê Māgandiya - phần thứ chín. 


--00000-- 
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10. PURABHEDASUTTANIDDESO 


Atha purabhedasuttaniddeso vuccati: 


1O-1 
Kathamdassī kathamsīlo upasantoti uuccati, 
tam me gotama pabrūhi pucchito uttamam naram. 


Kathamdassī kathamsīlo upasantoti vuccatī ti - Kathamdassī ti 
kīdisena dassanena samannāgato kimsaņthitena kimpakārena kimpatibhāgenāti 
kathamdassī. Kathamsīlo ti kīdisena silena samannagato kimsanthitena 
kimpakārena kimpatibhāgenāti kathamdassī kathamsīlo. 


Upasantoti vuccatī ti - santo upasanto vūpasanto nicchato nibbuto' 
patippassaddhoti vuccati pavuccati kathīyati bhaņīyati dīpīyati voharīyati. 
Kathamdassī ti adhipaññam pucchati; katham sīlo ti adhisīlam pucchati upasanto ti 
adhicittam pucchātī ti - kathamdassī kathamsīlo upasantoti vuccāti. 


Tam me gotama pabrūhī ti - Tan ti yam pucchāmi yam yācāmi yam 
ajjhesāmi yam pasādemi. Gotamā 'ti so nimmito buddham bhagavantam gottena 
ālapati. Pabrūhī ti brūhi ācikkha desehi paūūapehi* patthapehi vivara vibhaja 
uttānīkarohi pakāsehī ti - tam me gotama pabrūhi. 


Pucchito uttamam naran ti - Pucchito t¡ puttho pucchito yācito ajjhesito 
pasādito. Uttamam naran ti aggam settham visettham pāmokkham uttamam 
pavaram naran ti - pucchito uttamam naram. 


Tenāha so nimmito: 
"Kathamdassī kathamsīlo upasantoti vuccati, 
tam me gotama pabrūhi pucchito uttamam naran "ti. 


10 -2 
Vītataņho pura bhedā (iti bhagavā)' pubbamantamanissito, 
vemajjhenūpasamkheyyo” tassa natthi purekkhatam.* 


Vītataņho pura bhedā ti - Pura? kāyassa bhedā pura attabhāvassa bhedā pura 
kalebarassa* nikkhepā pura jīvitindriyassa upacchedā, vītataņho vigatataņho 
cattataņho vantatanho muttataņho pahīnataņho patinissatthatanho vītarāgo 
vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo patinissattharago, nicchato 
nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī brahmabhūtena attanā viharati.° 


' santo upasanto vũpasanto nibbuto Ma; santo vūpasanto nibbuto - Syā, PTS. 


* dīpayati - PTS. `vemajjhe nupasankheyyo - Ma, Syā, PTS. 
3 paññapehi - PTS. ° purakkhatam - Ma. 
* purābhedā (iti bhagavā) - Ma; 7 bhagavā ti pura - Syā, PTS. 

purā bhedā (ti bhagavā) - Syā; * kaļevarassa - Ma, Syā, PTS. 

purā bhedā ti bhagavā - PTS. ? viharatī ti - PTS. 
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10. DIEN GIẢI KINH TRƯỚC KHI HOAI RÀ 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoai Rã được nói đến: 


10-1 
Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là tên tịnh”? Thưa ngài 
Gotama, được hỏi vē con người tối thượng, xin Ngài hãy nói cho tôi vē vi dy. 


Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là “yên tịnh”? - Có sự 
hiểu biết thế nào: Được thành tựu sự hiểu biết như thế nào, được hình thành thế 
nào, có kiểu cách gi, có biểu hiện gì; - ‘có sự hiểu biết thế nào’ là như thế. Có giới thế 
nào: Được thành tựu giới như thế nào, được hình thành thế nào, có kiểu cách gì, có 
biểu hiện gì; - ‘có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào là như thế. 

Được gọi là ‘yên tịnh”: được gọi là, được nói ra, được thuyết giảng, được phát 
ngôn, được giảng giải, được diễn tả là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, không còn khao 
khát, tịch diệt, tịch tịnh. “Có sự hiểu biết thế nào” là hỏi về thắng tuệ; “có giới thế 
nào” là hỏi về thắng giới; “yên tịnh” là hỏi về thắng tâm; - có sự hiểu biết thế nào, có 
giới thế nào, được gọi là “yên tịnh”? là như thế. 

Thưa ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi vë vị ấy - VỊ ấy: là vị tôi hỏi, 
vị tôi yêu cầu, vị tôi thỉnh cầu, vị tôi đặt niềm tin. Thưa ngài Gotama: Vi (Phật) đã 
được hóa hiện ấy xưng hô với đức Phật Thế Tôn bằng họ. Xin Ngài hãy nói về: Xin 
Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy 
chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “Thưa ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy 
là như thế. 

Được hỏi về con người tối thượng - Được hỏi vê: được vấn, được hỏi, được 
yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm tin. Con người tối thượng: là con người 
cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; - “được hỏi về con người 
tối thượng là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra' đã hỏi rằng: 
“Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là tên tịnh”? Thưa ngài 


^^, 95 


Gotama, được hỏi ué con người tối thượng, xin Ngài hãu nói cho tôi ué ui ấu. 


10-2 
(Đức Thế Tôn nói:) “Vi có tham ái đã được xa lia trước khi hoại rã (thân xác) thì 
không nương tựa vào thời gian trước (quá khứ), không thể phân hạng vào khoảng 


2 ? 


giữa (hiện tai); đối uới vi ấu, uiệc chú trọng (vi lai) là không có. 


Vị có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã (thân xác) - trước khi hoại 
rã thân thể, trước khi hoại rã bản thân, trước khi quăng bỏ thân xác, trước khi cắt đứt 
mạng quyền, vị có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách lìa, có tham ái đã 
được từ bỏ, có tham ái đã được tấy trừ, có tham ái đã được giải thoát, có tham ái đã 
được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, có luyến ái đã 
được tách lia, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tấy trừ, có luyến ái đã 
được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, không còn 
khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái 
cao thượng tự thân. 


! Nhằm tế độ chư Thiên và nhân loại thuộc sáu tánh khác nhau (tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh 
tâm, tánh tín, tánh giác), đức Phật đã dùng thần thông hóa hiện ra một vị Phật thứ hai cùng với 1250 
vị tỳ khưu đi đến nơi ấy bảng đường không trung, và vị Phật đã được hóa hiện ra ấy đã hỏi câu hỏi 
trên. Đức Phật đã hướng tâm đến các chúng sanh có tánh giác trong lúc thuyết bài Kinh 
Purabhedasuttam này (NiddA. ii, 316). 
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Mahaniddesapali Purābhedasuttaniddeso 


Bhagavā ti garavadhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagavā; bhaggadosoti 
bhagavā; bhaggamohoti bhagavā; bhaggaditthīti bhagavā; bhaggamānoti bhagavā; 
bhaggakaņtakoti' bhagava; bhaggakilesoti bhagavā; bhaji vibhaji pativibhaji 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti bhagavā; bhāvitakāyo bhāvitasīlo 
bhāvitacitto bhavitapaññoti bhagavā; bhaji va bhagavā araññe vanapatthāni” pantani 
senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyāni* 
patisallāna-sāruppānīti* bhagavā; bhāgī va bhagavā cīvarapiņdapātasenāsanagilāna- 
paccayabhesajjaparikkhārānanti bhagavā; bhāgī va bhagava attharasassa 
dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa adhipaūāyāti bhagavā; 
bhāgī va bhagavā catunnam jhānānam catunnam appamaññanam catunnam 
arūpasamāpattīnanti bhagavā; bhāgī va bhagavā atthannam vimokkhānam 
atthannam abhibhāyatanānam navannam anupubbavihāra-samāpattīnanti bhagavā; 
bhāgī va bhagavā dasannam saññabhavananam dasannam kasiņasamāpattīnam 
ānāpānasatisamādhissa asubhasamāpattiyāti bhagavā; bhāgī vā bhagavā catunnam 
satipatthānānam catunnam sammappadhānānam catunnam iddhipādānam 
paūcannam indriyānam paūcannam balānam sattannam bojjhangānam ariyassa 
atthangikassa maggassāti bhagavā; bhāgī vā bhagavā dasannam tathāgatabalānam 
catunnam vesārajjānam catunnam patisambhidānam channam abhiãñanam 
channam buddhadhammānanti bhagava. Bhagava 'ti netam nāmam matara katam, 
na pitarā katam, na bhātarā katam, na bhaginiyā katam, na mittāmaccehi katam, na 
nātisālohitehi katam, na samaņabrāhmaņehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantikametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa patilābhā sacchikā paññatti yadidam “bhagava ti - vītataņho 
pura bhedā iti* bhagavā. 


Pubbamantamanissito 'ti - pubbanto vuccati atīto addhā; atītam addhanam 
ārabbha taņhā pahīnā hoti, ditthi patinissatthā; taņhāya pahīnattā ditthiyā 
patinissatthattā, evampi 'pubbamantamanissito” Athavā, 'evamrūpo ahosim 
atītamaddhānan ti 'tattha nandim na samannāneti, 'evamvedano ahosim, 
evamsañño ahosim, evamsankhāro ahosim, evamviññano ahosim atītamaddhānan ti 
tattha nandim na samannāneti,* evampi 'pubbamantamanissito.” Athavā, “ti me 
cakkhu ahosi atītamaddhānam, iti rūpāti, tattha na chandarāgapatibaddham hoti 
viāiāņam; na chandarāgapatibaddhattā viññanassa na tadabhinandati, na 
tadabhinandanto; evampi 'pubbamantamanissito” “ti me sotam ahosi 
atītamaddhānam, iti saddā ti, iti me ghānam ahosi atītamaddhānam, iti gandhā ti, 
iti me jivhā ahosi atītamaddhānam, iti rasa ti, iti me kayo ahosi atītamaddhānam, iti 
photthabba ti, iti me mano ahosi atītamaddhānam, iti dhammā ti, tattha na 
chandarāgapatibaddham hoti viññanam; na chandarāgapatibaddhattā viññanassa na 
tadabhinandāti, na tadabhinandanto; evampi 'pubbamantamanissito.” “Athava, yan” 
assu tani! pubbe mātugāmena saddhim hasitalapitakīļitāni,* na tadassādeti, na tam 
nikāmeti; na ca tena vittim” āpajjati; evampi 'pubbamantamanissito.” 


' bhaggataņhoti - Ma. 


* araññavanapatthani - Ma, Syā, PTS. ° samanvāgameti - Syā, PTS. 

* manussarāhaseyyakāni - Ma, Syā, PTS. 'yāni tani - Ma. 

* sārūpānī ti - Syā, PTS. * hasitalapitakathitakīļitāni - Syā, PTS. 
` bhedāti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ? pavittim - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, ‘vi có luyến ái đã được 
phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; ‘vi có si mê đã 
được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị 
có ó nhiễm đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp báo’ lā đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dút các hüu lā đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tâp’ lā đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ 
xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' lā đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, vē vị của giải 
thoát, về thắng giới, vē thắng tâm, vē thắng tuệ” là đức Thế Tôn; ‘vi có dự phần hoặc 
sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sāc là đức Thế 
Tôn; *vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về 
chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về 
mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thi lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, 
năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về 
bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế Tôn. Thế 
Tôn: tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai 
tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do 
các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là sự quy 
định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội 
cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Ton; - “vị có tham ái đã được xa lia trước khi hoại rã (thân 
xác) là như thế. 

Không nương tựa vào thời gian trước: Thời gian trước nói đến thời quá 
khứ. Liên quan đến thời quá khứ, tham ái là đã được dứt bỏ, tà kiến là đã được buông 
bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối 
với tà kiến; - như vậy là ‘không nương tựa vào thời gian trước.` Hoặc là, (nghĩ rằng): 
“Ta đã có sắc như vầy vào thời quá khứ,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy. 
“Ta đã có thọ như vầy — “Ta đã có tưởng như vầy — “Ta đã có hành như vầy — “Ta đã 
có thức như vầy vào thời quá khứ,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; - như 
vậy cũng là ‘không nương tựa vào thời gian trước. Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta 
đã là như vầy vào thời quá khứ, các sắc đã là như vầy,” thức không bị trói buộc vào sự 
mong muốn và luyến ái về điều ấy; do không có trạng thái bị trói buộc vào sự mong 
muốn và luyến ái của thức, nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú 
điều ấy; - như vậy cũng là ‘không nương tựa vào thời gian trước.` “Tai của ta đã là như 
vầy vào thời quá khứ, các thinh đã là như vầy,” — “Mũi của ta đã là như vầy vào thời 
quá khứ, các hương đã là như vây,” — “Lưỡi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các 
vị đã là như vầy,” — “Thân của ta đã là như vây vào thời quá khứ, các xúc đã là như 
vầy,” — “Y của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các pháp đã là như vầy,” thức không 
bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều ấy; do trạng thái không bị trói 
buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, nên không thích thú điều ấy; trong khi 
không thích thú điều ấy; - như vậy cũng là không nương tựa vào thời gian trước.' 
Hoặc là, các việc cười hớt, chuyện trò, đùa giốn nào với người nữ đã có trước đây, thì 
không hứng thú điều ấy, không khao khát điều ấy, và không do điều ấy mà đạt được 
sự vui lòng: - như vậy cũng là không nương tựa vào thời gian trước. 
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Mahaniddesapali Purabhedasuttaniddeso 


Vemajjhenūpasankheyyo tỉ - Vemajjham' vuccati paccuppanno addha, 
paccuppannam addhanam arabbha tanha pahina hoti, ditthi patinissattha; tanhaya 
pahīnattā ditthiya patinissatthata ‘ratto ti nūpasankheyyo, duttho ti 
nūpasankheyyo, mulho t1 nupasañkheyyo, vinibaddho tỉ nupasankheyyo, 
“&paramattho ti nupasañkheyyo, 'vikkhepagato 'ti nupasankheyyo, “anittham gato ti 
nūpasankheyyo, 'thāmagato tỉ nupasankheyyo; te abhisañkhara pahīnā; 
abhisankhārānam pahīnattā gatiya nupasañkheyyo: nerayikoti va tiracchanayonikoti 
va pettivisayikoti va manussoti va devoti va rūpīti va arūpīti va saūnīti va asaññiti va 
nevasaññinasaññti va; so hetu natthi paccayo natthi, karanam natthi, yena sankham 
gaccheyyā ti - vemajjhenūpasankheyyo. 


Tassa natthi purekkhatan ti” - Tassā ti arahato khīņāsavassa. Purekkhāro 
'ti* dve purekkhārā: taņhāpurekkhāro ca ditthipurekkhāro ca, —pe— ayam 
tanhapurekkharo —pe— ayam ditthipurekkhāro. Tassa taņhāpurekkhāro pahīno, 
ditthipurekkharo patinissattho; tanhapurekkharassa pahīnattā ditthipurekkhārassa 
patinissatthattā, na tanham va ditthim va purato katvā carati, na taņhādhajo na 
taņhāketu na taņhādhipateyyo, na ditthidhajo na ditthiketu na ditthādhipateyyo, na 
taņhāya vā ditthiyā vā parivārito carati;* - evampi 'tassa natthi purekkhatam. Athavā, 
'evamrupo siyam anāgatamaddhānan ti, tattha nandim na samannāneti;” - evampi 
‘tassa natthi purekkhatam; “evamvedano siyam ... evamsañño siyam 
evamsankhāro siyam ... evamviññano siyam anāgatamaddhānan ti, tattha nandim 
na samannāneti; - evampi ‘tassa natthi purekkhatam.” Athava, “tỉ me cakkhu” siya 
anāgatamaddhānam, iti rupa ti appatiladdhassa patilābhāya cittam na paņidahati; 
cetaso appanidhānappaccayā” na tadabhinandati, na tadabhinandanto; - evampi 
‘tassa natthi purekkhatam.' ‘Iti me sotam siya anāgatamaddhānam, iti saddā ti - “ti 


me ghānam siya anāgatamaddhānam, iti gandhā ti - “ti me jivhā siya 
anagatamaddhanam, iti rasa ti - “ti me kayo siya anāgatamaddhānam, iti 
photthabba ti - “ti me mano siya anagatamaddhanam, iti dhamma ti 


appatiladdhassa patilabhaya cittam na panidahati; cetaso appanidhanappaccaya na 
tadabhinandati, na tadabhinandanto; - evampi “tassa natthi purekkhatam. Athava 
“iminaham sīlena vā vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissāmi 
devaññataro va ti appatiladdhassa patilabhaya cittam na panidahati; cetaso 
appanidhanappaccaya na tadabhinandati, na tadabhinandanto; - evampi ‘tassa natthi 
purekkhatam. 


Tenāha bhagavā: 
“Vitatanho purābhedā (iti bhagavā) pubbamantamanissito, 
vemajjhenūpasankheyyo tassa natthi purekkhatan "ti. 


' vemajjhe - Syā, PTS. ` samanvāgameti - Syā, PTS. 

* purakkhatan ti - Ma. ° cakkhum - Sīmu 2. 

* purekkhara ti - Ma. 7 apaņidhānapaccayā - Syā, PTS, Sa. 
* carat ti - Syā, PTS. ° vattena - Syā, PTS. 
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Không thể phân hạng vào khoảng giữa: Khoảng giữa nói đến thời hiện tại. 
Liên quan đến thời hiện tại, tham ái là đã được dūt bỏ, tà kiến là đã được buông bỏ; 
do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
tà kiến, không thể phân hạng là “bị luyến ái, không thể phân hạng là “bị sân hận, 
không thể phân hạng là “bị si mē, không thể phân hạng là bi trói buộc,` không thể 
phân hạng là “bị bám víu, không thể phân hạng là “bị tán loan, không thể phân hạng 
là “không dứt khoāt, không thể phân hạng là “cứng cỏi;` các pháp tạo tác ấy là đã được 
dứt bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, không thể phân hạng 
theo cảnh giới tái sanh là “người địa nguc, hoặc “loài thú, hoặc “thân phận nga guy, 
hoặc “loài người, hoặc “Phiên nhân, hoặc “người hữu sāc, hoặc “người vô sāc, hoặc 
“người hữu tưởng, hoặc “người vô tưởng, hoặc “người phi tưởng phi phi tưởng”? 
Không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy vị ấy có thể đi đến sự 
phân hạng:' - không thể phân hạng vào khoảng giữa' là như thế. 


Đối với vị ấy, việc chú trọng là không có - Đối với vị y: đối với vị A-la-hán 
có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Việc chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do 
tham ái và chú trọng do tà kiến. —nt— điều này là chú trọng do tham ái. —nt— điều này 
là chú trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, vị ấy 
sống, không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là ngọn cờ, không có 
tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, không 
có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, vị ấy sống không bị vây quanh bởi 
tham ái hoặc bởi tà kiến; - “đối với vi ấy, việc chú trọng là không có” là như vậy. Hoặc 
là, (nghĩ rằng): “Ta sẽ có sắc như vầy vào thời vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng 
về điều ấy; như vậy là “đối với vị ấy, việc chú trọng là không có.’ “Ta sẽ có thọ như vầy 
— “Ta sẽ có tưởng như vầy — “Ta sẽ có hành như vây — “Ta sẽ có thức như vầy vào thời 
vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; - như vậy cũng lā “đối với vị ấy, việc 
chú trọng là không có.’ Hoặc là, (nghĩ rằng): "Māt của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, 
các sắc sẽ là như vây,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt 
được; do duyên không chuyên chú của tâm, nên không thích thú điều ấy; trong khi 
không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “đối với vị ấy, việc chú trọng là không co; 
“Tai của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các thinh sẽ là như vầy,” — “Mũi của ta sẽ là 
như vầy vào thời vị lai, các hương sẽ là như vầy,” — “Lưỡi của ta sẽ là như vầy vào thời 
vị lai, các vị sẽ là như vầy,” — “Thân của ta sẽ là như vầy vào thời vi lai, các xúc sẽ là 
như vầy,” — “Y của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy,” rồi không 
chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên không chuyên chú 
của tâm, nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy, - như vậy 
cũng là “đối với vị ấy, việc chú trọng là không có.’ Hoặc là, “Với giới này, hay với phận 
sự này, hay với sự khắc khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên 
Vương hoặc một Thiên nhân nào đó,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được 
điều chưa đạt được; do duyên không chuyên chú của tâm, nên không thích thú điều 
ấy; trong khi không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “đối với vị ấy, việc chú trọng 
là không có.’ 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
(Đức Thế Tôn nói:) “VỊ có tham ái đã được xa Ba trước khi hoại rã (thân xác) thì 
không nương tựa vào thời gian trước (quá khứ), không thể phân hạng vào khoảng 


AA 


giữa (hiện tai); đối uới vi dy, uiệc chú trong (vi lai) là không có. 
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10-3 
Akkodhano asantāsī' avikatthī akukkuco” 
mantabhāņī* anuddhato sa ve vācāyato muni. 


Akkodhano asantāsī ti - Akkodhano ti hi kho* vuttam, api ca kodho tāva 
vattabbo. Dasahākārehi kodho jāyati: “Anattham me acarī ti kodho jāyati. 
“Anatthamme carati ti kodho jāyati. “Anatthamme carissatī ti kodho Jayati. "Piyassa 
me manapassa anattham acari — anattham carati — anattham carissatī ti kodho 
jāyati. “Applyassa me amanapassa attham acari — attham carati — attham carissatī ti 
kodho jāyati. Atthane va pana kodho jāyati. Yo evarūpo cittassa aghato patighāto 
patigham pativirodho* kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso, cittassa 
vyapati manopadoso kodho kujjhanā kujjhitattam doso dussana dussitattam 
vyapati vyāpajjanā vyāpajjitattam virodho pativirodho caņdikkam asuropo* 
anattamanatā cittassa; ayam vuccati kodho. 


Api ca, kodhassa adhimattaparittatā veditabba: Atthi kañci kālam” kodho 
cittāvilakaraņamatto hoti, na ca tāva mukhakulānavikulāno hoti; atthi kaūci kālam 
kodho mukhakulanavikulanamatto hoti, na ca tava hanusaūcopano hoti; atthi kañci 
kalam kodho hanusaūcopanamatto hoti, na ca tava pharusavacaniccharano hoti; 
atthi kaūci kalam kodho pharusavaca-niccharanamatto hoti, na ca tava 
na ca tava dandasattha-paramasano hoti; atthi kaūci kalam kodho 
dandasatthaparamasanamatto hoti, na ca tava daņdasattha-abbhukkiraņo hoti; atthi 
kañci kalam kodho dandasattha-abbhukkiranamatto hoti, na ca tava dandasattha- 
abhinipātano hoti; atthi kañci kalam kodho daņdasattha-abhinipātanamatto hoti, na 
ca tava chinnavichinna"karaņo hoti; atthi kaūci kalam kodho chinnavichinna"- 
karanamatto hoti, na ca tava sambhañjanapalibhañJano'' hoti; atthi kaūci kalam 
kodho sambhañJanapalibhañJanamatto” hoti, na ca tava angam-angāpakaddhano 
hoti; atthi kañci kalam kodho angamangapakaddhanamatto hoti, na ca tava JIvita 
voropaņo” hoti; atthi kaūci kalam kodho jīvitā voropaņamatto'* hoti, na ca tava 
sabbacagapariccagaya saņthito” hoti. Yato kodho parapuggalam ghatetva attanam 
ghāteti, ettavata kodho paramussadagato paramavepullappatto hoti. 


' asantāpi - Manupa. '"palibhafijano - Ma; 

* akukkucco - Sīmu 2. °paribhañjano - PTS. 

* mantābhāņī - Syā, PTS. * *palibhafijanamatto - Syā, PTS; 

*yam hi kho - Ma. "paribhañjanamatto - Sya, PTS. 

` patinirodho - PTS. * jīvitāvoropano - Ma; 

° assuropo - Syā, PTS. Sīmu 2. jīvitapanāsano - Syā, PTS. 

7 kiñca kalam - Sa. * jīvitāvoropanamatto - Ma; 

* disāvidisam anuvilokano - Syā, PTS. jīvitapanāsanamatto - Syā, PTS. 

? disāvidisam anuvilokanamatto - Syā, PTS. * sabbacāgaparicāgasaņthito - Syā, PTS. 


'° chinnavicchinna - Ma; chindavicchinda - Syā, PTS, Sa; chinnävicchinna - Manupa. 


292 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


10-3 
Không có sự giận đữ, không có sự kinh sợ, không có sự phô trương, không có sự 
hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, vi ấu quả thật là bậc hiên trí đã 
kiềm chế uề khẩu. 


Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ - Bởi vì sự không giận dữ” 
được nói đến, như thế sự giận dữ cũng nên được nói đến. Sự giận dữ sanh khởi theo 
mười biểu hiện: (Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; 
(nghĩ rằng): “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó sẽ 
làm điều bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi — 
đang làm điều bất lợi — sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp ý của ta,” giận dữ 
sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đã làm điều có lợi — đang làm điều có lợi — sẽ làm điều có 
lợi cho người không yêu quý, không hợp ý của ta,” giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự 
giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, 
sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi 
sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, 
trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự tức giận, biểu 
hiện tức giận, trạng thái tức giận, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhàn, sự lỗ mãng, 
trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được gọi là sự giận dữ. 


Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự giận dữ 
là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiến hai hàm ràng; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nghiến hai hàm răng, nhưng chưa thốt ra lời nói thô 1ó; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ thốt ra lời nói thô lē, nhưng chưa nhìn quanh các hướng (tìm vũ khí); có lúc 
sự giận dữ là ở mức độ nhìn quanh các hướng (tìm vũ khí), nhưng chưa nắm lấy gậy 
gộc gươm dao; có lúc sự giận dữ là ở mức độ nắm lấy gậy góc gươm đao, nhưng chưa 
gio gậy gộc gươm đao lên; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giơ gậy góc gươm đao lên, 
nhưng chưa giáng gậy gộc gươm đao xuống: có lúc sự giận dữ là ở mức độ giáng gậy 
gộc guom đao xuống, nhưng chưa làm việc băm chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ 
làm việc băm chém, nhưng chưa có sự tổn thương gāy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở mức 
độ có sự tổn thương gãy vỡ, nhưng chưa có sự đứt lia các phần cơ thể; có lúc sự giận 
dữ là ở mức độ có sự đứt lia các phần cơ thể, nhưng chưa có sự đoạt lấy mạng sống; 
có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đoạt lấy mạng sống, nhưng chưa đến mức buông 
bỏ tất cả luôn cả việc tự sát. Khi nào sự giận dữ khiến cho giết chết người khác rồi giết 
chết mình, đến chừng ấy thì sự giận dữ (của người ấy) đã đạt đến mức quá lố, đã đạt 
đến mức tận cùng. 
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Yassa so' kodho pahmo samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanagsina daddho, so vuccati “akkodhano. Kodhassa pahīnattā 
“akkodhano”  Kodhavatthussa  pariññatatta “akkodhano.” Kodhahetussa 
upacchinnatta akkodhano ti - akkodhano. 


Asantāsī ti - Idhekacco tāsī hoti uttāsī parittāsī, so tasati uttasati parittasati 
bhayati santasam apajjati: ‘Kulam va na labhami, ganam va na labhami, avasam va 
na labhami, labham va na labhami, yasam va na labhami, pasamsam va na labhami, 
sukham va na labhami, civaram va na labhami, pindapatam va na labhami, 
senasanam va na labhami, gilanapaccayabhesajjaparikkharam va na labhami 
gilānūpatthākam” va na labhami, appaññatomhi ti” tasati uttasati parittasati bhayati 
santasam apajjati. 


Idha bhikkhu asantāsī hoti anuttāsī aparittāsī, so na tasati na uttasati na 
parittasati na bhāyati na santasam apajjati: ‘Kulam va na labhāmi, ganam vā na 
labhāmi, avasam va na labhami, labham va na labhāmi, yasam va na labhami, 
pasamsam va na labhami, sukham vā na labhami, cīvaram va na labhāmi, 
pindapatam va na labhāmi, senasanam vā na labhāmi, gilanapaccaya- 
bhesajjaparikkharam va na labhami, gilanupatthakam va na labhami, appaññatomhi 
"ti na tasati na uttasati na parittasati na bhayati na santāsam apaJJat ti - akkodhano 
asantas1. 


Avikatthī akukkuco ti - Idhekacco katthī hoti vikatthī, so katthati vikatthati: 
“Ahamasmi sīlasampannoti va vatasampannoti va! sīlabbatasampannoti va, jātiyā va 
gottena va kolaputtiyena va? vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena vā 
kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va° sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthunā, uccakula pabbajitoti va mahākulā pabbajitoti va 
mahābhogakulā pabbajitoti va ularabhogakula pabbajitoti va, ñato yasassī 
sagahatthapabbajitananti va, lābhīmhi cīvarapiņdapātasenāsanagilānappaccaya- 
bhesajjaparikkharananti va, suttantikoti va vinayadharoti va dhammakathikoti va, 
araññikoti va pindapatikoti va pamsukulikoti va tecivarikoti va sapadanacarikoti va 
khalupacchabhattikoti va nesajjikoti va yathasanthatikoti va, pathamassa jhānassa 
lābhīti va, dutiyassa jhānassa labhtti va, tatiyassa jhānassa lābhīti va, catutthassa 
jhānassa lābhīti va, akasanañcayatanasamapattiya viññanañcayatanasamapattiya 
akiñcaññayatanasamapattiya nevasaññanasaññayatanasamapattya labhm va 
katthati vikatthati. Evam na katthati, na vikatthati, katthana vikatthanā” arato virato 
pativirato nikkhanto nissato* vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa viharatī 
"ti - avikatthī. 


' yass’ eso - PTS. `kolaputtikena vã - Syã, PTS. 
* gilānupatthānam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. Švijjatthānena vã - Syā, PTS. 
* appapaññãtomhi ti - Sīmu 1. 7 vikatthanā - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* vattasampannoti vã - Syā, itipatho PTS potthakesu na dissate. ° nissattho - Syā, PTS. 
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Đối với người nào, sự giận dữ ấy đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không có sự giận dữ. Trạng thái đã dứt bỏ đối với sự giận dữ 
là ‘không có sự giận dü Trạng thái đã biết toàn diện về nền tảng của sự giận dữ là 
“không có sự giận dū. Trạng thái đã chặt đứt nhân của sự giận dữ là ‘không có sự giận 
dū;' - không có sự giận dữ là như thế. 


Không có sự kinh sợ: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó có sự run sợ, có sự khiếp 
sợ, có sự hoảng sợ, vị ấy run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ (nghĩ 
rằng): “Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được 
chó ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt 
được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi 
không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được 
biết đến;” như thế là run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ. 


Ở đây, vị tỳ khưu là không có sự kinh sợ, không có sự khiếp sợ, không có sự hoảng 
sợ, vị ấy không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào 
sự kinh sợ (nghĩ rằng): “Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, 
tôi không đạt được chó ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh 
vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt 
được y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt 
được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc 
bệnh, tôi không được biết đến;” như thế là không run sợ, không khiếp sợ, không 
hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào sự kinh sợ; - ‘không có sự giận dữ, không có sự 
kinh sợ lā như thế. 


Không có sự phô trương, không có sự hối hận: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào 
đó có sự khoe khoang, có sự phô trương, vị ấy khoe khoang, phô trương rằng: “Tôi 
thành tựu về giới,” hoặc “Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và 
phận sự;” khoe khoang, phô trương về xuất thân, về dòng họ, về con nhà gia thế, về 
vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự 
học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia tộc thượng 
lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc lớn,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải,” 
hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi được biết tiếng, có danh 
vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia,” hoặc “Tôi có lợi lộc về y phục, vật thực, 
chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” hoặc “Tôi là vị chuyên về Kinh,” 
hoặc “Tôi là vị trì Luật,” hoặc “Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị ngụ ở rừng,” 
hoặc “Tôi là vị ngụ ở gốc cây,” hoặc “Tôi là vị chuyên đi khất thực,” hoặc “Tôi là vị chỉ 
mặc y may bằng vải bị quăng bỏ,” hoặc “Tôi là vị chỉ sử dụng ba y,” hoặc “Tôi là vị đi 
khất thực tuần tự theo từng nhà,” hoặc “Tôi là vị không ăn vật thực dâng sau,” hoặc 
“Tôi là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nām),” “Tôi là vị ở chỗ đã được chỉ định,” 
hoặc “Tôi đạt sơ thiền,” hoặc “Tôi đạt nhị thiền,” hoặc “Tôi đạt tam thiền,” hoặc “Tôi 
đạt tứ thiền,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập không vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập 
thức vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập vô sở hữu xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ.” VỊ không khoe khoang, không phô trương như vậy là vị 
đã tránh khỏi sự khoe khoang, khỏi sự phô trương, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không có sự phô truong là như thế. 
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Akukkuco ti - Kukkuccan ti hatthakukkuccampi kukkuccam, 
pādakukkuccampi kukkuccam, hatthapādakukkuccampi kukkuccam, akappiye 
kappiyasaññita, kappiye akappiyasaññita, vikale kalasaññita, kale vikalasaññita,' 
avajje vajjasaññita, vajje avaJJasaññita. Yam evarūpam kukkuccam kukkuccayana 
kukkuccāyitattam, cetaso vippatisāro manovilekho, idam vuccati kukkuccam.? 


Api ca dvīhi kāraņehi uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho: 
katattā ca akatattā ca. Katham katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho? ‘Katam me kāyaduccaritam, akatam me kāyasucaritan ti 
uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho; “Katam me vacīduccaritam, 
akatam me vacīsucaritan 'ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho; 
‘Katam me manoduccaritam, akatam me manosucaritan ti uppajjati kukkuccam 
cetaso vippatisāro manovilekho; “Kato me pāņātipāto, akata me pāņātipātā veramaņī 
'ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho; ‘Katam me adinnādānam 
akata me adinnadana veramaņī ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho; “Kato me kāmesu micchacaro, akata me kāmesu micchacara veramaņī 
'ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho; "Kato me musāvādo, akata 
me musāvādā veramaņī ti — “ata me pisunā vaca, akata me pisuņāya vācāya 
veramaņī ti — “Kata me pharusā vaca, akata me pharusāya vācāya veramaņī 'ti — 
"Kato me samphappalapo, akata me samphappalāpā veramaņī ti — “Kata me abhijjhā, 
akata me anabhijjhā ti — “Kato me vyāpādo, akato me avyapado ti — “Kata me 
micchaditthi, akata me sammāditthī ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. Evam katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. 


Athavā 'sīlesumhi na paripūrakārī 'ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. 'Indriyesumhi aguttadvāro ti — ‘Bhojane amattaūūūmhī ti — 
"Jāgariyam ananuyuttomhī 'ti — “Na satisampaJjaññena samannāgatomhī ti — 
“Abhavita me cattāro satipatthānā ti — “Abhavita me cattāro sammappadhānā "ti — 
“Abhavita me cattaro iddhipādā 'ti — “Abhavitani me paūcindriyānī ti — 'Abhāvitāni 
me paūcabalānī tỉ — 'Abhāvitā me satta bojjhanga 'ti — 'Abhāvito*” me ariyo 
atthangiko maggo ti — Dukkham me apariūnātan 'ti — "Samudayo me appahīno i — 
“Maggo me abhavito 'ti — “Nirodho me asacchikato ti uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho.  Yassetam kukkuccam pahīnam  samucchinnam 
vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddham, so vuccati 
akukkucco ti - avikatthī akukkuco. 


' vikāle kalasaññita, kale vikalasaññita - itipātho Syā potthake na dissate. 
* Vibhangappakaraņa, Jhānavibhanga. * abhāvitā - Sīmu 2. 
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Không có sự hối hận - Hối hận: vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối 
ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm 
tưởng là được phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không được phép trong 
việc được phép, lầm tưởng là đúng thời vào lúc phi thời, lầm tưởng là phi thời vào lúc 
đúng thời, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. Sự hối 
hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự ăn năn của 
tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh 
về khẩu.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh 
mạng.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã trộm 
cắp, ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của 
ý sanh lên rằng: “Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong 
các dục.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã nói 
dối, ta đã không tránh xa việc nói dối.” — “Ta đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa 
việc nói đâm thọc.” — “Ta đã nói thô lõ, ta đã không tránh xa việc nói thô lõ.” — “Ta đã 
nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.” — “Ta đã hành động tham 
đắm, ta đã không hành động không tham đắm.” — “Ta đã hành động sân hận, ta đã 
không hành động không sân hận.” — “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành 
chánh kiến.” Như vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do 
trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 


Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn giữ.” — “Ta là người 
không biết chừng mực về vật thực.” — “Fa chưa luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta chưa 
đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ.” - “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — 
“Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” — “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta 
tu tập.” — “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — “Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” — “Đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” — “Tập chưa được ta dứt 
bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Đối với người 
nào, sự hối hận ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được 
gọi là không có sự hối hận; - ‘không có sự phô trương, không có sự hối hàn là như 
thế. 
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Mantabhāņī anuddhato 'ti - Manta vuccati pañña, ya pañña pajānanā — 
amoho dhammavicayo sammaditthi;' mantaya pariggahetva vacam bhasati, bahumpi 
kathento bahumpi bhananto bahumpi dipayanto bahumpi voharanto dukkathitam 
dubhanitam dullapitam duruttam dubbhasitam vacam na bhāsatī 'tỉ mantabhāņī. 
Anuddhato” - Tattha katamam uddhaccam? Yam cittassa uddhaccam avūpasamo 
cetaso vikkhepo bhantattam cittassa, idam vuccati uddhaccam. Yassetam uddhaccam 
pahīnam samucchinnam vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam 
ñanaggina daddham, so vuccati anuddhato ti - mantabhāņī anuddhato. 


Sa ve vacayato munī ti - Idha bhikkhu musāvādam pahāya musāvādā 
pativirato hoti, saccavādī saccasandho theto paccayiko avisamvādako lokassa. 
Pisunam vācam pahāya pisunāya vācāya pativirato hoti; ito sutvā na amutra akkhātā 
imesam bhedaya, amutra va sutva na imesam akkhātā amūsam bhedaya, iti 
bhinnānam vā sandhata sahitānam va anuppadātā samaggaramo? samaggarato 
samagganandī samaggakaraņim vācam bhāsitā hoti. Pharusam vācam pahāya 
pharusaya vacaya pativirato hoti, ya sa vaca neļā* kaņņasukhā pemanīyā 
hadayangamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā, tathārūpim vācam bhāsitā hoti. 
Samphappalapam pahaya samphappalāpā pativirato hoti, kālavādī bhūtavādī 
atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatim* vācam bhāsitā hoti, kālena 
sāpadesam pariyantavatim atthasamhitam. Catuhi vacīsucaritehi samannāgato 
catudosāpagatam* vācam bhāsati, dvattimsāya tiracchānakathāya ārato assa” virato 
pativirato nikkhanto nissato* vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā 
viharati. 


Dasa kathāvatthūni” katheti,” seyyathīdam: Appicchakatham katheti, 
santutthikatham katheti, pavivekakatham asamsaggakatham, viriyārambhakatham, 
sīlakatham, samādhikatham, paññakatham, vimuttikatham, vimuttiñanadassana- 
katham,  satipatthanakatham,  sammappadhānakatham,  Iddhipadakatham, 
indriyakatham, balakatham, bojjhangakatham, maggakatham, phalakatham, 
nibbānakatham katheti; vācāya yato" yatto pariyatto” gutto gopito rakkhito 
vūpasanto. Munī ti monam vuccati ñanam, ya pañña pajānanā —pe— amoho 
dhammavicayo sammāditthi' —pe— sangaJalamaticca so munī ti - sa ve vācāyato 
muni. 


Tenāha bhagavā: 
*Akkodhano asantāsī avikatthī akukkuco, 
mantabhāņī anuddhato sa ve vācāyato mun "ti. 


' Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 7 assa - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* anuddhato ti - Ma, Syā, PTS. ° nissattho - Syā; patinissattho - PTS. 

* samaggarāmo - Pu. ? dasavatthūni - Syā, PTS. 

* nela - Ma, Syā, PTS. '° kathesi - Ma. 

> nidānavatim - PTS. " vācāyato ti - Syā, PTS. 

° catudosāgatam - PTS. ' patiyatto - Syā, PTS. 
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Có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng - Khôn khéo được gọi là tuệ. 
Tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Sau khi nắm 
vững sự khôn khéo rồi nói lời nói, dầu thuyết nhiều, đầu phát ngôn nhiều, dâu giảng 
giải nhiều, dầu diễn tả nhiều, cũng không nói lời nói được thuyết vụng về, được phát 
ngôn vụng về, được đối đáp vụng về, được thốt ra vụng về, được nói vụng về; - “có lời 
nói khôn khéo' là như thế. Không bị phóng túng: O nơi ấy, sự phóng dật là việc 
nào? Sự phóng dật nào của tâm là sự không vắng lặng, là sự tán loạn của ý, là trạng 
thái bị rối loạn của tâm, việc này là sự phóng dật của tâm. Đối với người nào, sự 
phóng dật ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là 
không bị phóng túng; - “có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng' là như thế. 


Vị ấy quả thật là bậc hiên trí đã kiêm chế vê khẩu: Ở đây, vị tỳ khưu sau 
khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói dối, có lời nói chân thật, liên quan 
đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian. Sau khi dứt bỏ lời nói đâm 
thọc, là người tránh xa lời nói dám thọc; sau khi nghe ở chó này, không là người nói 
lại ở chỗ kia nhằm chia rë những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, không là 
người nói lại cho những người này nhằm chia rë những người kia; như vậy là người 
kết hợp những kẻ đã bị chia rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người 
thỏa thích việc hợp nhất, thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người 
nói lời tạo ra sự hợp nhất. Sau khi dứt bỏ lời nói thô lõ, là người tránh xa lời nói thô 
lỗ; lời nói nào là dịu ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiều 
người, làm hợp ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. Sau khi dứt bỏ 
việc nói nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói đúng thời, nói về 
sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời có giá tri, hợp thời, 
có lý lẽ, có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành tựu bốn thiện hạnh 
về khẩu, (vị ấy) nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh khỏi ba mươi hai 
việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được 
thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn. 


Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là nói về ít ham muốn, nói về sự tự 
biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, nói về sự ra sức tỉnh tấn, nói về giới, nói 
về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về sự biết và thấy về giải thoát,' nói về sự 
thiết lập niệm, nói về chánh cần, nói về nền tảng của thần thông, nói về quyền, nói về 
lực, nói về yếu tố đưa đến giác ngộ, nói về Đạo, nói về Quả, nói về Niết Bàn; là người 
đã kiềm chế ở lời nói, đã cố sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã vắng 
lặng. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự 
không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và 
mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí; - “vị ấy quả thật là bậc hiền trí đã 
kiềm chế về khẩu' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ, không có sự phô trương, không có 
sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, vi ấu quả thật là bậc hiên trí 
đã kiềm chế uề khẩu.” 


' Sự biết và thấy về giải thoát (tri kiến về giải thoát) = vimuttiftāņadassana. Trường hợp liên kết với từ 
khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ uữnuftiñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải 
thoát) được ghi lời dịch Việt là “giải thoát tri kiến uān” (ND). 
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10-4 
Nirāsatti' anagate atītam nanusocati, 
vivekadassī phassesu ditthīsu ca na nīyati.” 


Nirāsatti anāgate ti - Āsatti vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo -pe- abhijjhā lobho 
akusalamūlam.* Yassesā āsatti taņhā pahīnā samucchinnā vūpasantā patippassaddhā 
abhabbuppattikā ñanaggina daddhā ti, - evampi 'nirāsatti anāgate” Athava, 
'evamrupo siyam anagatamaddhanan ti tattha nandim na samannāneti,* 
*evamvedano siyam — “evamsañño siyam — 'evamsankhāro siyam — “evamviññano 
siyam anāgatamaddhānan ti tattha nandim na samannāneti, - evampi 'nirāsatti 
anāgate. Athavā, “ti me cakkhum* siya anāgatamaddhānam, iti rupa ti 
appatiladdhassa patilābhāya cittam na paņidahati, cetaso appaņidhānappaccayā na 
tadabhinandati, na tadabhinandanto, - evampi “nirasatti anāgate; 'iti me sotam siya 
anāgatamaddhānam, iti sadda 'ti —pe— ti me mano siya anagatamaddhanam, iti 
dhamma ti appatiladdhassa patiabhaya cittam na panidahati; cetaso 
appanidhanappaccaya na tadabhinandati; na tadabhinandanto, - evampi “nirasatti 
anāgate. Athava 'imināham sīlena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo vā 
bhavissāmi devaññataro va ti appatiladdhassa patilābhāya cittam na paņidahati; 
cetaso appaņidhānappaccayā na tadabhinandati, na tadabhinandanto - evampi 
“nirasattI anāgate.” 


Atītam nānusocaātī ti - vipariņatam va vatthum” na socati, vipariņatasmim' va 
vatthusmim na socati, cakkhum me vipariņatanti na socati, sotam me — ghānam me 
— jivhā me — kayo me — rupa me — saddā me — gandhā me - rasa me — photthabba 
me — kulam me — gaņo* me — āvāso me — lābho me — yaso me — pasamsā me — 
sukham me — cīvaram me — piņdapāto me — senāsanam me -— 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāro me — mata me - pita me — bhātā me — bhaginī me 
— putto me — dhītā me — mittā me — amaccā” me — ñataka me — sālohitā me 
vipariņatāti na socati na kilamati na paridevati na urattāļim kandati na sammoham 
āpajjatī ti - atītam nānusocāti. 


' nirāsattī - Syā, PTS. 


* niyyati - Syā, PTS. Švatthu - PTS. 
* Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 'vipariņatamhi - Syā, PTS. 
* samanvāgameti - Syā, PTS. * gaņam - PTS. 

9 


> cakkhu - Ma, Syā, PTS. mittāmaccā - Syā, PTS. 
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10-4 
_ VỊ không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn ué quá khứ, nhìn thấu sự 
viēn ly ở các xúc, vā không bi dẫn đi bởi các tà kiến. 


Vị không có sự dính mắc ở tương lai: Sự dính māc nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với 
người nào, sự dính mắc, tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, - như vậy là “vị không có sự dính mắc ở tương lai” Hoặc là, (nghĩ rằng): “Ta sẽ có 
sắc như vầy vào thời vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; “Ta sẽ có thọ 
như vầy — “Ta sẽ có tưởng như vầy — “Ta sẽ có hành như vầy — “Ta sẽ có thức như vầy 
vào thời vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; - như vậy cũng là “vị không 
có sự dính mắc ở tương lai.” Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vi 
lai, các sắc sẽ là như vầy,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt 
được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều ấy; trong khi 
không thích thú điều ấy, - như vậy cũng lā “vị không có sự dính mắc ở tương lai” “Tai 
của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các thinh sẽ là như vầy,” — “Y của ta sẽ là như vầy 
vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được 
điều chưa đạt được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều 
ấy; trong khi không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “vị không có sự dính mắc ở 
tương lai” Hoặc là, (nghĩ rằng): “Với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khắc 
khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên Vương hoặc một Thiên nhân 
nào đó,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên 
không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú 
điều ấy, - như vậy cũng là “vị không có sự dính māc ở tương lai” 


Không sâu muộn về quá khứ: không sầu muộn về vật đã bị biến đối; hoặc 
không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt của ta bị biến đổi” mà không 
sâu muộn; (nghĩ rằng): "Tai của ta — Mũi của ta — Lưỡi của ta — Thân của ta — Các sắc 
của ta — Các thinh của ta — Các hương của ta — Các vị của ta — Các xúc của ta — Gia 
tộc của ta — Đồ chúng của ta — Chỗ ngụ của ta — Lợi lộc của ta — Danh vọng của ta — 
Lời khen của ta — Hạnh phúc của ta — Y phục của ta — Đồ ăn khất thực của ta — Chó 
nằm ngồi của ta — Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta — Mẹ của ta — Cha của ta 
— Anh (em) trai của ta — Chi (em) gái của ta — Con trai của ta — Con gái của ta — Bạn 
bè của ta — Thân hữu của ta — Thân quyến của ta — Những người cùng huyết thống 
của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - không sầu muộn về quá khứ là như thế. 
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Vivekadassī phassesū 'ti - Phasso ti cakkhusamphasso sotasamphasso 
ghānasamphasso jivhāsamphasso kāyasamphasso manosamphasso 
adhivacanasamphasso patighasamphasso sukhavedanīyo phasso' dukkhavedanīyo 
phasso' adukkhamasukhavedanīyo phasso, ' kusalo phasso akusalo phasso abyākato 
phasso kāmāvacaro phasso rūpāvacaro phasso arūpāvacaro phasso suññato phasso 
animitto phasso appaņihito phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso atīto phasso 
anāgato phasso paccuppanno phasso; yo evarūpo phasso phusanā samphusanā 
samphusitattam, ayam vuccati phasso. 


Vivekadassī phassesū 'ti - Cakkhusamphassam vivittam passati attena vā 
attaniyena va niccena va dhuvena va sassatena va avipariņāmadhammena va, 
sotasamphassam vivittam passati — ghanasamphassam vivittam passati — 
jivhāsamphassam vivittam passati kāyasamphassam vivittam passati — 
manosamphassam vivittam passati — adhivacanasamphassam vivittam passati — 
patighasamphassam vivittam passati  — sukhavedanīyam  phassam? - 
dukkhavedaniyam phassam” — adukkhamasukhavedanīyam phassam” — kusalam 
phassam — akusalam phassam — avyākatam phassam — kāmāvacaram phassam — 
rūpāvacaram phassam — arūpāvacaram phassam — lokiyam phassam vivittam passati 
attena va attaniyena va niccena va dhuvena vā sassatena va avipariņāmadhammena 
va. Athava, atītam phassam anāgatehi ca? paccuppannehi ca phassehi vivittam 
passati, anāgatam phassam atītehi ca paccuppannehi ca phassehi vivittam passati, 
paccuppannam phassam atītehi ca anagatehi ca phassehi vivittam passati. Athavā, ye 
te phassā ariyā anāsavā lokuttarā suññatapatisaññutta, te phasse vivitte passati 
rāgena dosena mohena kodhena upanahena makkhena paļāsena issāya 
macchariyena māyāya satheyyena thambhena sarambhena mānena atimānena 
madena pamādena sabbakilesehi sabbaduccaritehi sabbadarathehi sabbapariļāhehi 
sabbasantāpehi sabbakusalābhisankhārehi vivitte passatī ti - vivekadassī phassesu. 


Ditthīsu ca na nīyatī ti - Tassa dvāsatthi ditthigatani pahīnāni samucchinnāni 
vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni. So ditthiyā 
na yāyati na nīyati na vuyhati na samharīyati napi tam ditthigatam sārato pacceti na 
paccāgacchatī ti - ditthīsu ca na nīyati. 


Tenāha bhagavā: 
"Nirāsatti anāgate atītam nānusocati, 
vivekadassī phassesu ditthīsu ca na nīyatī "ti. 


10-5 
Patilīno* akuhako apihālu amaccharī, 
appagabbho ajeguccho pesuneyye” ca no yuto. 


' samphasso - Syā, PTS. * anāgatehi ca phassehi - Syā, PTS. 
* samphassam - Syā, PTS. * patilīno - Syā. ` pesuneyye - Ma, Syā, PTS. 
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Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc - Xúc: là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc, xúc do diēn đạt (xúc thông qua ý môn), xúc do va chạm (xúc thông 
qua ngũ môn), xúc tạo ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo ra thọ không khổ không 
lạc, xúc (ở tâm) thiện, xúc (ở tâm) bất thiện, xúc (ở tâm) vô ký, xúc thuộc dục giới, 
xúc thuộc sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc (do quán xét) không tánh, xúc (do quán 
xét) vô tướng, xúc (do quán xét) vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thế, xúc quá khứ, 
xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biểu hiện chạm 
vào, trạng thái chạm vào, điều này được gọi là xúc. 


Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc: Nhìn thấy nhãn xúc được tách biệt với tự ngã, 
hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa thường còn, hoặc với nghĩa bền vững, 
hoặc với nghĩa trường tồn, hoặc với tình trạng không bị biến đổi; nhìn thấy nhĩ xúc 
được tách biệt — nhìn thấy tỷ xúc được tách biệt — nhìn thấy thiệt xúc được tách biệt 
— nhìn thấy thân xúc được tách biệt — nhìn thấy ý xúc được tách biệt — nhìn thấy xúc 
do diēn đạt (xúc thông qua ý môn) được tách biệt — nhìn thấy xúc do va chạm (xúc 
thông qua ngũ môn) được tách biệt — nhìn thấy xúc tạo ra thọ lạc — xúc tạo ra thọ 
khổ — xúc tạo ra thọ không khổ không lạc — xúc (ở tâm) thiện — xúc (ở tâm) bất thiện 
— xúc (ở tâm) vô ký — xúc thuộc dục giới — xúc thuộc sắc giới — xúc thuộc vô sắc giới 
— xúc hiệp thế được tách biệt với tự ngã, hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa 
thường còn, hoặc với nghĩa bën vững, hoặc với nghĩa trường tồn, hoặc với tình trạng 
không bị biến đổi. Hoặc là, nhìn thấy xúc quá khứ được tách biệt với các xúc vị lai và 
hiện tại, nhìn thấy xúc vị lai được tách biệt với các xúc quá khứ và hiện tại, nhìn thấy 
xúc hiện tại được tách biệt với các xúc quá khứ và vi lai. Hoặc là, những xúc nào 
thuộc bậc Thánh, không có lậu hoặc, thuộc siêu thế, liên hệ với không tánh, thì nhìn 
thấy những xúc ấy được tách biệt với luyến ái, với sân hận, với si mê, với giận dữ, với 
thù hàn, với gièm pha, với ác ý, với ganh ty, với bón xẻn, với xảo trá, với lừa gạt, với 
bướng bỉnh, với hung hăng, với ngã mạn, với cao ngạo, với đam mê, với xao lãng, với 
tất cả ô nhiễm, với tất cả uế hạnh, với mọi sự lo lắng, với mọi sự bực bội, với mọi sự 
nóng nảy, với tất cả các pháp tạo tác bất thiện; - “nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc” là như 
thế. 


Và không bị dẫn đi bởi các tà kiến: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không 
bị lôi đi, không bị mang đi bởi tà kiến; cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và 
cũng không quay về lại; - và không bị dẫn đi bởi các tà kiên’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“VỊ không có sự dính māc ở tương lai, không sầu muón vē quá khứ, nhìn thấu 


en 


sự uiễn ly ở các xúc, uà không bị dẫn di bởi các tà kiến. 


10-5 _ 
Vi đã xa rời (các bất thiện pháp), không gat gam, không mong cầu, không bón 
xẻn, không xãc xược, không đáng nhom gớm, và không dính dâp đến uiệc nói đâm 
thọc. 
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Patilīno akuhako ti - Patilīno ti rāgassa pahīnattā patilīno dosassa pahīnattā 
patilīno mohassa pahīnattā patilīno; kodhassa — upanāhassa — makkhassa — 
paļāsassa — issāya — macchariyassa —pe— sabbākusalābhisankhārānam pahīnattā 
patilīno. Vuttam hetam bhagavatā: "Kathaūca bhikkhave bhikkhu patilīno hoti? 
Imassa bhikkhave bhikkhuno asmimāno pahīno hoti ucchinnamīlo talavatthukato 
anabhāvakato' āyatim anuppādadhammo. Evam kho bhikkhave bhikkhu patilīno 
hoti ”H” - patilīno. 


Akuhako tỉ - Tm kuhanavatthūni: paccayapatisedhanasankhātam* 
kuhanavatthu,* iriyāpathasankhātam kuhanavatthu, sāmantajappanasankhātam 
kuhanavatthu. 


Katamam paccayapatisedhanasankhātam kuhanavatthu? Idha gahapatikā 
bhikkhum nimantenti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārehi. So papiccho iechāpakato atthiko cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānam bhiyyokamyatam upadaya cīvaram 
paccakkhāti piņdapātam paccakkhāti senāsanam paccakkhāti gilānapaccaya- 
bhesajjaparikkhāram paccakkhāti. So evamāha: Kim samanassa mahagghena 
cīvarena? Etam sāruppam - yam samaņo susānā vā sankārakūtā vā pāpaņikā vā 
nantakāni uccinitvā sanghātim dhāreyya.* Kim samanassa mahagghena 
pindapatena? Etam sāruppam - yam samaņo uñchacariyaya piņdiyālopena jīvikam 
kappeyya. Kim samaņassa mahagghena senāsanena? Etam sāruppam - yam samaņo 
rukkhamūliko va assa sosāniko va abbhokāsiko va. Kim samanassa mahagghena 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena? Etam sāruppam - yam samaņo pūtimuttena vā 
harītakīkhaņdena” va osadham kareyyāti. Tadupādāya lūkham cīvaram dhāreti, 
lūkham piņdapātam paribhuūjati, lukham senāsanam patisevati, lūkham 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram patisevati. Tamenam gahapatikā evam jānanti: 
Ayam samaņo appiccho santuttho pavivitto asamsattho āraddhaviriyo dhutavādo ti, 
bhyyo bhiyyo nimantenti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārehi. So evamāha: "Tiņņam sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum 
puññam pasavati: Saddhāya sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Deyyadhammassa sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Dakkhineyyanam sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Tumhākam cevayam saddhā atthi, deyyadhammo ca samvijjati.* Ahaūca 
patiggāhako. Saceham? na patiggahessāmi, evam tumhe puññena paribāhirā” 
bhavissatha.'' Na mayham iminā attho. Api ca, tumhākam yeva anukampāya 
patigaņhāmī "ti. Tadupādāya bahumpi cīvaram patiganhati, bahumpi pindapatam 
patigaņhāti, bahumpi senāsanam patigaņhāti, bahumpi 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram patigaņhāti. Ya evarūpā bhākutitā” bhakutiyam 
kuhanā kuhāyanā kuhitattam, idam” paccayapatisedhanasankhatam kuhanavatthu. 


' anabhāvamkato - Ma; 7 haritakīkhaņdena - Ma, PTS. 
anabhāvangato - Syā; ° cāyam samvijjati - Syā, PTS. 
anabhāvam gato - PTS. ? sac’ āham - Syā, PTS. 

2 Catukkanguttara, Cakkavagga. '° parihīnā - Syā, PTS. 

` akuhaņo - Manupa. " bhavissanti - Ma, Sīmu 2. 

4 paccayapatisevanasankhātam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, Manupa. 

` kuhanavatthum - Sīmu 2. ”bhākutikā - Ma, Syā, PTS. 

° sanghātim katvā dhāreyya - Ma, Syā, PTS. '3 idam vuccati - Syā, PTS. 
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Vị đã xa rời (các bất thiện pháp), không gạt gām - Đã xa rời: đã xa rời do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với luyến ái, đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối 
với sân hận, đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, đã xa rời do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với giận dữ — đối với thù hàn — đối với gièm pha — đối với ác 
ý - đối với ganh ty — đối với bón xẻn —nt- đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện. 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Và này các tỳ khưu, thế nào vị tỳ khưu 
đã xa rời? Này các tỳ khưu, ngã mạn về bản thân của vị tỳ khưu này đã được dứt bỏ, 
có rë đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đã xa 
rời là như vāy;” - *vị đã xa rot là như thế. 


Không gạt gām: Ba kiểu cách gạt gām: kiểu cách gạt gām liên quan đến việc sử 
dụng (bốn món) vật dụng, kiểu cách gạt gām liên quan đến các oai nghi, kiểu cách gạt 
gãm liên quan đến việc nói gần nói xa. 


Kiểu cách gạt gām liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng là kiểu cách 
nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị tỳ khưu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi 
ước muốn, có sự tām cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, rồi từ chối y phục, từ chối 
đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ 
ấy đã nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của 
tiệm vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực 
đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc 
đi khất thực. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì 
cho vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harītakī.” Từ đó trở 
đi, vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử dụng 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy: “VỊ Sa- 
môn này it ham muối, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra sức tỉnh tấn, 
thuyết về hạnh từ khước,” rồi thỉnh mời (vị ấy) về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nām 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn nữa. VỊ ấy đã nói như sau: “Do 
sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự hiện diện 
của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của vật thí, người 
thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng 
dường, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, 
còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ mất phần 
phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng thương tưởng đến 
các người mà tôi thọ nhận.” Từ đó trở di, vị ấy thọ nhận nhiều y phục, thọ nhận nhiều 
đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách gạt gām liên quan đến việc 
sử dụng (bốn món) vật dụng. 
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Katamam iriyāpathasankhātam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho icchapakato 
sambhavanadhippayo 'evam mam jano sambhāvessatī 'ti' gamanam saņthapeti, 
thanam saņthapeti, nisajjam saņthapeti, sayanam saņthapeti, paņidhāya gacchati, 
paņidhāya titthati, paņidhāya nisīdati, paņidhāya seyyam kappeti, samāhito viya 
gacchati, samāhito viya titthati, samāhito viya nisīdati, samāhito viya seyyam 
kappeti, āpāthakajjhāyī ca” hoti. Ya evarūpā iriyāpathassa atthapana thapanā* 
saņthapanā bhākutitā* bhakutyam kuhana kuhayana kuhitattam; idam 
iriyāpathasankhātam kuhanavatthu. 


Katamam samantaJappanasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho 
Icchapakato sambhavanadhippayo “evam mam jano sambhāvessatī tỉ 
ariyadhammasannissitam vacam bhāsati. “Xo evarūpam cīvaram dhāreti, so samano 
mahesakkho ti bhanati. “o evarūpam pattam dhāreti, lohathālakam dhāreti, 
dhammakarakam” dhāreti, parissāvanam* dhāreti, kuñcikam dhāreti, upāhanam 
dhāreti, kāyabandhanam dhāreti, āyogam dhāreti, so samaņo mahesakkho ti 
bhanati. "Yassa evarūpo upajjhāyo so samaņo mahesakkho ti bhanati. "Yassa evarūpo 
ācariyo, evarūpā samānupajjhāyakā samānācariyakā mittā sanditthā sambhattā 
sahāyā, so samaņo mahesakkho ti bhaņati. "Yo evarūpe vihāre vasati, so samaņo 
mahesakkho ti bhaņati. "Yo evarūpe addhayoge vasati, pāsāde vasati, hammiye 
vasati, guhāyam vasati, leņe vasati, kutiyā vasati, kūtāgāre vasati, atte vasati, māļe 
vasati, uddaņde vasati, upatthanasalayam vasati, maņdape vasati, rukkhamule 
vasati, so samaņo mahesakkho ti bhanati. 


Athava, koratijikakoraūijiko” bhākutikabhākutiko kuhakakuhako lapakalapako, 
mukhasambhāvito “ayam samano imasam evarupanam santanam 
viharasamapattinam lābhī ti * tadisam gambhīram gūļham” nipuņam paticchannam 
lokuttaram suūiatāpatisamyuttam” katham katheti.'' Ya evarūpā bhakutita! 
bhakutiyam kuhana kuhayana kuhitattam.”” Idam vuccati 
sāmantajappanasankhātam kuhanavatthu." 


Yassimāni tim kuhanavatthūni pahīnāni samucchinnāni vūpasantāni 
patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni, so vuccati akuhako ti - 
patilīno akuhako. 


' sambhāvissatī ti - PTS. ° parisāvanam - Ma, Syā, PTS. 

* āpāthakajjhāyīva - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2; ' korajikakorajiko - Ma, Syā, PTS. 
āpādakajjhāyī ca - PTS. *lābhī - PTS. 

* thapanā āthapanā - Ma; ? guyham - PTS. 
āthapanā thapanā - Syā; '°lokuttarasuññatäpatisamyuttam - Syā, PTS. 
āthapanā - PTS. " kathesi - Ma. 

* bhākutikā - Ma, Syā, PTS. '*“kuhãyitattam - Syā, PTS. 


` dhammakaraņam - Ma. "idam sāmantajappanasankhātam kuhanavatthum - Ma, PTS. 
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Kiểu cách gạt gām liên quan đến các oai nghỉ là kiểu cách nào? Ó đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự tôn 
kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi tạo dáng đi, tạo dáng đứng, 
tạo dáng ngồi, tạo dáng nằm, lập nguyện rồi mới đi, lập nguyện rồi mới đứng, lập 
nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như là đã đắc định, đứng như là đã 
đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là đã đắc định, là người tham thiền giữa 
công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ nghiêm trang của các oai nghĩ có hình thức 
như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gam; đây là kiểu cách gạt gām liên quan đến các 
oai nghi. 


Kiểu cách gạt gām liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? O đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự 
tôn kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi nói lời liên quan đến 
Thánh pháp. Nói rằng: “Vi nào mặc y như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
rằng: “Vi nào mang bình bát như vầy, mang bát nhỏ bằng đồng, mang bình nước, 
mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, mang dây thắt lưng, mang dây buộc, 
vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vi nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy lā Sa- 
môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào có thầy dạy học như vầy, có các vị đồng thầy tế 
độ, có các vị đồng thầy dạy học, có các bạn bè, có các vị đồng quan điểm, có các vị 
thân thiết, có các vị thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ 
nào ngụ ở trú xá như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vi nào ngụ ở nhà 
một mái, ngụ ở tòa lâu đài, ngụ ở tòa nhà dài, ngụ ở hang động, ngụ ở thạch thất, ngụ 
ở cốc liêu, ngụ ở nhà mái nhọn, ngụ ở chòi canh, ngụ ở ngôi nhà tròn, ngụ ở căn lều, 
ngụ ở hội trường, ngụ ở mái che, ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực 
lớn.” 


Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gām lừa dối, vị tỉ tê 
nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt (để người khác hiểu lầm rằng): “VỊ Sa-môn này đã đạt 
được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này,” rồi thuyết bài giảng thâm 
sâu, bí hiếm, vi tế, ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với không tánh có tính chất 
như thế ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách gạt gām liên quan đến việc 
nói gần nói xa. 


Đối với vị nào, ba kiểu cách gạt gām này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không gạt gām - “vị đã xa rời (các bất thiện pháp), 
không gạt gām' là như thế. 
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Apihalu amaccharī t¡ - Piha vuccati taņhā, yo rago sarago —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Yassesā piha tanha pahīnā samucchinnā vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha, so vuccati apihalu. So rūpe na 
piheti, sadde gandhe rase photthabbe, kulam ganam avasam labham yasam 
pasamsam sukham, cīvaram piņdapātam senāsanam 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram  kāmadhātum rūpadhātum arūpadhātum, 
kāmabhavam  rupabhavam  arūpabhavam  saūnābhavam  asaūnābhavam 
nevasaññanasaññabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam 
pañcavokarabhavam, atitam anagatam paccuppannam, ditthasutamutaviññatabbe 
dhamme na piheti na icchati na sadiyati na pattheti nābhijappatī ti - apihalu. 
Amacchar ti pañca macchariyāni: āvāsamacchariyam kulamacchariyam 
vannamaccharyam labhamacchariyam dhammamacchariyam,' yam evarūpam 
macchariyam?  maccharayana maccharayltatam veviccham kadariyam 
katukañcukata` aggahitattam cittassa, idam vuccati macchariyam. Api ca, 
khandhamacchariyampl  macchariyam,  dhātumacchariyampi macchariyam, 
āyatanamacchariyampi macchariyam, gāho, idam vuccati macchariyam. Yassetam 
macchariyam pahīnam samucchinnam  vūpasantam  patippassaddham 
abhabbuppattikam ñāņagginā daddham, so vuccati amaccharī ti - apihālu 
amaccharī. 


Appagabbho ajeguccho ti - Pāgabbhiyan ti tīņi pāgabbhiyāni: kāyikam 
pāgabbhiyam vācasikam pāgabbhiyam cetasikam pāgabbhiyam. 


Katamam kāyikam pāgabbhiyam? Idhekacco sanghagatopi kāyikam pāgabbhiyam 
dasseti, gaņagatopi kāyikam pagabbhiyam dasseti, bhojanasālāyampi kāyikam 
pāgabbhiyam dasseti, jantāgharepi kāyikam pāgabbhiyam dasseti, udakatitthepi 
kāyikam pāgabbhiyam dasseti, antaragharam pavisantopi kāyikam pāgabbhiyam 
dasseti, antaragharam pavitthopi kāyikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham sanghagato kāyikam pāgabbhiyam dasset? Idhekacco sanghagato 
acittīkārakato* there bhikkhū ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisīdati, puratopi 
titthati, puratopi nisīdati, uccepi āsane nisīdati, sasīsam pārupitvāpi nisīdāti, 
thitakopi bhaņati, bāhāvikkhepako pi bhaņati. Evam sanghagato kāyikam 
pāgabbhiyam dasseti. 


Katham ganagato kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco ganagato 
acittīkārakato* theranam bhikkhūnam anupāhanānam cankamantanam saupāhano 
cankamatl, nīce cankame cankamantānam ucce cankame cankamati, chamāya” 
cankamantānam cankame cankamati, ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisīdāti, 
puratopi titthati, puratopi nisīdati, uccepi āsane nisīdati, sasīsam pārupitvāpi 
nisīdati, thitakopi bhaņati, bāhāvikkhepakopi bhaņati. Evam ganagato kāyikam 
pāgabbhiyam dasseti. 


' Khuddakavatthuvibhanga. * katukañcakata - Syā, PTS. 
2 maccharam - Ma. * acittikārakato - Syā, PTS. ` chamāyam - Syā, PTS. 
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Không mong cầu, không bón xēn - Mong câu: nói đến tham ái, nghĩa lā 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với 
vị nào, sự mong cầu, tham ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, vị ấy được gọi là không mong cầu. VỊ ấy không mong cầu các sắc, không mong 
cầu các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chó ngụ, lợi lộc, 
danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cối 
hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẩn, cối bốn uẩn, cối 
năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy-đã được nghe-dā được cảm 
giác-đã được nhận thức, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, 
không nguyện cầu; - không mong cầu' là như thế. Không bón xēn: Có năm loại bón 
xén: bón xẻn về chỗ ở, bón xẻn về gia tộc, bón xẻn về danh tiếng, bón xẻn về lợi lộc, 
bón xēn về Pháp; bón xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bón xẻn, trạng 
thái của bón xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xin, trạng thái bị nắm giữ của 
tâm, điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn 
về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy, điều này được gọi 
là bỏn xẻn. Đối với vị nào, sự bỏn xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không bón xẻn; - ‘không mong cầu, không bón xẻn” là như 
thế. 


Không xc xược, không đáng nhờm góm - Xāc xược: Có ba sự xấc xược: 
xấc xược bằng thân, xấc xược bằng khẩu, xấc xược bằng ý. 


Xấc xược bằng thân là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn, thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đến nhà tắm hơi, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước, thể hiện 
sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi 
đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: (vị ấy) đụng chạm các vị tỳ 
khưu trưởng lão khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, 
ngồi chó cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vāy cánh tay khi nói. Như vậy là thể 
hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thế: (vị ấy) đi kinh hành có mang 
dép trong khi các vi tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép, đi kinh hành ở 
đường kinh hành cao hơn trong khi các ngài đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, đi 
kinh hành ở đường kinh hành trong khi các ngài đi kinh hành ở nền đất, đụng chạm 
khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao 
hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc 
xược bằng thân khi đi đến tập thể. 
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Katham Pbhojanasalayam' kayikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco 
bhojanasalayam acittikarakato there bhikkhu anupakhajja nisidati, navepi bhikkhu 
asanena patibāhati, ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisidati, puratopi titthati, 
puratopi nisīdati, uccepi asane nisidati, sasisam parupitvapi nisidati, thitakopi 
bhanati, bahavikkhepakopi bhanati. Evam bhojanasalayam kayikam pagabbhiyam 
dasseti. 


Katham Jantaghare kayikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco Jantaghare 
acittīkārakato there bhikkhu ghattayantopi titthati ghattayantopi nisidati, puratopi 
titthati, puratopi nisidati, uccepi āsane nisidati, anāpucchāpi” kattham pakkhipati, 
anāpucchāpi* dvaram pidahati, bahavikkhepakopi bhaņati. Evam Jantaghare 
kayikam pagabbhiyam dasseti. 


Katham udakatitthe kayikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco udakatitthe 
acittīkārakato there bhikkhu ghattayantopi otarati, puratopi otarati, ghattayantopi 
nahāyati,* puratopi nahayati, uparitopi” nahāyati, ghattayantopi uttarati, puratopi 
uttarati, uparitopi uttarati. Evam udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavisanto kayikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavisanto acittīkārakato there bhikkhū ghattayantopi gacchati, 
puratopi gacchati, vokkammāpi therānam bhikkhūnam purato purato gacchati. * 
Evam antaragharam pavisantopi kāyikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho kāyikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavittho “na pavisatha” bhante 'ti vuccamāno pavisati, “na titthatha* 
bhante ti vuccamāno titthati, “na nisīdatha” bhante '*i vuccamāno nisīdāti, 
anokāsampi pavisati, anokāsepi titthati, anokāsepi nisīdati, yāni tānipi honti 
kulānam ovarakāni gūļhāni ca paticchannāni ca, yattha kulitthiyo kuladhītaro"” 
kulasuņhāyo kulakumārikāyo nisīdanti, tatthapi sahasā pavisati, kumārakassapi 
siram parāmasati. Evam antaragharam pavittho kāyikam pāgabbhiyam dasseti. Idam 
kāyikam pagabbhiyam."' 


Katamam vācasikam pagabbhiyam? Idhekacco sanghagatopi vacasikam 
pāgabbhiyam dasseti, gaņagatopi vācasikam pāgabbhiyam dasseti, antaragharam 
pavitthopi vācasikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham sanghagatopi vācasikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco sanghagato 
acittīkārakato there bhikkhū anapuccha va”? anajjhīttho va dhammam bhaņaāti, 
pañham vissajjeti” pātimokkham uddisati, thitakopi bhaņati, bāhāvikkhepakopi 
bhanati. Evam sanghagato vācasikam pāgabbhiyam dasseti. 


' bhojanasālāya - PTS. 7 pavisa - Ma, Syā, PTS. *tittha - Ma, Syā, PTS. 

* anāpuccham pi anajjhittho pi - Ma, PTS. ? nisīda - Ma, Syā, PTS. 

? anāpucchāpi - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. U kuladhītāyo - Sīmu 2. 

* nhāyati - Ma, Syā, PTS. 1! idam kāyikam pāgabbhiyam dasseti - Ma. 
> uparipi - Syā. ” anāpuccham vã - Ma, PTS. 

° purato gacchati - Syā, PTS. 5 visajjeti - Ma, Syā, PTS. 
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà ăn? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào 
đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà ăn: (vị ấy) chen vào (chó) các tỳ khưu trưởng lão rồi 
ngồi xuống, xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, đụng chạm khi đứng, đụng 
chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm 
đầu, đứng nói, vung vāy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xác xược bằng thân 
ở nhà ăn. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà tắm hơi? Ở đây, một vị (tỳ khưu) 
nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà tắm hơi: (vị ấy) đụng chạm các vị tỳ khưu trưởng 
lão khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao 
hơn, thêm củi lửa vào không hỏi (xin phép), đóng cửa nhà tắm hơi không hỏi (xin 
phép), vung váy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà 
tắm hơi. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở bến nước? Ở đây, một vị (tỳ khưu) 
nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở bến nước: (vị ấy) đụng chạm các vị tỳ khưu trưởng lão 
khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, đụng chạm khi tắm, tắm ở phía trước, tắm ở 
phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi lên ở phía trước, đi lên ở phía trên. Như vậy là thể 
hiện sự xấc xược bằng thân ở bến nước. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: (vị ấy) đụng chạm 
các vị tỳ khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua các vị tỳ khưu trưởng lão 
rồi đi ở phía trước. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm 
nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ 
đi vào” vẫn đi vào; trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ đứng” vẫn đứng; 
trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ ngồi” vẫn ngồi; đi vào nơi không thích 
hợp, đứng ở nơi không thích hợp, ngồi ở nơi không thích hợp, những nội phòng bí 
mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các cô con gái, các cô con dâu, các 
cô thiếu nữ của gia đình đang ngồi, (vị ấy) đi vào nơi ấy một cách vội vã, và xoa đầu 
bé trai. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự 
xấc xược bằng thân. 


Xấc xược bằng khẩu là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xác xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: khi chưa xin phép các tỳ 
khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp, trả lời câu hỏi, tụng đọc 
giới bổn Patimokkha, đứng nói, vung vày cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng. 
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Katham ganagato vācasikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco ganagato 
acittīkārakato there bhikkhū anapuccha vā' anajjhittho va ārāmagatānam 
bhikkhūnam dhammam bhaņati, pañham vissajjeti,” thitakopi bhaņati, 
bāhāvikkhepakopi bhanati, aramagatanam bhikkhūņīnam upasakanam upāsikānam 
dhammam bhanati, pañham vissajjeti, thitakopl bhanati, bāhāvikkhepakopi bhaņāti. 
Evam gaņagato vācasikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho vācasikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavittho itthim va kumārim va evamāha: 'Itthamnāme, itthamgotte, 
kim atthi? Yāgu' atthi, bhattam atthi, khādanīyam atthi? Kim pivissāma, kim 
bhuūjissāma, kim khadissama? Kim va atthi, kim va me dassathā ti vippalapati.[°] 
Evam antaragharam pavittho vācasikam pāgabbhiyam dasseti. Idam vācasikam 
pāgabbhiyam. 


Katamam cetasikam pāgabbhiyam? Idhekacco na uccākulā pabbajito samāno 
uccakula pabbajitena saddhim sadisam attanam dahati cittena, na mahākulā 
pabbajito samāno mahākulā pabbajitena saddhim sadisam attānam dahāti cittena, 
na mahābhogakulā pabbajito samāno mahābhogakulā pabbajitena saddhim sadisam 
attanam dahati cittena, na uļārabhogakulā pabbajito samāno — na suttantiko samāno 
suttantikena saddhim sadisam attānam dahati cittena, na vinayadharo samāno — na 
dhammakathiko samāno — na araññiko samāno — na piņdapātiko samāno — na 
pamsukūliko samāno — na tecīvariko samāno — na sapadānacāriko samāno — na 
khalupacchābhattiko samāno — na nesajjiko samāno — na yathāsanthatiko samāno — 
na pathamassa jhānassa lābhī samāno pathamassa jhānassa lābhinā saddhim 
sadisam attānam dahati cittena -pe— na nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhī 
samāno nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhinā saddhim sadisam attānam 
dahati cittena. Idam cetasikam pāgabbhiyam. 


Yassimāni tīņi  pāgabbhiyāni  pahīnāni  samucchinnāni vũpasantani 
patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni, so vuccati appagabbho ti 
- appagabbho. 


' anāpuccham vã - Ma, PTS. 

*visajjeti - Ma, Syā, PTS. 

> yā evarūpā vaca palāpo vippalāpo lālappo lālappanā lālappitattam - Ma; > aha - Syā, PTS. 
yo evarūpo vācāpalāpo vippalāpo lālappo lālappanā lālappitattam - PTS. tyāgū - Syā, PTS. 
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: khi chưa xin phép các tỳ khưu 
trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp cho các vị tỳ khưu đi đến tu 
viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói, nói Pháp cho các vị tỳ khưu 
ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh 
tay khi nói. Như vậy là thë hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc cô thiếu nữ 
như vầy: “Này cô tên thế này, này cô họ thế này, có vật gì không? Có cháo không, có 
thức ăn không, có đồ uống không? Chúng tôi sẽ uống gì, chúng tôi sẽ ăn gì, chúng tôi 
sẽ nhai gì?” Hoặc là nói lải nhải: “Có vật gì không?” hoặc “Cô sẽ bố thí cái gì?” Như 
vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng 
khẩu. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng ý? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó trong khi 
được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc 
lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc lớn, trong khi được 
xuất gia không phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải, — trong khi được xuất gia không phải từ gia 
tộc có của cải quý giá — trong khi không phải là vị chuyên về Kinh mà có tâm làm ra 
vẻ bản thân giống như vị chuyên về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật — trong 
khi không phải là vị thuyết giảng Pháp — trong khi không phải là vị ngụ ở rừng — 
trong khi không phải là vị chuyên đi khất thực — trong khi không phải là vị chỉ mặc y 
may bằng vải bi guāng bỏ — trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y — trong khi 
không phải là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà — trong khi không phải là vi 
không ăn vật thực dâng sau — trong khi không phải là vị chuyên về oai nghỉ ngồi 
(không nằm) - trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định — trong khi 
không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt sơ 
thiền -nt- trong khi không phải lā vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ mà có tām 
làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là sự xấc xược 
bằng ý. 


Đối với vị nào, ba sự xấc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không xác xược; - ‘không xấc xugc là như thế. 
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Ajeguccho ti - Atthi puggalo jeguccho, atthi ajeguccho. Katamo ca puggalo 
Jeguccho? Idhekacco puggalo dussīlo hoti papadhammo asucisañkassarasamacaro 
paticchannakammanto assamano samanapatiñño abrahmacari brahmacaripatiñño 
antopūti avassuto kasambujato; ayam vuccati puggalo Jeguccho. Athavā, kodhano 
hoti upāyāsabahulo, appampi vutto samano abhisajjati kuppati vyāpajjati 
patitthīyati, kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti; ayam vuccati puggalo 
jeguccho. Athava, kodhano hoti upanāhī,' * makkhi hoti paļāsī, issukī hoti macchari, 
satho hoti mayavi, thaddho hot atimānī, papiccho hoti micchaditthi, 
sanditthiparāmāsī hoti ādhānagāhī” duppatinissaggī; ayam vuccati puggalo Jeguccho. 


Katamo ca puggalo ajeguccho? Idha bhikkhu sīlavā hoti, patimokkha- 
samvarasamvuto viharati, ācāragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī, 
samādāya sikkhati sikkhapadesu; ayam vuccati puggalo aJeguccho. Athava, 
akkodhano hoti anupāyāsabahulo, bahumpi vutto samāno nābhisajjati* na kuppati 
na vyāpajjati na patitthīyati, na kopañca dosaūca appaccayaūca pātukaroti; ayam 
vuccati puggalo aJeguccho. Athavā, akkodhano hoti anupanāhī,* * amakkhi hoti 
apaļāsī, anussukī hoti amaccharī, asatho hoti amāyāvī, athaddho hoti anatimānī, na 
pāpiccho hoti, na micchāditthi, asanditthiparāmāsī hoti anadhanagahi 
suppatinissaggī; ayam vuccati puggalo ajeguccho. Sabbe bālaputhujjanā jegucchā. 
Puthujjanakalyāņakam upādāya attha ariyapuggalā ajegucchā ti * - appagabbho 
ajeguccho. 


Pesuneyye ca no yuto ti - Pesuññan ti idhekacco pisunavāco* hoti: ito sutvā 
amutra akkhātā imesam bhedāya; amutra vā sutvā imesam akkhātā amūsam 
bhedāya; iti samaggānam vā bhettā bhinnānam vā anuppadātā vaggārāmo vaggarato, 
vagganandī vaggakaraņim vācam bhāsitā hoti. Idam vuccati pesuññam. 


' upanāhī hoti - Syā, PTS. * Syāma, PTS potthakesu 'hoti' saddo sabbapadehi yojito. 

* ādānaggāhī - Ma; ādhānaggāhī - Syā. 

* na abhisajjati - Ma, Syā, PTS. ° pisuņavāco - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
* anupanāhī hoti - Syā, PTS. * Syā, PTS potthakesu 'hoti' saddo sabbapadehi yojito. 

> sabbo kalyāņaputhujjanam upādāya ariyapuggalo ajeguccho ti - PTS. 
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Không đáng nhờm gớm: Có người đáng nhờm gớm, có người không đáng 
nhờm gớm. Và người nào là người đáng nhờm gớm? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó 
có giới tồi, có ác pháp, có sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, 
không phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, không có Phạm hạnh mà tự xưng là có 
Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ bẩn; người này được 
gọi là người đáng nhóm góm. Hoặc là, người có sự giận dữ, có nhiều lo âu, trong khi 
bị nói đến chút ít thì nổi giận, bực tức, tức giận, phản kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân 
hận, và sự không bằng lòng; người này được gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, 
người có sự giận dữ, có sự thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, lừa gạt, xảo trá, 
ương ngạnh, cao ngạo, có ham muốn xấu xa, có tà kiến, bám víu vào quan điểm của 
mình, nắm giữ điều đã chấp nhận, khó buông bỏ; người này được gọi là người đáng 
nhờm gớm. 


Và người không đáng nhờm gớm là người nào? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, 
sống thu thúc với sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và 
hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều 
học; người này được gọi là người không đáng nhờm gớm. Hoặc là, người không có sự 
giận dữ, không có nhiều lo âu, trong khi bị nói đến nhiều vẫn không nổi giận, không 
bực tức, không tức giận, không phản kháng, không bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, và 
sự không bằng lòng; người này được gọi là người không đáng nhờm gớm. Hoặc là, 
người không có sự giận dữ, không có sự thù hān, không gièm pha, không ác ý, không 
ganh ty, không bỏn xẻn, không lừa gạt, không xảo trá, không ương ngạnh, không cao 
ngạo, không có ham muốn xấu xa, không có tà kiến, không bám víu vào quan điểm 
của mình, không nắm giữ điều đã chấp nhận, dễ buông bỏ; người này được gọi là 
người không đáng nhóm góm. Tất cả phàm phu ngu si là người đáng nhóm gớm. 
Tám hạng Thánh nhân tính luôn phàm nhân tốt lành là những người không đáng 
nhờm gớm; - không xấc xược, không đáng nhờm gớm là như thế. 


Và không dính dấp đến việc nói đâm thọc - Việc nói đâm thọc: Ở đây, 
một vi (tỳ khưu) nào đó có lời nói đầm thọc: sau khi nghe ở chó này, là người nói lại ở 
chỗ kia nhằm chia rë những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói 
lại cho những người này nhằm chia rë những người kia; như vậy là người chia rẽ 
những kẻ đã được hợp nhất, là người khuyến khích những kẻ chia rë, là người thỏa 
thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe 
nhóm; điều này được gọi là việc nói đâm thọc. 
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Api ca, dvihi kāraņehi pesuññam upasamharati: piyakamyataya va 
bhedadhippayo' va. Katham piyakamyataya pesuññam upasamharati? “Imassa piyo 
bhavissami, manapo bhavissami, vissasiko bhavissami, abbhantariko bhavissami, 
suhadayo bhavissāmī 'ti; evam piyakamyataya pesuññam upasamharati. Katham 
bhedadhippayo pesuññam upasamharati? “Katham ime nana assu, vina assu, vagga 
assu, dvedha assu, dvejjhā assu, dve pakkha assu, bhijjeyyum na samāgaccheyyum, 
dukkham aphasum” vihareyyun ti; evam bhedadhippayo pesuññam upasamharati. 
Yassetam pesuññam pahīnam samucchinnam vūpasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam ñanaggina daddham, so pesuññe no* yuto na yutto nappayutto* 
na samāyutto ti” - pesuneyye ca no yuto. 


Tenāha bhagavā: 
*"Patilīno akuhako apihālu amaccharī, 
appagabbho ajeguccho pesuneyye ca no yuto "ti. 


10 - 6 
Sātiyesu anassāvī atimane ca no yuto, 
sanho ca patibhanaua° na saddho na virajjati. 


Satiyesu anassavi ti - Satiya vuccanti pañca kāmaguņā. Kimkarana satiya 
vuccanti pañca kamaguna? Yebhuyyena devamanussa pañca kamagune icchanti 
sadiyanti patthayanti pihayanti abhijappanti, tamkarana satiya vuccanti pañca 
kamaguna. Yesam esa satiya tanha appahma, tesam cakkhuto rupatanha savati 
āsavati' sandati pavattati, sotato saddatanha —pe— ghanato gandhatanha — jivhāto 
rasatanha — kayato photthabbatanha — manato dhammatanha savati asavati” sandati 
pavattati. Yesam esa satiya tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha, tesam cakkhuto rūpataņhā na savati nāsavati* 
na sandati nappavattati, sotato saddatanha —pe— manato dhammataņhā na savati 
nasavati na sandati na pavattatī ti — sātiyesu anassāvī. 


' bhedādhippāyena - Ma. 


* na phāsu - Ma, Syā, PTS. ° patibhanava - Syã, PTS, evam sabbattha. 
* pesuññena - Sīmu 2. 7 pasavati - Syā, PTS; assavati - Sa, Manupa. 
* na payutto - Ma. ° na pasavati - Syā, PTS; nāssavati - Manupa. 


> so pesuññe na yutto nappayutto nāyutto na samāyutto ti - Syā, PTS. 
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Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được 
thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. Dem lại việc nói dám thọc vì mong muốn được 
thương nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Fa sẽ được người này yêu mến, ta sẽ được quý 
mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc;” đem lại 
việc nói dám thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc nói dám 
thọc vì ý định chia rë nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm thế nào để những người 
này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành hai phần, trở 
thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rë, không thế hội tụ, sống khổ sở không 
thoải mái?” Bem lại việc nói đâm thoc vì ý định chia rë nghĩa là như vậy. Đối với 
người nào, việc nói đâm thọc này đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy không dính dấp, không gắn bó, không gắn vào, không gắn liền với việc 
nói đâm thọc; - ‘và không dính dap đến việc nói đầm thọc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: : 

“VỊ đã xa rời (các bất thiện pháp), không gạt gam, không mong cầu, không bón 
xẻn, không x&c xược, không đáng nhom gớm, và không dính dâp đến uiệc nói đâm 
thọc.” 


10 - 6 
VỊ không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không dính dấp đến uiệc cao ngạo, 
nhuằn nhuyēn, và có tài biện giải, không cả tin, không lia luyēn di. 


Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc - Khoái lạc: là nói đến nám 
loại dục. Vì lý do gì khoái lạc là nói đến năm loại dục? Phần đông chư Thiên và nhân 
loại ước muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu năm loại dục, vì lý do 
ấy khoái lạc là nói đến năm loại dục. Đối với những người nào, khoái lạc tham ái này 
chưa được dứt bỏ, đối với những người ấy tham ái ở sắc từ con mắt chảy tràn, chảy 
xuống, tuôn chảy, chảy liên tục, tham ái ở thinh từ lē tai —nt— tham ái ở hương từ lỗ 
mũi — tham ái ở vị từ lưỡi — tham ái ở xúc từ thân — tham ái ở pháp từ ý chảy tràn, 
chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục. Đối với những vị nào, khoái lạc tham ái này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, đối với những vị ấy tham ái ở sắc từ 
con mắt không chảy tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục, 
tham ái ở thinh từ lỗ tai —nt— tham ái ở pháp từ ý không chảy tràn, không chảy 
xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục; - *vi không có sự buông xuôi theo các 
khoái lạc là như thế. 


317 


Mahaniddesapalh Purabhedasuttaniddeso 


Atimāne ca no yuto ti - Katamo atimano? Idhekacco param atimaññati jātiyā 
va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. Yo evarupo mano maññana 
maññitattam unnati unnamo' dhajo sampaggāho ketukamyatā cittassa, ayam vuccati 
atimano. Yasseso atimano pahino samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so atimane ca no yuto na yutto nappayutto na 
samayutto 'ti* — atimane ca no yuto. 


Saņho ca patibhanava ti - Sanho ti sanhena kayakammena samannagatoti 
sanho; sanhena vacikammena samannagatoti sanho; sanhena manokammena 
samannagatoti sanho; sanhehi satipatthanehi samannagatoti sanho; sanhehi 
sammappadhanehi — sanhehi iddhipadehi — sanhehi indriyehi — sanhehi balehi — 
sanhehi bojjhangehi samannāgatoti sanho; sanhena ariyena atthangikena maggena 
samannāgatoti sanho. 


Patibhānavā ti - Tayo patibhānavanto: pariyattipatibhānavā paripuccha- 
patibhānavā adhigamapatibhānavā. 


Katamo pariyattipatibhānavā? Idhekaccassa pakatiyāpi* pariyāputam* hoti 
suttam geyyam veyyākaraņam  gātham* udānam itivuttakam jatakam 
abbhutadhammam vedallam; tassa pariyattim nissāya patibhāti.* Ayam 
pariyattipatibhānavā. 


Katamo paripucchāpatibhānavā? Idhekacco paripucchitā” hot attatthe ca 
ñayatthe ca lakkhaņe ca kāraņe ca thānāthāne ca, tassa tam paripuccham nissāya 
patibhāti. Ayam parIpucchapatibhanava. 


Katamo adhigamapatibhānavā? Idhekaccassa adhigatā honti cattaro satipatthana 
cattāro sammappadhana cattaro iddhipādā paūcindriyāni paūca balāni 
sattabojjhangā ariyo atthangiko maggo cattaro ariyamaggā* cattāri samaññaphalani 
catasso patisambhidāyo cha abhliññayo;? tassa attho ñato, dhammo ñato, nirutti ñata, 
atthe ñate attho patibhāti, dhamme ñate dhammo patībhāti, niruttiyā ñataya nirutti 
patibhāti, imesu tisu ñanesu ñāņam  patibhanapatisambhida.  Imāya 
patibhanapatisambhidaya upeto samupeto upagato samupagato” upapanno 
samupapanno samannagato, so vuccati patibhanava. 


Yassa pariyatti natthi, paripuccha natthi, adhigamo natthi kim tassa 
patibhayissati ti - sanho ca patibhanava. 


! unnati unnamo - Syā, PTS. 
2 so atimane ca no yutto nappayutto nāyutto na samāyutto ti - Syā; 
so atimane no yutto nappayutto nayutto na samayutto ti - PTS. 
* pakatiyā - Ma; itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* pariyāputam - Ma, Syā, PTS. ? catasso patisambhidā cha abhiñña - Syā, PTS. 
` gāthā - Ma, Syā, PTS. 1 upagato samupagato - Ma, Syā, PTS. 
° patibhāyati - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 
7 paripucchako - Syā, PTS; paripucchitam - Sīmu 2; paripucchikatā - Manupa. 
* cattāro ariyamaggā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Không dính dấp đến việc cao ngạo - Cao ngạo là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, hoặc theo dòng họ, —nt— hoặc 
theo sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, 
trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự 
tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, việc này được gọi là cao ngạo. Đối với vị 
nào, cao ngạo này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy là không 
dính dap, không gắn bó, không gắn vào, không gắn liền với việc cao ngạo; - ‘không 
dính dấp đến việc cao ngạo' là như thế. 


Nhưần nhuyễn, và có tài biện giải - Nhuān nhuyễn: “có thân nghiệp nhuần 
nhuyễn' là nhuần nhuyễn; “có khẩu nghiệp nhuần nhuyễn" là nhuần nhuyễn; “có ý 
nghiệp nhuần nhuyễn' là nhuần nhuyễn; “có các sự thiết lập niệm nhuần nhuyễn' là 
nhuần nhuyễn; “có các chánh cần nhuần nhuyễn" — “có các nền tảng của thần thông 
nhuần nhuyễn" — “có các quyền nhuần nhuyễn" — “có các lực nhuần nhuyễn" — “có các 
yếu tố đưa đến giác ngộ nhuần nhuyễn' là nhuần nhuyễn; “có đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần nhuần nhuyēn' lā nhuần nhuyễn. 


Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: có tài biện giải do pháp học, 
có tài biện giải do vấn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. 


Có tài biện giải do pháp học là thế nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được học 
tinh thông một cách tự nhiên về sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, 
itivuttaka, jātaka, abbhutadhamma, vedalla;' nhờ vào pháp học, vấn đề được sáng 
tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là người vấn 
hỏi về mục đích của bản thân, về ý nghĩa của cách thức, về tướng trạng, về nguyên 
nhân, và về tính chất hợp lý hay không hợp lý; nhờ vào việc vấn hỏi, điều ấy được 
sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng đắc là thế nào? Ó đây, một vị (tỳ khưu) nào đó đạt đến 
bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm 
lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, bốn Thánh Đạo, 
bốn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy, ý nghĩa đã được 
biết, pháp đã được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết thì ý nghĩa 
được sáng tỏ, khi pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn từ đã được biết 
thì ngôn từ được sáng tỏ, trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân tích về phép biện giải. 
Vi đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành 
tựu tuệ phân tích về phép biện giải này, vị ấy được gọi là người có tài biện giải. 


Đối với người nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không có, đối 
với người ấy, cái gì sẽ được sáng to? — 'nhuān nhuyễn, và có tài biện già? là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 731. 
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Mahaniddesapali Purabhedasuttaniddeso 


Na saddho na virajjatī ti - Na saddho tỉ samam sayam abhiññatam 
attapaccakkham dhammam na kassaci saddahati,' aññassa samanassa vā 
brahmanassa vā devassa va marassa va” brahmuno va. ‘Sabbe sankhārā anicca ti 
samam sayam abhiññatam —pe— ‘Sabbe sankhara dukkhā 'ti —pe— ‘Sabbe dhamma 
anatta 'ti -pe— Avijjāpaccayā sankhara ti —pe— Jātipaccayā Jaramaranan ti —pe— 
‘Idam dukkhan ti -pe— ‘Ayam dukkhanirodhagāminī patipada ti —pe— “ime āsavā ti 
—pe— “Ayam āsavanirodhagāminī patipada 'ti —pe— ime dhammā abhiññeyya 'ti — 
pe- “Ime dhammā sacchikatabba tỉ samam sayam sayamabhiññatam —pe— 
Channam phassayatananam samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca 
nissaraņaūca —pe— Paūcannam upādānakkhandhānam samudayañca —pe— 
Catunnam mahābhūtānam samudayañca atthangamaūca assadañca ādīnavaūca 
nissaraņaūca sāmam sayamabhiūūātam —pe— Yam kiūci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhammanti sāmam sayamabhiūnātam attapaccakkham 
dhammam nā kassaci saddahati, aññassa samanassa va brāhmaņassa va devassa va 
marassa va” brahmuno va. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Saddahasi tvam sāriputta saddhindriyam bhāvitam bahulīkatam amatogadham 
hoti amataparayanam amatapariyosānam? Viriyindryam — satindryam — 
samadhindriyam — paññindriyam bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti 
amataparāyanam amatapariyosānan "i? "Na khvāham ettha bhante bhagavato 
saddhaya gacchāmi saddhindriyam — viryindriyam — satindriyam - 
samadhindriyam — paññindriyam bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti 
amataparāyanam amatapariyosānanti. Yesam nu etam* bhante aññatam assa 
adittham aviditam asacchikatam aphassitam* paññaya, te tattha paresam saddhāya 
gaccheyyum: saddhindryam bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti 
amataparayanam  amatapariyosānam, viryindriyam  —  satindriyam - 
samadhindriyam — paññindriyam bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti 
amataparāyanam amatapariyosānanti. Yesañca kho etam bhante ñatam dittham 
viditam sacchikatam phassitam* paññaya, nikkankhā te tattha nibbicikicchā: 
saddhindrīyam bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti amataparayanam 
amatapariyosānam viriyindriyam — satindriyam — samādhindriyam — paññindriyam 
bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti amataparāyanam amatapariyosānanti. 
Mayhañca kho etam bhante ñatam dittham viditam sacchikatam phassitam paññaya. 
Nikkankhoham tattha nibbicikiccho: saddhindriyam - viriyindriyam — satindriyam — 
samadhindriyam — paññindriyam bhāvitam bahulīkatam amatogadham hoti 
amataparāyanam amatapariyosānan "ti. “Sadhu sādhu sāriputta, yesam hetam 
sāriputta, aññatam assa adittham aviditam asacchikatam aphassitam paññaya, te 
tattha paresam saddhaya gaccheyyum. Saddhindriyam —pe— paññindriyam bhāvitam 
bahulikatam amatogadham hoti amataparayanam amatapariyosānan "ti.* 


' saddhahati - PTS. * aphusitam - Syā, PTS. 
2 mārassa vã narassa vã - PTS. > phusitam - Syā, PTS. 
* nūn' etam - Ma, PTS. ° Samyuttanikāya, Indriyasamyutta. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Không cả tin, không ha luyến ái - Không cả tin: khi pháp đã được chính 
bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, thì không cần đặt niềm tin vào bất cứ ai, 
vào vị Sa-môn khác, hoặc Bà-la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma Vương, hoặc Phạm 
Thiên. Khi “tất cả các hành lā vô thường' đã được chính bản thân biết rõ —nt—- Khi 
“tất cả các hành là khổ —nt— Khi “tất cả các pháp là vô ng —nt— Khi ‘vô minh 
duyên cho các hành" —nt— Khi “sanh duyên cho lão, tū” —nt— Khi “do sự diệt tận của 
vô minh (đưa đến) sự diệt tận của các hành —nt— Khi “do sự diệt tận của sanh (đưa 
đến) sự diệt tận của lão, tū” —nt— Khi ‘dây là Khổ —nt— Khi ‘dây là sự thực hành 
đưa đến sự diēt tận Khổ —nt— Khi “đâu là các lậu hoặc” —nt— Khi “đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoe —nt— Khi “các pháp này cần được biét rð — 
nt- Khi ‘các pháp này cần được chứng ngô’ đã được chính bản thân biết rõ —nt— 
Khi nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu 
xúc xứ —nt— Khi nhân sanh khởi — đối với năm thủ uẩn —nt— Khi nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với bốn yếu tố chính (đất, nước, 
lửa, gió) đã được chính bản thân biết rõ -nt- Khi “điêu gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại diệt đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự 
thân quán xét, thì không cần đặt niềm tin vào bất cứ ai, vào vị Sa-môn khác, hoặc Bà- 
la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma Vương, hoặc Phạm Thiên. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Sariputta, ngươi có tin rằng: “Tín quyền được tu tập, được thực hành thường 
xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm 
cuối cùng? Tấn quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, được 
thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có 
Bất Tử là điểm cuối cùng”?” “Bạch Ngài, về điều này quả thật không phải do niềm tin 
đối với đức Thế Tôn mà con đi đến (ý niệm) rằng: “Tín quyền — Tấn quyền — Niệm 
quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có 
được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.” 
Bạch Ngài, nhưng đối với những người nào điều này là không được biết, không được 
thấy, không được hiểu, không được chứng ngộ, không được chạm đến bằng tuệ, 
những người ấy do niềm tin đối với những người khác mà di đến điều ấy (ý niệm) 
rằng: “Tín quyền — Tấn quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, 
được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích 
đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.’ Bạch Ngài, còn đối với những người nào điều này 
là được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng tuệ, không 
có nghi ngờ, những người ấy không có hoài nghi về điều ấy rằng: “Tín quyền được tu 
tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là 
đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng. Tấn quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ 
quyên được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, 
có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.’ Bạch Ngài, đối với con, quả thật 
điều này là được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng 
tuệ. Con không có nghi ngờ, không có hoài nghi về điều ấy rằng: “Tín quyền — Tấn 
quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, được thực hành thường 
xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm 
cuối cùng.” “Này Sariputta, tốt lắm, tốt lắm! Này Sariputta, bởi vì đối với những 
người nào, điều này là không được biết, không được thấy, không được hiểu, không 
được chứng ngộ, không được chạm đến bằng tuệ, những người ấy do niềm tin đối với 
những người khác mà đi đến điều ấy (ý niệm) rằng: “Tín quyền — Tuệ quyền được tu 
tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là 
đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.” 
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Mahāniddesapālļi Purābhedasuttaniddeso 


“Assaddho akataññu ca sandhicchedo ca yo naro, 
hatāvakāso vantāso sa ve uttamaporiso ”ti.' 


Na virajjatī ti - Sabbe bālaputhujjanā rajjanti, puthuJjanakalyanakam” upādāya 
satta sekhā virajjanti, arahā neva rajjati no virajjati. Viratto* so khayā rāgassa 
vītarāgattā khayā dosassa vītadosattā khayā mohassa vītamohattā; so vutthavāso* 
ciņņacaraņo —pe— jātimaraņasamsāro natthi tassa punabbhavo ti — “na saddho na 
virajjati.” 


Tenāha bhagavā: 
"Sātiyesu anassāvī atimāne ca no yuto, 
saņho ca patibhānavā na saddho na virajjatī "ti. 


10-7 
Lābhakamyā na sikkhati alabhe ca na kuppati, 
aviruddho ca taņhāya rase ca” nānugijjhati. 


Lābhakamyā na sikkhati alābhe ca na kuppatī ti - Katham lābhakamyā 
sikkhati? “Idha bhikkhu* bhikkhum passati lābhim cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānam. Tassa evam hoti: "Kena nu kho ayamāyasmā 
lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajjaparikkhārānan ti. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho āyasmā suttantiko, tenāyamāyasmā lābhī cīvara-piņdapāta- 
senāsana-gilānapaccayabhejja-parikkhārānan ti. So lābhahetu labhapaccaya 
lābhakāraņā lābhābhinibbattiyā lābham paripacento suttantam pariyāpuņāti. 
Evampi lābhakamyā sikkhati. 


Athavā, bhikkhu bhikkhum passati lābhim cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānam. Tassa evam hoti: "Kena nu kho ayamāyasmā 
lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhārānan ti. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho āyasmā vinayadharo -pe- dhammakathiko," tenayamayasma 
lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhejja-parikkhārānan ti. So 
lābhahetu lābhapaccayā labhakarana lābhābhinibbattiyā lābham paripacento 
abhidhammam pariyāpuņāti. Evampi lābhakamyā sikkhati. 


Athavā, bhikkhu bhikkhum passati lābhim cīvara-piņdapāta-senāsanā- 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānam. Tassa evam hoti: "Kena nu kho ayamāyasmā 
lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhārānan ti. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho āyasmā araññiko — piņdapātiko — pamsukūliko — tecīvariko — 
sapadānacāriko — khalupacchābhattiko — nesajjiko — yathāsanthatiko, 
tenāyamāyasmā lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārānan ti. So lābhahetu lābhapaccayā lābhakāraņā lābhābhinibbattiyā 
lābham paripācento araññiko hoti —pe— yathasanthatiko hoti. Evampi labhakamya 
sikkhati. 


' Dhammapada, Arahantavagga. > rasesu - Ma. 

* kalyāņaputhujjanam - Syā, PTS. * bhikkhave bhikhu - Ma, Syā, PTS. 

* virato - Syā, PTS. 7 đhammakathiko... ābhidhammiko - Ma; 
* vutthavāso - Ma, Syā, PTS. ābhidhammiko - Syā, PTS. 
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“Người nào, không phải do niêm tin, biết sự không tạo tác (Niết Bàn), cắt đứt 
sự tiếp nối (tái sanh), đã tiêu diēt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muôn, chính vi 
ấu là con người tối thượng.” 

Không lia luyến ái: Tất cả phàm phu ngu si đều luyến ái. Bảy hạng Hữu Học 
tính luôn phàm nhân tốt lành ha luyến ái. Bậc A-la-hán chăng những không luyến ái 
mà cũng không lia luyến ái. Vi ấy đã được xa lia luyến ái do sự cạn kiệt của luyến ái, 
do trạng thái đã xa lìa luyến ái, do sự cạn kiệt của sân hận, do trạng thái đã xa lìa sân 
hận, do sự cạn kiệt của si mē, do trạng thái dā xa lia si mê. Vi ấy đã trải qua cuộc sống 
(của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra 
lần nữa không có đối với vị ấy; - không cả tin, không lia luyến á? là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“VỊ không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không dính dâp đến uiệc cao 


Z 


ngạo, nhudn nhuyēn, và có tài biện gidi, không cả tin, không lia luyēn ái.” 


10-7 
Vi học tập không vì ham muôn lợi lộc, và không bực tức khi không được lợi lộc, 
không chống đối, và không thèm muôn các vi nếm do tham ái. 


Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không 
được lợi lộc - Thế nào là vị học tập vì ham muốn lợi lộc? “Ơ đây, vị tỳ khưu nhìn 
thấy vị tỳ khưu (khác) có lợi lộc về y phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh. Vị ấy khởi ý như vây: “Vì điều gì mà vị đại đức này có lợi lộc về y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh?” Vi ấy khởi ý như 
vầy: “Vị đại đức này là vị chuyên về Kinh; vì thế, vị đại đức này có lợi lộc vē y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.” Vi ấy, do nhân lợi lộc, do 
duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi 
lộc, vị ấy học kỹ lưỡng về Kinh. Như vậy là vị học tập vì ham muôn lợi lộc. 


Hoặc là, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ 
trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vi ấy khởi ý như vầy: “Vì điều gì mà vị 
đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh?” Vi ấy khởi ý như vầy: “Vi đại đức này là vị trì Luật -nt- là vị thuyết Pháp; vì 
thế, vị đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh.” VỊ ấy, do nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát 
sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy học kỹ lưỡng về Thắng pháp. 
Như vậy cũng lā vị học tập vì ham muốn lợi lộc. 


Hoặc là, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ 
trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vi ấy khởi ý như vầy: “Vì điều gì mà vị 
đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh?” Vi ấy khởi ý như vầy: “VỊ đại đức này là vị ngụ ở rừng — là vị chuyên đi khāt 
thực - là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ - lā vị chỉ sử dụng ba y — là vị di khất 
thực tuần tự theo từng nhà — lā vị không ăn vật thực dâng sau — là vị chuyên về oai 
nghi ngồi (không nằm) - lā vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; vì thế, vị đại đức này có lợi 
lộc vë y phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.” Vi ấy, do 
nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho 
thành tựu lợi lộc, vị ấy là vị hành pháp chuyên đi khất thực —nt- lā vị hành pháp ngụ 
ở chó đã được chỉ định. Như vậy cũng là vị học tập vì ham muốn lợi lộc. 
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Katham na labhakamya sikkhati? Idha bhikkhu na labhahetu na labhapaccaya na 
labhakarana na labhabhinibbattiya na lābham paripācento yāvadeva attadamatthāya 
attasamatthāya  attaparinibbapanatthaya suttantam pariyapunali  vinayam 
pariyāpuņāti abhidhammam pariyāpuņāti. Evampi na labhakamya sikkhati. 


Athavā, bhikkhu na lābhahetu na lābhapaccayā na lābhakāraņā na 
lābhābhinibbattiyā na lābham paripacento yāvadeva appiccham yeva nissāya 
santutthiññeva'  nissāya sallekhaññeva  nissāya pavivekaññeva  nissāya 
Idamatthitaññeva? nissāya āraūūiko hoti, piņdapātiko hoti, pamsukūliko hoti, 
tecīvariko hoti, sapadānacāriko hoti, khalupacchābhattiko hoti, nesajjiko hoti, 
yathāsanthatiko hoti. Evampi na lābhakamyā sikkhatī ti - labhakamya na sikkhatl. 


Alābhe ca na kuppatī ti - Katham alābhe kuppati? Idhekacco kulam vā na 
labhāmi, gaņam vā na labhāmi, āvāsam vā na labhāmi, lābham vā na labhāmi, yasam 
vā na labhāmi, pasamsam vā na labhāmi, sukham vā na labhāmi, cīvaram vā na 
labhāmi, piņdapātam vã na labhāmi, senasanam va na labhāmi, 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram vā na labhāmi, gilānupatthākam vā na labhāmi, 
appaūnātomhī ti kuppati vyāpajjati patitthīyati* kopañca dosañca appaccayañca 
pātukaroti. Evam alābhe kuppati. 


Katham alābhe na kuppati? Idha bhikkhu kulam vā na labhāmi, gaņam vā na 
labhāmi —pe— appaūnātomhī ti na kuppati na vyāpajjati na patitthīyati”* na kopañca 
dosañca appaccayañca pātukaroti. Evam alābhe ca na kuppatī ti - lābhakamyā na 
sikkhati alābhe ca na kuppati. 


Aviruddho ca taņhāya rase ca nānugijjhatī ti - Viruddho ti yo cittassa 
aghāto patighāto patigham pativirodho* kopo pakopo sampakopo doso padoso 
sampadoso cittassa byāpatti manopadoso kodho* kujjhanā kujjhitattam doso 
dussanā dussitattam byāpatti byāpajjanā byāpajjitattam virodho pativirodho 
caņdikkam asuropo* anattamanata cittassa,” ayam vuccati virodho. Yasseso virodho 
pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho abhabbuppattiko ñanaggina 
daddho, so vuccati aviruddho. 


Taņhā ti rupatanha saddatanha gandhataņhā rasatanha photthabbatanha 
dhammatanha. Raso 'ti mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso 
phalaraso, ambilam madhuram tittakam* katukam loņikam khārikam lapilam? 
kasavo sadum asādum"” sītam uņham. Santeke samanabrahmana rasagiddha, te 
jivhaggena rasaggāni pariyesantā ahindanti Te ambilam labhitvā anambilam 
pariyesanti, anambilam labhitvā ambilam pariyesanti; madhuram labhitvā 
amadhuram pariyesanti, amadhuram labhitvā madhuram pariyesanti; tittakam 
labhitvā atittakam pariyesanti, atittakam labhitvā tittakam pariyesanti; katukam 
labhitvā akatukam pariyesanti, akatukam labhitvā katukam pariyesanti; loņikam 
labhitvā alonikam pariyesanti, aloņikam labhitvā loņikam pariyesanti; — 


' santutthameva - Sa. Š assuropo - PTS, Sīmu 2. 

? iđamatthikataññeva - Sīmu 2. ”Dhammasangan, Nikkhepakaņda. 

* patitthiyati - Ma; patitthiyati - Syā, PTS. *tittikam - Syā, PTS. 

* patighãto anuvirodho - Syã, PTS. ?lambikam - Ma, lambilam - Syā, PTS. 
> cittassa kodho - Ma, Syā, PTS. 1 sadu asadu - Ma. 
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Thế nào là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc? Ở đây, vị tỳ khưu không do 
nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không vì lý do lợi lộc, không vì sự phát sinh lợi 
lộc, trong khi không làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy học kỹ lưỡng về Kinh, học kỹ 
lưỡng về Luật, học kỹ lưỡng về Thắng pháp chỉ để nhắm đến mục đích huấn luyện 
bản thân, đến mục đích yên lặng bản thân, đến mục đích diệt tắt hoàn toàn (ô nhiễm) 
của bản thân. Như vậy là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc. 

Hoặc là, vị tỳ khưu không do nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không vì lý do 
lợi lộc, không vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi không làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy 
là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên đi khất thực, là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, 
là vị chỉ sử dụng ba y, là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, là vị không ăn vật thực 
dâng sau, là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, 
chỉ để nương vào sự ít ham muốn, để nương vào sự tự biết đủ, để nương vào sự đoạn 
giảm (ô nhiễm), để nương vào sự viễn ly, để nương vào sự hiện diện của các thiện 
pháp. Như vậy cũng là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc; - “vi học tập không vì 
ham muốn lợi lộc” là như thế. 

Và không bực tức khi không được lợi lộc - Thế nào là bực tức khi không 
được lợi lộc? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó (nghĩ rằng): “Tôi không đạt được gia 
đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được chó ngụ, tôi không đạt được 
lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt 
được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không 
đạt được chó ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không 
đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được biết đến,” rồi bực tức, tức giận, phản 
kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng. Như vậy là bực tức khi 
không được lợi lộc. 

Thế nào là không bực tức khi không được lợi lộc? Ở đây, có vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
“Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, —nt— tôi không được biết 
đến,” rồi không bực tức, không tức giận, không phản kháng, không bày tỏ sự bực tức, 
sự sân hận, sự không bằng lòng. Như vậy là không bực tức khi không được lợi lộc; - 
“vị học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không được lợi lộc là 
như thế. 

Không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái - Không 
chống đối: sự tức tối nào của tâm là sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm 
giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, 
sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận đữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu 
hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự 
chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm, 
điều này được gọi là sự chống đối. Đối với người nào, sự chống đối này đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không chống đối. 

Tham ái: Tham ái đối với cảnh sắc, tham ái đối với cảnh thinh, tham ái đối với 
cảnh khí, tham ái đối với cảnh vị, tham ái đối với cảnh xúc, tham ái đối với cảnh 
pháp. Vị nếm: vi của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của hoa, vị 
của trái, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nhạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, lạnh, nóng. Có 
một số Sa-môn và Bā-la-mūn thèm khát vị nếm, họ lang thang đó đây tầm cầu các vị 
nếm tuyệt vời bằng đầu lưỡi. Có được vị chua, họ tầm cầu vị không chua; có được vị 
không chua, họ tám cầu vị chua. Có được vị ngọt, họ tám cầu vị không ngọt; có được 
vị không ngọt, họ tām cầu vị ngọt. Có được vị đắng, họ tầm cầu vị không đắng; có 
được vị không đắng, họ tám cầu vị đắng. Có được vị cay, họ tầm cầu vị không cay; có 
được vị không cay, họ tầm cầu vị cay. Có được vị mặn, họ tām cầu vị không mặn; có 
được vị không mặn, họ tâm cầu vị mặn. — 
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— khārikam labhitvā akharikam pariyesanti, akharikam labhitvā kharikam 
pariyesanti; lapilam' labhitvā kasavam pariyesanti, kasāvam labhitva lapilam 
pariyesanti; sādum labhitvā asādum pariyesanti, asādum labhitvā sādum pariyesanti; 
sītam labhitvā uņham pariyesanti, uņham labhitvā sītam pariyesanti. Te yam yam 
labhitvā tena tena” na santussanti, aparāparam pariyesanti, manāpikesu rasesu rattā 
giddhā gathitā* mucchitā ajjhopannā laggā laggitā paļibuddhā. Yassesā* rasataņhā 
pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanagsina daddhā, 
so patisankhā yoniso āhāram āhāreti: neva davāya na madāya na maņdanāya na 
vibhūsanāya, yāvadeva imassa kayassa thitiypā yāpanāya vihimsuparatiya 
brahmacariyānuggahāya, iti puranañca vedanam patihankhāmi” navañca vedanam 
na uppādessāmi; yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro ca.* 


Yathā vanam” ālimpeyya yāvadeva ropaņatthāya, yathā va pana akkham 
abbhaūjeyya* yāvadeva bhārassa nittharanatthaya, yathā vā pana puttamamsam 
aharam? ahareyya yāvadeva kantārassa nittharaņatthāya; evameva bhikkhu 
patisankhā yoniso āhāram āhāreti, “neva davaya na madāya na maņdanāya na 
vibhūsanāya, yāvadeva imassa kayassa thitiypā yāpanāya vihimsuparatiya 
brahmacariyānuggahāya. Iti puranañca vedanam patihankhāmi navañca vedanam na 
uppādessāmi; yatra na me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro ca ti, rasatanham 
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. Rasataņhāya ārato assa virato 
pativirato nikkhanto nissato" vippamutto visaññutto vimariyādīkatena' cetasa 
viharatī ti - aviruddho ca taņhāya rase ca nānugijjhati. 


Tenāha bhagavā: 
*Lābhakamyā na sikkhati alābhe ca na kuppati, 
aviruddho ca taņhāya rase ca nānugijjhatī "ti. 


10 -8 
Upekkhako sadā sato na loke maīītate” samam, 
na visesī na nīceyyo tassa no santi ussadā. 


Upekkhako sada sato ti - Upekkhako ti chaļangupekkhāya samannāgato: 
cakkhunā rūpam disvā neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato 
sampajāno; sotena saddam sutvā — ghānena gandham ghāyitvā — jivhāya rasam 
sāyitvā — kāyena photthabbam phusitvā — manasā dhammam viññaya neva sumano 
hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajāno. 


Cakkhunā rūpam disvā manāpam nābhigijjhati nābhihamsati"” na ragam janeti, 
tassa thitova kāyo hoti, thitam cittam ajjhattam susaņthitam suvimuttam. Cakkhunā 
kho paneva rūpam disvā amanāpam na manku hoti appatitthitacitto alīnamanaso"* 
abyāpannacetaso, tassa thitova kayo hoti, thitam cittam ajjhattam susanthitam 
suvimuttam. 


' lambikam - Ma; lambilam - Syā, PTS. ° abañjeyya - PTS. 

* tena - PTS. ? puttamamsa-āhāram - Syā, PTS. 

3 gadhitā - Syā, PTS. U nissattho - Syā, PTS. 

* yassa - Syā, PTS. ''vimariyadikatena - Ma, Syā, PTS. 

> patikamkhāmi - PTS. ” maññati - Syā; maññati - PTS. 

° ca ti - Ma, Syā, PTS. '* nābhihasati - Syā, PTS, Sīmu 2. 

7 vanam - Ma. '* appatitthīnacitto ādīnamanaso - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


— Có được vị lạt, họ tām cầu vị không lạt; có được vị không lạt, họ tām cầu vị lạt. Có 
được vị gắt, họ tām cầu vị chát; có được vị chát, họ tām cầu vị gắt. Có được vị dễ chịu, 
họ tầm cầu vị khó chịu; có được vị khó chịu, họ tâm cầu vị dễ chịu. Có được vị lạnh, 
họ tầm cầu vị nóng; có được vị nóng, họ tầm cầu vị lạnh. Khi có được vị nếm nào thì 
họ lại không vừa lòng với vị nếm ấy, và tiếp tục tầm cầu, họ bị luyến ái ở các vị nếm 
hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị 
giữ lại. Đối với người nào, tham ái ấy ở vị nếm đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “không vì vui 
đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy 
trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta 
diệt trừ cảm thọ cũ, và sẽ không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, 
sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái.” 


Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho lành lặn, 
hoặc giống như người nhỏ đầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích chuyên chở khối 
hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa con trai chỉ nhắm đến 
mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị tỳ khưu suy xét đúng đắn rồi 
mới thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, 
không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, 
để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh khởi cảm 
thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái,” rồi 
dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. Nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
tham ái ở vị nếm, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - 
“không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“VỊ học tập không vi ham muôn lợi lộc, và không bực tức khi không được lợi lộc, 


ar ` 


không chống đốt, và không thèm muôn các vi nếm do tham ái.” 


10-8 
Vị hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang bằng, 
không (nghĩ) lā có sự vu viêt, không (nghī) là thấp kém; đối uới vi ấu, không có các 
sự kiêu ngạo. 


Vị hành xả, luôn luôn có niệm - Vị hành xả: là vị có pháp hành xả ở sáu tình 
huống: sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, vị 
hành xả sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau 
khi ngửi hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm 
bằng thân, —nt— sau khi nhận thức pháp bằng ý, không có ý ưa thích, không có ý ghét 
bỏ, vị hành xả sống, có niệm, có sự nhận biết rõ. 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý, (vị ấy) không khao khát, không 
vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở 
nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi thấy cảnh sắc bằng 
mắt, đối với sắc không hợp ý, (vị ấy) không khó chịu, không có tâm bực bội, không có 
ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, 
khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 
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Mahāniddesapālļi Purābhedasuttaniddeso 


Sotena saddam sutvā — Ghānena gandham ghāyitvā — Jivhāya rasam sāyitvā — 
Kāyena photthabbam phusitvā — Manasa dhammam viññaya manāpam nābhigijjhati 
nābhihamsati na rāgam janeti, tassa thitova kāyo hoti, thitam cittam ajjhattam 
susaņthitam suvimuttam. Manasā kho paneva dhammam viãñaya amanāpam na 
manku hoti appatitthitacitto alīnamanaso' abyāpannacetaso, tassa thitova kāyo hoti, 
thitam cittam ajjhattam susaņthitam suvimuttam. Cakkhuna rūpam disva 
manāpāmanāpesu rupesu, tassa thitova kayo hoti, thitam cittam ajjhattam 
susaņthitam suvimuttam. Sotena saddam sutvā — ghānena gandham ghāyitvā — 
jivhāya rasam sāyitvā — kāyena photthabbam phusitvā — manasā dhammam viññaya 
manāpāmanāpesu dhammesu, tassa thitova kāyo hoti, thitam cittam ajjhattam 
susaņthitam suvimuttam. 


Cakkhunā rūpam disvā rajanīye na rajjati, dosanīye na dussati, mohanīye na 
muyhati, kopanīye na kuppati, kilesanīye na kilissati, madanīye na majjati. Sotena 
saddam sutvā —pe— Manasa dhammam  viññaya rajanīye na rajjati, dosanīye na 
dussati, mohanīye na muyhati, kopanīye na kuppāti, kilesanīye na kilissati, madanīye 
na majjati. Ditthe ditthamatto, sute sutamatto, mute mutamatto, viññate 
viññatamatto. Ditthe na līppati,' sute na lippati, mute na lippati, viññate na lippati. 
Ditthe anupayo anapāyo” anissito appatibaddho vippamutto visaññutto 
vimariyādīkatena cetasā viharati. Sute mute viññate anupayo anapāyo* anissito 
appatibaddho vippamttto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharati. 


Samvijjati arahato cakkhu,* passati araha cakkhunā rūpam. Chandarāgo arahato 
natthi, suvimuttacitto arahā. Samvijjati arahato sotam, suņāti araha sotena saddam. 
Chandarago arahato natthi, suvimuttacitto arahā. Samvijjati arahato ghanam, 
ghāyati arahā ghānena gandham. Chandarago arahato natthi, suvimuttacitto arahā. 
Samvijjati arahato jivhā, sāyati arahā jivhāya rasam. Chandarāgo arahato natthi,, 
suvimuttacitto arahā. Samvijjati arahato kayo, phusati arahā kayena photthabbam — 
pe- Samvijjati arahato mano, vijānāti araha manasa dhammam. Chandarago arahato 
natthi, suvimuttacitto arahā. 


Cakkhum' rūpārāmam rūparatam rūpasammuditam, tam arahato dantam guttam 
rakkhitam samvutam, tassa ca samvarāya dhammam deseti. Sotam saddārāmam — 
pe- Ghanam gandhārāmam — Jivhā rasārāmā rasarata rasasammudito, sā arahato 
danta guttā rakkhitā samvutā, tassā ca samvarāya dhammam deseti. Kāyo 
photthabbaramo —pe— Mano dhammārāmo dhammarato dhāmmasammudito, so 
arahato danto gutto rakkhito samvuto, tassa ca samvarāya dhammam deseti. 


! limpati - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 3 cakkhum - Sīmu 2. 
? anūpayo - Syā, PTS. * cakkhu - Ma, Syā, PTS. 


328 


Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— Sau khi ngửi hương bằng mỗi, —nt— Sau 
khi nếm vị bằng lưỡi, -nt— Sau khi xúc chạm bằng thân, —nt— Sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, (vị ấy) không khao khát, không vui mừng, không làm sanh khởi luyến 
ái; thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được 
giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức pháp bằng ý, đối với pháp không hợp ý, (vị ấy) 
không khó chịu, không có tâm bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân 
của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải 
thoát. Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp ý, thân của vị 
ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 
Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi ngửi hương bằng mũi, —nt— Sau khi 
nếm vị bằng lưỡi, —nt— Sau khi xúc chạm bằng thân, —nt— Sau khi nhận thức pháp 
bằng ý, đối với pháp hợp ý hay không hợp ý, thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú 
ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, (vị ấy) không bị luyến ái ở vật đáng luyến ái, 
không bị sân hận ở vật đáng sân hận, không bị si mê ở vật đáng si mê, không bị bực 
tức ở vật đáng bực tức, không bị ô nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, không bị say đắm ở vật 
đáng say đắm. Sau khi nghe âm thanh bàng tai, —nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, 
(vị ấy) không bị luyến ái ở vật đáng luyến ái, không bị sân hận ở vật đáng sân hận, 
không bị si mê ở vật đáng sĩ mê, không bị bực tức ở vật đáng bực tức, không bị ó 
nhiễm ở vật đáng ó nhiễm, không bị say đắm ở vật đáng say đắm. O điều đã được 
nghe chỉ là điều đã được nghe, ở điều đã được thấy chỉ là điều đã được thấy, ở điều đã 
được cảm giác chỉ là điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức chỉ là điều đã 
được nhận thức, (vị ấy) không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở 
điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ ở 
điều đã được nhận thức. Về điều đã được thấy, (vị ấy) không có sự đến gần, không có 
sự xa lánh, không nương tựa, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Về điều đã được nghe, 
— Về điều đã được cảm giác, — Về điều đã được nhận thức, (vi ấy) không có sự đến 
gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

Māt của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong muốn 
và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Tai của 
vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nghe âm thanh bằng tai. Mong muốn và luyến ái 
của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Mũi của vị A-la- 
hán hiện hữu, vị A-la-hán ngửi hương bằng mũi. Mong muốn và luyến ái của vị A-la- 
hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Lưỡi của vị A-la-hán hiện 
hữu, vị A-la-hán nếm vị bằng lưỡi. Mong muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, 
vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Thân của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán 
xúc chạm bằng thân. -nt- Y của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhận thức pháp 
bằng ý. Mong muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo 
được giải thoát. 

Māt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mắt của vị A-la-hán đã 
được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ấy thuyết 
Pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh —nt— Mũi có sự thỏa 
thích ở hương — Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, thích thú ở vị nếm, vui thích ở vị 
nếm; lưỡi của vị A-la-hán đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được 
thu thúc; và vị ấy thuyết Pháp về sự thu thúc đối với lưỡi. Thân có sự thỏa thích ở xúc 
chạm —nt— Ý có sự thỏa thích ở pháp, thích thú ở pháp, vui thích ở pháp; ý của vị A- 
la-hán đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ấy 
thuyết Pháp về sự thu thúc đối với ý. 
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Mahaniddesapalh Purabhedasuttaniddeso 


1. “Dantam nayanti samitim dantam rajabhiruhati, 
danto settho manussesu yo Tỉ vākyam titikkhati.' 


2. Varamassatara dantā ājānīyā ca’ sindhavā, 
kuñjara ca? mahānāgā attadanto tato varam.' 


3. Na hietehi yānehi gaccheyya agatam'* disam, 
yathattanā* sudantena danto dantena gacchati.' 


4. Vidhāsu na vikampantt* vippamuttā punabbhavā, 
dantabhūmimanuppattā te loke vijitāvino.' 


5. Yassindriyāni bhāvitāni* ajjhattabahiddhā ca” sabbaloke, 
nibbijjha imam” parañca lokam kalam kankhati bhāvito sadanto''”ti.” 


Upekkhako sadā sato ti - Sada sabbadā sabbakalam niccakālam dhuvakalam 
—pe— pacchime vayokhandhe.” Sato ti catuhi kāraņehi sato: kāye 
kayanupassanasatipatthanam bhāvento sato, vedanasu — citte — dhammesu 
dhammānupassanāsatipatthānam bhāvento sato—pe— so vuccati sato 'ti - upekkhako 
sadā sato. 


Na loke maññate saman ti - 'Sadisohamasmī ti manam na janeti jātiyā va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthunā ti - na loke maññate samam. 


Na visesī na nīceyyo ti - 'Seyyohamasmī ti atimānam na janeti jātiyā va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. 'Hīnohamasmī 'ti manam na janeti 
Jatiya va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthunā ti - na visesī na nīceyyo. 


Tassa no santi ussadā ti - Tassa ti arahato khinasavassa. Ussada ti 
sattussada rāgussado dosussado mohussado mānussado ditthussado kilesussado 
kammussado. Tassime ussadā natthi na santi na samvijjanti nūpalabbhanti pahīnā 
samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā ñanaggina daddhā "ti - 
tassa no santi ussadā. 


Tenāha bhagavā: 
“Dpekkhako sadā sato na loke maññate samam, 
na visesī na nīceyyo tassa no santi ussadā "ti. 


! Dhammapada, Nāgavagga. ?ajjhattam bahiddhā ca - Ma; 

* ājāniyā va - Syā, PTS. ajjhattam ca bahiddhā ca - Syā, PTS. 
* kufijarā va - Syā, PTS. 0 nibbijjh' imam - Syā, PTS. 

* amatam - PTS. "ga danto - Ma; 

> yathāttanā - Ma, Syā, PTS. sudanto - Sya, PTS. 

é vikappanti - PTS, Sīmu 1.  Suttanipāta, Sabhiyasutta. 

7 Khandhasamyutta, Khajjaniya vagga. '3 pacchimavayo khandhe - PTS; 

° vibhavitani - Simu 2. vayokhandho - Sīmu 2. 
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1. Người ta đưa (ngựa) đã được rèn luuện đến nơi tụ hội. Đức vua cối lên 
(ngựa) đã được rèn luuện. Người đã được rèn luuện chịu đựng lời màng nhičc là 
hạng nhất giữa loài người. 


2. Quú báu thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sindhu 
thuần chủng, và những con voi thuộc loài khổng tượng, người đã tự rèn luyēn bản 
thân là quú báu hơn cả. 


3. Bởi vi chẳng phải nhờ vào những cỗ xe ấu mà có thể đi đến nơi chưa đi đến 
(Niết Bàn), như là nhờ uào bản thân đã khéo được rèn luuện. Do nhờ đã được rèn 
luuện mà người đã được rèn luuện đi đến (Niết Bàn). 


4. Các vi không lau động ở các trạng thái kiêu man, đã được thoát khỏi uiệc 
sanh ra lần nữa, đã đạt đến lãnh uực của các bậc đã được rèn luyēn, các vi dy là 
những người chiến thằng ở thế gian. 


5. Vi nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần, ở ngoại phần, và ở toàn 
thể thế gian, sau khi thấu hiểu đời này và đời sau, vi đã được tu tập chờ doi thời 
điểm, vi dy là đã được huấn luuện.” 


Vị hành xả, luôn luôn có niệm - Luôn luôn: là mọi lúc, mọi thời, thường 
khi, luôn khi, —nt— ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt— trên các 
thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp 
trên các pháp. —nt— vị ấy được gọi là có niệm; - “vị hành xả, luôn luôn có niêm’ là như 
thế. 


Ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang bằng: Không làm sanh khởi ngã 
mạn (nghĩ rằng): “Ta là ngang bāng về xuất thân, hoặc về dòng dõi, —nt— hoặc về sự 
việc này khác; - “ó thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang bāng là như thế. 


Không (nghī) là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp kém - Không làm 
sanh khởi cao ngạo (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” về xuất thân, hoặc về dòng đõi, —nt— 
hoặc về sự việc này khác. Không làm sanh khởi ngã mạn (nghĩ rằng): “Ta là thua 
kém” về xuất thân, hoặc về dòng dõi, —nt— hoặc về sự việc này khác; - ‘không (nghĩ) 
là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp kém là như thế. 


Đối với vị dy, không có các sự kiêu ngạo - Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hán 
có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các sự kiêu ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo: kiêu ngạo do 
luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do sỉ mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo 
do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Đối với vị ấy, các sự kiêu ngạo 
này là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có các sự kiêu ngạo' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang 
bằng, không (nghĩ) là có sự ưu uiệt, không (nghĩ) là thấp kém; đối uới uị ấu, không 
có các sự kiêu ngạo.” 
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10-9 
Yassa nissayatā natthi ñatua dhammam anissito, 
bhavāya vibhavāya vā' taņhā yassa na vijjati. 


Yassa nissayatā natthī ti - Yassā ti arahato khīņāsavassa. Nissayatā ti — 
Dve nissayā: tanhanissayo ca ditthinissayo ca. —pe— ayam tanhanissayo. 
—pe— ayam ditthinissayo. Tassa taņhānissayo pahīno ditthinissayo patinissattho. 
Taņhānissayassa pahīnattā ditthinissayassa patinissatthattā nissayatā yassa natthi na 
santi na samvijjati nūpalabbhati, pahīnā samucchinnā vūpasantā patippassaddhā 
abhabbuppattikā ūāņagginā daddhāti - yassa nissayatā natthi. 


Natvā dhammam anissito ti - Natvā ti fiatvā jānitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā; “sabbe sankhārā anicca ti” sabbe sankhārā dukkhā ti 
sabbe dhammā anattā tỉ —pe— “am kiūci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhammam ti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva. 
Anissito 'ti — Dve nissayā: taņhānissayo ca ditthinissayo ca —pe— ayam 
taņhānissayo. —pe— ayam ditthinissayo. Tanhanissayam pahaya ditthinissayam 
patinissajitvā cakkhum anissito sotam anissito ghānam anissito jivham anissito 
kāyam anissito manam anissito, rūpe sadde gandhe rase photthabbe kulam gaņam 
avasam —pe— ditthasutamutaviññatabbe dhamme anissito anallīno anupagato 
anajjhosito anadhimutto nikkhanto nissato* vippamttto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasā viharatī ti - ñatva dhammam anissito. 


Bhavāya vibhavāya vā' taņhā yassa na vijjatī ti - Taņhā ti rūpataņhā 
saddataņhā gandhataņhā rasatanha photthabbatanha dhammataņhā. Yassā ti 
arahato khīņāsavassa. Bhavāyā ti bhavaditthiyā; vibhavāyā ti vibhavaditthiya; 
bhavāyā ti sassatadithiya va; vibhavāyā ti ucchedaditthiyā; bhavāyā ti 
punappuna“-bhavaya  punappuna-gatiyā  punappunā-uppattiyā punappuna- 
patisandhiyā punappuna-attabhāvābhinibbattiyā. Taņhā yassa natthi na santi na 
samvijjati nūpalabbhati, pahīnā samucchinna vūpasantā patippassaddha 
abhabbuppattikā ūāņagginā daddhā ti - bhavāya vibhavāya ca taņhā yassa na vijjati. 


Tenāha bhagavā: 
“Yassa nissayatā natthi ñatua dhammam anissito, 
bhavāya vibhavāya vā' taņhā yassa na vijjatī "ti. 


' vibhavāya ca - Syā, PTS. 
2 *sabbe sankhārā aniecā 'ti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā - Ma, Syā, 
PTS. * nisattho - Syā, PTS. * punappunam - Syā, PTS, evam sabbattha. 
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10-9 
Đối uới vi nào không có trạng thái nương tựa, — sau khi đã hiểu biết Giáo Pháp 
thì không còn nương tựa, — đối uới vi dy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấu. 


Đối với vị nào không có trạng thái nương tựa - Đối với vị nào: đối với vị 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Trạng thái nương tựa: Có hai sự nương 
tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này là sự 
nương tựa vào tham ái. —nt— điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Đối với vị ấy, sự 
nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương tựa vào tà kiến được buông bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương tựa vào tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với sự nương tựa vào tà kiến, đối với vị ấy sự nương tựa là không có, 
không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào không có trạng thái nương tya’ là như thế. 


Sau khi đã hiểu biết Giáo Pháp thì không còn nương tựa - Sau khi đã 
hiểu biết: sau khi đã hiểu biết là sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi 
đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. Sau khi đã hiểu biết, sau khi 
đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi 
đã làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành lā vô thường,” “Tất cả các hành là khổ,” “Tất cả 
các pháp là vô ngã,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều 
có bản tánh hoạt diệt.” Không còn nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa 
vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này là sự nương tựa vào tham ái. 
—nt- điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, 
sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, thì không nương tựa vào mắt, không 
nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không 
nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương tựa vào các sắc, các thinh, 
các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, —nt— các pháp đã được thấy— 
đã được nghe-dā được cảm giác-đã được nhận thức, không bám vào, không đến gần, 
không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tām đã được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘sau 
khi đã hiếu biết Giáo Pháp thì không còn nương tựa' là như thế. 


Đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấy - Tham ái: là 
tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thinh, tham ái cảnh khí, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh 
xúc, tham ái cảnh pháp. Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt. Ở hữu: ở hữu kiến; ở phi hữu: phi hữu kiến; ở hữu: ở thường kiến; ở phỉ 
hữu: ở đoạn kiến; ở hữu: ở sự sanh lên được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được 
lặp đi lặp lại. Đối với vị ấy, tham ái là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy 
tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Dó uới vi nào không có trạng thái nương tựa, — sau khi đã hiểu biết Giáo Pháp 
thì không còn nương tựa, — đối uới vi ấu tham di ở hữu uà phi hữu không tìm 
thấu.” 
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10 - 10 
Tam brūmi upasanto 'ti kamesu anapekkhinam, 
ganthā!' tassa na vijjanti atar so visattikam. 


Tam brūmi upasanto ti - Upasanto* vūpasanto nibbuto patippassaddho *ti tam 
brūmi tam kathemi tam bhaņāmi tam dīpayāmi tam voharāmī ti - tam brūmi 
upasanto. 


Kāmesu anapekkhinan ti - Kama ti uddānato dve kama: vatthukāmā ca 
kilesakama ca —pe— Ime vuccanti vatthukāmā. —pe— Ime vuccanti kilesakama. 
Vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahaya pajahitvā vinoditvā byantīkaritvā 
anabhāvam gametvā;* kāmesu anapekkhinan ti” vītakāmo cattakamo vantakamo 
muttakāmo pahīnakāmo patinissatthakāmo, kāmesu vītarāgo vigatarāgo cattarāgo* 
vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo patinissattharāgo nicchāto nibbuto sītibhūto 
sukhapatisamvedī brahmabhūtena attanā viharatī 'ti - kāmesu anapekkhinam. 


Ganthā' tassa na vijjantī ti - Ganthā ti cattāro ganthā: abhijjhā kāyagantho 
vyāpādo _kāyagantho silabbataparamaso kayagantho Idamsaccabhiniveso 
kayagantho. Attano ditthiya rago abhijjha kayagantho; paravadesu aghato appaccayo 
vyapado kayagantho; attano sīlam vā vatam va sīlabbatam va” paramasati 
sīlabbataparāmāso kāyagantho; attano ditthi idamsaccābhiniveso kayagantho. Tassā 
'ti arahato khinasavassa; ganthā tassa natthi” na santi na samvijjanti nūpalabbhanti 
pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā 
*ti - ganthā tassa na vijjanti. 


Atarī so visattikan ti - Visattikā vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā 
lobho akusalamūlam. Visattikā ti - Kenatthena visattikā? Visatā ti visattikā, visālā 
ti visattikā, visatā 'ti ° visattikā, visamā ti visattikā, visakkatī ti visattika, 
visamharatI ti visattika, visamvādikā ti visattikā, visamūlā ti visattika, visaphalā *ti 
visattika, visaparibhogā i visattika. Visala va pana sā taņhā rupe sadde gandhe rase 
photthabbe kule gane āvāse —pe— di†thasutamutaviññatabbesu dhammesu visata'' 
vitthatāti visattikā. Atarī so visattikan ti so imam visattikam taņham atari’ uttari 
patari” samatikkami vītivattatī ti - atarī so visattikam. 


Tenāha bhagavā: 
“Tam brūmi upasanto Tỉ kāmesu anapekkhinam, 
ganthā tassa na vijjanti atarī so visattikan "ti. 


' gandhā - Manupa. 7 vattam vã sīlabbattam vã - Syā, PTS. 

* atari - PTS. ° paramaso - Ma. 

? santo upasanto - Syā, PTS.  ”ganthã tassa na vijjantī ti ganthā tassa natthi - Ma, Syā, PTS. 

* gamitvā - Syā, PTS. '° visatthãti - PTS. 

` kamesu anapekkhino - Ma; l visatam - Ma; 
kāmesu anapekkhī - Syā, PTS. visata - Syā, PTS. 

° patinissatthakāmo vītarāgo cattarāgo - Syā, PTS. ” pattari - Syā, PTS. 
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10 - 10 
Ta nói rằng vi dy là bâc yên tink’ không trông mong vē các dục. Đối uới vi dy, 
các sự trói buộc không tìm thấu; vi ấu đã uượt gua sự uướng mắc. 


Ta nói rằng vị y là “bậc yên tịnh: Ta nói về vị ấy, Ta thuyết về vị ấy, Ta phát 
ngôn về vị ấy, Ta giảng giải về vị ấy, Ta diễn tả về vị ấy là “bậc yên tịnh, bậc vắng lặng, 
bậc tịch diệt, bậc tịch tinh; - Ta nói rằng vị ấy là “bậc yên tịnh' là như thế. 


Không trông mong về các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại 
dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều 
này được gọi là ô nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi khiến cho không còn hiện 
hữu các ó nhiễm dục; vị không trông mong về các dục: là vị có dục đã được xa lia, 
có dục đã được từ bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục dā 
được dứt bỏ, có dục đã được buông bỏ; là vị có luyến ái ở các dục đã được xa lia, có 
luyến ái đã được tách lia, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy trừ, có 
luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, 
đã không còn khao khát, đã được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, 
sống với trạng thái cao thượng tự thân; - ‘không trông mong về các dye là như thế. 


Đối với vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy - Các sự trói buộc: Có bốn 
sự trói buộc: tham đắm là sự trói buộc về thân, sân hận là sự trói buộc về thân, sự 
bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân, sự chấp chặt “chỉ điều này là chân 
lý” là sự trói buộc về thân. Sự luyến ái, tham đắm vào quan điểm của bản thân là sự 
trói buộc về thân. Sự tức tối, sự không bằng lòng, sự sân hận về các học thuyết khác là 
sự trói buộc về thân. Sự bám víu vào giới và phận sự rằng: “Họ bám víu vào giới, hoặc 
phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân” là sự trói buộc về thân. Quan điểm của 
bản thân có sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về thân. Đối với vị 
dy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt; đối với vị ấy, các sự trói buộc là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - đối với vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy. 


Vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc - Sự vướng mắc: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự 
vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng” là vướng mắc, “bao quát 
là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo’ là vướng mắc, “nó mang 
lại chất độc” là vướng mắc, truyền bá chất độc' là vướng mắc, “gốc rễ của chất dūc là 
vướng mắc, “kết quả của chất độc' là vướng mắc, “sự thọ dụng chất độc' là vướng mắc. 
Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vi, ở xúc, ở gia tộc, ở 
đồ chúng, ở chỗ ngụ, -nt— ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc. Vi ấy đã vượt 
qua sự vướng mắc: vị ấy đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, 
đã vượt qua khỏi sự vướng mắc, tham ái này; - 'vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Ta nói rằng vi dy là bâc yên tink’ không trông mong vē các dục. Đối uó vi dy, 
các sự trói buộc không tìm thấu; vi ấu đã uượt qua sự uướng māc.” 
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1O - 11 
Na tassa putta pasavo' khettam vatthuñca vijjati, 
attā vāpi nirattā væ na tasmim upalabbhati. 


Na tassa puttā pasavo khettam vatthuūca vijjatī ti - Na ti patikkhepo. 
Tassā ti arahato khīņāsavassa. Puttā ti cattāro puttā: atrajo* putto, khettajo putto, 
dinnako putto, antevāsiko putto.  Pasavo ti ajeļakā kukkutasukara 
hatthigavāssavaļavā. Khettan “ti sālikhettam vīhikhettam muggakhettam 
māsakhettam yavakhettam godhumakhettam' tilakhettam. Vatthun ti gharavatthu* 
kotthavatthu purevatthu pacchāvatthu ārāmavatthu vihāravatthu. Na tassa puttā 
pasavo khettam vatthuūca vijjatī ti tassa puttapariggaho va pasupariggaho va 
khettapariggaho va vatthupariggaho va natthi na santi na samvijjanti* 
nūpalabbhanti” pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā 
ñanaggina daddhā ti — na tassa puttā pasavo khettam vatthuñca vijjati. 


Atta vapi nirattā va na tasmim upalabbhatī ti - Atta ti sassataditthi 
natthi. Nirattā ti ucchedaditthi natthi. Atta tỉ gahitam natthi; nirattā ti 
muūcitabbam natthi. Yassa natthi gahitam, tassa natthi muūcitabbam. Yassa natthi 
muūcitabbam, tassa natthi gahitam.  Gāhamuūcanasamatikkanto” arahā 
vuddhiparihānivītivatto.' So vutthavaso ciņņacaraņo —pe— jātimaraņasamsāro 
natthi tassa punabbhavo ti — attā vapi nirattā va? na tasmim upalabbhāti. 


Tenāha bhagavā: 
“Na tassa puttā pasavo khettam vatthuñca vijjati, 
attā vāpi nirattā væ na tasmim upalabbhatī "ti. 


10 - 12 
Yena nam" vajjum” puthujjanā atho samaņabrāhmaņā, 
tam tassa apurekkhatam" tasmā vādesu nejati. 


' pasavo vã - Manupa. ° attaditthi - Ma. 

* attam vapi nirattam vã - Syā, PTS. ? sahamuñcanam samatikkanto - Syā, PTS. 

* attajo - Ma, Syā, PTS. '°vuddhiparihãnim vītivatto - Syā; 

* godhūmakhettam - Syã, PTS. vuddhim parihānim vītivatto - PTS. 

> %vatthum - Ma, Sīmu 2. '! nam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
Š vijjanti - Sa. '“vajju - Su. 

7 nupalabbhanti - Ma, Syā, PTS. '3 apurakkhatam - Ma. 
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1O - 11 
Đối vői vi ấu, không có con cái (và) các thú nuôi, ruộng uườn và đất đai không 
tìm thấu. Có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đều không tồn tai ở vi ấu. 


Đối với vi y, không có con cái (và) các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai 
không tìm thấy - Không: là sự phủ định. Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hān có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt. Con cái: Có bốn loại con cái: con ruột là con, con nhặt được lā 
con, con nuôi là con, học trò là con. Các thú nuôi: dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa. 
Ruộng: là ruộng lúa sāli, ruộng lúa mùa, ruộng đậu xanh, ruộng đậu masa, ruộng 
lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. Đất: là đất nhà, đất cổng ra vào, đất phía trước 
nhà, đất phía sau nhà, đất vườn, đất thổ cư. Đối với vị ấy, không có con cái (và) 
các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai không tìm thấy: đối với vị ấy, sở hữu về 
con cái, hoặc sở hữu về các thú nuôi, hoặc sở hữu về ruộng vườn, hoặc sở hữu về đất 
đai là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có con cái (và) các thú nuôi, 
ruộng vườn và đất đai không tìm thāy là như thế. 


Có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đêu không tôn tại ở vị ấy - Không có 
thường kiến rằng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến rằng: “Không có tự ngã.” Không 
có điều đã được nắm lấy rằng: “Có tự ngã.” Không có điều cần được giải thoát rằng: 
“Không có tự ngã.” Người nào không có điều đã được nắm lấy thì người ấy không có 
điều cần được giải thoát, người nào không có điều cần được giải thoát thì người ấy 
không có điều đã được nắm lấy. Trong khi vượt qua hắn việc nắm giữ và việc giải 
thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và thối thất. Vi ấy đã trải qua cuộc sống 
(của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra 
lần nữa không có đối với vị ấy; - 'có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đều không tồn 
tại ở vị dy là như thế. ' 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đối uới vi ấu, không có con cái (và) các thú nuôi, ruộng uườn và đất đai không 


A » 


tìm thấu. Có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã déu không tón tai ở vi dy. 


1O - 12 
Vì uiệc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bā-la-mūn có thể nói vē vi 
ấu, uiệc ấu đốt uó vi ấu là không được chú trọng; vi thë vi ấu không xao động vi 
những lời nói (buộc tó. 


' Xem đoạn dịch Việt tương tự ở trang 115 (ND). 
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Yena nam' vajjum puthujjana atho samaņabrāhmaņā ti - Puthujjanā 
'ti” puthu kilese janentī ti puthujjanā. Puthu avihatasakkāyaditthikā 'ti puthujjanā. 
Puthu sattharanam mukhullokakā 'ti* puthujjanā. Puthu sabbagatīhi avutthitā ti * 
puthujjanā. Puthu nānābhisankhāre* abhisankharontī 'ti puthujjanā. Puthu nānā- 
oghehi vuyhantī ti puthujjanā. Puthu nānāsantāpehi santappantī 'ti puthujjanā. 
Puthu nānāpariļāhehi paridayhantī ti puthujjanā. Puthu pañcasu kāmaguņesu rattā 
giddhā gathita° mucchitā ajjhopannā laggā laggitā paļibuddhā ti puthujjanā. Puthu 
pañcahi nīvaraņehi āvutā nivutā ovutā' pihitā paticchannā patikujjitā ti puthujjanā. 


Samana ti - Ye keci ito bahiddha paribbājūpagatā paribbājasamāpannā. 
Brāhmaņā ti - ye keci bhovādikā. Yena nam' vajjum puthujjanā atho 
samaņabrāhmaņā ti — puthujjanā yena rāgena* vadeyyum, yena dosena 


vadeyyum, yena mohena vadeyyum, yena mānena vadeyyum, yāya ditthiyā 
vadeyyum, yena uddhaccena vadeyyum, yaya vicikicchāya vadeyyum, yehi anusayehi 
vadeyyum, ratto 'ti va duttho 'ti va mūļho ti va vinibaddho ti” va parāmattho ti va 
vikkhepagato 'ti va anittham gato ti va thāmagato ti va. Te abhisankhārā pahina. 
Abhisankhārānam pahīnattā gatiya'° yena nam" vadeyyum nerayiko t1 vā 
tiracchānayoniko 'ti va pettivisayiko 'ti va manusso ti va devo 'ti va rupi ti va arūpī ti 
va saññI 'ti va asaūnī ti va nevasaññInasaññi ti va; so hetu natthi paccayo natthi 
kāraņam natthi yena nam’ vadeyyum katheyyum bhaņeyyum dīpayeyyum 
vohareyyun tỉ - yena nam' vajjum puthujjanā atho samaņabrāhmaņā. 


Tam tassa apurekkhatan ti ” - Tassā ti arahato khinasavassa. Purekkhārā 
'ti V? - Dve purekkhārā: taņhāpurekkhāro ca ditthipurekkhāro ca —pe— ayam 
tanhapurekkharo —pe— ayam ditthipurekkhāro. Tassa taņhāpurekkhāro pahīno, 
ditthipurekkharo patinissattho. Taņhāpurekkhārassa pahīnattā ditthipurekkhārassa 
patinissatthattā na taņham vā ditthim vā purato katvā carati na taņhādhajo na 
taņhāketu na taņhādhipateyyo na ditthidhajo na ditthiketu na ditthādhipateyyo, na 
tanhaya va ditthiyā vā“ parivārito caratī ti - tam tassa apurekkhatam. 


Tasmā vādesu nejatī ti - Tasmā ti tasma tamkāraņā tamhetu tappaccayā"” 
tamnidānā" vadesu upavādesu nindāya garahāya akittiya avaņņahārikāya nejati na 
iñjati” na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhatī ti - tasmā vadesu nejati. 


Tenāha bhagavā: 
“Yena nam vajjum" puthujjanā atho samaņabrāhmaņā, 
tam tassa apurekkhatam tasmā vādesu nejatī ”ti. 


' yena vajjum - Syā, PTS; ° gatiyo - Syā. 
yena vajju - Su. 'yena tam - Ma; 
* puthujjanāti kenatthena puthujjanā - Syā, PTS. yena - Sya, PTS. 
* mukhullokikāti - Ma, Syā, PTS. * apurakkhatanti - Ma. 
* āvunitāti - Syā, PTS. * purekkhāro 'ti - Syā, PTS. 
> nānābhisankhārehi - Syā, PTS. *na ditthiyā vā - Ma. 
° gadhitā - Ma, Syā, PTS. *tampaccayā - Katthaci. 
7 āvutā nivutā ophutā - Syā, PTS. * tamnidānam - Sīmu 2. 
° yena tam rāgena - Ma. 7 nejati na ejati - Syā, PTS. 
? vinibandhoti - Syā, PTS. *yena vajjum - Syā, PTS. 
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Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể 
nói về vị āy - Các phàm phu: “Những người sản sanh ra các ó nhiễm khác nhaư' là 
phàm phu. “Những người có sự nhận thức sai trái về thân khác nhau chưa được phá 
tan là phàm phu. “Những người tin theo nhiều vị thầy khác nhau là phàm phu. 
“Những người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau' là phàm phu. 
“Những người tạo ra các sự tạo tác khác nhau là phàm phu. “Những người bị cuốn trôi 
bởi nhiều dòng lũ khác nhau là phàm phu. “Những người bị nóng nảy bởi nhiều sự 
nóng nảy khác nhau' là phàm phu. “Những người bị thiêu đốt bởi nhiều sự bực bội 
khác nhau' là phàm phu. “Những người bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng là 
phàm phu. “Những người bị bao bọc, bi bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bi 
đậy kín bởi năm pháp che lấp đa dạng' là phàm phu. Các Sa-môn: Bất cứ những 
người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. 
Các Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ ‘Ông.’ Vì việc nào mà các 
phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể nói về vị ấy: Các phàm 
phu vì sự luyến ái nào mà có thể nói, vì sự sân hận nào mà có thể nói, vì sự si mê nào 
mà có thể nói, vì sự ngã mạn nào mà có thể nói, vì tà kiến nào mà có thể nói, vì sự 
phóng dật nào mà có thể nói, vì hoài nghỉ nào mà có thể nói, vì các pháp tiềm ẩn nào 
mà có thể nói (rằng): “Ngài là “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hân, hoặc là “kẻ bị si 
mē, hoặc là “kẻ bị trói buộc,” hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là “kẻ bị tán loan, hoặc là 
“kẻ không dứt khoāt, hoặc là ké cứng cói.” Các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì với cảnh giới tái sanh nào mà 
chúng có thể nói về vị ấy (rằng): “(Ngài sẽ trở thành) “người địa nguc, hoặc là lodi 
thú, hoặc là thân phận nga quy, hoặc là lodi người, hoặc là “Thiên nhân, hoặc là 
“người hữu sāc, hoặc là “người vô sāc, hoặc là “người hữu tưởng,” hoặc là “người vô 
tưởng,' hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng.” Không có nhân, không có duyên, 
không có lý do, mà vì việc ấy họ có thể nói, có thể thuyết, có thể phát ngôn, có thể 
giảng giải, có thể diễn tả vē vị ấy; - ‘vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và 
các Bà-la-môn có thể nói về vị ấy' là như thế. 

Việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng - Đối với vị ấy: đối với vị A- 
la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Được chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú 
trọng do tham ái và chú trọng do tà kiến. —nt— điều này là chú trọng do tham ái. —nt— 
điều này là chú trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt 
bỏ, sự chú trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự 
chú trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, 
vị ấy sống, không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là ngọn cờ, không 
có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, 
không có tà kiến là biếu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, vị ấy sống không bị vây 
quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến; - *việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng” lā 
như thế. 

Vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói (buộc tội) - Vì thế: bởi điều 
ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, vị ấy không chao đảo, 
không xao động, không dao động, không run rấy, không chấn động, không rúng động 
vì những lời nói (buộc tĝi), vì những lời gièm pha, vi sự chê bai, vì sự chê trách, vì sự 
không nổi tiếng, vì sự không ca tụng; - ‘vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói 
(buộc tội) là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vì uiệc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-món, và các Bà-la-môn có thể nói vē vi 
ấu, uiệc ấu đối uới vi ấu là không được chú trọng; vi thế, vi ấu không chao đảo vi 
những lời nói (buộc tó.” 
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10 - 13 
Vītagedho amaccharī na ussesu' vadate muni, 
na samesu na omesu kappam neti akappiyo. 


Vītagedho amaccharī ti - Gedho vuccāti taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā 
lobho akusalamūlam. Yasseso gedho pahīno samucchinno vūpasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho; so vuccati vītagedho. So rūpe agiddho —pe— 
ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu agiddho agathito* amucchito anajjhāpanno* 
vītagedho vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahinagedho 
patinissatthagedho nicchato —pe— brahmabhūtena attanā viharatī ti — vītagedho. 
Amaccharī t¡ - Macchariyan ti pañca macchariyāni: avasamacchariyam 
kulamacchariyam labhamacchariyam vannamaccharyam dhammamacchariyam, 
yam evarūpam macchariyam —pe— gaho vuccati macchariyam. Yassetam 
macchariyam pahīnam samucchinnam  vūpasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam iāņagginā daddham, so vuccati amaccharī ti — vītagedho 
amaccharī. 


Na ussesu' vadate muni na samesu na omesū ti - Muni ti monam vuccāti 
ñanam —pe— sangajālamatieca so muni. Seyyohamasmī ti va? sadisohamasmī 'ti va 
hīnohamasmī ti vā na vadati na katheti na bhanati na dīpayati na voharatī ti - na 
ussesu” vadate muni na samesu na omesu. 


Kappam neti akappiyo ti - Kappa ti ° dve kappa: tanhakappo ca ditthikappo 
ca. —pe— ayam taņhākappo. —pe— ayam ditthikappo. Tassa taņhākappo pahīno 
ditthikappo patinissattho; tanhakappassa pahīnattā ditthikappassa patinissatthatta 
tanhakappam va ditthikappam va m eti na upeti na upagacchati na gaņhāti na 
parāmasati nābhinivisatī ti - kappam neti. Akappiyo ti - Kappa ti* dve kappa: 
tanhakappo ca ditthikappo ca. —pe— ayam tanhakappo. —pe— ayam ditthikappo. 
Tassa taņhākappo pahīno ditthikappo patinissattho. Tassa taņhākappassa pahīnattā 
ditthikappassa patinissatthattā taņhākappam vā ditthikappam vā na kappeti na 
janeti na sañJaneti na nibbatteti nābhinibbattetī ti - kappam neti akappiyo. 


' ossesu - Syā, PTS. 
* agadhito - Ma, Syā, PTS. > muni seyyohamasmīī ti vã - Syā, PTS. 
* anajjhosito - Ma; anajjhopanno - Syā, PTS. ° kappo ti - Syā, PTS. 
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10 -13 
Có sự thèm khát đã được xa ha, không bón xẻn, bậc hiền trí không mó tả (bản 
thân) là trong số những người ưu uiệt, không là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, là vi không bi sắp đặt, không di 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái vā tà kiến). 


Có sự thèm khát đã được xa lia, không bón xēn - Thèm khát: nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Đối với người nào, sự thèm khát ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn thèm khát. Người ấy không thèm 
khát ở sắc, —nt— không thèm khát ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được 
cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị gần gũi, 
có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lìa, có sự thèm khát đã 
được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự 
thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, không còn khao khát, 
—nt- sống với trạng thái cao thượng tự thân; - “có sự thèm khát đã được xa lia' là như 
thế. Không bón xēn - Bon xēn: Có năm sự bón xẻn: bón xẻn về chỗ ở, bon xẻn về 
gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ có hình 
thức như vậy là —nt— sự nắm lấy được gọi là bón xẻn. Đối với người nào, sự bón xẻn 
này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không 
bón xẻn; - ‘có sự thèm khát đã được xa lia, không bón xēn' là như thế. 


Bậc hiên trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ưu việt, 
không là trong số những người ngang bằng, không là trong số những 
người thấp kém - Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. (Bậc hiền trí) không 
nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả rằng: “Ta là tốt 
hơn,” hoặc “Ta là ngang bằng,” hoặc "Ta là thua kém;” - “bậc hiền trí không mô tả 
(bản thân) là trong số những người ưu việt, không là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém' là như thế. 


Là vị không bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến) 
- Sắp dāt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt— 
điều này là sự sắp đặt do tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với vi 
ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông 
bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không đi đến, không tiếp cận, không đi đến gần, 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp 
đặt do tà kiến; - “không đi đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến) là như thế. Là vị 
không bị sắp đặt - Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt 
do tà kiến. -nt- điều này là sự sāp đặt do tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dút bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã 
được buông bỏ. Đối với vị ấy, do trạng thái đã được dūt bỏ đối với sự sāp dāt do tham 
ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không sắp đặt, 
không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh 
ra sự sắp dāt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - 'lā vị không bi sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến) là như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Vitagedho amaccharī na ussesu' uadate muni, 
na samesu na omesu kappam neti akappiyo "ti. 


1O -14 
Yassa loke sakam natthi asata ca na socati, 
dhammesu ca na gacchati sa ue santoti uuccati. 


Yassa loke sakam natthī ti - Yassa ti arahato khīņāsavassa. Sakam natthī 
*tË yassa ‘mayham va idam, paresam va idan ti kiūci rupagatam vedanagatam 
saññagatam sankharagatam viññanagatam gahitam paramattham abhinivittham 
ajjhositam adhimuttam natthi na santi —pe— ñanaggina daddhan ti - yassa loke 
sakam natthi. 


Asatā ca na socatī ti - Vipariņatam vā vatthum na socati; vipariņatasmim vā 
vatthusmim na socati; cakkhum me vipariņatanti na socati. Sotam me — ghānam me 
— Jivha me — kayo me — mano me — rupa me — saddā me — gandhā me — rasa me — 
photthabba me — kulam me — gaņo me — āvāso me — lābho me — yaso me — pasamsā 
me — sukham me — cīvaram me — piņdapāto me — senasanam me - gilānapaccaya- 
bhesajjaparikkhāro me — mata me - pita me — bhata me — bhaginī me — putto me — 
dhītā me — mittā me — amaccā me — ñataka me — salohita me vipariņatā 'ti na socati 
na kilamati na paridevati na urattāļim kandati na sammoham āpajjatī ti - evampi 
asatā ca na socati. 


Athavā, asātāya* dukkhāya vedanāya phuttho pareto samohito samannāgato na 
socati na kilamati na paridevati na urattāļim kandati na sammoham āpajjati. 
Cakkhurogena phuttho pareto samohito samannāgato na socati na kilamati na 
paridevati na urattāļim kandati na sammoham āpajjati. Sotarogena ghānarogena 
jivhārogena kayarogena sīsarogena kaņņarogena mukharogena dantarogena kāsena 
sāsena pināsena dahena* jarena kucchirogena mucchāya pakkhandikāya sūlāya” 
visūcikāya kutthena gaņdena kilāsena sosena apamārena dadduyā* kaņduyā 
kacchuya nakhasaya" vitacchikāya lohitena pittena madhumehena amsaya pīļakāya 
bhagandalāya* pittasamutthanena abadhena semhasamutthanena abadhena 
vātasamutthānena abadhena sannipatikena ābādhena utupariņāmajena abadhena 
visamaparihārajena  ābādhena opakkamikena abadhena  kammavipākajena 
ābādhena” scena uņhena jighacchāya pipāsāya®  damsamakasavātātapa- 
sirimsapa''samphassehi phuttho pareto samohito samannāgato na socati na kilamati 
na paridevati na urattāļim kandati na sammoham āpajjatī ti - evampi asatā ca na 
socati. 


' ossesu - Syā, PTS. ° danduyā - PTS. 
? loke sakam natthīti - Ma. 7 rakhasāya - Ma, Sya, PTS, Sīmu 1. 
? asantāya - Ma, Manupa; °bhagandalena - Ma. 
asataya - PTS, Sīmu 2. °pittasamutthanehi abadhehi ... kammavipakajehi abadhehi - Syā, PTS. 
* dahena - Ma, PTS. '° pipāsāya uccarena passāvena - Syā, PTS. 
` sulaya - Sya, PTS. " garīsapa - Ma; sīrimsapa - PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có sự thèm khát đã được xa lia, không bón xẻn, bậc hiên trí không mô tả (bản 
thân) là trong số những người ưu uiệt, không là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, là uị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái uà tà kiến).” 


1O - 14 
Đối vi vi nào ở thế gian, vât sở hữu là không có, (lā vi) không sâu muộn do tình 
trạng không có, và không di đến (sự lầm lân) ở các pháp; thật vây, vi ấu được gọi 
là bậc an tịnh." 


Đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không có - Đối với vị nào: đối với 
vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Vật sở hữu là không có: Đối với vị nào, 
bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan 
đến hành, liên quan đến thức đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, 
đã được bám chặt, đã được hướng đến (rằng): “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là 
cái này thuộc về những người khác” là không có, không hiện diện, —nt— đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không có” là như 
thế. 


Không sâu muộn do tình trạng không có: Không sầu muộn về vật đã bị biến 
đổi, hoặc là không sáu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): "Māt của ta bị biến đổi” 
mà không sầu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — Mũi của ta — Lưỡi của ta — Thân của 
ta — Y của ta — Các sắc của ta — Các thinh của ta — Các hương của ta — Các vị của ta — 
Các xúc của ta — Gia tộc của ta — Đồ chúng của ta — Chỗ ngụ của ta — Lợi lộc của ta — 
Danh vọng của ta — Lời khen của ta — Hạnh phúc của ta — Y phục của ta — Đồ ăn khất 
thực của ta — Chỗ nằm ngồi của ta — Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta — Mẹ 
của ta — Cha của ta — Anh (em) trai của ta — Chị (em) gái của ta — Con trai của ta — 
Con gái của ta — Bạn bè của ta — Thân hữu của ta — Thân quyến của ta — Những 
người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, 
không than vān, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - không sầu 
muộn do tình trạng không có là như vậy. 


Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi thọ khổ không có 
khoái lạc, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực 
khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi bệnh ở mắt mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi bệnh ở tai trong, bởi bệnh ở mũi, bởi bệnh ở lưỡi, bởi bệnh ở thân, bởi bệnh 
ở đầu, bởi bệnh ở lõ tai, bởi bệnh ở miệng, bởi bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyēn, bởi sổ 
mũi, bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, bởi xây xām, bởi kiết ly, bởi đau bụng bão, 
bởi dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh chàm, bởi lao phổi, bởi động kinh, 
bởi mut, bởi nhọt, bởi ghé ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi 
bệnh tiểu đường, bởi bệnh trĩ, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ 
mật, bởi bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp từ 
mật-đàm-gió, bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oai 
nghi không đồng đều, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của 
nghiệp, bởi lạnh, bởi nóng, bởi đói, bởi khát, bởi các xúc chạm với ruồi muỗi gió 
nắng và các loài bò sát, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không 
đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - không sầu muộn do tình trạng không 
có” còn là như vậy. 
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Athavā, asante asamvijjamāne anupalabbhamāne:' “Ahu vata me, tam vata me 
natthi,” siya vata me,’ tam vataham na labhāmī ti' na socati na kilamati na parIdevati 
na urattāļim kandati na sammoham āpajjatī ti - evampi asatā ca na socati. 


Dhammesu ca na gacchatī 'ti - Na chandāgatim gacchati, na dosāgatim 
gacchati, na mohāgatim gacchati, na bhayāgatim gacchati, na ragavasena gacchati, na 
dosavasena gacchati, na mohagatena gacchati, na mānavasena gacchati, na 
ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchāvasena gacchati, na 
anusayavasena gacchati, na ca vaggehi dhammehi yāyati nīyati* vuyhati samharīyatī 
'ti - đhammesu ca na gacchati. 


Sa ve santoti vuccatī ti - So santo upasanto vūpasanto nibbuto 
patippassaddhoti vuccati pavuccati kathīyati bhaņīyati dīpīyati voharīyatī 'ti - sa ve 
santoti vuccati. 


Tenāha bhagavā: 
“Yassa loke sakam natthi asatā ca na socati, 
dhammesu ca na gacchati sa ve santoti vuccatī "ti. 


Purābhedasuttaniddeso dasamo. 


--00000-- 


11. KALAHAVIVĀDASUTTANIDDESO 


Atha kalahavivādasuttaniddeso vuccati: ° 


11 -1 
Kuto pahūtā kalahā vivādā 
paridevasokā sahamaccharā ca, 
mānātimānā saha pesunā' ca 
kuto pahūtā te tadingha brūhi. 


Kuto pahūtā kalahā vivādā ti - Kalaho ti ekena akarena kalaho; vivādo tipi* 
taññeva; yo kalaho so vivādo; yo vivādo so kalaho. Athavā, aparena ākārena vivādo 
vuccatl: kalahassa pubbabhāgo vivado. Rājānopi rājūhi vivadanti, khattiyāpi 
khattiyehi vivadanti, brāhmaņāpi brāhmaņehi vivadanti, gahapatīpi” gahapatīhi 
vivadanti, mātāpi puttena vivadati, puttopi matara vivadāti, pitāpi puttena vivadati, 
puttopi pitarā vivadati, bhātāpi bhātarā vivadati, bhātāpi bhaginiyā vivadatl, 
bhaginīpi bhātarā vivadāti, sahāyopi sahayena vivadati; ayam vivādo. 


' anupalabbhiyamāne - Syā, PTS. Švakkhati - Ma. 

* aho vata me tam natthi - Ma; aho vata me tam tam vata me natthi - Syā, PTS, Sīmu 2. 

* siya vata me tam - Ma, Syā, PTS. ”pesuna - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
* na ca labhāmīti - Ma, Sīmu 2. * kalahopi vivādopi - Syā, PTS. 

° niyyati - Syā, PTS. ? gahapatikāpi - PTS. 
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Hoặc là, trong khi không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại (nghĩ rằng): 
“Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ấy quả thật không có cho ta! Quả thật sẽ có cho ta 
chăng? Quả thật ta không đạt được cái ấy!” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, 
không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - ‘không sầu 
muộn do tình trạng không có còn là như vậy. 


Và không đi đến (sự Tâm lẫn) ở các pháp: Vị không đi đến sự thiên vi vì 
mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, 
không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi 
đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi đến do tác 
động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động 
của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của 
pháp tiềm ẩn, và không bởi các pháp có tính chất phe nhóm mà bị đưa đi, bị dẫn đi, 
bị lôi đi, bị mang đi; - ‘và không đi đến (sự Tâm lẫn) ở các pháp’ là như thế. 


Thật vậy. vị ấy được gọi là “bậc an tinh’: Vi ấy được gọi là, được nói ra, được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là: “Bậc an tịnh, bậc yên 
tịnh, bậc vắng lặng, bậc tịch diệt, bậc tịch tịnh;” - thật vậy, vị ấy được gọi là “bậc an 
tịnh' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi nào ở thế gian, uật sở hữu là không có, (là vi) không sầu muón do 
tình trạng không có, và không đi đến (sự lầm lẫn) ở các pháp; thật vây, vi ấu được 
goi là “bậc an tinh.” 


Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã - phần thứ mười. 


--ooOoo-- 


11. DIEN GIẢI KINH CĀI CQ VÀ TRANH CĀI 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi được nói đến: 


11-1 

Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

các sự than uãn, các nỗi sầu muộn, uà thêm các sự bỏn xẻn, 

các sự nga mạn, và cao ngạo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc? 

Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãu nói ué điều ấu. 

Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi - Sự cãi cọ: Theo một 
cách thức, sự cãi cọ và sự tranh cãi cũng y như nhau; cái nào là cãi cọ, cái ấy là tranh 
cãi; cái nào là tranh cãi, cái ấy là cãi cọ. Hoặc là, theo một cách thức khác nói về tranh 
cãi: tranh cãi là phần đi trước của cãi cọ. Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát- 
dē-ly tranh cãi với các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia 
chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha 
tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh (em) trai tranh cãi với anh (em) 
trai, chị (em) gái tranh cãi với chị (em) gái, anh (em) trai tranh cãi với chị (em) gái, 
chị (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè; việc này là tranh 
cãi. 
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Katamo kalaho? Āgārikā' daņdapasutā” kāyena vācāya kalaham karonti, pabbajitā 
āpattim āpajjantā kāyena vācāya kalaham karonti; ayam kalaho. 


Kuto pahūtā kalahā vivādā ti - Kalahā ca vivādā ca kuto pahūtā, kuto jātā, 
kuto sañjata, kuto nibbattā, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidānā, 
kimsamudayā, kiñJatika, kimpabhavā ti kalahassa ca vivādassa ca mūlam pucchāti, 
hetum pucchati, nidānam pucchati, sambhavam pucchati, pabhavam pucchāti, 
samutthānam pucchati, āhāram pucchati, arammanam pucchati, paccayam pucchaHl, 
samudayam pucchati papucchati yācati ajjhesati* pasādetī 'ti - kuto pahūtā kalaha 
vivādā. 


Paridevasokā sahamaccharā ca 'ti - Paridevo ti ñativyasanena vā 
phutthassa, bhogavyasanena vā phutthassa, rogavyasanena vā phutthassa, 
sīlavyasanena va phutthassa, ditthivyasanena va phutthassa, aññataraññatarena va 
vyasanena samannāgatassa aññataraññatarena va dukkhadhammena phutthassa 
ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattam paridevitattam, vaca palapo 
vippalāpo lālappo lālappanā' lālappitattam.* Soko ti ñativyasanena va phutthassa, 
bhogavyasanena vā phutthassa, rogavyasanena vā phutthassa, sīlavyasanena vā 
phutthassa, ditthivyasanena va phutthassa, aññataraññatarena va vyasanena 
samannāgatassa aññataraññatarena va dukkhadhammena phutthassa soko socanā 
socitattam antosoko antoparisoko antodāho antoparidāho,* cetaso parijjhāyanā 
domanassam sokasallam.” Maccharan ti pañca macchariyāni: avasamacchariyam 
kulamacchariyam labhamacchariyam vaņņamacchariyjam đdhammamacchariyam. 
Yam evarūpam macchariyam maccharayana maccharāyitattam, veviccham 
kadariyam katukaūcukatā aggahitattam cittassa; ° idam vuccati macchariyam. Api ca 
khandhamacchariyampl  macchariyam,  dhātumacchariyampi macchariyam, 
āyatanamacchariyampi macchariyam, gaho vuccati macchariyan "ti * - paridevasoka 
sahamaccharā ca. 


Mānātimānā sahapesunā cā ti - Māno ti idhekacco mānam janeti jātiyā vā 
gottena va kolaputtiyena va" vaņņapokkharatāya va dhanena va ajjhenena va 
kammāyatanena va sippayatanena va vijjātthānena vā" sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna. Atimāno ti idhekacco param” atimaññati jātiyā va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthunā. 


' agarikā - Sīmu 2. 7 Saccapatiecasamuppādavibhanīga. 

* randhapasutā - Syā, PTS. * Khuddakavatthuvibhanga. 

* ajjhosati - Sīmu 2. ? gaho. idam vuccati macchariyan ti- Ma, Syā. 
* lālappāyanā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. '°kolaputtikena vā - Syā, PTS. 
> lālappāyitattam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. " vjjāūāņena vã - Katthaci. 

° antodāho antoparidāho - Ma, Syā, PTS. '* aññam - Syā, PTS. 
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Sự cãi cọ là việc nào? Các người tại gia, (trong khi tức giận) cầm lấy gậy góc, thực 
hiện việc cãi cọ bằng thân bằng khẩu; các bậc xuất gia, trong khi vi phạm tội, thực 
hiện việc cãi cọ bằng thân bằng khẩu; việc này là cãi cọ. 


Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi: là hỏi về nguồn gốc, hỏi 
về nguyên nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguồn sanh khởi, hỏi 
về nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi về duyên khởi, 
hỏi về nhân sanh khởi của sự cãi cọ và sự tranh cãi: “Các sự cãi cọ và các sự tranh cãi 
phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đầu, phát sanh từ đâu, 
xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm 
sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, là yêu cầu, là thỉnh cầu, là đặt 
niềm tin; - tü đầu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cài là như thế. 


Các sự than vấn, các nỗi sâu muộn, và thêm các sự bón xén - Sự than 
vấn: là sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than van, trạng thái than van, 
trạng thái than trách, lời nói, nói làm nhám, nói huyēn thuyên, nói kể lë, lối nói kể lë, 
trạng thái nói kể lë của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động 
bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tốn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy 
giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này 
hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Nỗi sầu 
muộn: Nói sầu muộn là sự buồn rầu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, 
sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, nỗi ưu phiền 
do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu muộn của người bị tác động bởi sự tổn hại 
về thân quyến, bị tác động bởi sự ton hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, 
bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự 
khổ khác. Sự bón xēn: Có năm loại bón xẻn: bón xén về chỗ ở, bón xẻn về gia tộc, 
bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp. Bỏn xẻ có hình thức như 
vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất 
bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn 
xẻn về un cũng lā bón xẻn, bón xēn về giới cũng là bón xēn, bón xẻn về xứ cũng là 
bón xén, sự nắm lấy được gọi là bón xẻn; - “các sự than van, các nỗi sâu muộn, và 
thêm các sự bón xēn' là như thế. 


Các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc - Ngã 
mạn: O đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, về dòng dõi, về con 
nhà gia thế, vë vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về 
kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Cao ngạo: Ở đây 
một người nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, theo dòng họ, —-nt— hoặc 
theo sự việc này khác. 
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Pesuññan ti - Idhekacco pisunavāco hoti: ito sutva amutra akkhātā īmesam 
bhedāya, amutra vā sutvā imesam akkhātā amūsam bhedāya. Iti samaggānam vā 
bhettā, bhinnānam vā anuppadātā, vaggarāmo vaggarato vagganandī, vaggakaraņim 
vācam bhāsitā hoti; idam vuccati pesuññam. Api ca, dvīhi kāraņehi pesuññam 
upasamharāti: piyakamyatāya vā bhedādhippāyo' vā. Katham piyakamyatāya 
pesuññam upasamharati? Imassa piyo bhavissāmi, manāpo bhavissāmi, vissāsiko 
bhavissāmi, abbhantariko bhavissāmi, suhadayo bhavissāmī 'ti evam piyakamyatāya 
pesuññam upasamharati. Katham bhedadhippayo' pesuūūam upasamharati? 
Katham ime nānā assu, vina assu, vaggā assu, dvidha” assu, dvejjhā assu, dve pakkhā 
assu, bhijjeyyum na samāgaccheyyum, dukkham na phāsu vihareyyun ti; evam 
bhedādhippāyo' pesuññam upasamharatI ti - mānātimānā sahapesunā ca. 


Kuto pahūtā te tadingha brūhī ti - Kalaho ca vivādo ca paridevo ca soko ca 
macchariyam ca mano ca atimāno ca pesuññañcati,' ime attha kilesā kuto pahuta, 
kuto jātā, kuto sañjata, kuto nibbattā, kuto abhinibbattā, kuto pātubhūtā, kinnidānā, 
kimsamudayā, kiñjatika, kimpabhavā ti? Imesam atthannam kilesanam mūlam 
pucchati, hetum pucchati, nidānam pucchati, sambhavam pucchati, pabhavam 
pucchati, samutthānam pucchati, āhāram pucchati, arammanam pucchāti, paccayam 
pucchati, samudayam pucchati, papucchati yācati ajjhesati pasādetī 'ti - kuto pahūtā 
te tadingha brūhī ti. Ingha brūhi ācikkha desehi paññapehi“ patthapehi vivara 
vibhaja uttānīkarohi pakāsehī ti - kuto pahuta te tadingha brūhī ti.” 


Tenāha so nimmito: 

“Kuto pahūtā kalahā vivādā 
paridevasokā sahamaccharā ca, 
mānātimānā sahapesunā ca 

kuto pahūtā te tadingha bruh "ti. 


11 - 2 
Piyappahūtā'* kalahā vivādā 
paridevasokā sahamaccharā ca, 
mānātimānā sahapesunā ca 
maccherayuttā kalahā vivādā 
vivādajātesu ca pesunāni. 


' bhedādhippāyena - Ma. 

* dvedhā - Syā, PTS. > brūhi - Ma, Syā, PTS. 

3 pesuññañca - Syā, PTS. ° piya pahūtā - Su; 

* paññapehi - Syā, PTS. piyappabhūtā - Manupa. 
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Việc nói đâm thọc: Ở đây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: sau khi nghe 
ở chó này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi 
nghe ở chó kia, là người nói lại cho những người này nhằm chia rë những người kia; 
như vậy là người chia rē những kẻ đã được hợp nhất, là người khuyến khích những kẻ 
chia rë, là người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là 
người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc nói đâm thọc. Thêm nữa, 
người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý 
định chia rë. Đem lại việc nói dám thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Đối với người này, ta sẽ được yêu thương, ta sẽ được quý mến, ta sẽ 
được tin cậy, ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc;” - đem lại việc nói 
đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Dem lại việc nói dám thọc vì 
ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm thế nào để những người này trở 
thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành hai phần, trở thành 
hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rë, không thể hội tụ, sống khổ sở không thoải 
mái?” - đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rë nghĩa là như vậy; - “các sự ngã 
mạn, và cao ngạo, rồi thêm các việc nói dám thọc' là như thế. 


^^ 


Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói vê điêu ấy: Sự cãi cọ, sự 
tranh cãi, sự than vẫn, nỗi sầu muộn, sự bón xẻn, sự ngã mạn, sự cao ngạo, và việc 
nói đâm thọc, tám điều ô nhiễm này phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ 
đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái 
gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi? (VỊ ấy) 
hỏi về nguồn gốc, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguồn 
sanh khởi, hỏi về nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi về 
duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của tám điều ô nhiễm này, chất vấn, yêu cầu, 
thỉnh cầu, đặt niềm tin; - tü đầu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy 
là như thế. Nào, xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “từ đầu chúng phát khởi? 
Nào, xin Ngài hãy nói về điều āy là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cất, 

các sự than uãn, các nỗi sầu muộn, vā thêm các sự bón xẻn, 
các sự nga mạn, vā cao ngạo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc? 
Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói vē điều ấu.” 


11-2 
Từ vât được yêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cāi, 
các sự than vān, các nói sầu muộn, và thêm các sự bón xẻn, 
các sự ngã mạn, và cao nggqo, rôi thêm các uiệc nói đâm thọc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bon xẻn. 
Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các uiệc nói đâm thọc. 
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Mahaniddesapali Kalahavivādasuttaniddeso 


Piyappahūtā kalahā vivada paridevasokā sahamaccharā ca ti - Piya ti 
dve piyā: sattā vā sankhārā vā. Katame sattā piyā? Idha yassa' te honti atthakāmā 
hitakama phāsukāmā yogakkhemakāmā, mata va pita va bhata va bhaginī va putto vā 
dhītā va mitta va amacca va ñati va salohita va, ime satta piya. Katame sankhara 
piyā? Manapika rupa manapika sadda manapika gandha manapika rasa manapika 
photthabba, ime sankhara piya. 


Piyam vatthum” acchedasañkinopi kalaham karonti, acchijjantepi kalaham 
karonti, acchinnepi kalaham karonti. Piyam vatthum vipariņāmasankinopi kalaham 
karonti, vipariņāmantepi kalaham karonti, viparinatepi kalaham karonti. Piyam 
vatthum acchedasankinopi vivadanti, acchijjantepi vivadanti, acchinnepi vivadanti. 
Pyam vatthum vipariņāmasankinopi vivadanti, vipariņāmantepi vivadanti, 
vipariņatepi vivadanti. Piyam vatthum acchedasankinopi paridevanti, acchijjantepi 
paridevanti, achinnepi paridevanti. Piyam vatthum vipariņāmasankinopi 
paridevanti, vipariņāmantepi paridevanti, vipariņatepi paridevanti. Piyam vatthum 
acchedasankinopi socanti, acchijjantepi socanti, acchinnepi socanti. Piyam vatthum 
vipariņāmasankinopi socanti, vipariņāmantepi socanti, vipariņatepi socanti. Piyam 
vatthum rakkhanti gopenti pariggaņhanti mamāyanti maccharāyanti. 


Mānātimānā sahapesunā ca 'ti - Piyam vatthum nissāya manam janenti, 
piyam vatthum nissāya atimānam janenti. Katham piyam vatthum nissāya mānam 
janenti? “Mayam lābhino manāpikānam rūpānam saddānam gandhānam rasanam 
photthabbānam. Ime panaññe` na labhino manapikanam rūpānam saddanam 
gandhanam rasanam photthabbānan "t; evam piyam vatthum nissāya manam 
janenti. Katham piyam vatthum nissāya atimānam janenti? "Mayam labhino 
manāpikānam rūpānam saddānam gandhānam rasānam photthabbānam. Ime 
panaññe' na lābhino manāpikānam rūpānam saddānam gandhānam rasānam 
photthabbānan'ti; evam piyam vatthum nissāya atimānam janenti. 


Pesuññan ti - Idhekacco pisunavāco hoti: ito sutva amutra akkhātā imesam 
bhedaya —pe— evam bhedadhippayo pesuññam upasamharatī ti -+ mānātimānā 
sahapesunā ca. 


Maccherayuttā kalaha vivādā ti - Kalaho ca vivādo ca paridevo ca soko ca 
mano ca atimāno ca pesuññañca ti, ime satta kilesā macchariye yuttā payuttā āyuttā 
samāyuttā 'ti - maccherayuttā kalahā vivādā. 


' yassa - Sīmu 2. *ime pana na lābhino - Syā, PTS. 
2 piyavatthu - Syā, PTS, evam sabbattha. * upasamharatī 'ti —pe— - Ma, Syā, PTS. 
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Từ vật được yêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, các sự 
than vān, các nỗi sâu muộn, và thêm các sự bón xēn - Vật được yêu mēn: 
Có hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người 
nào là các chúng sanh được yêu mến? O đây, đối với người nào mà những người ấy có 
lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn 
sự thoải mái, có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc: là người mẹ, hoặc 
người cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các 
bạn bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; 
những người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác 
được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc 
hợp ý, các pháp tạo tác này là được yêu mến. 


Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, họ gây ra cãi cọ; trong khi đang 
bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ; khi đã bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ. Có sự lo âu về 
việc biến đổi của vật được yêu mến, họ gây ra cãi cọ; trong khi vật đang bị biến đổi, 
họ gây ra cãi cọ; khi vật đã bị biến đổi, họ gây ra cãi cọ. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt 
vật được yêu mến, họ tranh cãi; trong khi đang bị chiếm đoạt, họ tranh cãi; khi đã bị 
chiếm đoạt, họ tranh cãi. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật được yêu mến, họ tranh 
cãi; trong khi vật đang bị biến đổi, họ tranh cãi; khi vật đã bị biến đổi, họ tranh cãi. 
Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, họ than vãn; trong khi đang bị 
chiếm đoạt, họ than vẫn; khi đã bị chiếm đoạt, họ than vān. Có sự lo âu về việc biến 
đổi của vật được yêu mến, họ than vãn; trong khi vật đang bị biến đổi, họ than vẫn; 
khi vật đã bị biến đối, họ than vãn. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, 
họ sầu muộn; trong khi đang bị chiếm đoạt, họ sầu muộn; khi đã bị chiếm đoạt, họ 
sâu muộn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật được yêu mến, họ sầu muộn; trong khi 
vật đang bị biến đổi, họ sầu muộn; khi vật đã bị biến đổi, họ sầu muộn. Họ bảo vệ, 
gìn giữ, sở hữu, chấp là của tôi, bỏn xẻn vật được yêu mến. 


Các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đầm thọc: Nương vào 
vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn; nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi 
cao ngạo. Nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Chúng ta có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc 
hợp ý. Còn những người này, những người khác không có sự đạt được các sắc, các 
thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý;” nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi 
ngã mạn nghĩa là như vậy. Nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi cao ngạo 
nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Chúng ta có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, 
các vị, các xúc hợp ý. Còn những người này, những người khác không có sự đạt được 
các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý;” nương vào vật được yêu mến, họ 
sanh khởi cao ngạo nghĩa là như vậy. 


Việc nói đâm thọc: Ở đây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: sau khi nghe 
ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rē những người này, —nt— dem lại việc 
nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy; - “các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi 
thêm các việc nói đâm thọc' là như thế. 


Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn: sự cãi cọ, 
sự tranh cãi, sự than vấn, nỗi sầu muộn, sự ngã mạn, sự cao ngạo, và việc nói đâm 
thọc, bảy điều ô nhiễm này được gắn bó, được gắn vào, được gắn chặt, được gắn liền 
với sự bón xẻn; - “các sự cãi cọ, các sự tranh cãi lā có liên quan đến sự bón xẻn' là như 
thế. 
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Vivādajātesu ca pesunānī ti - Vivāde jāte sañjate nibbatte abhinibbatte 
pātubhūte pesuññam upasamharanti: ito sutvā amutra akkhāyanti imesam bhedāya. 
Amutra va sutvā imesam akkhāyanti amūsam bhedāya. Iti samaggānam va bhettāro' 
bhinnanam va anuppadataro? vaggārāmā vaggaratā vagganandī vaggakaraņim vācam 
bhāsitāro* honti; idam vuccati pesuññam. Api ca, dvīhi kāraņehi pesuññam 
upasamharanti: piyakamyatāya vā bhedādhippāyā* vā. Katham piyakamyatāya 
pesuññam upasamharanti? Imassa piya bhavissāma, manāpā bhavissāma, vissāsikā 
bhavissāma, abbhantarikā bhavissama, suhadaya bhavissama ti; evam 
piyakamyatāya pesuññam upasamharanti Katham bhedādhippāyā pesuññam 
upasamharanti? Katham ime nana assu, vina assu, vaggā assu, dvedha assu, dvejjha 
assu, dve pakkhā assu, bhijjeyyum na samagaccheyyum, dukkham na phāsu 
vihareyyun ti; evam bhedādhippāyā pesuññam upasamharantī ti - vivādajātesu ca 
pesunāni. 


Tenāha bhagavā: 

"Piyappahūtā kalahā vivādā 
paridevasokā sahamacchārā ca, 
mānātimānā sahapesunā ca 
maccherayuttā kalahā vivādā 
vivādajātesu ca pesunānī "ti. 


11-3 
Piyā su lokasmim” kutonidānā 
ye cāpt' lobhā vicaranti loke, 
āsā ca nitthā ca kutonidānā 
ye samparāyāya narassa honti. 


Piya su lokasmim kutonidānā ti - Piya kuto nidānā, kuto jātā, kuto sañJata, 
kuto nibbattā, kuto abhinibbatta, kuto pātubhūtā, kinnidana, kimsamudaya, 
kiñJatka, kimpabhavāti piyānam mūlam pucchati —pe— samudayam pucchati 
papucchati yacati ajjhesati” pasādetī ti - piya su lokasmim kutonidana. 


' bhettā - Syā, PTS. 


* anuppadātā - Syā, PTS. >lokasmi - Syā, evam sabbattha. 
* bhāsitā - Syā, PTS. vapi - Syā, PTS, evam sabbattha. 
* bhedādhippāyena - Ma. 7 ajjhosati - Sīmu 2. 
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Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đầm thọc: Khi 
cuộc tranh cãi đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện, họ 
đem lại việc nói đâm thọc: sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm 
chia rế những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những 
người này nhằm chia rë những người kia; như vậy là những người chia rẽ những kẻ 
đã được hợp nhất, là những người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là những người 
thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là những người nói 
lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc nói đầm thọc. Thêm nữa, những người 
đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý định 
chia rë. Dem lại việc nói dám thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ được người này yêu thương, chúng ta sẽ được quý mến, 
chúng ta sẽ được tin cậy, chúng ta sẽ trở thành thân tín, chúng ta sẽ trở thành tâm 
phúc;” đem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Dem 
lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm thế nào để 
những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành 
hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rë, không thể hội tụ, sống 
khổ sở không thoải mái?” đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rë nghĩa là như 
vậy; - ‘và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói dám thọc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Từ vât được yêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
các sự than uãn, các nỗi sầu muộn, uà thêm các sự bỏn xẻn, 

các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc. 

Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn. 

Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các uiệc nói đâm thọc.” 


11-3 

Vậu các vât được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ dâu, và luôn cả những ai 

sống ở thế gian cũng do tham (tham dy có căn nguyên từ đâu)? Mong mỏi và sự 

thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người — có cắn nguyēn 
từ đâu? 


Vậy các vật được yêu mēn ở thế gian có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về 
nguồn gốc —nt- hỏi về nhân sanh khởi của các vật được yêu mến: “Các vật được yêu 
mến phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ 
đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là 
mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt 
niềm tin; - ‘vây các vật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ dāv là như thế. 
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Ye cāpi lobhā vicaranti loke ti - Ye cāpī ti khattiyā ca brāhmaņā ca vessā ca 
suddā ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussā ca. Lobhā ti yo lobho lubbhanā 
lubbhitattam sārāgo sārajjanā sārajjitattam abhijjhā lobho akusalamulam.' 
Vicarantī ti vicaranti viharanti irīyanti vattanti pālenti yapenti yāpenti. Loke ti 
apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke ti - ye capi 
lobhā vicaranti loke. 


Asa ca nitthā ca kutonidānā 'ti - Asā ca nitthā ca kutonidānā, kuto jātā, kuto 
sañJata, kuto nibbatti, kuto abhinibbattā, kuto pātubhūtā, kinnidānā, kimsamudayā, 
kiñJatika, kimpabhavā ti asaya ca nitthāya ca mūlam pucchati —pe— samudayam 
pucchati papucchāti yācati aJ]hesati” pasādetī ti - asa ca nitthā ca kutonidānā. 


Ye samparāyāya narassa hontī ti - Ye narassa parāyanā honti, dīpā honti, 
tāņā honti, lenā’ honti, sarana honti, naro nitthā parayano hotī 'ti* - ye samparāyāya 
narassa honti. 


Tenāha so nimmito: 

"Piyā su lokasmim kutonidānā 

ue capi lobhā vicaranti loke, 

āsā ca nitthā ca kutonidānā, 

ye samparāyāya narassa honti "ti. 


11-4 
Chandanidānānt piyāni loke 
ve capi lobhā vicaranti loke, 
āsā ca nitthā ca itonidānā 
ye samparāyāya narassa honti. 


Chandanidānāni'* piyāni loke ti - Chando 'ti yo kāmesu kāmacchando 
kāmarāgo kāmanandi kāmataņhā kāmasineho” kāmapariļāho kāmamucchā 
kāmajjhosānam* kāmogho kāmayogo kāmupādānam kāmacchandanīvaraņam. Api 
ca, paūca chandā: pariyesanacchando patilābhacchando paribhogacchando 
sannidhicchando vissajjana*cchando. 


Katamo pariyesanacchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandajāto rūpe 
pariyesati, sadde — gandhe — rase — photthabbe pariyesati; ayam pariyesanacchando. 


Katamo patilābhacchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandajāto rūpe 
patilabhati, sadde - gandhe - rase - photthabbe patilabhati; ayam patilābhacchando. 


' Dhammasanganī, Cittuppādakaņda. 


> ajjhosati - Sīmu 2. ° chandānidānāni - Ma, Syā, PTS. 

* lenã - PTS. ' kāmasneho - Ma, Syā. 

* nitthā parāyanā hontīti - Ma, Sīmu 2. * kāma-m-ajjhosānam - PTS. 

> ye vāpi - Syā, PTS. ? visajjana - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
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Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham - Và luôn cả những 
ai: là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các 
vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Do tham: tức là sự tham lam, biểu hiện tham 
lam, trạng thái tham lam, sự luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng 
thái luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sống: là cư xử, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. O thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở 
thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ; - và luôn cả những ai sống ở thế gian 
cũng do tham là như thế. 


Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về nguồn gốc — 
nt- hỏi về nhân sanh khởi của mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi): “Mong 
mỏi và sự thành tựu phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ 
đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh 
khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, 
thỉnh cầu, đặt niềm tin; - “nong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đâu' là như 
thế. 


Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 
nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương tựa, là nơi trú ấn, là nơi nương nhờ của con người. 
Con người có sự thành tựu nhờ vào sự nâng dē; - “những sự việc đưa đến đời sống kế 
tiếp của con người là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Vậu các vât được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đâu, và luôn cả những 
ai sống ở thế gian cũng do tham (tham ấu có căn nguyên từ đâu)? Mong mdi và sự 
thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người — có cắn nguyēn 
từ đâu?” 


11-4 
Các vât được yêu mēn ở thế gian có mong muôn là căn nguyên, và luôn cả 
những ai sống ở thế gian cũng do tham (tham dy có căn nguyên từ mong muôn). 
Mong mỏi và sự thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người 
— có căn nguyên từ dây. 


Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên - Mong 
muốn: là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về 
dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào 
dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong 
muốn về dục ở các dục. Thêm nữa, có năm sự mong muốn: Mong muốn tầm cầu, 
mong muốn đạt được, mong muốn thọ dụng, mong muốn tích lũy, mong muốn ban 
phát. 


Mong muốn tầm cầu là việc nào? O đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý định, 
đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi tầm cầu các sắc, tâm cầu các thinh — các hương — 
các vị — các xúc; việc này là mong muốn tầm cầu. 


Mong muốn đạt được là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý 


định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi đạt được các sāc, đạt được các thinh — các 
hương - các vị — các xúc; việc này lā mong muốn đạt được. 
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Katamo paribhogacchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandajāto rūpe 
paribhuūjati, sadde — gandhe — rase — photthabbe paribhuūjati; ayam 
paribhogacchando. 


Katamo sannidhicchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandajāto 
dhanasannicayam karoti āpadāsu bhavissatī ti; ayam sannidhicchando. 


Katamo visajjanacchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandajāto dhanam 
vissajjeti' hatthārohānam assārohānam rathikānam dhanuggahānam pattikānam 
‘ime mam rakkhissanti gopissanti samparivāressantī ti;* ayam vissajjanacchando. 


Piyānī ti dve piya: satta va sankhārā va. —pe— ime sattā piya. —pe— ime sankhārā 
piya. Chandanidanani piyani loke 'ti piya chandanidana chandasamudayā 
chandajātikā chandapabhava ti - chandanidanani piyani loke. 


Ye cāpi' lobhā vicaranti loke ti - Ye capi ti khattiya ca brahmana ca vessā ca 
sudda ca gahattha ca pabbajitā ca deva ca manussā ca. Lobha ti yo lobho lubbhanā 
lubbhitattam sarago sarajana sarajitattam abhijjhā lobho akusalamūlam.* 
Vicarantī ti vicaranti viharanti irīyanti vattanti palenti yapenti yāpenti. Loke ti 
apayaloke —pe— āyatanaloke 'ti — ye cap† lobhā vicaranti loke. 


Asa ca nitthā ca itonidānā ti - Asa vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam.* Nitthā ti idhekacco rūpe pariyesanto rūpam 
patilabhati, rūpanittho hoti. Sadde — gandhe — rase — photthabbe — kulam — gaņam 
— āvāsam — lābham — yasam — pasamsam — sukham — cīvaram piņdapātam — 


senasanam — gilānapaccayabhesajjaparikkhāram — suttantam — vinayam — 
abhidhammam — araññikangam — piņdapātikangam — pamsukūlikangam — 
tecīvarikangam  — sapadānacārikangam  — khalupacchabhattikangam  — 
nesajjikangam — yathāsanthatikangam — pathamajjhānam — dutiyajjhanam — 
tatiyajjhānam  — catutthajjhānam*  — akasanañcayatanasamapatiIm  — 
viññanañcayatanasamapattim _ akiñcaññayatanasamapattim _ 
nevasaññanasaññayatanasamapattim pariyesanto nevasaññanasaññayatana- 


samapattim patilabhati, nevasaññanasaññayatanasamapattinittho hoti. 


*Āsāya kasate' khettam bījam āsāya vappati,* 
āsāya vāņijā yanti samuddam dhanahārakā, 
vāya” āsāya titthāmi sā me asa samijjhatū "ti." 


' visajjeti - Ma, Syā, PTS. 


* samparivārissantīti - Ma, Syā, PTS. 7 kassate - Manupa. 

3 ye vapi - Syā, PTS. *Theragāthā 10. 1. 1. 

* Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. ° saya - Syā. 

` Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 1 samijjhatīti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 


° pathamam jhānam, dutiyam jhānam, tatiyam jhānam, catuttham jhānam - Ma, Syā, PTS. 
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Mong muốn tho dụng là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý 
định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi thọ dụng các sắc, thọ dụng các thinh — các 
hương - các vị — các xúc; việc này là mong muốn thọ dụng. 


Mong muốn tích lũy là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị đính mắc, có ý định, 
đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi thực hiện việc tích lấy tài sản (nghĩ rằng): “Sẽ 
dùng vào những lúc rủi ro;” việc này là mong muốn tích lũy. 


Mong muốn ban phát là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý 
định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi ban phát tài sản đến các tượng phu, các mã 
phu, các xa phu, các cung thủ, các binh lính (nghĩ rằng): “Những người này sẽ bảo vệ, 
sẽ gìn giữ, sẽ tháp tùng ta;” việc này là mong muốn ban phát. 


Vật được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các 
pháp tạo tác. —nt— các chúng sanh này là được yêu mến. —nt— các pháp tạo tác này là 
được yêu mến. Các vật được yêu mēn ở thế gian có mong muốn là căn 
nguyên: Vật được yêu mến có mong muốn là căn nguyên, có mong muốn là nhân 
sanh khởi, có mong muốn là mầm sanh khởi, có mong muốn là nguồn sanh khởi; - 
‘các vật được yêu mēn ở thế gian có mong muốn là căn nguyên’ là như thế. 


Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham - Và luôn cả những 
ai: là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các 
vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Do tham: tức là sự tham lam, biểu hiện tham 
lam, trạng thái tham lam, sự luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng 
thái luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sống: là cư xử, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. O thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do 
tham’ là như thế. 


Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Sự thành tựu: Ở đây, một người nào đó, trong lúc tầm cầu các sắc và đạt 
được sāc, là có sự thành tựu về sắc; trong lúc tâm cầu các thinh — các hương — các vi 
— các xúc — gia tộc — đồ chúng — chó ngụ - lợi lộc — danh vọng - lời khen — hạnh 
phúc — y phục — đồ ăn khất thực — chỗ nằm ngồi — vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
— Kinh — Luật — Thắng Pháp — pháp của vị ngụ ở rừng — pháp của vị chuyên đi khāt 
thực — pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ — pháp của vi chỉ sử dụng ba y 
— pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà — pháp của vị không ăn vật thực 
dâng sau — pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi (không nām) — pháp của vị ngụ ở chỗ 
đã được chỉ định — sơ thiền — nhị thiền — tam thiên — tứ thiền — sự thể nhập không 
vô biên xứ — sự thể nhập thức vô biên xứ — sự thể nhập vô sở hữu xứ — sự thể nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ và đạt được sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, là có 
sự thành tựu về sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


“Tha ruộng được cày uới sự mong mỏi, hạt giống được gieo UỚI sự mong mỏi, 
những thương buôn là những người mang theo của cỏi di biển Uới sự mong mói. 
Với sự mong mỏi nào mà tôi đứng (ở đâu), mong rằng sự mong mỏi dy của tôi 
được thành tựu.” 
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Āsāya samiddhi vuccate nitthā.' Asa ca nitthā ca itonidānā ti asa ca nitthā ca 
ito chandanidānā chandasamudayā chandajātikā chandapabhavā ti - āsā ca nitthā ca 
itonidānā. 


Ye samparāyāya narassa hontī ti - Ye narassa parāyanā honti, dīpā honti, 
tāņā honti, lenā honti, sarana honti. Naro nitthā parayano hotī ti” - ye samparāyāya 
narassa honti. 


Tenāha bhagavā: 
*Chandanidānāni piyāni loke 

ve capi lobhā vicaranti loke, 

āsā ca nitthā ca itonidānā 

ye samparāyāya narassa honti "ti. 


11-5 
Chando nu lokasmim kutonidāno 
vinicchayā cāpi' kuto pahūtā, 
kodho mosavajjaīica kathamkathā ca 
ye cāpi' dhammā samaņena vuttā. 


Chando nu lokasmim kutonidāno ti - Chando kutonidano, kuto jāto, kuto 
sañjato, kuto nibbatto, kuto abhinibbatto, kuto pātubhūto, kinnidāno, kimsamudayo, 
kiñJatiko, kimpabhavo ti chandassa mūlam pucchati, —pe— samudayam pucchati 
papucchati yacati ajjhesati” pasādetī ti - chando nu lokasmim kutonidano. 


Vinicchayā cāpi kuto pahūtā ti - Vinicchayā kuto pahūtā, kuto jātā, kuto 
sañjata, kuto nibbattā, kuto abhinibbattā, kuto pātubhūtā, kinnidana, kimsamudayā, 
kiñJatika, kimpabhavā ti vinicchayānam mūlam pucchati -pe— samudayam pucchatI 
papucchati yācati ajjhesati pasādetī ti - vinicchayā capi kuto pahūtā. 


Kodho mosavajjañca kathamkathā ca ti - Kodho ti - yo evarūpo cittassa* 


aghato patighāto patigham pativirodho kopo pakopo sampakopo, doso padoso 
sampadoso, cittassa byāpatti manopadoso, kodho kujjhanā kujjhitattam, doso 
dussanā dussitattam, byāpatti byāpajjanā byāpajjitattam, virodho pativirodho 
caņdikkam asuropo” anattamanatā cittassa.* Mosavajjam vuccati musāvādo. 
Kathamkathā vuccati vicikiccha ti - kodho mosavajjaūca kathamkathā ca. 


' nitthā vuccate āsāya samiddhi - Syā, PTS. 


* saraņā honti nitthā parāyanā hontīti - Ma; > ajjhosati - Sīmu 2. 

saraņā honti naro nitthāparāyano hotīti - Syā, PTS. yo cittassa - Syā, PTS. 
3 ye vapi - Syā, PTS. ”assuropo - Syā, PTS. 
* vāpi - Syā, PTS, evam sabbattha. * Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 
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Sự thành đạt do mong mỏi được gọi là sự thành tựu. Mong mỏi và sự thành 
tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi và sự thành tựu lā từ đây, có mong muốn là 
căn nguyên, có mong muốn là nhân sanh khởi, có mong muốn là mầm sanh khởi, có 
mong muốn là nguồn sanh khởi; - ‘mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây” 
là như thế. 


Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 
nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương náu, là nơi trú ẩn, là nơi nương nhờ của con người. 
Con người có sự thành tựu là sự nâng đỡ; - “những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp 
của con người là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các vât được yêu mēn ở thế gian có mong muôn là căn nguyên, và luôn cả 
những ai sống ở thế gian cũng do tham (tham dy có căn nguyên từ mong muôn). 
Mong mỏi vā sự thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người 
— có căn nguuên từ đâu.” 


11-5 
Vậu mong muôn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 
Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu? 
Sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ hoặc, 
và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến? 


Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu?: Là hỏi về nguồn gốc — 
nt- hỏi về nhân sanh khởi của mong muốn: “Mong muốn phát khởi từ đâu, sanh ra 
từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì 
là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là 
nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - vậy mong muốn ở 
thế gian có căn nguyên từ đâu?' là như thế. 


Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu?: Là hỏi về nguồn gốc — 
nt— về nhân sanh khởi của các phán đoán: “Các phán đoán phát khởi từ đâu, sanh ra 
từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì 
là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là 
nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - và luôn cả các 
phán đoán được phát khởi từ đâu?' là như thế. 


Sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ hoặc - Sự giận dữ: sự tức tối nào 
của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự 
căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi 
sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dū, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân 
hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, 
sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm. Lời nói giả 
dối: nói đến việc nói dối. Nỗi nghỉ hoặc: nói đến sự hoài nghi; - “su giận dữ, lời nói 
giả dối, và nỗi nghỉ hoặc” là như thế. 
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Ye cāpi dhammā samaņena vuttā ti - Ye cāpī ti ye kodhena ca mosavajjena 
ca kathamkathāya ca sahagatā sahajātā samsatthā sampayuttā ekuppādā ekanirodhā 
ekavatthukā ekarammana, ime vuccanti ‘ye capi dhammā. Athava, ye te kilesa' 
aññaJatika aññavihitaka,” ime vuccanti ‘ye capi dhammā” Samanena vuttā ti 
samaņena  samitapāpena brahmanena bahitapapadhammena* bhikkhunā 
bhinnakilesamūlena sabbakusalamulabandhana pamuttena vuttā pavuttā ācikkhitā 
desitā paññapita! patthapitā vivatā vibhattā uttānīkatā pakāsitā ti - ye capi dhammā 
samaņenā vutta. 


Tenāha bhagavā: 

*Chando nu lokasmim kutonidāno 
vinicchayā cāpi kuto pahūtā, 

kodho mosavajjaītca kathamkathā ca 
ye capi dhammā samaņena vuttā "ti. 


11-6 
Sātam asātanti yvamāhu loke 
tamūpanissāya pahoti chando, 
rūpesu disvā vibhavam bhavaīīca 
vinicchayam kurute* jantu loke. 


Sātam asātanti yamāhu loke ti - Satan ti sukha ca vedana itthaūca vatthu. 
Asātan ti dukkhā ca vedanā anitthañca vatthu. Yamāhu loke ti yam āhamsu yam 
kathenti yam bhaņanti yam dīpayanti yam voharantī ti - sātam asatanti yamahu 
loke. 


Tamūpanissāya pahoti chando t¡ - Satasatam nissāya, sukhadukkham 
nissāya, somanassadomanassam nissāya, itthānittham nissāya, anunayapatigham 
nissaya, chando hoti pahoti pabhavati jāyati' sañJayati nibbattati abhinibbattatī ti - 
tamūpanissāya pahoti chando. 


Rūpesu disvā vibhavam bhavañca ti - Rūpesū ti cattāro ca mahābhūtā 
catunnaūca mahābhūtānam upādāya rūpam. Katamo rūpānam bhavo? Yo rūpānam 
bhavo jati sañJati nibbatti abhinibbatti patubhavo; ayam rupanam bhavo. Katamo 
rūpānam vibhavo? Yo rūpānam khayo vayo bhedo paribhedo aniccata 
antaradhānam; ayam rūpānam vibhavo. Rūpesu disvā vibhavam bhavaūcā ti 
rūpesu bhavañca vibhavañca disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam 
katvā 'ti - rūpesu disvā vibhavam bhavañca. 


' ye vāpīti kilesā - Syā, PTS. > tenāha so nimmito - Ma, Syā, PTS. 

* aññavihita - Syā, PTS. ° kubbati - Ma; kūrute - Syā, PTS. 

3 vahitapapena - Syā; bāhitapāpena - PTS. 7 chando pahoti pabhavati jāyati - Ma; 
* paññãpïtã - Syā, PTS. chando hoti pahoti jayati - Sya, PTS. 
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Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến - Và luôn cả các 
pháp nào: là những pháp đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng 
sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng với sự giận đữ, với lời nói 
giả dối, và với nỗi nghi hoặc; các điều này được gọi là và luôn cả các pháp nào.’ Hoặc 
là, những ô nhiễm có bản thể khác, được tồn tại với trạng thái khác; các ô nhiễm này 
được gọi là “và luôn cả các pháp nào. Đã được bậc Sa-môn nói đến: đã được nói, 
đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn 
định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ bởi bậc Sa- 
môn có điều ác xấu đã được yên lặng, bởi vị Bà-la-môn có ác pháp đã được loại trừ, 
bởi vị tỳ khưu có gốc rễ ô nhiễm đã được phá vỡ, đã được thoát khỏi sự trói buộc của 
tất cả gốc rễ bất thiện; - “và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vậu mong muôn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 

Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu? 

Sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ hoặc, 

vā luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?” 


11-6 
Khodi lạc, không khoái lạc — lā điều con người ở thế gian dā nói; 
nương tựa uào điều dy, mong muốn phát khởi. 
Sau khi nhìn thấu sự hiện hữu uà không hiện hữu ở các sắc, 
con người ở thë gian thực hiện sự phán đoán. 


Khoái lạc, không khoái lạc — là điêu con người ở thế gian đã nói - 
Khoái lạc: là cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Không khoái lạc: là cảm thọ 
khổ và sự việc không được ước muốn. Là điêu con người ở thế gian đã nói: là 
điều họ đã nói, điều họ thuyết, điều họ phát ngôn, điều họ giảng giải, điều họ diễn tả; 
- khoái lạc, không khoái lạc — là điều con người ở thế gian đã nói là như thế. 


Nương tựa vào điêu ấy, mong muốn phát khởi: Nương tựa vào khoái lạc và 
không khoái lạc, nương tựa vào hạnh phúc và khổ đau, nương tựa vào hỷ tâm và ưu 
tâm, nương tựa vào vật ước muốn và không ước muốn, nương tựa vào sự ưa chuộng 
và bất bình, mong muốn hiện diện, phát khởi, phát xuất, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, 
phát sanh; - nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khó; là như thế. 


Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc - Ở các sắc: 
là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Sự 
hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự sanh ra, sự sanh khởi, sự hạ 
sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của các sắc; việc này là sự hiện hữu của các sắc. Sự 
không hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự tan rã, sự sụp 
đổ, trạng thái không thường còn, sự biến mất của các sắc; việc này là sự không hiện 
hữu của các sắc. Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc: 
là sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc; - “sau khi 
nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các såe’ là như thế. 
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Vinicchayam kurute' jantu loke ti - Vinicchayā ti dve vinicchaya 
taņhāvinicchayo ca ditthivinicchayo ca. 


Katham taņhāvinicchayam karoti? Idhekaccassa anuppannā ceva bhogā na 
uppajjanti, uppannā ca bhogā parikkhayam gacchanti. Tassa evam hoti: "Kena nu kho 
me upāyena anuppannā ceva bhogā na uppajjanti, uppannā ca bhogā parikkhayam 
gacchantī ti?* Tassa pana evam hoti: "Surāmerayamajjapamādatthānānuyogam 
anuyuttassa me anuppannā ceva bhogā na uppajjanti, uppannā ca bhogā 
parikkhayam gacchanti. Vikālavisikhācariyānuyogam anuyuttassa me anuppannā 
ceva bhoga na uppajjanti, uppanna ca bhogā parikkhayam gacchanti. 
Samajjābhicaraņam anuyuttassa me — Jūtappamādatthānānuyogam anuyuttassa me 
— Pāpamittānuyogam anuyuttassa me anuppannā ceva bhogā na uppajjanti, uppannā 
ca bhogā parikkhayam gacchanti. Alassanuyogamˆ anuyuttassa me anuppannā ceva 
bhogā na uppajjanti, uppannā ca bhogā parikkhayam gacchantī ti evam ñanam katvā 
cha bhogānam apāyamukhāni na sevati, cha bhogānam āyamukhāni sevati;* evampi 
tanhavinicchayam karoti. Athavā kasiyā va vaņijjāya va gorakkhena va issattena” va 
rājaporisena* va sippaññatarena va patipajjati; evampi taņhāvinicchayam karoti. 


Katham ditthivinicchayam karoti? Cakkhusmim uppanne jānāti: 'Attā me 
uppanno ti. Cakkhusmim antarahite jānāsi: “Atta me antarahito, vigato me attā ti; 
evampi ditthivinicchayam karoti. Sotasmim — ghānasmim — jivhāya — kāyasmim — 
rūpasmim — saddasmim — gandhasmim — rasasmim — photthabbasmim uppanne 
jānāti: “Atta me uppanno ti. Photthabbasmim antarahite jānāsi: “Atta me antarahito, 
vigato me attā ti; evampi ditthivinicchayam karoti janeti sañjaneti nibbatteti 
abhinibbatteti. Jantū ti satto naro māņavo -pe— manujo. Loke 'ti apayaloke —pe— 
ayatanaloke 'ti - vinicchayam kurute jantu loke. 


Tenāha bhagavā: 

“Satam asātanti uamahu loko 
tamūpanissāya pahoti chando, 
rūpesu disvā vibhavam bhavaītca 
vinicchayam kurute jantu loke "ti. 


11-7 
Kodho mosavajjañca kathamkathā ca 
etepi dhamma dvayameva sante, 
kathamkathī ñanapathaua sikkhe 
ñatua pavuttā samanena dhamma. 


! kubbati - Ma; 

kurute - Sya, PTS. * cha bhogānam ayamukhani sevati - itipātho Syā potthake na dissate. 
* gacchanti - Syā, PTS. > issatthena - Ma, Syā, PTS. 
3 ālasyānuyogam - Ma. ° rājaporissena - Sīmu 2. 
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Con người ở thế gian thực hiện sự phán đoán - Su phán đoán: Có hai sự 
phán đoán: sự phán đoán do tham ái và sự phán đoán do tà kiến. 


Thực hiện sự phán đoán do tham ái là thế nào? Ở đây, các của cải của một người 
nào đó còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì 
đi đến hoại diệt. Người ấy khởi ý như sau: “Bởi cách thức gì mà các của cải của ta còn 
chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại 
diệt?” Người ấy lại khởi ý như sau: “Khi ta gắn bó với việc dễ duôi uống chất say là 
rượu và chất lên men, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, 
và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lai vãng ở 
các đường phố vào ban đêm, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không 
sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc 
thăm viếng các cuộc hội hè, — Khi ta gắn bó với việc dễ duôi ở các trò cờ bạc, — Khi ta 
gắn bó với các bạn ác xấu, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh 
lên, và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lười 
biếng, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã 
được sanh lên thì đi đến hoại diệt,” sau khi lập trí như vậy thì không thân cận với các 
sáu đường lối làm tiêu tán của cải và thân cận với sáu đường lối đem lại của cải; thực 
hiện sự phán đoán do tham ái là như vậy. Hoặc là, thực hành nghề nông, hoặc nghề 
buôn bán, hoặc chăn trâu bò, hoặc nghề bắn cung, hoặc hầu hạ vua chúa, hoặc một 
nghề nghiệp nào đó; thực hiện sự phán đoán do tham ái còn là như vậy. 


Thực hiện sự phán đoán do tà kiến là thế nào? Khi mắt sanh lên thì biết rằng: “Tự 
ngã của ta sanh lên.” Khi mắt biến mất thì biết rằng: “Tự ngã của ta biến mất, tự ngã 
của ta dā đi khỏi;” thực hiện sự phán đoán do tà kiến là như vậy. Khi tai — Khi mũi — 
Khi lưỡi — Khi thân — Khi sắc — Khi thinh — Khi hương — Khi vị — Khi xúc sanh lên thì 
biết rằng: “Tự ngã của ta sanh lên.” Khi xúc biến mất thì biết rằng: “Tự ngã của ta 
biến mất, tự ngã của ta đã đi khỏi;” thực hiện sự phán đoán do tà kiến, làm sanh ra, 
làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh còn là như vậy. Con người: là chúng 
sanh, đàn ông, thanh niên, -nt- nhân loại. Ó thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, — 
nt- ở thế gian của các xứ; - ‘con người ở thế gian thực hiện sự phán đoán là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

"Khodi lạc, không khoái lạc — là điều con người ở thế gian đã nói; 
nương tựa uào điều dy, mong muốn phát khởi. 

Sau khi nhìn thấu sự hiện hữu uà không hiện hữu ở các sắc, 

con người ở thë gian thực hiện sự phán đoán.” 


11-7 
Sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghi hoặc, 
các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôt' có mặt. 
Kẻ có nỗi nghi hoặc nên học tập theo đường lối của trí. 
Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên. 


' Là khoái lạc và không khoái lạc (NiddA. ii, 355). 
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Kodho mosavajjañca kathamkathā ca ti - Kodho ti yo evarūpo cittassa' 
aghato patighāto —pe— Mosavajjam vuccati musāvādo. Kathamkathā vuccati 
vicikicchā. Ittham vatthum nissāyapi kodho jāyati, anittham vatthum nissāyapi 
kodho jāyati. Ittham vatthum nissāyapi musāvādo uppajjati, anittham vatthum 
nissāyapi musāvādo uppajjati. Ittham vatthum nissāyapi kathamkathā uppajjati, 
anittham vatthum nissāyapi kathamkathā uppajjati. 


Katham anittham vatthum nissāya kodho jāyati? Pakatiyā anittham vatthum 
nissāya kodho jāyati:* Anattham me acarī ti kodho jāyati. Anattham me caratī ti 
kodho jāyati. Anattham me carissatī tỉ kodho jāyati. Piyassa me manāpassa 
anattham acari — anattham carati — anattham carissatī ti kodho jāyati. Appiyassa me 
amanāpassa attham acari — attham carati — attham carissatī ti kodho jāyati; evam 
anittham vatthum nissāya kodho jāyati. 


Katham ittham vatthum nissāya kodho jāyati? Ittham vatthum* acchedasankinopi 
kodho jāyati, acchiddantepi* kodho jāyati, acchinnepi kodho jāyati. Ittham vatthum 
vipariņāmasankinopi* kodho jāyati, vipariņāmantepi kodho jāyati, vipariņatepi 
kodho jāyati; evam ittham vatthum nissāya kodho jāyati. 


Katham anitham vatthum nissaya musavado uppajjati? Idhekacco 
andubandhanena* va baddho” tassa bandhanassa mokkhatthāya sampajānamusā 
bhāsati. Rajjubandhanena va baddho, sankhalikabandhanena va baddho, 
vettabandhanena va baddho, latabandhanena va baddho, pakkhepabandhanena va 
baddho, parikkhepabandhanena va baddho, gāmanigamanagarajanapadarattha- 
bandhanena? va baddho, janapadabandhanena va baddho, tassa bandhanassa 
mokkhatthaya sampajānamusā bhāsati; evam anittham vatthum nissāya musāvādo 
uppajjati. 

Katham ittham vatthum nissāya musāvādo uppajjati? Idhekacco manāpikānam 
rūpānam hetu sampajānamusā bhāsati, manāpikānam saddānam — gandhānam — 
rasānam — photthabbānam hetu — cīvarahetu — piņdapātahetu — senāsanahetu — 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu sampajānamusā bhāsati; evam ittham vatthum 
nissāya musāvādo uppajjāti. 


Katham anittham vatthum nissāya kathamkathā uppajjati? "Muccissāmi” nu kho 
cakkhurogato, na nu kho muccissāmi cakkhurogato; muccissāmi nu kho sotarogato — 
ghānarogato — jivhārogato — kayarogato — sīsarogato — kaņņarogato — mukharogato; 
muccissāmi nu kho dantarogato, na nu kho muccissāmi dantarogato ’ti; evam 
anittham vatthum nissāya kathamkathā uppajjati. 


Katham ittham vatthum nissāya kathamkathā uppajjati? “Labhissami nu kho 
manāpiye" rūpe, na nu kho labhissāmi manapiye? rūpe; labhissāmi nu kho 
manapiye? sadde gandhe rase photthabbe kulam gaņam avasam lābham yasam 
pasamsam sukham cīvaram piņdapātam senāsanam gilānapaccayabhesajja- 
parikkhāran ti; evam ittham vatthum nissāya kathamkatha uppajjatī ti - kodho 
mosavajjaūīca kathamkathā ca. 


' vo cittassa - Syā, PTS. 7 bandho - Syā, PTS, evam sabbattha. 

2 pakatiyā anittham vatthum nissāya kodho jāyati - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

* ittha-vatthu” - Syā, PTS. * gāmanigamanagararatthabandhanena - Ma, PTS; 
* acchijjantepi - PTS. gamanigamanagarabandhanena - Syā. 

` ittha-vatthu-vipariņāmasankinopi - Syā, PTS. ? muūcissāmi - Sīmu 2. 

° addubandhanena - Syā, PTS. 10 manāpike - Ma, Syā, PTS. 
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Sự giận dữ, lời nói già dối, và nỗi nghỉ hoặc - Sự giận dữ: sự tức tối nào 
của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, —nt—. Lời nói giả dối: nói đến việc nói 
đối. Nỗi nghỉ hoặc: nói đến sự hoài nghi. Sự giận dî sanh ra nương vào sự việc 
được ước muốn, sự giận dữ sanh ra cũng nương vào sự việc không được ước muốn. 
Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn, sự nói dối sanh ra cũng nương 
vào sự việc không được ước muốn. Nỗi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước 
muốn, nỗi nghỉ hoặc sanh ra cũng nương vào sự việc không được ước muốn. 

Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế nào? 
Thông thường, sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn: “Nó đã 
làm điều bất lợi cho ta,” (nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” 
(nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta,” (nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. 
“Nó đã làm điều bất lợi — đang làm điều bất lợi — sẽ làm điều bất lợi cho người yêu 
quý, hợp ý của ta,” (nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. “Nó đã làm điều có lợi — đang làm điều 
có lợi — sẽ làm điều có lợi cho người không yêu quý, không hợp ý của ta,” (nghĩ vậy) 
giận dữ sanh ra; sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là 
như vậy. 

Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? Người có 
sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta thì giận dữ sanh ra; trong khi 
đang bị chiếm đoạt, giận dữ sanh ra; khi đã bị chiếm đoạt, giận dữ sanh ra. Người có 
sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta thì giận dữ sanh ra; trong khi 
vật đang bị biến đổi, giận dữ sanh ra; khi vật đã bị biến đổi, giận dữ sanh ra; sự giận 
dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Sự nói đối sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế nào? Ở 
đây, một người nào đó bị giam cầm với việc trói bằng xiềng, rồi cố tình nói dối nhằm 
thoát khỏi sự giam cầm ấy; — hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây thừng, hoặc bị 
giam cầm với việc trói bằng dây xích, hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây mây, 
hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây leo, hoặc bị giam cầm với việc giam trong hố, 
hoặc bị giam cầm với việc giam trong hào, hoặc bị giam cầm với việc giam trong làng, 
trong thị trấn, trong thành phố, hay trong quốc độ, hoặc bị giam cầm với việc giam 
trong xứ sở, rồi cố tình nói dối nhằm thoát khỏi sự giam cầm ấy; sự nói dối sanh ra 
nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? Ở đây, một 
người nào đó vì nhân các sắc hợp ý rồi cố tình nói dối — vì nhân các thinh — các 
hương — các vị — các xúc — vì nhân y phục — vì nhân đồ ăn khất thực — vì nhân chó 
nằm ngồi — vì nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp ý rồi cố tình nói dối; sự nói 
dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Nói nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở mắt, phải chăng ta sẽ không thoát 
khỏi bệnh ở mắt? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở tai trong — khỏi bệnh ở mũi — 
khỏi bệnh ở lưỡi — khỏi bệnh ở thân — khỏi bệnh ở đầu — khỏi bệnh ở lỗ tai — khỏi 
bệnh ở miệng? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở răng, phải chăng ta sẽ không thoát 
khỏi bệnh ở răng?” Nỗi nghỉ hoặc sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn 
nghĩa là như vậy. 

Nói nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? (Nghĩ 
rằng): “Phải chăng ta sẽ đạt được các sắc hợp ý, phải chăng ta sẽ không đạt được các 
sắc hợp ý? Phải chăng ta sẽ đạt được các thinh, các hương, các vi, các xúc, gia tộc, đồ 
chúng, chó ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chó 
nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp ý?” Nỗi nghi hoặc sanh ra nương 
vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy; - “sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ 
hoāc là như thế. 
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Etepi dhammā dvayameva sante ti - Sātāsāte sante sukhadukkhe' sante 
somanassadomanasse sante itthānitthe sante anunayapatighe sante samvijjamāne 
atthi upalabbhamāne' ti - etepi dhammā dvayameva sante. 


Kathamkathī ūāņapathāya sikkhe 'ti - Nāņampi ñãnapatho, ñanassa 
ārammaņampi ñanapatho, ñanasahabhunopi dhammā ñanapatho. Yathā ariyamaggo 
ariyapatho, devamaggo devapatho, brahmamaggo brahmapatho, evameva ñanampi 
ñanapatho, ñanassa ārammaņampi ñanapatho, ñanasahabhunopi dhammā 
ñanapatho. 


Sikkhe ti tisso sikkha: adhisīlasikkhā adhicittasikkha adhipaññasikkha. 


Katamā adhisīlasikkhā? Idha bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasamvarasamvuto 
viharati, ācāragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī, samādāya sikkhati 
sikkhāpadesu; khuddako sīlakkhandho mahanto sīlakkhandho sīlam patitthā ādi 
caraņam samyamo samvaro mukham pamukham kusalānam dhammānam 
samāpattiyā; ayam adhisīlasikkhā. 


Katamā adhicittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kāmehi -pe- catuttham jhānam 
upasampajja viharati; ayam adhicittasikkhā. 


Katamā adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paññava hoti, udayatthagāminiyā 
paññaya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā. So 
idam dukkhan ti yathābhūtam pajānāti —pe— ayam dukkhanirodhagāminī patipadā 
'ti yathābhūtam pajānāti; ime asava ti yathābhūtam pajānāti —pe— ayam 
āsavanirodhagāminī patipada 'ti yathabhutam pajānāti; ayam adhipaññasikkha. 


Kathamkathī fiāņapathāya sikkhe ti - Kathamkathī puggalo sakankho 
savilekho sadveļhako savicikiccho ñanadhigamaya ñanaphusanaya° 
ñanasacchikiriyaya adhisīlampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampI 
sikkheyya; ima tisso sikkhāyo āvajjanto* sikkheyya, jānanto sikkheyya, passanto 
sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, cittam adhitthahanto sikkheyya, saddhāya 
adhimuccanto sikkheyya, viriyjam paggaņhanto sikkheyya, satim upatthapento” 
sikkheyya, cittam samadahanto sikkheyya, paññaya pajānanto sikkheyya, 
abhiññeyam abhijānanto sikkheyya, pariññeyyam parijānanto sikkheyya, 
pahātabbam  pajahanto sikkheyya,  bhāvetabbam bhavento sikkheyya, 
sacchikātabbam sacchikaronto sikkheyya ācareyya samācareyya samādāya vatteyyā 
*ti - kathamkathī ñanapathaya sikkhe. 


' sukhāsukhe - Syā, PTS. 
2 samvijjamāne upalabbhiyamāne - Syā, PTS. * āvajjento - Syā, PTS. 
3 nāņadassanāya - Sa. > upatthahanto - Ma, Syā, PTS. 
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Các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôi có mặt: trong khi khoái lạc và 
không khoái lạc có mặt, trong khi hạnh phúc và khổ đau có mặt, trong khi của hỷ tâm 
và ưu phiền có mặt, trong khi ước muốn và không ước muốn có mặt, trong khi thiện 
cảm và bất bình có mặt, trong khi đang được tìm thấy, đang có, trong khi đang tồn 
tại; - 'các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôi có mặt là như thế. 


Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lối của trí: Trí cũng là đường 
lối của trí, đối tượng của trí cũng là đường lối của trí, các pháp sanh cùng với trí cũng 
là đường lối của trí. Giống như Thánh Đạo là đường đi của các bậc Thánh, Thiên đạo 
là đường đi của chư Thiên, Phạm Thiên đạo là đường đi của Phạm Thiên, tương tự y 
như thế, trí cũng là đường lối của trí, đối tượng của trí cũng là đường lối của trí, các 
pháp sanh cùng với trí cũng là đường lối của trí. 


Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học 
tập về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp. Việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục —nt- đạt đến và trú thiền thứ tư. Việc này là sự học tập về thắng tām. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khổ,” —nt— 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu hoặc,” —nt— nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc.” Việc này là 
sự học tập về thắng tuệ. 


Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lối của trí: Người có nỗi nghỉ 
hoặc, có sự nghi ngờ, có sự bối rối, có sự lưỡng lu, có sự hoài nghi nên học tập về 
thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm chứng đắc trí, 
nhằm chạm đến trí, nhằm chứng ngộ trí; trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, 
thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong 
khi quán xét lại, thì nên học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi 
hướng đến đức tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tỉnh tấn, thì nên học tập; trong 
khi thiết lập niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi 
nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên 
học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong 
khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu 
tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng: - “kẻ có nỗi nghi hoặc nên học 
tập theo đường lối của tri là như thế. 
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Natvā pavuttā samaņena dhammā ti - Natvā ti ñatvā jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā vuttā pavuttā ācikkhitā desitā paññapita 
patthapitā vivatā vibhattā uttānīkatā pakasita; sabbe sankhārā anicca 'ti ñatva jānitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā, vuttā pavutta ācikkhitā desita 
paññapita patthapitā vivatā vibhattā uttānīkatā pakasita; sabbe sankhārā dukkhā ti 
—pe— sabbe dhammā anattā 'ti —pe— avijjāpaccayā sankhārā 'ti -pe— jātipaccayā 
Jaramaranan ti —pe— avijjānirodhā sankhāranirodho ti —pe— jātinirodhā 
jarāmaraņanirodho ti, idam dukkhan ti -pe— ayam dukkhanirodhagāminī patipada 
'ti, ime āsavā 'ti —pe— ayam āsavanirodhagāminī patipada 'ti, ime dhammā 
abhiññeyya ti, ime dhammā pariññeyya ti, ime dhammā pahatabba ti, ime dhammā 
bhavetabba ti, ime dhammā sacchikatabba ti, channam phassāyatanānam 
samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca, paūcannam 
upadanakkhandhanam, -— catunnam mahabhutanam, — “am  kiñcl 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti ñatva jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā vutta pavuttā ācikkhitā desitā paññapita 
patthapitā vivatā vibhattā uttānīkatā pakāsitā. 


— 


anabhiññāya. Sanidanaham bhikkhave dhammam desemi, no anidanam. 
Sappātihāriyāham bhikkhave dhammam desemi, no appātihāriyam. Tassa mayham 
bhikkhave abhiññaya dhammam desayato no anabhiññaya, sanidānam dhammam 
desayato no anidānam, sappātihārijam dhammam no appātihāriyam, karaņīyo 
ovādo, karaņīyā anusāsanī. Alañca pana vo bhikkhave' tutthiya, alam pāmojjāya, 
alam somanassāya sammāsambuddho bhagavā, svākkhāto dhammo, supatipanno 
sangho ti. Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane dasasahassī lokadhātu 
akampitthā ti” - ñatva pavuttā samaņena dhamma. 


Tenāha bhagavā: 

“Kodho mosavajjaītca kathamkathā ca 
etepi dhammā dvayameva sante, 
kathamkathī ñanapathaua sikkhe 
ñatua pavuttā samaņena dhammā "ti. 


11-8 
Sātam asatañca kutonidānā? 
kismim asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavaīicāpi yametamattham 
etam me pabrūhi yatonidānam? 


! bhikkhave vo - Ma, Sīmu 2. * Anguttaranikāya, Tikanipāta, Bharaņduvagga. 
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Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-món nói lên - Sau khi hiểu 
biết: sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, thì đã được nói ra, đã được nói lên, 
đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai 
mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã 
biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã 
làm rõ rệt, “Tất cả các hành là uô thường” đã được nói lên, đã được phát biểu, đã 
được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, 
đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết 
được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm 
rõ rệt, “Tất cả các hành là khổ” —nt— “Tất cả các pháp là vô ngã” —nt— “Vô minh 
duyên cho các hành” —nt— “Sanh duyên cho lão, tử” —nt— “Do sự diệt tận của vô 
minh (đưa đến) sự diệt tận của các hành” —nt— “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) 
sự điệt tận của lão, tử” —nt— “Đâu là Khổ” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ” —nt— “Đâu là các lậu hoặc” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận các lậu hoặc” — “Các pháp này cần được biết rô” — “Các pháp này cần được 
biết toàn diện” — “Các pháp này cần được dứt bỏ” — “Các pháp này cần được tu 
tập” — “Các pháp này cần được chứng ngộ” — nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng 
thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu xúc xứ — đối với năm thủ uẩn - đối với bốn 
yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) — “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu 
ấu đều có bản tánh hoại diệt” đã được nói lên, đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã 
được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, 
đã được làm rõ, đã được bày tỏ. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng 
Giáo Pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết rõ. Này các tỳ khưu, Ta thuyết 
giảng Giáo Pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Này các tỳ khưu, 
Ta thuyết giảng Giáo Pháp có lợi ích giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát. 
Này các tỳ khưu, trong khi Ta đây đang thuyết giảng Giáo Pháp với sự biết rõ, không 
phải với sự không biết rõ, trong khi Ta đây đang thuyết giảng Giáo Pháp có nhân 
duyên, không phải không có nhân duyên, trong khi Ta đây đang thuyết giảng Giáo 
Pháp có lợi ích giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát, lời giáo huấn của Ta 
nên được thực hành, lời chỉ dạy của Ta nên được thực hành. Hơn nữa, này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi là vừa đủ để vui mừng, vừa đủ để hân hoan, vừa đủ để hài 
lòng rằng: “Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Giáo Pháp đã khéo được tuyên 
thuyết, Hội Chúng đã thực hành tốt đẹp.” Và hơn nữa, trong khi bài giảng này đang 
được nói ra, mười ngàn thế giới' đã rung động;” - “sau khi hiểu biết, các pháp đã được 
bậc Sa-môn nói lên’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sự giận dū, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ hoặc, 

các pháp nàu (sanh lên) trong khi cặp đôi có mặt. 

Kẻ có nói nghi hoặc nên học tập theo đường lốt của trí. 
Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.” 


11-8 
Khodi lạc uà không khoái lạc có căn nguyēn từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mat? 
Vê sự hiện hữu uà không hiện hữu, điều nào là Ú nghĩa? 
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấu có căn nguyên từ đâu? 


' Xem Phần Phụ Chú về 'Lokadhātu - Thế giới ở trang 731. 
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Sātam asätañca kutonidānā ti - Sata asātā' kutonidānā, kuto Jata, kuto 
sañjata, kuto nibbattā, kuto abhinibbattā, kuto pātubhūtā, kinnidana, kimsamudayā, 
kiñJatika kimpabhava 'ti sātāsātānam mūlam pucchati —pe— 
samudayam pucchati papucchati yācati ajjhesati pasādetī ti - sātam asatañca 
kutonidānā. 


Kismim asante na bhavanti hete 'ti - Kismim asante asamvijjamāne natthi 
anupalabbhamāne' sata asātā' na bhavanti,* na Jayanti, na sañJayanti, na nibbattanti, 
na abhinibbattantī ti - kismim asante na bhavanti hete. 


Vibhavam bhavaūcāpi yametamatthan ti - Katamo sātāsātānam bhavo? Yo 
sātāsātānam bhavo pabhavo* jati sañjati nibbatti abhinibbatti pātubhāvo, ayam 
sātāsātānam bhavo. Katamo sātāsātānam vibhavo? Yo sātāsātānam khayo vayo 
bhedo paribhedo* aniecatā antaradhānam; ayam sātāsātānam vibhavo. 
Yametamatthan ti yam paramatthan ti - vibhavam bhavaūcāpi yametamattham. 


Etam me pabruhi yatonidānan ti - Etan ti ° yam pucchāmi, yam yācāmi, 
yam ajjhesāmi,' yam pasādemi. Pabrūhī ti brūhi vadehi ācikkha desehi paññapehi 
patthapehi vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehī ti - etam me pabruhi. 
Yatonidānan ti yannidanam yamsamudayam yafijātikam yampabhavan ti - etam 
me pabrūhi yatonidānam. 


Tenāha so nimmito: 

“Satam asatañca kutonidānā? 

kismim asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavaīicāpi yvametamattham 
etam me pabrūhi yatonidānan "ti. 


11-9 
Phassanidanam satam asatam 
phasse asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavam capi uametamattham 
etam te pabrūmi itonidānam. 


' sātāsātā - Syā, PTS. `pabhedo - PTS. 

* asamvijjamane anupalabbhiyamane - Syā, PTS. °etam atthan ti - PTS; 
` na bhavanti nappabhavanti - Ma, Syā, PTS. etam meti - Simu 1. 
* bhavo sambhavo - Syā, PTS. 7 ajjhosāmi - Sīmu 2. 
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Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? - Là hỏi về nguồn gốc 
—nt- hỏi về nhân sanh khởi của khoái lạc và không khoái lạc: “Khoái lạc và không 
khoái lạc có căn nguyên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, 
phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh 
khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, 
thỉnh cầu, đặt niềm tin; - “khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? là như 
thế. 


Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? - Khi cái gì không 
có mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì khoái lạc và không khoái 
lạc không có mặt, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ sanh, không phát sanh? 
- “khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt?" là như thế. 


Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điêu nào là ý nghĩa? - Sự hiện hữu 
của khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự phát khởi, sự sanh ra, 
sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của khoái lạc và không khoái lạc; 
việc này là sự hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc. Sự không hiện hữu của 
khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự tan rã, sự 
sụp đổ, trạng thái không thường còn, sự biến mất của khoái lạc và không khoái lạc; 
việc này là sự không hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc. Điều nào là ý 
nghĩa? - điều nào là ý nghĩa tuyệt đối? - ‘vê sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào 
là ý nghĩa?' là như thế. 


Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ấy có căn nguyên từ đâu? - Điêu ấy: là điều 
mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều mà tôi đặt niềm tin. Xin 
Ngài hãy nói: xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông 
báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “xin Ngài hãy nói 
cho tôi điều ấy' là như thế. Có căn nguyên từ đâu? - là có cái nào là căn nguyên, có 
cái nào là nhân sanh khởi, có cái nào là mầm sanh khởi, có cái nào là nguồn sanh 
khởi? - “xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu?' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 
“Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mat? 
Vē sự hiện hữu uà không hiện hữu, điều nào là ú nghĩa? 
Xin Ngài hãu nói cho tôi điều ấu có căn nguuên từ đâu?” 


11-9 
Khoát lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên. 
Khi xúc không có măt thì hai pháp này không có mặt. 
Vē sự hiện hữu vā không hiện hữu, điều nào là ú nghĩa, 
Ta nói cho ngòi điều dy có căn nguyēn từ đâu. 
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Phassanidānam sātam asātan ti - Sukhavedaniyam phassam paticca 
uppajjati sukhā vedanā. Yā' tasseva sukhavedanīyassa phassassa nirodhā yam” 
tajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppannā sukha vedanā, sa 
nirujjhati, sā vūpasammati. Dukkhavedanīyam phassam paticca uppajjati dukkhā 
vedanā. Yā' tasseva dukkhavedanīyassa phassassa nirodha yam? tajjam vedayitam 
dukkhavedanīyam phassam patieca uppannā dukkha vedana, sā nirujjhati, sā 
vūpasammati.  Adukkhamasukhavedanīyjam  phassam  paticca uppajjati 
adukkhamasukhā vedanā. Yā' tasseva adukkhamasukhavedanīyassa phassassa 
nirodhā yam? tajjam vedayitam adukkhamasukhavedanīyam phassam paticca 
uppannā adukkhamasukha vedana, sā nirujjhati, sā vāūpasammaāti. Phassanidānam 
sātam asatan “ti sātāsātā phassanidana phassasamudayā phassajātikā 
phassapabhavā ti - phassanidānam sātam asatam. 


Phasse asante na bhavanti hete 'ti - Phasse asante asamvijjamāne natthi 
anupalabbhamane'" sata asātā* na bhavanti nappabhavanti na jāyanti na sañJayanti 
na nibbattanti nābhinibbattanti na pātubhavantī ti - phasse asante na bhavanti hete. 


Vibhavam bhavaūcāpi yametamatthan ti - Bhavaditthipi phassanidānā” 
vibhavaditthipi phassanidānā.” Yametamatthan tỉ yam paramatthan ti - vibhavam 
bhavaūcāpi yametamattham. 


Etam te pabrūmi itonidānan ti - Etan ti yam pucchasi yam yācasi yam 
ajjhesasi yam pasādesi. Pabrūmī ti brūmi acikkhami desemi paññapemi 
patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī 'ti - etam te pabrūmi. 
Itonidānan ti ito phassandanam phassasamudayam  phassajātikam 
phassapabhavan ti - etam te pabrūmi itonidānam. 


Tenāha bhagavā: 

"Phassanidānam sātam asātam 

phasse asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavaīicāpi yvametamattham 
etam te pabrūmi itonidānan "ti. 


11 - 10 
Phasso nu lokasmim* kutonidāno 
pariggahā cāpt' kuto pahūtā, 
kismim asante na mamattamatthi 
kismim vibhūte na phusanti phassā. 


' sã - Syā, PTS. * sãtãsãtã - Ma, Syā, PTS. ` phassanidānam - PTS. 
? yam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. °]okasmi - Syā, evam sabbattha. 
* asamvijjamāne anupalabbhiyamāne - Syā, PTS. 7 vapi - Syā, PTS. 
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Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: Do duyên xúc tương 
ưng với thọ lạc, cảm thọ lạc sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng với chính thọ 
lạc ấy, cảm thọ lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ lạc đã được cảm 
thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy, cảm thọ ấy được diệt tận, được yên lặng. Do duyên 
xúc tương ưng với thọ khổ, cảm thọ khổ sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng 
với chính thọ khổ ấy, cảm thọ khổ nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ 
khổ đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy, cảm thọ ấy được diệt tận, được yên 
lặng. Do duyên xúc tương ưng với thọ không khổ không lạc, cảm thọ không khổ 
không lạc sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng với chính thọ không khổ không 
lạc ấy, cảm thọ không khổ không lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ 
không khổ không lạc đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy, cảm thọ ấy được 
diệt tận, được yên lặng. Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: 
khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh khởi, có xúc là 
mầm sanh khởi, có xúc là nguồn sanh khởi; - “khoái lạc và không khoái lạc có xúc lā 
căn nguyên' là như thế. 


Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt: Khi xúc không có 
mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì khoái lạc và không khoái lạc 
không có mặt, không phát khởi, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ sanh, 
không phát sanh, không xuất hiện; - “khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có 
mặt là như thế. 


Vë sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa: Quan điểm về 
hiện hữu có xúc là căn nguyên, quan điểm về không hiện hữu cũng có xúc là căn 
nguyên. Điêu nào là ý nghĩa: điều nào là ý nghĩa tuyệt đối; - ‘vê sự hiện hữu và 
không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa' là như thế. 


Ta nói cho ngài điêu ấy có căn nguyên từ đây - Điều ấy: là điều mà ngài 
hỏi, điều mà ngài yêu cầu, điều mà ngài thỉnh cầu, điều mà ngài đặt niềm tin. Ta 
nói: Ta nói về, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia 
sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ; - “Ta nói cho ngài điều ấy' là như thế. Có căn nguyên từ 
đây: từ đây là có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh khởi, có xúc là mầm sanh 
khởi, có xúc là nguồn sanh khởi; - “Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

"Khodi lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên. 
Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt. 
Vē sự hiện hữu uà không hiện hữu, điêu nào là ú nghĩa, 
Ta nói cho ngài điều ấu có căn nguuên từ đâu.” 


11- 10 
Vậu xúc ở thế gian có căn nguyēn từ đâu? 
Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của ta? 
Khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm? 
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Phasso nu lokasmim kutonidāno ti - Phasso kutonidāno, kuto jāto, kuto 
sañJato, kuto nibbatto, kuto abhinibbatto, kuto patubhuto, kinnidāno, kim 
samudayo, kiñJatiko, kimpabhavo 'ti phassassa mūlam pucchati, hetum pucchati, — 
pe- samudayam pucchati papucchati yācati ajjhesati pasadet ti - phasso nu 
lokasmim kutonidāno. 


Pariggahā cāpi' kuto pahūtā 'ti pariggahā kuto pahūtā, kuto jātā, kuto 
sañJata, kuto nibbattā, kuto abhinibbattā, kuto pātubhūtā, kimnidānā, kimsamudayā, 
kimjātikā, kimpabhavā ti pariggahānam mūlam pucchati hetum pucchati, —pe— 
samudayam pucchati papucchati yācati ajjhesati pasādetī ti - pariggahā cāpi' kuto 
pahūtā. 


Kismim asante na mamattamatthī ti - Kismim asante asamvijjamāne natthi 
anupalabbhamāne* mamattā natthi na santi na samvijjanti nūpalabbhanti pahīnā 
samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā ñanaggina daddhā "ti - 
kismim asante na mamattamatthi. 


Kismim vibhūte na phusanti phassā ti - Kismim vibhūte vibhāvite atikkante 
samatikkante vītivatte phassā na phusantī ti - kismim vibhūte na phusanti phassā. 


Tenāha so nimmito: 

“Phasso nu lokasmim kutonidāno 
pariggahā cāpt' kuto pahūtā, 

kismim asante na mamattamatthi 
kismim vibhūte na phusanti phassa "ti. 


11 - 11 
Namañca rūpaīīca paticca phasso 
icchāy' asantyā na mamattamatthi 
rūpe vibhūte na phusanti phassā. 


Namañca rũpañca paticca phasso ti - Cakkhum ca paticca rūpe ca uppajjati 
cakkhuviãññanam, tinnam sangati phasso; cakkhu caf rupa ca rūpasmim, 
cakkhusamphassam thapetvā sampayuttakā dhammā nāmasmim; evampi nāmaūca 
rūpaūca paticca phasso. 


' vapi - Syā, PTS. ? na phassā - Syā, PTS. 
? asamvijjamāne anupalabbhamāne - Syā, PTS. * cakkhuūca - Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Vậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ đâu? - Là hỏi về nguồn gốc, hỏi về 
nhân —nt— hỏi về nhân sanh khởi của xúc: “Xúc có căn nguyên từ đâu, sanh ra từ 
đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là 
căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn 
sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - “vậy xúc ở thế gian có căn 
nguyên từ dāu? là như thế. 


Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? - Là hỏi về nguồn gốc, hỏi về 
nhân —nt— hỏi về nhân sanh khởi của các sự sở hữu: “Các sự sở hữu phát khởi từ đâu, 
sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, 
có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái 
gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - ‘và các sự sở 
hữu được khởi sanh từ đâu? là như thế. 


Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của ta? - Khi cái 
gì không có mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì trạng thái chấp là 
của ta là không có, không có mặt, không được tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “khi cái gì không có mặt, thì không có trạng 
thái chấp là của ta?” là như thế. 


Khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm? - Khi cái gì 
không hiện hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hàn, đã vượt qua khỏi thì 
các xúc không xúc chạm; - “khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm?" là 
như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Vậu xúc ở thế gian có căn nguyēn từ đâu? 

Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? 

Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của ta? 
Khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm?” 


11 -11 
Xúc tùu thuộc uào danh uà sắc. 
Và các sự sở hữu có ước muôn là căn nguyên. 
Khi ước muôn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta. 
Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm. 


Xúc tùy thuộc vào danh và sắc: Tùy thuộc vào mắt và các cảnh sắc, nhãn thức 
sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Mắt và các cảnh sắc là thuộc về sắc, các 
pháp có liên quan ngoại trừ nhãn xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc 
là như vậy. 
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Sotañca paticca sadde ca uppajjati sotaviññanam, tiņņam sangati phasso; sotañca 
saddā ca rūpasmim, sotasamphassam thapetvā sampayuttakā dhammā nāmasmim; 
evampi namañca rupañca paticca phasso. Ghānam ca paticca gandhe ca uppajjati 
ghanaviññanam, tiņņam sangati phasso; ghānaūca gandhā ca rūpasmim, 
ghānasamphassam thapetvā sampayuttaka dhammā namasmim; evampi namañca 
sangati phasso; Jivha ca rasa ca rūpasmim, jivhāsamphassam thapetvā sampayuttakā 
dhammā nāmasmim; evampi namañca rupañca paticca phasso. Kayañca paticca 
photthabbe ca uppajjati kayaviññanam, tiņņam sangati phasso; kayo ca photthabba 
ca rūpasmim, kāyasamphassam thapetvā sampayuttakā dhammā nāmasmim; 
evampi namañca rupañca paticca phasso. Manañca paticca dhamme ca uppajjati 
manoviññanam, tiņņam sangati phasso; vatthurūpam rūpasmim, dhammā rūpino 
rūpasmim, manosamphassam thapetvā sampayuttakā dhammā namasmim; evampi 
namañca rūpaūca paticca phasso. 


Icchānidānāni pariggahānī ti - Iccha vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamulam. Pariggahā ti dve pariggahā: taņhāpariggaho ca 
ditthipariggaho ca —pe— ayam taņhāpariggaho —pe- ayam ditthipariggaho. 
Icchānidānāni pariggahānī ti pariggahā icchanidana Icchahetuka Icchapaccaya 


Icchāy* asantyā na mamattamatthī ti - Iccha vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo — 
pe- abhijjhā lobho akusalamulam. Mamattā 'ti dve mamatta: tanhamamattañca 
ditthimamattañca —pe— idam taņhāmamattam —pe- idam ditthimamattam. Iechāy’ 
asantyā na mamattamatthī ti icchāya asantya asamvijjamānāya natthi 
anupalabbhamānāya' mamattā natthi na santi na samvijjanti nūpalabbhanti, pahina 
samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā "ti - 
iechāy' asantyā na mamattamatthi. 


Rūpe vibhūte na phusanti phassā ti - Rūpe ti cattāro ca mahābhūtā 
catunnañca mahābhūtānam upadaya rūpam. Rūpe vibhūte ti catuhakarehi? rūpam 
vibhūtam hoti: ñatavibhutena° tiranavibhutena pahanavibhutena 
samatikkamavibhutena. 


Katham ñatavibhutena* rupam vibhutam hoti? Rupam jānāti yam kiñci rupam, 
sabbam rupam cattāri ca mahabhutani catunnañca mahabhutanam upadaya rupan 
'tijanati passati; evam ñatavibhutena rupam vibhutam hoti. 


' asamvijjamanaya nupalabbhamānāya - Syā, PTS. 
* catūhi kāraņehi - Sya, PTS. 4Añanavibhütena - Sīmu 2. 
3 ñanavibhutena - Sīmu 2; ñãtavitivattena - Sa. > cattāro ca mahābhūtā - Syā, PTS. 
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Tùy thuộc vào tai và các cảnh thinh, nhĩ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này 
là xúc. Tai và các cảnh thinh là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ nhĩ xúc 
là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như vậy. Tùy thuộc vào mũi và 
các cảnh khí, tỷ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Mũi và các cảnh khí 
là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ tỷ xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc 
vào danh và sắc còn là như vậy. Tùy thuộc vào lưỡi và các cảnh vị, thiệt thức sanh lên; 
sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Luỡi và các cảnh vị là thuộc về sắc, các pháp có liên 
quan ngoại trừ thiệt xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào thân và các cảnh xúc, thân thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Thân và các cảnh xúc là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ thân 
xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như vậy. Tùy thuộc vào ý 
và các cảnh pháp, ý thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Sắc ý vật là 
thuộc về sắc, các pháp có sắc là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ ý xúc là 
thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như vậy. 


Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên: Ước muốn nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự sở hữu: có hai sự sở hữu: sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —nt— 
điều này là sở hữu do tham ái. -nt- điều này là sở hữu do tà kiến. Và các sự sở 
hữu có ước muốn là căn nguyên: các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên, có 
ước muốn là nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn là lý do, có ước muốn là 
nguồn sanh khởi; - à các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên’ là như thế. 


Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta: Ước 
muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Trạng thái chấp là của ta: có hai trạng thái chấp là của 
ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— 
điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là 
của ta do tà kiến. Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp 
là của ta: Khi ước muốn không có mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn 
tại, thì trạng thái chấp là của ta là không có, không có mặt, không được tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “khi ước 
muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta” là như thế. 


Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm - Sắc: bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Khi sắc không 
hiện hữu: Sắc không hiện hữu với bốn hình thức: với việc không hiện hữu do đã 
được biết, với việc không hiện hữu do sự xét đoán, với việc không hiện hữu do sự dứt 
bỏ, với việc không hiện hữu do sự vượt qua. 


Sāc không hiện hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa là thế nào? VỊ 
ấy biết về sắc. VỊ ấy biết và thấy rằng: “Bất cứ loại sắc nào, mọi loại sắc đều là bốn yếu 
tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chinh; sắc không hiện 
hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa là như vậy. 
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Katham tīraņavibhūtena rūpam vibhūtam hoti? Evam ñatam katvā rupam tīreti; 
aniccato dukkhato rogato gaņdato sallato aghato ābādhato parato palokato ītito 
upaddavato bhayato upassaggato calato pabhangurato' addhuvato atāņato alenato 
asaranato rittato tucchato suññato anattato ādīnavato vipariņāmadhammato 
asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato mārāmisato 
jātidhammato jarādhammato byādhidhammato maraņadhammato 
sokaparidevadukkhadomanassūpāyāsa-dhammato samkilesikadhammato 
samudayato atthangamato assādato” ādīnavato nissaraņato tīreti; evam 
tīraņavibhūtena rūpam vibhūtam hoti. 


Katham pahānavibhūtena rūpam vibhutam hoti? Evam tīrayitvā rūpe 
chandarāgam pajahati vinodeti byantīkaroti anabhavam gameti. Vuttam hetam 
bhagavatā: “Yo bhikkhave rūpe* chandarago, tam pajahatha; evam tam rupam 
pahīnam* bhavissati ucchinnamulam talavatthukatam anabhāvakatam* āyatim 
anuppādadhamman "ti;* evam pahānavibhūtena rūpam vibhūtam hoti. 


Katham samatikkamavibhūtena rūpam vibhūtam hoti? Catasso arūpasamāpattiyo 
patiladdhassa rupa vibhūtā honti vibhavita atikkantā samatikkantā vītivattā; evam 
samatikkamavibhūtena rūpam vibhūtam hoti. Imehi catuhi kāraņehi rūpam 
vibhūtam hoti. 


Rūpe vibhūte na phusanti phassā 'ti rūpe vibhūte vibhāvite atikkante 
samatikkante vītivatte pañca phassā na phusanti: cakkhusamphasso sotasamphasso 
ghānasamphasso jivhāsamphasso kāyasamphasso - rūpe vibhūte na phusanti phassā. 


Tenāha bhagavā: 

“Namanñca rūpaīica paticca phasso 
icchāy' asantyā na mamattamatthi 
rūpe vibhūte na phusanti phassā "ti. 


11 - 12 
Katham sametassa vibhoti rupam 
sukham dukham vāpt' katham vibhoti, 
etam me pabruhi yathā vibhoti 
tam jānissāma itË me mano ahu. 


' pabhangato - Sya, PTS; pabhanguto - Sa. * Khandhasamyutta, Bhāravagga. 

? asārato - Sīmu 2. 7 dukhaīūcāpi - Ma; 

? yo rūpe bhikkhave - Syā, PTS. dukkham vāpi - Syā, PTS. 

* evam tam pahinam - Syā, PTS. * jāniyāmāti- Ma; 

` anabhāvamkatam - Ma; jāniyāma iti - Syā, PTS; 
anabhāvangatam Syā, PTS. jānissāmāti - Sīmu 2. 
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Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là thế nào? Sau 
khi đã được biết như vậy, vị ấy xét đoán về sắc. VỊ ấy xét đoán là vô thường, là khổ, là 
cơn bệnh, là mut ghẻ, là mũi tên, lā tai ương, là tật nguyēn, là không sai khiến được, 
là biến hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là 
không bền, là không nơi nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là 
trống rỗng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến 
đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự 
rò ri, là bị tạo tác, là mồi nhử của Ma Vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất 
già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ-ưu-não, là có 
bản chất ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là 
sự thoát ra; sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là như 
vậy. 


Sāc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là thế nào? Sau 
khi xét đoán như vậy thì vị ấy dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu sự mong muốn và luyến ái ở sắc. Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này các tù khưu, cái gì là sự mong muốn và luụến ái ở sắc, các ngươi hãy dứt 
bỏ cái ấu. Như vây sắc ấu sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như câu thốt-nốt 
đã bị cụt ngọn, đã bi làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai;” sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là 
như vậy. 


Sāc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là thế nào? Đối 
với người đã đạt được bốn sự chứng đạt về vô sắc thì các sắc không còn hiện hữu, 
không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi; sắc không hiện hữu 
với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là như vậy. Sắc không hiện hữu với bốn 
lý do này. 


Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm: Khi sắc không hiện 
hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi thì nắm xúc — 
nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc — không xúc chạm; - ‘khi sắc không hiện 
hữu, thì các xúc không xúc chạm là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Xúc tùu thuộc uào danh vā sắc. 

Và các sự sở hữu có ước muôn là cắn nguyên. 

Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta. 
Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm.” 


11 - 12 
Đổi vči vi đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? 
Xin Ngài hãu nói cho tôi điều ấu không hiện hữu ra sao, 


^^ A, Az AZ 


chúng tôi sẽ biēt điều dy, ý nghĩ của tôi đã là thē dy. 
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Katham sametassa vibhoti rupan ti - Katham sametassā ti katham 
sametassa katham patipannassa katham irīyantassa katham vattantassa' katham 
palentassa katham yapentassa katham yapentassa rūpam vibhoti, vibhāvīyati 
atikkamīyati samatikkamīyati, vītivattīyatī ti” - katham sametassa vibhoti rūpam. 


Sukham dukham vāpi katham vibhotī ti - Sukham ca dukkham ca katham 
vibhoti vibhāvīyati atikkamīyati samatikkamīyati vītivattīyatī ti - sukham dukham 
vāpi katham vibhoti. 


Etam me pabrūhi yathā vibhotī ti - Etan ti yam pucchāmi, yam yācāmi, 
yam ajjhesāmi”* yam pasādemī ti etam. Me pabrūhī ti me pabruh1 ācikkha desehi 
paññapehi patthapehi vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehī tỉ etam me pabruhi. 
Yathā vibhotī ti yathā vibhoti vibhāvīyati atikkamīyati samatikkamīyati 
vītivattīyatī ti - etam me pabrūhi yathā vibhoti. 


Tam jānissāma iti me mano ahū ti - Tam jānissāmā tỉ tam jāneyyāma 
ājāneyyāma vijāneyyāma pativijāneyyāma pativijjheyyāmā tỉ tam jānissāma. Iti me 
mano ahūti — iti me mano ahu, iti me cittam ahu, iti me sankappo ahu, iti me 
viññanam ahū ti - tam jānissāma iti me mano ahu. 


Tenāha so nimmito: 

“Katham sametassa vibhoti rūpam 
sukham dukham vāpi katham vibhoti, 
etam me pabrūhi yathā vibhoti 

tam jānissāma iti me mano ahū "ti. 


11-13 
Na saññasaññi na uisaññasaññi 
nopi asaññi na vibhūtasaīīnī, 
evam sametassa vibhoti rūpam 
saññanidana hi papañcasankha. 
Na saññasaññI na visaūūasaūūī ti - Saññasaññino vuccanti ye 


pakatisaññaya thita, napi so pakatisaññaya thito. Visaññasaññino vuccanti 
ummattaka ye ca khittacittā,* napi so ummattako, nopi khittacitto ti - na saññasaññl 
na visaññasañ. 


' katham vattentassa - Ma; * me brūhi - Syã; 
katham pavattentassa - Sya, PTS. bruhi - PTS. 
* vibhāviyyati atikkamiyyati samatikkamiyyati vītivattiyyatīti - Syā, PTS, Sīmu 2. 
* ajjhosāmi - Sīmu 2. > ukkhittacittā - Syā, PTS. 
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Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu? - Đối với vị đã 
thành đạt thế nào: Đối với vị đã thành đạt thế nào là đối với vị đã thực hành thế 
nào, đối với vị đã sinh hoạt thế nào, đối với vị đã vận hành thế nào, đối với vị đã bảo 
hộ thế nào, đối với vị đã hộ trì thế nào, đối với vị đã bảo dưỡng thế nào thì sắc không 
hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua hẳn, đã được vượt qua 
khỏi; - “đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu?” là như thế. 


Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? - Hạnh 
phúc và khổ đau không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua 
hắn, đã được vượt qua khỏi như thế nào? - “hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không 
hiện hữu như thế nào?” là như thế. 


Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ấy không hiện hữu ra sao - Điều ấy: là 
điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều mà tôi đặt niềm tin. 
Xin Ngài hãy nói cho tôi: xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ cho tôi; - 
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều āy là như thế. Không hiện hữu ra sao: không hiện 
hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua hắn, đã được vượt qua khỏi 
ra sao; - xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao' là như thế. 


“Chúng tôi sẽ biết điêu āy, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy - Chúng tôi sẽ biết 
điêu āy: Chúng tôi có thể biết, chúng tôi có thể hiểu biết, chúng tôi có thể nhận thức, 
chúng tôi có thể thừa nhận, chúng tôi có thể thấu triệt điều ấy; - “chúng tôi sẽ biết 
điều ãy là như thế. Y nghĩ của tôi đã là thế Xy: Y của tôi đã là thế ấy, tâm của tôi 
đã là thế ấy, tư duy của tôi đã là thế ấy, nhận thức của tôi đã là thế ấy; - “chúng tôi sẽ 
biết điều āy, ý nghĩ của tôi đã là thế āy là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

* Đối uới vi đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? 
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấu không hiện hữu ra sao, 


chúng tôi sẽ biết điều dy, ý nghĩ của tôi đã là thế dy. 


11 - 13 
Không phải là có tưởng do tưởng, không phái là có tưởng do tưởng sai lệch, 
cũng không phải là không có tưởng, không phdi là có tưởng không được hiện hữu; 
đối uới vi đã thành đạt như vây thì sắc không hiện hữu, bởi vì cái gọi là uọng tưởng 
có tưởng là căn nguuên. 


Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai 
lệch: Những người có tưởng do tưởng nói đến những người trú vào tưởng bình 
thường: vị ấy cũng không trú vào tưởng bình thường. Những người có tưởng do 
tưởng sai lệch nói đến những người bị điên hoặc có tâm bị rối loạn; vị ấy không phải 
là người bị điên, cũng không phải là người có tâm bị rối loạn; - “không phải là có 
tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai lệch' là như thế. 
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Nopi asañ na vibhūtasaūnī ti - Asaññino vuccanti nirodhasamapanna ye ca 
asaññasatta, napi so nirodhasamāpanno, napi' asaññasatto. Vibhutasaññino 
vuccanti ye catunnam āruppasamāpattīnam lābhino, napi so catunnam 
arūpasamāpattīnam lābhī ti — nopi asaūnī na vibhutasaññi. 


Evam sametassa vibhoti rupan ti - Idha bhikkhu sukhassa ca pahānā —pe— 
catuttham jhānam upasampajja viharati. So evam samāhite citte parisuddhe 
pariyodāte anangaņe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye thite ānejjappatte” 
ākāsānaūcāyatanasamāpattipatilābhatthāya cittam abhinīharati abhininnāmeti, 
āruppamagga*samangīti. Evam sametassā ti' evam patipannassa evam irīyantassa 
evam vattantassa evam pālentassa evam yapentassa evam yāpentassa rūpam vibhoti 
vibhāvīyati atikkamīyati samatikkamīyati vītivattīyatī ti” - evam sametassa vibhoti 
rūpam. 


Saūnānidānā hi papaūcasankhā ti - Papañca yeva papañcasankha; taņhā 
papaūcasankhā, ditthi papañcasankha, manam papaūcasankhā, saññanidana 
saññasamudaya saññaJatika° saññapabhava ti - saññanidana hi papañcasankha. 


Tenaha bhagava: 

“Na saññasaññi na uisaññasaññi 
nopiasaññina vibhūtasanīnī, 

evam sametassa vibhoti rūpam 
saññanidana hi papañcasankha "ti. 


11 -14 
Yantam apucchimha akittayī no 
aññam tam pucchāma tadingha brūhi, 
ettāvataggam nu' vadanti heke 
yakkhassa suddhim idha paņditā se 
udāhu aññampi vadanti etto. 


Yantam apucchimha akittayī no 'ti - Yantam apucchimha ayācimha 
ajjhesimha pasādayimha. Akittayī no ti kittitam* ācikkhitam desitam paññapitam 
patthapitam vivatam vibhattam uttānīkatam pakasitan ti - yantam apucchimha 
akittayī no. 


' nopi - Syā, PTS. 


> aneñjappatte - Ma, Syā, PTS. °saññajatiya - PTS. 
3 ārūpamagga” - Syā, PTS. 7 no - Syā, PTS, Sa, evam sabbattha. 
* evam sametassa - Ma, Syā. ° kittitam pakittitam - Ma, Syā, PTS. 


> vibhāviyyati atikkamiyyati samatikkamiyyati vītivattiyyatīti - Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không 
được hiện hữu: Những người không có tưởng nói đến những vị đã đạt đến diệt thọ 
tưởng định hoặc các chúng sanh cối vô tưởng: vị ấy không phải là người đã đạt đến 
diệt thọ tưởng định, cũng không phải là chúng sanh cõi vô tưởng. Những người có 
tưởng không được hiện hữu nói đến những vị có sự đạt đến sự chứng đạt bốn thiền vô 
sắc; vị ấy cũng không phải là người có sự đạt đến sự chứng đạt bốn thiền vô sắc; - 
“cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được hiện hv’ lā 
như thế. 


Đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu: Ở đây, vị tỳ khưu 
do sự từ bỏ lạc —nt— đạt đến và trú thiền thứ tư. Khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, 
tỉnh khiết, không bon nho, lia khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã 
đạt đến trạng thái vững chắc như thế, vị ấy đem tâm, hướng dẫn tâm nhằm mục đích 
đạt đến sự chứng đạt Không Vô Biên xứ, là vị có được đạo lộ vô sắc. Đối với vị đã 
thành đạt như vậy: là đối với vị đã thực hành như vậy, đối với vị đã sinh hoạt như 
vậy, đối với vị đã vận hành như vậy, đối với vị đã bảo hộ như vậy, đối với vị đã hộ trì 
như vậy, đối với vị đã bảo dưỡng như vậy thì sắc không hiện hữu, không có mặt, đã 
được vượt quá, đã được vượt qua hắn, đã được vượt qua khỏi; - “đối với vị đã thành 
đạt như vậy thì sāc không hiện hiv’ là như thế. 


Bởi vì cái gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên: Vọng tưởng chính là 
các pháp có tên gọi là vọng tưởng: tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến có tên gọi 
là vọng tưởng, ngã mạn có tên gọi là vọng tưởng, có tưởng là căn nguyên, có tưởng là 
nhân sanh khởi, có tưởng là mầm sanh khởi, có tưởng là nguồn sanh khởi; - “bởi vì 
cái gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai lệch, 
cũng không phải là không có tưởng, không phái là có tưởng không được hiện hữu; 
đối uới vi đã thành đạt như vây thì sắc không hiện hữu, bởi vi cái gọi là uọng tưởng 
có tưởng là căn nguuên.” 


11 - 14 

Điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài 
điều khác. Nào, xin Ngài hãy nói vē điều ấu. Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đâu 
nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa đến chừng nàu là cao nhất,' hay lā họ còn 
nói vē điều khác so uó điều này? 


Điêu mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi: Điều mà chúng 
tôi đã hỏi, đã yêu cầu, đã thỉnh cầu, đã đặt niềm tin vào Ngài. Ngài đã trả lời 
chúng tôi: là (điều mà chúng tôi hỏi) đã được trả lời, đã được nêu ra, đã được chỉ 
bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được 
làm rõ, đã được bày tỏ; - “điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi lā 
như thế. 


! Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sắc (NiddA. ii, 359). 
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Aññam tam pucchāma tadingha brūhī ti - Aññam tam pucchama, aññam 
tam papucchāma,' aññam tam ajjhesāma, aññam tam pasādema, uttarim tam 
pucchama. Tadingha brūhī ti ingha brūhi ācikkha desehi paññapehi patthapehi 
vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehī 'ti - aññam tam pucchama tadingha brūhi. 


Ettāvataggam nu vadanti heke yakkhassa suddhim idha paņditā se ti - 
Eke samaņabrāhmaņā etā arūpasamāpattiyo” aggam settham visittham* pāmokkham 
uttamam pavaram vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Yakkhassā ti 
sattassa narassa māņavassa posassa puggalassa jīvassa jāgussa* jantussa indagussa* 
manujassa. Suddhin ti suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim. Idha pandita se ti idha paņditavādā thiravādā ñayavada° hetuvādā 
lakkhaņavādā kāraņavādā thānavādā sakaya laddhiyā ti - ettāvataggam nu vadanti 
heke yakkhassa suddhim idha paņditā se. 


Udāhu aññampi vadanti etto 'ti - Udāhu eke samaņabrāhmaņā etā 
arūpasamāpattiyo atikkamitvā samatikkamitvā vitivattetva,” etto arūpasamāpattito* 
aññam uttarim yakkhassa suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti - udāhu aññampi 
vadanti etto. 


Tenāha so nimmito: 

*Yantam apucchimha akittayī no 
aññam tam pucchāma tadingha brūhi, 
ettāvataggam nu vadanti h 'eke 
yakkhassa suddhim idha paņditā se 
udāhu aītītampi vadanti etto ”ti. 


11 -15 
Ettāvataggampi vadanti k’ eke 
yakkhassa suddhim idha paņditā se, 
tesam paneke samayam vadanti 
anupādisese kusalāvadānā. 


Ettāvataggampi vadanti heke yakkhassa suddhim idha paņditā se ti - 
Santeke samaņabrāhmaņā sassatavada etā arūpasamāpattiyo”* aggam settham 
visittham* pāmokkham uttamam pavaram vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharanti. Yakkhassā 'ti sattassa narassa māņavassa posassa puggalassa jīvassa 
jāgussa* jantussa indagussa” manuJassa Suddhin ti suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim. Idha paņģditā se ti idha paņditavādā 
thiravada ñayavada° hetuvādā lakkhaņavādā kāraņavādā thānavādā sakaya laddhiya 
"ti - ettāvataggampi vadanti heke yakkhassa suddhim idha pandita se. 


' yacama - Ma, Syā, PTS. > hindagussa - Pu. 


* ettāvatā arūpasamāpattiyā - Syā, PTS. ° dhīravādā iiāņavādā - Syā, PTS. 
* visettham - Syā, PTS. ' vītivattitvā - Syā, PTS. 
* jātussa - Syā; jagussa - PTS; * arūpato - Syā, PTS. 

jatussa - Sīmu 2. ? puneke - Syā, PTS. 
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Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Cai Co và Tranh Cãi 


Chúng tôi hỏi Ngài điêu khác. Nào, xin Ngài hãy nói về điêu ấy: Chúng 
tôi hỏi Ngài điều khác là chúng tôi chất vấn Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu Ngài 
điều khác, chúng tôi thỉnh cầu Ngài điều khác, chúng tôi đặt niềm tin vào Ngài điều 
khác, chúng tôi hỏi Ngài thêm điều nữa. Nào, xin Ngài hãy nói về điêu ấy: Nào, 
xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “chúng tôi hỏi Ngài điều khác. Nào, xin Ngài hãy 
nói về điều ấy' là như thế. 


Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của 
hàng Dạ Xoa đến chừng này là cao nhất: Một số Sa-môn và Bà-la-môn nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng các sự chứng đạt về vô sắc này là cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dàn đầu, tối thượng, cao quý. Của hàng Dạ Xoa: là của 
chúng sanh, của đàn ông, của thanh niên, của người nam, của cá nhân, của mạng 
sống, của người còn sanh tử, của con người, của người đi theo nghiệp, của nhân loại. 
Sự trong sạch: sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi. (Một số) bậc sáng suốt ở nơi đây: O đây, 
các vị có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có 
học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá 
trị dựa theo quan niệm của mình; - ‘có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng 
sự trong sạch của hàng Dạ Xoa đến chừng này là cao nhất là như thế. 


Hay là họ còn nói về điêu khác so với điêu này: Hay là một số Sa-môn và 
Bà-la-môn sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hàn, sau khi đã vượt qua khỏi các 
sự chứng đạt về vô sắc này, (các vị ấy) nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
rằng có sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi của hàng Dạ Xoa là sự vượt trội khác so với sự chứng 
đạt về vô sắc này; - “hay là họ còn nói về điều khác so với điều này là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài 
điều khác. Nào, xin Ngài hãy nói vē điều ấu. Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đâu 
nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa đến chừng nāy là cao nhất, hay lā họ còn 
nói vē điều khác so uới điều nàu?” 


11 - 15 
Một số bậc sáng suốt ở nơi đâu nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa chỉ đến 
chừng nàu là cao nhất. Trát lại, một số trong số đó nói vē sự tịch diēt (đoạn kiến), 
trong khi tuyên bố là thiện xảo vē trạng thái không còn dư sót. 


Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ 
Xoa chỉ đến chừng này là cao nhất: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học 
thuyết về thường kiến nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng các sự 
chứng đạt về vô sắc này là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. 
Của hàng Dạ Xoa: của chúng sanh, của đàn ông, của thanh niên, của người nam, 
của cá nhân, của mạng sống, của người còn sanh tử, của con người, của người đi theo 
nghiệp, của nhân loại. Sự trong sạch: sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi. (Một số) bậc sáng 
suốt ở nơi đây: O đây, các vị có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có 
học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết 
gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “một số bậc sáng 
suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa chỉ đến chừng này là cao nhất 
là như thế. 
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Mahaniddesapali Kalahavivādasuttaniddeso 


Tesam paneke' samayam vadanti anupādisese kusalāvadānā ti - Tesam 
yeva samaņabrāhmaņānam eke samaņabrāhmaņā ucchedavādā bhavatajjitā 
vibhavam abhinandanti. Te sattassa samam upasamam vūpasamam nirodham 
patippassaddhinti” vadanti. Yato kim? bho ayam attā kāyassa bhedā ucchijjati 
vinassati na hoti parammarana, ettāvatā anupādiseso hoti.* Kusalāvadānā ti 
kusalavādā paņditavādā thiravādā ñayavada hetuvādā lakkhaņavādā kāraņavādā 
thānavādā sakāya laddhiyā 'ti - tesam paneke samayam vadanti anupādisese 
kusalāvadānā. 


Tenāha bhagavā: 

*Ettāvataggampi vadanti k’ eke 
yakkhassa suddhim idha paņditā se, 
tesam paneke samayam vadanti 
anupādisese kusalāvadānā "ti. 


11 -16 
Ete ca ñatua upanissitāti 
ñatvā munī nissaye so vimamsi, 
ñatua vimutto na vivādamett 
bhavābhavāya na sameti dhīro. 


Ete ca ñatva upanissitā ti - Ete ti ditthigatike. Upanissitā ti 
sassataditthinissita ti ñatva, ucchedaditthinissita 'ti ñatva, 
sassatucchedaditthinissita ti ñatva Janitva tulayitva tīrayitvā vibhavayitva vibhūtam 
katvā tỉ - ete ca ñatva upanissitāti. 


Natvā muni nissaye so vimamsī ti - Munī 'ti monam vuccati ñãnam —pe— 
sangajālamaticca so muni. Muni sassataditthinissitāti ñatva, ucchedaditthinissitāti 
ñatva, sassatucchedaditthinissitāti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvā. So vimamsī ti paņdito paññava buddhimā ñani vibhāvī medhāvī 
*ti - ñatva munī nissaye so vimamsiī. 


' puneke - Syā, PTS. *kira - Syā, PTS. * anupādisesoti - Ma, Syā, PTS. 
* patippassaddham - Syā, PTS. > napi vādameti - Katthaci. 
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Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Cai Co uà Tranh Cãi 


Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiến), trong khi 
tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót: Ngay trong số các Sa- 
môn và Bà-la-môn ấy, một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học thuyết về đoạn kiến, 
khiếp sợ sự hiện hữu, thích thú sự không hiện hữu. Các vị ấy nói về sự an tịnh, sự yên 
tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh của chúng sanh rằng: “Thưa ngài, nghe 
nói khi nào bản thân này, do sự hoại rã của thân thể, bị hủy hoại, bị tiêu hoại, không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; cho đến chừng ấy là trạng thái không còn dư sót.” 
Trong khi tuyên bố là thiện xảo: là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của 
mình; - “trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiến), trong khi tuyên bố 
là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Một số bậc sáng suốt ở nơi đâu nói rằng sự trong sạch của chúng sanh chỉ đến 
chừng này là cao nhất. Trái lại, một số trong số đó nói vē sự tịch diēt (đoạn kiến), 
trong khi tuyên bố là thiện xảo vē trạng thái không còn dư sót.” 


11 - 1Ó 
Và sau khi nhận biết những người nàu là những kẻ nương tva,' 
sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấu có sự cân nhắc ué các sự nương tựa, 
sau khi nhận biết, bậc đã được giỏi thoát không di đến tranh cãi, 
bậc sáng trí không di đến tới sanh ở hữu uà phi hữu. 


Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa - Những 
người này: Những người theo tà kiến. Những kẻ nương tựa: sau khi nhận biết là 
“những kẻ nương theo thường kiên, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo đoạn 
kiến, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường và đoạn kiên, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “và 
sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa' là như thế. 


Sau khi nhận biết, bậc hiên trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa - 
Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng 
lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Bậc hiền trí sau khi nhận biết là “những kẻ 
nương theo thường kiên, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo đoạn kiên, sau 
khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường và đoạn kiến, sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rē rệt. Vị ấy có sự 
cân nhắc: là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh; - ‘sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tua là như 
thế. 


' Những người này nương tựa vào thường kiến hoặc đoạn kiến (NiddA. ii, 359). 
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Mahaniddesapali Cūļaviyūhasuttaniddeso 


Natvā vimutto na vivādametī 'ti - Natvā jānitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Vimutto ti' mutto vimutto suvimutto parimutto” 
accanta-anupādāvimokkhena, “sabbe sankhārā anicca tỉ ñatva jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā, mutto vimutto suvimutto parimutto accanta- 
anupādāvimokkhena, “sabbe sankhārā dukkha ti —pe— “sabbe dhammā anatta 'ti — 
pe- ‘yam kiūci samudayadhammam sabbantam nirodhadhamman ti ñatvā jānitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā, mutto vimutto suvimutto parimutto 
accanta-anupādāvimokkhenā ti - ñatva vimutto. Na vivādametī ti - na kalaham 
karoti, na bhaņdanam karoti, na viggaham karoti, na vivādam karoti, na medhagam 
karoti. Vuttam hetam bhagavatā: ‘Evam vimuttacitto kho aggivessana, bhikkhu na 
kenaci samvadati, na kenaci vivadati, yañca loke vuttam, tena ca voharati 
aparāmasan ti* - ñatva vimutto na vivādameti. 


Bhavābhavāya na sameti dhīro ti - Bhavābhavāyā ti bhavābhavāya* 
kammabhavāya punabbhavāya, kamabhavaya kammabhavaya kamabhavaya 
punabbhavāya, rupabhavaya kammabhavaya rupabhavaya punabbhavaya, 
arūpabhavāya kammabhavaya arupabhavaya punabbhavāya, punappuna” bhavaya, 
punappuna gatiyā punappuna uppattiya° punappuna patisandhiyā punappuna 
attabhāvābhinippattiyā” na sameti na samāgacchati na gaņhāti na parāmasati 
nābhinivisati. Dhīro ti dhīro paņdito paññava buddhimā ñan vibhāvī medhāvī ti - 
bhavābhavāya na sameti dhīro. 


Tenāha bhagavā: 

“Ete ca ñatua upanissitāti 

ñatvā muni nissaye so vimamsi, 
ñatua vimutto na vivādameti 
bhavābhavāya na sameti dhīro "ti. 


Kalahavivādasuttaniddeso samatto 
ekādasamo. 


--00000-- 


12. CŪĻAVIYŪHASUTTANIDDESO 


Atha cūļaviyūhasuttaniddeso vuccāti: 


12 -1 
Sakam sakam ditthiparibbasānā 
viggayha nana: kusala vadarti, 
evam pajānātt” sa vedi" dhammam 
idam patikkosamakevalī so. 


' vimuttoti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
*vimutto parimutto suvimutto - Syā, PTS. 

* Majjhimanikāya, Dīghanakhasutta. 

* bhavāya - simu 2. 

` punappunam - Syā, PTS, evam sabbattha. 


° upapattiyā - Ma, Syā, PTS. ?yo evam jānāti - Ma, Syā, PTS. 
7 punappunaattabhāvāya punappunābhinibbattiyā - Ma; *vādam - Katthaci. 
punappunam attabhāvābhinibbattiyā - Syā, PTS. ' pavedī - Katthaci. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 


Sau khi nhận biết, bâc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi: Sau 
khi nhận biết là sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. Đã được giải thoát: là đã được thoát khỏi, đã được giải 
thoát, đã khéo được giải thoát, đã được giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt 
đối không còn chấp thủ. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường,” thì đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát, đã được 
giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn chấp thủ. Sau khi nhận 
biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tốt cả các pháp là uó ngã,” —nt— 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại diệt,” thì 
đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát, đã được giải thoát 
hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn chấp thủ; - “sau khi nhận biết, bậc dā 
được giải thoát là như thế. Không đi đến tranh cãi: không gây ra sự cãi cọ, không 
gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, không gây ra sự 
gây gổ. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Aggivessana, uới tâm đã 
được giải thoát như vây, vi tù khưu không nói hùa theo būt cứ ai, không tranh cai 
uó bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng ở thế gian, và không bám víu (vào 
ngôn từ dy);” - ‘sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cài là 
như thế. 

Bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu - Ó hữu và phi 
hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần 
nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện 
hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp 
là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở 
cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái 
sanh của bản ngã được lặp đi lặp lại; không đi đến tái sanh, không đi đến gặp gỡ, 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt. Bậc sáng trí: bậc sáng trí là vị 
sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh; - “bậc sáng trí 
không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và sau khi nhận biết những người này là nhūng kẻ nương tựa,” 

sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấu có sự cân nhắc ué các sự nương tựa, 

sau khi nhận biết, bậc đã được gidi thoát không di đến tranh cãi, 

bậc sáng trí không di đến tái sanh ở hữu và phi hữu.” 


Diễn Giải Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi được đây đủ - 
phần thứ mười một. 


--00000-- 


12. DIĒN GIẢI KINH SỰ DÀN TRĀN NHỎ 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ được nói đến: 


12-1 
Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều ui (tự xưng là) 
thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), rồi nói khác nhau (rằng): Người nào 
nhận biết như vây, người ấu đã hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điêu này, kẻ ấu là 
không toàn hảo. 
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Sakam sakam ditthiparibbasānā ti - Santeke samaņabrāhmaņā ditthigatikā. 
Te dvāsatthiyā ditthigatānam aññataraññataram ditthigatam gahetvā uggahetvā 
gaņhitvā parāmasitvā abhinivisitvā sakāya sakāya ditthiyā vasanti samvasanti 
āvasanti parivasanti. Yathā agārikā vā' gharesu vasanti, sāpattikā vā āpattīsu vasanti, 
sakilesā va kilesesu vasanti; evamevam” santeke samaņabrāhmaņā ditthigatika. Te 
dvāsatthiyā ditthigatanam aññataraññataram ditthigatam gahetvā uggahetvā 
gaņhitvā parāmasitvā abhinivisitvā sakāya sakāya ditthiyā vasanti samvasanti 
āvasanti parivasantī ti - sakam sakam ditthiparibbasānā. 


Viggayha nana kusala vadantī ti - Viggayhā ti gahetvā uggahetvā gaņhitvā 
parāmasitvā abhinivisitvā nana vadanti' vividham vadanti aññamaññam: vadanti 
puthu* vadanti na ekam vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Kusala ti 
kusalavādā panditavada thiravada ñayavada° hetuvādā lakkhaņavādā kāraņavādā 
thanavada sakāya laddhiyā ti - viggayha nana kusala vadanti. 


Evam pajānāti' sa vedi dhamman ti - Yo idam* dhammam ditthim 
patipadam maggam jānāti, so dhammam vedi aññasi apassi pativijjhī 'ti' - evam 
pajānāti” sa vedi dhammam. 


Idam patikkosamakevalī so 'ti - Yo imam dhammam ditthim patipadam 
maggam patikkosati, akevalī so asamatto so aparipuņņo so, hīno nihīno omako 
lāmako chattako? paritto ti - idam patikkosamakevalī so. 


Tenāha so nimmito: 

“Sakam sakam ditthiparibbasānā 
viggayha nana kusala vadanti, 
evam pajānāti sa vedi dhammam 
idam pa†ikkosamakeuah so "ti. 


12-2 
Evampi viggayha vivādayanti" 
balo paro akkusaloti'' cāhu, 
sacco nu vādo katamo imesam 
sabbeva h me” kusalāvadānā. 


Evampi viggayha vivādayantī ti - Evam gahetva uggahetvā ganhitva 
parāmasitvā abhinivisitvā vivādayanti, kalaham karonti, bhaņdanam karonti, 
viggaham karonti, vivādam karonti, medhagam karonti: “Na tvam imam 
dhammavinayam ājānāsi —pe— Nībbethehi" vā sace pahosī 'ti '* - evampi viggayha 
vivādayanti. 


' agārikā - Ma; āgārikā vā - Syā, PTS; 1yo evam jānāti - Ma, Syā, PTS. 
asārikā - Sīmu 2. ° imam - Ma, Syā, PTS. 

* evameva - Ma, Syā, PTS. ? chatukko - Ma; 

* nānā vadantīti nānā vadanti - Syā, PTS. jatukko - Syā, PTS, Sīmu 2. 

* aññoññam - Ma, Syā, PTS; V vivādiyanti - PTS, evam sabbattha. 
aññaññam - Sa. ''akusalo ti - Syā, PTS. 

> puthum - Sīmu 2. ” hīme - Ma, Syā, PTS. 

° dhīravādā āņavādā - Syā, PTS. "5 nibbedhehi - Syā, PTS. 


4 Dīghanikāya - Brahmajālasutta, Samaññaphalasutta, Ambatthasutta, Sangītisutta. 
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Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân: Có một số Sa- 
môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, 
bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 62 tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu 
trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi 
nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lõi, những người có ô nhiễm trú trong các 
ô nhiễm, tương tự như vậy, có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà 
kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 
62 tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình; - “trong khi 
sống theo quan điểm riêng của từng cá nhān' là như thế. 


Nhiều vị (tự xưng là) thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), 
rồi nói khác nhau - Giữ khư khư (quan điểm của mình): sau khi chấp nhận, 
sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt (quan điểm của 
mình), rồi nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, nói một cách riêng 
biệt, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả không đồng nhất. Thiện xảo: là 
có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học 
thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương 
mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “nhiều vị (tự xưng là) thiện 
xảo, giữ khu khu (quan điểm của mình), rồi nói khác nhau' là như thế. 


Người nào nhận biết như vây, người ấy đã hiểu biết pháp: Người nào 
nhận biết pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, người ấy đã hiểu biết, đã 
thông hiểu, đã nhìn thấy, đã thấu triệt pháp; - “người nào nhận biết như vây, người ấy 
đã hiểu biết pháp’ là như thế. 


Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo: Kẻ nào khinh miệt pháp, 
quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, kẻ ấy là không toàn hảo, không đầy đủ, không 
tròn đủ, là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - ké khinh miệt 
điều này, kẻ ấy là không toàn hảo' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều vi (tự xưng lā) 
thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), rồi nói khác nhau (rằng): Người nào 
nhận biết như vây, người ấu đã hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điêu này, kẻ ấu là 
không toàn hảo.” 


12-2 
- Sau khi giữ khư khu: (quan điểm của mình) như vây, chúng tranh cãi, và đã nói 
rang: “Người khác là ngu si, không thiện xảo. Vậu thì lời nói nào trong số này lā 
chân ly, bởi vi tất cả những người nàu đều tuyēn bố (họ) là thiện xảo? 


Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi: 
Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi, chúng gây ra sự cãi cọ, gây ra sự 
cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết 
pháp và luật này —nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng:” - “sau khi giữ 
khu khu (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi là như thế. 
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Balo paro akkusaloti' cāhū ti - Paro balo hīno nihīno omako lamako 
chattako? paritto akusalo avidva avijjāgato aññani avibhāvī duppaññoti 
evamahamsu, evam kathenti, evam bhaņanti, evam dīpayanti, evam voharantI ti - 
balo paro akkusaloti cahu. 


Sacco nu vado katamo imesan ti - Imesam samanabrahmananam vado 
katamo sacco taccho tatho bhūto yāthāvo* aviparīto” 'ti - sacco nu vado katamo 
imesam. 


Sabbeva bh’ ime kusalāvadānā ti - Sabbepi ime° samaņabrāhmaņā kusalavādā 
paņditavādā thiravādā ñayavada' hetuvada lakkhaņavādā karanavada thānavādā 
sakāya laddhiya ti - sabbeva b’ ime kusalavadana, 


Tenāha bhagavā:* 

*Evampi viggayha vivādayanti 
balo paro akkusalo ti' cāhu, 
sacco nu vādo katamo imesam 
sabbeva h 'ime kusalāvadānā "ti. 


12-3 
Parassa ce? dhammamananujanam" 
balo mago“ hoti nhĩnapañño, 
sabbeva" bālā sunihīnapatīttā 
sabbevime ditthiparibbasānā. 


Parassa ce dhammamanānujānan ti - Parassa dhammam ditthim 
patipadam maggam ananujānanto ananupassanto ananumananto ananumaññanto 
ananumodanto” 'ti - parassa ce dhammamanānujānam. 


Bālo mago hoti nihinapañño ti - Paro bālo hoti, hīno nihīno omako lamako 
chattako'' paritto hīnapaūūo nihnapañño omakapañño lamakapañño 
chattakapañño parittapañño ti - balo mago hoti nhhinapañño. 


Sabbeva bālā sunihīnapaūīā ti - Sabbavime' samaņabrāhmaņā bālā hina 
nihīnā omakā lāmakā chattakā” parittā, sabbeva hIinapañña nihīnapaūnā 
omakapañña lamakapañña chattakapañña” parittapaūnā ti - sabbeva bala 
sunihimnapañña. 


' akusaloti - Syā, PTS. 

* chatukko - Ma; jatukko - Syā, PTS, Sīmu 2. 
* aññãn - Syā, PTS. 

* yathāvo - Sa. 


> aviparitto - PTS. *chatukko - Ma; 
° sabbevime - Ma, Sya, PTS. jatukko - Syā, PTS. 
7 dhiravada ñanavada - Sya, PTS. > chatukkapañño - Ma; 
* tenāha so nimmito - Ma, Syā, PTS. Jatukkapañño - Syā, PTS. 
° ve - Syā, PTS. ° sabbevime - Ma, Syā, PTS. 
'° ananujanam - Manupa. 7 chatukkā - Ma; 
'! bālomako - Ma, Syā, Manupa; jatukkā - Syā, PTS. 

bālo mako - PTS. ° chatukkapañña - Ma; 
 sabbepi me - Sa. jatukkapañña - Syā, PTS. 


5 anānujānanto anānupassanto anānumananto anānumaūfanto anānumodanto - Ma; 
anānujānanto anānupassanto ananumaññanto anānumodanto - Syā, PTS. 
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Và đã nói rằng: “Người khác là ngu sỉ, không thiện xảo' - “Người khác là 
ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không thiện xảo, 
không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có 
tuệ tồi,” chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải 
như vậy, diễn tả như vậy; - “và đã nói rằng: Người khác là ngu si, không thiện xảo' là 
như thế. 


Vậy thì lời nói nào trong số này là chân lý: lời nói nào trong số các Sa-môn 
và Bà-la-môn này là chân lý, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là 
không bị sai lệch; - “vậy thì lời nói nào trong số này là chân ly là như thế. 


Bởi vì tất cả những người này đêu tuyên bố (họ) là thiện xảo: Tất cả 
những Sa-môn và Bà-la-môn này đều là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của 
mình; - “bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố (ho) là thiện xào là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi git khư khu: (quan điểm của mình) như vây, chúng tranh cất, và đã nói 
rằng: Người khác là ngu si, không thiện xảo.” Vậu thì lời nói nào trong số này là 
chân ly, bởi vi tất cả những người nàu đều tuyēn bố (họ) là thiện xảo?” 


12 -3 
Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác 
(cho rằng người khác) là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém, 
thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém, 
tất cả những người nāy quả đang sống theo quan điểm (của minh). 


Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác: Trong khi không chấp 
thuận, trong khi không nhìn nhận, trong khi không tùy thuận, trong khi không thừa 
nhận, trong khi không tùy hỷ pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ của người 
khác; - ‘nêu kẻ không thừa nhận pháp của người khác là như thế. 


(Cho rằng người khác) là ngu sỉ, là loài thú, là có tuệ thấp kém: Người 
khác là ngu si,' thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, có tuệ thấp 
hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; 
- ‘(cho rằng người khác) là ngu si, lā loài thú, là có tuệ thấp kén? là như thế. 


Thì tất cả quả là những kẻ ngu sỉ, có tuệ vô cùng thấp kém: Tất cả những 
Sa-môn và Bà-la-môn này quả là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tôi 
tệ, nhỏ nhoi, tất cả quả là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ 
thấp thỏi, có tuệ tồi tē, có tuệ nhỏ nhoi; - “thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô 
cùng thấp kém là như thế. 


' Theo cấu trúc văn phạm của 2 dòng kệ đầu: 'kẻ không thừa nhận pháp của người khác và các từ 'ngu 
si, loài thú, ‘có tuệ thấp kém’ đều là chủ cách, số ít, nên “kẻ không thừa nhận pháp của người khác” 
phù hợp với lời giải thích ấy mà cụm từ ở trong ngoặc đơn “(cho rằng người khāc) đã được thêm vào 
(ND). 
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Sabbevime ditthiparibbasānā ti - Sabbevime samaņabrāhmaņā ditthigatikā. 
Te dvāsatthiyā ditthigatānam aññataraññataram ditthigatam gahetvā uggahetvā 
gaņhitvā parāmasitvā abhinivisitva, sakāya sakaya ditthiyā vasanti samvasanti 
āvasanti parivasanti. Yathā agārikā' vā gharesu vasanti, sāpattikā vā āpattīsu vasanti, 
sakilesā va kilesesu vasanti, evamevam sabbevime samaņabrāhmaņā ditthigatikā — 
pe- sakāya sakāya ditthiyā vasanti samvasanti āvasanti parivasantī 'ti - sabbevime 
ditthiparibbasānā. 


Tenāha bhagavā: 

"Parassa ce dhammamanānujānam 
balo mago hoti nihīnapaīītio, 
sabbeva bala sunihīnapatīttā 
sabbevime ditthiparibbasānā "ti. 


12 - 4 
Sanditthiyā ceva na’ vevadātā* 
samnsuddhapañña kusala mutīmā,* 
tesam na koci parihīnapatītio 
ditthī hi tesampi tathā samattā. 


Sanditthiyā ceva na vevadātā ti - Sakāya ditthiyā sakāya khantiyā sakāya 
ruciya sakāya laddhiyā, na vevadātā avodata apariyodātā samkilesikā ti ° - 
sanditthiyā ceva na vevadātā. 


~ ~ m= 


Samsuddhapañña kusala mutima ti - Samsuddhapañña ti' suddhapañña 
parisuddhapañña  odātapaūnā* pariyodatapañña. Athava, suddhadassana 
visuddhadassana parisuddhadassanā vodatadassana pariyodatadassana ti - 
samsuddhapañña. Kusala 'ti kusala paņditā paññavanto buddhimanto ñanino 
vibhavino medhavino ti - samsuddhapañña kusala. Mutima ti mutima pandita 
paññavanto buddhimanto ñanino vibhavino medhavino ti - samsuddhapañña kusala 
mutlma. 


Tesam na koci parihinapañño ti - Tesam samanabrahmananam na koci 
hinapañño nïihinapañño omakapañño lamakapañño chattakapañño° parittapañño 
atthi,” sabbeva setthapañña visitthapaūnā'' pamokkhapañña uttamapañña 
pavarapañña ti - tesam na koci parihinapañño. 


Ditthī hi tesampi tatha samattā 'ti - Tesam samanabrahmananam ditthi 
tatha samatta samadinna gahita parāmatthā abhinivittha ajjhositā adhimutta i - 
ditthī hi tesampi tathā samattā. 


Tenāha bhagavā: 

"Sanditthiyā ceva na vevadātā 
samsuddhapañña kusala mutīmā, 
tesam na koci parihinapañño 
ditthi hi tesampi tatha samatta ”ti. 


' āgārikā - Sya, PTS. 

? ce pana - Syā, PTS, Su. 

* vīvadātā - Ma, Syā, PTS. 

* matima - Syā, PTS. °suddhapañña visuddha” parisuddha° vodatapañña - Ma, Syā, PTS. 

> na tesam koci - Syā, PTS. °chatukkapañño - Ma; 

° anavīvadātā avodātā apariyodātā samkilitthā samkilesikāti - Ma; Jatukkapañño - Syā, PTS. 
vīvadātā pariyodātā asankilitthati - Syā, PTS. 1 athavā - Syā, PTS. 

 samsuddhapañña - Ma, Syā, PTS. ll sabbeva aggapañña setthapañña visetthapaññã - Syā, PTS. 
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Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của mình): Tất 
cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà kiến. Chúng chấp 
nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 62 tà kiến, rồi 
trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại 
gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lõi trú trong các tội lõi, những người có 
ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự như vậy, tất cả những Sa-môn và Bà-la-môn 
này quả là những người theo tà kiến. —nt— rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà 
kiến của riêng mình; - “tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của 
mình} là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác 

(cho rằng người khác) là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém, 

thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ uó cùng thấp kém, 

tất cả những người nàu quả đang sống theo quan điểm (của minh).” 


12 - 4 
Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 
trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
bởi vi quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấu. 


Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng: Do quan 
điểm của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan niệm 
của mình, những kẻ không là người trong trắng, là người không trong trắng, không 
thuần khiết, có ô nhiễm; - *vā nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong 
trång là như thế. 


Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức - Có tuệ thanh 
khiết: là có tuệ trong sạch, có tuệ hoàn toàn trong sạch, có tuệ trong trắng, có tuệ 
thuần khiết. Hoặc là, có sự thấy trong sạch, có sự thấy thanh tịnh, có sự thấy hoàn 
toàn trong sạch, có sự thấy trong trắng, có sự thấy thuần khiết; - “có tuệ thanh khiết” 
là như thế. Thiện xảo: Thiện xảo là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh; - “trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo' là như thế. Có sự 
nhận thức: Có sự nhận thức là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, 
có sự thông minh; - “trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức" là như 
thế. 


Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém: Không có ai trong 
số các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, 
có tuệ thấp thỏi, có tuệ tôi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; toàn bộ tất cả (các vị ấy) đều có tuệ 
nhất hạng, có tuệ thù thắng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tối thượng, có tuệ cao quý; - “thì 
không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kēm' là như thế. 


AZ AZ 


Bởi vì quan điểm của ho đã được thâu nhận cũng là như thế ấy: Quan 
điểm của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là được thâu nhận, được thọ trì, được nắm lấy, 
được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến là như thế ấy; - “bởi 
vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 

trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 

thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 

bởi vi quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấu.” 
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12-5 
Na cāhametam' tathiyanti” brūmi 
yamāhu bālā mithu aññamaññam, 
sakam sakam ditthimakamsu saccam 
tasmā hi bāloti param dahanti. 


Na cāhametam tathiyanti brūmī ti - Na ti patikkhepo. Etan ti dvāsatthi 
ditthigatāni;* naham etam taccham tatham' bhūtam yathavam" aviparītan ti“ brūmi 
acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi 
pakāsemī ti - na cāhametam tathiyanti brūmi. 


Yamāhu bālā mithu aññamaññan ti - Mithū ti dve jana, dve kalahakārakā, 
dve bhaņdanakārakā, dve bhassakārakā, dve vivādakārakā, dve adhikaraņakārakā, 
dve vādino, dve sallapaka;” te aññamaññam balato hīnato nihīnato omakato 
lamakato chattakato parittato* evamāhamsu, evam kathenti, evam bhaņanti, evam 
dīpayanti, evam voharantī ti — yamāhu bālā mithu aññamaññam. 


Sakam sakam ditthimakamsu saccan ti - Sassato loko idameva saccam 
moghamaññan tỉ sakam sakam ditthimakamsu saccam. Asassato loko idameva 
saccam moghamaññan ti -pe— Neva hoti na na hoti tathagato parammaraņā, 
idameva saccam moghamaññan ti - sakam sakam ditthimakamsu saccam. 


Tasmā hi bāloti param dahantī ti - Tasmā ti tasmā tankāraņā tamhetu 
tappaccayā tannidānā param bālato hīnato nihīnato omakato lāmakato chattakato 
parittato dahanti passanti dakkhanti olokenti nijjhāyanti upaparikkhantī ti - tasmā 
hi bāloti param dahanti. 


Tenāha bhagavā: 

“Na cāhametam' tathiuantẺ brūmi 
yamāhu bālā mithu aññamaññam, 
sakam sakam ditthimakamsu saccam 
tasmā hi bāloti param dahantī ”ti. 


12 - 6 

Yamāhu saccam tathiyantt eke 

tamāhu aññe tuccham musāti, 

evampi viggayha vivādayanti"” 

kasmā na ekam samana vadanti. 
! na vāhametam - Ma, Syā, PTS, Su, Sa. ê aviparittan ti - PTS. 
* tathivanti - Syā, PTS, Pu; sallapakã - Ma. 

tathavanti - Manupa. *bālo hīno nihīno omako lāmako chatukko parittoti - Ma; 

2 ditthigatanti - Syā, PTS. bālo hīno nihīno omako lāmako jatukko parittoti - Syā, PTS. 
* tatham taccham - Syā, PTS. ?aññepi - Ma, Syā, PTS. 
> vathāvatam - Sa. " vivādiyanti - PTS, Su. 
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12-5 
Nhưng Ta không nói rằng: “Điều ấu là bản thể thật,” 
là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 
Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lú; 
chính vì điệu ấu, chúng xem người khác là ké ngu si.” 


Nhưng Ta không nói rằng: “Điêu ấy là bản thể thật - Không: là sự phủ 
định. Điêu ấy: là 62 tà kiến. Không có việc Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta thông 
báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Điều ấy là đúng 
đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch;” - “nhưng Ta không 
nói rằng: Điều ấy là bản thể thật là như thế. 


Là điêu mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau - Đối chọi: là hai người, 
hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí, hai người gây nên sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, 
hai người tranh luận, hai người chuyện trò. Chúng đã nói như vậy, thuyết như vậy, 
phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy (đối chọi) lần nhau là ngu si, 
là thấp hēn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - lā điều mā 
các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau là như thế. 


Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng 
đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là thường 
còn; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rô dai;” —nt— “Thế giới là không thường 
còn; chỉ điều này là chân ly, điệu khác là rô dại;” —nt— “Chúng sanh không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân ly, 
điều khác là rô dai;” - “chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý” 
là như thế. 


^^ 


Chính vì điêu ấy, chúng xem người khác là “kẻ ngu si” - Vì điêu y: vì 
điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, chúng đánh giá, 
nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát người khác là ngu sĩ, là thấp hèn, là 
hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - chính vì điều ấy, chúng 
xem người khác là “kẻ ngu sỉ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nhưng Ta không nói rằng: Diču dy là bản thể thật,” 

là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lú; 
chính vì điệu ấu, chúng xem người khác là ké ngu si.” 


12-6 
Điều mā một số kẻ đã nói: “Là chân ly, lā bản thể thật,” 
những ké khác đã nói điều ấu: ‘Là rỗng không, là sai trái.” 
Sau khi giữ khư khu: (quan điểm của minh) như vây, họ tranh cãi. 
Vì sao các vi Sa-môn nói không đồng nhất? 
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Yamāhu saccam tathiyanti eke ti - Yam dhammam ditthim patipadam 
maggam eke samaņabrāhmaņā idam saccam tatham bhutam' yāthāvam” aviparītanti 
evamāhamsu evam kathenti evam bhaņanti evam dīpayanti evam voharantī ti - 
yamāhu saccam tathiyanti eke. 


Tamāhu aññe tuccham musātī tỉ - Tameva dhammam ditthim patipadam 
maggam eke samaņabrāhmaņā tuccham etam musā etam abhūtam etam alikam 
etam ayāthāvam etanti' evamāhamsu evam kathenti evam bhaņanti evam dīpayanti 
evam voharantī ti - tamāhu aññe tuccham musāti. 


Evampi viggayha vivādayantī ti - Evam gahetvā uggahetvā gaņhitvā 
parāmasitvā abhinivisitvā vivādayanti, kalaham karonti, bhaņdanam karonti 
viggaham karonti, vivādam karonti, medhagam karonti: “Na tvam imam 
dhammavinayam ājānāsi -nt- nibbethehi* va sace pahosī ti - evampi viggayha 
vivādayanti. 


Kasma na ekam samana vadantī ti - Kasma ti kasmā kinkāraņā kimhetu 
kimpaccayā kinnidānā kimsamudayā kiūijātiyā kimpabhavā na ekam vadanti, nana 
vadanti, vividham vadanti, aūiamaūtam* vadanti puthu vadanti kathenti bhananti 
dīpayanti voharantī ti - kasmā na ekam samana vadanti. 


Tenāha so nimmito: 

«6 par . . 
Yamahu saccam tathiyanti eke 

tamahu aññe tuccham musati, 

evampi viggayha vivādayanti 

kasmā na ekam samana vadantī "ti. 


12 -7 
Ekam hi saccam na dutiyamatthi 
yasmim pajā no vivade pajānam, 
nānā te saccāni sayam thunanti 
tasmā na ekam samana vadanti. 


Ekam hi saccam na dutiyamatthī ti - Ekam saccam vuccati dukkhanirodho 
nibbānam, yo so sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virāgo nirodho nibbānam. Athavā ekam saccam vuccat maggasaccam 
niyyānasaccam _dukkhanirodhagāminī patipadā aryo atthangiko  maggo 
seyyathīdam: sammāditthi sammāsankappo sammāvācā sammākammanto sammā- 
ājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhī ti - ekam hi saccam na 
dutiyamatthi. 


! idam saccam taccham tatham bhūtam - Ma; idam saccam taccham bhūtam - Syā, PTS. 
* yathāvatam - Sa. > nibbedhehi - Syā, PTS. 

3 musāti - Sīmu 2. ° aññoññam - Ma, Syā, PTS. 

* etam tuccham etam musā etam abhūtam etam alikam etam ayāthāvanti - Syā, PTS. 
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Điêu mà một số kẻ đã nói: “Là chân lý, là bản thể thật - Giáo pháp, quan 
điểm, cách thực hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, 
thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy (rằng): “Điều 
này là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch;” - “điều 
mà một số kẻ đã nói: Là chân lý, là bản thể thật là như thế. 


Những kẻ khác đã nói điều ấy: “Là rỗng không, là sai trái’ - Một số Sa- 
môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vậy về giáo pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ ấy rằng: “Điều 
ấy là rõng không, điều ấy là sai trái, điều ấy là không xảy ra, điều ấy là không thật, 
điều ấy là không xác đáng;” - “những kẻ khác đã nói điều ấy: Là rỗng không, là sai 
trái là như thế. 


Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi: Sau 
khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt 
(quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi, họ gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây 
ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết pháp và luật 
này —nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả nāng;” - ‘sau khi giữ khu khu (quan 
điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi là như thế. 


Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất? - Vì sao: là vì điều gì, bởi lý do 
gì, bởi nhân gì, bởi duyên gì, bởi căn nguyên gì, bởi nhân sanh khởi gì, bởi mầm sanh 
khởi gì, bởi nguồn sanh khởi gì, họ nói không đồng nhất, nói khác nhau, nói khác 
biệt, nói cách này cách khác, họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một 
cách riêng biệt; - ‘vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“ Điều mà môt số kẻ đã nói: Là chân ly, là bản thể thật, 

những ké khác đã nói điều ấu: ‘Là rỗng không, là sai trái.” 

Sau khi giữ khư khu: (quan điểm của minh) như vây, họ tranh cất. 
Vì sao các vi Sa-món nói không đồng nhất?” 


12-7 
Bởi uì Chân Lú chỉ có một, không có cái thứ hai, 
trong khi nhận biết ué điều ấu, loài người sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự minh kể lë vē các sự thật khác nhau; 
vì thế; các vi Sa-môn nói không đồng nhất. 


Bởi vì Chân Lý chỉ có một, không có cái thứ hai - Một Chân Lý nói đến sự 
Diệt Khổ, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Hoặc 
là, một Chân Lý nói đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt ra khỏi, sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần tức là: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định; - “bởi vì Chân Lý chỉ có một, không có cái thứ haï là như thế. 


399 


Mahaniddesapali Cūļaviyūhasuttaniddeso 


Yasmim paja no vivade pajānan ti - Yasmin ti yasmim' sacce. Paja ti 
sattadhivacanam. Pajānam” yam saccam pajananta vijānantā* pativijānantā 
pativijjhantā na kalaham kareyyum, na bhaņdanam kareyyum, na viggaham 
kareyyum, na vivādam kareyyum, na medhagam kareyyum, kalaham bhaņdanam 
viggaham vivādam medhagam pajaheyyum vinodeyyun byantīkareyyum* 
anabhāvam gameyyun ti” - yasmim pajā no vivade pajānam. 


Nana te saccāni sayam thunantī ti - Nana te saccāni sayam thunanti vadanti 
kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. 'Sassato loko, idameva saccam 
moghamaññan ti sayam thunanti vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti. 
“Asassato loko —pe— ‘Neva hoti na na hoti tathāgato parammaraņā, idameva saccam 
moghamaññanti sayam thunanti vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī *ti - 
nānā te saccāni sayam thunanti. 


Tasmā na ekam samana vadantī ti - Tasmā 'ti tasmā tankāraņā tamhetu 
tappaccayā tannidānā na ekam vadanti, nana vadanti, vividham vadanti, 
aññamaññam° vadanti, puthu vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti - 
tasmā na ekam samaņā vadanti. 


Tenāha bhagavā: 

*Ekam hi saccam na dutiyamatthi 
yasmim pajā no vivade pajānam, 
nānā te saccāni sayam thunanti 
tasmā na ekam samana vadantī ”ti. 


12 -8 
Kasmā nu saccāni vadanti nānā 
pavādiyā se kusalāvadānā, 
saccāni sutāni' bahūni nana 
udāhu te takkamanussaranti. 


Kasma nu saccāni vadanti nana ti - Kasma 'ti kasmā kimkāraņā kimhetu 
kimpaccayā kinnidānā saccāni nānā vadanti, vividhāni vadanti, aññamaññani: 
vadanti, puthūni vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti - kasmā nu 
saccāni vadanti nānā. 


Pavādiyā se kusalāvadānā ti - Pavādiyā se ti vippavadantī ti pi pavādiyā 
se. Athavā sakam sakam ditthigatam pavadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharanti. “Sassato loko, Idameva saccam moghamaññan ti pavadanti kathenti 
bhaņanti dīpayanti voharanti. “Asassato loko —pe— Neva hoti na na hoti tathagato 
parammaraņā, idameva saccam moghamaññan ti pavadanti kathenti bhaņanti 
dīpayanti voharanti. Kusalāvadānā ti kusalavādā panditavada thiravādā ñayavada 
hetuvādā lakkhanavada kāraņavādā thanavada, sakaya laddhiyā ti - pavādiyā se 
kusalavadana. 


' vamhi - Syā, PTS. 
2 pajānanti - Ma; paja - Syā, PTS. 


3 pajānantā ājānantā vijānantā - Ma, Syā, PTS. ° aññoññam - Ma, Syā, PTS. 
* byantim kareyyum - Ma; byantīkareyya - Syā, PTS. 7 suttāni - Syā, PTS. 
` na kalaham kareyya ... anabhāvam gameyyā ti - Syā, PTS. ° aññoññani - Ma, Syā, PTS. 
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Trong khi nhận biết vē điêu ïy, loài người sẽ không tranh cãi - Về điều 
ấy: vē Chân Lý ấy. Loài người: là tên gọi cho chúng sanh. Trong khi nhận biết: 
Trong khi nhận biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt 
Chân Lý ấy, chúng sẽ không gây ra sự cãi cọ, sẽ không gây ra sự cãi lộn, sẽ không gây 
ra sự cãi vã, sẽ không gây ra sự tranh cãi, sẽ không gây ra sự gây gổ, chúng sẽ dứt bỏ, 
sẽ xua đi, sẽ làm chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi 
vã, sự tranh cãi, sự gây gó; - trong khi nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh 
cãi là như thế. 


Chúng tự mình kể lể về các chân lý khác nhau: Chúng tự mình kể 1ë, nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý khác nhau. Chúng tự mình 
kể lể, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý khác nhau rằng: 
“Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rô dại.” Chúng tự 
mình kể lē, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tā về các chân lý khác nhau 
rằng: “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu uà không 
phái là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điệu này là chân ly, điều khác là 
rô dai;” - ‘chúng tự mình kë lë về các chân lý khác nhau là như thế. 

Vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất - Vì thế: là do điều ấy, bởi lý do 
ấy, bởi nhân Ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, chúng nói không đồng nhất, nói 
khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả một cách riêng biệt; - “vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vi Chân Lý chỉ có một, không có cái thứ nhì, 

trong khi nhận biết vē điêu ấu, loài người sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình kể lë vê các chân ly khác nhau; 

vi thế, các vi Sa-môn nói không đồng nhất.” 


12-8 
Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo, lại nói vē 
các chân lú khác nhau? Phải chăng các chân lú đã được nghe là có nhiều uà khác 
nhau? Hay là các vi ấu theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)? 


Nhưng vì sao họ lại nói vê các chân lý khác nhau? - Vì sao: là vì điều gì, 
bởi lý do gì, bởi nhân gì, bởi duyên gì, bởi căn nguyên gì, họ nói khác nhau về các 
chân lý, họ nói về các loại khác biệt, họ nói cách này cách khác, họ nói, thuyết giảng, 
phát ngôn, giảng giải, diễn tả nhiều cách riêng biệt; - nhưng vì sao họ lại nói về các 
chân lý khác nhau?' là như thế. 

Những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo - Tuyên bố: “Họ phát 
biểu dứt khoát' cũng là tuyên bố. Hoặc là, họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả quan điểm riêng của từng cá nhân. Họ phát biểu, thuyết giảng, 
phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, 
điêu khác là ró dại.” Họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: 
“Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu và không phải lā 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
dại.” Những nhà biện luận thiện xảo: là những người có học thuyết thiện xảo, có 
học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết 
thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của mình; - “những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo' là 
như thế. 
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Saccāni sutāni bahūni nānā ti - Saccāni sutāni bahukāni' nānāni vividhāni 
aūūamaūiāni” puthūnī ti - saccāni sutāni* bahūni nana. 


Udāhu te takkamanussarantī 'ti - Udāhu takkena vitakkena sankappena 
yāyanti niyanti? vuyhanti samhariyyantī ti* — evampi “udahu te takkamanussaranti.` 
Athavā takkapariyāhatam vīmamsānucaritam sayampatibhānam vadanti kathenti 
bhaņanti dīpayanti voharantī ti — evampi 'udāhu te takkamanussaranti.' 


Tenaha so nimmIto: 

“Kasma nu saccani vadanti nana 
pavādiyā se kusalauadana, 
saccāni sutāni bahūni nana 
udāhu te takkamanussarantī "ti. 


12-9 
Na heva saccani bahuni nana 
aññatra saññaua niccani loke, 
takkañca ditthisu pakappauitua 
saccam musati doauadhammamahu. 


Na heva saccāni bahūni nana ti - Na heva saccani bahukani nanani vividhani 
aññamaññani puthūnī ti - na heva saccani bahuni nana. 


Aññatra saññaya niccani loke ti - Aññatra saññaya niccagaha ekaññeva 
saccam loke kathīyati* bhaniyati” dīpīyati* voharīyati? dukkhanirodho nibbanam, yo 
so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbānam. Athavā, ekam saccam vuccat maggasaccam niyyanasaccam 
dukkhanirodhagāminī patipada ariyo atthañgiko maggo; seyyathidam: sammaditthi 
—pe— sammāsamādhī ti - aññatra saññaya niccani loke. 


Takkañca ditthīsu pakappayitva saccam musati dvayadhammamāhū ti 
- Takkam vitakkam sañkappam takkayitva vitakkayitva sañkappayitva ditthigatani 
janenti sañjanenti nibbattenti abhinibbattenti; ditthigatani janetva sañjanetva 
nibbattetva abhinibbattetva 'mayham saccam tuyham musa 'ti evamāhamsu, evam 
kathenti, evam bhananti, evam dīpayanti, evam voharantī 'ti - takkañca ditthīsu 
pakappayitvā saccam musāti dvayadhammamahu. 


' bahūni - PTS. 

* aññoññani - Ma, Syā, PTS. 

* suttāni - Syā, PTS. ° kathiyati - Syā, PTS; kathiyyati - Sīmu 2. 

* niyyanti - Syā, PTS. ' bhaņiyati - Syā, PTS; bhaniyyati - Sīmu 2. 

` samharīyantīti - Ma; ° dīpiyati - Syā; dīpayati - PTS; dīpiyyati - Sīmu 2. 
samhariyantīti - Syā, PTS. ? vohariyati - Syā, PTS; vohariyyati - Sīmu 2. 
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Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiêu và khác nhau? - Phải 
chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại 
này loại khác, nhiều loại riêng biệt? - “phải chăng các chân lý đã được nghe là có 
nhiều và khác nhau?' là như thế. 


Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)? - Hay là họ bị đưa 
đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự suy tư, bởi sự suy tầm, bởi sự tư duy; - “hay là 
các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)?' là như vậy. Hoặc là, họ nói, họ thuyết 
giảng, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về điều đã thu thập được do sự suy tư, 
về điều đã đeo đuổi với sự thẩm xét, về điều phát hiện của bản thân; - “hay là các vị ấy 
theo đuổi sự suy tư (của riêng minh)? còn là như vậy. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Nhưng vi sao họ, những nhà biện luận tuyēn bố (mình) là thiện xảo, lai nói vē 
các chân ly khác nhau? Phải chăng các chân ly đã được nghe là có nhiều và khác 
nhau? Hay là các vi ấu theo đuổi sự suy tư (của riêng minh)?” 


12-9 
“Đương nhiên là không có nhiêu chân lý khác nhau và thường còn ở thế gian, 
ngoại trừ (các chân ly) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suy tư ué các quan 
điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói vē hai pháp là: đúng và sai.” 


Đương nhiên là không có nhiêu chân lý khác nhau: Đương nhiên là không 
có các chân lý nhiều loại, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại này loại khác, 
nhiều loại riêng biệt; - “duong nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau là như thế. 


Và thường còn ở thế gian, ngoại trừ (các chân lý) do tưởng (tạo ra): 
Ngoại trừ việc nắm bắt thường xuyên do tưởng, chỉ có một Chân Lý ở thế gian được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là sự Diệt Khổ, Niết Bàn, 
tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự 
diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Hoặc là, một Chân Lý nói 
đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt ra khỏi, sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần tức là: chánh kiến, —nt— chánh định; - “và 
thường còn ở thế gian, ngoại trừ (các chân lý) do tưởng (tạo ra) là như thế. 


Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điểm (do chúng tạo ra), chúng 
đã nói về hai pháp là: đúng và sai: Sau khi suy tư, sau khi suy tám, sau khi tư 
duy về sự suy tư, về sự suy tám, về sự tư duy, chúng làm sanh ra, làm sanh khởi, làm 
hạ sanh, làm phát sanh các quan điểm; sau khi làm sanh ra, sau khi làm sanh khởi, 
sau khi làm hạ sanh, sau khi làm phát sanh các quan điểm, (rồi cho rằng): “Của tôi là 
đúng, của anh là sai,” chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan 
điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói về hai pháp là: đúng và sai là như thế. 
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Tenāha bhagavā: 

“Naheua saccāni bahūni nana 

aññatra saññaua niccāni loko, 
takkañca ditthisu pakappayitvā 
saccam musati duauadhammamahu ti. 


12 - 1O 
Ditthe sute sīlavate mute ua 
ete cq' nissāya vimānadassī, 
vinicchaye thatvā pahassamāno” 
balo paro akkusalo TÈ cāha. 


Ditthe sute sīlavate mute vā ete ca nissāya vimānadassī ti dittham vā 
ditthasuddhim vā, sutam vā sutasuddhim vā, sīlam vā sīlasuddhim vā, vatam vā 
vatasuddhim va, mutam vā mutasuddhim va nissāya upanissāya ganhitva 
parāmasitvā abhinivisitvā ti - ditthe sute sīlavate mute va. Ete ca nissāya 
vimānadassī ti — Na sammānetītipi vimānadassī. Athava domanassam janetītipi 
vimānadassī ti - ditthe sute sīlavate mute vā ete ca nissāya vimānadassī. 


Vinicchaye thatvā pahassamāno ti - Vinicchayā vuccanti dvasatthi 
ditthigatāni. Ditthivinicchaye vinicchayadithya thatvā patitthahitvā ganhitva 
parāmasitvā abhinivisitva ti - vinicchaye thatva. Pahassamāno ti - Tuttho hoti 
hattho pahattho attamano paripunnasankappo. Athava, dantavidamsakam 
pahassamāno” ti - vinicchaye thatva pahassamano. 


Balo paro akkusaloti cāhā ti - Paro balo hino nihīno omako lamako chattako* 
paritto akusalo avidvā avijjāgato aññamI avibhāvī amedhāvī duppaññoti evamāha, 
evam katheti, evam bhaņati, evam dīpayati, evam voharatī ti - balo paro akkusaloti 
cāha. 


Tenāha bhagavā: 

*Difthe sute sīlavate mute vā 

ete ca nissāya vimānadassī, 
vinicchaye thatvā pahassamāno 
balo paro akusalo ti cāhā "ti. 


12 -11 

Yeneva bāloti param dahāti 

tenātumānam kusaloti cāha, 

sayamattanā so kusalāvadāno' 

aññam vimāneti tadeva* pāvā.” 
' etesu - Sīmu 2, Manupa. ° chatukko - Ma; 
* pahamsamāno - Sīmu 2. jatukko - Syā, PTS, Sīmu 2. 
3 akusaloti - Syā, PTS, Sa, Su. ' kusalovadāno - Syā, PTS. 
* vattam vā vattasuddhim vā - Syā, PTS. * tatheva - Syā, PTS. 
` hassamāno - Syā, PTS. ? pāva - Ma; pāvada - Sīmu 2. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đương nhiên là không có nhiều chân ly khác nhau và thường còn ở thế gian, 
ngoại trừ (các chân ly) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suy tư ué các quan 
điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói vē hai pháp là: đúng uà sai.” 


12 - 1O 
Liên quan đến điều đã được thấu, đến điều đã được nghe, đến giới uà phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vāo những điều nàu, rồi có sự 
coi khinh (người khác), sau khi ú vào các sự phán đoán, trong lúc hőn hở, (kẻ dy) 
đã nói rằng: Người khác là ngu si, là không thiện xảo.” 


Liên quan đến điều đã được thấy, đến điêu đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những 
điều này, rồi có sự coi khinh (người khác): Sau khi nương tựa, sau khi dựa vào, 
sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt vào điều đã được thấy hoặc sự 
trong sạch do điều đã được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều 
đã được nghe, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự hoặc sự trong sạch do 
phận sự, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác; - 
liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc 
đến điều đã được cảm giác là như thế. Sau khi nương tựa vào những điều này, 
rồi có sự coi khinh (người khác): 'Kẻ không kính nể là có sự coi khinh. Hoặc là, 
“kẻ làm sanh ra sự ưu phiên’ cũng có sự coi khinh; - Tiên quan đến điều đã được thấy, 
đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi 
nương tựa vào những điều này, rồi có sự coi khinh (người khác) là như thế. 


Sau khi y vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở: Các sự phán đoán nói 
đến 62 quan điểm sai trái. Sau khi y vào, sau khi thiết lập, sau khi nắm lấy, sau khi 
bám víu, sau khi chấp chặt vào sự phán đoán theo quan điểm sai trái, vào quan điểm 
sai trái của sự phán đoán; - “sau khi y vào các sự phán đoán' là như thế. Trong lúc 
hớn hở: là trở nên vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hỷ, có tâm tư được trọn vẹn. 
Hoặc là, nhe răng trong lúc (cười) hớn hở; - “sau khi y vào các sự phán đoán, trong 
lúc hớn hở” là như thế. 


(Kẻ ấy) đã nói rằng: “Người khác là ngu si, là không thiện xào”: “Người 
khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không thiện 
xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành 
rẽ, không có sự thông minh, có tuệ tồi,” (kẻ ấy) đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, 
phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “(kẻ ấy) đã nói rằng: Người 
khác là ngu si, là không thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Liên quan đến điều đã được thấu, đến điêu đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điều này, rồi có sự 
coi khinh (người khác), sau khi ý vào các sự phán đoán, trong lúc hőn hở, (kẻ dy) 
đã nói rằng: Người khác là ngu si, là không thiện xảo.” 


12 - 11 
Bởi chính ly do nào mà kẻ ấu đánh giá người khác là “ngu si; 
thì bởi ly do ấu ké ấu đã nói vē bản thân là ‘thiên xào. 
Kẻ ấu, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 
rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điêu ấu. 
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Yeneva bāloti param dahātī ti - Yeneva' hetunā yena paccayena yena 
karanena yena pabhavena param balato hīnato nihīnato omakato lāmakato 
chattakato parittato dahāti” passati dakkhati oloketi nijjhāyati upaparikkhatī ti - 
yeneva bāloti param dahāti. 


Tenātumānam kusaloti cāhā ti - Ātumā' vuccati attā. So pi teneva hetunā 
tena paccayena tena kāraņena tena pabhavena attanam 'ahamasmi kusalo paņdito 
paññava buddhimā ñan vibhāvī medhāvī ti - tenātumānam kusaloti caha. 


Sayamattanā so kusalāvadāno ti - Sayameva* attānam kusalavādo 
paņditavādo thiravādo ñayavado hetuvādo lakkhaņavādo kāraņavādo thānavādo 
sakāya laddhiyā 'ti - sayamattana so kusalāvadāno. 


Aññam vimāneti tadeva pāvā tí” - Na sammānetī ti pi aññam vimāneti. 
Athava, domanassam janetī ti pi aññam vimāneti. Tadeva pāvā 'ti tadeva tam 
ditthigatam pavadati: “Iti vayam” puggalo micchaditthiko viparītadassano ti - aññam 
vimāneti tadeva pāvā. 


Tenāha bhagavā: 

“Yeneua bāloti param dahāti 
tenātumānam kusaloti cāha, 
sayamattanā so kusalāvadāno 
aññam vimāneti tadeva pāvā "ti. 


12 - 12 
Atisāraditthiyā* so samatto 
mānena matto paripuņņamānī, 
sayameva sāmam manasābhisitto 
ditthī hi sā tassa tathā samattā. 


Atisāraditthiyā so samatto ti - Atisāraditthiyo vuccanti dvāsatthiditthigatāni. 
Kimkāraņā atisāraditthiyo vuccanti dvāsatthiditthigatāni? Sabbā tā ditthiyo 
kāraņātikkantā lakkhaņātikkantā thānātikkantā; * tamkāraņā atisāraditthiyo vuccanti 
dvāsatthi ditthigatāni; sabbāpi ditthiyo atisāraditthiyo.'” Kimkāraņā sabbāpi ditthiyo 
vuccanti atisāraditthiyo?' Te aññamaññam atikkamitvā samatikkamitvā vītivattitvā!' 
ditthigatāni janenti saūjanenti nibbattenti abhinibbattenti; tankāraņā sabbāpi 
ditthiyo vuccanti atisaraditthiyo.'° Atisāraditthiyā so samatto ti atisaraditthiya 
samatto paripuņņo anomo ti — atisaraditthiya so samatto. 


' yena - Syā, PTS. ' itipāyam - Ma, Syã; 

2 dahati - Ma, Syã, PTS. iti payam - PTS. 

3 atumano - Ma, Sīmu 2. * atīsaramditthiyā - Syā, PTS. 

* attānam āha - Syā, PTS. ? hīnātikkantā - Syā, PTS. 

` sayam - Syā, PTS. '° sabbepi titthiyā atisāraditthiyā - Syā, PTS. 
6 pāvāti - Ma; pāvadāti - Sīmu 2. " vītivattetvā - Syā, PTS. 
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Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là ngu si: Bởi chính 
nhân nào, duyên nào, lý do nào, nguồn sanh khởi nào mà kẻ ấy đánh giá, nhìn thấy, 
nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát người khác là ngu si, là thấp hèn, là hèn kém, là 
thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi; - “bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá 
người khác là ngu sỉ là như thế. 


Thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói vê bản thân là thiện xảo - Bản thân: đề cập 
đến mình. Kẻ ấy bởi chính nhân nào, duyên nào, lý do nào, nguồn sanh khởi nào đã 
nói về mình rằng: “Ta là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh;” - “thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là “thiện xảo' là như 
thế. 


Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo: Tự chính 
mình (tuyên bố) về mình là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học 
thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ 
rệt, có học thuyết gương máu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - 
“kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo' là như thế. 


Rôi khinh thường người khác và phát biểu chính điêu ấy: “Kẻ không kính 
nể là khinh thường người khác. Hoặc là, ‘ké làm sanh ra sự ưu phiên’ cũng là khinh 
thường người khác. Phát biểu chính điêu ấy: phát biểu về chính tà kiến ấy rằng: 
“Như vậy thì người này là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch;” - “rồi khinh thường 
người khác và phát biểu chính điều ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi chính ly do nào mà kẻ ấu đánh giá người khác là 'ngu si, 
thì bởi ly do ấu ké ấu đã nói vē bản thân là ‘thiên xào. 

Kẻ ấu, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 

rồi khinh thường người khác uà phát biểu chính điều ấu.” 


12 - 12 
Với quan điểm uượt quá giới hạn, kẻ ấu được thỏa man, 
bị sau đắm ui ngã mạn, có sự tự cao là toàn uen, 
rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ú; 
chính quan điểm dy của kẻ ấu đã được thâu nhận như thế: 


Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Các quan điểm 
vượt quá giới hạn nói đến 62 tà kiến. Vì lý do gì mà các quan điểm vượt quá giới hạn 
là nói đến 62 tà kiến? Tất các các quan điểm ấy là vượt quá lý lẽ, vượt quá đặc tính, 
vượt quá nền tảng; vì lý do ấy mà các quan điểm vượt quá giới hạn là nói đến 62 tà 
kiến; tất cả các ngoại đạo' đều có quan điểm vượt quá giới hạn. Vì lý do gì mà tất cả 
các ngoại đạo đều được gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn? Chúng sau khi vượt 
quá, sau khi vượt qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi lẫn nhau, thì làm sanh ra, làm sanh 
khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh ra các tà kiến; vì lý do ấy mà các ngoại đạo đều 
được gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn. Với quan điểm vượt quá giới hạn, 
kẻ ấy được thỏa màn: nhờ vào quan điểm vượt quá giới hạn, (kẻ ấy) được thỏa 
mãn, được toàn vẹn, không thiếu sót; - “với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được 
thỏa mãn là như thế. 


' Dịch theo sự hiệu đính của Tam Tạng Thái và PTS (ND). 
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Mānena matto paripuņņamānī ti - Sakāya ditthiyā ditthimānena matto 
pamatto ummatto atimatto ti - mānena matto. Paripuņņamānī ti paripuņņamānī 
samattamānī anomamānī ti - mānena matto paripuņņamānī. 


Sayameva sāmam manasābhisitto tỉ - Sayameva attānam cittena 
abhisiñcati: "Ahamasmi kusalo paņdito paññava buddhimā ñan vibhāvī medhāvī ti - 
sayameva sāmam manasābhisitto. 


Ditthī hi sā tassa tatha samattā ti - Tassa sā ditthi tatha samattā samādinnā 
gahitā parāmatthā abhinivitthā ajjhositā adhimuttā ti - ditthī hi sā tassa tathā 
samattā. 


Tenāha bhagavā: 

"Atisāraditthiyā so samatto 
mānena matto paripuņņamānī, 
sayameva sāmam manasābhisitto 
ditthī hi sā tassa tathā samattā "ti. 


12 - 13 
Parassa ce hi vacasā nihino 
tumo sahā hoti nihinapañño, 
atha ce! sayam vedagū hoti dhīro 
na koci bālo samaņesu atthi. 


Parassa ce hi vacasā nihīno ti - Parassa ce vācāya vacanena ninditakāraņā 
garahitakāraņā upavaditakāraņā paro balo hoti hīno nihīno omako lamako chattako? 
paritto 'ti - parassa ce hi vacasā nihīno. 


Tumo sahā hoti nihinapañño ti - So pi teneva sahā hoti hinapañño 
nihmapañño omakapañño lamakapañño chattakapañño parittapañño ti - tumo saha 
hoti nhmapañño. 


Atha ce sayam vedagū hoti dhīro ti - Atha ce sayam vedagū hoti dhīro 
paņdito paññava buddhimā ñant vibhāvī medhāvī ti - atha ce sayam vedagū hoti 
dhīro. 


Na koci bālo samaņesu atthī ti - Samaņesu na koci bālo hīno nihīno omako 
lamako chattako paritto atthi, sabbeva* setthapañña visitthapañña? pamokkhapañña 
uttamapañña pavarapañña ti — na koci balo samaņesu atthi. 


' athavā - Syā, PTS, Sīmu 2. 3 sabbeva aggapaññã - Syā, PTS. 
2 chatukko - Ma; jatukko - Syā, PTS. * visetthapañña - Syā, PTS. 
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Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn: Bị say đắm, bị xao lãng, bị 
điên cuồng, bị say đắm thái quá bởi tà kiến, bởi sự ngã mạn do tà kiến của mình; - “bị 
say đắm vì ngã man là như thế. Có sự tự cao là toàn vẹn: có sự tự cao là toàn vẹn, 
có sự tự cao là đầy đủ, có sự tự cao là không thiếu sót; - “bị say đắm vì ngã mạn, có sự 
tự cao là toàn vẹn” là như thế. 


Rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý: Tự chính mình đăng 
quang cho bản thân bằng tâm rằng: “Ta là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, 
có trí, có sự rành rë, có sự thông minh;” - “rồi tự chính mình đăng quang cho mình 
bằng tâm y là như thế. 


Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế: Quan điểm ấy 
của kẻ ấy lā đã được thâu nhận, đã được thọ trì, đã được nắm lấy, đã được bám víu, 
đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế; - ‘chính quan 
điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thē là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Với quan điểm uượt quá giới hạn, kẻ ấu được thỏa mãn, 
bị sau đắm ui ngã mạn, có sự tự cao là toàn uen, 

rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ú; 

chính quan điểm ấu của kẻ ấu đã được thâu nhận như thê“” 


12 -13 
Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 
thì bản thân (kẻ nói), do điều ấu ' (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 
Còn nēu do tự minh mà trở thành người thông hiểu, sáng tri, 
thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vi Sa-mūn. 


Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém: Nếu do lời nói, 
do việc nói, bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm pha của kẻ 
khác, mà người khác trở thành ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, 
nhỏ nhoi; - “bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém’ là như thế. 


Thì bản thân (kẻ nói), do điều ấy (cũng) trở thành có tuệ thấp kém: Kẻ 
ấy, cũng do chính điều ấy, trở thành có tuệ ngu sĩ, có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có 
tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; - thi bản thân (kẻ nói), 
do điều ấy (cũng) trở thành có tuệ thấp kém’ là như thế. 


Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí: Còn nếu 
do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, 
có trí, có sự rành rë, có sự thông minh; - ‘còn nếu do tự mình mà trở thành người 
thông hiểu, sáng trf là như thế. 


Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn: thì 
trong số các vị Sa-môn, không có người nào là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, 
thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, toàn bộ tất cả (các vị ấy) đều có tuệ nhất hạng, có tuệ thù 
thắng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tối thượng, có tuệ cao quý; - thi không có bất cứ người 
nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn là như thế. 


! Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (SnA. ii, 256). 
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Tenāha bhagavā: 

"Parassa ce hi vacasā nihīno 
tumo sahā hoti nihinapañño, 
atha ce sayam vedagū hoti dhīro 
na koci bālo samaņesu atthī "ti. 


12 - 14 
Aññam ito yābhivadanti dhammam 
aparaddhā suddhimakevalī te,' 
evampi titthyā puthuso vadanti 
sanditthirāgena hi tebhirattā.” 


Aññam ito yābhivadanti dhammam aparaddhā suddhimakevalī te ti - 
Ito aññam dhammam ditthim patipadam maggam ye abhivadanti, te suddhimaggam 
visuddhimaggam parisuddhimaggam vodātamaggam pariyodātamaggam viraddhā 
aparaddhā khalitā galitā* aññaya aparaddhā.* Akevalī te ti - asamattā te 
aparipuņņā te hīnā nihīnā omakā lāmakā chattaka parittā ti - aūūam ito 
yābhivadanti dhammam aparaddhā suddhimakeval te. 


Evampi titthyā puthuso vadantī ti - Tittham vuccati ditthigatam. Titthiyā” 
vuccanti ditthigatikā. Puthu titthiyā* puthu ditthigatāni vadanti kathenti bhaņanti 
dīpayanti voharantī 'ti - evampi titthyā puthuso vadanti. 


Sanditthirāgena hi tebhiratta ti - Sakāya ditthiya ditthirāgena rattā abhirattā 
"H - sanditthirāgena hi tebhiratta. 


Tenāha bhagavā: 

“Aññam ito yābhivadanti dhammam 
aparaddhā suddhimakevaīī te, 
evampi titthyā puthuso vadanti 
sanditthirāgena hi tebhirattā "ti. 


12 -15 
Idheva suddhim iti' uadaUanfÈ 
naññesu dhammesu visuddhimāhu, 
evampi titthyā puthuso nivitthā 
sakauane tattha daļham vadānā. 


' suddhimakevalī no - Katthaci. *titthyā - Syā, PTS. 

* tyābhirattā - Syā, PTS; ° puthuditthiyā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
tvābhirattā - Manupa. 7 suddhi iti - Sīmu 2; 

3 gaļitā - Syā, PTS. suddhimiti - Su. 

* iāyāparaddhā - Pu. * vādiyanti - PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi uì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 

thì bản thân (kẻ nói), do điều ấu (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 
Còn nēu do tự minh mà trở thành người thông hiểu, sáng tri, 

thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vi Sa-môn.” 


12 - 14 
Những kẻ nào thuyēt vê pháp khác so uó điều này, 
những kẻ dy bi thất bai vē (đạo lộ) trong sạch; chúng không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vây theo nhiều cách khác nhau, 
bởi vi chúng bị nhiễm nặng do sự luuến di uới quan điểm của mình. 


Những kẻ nào thuyết vê pháp khác so với điều này, những kẻ āy bị thất 
bại về (đạo lộ) trong sạch; chúng không toàn hảo: Những kẻ nào thuyết về 
pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ khác so với điều này, những kẻ ấy bị mất 
mát, bị thất bại, bị lầm lỡ, bị rơi khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ 
hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trắng, đạo lộ thuần khiết, bị thất bại do không 
hiểu biết. Chúng không toàn hảo: Chúng không được đầy đủ, chúng không được 
toàn vẹn, chúng là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - những 
kẻ nào thuyết vë pháp khác so với điều này, những kẻ ấy bị thất bại về (đạo lộ) trong 
sạch; chúng không toàn hảo' là như thế. 


Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiêu cách khác nhau: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến. Những kẻ ngoại đạo: nói đến những kẻ theo tà kiến. Vô 
số kẻ ngoại đạo nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả vô số tà kiến; - 
“những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau là như thế. 


Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình: 
Chúng bị luyến ái, bị luyến ái nặng bởi quan điểm, bởi sự luyến ái với quan điểm của 
mình; - “bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những kẻ nào thuyēt ué pháp khác so uó điều này, 

những kẻ dy bị thất bai vē (đạo lộ) trong sạch; chúng không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như uậu theo nhiều cách khác nhau, 
bởi vi chúng bị nhiễm nặng do sự luuến di uới quan điểm của mình.” 


12 - 15 
Chi nơi đâu có sự trong sạch, chúng nói như thế ấu; 
chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 
Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầu dựng như vây theo kiểu cách riêng 
ué đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn ué điều dy. 
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Idheva suddhim iti vādayantī ti - Idha suddhim visuddhim parisuddhim 
mutim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. 
"Sassato loko, idameva saccam moghamaññan ti idha suddhim visuddhim 
parisuddhim mūuttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti 
voharanti. “Asassato loko —pe— Neva hoti na na hoti tathāgato parammarana, 
idameva saccam moghamaññan ti idha suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti - idheva 
suddhim iti vādayanti. 


Naññesu  dhammesu  visuddhimāhū ti - Attano sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade 
khipanti ukkhipanti parikkhipanti: so sattha na sabbaññu, dhammo na svakkhato, 
gaņo na suppatipanno, ditthi na bhaddikā, patipada na supaññatta, maggo na 
niyyāņiko,' natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi va mutti va vimutti va 
parimutti va; natthettha” sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti va muccanti vā 
vimuccanti va parimuccanti va, hīnā nihīnā omakā lāmakā chattakā parittā ti 
evamāhamsu evam kathenti evam bhaņanti evam dīpayanti evam voharantī 'ti — 
naññesu dhammesu visuddhimahu. 


Evampi titthyā puthuso nivitthā tỉ - Tittham vuccati ditthigatam. Titthiyā* 
vuccanti ditthigatikā. Puthu titthiyā* puthu ditthigatesu nivitthā patitthitā allina 
upagatā ajjhositā adhimutta ti - evampi titthyā puthuso nivitthā. 


Sakāyane tattha daļham vadānā ti - Dhammo sakayanam, ditthi sakayanam 
patipadā sakāyanam, maggo sakāyanam, sakāyane daļhavādā thiravādā balikavādā 
avatthitavādā ti - sakayane tattha daļham vadānā. 


Tenāha bhagavā: 

"Idheva suddhim iti vādayanti 
naññesu dhammesu visuddhimāhu, 
evampi titthyā puthuso nivitthā 
sakāyare tattha daļham vadānā "ti. 


12 - 16 
Sakāyane vāpi daļham vadāno 
kam tattha° bāloti param daheyya, 
sayam va*so medhagamāvaheyya" 
param vadam bālamasuddhidhammam. 


' niyyāniko - Ma, Syā, PTS. 


* na tattha - Syā. * kamettha - Ma, Syā, PTS. 
* titthyā - Syā, PTS. ° sayameva - Syā, PTS. 
* puthuditthiyā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 7 medhakam avabheyyā - Pa. 
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AZ AZ 


“Chỉ nơi đây có sự trong sach,’ chúng nói như thế ấy: Chúng nói, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây. Chúng nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây rằng: 
“Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điệu khác là ró dại.” Chúng nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây rằng: 
“Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu và không phải lā 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
đại;” - ‘Chi nơi đây có sự trong sạch, chúng nói như thế ấy' là như thế. 


Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác: Chúng quăng 
bỏ, ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: “Bậc đạo sư ấy 
không là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể không thực hành 
tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được quy định, đạo lộ 
không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn 
toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở 
đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn 
trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; 
họ thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi,” chúng thuyết giảng như 
vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “chúng đã nói sự thanh 
tịnh không có ở các giáo pháp khác là như thế. 


Những kẻ ngoại đạo cũng đã gây dựng như vậy theo kiểu cách riêng: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến. Những kẻ ngoại đạo nói đến những kẻ theo tà kiến. Những 
kẻ ngoại đạo khác biệt đã gầy dựng, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến những tà kiến khác biệt nhau; - “những kẻ ngoại đạo cũng đã gây 
dựng như vậy theo kiểu cách riêng” là như thế. 


Vë đường lõi của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điều Xy: 
Pháp là đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường 
lối của mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời nói 
vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình; - “về 
đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điều ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chỉ nơi đâu có sự trong sạch, chúng nói như thế y; 

chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầu dựng như uậu theo kiểu cách riêng 


va 


vē đường lối của minh, trong khi nói một cách chắc chắn ué điều dy.” 


12 - 16 
Và trong khi nói một cách chắc chắn vē đường lối của mình, 
người nào khác ở đó mà kẻ dy có thể đánh giá là 'ngu sử? 
Kẻ ấu tự chính minh đem lại sự gâu gó, 
trong khi nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch. 
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Sakāyane vāpi daļham vadāno ti - Dhammo sakāyanam, ditthi sakāyanam, 
patipadā sakāyanam, maggo sakāyanam, sakāyane daļhavādo thiravādo balikavādo 
avatthitavādo ti — sakayane vapi daļham vadano. 


Kam tattha bāloti param daheyyā ti - Tatthā ti sakaya ditthiyā, sakaya 
khantiyā, sakāya ruciyā, sakāya laddhiyā, param bālato hīnato nihīnato omakato 
lāmakato chattakato parittato kam daheyya, kam passeyya, kam dakkheyya, kam 
olokeyya, kam nijjhāyeyya, kam upaparikkheyyā 'ti - kam tattha bāloti param 
daheyya. 


Sayamva so medhagamāvaheyya param vadam bālamasuddhi- 
dhamman ti - Paro balo hīno nihīno omako lāmako chattako paritto 
asuddhidhammo avisuddhidhammo aparisuddhidhammo avodātadhammoti evam 
vadanto evam kathento evam bhaņanto evam dīpayanto evam voharanto sayameva 
kalaham bhaņdanam viggaham vivādam medhagam avaheyya samāvaheyya 
āhareyya samāhareyya akaddheyya samakaddheyya gaņheyya parāmaseyya 
abhiniviseyyā ti - sayamva so medhagamāvaheyya param vadam bālamasuddhi- 
dhammam. 


Tenāha bhagavā: 

"Sakāyane vāpi daļham vadāno 

kam kattha bāloti param daheyya, 

sayam va so medhagamāvaheyya 

param vadam bālamasuddhidhamman ti. 


12 -17 
Vinicchaye thatvā sayam pamāya 
uddham so' lokasmim vivādameti, 
hitvāna sabbāni vinicchayāni 
na medhagam? kurute* jantu loke. 


Vinicchaye thatvā sayam pamāyā ti - Vinicchayā vuccanti dvāsatthi 
ditthigatāni. Vinicchayaditthiyā* thatva patitthahitvā gaņhitvā parāmasitvā 
abhinivisitvā ti - vinicchaye thatva. Sayam pāmāyā ti - Sayam pamāya pamiņitvā” 
“Ayam satthā sabbaññu ti sayam pamāya pamiņitvā; “Ayam dhammo svākkhāto, 
ayam gaņo supatipanno, ayam ditthi bhaddikā, ayam patipadā supaññatta, ayam 
maggo nīyāniko ti sayam pamāya pamiņitvā ti - vinicchaye thatvā sayam pamāya. 


' uddhamsa. - Ma, Sīmu 2. *vinicchitaditthiyā - Syā; 

* medhakam - Pa. vinicchaye vinicchitaditthiyā - PTS. 

3 kubbati - Ma, Sīmu 2; > paminitvā - Ma, Syā, PTS; saminitvā - Pu. 
kūrute - Syā. é niyyānikoti - Ma, Syā, PTS. 
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Và trong khi nói một cách chắc chắn vê đường lối của mình: Pháp là 
đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của 
mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời nói vững chắc, 
có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình; - “và trong khi nói 
một cách chắc chắn về đường lối của mình' là như thế. 


Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là “ngu si’? - Ó đó: ở quan 
điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của mình, ở quan niệm của 
mình, (kẻ ấy) có thể đánh giá người nào, có thể nhìn thấy người nào, có thể nhận thấy 
người nào, có thể quan sát người nào, có thể suy xét người nào, có thể khảo sát người 
nào khác là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - 
người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là “ngu si’? là như thế. 


Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, trong khi nói người khác là ngu 
sỉ, là có pháp không trong sạch: “Người khác là ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, có pháp không trong sạch, có pháp không thanh tịnh, 
có pháp không hoàn toàn trong sạch, có pháp không trong trắng,” trong khi nói như 
vậy, trong khi thuyết giảng như vậy, trong khi phát ngôn như vậy, trong khi giảng giải 
như vậy, trong khi diễn tả như vậy, tự chính mình có thể đem lại, có thể đem lại trọn 
vẹn, có thể mang đến, có thể mang đến trọn vẹn, có thể kéo đến, có thể kéo đến trọn 
vẹn, có thể nắm lấy, có thể bám víu, có thể chấp chặt vào sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi 
vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; - ‘ké ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, trong khi nói 
người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và trong khi nói một cách chắc chắn ué đường lối của mình, 
người nào khác ở đó mà kẻ dy có thể đánh giá là 'ngu sử? 

Kẻ ấu tự chính minh đem lại sự gây gó, 

trong khi nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch.” 


12 - 17 
Sau khi đứng uững ở sự phán đoán, sau khi tự minh ước lượng, 
kẻ dy di đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 
con người không tạo ra sự gây gó ở thế gian. 


Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng: Các sự 
phán đoán nói đến 62 tà kiến. Sau khi đứng vững ở quan điểm của sự phán đoán, sau 
khi thiết lập, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt; - “sau khi đứng 
vững ở sự phán đoán' là như thế. Sau khi tự mình ước lượng: Sau khi tự mình 
ước lượng, sau khi xác định. Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: “Bậc 
đạo sư này là đấng toàn tri;” sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: “Giáo 
pháp này khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là 
tốt lành, lối thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dāt ra khdi;” - “sau 
khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng” là như thế. 
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Uddham so lokasmim vivādametī ti - Uddham' vuccati anāgatam. Attano 
vādam uddham thapetvā sayameva kalaham bhandanam viggaham vivadam 
medhagam eti upeti upagacchati gaņhāti parāmasati abhinivisatī ti; - evampi 
"uddham so lokasmim vivādameti. Athava aññena uddham vādena saddhim 
kalaham karoti, bhaņdanam karoti, viggaham karoti, vivādam karoti, medhagam 
karoti: "Na tvam imam dhammavinayam ājānāsi —pe- nibbethehi va sace pahosī ti - 
evampi ˆuddham so lokasmim vivādameti.” 


Hitvāna sabbāni vinicchayānī ti - Vinicchayā vuccanti dvāsatthiditthigatāni; 
ditthivinicchayā sabbe vinicchaye? hitvā cajitvā pariccajitvā jahitvā paJahitva 
vinodetvā'* byantīkaritvā anabhavam gametvā ti - hitvāna sabbāni vinicchayāni. 


Na medhagam kurute jantu loke ti - Na kalaham karoti, na bhaņdanam 
karoti, na viggaham karoti, na vivādam karoti, na medhagam karoti. Vuttam hetam 
bhagavatā: “Evam vimuttacitto kho aggivessana bhikkhu na kenaci samvadati, na 
kenaci vivadati, yañca loke vuttam, tena ca voharati aparāmasan ti.“ Jantū ti satto 
naro mānavo poso puggalo jīvo jāgu* jantu indagu* manujo. Loke ti apāyaloke —pe— 
ayatanaloke 'ti - na medhagam kurute jantu loketi.” 


Tenaha bhagava: 

“Vinicchaue thatvā sayam pamāya 
uddham so lokasmim vivādameti, 
hitvāna sabbāni vinicchayāni 

na medhagam kurute jantu loke "ti. 


Cūlaviyūhasuttaniddeso samatto dvādasamo. 


--00000-- 


13. MAHĀVIYŪHASUTTANIDDESO 


Atha mahaviyuhasuttaniddeso vuccāti.* 


13 -1 
Ye kecime ditthiparibbasānā 
idameva saccanti ca vādayanti,” 
sabbeva te nindamanvānayanti 
atho pasamsampi labhanti tattha. 


' uddham so - Ma, Sīmu 2. é indagū - Syā, PTS; hindagu - Sīmu 2. 

* sabbā vinicchitaditthiyo - Syā, PTS; sabbā vinicchayaditthayo - Manupa. 

* vinoditvā - Syā, PTS. ”loke - Syā. 

* Majjhimanikāya, Dīghanakhasutta. *vakkhati - Ma. 

> jātu - Syā; jagū - PTS; jatu - Sīmu 2. ? pavādiyanti - Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian - Còn ở phía 
trước: nói đến thời vị lai. Trừ ra sự tranh luận còn ở phía trước của bản thân, kẻ ấy 
tự chính mình tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt sự cãi cọ, sự cãi lộn, 
sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gó; - “kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế 
giar là như vậy. Hoặc là, với sự tranh luận khác còn ở phía trước, kẻ ấy gây ra sự cãi 
cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: 
“Ngươi không biết pháp và luật này -nt- hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả 
nāng;” - “kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian’ còn là như vậy. 


Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán: Các sự phán đoán nói đến 62 tà kiến; 
sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau 
khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự 
phán đoán từ sự phán đoán về quan điểm; - “sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán” lā 
như thế. 


Con người không tạo ra sự gây gổ ở thế gian: không gây ra sự cãi cọ, không 
gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, không gây ra sự 
gây gổ. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Aggivessana, với tâm đã 
được giải thoát như vậy, vị tỳ khưu không nói hùa theo bất cứ ai, không tranh cãi với 
bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng ở thế gian, và không bám víu (vào ngôn 
từ ấy).” Con người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sống, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Ở thế gian: ở 
thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - ‘con người không tạo ra sự gây gô 
ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi đứng vūng ở sự phán đoán, sau khi tự mình tước lượng, 
kẻ dy di đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 

Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 

con người không tạo ra sự gâu gó ở thế gian.” 


Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ được đây đủ - phán thứ mười hai. 
--00000-- 


13. DIĒN GIẢI KINH SU DĀN TRẬN LỚN 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn được nói đến: 
13-1 
Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân), 


tranh cãi rằng: Chi điều này là chân lý, phải chăng tất cả những người ấu đêu 
mang lại sự chê bai, hay họ cũng đạt được sự khen ngợi vē uiệc ấu? 
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Mahaniddesapali Mahāviyūhasuttaniddeso 


Ye kec’ ime ditthiparibbasānā ti - Ye kecī ti sabbena sabbam sabbathā 
sabbam _asesam  nissesam  pariyādiyana'vacanametam ‘ye kecī ti. 
Ditthiparibbasānā ti - Santeke samaņabrāhmaņā ditthigatika. Te dvāsatthiyā 
ditthigatānam aññataraññataram ditthigatam gahetvā uggahetva ganhitva 
parāmasitvā abhinivisitvā sakāya sakāya ditthiyā vasanti samvasanti āvasanti 
parivasanti. Yathā agārikā vā gharesu vasanti, sāpattikā vā āpattīsu vasanti, sakilesā 
va kilesesu vasanti, evamevam” santeke —pe— parivasantī ti - ye kecime ditthi 
paribbasānā. 


Idameva saccanti ca vādayantī ti - 'Sassato loko, idameva saccam 
moghamaññan ti vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. “Asassato loko — 
pe- Neva hoti na na hoti tathagato parammaraņā, idameva saccam moghamaññan ti 
vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti - idameva saccanti ca vādayanti. 


Sabbeva te nindamanvānayantī ti - Sabbeva te samaņabrāhmaņā 
nindameva anventi, garahameva anventi, akittimeva anventi, sabbe ninditā yeva 
honti, garahitā yeva honti, akittita yeva hontī ti - sabbeva te nindamanvānayanti. 


Atho pasamsampi labhanti tatthā ti - Tattha sakāya ditthiyā sakaya 
khantiya sakaya ruciyā sakaya laddhiyā pasamsam thomanam kittim vaņņahārikam* 
labhanti patilabhanti upagacchanti* vindantī ti - atho pasamsampi labhanti tattha. 


Tenāha so nimmito: 

“Ye kecime ditthiparibbasānā 
idameva saccanti ca vādayanti,” 
sabbeva te nindamanvānayanti 
atho pasamsampi labhanti tatthā "ti. 


13 -2 
Appaīīhi etam na alam‘ samāya 
duve vivādassa phalāni brūmi, 
etampi disvā na vivādayetha' 
khemābhipassam avivādabhūmim. 


Appañhi etam na alam samāyā ti - Appañhi etan ti appakam etam, 
omakam etam, thokam etam, lamakam etam, chattakam etam, parittakam etan ti - 
appañhi etam. Na alam samaya i nalam rāgassa samāya dosassa samāya mohassa 
samaya kodhassa upanāhassa makkhassa paļāsassa issaya macchariyassa mayaya 
sātheyyassa thambhassa sarambhassa mānassa atimanassa madassa pamadassa 
sabbakilesanam sabbaduccaritānam sabbadarathānam sabbapariļāhānam 
sabbasantāpānam sabbākusalābhisankhārānam samāya upasamāya vūpasamāya 
nibbānāya” patinissaggāya patippassaddhiyā ti - appañhi etam na alam samāya. 


1 
2 


pariyādaya” - Syā, PTS. 

evameva - Ma, Syā, PTS. ° appafihetam nālam - Manupa. 
3 vaņņahāriyam - Sa. 7 vivādiyetha - PTS. 
* adhigacchanti - Syā, PTS. * avivādabhummam - Syā, PTS. 
> pavādiyanti - Syā, PTS. ? nibbāpanāya - Sa. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá 
nhân) - Bất cứ những người nào: tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường 
hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ ‘ye kecử này là lối nói của sự bao 
gồm. Trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân): Có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, 
bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 62 tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu 
trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi 
nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lõi, những người có ô nhiễm trú trong các 
ó nhiễm, tương tự như vậy, có một số —nt— lưu trú theo tà kiến của riêng mình; - “bất 
cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân} là như thế. 


Tranh cãi rằng: “Chỉ điêu này là chân lý’: Họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân ly, điều khác 
lā ró dại.” Họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: “Thế giới lā 
không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân ly, điều khác là rô dai;” - “tranh cãi 
rằng: Chỉ điều này là chân ly là như thế. 


Phải chăng tất cả những người ấy đêu mang lại sự chê bai: Có phải tất cả 
các Sa-môn và Bà-la-môn ấy đều đi đến sự chê bai, đều đi đến sự chê trách, đều đi 
đến sự không nổi tiếng; có phải tất cả đều bị chê bai, tất cả đều bị chê trách, tất cả 
đều không được nổi tiếng? - “phải chăng tất cả những người ấy đều mang lại sự chê 
bar là như thế. 


Hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy? - Về việc ấy, do quan điểm 
của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan niệm của 
mình, họ đạt được, họ tiếp nhận, họ đạt đến, họ tìm thấy sự ca ngợi, sự khen ngợi, sự 
nổi tiếng, sự ca tụng; - “hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?” là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân), 
tranh cãi rằng: Chi điều này là chân lý, phải chăng tất cả những người ấu đêu 
mang lại sự chê bai, hau họ cũng đạt được sự khen ngợi ué uiệc ấu?” 


13-2 
Bởi vì viēc (ca ngợi) này là ít ói, không đủ để đưa đến sự yên lặng. Ta nói đến 
hai kết quả của sự tranh cất. Và sau khi nhìn thấu như vây, thì không nên tạo ra sự 
tranh cất, trong khi nhận thấu vùng đất không tranh cai là an toàn (Niết Bàn). 


Bởi vì việc (ca ngợi) này là ít ói, không đủ để đưa đến sự yên lặng - Bởi 
vì việc (ca ngợi) này là it oi: việc này là ít oi, việc này là thấp kém, việc này là chút 
ít, việc này là thấp thỏi, việc này là tồi tệ, việc này là nhỏ nhoi; - “bởi vì việc (ca ngợi) 
này lā it ó? là như thế. Không đủ để đưa đến sự yên lặng: là không đủ để đưa 
đến sự yên lặng của luyến ái, để đưa đến sự yên lặng của sân hận, để đưa đến sự yên 
lặng của si mê, để đưa đến sự yên lặng, sự an tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự buông 
bỏ, sự tịch tịnh của giận dữ, của thù hàn, của gièm pha, của ác ý, của ganh ty, của bón 
xén, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng binh, của hung hăng, của ngã mạn, của cao 
ngạo, của đam mê, của xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của tất cả uế hạnh, của mọi sự lo 
lắng, của mọi sự bực bội, của mọi sự nóng nảy, của tất cả các pháp tạo tác bất thiện; - 
“bởi vì việc (ca ngợi) này lā ít ói, không đủ để đưa đến sự yên làng là như thế. 
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Mahāniddesapāļi Mahāviyūhasuttaniddeso 


Duve vivadassa phalāni brūmī ti - Ditthikalahassa ditthibhaņdanassa 
ditthiviggahassa ditthivivādassa ditthimedhagassa dve phalāni honti: Jayaparājayo 
hoti, lābhālābho hoti, yasāyaso hoti, nindāpasamsā hoti, sukhadukkham hoti, 
somanassa-domanassam hoti, itthānittham hoti, anunayapatigham hoti, 
ugghātinigghāti hoti, anurodhavirodho hot. Athava tam kammam 
nirayasamvattanikam tiracchānayoni'samvattanikam pettivisaya”samvattanikanti 
brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhajami uttānīkaromi 
pakāsemī ti - duve vivadassa phalani brumi. 


Etampi disva na vivadayetha ti - Etampi disva 'ti etam ādīnavam disva 
passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katva ditthikalahesu 
ditthibhandanesu ditthiviggahesu ditthivivadesu ditthimedhagesū 'ti — etampi disva. 
Na vivādayethā ti na kalaham kareyya, na bhandanam kareyya, na viggaham 
kareyya, na vivadam kareyya, na medhagam kareyya, kalaham bhandanam viggaham 
vivādam medhagam* pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, 
kalaha bhandana viggaha vivada medhaga! ārato assa, virato pativirato nikkhanto 
nissatoŸ vippamutto visamyutto vimariyādīkatena cetasa vihareyya ti - etampi disva 
na vivadayetha. 


Khemābhipassam avivadabhumin ti - Avivadabhumim° vuccati amatam 
nibbanam,” yo so sabbasankharasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virago nirodho nibbanam. Etam avivadabhumim khemato tanato lenato saranato 
abhayato accutato amatato nibbanato passanto dakkhanto olokento nijjhāyanto 
upaparikkhanto ti - khemabhipassam avivadabhumim. 


Tenaha bhagava: 

“Appañhi etam na alam samāya 
duve vivādassa phalāni brumi, 
etampi disvā na vivādayetha* 
khemābhipassam avivādabhūmin ti. 


13-3 

Ya kācimā sammutiyo* puthujjā 

sabbāva etā na upeti vidvā," 

anupayo'' so upayam kimeyya” 

ditthe sute khantimakubbamāno."” 

Ya kācimā sammutiyo puthujjã tỉ - Ya kācī ti sabbena sabbam sabbatha' 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam” ya kācī ti. Sammutiyo ti 
sammutiyo vuccanti dvāsatthī ditthigatāni ditthisammutiyo. Puthujjā ti 
puthujjanehi Janita sammutiyoti'° puthuJJa; puthu nānājanehi janitā va sammutiyoti 
puthujjā ti - ya kācimā sammutiyo puthujjā. 


' tiracchānayonika” - Syā, PTS. ° viddhã - Syā, evam sabbattha. 

* pittivisayika” - Syā, PTS. ! anūpayo - Ma, Syā, PTS. 

* kalahabhandanaviggahavivadamedhagam - Syā, PTS. 2 kameyya - Manupa. 

* kalahabhaņdanaviggahavivādamedhagā - Syā, PTS. * khantimakuppamāņo - Manupa. 


> nissattho - Syā; patinissattho - PTS. * sabbatthā - Syā, PTS. 

° avivādabhummam - Syā, PTS. * pariyadãyavacanametam - Syā, PTS; 
7 amatanibbānam - PTS. pariyadanavacanametam - Manupa. 
° vivadiyetha - PTS. ° janitā vã tā sammatiyoti - Syā; 

? sammatiyo - Syā, evam sabbattha. janitā vã ta sammutiyoti - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi: Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta 
thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Đối với sự 
cãi cọ về quan điểm, đối với sự cãi lộn về quan điểm, đối với sự cãi vã về quan điểm, 
đối với sự tranh cãi về quan điểm, đối với sự gây gổ về quan điểm, có hai kết quả: là 
chiến thắng và thất bại, là lợi lộc và không lợi lộc, là danh vọng và không danh vọng, 
là chê bai và ca ngợi, là hạnh phúc và khổ đau, là hỷ tâm và ưu tâm, là ưa thích và 
không ua thích, là ưa chuộng và bất bình, là hưng phấn và chán nản, là chiêu chuộng 
và chống đối. Hoặc là, việc làm ấy dẫn đến địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân 
phận nga quỷ;” - “Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi là như thế. 


Và sau khi nhìn thấy như vậy, thì không nên tạo ra sự tranh cãi - Và 
sau khi nhìn thấy như vậy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt sự bất lợi này ở các sự 
cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở 
các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gó về quan điểm; - ‘và sau khi nhìn thấy 
như vậy' là như thế. Thì không nên tạo ra sự tranh cãi: là không nên tạo ra sự 
cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự 
tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên 
làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc 
với sự cãi cọ, với sự cãi lộn, với sự cãi vã, với sự tranh cãi, với sự gây gổ; nên sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘và sau khi nhìn thấy như vậy, thì 
không nên tạo ra sự tranh cài là như thế. 


Trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn (Niết Bàn): 
Vùng đất không tranh cãi nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các 
pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi 
luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Trong khi nhìn thấy, trong khi nhận thấy, trong khi 
quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát vùng đất không tranh cãi này là an 
toàn, là nơi nương tựa, là nơi trú ấn, là nơi nương nhờ, là nơi không sợ hãi, là Bất 
Hoại, là Bất Tử, là Niết Bàn; - “trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an 
toàn (Niết Bàn) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vi viēc (ca nggi) này lā it ói, không đủ để đưa đến sự yên lặng. Ta nói đến 
hai kết quả của sự tranh cất. Và sau khi nhìn thấu như vây, thì không nên tạo ra sự 
tranh cãi, trong khi nhận thấu vùng dāt không tranh cất là an toàn (Niết Bàn).” 


13-3 
Bất cứ những guy ước nào được sanh ra từ số đông, bậc đã hiểu biết không tiếp 
cận tất cả những điều ấu. Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã được 
thấu, ở điều đã được nghe, vi ấu, không có sự uướng bận, tai sao lại di đến uới sự 
Uuướng bận? 


Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ số đông - Bất cứ những 
(quy ước) nào: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn 
vẹn, không còn dư sót, cụm từ 'yā kāct này là lối nói của sự bao gồm. Những quy 
ước: Những quy ước nói đến 62 tà kiến, là những quy ước về quan điểm. Được 
sanh ra từ số đông: “các quy ước được tạo ra bởi các phàm nhàn; - “được sanh ra 
bởi số đông” là như thế; hoặc “các quy ước được tạo ra bởi số đông gồm nhiều người 
khác nhau; - “duoc sanh ra bởi số đông là như thế;' - bất cứ những quy ước nào được 
sanh ra từ số đông' là như thế. 
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Sabbāva etā na upeti vidva ti - Vidvā vijjāgato ñāņī vibhāvī medhāvī sabbāva 
eta ditthisammutiyo n’ eti, na upeti, na upagacchati, na gaņhāti, na parāmasati, 
nābhinivisatī ti - sabbava etā na upeti vidva. 


Anupayo so upayam kimeyyā ti - Upayo ti dve upaya: taņhūpayo ca 
ditthūpayo ca. —pe— ayam taņhūpayo —pe— ayam ditthūpayo. Tassa tanhupayo 
pahīno, ditthūpayo patinissattho; tanhũpayassa pahmatta ditthūpayassa 
patinissatthattā, anupayo puggalo kim rūpam upeyya upagaccheyya gaņheyya 
paramaseyya abhiniveseyya' “atta me ti, kim vedanam — kim saññam — kim sankhāre 
— kim viññanam — kim gatim — kim uppattim” — kim patisandhim — kim bhavam — 
kim samsāram — kim vattam upeyya upagaccheyya gaņheyya parāmaseyya 
abhiniveseyyā ti* - anupayo so upayam kimeyya. 


Ditthe sute khantimakubbamano ti - Ditthe va ditthasuddhiyā vā sute va 
sutasuddhiya va mute va mutasuddhiya va khantim akubbamano chandam 
akubbamāno  pemam  akubbamano ragam akubbamano ajanayamano 
asañJanayamano anibbattayamano anabhinibbattayamāno ti* - ditthe sute 
khantimakubbamano. 


Tenaha bhagava 

“Ya kacima sammutiyo puthujjā 
sabbāva etā na upeti vidvā, 
anupayo so upayam kimeyya 
ditthe sute khantimakubbamāno "ti. 


13-4 
Sīluttamā saññamenahu suddhim 
vatam’ samādāya upatthitā se, 
idheva sikkhema athassa suddhim 
bhavūpanītā kusalāvadānā. 


Sīluttamā saññamenahu suddhin ti - Santeke samaņabrāhmaņā 
sīluttamavādā. Te sīlamattena saññamamattena samvaramattena avītikkamamattena 
suddhim visuddhim parisuddhim° muttim vimuttim parimuttim” āhamsu* vadanti 
kathenti bhaņanti dīpayanti voharanti. Samanamandikaputto? evamaha: “Catuhi kho 
aham thapati dhammehi samannāgatam  purisapuggalam  paūūapemi"” 
sampannakusalam paramakusalam uttamapattipattam samaņam ayojjham. 
Katamehi catuhi? 


' abhiniviseyya - Ma, Syā, PTS. ° parivisuddhim - Ma. 

* upapattim - Ma, Syā. 7 parivimuttim - Ma. 

` abhiniviseyyāti - Syā, PTS. *āhu - Ma, Syā, PTS. 

* nābhinibbattayamānoti - Syā, PTS. ? samaņamuņdikāputto - Ma, Syā, PTS. 
` vattam - Syā, PTS, evam sabbattha. 1 paññapemi - Syā, PTS. 
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Bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy: Bậc đã hiểu biết, 
người đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh không đi đến, 
không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt 
toàn bộ tất cả những quy ước về quan điểm ấy; - “bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất 
cả những điều āy là như thế. 


Vị ấy, không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận? - Sự 
vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà 
kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —-nt— điều này là sự vướng bận do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dút bỏ, sự vướng bận do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, là người không có sự 
vướng bận, vị ấy có thể tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc gì 
(nghĩ rằng): “Tự ngã của ta?” có thể tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt 
vào thọ gì — tưởng gì — các hành gì — thức gì — cảnh giới tái sanh gì — sự tái sinh gì — 
sự nối liền tái sanh gì — sự hiện hữu gì — sự luân hồi gì — sự luân chuyển gì? - “vị ấy, 
không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận?' là như thế. 


Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điêu đã được thấy, ở điêu đã 
được nghe: Trong khi không tạo nên sự chấp nhận, trong khi không tạo nên sự 
mong muốn, trong khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên sự 
luyến ái ở điều đã được thấy hoặc ở sự trong sạch do điều đã được thấy, ở điều đã 
được nghe hoặc ở sự trong sạch do điều đã được nghe, trong khi không làm sanh ra, 
trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm 
phát sanh; - “trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã 
được nghe' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bất cứ những quụ ước nào được sanh ra từ số đông, bậc đã hiểu biết không 
tiếp cận tất cả những điều ấu. Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã 
được thấu, ở điều đã được nghe, vi ấu, không có sự uướng bận, tại sao lai di đến 
UỚI sự uướng bận?” 


13-4 
Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự chế 
ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì (nghĩ rằng): ‘Chúng ta hãy học tập ở lãnh 
uực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch;' họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bố 
(mình) là thiện xảo. 


Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự 
tự chế ngự: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết cho rằng giới là tối 
thượng. Các vị ấy đã nói, phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ do sự phòng hộ, chỉ do sự 
không vi phạm. Người con trai của Samana-mundika đã nói như vầy: “Này ông thợ 
mộc, ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp là người có thiện 
pháp đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối 
thượng, không bị đánh bại. Với bốn pháp nào? 
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Idha thapati' na kayena pāpakam kammam' karoti, na pāpakam* vācam bhāsati, 
na pāpakam sankappam sankappeti, na pāpakam ājīvam ājīvati. Imehi kho aham 
thapati' catuhi dhammehi samannāgatam purisapuggalam paññapemi 
sampannakusalam paramakusalam uttamapattipattam samaņam ayojjhan”ti” 
Evamevam  santeke  samaņabrāhmaņā  sīluttamavādā. Te silamattena 
saññamamattena  samvaramattena aviikkamamattena  suddhim  visuddhi 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim āhamsu* vadanti kathenti bhananti 
dīpayanti voharantī ti - sīluttamā saññamenahu suddhim. 


Vatam samādāya upatthitā se 'ti - Vatan ti hatthivatam” va assavatam vā 
govatam vā kukkuravatam vā kākavatam vā vāsudevavatam vā baladevavatam vā 
punnabhaddavatam va maņibhaddavatam vā aggivatam va nāgavatam vā 
supaņņavatam vā yakkhavatam va asuravatam vā gandhabbavatam vā 
maharajavatam va candavatam va suriyavatam va indavatam va brahmavatam va 
devavatam vā disavatam? va ādāya samadaya adiyitva samadiyitva? ganhitva 
paramasitva abhinivisitva upatthitā paccupatthitā allina upagata ajjhositā adhimuttā 
*ti' - vatam samadaya upatthita se. 


Idheva sikkhema athassa suddhin ti - Idha “i sakaya ditthiyā sakāya 
khantiyā sakaya ruciyā sakaya laddhiya. Sikkhemā ti sikkhema ācarema 
samācarema samādāya vattemā ti - idheva sikkhema. Athassa suddhin ti 
athassa'' suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttin ti - idheva 
sikkhema athassa suddhim. 


Bhavūpanītā kusalāvadānā ti - Bhavūpanītā ti bhavūpanītā bhavūpagatā 
bhavajjhositā bhavādhimuttā ti - bhavūpanītā. Kusalāvadānā ti kusalavādā 
paņditavādā thiravādā ñayavada” hetuvada lakkhaņavādā kāraņavādā thānavādā 
sakāya laddhiyā ti - bhavūpanītā kusalavadana. 


Tenāha bhagavā: 

*"Sīluttamā saññamenahu suddhim 
vatam samādāya upatthitā se, 
idheva sikkhema athassa suddhim 
bhavūpanītā kusalāvadānā "ti. 


13-5 
Sace cuto sīlabbatato” hoti 
sa vedhatī'* kammam virādhayitvā," 
sa jappatī" patthayaticca" suddhim 
satthā va hīno pavasam gharamhā. 


' gahapati - Ma. °avimuttäti - Sīmu 2. 

> pāpakammam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ' athavāssa - Syā, PTS. 

? pāpikam - Ma, Syā, PTS. * dhīravādā iiāņavādā - Syā, PTS. 
* ayojjham - Ma, Syā, PTS. * gīlavatato - Ma; 

> Majjhimanikāya, Samaņamuņdikāsutta. sīlavatāto - Syā, PTS, Sīmu 2. 

° āhu - Ma, Syā, PTS. * pavedhati - Ma. 

7 °vatam - Syā, PTS, evam sabbattha. * kammavirādhayitvā - Ma, PTS. 
* disavattam - Syā; disāvattam - PTS. * pajappatī - Ma, Manupa. 

? samādāya ādayitvā - Syā, PTS. 7 patthayatī ca - Ma, Syā, PTS. 
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Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác bằng thân, không nói lời nói ác, 
không tư duy ý nghĩ ác, không nuôi mạng theo lối nuôi mạng ác xấu. Này ông thợ 
mộc, ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp này là người có thiện 
pháp đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối 
thượng, không bị đánh bại.” Tương tự như vậy, có một số Sa-môn và Bà-la-môn có 
học thuyết cho rằng giới là tối thượng. Các vị ấy đã nói, phát biểu, thuyết giảng, phát 
ngôn, giảng giải, diễn tā sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ 
do sự phòng hộ, chỉ do sự không vi phạm; - “những kẻ chủ trương giới là tối thượng 
đã nói sự trong sạch là do sự tự chế ngự là như thế. 


Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì - Phận sự: Sau khi nhận lấy, sau khi thọ 
trì, sau khi nhận lấy cho mình, sau khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lấy, sau khi bám 
víu, sau khi chấp chặt hạnh loài voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc 
hạnh loài chó, hoặc hạnh loài quạ, hoặc hạnh Thần Tài, hoặc hạnh Thần Sức Mạnh, 
hoặc hạnh Thần Punnabhadda, hoặc hạnh Thần Manibhadda, hoặc hạnh của lửa, 
hoặc hạnh loài rồng, hoặc hạnh linh điểu, hoặc hạnh Dạ-xoa, hoặc hạnh A-tu-la, hoặc 
hạnh Càn-thát-bà, hoặc hạnh đại vương, hoặc hạnh Mặt Trăng, hoặc hạnh Mặt Trời, 
hoặc hạnh Thiên Vương, hoặc hạnh Phạm Thiên, hoặc hạnh Thiên nhân, hoặc hạnh 
(lễ bái theo) phương hướng, họ đã duy trì, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã 
bám chặt, đã hướng đến; - “sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì là như thế. 


Chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch - Ở 
lãnh vực này: ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của 
mình, ở quan niệm của mình. Chúng ta hãy học tập: Chúng ta hãy học tập, hãy 
hành xử, hãy hành theo, hãy thọ trì và vận dụng; - “chúng ta hãy học tập ở lãnh vực 
này thôi’ là như thế. Rồi sẽ có sự trong sạch: rồi sẽ có sự trong sạch, sự thanh 
tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi; - 
‘chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sach’ là như thế. 


Họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bố (mình) là thiện xảo - Họ bị 
dẫn dắt đến hữu: Họ bị dẫn dāt đến hữu là họ đến gần hữu, bám chặt hữu, hướng 
đến hữu; - “họ bị dẫn dắt đến hữu' là như thế. Trong khi tuyên bố (mình) là 
thiện xảo: là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững 
chắc, có học thuyết đúng dán, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học 
thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “họ bị dẫn 
dắt đến hữu trong khi tuyên bố (mình) là thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự chế 
ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì (nghĩ rằng): ‘Chúng ta hãy học tập ở lãnh 
uực nàu thôi, rồi sẽ có sự trong sach;' họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyēn bố 
(mình) là thiện xảo.” 


13-5 
Nếu dā lia khỏi giới và phận sự, 
kẻ ấu run rẩu sau khi thất bại ué hành động, 
kẻ ấu tham muôn và trớc nguyên sự trong sạch, 
ví như người bị thất lạc uới đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà. 
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Sace cuto sīlabbatato' hotī ti - Dvīhi kāraņehi sīlabbatato cavati: 
paravicchindanāya” va cavati, anabhisambhunano vā cavati.  Katham 
paravicchindanaya' cavati? Paro vicchindati: “So satthā na sabbaññu, dhammo na 
svākkhāto, gaņo na supatippanno, ditthi na bhaddika, patipadā na suppaññatta, 
maggo na niyyāniko, natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi va mutti va vimutti 
va parImutti va, natthettha sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti va, muccanti va 
vimuccanti va parimuccanti va, hina nihīnā omakā lāmakā chattakā parittāti; evam 
paro vicchindati.* Evam vicchindiyamano' satthara cavati, dhammakkhānā cavati, 
gana cavati, ditthiyā cavati, patipadāya cavati, maggato cavati; evam 
paravicchindanāya cavati.  Katham anabhisambhunanto cavati? Sīlam 
anabhisambhūņanto sīlato cavati, vatam anabhisambhūņanto vatato cavati, 
sīlabbatam anabhisambhunanto sīlabbatato cavati; evam anabhisambhunanto cavatī 
'ti - sace cuto sīlabbatato hoti. 


Sa vedhati kammam virādhayitvā ti - Sa vedhatī ti silam vā vatam vā 
sīlabbatam vā viraddham maya, aparaddham maya, khalitam maya, galitam maya, 
aññaya aparaddho ahan ti vedhati pavedhati sampavedhatī ti - sa vedhati. 
Kammam virādhayitvā ti puññabhisankharam va apuññabhisankharam vā 
aneñJabhisankharam va viraddham maya, aparaddham maya, khalitam maya, 
galitam maya, aññaya aparaddho ahan ti vedhati pavedhati sampavedhatī 'ti - sa 
vedhati kammam virādhayitvā. 


Sa jappati patthayaticca suddhin ti - Sa jappat ti sīlam va jappati, vatam 
va jappati, sīlabbatam va jappati pajappati abhijappatī ti - sa jappati. Patthayaticca 
suddhin ti sīlasuddhim vā pattheti, vatasuddhim vā pattheti, sīlabbatasuddhim vā 
pattheti piheti abhijappatī ti - sa jappati patthayatieca suddhim. 


Satthā va hīno pavasam gharamhā ti - Yathā puriso gharato nikkhanto 
satthena saha* vasanto sattha ohīno tam va sattham anubandhati, sakam va gharam 
paccāgacchati, evameva so ditthigatiko tam va satthāram gaņhāti, aññam vā 
satthāram gaņhāti, tam va dhammakkhānam gaņhāti, aññam va dhammakkhānam 
gaņhāti, tam va gaņam gaņhāti, aññam va gaņam gaņhāti, tam va ditthim gaņhāti, 
aññam va ditthim gaņhāti, tam vā patipadam gaņhāti, aññam va patipadam gaņhāti, 
tam va maggam gaņhāti, aññam va maggam gaņhāti paramasati abhinivisatī ti - 
satthā va hīno pavasam gharamhā. 


' gīlavatato - Ma; sīlavatāto - Syā, PTS, Sīmu 2. 
* paravicchandanāya - Sa. * viechindayamāno PTS. 
* vicchandeti - Manupa. ` pavasam - Ma, Manupa. 


426 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Nếu đã ha khỏi giới và phận sự: Lìa khỏi giới và phận sự bởi hai lý do: lia 
khỏi do sự can ngăn của người khác, hoặc là trong khi không thành tựu rồi lìa khỏi. 
Lầa khỏi do sự can ngăn của người khác là thế nào? Người khác can ngăn rằng: “VỊ 
đạo sư ấy không là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể không 
thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được quy 
định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, 
hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn 
thoát khỏi; ở đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay 
được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn 
toàn thoát khỏi; họ là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi;” - 
“người khác can ngăn” là như vậy. Trong khi bị can ngăn như vậy rồi lia khỏi vị đạo su, 
lia khỏi giáo lý, ha khỏi tập thể, lia khỏi quan điểm, lia khỏi lối thực hành, ha khỏi 
đạo lộ; - lia khỏi do sự can ngăn của người khác là như vậy. Trong khi không thành 
tựu rồi lia khỏi là thế nào? Trong khi không thành tựu giới rồi lia khỏi giới, trong khi 
không thành tựu phận sự rồi lia khỏi phận sự, trong khi không thành tựu giới và phận 
sự rồi lia khỏi giới và phận sự; - ‘trong khi không thành tựu rồi lia khó? là như vậy; - 
“nếu đã lia khỏi giới và phận sự là như thế. 


Kẻ ấy run rẩy sau khi thất bại về hành động - Kẻ ấy run rày: “Ta bị mất 
mát, ta bị thất bại, ta bị lầm lỡ, ta bị rơi khỏi giới, hoặc phận sự, hay giới và phận sự; 
ta bị thất bai do không hiểu biết,” (nghĩ vậy) kẻ ấy run rāy, chấn động, rúng động; - 
“kẻ ấy run rãy là như thế. Sau khi thất bại vê hành động: “Ta bị mất mát, ta bị 
thất bại, ta bị lầm lỡ, ta bị rơi khỏi phúc hành, hoặc phi phúc hành, hoặc bất động 
hānh;' ta bị thất bại do không hiểu biết,” (nghĩ vậy) kẻ ấy run rẩy, chấn động, rúng 
động; - “kẻ ấy run rấy sau khi thất bại về hành động' là như thế. 


Kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch - Kẻ ấy tham muốn: là 
tham muốn giới, hoặc tham muốn phận sự, hoặc tham muốn giới và phận sự, khởi 
tham muốn, nguyện cầu; - ké ấy tham muốn là như thế. Và ước nguyện sự trong 
sạch: là ước nguyện sự trong sạch về giới, hoặc ước nguyện sự trong sạch về phận sự, 
hoặc ước nguyện sự trong sạch về giới và phận sự, mong cầu, nguyện cầu; - “kẻ ấy 
tham muốn và ước nguyện sự trong sạch” là như thế. 


Ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà: Giống 
như người nam, trong lúc rời khỏi nhà sống cùng đoàn lữ hành và bị rớt lại phía sau 
đoàn lữ hành, thì: hoặc là đuổi theo đoàn lữ hành ấy, hoặc là trở về lại nhà của mình; 
tương tự y như thế, kẻ theo tà kiến ấy nắm lấy vị đạo sư ấy hoặc là nắm lấy vị đạo sư 
khác, nắm lấy giáo lý ấy hoặc là nắm lấy giáo lý khác, nắm lấy tập thể ấy hoặc là nắm 
lấy tập thể khác, nắm lấy quan điểm ấy hoặc là nắm lấy quan điểm khác, nắm lấy lối 
thực hành ấy hoặc là nắm lấy lối thực hành khác, nắm lấy đạo lộ ấy hoặc là nắm lấy 
đạo lộ khác, bám víu, chấp chặt; - *vi như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi 
sống xa nhà’ là như thế. 


» 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Tenāha bhagavā: 

“Sace cuto sīlabbatato hoti 

sa vedhatī kammam virādhayitvā, 

sa jappatī patthayaticca suddhim 
satthā va hīno pavasam gharamhā "ti. 


13-6 
Sīlabbatam capi pahāya sabbam 
kammaīica sāvajjanavajjametam,!' 
suddhim asuddhinti apatthayāno 
virato care santimanuggahāya. 


Sīlabbatam vapi pahāya sabban ti - Sabba sīlasuddhiyo pahāya pajahitvā 
vinodetva” byantīkaritvā anabhāvam gametva, sabba vatasuddhiyo pahāya pajahitvā 
vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā, sabbā sīlabbatasuddhiyo pahāya 
pajahitvā vinodetvā vyantīkaritvā anabhavam gametvā ti - sīlabbatam vapi pahāya 
sabbam. 


Kammañca sāvajjanavajjametan ti - Sāvajjakammam vuccati kaņham 
kanhavipakam; anavajjakammam vuccati sukkam sukkavipākam. Sāvajjaūca 
kammam anavajjaūca kammam pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā 
anabhāvam gametvā ti - kammañca sāvajjametam. 


Suddhim asuddhinti apatthayāno ti - Asuddhin ti asuddhim patthenti, 
akusale dhamme patthenti; suddhin ti suddhim patthenti, pañca kāmaguņe 
patthenti; asuddhim patthenti — akusale dhamme patthenti, paūcakāmaguņe 
patthenti; suddhim patthenti — dvāsatthi ditthigatāni patthenti; asuddhīm patthenti 
— akusale dhamme patthenti, paūcakāmaguņe patthenti, dvasatthi ditthigatāni 
patthenti; suddhim patthenti — tedhātuke kusale dhamme patthenti; asuddhim 
patthenti — akusale dhamme patthenti, paūca kāmaguņe patthenti, dvāsatthi 
ditthigatāni patthenti, tedhatuke kusale dhamme patthenti; suddhim patthenti 
puthujjanakalyāņakā* niyamavakkantim patthenti, sekha aggadhammam arahattam 
patthenti; arahatte patte araham” neva akusale dhamme pattheti, napi pañca 
kāmaguņe pattheti, napi dvāsatthi ditthigatāni pattheti, napi tedhātuke kusale 
dhamme pattheti, napi niyamavakkantim pattheti, napi aggadhammam arahattam 
pattheti. Patthanāsamatikkanto* arahā vuddhiparihānim' vītivatto so vutthavāso 
ciņņacaraņo uttiņņajātijarāmaraņasamsāro natthi tassa punabbhavo ti - suddhim 
asuddhinti apatthayāno. 


' sāvajjānavajjametam - Sa. > arahattapatte arahā - Syā, PTS. 

* vinoditvā - Syā, PTS, evam sabbattha. ° patthanam samatikkanto - Syā, PTS. 
* gamitvā - Syā, PTS, evam sabbattha. 7 vuddhipārihānivītivatto - Ma; 

* kalyāņaputhujjanā - Syā, PTS. vuddhiparihānim vītivatto - Syā. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu đã lìa khỏi giới uà phận sự, 

kẻ ấu run rẩu sau khi thất bại ué hành động, 

kẻ ấu tham muôn và trớc nguyên sự trong sạch, 

ví như người bị thốt lạc uớt đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà.” 


13-6 
Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới uà phận sự, 
cùng hành động có tột hoặc không có tôi dy, 
trong khi không tước nguyên sự trong sạch hay không trong sach,” 
đã xa lánh, uị ấu sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến). 


Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự: Sau khi dút bỏ, sau khi dút trừ, 
sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các 
sự trong sạch do giới; sau khi dứt bỏ, sau khi dút trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự trong sạch do phận sự; 
sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu tất cả các sự trong sạch do giới và phận sự; - ‘và sau khi đã dứt bỏ 
tất cả giới và phận sự là như thế. 


Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy: Hành động có tội nói đến 
pháp đen với quả thành tựu đen; hành động không có tội nói đến pháp trắng với quả 
thành tựu trắng. Sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua di, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu hành động có tội và hành động không có 
tội; - ‘cùng hành động có tội hoặc không có tội āy là như thế. 


Trong khi không ước nguyện sự trong sạch hay không trong sạch - Sự 
không trong sạch: ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất 
thiện; sự trong sạch: ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện năm loại dục; ước 
nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước nguyện năm loại 
dục; ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện 62 tà kiến; ước nguyện sự không trong 
sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước nguyện năm loại dục, ước nguyện 62 tà 
kiến; ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam giới; 
ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước nguyện năm 
loại dục, ước nguyện 62 tà kiến, ước nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam giới; 
ước nguyện sự trong sạch là các phàm phu tốt lành ước nguyện sự nhập vào dòng 
Thánh, các bậc Hữu Học ước nguyện pháp tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán; khi đã đạt 
được phẩm vị A-la-hán, bậc A-la-hán không còn ước nguyện các pháp bất thiện, cũng 
không ước nguyện năm loại dục, cũng không ước nguyện 62 tà kiến, cũng không ước 
nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam giới, cũng không ước nguyện sự nhập vào 
dòng Thánh, cũng không ước nguyện pháp tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán. Trong khi 
vượt qua hẳn sự ước nguyện, bậc A-la-hán đã vượt qua khỏi sự tiến tu và thối thất, vi 
ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, đã vượt khỏi 
việc sanh-lão-tử-luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; - trong khi 
không ước nguyện sự trong sạch hay không trong sạch' là như thế. 
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Virato care santimanuggahāyā ti - Virato 'ti suddhi-asuddhiyā ārato assa 
virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa 
viharatī ti - virato. Care ti careyya vihareyya' irīyeyya vatteyya pāleyya yapeyya 
yāpeyyā 'ti - virato care. Santimanuggahāyā ti santiyo vuccanti dvasatthi 
ditthigatāni; ditthisantiyo aganhanto aparāmasanto anabhinivisanto ti - virato care 
santimanuggahāya. 


Tenāha bhagavā: 

"Sīlabbatam vāpi pahāya sabbam 
kammaīica sāvajjanavajjametam, 
suddhim asuddhinti apatthayāno 
virato care santimanuggahāyā "ti. 


13 -7 
Tamupanissāya’ Jigucchitam vā 
athavāpi dittham va sutam mutam vā, 
uddhamsarā suddhimanutthunanti 
auttatanha se bhavābhavesu. 


Tamupanissaya jigucchitam vā ti - Santeke samanabrahmana 
tapojigucchāvādā tapojigucchasara' tapojigucchānissitā* ānissitā” allīnā upagatā 
ajjhositā adhimutta ti — tamupanissāya jigucchitam vā. 


Athavāpi dittham va sutam mutam vā ti - Dittham vā ditthasuddhim vā 
sutam vā sutasuddhim vā mutam vā mutasuddhim vā nissāya upanissāya gaņhitvā 
parāmasitvā abhinivisitva ti — athavāpi dittham va sutam mutam va. 


Uddhamsarā suddhimanutthunantī ti - Santeke samaņabrāhmaņā 
uddhamsaravada° Katame te samanabrahmana uddhamsaravādā? Ye te 
samaņabrāhmaņā accantasuddhika samsarasuddhika akiriyaditthika sassatavādā, 
ime te samanabrahmana uddhamsaravada, te samsarena" suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim thunanti* vadanti kathenti bhananti 
dīpayanti voharantī ti - uddhamsarā suddhimanutthunanti. 


Avītataņhā se bhavābhavesū ti - Taņhā ti rūpataņhā saddatanha 
gandhataņhā rasataņhā photthabbataņhā dhammataņhā. 


' vicareyya - PTS.  uddhamsarāvādā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
* tamūpanissāya - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. > sannissitã - Syā, PTS. 

* tapojigucchavādā tapojigucchasārā - Ma, Syā, PTS, Sa. ”samsãre - Ma. 

* tapojiguccham nissitā - Syā, PTS. ° anutthunanti - Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Đã xa lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến) - Đã xa 
lánh: đã xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với sự trong sạch và không trong sạch, sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Vị ấy sống: vị ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - “đã xa lánh, vị ấy sõng là như thế. Không nắm bắt sự 
an tịnh (do tà kiến): Các sự an tịnh nói đến 62 tà kiến; trong khi không nắm lấy, 
trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt các sự an tịnh do tà kiến; - “đã xa 
lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến)' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới uà phận sự, 

cùng hành động có tôi hoặc không có tội dy, 

trong khi không ước nguyên “sự trong sạch hay không trong sạch,” 
đã xa lánh, ui ấu sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến).” 


13=7 
Sau khi nương tựa vāo điều đã bị chán ghét ấu (khổ hạnh), hoặc uào điều đã 
được thấu, uào điều đã được nghe, hoặc vāo điều đã được cảm giác, những kẻ chủ 
trương luân hồi hướng thượng kể lë vē sự trong sạch, chúng chưa xa ha tham ái ở 
hữu uà phi hữu. 


Sau khi nương tựa vào điêu đã bị chán ghét ấy (khổ hạnh): Có một số Sa- 
môn và Bà-la-môn có học thuyết chán ghét khổ hạnh, có chủ trương chán ghét khổ 
hạnh, đã nương tựa, đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng 
đến sự chán ghét khổ hạnh; - “sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy (khổ 
hanh) là như thế. 


^^ 


Hoặc vào điêu đã được thấy, vào điêu dā được nghe, hoặc vào điều dā 
được cảm giác: Sau khi nương tựa, sau khi dựa vào, sau khi nắm lấy, sau khi bám 
víu, sau khi chấp chặt vào điều đã được thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, 
vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, vào điều đã được 
cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác; - hoặc vào điều đã được thấy, 
vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã được cảm giác là như thế. 

Những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lể về sự trong sạch: Có 
một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng. Các Sa-môn và 
Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng ấy là các vị nào? Các Sa-môn và Bà- 
la-môn nào là các vị tin vào sự trong sạch tột cùng, các vị tin rằng sự trong sạch do 
luân hồi, các vị theo quan điểm không hành động, các vị có học thuyết thường còn, 
các vị này là các Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng. Các vị 
ấy kể lē, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là thông 
qua sự tái sanh luân hồi; - “những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lë về sự 
trong sạch' là như thế. 


Chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu - Tham ái: ái cảnh sắc, ái 
cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vi, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp. 
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Bhavābhavesū ti - Bhavābhave kammabhave punabbhave, kāmabhave 
kammabhave, kāmabhave punabbhave, rūpabhave kammabhave, rūpabhave 
punabbhave, arūpabhave kammabhave, arūpabhave punabbhave, punappunabhave 
punappunagatiyā  punappunā-uppattiyā  punappunapatisandhiyā  punappuna- 
attabhāvābhinibbattiyā'  avītataņhā” avigatataņhā acattatanha avantatanha 
amuttataņhā appahīnataņhā appatinissatthatanhä' ti - avītataņhā se bhavabhavesu. 


Tenāha bhagavā: 

"Tamupanissāya jigucchitam vā 
athavāpi dittham va sutam mutam vā, 
uddhamsarā suddhimanutthunanti 
avītataņhā se bhavābhavesū "ti. 


13-8 
Patthayamānassa hi jappitāni 
pavedhitam* vāpi pakappitesu, 
cutūpapāto idha yassa natthi 
sa kena vedheyya kuhim va jappe.* 


Patthayamānassa hi jappitānī ti - Patthanā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo — 
pe- abhijjhā lobho akusalamulam. Patthayamānassā ti patthayamānassa 
Icchamanassa sadiyamanassa pihayamanassa  abhijappamānassā ti — 
patthayamānassa hi. Jappitānī ti - Jappanā vuccati tanha, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamulan ti - patthayamanassa hi jappitāni. 


Pavedhitam vapi pakappitesu 'ti - Pakappanā ti dve pakappana: 
tanhapakappana ca ditthipakappana ca —pe— ayam taņhāpakappanā —pe— ayam 
ditthipakappana. Pavedhitam vapi pakappitesū ti - Pakappitam* vatthum 
acchedasankinopi* vedhenti, acchindantepi” vedhenti, acchinnepi vedhenti; 
pakappitam* vatthum vipariņāmasankinopi” vedhenti, vipariņāmantepi vedhenti, 
vipariņatepi vedhenti pavedhenti sampavedhentī ti - pavedhitam vapi pakappitesu. 


Cutūpapāto idha yassa natthī 'ti - Yassā ti arahato khīņāsavassa; yassa 
gamanam āgamanam' gamanāgamanam kalam gati bhavābhavo cuti ca upapatti ca 
nibbati ca bhedo ca Jatijaramaranañca' natthī na santi na samvijjanti 
nūpalabbhanti pahina samucchinnā vūpasantā patippassaddha abhabbuppattikā 
ñanaggina daddhā ti - cutūpapāto idha yassa natthi. 


' punappunam bhave.... punappunam attabhāvābhinibbattiyā - Syā, PTS. 
* avītataņhāse ti avītataņhā - Syā, PTS. 

* samvedhitam - Syā, PTS, Su. 

* kuhim pajappe - Syā, PTS. 

> pavedhitam vāpi pakappitesūti pakappitam - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
° vatthum acchedasaikinopi vatthu-acchedasankinopi - Syā, PTS. 

7 acchijjante pi - Ma, Syā, PTS. 

pakappitam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 

? vatthum vipariņāmasankinopi vatthuvipariņāmasankinopi - Syā, PTS. 
'° khīņāsavassa āgamanam gamanam - Syā, PTS. 

"jāti ca jaramaranañca - Ma; jātijarāmaraņam - Syā, PTS. 


œ 
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Ở hữu và phi hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở 
sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là 
dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự 
hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu 
được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại, (các vị ấy) có tham ái chưa 
được xa lia, có tham ái chưa được tách lia, có tham ái chưa được từ bỏ, có tham ái 
chưa được tẩy trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có 
tham ái chưa được buông bỏ; - “chúng chưa xa lia tham ái ở hữu và phi hữu' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét dy (khổ hạnh), hoặc vào điều dā 
được thấu, vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã được cảm giác, những kẻ chủ 
trương luân hồi hướng thượng kể lë vē sự trong sạch, chúng chưa xa ha tham ái ở 
hữu và phi hữu.” 


13-8 
Bởi vì, người trong khi tước nguyên thì có các sự tham muốn 
thậm chí còn có sự run sg vē các điều đã được xếp đặt. 
Ở đâu, đối uới uị nào tử uà sanh là không có, 
vi dy có thế run rẩu vì cát gì, có thể tham muôn vē cái gì? 


Bởi vì, người trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn: Ước 
nguyện nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Người trong khi ước nguyện: đối với người đang ước 
nguyện, đối với người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người 
đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu; - “bởi vì, người trong khi ước nguyên’ 
là như thế. Các sự tham muốn: Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; - “bởi vì, người 
trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn là như thế. 


Thậm chí còn có sự run sợ về các điêu đã được xếp đặt - Sự xếp đặt: Có 
hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. -nt- điều này là xếp đặt do 
tham ái. —nt—- điều này là xếp đặt do tà kiến. Thậm chí còn có sự run sợ vē các 
điêu đã được xếp đặt: Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được xếp đặt nên 
chúng run rẩy, trong khi đang bị chiếm đoạt chúng run rāy, khi dā bị chiếm đoạt 
chúng run ry; có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được xếp đặt nên chúng run rẩy, 
trong khi vật đang bị biến đổi chúng run rāy, khi vật đã bị biến đổi chúng run rẩy, 
chúng run sợ, chúng rúng động: - “thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp 
đặt là như thế. 


Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có - Đối với vị nào: đối với vị A- 
la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt; đối với vị ấy sự ra đi, sự đi đến, sự ra đi và đi đến, 
thời điểm (từ trần), cảnh giới tái sanh, hữu và phi hữu, sự tử vong, sự tái sanh, sự hạ 
sanh, sự tan rã, sự sanh-già-chết là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “ó đây, đối với vi 
nào tử và sanh là không có” là như thế. 
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Sa kena vedheyya kuhim va jappe ti - So kena rāgena vedheyya, kena 
dosena vedheyya, kena mohena vedheyya, kena mānena vedheyya, kāya ditthiyā 
vedheyya, kena uddhaccena vedheyya, kaya vicikicchāya vedheyya, kehi anusayehi 
vedheyya, rattoti vā dutthoti vā mūļhoti vā vinibaddhoti vā' parāmatthoti vā 
vikkhepagatoti va anitthangatoti va thāmagatoti va. Te abhisankhara pahina; 
abhisankharanam pahīnattā gatiya kena vedheyya, nerayikoti va tiracchānayonikoti 
va pettivisayikoti va? manussoti vā devoti va rūpīti vā arūpīti va saññiti va asaññtti va 
nevasaññinasaññlti va. So hetu natthi, paccayo natthi, karanam natthi, yena 
vedheyya pavedheyya sampavedheyyā ti - sa kena vedheyya. Kuhim va jappe ti 
kuhim va jappeyya,* kimhi Jappeyya, kattha jappeyya paJappeyya abhijappeyyā ti - sa 
kena vedheyya kuhim va jappe. 


Tenaha bhagava: 

“Patthauamanassa hi jappitāni 
pavedhitam vāpi pakappitesu, 
cutūpapāto idha yassa natthi 

sa kena vedheyya kuhim va jappe "ti. 


13-9 
Yamāhu dhammam paramanti eke 
tameva hīnanti panāhu aññe, 
sacco nu vādo katamo imesam 
sabbeva hime* kusalāvadānā. 


Yamāhu dhammam paramanti eke ti - Yam dhammam ditthim patipadam 
maggam eke samanabrahmana “dam paramam aggam settham visittham” 
pāmokkham uttamam pavaran ti evamāhamsu, evam kathenti, evam bhaņanti, evam 
dīpayanti, evam voharantī ti - yamahu dhammam paramanti eke. 


Tameva hīnanti panāhu aññe ti - Tameva dhammam ditthim patipadam 
maggam eke samaņabrāhmaņā “hinam etam nihīnam etam omakam etam lāmakam 
etam chattakam* etam parittakam etan 'ti evamāhamsu, evam kathenti, evam 
bhananti, evam dīpayanti, evam voharantī ti - tameva hīnanti panahu aññe. 


Sacco nu vādo katamo imesan ti - Imesam samaņabrāhmaņānam vādo 
katamo sacco taccho tathā' bhuto yāthāvo aviparīto* ti - sacco nu vado katamo 
imesam. 


' vinibandhoti vã - Syā, PTS. 


2 pittivisayikoti vã - Sya, PTS. ° chatukkam - Ma; 
* kuhim vã jappeyya - itipatho Syā, PTS potthakesu na dissate. jatukkam - Sya, PTS. 
* hīme - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. ' tatho - Ma, Syā, PTS. 
> visettham - Syā, PTS. * aviparitto - PTS. 
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Vị ấy có thế run rāy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gì? - Vi ấy có thể 
run rấy bởi sự luyến ái gì, có thể run rãy bởi sự sân hận gì, có thể run rấy bởi sự si mê 
gì, có thể run rẩy bởi sự ngã mạn gì, có thể run rẩy bởi tà kiến gì, có thể run rẩy bởi sự 
phóng dāt gì, có thể run rấẩy bởi hoài nghi gi, có thể run rāy bởi các pháp tiềm ẩn gi 
(nghĩ rằng): “Có phải ta là “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hận, hoặc là “kẻ bị si mē, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu, hoặc là “kẻ bị tán loan, hoặc là “kẻ 
không dứt khoāt, hoặc là “kẻ cứng cor?” Các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì do điều gì vị ấy có thể run rấy 
về cảnh giới tái sanh (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở thành “người địa ngục,” hoặc là “loài thú, 
hoặc là “thân phận nga guy, hoặc là “loài người,' hoặc là “Thiên nhân, hoặc là “người 
hữu sāc, hoặc là “người vô sāc, hoặc là “người hữu tưởng,' hoặc là “người vô tung, 
hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”?” Không có nhân, không có duyên, không có 
lý do, mā bởi điều ấy vị ấy có thể run ray, run sợ, rúng động; - ‘vi ấy có thế run rāy vì 
cái gi là như thế. Có thể tham muốn về cái gì: hoặc là có thể tham muốn về chỗ 
nào, có thể tham muốn về điều gì, có thể tham muốn, có thể khởi tham muốn, có thể 
nguyện cầu về nơi nào; - “vị ấy có thế run rẩy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gi? là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vi, người trong khi ước nguyên thì có các sự tham muôn 
thậm chí còn có sự run sg vē các điều đã được xếp đặt. 

Ó đâu, đối uới vi nào tử và sanh là không có, 

vi dy có thế run rẩu vi cái gì, có thể tham muôn vē cái gì?” 


13 -9 
Pháp nào mà một số vi đã nói lā Tối tháng,” 
trái lại, những ui khác đã nói vē pháp ấu là thấp hèn; 
vây trong số những vi này, lời nói nào là sự thật, 
bởi vi tất cả các vi này đêu tuyên bố (mình) là thiện xảo? 


Pháp nào mà một số vị đã nói là tối thắng: Giáo pháp, quan điểm, cách thực 
hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, 
phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, diễn tả như vây: “Điều này là tối thắng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý;” - ‘pháp nào mà một số vị đã nói 
là tối thāng là như thế. 


Trái lại, những vị khác đã nói về pháp ãy là thấp hèn: Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, 
diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ ấy rằng: 
“Điều ấy là thấp hèn, điều ấy là hèn kém, điều ấy là thấp kém, điều ấy là thấp thỏi, 
điều ấy là tồi tệ, điều ấy là nhỏ nhoi;” - “trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là 
thấp hèn là như thế. 


Vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật: Trong số các Sa-môn và 
Bà-la-môn này, lời nói nào là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là chính 
xác, là không bị sai lệch; - ‘vây trong số những vị này, lời nói nào là sự thật là như 
thế. 
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Sabbeva hime kusalāvadānā ti - Sabbevime' samaņabrāhmaņā kusalavādā 
paņditavādā thiravādā ñayavadaˆ hetuvada lakkhaņavādā karanavada thānavādā 
sakāya laddhiya ti - sabbeva hime kusalāvadānā. 


Tenāha so nimmito:* 

“Yamahu dhammam paramanti eke 
tameva hīnanti panāhu aññe, 

sacco nu vādo katamo imesam 
sabbeva hime kusalāvadānā "ti. 


13 -10 
Sakam hi dhammam paripuņņamāhu 
aññassa dhammam pana hīnamāhu, 
evampi viggayha vivādayanti* 
sakam sakam sammutinvāhu saccam. 


Sakam hi dhammam paripuņņamāhū ti - Sakam hi dhammam ditthim 
patipadam maggam eke samanabrahmana “dam samattam paripuņņam anoman ti 
evamahamsu, evam kathenti, evam bhananti, evam dīpayanti, evam voharantī ti - 
sakam hi dhammam paripuņņamāhu. 


Aññassa dhammam pana hīnamāhū ti - Aññassa dhammam ditthim 
patipadam maggam eke samaņabrāhmaņā “hinam etam nihīnam etam omakam etam 
lamakam etam chattakam etam parittakam etan 'ti evamāhamsu, evam kathenti, 
evam bhaņanti, evam dīpayanti, evam voharantī ti - aññassa dhammam pana 
hīnamāhu. 


Evampi viggayha vivādayantī ti - Evam gahetvā uggahetvā gaņhitvā* 
parāmasitvā abhinivisitvā vivādayanti, kalaham karonti, bhaņdanam karonti, 
viggaham karonti, vivādam karonti, medhagam karonti “na tvam imam 
dhammavinayam ājānāsi —pe— nibbethehi” va sace pahosī ti - evampi viggayha 
vivādayanti. 


Sakam sakam sammutimāhu saccan ti - "Sassato loko idameva saccam 
moghamaññan ti sakam sakam sammutimāhu saccam. “Asassato loko —pe— Neva 
hoti na na hoti tathagato parammaraņā, idameva saccam moghamaññan ti - sakam 
sakam sammutimāhu saccam. 


Tenāha bhagavā: 

“Sakam hi dhammam paripuņņamāhu 
aññassa dhammam pana hīnamāhu, 
evampi viggayha vivādayanti 

sakam sakam sammutimāhu saccan "ti. 


' sabbeva hīme - Syā, PTS. 


* dhīravādā āņavādā - Syā, PTS. > sammatim - Syā. 
3 tenāha bhagavā - Syā, PTS. ° gahetvā gaņhitvā - Syā, PTS. 
* vivādiyanti - PTS. 7 nibbedhehi - PTS. 
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Bởi vì tất cả các vị này đêu tuyên bố (mình) là thiện xảo: Toàn bộ tất cả 
các Sa-môn và Bà-la-môn này đều có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của 
mình; - “bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố (mình) là thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 
“Pháp nào mà một số vi đã nói là tối thắng,” 

trái lại, những vi khác đã nói vē pháp ấu là thấp hēn;' 
vây trong số những vi này, lời nói nào là sự thật, 

bởi vì tất cả các vi này đều tuyên bố (mình) là thiện xảo?” 


13 - 1O 
Chúng đã tuyên bố pháp của chính minh là hoàn hảo, 
hơn nữa, chúng đã tuyēn bố pháp của người khác là thấp hēn. 
Sau khi giữ khu khu: (quan điểm của minh) như vây, chúng tranh cãi, 
và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý. 


Chúng đã tuyên bó pháp của chính mình là hoàn hảo: Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, 
diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ của chính 
mình rằng: “Điều này là đầy đủ, hoàn hảo, không thiếu sót;” - ‘chúng đã tuyên bố 
pháp của chính mình là hoàn hào là như vậy. 


Hơn nữa, chúng đã tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn: Một số 
Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải 
như vầy, diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ của 
người khác rằng: “Điều ấy là thấp hèn, điều ấy là hèn kém, điều ấy là thấp kém, điều 
ấy là thấp thỏi, điều ấy lā tồi tệ, điều ấy là nhỏ nhoi;” - ‘hon nữa, chúng đã tuyên bố 
pháp của người khác là thấp hèr’ là như thế. 


Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi: 
Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt như vậy, chúng tranh cãi, thực hiện sự cãi cọ, thực hiện sự cãi lộn, thực hiện sự 
cãi vã, thực hiện sự tranh cãi, thực hiện sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết pháp và 
luật này -nt- hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả nāng;” - “sau khi giữ khu khu 
(quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi là như thế. 


Và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng đã 
tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là thường còn; 
chỉ điêu này là chân ly, điều khác là ró dai;” chúng đã tuyên bố quan điểm riêng của 
từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh 
không hiện hữu vā không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
này là chân ly, điều khác lā rô dại;” - và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá 
nhân là chân ly là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chúng đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo, 

hơn nữa, chúng đã tuyēn bố pháp của người khác là thấp hēn. 

Sau khi git khư khu: (quan điểm của minh) như vây, chúng tranh cãi, 
và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân ly.” 
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13 -11 
Parassa ce vambhayitena hīno 
na koci dhammesu visesi assa, 
puthū hi aññassa vadanti dhammam 
nihīnato samhi dalham vadānā. 


Parassa ce vambhayitena hīno ti - Parassa ce vambhayitakarana 
ninditakāraņā garahitakāraņā upavaditakāraņā paro bālo hoti hīno nihīno omako 
lāmako chattako paritto ti - parassa ce vambhayitena hīno. 


Na koci dhammesu visesi assā ti - Dhammesu na koci aggo settho visittho 
pāmokkho uttamo pavaro assā 'ti - na koci dhammesu visesi assa. 


Puthū hi aññassa vadanti dhammam nihīnato ti - Bahukāpi bahunam' 
dhammam vadanti upavadanti nindanti garahanti hīnato nihīnato omakato lāmakato 
chattakato parittato; bahukāpi ekassa dhammam vadanti upavadanti nindanti 
garahanti hīnato nihīnato omakato lāmakato chattakato parittato; ekopi bahunnam? 
dhammam vadati upavadati nindati garahati hīnato nihīnato omakato lāmakato 
chattakato parittato; ekopi ekassa dhammam vadati upavadati nindati garahati 
hīnato nihīnato omakato lāmakato chattakato parittato ti - puthū hi aññassa vadanti 
dhammam nihīnato. 


Samhi daļham vadānā ti - Dhammo sakāyanam, ditthi sakayanam, patipadā 
sakayanam, maggo sakayanam, sakāyanena* daļhavādā thiravādā balikavādā 
avatthitavādā 'ti - samhi daļham vadānā. 


Tenāha bhagavā: 

"Parassa ce vambhayitena hīno 

na koci dhammesu visesi assa, 

puthū hi aññassa vadanti dhammam 
nihīnato samhi daļham vadānā ”ti. 


13 -12 
Sadhammapīūjā* ca pana tatheva 
yathā pasamsanti sakāyanāni, 
sabbeva vādā' tathiua° bhaveyyum 
suddhī hi' tesam paccattameva. 


' bahunnam - Syā, PTS. 


* bahūnam - Ma. > sabbe pavādā - Syā, PTS. 
* sakayane - Ma, Syā, PTS. Š tathivā - Syā, PTS, Sīmu 2, Su. 
* saddhammapījā - Ma, Sīmu 2; dhammesu pīūjā - Sa. 7 suddhīpi - Sīmu 2. 
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13 - 11 
Nếu là thấp hèn do uiệc bị khinh miệt của người khác, 
thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 
bởi vi số đông tuyēn bố pháp của người khác 
là thấp hèn, trong khi nói một cách chắc chắn uề (pháp) của chính mình. 


Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác: Nếu bởi lý do bị 
khinh miệt, bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm pha của 
người khác, mà kẻ khác trở thành ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi 
tệ, nhỏ nhoi; - “nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác là như thế. 


Thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp: thì trong số các 
pháp, không có pháp nào là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao 
quý; - thi không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp là như thế. 


Bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn: Nhiều người 
tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của nhiều người là thấp hèn, là hèn kém, 
là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi; nhiều người tuyên bố, gièm pha, chê 
bai, chê trách pháp của một người là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, 
là tồi tệ, là nhỏ nhoi; một người tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của 
nhiều người là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; 
một người tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của một người là thấp hèn, là 
hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - “bởi vì số đông tuyên bố 
pháp của người khác là thấp hèn’ là như thế. 


Trong khi nói một cách chắc chắn về (pháp) của chính mình: Pháp là 
đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của 
mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời nói vững chắc, 
có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định vē đường lối của mình; - “trong khi nói một 
cách chắc chắn về (pháp) của chính mình' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu là thấp hèn do uiệc bi khinh miệt của người khác, 

thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 

bởi vi số đông tuyēn bố pháp của người khác 

là thấp hèn, trong khi nói một cách chắc chắn uề (pháp) của chính mình.” 


13 - 12 
Hơn nữa, uiệc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấu, 
giống như cách chúng ngợi khen đường lối của minh. 
Toàn bộ tất cả các học thuuết có thể là đúng dàn, 
bởi vi sự trong sạch của chúng chỉ hên quan đến cá nhân. 
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Sadhammapūjā ca pana tathevā ti - Katamā sadhammapūjā? Sakam 
satthāram sakkaroti garukaroti māneti pūjeti “ayam satthā sabbaññu ti; ayam 
sadhammapuJa. Sakam dhammakkhanam — sakam ganam — sakam ditthim — sakam 
patipadam — sakam maggam sakkaroti garukaroti māneti pūjeti “ayam maggo 
niyyāniko ti; ayam sadhammapūjā. Sadhammapūjā ca pana tathevā ti 
sadhammapuJa tathā taccha bhūtā yāthāvā aviparītā 'ti - sadhammapījā ca pana 
tatheva. 


Yathā pasamsanti sakāyanānī ti - Dhammo sakayanam, ditthi sakayanam, 
patipadā sakāyanam, maggo sakāyanam; sakāyanāni pasamsanti thomenti kittenti 
vaņņentī ti - yathā pasamsanti sakāyanāni. 


Sabbeva vādā' tathiya? bhaveyyun ti - Sabbeva vada tatha tacchā bhūtā 
yāthāvā aviparītā bhaveyyun ti - sabbeva vada tathiya? bhaveyyum. 


Suddhī hi? nesam paccattamevā ti - Paccattameva tesam 
samanabrahmananam suddhi visuddhi parisuddhi mutti vimutti parimuttī ti - 
suddhī hi? nesam paccattameva. 


Tenāha bhagavā: 

"Sadhammapūjā ca pana tatheva 
yathā pasamsanti sakāyanāni, 
sabbeva vādā tathiyā bhaveyyum 
suddhī hË nesam paccattamevā "ti. 


13 -13 
Na brāhmaņassa paraneyyamatthi 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
tasmā vivādāni upātivatto 
na hi setthato passati dhammamaññam. 


Na brāhmaņassa paraneyyamatthī ti - Na ti patikkhepo. Brāhmaņo ti 
sattannam dhammānam bāhitattā brāhmaņo —pe- asito tādī* pavuccate* sa brahma. 
Na brāhmaņassa paraneyyamatthī 'ti - Brāhmaņassa paraneyyatā natthi, 
brāhmaņo na paraneyyo, na parappattiyo, na parappaccayo, na parapatibaddhagū 
jānāti passati asammūļho sampajāno patissato. ‘Sabbe sankhārā anicca ti 
brāhmaņassa paraneyyatā natthi, brāhmaņo na paraneyyo, na parappattiyo, na 
parappaccayo, na parapatibaddhagū jānāti passati asammūļho sampajāno patissato. 
‘Sabbe sankhara dukkha 'ti —pe— “Yam kiūci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhamman ti brāhmaņassa paraneyyatā natthi, brāhmaņo na paraneyyo, na 
parappattiyo, na parappaccayo, na parapatibaddhagū jānāti passati asammūļho 
sampajāno patissato ti - na brāhmaņassa paraneyyamatthi. 


' sabbe pavādā - Syā, PTS. 4 asito tādi - Ma; 
* tathivā - Syā, PTS, Sīmu 2, Su. anissito tādi - Syā, PTS. 
* suddhīpi - Sīmu 2. ` pavuccati - PTS. 
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AZ AZ 


Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình s€ là như thế ấy: Việc tón 
vinh pháp của chính mình là việc nào? Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái, tôn vinh 
bậc đạo sư của mình rằng: “Bậc đạo sư này là đấng toàn tri;” việc này là việc tôn vinh 
pháp của chính mình. Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái, tôn vinh giáo lý của mình 
— tập thể của mình — quan điểm của mình - lối thực hành của mình — đạo lộ của 
mình rằng: “Đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi;” việc này là việc tôn vinh pháp của chính 
mình. Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy: Việc 
tôn vinh pháp của chính mình là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, là 
không bị sai lệch; - “hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế āy là 
như thế. 

Giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình: Pháp là đường lối 
của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của mình, đạo 
lộ là đường lối của mình; chúng ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca tụng đường lối của 
mình; - giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình là như thế. 

Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn: Toàn bộ tất cả các học 
thuyết có thể là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, là không bị sai 
lệch; - “toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng dán là như thế. 


Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân: Sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy chỉ liên quan đến cá nhân; - “bởi vì sự 
trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân’ là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, uiệc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấu, 

giống như cách chúng ngợi khen đường lõi của minh. 

Toàn bộ tất cả các học thuuết có thể là đúng dàn, 

bởi uì sự trong sạch của chúng chỉ hên quan đến cá nhân.” 


13 - 13 

Đối ưới vi Bà-la-môn, không có uiệc bị dẫn dắt bởi người khác sau khi suy xét 
điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Do điều dy, vi Bà-la-môn uượt 
lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vi Bà-la-môn không nhìn thấu học thuuết khác là tốt 
thắng. 

Đối với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác - Không: 
là sự phủ định. Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: —nt— 
Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-lamôn. Đối với vị Bà-la-môn, 
không có việc bị dẫn dắt bởi người khác: Đối với vị Bà-la-môn, không có trạng 
thái bị dẫn dāt bởi người khác; vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không 
phụ thuộc người khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với 
người khác, vị biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đối với vị 
Bà-la-môn, không có trạng thái bị dẫn dắt bởi người khác (để hiểu) rằng: “Tất cả các 
hành là vô thường; ” vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc 
người khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, 
vị biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đối với vị Bà-la-môn, 
không có trạng thái bị dàn dāt bởi người khác (để hiểu) rằng: “Tất cả các hành lā 
khổ,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoại điệt;” vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc người 
khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, vị 
biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm; - “đối với vị Bà-la-môn, 
không có việc bị dẫn dắt bởi người khác' là như thế. 
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Mahaniddesapali Mahāviyūhasuttaniddeso 


Dhammesu niccheyya samuggahītan ti - Dhammesū ti dvasatthi 
ditthigatesu. Niccheyyā ti nicchinitva vinicchinitva vicinitvā pavicinitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā odhigāho' bilaggāho varaggāho kotthāsaggāho 
uccayagsaho samuccayaggāho, “dam saccam tatham taccham bhutam yathavam 
aviparītan ti gahitam parāmattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam natthi na 
samvijjati nūpalabbhati, pahīnam samucchinnam vūpasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam iiāņagginā daddhan ti - dhammesu niccheyya samuggahītam. 


Tasmā vivādāni upātivatto ti - Tasmā ti tasmā tamkāraņā tamhetu 
tappaccayā tannidānā ditthikalahāni ditthibhaņdanāni ditthiviggahāni ditthivivādāni 
ditthimedhagāni upativatto atikkanto samatikkanto vItivatto 'ti - tasmā vivādāni 
upātivatto. 


Na hi setthato passati dhammamaūūan ti - Aññam satthāram 
dhammakkhānam gaņam ditthim patipadam maggam, aññatra satipatthānehi, 
aññatra sammappadhanehi, aññatra iddhipādehi, aññatra indriyehi, aññatra balehi, 
aññatra bojjhangehi, aññatra ariyā atthangikā maggā, aggam settham visettham 
pāmokkham uttamam pavaram dhammam na passati na dakkhati na oloketi na 
nijjhāyati na upaparikkhatī ti - na hi setthato passati dhammamaññam. 


Tenāha bhagavā: 

“Na brāhmaņassa paraneyyamatthi 
dhammesu niccheyya samuggahītam, 
tasmā vivādāni upātivatto 

na hi setthato passati dhammamaññan "ti. 


13 -14 
Jānāmi passāmi tatheva etam 
ditthiyā eke paccenti suddhim, 
adakkhi” ce kim hi tumassa tena 
atisitvā aññena vadanti suddhim. 


Jānāmi passami tatheva etan t¡ - Jānāmī ti paracittavijananañanenal 
jānāmi; pubbenivasanussatiñanena va jānāmi. Passāmī 'ti mamsacakkhunā vā 
passāmi; dibbena cakkhunā va passāmi. Tatheva etan ti etam taccham' bhutam 
yāthāvam aviparītan ti - jānāmi passāmi tatheva etam. 


' odhiggāho - Ma, Syā, PTS. 3 paracittañanena vã - Ma, Syā, PTS. 
2 dakkhiti - Su. * etam tatham taccham - Ma, Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Sau khi suy xét điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số các 
pháp: là trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
cứu, sau khi đã suy gām, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cần nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy 
từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo 
số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng dàn, là thực thể, là 
đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch,” điều đã được nắm lấy, đã được bám 
víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế là không có, 
không hiện diện, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, dā 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “sau khi suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp’ là như thế. 


Do điêu ïy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi - Do điều ấy: Do 
điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, vị Bà-la-môn 
vượt lên trên, vượt quá, vượt qua hắn, vượt qua khỏi các sự cãi cọ về quan điểm, các 
sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã về quan điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, 
các sự gây gổ về quan điểm; - “do điều ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh car 
là như thế. 


Bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn thấy học thuyết khác là tối thắng: Vị Bà- 
la-mon không nhìn thấy, không nhận thấy, không quan sát, không suy xét, không 
khảo sát bậc đạo sư khác, giáo lý khác, tập thể khác, quan điểm khác, lối thực hành 
khác, đạo lộ khác là pháp cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, 
ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của 
thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác 
ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh thiện tám chi phần; - “bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn 
thấy học thuyết khác là tối thāng là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi Bà-la-môn, không có uiệc bị dẫn dắt bởi người khác sau khi suy xét 
điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Do điều ấu, vi Bà-la-môn uượt 
lên trên các sự tranh cãi, bởi vi vi Bà-la-môn không nhìn thấu học thuuết khác là tốt 
thắng.” 


13 - 14 
(Nói rằng): “Tôi biết, tôi thấu điều ấu chắc chắn là như thế,” 
một số tin rằng sự trong sạch là do uiệc thấu. 
Nếu đã nhìn thấu, điêu gì có được cho bản thân uó uiệc (thấu) ấu? 
Sau khi bỏ qua, chúng nói vē sự trong sạch theo cách khác. 


Tôi biết, tôi thấy điêu ấy chắc chắn là như thế - Tôi biết: Tôi biết bằng trí 
nhận biết tâm của người khác, hoặc tôi biết bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ. 
Tôi thấy: Tôi thấy bằng nhục nhãn, hoặc tôi thấy bằng Thiên nhãn. Điêu ấy chắc 
chắn là như thế: điều ấy là đúng đắn, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai 
lệch; - “tôi biết, tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế là như thế. 
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Mahāniddesapāļi Mahāviyūhasuttaniddeso 


Ditthiyā eke paccenti suddhin ti - Ditthiyā eke samaņabrāhmaņā suddhim 
visuddhim parisuddhīm muttim vimuttim parimuttim paccenti. "Sassato loko 
idameva saccam moghamaññan ti ditthiyā eke samaņabrāhmaņā suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parImuttim paccenti. “Asassato loko —pe— 
Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, idameva saccam moghamaññan ti 
ditthiya eke samaņabrāhmaņā suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim paccentī ti - ditthiyā eke paccenti suddhim. 


Adakkhi ce kim hi tumassa tena ti - Adakkhī ti paracittavijananañanena va 
adakkhi, pubbenivasanussatiñanena va adakkhi, mamsacakkhunā va adakkhi, 
dibbena cakkhunā va adakkhī ti - adakkhi ce. Kim hi tumassa tena ti - Tassa tena 
dassanena kim katam? Na dukkhapariñña atthi,' na samudayassa pahānam atthi, na 
maggabhāvanā atthi, na rāgassa samucchedappahānam atthi, na dosassa 
samucchedappahānam atthi, na mohassa samucchedappahānam atthi, na kilesānam 
samucchedappahānam atthi, na samsāravattassa upacchedo* atthī 'ti - adakkhi ce 
kim hi tumassa tena. 


Atisitvā aññena vadanti suddhin ti - Te titthiyā* suddhimaggam visuddhi- 
maggam parisuddhimaggam vodātamaggam pariyodātamaggam” atikkamitva 
samatikkamitvā vītivattitvā aññatra satipatthānehi, aññatra sammappadhanehi, 
aññatra iddhipādehi, aññatra indriyehi, aññatra balehi, aññatra bojjhangehi, aññatra 
ariyā atthangikā maggā suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim vadanti kathenti bhananti dīpayanti voharantī ti; evampi atisitvā aññena 
vadanti suddhim. 


Athavā buddhā ca buddhasāvakā ca paccekabuddhā ca tesam titthiyānam 
asuddhimaggam avisuddhimaggam aparisuddhimaggam avodātamaggam 
apariyodātamaggam” atikkamitvā samatikkamitvā vītivattitvā catuhi satipatthānehi 
catuhi sammappadhānehi catuhi iddhipādehi pañcahi indriyehi pañcahi balehi 
sattahi bojjhangehi ariyena atthangikena maggena suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhaņanti dīpayanti voharantī ti 
evampi atisitvā aññena vadanti suddhim. 


Tenāha bhagavā: 

"Jānāmi passāmi tatheva etam 
ditthiyā eke paccenti suddhim, 
adakkhi ce kim hi tumassa tena 
atisitvā aññena vadanti suddhin "ti. 


' kim katham dukkhapariūnā atthi? - Syā, PTS. 
* na phalasacchikiriyā atthi - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. * dittthiyā - Syā. 
* ucchedo - Syā, PTS. ` parivodātamaggam - Ma, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy: Một số Sa-môn và Bà-la-môn 
tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy. Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng 
sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là 
chân lú, điều khác là rồ dại.” Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do việc thấy rằng: “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không 
hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là 
chân ly, điều khác lā rô dai;” - “một số tin rằng sự trong sạch lā do việc thấy là như 
thế. 


Nếu đã nhìn thấy. điêu gì có được cho bản thân với việc (thấy) ấy? - Đã 
nhìn thấy: Đã nhìn thấy bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc đã nhìn thấy 
bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc đã nhìn thấy bằng nhục nhãn, hoặc đã 
nhìn thấy bằng Thiên nhãn; - “nếu đã nhìn thấy' là như thế. Điêu gì có được cho 
bản thân với việc (thấy) ấy? - Với việc nhìn thấy ấy của vị ấy thì đã làm được gì? 
Không có sự biết toàn diện về Khổ, không có sự dứt bỏ Tập, không có sự tu tập Đạo, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ luyến ái, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ sân hận, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ si mê, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ các ó nhiễm, 
không có sự bẻ gãy vòng quay luân hồi; - ‘nêu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bān 
thân với việc (thấy) ấy?" là như thế. 


Sau khi bỏ qua, chúng nói vē sự trong sạch theo cách khác: Những kẻ 
ngoại đạo ấy, sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hắn, sau khi đã vượt qua khỏi 
đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trắng, 
đạo lộ thuần khiết, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn 
toàn thoát khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các 
nền tảng của thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố 
đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh thiện tám chi phần; - “sau khi bỏ qua, chúng 
nói về sự trong sạch theo cách khác' là như vậy. 


Hoặc là, chư Phật, chư Thinh Văn của đức Phật, và chư Phật Độc Giác, sau khi đã 
vượt quá, sau khi đã vượt qua hẳn, sau khi đã vượt qua khỏi đạo lộ không trong sạch, 
đạo lộ không thanh tịnh, đạo lộ không hoàn toàn trong sạch, đạo lộ không trong 
trắng, đạo lộ không thuần khiết của những kẻ ngoại đạo ấy, các ngài nói, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do bốn sự thiết lập 
niệm, do bốn chánh cần, do bốn nền tảng của thần thông, do năm quyền, do năm lực, 
do bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, do đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần; - “sau khi bỏ qua, 
chúng nói về sự trong sạch theo cách khác’ còn là như vậy. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“(Nói rằng): “Tôi biết, tôi thấu điều ấu chắc chắn là như thế,” 

một số tin rằng sự trong sạch là do uiệc thấu. 

Nếu đã nhìn thấu, điệu gì có được cho bản thân uó uiệc (thấu) ấu? 
Sau khi bỏ qua, chūngndi vē sự trong sạch theo cách khác.” 
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Mahaniddesapali Mahāviyūhasuttaniddeso 


13 - 15 
Passam naro dakkhati namarupam 
disvāna ua ñassati' tānimeva, 
kāmam bahum passatu appakam va 
na hi tena suddhim kusala vadanti. 


Passam naro  dakkhati nāmarūpan ti - Passam naro’ 
paracittavijānanaāņena* va passanto, pubbenivasanussatiñanena vā passanto, 
mamsacakkhunā vā passanto, dibbena cakkhuna vā passanto, nāmarūpam yeva 
dakkhati niccato sukhato attato; na tesam dhammānam samudayam vā 
atthangamam va assadam vā ādīnavam va nissaranam va dakkhatī ti - passam naro 
dakkhati nāmarūpam. 


Disvāna va ñassati tānimevā ti - Disvā ti paracittañanena vā disvā, 
pubbenIvasanussatiñanena va disvā, mamsacakkhunā va disva, dibbena cakkhunā va 
disvā, nāmarūpam yeva disvā ñassati niccato sukhato attato; na tesam dhammānam 
samudayam va atthangamam va assadam vā ādīnavam vā nissaranam va ñassat1 ti - 
disvāna va ñassati tanimeva. 


Kamam bahum passatu appakam va ti - Kamam bahukam va passanto 
namarupam appakam va niccato sukhato attato ti - kāmam bahum passatu appakam 
va. 


Na hi tena suddhim kusala vadantī ti - Kusala 'ti ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala patiecasamuppādakusalā satipatthānakusalā 
sammappadhānakusalā iddhipādakusalā indriyakusalā balakusalā bojjhangakusalā 
maggakusalā phalakusala nibbānakusalā, te Kusala paracittañanena vā 
pubbenivasanussatiñanena va mamsacakkhuna va dibbena cakkhuna vā 
namarupadassanena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na voharantī ti - na hi tena suddhim 
kusala vadanti. 


Tenaha bhagava: 

“Passam naro dakkhati namarupam 
disuana vā ñassati tānimeva, 
kāmam bahum passatu appakam vā 
na hi tena suddhi kusala vadantī "ti. 


13 -16 
Nivissavādī na hi subbināyo 
pakappitam' ditthi purekkharāno, 
yam nissito tattha subhamvadāno 
suddhimvado tattha tathaddasā so. 


' vã ñayati - Ma; vaññassati - Syā, PTS. 
2 passam naroti - Syā, PTS. 3 dibbena vã cakkhunā - Syā, PTS. 
* paracittañanena - Ma, Syā, PTS. * pakappitā - Ma. 
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13 - 15 
Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấu danh uà sắc, 
hoặc sau khi nhìn thấu thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi. 
Hãu để người ấu nhìn nhiều hay ít theo ý thích, 
các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điều dy. 


Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc: Một người, trong khi 
nhìn — trong khi nhìn bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc trong khi nhìn 
bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc trong khi nhìn bằng nhục nhãn, hoặc 
trong khi nhìn bằng Thiên nhãn - thì nhìn thấy danh và sāc là thường còn, là hạnh 
phúc, là tự ngã, không nhìn thấy nhân sanh khởi, hoặc sự biến hoại, hoặc sự hứng 
thú, hoặc sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối với các pháp ấy; - “một người, trong khi 
nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sāc' là như thế. 


Hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết chi mỗi chúng mà thôi - Sau khi nhìn 
thấy: sau khi nhìn bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc sau khi nhìn bằng trí 
nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc sau khi nhìn bằng nhục nhãn, hoặc sau khi nhìn 
bằng Thiên nhãn, sau khi nhìn thấy danh và sắc thì sẽ được biết chúng là thường còn, 
là hạnh phúc, là tự ngã, sẽ không được biết nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, 
sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối với các pháp ấy; - “hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết 
chỉ mỗi chúng mà thôi’ là như thế. 


Hãy để người ấy nhìn nhiêu hay ít theo ý thích: Trong khi nhìn thấy danh 
và sắc nhiều hay ít tùy theo ý thích là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã; - hay để 
người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích là như thế. 


Các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch là do điêu ấy - 
Các bậc thiện xảo: là các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, 
thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về 
chánh cần, thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về 
lực, thiện xảo về giác chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, 
các bậc thiện xảo ấy không nói, không thuyết giảng, không phát ngôn, không giảng 
giải, không diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy danh và sắc bằng trí nhận 
biết tâm của người khác, hoặc bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc bằng nhục 
nhãn, hoặc bằng Thiên nhãn; - “các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch 
là do điều āy là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấu danh uà sắc, 

hoặc sau khi nhìn thấu thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi. 

Hãu để người ấu nhìn nhiều hay ít theo y thích, 

các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điêu ấu.” 


13 - 16 
Kẻ chấp chặt vào học thuuết quả thật không dễ hướng dẫn, 
kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt. 
Nương tựa uào cát gì thì nói điều tốt dep vē cát ấu, 
uó lời tuyên bố vē sự trong sạch, kẻ ấu đã nhìn thấu thực thể ở nơi ấu. 
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Nivissavādī na hi subbināyo ti - 'Sassato loko idameva saccam 
moghamaññan ti nivissavādī; “Asassato loko -pe— Neva hoti na na hoti tathāgato 
parammarana, idameva saccam moghamaññan ti nivissavādī. Na hi subbināyo ti 
nivissavādī dubbinayo duppaūiāpiyo' dunnijjhāpiyo duppekkhāpiyo duppasādiyo ti” 
- nivissavādī na hi subbināyo. 


Pakappitam ditthi purekkharāno ti - Kappitam pakappitam abhisankhatam 
saņthapitam dithim purakkhatam katva carati, ditthidhajo ditthiketu 
ditthadhipateyyo ditthiyā parivārito caratī ti - pakappitam ditthi purekkharāno. 


Yam nissito tattha subhamvadāno ti - Yam nissito 'ti yam satthāram 
dhammakkhānam ganam ditthim patipadam maggam nissito sannissito allīno 
upagato ajjhosito adhimutto ti - yam nissito. Tatthā tí sakāya ditthiyā sakāya 
khantiyā sakaya ruciyā sakaya laddhiyā. Subhamvadāno ti subhavado 
sobhanavādo paņditavādo thiravādo ñayavado hetuvādo lakkhaņavādo kāraņavādo 
thanavado sakaya laddhiya ti - yam nissito tattha subhamvadano. 


Suddhimvado tattha tathaddasā so ti - Suddhivādo visuddhivado 
parisuddhivādo pariyodatavado; athava suddhidassano visuddhidassano 
parisuddhidassano vodatadassano pariyodatadassano "ti - suddhimvado. Tattha ti 
sakāya ditthiya sakaya khantiya sakāya ruciya sakaya laddhiyā tatham” taccham 
bhutam yāthāvam aviparītanti addasa adakkhi apassi pativijjhī 'ti - suddhimvado 
tattha tathaddasā so. 


Tenāha bhagavā: 

*Nivissavādī na hi subbināyo 
pakappitam ditthipurekkharāno, 

yam nissito tattha subhamvadāno 
suddhimvado tattha tathaddasā so "ti. 


13 -17 
Na brāhmaņo kappamupeti sankham'* 
na ditthisārī napi tāņabandhu, 
ñatua ca so sammutiyo puthujjā 
upekkhatī uggaņhanti” maīītie. 


' duppaūiāpayo - Ma; duññapayo - Syā, PTS. 
* dunnijjhāpayo duppekkhāpayo duppasādayoti - Ma, Syā, PTS. *sankhā - Ma, evam sabbattha. 
* tathaddasā soti tatham - Syā, PTS. > uggahaņanti - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
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Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn: Kẻ chấp chặt 
vào học thuyết rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điêu nàu là chân lú, điều khác là 
ró dại.” Kẻ chấp chặt vào học thuyết rằng: “Thế giới là không thường còn, —n†— 
chúng sanh không hiện hữu và không phdi là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết; chỉ điêu này là chân ly, điêu khác là rô dại.” Quả thật không dë hướng 
dẫn: Kẻ chấp chặt vào học thuyết là khó hướng dàn, khó làm cho hiểu được, khó làm 
cho lưu tâm, khó giúp cho thấy, khó tạo được niềm tin; - kë chấp chặt vào học thuyết 
quả thật không dễ hướng dãn' là như thế. 


Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt: Kẻ ấy sống, chú trọng quan 
điểm đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được thành lập, có quan 
điểm là ngọn cờ, có quan điểm là biểu hiện, có quan điểm là chủ đạo, kẻ ấy sống, 
được vây quanh bởi quan điểm; - ‘ké đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt là 
như thế. 


Nương tựa vào cái gì thì nói điêu tốt đẹp về cái ấy - Nương tựa vào cái 
gì: Nương tựa, nương nhờ, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến bậc đạo sư nào, 
giáo lý nào, tập thể nào, quan điểm nào, lối thực hành nào, đạo lộ nào; - nương tựa 
vào cái g? là như thế. Về cái ấy: về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, 
về sự ưa thích của mình, về quan niệm của mình. Nói điêu tốt đẹp: Nói lời tốt đẹp, 
nói lời lịch sự, nói lời sáng suốt, nói lời vững chắc, nói lời đúng đắn, nói lời thực tiễn, 
nói lời rõ rệt, nói lời gương mẫu, nói lời giá trị dựa theo quan niệm của mình; - 
“nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt dep về cái āy là như thế. 


^Z _ xA 


Với lời tuyên bố về sự trong sach, ké āy đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy: 
Với lời tuyên bố về sự trong sạch, với lời tuyên bố về sự thanh tịnh, với lời tuyên bố 
về sự hoàn toàn trong sạch, với lời tuyên bố về sự thuần khiết; hoặc là với sự thấy 
trong sạch, với sự thấy thanh tịnh, với sự thấy hoàn toàn trong sạch, với sự thấy trong 
trắng, với sự thấy thuần khiết; - *với lời tuyên bố về sự trong sạch là như thế. Ó nơi 
ấy: ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của mình, ở quan 
niệm của mình, kẻ ấy đã nhìn thấy, đã nhận thấy, đã nhìn xem, đã thấu triệt thực thể, 
sự đúng đắn, việc đang xảy ra, sự xác đáng, sự không bị sai lệch; - “với lời tuyên bố vē 
sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ké chấp chặt vào học thuuết quả thật không dễ hướng dẫn, 

kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt. 

Nương tựa vào cát gì thì nói điều tốt dep ué cát ấu, 

uó lời tuyên bố vē sự trong sạch, kẻ ấu đã nhìn thấu thực thể ở nơi ấu.” 


13 - 17 
Sau khi cân nhắc, vi Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái hoặc tā 
kiến), không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do các loại 
trí. Và vi ấu, sau khi biết các guy voc được sanh ra từ số đông, thì hành xå, còn 
những kẻ khác tiếp thu. 
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Na brahmano kappamupeti sañkhan ti - Na ti patikkhepo. Brāhmaņo ti 
sattannam dhammānam bāhitattā brāhmaņo —pe- asito tādī' pavuccate sa brahma. 
Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca ditthikappo ca —pe— ayam taņhākappo —pe— 
ayam ditthikappo. Sankhā vuccati ñanam, ya pañña pajānanā —pe— amoho 
dhammavicayo sammāditthi. Na brāhmaņo kappamupeti sankhan ti 
brāhmaņo sankhāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā “sabbe 
sankhārā aniccāti, sabbe sankhārā dukkhāti —pe— yam kiūci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman ti sankhāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvā tanhakappam va ditthikappam vā neti, na upeti, na upagacchati, na 
gaņhāti, na parāmasati, nābhinivisatī ti - na brāhmaņo kappamupeti sankham. 


Na ditthisārī napi ñanabandhu ti - Tassa dvāsatthi ditthigatāni pahīnāni 
samucchinnāni vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina 
daddhāni; so ditthiyā na yāyati, na niyyati, na vuyhati, na samhariyyati; napi tam 
ditthigatam sārato pacceti, na paccāgacchatī ti - na ditthisārī. Napi ñãnabandhũ 
'ti atthasamapattiñanena va, pañcabhiññañanena va, micchañanena va, 
tanhabandham va, ditthibandham vā na karoti, na janeti, na sañJaneti, na nibbatteti, 
nābhinibbattetī ti - na ditthisārī napi ñanabandhu. 


Ñatvā ca so sammutiyo puthujjã ti - Natvā ti ñatvä jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katva. ‘Sabbe sankhara aniccati ñatva jānitvā 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katva; ‘Sabbe sankhārā dukkhāti -pe— Yam 
kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti ñatva jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katvā 'ti - ñatva ca so. Sammutiyo vuccanti 
dvāsatthiditthigatāni ditthisammutiyo. Puthujjā ti puthujjanehi janitā va tā 
sammutiyoti puthujjā, puthu nānājanehi Janita va tā sammūutiyoti puthujjā ti - ñatva 
ca so sammutiyo puthujjā. 


Upekkhatī uggaņhanti maññe ti - Aññe taņhāvasena ditthivasena ganhanti 
parāmasanti abhinivisanti, arahā upekkhati, na ganhati, na parāmasati, nābhinivisatī 
'ti - upekkhetī uggaņhanti maññe. 


Tenāha bhagavā: 

“Na brāhmaņo kappamupeti sankham 
na ditthisārī napi tāņabandhu, 

ñatua ca so sammutiyo puthujjā 
upekkhatī uggaņhanti maññe "ti. 


' asito tādi - Ma; anissito tādi - Syā, PTS. * neti - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 


450 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái 
hoặc tà kiến) - Không: là sự phủ định. Vi Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã 
loại trừ bảy pháp: -nt- Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Sắp 
đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt— điều này 
là sự sāp đặt do tham ái. -nt- điều này lā sự sắp đặt do tà kiến. Sự cân nhắc: nói 
đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái 
hoặc tà kiến): Vi Bà-la-môn, sau khi cân nhắc, sau khi biết được, sau khi cán nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vo 
thường,” “Tất cả các hành là khó,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt,” sau khi cần nhắc, sau khi biết được, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, (vị ấy) không đi 
đến, không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - “sau khi cân nhắc, vị Bā-la- 
môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái hoặc tà kiên} là như thế. 


Không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do 
các loại trí: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi 
bởi tà kiến, cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và cũng không quay về lại; - 
“không có sự hùa theo tà kiên’ là như thế. Cũng không có sự trói buộc (sanh ra) 
do các loại trí: là không tạo lập, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không 
làm hạ sanh, không làm phát sanh ra sự trói buộc vào tham ái hoặc sự trói buộc vào 
tà kiến do trí của tám sự chứng đạt (về thiền), hoặc do trí của năm thắng trí, hoặc do 
trí sái quấy; - ‘không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do 
các loại trf là như thế. 


Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ số đông - Sau khi 
biết: sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô 
thường.” Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rē rệt rằng: “Tất cả các hành là khó,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt;” - ‘và vi ấy, sau 
khi biết là như thế. Các quy ước: nói đến các quy ước về quan điểm là 62 tà kiến. 
Được sanh ra từ số đông: “các quy ước ấy được tạo ra bởi các phàm nhàn; - “được 
sanh ra bởi số đông' là như thế; hoặc là “các quy ước ấy được tạo ra bởi số đông gồm 
nhiều người khác nhau; - được sanh ra bởi số đông là như thế; - “và vị ấy, sau khi 
biết các quy ước được sanh ra từ số đông” là như thế. 


Thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác nắm lấy, bám víu, 
chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; bậc A-la-hán hành xả, 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt; - thi hành xả, còn những kẻ khác 
tiếp thư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi cân nhắc, vi Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham di hoặc tà 
kiến), không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do các loạt 
trí. Và vi ấu, sau khi biết các guy ước được sanh ra từ số đông, thì hành xå, còn 
những kẻ khác tiếp thu.” 
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13 - 18 
Visajja ganthāni munīdha loke 
vivādajātesu na vaggasārī, 
santo asantesu upekkhako so 
anuggaho uggaņhanti' maññe. 


Visajja ganthāni munīdha loke ti - Ganthā ti cattāro ganthā: abhijjhā 
kāyagantho, byāpādo kāyagantho, sīlabbataparāmāso kāyagantho, 
idamsaccābhiniveso kayagantho. Attano ditthiyā rāgo abhijha kāyagantho, 
paravādesu āghāto appaccayo byāpādo kāyagantho, attano sīlam vā vatam” vā 
sīlabbatam* va parāmasati sīlabbataparāmāso kayagantho, attano ditthi 
idamsaccābhiniveso kāyagantho. Visajjā ti ganthe vossajitvā va visajja; athava 
ganthe gathite* ganthite baddhe vibaddhe abaddhe° lagge laggite palibuddhe7 
bandhane photayitvā vā* visajja. Yathā vayham vā ratham vā sakatam vā 
sandamānikam vā sajjam visajjam karonti vikopenti, evamevam ganthe vossajjitvā 
va” visajja; athavā ganthe gathite ganthite baddhe vibaddhe ābaddhe* lagge laggite 
palibuddhe” bandhane photayitvā vā* visajja. Munī ti monam vuccati ñanam —pe— 
sangajālamaticca so muni. Idhā ti - imissā ditthiyā —pe— imasmim manussaloke t1 - 
visajja ganthāni munīdha loke. 


Vivādajātesu na vaggasārī ti - Vivāde jāte sañjate nibbatte abhinibbatte 
pātubhūte, ° chandāgatim gacchantesu, dosāgatim gacchantesu, bhayāgatim 
gacchantesu, mohāgatim gacchantesu, na chandāgatim gacchati, na dosāgatim 
gacchati, na bhayāgatim gacchati, na mohāgatim gacchati, na rāgavasena gacchati, na 
dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na mānavasena gacchati, na 
ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchāvasena gacchati, na 
anusayavasena gacchati, na vaggehi dhammehi yāyati niyati'° vuyhati samharīyatī ti 
!'~ vivādajātesu na vaggasārī. 


Santo asantesu upekkhako so ti - Santo ti rāgassa santattā santo; dosassa 
santattā santo, mohassa santattā santo —pe— sabbākusalābhisankhārānam santattā 
samitattā vūpasamitattā vijjhātattā nibbutattā vigatattā patippassaddhattā santo 
upasanto vūpasanto nibbuto patippassaddho ti - santo. Asantesū ti asantesu 
anupasantesu avūpasantesu anibbutesu appatippassaddhesū ti - santo asantesu. 
Upekkhako so ti arahā chaļangupekkhāya samannāgato: cakkhunā rūpam disvā 
neva sumano hoti, na dummano, upekkhako viharati sato sampajāno, sotena saddam 
sutva —pe— kalam kankhati bhāvitatto” sudanto ti - santo asantesu upekkhako so. 


' uggahaņanti - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 7 palibuddhe - Ma, Syā, PTS. 

* vattam - Syā, PTS. * vã - itisaddo Ma potthake na dissate. 

* sīlabbattam - Syā. * vivādajātesu ... pātubhūtesu - Syā, PTS. 
* attano ditthim abhiniveso kāyagantho - Ma. ' niyyati - Syā, PTS. 

` gadhite - Ma. 1! samhariyati 'ti - Syā, PTS. 

° bandhe vibandhe ābandhe - Ma, Syā, PTS. '* bhāvito - Syā, PTS, Sīmu 2, Manupa. 
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13 - 18 

Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian nàu, bậc hiền trí 

không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 

An tinh giữa những người không an tịnh, vi dy hành xả, 

không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu. 

Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc hiền trí - Các 
sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: tham đắm là sự trói buộc về thân, tức giận là sự 
trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân, sự chấp chặt 
“chỉ điều này là chân ly là sự trói buộc về thân. Sự luyến ái, tham đắm vào quan điểm 
của mình là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, không bằng lòng, tức giận đối với các học 
thuyết của kẻ khác là sự trói buộc về thân. Có kẻ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc 
giới và phận sự của bản thân; sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân. 
Quan điểm của bản thân có sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc vē 
thân. Sau khi tháo gỡ: sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là 
sau khi tháo rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị 
buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bi cột chāng chịt, các vật bị 
máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như những 
người thực hiện sự tháo gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, hoặc có xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe 
kéo liền lặn, tương tự như vậy, sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; 
hoặc là sau khi tháo rời, hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các 
vật bị buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chàng chit, các vật 
bị máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. Bậc hiên trí: 
Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái 
và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Ó nơi này: ở quan điểm này, —nt— ở thế giới loài người 
này; - ‘sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc hiền trf là như thế. 

Không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên: Khi 
cuộc tranh cãi đã sanh lên, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện giữa 
những người thiên vị vì mong muốn, giữa những người thiên vị vì sân hận, giữa 
những người thiên vị vì sợ hãi, giữa những người thiên vị vì si mê, vị ấy không đi đến 
sự thiên vị vì ưa thích, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì 
sợ hãi, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến do tác động của luyến ái, 
không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi 
đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do 
tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác 
động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị 
mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm; - “không hùa theo phe nhóm ở các cuộc 
tranh cãi đã được sanh lên' là như thế. 

An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xả - An tịnh: trạng 
thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái được an tịnh của sân hận là an 
tinh, trạng thái được an tịnh của si mê là an tịnh, —nt— trạng thái được an tịnh, trạng 
thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái 
được tịch diệt, trạng thái được tách lìa, trạng thái được tịch tịnh của tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện lā an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh là như 
thế. Giữa những người không an tịnh: giữa những người không an tịnh, giữa 
những người không yên tịnh, giữa những người không văng lặng, giữa những người 
không tịch diệt, giữa những người không tịch tịnh; - “an tịnh giữa những người không 
an tịnh là như thế. Vị ấy hành xả: Bậc A-la-hán có pháp hành xả ở sáu tình huống: 
sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, hành xả, vị 
ấy sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— vị có bản 
thân đã được tu tập, đã được huấn luyện chờ đợi thời điểm; - “an tịnh giữa những 
người không an tịnh, vị ấy hành xả' là như thế. 
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Anuggaho uggaņhanti maññe ti - Aññe tanhavasena ditthivasena gaņhanti' 
parāmasanti abhinivisanti, arahā upekkhati na gaņhāti na parāmasati nābhinivisatī 
*ti - anuggaho uggaņhanti maññe. 


Tenāha bhagavā: 

"Visajja ganthāni munīdha loke 
vivādajātesu na vaggasārī, 
santo asantesu upekkhako so 
anuggaho uggaņhanti maññe ti. 


13 - 19 
Pubbāsave hitvā nave akubbam 
na chandagu nopi nivissavādī, 
sa vippamutto ditthigatehi dhīro 
na lippatt' loke anattagarahī. 


Pubbāsave hitvā nave akubban ti - Pubbāsavā vuccanti atita rūpavedanā- 
cajitvā pariccajitvā* pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā anabhāvam gametvā ti - 
pubbasave hitvā. Nave akubban ti - Nava vuccanti paccuppannā rūpavedanā- 
pemam akubbamāno ragam akubbamano ajanayamano asañjanayamano 
anibbattayamāno anabhinibbattayamāno ti - pubbāsave hitvā nave akubbam. 


Na chandagū nopi nivissavādī ti - Na chandāgatim gacchati, na dosāgatim 
gacchati, na bhayāgatim gacchati, na mohāgatim gacchati, na rāgavasena gacchati, na 
dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na mānavasena gacchati, na 
ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchāvasena gacchati, na 
anusayavasena gacchati, na vaggehi dhammehi yayati niyyati vuyhati na” 
samhariyyatī ti - na chandagu. Nopi nivissavādī ti - “Sassato loko idameva saccam 
moghamaññanti na nivissavādī -pe— Neva hoti na na hoti tathagato parammaraņā, 
idameva saccam moghamaññanti na nivissavādī ti - na chandagū nopi nivissavādī. 


Sa vippamutto ditthigatehi dhīro ti - Tassa dvāsatthiditthigatāni, pahīnāni 
samucchinnāni vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina 
daddhāni; so ditthigatehi vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā viharati. 
Dhīro ti dhīro pandito paññava buddhimā ñāņī vibhāvī medhāvī ti - sa vippamutto 
ditthigatehi dhīro. 


' gaņhante - Sīmu 2. * rūpam vedanā sañña sañkhara viññanm - Syā, PTS. 
*limpati - Ma; *cajjitvā pariccajjitvā - PTS. 
limpatī - Syā, PTS, Simu 2. * na - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác nắm lấy, bám 
víu, chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; bậc A-la-hán hành 
xả, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt; - không tiếp thu, còn những kẻ 
khác tiếp thư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thếgtan này, bậc hiên trí 
không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 
VỊ ấu hành xả, an tịnh giữa những người không an tịnh, 

không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu.” 


13 - 19 
Sau khi từ bó các lậu hoặc trước đâu, không tạo ra những lậu hoặc mới, không 
là người di theo sự (tác động của) mong muôn, cũng không phải là kẻ chấp chặt 
vào học thuuết, vi ấu đã được gidi thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, không bi 
lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. 


Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc 
mới: Các lậu hoặc trước đây nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. 
Những ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các hành thuộc quá khứ, sau khi từ bỏ, 
sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm ấy; - “sau khi từ bỏ các lậu hoặc 
trước đây là như thế. Không tạo ra những lậu hoặc mới: Những lậu hoặc mới 
nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc vị lai. Trong khi không tạo nên sự mong 
muốn, trong khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên, trong khi 
không làm sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, 
trong khi không làm phát sanh ra sự luyến ái liên quan đến các hành thuộc vị lai; - 
“sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mó? là như thế. 


Không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không 
phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Vi ấy không đi đến sự thiên vị vì ưa thích, 
không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến 
sự thiên vị vì si mê, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi đến do tác động 
của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi đến do tác động của ngã 
mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, 
không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, 
không bị đưa di, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang di bởi các pháp có 
tính chất phe nhóm; - “không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn là như 
thế. Cũng không phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Kẻ chấp chặt vào học 
thuyết rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân ly, điều khác là rồ dại.” — 
nt— Kẻ chấp chặt vào học thuyết rằng: “Chúng sanh không hiện hữu uà không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
dai;” - ‘không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ 
chấp chặt vào học thuyết là như thế. 


Vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí: Đối với vị ấy, 62 
tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ấy đã được thoát 
khỏi các tà kiến, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. Bậc sáng trí: Bậc sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, 
có sự rành rẽ, có sự thông minh; - *vi ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc 
sáng trí là như thế. 
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Na lippati' loke anattagarahī ti - Lepā ti' dve lepa: taņhālepo ca, ditthilepo 
ca. —pe— ayam taņhālepo —pe— ayam ditthilepo. Tassa taņhālepo pahīno, ditthilepo 
patinissattho; taņhālepassa pahīnattā, ditthilepassa patinissatthattā anupalitto 
apāyaloke na lippati,* manussaloke na lippati, devaloke na lippati, khandhaloke na 
lippati, dhātuloke na lippati, āyatanaloke na lippati, na samlippati,* na upalippati, 
alitto asamlitto anupaltto nikkhanto nissao vippamutto visaññutto 
vimariyādīkatena cetasa viharatI ti - na lippati loke. Anattagarahī ti dvīhi kāraņehi 
attānam garahati: katattā ca akatattā ca. Katham katattā ca akatattā ca attānam 
garahati? Katam me kāyaduccaritam, akatam me kāyasucaritanti attanam garahāti. 
Katam me vacīduccaritam — Katam me manoduccaritam, — Kato me pāņātipāto —pe— 
Kata me micchāditthi, akata me sammāditthī ti attānam garahati; evam katattā ca 
akatattā ca attanam garahati. Athava sīlesumhi na paripūrakārīti” attānam garahāati. 
Indriyesumhi aguttadvāroti — bhojanemhi* amattaññuti — jāgariyamhi' ananuyuttoti 
— na satisampajaññenamhi? samannāgatoti — abhavita me cattāro satipatthānāti — 
abhāvitā me cattāro sammappadhānāti — abhāvitā me cattāro iddhipādāti — 
abhāvitāni me paūcindriyānīti — abhāvitāni me pañca balānīti — abhāvitā me satta 
bojjhangāti — abhāvito me ariyo atthangiko maggo ti — dukkham me apariññatanti — 
dukkhasamudayo me appahīnoti — maggo me abhāvitoti — nirodho me asacchikatoti 
attānam garahati; evam katattā ca akatattā ca attānam garahati. Evam attagarahī 
katam’ kammam akubbamano ajanayamāno asaūjanayamāno anibbattayamāno 
anabhinibbattayamāno anattagarahī ti - na lippati' loke anattagarahī. 


Tenāha bhagavā: 

*Pubbāsave hitvā nave akubbam 
na chandagū nopi nivissavādī, 
sa vippamutto ditthigatehi dhīro 
na lippati' loke anattagarahī "ti. 


13 - 20 
Sa sabbadhammesu visenibhūto 
yam kiñci dittham va sutam mutam vā, 
sa pannabhāro muni vippamutto 
na kappiyo nūparato na patthiyo (iti bhagavā). 


' na limpatī - Syā, PTS, Sīmu 2. *bhojane - Syā, PTS. 

? lepoti - Syā, PTS. ' jāgariyam - Syā, PTS. 

* limpati - Syā, PTS, evam sabbattha. * satisampajaññena - Syā, PTS. 

* palimpati - Ma. ? evam attagarahī. Tayidam - Ma; 

` paripūrikārīti - Syā. attagarahiyam - Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Không bị lām nho ở thế gian, không có sự chê trách bản thân - Làm 
nhơ: Có hai sự lâm nho: Lấm nho do tham ái và lấm nho do tà kiến. —nt— điều này là 
lām nho do tham ái. —nt— điều này là lām nho do tà kiến. Đối với vị ấy, sự lấm nho 
do tham ái đã được dứt bỏ, sự lấm nhơ do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với sự lấm nhơ do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự 
lấm nhơ do tà kiến, vị không bị vấy bẩn không bị lấm nhơ ở thế gian của khổ cảnh, 
không bị lấm nhơ ở thế gian của loài người, không bị lấm nhơ ở thế gian của chư 
Thiên, không bị lấm nhơ ở thế gian của các uẩn, không bị lấm nhơ ở thế gian của các 
giới, không bị lấm nho ở thế gian của các xứ, không bị nhiễm bān, không vāy bān, (lā 
người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - ‘không bị lấm nho ở thế gian’ là như thế. Không 
có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: do trạng thái đã làm 
và do trạng thái đã không làm. Thế nào là chê trách bản thân do trạng thái đã làm và 
do trạng thái đã không làm? Chê trách bản thân rằng: “Fa đã làm uế hạnh về thân, ta 
đã không làm thiện hạnh về thân.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm ué hạnh vē 
khẩu — “Ta đã làm uč hạnh về ý — “Ta đã giết hại sinh mạng — “Ta đã thực hành tà 
kiến, ta đã không thực hành chánh kiến;” như vậy là chê trách bản thân do trạng thái 
đã làm và do trạng thái đã không làm. Hoặc là, chê trách bản thân rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Chê trách bản thân rằng: “Ta là người có 
các giác quan không được gìn giữ.” — “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” 
— “Ta không luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta không có niệm và sự nhận biết rõ.” — “Bốn 
sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” — “Bốn 
nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập.” — “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — 
“Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” — 
“Đạo lộ thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn 
diện.” — “Tập chưa được ta dūt bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta 
chứng ngộ;” như vậy là chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã 
không làm. Trong khi không tạo nên, trong khi không làm sanh ra, trong khi không 
làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm phát sanh ra 
nghiệp đã làm có sự chê trách bản thân như vậy, thì không có sự chê trách bản thân; - 
“không bị lấm nho ở thế gian, không có sự chê trách bản thân là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đâu, không tạo ra những lậu hoặc mới, không 
là người di theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ chấp chặt 
vào học thuuết, vi ấu đã được gidi thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, không bi 
lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân.” 


13 - 20 
Vi ấu là người diệt đạo binh ở tất cd các pháp, ở bất cứ điêu gì đã được thấu, dā 
được nghe, hoặc đã được cảm giác. VỊ ấu, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc 
hiền trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, 
không có voc nguyên (đức Thế Tôn nói vây). 
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Sa sabbadhammesu visenibhūto yam kiūci dittham va sutam mutam 
va ti - Senā vuccati mārasenā; kāyaduccaritam marasena, vacīduccaritam mārasenā, 
manoduccaritam mārasenā, rāgo doso moho kodho upanāho makkho paļāso issā 
macchariyam maya sātheyyam thambho sārambho mano atimano mado pamādo 
sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā sabbe pariļāhā sabbe santāpā 
sabbākusalābhisankhārā mārasenā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 
1. “Kama te pathamā senā dutiyā-arati' vuccati, 
tatiyā khuppipāsā te catutthī taņhā pavuccati. 


2. Paītcamī' thīnamiddham te chatthā bhirū* pavuccati, 
sattamī vicikicchā te makkho thambho te atthamā.* 


3. Lābho siloko sakkāro micchāladdho ca yo yaso, 
yo cattānam samukkamse pare ca avajānati. 


4. Esā namuci te senā kaņhassābhippahāriņī, 
na nam asūro” jinātt jitvā ca* labhate sukhan "ti." 


Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca mārasenā sabbe ca patisenikarā kilesa jitā ca 
parājitā ca bhaggā vippaluggā* parammukhā, so vuccati visenibhūto. So ditthe 
visenibhūto sute mute viññate visenibhūto ti - sa sabbadhammesu visenibhūto yam 
kiūci dittham va sutam mutam va. 


Sa pannabhāro muni vippamutto ti - Bhāro ti? tayo bhārā: khandhabhāro, 
kilesabharo, abhisankhārabhāro. Katamo khandhabharo? Patisandhiya rūpam 
vedanā sañña sankhārā viññanam; ayam khandhabhāro. Katamo kilesabhāro? Rāgo 
doso moho —nt- sabbakusalabhisankhara; ayam kilesabharo.  Katamo 
abhisankhārabhāro? Puññabhisankharo apuññabhisankharo aneñJabhisankharo; 
ayam abhisankharabharo. Yato khandhabharo ca kilesabharo ca abhisankharabharo 
ca pahna honti ucchinnamūlā talavatthukata anabhavakata° ayatim 
anuppadadhamma, so vuccai pannabharo patitabharo oropitabharo 
samoropitabharo nikkhittabhāro patipassaddhabharo. 


' dutiyarati - Syā, PTS. 


* pañcamam - Syā, PTS, Sīmu 2. 7 Suttanipāta, Padhānasutta. 

3 bhīrū - Ma, PTS. * vippaluttā - Syā, PTS, Sīmu 2. 
* atthamo - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ? bhārāti - Ma. 

> asuro - Ma. '° nabhavamkatä - Ma; 

° jetvāva - Ma; jetvā ca - Syā; chetvā ca - PTS. anabhāvangatā - Syā, PTS. 
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Vị ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, ở bất cứ điêu gi đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến đạo binh của Ma 
Vương: uế hạnh về thân là đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về khẩu là đạo binh của 
Ma Vương, uë hạnh về ý là đạo binh của Ma Vương, sự luyến ái, sân hận, si mê, giận 
dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng binh, hung 
hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo 
lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo binh 
của Ma Vương. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
1. “Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, 
thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham ái. 


2. Thứ năm của ngươi là dā dugi và buồn ngủ, thứ sáu gọt là sự khiếp đảm, thứ 
bảu của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng binh. 


3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng vong, và danh vong nào đã đạt được một cách 
sai trái, kẻ nào dē cao bản thân và khi dē những người khác, — 


4. — nàu Namuci, chúng lā đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc Am. 
Kẻ khiếp nhược không chiến thẳng nó, và vi đã chiến thằng thì đạt được sự an lạc.” 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện, nhờ vào bốn Thánh Đạo, vị ấy được gọi là người diệt đạo binh. Vi ấy là người 
diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở điều đã được nghe, ở điều 
đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức; - “vị ấy là người diệt đạo binh (ó nhiễm) 
ó tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” 
là như thế. 


Vi ấy, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc hiên trí đã được thoát ra 
khỏi - Gánh nặng: Có ba gánh nặng: gánh nặng các uẩn, gánh nặng ó nhiễm, gánh 
nặng các hành. Gánh nặng các uān là cái nào? Sāc, thọ, tưởng, các hành, thức ở sự 
nối liền tái sanh; cái này là gánh nặng các uẩn. Gánh nặng ó nhiễm là cái nào? Luyến 
ái, sân hận, si mê, —-nt— tất cả các pháp tạo tác bất thiện; cái này là gánh nặng ô 
nhiễm. Gánh nặng các hành là cái nào? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành;' 
cái này là gánh nặng các hành. Khi nào gánh nặng các uẩn, gánh nặng ô nhiễm, và 
gánh nặng các hành là được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vị ấy được gọi là có gánh nặng đã được đặt xuống, có gánh nặng đã được bỏ 
xuống, có gánh nặng đã được để xuống, có gánh nặng đã được buông xuống, có gánh 
nặng đã được quăng xuống, có gánh nặng đã được tịch tịnh. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Munī ti - Monam vuccati ñanam, “%a pañña pajānanā vicayo pavicayo 
dhammavicayo sallakkhana upalakkhaņā paccupalakkhana paņdiecam kosallam 
nepuññam vebhavyā cinta upaparikkha bhūri medhā pariņāyikā vipassanā 
sampajaññam patodo pañña paññindriyam paññabalam paññasattham paññapasado 
pañña-aloko pañña-obhaso paññapajoto paññaratanam amoho dhammavvicayo 
sammaditthi;'' tena ñanena samannāgato muni monappatto.? 


Tini moneyyani: kayamoneyyam, vacImoneyyam, manomoneyyam. 


Katamam kayamoneyyam? Tividhānam kayaduccartanam pahanam 
kayamoneyyam, tividham kayasucaritam kayamoneyyam, kāyārammaņe* ñanam 
kayamoneyyam, kayaparññãa kayamoneyyam, parlññasahagato maggo 
kayamoneyyam, kāye chandaragassa pahanam kayamoneyyam, kāyasankhārā- 
nirodho catutthajjhānasamāpatti kayamoneyyam. Idam kāyamoneyyam. 


Katamam vacīmoneyyam?  Catubbidhanam vacīduccaritānam npahanam 
vacīmoneyyam, catubbidham vacīsucaritam vacīmoneyyam, vācārammaņe' ñanam 
vacīmoneyyam, vacapariñña vacīmoneyyam, pariññasahagato maggo vacīmoneyyam, 
vācāya chandaragassa pahānam vacīmoneyyam, vacīsankhāranirodho dutiyajjhana- 
samāpatti vacīmoneyyam. Idam vacīmoneyyam. 


Katamam  manomoneyyam?  Tividhanam  manoduccaritānam  pahānam 
manomoneyyam, tividham manosucaritam manomoneyyam, cittārammaņe* ñanam 
manomoneyyam,  citaparlñña manomoneyyam, parlññasahagato  maggo 
manomoneyyam, citte chandaragassa pahanam manomoneyyam, cittasankhara- 
nirodho saññavedayitanirodhasamapatti manomoneyyam. Idam manomoneyyam. 


5. “Kāyamunim uacamunim manomunimanāsavam, 
munim moneyyasampannam ahu sabbappahāyinam.* 


6. Kāyamunim vācāmunim manomunimanāsavam 
munim moneyyasampannam āhu ninhātapāpakan "ti." 


Imehi tīhi* moneyyehi dhammehi samannāgatā cha munino:* agāramunino, 
anagāramunino, sekhamunino, asekhamunino,'° paccekamunino, munimunino. 


' Dhammasangaņī, Niddesavāra. 


> monappattoti - Syā, PTS. Š Tikanguttara, Āpāyikavagga. 

* kāyārammaņam - Syā, PTS. ' Itivuttaka, Dutiyavagga. 

* vācārammaņam - Syā, PTS. * imehi - Syā, PTS. 

` cittārammaņam - Syā, PTS. ? munayo - Syā, PTS, evam sabbattha. 


 āgāramunayo, anāgāramunayo, sekkhamunayo, asekkhamunayo - Syā, PTS. 
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Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, sự chọn lựa, 
sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, 
sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết 
rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, 
tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, 
tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được 
thành tựu với trí ấy bậc hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. 


Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. 


Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền trí 
hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối tượng thân 
là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân, Đạo đồng 
hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ mong muôn và luyến ái 
ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền 
trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí ở đối tượng 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo 
đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khấu, sự dứt bỏ mong muốn và 
luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu 
hành là hiền trí hạnh về khẩu; điều này là hiền trí hạnh về khẩu. 


Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, 
ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý, 
sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là 
hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý, sự 
chứng đạt diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý; điều này là 
hiền trí hạnh về ý. 


5. (Chư Phật) đã nói vē bậc hiền trí vē thân, bậc hiền trí vē khẩu, bậc hiền tri vē 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiên trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ 
tất cả. 


6. (Chư Phật) đã nói vē bậc hiền trí vē thân, bậc hiền trí vē khẩu, bậc hiền tri vē 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã 
được rửa sạch. 


Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: các bậc hiền trí tại 
gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí Hữu Học, các bậc hiền trí Vô Học, các 
bậc hiền trí Độc Giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 
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Mahaniddesapali Mahāviyūhasuttaniddeso 


Katame agāramunino? Ye te agārikā ditthapadā viññatasasana, ime 
agaramunino. Katame anagäramunino? Ye te pabbajitā ditthapadā viññatasasana, 
ime anagāramunino. Satta sekhā sekhamunino. Arahanto asekhamunino. 
Paccekabuddhā paccekamunino. Munimunino vuccanti tathāgatā' arahanto 
sammāsambuddhā. 


7. Na monena’ muni hoti mūļharūpo aviddasu, 
yo ca tulamva paggayha varamādāya pandito. 


8. Pāpāni parivajjeti sa munī tena so muni, 
yo munāti ubho loke muni tena pavuccati.* 


9. Asataīica satañca ñata dhammam ajjhattam bahiddhā ca sabbaloke, 
devamanussehi pūjito o° sangajālamaticca so muni. 


Vippamutto ti - Munino raga cittam muttam vimuttam suvimuttam; dosa 
cittam — mohā cittam muttam vimuttam suvimuttam —pe— 
sabbākusalābhisankhārehi cittam muttam vimuttam suvimuttan ti - sa pannabhāro 
muni vippamttto. 


Na kappiyo nūparato na patthiyoti bhagavā ti - Kappa ti ° dve kappa: 
tanhakappo ca ditthikappo ca —pe— ayam tanhakappo —pe— ayam ditthikappo. Tassa 
tanhakappo pahimo, ditthikappo patinssattho.  Taņhākappassa pahImatta 
ditthikappassa patinissatthata tanhakappam va ditthikappam va na kappeti na Janeti 
na saūjaneti na nibbatteti nabhinibbattet ti - na kappiyo. Nūparato ti sabbe 
bālaputhujjanā rajjanti; kalyāņaputhujjanam upadaya sabbe sekhā' appattassa 
pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya āramanti viramanti 
pativiramanti; arahā ārato* virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto 
visaññutto vimariyādīkatena cetasa viharatī ti - na kappiyo nūparato. 


! munimunayo tathāgatā - Syā, PTS. ` Suttanipāta, Sabhiyasutta. 
2 moneyyena - Sa. ° kappoti - Syā, PTS. 

* Dhammapada, Dhammatthakavagga. 7 satta sekkhā - Syā, PTS. 

* yo so - Syā, PTS. * ārato assa - Syā, PTS. 
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Các bậc hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã 
nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng 
nào? Những người xuất gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền 
trí xuất gia. Bảy hạng Hữu Học là các bậc hiền trí Hữu Học. Các vị A-la-hán là các bậc 
hiền trí Vô Học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc hiền trí Độc Giác. Các đức Như Lai, 
A-la -hán, Chánh Đẳng Giác là các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


7. “Không phái do trạng thái im lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khạo, ngu dēt trở 
thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người cầm lấu cát cân rôi chọn lấu 
vât guy giá, là người sáng suốt. 


8. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấu là bậc hiền trí; do uiệc ấu người ấu 
trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới (nģi tâm và ngoại cảnh), 
do uiệc ấu được gọi là bậc hiền trí. 


9. Vi biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội phần và 
ngoại phầm, ở tất cả thế gian, vi được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại, vi đã 


4 


Uượt qua sự quuến luyēn và mang lưới (tham ái và tà kiến), vi ấu là bậc hiên trí. 


Đã được thoát khỏi: Bậc hiền trí có tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, 
đã khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, có tâm — khỏi sự sân hận, có tâm đã được 
thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự si mê, —nt— có tâm đã 
được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện; - ‘vi ấy, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc hiền trí đã được thoát 
ra khof là như thế. 


Không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện 
(đức Thế Tôn nói vậy) - Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự 
sắp đặt do tà kiến. —nt— điều này là sự sắp đặt do tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt 
do tà kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không sắp đặt, không 
làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh ra sự 
sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - “không chịu sự sắp dāt là như thế. 
Không phải kiêng chùa: Tất cả phàm nhân ngu sĩ bị luyến ái; tất cả các bậc Hữu 
Học, tính luôn phàm nhân tốt lành, thì tránh khỏi, xa lánh, tránh xa (luyến ái) nhằm 
đạt đến pháp chưa đạt đến, nhằm chứng đắc pháp chưa chứng đắc, nhằm chứng ngộ 
pháp chưa chứng ngộ; vi A-la- hán lā đã tránh khỏi, dā xa lánh, đã tránh xa, đã di ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa' lā 
như thế. 
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Na patthiyo ti - Patthanā vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā lobho 
akusalamūlam. Yassesa patthana tanha pahīnā' samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattika ñanaggina daddha, so vuccat na patthiyo. 
Bhagavā ti garavadhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagava, bhaggadosoti 
bhagavā; bhaggamohoti bhagava; bhaggamānoti bhagavā; bhaggaditthīti bhagava; 
bhaggakaņtakoti bhagavā; bhaggakilesoti bhagavā; bhaji vibhaji pativibhaji 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti bhagava; bhavitakayo” bhāvitasīlo 
bhāvitacitto* bhavitapaññoti bhagavā; bhaji' va bhagavā araññe vanapatthāni” 
pantāni senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni 
manussarāhaseyyakāni patisallānasāruppānīti bhagavā; bhāgī vā bhagavā cīvara- 
piņdapāta-senāsana-gilānappaccaya-bhesajjaparikkhārānanti bhagavā; bhāgī vā 
bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagavā; bhāgī va bhagavā catunnam jhānānam catunnam 
appamaññanam catunnam arūpasamāpattīnanti bhagavā; bhāgī va bhagavā 
atthannam vimokkhānam atthannam abhibhāyatanānam navannam 
anupubbavihāra-samāpattīnanti  bhagavā; bhāgī vã bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasiņasamāpattīnam  ānāpānasatisamādhissa 
asubhasamāpattiyāti bhagavā; bhāgī va bhagavā catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhānānam catunnam iddhipādānam paūcannam indriyānam 
paūcannam balānam sattannam bojjhangānam ariyassa atthangikassa maggassāti 
bhagavā; bhāgī vā bhagavā dasannam tathāgatabalānam catunnam vesārajjānam 
catunnam patisambhidānam channam abhilññañananam” channam 
buddhadhammānanti bhagava. Bhagavāti netam namam matara katam, na pitarā 
katam, na bhatara katam, na bhaginiyā katam na mittāmaccehi katam, na 
ñatisalohiehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantikametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa patilābhā sacchika paññatti yadidam bhagava ti - na kappiyo 
nūparato na patthiyoti bhagava "ti. 


Tenāha bhagavā: 

“Sa sabbadhammesu visenibhūto 

yam kiñci dittham va sutam mutam vā, 

sa pannabhāro muni vippamutto 

na kappiyo nuparato na patthiyoti bhagavā "ti. 


Mahāviyūhasuttaniddeso samatto terasamo. 


--00000-- 
' patthanā pahina - Syā, PTS. *bhāgī - Ma, PTS, Sīmu 2. 
* bhāvitakāyoti bhagavā - Syā, PTS. > araūūiavanapatthāni - Ma, Syā, PTS. 
* bhāvitasīloti bhāvitacittoti - Syā, PTS. ° abhiññanam - Ma; abhiññananam - Sīmu 1. 
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Không có ước nguyện - Ước nguyện: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, sự 
ước nguyện tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy 
được gọi là không có ước nguyện. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. 
Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá 
vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có si mê đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn dā 
được phá vē” là đức Thế Tôn; ‘vi có tà kiến đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có cây 
gai đã được phá vē” lā đức Thế Tôn; “vị có ó nhiễm đã được phá vē” là đức Thế Tôn; ‘vi 
đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo' lā đức Thế Tôn; ‘vi thực hiện sự 
chấm dứt các hūv' là đức Thế Tôn; ‘vi có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, 
có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu 
rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu 
không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế 
Tôn; ‘vi có dự phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của 
mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng 
tuệ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tām), 
về bốn sự thể nhập vô sāc là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải 
thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức 
Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập 
các đề mục kasiņa, về định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục 
tử thi’ lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, 
đạo lộ thánh thiện tám chi phân’ lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười 
Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp 
của đức Phật là đức Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn’ này không do mẹ tạo ra, không do 
cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn 
bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống 
tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự 
tận cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, 
do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn; - không chịu sự 
sắp đặt, không phải kiêng chùa, không có ước nguyện (đức Thế Tôn nói vậy)” là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấu là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được thấu, 
đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. VỊ dy, có gánh nặng đã được đặt xuống, là 
bậc hiền trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, 
không có ước nguyên” (đức Thế Tôn nói vây). 

Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn được đây đủ - phân thứ mười ba. 


--00000-- 
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14. TUVATAKASUTTANIDDESO: 


Atha tuvatakasuttaniddeso vuccati:2 


14-1 
Pucchami tam ādiccabandhum* 
vivekam santipadaīica mahesim, 
katham disvā nibbāti bhikkhu 
anupādiyāno lokasmim kiñci. 


Pucchāmi tam ādiccabandhun ti' - Puccha ti tisso puccha: aditthajotanā 
puccha, ditthasamsandanā puccha, vimaticchedana puccha. 


Katamā aditthajotana puccha? Pakatiya lakkhaņam aññatam' hoti adittham 
atulitam atīritam avibhutam avibhavitam, tassa ñanaya dassanāya tulanāya tīraņāya 
vibhāvanāya pañham pucchati. Ayam aditthajotanā puccha. 


Katama ditthasamsandanā puccha? Pakatiya lakkhanam ñatam hoti dittham 
tulitam tīritam vibhūtam vibhavitam, aññehi paņditehi saddhim samsandanatthaya 
pañham pucchati. Ayam ditthasamsandana pucchā. 


Katamā vimaticchedanā puccha? Pakatya samsayapakkhanno* hoti 
vimatipakkhanno dvelhakajato 'evam nu kho, na nu kho, kim nu kho, katham nu kho 
'ti so vimaticchedanatthaya pañham pucchati. Ayam vimaticchedana puccha. Ima 
tisso pucchā. 


Aparāpi tisso pucchā: manussapuccha, amanussapuccha, nimmitapucchā. 


Katamā manussapucchā? Manussā buddham bhagavantam upasankamitvā 
pañham pucchanti - bhikkhū pucchanti, bhikkhuniyo pucchanti, upāsakā pucchanti, 
upāsikāyo pucchanti, rājāno pucchanti, khattiyā pucchanti, brāhmaņā pucchanti, 
vessā pucchanti, suddā pucchanti, gahatthā pucchanti, pabbajitā pucchanti. Ayam 
manussapucchā. 


Katamā amanussapucchā? Amanussā buddham bhagavantam upasankamitvā 
pañham pucchanti - naga pucchanti, supaņņā pucchanti, yakkhā pucchanti, asura 
pucchanti, gandhabbā pucchanti, mahārājāno pucchanti, indā pucchanti, brahmano 
pucchanti, devatāyo pucchanti. Ayam amanussapucchā. 


' tuvattakasuttaniddeso - Ma; cuddasamo tuvatakasuttaniddeso - Syā, PTS. 

* atha tuvattakasuttaniddesam vakkhati - Ma; itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

* ādiecabandhu - Ma, Sīmu 2. `añatam - Syā, PTS. 

* ādiecabandhūti - Ma, Sīmu 2. é °pakkhando - Ma; °pakkhanto - PTS. 
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14. DIEN GIẢI KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng được nói đến: 


14-1 
“Tôi hỏi Ngài, đấng quuến thuộc của mặt trời, 
bậc đại ẩn sĩ, vē sự uiễn ly và vi thế an tịnh. 
Sau khi nhìn thấu như thế nào, ui tù khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian?” 


Tôi hỏi Ngài, dāng quyến thuộc của mặt trời - Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: 
câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt 
đứt sự nhầm lẫn. 


Câu hỏi để làm sáng tỏ điêu chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với 
tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác 
định, chưa được rõ rệt, chưa được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi để biết, dē 
thấy, để cân nhắc, để xác định, để phân biệt về điều ấy. Đây là câu hỏi để làm sáng tỏ 
điều chưa thấy. 


Câu hỏi để trao đổi điêu đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, 
đã được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với các vị 
sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để trao đổi điều đã thấy. 


Câu hỏi dē cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi vào 
sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhầm lān, bị sanh lên sự lưỡng lu rằng: “Phải chăng như vầy 
là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” người ấy hỏi câu hỏi 
nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là ba 
loại cầu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi nhân, câu 
hỏi của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. 


Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và 
hỏi câu hỏi: các vi tỳ khưu hỏi, các vị tỳ khưu ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, các nữ cư sĩ 
hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sāt-dē-ly hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, các thương buôn hỏi, 
các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất gia hỏi. Đây là câu hỏi của loài 
người. 


Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế Tôn 
và hỏi câu hỏi: các loài rồng hỏi, các loài linh điểu hỏi, các Dạ-xoa hỏi, các A-tu-la 
hỏi, các Càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên Vương hỏi, các Thiên Chủ hỏi, các Phạm 
Thiên hỏi, các Thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 
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Mahaniddesapali Tuvatakasuttaniddeso 


Katamā nimmitapucchā? Yam bhagavā rūpam abhinimmināti manomayam 
sabbangapaccangam ahinindriyam, tam' so nimmito buddham bhagavantam 
upasankamitvā pañham pucchati, bhagavā” vissajjeti. Ayam nimmitapucchā. Ima 
tisso pucchā. 


Aparāpi tisso pucchā: attatthapucchā,* paratthapucchā,* ubhayatthapucchā. 
Aparāpi tisso puccha: ditthadhammikatthapuccha,  samparāyikatthapucchā, 
paramatthapucchā.* Aparāpi tisso pucchā: anavajjatthapucchā, nikkilesatthapuccha, 
vodānatthapucchā.  Aparāpi tisso puccha: atītapucchā,  anāgatapucchā, 
paccuppannapuccha. Aparāpi tisso pucchā: ajjhattapuccha, bahiddhapuccha, 
ajjhattabahiddhāpucchā. Aparāpi tisso puccha: kusalapuccha, akusalapuccha, 
abyakatapuccha. Aparāpi tisso puccha: khandhapuccha, dhātupucchā, āyatana- 
pucchā. Aparāpi tisso puccha: satipatthanapuccha, sammappadhanapuccha, 
iddhipādapucchā. Aparāpi tisso pucchā: indriyapucchā, balapuccha, bojjhanga- 
pucchā. Aparāpi tisso pucchā: maggapucchā, phalapucchā, nibbanapuccha. 


Pucchāmi tan ti - pucchāmi* tam, yācāmi tam, ajjhesāmi tam, pasādemi tam, 
kathayassu meti - pucchāmi tam. Adiccabandhun ti ādicco vuccāti suriyo;' suriyo 
gotamo gottena; bhagavā pi gotamo gottena. Bhagavā suriyassa gottañatako 
gottabandhu, tasmā buddho ādiccabandhūti - pucchāmi tam ādiccabandhum.* 


Vivekam santipadañca mahesin ti - Viveko ti ° tayo vivekā: kāyaviveko, 
cittaviveko, upadhiviveko. 


Katamo kāyaviveko? Idha bhikkhu vivittam senāsanam bhajati, araññam 
rukkhamūlam pabbatam kandaram giriguham susānam vanapattham abbhokāsam 
palalapuñjam kāyena ca vivitto'° viharati. So eko gacchati, eko titthati, eko nisīdati, 
eko seyyam kappeti, eko gāmam piņdāya pavisati, eko patikkamati, eko raho nisīdati, 
eko cankamam adhitthāti, eko carati viharati irīyati'' vattati pāleti yapeti yāpeti. 
Ayam kāyaviveko. 


' tam - itisaddo PTS, Syā potthakesu na dissate. 


* bhagavā tassa - Ma, PTS. 7 sūriyo - Ma, evam sabbattha. 
` atītapucchā - PTS. * ādiccabandhu - Ma, Sīmu 2. 
* anāgatapucchā - PTS. ?vivekāti - Ma. 

> ubhayatthapucchā - PTS. 0 kāyena vivittena - Ma. 

° tam pucchāmi - Syā, PTS. " iriyati - Ma, Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Câu hỏi của vị (Phật) do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế Tôn 
hóa hiện ra hình dáng (vị Phật) được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân thể 
lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị (Phật) do thần thông biến hóa ra ấy 
đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. Đây là câu hỏi của vị 
(Phật) đã được hóa hiện ra. Đây lā ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi về lợi ích 
của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi 
về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu hỏi về lợi ích tối thượng. 
Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của sự không tội lõi, câu hỏi về lợi 
ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: câu hỏi về quá khứ, câu hỏi về vị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu 
hỏi khác nữa: câu hỏi về nội phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và 
ngoại phần. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, 
câu hỏi về vô ký. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu 
hỏi về xứ. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh 
cần, câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết Bàn. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; - tôi hỏi Ngài là như thế. Đấng quyến 
thuộc của mặt trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo 
dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng tộc. Đức Thế Tôn là bà con trong 
dòng tộc, là quyến thuộc trong dòng tộc của Thái Dương; vì thế, đức Phật là quyến 
thuộc của mặt trời; - ‘tôi hỏi Ngài, dang quyến thuộc của mặt trời là như thế. 


Bậc đại ẩn sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh - Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: 
viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về mầm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly vê thân? Ở đây, vị tỳ khưu thân cận chó trú ngụ tách biệt, khu 
rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng 
trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. Vi ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngôi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, thực hành, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. 
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Mahaniddesapali Tuvatakasuttaniddeso 


Katamo cittaviveko? Pathamam jhānam samāpannassa nīvaraņehi cittam 
vivittam hoti. Dutiyam jhānam samāpannassa vitakkavicārehi cittam vivittam hoti. 
Tatiyam jhānam samāpannassa pītiyā cittam vivittam hoti. Catuttham jhānam 
samāpannassa sukhadukkhehi citam vivittam hoti.  Ākāsānaīicāyatanam 
samāpannassa rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya cittam vivittam hoti. 
Vinñanañcayatanam samāpannassa akasanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Akiñcaññayatanam samāpannassa viññanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Nevasaññananasaññayatanam samāpannassa akiñcaññayatanasaññaya cittam 
vivittam hoti. Sotāpannassa sakkāyaditthiyā, vicikicchāya, sīlabbataparāmāsā, 
ditthānusayā, vicikicchānusayā tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. 
Sakadāgāmissa'  oļārikā kamaragasaññojana,  patighasaūnojanā,  oļārikā 
kāmarāgānusayā, patighānusayā, tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. 
Anāgāmissa aņusahagatā kamaragasaññojana, patighasaññojana, anusahagata 
kāmarāgānusayā patighānusayā, tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. 
Arahato rūparāgā,  arūparāgā, mana, uddhacca, avijjaya mananusaya, 
bhavarāgānusayā, avijjānusayā, tadekatthehi ca kilesehi, bahiddhā ca sabbanimittehi 
cittam vivittam hoti. Ayam cittaviveko. 


Katamo upadhiviveko? Upadhi vuccati” kilesā ca khandhā ca abhisankhara ca. 
Upadhiviveko vuccati amatam nibbānam, yo so sabbasankhārasamatho 
sabbūpadhipatinissaggo, tanhakkhayo, virago, nirodho, nibbanam. Ayam 
upadhiviveko. 


Kāyaviveko ca vūpakatthakāyānam* nekkhammābhiratānam, cittaviveko ca 
parisuddhacittānam paramavodānappattānam, upadhiviveko ca nirupadhinam 
puggalanam' visankhāragatānam. 


Santī ti ekena ākārena santipi santipadampi tam yeva amatam nibbānam, yo so 
sabbasankhārasamatho, sabbūpadhipatinissaggo, taņhakkhayo, virāgo, nirodho, 
nibbānam. Vuttam hetam bhagavatā: “Santametam padam paņītametam padam, 
yadidam sabbasankhārasamatho, sabbūpadhipatinissaggo, taņhakkhayo, virāgo, 
nirodho, nibbānan "ti Athavā aparena ākārena ye dhammā santādhigamāya, 
santiphusanaya, santisacchikiriyaya samvattanti seyyathīdam: cattaro satipatthana, 
cattaro sammappadhana, cattaro iddhipādā, paūcindriyāni, pañca balani, satta 
bojjhangā, ariyo atthangiko maggo. Ime vuccanti santipadam tanapadam lenapadam” 
saranapadam abhayapadam accutapadam amatapadam nibbānapadam. 


' sakadāgāmikassa - Sīmu 2. * nirūpadhīnam puggalānam - Syā; nirūpadhīnam - PTS. 
*vuccanti - Syā, PTS. * Majjhimanikāya, Alagaddasutta. 
* vivekatthakāyānam - Ma, Sa. °]enapadam - Ma, Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi 
các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tâm và tứ. 
Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ 
thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm 
được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức 
vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở 
hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, 
tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vào 
giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất Lai, tâm 
được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng trú 
với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các 
phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về 
tâm. 


Thế nào là viễn ly vê mâm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các 
uẩn, và các hành. Viễn ly vë mầm tái sanh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng 
của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, 
sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là viễn ly về mầm tái sanh. 


Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dāt, đã thích thú trong việc 
xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự 
trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân không còn 
mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 


An tịnh: Theo một khía cạnh, an tịnh và vị thế an tịnh cũng y như nhau, đều là 
Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Bởi vì 
điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Vi thế này là an tịnh, vị thế này là hảo hạng, 
tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự 
diệt trừ tham ái, sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn.” Hoặc là, theo một khía 
cạnh khác, các pháp nào vận hành đưa đến việc chứng đắc sự an tịnh, đưa đến việc 
chạm đến sự an tịnh, đưa đến việc chứng ngộ sự an tịnh, như là: bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Các pháp này gọi là vị thế an tịnh, 
vị thế nương tựa, vị thế trú ẩn, vị thế nương nhờ, vị thế không sợ hãi, vị thế Bất Hoại, 
vị thế Bất Tử, vị thế Niết Bàn. 
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Mahesī 'ti mahesī' bhagavā; mahantam sīlakkhandham esi, gavesi, pariyesīti 
mahesī. Mahantam samadhikkhandham — mahantam paññakkhandham — 
mahantam vimuttikkhandham — mahantam vimuttiñanadassanakkhandham esi 
gavesi” pariyesīti mahesī. Mahato tamokayassa padālanam, mahato vipallāsassa 
bhedam,* mahato taņhāsallassa  abbūhanam,* mahato ditthisanghātassa 
vinivethanam,* mahato mānadhajassa papātanam,* mahato abhisankhārassa 
vūpasamanam,' mahato oghassa nittharaņam,* mahato bhārassa nikkhepanam, 
mahato samsāravattassa upacchedam, mahato santāpassa nibbāpanam, mahato 
pariļāhassa patippassaddhim, mahato dhammadhajassa ussāpanam esi gavesi” 
pariyesīti mahesī. Mahante satipatthane - mahante sammappadhāne - mahante 
iddhipāde - mahantāni indriyāni - mahantāni balāni - mahante bojjhange - 
mahantam ariyam atthangikam maggam - mahantam paramattham amatam 
nibbānam esi gavesi” pariyesīti mahesī. Mahesakkhehi va sattehi esito gavesito 
pariyesito 'kaham buddho, kaham bhagava, kaham devadevo kaham narāsabho ti 
mahesī ti - vivekam santipadañca mahesim. 


Katham disvā nibbāti bhikkhū ti - Katham disvā passitva tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā attano rāgam nibbāpeti, dosam nibbāpeti, moham 
nibbāpeti, kodham, upanāham makkham, paļāsam, issam, macchariyam, māyam, 
sātheyyam, thambham, sārambham, mānam, atimānam, madam, pamādam, sabbe 
kilese, sabbe duccarite, sabbe darathe, sabbe pariļāhe, sabbe santape, 
sabbākusalābhisankhāre nibbāpeti sameti upasameti vũpasameti patippassambheti? 
Bhikkhū ti puthujjanakalyāņako" va bhikkhu sekho va bhikkhū ti - katham disvā 
nibbāti bhikkhu. 


Anupādiyāno lokasmim _kiūcī ti catuhi upādānehi anupadiyamano 
agaņhamāno aparāmasamāno anabhinivisamāno.'' Lokasmin ti apayaloke 
manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke āyatanaloke. Kiūcī ti kiūci 
rūpagatam vedanāgatam saññagatam sankhāragatam viññanagatan 'ti - anupādiyāno 
lokasmim kiūci. 


Tenāha bhagavā: 

*Pucchāmi tam ādiccabandhum 
vivekam santipadafca mahesim, 
katham disvā nibbāti bhikkhu 
anupādiyāno lokasmim kiñcī "ti. 


14-2 
Mūlam papañcasankhauari bhagavā 
manta asmīti sabbamuparundhe,” 
ua kāci taņhā ajjhattam 
tāsam vinayā sadā sato sikkhe. 


' mahesi - Ma, Syã, PTS. 


* esī gavesī - Ma. * nitthāraņam - PTS, Sīmu 2. 

3 pabhedanam - Syā, PTS. % vūpasameti nibbāpeti - PTS. 

* abbahanam - Ma. '°kalyanaputhujjano - Syā, PTS. 
> ditthisanghātassa vinivethanam - Ma; ditthisanghātassa vinivedhanam - Syā, PTS. 

° pavāhanam - Syā, PTS. ''aganhayamãno aparāmasayamāno - Syā, PTS. 
1 vūpasamam - Ma.  sabbamuparuddhe - Syā, PTS. 
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Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ẩn sĩ. Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām 
cầu giới uẩn lớn lao’ là bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu định uān 
lớn lao — tuệ uẩn lớn lao — giải thoát uẩn lớn lao — giải thoát tri kiến uān lớn lao' là 
bậc đại ẩn sĩ. “Vi đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tām cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao, 
sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao, sự nhổ lên mũi tên tham ái lớn lao, sự tháo tung 
mối rối rắm tà kiến lớn lao, sự xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao, sự vắng lặng pháp tạo 
tác lớn lao, sự thoát khỏi dòng lũ lớn lao, sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao, sự cắt đứt 
vòng quay luân hồi lớn lao, việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao, việc tịch tịnh sự bực bội 
lớn lao, việc nâng lên ngọn cờ Giáo Pháp lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã 
tìm tòi, đã tâm cầu các sự thiết lập niệm lớn lao — các chánh cần lớn lao — các nền 
tảng của thần thông lớn lao — các quyền lớn lao — các lực lớn lao — các yếu tố đưa đến 
giác ngộ lớn lao — đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần lớn lao — chân lý tuyệt đối lớn lao, 
Bất Tử, Niết Bàn là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi 
các chúng sanh có uy lực lớn lao (hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở 
đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc đại ẩn sĩ; - 
“bậc đại ān sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh là như thế. 


Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị tỳ khưu được tịch diệt? - Sau khi nhìn 
thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xét đoán, sau khi phân biệt, sau khi 
làm rõ rệt như thế nào mà (vị tỳ khưu) dập tắt luyến ái, dập tắt sân hận, dập tắt si mê, 
dập tắt, làm an tịnh, làm yên tịnh, làm vắng lặng, làm tịch tịnh sự giận dữ, thù hàn, 
gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, 
cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện của bản thân? Vi tỳ khưu: là 
vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học; - “sau khi nhìn thấy 
như thế nào, vị tỳ khưu được tịch dit?” là như thế. 


Không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian: trong khi không chấp thủ, 
trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt đối với 
bốn thủ. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. 
Bất cứ cái gì: bất cứ cái gì liên quan đến sāc, liên quan đến thọ, liên quan đến 
tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức; - không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở 
thế gian’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Tôi hỏi Ngài, đấng quuến thuộc của mặt trời, 

bậc đại ẩn sī, vē sự uiễn ly và vi thế an tịnh. 

Sau khi nhìn thấu như thế nào, ui tù khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian?” 


14-2 
Đức Thế Tôn nói: “Nên chân đứng toàn bộ gốc rê của cái được gọt là vong 
tưởng và (ngã mạn) “Tôi là” nhờ vào trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào thuộc nội 
phầm, để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niêm.” 
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Malam papaūcasankhāyāti bhagavā manta asmīti sabbamuparundhe 
'ti' - papaūcā yeva papañcasankha; taņhā papaūcasankhā, ditthi papaūcasankhā. 
Katamam tanhapapañcassa mūlam? Avijjā mūlam, ayoniso manasikāro mūlam, 
asmimāno mūlam, ahirikam mūlam, anottappam mūlam, uddhaccam mūlam; idam 
taņhāpapaūcassa mulam. Katamam ditthipapañcassa mūlam? Avijjā mūlam, ayoniso 
manasikāro mūlam, asmimāno mūlam, ahirikam mūlam, anottappam mūlam, 
uddhaccam mūlam; idam ditthipapañcassa mūlam. 


Bhagavā ti garavadhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagavā; bhaggadosoti 
bhagavā; bhaggamohoti bhagavā; bhaggamānoti bhagavā; bhaggaditthīti bhagavā; 
bhaggakaņtakoti bhagavā; bhaggakilesoti bhagavā; bhaji vibhaji pativibhaji 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti bhagavā; bhāvitakāyoti bhagavā, 
bhāvitasīlo bhāvitacitto” bhāvitapaūūoti bhagavā; bhaji? va bhagavā araññe 
vanapatthāni* pantani senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni 
manussarāhaseyyakāni patisallānasāruppānīti bhagavā; bhāgī vā bhagavā cīvara- 
piņdapāta-senāsana-gilānappaccaya-bhesajjaparikkhārānanti bhagavā; bhāgī vā 
bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa 
adhipaūiāyāti bhagavā; bhāgī va bhagavā catunnam jhānānam catunnam 
appamaññanam catunnam arūpasamāpattīnanti bhagavā; bhāgī va bhagavā 
atthannam vimokkhānam atthannam abhibhāyatanānam navaņņam 
anupubbavihāra-samāpattīnanti  bhagavā; bhāgī va bhagava dasannam 
saūnābhāvanānam _ dasannam  kasiņasamāpattīnam  ānāpānasatisamādhissa 
asubhasamāpattiyāti bhagavā; bhāgī va bhagavā catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhānānam catunnam iddhipādānam paūcannam indriyānam 
paūcannam balānam sattannam bojjhangānam ariyassa atthangikassa maggassāti 
bhagavā; bhāgī vā bhagavā dasannam tathāgatabalānam catunnam vesārajjānam 
catunnam patisambhidānam channam abhiññañananam` channam 
buddhadhammananti bhagava. Bhagavati netam namam matara katam, na pitara 
katam, na bhatara katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na 
ñatisalohiehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantikametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa patilabha, sacchika paññatti yadidam bhagavati - mulam 
papañcasañkhayati bhagavā.* 


Manta asmīti sabbamuparundhe ”ti' - Manta vuccati pañña, ya pañña 
pajānanā —pe— amoho dhammavicayo sammaditthi. Asmī ti rūpe asmīti mano, 
asmīti chando, asmīti anusayo; vedanaya — saññaya — sañkharesu — viññane asmīti 
mano, asmīti chando, asmīti anusayoti — mūlam papañcasankhayati bhagava. 


' sabbamuparuddheti - Syā, PTS. “araññavanapatthani - Ma, Syā, PTS. 
* bhāvitasīloti bhāvitacittoti - Syā, PTS. `abhiññanam - Ma, Syā, PTS. 
* bhāgī - Ma, PTS, Sīmu 2. ° mūlam papañcasankhäyati bhagavā - itipātho Syā potthake na dissate. 
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Đức Thế Tôn nói: Nên chận đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là 
vọng tưởng và (ngã mạn) “Tôi lā” nhờ vào trí tuệ: Vọng tưởng chính là các 
pháp có tên gọi là vọng tưởng: tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến có tên gọi là 
vọng tưởng. Gốc rễ của vọng tưởng tham ái là điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý 
không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn (tội 
lõi) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lči) là gốc rễ, phóng dāt là gốc rễ; điều này là gốc rễ 
của vọng tưởng tham ái. Gốc rễ của vọng tưởng tà kiến là điều nào? Vô minh là gốc 
rễ, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rễ, không hổ 
then (tội lõi) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõi) là gốc rễ, phóng dāt là gốc rễ; điều này lā 
gốc rễ của vọng tưởng tà kiến. 


Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được 
phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có si mê đã 
được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có tā 
kiến đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị 
có ó nhiễm đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp báo’ là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' lā đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tâp’ là đức Thế Tôn; “vị có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu 
tập, có tuệ đã được tu tập' là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo 
hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, 
tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh' lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, 
về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng tuệ là đức Thế Tôn; “vị có 
dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, vë bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sắc” 
là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của 
thiên), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc 
sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasiņa, về định 
niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thi lā đức Thế Tôn; “vị có 
dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phân’ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp 
tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế 
Tôn. Tên gọi “Thế Tôn này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh 
(em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: gốc rễ của cái được 
gọi là vọng tưởng" là như thế. 


Nên chận đứng toàn bộ ... (ngã mạn) “Tôi là” nhờ vào trí tuệ - Trí tuệ: 
được gọi là tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Tôi là: Ngã mạn “Tôi lā; mong muốn “Tôi là, sự tiềm ẩn “Tôi lā” ở sắc; ngã mạn 
‘Tôi là, mong muốn “Tôi là, sự tiềm ẩn “Tôi lā” ở thọ; — ở tưởng; — ở các hành; — ở 
thức; - dūc Thế Tôn nói: gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng” là như thế. 
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Mahāniddesapāali Tuvatakasuttaniddeso 


Manta asmīti sabbamuparundhe' ti - papaūcasankhāya mūlaūca 
asmimanañca mantāya sabbam rundheyya uparundheyya” nirodheyya vūpasameyya 
atthangameyya patippassambheyyā ti - mūlam papaūcasankhāyāti bhagavā manta 
asmīti sabbamuparundhe.' 


Ya kāci taņhā ajjhattan ti - Ya kācī ti sabbena sabbam sabbatha sabbam 
asesam nissesam pariyādiyanavacanametam' ya kācī ti. Taņhā ti rupatanha —pe— 
dhammataņhā. Ajjhattan ti ajjhattasamutthānā va! sa taņhā ti - ajjhattam. Athavā 
ajjhattam” vuccati cittam, yam cittam mano manasam hadayam paņdaram mano 
manāyatanam manindriyam viññanam viūiāņakkhandho tajjā manoviññanadhatu.° 
Cittena sā” taņhā sahagatā sahajātā samsatthā sampayuttā ekuppādā ekanirodha 
ekavatthukā ekarammanati pi ajjhattan ti - ya kāci taņhā ajjhattam. 


Tāsam vinayā sadā sato sikkheti - Sada 'ti sadā sabbadā sabbakālam 
niccakalam dhuvakālam satatam samitam abbokiņņam* ponkhanuponkham? 
udakomikājātam' avīcisantatisahitam phussitam'' purebhattam pacchabhattam, 
purimam yāmam majjhimam yāmam pacchimam yāmam,” kale juņhe, vasse 
hemante gimhe, purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime 
vayokhandhe. Sato ti catuhi kāraņehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam 
bhāvento sato, vedanāsu —pe— citte —pe— dhammesu dhammānupassanā- 
satipatthanam bhāvento sato. Aparehipi catuhi kāraņehi sato, asatiparivajjanāya 
sato, satikaramyanam dhammānam katatta sato, satipatipakkhanam dhammānam 
katattā sato, satinimittānam dhammānam asammutthatta sato. Aparehipi catuhi 
kāraņehi sato: satiya samannagatatta sato, satiya vasitatta' sato, satiya paguññataya 
sato, satiya apaccorohaņatāya sato. Aparehi catuhi kāraņehi sato: sattattā'* sato, 
samitattā sato, santatta sato,“ santi''rdhammasamannāgatattā sato, buddhānussatiyā 
sato, dhammānussatiyā sato, sanghānussatiyā sato, sīlānussatiyā sato, cāgānussatiyā 
sato, devatānussatiyā sato, ānāpānasatiyā sato, maraņasatiyā sato, kāyagatāsatiyā 
sato, upasamānussatiyā sato. Yā sati anussati patissati sati saraņatā dhāraņatā 
apilāpanatā  apammussanatā” sati satindryam  satibalam  sammāsati 
satisambojjhango ekāyanamaggo,* ayam vuccati sati. Imāya satiyā upeto samupeto 
upagato samupagato upapanno samupapanno samannāgato, so vuccati sato. 


' sabbamuparuddheti - Syā, PTS. 
* sabbam ruddheyya uparuddheyya - Syā; 
sabbam uparuddheyya uparuddheyya - PTS. 


3 pariyādāyavacanametam - PTS, Sīmu 2. ! phusitam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

* a]jhattam samutthāti - Syā, PTS. '* purimayamam majjhimayāmam pacchimayamam - Syā; 
> ajjhattikam - Ma, Syā, PTS. purimayāmam pacchimayāmam - PTS. 

° Dhammasangaņī, Niddesavāra. *visitattā - Syā. 

7 cittena manasā - Syā, PTS. * satattā - Syā, PTS, Sīmu 2. 

* abbhokiņņam - PTS. * santattā sato, samitattā sato - Ma, Syā, PTS. 

? pokhānupokham - Syā, PTS. Š santa” - Ma, Syā, PTS. 


' udakūmigajātam Ma; udakummikajātam - Syā, PTS, Sīmu 2. '' assammussanatā - Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Nên chân đứng toàn bộ ... (ngã mạn) “Tôi lā” nhờ vào trí tuệ: Nên ngăn 
cản, nên chận đứng, nên làm tịch diệt, nên làm vắng lặng, nên làm biến hoại, nên làm 
tịch tịnh toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng và ngã mạn “Tôi lā” nhờ vào trí 
tuệ; - “đức Thế Tôn nói: Nên chận đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng 


^ 


và (ngã mạn) “Tôi là’ nhờ vào trí tuệ” là như thế. 


Bất cứ những tham ái nào thuộc nội phần - Bất cứ điêu gì: tất cả theo 
tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ 
“ua kāci này là lối nói của sự bao gồm. Tham ái: tham ái về cảnh sắc, —nt— tham ái 
về cảnh pháp. Nội phần: tham ái ấy có sự sanh lên ở nội phần; - “nội phần' là như 
thế. Hoặc là, nội phần nói đến tâm, tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Tham ái ấy là đồng hành, đồng 
sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung 
một đối tượng với tām; - “nội phân’ còn là như thế; - “bất cứ những tham ái nào thuộc 
nội phán là như thế. 


Để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm - Luôn luôn: Luôn 
luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không gián 
đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, không đứt 
khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào 
canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiên bán nguyệt, vào mùa mưa, vào 
mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở 
chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập 
sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt— trên các thọ, —nt— trên tām, có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã thực 
hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các 
pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các pháp ấn 
chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu 
về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với 
niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do 
khác: có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do 
trạng thái được an tịnh, có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. 
Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có 
niệm do tùy niệm giới, có niệm do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm Thiên, có 
niệm do niệm hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm 
đặt ở thân, có niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm 
là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không 
quên lãng: niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc 
đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến 
vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm. 
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Mahaniddesapali Tuvatakasuttaniddeso 
Sikkhe ti - Tisso sikkhā: adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññasikkha. 


Katamā adhisīlasikkhā? Idha bhikkhu sīlavā hoti, pātimokkhasamvarasamvuto 
viharati ācāragocarasampanno, anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati 
sikkhāpadesu. Khuddāko sīlakkhandho, mahanto sīlakkhandho, sīlam patitthā ādi 
caraņam samyamo samvaro mukham pamukham kusalānam dhammanam 
samāpattiyā. Ayam adhisīlasikkhā. 


Katamā adhicittasikkhā? Idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicāram vivekajam pītisukham pathamam jhānam 
upasampaJJa viharati. Vitakkavicārānam vūpasamā!' ajjhattam sampasādanam cetaso 
ekodibhāvam avitakkam avicāram samādhijam pītisukham dutiyam jhānam 
upasampajja viharati. Pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno 
sukham ca kāyena patisamvedeti, yam tam ariyā ācikkhanti “upekkhako satima 
sukhavihārī ti tam” tatiyam jhānam upasampajja viharati. Sukhassa ca pahānā 
dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānam atthangamā adukkham 
asukham upekkhāsatipārisuddhim catuttham jhānam upasampājja viharati. Ayam 
adhicittasikkhā. 


Katamā adhipaūnāsikkhā? Idha bhikkhu paññava hoti udayatthagāminiyā 
paūūāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā. So 
idam dukkhanti yathābhūtam pajānāti, ayam dukkhasamudayoti yathābhūtam 
pajānāti, ayam dukkhanirodhoti yathābhūtam pajānāti, ayam dukkhanirodha- 
gāminīpatipadāti yathābhūtam pajānāti; ime āsavāti yathābhūtam pajānāti, ayam 
āsavasamudayoti yathābhūtam pajānāti, ayam āsavanirodhoti yathābhūtam pajānāti, 
ayam āsavanirodhagāminī patipadāti yathabhutam pajānāti. Ayam adhipaññasikkha. 


Tāsam vinayā sadā sato sikkhe ti - Tāsam tanhanam vinayāya pativinayāya 
pahānāya vūpasamāya patinissaggāya patippassaddhiyā adhisīlampi sikkheyya, 
adhiīcittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhāyo* āvajjanto 
sikkheyya, jānanto* sikkheyya, passanto sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, 
cīttam adhitthahanto sikkheyya, saddhāya adhimuccanto sikkheyya, viriyam 
paggaņhanto sikkheyya, satim upatthapento sikkheyya, cittam samadahanto 
sikkheyya, paññaya pajananto sikkheyya, abhiññeyyam abhijānanto sikkheyya, 
pariññeyyam parijānanto sikkheyya, pahatabbam paJahanto sikkheyya, bhavetabbam 
bhavento sikkheyya, sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya 
samadaya vatteyya ti - tāsam vinayā sada sato sikkhe. 


Tenaha bhagava: 

“Mulam papañcasankhauafI bhagavā 
manta asmīti sabbamuparundhe, 

ua kāci taņhā ajjhattam 

tāsam vinayā sada sato sikkhe "ti. 


' vūpasamāya - PTS. 
“tam - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. * pajānanto - Ma. 
? tisso sikkhā - Syā, PTS. ` sabbamuparuddhe - Syā, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học 
tập về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu 
thúc với sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm 
giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, 
sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp. Việc này là sự 
học tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập vë thắng tâm? Ó đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly 
khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tâm, có 
tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự vắng lặng của tâm và tứ, đạt đến và trú 
thiên thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên nhất của tâm, 
không tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn luyến ái ở hỷ, an trú 
xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng thân, đó là điều mà các bậc 
Thánh gọi là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc,” đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự 
từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) 
ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không 
khổ không lạc. Việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập vë thắng tuệ? Ó đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về 
tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dàn đến việc cạn 
kiệt hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu 
hoặc,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu lā sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc.” Việc này lā 
sự học tập về thắng tuệ. 


Dë loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm: nên học tập về thắng 
giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm bài trừ, 
nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh các tham ái ấy. 
Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên 
học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; trong 
khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học tập; 
trong khi ra sức tinh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học tập; 
trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên học 
tập; trong khi biết ro pháp cần được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn diện 
pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, 
thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong khi 
chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, 
nên thọ trì và vận dụng; - “để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niêm’ là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Đức Thế Tôn nói: “Nên chận đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vong 
tưởng và (ngã mạn) “Tôi là” nhờ uào trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào thuộc nội 
phầm, để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niêm.” 
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¬ 14-3 
ajjhattam athavāpi bahiddhā, 
na tena thamam' kubbetha 
na hi sā nibbuti satam vuttā. 


Yam kiūci dhammamabhijañña ajjhattan ti - Yam kiūci attano guņam 
jāneyya kusale vā dhamme abyākate vā dhamme. Katame attano guņā? Uccākulā 
pabbajito vā assam,’ mahābhogakulā* pabbajito va assam, uļārabhogakulā* pabbajito 
va assam, ñato yasassī sagahatthapabbajitānanti” va assam, lābhīmhi cīvara- 
piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-parikkhārānanti vā assam, suttantiko va 
assam, vinayadharo va assam, dhammakathiko va assam, araññako° va assam, 
piņdapātiko vā assam, pamsukuliko va assam, tecīvariko vā assam, sapadānacāriko 
vā assam, khalupacchābhattiko vā assam, nesajjiko vā assam, yathāsanthatiko vā 
assam, pathamassa jhānassa lābhīti vā assam, dutiyassa jhānassa lābhīti vā assam, 
tatiyassa jhānassa lābhīti va assam, catutthassa jhānassa lābhīti va assam, 
ākāsānaūcāyatanasamāpattiyā lābhīti vā assam; viūūāņaūcāyatanasamāpattiyā — 
akiñcaññayatanasamapattiya — nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhīti vā 
assam; ime vuccanti attano guņā. Yam kiūci attano guņam jāneyya ājāneyya 
Athavāpi bahiddhā ti - upajjhāyassa va ācariyassa vā te guna assū ti - ajjhattam 
athavāpi' bahiddhā. 


Na tena thāmam' kubbethā ti - Attano va guņena paresam va guņena 
thāmam na kareyya, thambham na kareyya, manam na kareyya, unnatim na 
kareyya, unnamam” na kareyya, na tena manam janeyya, na tena thaddho assa 
patthaddho paggahitasiro ti - na tena thamam kubbetha. 


Na hi sa nibbuti satam vuttā ti - Satānam santānam sappurisānam 
buddhānam buddhasavakanam paccekabuddhānam sā nibbutīti" na vutta, na 
pavuttā, na ācikkhitā, na desitā, na paññapita'! na patthapitā, na vivatā, na vibhattā, 
na uttānīkatā, nappakāsitā 'ti - na hi sā nibbuti satam vuttā. 


Tenāha bhagavā: 

ajjhattam athavāpi bahiddhā, 
na tena thāmam' kubbetha 

na hi sā nibbuti satam vuttā "ti. 


' manam - Susa. 7 assū 'ti — atha vapi - Ma. 
* assa - Syā, PTS, evam sabbattha. *uņņatim - Syā, PTS. 

3 mahākulā - PTS. ? unnamam - Ma; 

* mahābhogakulā vā uļārabhogakulā vā - PTS. uņņamam - Syā, PTS. 

> gahatthapabbajitānanti - Syā, PTS. '° nibbuti - Syā, PTS. 

° araññiko - PTS. ll paññapita - Ma. 
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14-3 
Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ 
thuộc nội phần (nơi bản thân) hay là thuộc ngoại phầm (nơi người khác), 
không uì điều ấu mà thể hiện sự ngang tùng, 
bởi uì điều ấu không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt. 


Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ thuộc nội phần (nơi bản 
thân): Nên nhận biết bất cứ đức tính nào của bản thân, là các pháp thiện hay là các 
pháp vô ký. Các điều nào là đức tính của bản thân? Ta xuất gia từ gia tộc thượng lưu; 
hoặc là, ta xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải; hoặc là, ta xuất gia từ gia tộc có của cải 
quý giá; hoặc là, ta được biết tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia; 
hoặc là, ta có lợi lộc về y phục, vật thực, chó trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh; hoặc là, ta là vị chuyên về Kinh; hoặc là, ta có sự ghi nhớ về Luật; hoặc là, ta là 
vị thuyết Pháp; hoặc là, ta là vị ngụ ở rừng; hoặc là, ta là vị chuyên đi khất thực; hoặc 
là, ta là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ; hoặc là, ta là vị chỉ sử dụng ba y; hoặc 
là, ta là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà; hoặc là, ta là vị không ăn vật thực dâng 
sau; hoặc là, ta là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm); hoặc là, ta là vị ngụ ở chỗ 
đã được chỉ định; hoặc là, ta là “vị đạt sơ thiên; hoặc là, ta là “vị đạt nhị thiên; hoặc 
là, ta lā “vị đạt tam thiên; hoặc lā, ta là “vị đạt tứ thiên; hoặc là, ta là “vị dat sự thể 
nhập không vô biên xú; hoặc là, ta là 'vị đạt sự thể nhập thức vô biên xứ — sự thể 
nhập vô sở hữu xứ — sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xú; các điều này là các đức 
tính của bản thân. Nên nhận biết, nên hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên 
thấu triệt bất cứ đức tính nào của bản thân; - “bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết 
rõ thuộc nội phần (nơi bản thân) là như thế. Hay là thuộc ngoại phần (nơi 
người khác): các đức tính ấy là của vị thầy tế độ hoặc của vị thầy dạy học; - “hay là 
thuộc ngoại phần (nơi người khác) là như thế. 


^^ 


Không vì điêu ấy mà thể hiện sự ngang tàng: không nên thể hiện sự ngang 
tàng, không nên thể hiện sự bướng bỉnh, không nên thể hiện sự ngã mạn, không nên 
thể hiện sự kiêu hãnh, không nên thể hiện sự hãnh diện vì đức tính của bản thân hoặc 
vì đức tính của những người khác, không vì điều ấy mà sanh ra ngã mạn, không vì 
điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, ngẩng cao đầu; - “không vì điều ấy mà 
thể hiện sự ngang tàng là như thế. 


Bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt: Các bậc 
thiện nhân, các bậc an tịnh, các bậc chân nhân, các vị Phật, các vị Thinh Văn của đức 
Phật, các vị Phật Độc Giác không nói, không phát biểu, không nêu ra, không chỉ bảo, 
không thông báo, không ấn định, không khai mở, không chia sẻ, không làm rõ, không 
bày tỏ rằng: “Điều ấy là sự tịch diệt;” - “bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân 
gọi là sự tịch điệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ 

thuộc nội phần (nơi bản thân) hay là thuộc ngoại phần (nơi người khác), 
không vi điều ấu mà thể hiện sự ngang tàng, 

bởi vi điều ấu không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt.” 
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14- 4 
Seyyo na tena maññeyya 
nīceyyo athavāpi sarikkho, 
phuttho' anekarupehi 
nātumānam vikappayam titthe. 


Seyyo na tena maññeyya ti - Seyyo hamasmīti atimānam” na janeyya jātiyā va 
gottena vā kolaputtiyena vā vaņņapokkharatāya vā dhanena vā ajjhenena vā 
kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjātthānena vā sutena vā patibhānena vā 
aññataraññatarena va vatthunā ti - seyyo na tena maññeyya. 


NIceyyo' athavāpi sarikkho 'ti - Hīno'hasmīti omanam na janeyya jātiyā vā 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. Sadisohamasmīti manam na 
janeyya jātiyā va gottena vā kolaputtiyena va vannapokkharataya vā dhanena vā 
ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjātthānena vā sutena vā 
patibhānena va aññataraññatarena va vatthunā ti - nīceyyo athavāpi sarikkho. 


Phuttho' anekarūpehī ti - Anekavidhehi akarehi phuttho' pareto samohito 
samannāgato ti - phuttho' anekarūpehi. 


Nātumānam vikappayam titthe ti - Ātumā' vuccati attā. Attānam kappento 
vikappento vikappam āpajjanto nā tittheyyā ti - nātumānam vikappayam titthe. 


Tenāha bhagavā: 

"Seyyo na tena maññeuua 

nīceyyo athavāpi sarikkho, 
phuttho' anekarūpehi 
nātumānam vikappayam titthe "ti. 


14-5 
Ajjhattameva upasame* 
naññato° bhikkhu santimeseyya, 
ajjhattam upasantassa 
natthi attā ' kuto nirattā* ua. 


Ajjhattameva upasame ti - Ajjhattam ragam sameyya,” dosam sameyya,” 
moham sameyya, kodham upanāham makkham paļāsam issam macchariyam māyam 
sātheyyam thambham sārambham mānam atimānam madam pamādam sabbe kilese 
sabbe duccarite sabbe darathe sabbe pariļāhe sabbe santāpe sabbākusalābhisankhāre 
sameyya upasameyya vūpasameyya nibbāpeyya patippassambheyyā ti - ajjhattameva 
upasame. 


puttho - Syā. 


1 

* mānam - Syā, PTS. ° na aññato - Ma, Sīmu 2. 

* nīceyyam - Manupa. 7 attam - Syā, PTS. 

* ātumāno - Syā, PTS. ° nirattam - Syā, PTS. 

` ajjhattamevupasame - Ma, Sīmu 2. ? sameyya upasameyya - PTS. 
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14-4 

Không nên vì uiệc ấu mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn, 

kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiêu hình thức, 

trong khi sắp xếp vē bản thân, không nên dừng lại (ở điều dy). 


Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn: Không nên 
sanh khởi cao ngạo rằng: “Ta là tốt hơn” về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia 
thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, vë kiến 
thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác; - ‘không nên vì việc ấy 
mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn' là như thế. 


Kēm thua, hoặc thậm chí là tương đương: Không nên sanh khởi tự ti rằng: 
“Ta là thua kém” về xuất thân, về dòng dõi, —nt— hoặc về sự việc này khác. Không nên 
sanh khởi ngã mạn rằng: “Ta là ngang bằng” về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia 
thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến 
thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác; - “kém thua, hoặc thậm 
chí là tương đương' là như thế. 


Bị tác động bởi nhiêu hình thức: Bị tác động, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi những kiểu cách theo nhiều loại; - “bị tác động bởi nhiều hình thức là như 
thế. 


Trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại (ở điêu ấy): Bản 
thân nói đến tự ngã. Trong khi sắp đặt, trong khi sắp xếp, trong khi đi đến việc sắp 
xếp về bản thân (như là: “Ta xuất gia từ gia tộc thượng lưu,” v.v...), không nên dừng 
lại (ở điều ấy); - “trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại (ở điều āy) là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên uì uiệc ấu mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn, 

kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiều hình thức, 

trong khi sắp xếp vē bản thân, không nên dừng lại (ở điều ấu).” 


14-5 
Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm, 
vity khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) khác. 
Đối uới vi đã được yēn tịnh ở nội tâm, 
điều điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bó? 


Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm: nên làm yên lặng luyến ái, nên làm yên 
lặng sân hận, nên làm yên lặng si mê, nên làm yên lặng, nên làm yên tịnh, nên làm 
vắng lặng, nên làm tịch diệt, nên làm tịch tịnh sự giận dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, 
ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam 
mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự 
nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm; - “nên làm yên tịnh ngay ở nội 
tâm’ là như thế. 
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Naññato' bhikkhu santimeseyyā ti - Aññato asuddhimaggena miccha- 
patipadāya aniyyānapathena aññatra satipatthānehi, aññatra sammappadhanehi, 
aññatra iddhipādehi, aññatra indriyehi, aññatra balehi, aññatra bojjhangehi, aññatra 
ariya atthangikā maggā santim upasantim vupasantim nibbutim patippassaddhim na 
eseyya na gaveseyya na pariyeseyya ti - naññato bhikkhu santimeseyya. 


Ajjhattam upasantassa ti - Ajjhattam ragam santassa” dosam santassa” 
moham santassa —pe— sabbakusalabhisankhare santassa upasantassa vupasantassa 
nibbutassa patippassaddhassa 'ti* - ajjhattam upasantassa. 


Natthi atta* kuto nirattā” va ti - Natthī ti patikkhepo. Atta *ti* attaditthi” 
natthi. Nirattā tỉ ucchedaditthi natthi. Atta tỉ gahitam natthi. Nirattā tử 
muūcitabbam natthi. Yassatthi gahitam tassatthi muūcitabbam,” yassa natthi 
muūcitabbam tassa natthi gahitam,° gāhamuūcana-samatikkanto'' arahā 
vuddhiparihanim vītivatto.” So vutthavāso'* ciņņacaraņo —pe— jātimaraņasamsāro 
natthi tassa punabbhavo ti - natthi attā* kuto niratta! va. 


Tenāha bhagavā: 

"Ajjhattameva upasame 
naññato' bhikkhu santimeseyya, 
ajjhattam upasantassa 

natthi atta° kuto nirattā' ua "ti. 


14-6 
Majjhe yathā samuddassa 
ūmi no jāyati' thito hoti, 
evam thito anejassa 
ussadam bhikkhu na kareyya kuhiñci. 


Majjhe yathā samuddassa ūmi no jāyati' thito hoti tí - Samuddo 
caturāsītiyojanasahassāni ubbedhena gambhīro; hetthā cattārīsayojanasahassāni 
udakam macchakacchapehi kampati, upari catārīsayojanasahassāni udakam vātehi 
kampati, majjhe cattāri” yojanasahassāni udakam na kampati na vikampati na calati 
na vedhati nappavedhati na sampavedhati, anerito aghattito acalito alulito'° abhanto 
vūpasanto, tatra ūmi no jāyati thito hoti samuddoti, evampi” yatha samuddassa ūmi 
no Jayati“ thito hoti. Athavā sattannam pabbatanam antarikāsu satta sīdantarā 
mahāsamuddā,'* tatra udakam na kampati na vikampati na calati na vedhati 
nappavedhati na sampavedhāti anerito aghattito acalito alulito'* abhanto vūpasanto, 
tatra ūmi no jāyati thito hoti samuddoti, evampi majjhe yathā samuddassa ūmi no 
jāyati'' thito hoti. 


1 


na aññato - Ma, Sīmu 2. l gāham muñcanam samatikkanto - Ma; 
* upasantassa - PTS. gahamuñcanam samatikkanto - Sya, PTS. 
3 patippassaddhiyā 'ti - Ma. '*vuddhiparihãnivitivatto - Ma. 
* attam - Sya, PTS. '*vutthaväso - Ma, Syā, PTS. 
` nirattam - Syā, PTS. 'JãyatI - Ma. 
° attan ti - Sya, PTS. " cattarisa - Ma, Syā; 
7 sassataditthi - Syā, PTS. cattālisa - PTS. 
° nirattan ti - Syā, PTS. '6 aluļito - Ma. 
? yassa natthi ... tassa natthi ... - Syā, PTS. '“evampi majjhe - Ma. 
1 vassatthi ... tassatthi gahitam ... - Syā, PTS. '3 gīdantarasamuddo - Syā, PTS. 
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Vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) khác: Không 
nên tìm kiếm, không nên tìm tòi, không nên tầm cầu sự an tịnh, sự yên tịnh, sự vắng 
lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh bằng (đạo lộ) khác, bằng đạo lộ không trong sạch, bằng 
cách thực hành sai trái, bằng đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự thiết 
lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại trừ 
các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần; - “vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) 
khác’ là như thế. 

Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm: Đối với vị đã được an tịnh luyến ái, 
đối với vị đã được an tịnh sân hận, đối với vị đã được an tịnh si mê, —nt- đối với vị đã 
được an tịnh, đã được yên tịnh, đã được vắng lặng, đã được tịch diệt, đã được tịch 
tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm; - “đối với vị đã được yên tịnh ở nội 
tâm là như thế. 

Điều điêu nắm giữ là không có, từ đâu có điêu được rời bỏ - Không có: 
là sự phủ định. Không có ngã kiến rằng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến rằng: 
“Không có tự ngã.” Không có điều đã được nắm lấy rằng: “Có tự ngã.” Không có 
điều cần được giải thoát rằng: “Không có tự ngã.” Người nào không có điều đã 
được nắm lấy thì người ấy không có điều cần được giải thoát, người nào không có 
điều cần được giải thoát thì người ấy không có điều đã được nắm lấy. Trong khi vượt 
qua hàn việc nắm giữ và việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và thối 
thất. Vị ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— 
việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; - “điều điều nắm giữ 
là không có, từ đâu có điều được rời bỏ' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm, 

vity khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) khác. 

Đối uới vi đã được yēn tịnh ở nói tâm, 

điều điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bỏ?” 


14-6 

Giống như ở phần giữa của biển cả 

là đứng yên, sóng biển không được sanh ra, 

tương tự như vây, nên trầm tĩnh, không dục uọng, 

vi tù khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu. 

Giống như ở phân giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không được 
sanh ra: Biển cả là sâu thắm với độ sâu 84.ooo do-tuần. 4o.ooo do-tuần ở phần 
dưới, nước rung động bởi các loài cá và rùa. 40.000 do-tuần ở phần trên, nước rung 
động bởi các cơn gió. 4.ooo do-tuần ở phần giữa, nước không rung động, không lay 
động, không dao động, không run rẩy, không chấn động, không rúng động; biển cả là 
không bị di động, không bị đụng chạm, không bị dao động, không bị loạn động, 
không bị quay cuồng, được vắng lặng: tại nơi ấy sóng biển không được sanh ra, biển 
cả là đứng yên; - “giống như ở phần giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không 
được sanh ra' là như vậy. Hoặc là, ở bên trong của bảy ngọn núi' có bảy đại dương 
Sidantara; tại nơi ấy nước không rung động, không lay động, không dao động, không 
run ray, không chấn động, không rúng động; đại dương là không bị di động, không bị 
đụng chạm, không bị dao động, không bị loạn động, không bị quay cuồng, được vắng 
lặng; tại nơi ấy sóng biển không được sanh ra, biển cả là đứng yên; - “giống như ở 
phần giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không được sanh ra’ còn là như vậy. 


' Là bảy ngọn núi của dãy Hi Mã Lạp có tên theo thứ tự là Yugandhara, Isadhara, Karavīka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna (xem Pali Proper Name Dictionary). 
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Evam thito anejassā ti - Evan ti opammasampatipādanam. Thito ti lābhepi 
na kampati, alābhepi na kampati, yasepi na kampati, ayasepi na kampāti, 
pasamsāyapi na kampati, nindāyapi na kampati, sukhepi na kampati, dukkhepi na 
kampati na vikampatI na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhatī ti - evam 
thito. Anejassa 'ti - Fjā vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā lobho 
akusalamūlam. Yassesā ejā taņhā pahina ucchinnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ñanasggina daddhā, so vuccat anejo. Ejāya 
pahīnattā anejo. So lābhepi na iñjati, alābhepi na iñjati, yasepi na iñjati, ayasepi na 
1ñJatl, pasamsāyapi na iñjati, nindāyapi na ifijati, sukhepi na iñjati, dukkhepi na 
iñjati na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhatī ti - evam thito aneJassa. 


Ussadam bhikkhu na kareyya kuhiūcī ti - Ussadā ti sattussada: 
rāgussadam dosussadam mohussadam mānussadam ditthussadam kilesussadam 
kammussadam' na” kareyya na janeyya na saūjaneyya na nibbatteyya 
nābhinibbatteyya. Kuhiūcī ti kuhiūci kismiūci* katthaci ajjhattam va, bahiddha va, 
ajjhattabahiddhā va ti - ussadam bhikkhu na kareyya kuhiñci. 


Tenāha bhagavā: 

"Majjhe yathā samuddassa 

ūmi no jāyati' thito hoti, 

evam thito anejassa 

ussadam bhikkhu na kareyya kuhiīicī "ti. 


14-7 
Akittayī” vivatacakkhu 
sakkhidhammam parissayavinayam, 
patipadam vadehi bhaddante 
pātimokkhamathavāpt* samādhim. 


Akittay” vivatacakkhū ti - Akittayī ti kittitam ācikkhītam desitam 
paññapitam patthapitam vivatam vibhattam uttānīkatam pakāsitan ti - akittayī.” 
Vivatacakkhū ti bhagavā paūcahi cakkhūhi vivatacakkhu, mamsacakkhunāpi 
vivatacakkhu, dibbacakkhunāpi* vivatacakkhu, paññacakkhunapi vivatacakkhu, 
buddhacakkhunāpi vivatacakkhu, samantacakkhunāpi vivatacakkhu. 


Katham bhagavā mamsacakkhunāpi vivatacakkhu? Mamsacakkhumhi 
bhagavato pañcavanna samvijjanti: nto ca vaņņo, pītako ca vanno, lohitako ca 
vaņņo, kaņho ca vaņņo, odāto ca vaņņo. Akkhilomāni ca bhagavato? - yattha ca 
akkhilomāni patitthitāni, tam nīlam hoti sunīlam pasadikam dassaneyyam, 
ummāpupphasamānam.'” Tassa parato pītam'' hoti supītakam suvaņņavaņņam 
pāsādikam dassaneyyam kaņikārapupphasamānam.'” — 


! rāgassado ... kammussado - Syā, PTS. * dibbena cakkhunāpi - Ma. 

? tam na - Syā, PTS. ? akkhilomāni ca bhagavato - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* kimhici - Syā, PTS. 10 umāpupphasamānam - Ma; 

* jāyatī - Ma. ummārapupphasamānam - Syā, PTS. 

> akittayi - Syā, PTS. '! pītakam - Ma, Syā, PTS. 

° pātimokkham athavāpi - PTS.  kaņņikārapupphasamānam - Syā, PTS. 


7 akittayīti akittayi parikittayi ācikkhi desesi paññãpesi patthapesi vivari vibhaji uttānimakāsi 
pakāsesīti akittayi - Syā, PTS. 
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Tương tự như vậy, nên trâm tính, không dục vọng - Tương tự như vậy: 
là phương thức của sự so sánh. Trầm tĩnh: là không rung động vì lợi lộc, không rung 
động vì không lợi lộc, không rung động vì danh vọng, không rung động vì không 
danh vọng, không rung động vì lời khen, không rung động vì lời chê, không rung 
động vì hạnh phúc, không rung động vì khổ đau, không lay động, không dao động, 
không run rẩy, không chấn động, không rúng động; - “tương tự như vậy, nên trầm 
tnh' là như thế. Không dục vọng: Dục vọng nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người nào 
dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được cắt lìa, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục 
vọng mà trở thành không dục vọng. Người ấy không xao động vì lợi lộc, không xao 
động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh 
vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh 
phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, không chấn động, 
không rúng động: - tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vong là như thế. 


Vị ty khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu -Kiêu 
ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo. Không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm 
sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra (thái độ) kiêu ngạo 
do luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do si mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu 
ngạo do tà kiến, kiêu ngạo do ó nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Ó bất cứ đâu: O bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi nào, ở một nơi nào đó, ở bên trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên 
trong và bên ngoài; - ‘vi tỳ khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu' lā 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như ở phần giữa của biên cả 

là đứng vēn, sóng biển không được sanh ra, 

tương tự như vģy, nên trầm tĩnh, không dục uọng, 

vi tù khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu.” 


14 - 7 
Bậc có mắt được mở ra đã nói vē 

pháp thực chứng, có sự loạt trừ các hiểm họa. 

Thưa Ngài dai đức, xin Ngài hãy nói ué đường lối thực hành, 
vē giới gidi thoát, vā luôn cả ué định nữa. 


Bậc có mắt được mở ra đã nói về - Đã nói về: là đã được trả lời, đã được 
nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã 
được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ; - “đã nói về là như thế. Bậc có mắt 
được mở ra: Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với năm loại mắt: có mắt được mở ra 
với nhục nhãn, có mắt được mở ra với Thiên nhãn, có mắt được mở ra với Tuệ nhãn, 
có mắt được mó ra với Phật nhãn, và có mắt được mở ra với Toàn nhãn. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục nhãn 
của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, và 
màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: nơi nào các lông mi mọc, màu xanh ở 
nơi ấy là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây umma. Phần 
bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu vàng tuyền, màu của kim loại 
vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây kaņikāra.— 
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dassaneyyāni indagopakasamānāni. Majjhe kaņham hoti sukaņham alūkham 
siniddham pāsādikam dassaneyyam addāritthaka-samānam.* Tassa parato odātam 
hoti su-odātam* setam pandaram pāsādikam dassaneyyam osadhītārakāsamānam. 
Tena bhagavā pākatikena mamsacakkhunā attabhāvapariyāpannena 
purimasucaritakammābhinībbattena samantā yojanam passati diva ceva rattiñca. 
Yadā hi* caturangasamannāgato andhakāro hoti: suriyo ca atthangato* hoti, 
kalapakkho ca uposatho hoti, tibbo ca vanasaņdo hoti, mahā ca kāļamegho” 
abbhutthito hoti, evarūpepi caturangasamannāgate andhakāre samantā yojanam 
passati. Yattha so kuddo* va kavātam va pākāro va pabbato va gaccham va lata va 
āvaraņam rūpānam dassanaya. Ekañce tilaphalam nimittam katvā tilavāhe 
pakkhipeyya, taññeva tilaphalam uddhareyya. Evam parisuddham bhagavato 
pākatikam mamsacakkhu.” Evam bhagavā mamsacakkhunāpi vivatacakkhu. 


Katham bhagavā dibbena cakkhunāpi vivatacakkhu? Bhagavā dibbena 
cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne uppaJjamane'° 
hīne paņīte suvaņņe dubbaņņe sugate duggate, yathākammūpage satte pajānāti: “Ime 
vata! bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā 
manoduccaritena samannāgatā ariyānam upavādakā micchāditthikā micchaditthi- 
kammasamādānā, te kāyassa bhedā parammaraņā apāyam duggatim vinipātam 
nirayam upapanna, ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannagata 
vacīsucaritena samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānam anupavadaka 
sammāditthikā sammāditthikammasamādānā, te kāyassa bhedā parammaraņā 
sugatim saggam lokam upapannā ti. Iti dibbena cakkhunā visuddhena 
atikkantamānusakena satte passati cavamāne uppajjamāne" hīne paņīte suvaņņe 
dubbaņņe sugate duggate, yathākammūpage satte pajānāti. Ākankhamāno ca 
bhagava ekampi lokadhātum passeyya, dve pi lokadhātuyo passeyya, tisso pi 
lokadhātuyo passeyya, catasso pi lokadhātuyo passeyya, paūcapi lokadhātuyo 
passeyya, dasa pi lokadhātuyo passeyya, vīsampi lokadhātuyo passeyya, timsampi 
lokadhatuyo passeyya, cattāļīsampi lokadhatuyo passeyya, paññasampi lokadhatuyo 
passeyya, satampi lokadhātuyo passeyya,” sahassimpi cūlanikam lokadhatum 
passeyya, dvisahassimpi” majjhimikam lokadhātum passeyya, tisahassim” 
mahāsahassimpi lokadhātum passeyya. Yāvatā vā pana ākankheyya tāvatakam 
passeyya. Evam parisuddham bhagavato dibbam cakkhu.'" Evam bhagavā" dibbena 
cakkhunāpi vivatacakkhu. 


'ubhato - Ma. ? pākatikamamsacakkhu - Syā, PTS. 
> akkhikupāni - Syā. °upapajjamane - Ma, Syā, PTS. 
* aļāritthakasamānam - Syā, PTS. 'ime te - PTS. 
* suvodātam - PTS. * satampi lokadhātuyo passeyya - 
> yada hipi - Ma; yadāpi - Syā, PTS. itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
° atthangamito - Syā, PTS. * dvisahassampi - Sīmu 2. 
7 akālamegho - Syā, PTS. * tisahassimpi lokadhātum passeyya - Ma, Syā, PTS. 
* natthi so kutto - Ma; ` dibbacakkhu - Syā, PTS. 
natthi so kūto - Syā, PTS. 6 bhagavatā - Sīmu 2. 
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— Hai bên đuôi mắt của đức Thế Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên dáng, đáng 
nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa (hai con mắt) có màu đen, là màu 
đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu trái 
addāritthaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, là màu trắng tuyền, 
trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi sao Osadhī. Nhục nhãn tự 
nhiên ấy, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh nghiệp tốt đẹp trong thời quá 
khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn nhìn thấy xung quanh một do-tuần, ban ngày và 
luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, 
vào ngày trai giới thuộc hạ huyền (đêm cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu 
thăm, và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố có 
hình thức như thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. O nơi nào đầu 
có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là 
sự ngăn trở việc nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào 
có xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Thiên nhàn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, với Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh trong 
khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, sung sướng, (hay) 
đau khổ, Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng: “Quả 
vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uë hạnh về thân, có uč hạnh về khẩu, có 
uế hạnh về ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà 
kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về 
thân, có thiện hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân 
xác và chết đi, được sanh vào chốn an vui, cối Trời, thế gian (nāy).” Như thế, bằng 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi 
chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, sung sướng, (hay) đau 
khổ, Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi 
mong muốn, đức Thế Tôn có thể nhìn thấy một thế giới,' có thể nhìn thấy hai thế 
giới, có thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm 
thế giới, có thể nhìn thấy mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có thể 
nhìn thấy ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn thấy năm 
mươi thế giới, có thể nhìn thấy nhất thiên — tức Tiểu thế giới, có thể nhìn thấy nhị 
thiên — tức Trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên — tức Đại Thiên thế giới.” Hơn 
nữa, Ngài mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến chừng ấy. Thiên 
nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với 
Thiên nhãn nghĩa là như vậy. 


' Xem Phần Phụ Chú về 'Lokadhātu - Thế giới ở trang 731. 
2 Xem Phần Phụ Chú về 'Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - Đại Thiên 
thế giới ở trang 732. 
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Katham bhagava paūūācakkhunāpi vivatacakkhu? Bhagavā mahapañño 
puthupañño hasupañño'  Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño 
paññapabhedakusalo pabhinnañano adhigatapatisambhido, catuvesārajjappatto 
dasabaladhārī purisasabho purisasīho purisanāgo purisajañño purisadhorayho? 
anantañano anantatejo anantayaso, addho* mahaddhano dhanavā, netā vineta 
anunetā paññapeta“ nijjhāpetā” pekkhetā pasādetā. So hi bhagavā anuppannassa 
maggassa uppādetā asañjatassa maggassa safijanetā, anakkhātassa maggassa 
akkhātā, maggaññu maggavidū maggakovido. Maggānugā ca pana etarahi sāvakā 
viharanti pacchāsamannāgatā. 


So hi bhagavā jānam jānāti, passam passati. Cakkhubhūto ñanabhuto 
dhammabhūto* brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa data, 
dhammassāmī tathāgato. Natthi tassa bhagavato aññatam adittham avidītam 
asacchikatam aphassitam” paññaya, atītam anāgatam paccuppannam* upādāya 
sabbe dhammā sabbakarena buddhassa bhagavato ñanamukhe āpātham āgacchanti. 
Yam kiūci ñeyyam° nama atthi dhammam jānitabbam," attattho va parattho va 
ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparāyiko va attho uttāno va attho 
gambhīro va attho gūļho'' va attho paticchanno va attho neyyo va attho nīto va attho 
anavajjo va attho nikkileso va attho vodano” va attho paramattho va attho,” sabbam 
tam antobuddhañane parivattāti. 


Sabbam kayakammam buddhassa bhagavato ñananuparivatHi. Sabbam 
vacīkammam — sabbam manokammam buddhassa bhagavato ñananuparivatti. Atīte 
buddhassa bhagavato appatihatam ñanam anāgate — paccuppanne appatihatam 
ñanam. Yāvatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam tavatakam 
ñeyyam, ñeyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam, ñeyyam atikkamitvā 
ñanam nappavattati, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi, aññamañña- 
pariyantatthayno'° te dhammā. Yatha dvinnam samuggapatalānam samma 
phassitānam” hetthimam samuggapatalam uparimam" nativattatl, uparimam 
samuggapatalam hetthimam'” nativattal, aññamaññapariyantatthaymo te, 
evamevam buddhassa bhagavato ñeyyañca ñanañca aññamaññapariyantatthayino. ° 
Yavatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam, 
ñeyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam, ñeyyam atikkamitva ñanam 
nappavattati, ñanam atikkamitvā ñeyyapatho natthi, aññamaññapariyantatthayino ° 
te dhammā. 


' hãsapañño - Ma, Syā, PTS. 


* purisadhoreyho - Syā, PTS. ° atthi jānitabbam - Ma, Syā. 

* addho - Syā. ' guyho - PTS. 

* saññapeta - Syā, PTS. *vodāto - Syā. 

` anijjhāpetā - Ma. * paramattho vã - Syā, PTS. 

° dhammabhūto ñanabhuto - Syā, PTS. *aññamaññam pariyantatthāyino - PTS. 
7 aphusitam - Syā, PTS. * phusitãnam - Ma, Syā, PTS. 

° atītānāgatapaceuppannam - Syā, PTS. ° uparimamva - Syā, PTS. 

? neyyam - Syā, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 7 hetthimamva - Syā, PTS. 
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Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn là 
bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ 
thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí đã được phát triển, 
đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế 
Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra Đạo Lộ 
chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về 
Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rë về Đạo Lộ. Và hơn nữa, những người di 
theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu (Đạo 
Lộ ấy). 


Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, thấy (đúng bản thể) 
điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, 
có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban 
cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không 
biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả 
các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến 
phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là 
có pháp cần phải biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi 
ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, 
hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc 
có lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có 
lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, hoặc 
có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả (các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của 
đức Phật. 


Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu 
nghiệp — tất cả ý nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Đức Phật Thế 
Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, — về vị lai, có trí không bị chướng ngại về 
hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều- 
có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí lā 
giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có 
hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với 
nhau. Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới 
hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế 
Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí 
là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết 
là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không 
vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
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Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñanam parivattati. Sabbe dhammā 
buddhassa bhagavato āvajjanapatibaddhā  ākankhāpatibaddhā  manasikāra- 
patibaddhā cittuppādapatibaddhā. Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam 
parivattati. Sabbesam sattānam bhagavā āsayam jānāti, anusayam jānāti, caritam 
jānāti, adhimuttim jānāti. Apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye 
svākāre dvākāre suviññapaye duviññapaye bhabbābhabbe satte pajānāti.' Sadevako 
loko samarako sabrahmako sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussā anto 
buddhañane parivattati. 


Yathā ye keci macchakacchapā antamaso timitimingalam upadaya 
antomahāsamudde parivattanti, evamevam sadevako loko samārako sabrahmako 
sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussa antobuddhañape parivattati. Yathā ye keci 
pakkhī antamaso garulam venateyyam upadaya akasassa padese parivattanti, 
evamevam yepi te sāriputtasamā paññaya, tepi buddhañanassa padese parivattanti. 
Buddhañanam devamanussānam paññam pharitvā abhibhavitvā titthati. Ye ca te” 
khattiyapaņditā brāhmaņapaņditā gahapatipandita samaņapaņditā nipuņā* 
kataparappavādā* vālavedhirūpā”* vobhindantā maññe caranti paññagatena 
ditthigatāni, te paūham abhisankharitvā abhisankharitvā tathāgatam upasankamitvā 
pucchanti gūļhāni ca paticchannāni ca.* Kathitā vissajjitā ca te pañha bhagavatā” 
honti nidditthakāraņā. Upakkhittakāva* te bhagavato sampajjanti.* Atha kho bhagavā 
va" tattha atirocati, yadidam paūnāyāti. Evam bhagavā paññacakkhunapi 
vivatacakkhu. 


Katham bhagavā buddhacakkhunāpi vivatacakkhu? Bhagavā buddhacakkhunā 
lokam olokento'' addasa satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye 
svakare dvākāre suviãññapaye duviññapaye, appekacce paralokavajjabhayadassāvino 
viharante, appekacce ca na paralokavajjabhayadassāvino viharante.” Seyyathāpi 
nāma uppaliniyam vā paduminiyam vā puņdarīkiniyam vā appekaccāni uppalāni vā 
padumāni va puņdarīkāni va udake jātāni udake samvaddhāni” udakā anuggatāni'* 
antonimuggaposīni,* appekaccāni uppalāni va padumāni va puņdarīkāni va udake 
jātāni udake samvaddhāni"”” samodakam thitāni, appekaccāni uppalāni va padumāni 
va puņdarīkāni va udake jātāni udake samvaddhāni” udakā accuggamma titthanti 
anupalittāni udakena, evamevam bhagavā buddhacakkhunā lokam olokento'' addasa 
satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre 
suviññapaye duviññapaye, appekacce paralokavajjabhayadassāvino viharante, 
appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante.' 


' jānāti - Syā, PTS. 

* ye pi te - Syā, PTS. 

* nipuñña - Syā. 

* parappavādā - PTS. 

` bālavedhirūpā - Syā, PTS. 

° gūļhāni ca paticchannāni ca - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
7 bhagavato - Sīmu 2. 

* upakkhittakā ca - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 


? sampajjante - PTS. 5 samvaddhāni - Ma, Syā, PTS. 
'° bhagavã - Ma, Syā, PTS. 14 udakānuggatāni - PTS. 
l! volokento - Ma, Syā, PTS. 5 antonimuggapositāni - PTS. 


1? appekacce ca na ~bhayadassävino viharante - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được gắn 
liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với sự chú 
tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính tình, biết tiềm năng, biết nết 
hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có 
tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tām nhìn bị váy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. 
Thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của 
đức Phật. 


Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, 
chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn cối chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân diču lā loài linh thú, 
chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương đương 
với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi thuộc Phật trí; Phật 
trí thâm nhập tuệ của chư Thiên và loài người, ngự trị, và trụ lại. Những vị Sát-đế-Ìy 
sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng suốt, những vị Sa-môn 
sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của những người khác như người cung 
thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự thành tựu của tuệ trong 
khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi 
các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu 
hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính 
đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế 
Tôn có mắt được mở ra với Tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, 
trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh có tám 
nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã nhìn thấy) một số chúng sanh 
đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống 
khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen 
hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được 
sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và 
được nuôi dưỡng chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc 
sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn 
bởi nước; tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian 
đã nhìn thấy các chúng sanh có tām nhìn bị vấy bụi ít và có tām nhìn bị váy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã 
nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự 
nhìn thấy nói sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 
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Jānāti bhagavā “ayam puggalo rāgacarito, ayam dosacarito, ayam mohacarito, 
ayam vitakkacarito, ayam saddhacarito, ayam ñanacarito 'ti. Rāgacaritassa bhagavā 
puggalassa  asubhakatham kathet.  Dosacaritassa  bhagavā puggalassa 
mettābhāvanam ācikkhati. Mohacaritam bhagavā puggalam' uddese paripucchāya 
kālena dhammasavane” kalena dhammasākacchāya garusamvāse niveseti. 
Vitakkacaritassa bhagavā puggalassa ānāpānasatim acikkhati Saddhācaritassa 
bhagavā puggalassa  pasādaniyam* nimittam acikkhati  buddhasubodhim 
dhammasudhammatam sanghasuppatipattim* sīlāni ca attano. Nāņacaritassa 
bhagavā puggalassa aclkkhati vipassanānimittam aniccākāram dukkhākāram 
anattākāram. 


1. “Sele yathā pabbatamuddhanitthito 
yathāpi passe janatam samantato, 
tathūpamam dhammamayam sumedha 
pāsādamāruyha samantacakkhu, 
sokāvatiņņam”* janatamapetasoko 
avekkhassu jātijarābhibhūtan ”ti.* 
Evam bhagavā buddhacakkhunāpi vivatacakkhu. 


Katham bhagavā samantacakkhunāpi vivatacakkhu? Samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam. Bhagava sabbaññutañanena upeto samupeto upagato? 
samupagato* upapanno sampanno? samannagato. 


2. “Na tassa additthamidhatthi kiñci 
atho aquiññatamajanitabbam, 
tathāgato tena samantacakkhū ”ti.'' 
Evam bhagavā samantacakkhunāpi vivatacakkhū ti - akittayī vivatacakkhu. 


Sakkhidhammam parissayavinayan ti - Sakkhidhamman ti na itihitiham, 
na itikirāya, na paramparāya, na pitakasampadāya, na takkahetu, na nayahetu, na 
ākāraparivitakkena, na ditthinijjhānakkhantiyā samam  sayamabhiññatam 
attapaccakkham dhamman ti" - sakkhidhammam. 


' mohacaritassa bhagavā puggalassa - Ma. 7 upāgato - Sīmu 2, Pu. 

2 dhammassavane - Ma, Syā, PTS. * samupāgato - Sīmu 2, Pu. 

3 pasādanīyam - Ma, Syā, PTS. ? samupapanno - Ma, Syā, PTS. 

* supatipattim - Syā, PTS. 1 neyyam - Syā, PTS, Sīmu 2. 

> sokāvakiņņam - Syā, PTS. !! Patisambhidāmagga, Nāņakathā, Indriyakathā. 
° Dīghanikāya, Mahāpadānasutta; 2 attapaccakkhadhamman ti - Syā, PTS. 


Majjhimanikāya, Ariyapariyesanasutta, Bodhirājakumārasutta; 
Brahmasamyutta, Pathamavagga; Itivuttaka, Dutiyavagga. 
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Đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, người 
này có tánh si, người này có tānh tām, người này có tánh tín, người này có tánh giác.” 
Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về đề mục tử thi. Đối với 
người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm từ. Đối với người có tánh si, 
đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc lắng nghe Giáo Pháp lúc hợp 
thời, việc bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, việc cộng trú với vị thāy. Đối với người có 
tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Đối với người có 
tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về biểu hiện đem lại sự thành tín: sự giác ngộ tốt đẹp 
của đức Phật, tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp, sự hành trì tốt đẹp của Chúng Tăng, và 
các giới của bản thân. Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng 
của pháp minh sát: biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biểu hiện của vô ngã. 


1. “Giống như người đứng ở đỉnh của ngọn núi đá, cũng giống như người có thể 
nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu, bạch dâng Khôn Ngoan, 
bạch đấng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, xin bậc đã 
xa la sầu muón hãy quan sát chúng sanh bi rơi vào sầu muôn, bi ngự trị bởi sanh 
vā già.” 

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Toàn nhàn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 
nói đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, 
đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


2. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - bậc có mắt 
được mở ra đã nói về' là như thế. 


Pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa - Pháp thực chứng: pháp 
không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, 
không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không 
do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận về quan điểm, đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét; - 'pháp 
thực chúng là như thế. 
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Parissayavinayan ti - Parissayā ti dve parissayā: pākataparissayā ca, 
paticchannaparissayā ca. 


Katame pakataparissaya? Sīhā vyagghā dīpī accha taracchā' kokā mahisā” hatthī 
ahī vicchikā* satapadī cora va assu mānavā vai katakammā va akatakammā vā, 
cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaņņarogo mukharogo 
dantarogo kaso sāso pināso daho* jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā sūlā* 
visūcikā kuttham gaņdo kilaso soso apamaro, daddu kandu kacchu hakhasā” 
vitacchika lohitapittam* madhumeho amsa piļakā bhagandalā, pittasamutthānā 
ābādhā, semhasamutthānā ābādhā, vātasamutthānā ābādhā, sannipātikā ābādhā, 
utupariņāmajā  ābādhā, visamaparihārajā  ābādhā,  opakkamikā abadha, 
kammavipākajā abadha, sītam uņham jighacchā pipāsā uccāro passavo, 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassā iti va, ime vuccanti pākataparissayā. 


Katame paticchannaparissaya? Kāyaduccaritam vacīduccaritam manodueccaritam, 
kāmacchandanīvaraņam vyāpādanīvaraņam thīnamiddhanīvaraņam uddhacca- 
kukkuccanīvaraņam vicikicchanIvaranam, rago doso moho kodho upanāho makkho 
paļāso issā macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado 
pamādo sabbe kilesā sabbāni duccaritāni sabbe darathā sabbe pariļāhā sabbe 
santāpā sabbākusalābhisankhārā. Ime vuccanti paticchannaparissayā. 


Parissayā ti - Kenatthena parissayā? Parisahantīti parissayā, parihānāya 
samvattantīti parissayā, tatrāsayāti parissayā. 


Katham parisahantīti parissayā? Te parissayā tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti ajjhottharanti pariyādiyanti maddanti. Evam parisahantīti parissayā. 


Katham parihanaya samvattantīti parissayā? Te parissaya kusalanam 
dhammānam antarayaya parihānāya” samvattanti. Katamesam kusalanam 
dhammānam? Sammāpatipadāya anulomapatipadaya appaccanikapatipadaya 
anvatthapatipadāya dhammanudhammapatipadaya slesu  paripurakaritaya 
indriyesu guttadvarataya bhojanesu° mattaññutaya  jāgariyānuyogassa 
satilsampaJaññassa, catunnam satipatthananam bhavananuyogassa, catunnam 
sammappadhananam — catunnam iddhipādānam — pañcannam indriyānam — 
paūcannam balānam — sattannam bojjhangānam — ariyassa atthangikassa maggassa 
bhāvanānuyogassa. Imesam kusalānam dhammānam antarayaya parihānāya” 
samvattanti. Evampi'' parihānāya samvattantīti parissayā. 


' dīpi-accha-taracchā - PTS. ° sulā - Syā. 
* gomahisā - Syā, PTS. 7 rakhasā - Ma, Syā, PTS. 
> ahi vicchikã - Ma, Syā; ° lohitam pittam - Syā. 
ahi-vicchika - PTS. ? parihānāya antarāyāya - Syā, PTS. 
* māņavā - Syā, PTS. 'bhojane - Syā, PTS. 
> dāho - Ma, PTS. '! evam - Syā, PTS. 
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Có sự loại trừ các hiểm họa - Các hiểm họa: có hai loại hiểm họa: hiểm họa 
hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mut, nhọt, ghé ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật- 
đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không 
đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, 
hoặc là như thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “nong muốn về duc, pháp che lấp “sân hân, pháp che lấp “dã dugi 
buồn ngủ, pháp che lấp phóng dāt và hối hân, pháp che lấp “hoài nghi, sự luyến ái, 
sân hận, si mê, giận dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì ‘chúng áp chế, 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm,” các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì “chúng áp 
chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì ‘chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ các giới, đối với việc phòng 
vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh 
thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự chuyên cần tu tập về bốn sự thiết lập 
niệm, đối với sự chuyên cần tu tập về bốn chánh cần, — về bốn nền tảng của thần 
thông, — về năm quyền, — về năm lực, — về bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, — về đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các 
thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì ‘chúng đưa đến sự suy giám nghĩa là như vậy. 
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Katham tatrāsayāti parissayā? Tatthete pāpakā akusalā dhammā uppajjanti 
attabhāvasannissayā. Yathā bile bilāsayā pāņā sayanti, dake dakāsayā pāņā sayanti, 
vane vanāsayā pāņā sayanti, rukkhe rukkhāsayā pāņā sayanti, evamevam tatthete 
pāpakā akusalā dhammā uppajjanti attabhāvasannissayāti. Evampi tatrāsayāti 
parissayā. 


Vuttañhetam bhagavatā: 

"Sāntevāsiko bhikkhave, bhikkhu sācariyako dukkham na phāsu viharati. 
Kathañca bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkham na phāsu viharati? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cakkhunā rūpam disvā uppajjanti pāpakā akusalā 
dhammā sarasankappa saññojantya, tyāssa' anto vasanti anvāssavasanti” pāpakā 
akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsikoti vuccati. Te nam samudācaranti, 
samudācaranti nam pāpakā akusala dhamnmāti, tasmā sācariyakoti vuccati. Puna ca 
param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutvā — ghānena gandham ghāyitvā — 
jivhāya rasam sāyitvā — kāyena photthabbam phusitvā — manasā dhammam viññaya 
uppajjanti pāpakā akusala dhammā sarasankappā saññoJaniya. Tyāssa' anto vasanti, 
anvāssavasanti” pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsikoti vuccati. Te nam 
samudācaranti, samudācaranti nam pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sācariyakoti 
vuccati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkham na phāsu 
viharatī”ti.* Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttañhetam bhagavatā: 

“Tayome bhikkhave antara malā antara amittā antara sapatta antara vadhakā 
antara paccatthikā.* Katame tayo? Lobho bhikkhave, antaramalam antarāmitto” 
antarāsapatto antaravadhako antarapaccatthiko. Doso bhikkhave — Moho bhikkhave 
antarāmalam'* antarāmitto* antarasapatto antaravadhako antarapaccatthiko. Ime kho 
bhikkhave, tayo antarā malā antarā mittā antarā sapattā antarā vadhakā antarā 
paccatthikāti.” 


3. Anatthajanano lobho lobho cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam no nāvabujjhati.” 


' tyassa - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 


* anvāssavanti - Syā, Sīmu 2; > antarā-amitto - Ma, Syā, PTS. 
anvāvasanti - PTS; atthāssa vasanti - Sa. ° antarāmalo - Ma, Syā. 
3 Saļāyatanasamyutta, Navapurāņavagga. 7 Itivuttaka, Catutthavagga, Malasutta. 


* antarāmalā antarā-amittā antarāsapattā antarāvadhakā antarāpaccatthikā - Ma, Syā, PTS. 
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Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này 
sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các sinh 
vật “có hang là chỗ trú’ thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chỗ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chó trú’ thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú thì ngụ ở cây cối, tương tự như vậy, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú’ 
còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư 
duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chi phối vị ấy;' vì thế, được gọi là ‘có thầy day hoc” Và thêm nữa, này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, — sau khi ngửi hương 
bằng mũi, — sau khi nếm vị bằng lưỡi, — sau khi xúc chạm bằng thân, — sau khi nhận 
thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ã āy trū ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chi phối vị āy; vì thế, được gọi là “có thầy dạy hoc” Này các tỳ khưu, 
quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt— Này 
các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc 
bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.” 


3. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rốt loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 
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4. Luddho attham na jānāti luddho dhammam na passati, 
andhantamam' tada hoti yam lobho sahate naram. 


5. Anatthajanano doso doso cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam Jano nāvabujjhati. 


6. Kuddho attham na jānāti kuddho dhammam na passati, 
andhantamam' tadā hoti yam kodho sahate naram. 


7. Anatthajanano moho moho cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


8. Mūļho attham najānāti mūļho dhammam na passati, 
andhantamam' tada hoti yam moho sahate naran ti.” 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Tayo kho me* mahārāja, purisassa dhammā ajjhattam uppajjamānā uppajjanti 
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Katame tayo? Lobho kho mahārāja, purisassa 
dhammo ajjhattam uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Doso 
kho mahārāja — Moho kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattam uppajjamāno 
uppajjati ahitaya dukkhāya aphāsuvihārāya. Ime kho mahārāja tayo purisassa 
dhammā ajjhattam uppajjamānā uppajjanti ahitaya dukkhāya aphāsuvihārāya.* 


9. “Lobho doso ca moho ca purisam pāpacetasam, 
himsanti attasambhūtā tacasāram ‘va samphalan ”ti.' 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttañhetam bhagavatā: 

10. “Rago ca doso ca itonidānā 
arati rati lomahamsā itojā, 
ito samutthāya manovitakkā 
kumārakā dhankamivossajantī' ”ti.° 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Parissayavinayan ti - Parissayavinayam parissayapahānam parissaya- 
vūpasamam parissayapatinissaggam parissayapatippassaddhim amatam nibbānan ti 
- sakkhidhammam parissayavinayam. 


' andhatamam - Syā. 


* Itivuttaka, Catutthavagga, Malasutta. é aratī ratī lomahamso itojā - Ma; 

3 kho - Ma, Syā, PTS. aratI rati lomahamso ito jāto - Sya, PTS. 
* tayo - itisaddo PTS potthake na dissate. 7 dhankamivossajjantī ti - Syā, PTS. 

°` Kosalasamyutta, Pathamavagga. * Suttanipāta, Sūcilomasutta. 
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4. Người bi khởi tham không biết được điều lgi ích, người bi khởi tham không 
nhìn thấu ly lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mü quáng tốt tām hiện 
diện. 


5. Sân là sự sanh ra điêu không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bi nóng giận không biết được điều lgi ích, người bị nóng giận không 
nhìn thấu lý lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tām 
hiện điện. 


^^ 


7. Si là sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguy hiếm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


8. Người bi si mê không biết được điều lợi ích, người bị sĩ mê không nhìn thấu ly 
lẽ. Si khống chế người nào, lúc dy có sự mù quáng tối tăm hiện diện. 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần; chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba 
pháp nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, 
tâu đại vương, quả thật —nt—. Si, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc 
nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


o. “Tham sân vā si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm y xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

10. “Luuến di, sân hận, và si mē có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. 
Ghēt, thương, sự ron lông sanh lên từ nơi (bản ngã) này. 

Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ dài)” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Có sự loại trừ các hiểm họa: sự loại trừ các hiểm họa là sự dứt bỏ các hiểm 
họa, sự vắng lặng các hiểm họa, sự buông bỏ các hiểm họa, sự tịch tịnh các hiểm họa, 
Bất Tử, Niết Bàn; - ‘pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa' là như thế. 
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Patipadam vadehi bhaddante ti - Patipadam vadehi sammapatipadam 
anulomapatipadam apaccanīkapatipadam anvatthapatipadam dhammanudhamma- 
patipadam sīlesu paripūrakāritam indriyesu guttadvāratam, bhojane mattaññutam, 
jāgariyānuyogam, satisampajaññam, cattāro satipatthāne, cattāro sammappadhāne, 
cattaro iddhipāde, paūcindriyāni, paūca balāni, sattabojjhange, ariyam atthangikam 
maggam, nibbanañca, nibbanagaminiñca patipadam vadehi acikkha desehi 
paññapehi patthapehi vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehī ti - patipadam vadehi. 
Bhaddante 'ti so nimmito buddham bhagavantam ālapati. Athava, yam tvam 
dhammam ācikkhi desesi paññapesi patthapesi vivari vibhaji uttānī-akāsi pakāsesi, 
sabbam tam sundaram bhaddakam kalyanam anavajjam sevitabban ti - patipadam 
vadehi bhaddante. 


Pātimokkhamathavā pi samādhin ti - Pātimokkhan ti sīlam patitthā ādi 
caraņam samyamo samvaro mukham pamukham kusalānam dhammānam 
samāpattiyā.' Athavāpi samādhin ti yā cittassa thiti saņthiti avatthiti avisāhāro 
avikkhepo  avisāhatamānasatā samatho samadhindryam  samādhibalam 
sammāsamādlī ti' - pātimokkhamathavā pi samadhim. 


Tenāha so nimmito: 

“Akittayť vivatacakkhu, 
sakkhidhammam parissayavinayam, 
patipadam vadehi bhaddante, 
pātimokkhamathavā pi samādhin "ti. 


14 -8 
Cakkhūhi neva lolassa 
gāmakathāya āvaraye sotam, 
rase ca nānugijjheyya 
na ca mamāyvetha kiñci lokasmim. 


Cakkhūhi neva lolassā 'ti - Katham cakkhulolo hoti?* Idhekacco bhikkhu 
cakkhulolo" cakkhuloliyena samannāgato hoti: adittham dakkhitabbam, dittham 
samatikkamitabbanti ārāmena ārāmam, uyyānena uyyānam, gāmena gāmam, 
nigamena nigamam, nagarena nagaram, ratthena rattham, janapadena janapadam, 
dīghacārikam anavatthitacārikam* anuyutto hot rūpadassanāya* Evampi 
cakkhulolo hoti. 


' Jhānavibhanga. é anavatthitacārikam - Ma. 

> Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. ”anuyutto ca hoti - Ma; 

* akittayi - Syā, PTS. anuyutto viharati - Syā, PTS. 
* katham cakkhuloloti? - Ma. * rūpassa dassanāya - Ma. 


> idhekacco cakkhuloliyena - Ma; Idhekacco cakkhulolo cakkhuloliyena - Syā, PTS. 
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Thưa Ngài đại đức, xin Ngài hãy nói vë đường lối thực hành - Xin Ngài 
hãy nói về đường lối thực hành: Xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ về sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, Niết Bàn, và đường lối thực hành đưa đến Niết Bàn; - “xin Ngài hãy nói về 
đường lối thực hành là như thế. Thưa Ngài đại đức: Vị (Phật) đã được hóa hiện ấy 
xưng hô với đức Phật Thế Tôn. Hoặc là, pháp nào mà Ngài đã nêu ra, đã chỉ bảo, đã 
thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ, mọi điều ấy là tốt 
đẹp, tốt lành, thiện, không bị chê trách, nên được thực hành; - “thưa Ngài đại đức, xin 
Ngài hãy nói về đường lối thực hành' là như thế. 


Về giới giải thoát, và luôn cả về định nữa - Về giới giải thoát: Giới là nền 
tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu 
nhằm chứng đạt các thiện pháp. Và luôn cả về định nữa: là sự ổn định, sự đứng 
vững, sự kiên định, sự không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị 
phân tán, sự vắng lặng, định quyền, định lực, chánh định của tām; - “ë giới giải 
thoát, và luôn cả về định nữa' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Bậc có mắt được mở ra đã nói vē 

pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa. 

Thưa Ngài dai đức, xin Ngài hãy nói vē đường lối thực hành, 
vē giới gidi thoát, và luôn cả vē định nữa.” 


14-8 
Không nên buông thả uới đôi mắt, 
nên che đậu lỗ tai đối uới chuyên làng xóm, 
không nên thèm muốn ở các vi nếm, 
và không nên chấp là của ta vē bất cứ thứ gì ở thế gian. 


Không nên buông thả với đôi mắt: Buông thả con mắt là thế nào? Ở đây, một 
vị tỳ khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái buông thả ở mắt (nghĩ rằng): 
“Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi từ tu viện này đến tu viện 
khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, từ thị 
trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc độ này đến 
quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du 
hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; buông thả con mắt là như vậy. 
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Athavā, bhikkhu' antaragharam pavittho vīthim patipanno asamvuto gacchati 
hatthim olokento, assam olokento, ratham olokento, pattim olokento, itthiyo 
olokento, purise olokento, kumārake olokento, kumārikāyo olokento, antarāpaņam 
olokento, gharamukhāni olokento, uddham olokento, adho olokento, disāvidisam 
vipekkhamāno” gacchati. Evampi cakkhulolo hoti. 


Athava, bhikkhu cakkhunā rūpam disvā nimittaggāhī hoti anubyaīūjanaggāhī. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhā domanassā 
pāpakā akusala dhammā anvassaveyyum, tassa samvarāya na patipajjati, na rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram āpajjati. Evampi cakkhulolo hoti. 


Yathā vā paneke bhonto samanabrahmana saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitva te 
evarūpam visūkadassanam anuyuttā viharanti, seyyathīdam: naccam gītam vāditam 
pekkham akkhānam pāņissaram vetāļam kumbhathūnam* sobhanagarakam* 
caņdālam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham” 
usabhayuddham goyuddham ajayuddham meņdayuddham kukkutayuddham 
vattakayuddham daņdayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam 
balaggam senābyūham aņīkadassanam iti vā. Evampi cakkhulolo hoti. 


Katham na cakkhulolo hoti? Idhekacco bhikkhu na cakkhulolo na cakkhuloliyena 
samannāgato hoti: adittham dakkhitabbam, dittham samatikkamitabbanti na 
ārāmena ārāmam na, uyyānena uyyānam, na gāmena gāmam, na nigamena 
nigamam, na nagarena nagaram, na ratthena rattham, na janapadena Janapadam, 
dīghacārikam anavatthitacārikam anuyutto hoti rūpadassanāya. Evampi na 
cakkhulolo hoti. 


Athavā,* bhikkhu antaragharam pavittho vīthim patipanno samvuto gacchati, na 
hatthim olokento, na assam olokento, na ratham olokento, na pattim olokento, na 
itthiyo olokento na, na purise olokento, na kumārake olokento, na kumārikāyo 
olokento, na antarāpaņam olokento, na gharamukhāni olokento, na uddham 
olokento, na adho olokento, na disāvidisam pekkhamāno” gacchati. Evampi na 
cakkhulolo hoti. 


Athava, bhikkhu cakkhunā rūpam disvā na nimittaggāhī hoti nānubyaīūjanaggāhī. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhā domanassā 
pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram āpajjati. Evampi na cakkhulolo hoti. Yatha 
va paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni bhojanāni bhuūjitvā te 
evarūpam visūkadassanam anuyuttā viharanti, seyyathīdam: naccam gītam vāditam 
pekkham akkhānam —pe— aņīkadassanam iti va. Evarūpā visūkadassanā* pativirato 
hoti. Evampi na cakkhulolo hoti. 


' bhikkhu - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 

2 pekkhamāno - Syā, PTS, Sīmu 1. 

* kumbhathūņam - Ma. 

* sobhanakam - Ma. 7vipekkhamãno - Ma. 

` mahimsayuddham - Ma. ° visūkadassanānuyogā - Syā, PTS. 
° ekacco bhikkhu ... na cakkhulolo hoti. athavā - itipatho Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi 
không thu thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn 
các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn các cửa tiệm, 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng 
phụ; buông thả con mắt còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn 
quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp 
có thể xâm nhập, vi ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không 
hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; buông thả con mắt 
còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có 
hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, 
đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng 
tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu 
cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, 
xem sự điều quân, hoặc là như thế; buông thả con mắt còn là như vậy. 


Không buông thả con mắt là thế nào? Ó đây, một vị tỳ khưu nào đó không buông 
thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt (không nghĩ rằng): “Nên thấy điều 
chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi không từ tu viện này đến tu viện khác, không 
từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, 
không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ thành phố này đến thành phố khác, 
không từ quốc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không 
đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; không 
buông thả con mắt là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi thu 
thúc: vị ấy đi mà không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người 
đi bộ, không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, không nhìn các cậu trai, 
không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không nhìn mặt tiền của các căn 
nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn xem hướng chính hướng phụ; 
không buông thả con mắt còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm giữ 
hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác 
bất thiện pháp có thể xâm nhập. Vi ấy thực hành sự thu thúc đối với việc ấy, hộ trì 
nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không buông thả con mắt còn là 
như vậy. Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ 
thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn 
có hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, —nt— xem sự điều 
quân, hoặc là như thế. Vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy; 
không buông thả con mắt còn là như vậy. 
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Cakkhuhi neva lolassā ti - Cakkhuloliyam pajaheyya vinodeyya byantīkareyya 
anabhāvam gameyya. Cakkhuloliyā ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato' 
vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa vihareyyā ti - cakkhuhi neva lolassa. 


Gamakathaya āvaraye sotan ti - Gāmakathā vuccat battimsa 
tiracchānakathā, seyyathidam: raJakatha, corakatha, mahāmattakathā, senakatha, 
bhayakathā, yuddhakathā, annakatha, panakatha, vatthakatha, yanakatha, 
sayanakatha, malakatha, gandhakathā, ñatikatha, gāmakathā, nigamakatha, 
nagarakatha, janapadakathā, itthikathā, purisakathā, surakatha, visikhakatha, 
kumbhatthanakatha, pubbapetakatha, nanattakatha? lokakkhāyikā 
samuddakkhāyikā itibhavābhavakathā iti vā. 


Gāmakathāya āvaraye sotan tỉ - Gāmakathāya sotam āvareyya nivāreyya 
sannivāreyya* rakkheyya gopeyya pidaheyya pacchindeyya ti - gamakathaya āvaraye 
sotam. 


Rase ca nānugijjheyyā ti - Raso ti* mūlaraso khandharaso tacaraso pattaraso 
puppharaso phalaraso ambilam madhuram tittakam* katukam loņakam” kharikam 
lapilam* kasāvo sādum asādum sītam uņham. Santeke samaņabrāhmaņā rasagiddhā. 
Te jivhaggena rasaggāni pariyesantā āhiņdanti. Te ambilam labhitvā anambilam 
pariyesanti, anambilam labhitvā ambilam pariyesanti -pe— sītam labhitva uņham 
pariyesanti, uņham labhitvā sītam pariyesanti. Te yam yam labhitvā tena tena na 
tussanti, aparāparam pariyesanti; manāpikesu rasesu rattā giddhā gathitā mucchitā 
ajjhopannā laggā laggitā palibuddhā. Yassesa rasataņhā pahina samucchinnā —pe— 
ñanaggina daddhā, so patisankhā yoniso aharam āhāreti: neva davaya —pe— 
anavajjatā ca phāsuvihāro cāti. 


Yathā vaņam alimpeyya yāvadeva aruhanatthaya, yatha va pana akkham 
abbhañJeyya yavadeva bhārassa nittharaņatthāya, yatha va? puttamamsam aharam 
ahareyya'" yavadeva kantarassa nittharaņatthāya; evameva'' bhikkhu patisankha 
yoniso aharam āhāreti: neva davaya —pe— anavajjatā ca phāsuvihāro cati, 
rasatanham paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, rasatanhaya 
arao assa virato pativirato nikkhanto nissato' vippamutto  visaññutto 
vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - rase ca nānugijjheyya. 


' nissattho - Syā, PTS. 'loņikam - Ma, Syā, PTS. 

2 nānatthakathā - Sīmu 2. * lambikam - Ma; 

? iti vāti gāmakathāya. āvaraye sotanti- Syā, PTS. lambilam - Syā; ambilam - PTS. 

* samvareyya - Ma. ? vathã vã pana - Syā, PTS. 

> rase cati - Ma. ' puttamamsam āhāreyya - Syā, PTS. 
° tittikam - Syā, PTS. ll evamevam - Ma. 
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Không nên buông thả với đôi mắt: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở mắt. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với trạng thái buông 
thả ở mắt, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
buông thả với đôi mắt là như thế. 


Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Chuyện làng xóm nói đến ba 
mươi hai việc nói chuyện phù phiếm, như là: câu chuyện về vua chúa, câu chuyện vē 
trộm cướp, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện hãi hùng, 
câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về thức ăn, câu chuyện về thức uống, câu 
chuyện về vải vóc, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về 
vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về thân quyến, câu chuyện về làng 
xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về phố phường, câu chuyện về quốc độ, câu 
chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện về 
đường xá, câu chuyện tại chó lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện 
tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, nói về hiện trạng của đại dương, câu chuyện 
về sự hiện hữu và không hiện hữu, hoặc là như thế. 


Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Nên che đậy lỗ tai đối với 
chuyện làng xóm, nên khống chế, nên ngăn chặn, nên bảo vệ, nên gìn giữ, nên đóng 
lại, nên cắt đút; - “nên che đậy lõ tai đối với chuyện làng xóm là như thế. 


Không nên thèm muốn ở các vị nếm - Vị nếm: vị của rễ củ, vị của thân cây, 
vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của hoa, vị của trái, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nhạt, 
gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bā-la-mOn thèm khát vi 
nếm, họ lang thang đó đây tám cầu các vị nếm tuyệt vời bằng đầu lưỡi. Có được vị 
chua, họ tām cầu vị không chua; có được vị không chua, họ tầm cầu vị chua. —nt— có 
được vị lạnh, họ tâm cầu vị nóng; có được vị nóng, họ tám cầu vị lạnh. Khi có được vi 
nếm nào thì họ lại không vừa lòng với vị nếm ấy, và tiếp tục tầm cầu, họ bị luyến ái ở 
các vị nếm hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị 
vướng vào, bị giữ lại. Đối với vị nào, tham ái này ở vị nếm đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy suy xét đúng đắn rồi mới 
thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, —nt— sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải 
mái.” 


Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho lành lặn, 
hoặc giống như người nhỏ đầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích chuyên chở khối 
hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa con trai chỉ nhắm đến 
mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị tỳ khưu suy xét đúng đắn rồi 
mới thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, —nt— sự không lầm lỗi, và sự sống được 
thoải mái.” Nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu tham ái ở vị nếm. Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với tham ái ở vị nếm, nên sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới han; - không nên thèm muốn ở các vị nếm là như thế. 
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Na ca mamāyetha kiūci lokasmin ti - Mamattā ti dve mamattā: 
tanhamamattañca ditthimamattañca —pe— idam taņhāmamattam —pe— idam 
ditthimamattam. Taņhāmamattam pahāya ditthimamattam patinissajitvā' cakkhum 
na mamāyeyya, na gaņheyya, na parāmaseyya, nābhiniviseyya; sotam ghānam 
jivham kāyam rūpe sadde gandhe rase photthabbe kulam gaņam āvāsam lābham 
yasam pasamsam sukham cīvaram piņdapātam senāsanam gilānapaccayabhesajja- 
parikkhāram kāmadhātum rūpadhātum arūpadhātum kāmabhavam rūpabhavam 
arūpabhavam saññabhavam asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam 
ekavokarabhavam catuvokarabhavam pañcavokarabhavam atītam anāgatam 
paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe dhamme na mamayeyya, na ganheyya, na 
paramaseyya, nabhiniviseyya. Kiūcī ti kiñci rūpagatam vedanagatam saññagatam 
sankhāragatam viññanagatam. Lokasmin ti apayaloke —pe— ayatanaloke 'ti - na ca 
mamayetha kiñci lokasmim. 


Tenaha bhagava: 

“Cakkhūhi neva lolassa 
gāmakathāya āvaraye sotam, 

rase ca nānugijjheyya 

na ca mamauvetha kiñci lokasmin "ti. 


14-9 
Phassena yadā phutthassa 
paridevam bhikkhu na kareyya kuhiīici, 
bhauañca nābhijappeyya 
bheravesu ca na sampavedheyya. 


Phassena yada phutthassā ti - Phasso ti rogaphasso.” Rogaphassena 
phuttho pareto samohito samannāgato assa; cakkhurogena puttho pareto samohito 
samannāgato assa; sotarogena, ghānarogena, jivhārogena, kāyarogena, sīsarogena, 
kannarogena, mukharogena, dantarogena, kasena, sasena, pināsena, dahena,* 
jarena,* kucchirogena, mucchāya, pakkhandikāya, sūlāya”* visūcikāya kutthena 
gaņdena kilāsena sosena, apamārena, dadduyā kaņduyā kacchuyā rakhasāya 
vitacchikaya, lohitena pittena madhumehena, amsaya pilakaya bhagandalena,* 
pittasamutthānena ābādhena semhasamutthānena ābādhena vatasamutthanena 
ābādhena sannipātikena ābādhena utupariņāmajena ābādhena visamaparihārajena 
ābādhena opakkamikena ābādhena kammavipākajena ābādhena,' sitena uņhena 
jighacchāya pipasaya uccarena passavena, đamsamakasavatatapasirimsapa- 
samphassehi phuttho pareto samohito samannagato assā ti - phassena yada 
phutthassa. 


' patinissajjitvā - Ma, Syā, PTS. 


? phasso ti rogaphasso - itipātho Syā potthake na dissate; phasso ti - PTS. ` sulāya - Syā. 
* dāhena - Ma, PTS. *bhagandalāya - PTS. 
* jareņa - PTS. 7 pittasamutthānehi ābādhehi ... kammavipākajehi ābādhehi - Syā, PTS. 
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Và không nên chấp là của ta vê bất cứ thứ gì ở thế gian - Trạng thái 
chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái 
và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do 
tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng 
thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, 
không nên chấp mắt là của ta, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên 
chấp chặt; không nên chấp tai, mũi, lưỡi, thân, các sắc, các thinh, các hương, các vi, 
các xúc, gia tộc, đồ chúng, chó ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới, cõi dục, cối sắc, cối vô sắc, cối hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi 
phi tưởng, cối một uẩn, cối bốn uān, cõi năm uān, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp 
đã được thāy-dā được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức là của ta, không 
nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt. Bất cứ cái gì: bất cứ cái gì 
liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên 
quan đến thức. O thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - ‘và 
không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thế giam’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên buông thả uới đôi mắt, 

nên che đậu lỗ tai đối uới chuuện làng xóm, 

không nên thèm muốn ở các vi nếm, 

và không nên chấp là của ta vē bất cứ thứ gì ở thế gian.” 


14 - 9 
Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

vi tù khưu không nên thể hiện sự than vån vē bất cứ điều gì, 
không nên tham đắm sự hiện hữu, 

vā không nên rúng động vi các sự khiếp đảm. 


Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh) - Xúc: xúc do bệnh. (VỊ tỳ khưu) có 
thể bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh; có thể bị xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh ở mắt; bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh ở tai trong, do bệnh ở mũi, do bệnh ở 
lưỡi, do bệnh ở thân, do bệnh ở đầu, do bệnh ở lỗ tai, do bệnh ở miệng, do bệnh ở 
răng, do ho, do suyễn, do sổ mũi, do nhiệt, do cảm sốt, do đau bụng, do xây xẩm, do 
kiết ly, do đau bụng bão, do dịch tả, do phong cùi, do khối u, do bệnh chàm, do lao 
phổi, do động kinh, do mụt, do nhọt, do ghẻ ngứa, do sảy, do loét tay chân, do máu, 
do mật, do bệnh tiểu đường, do bệnh trĩ, do ghẻ lở, do loét hậu môn, do bệnh phát 
khởi từ mật, do bệnh phát khởi từ đàm, do bệnh phát khởi từ gió, do bệnh tổng hợp 
từ mật-đàm-gió, do bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, do bệnh sanh lên vì bốn oai 
nghi không đồng đều, do bệnh thuộc dạng cấp tính, do bệnh sanh lên vì quả của 
nghiệp, do lạnh, do nóng, do đói, do khát, do đại tiện, do tiểu tiện, bởi các xúc chạm 
với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát; - khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh} là 
như thế. 
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Paridevam bhikkhu na kareyya kuhiūicī ti - Ādevam paridevam ādevanam 
paridevanam ādevitattam paridevitattam vaca palapam' vippalāpam lālappam 
lālappāyanam lālappāyitattam na kareyya na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya 
nābhinibbatteyya. KuhiñcI ti kuhiñci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha vā 
ajjhattabahiddhā va ti - paridevam bhikkhu na kareyya kuhiūci. 


Bhavañca nābhijappeyyā ti - Kāmabhavam na jappeyya, rupabhavam na 
jappeyya, arūpabhavam na jappeyya na pajappeyya nābhijappeyyā ti - bhavaūca 
nābhijappeyya. 


Bheravesu ca na sampavedheyyā ti - Bheravā ti ekenakarena” bhayampi 
bheravampi taññeva. Vuttam hetam bhagavata: “Etam nuna tam bhayabheravam* 
āgacchatī "tii: Bahiddharammanam vuttam: sīhā byagghā dīpř acchā taracchā kokā 
mahisā* assa hatthī ahivicchika satapadī cora va assu māņavā katakammā vā 
akatakammā va. Athāparena ākārena bhayam vuccati ajjhattikam cittasamutthānam 
bhayam bhayānakattam” chambhitattam lomahamso cetaso ubbego utraso, 
jātibhayam jarābhayam vyādhibhayam maraņabhayam rājabhayam corabhayam 
aggibhayam udakabhayam attānuvādabhayam parānuvādabhayam daņdabhayam 
duggatibhayam ūmibhayam kumbhilabhayam āvattabhayam susukābhayam* 
ājīvikabhayam”  asilokabhayam  parisaya  sārajjabhayam  madanabhayam 
duggatibhayam bhayānakattam" chambhitattam lomahamso cetaso ubbego utrāso. 
Bheravesu ca na sampavedheyyā ti - Bherave passitvā va suņitvā va na 
vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya na parittaseyya 
na bhayeyya na santasam āpajjeyya; abhīru'' assa acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamso vihareyyā ti - bheravesu ca na 
sampavedheyya. 


Tenāha bhagavā: 

"Phassena yadā phutthassa 

paridevam bhikkhu na kareyya kuhiñci, 
bhavaīca nābhijappeyya 

bheravesu ca na sampavedheyyā ti. 


' vaca palāpam - Ma; > dīpi - Syā, PTS. 
vācāpalāpam - Syā, PTS. ° mahimsa - Ma; gomahisā - Syā, PTS. 
> ekena ākārena - Syā, PTS. T bhayānakam - Ma, Syā, PTS. 
3 bhayam bheravam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. * sumsukārabhayam - Syā, PTS. 
* Majjhimanikāya, Bhayabheravasutta. ? ājīvakabhayam - Syā, PTS, Sīmu 2. 
1 sārajjabhayam madanabhayam duggatibhayam bhayam bhayānakattam - Ma; 
sārajjabhayam bhayānakattam - Syā, PTS. " abhīrū - Ma; abhiru - Syā. 
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Vị ty khưu không nên thể hiện sự than vấn về bất cứ điêu gì: không nên 
tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, 
không nên làm phát sanh ra sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than van, 
trạng thái than van, trạng thái than trách, lời nói, nói làm nhám, nói huyện thuyên, 
nói kë lë, lối nói kể lë, trạng thái nói kể 16. Bất cứ điêu gì: là ở bất cứ đâu, về bất cứ 
điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và 
ngoại phần; - ‘vi tỳ khưu không nên thể hiện sự than vån về bất cứ điều gì là như thế. 


Không nên tham đắm sự hiện hữu: không nên tham muốn dục hữu, không 
nên tham muốn sắc hữu, không nên tham muốn vô sắc hữu, không nên khởi tham 
muốn, không nên tham đắm; - ‘không nên tham đắm sự hiện hūv' là như thế. 


Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm - Sự khiếp đảm: sự sợ hãi 
và sự khiếp đảm cũng y như nhau, với cùng một biểu hiện. Bởi vì, điều này đã được 
đức Thế Tôn đề cập đến: “Phải chăng là điều này, là sự sợ hãi và khiếp đảm ấy đang 
đến?” Đối tượng bên ngoài đã được nói đến là: các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, 
chó sói, trâu rừng, ngựa, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp, hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Theo một kiểu cách 
khác, sự sợ hãi được nói đến lā sự sợ hãi, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rón 
lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ có nguồn sanh khởi ở tâm, thuộc nội phần: sợ hãi sự 
sanh, sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ 
hãi lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích của người 
khác, sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá sấu, sợ hãi xoáy 
nước, sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập 
thể, sợ hãi do sự say sưa, sợ hãi do khổ cảnh, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự 
rởn lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ của tâm. Và không nên rúng động vì các sự 
khiếp đảm: Sau khi nhìn thấy, hoặc sau khi nghe nhiều điều khiếp đảm, thì không 
nên run rẩy, không nên chấn động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, 
nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ 
khưu) nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa 
lta; - ‘và không nên rúng động vì các sự khiếp dām' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

vi tù khưu không nên thể hiện sự than vän vē būt cứ điều gì, 
không nên tham đắm sự hiện hữu, 

vā không nên rúng động vi các sự khiếp đảm.” 
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14 - 10 
Annānamatho pānānam 
khādanīyānamathopi vatthānam, 

laddhā na sannidhim kayirā 

na ca parittase tani alabhamāno.' 


Annānamatho pānānam khādanīyānamathopi vatthānan ti - Annānan 
*ti odano kummāso sattu maccho mamsam. Pānānan ti attha pānāni: ambapānam 
jambupānam”  cocapānam*  mocapānam  madhupānam* muddikapanam'° 
sālukapānam* phārusakapānam.” Aparāni pi attha panani: kosambapānam 
kolapānam badarapānam ghatapānam* telapānam payopānam yāgupānam” 
rasapanam. Khādanīyānan ti pitthakhajjakam pūvakhajjakam mūlakhajjakam 
tacakhajjakam pattakhajjakam pupphakhajjakam phalakhajjakam. Vatthānan ti 
cha cīvarāni: khomam kappāsikam koseyyam kambalam sanam bhangan ti - 
annānamatho pānānam khādanīyānamathopi vatthānam. 


Laddhā na sannidhim kayirā ti - Laddhā ti laddhā labhitvā adhigantvā 
vinditvā patilabhitvā na kuhanāya na lapanāya na nemittikatāya na nippesikatāya na 
labhena lābham nijigimsanatāya'” na katthadanena'' na veļudānena na pattadanena 
na pupphadanena na phaladanena na sinanadanena na cunnadanena na 
mattikādānena” na dantakatthadanena na mukhodakadanena na catukamyataya' na 
muggasuppataya'“ na pāribhattatāya” na pItthimamsikataya' na vatthuvijjaya na 
tiracchānavijjāya na angavlijjiaya na nakkhattavijjāya na dũtagamanena na 
pahinagamanena'" na Jjanghapesaniyena' na vejjakammena na navakammena na 
pindapatipindakena” na dananuppadanena dhammena samena laddha labhitva 
adhigantvā vinditvā patilabhitvā ti - laddha. Na sannidhim kayirā ti 
annasannidhīm pānasannidhim vatthasannidhim yānasannidhim sayanasannidhim 
gandhasannidhim āmisasannidhīm na kareyya na janeyya na sañJaneyya na 
nibbatteyya nābhinibbatteyyā ti - laddha na sannidhim kayirā. 


' alabbhamāno - Syā, PTS. 


* jambūpānam - Syā, PTS. *mattikadānena - Syā, PTS. 
* pocapānam - PTS. * pātukamyatāya - Syā, PTS. 
* madhukapānam - Syā. *muggasūpyatāya - Ma; 
` muddhikapānam - Syā, PTS. muggasūpatāya - Syā, PTS. 
° sālūkapānam - PTS. > pāribhatayayatāya - Ma; 
7 pharusakapānam - PTS. pāribhatyatāya - Syā, PTS. 
* ghatapānam - Syā, PTS. ° pīthamaddikatāya - Ma, Syā, PTS. 
? vāgupānam payopānam - Syā, PTS. 7 pahīnagamanena - Ma, Syā, PTS. 
'° nijigīsanatāya - Ma. * janghapesanikena - Syā, PTS. 
9 


" dārudānena - Syā, PTS. piņdapatipiņdakena - Ma, Syā, PTS. 
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14 - 1O 
Đối uới các thức ăn, rồi đối uới các thức uống, 
đốt uới các vât thực nhai, rồi đối uới các logi vi vóc, 
sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất git, 
uà không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng. 


Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực 
nhai, rồi đối với các loại vải vóc - Đối với các thức ăn: là cơm, cháo chua, 
bánh bột, cá, thịt. Đối với các thức uống: Có tám loại thức uống: nước xoài, nước 
mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, 
nước dâu. Còn có tám loại thức uống khác nữa: nước trái kosamba, nước táo ta, nước 
táo, nước bơ lỏng, nước dầu ăn, nước sữa, nước cháo, nước rau cải. Đối với các vật 
thực nhai: bột là vật thực nhai, bánh là vật thực nhai, rễ cây là vật thực nhai, vỏ cây 
là vật thực nhai, lá cây là vật thực nhai, bông hoa là vật thực nhai, trái cây là vật thực 
nhai. Đối với các loại vải vóc: Có sáu loại y: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố; - “đối với các 
thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực nhai, rồi đối với các loại vải 
vóc là như thế. 


Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ - Sau khi nhận được: 
sau khi nhận được là sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp 
nhận không do gạt gām, không do tán phét, không do gợi ý, không do lừa bip, không 
do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi lộc, không do việc cho củi (gõ), không do việc cho 
tre, không do việc cho lá, không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, 
không do việc cho cây cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho đất sét, 
không do việc cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc 
nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói lén 
sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ vào 
khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tinh, không do việc đi làm sứ giả, không 
do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, không do công 
việc thầy thuốc, không do công việc xây dựng, không do thức ăn đổi thức ăn, không 
do phát sanh bởi quà cáp, sau khi nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau 
khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một cách ngay thẳng; - “sau khi nhận 
được' là như thế. Không nên tạo ra sự cất giữ: không nên tạo ra, không nên làm 
sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh 
ra sự cất giữ thức ăn, sự cất giữ thức uống, sự cất giữ vải vóc, sự cất giữ xe thuyền, sự 
cất giữ chỗ nằm, sự cất giữ vật thơm, sự cất giữ tài vật; - “sau khi nhận được, không 
nên tạo ra sự cất giữ là như thế. 
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Na ca parittase tani alabhamāno' 'ti - “Annam va na labhāmi, panam vā na 
labhāmi, vattham vā na labhāmi, kulam vā na labhāmi, gaņam vā na labhāmi, 
avasam va na labhāmi, lābham va na labhāmi, yasam va na labhāmi, pasamsam va na 
labhāmi, sukham vā na labhāmi, cīvaram vā na labhāmi, piņdapātam vā na labhāmi, 
senāsanam vā na labhāmi, gilānapaccayabhesajjaparikkhāram vā na labhāmi, 
gilānūpatthākam” va na labhāmi, appaūnātomhī 'ti na taseyya, na uttaseyya, na 
parittaseyya, na bhāyeyya, na santāsam āpajjeyya; abhīru assa acchambhī anutrāsī 
apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya ti - na ca parittase tani 
alabhamano. ' 


Tenāha bhagavā: 

“Annanamatho pānānam 
khādanīyānamathopi vatthānam, 
laddhā na sannidhim kayirā 

na ca parittase tani alabhamāno" ti. 


14 -11 
Jhāyī na pādalolassa 
virame kukkuccā nappamajjeyya, 
athāsanesu sayanesu 
appasaddesu bhikkhu vihareyya. 


=_ — > 


Jhāyī na padalolassa 'ti - Jhāyī ti pathamenapi Jhanena jhāyī, dutiyenapi 
jhānena jhāyī, tatiyenapi jhānena jhāyī, catutthenapi jhānena jhāyī, savitakka- 
savicārenāpi jhānena jhāyī, avitakkavicāramattenāpi jhānena jhāyī, avitakka- 
avicārenāpi jhānena jhāyī, sappītikenāpi jhānena jhāyī, nippītikenāpi jhānena jhāyī, 
pītisahagatenāpi jhānena jhāyī, sātasahagatenāpi jhānena jhāyī, sukhasahagatenāpi 
jhānena jhāyī, upekkhāsahagatenāpi jhānena jhāyī, suññatenapi jhānena jhāyī,* 
animittenāpi jhānena jhāyī, appaņihitenāpi jhānena jhāyī, lokiyenāpi jhānena jhāyī, 


' alabbhamāno - PTS. 
* gilānupatthākam - Ma, Syā, PTS. * ekaggam anuyutto - PTS. 
* suññatenäpi jhānena jhāyī - itipātho PTS potthake na dissate. > paramatthagarukoti - Ma. 
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Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng: (nghĩ rằng): 
“Tôi không đạt được thức ăn, tôi không đạt được thức uống, tôi không đạt được vải 
vóc, tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được 
chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt 
được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi 
không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được 
biết đến,” thì không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên 
sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ khưu) nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - và không nên hoảng sợ trong khi không 
nhận được chúng' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới các thức ăn, rồi đối uới các thức uống, 

đốt uới các vât thực nhai, rồi đối uới các loại vāi vóc, 

sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giū, 

vā không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng.” 


14 - 11 
Nên là vi có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân (di đó đâu), 
nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 
và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nām, 
ở những nơi có ít tiếng động, vi tù khưu nên cư trú. 


Nên là vị có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân (đi đó đây) - 
Có thiên chứng: là có thiên chứng với sơ thiền, có thiền chứng với nhị thiền, có 
thiên chứng với tam thiền, có thiên chứng với tứ thiền, có thiền chứng với thiền có 
tâm có tứ, có thiền chứng với thiền không có tầm chỉ có tứ, có thiền chứng với thiền 
không có tām không có tứ, có thiên chứng với thiền có hy, có thiên chứng với thiền 
không có hy, có thiên chứng với thiền đồng hành với hy, có thiền chứng với thiền 
đồng hành với khoái lạc, có thiên chứng với thiền đồng hành với lạc, có thiền chứng 
với thiên đồng hành với xả, có thiên chứng với thiền không tánh, có thiên chứng với 
thiền vô tướng, có thiên chứng với thiền vô nguyện, có thiền chứng với thiền hợp thế, 
có thiên chứng với thiền xuất thế, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, 
chú trọng mục đích của mình; - “có thiên chúng là như thế. 


515 


Mahaniddesapali Tuvatakasuttaniddeso 


Na pādalolassā 'ti - Katham pādalolo hoti? Idhekacco bhikkhu pādalolo 
pādaloliyena samannāgato hoti ārāmena ārāmam uyyanena uyyanam gāmena 
gāmam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham janapadena 
janapadam dīghacārikam anavatthita'cārikam anuyutto viharati; evampi pādalolo 
hoti. Athava bhikkhu antopi” sanghārāme pādalolo* padaloliyena samannāgato hoti, 
na atthahetu na kāraņahetu uddhato avūpasantacitto parivenato parivenam gacchati, 
viharato viharam gacchati, addhayogato addhayogam gacchati, pasadato pasadam 
gacchati, hammiyato hammiyam gacchati, guhāya* guham gacchati, lenato lenam° 
gacchati, kutito kutim gacchati, kūtāgārato kūtāgāram gacchati, attato attam 
gacchati, mālato mālam* gacchati, uddaņdato uddaņdam” gacchati, uddosinato 
uddosinam* gacchati, upatthānasālato upatthānasālam gacchati, maņdalamālato 
maņdalamālam” gacchati, rukkhamūlato rukkhamulam gacchati. Yattha va pana 
bhikkhū nisīdanti tahim gacchati, tattha ekassa vā dutiyo hoti, dvinnam vā tatiyo 
hoti, tiņņam vā catuttho hoti, tattha bahum samphappalāpam palapatl, " 
seyyathīdam: rājakatham corakatham mahāmattakatham senākatham bhayakatham 
yuddhakatham annakatham pānakatham vatthakatham yānakatham sayanakatham 
mālākatham gandhakatham ñatikatham gāmakatham nigamakatham nagarakatham 
janapadakatham  Itthikatham  purisakatham surakatham  visikhakatham 
kumbhatthanakatham pubbapetakatham nanattakatham lokakkhāyikam 
samuddakkhāyikam itibhavābhavakatham iti va; evampi padalolo hoti. 


Na pādalolassā ti padaloliyam pajaheyya vinodeyya byantīkareyya" 
anabhāvam gameyya, padaloliya ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato'? 
vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyya careyya vicareyya 
irīyeyya vatteyya paleyya yapeyya yāpeyya, patisallanaramo assa patisallānarato 
ajjhattam'* cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno vipassanāya samannāgato 
brūhetā suññagaranam jhāyī jhānarato ekattam” anuyutto sadattha'° garuko ti - 
jhāyī na pādalolassa. 


Virame kukkuccā nappamajjeyyā ti - Kukkuccan ti hatthakukkuccampi 
kukkuccam, pādakukkuccampi kukkuccam; hatthapādakukkuccampi kukkuccam; 
akappiye kappiyasaññita kappiye akapplyasaññia,” avajje vajjasaññita vajje 
avajJjasaññita, yam'š evarupam kukkuccam kukkuccayana kukkuccāyitattam cetaso 
vippatisāro manovilekho, idam vuccati kukkuccam. 


' anavatthita° - Ma. 

* anto - Syā, PTS. 

3 padalolo - itisaddo Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
* guhato - Syā, PTS. 


> lenato lenam - Ma, Syā, PTS. U nissattho - Syā, PTS. 

° māļato malam - Ma, Syā, PTS. 13 samācareyya - Syā, PTS. 
7 utaņdato utaņdam - PTS. " so ajjhattam - Syā, PTS. 
* uddhositato uddhositam - Syā, PTS, itipātho Ma potthake natthi. 5 ekattam - Syā, PTS. 

? maņdalamāļato maņdalamāļam - Ma, Syā, PTS. '* paramattha - Ma. 

'° lapati - Syā, PTS. V kappiye akappiyasaññita akappiye kappiyasaññitã - Syā, PTS. 

'' byantim kareyya - Ma. !8 vam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Không nên buông thả bàn chân (đi đó đây): Buông thả bàn chân là thế 
nào? Ơ đây, một vị tỳ khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn 
chân, từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến 
thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, vị ấy 
sống, đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định; buông thả bàn chân là 
như vậy. Hoặc là, vị tỳ khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông 
thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không được 
vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này đi đến trú xá 
khác, từ nhà một mái này đi đến nhà một mái khác, từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu 
đài khác, từ tòa nhà dài này đi đến tòa nhà dài khác, từ hang động này đi đến hang 
động khác, từ thạch thất này đến thạch thất khác, từ cốc liêu này đi đến cốc liêu khác, 
từ nhà mái nhọn này đi đến nhà mái nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh 
khác, từ ngôi nhà tròn này đi đến ngôi nhà tròn khác, từ căn lều này đi đến căn lều 
khác, từ nhà kho này đến nhà kho khác, từ hội trường này đi đến hội trường khác, từ 
mái che này đi đến mái che khác, từ gốc cây này đi đến gốc cây khác. Hoặc nữa, các vi 
tỳ khưu ngồi nơi nào thì (vị ấy) đi đến nơi ấy, tại đó trở thành người thứ hai của một 
vị, trở thành người thứ ba của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vi, tại đó nói 
huyēn thuyên việc nói nhảm nhí như là: chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp, 
chuyện về đại thần, chuyện về binh lính, chuyện hãi hùng, chuyện về chiến tranh, 
chuyện về thức ăn, chuyện về thức uống, chuyện về vải vóc, chuyện về xe cộ, chuyện 
về giường nằm, chuyện về vòng hoa, chuyện về hương liệu, chuyện về thân quyến, 
chuyện về làng xóm, chuyện về thị tứ, chuyện về thành phố, chuyện về quốc độ, 
chuyện về đàn bà, chuyện về đàn ông, chuyện về vị anh hùng, chuyện về đường xá, 
chuyện tại chó lấy nước, chuyện về người đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện 
trạng của thế giới, nói về hiện trạng của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không 
hiện hữu là như vầy, hoặc là như thế; buông thả bàn chân còn là như vậy. 


Không nên buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc buông thả 
bàn chân, nên trú ngụ, nên thực hành, nên cư xử, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên 
bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
Nên có sự thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó 
với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiên không bị xa rời, thành tựu minh 
sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với 
thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - “nên là vị có 
thiền, không nên buông thả bàn chân (di đó dāy)' là như thế. 


Nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng - Hối hận: vẻ bối rối 
ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay 
và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được phép trong việc không được phép, 
Tâm tưởng là không được phép trong việc được phép, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, 
lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. Việc nào có hình thức là sự hối hận, biểu hiện hối 
hận, trạng thái hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận. 
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Api ca dvīhi kāraņehi uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho: 
katattā ca, akatattā ca. Katham katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho? ‘Katam me kāyaduccaritam, akatam me kāyasucaritan ti 
uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. “Katam me vacīduccaritam, 
akatam me vacīsucaritan ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. 
‘Katam me manoduccaritam akatam me manosucaritan ti -pe— “Kato me pāņātipāto 
akata me panatipata veramaņī ti uppajjati kukkuccam —pe— manovilekho. ‘Katam 
me adinnādānam — Kato me kāmesu micchācāro — Kato me musāvādo — Katā me 
pisuņāvācā — Katā me pharusāvācā — Kato me samphappalāpo — Katā me abhijjhā — 
Kato me byāpādo — Kata me micchaditthi akata me sammāditthī tỉ uppajjati 
kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. Evam katattā ca akatattā ca uppajjati 
kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. 


Athavā, 'sīlesumhi na paripūrakārī ti' uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. 'Indriyesumhi aguttadvaro tỉ — ‘Bhojane amattaūūūmhī ti — 
"Jāgariyam ananuyuttomhī 'ti — “Na satisampajaūiena samannāgatomhī ti — 
“Abhavita me cattāro satipatthānā ti — “Abhavita me cattāro sammappadhānā ti — 
“Abhavita me cattāro iddhipādā 'ti — “Abhavitani me paūcindriyānī ti — “Abhavitani 
me paūicabalānī ti — “Abhavita me satta bojjhangā ti — “Abhavito me ariyo atthangiko 
maggo ti — Dukkham me apariññatan 'ti — Samudayo me appahīņo 'ti — "Maggo me 
abhavito 'ti — "Nirodho me asacchikato 'ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. 


Virame kukkuccā ti - Kukkuccā ārameyya virameyya pativirameyya, 
kukkuccam paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhāvam gameyya, kukkuccā ārato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasa vihareyyā ti - virame kukkuccā. 


' aparipūrakārī ti - PTS. * nissattho - Syā, PTS. 
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Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? (Nghĩ rằng): “Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân,” 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên; “Ta đã làm ué hạnh vē khẩu, 
ta đã không làm thiện hạnh về khẩu,” sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý 
sanh lên; “Ta đã làm ué hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý,” —nt— “Ta đã giết 
hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng,” sự hối hận, —nt- sự bối 
rối của ý sanh lên; “Ta đã trộm cắp — “Ta đã tà hạnh trong các dục — “Ta đã nói dối — 
“Ta đã nói đâm thọc — “Ta đã nói thô lỗ — “Ta đã nói nhảm nhí — “Ta đã hành động 
tham đắm - “Ta đã hành động sân hận — “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực 
hành chánh kiến,” sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên. Như vậy 
là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do 
trạng thái đã không làm. 


Hoặc là, (nghĩ rằng): “Ta không phải là người thực hành đầy đủ các giới,” sự hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên; “Ta là người có các giác quan không 
được gìn giữ,” — “Ta là người không biết chừng mực về vật thực,” — “Ta không luyện 


tập về tỉnh thức,” — “Ta không đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ,” — “Bốn sự thiết lập 
niệm chưa được ta tu tập,” — “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập,” — “Bốn nền tảng 


của thần thông chưa được ta tu tập,” — “Năm quyền chưa được ta tu tập,” — “Năm lực 
chưa được ta tu tập,” — “Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập,” — “Đạo lộ 
thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập,” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện,” 
— “Tập chưa được ta dứt bỏ,” — “Đạo chưa được ta tu tập,” — “Diệt chưa được ta chứng 
ngộ,” sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên. 


Nên xa lánh trạng thái hối hận: Nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh xa 
trạng thái hối hận; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu trạng thái hối hận; nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh xa, nên đi ra 
ngoài, nên rời ra, nên thoát khỏi, không bị ràng buộc với trạng thái hối hận, nên sống 
với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘nên xa lánh trạng thái hối hận” 
là như thế. 
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Nappamajjeyyā ti sakkaccakārī assa sātaccakārī atthitakārī anolīnavuttiko 
anikkhittachando anikkhittadhuro appamatto' kusalesu dhammesu; “Kadaham 
aparipūram vā sīlakkhandham paripūreyyam, paripūram vā sīlakkhandham tattha 
tattha? paññaya anuggaņheyyan ti; yo tattha chando ca vayamo ca ussāho ca ussoļhī 
ca thāmo ca appativāņī ca sati ca sampajaññañca,’ ātappam padhānam adhitthanam 
anuyogo appamado kusalesu  dhammesu; “Kadaham aparipūram va 
samādhikkhandham paññakhandham: vimuttikkhandham* vimuttiñana- 
dassanakkhandham —pe- 'Kadāham apariññatam vā dukkham parijāneyyam, 
appahīne vā kilese pajaheyyam, abhāvitam vā maggam bhāveyyam, asacchikatam 
nirodham sacchikareyyan 'ti yo tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoļhī ca 
thāmo ca appativāņī ca sati ca sampaJaññañca` ātappam padhānam adhitthānam 
anuyogo appamādo kusalesu dhammesu tỉ - virame kukkuccā nappamajjeyya. 


Athāsanesu sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyyā tí - Athā ti 
padasandhi -pe- Asanam vuccati yattha nisīdati maūco pītham bhisi tattikā 
cammakhaņdo tiņasanthāro paņņasanthāro* palālasanthāro.” Sayanam vuccati 
senāsanam vihāro addhayogo pāsādo hammiyam guhā ti - athāsanesu sayanesu. 


Appasaddesu bhikkhu vihareyyā ti appasaddesu appanigghosesu 
vijanavatesu manussarāhaseyyakesu patisallānasāruppesu* senāsanesu careyya 
vicareyya” vihareyya irīyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyā ti - athāsanesu 
sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyya. 


Tenāha bhagavā: 

"Jhāyī na pādalolassa 

virame kukkuccā nappamajjeyya, 
athāsanesu sayanesu 

appasaddesu bhikkhu vihareyyā "ti. 


14 -12 
Niddam na bahulīkareyya 
Jāgariyam bhajeyya ātāpīi, 
tandim māyam hassam"” khiddam 
methunam vippajahe savibhūsam. 


Niddam na bahulīkareyyā ti rattindivam cha kotthāse'' karitvā paūca 
kotthāse'' patijaggeyya” ekam kotthasam nipajjeyyā ti ° - nddam na bahulīkareyya. 


' appamādo - Ma, PTS. * sārūpesu - Syā, PTS. 
* tattha - Syā, PTS. ? vicareyya - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* satisampajaññañca - Syā, PTS. U hasam - Syā, PTS. 
* paññakkhandham - Ma, Syā. " kotthāsam - Ma, Syā, PTS. 
> vimuttikkhandham - itisaddo PTS potthake na dissate.  patipajjeyya - Ma; 
é tiņasaņthāro - PTS. jāgareyya - Syā, PTS; 
7 palāsasanthāro - Syā; jaheyya - Sa. 
palāsasaņthāro - PTS. 5 nippajjeyyā ti - Ma, Syā, PTS. 
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Không nên xao lãng: Nên là người có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực 
hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, 
không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp, (nghĩ 
rằng): “Khi nào ta có thể làm đầy đủ giới uấn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ 
giới uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” Điều này, trong trường 
hợp ấy, là sự mong muốn, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự 
không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự 
chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Khi nào ta có thể 
làm đầy đủ định uẩn, tuệ uān, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uān chưa được đầy 
đủ? —nt— “Khi nào ta có thể biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có 
thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc 
chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thối chí, niệm, 
sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao 
lãng trong các thiện pháp; - “nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng' là 
như thế. 


Và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, ở những nơi có ít tiếng động, 
vị tỳ khưu nên cư trú - Và: là sự nối liền các câu văn, —nt— Chỗ ngồi: nói đến nơi 
nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái phế, nệm, thảm đan, tām da thú, thảm cỏ, 
thảm lá, thảm rơm. Chỗ nằm: nói đến chỗ ngụ: trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa 
nhà dài, hang động: - ‘và ở những chó ngồi, ở những chỗ nám là như thế. 


Ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư trú: Nên thực hành, nên 
cư xử, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo 
dưỡng ở các chó trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh; - “và ở những chỗ ngồi, ở 
những chỗ nằm, ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư tré là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên là vi có thiền, không nên buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 

uà ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, 

ở những nơi có tt tiếng động, ui tù khưu nên cư trú.” 


14 - 12 

Không nên thực hiện nhiều uiệc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt 
tâm. Nên dứt bỏ hẳn sự uë odi, xảo trá, cười cgt, đùa giỡn, uiệc đôi lứa, cùng uới 
viēc trang điểm. 


Không nên thực hiện nhiêu việc ngủ nghỉ: Sau khi phân chia đêm và ngày 
thành sáu phần, nên thức năm phần, nên nằm xuống một phần; - “không nên thực 
hiện nhiều việc ngủ nghi là như thế. 
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Jāgariyam bhajeyya ātāpī ti - Idha bhikkhu divasam cankamena nisajjāya 
āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheyya, rattiya pathamam yāmam cankamena 
nisajjāya āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheyya, rattiyā majjhimam yāmam 
dakkhiņena passena sīhaseyyam kappeyya pāde pādam accādhāya sato sampajāno 
utthanasaññam manasikaritvā, rattiyā pacchimam yāmam paccutthaya cankamena 
nisajjāya āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheyya. Jāgariyam bhajeyyā ti 
Jagariyam bhajeyya sambhajeyya seveyya niseveyya samseveyya patiseveyyā 'ti' - 
jāgariyam bhajeyya. Ātāpī 'ti ātappam vuccati viriyam, yo cetasiko viriyarambho 
nikkamo parakkamo uyyamo vāyāmo ussaho ussoļhī thāmo dhiti” asithila- 
parakkamatā anikkhittachandata anikkhittadhuratā dhurasampaggāho* viriyam 
viriyindriyam viriyabalam sammāvāyāmo.* Iminā ātāpena upeto samupeto upagato* 
samupagato upapanno* sampanno' samannāgato, so vuccati ātāpī 'ti - jāgariyam 
bhajeyya ātāpī. 


Tandim māyam hassam* khiddam methunam vippajahe savibhūsan ti 
- Tandin ti ya tandi tandiyanā tandimanakata ālasyam ālasyayanā ālasyāyitattam,” 
ayam vuccati tandi. Maya ti' maya vuccati vañcanika cariyā. 'Idhekacco kayena 
duccaritam caritvā vācāya duccaritam caritvā manasā duccaritam caritvā tassa 
paticchadanahetu pāpikam iecham panidahati,'' mā mam jaūnāti icchati, mā mam 
Jaññati sankappeti, mā mam JjJaññati vācam bhāsati, mā mam jaūnāti kāyena 
parakkamati, ya evarūpā maya māyāvitā accāsarā” vañcana nikati vikiraņā guhanā 
pariguhanā” chādanā paticchadana' anuttankammam anavikammam vocchadana 
pāpakiriyā, ayam vuccati maya. Hassan ti idhekacco ativelam dantavidamsakam 
hasati. Vuttam hetam bhagavatā: "Komārakam'idam bhikkhave ariyassa vinaye, 
yadidam ativelam dantavidamsakam hasitan ”ti.'” Khidda i dve khiddā, kayika ca 
khidda, vācasikā ca khiddā. Katamā kāyikā khidda? Hatthīhipi kīļanti,'* assehipi 
kīļanti, rathehipi kīļanti, dhanūhipi kīļanti, atthapadepi” kīļanti, dasapadepi" kīļanti, 
ākāsepi” kīļanti, parihārapathepi kīļanti, santikāyapi kīļanti, khalikāyapi kīļanti, 
ghatikāyapi kīļanti, — 


' sambhajeyya patiseveyyā ti - Syā, PTS. 2 accasarā - Ma, Syā, PTS. 

*thiti - Ma. '3 nikati nikiraņā pariharaņā gūhanā parigūhanā - Ma, PTS; 

3 dhurasampaggaho - Ma. nikati nikiraņā niharaņā pariharaņā gūhanā parigūhanā - Syā. 

* Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. * paricchādanā - Ma, Syā. 

> upāgato - Pu. ` Khuddakavatthuvibhanga. 

° uppanno - Sa. ° kumārakam - Ma, Syā, PTS. 

7 samupapanno - Ma, Syā, PTS, Sa. " Tikanguttara, Sambodhivagga. 
* hasam - Syā, PTS. š kilanti - PTS, evam sabbattha. 


? tandīti tandī tandiyanā tandiyitattam tandimanakatā ālasyam ālasyāyanā ālasyāyitattam - Ma; 
tandīti yā tandi tandiyanā tandiyitattam tandimanattam ālasiyam ālasāyanā ālasāyi-tattam - Syā; 
tandīti ya tandi tandiyana tandiyitattam tandimanattam alasiyam alasayana alasayitattam - PTS. 

'° maya ti - itipātho Ma potthake na dissate. '? padehi pi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

l! padahati - Syā. 2 ākāsehi pi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tâm: Ở đây, vị tỳ khưu — vào ban 
ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, 
vào ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc 
kinh hành, bằng việc ngồi, vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử 
bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy, vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức 
dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. 
Nên thân cận sự tỉnh thức: nên thân cận, nên gần gũi, nên phục vụ, nên phục 
dịch, nên kề cận, nên thực hiện sự tỉnh thức; - ‘nên thân cận sự tỉnh thức' là như thế. 
Có sự nhiệt tâm: Sự nhiệt tâm nói đến sự tỉnh tấn, là pháp thuộc về tâm, là sự ra 
sức tỉnh tấn, sự cố gắng, sự nõ lực, sự siêng năng, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng 
sức, sự dõng mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng thái không 
buông bỏ sự mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, sự đề cao trách 
nhiệm, sự tinh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn. Người đã tiến đến, đã tiến gần, 
đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu sự nhiệt tâm này, người 
ấy được gọi là có sự nhiệt tâm; - “nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tām” là như 
thế. 


Nên dứt bỏ hắn sự uë odi, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm - Sự uč odi: Sự uë oải, biểu hiện uë oải, trạng thái tām 
uể oải, sự lười biếng, biểu hiện lười biếng, trạng thái lười biếng; điều này được gọi là 
sự uể oải. Xảo trá: Xảo trá nói đến hành vi tráo trở. Ở đây một vị (tỳ khưu) nào đó 
sau khi làm uế hạnh bằng thân, sau khi làm uế hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế 
hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy, định liệu ước muốn xấu xa: (Vi ấy) ước 
muốn rằng: “Chớ ai biết về tôi,” suy tư rằng: “Chớ ai biết về tôi,” nói lời rằng: “Chớ ai 
biết về tôi,” nó lực bằng thân rằng: “Chó ai biết về tôi.” Việc xảo trá nào có hình thức 
như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình không nhớ, sự tráo trở, gian lận, thay đổi, 
tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che lấp, không phơi bày, không làm rõ, khéo che 
đậy, việc làm ác; điều này được gọi là xảo trá. Cười cợt: Ở đây một vị (tỳ khưu) nào 
đó cười quá trớn, hở cả răng. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, điều này là việc làm trẻ con trong Luật của bậc Thánh, tức là việc cười quá 
trón, hở cả răng.” Đùa giốn: Có hai sự đùa giỡn: đùa gión về thân và đùa giēn về 
khẩu. Những việc nào là đùa gión về thân? Họ chơi đùa với các con voi, họ chơi đùa 
với các con ngựa, họ chơi đùa với các cỗ xe, họ chơi đùa với các cây cung, họ tiêu 
khiển cờ tám ô vuông, họ tiêu khiển cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng 
tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc 
xắc, họ chơi đánh khăng, — 
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— salākahatthenapi kīļanti, akkhenapi kīļanti, pangacīrenapi' kīļanti, vankakenapi 
kīļanti, mokkhacikayapl kīļanti, cingulakenapi kīļanti, pattāļhakenapi kīļanti, 
rathakenapi kīļanti, dhanukenapi kīļanti akkharikāyapi kīļanti, manesikāyapi kīļanti, 
yathāvajjenapi kīļanti; ayam kāyikakhiddā. Katamā vācasikā khiddā? Mukha- 
bherikam mukhalambaram? mukhadeņdimakam* mukhavalimakam mukha- 
bherulakam* mukhadaddarikam nātakam* lāsam* giam davakammam; ayam 
vācasikā khiddā. 


Methunadhammo nama yo so asaddhammo gāmadhammo vasaladhammo 
dutthullo odakantiko rahasso dvayamdvayasamāpatti.” Kimkāraņā vuccati 
methunadhammo? Ubhinnam rattānam sārattānam avassutānam pariyutthitānam 
pariyādinnacittānam ubhinnam sadisānam dhammoti, tamkāraņā vuccati 
methunadhammo. Yathā ubho kalahakārakā methunakāti vuccanti* ubho 
bhandanakaraka — ubho bhassakaraka — ubho adhikaraņakārakā — ubho 
vivadakaraka — ubho vādino — ubho sallapaka methunakati vuccanti, evamevam 
ubhinnam rattanam sarattanam avassutānam pariyutthitānam pariyadinnacittanam 
ubhinnam sadisanam dhammoti tamkarana vuccati methunadhammo. 


Vibhūsā ti dve vibhūsā: atthi agāriyassa” vibhūsā, atthi pabbajitassa vibhūsā. 
Katamā agāriyassa vibhūsā? Kesā ca massu ca mālā ca gandhā ca vilepanā ca 
abharana ca piļandhanā"” ca vatthañca sārasātanaūca'' vethanaūca"” ucchādanam 
parimaddanam nahāpanam sambahanam ādāsam aūjanam mālāvilepanam 
mukhacuņņakam mukhalepam hatthabandhanam” sikhabandhanam'* daņda- 
nālikam” khaggam chattam citra upāhanā uņhīsam maņim vāļavījanī" odātāni 
vatthāni dīghadasāni” iti vā, ayam agāriyassa vibhūsā. Katamā pabbajitassa vibhūsā? 
Cīvaramaņdanā pattamaņdanā senāsanamaņdanā imassa vā pūtikāyassa bāhirānam 
vā" parikkhārānam mandana vibhūsanā kelana parikeļanā gedhitatā” gedhitattam 
capalatā” cāpalyam, ayam pabbajJitassa vibhūsā. 


Tandim māyam hassam khiddam methunam vippajahe savibhūsan ti - 
tandim ca māyam ca hassam ca khiddam ca methunadhammam ca savibhūsam 
saparivāram saparibhandam saparikkhāram pajaheyya vinodeyya byantīkareyya 
anabhavam gameyyā 'ti - tandim māyam hassam khiddam methunam vippaJahe 
savibhūsam. 


Tenāha bhagavā: 
*Niddam na bahulīkareyya jāgariyam bhajeyya ātāpī, 
tandim māyam hassam khiddam methunam vippajahe savibhūsan "ti. 


! pankacīrenapi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. "5 hatthabandham - Ma, Syā, PTS. 

2 mukhabheriyam mukhāļambadam - Syā, PTS. " sikhābandham - Ma; 

* mukhadiņdimakam - Ma. vasikhābandham - Syā; 

* mukhabheruļakam - Ma, Syā, PTS, Sa. visikhābandham - PTS. 

> nātikam - Syā, PTS. 5 đandanäliyam - Ma; 

* lāpam - Ma. daņdam nāliyam - Syā; 

7 dvayadvayasamāpatti - Syā, PTS. daņdam nālikam - Ma, PTS. 

° methunakāti vuccanti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. '6vāļabījanim - Ma; 

? āgāriyassa - Syā, PTS, evam sabbattha. vālavījanī - Syā; 

1 pilandhanā - Ma, Syā, PTS. vālavijjanī - PTS. 

ll sayanasanañca - Ma, Sīmu 2; V dīgharassāni - Syā, PTS. 
pasādhanaīca - Syā; "5 vã - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
pasādanaīīca - PTS. ” gedhikatā - Syā, PTS; gadhitatā - Sa. 

” vetthanañca - Syā, PTS. 2) capalanā - Syā, PTS. 
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— họ chơi trò đoán hình vẽ bằng tay, họ chơi trái cầu, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, 
họ chơi trò kéo cày, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, 
họ chơi trò đua xe, họ chơi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi 
trò nhái điệu bộ; đây là sự đùa giốn về thân. Những việc nào là đùa giỡn về khẩu? 
Nhại tiếng trống bằng miệng, làm nhạc trống bằng miệng, làm tiếng trống võ bằng 
miệng, huýt sáo bằng miệng, đánh trống miệng, làm tiếng trống daddarī bằng miệng, 
diễn kịch, reo hò, ca hát, cười giốn; đây là sự đùa giỡn về khẩu. 


Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, việc 
làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa, là việc 
bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do gì mà được gọi là pháp 
đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị 
khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi 
lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự 
cãi lộn — hai người gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí — hai người gây nên sự tranh 
cãi — hai người gây nên sự tranh tụng — hai người tranh luận — hai người chuyện trò 
được gọi là tay đôi. Tương tự như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị 
nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. 


Việc trang điểm: Có hai sự trang điểm: có sự trang điểm của người tại gia, có sự 
trang điểm của bậc xuất gia. Việc trang điểm của người tại gia là các việc nào? Đầu 
tóc, bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, vải vóc, áo khoác, 
khăn đội đầu, việc kỳ cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập võ, gương soi, 
việc tô mắt, vật tẩm hoa thơm, phấn thoa ở mặt, việc bôi đầu ở mặt, vật buộc cánh 
tay, nơ thắt ở đầu, gậy chống, ống cây, thanh gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt 
đầu, ngọc ma-ni, cây phất trần, (quấn) các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là 
như thế; điều này là việc trang điểm của người tại gia. Việc trang điểm của bậc xuất 
gia là các việc nào? Việc trang hoàng y phục, việc trang hoàng bình bát, việc trang 
hoàng chỗ nằm ngồi, việc trang hoàng, trang điểm, tiêu khiến, giải trí, trạng thái 
mong muốn, bản tính mong muốn, hành động tô điểm, trạng thái tô điểm đối với các 
phần bên ngoài của cơ thể hôi thối này hoặc các vật dụng; điều này là việc trang điểm 
của người xuất gia. 


Nên dứt bỏ hẳn sự uë oài, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm: nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu sự uë odi, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, cùng với việc 
trang điểm luôn cả vật phụ tùng, luôn cả vật có liên quan, luôn cả vật dụng: - “việc 
trang diem là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thực hiện nhiều uiệc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự 
nhiệt tâm. Nên dứt bỏ hẳn sự uč odi, xảo trá, cười cgt, đùa giỡn, uiệc đôi lứa, cùng 
uó Uiệc trang điểm.” 
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14 -13 
Āthabbaņam' supinam lakkhaņam 
no vidahe athopi nakkhattam, 
Uirutañca” gabbhakaraņam 
tikiccham māmako na seveyya. 


Athabbanam supinam lakkhaņam no vidahe athopi nakkhattan 'ti 
āthabbaņikā āthabbaņam payojenti nagare vā ruddhe sangāme vā paccupatthite 
parasenāya paccatthikesu* paccāmittesu ītim uppādenti, upaddavam uppādenti, 
rogam uppādenti, pajjarakam karonti, sūlam* karonti, visūcikam karonti, 
pakkhandikam karonti; evam āthabbaņikā āthabbaņam payojenti. 


Supinapāthakā supinam ādisanti: “Xo pubbanhasamayam supinam passati, evam 
vipāko hoti. Yo majjhantikasamayam* supinam passati, evam vipako hoti. Yo 
sayanhasamayam supinam passati, evam vipako hoti. Yo purime yāme — Yo 
majjhime yāme — Yo pacchime yāme — Yo dakkhiņena passena nipanno — Yo vāmena 
passena nipanno — Yo uttanam nipanno* — Yo avakujjanipanno — Yo candam passati, 
yo suriyam passati, yo mahāsamuddam passati, yo sinerum pabbatarājānam' passati, 
yo hatthim passati, yo assam passati, yo ratham passati, yo pattim passati, yo 
senābyūham passati, yo ārāmarāmaņeyyakam passati, yo vanarāmaņeyyakam 
passati, yo bhūmirāmaņeyyakam passati, yo pokkharaniramaneyyakam passati, 
evam vipāko hoti ti;* evam supinapāthakā supinam adisanti. 


Lakkhaņapāthakā  lakkhanam  adisanti,  maņilakkhaņam  daņdalakkhaņam 
vatthalakkhaņam asilakkhaņam usulakkhaņam dhanulakkhaņam āvudhalakkhaņam 
itthīlakkhaņam  purisalakkhaņam kumarikalakkhanam'°  kumāralakkhaņam 
dāsīlakkhaņam dāsalakkhaņam hatthilakkhanam assalakkhanam mahisalakkhanam 
usabhalakkhaņam gonalakkhanam'' ajalakkhanam mendalakkhanam kukkuta- 
lakkhaņam vattalakkhanam godhalakkhanam kaņņikālakkhaņam kacchapa- 
lakkhanam migalakkhanam iti va ti; evam lakkhanapathaka lakkhanam adisanti. 


Nakkhattapāthakā nakkhattam adisanti: atthavīsati nakkhattāni. Imina 
nakkhattena gharappaveso kattabbo, iminā nakkhattena makutam bandhitabbam, 
iminā nakkhattena vāreyyam kāretabbam, iminā nakkhattena bījanīhāro" kattabbo, 
iminā nakkhattena samvāso gantabbo ’ti;* evam nakkhattapathaka nakkhattam 
ādisanti. 


Athabbanam supinam lakkhaņam no vidahe athopi nakkhattan ti 
athabbanañca supinañca lakkhanañca nakkhattañca no vidaheyya, na careyya na 
samācareyya na samadaya vatteyya; athavā na ganheyya na dhāreyya, na 
upadhareyya nappayojeyyā ti - athabbanam supinam lakkhanam no vidahe athopi 
nakkhattam. 


' ãtappanam - Manupa. ° hoti - Syā, PTS. 

* virudañca - Syā, PTS, evam sabbattha. °kumarilakkhanam - Syā; 

3 parasenapaccatthikesu - Ma; kumarilakkhanam - PTS. 
paccatthikesu - Sya, PTS. ' golakkhaņam - PTS; 

* sulam - Syā. itisaddo Syā potthake na dissate. 

` majjhanhikasamayam - Ma. *iti vã - Syā, PTS. 

° uttānanipanno - Syā, PTS. *bījanīhāro - Ma; 

7 sinerupabbatarājam - Syā, PTS. vījanihāro - Syā, PTS. 

* pokkharaņi - Syā, PTS. * gharavāso kattabbo ti - Syā, PTS. 
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14-13 
Không nên luuện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, vā luôn cả chiêm tinh. 
Người dē tử thành tín không nên phục vu uiệc gidi đoán tiếng thú kêu, viēc thụ thai, 
và Uiệc chữa bệnh. 


Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tỉnh: Các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật ở thành phố bị bao vây hoặc ở 
cuộc chiến đang diễn ra, họ làm sanh lên tai họa, họ làm sanh lên bất hạnh, họ làm 
sanh lên bệnh tật, họ gây ra dịch sốt, họ gây ra dịch cương thi, họ gây ra bệnh dịch tả, 
họ gây ra bệnh kiết ly ở đội quân đối địch, ở những kẻ đối nghịch, ở những kẻ thù 
địch; các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật là như vậy. 


Những người giải mộng giải thích về giấc mơ: “Người mơ vào buổi sáng thì kết 
quả là như vây. Người mơ vào buổi trưa thì kết quả là như vầy. Người mơ vào buổi tối 
thì kết quả là như vầy. Người mơ vào canh đầu — Người mơ vào canh giữa — Người 
mơ vào canh cuối — Người mơ lúc nằm nghiêng bên phải — Người mơ lúc nằm 
nghiêng bên trái — Người mơ lúc nằm ngửa — Người mơ lúc nằm sāp — Người mơ 
thấy mặt trăng, người mơ thấy mặt trời, người mơ thấy đại dương, người mơ thấy núi 
chúa Sineru, người mơ thấy voi, người mơ thấy ngựa, người mơ thấy cỗ xe, người mơ 
thấy người lính, người mơ thấy đoàn quân, người mơ thấy khu vườn đáng yêu, người 
mơ thấy cánh rừng đáng yêu, người mơ thấy vùng đất đáng yêu, người mơ thấy hồ 
nước đáng yêu thì kết quả là như vầy;” những người giải mộng giải thích về giấc mơ 
là như vậy. 


Những người xem tướng giải thích về tướng mạo: “Tướng của ngọc ma-ni, tướng 
của cây gậy, tướng của vải vóc, tướng của thanh gươm, tướng của mũi tên, tướng của 
cây cung, tướng của vũ khí, tướng của đàn bà, tướng của đàn ông, tướng của thiếu nữ, 
tướng của thiếu niên, tướng của tớ gái, tướng của tôi trai, tướng của voi, tướng của 
ngựa, tướng của trâu, tướng của bò mộng, tướng của bò đực, tướng của dê, tướng của 
cừu, tướng của gà, tướng của chim cút, tướng của kỳ đà, tướng của bông tai, tướng 
của rùa, tướng của nai, hoặc là như thế;” những người xem tướng giải thích về tướng 
mạo là như vậy. 


Những nhà chiêm tỉnh giải thích về tinh tú: “Có hai mươi tám thời điểm tốt (tính 
theo thời điểm xuất hiện của các vì tỉnh tú). Nên tiến hành việc nhập gia vào thời 
điểm tốt này, nên gắn đồ trang sức vào thời điểm tốt này, nên làm lễ cưới vào thời 
điểm tốt này, nên gieo hạt giống vào thời điểm tốt này, nên đi đến sống chung vào 
thời điểm tốt này;” những nhà chiêm tỉnh giải thích về tinh tú là như vậy. 


Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tỉnh: không nên luyện tập, không nên thực hành, không nên hành theo, 
không nên thọ trì và vận dụng chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả chiêm 
tỉnh; hoặc là không nên nắm lấy, không nên duy trì, không nên tiếp nhận, không nên 
ứng dụng; - không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả chiêm 
tỉnh là như thế. 
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Virutañca gabbhakaraņam tikiccham māmako na seveyyā ti - Virutam 
vuccati migavākyam.' Migavakyapathaka? migavākyam' ādisanti: sakuntanam" vā 
catuppadanam va rutam' vassitam jānanti;* evam migavakyapathaka? migavākyam' 
ādisanti. Gabbhakaraņīyā gabbham saņthāpenti. Dvīhi kāraņehi gabbho na saņthāti: 
pāņakehi* va vātakuppehi vā. Panakanam” vatakuppanam va patighātāya osadham 
dentī ti; evam gabbhakaraņīyā gabbham santhapenti.? Tikicchā ti pañca tikiccha: 
salakiyam sallakattiyam kayatikiccham'"" bhūtiyam komārabhāccam.'' Māmako ti 
buddhamamako dhāmmamāmako sanghamamako; so va bhagavantam māmayati, 
bhagavā vā tam puggalam parigaņhāti.” Vuttam hetam bhagavatā: “Ye te bhikkhave 
bhikkhū kuhā thaddhā lapā singī unnaļā asamāhitā, na me te bhikkhave bhikkhū 
mamaka, apagatā ca te bhikkhave bhikkhū imasmā dhammavinayā, na ca te” 
bhikkhu imasmim dhammavinaye vuddhim virūļhim vepullam āpajjanti. Ye ca kho“ 
bhikkhave bhikkhū nikkuhā nillapā dhīrā atthaddhā” susamāhitā, te kho me 
bhikkhave bhikkhū'' mamaka, anapagatā ca te” bhikkhave bhikkhū Imasma 
dhammavinayā, te ca bhikkhū imasmim dhammavinaye vuddhim virūļhim vepullam 
āpajjanti. 


1. Kuhā thaddhā lapā singī unnaļā asamāhitā, 
na te dhamme virūhanti sammāsambuddhadesite. 


2. Nikkuha nillapā dhīrā atthaddhā susamāhitā, 
te ve dhamme virūhanti sammāsambuddhadesite ”ti.'* 


Virutaūca gabbhakaraņam tikiccham māmako na seveyyā ti Virutañca 
gabbhakaranañca tikicchaūca māmako na seveyya, na niseveyya na samseveyya 
nappatiseveyya” na careyya na samācareyya na samādāya vatteyya; athavā na 
ganheyya na uggaņheyya na upadhāreyya na upalakkheyya na payojeyyā tỉ? - 
virutañca gabbhakaraņam tikiccham”' mamako na seveyya. 


Tenaha bhagava: 

“Athabbanam supinam lakkhaņam 
no vidahe athopi nakkhattam, 
Uirutañca gabbhakaraņam 
tikiccham māmako na seveyyā "ti. 


' migavākkam - Ma; 


migacakkam - Syā, PTS. ! komārakavejjam - Syā, PTS. 

2 migavākkapāthakā - Ma; ? pariggaņhāti - Ma, Syā, PTS. 
migacakkapāthakā - PTS. * na ca te bhikkhave - PTS. 

3 sakuņānam - Syā, PTS. tye ca kho te - Syā, PTS. 

* rudam - Syā, PTS. > athaddhā - Syā, PTS. 

> jānantīti - Ma. “te ca kho me bhikkhū - PTS. 

é panakehi - PTS. 7 na ca apagatā te - Ma. 

7 panakanam vã - Syā; ° Catukkanguttara, Uruvelavagga, Kuhasutta; 
pānakānam vā - PTS. Itivuttaka, Catukkanipāta, Kuhasutta. 

* denti - Syā, PTS. ? na niseveyya na patiseveyya - Syā, PTS. 

? santhapenti - Syā, PTS. 2) nappayujjeyyā ti - Syā, PTS. 

'° kayatikicchiyam - Syā, PTS. 2! virudañ ca gabbhakaranañ ca tikicchañ ca - PTS. 
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Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai, và việc chữa bệnh - Tiếng thú kêu: nói đến tiếng kêu của loài 
thú. Các nhà giải đoán tiếng thú kêu giải thích về tiếng kêu của loài thú: Họ biết tiếng 
kêu, tiếng gọi của các loài chim hoặc của các loài bốn chân; các nhà giải đoán tiếng 
thú kêu giải thích về tiếng kêu của loài thú là như thế. Những người hỗ trợ việc thụ 
thai làm cho thành tựu bào thai. Bào thai không thành lập bởi hai lý do: bởi các vi 
sinh vật hoặc bởi các sự rối loạn của gió. Họ cho thuốc để diệt trừ các vi sinh vật hoặc 
các sự rối loạn của gió; những người hó trợ việc thụ thai làm cho thành tựu bào thai 
là như vậy. Việc chữa bệnh: Có năm cách chữa bệnh: thuật châm kim, thuật mổ xẻ, 
thuật chữa bệnh về cơ thể, thuật trừ tà, thuật chữa bệnh trẻ em. Người đệ tử thành 
tín: là người đệ tử thành tín với đức Phật, người đệ tử thành tín với Giáo Pháp, người 
đệ tử thành tín với Tăng chúng; người ấy thành tín với đức Thế Tôn, hoặc đức Thế 
Tôn thừa nhận con người ấy. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào là gạt gām, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, 
không định tính, này các tỳ khưu, đối với Ta, các vị tỳ khưu ấy không phải là những 
người đệ tử thành tín. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là đã lia khỏi Pháp và 
Luật này; các vị tỳ khưu ấy không đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh 
trong Pháp và Luật này. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào là không gạt gām, 
không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các tỳ khưu, đối 
với Ta, các vị tỳ khưu ấy là những người đệ tử thành tín. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy là không lìa khỏi Pháp và Luật này; các vị tỳ khưu ấy đạt được sự phát triển, 
tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


1. Những kẻ gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, không định 
tĩnh, những người ấu không tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đẳng 
Giác chỉ bảo. 


2. Các vi không gạt gẫm, không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo 
định tĩnh, thật vây các vi ấu tiến triển trong Giáo Pháp đã được dâng Chánh Đăng 
Giác thuuết giảng.” 


Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai, và việc chữa bệnh: Người đệ tử thành tín không nên phục vụ, 
không nên phục dịch, không nên kề cận, không nên thực hiện, không nên thực hành, 
không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai, và việc chữa bệnh; hoặc là không nên nắm lấy, không nên tiếp thu, 
không nên tiếp nhận, không nên suy xét, không nên ứng dụng; - “người đệ tử thành 
tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, việc thụ thai, và việc chữa bệnh” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên luyēn tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, vā luôn cả chiêm tỉnh. 
Người đệ tử thành tín không nên phục vu uiệc gidi đoán tiếng thú kêu, viēc thụ thai, 
và viēc chữa bệnh.” 
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14 -14 
Nindāya nappavedheyya 
na unnameyya' pasamsito bhikkhu, 
lobham saha macchariyena 
kodham pesuniyaīica” panudeyya.* 


Nindāya nappavedheyyā ti - Idhekacce bhikkhum nindanti: jātiyā va gottena 
va kolaputtiyena' va vaņņapokkharatāya va dhanena vā ajjhenena vā 
kammayatanena vā sippayatanena va vijjātthānena* va sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna nindanti garahanti upavadanti. Nindito garahito 
upavadito nindaya garahaya upavadena akittiya avannaharikaya na vedheyya 
nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya na parittaseyya na 
bhayeyya na santasam āpajjeyya, abhīru assa acchambhī anutrāsī apalāyī 
pahīnabhayabheravo vigatalomahamso vihareyyā ti - nindāya nappavedheyya. 


Na unnameyya' pasamsito bhikkhū ti - Idhekacce bhikkhum pasamsanti: 
jātiyā va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va 
kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjātthānena vā sutena vā patibhānena vā 
aññataraññatarena va vatthunā pasamsanti thomenti kittenti vaņņenti. Pasamsito 
thomito kittito vaņņito pasamsāya thomanena kittiyā vaņņahārikāya unnatim° na 
kareyya, unnamam” na kareyya, manam na kareyya, thambham na kareyya, na tena 
manam janeyya,* na tena thaddho assa patthaddho paggahitasiro ti - na unnameyya' 
pasamsito bhikkhu. 


Lobham saha macchariyena kodham pesuniyañca? panudeyyā” ti - 
Lobho ti “yo lobho lubbhanā lubbhitattam sārāgo sārajjanā sārajjitattam” abhijjhā 
pe-gāho vuccati macchariyam. Kodho ti “yo cittassa āghāto patighāto patigham 
pativirodho kopo pakopo sampakopo, doso padoso sampadoso cittassa byāpatti 
manopadoso, kodho kujjhanā kujjhitattam, doso dussanā dussitattam, byāpatti 
byāpajjanā byāpajjitattam, virodho pativirodho caņdikkam asuropo'' anattamanatā 
cittassa.” ” 


1 
2 
3 


uņņameyya - Syā, PTS. 
pesuniyañca - Ma, Syā, PTS; pesuneyyam ca - Sa. 
panūdeyya - Syā, PTS. 


* kolaputtikena - Syā, PTS. ° sārajjamtattam - PTS. 

> vijjatthānena - Syā, PTS. '° Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 
° uņņatim - Syā, PTS. " assuropo - Syā, PTS, Sīmu 2. 

4 unnamam - Ma; unnamam - Syā, PTS. '* Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 


na tena manam janeyya - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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14 - 14 
Không nên chấn động uì sự chê bai, ui tù khưu khi được ca ngợi không nên kiêu 
hanh, nên xua đuổi sự tham lam cùng uới sự bón xẻn, sự giận đữ và uiệc nói đâm 
thọc. 


Không nên chấn động vì sự chê bai: Ở đây, một số người nào đó chê bai vị tỳ 
khưu: Họ chê bai, chê trách, gièm pha về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, 
về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về 
sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Khi bị chê bai, bị chê trách, bị 
gièm pha, (vị ấy) không nên run rẩy, không nên chấn động, không nên rúng động, 
không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, 
không nên rơi vào sự kinh sợ vì sự chê bai, vì sự chê trách, vì sự gièm pha, vì sự 
không nổi tiếng, vì sự không ca tụng; nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, 
có sự rón lông đã được xa lia; - không nên chấn động vì sự chê ba? là như thế. 


Vị tỳ khưu khi được ca ngợi không nên kiêu hãnh: Ở đây, một số người 
nào đó ca ngợi vị tỳ khưu: Họ ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca tụng về xuất thân, về 
dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, 
về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Khi 
được ca ngợi, được khen ngợi, được tán dương, được ca tụng, do sự ca ngợi, do sự 
khen ngợi, do sự nổi tiếng, do sự ca tụng, (vị ấy) không nên thể hiện sự kiêu hãnh, 
không nên thể hiện sự hãnh diện, không nên thể hiện sự ngã mạn, không nên thể 
hiện sự bướng bỉnh, do điều ấy không nên sanh ra ngã mạn, do điều ấy không nên 
ương nganh, ương bướng, ngang cao đầu; - ‘vi tỳ khưu khi được ca ngợi không nên 
kiêu hānh' là như thế. 


Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bón xēn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc - Sự tham lam: sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, 
sự luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng thái luyến ái mãnh liệt, 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự bón xēn: Có năm loại bón xēn: bón 
xén về chỗ ở, —nt— sự nắm lấy được gọi là bón xẻn. Sự giận dữ: là sự tức tối của 
tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự 
sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu 
hiện giận đữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự 
độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự 
lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm. 
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Pesuniyan ti' Idhekacco pisunavaco” hoti: ito sutva amutra akkhātā imesam 
bhedāya, amutra vā sutvā imesam akkhātā amusam bhedāya. Iti samaggānam vā 
bhettā bhinnānam vā anuppadātā vaggarāmo vaggarato vagganandī vaggakaraņim 
vācam bhāsitā hoti. Iti vuccati pesuññam. Api ca dvīhi kāraņehi pesuññam 
upasamharati: piyakamyataya va bhedādhippāyena va. 


Katham piyakamyataya pesuññam upasamharati? 'Imassa piyo bhavissāmi, 
manapo bhavissāmi, vissāsiko bhavissāmi, abbhantariko bhavissāmi, suhadayo 
bhavissāmī ti evam piyakamyatāya pesuññam upasamharati. 


Katham bhedādhippāyena pesuññam upasamharati? “Katham ime nana assu, 
[vina assu,] vaggā assu, dvidhā* assu, dvejjhā assu, dve pakkhā assu, bhijjeyyum na 
samāgaccheyyum, dukkham na phāsu vihareyyun ti; evam bhedādhippāyena 
pesuññam upasamharāti. 


Lobham saha macchariyena kodham pesuniyaūca' panudeyyā ti” 
lobhañca macchariyaūca kodhañca pesuññañca nudeyya* panudeyya” paJaheyya 
vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyyā ti - lobham saha macchariyena 
kodham pesuniyaīica* panudeyya.” 


Tenāha bhagavā: 

“Nmdaua nappavedheyya 

na unnameyya* pasamsito bhikkhu, 
lobham saha macchariyena 

kodham pesuniyaīīca* panudeyyā "ti" 


14 - 15 
Kayavikkaye na tittheyya 
upavādam bhikkhu na kareyya kuhiñci, 
gāme ca nābhisajjeyya 
lābhakamyā Janam na lapayeyya” 


Kayavikkaye na tittheyyā 'ti - Ye kayavikkayā vinaye patikkhittā, na te 
imasmim atthe adhippetā. Katham kayavikkaye titthati? Pañcannam saddhim 
pattam va cīvaram va aññam va kañci” parikkhāram vañcaniyam va karonto udayam 
va patthayanto parivatteti; evam kayavikkaye titthati. Katham kayavikkaye na 
titthati? Pañcannam saddhim pattam va cīvaram va aññam vā kaūci parikkhāram na 
vañcaniyam va karonto na udayam va patthayanto parivatteti; evam kayavikkaye na 
titthati. Kayavikkaye na tittheyyā 'ti kayavikkaye na tittheyya, na santittheyya, 
kayavikkayam pajaheyya, vinodeyya, byantīkareyya, anabhāvam gameyya, 
kayavikkaya ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato'' vippamutto visaññutto 
vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - kayavikkaye na tittheyya. 


' pesuññanti - Ma; pesuņiyanti - Syā, PTS. 


2 pisuņavāco - Ma, Syā, PTS. 7 panūdeyya - Syā, PTS. 
* dvedhā - Ma. ° uņņameyya - Syā, PTS. 
* pesuniyañca - Ma, Syā, PTS. *lāpayeyya - Syā, PTS. 
> panūdeyyāti - Syā, PTS. '°kiñci - Ma, Syā, PTS. 
° nudeyya - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. " nissattho - Syā, PTS. 
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Việc nói đâm thọc: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó có lời nói đâm thọc: sau khi 
nghe ở chó này, là người nói lại ở chó kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau 
khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhằm chia rë những người 
kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, là người khuyến khích 
những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe 
nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc nói đâm thọc. 
Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được thương, 
hoặc là vì ý định chia rẽ. 


Pem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ được người này yêu mến, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ 
trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc;” dem lại việc nói đầm thọc vì mong 
muốn được thương nghĩa là như vậy. 


Dem lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm 
thế nào để những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rë, trở thành phe nhóm, 
trở thành hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rë, không thể hội 
tụ, sống khổ sở không thoải mái?” đem lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rë nghĩa lā 
như vậy. 


Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bón xēn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc: Nên đuổi di, nên xua đuổi, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu sự tham lam, sự bỏn xẻn, sự giận dữ, và việc nói 
đâm thọc; - “nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên chấn động vi sự chê bai, ui tù khưu khi được ca ngợi không nên kiêu 
hanh, nên xua đuổi sự tham lam cùng uới sự bón xẻn, sự giận đữ và uiệc nói đâm 
thọc.” 


14 - 15 
Không nên tham dự uiệc mua bán, 
vi tù khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 
vā không nên bi ràng buộc uào làng xớm, 
không nên tỉ tê uới người (thế tục) vì mong muôn lợi lộc. 


Không nên tham dự việc mua bán: Các việc mua bán là bị cấm đoán ở Luật, 
các việc ấy không được ám chỉ đến trong ý nghĩa này. Thế nào là tham dự việc mua 
bán? Vi (tỳ khưu) trao đối bình bát, y, hoặc bất cứ vật dụng nào khác với năm hạng 
người (đồng dao)' trong khi thực hiện sự tráo trở hoặc mong muốn lợi nhuận; tham 
dự việc mua bán nghĩa là như vậy. Thế nào là không tham dự việc mua bán? VỊ (tỳ 
khưu) trao đổi bình bát, y, hoặc bất cứ vật dụng nào khác với năm hạng người (đồng 
đạo) trong khi không thực hiện sự tráo trở hoặc không mong muốn lợi nhuận; không 
tham dự việc mua bán nghĩa là như vậy. Không nên tham dự việc mua bán: 
Không nên tham dự, không nên tham gia việc mua bán; nên dứt bỏ, nên xua di, nên 
làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc mua bán; nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc mua bán, 
nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên tham dự 
việc mua bán là như thế. 


' Năm hạng người đồng đạo: tỳ khưu, tỳ khưu ni, nữ tu tập sự, sa-di, sa-di ni (NiddA. ii, 418). 
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Upavādam bhikkhu na kareyya kuhiūcī ti - Katame upavadakara kilesa? 
Santeke samaņabrāhmaņā iddhimanto dibbacakkhukā paracittaviduno, te dūratopi 
passanti, āsannāpi na dissanti, cetasāpi cittam pajānanti. Devatāpi kho santi 
iddhimantiniyo dibbacakkhuka paracittaviduniyo, tā dūratopi passanti, āsannāpi na 
dissanti, cetasāpi cittam pajānanti. Te oļārikehi va kilesehi majjhimehi vā kilesehi 
sukhumehi vā kilesehi upavadeyyum. Katame oļārikā kilesa? Kayaduccaritam 
vacīduccaritam manoduccaritam. Ime vuccanti oļārikā kilesa. Katame majjhimā 
kilesā? Kāmavitakko vyāpādavitakko vihimsāvitakko. Ime vuccanti majjhimā kilesā. 
Katame sukhuma kilesā? Nātivitakko janapadavitakko  amaravitakko 
paranuddayatapatisaññutto vitakko labhasakkarasilokapatisaññutto  vitakko 
anavaññattipatisaññutto vitakko. Ime vuccanti sukhuma kilesa. Tehi' oļārikehi va 
kilesehi majjhimehi va kilesehi sukhumehi va kilesehi na upavadeyya,* upavadam na 
kareyya, upavadakare kilese na kareyya, na janeyya, na sañjaneyya, na nibbatteyya 
nābhinibbatteyya, upavadakare kilese pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya; upavadakarehi kilesehi arato assa virato pativirato nikkhanto 
nissato* vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasā vihareyya. Kuhiūcī ti 
kuhiñci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddhā va ti - 
upavadam bhikkhu na kareyya kuhiñci.' 


Game ca nabhisajjeyya ti - Katham game sajjati? Idha bhikkhu game gihīhi 
samsattho viharati sahanandī sahasokī sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito, 
uppannesu kiccakaraņīyesu attana voyogam' āpajjati. Evampi game sajjati. Athavā 
bhikkhu pubbanha*samayam nivāsetvā pattacīvaramādāya gamam va nigamam vā 
piņdāya pavisati° arakkhiteneva kāyena arakkhitāya vācāya arakkhitena cittena 
anupatthitaya satiya” asamvutehi indriyehi. So tatra tatra sajjati, tatra tatra gaņhāti, 
tatra tatra bajjhati, tatra tatra anayabyasanam āpajjati. Evampi game sajjati. 


' te - Ma, Syā, PTS. 


* kilesehi upavadeyyum - Syā, PTS. ` pubbaņha - Ma, Syā, PTS. 
* nissattho - Syā, PTS. ° pāvisati - Syā, PTS. 
* attanā vā yogam - PTS. 7 anupatthitāya satiyā arakkhitena cittena - PTS. 
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Vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào: Các ô nhiễm gây 
nên sự chê trách là các ô nhiễm nào? Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có thần lực, có 
Thiên nhãn, biết được tâm người khác. Các vị ấy nhìn thấy từ đàng xa, và không được 
nhìn thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm bằng tâm. Các vị Thiên nhân 
cũng có thần lực, có Thiên nhãn. Các vị ấy nhìn thấy từ đàng xa, và không được nhìn 
thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm bằng tâm. Họ có thể chê trách do 
(tác động của) các ô nhiễm thô thiển, hoặc do các ô nhiễm trung bình, hoặc do các ô 
nhiễm vi tế. Ó nhiễm thô thiển là các ô nhiễm nào? Uë hạnh về thân, uč hạnh về 
khẩu, uế hạnh về ý; các điều này được gọi là ô nhiễm thô thiển. Ô nhiễm trung bình 
là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại; các điều 
này được gọi là ô nhiễm trung bình. Ô nhiễm vi tế là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về 
thân quyến, suy tư về xứ sở, suy tư về việc (hành xác để được) bất tử, suy tư liên quan 
đến sự trắc ẩn đối với người khác, suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng, và sự 
nổi tiếng, suy tư liên quan đến việc không bị khi dë; các điều này được gọi là ó nhiễm 
vi tế. Không nên chê trách, không nên thực hiện việc chê trách do (tác động của) các 
ô nhiễm thô thiển, hoặc do các ô nhiễm trung bình, hoặc do các ô nhiễm vi tế ấy; 
không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm 
hạ sanh, không nên làm phát sanh ra các ô nhiễm gây nên sự chê trách; nên dứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm gây nên 
sự chê trách; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không 
bị ràng buộc với các ô nhiễm gây nên sự chê trách, nên sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn. Ở bất cứ nơi nào: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất 
cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - 
“vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào’ là như thế. 


Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Dính māc vào làng xóm là thế 
nào? O đây, vị tỳ khưu sống gắn bó với hàng tại gia ở làng xóm: cùng vui, cùng buồn, 
hạnh phúc khi họ hạnh phúc, đau khổ khi họ đau khổ, tự mình tham gia hợp tác khi 
có các công việc cần phải làm. Dính mắc vào làng xóm là như vậy. Hoặc là, vị tỳ khưu 
vào buổi sáng quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng hoặc thị trấn để khất 
thực, với thân không được hộ trì, với khẩu không được hộ trì, với tâm không được hộ 
trì, với niệm không được thiết lập, với các giác quan không được thu thúc. Vị ấy dính 
mắc vào chỗ này chó khác, nắm lấy cảnh này cảnh khác, bị trói buộc vào nơi này nơi 
khác, đạt đến sự bất hạnh và tổn hại ở nơi này nơi khác. Dính mắc vào làng xóm còn 
là như vậy. 
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Katham gāme na sajjati? Idha bhikkhu gāme gihīhi asamsattho viharati: na 
sahanandī na sahasokī na sukhitesu sukhito, na dukkhitesu dukkhito, uppannesu 
kiccakaraņīyesu na attanā voyogam' āpajjati. Evampi game na sajjati. Athavā 
bhikkhu pubbaņhasamayam nivāsetvā pattacīvaramādāya gāmam vā nigamam vā 
piņdāya pavisati” rakkhiteneva kāyena rakkhitāya vācāya rakkhitena cittena 
upatthitaya satiya samvutehi indriyehi. So tatra tatra na sajjati, tatra tatra na 
gaņhāti, tatra tatra na bajjhati, tatra tatra na anayabyasanam āpajjati. Evampi gāme 
na sajjati. Game ca nābhisajjeyyā ti game na sajjeyya na gaņheyya na bajjheyya 
na palibajjheyya, agiddho assa agathito* amucchito anajjhopanno* vītagedho 
vigatagedho vantagedho* —nt— brahmabhūtena attana vihareyyā 'ti - game ca 
nābhisajjeyya. 


Lābhakamyā janam na lapayeyyā 't° - Katamā lapana? 
Lābhasakkārasilokasannissitassa pāpicchassa iechāpakatassa āmisacakkhukassa 
lokadhammagarukassa ya paresam ālapanā lapana sallapanā ullapanā samullapanā 
unnahanā samunnahanā ukkācanā samukkācanā” anuppiyabhāņitā cātukamyatā* 
muggasupyatā” pāribhattatā” parapitthimamsikatā. Ya tattha sanhavacata 
sakhilavācatā sithilavacata apharusavācatā;'' ayam vuccati lapanā. Api ca dvīhi 
kāraņehi janam lapati: attānam va nīcam thapento param uccam thapento Janam 
lapati, attanam va uccam thapento param nīcam thapento janam lapati. 


Katham attānam nīcam thapento param uccam thapento janam lapati? “Tumhe 
me bahupakara, aham tumhe nissāya labhāmi cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram, yepi me aññe dātum va kātum va maññanti, 
tumhe nissāya tumhe sampassantā; yampi me? purāņam mātāpettikam"” 
nāmadheyam,' tampi me antarahitam. Tumhehi aham ñayami asukassa kulupako'? 
asukaya kulūpako" ti. Evam attānam nīcam thapento param uccam thapento janam 
lapati. 


Katham attanam uccam thapento param nīcam thapento Janam lapati? “Aham 
tumhākam bahūpakāro, tumhe mam āgamma buddham saraņam gatā, dhammam 
saraņam gatā, sangham saraņam gatā, pāņātipātā pativiratā, adinnādānā pativiratā, 
kāmesu micchācārā pativiratā, musāvādā pativiratā, surāmerayamajjapamādatthānā 
pativiratā. Aham tumhākam uddesam demi, paripuccham demi, uposatham 
ācikkhāmi, navakammam adhitthāmi. — 


' vāyogam - PTS. 


2 pāvisati - Syā, PTS. ? muggasūpatā - Syā, PTS; 

* agadhito - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. muggasuppatā - Sīmu 2. 

* anajjhosanno - Ma. ' pāribhatyatā - Syā, PTS. 

> cattagedho - Ma, Syā. 1? vam pi - Syā, PTS. 

° lāpayeyyāti - Syā, PTS. '3 mātāpitikam - Syā, PTS. 

7 ukkāpanā samukkāpanā - Syā, PTS. '*namadheyyam - Ma, Syā, PTS. 
° pātukamyatā - Syā, PTS. 5 kulupako - Syā, PTS. 


'! saņhavācakatā sakhilavācakatā mettavācakatā apharusavācakatā - Syā, PTS. 
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Không dính māc vào làng xóm là thế nào? O đây, vị tỳ khưu sống không gắn bó 
với hàng tại gia ở làng xóm: không cùng vui, không cùng buồn, không hạnh phúc khi 
họ hạnh phúc, không đau khổ khi họ đau khổ, không tự mình tham gia hợp tác khi có 
các công việc cần phải làm. Không dính mắc vào làng xóm là như vậy. Hoặc là, vị tỳ 
khưu vào buổi sáng quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng hoặc thị trấn để 
khất thực, với thân được hộ trì, với khẩu được hộ trì, với tâm được hộ trì, với niệm 
được thiết lập, với các giác quan được thu thúc. Vị ấy không dính mắc vào chỗ này 
chỗ khác, không nắm lấy cảnh này cảnh khác, không bị trói buộc vào nơi này nơi 
khác, không đạt đến sự bất hạnh và tổn hại ở nơi này nơi khác. Không dính mắc vào 
làng xóm còn là như vậy. Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Không nên 
dính mắc, không nên nắm lấy, không nên bị trói buộc, không nên bị giữ lại ở làng 
xóm; nên là người không thèm khát, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị 
gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lia, có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm 
khát đã được từ bỏ, —nt— nên sống với trạng thái cao thượng tự thân; - và không nên 
bị ràng buộc vào làng xóm’ là như thế. 


Không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc: Việc tỉ tê là việc 
nào? Là nói lời chào đón, nói lời tỉ tê, nói lời tỉ tê khôn khéo, nói lời tâng bốc, nói lời 
tâng bốc khôn khéo, nói lời ràng buộc, nói lời ràng buộc khôn khéo, nói lời khoa 
trương, nói lời khoa trương khôn khéo, nói lời đường mật, nói lời nịnh hót, nói lời 
ngon ngọt, nói lời bợ đỡ, nói lời đầm thọc đối với những người khác của kẻ nương tựa 
vào lợi lộc, vào sự trọng vọng, và sự nổi tiếng, của kẻ có ước muốn xấu xa, của kẻ bị 
thúc đẩy bởi ước muốn, của kẻ xem trọng tài vật, của kẻ chú trọng về pháp thế gian 
đối với những người khác. Việc nói lời mềm mỏng, nói lời dịu dàng, nói lời dễ dãi, nói 
lời không thô lē trong trường hợp ấy được gọi là tỉ tê. Thêm nữa, kẻ nói tỉ tê với 
người (thế tục) bởi vì hai lý do: hoặc là nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách hạ thấp 
bản thân và nâng cao người khác, hoặc là nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách nâng 
cao bản thân và hạ thấp người khác. 


Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách hạ thấp bản thân và nâng cao người khác 
nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. Nương tựa vào 
các người tôi có được y phục, đồ ăn khất thực, chó nằm ngồi, vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, trong khi nhìn thấy các 
người, cũng suy nghĩ để bố thí hoặc làm cho tôi. Ngay cả tên gọi trước đây của mẹ cha 
đặt, tên ấy của tôi cũng đã không còn. Nhờ vào các người, tôi được biết là vị thường 
tới lui với gia đình của người nam nọ, là vị thường tới lui với gia đình của người nữ 
kia.” Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách hạ thấp bản thân và nâng cao người khác 
nghĩa là như vậy. 


Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách nâng cao bản thân và hạ thấp người khác 
nghĩa là thế nào? “Tôi có nhiều sự hó trợ cho các người. Sau khi đến với tôi, các người 
đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến nương nhờ 
Tăng Chúng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh xa việc lấy vật không được 
cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã tránh xa việc nói dối, đã tránh xa 
trường hợp dē duôi uống chất say là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc chỉ bảo 
cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện việc xây 
dựng. — 
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— Atha ca pana tumhe mam vjjhitvā' aññe sakkarotha garukarotha mānetha pūjethā 
'ti, evampi attanam uccam thapento param nīcam thapento janam lapati. 
Lābhakamyā janam na lapayeyyā ti lābhahetu lābhapaccayā” lābhakāraņā 
lābhābhinibbattiyā lābham paripācento janam na lapeyya,* lapanam paJaheyya 
vinodeyya byantīkareyya anabhavam gameyya, lapanā* ārato assa virato pativirato 
nikkhanto nissato”* vippamūutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - 
lābhakamyā janam na lapayeyya. 


Tenāha bhagavā; 

"Kayavikkaye na tittheyya 

upavādam bhikkhu na kareyya kuhiñci, 
game ca nābhisajjeyya 

lābhakamyā Janam na lapayeyyā "ti." 


14 -16 
Na ca katthiko' siyā bhikkhu 
na ca vācam payuttam bhāseyya, 
pāgabbhiyam na sikkheyya 
katham viggāhikam na kathayeyya. 


Na ca katthiko siya bhikkhū ti - Idhekacco katthī hoti vikatthī. So katthati 
vikatthati: * Ahamasmi sīlasampanno ti va, vatasampanno ti va, sīlabbatasampanno 
'ti va, jātiyā va gottena va kolaputtiyena” va vannapokkharataya va dhanena vā 
ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjātthānena vā sutena vā 
patibhānena va aññataraññatarena va vatthuna, uccā kula pabbajitoti vā 
mahābhogakulā pabbajitoti vā uļārabhogakulā pabbajitoti vā, suttantikoti vā 
vinayadharoti va dhammakathikoti va araññikoti va —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapattiya lābhīti va katthati vikatthati. Evam na kattheyya na vikattheyya,” 
katthanam'' pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya; katthana 
arato assa virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto, 
vimariyādīkatena cetasa vihareyya ti - na ca katthiko siya bhikkhu. 


' ussajjitvā - Syā, PTS. 7 katthitā - PTS. 

* labhapaccayā - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. ° so katthati - Syā, PTS. 

* lapayeyya - Ma, Syā, PTS. ?kolaputtikena - Ma, Sya, PTS. 

* ālapanā - Syā, PTS. '° evam na vikattheyya - Syā, PTS. 
> nissattho - Syā, PTS. " kattham - Ma; 

° lāpayeyyā ti - Syā, PTS. vikattham - Syā, PTS. 
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— Vậy mà ngược lại, các vi lại bỏ rơi tôi, các vị trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường các vị khác.” Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách nâng cao bản thân và hạ 
thấp người khác nghĩa là như vậy. Không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong 
muốn lợi lộc: Do nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi 
lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi lộc, không nên tỉ tê với người (thế tục), nên dứt 
bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc tỉ tê; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
việc tỉ tê, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘không nên tỉ 
tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên tham dự uiệc mua bán, 

vi tù khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 
vā không nên bi ràng buộc uào làng xớm, 

không nên tỉ tê uới người (thế tục) vì mong muôn lợi loc” 


2 


14 - 16 
Và vi tù khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 
và không nên nói lời nói ám chỉ (liên quan bốn món vât dụng), 
không nên học tập lối cư xử xác xược, 
không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cāi vå. 


Và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang: Ở đây, một vị (tỳ khưu) 
nào đó là có sự khoe khoang, có sự phô trương. Vị ấy khoe khoang, phô trương rằng: 
“Tôi thành tựu về giới,” hoặc “Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới 
và phận sự;” khoe khoang, phô trương về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, 
về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về 
sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia tộc 
thượng lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia 
tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi là vị chuyên về Kinh,” hoặc “Tôi là vị trì Luật,” hoặc 
“Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị ngụ ở rừng,” —nt— hoặc “Tôi đạt sự thể nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Không nên khoe khoang, không nên phô trương như 
vậy; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu 
việc khoe khoang; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với sự khoe khoang, nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới han; - ‘và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang là như thế. 
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Na ca vācam payuttam bhāseyyā ti - Katamā payuttavaca? Idhekacco 
cīvarapayuttam vacam bhāsati, piņdapātapayuttam vācam bhāsati, senāsana- 
payuttam vācam bhāsati, gilānapaccayabhesajjaparikkhārapayuttam vācam bhāsati; 
ayampi vuccati payuttavācā. Athavā cīvarahetu piņdapātahetu senāsanahetu 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu saccampi bhaņati, musāpi bhaņati, pisunampi 
bhaņati, apisunampi bhaņati, pharusampi bhaņati, apharusampi bhanatl, 
samphappalāpampi bhanati, asamphappalāpampi bhaņati, mantāpi vācam bhāsati; 
ayampi vuccati payuttavaca. Athavā, pasannacitto paresam dhammam deseti: “Aho, 
vata me dhammam suņeyyum, sutvā ca dhamme pasīdeyyum, pasannā ca me 
pasannākāram kareyyun ti; ayampi vuccati payuttavācā. Na ca vācam payuttam 
bhāseyyā ti - Antamaso dhammadesanam vācam' upādāya payuttavacam na 
bhāseyya na katheyya na bhaņeyya na dīpayeyya na vohareyya, payuttam vācam” 
pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyya, payuttavācāya ārato assa 
virato pativirato nikkhanto nissato* vippamūutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā 
vihareyyā ti - na ca vācam payuttam bhāseyya. 


Pāgabbhiyam na sikkheyyā ti - Pāgabbhiyan ti tīņi pāgabbhiyāni: kāyikam 
pāgabbhiyam, vācasikam pāgabbhiyam, cetasikam pāgabbhiyam. 


Katamam kāyikam pāgabbhiyam? Idhekacco sanghagatopi kāyikam pāgabbhiyam 
dasseti, gaņagatopi kāyikam pāgabbhiyam dasseti, bhojanasālāyapi kāyikam 
pāgabbhiyam dasseti, jantāghare pi kāyikam pāgabbhiyam dasseti, udakatitthe pi 
kāyikam pāgabbhiyam dasseti, antaragharam pavisantopi kāyikam pāgabbhiyam 
dasseti, antaragharam pavitthopi kāyikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham sanghagato kāyikam pāgabbhiyam dasset? Idhekacco sanghagato 
acittīkārakato* there bhikkhū ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisīdati, puratopi 
titthati, puratopi nisīdati, uccepi āsane nisīdati, sasīsam pārupitvāpi nisīdāti, 
thitakopi bhaņati, bāhāvikkhepakopi bhaņati. Evam sanghagato kāyikam 
pāgabbhiyam dasseti. 


Katham ganagato kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco ganagato 
acittīkārakato* theranam bhikkhūnam anupāhanānam cankamantanam saupāhano 
cankamatl, nice cankame” cankamantānam ucce cankame cankamati, chamāya* 
cankamantānam cankame cankamati, ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisīdāti, 
puratopi titthati, puratopi nisīdati, uccepi āsane nisīdati, sasīsam pārupitvāpi 
nisīdati, thitakopi bhaņati, bāhāvikkhepakopi bhaņati. Evam ganagato kāyikam 
pāgabbhiyam dasseti. 


' dhammadesanāvācam - Syā, PTS. * acittikārakato - Syā, PTS. 
* payuttavācam - Syā, PTS. > nīce - PTS. 
* nissattho - Syā, PTS. ° chamāyam - Syā, PTS. 


540 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Và không nên nói lời nói ám chỉ (liên quan bốn món vật dụng): Việc nói 
ám chỉ là việc nào? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó nói lời nói ám chỉ về y, nói lời nói 
ám chỉ về đồ ăn khất thực, nói lời nói ám chỉ về chỗ nằm ngồi, nói lời nói ám chỉ về 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh; điều này gọi là lời nói ám chỉ. Hoặc là, vì nguyên 
nhân y phục, vì nguyên nhân đồ ăn khất thực, vì nguyên nhân chỗ nằm ngồi, vì 
nguyên nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh, (vị ấy) nói sự thật, nói điều dối trá, 
nói đầm thọc, nói không đâm thọc, nói thô lỗ, nói không thô lỗ, nói nhảm nhí, nói 
không nhảm nhí, nói lời khôn khéo; điều này cũng gọi là lời nói ám chỉ. Hoặc là, vị có 
tâm tịnh tín chỉ bảo Giáo Pháp cho những người khác rằng: “Ồ, quả thật họ nên lắng 
nghe giáo pháp của ta, sau khi lắng nghe họ nên tịnh tín vào giáo pháp, và họ nên bày 
tỏ biểu hiện cùa người đã được tịnh tín ở ta;” điều này cũng gọi là lời nói ám chỉ. Và 
không nên nói lời nói ám chỉ (Hiên quan bốn món vật dụng): Thậm chí ở lời 
chỉ bảo Giáo Pháp, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, không 
nên giảng giải, không nên diễn tả lời nói ám chỉ; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm 
chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu lời nói ám chỉ; nên tránh khỏi, xa lánh, 
tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với lời nói ám chỉ, nên 
sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “và không nên nói lời nói 
ám chỉ (liên quan bốn món vật dụng) là như thế. 


Không nên học tập lối cư xử xấc xược - Sự xāc xược: Có ba sự xác xược: 
xấc xược bằng thân, xấc xược bằng khẩu, xấc xược bằng ý. 


Xấc xược bằng thân là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn, thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đến nhà tắm hơi, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước, thể hiện 
sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi 
đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Đối với các vị tỳ khưu 
trưởng lão — (vị ấy) đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, 
ngồi ở phía trước, ngồi chó cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung v8y cánh tay khi 
nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thë hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ó đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: Đối với các vị tỳ khưu trưởng 
lão — (vị ấy) đi kinh hành có mang dép trong khi các ngài đi kinh hành không mang 
dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn trong khi các ngài đi kinh hành ở 
đường kinh hành thấp, đi kinh hành ở đường kinh hành trong khi các ngài đi kinh 
hành ở nền đất, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở 
phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vāy cánh tay khi nói. 
Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể. 
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Katham bhojanasālāya kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco bhojanasālāya 
acittīkārakato there bhikkhū anupakhajja nisīdati, navepi bhikkhū asanena 
patibāhati, ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisīdati, puratopi titthati, puratopi 
nisīdati, uccepi āsane nisīdati, sasīsam pārupitvāpi nisīdati, thitakopi bhaņati, 
bāhāvikkhepakopi bhaņāti. Evam bhojanasālāya kāyikam pāgabbhiyam dasset. 


Katham Jantaghare kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco jantāghare 
acittīkārakato there bhikkhū ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisīdati, puratopi 
titthati, puratopi nisīdati, uccepi āsane nisīdati, anāpucchāpi kattham pakkhipati, 
anāpucchāpi dvāram pidahati. Evam jantāghare kāyikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham udakatitthe kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco udakatitthe 
acittīkārakato there bhikkhū ghattayantopi otarati, puratopi otarati, ghattayantopi 
nahāyati' puratopi nahāyati, uparitopi nahāyati, ghattayantopi uttarati, puratopi 
uttarati, uparipi uttarati.” Evam udakatitthe kāyikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavisanto kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavisanto acittīkārakato there bhikkhū ghattayantopi gacchati, 
puratopi gacchati, vokkammapi therānam bhikkhūnam purato purato gacchati.* 
Evam antaragharam pavisanto kāyikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho kāyikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavittho “na pavisatha* bhante 'ti vueccamāno pavisati, “na titthatha* 
bhanteti vuccamāno titthati, “na nisīdatha* bhanteti vuccamāno nisīdāti, 
anokāsampi pavisati, anokāsepi titthati, anokāsepi nisīdati, yānipi tani honti 
kulānam ovarakāni gūļhāni ca paticchannāni ca, yattha kulitthiyo kuladhītaro* 
kulasunhayo kulakumāriyo nisīdanti, tatthapi sahasā pavisati, kumārakassapi sīsam” 
parāmasati. Evam antaragharam pavittho kāyikam pāgabbhiyam dasseti. Idam 
kāyikam pāgabbhiyam. 


Katamam vacasikam pagabbhiyam? Idhekacco sanghagatopi vācasikam 
pāgabbhiyam dasseti, gaņagatopi vācasikam pāgabbhiyam dasseti, antaragharam 
pavitthopi vācasikam pāgabbhiyam dasseti. 


' nhāyati - Ma, PTS, evam sabbattha. `tittha - Ma, Syā, PTS. 

* uparitopi nhãyati, ghattayantopi uttarati, puratopi uttarati - Ma; ° nisīda - Ma, Syā, PTS. 
uparipi uttarati ghattayantopi uttarati puratopi uttarati - PTS. yani tani - Syā, PTS. 

* therānam bhikkhūnam purato gacchati - Ma, Syā, PTS. * kuladhītāyo - Syā, PTS, Sīmu 2. 

* pavisa - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ? kumārakassa sīsampi - Ma, Sīmu 2. 
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Thế nào là thë hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn? O đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà ăn: (vị ấy) chen vào (chó) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, đụng 
chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ 
cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự 
xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà tắm hơi: Đối với các vị tỳ khưu 
trưởng lão — (vị ấy) đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, 
ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, thêm củi lửa vào không hỏi (xin phép), đóng cửa 
nhà tắm hơi không hỏi (xin phép), vung váy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự 
xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến bến nước: Đối với các vị tỳ khưu trưởng 
lão — (vị ấy) đụng chạm khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, đụng chạm khi tắm, tắm 
ở phía trước, tắm ở phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi lên ở phía trước, đi lên ở phía 
trên. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: (VỊ ấy) đụng 
chạm các vị tỳ khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua rồi đi ở phía trước các 
vị tỳ khưu trưởng lão. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm 
nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ 
đi vào” vẫn đi vào; trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ đứng” vẫn đứng; 
trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ ngồi” vẫn ngồi; đi vào nơi không thích 
hợp, đứng ở nơi không thích hợp, ngồi ở nơi không thích hợp, những nội phòng bí 
mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các cô con gái, các cô con dâu, các 
cô thiếu nữ của gia đình đang ngồi, (vị ấy) đi vào nơi ấy một cách vội vã, và xoa đầu 
bé trai. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự 
xấc xược bằng thân. 


Xấc xược bằng khẩu là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xác xược bằng khẩu khi dā đi vào xóm nhà. 
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Katham sanghagato vācasikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco sanghagato 
acittīkārakato there bhikkhū anapuccha' va anajjhittho va ārāmagatānam 
bhikkhunam dhammam bhaņāti, pañham vissajjeti, patimokkham uddisati, thitakopi 
bhaņati, bāhāvikkhepakopi bhaņati. Evam sanghagato vācasikam pāgabbhiyam 
dasseti. 


Katham gaņagato vācasikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco ganagato 
acittīkārakato there bhikkhū anāpucchā' va anajjhitho va ārāmagatānam 
bhikkhūnam dhammam bhaņati, pañham vissajjeti, thitakopi bhaņati, 
bāhāvikkhepakopi bhanati, aramagatanam bhikkhunīnam upāsakānam upāsikānam 
dhammam bhanati, pañham vissajjeti, thitakopi bhaņati, bāhāvikkhepakopi bhaņati. 
Evam gaņagato vācasikam pāgabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho vācasikam pāgabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavittho itthim va kumārim va evamaha:? 'Itthannāme itthamgotte 
kim atthi? Yāgu atthi, bhattam atthi, khādanīyam atthi? Kim pivissāma, kim 
bhuūjissāma, kim khādissāma, kim vā atthi, kim va me dassathā 'ti vippalapati. 
Evam antaragharam pavittho vācasikam pāgabbhiyam dasseti idam vācasikam 
pāgabbhiyam. 


Katamam cetasikam pāgabbhiyam? Idhekacco na uccākulā pabbajito samāno 
uccakula pabbajitena saddhim sadisam attānam karoti cittena, na mahābhogakulā 
pabbajito samāno mahābhogakulā pabbajitena saddhim sadisam attānam karoti 
cittena, na uļārabhogakulā pabbajito samāno uļārabhogakulā pabbajitena saddhim 
sadisam attānam karoti cittena, na suttantiko samāno suttantikena saddhim sadisam 
attānam karoti cittena, na vinayadharo samāno, na dhammakathiko samāno, na 
araññiko samāno, na piņdapātiko samāno, na pamsukūliko samāno, na tecīvariko 
samano. na sapadānacāriko samāno, na khalupacchābhattiko samāno, na nesajjiko 
samāno, na yathāsanthatikango* samano yathasanthatikena saddhim sadisam 
attānam karoti cittena, na pathamassa jhānassa lābhī samāno pathamassa jhānassa 
lābhinā saddhim sadisam attānam karoti cittena, na dutiyassa jhānassa — na 
tatiyassa jhānassa — na catutthassa jhānassa lābhī samano - na 
akasanañcayatanasamapattiya lābhī samāno — na viññanañcayatanasamapattiya — 
na akiñcaññayatanasamapattiya — na nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhī 
samāno nevasaññanasaññayatanasamapattiya lābhinā saddhim sadisam attānam 
karoti cittena. Idam cetasikam pāgabbhiyam. 


' anāpuccham - Ma. Maha - Syā, PTS. * vathāsanthatiko - Ma, Syā, PTS. 
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: khi chưa xin phép các tỳ 
khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp, trả lời câu hỏi, tụng đọc 
giới bổn Patimokkha, đứng nói, vung vày cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: khi chưa xin phép các tỳ khưu 
trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp cho các vị tỳ khưu đi đến tu 
viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung váy cánh tay khi nói, nói Pháp cho các vị tỳ khưu 
ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung váy cánh 
tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xác xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc cô thiếu nữ 
như vầy: “Này cô tên thế này, này cô họ thế này, có vật gì không, có cháo không, có 
thức ăn không, có đồ uống không, chúng tôi sẽ uống gi, chúng tôi sẽ ăn gì, chúng tôi 
sẽ nhai gì?” Hoặc là nói lải nhải: “Có vật gì không?” hoặc “Cô sẽ bố thí cái gì?” Như 
vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng 
khẩu. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng ý? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó trong khi 
được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc 
lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc lớn, trong khi được 
xuất gia không phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải, — trong khi được xuất gia không phải từ gia 
tộc có của cải quý giá — trong khi không phải là vị chuyên về Kinh mà có tâm làm ra 
vẻ bản thân giống như vị chuyên về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật — trong 
khi không phải là vị thuyết giảng Pháp — trong khi không phải là vị ngụ ở rừng — 
trong khi không phải là vị chuyên đi khất thực — trong khi không phải là vị chỉ mặc y 
may bằng vải bi quăng bỏ — trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y — trong khi 
không phải là vi đi khất thực tuần tự theo từng nhà — trong khi không phải lā vi 
không ăn vật thực dâng sau — trong khi không phải là vị chuyên về oai nghi ngồi 
(không nằm) - trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định — trong khi 
không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt sơ 
thiền -nt- trong khi không phải lā vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ mà có tām 
làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là sự xấc xược 
bằng ý. 
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Pāgabbhiyam na sikkheyyā ti - Pāgabbhiyam na sikkheyya na careyya na 
ācareyya na samācareyya na samādāya vatteyya, pāgabbhiyam pajaheyya vinodeyya 
byantīkareyya anabhāvam gameyya, pāgabbhiyā ārato assa virato pativirato 
nikkhanto nissato' vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa vihareyyā ti - 
pāgabbhiyam na sikkheyya. 


Katham viggāhikam na kathayeyyä ti - Katamā viggāhikā katha”? Idhekacco 
evarūpim katham katta hoti: "Na tvam imam dhammavinayam ājānāsi, —pe— 
nibbethehi va sace pahosī ti. Vuttam hetam bhagavata: "Viggāhikāya kho 
moggallāna kathaya sati kathabahullam patikankham, kathābāhulle sati uddhaccam, 
uddhatassa asamvaro, asamvutassa ārā cittam samādhimhā ”Li.) 


Katham viggāhikam na kathayeyyā ti Viggāhikam katham' na katheyya na 
bhaņeyya na dīpeyya na vohareyya; viggāhikam katham“ pajaheyya vinodeyya 
byantīkareyya anabhāvam gameyya; viggāhikakathāya ārato assa virato pativirato 
nikkhanto nissato' vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - 
katham viggāhikam na kathayeyya. 


Tenāha bhagavā: 

“Na ca katthiko* siyā bhikkhu 

na ca vācam payuttam bhāseyya, 
pāgabbhiyam na sikkheyya 

katham viggāhikam na kathayeyyā "ti. 


14 -17 
Mosavajje na* niyyetha 
sampajāno sathāni na kayirā, 
atha jīvitena paññaua 
sīlabbatena' naññamatimaññe. 


Mosavajje na‘ niyyethā tỉ - Mosavajjam vuccati musāvādo. Idhekacco 
sabhāgato va parisagato va? -pe— amisakiñcikkhahetu va sampajānamusā bhāsitā 
hoti;* idam vuccati mosavajjam. Api ca, tīhākārehi musāvādo hoti: Pubbevassa'° hoti 
"musā bhaņissan ti, bhanantassa hoti musa bhaņāmī ti, bhaņitassa hoti “nusa maya 
bhaņitan ti; imehi tīhākārehi musāvādo hoti. Api ca, catuhākārehi'' — paūcahākārehi 
— chahākārehi — sattahakarehi — atthahakarehi musāvādo hoti: Pubbevassa? hoti 
“musa bhaņissan ti, bhaņantassa hoti “nusa bhaņāmī ti, bhaņitassa hoti —musa maya 
bhaņitan ti, vinidhāya ditthim, vinidhāya khantim, vinidhaya rucim, vinidhāya 
saññam, vinidhāya bhāvam; imehi atthahākārehi musāvādo hoti. 


' nissattho - Syā, PTS. 7 gīlabbattena - Syā. 

*viggāhikakathā - Syā, PTS. * sabhaggato vā parisaggato vā - Ma, Syā, PTS. 

* Sattakanguttara, Avyākatavagga. ” Majjhimanikāya, Sāleyyasutta; 
* viggāhikakatham - Syā, PTS. Tikanguttara, Puggalavagga. 

> katthitā - Syā, PTS. '° pubbeva tassa - Syā, PTS. 

° mosavajjena - Syā. " catūhākārehi - Ma, Syā, PTS. 
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Không nên học tập lối cư xử xấc xược: Không nên học tập, không nên thực 
hành, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng lối cư 
xử xấc xược; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu lối cư xử xấc xược; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với lối cư xử xấc xược, nên sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - không nên học tập lối cư xử xấc xược là như thế. 


Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: Ngôn từ đưa đến sự cãi vã là 
loại nào? O đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là người nói ngôn từ có hình thức như vầy: 
“Ngươi không biết Pháp và Luật này, —nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả 
năng.” Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Moggallāna, khi có ngôn 
từ đưa đến sự cãi vã, việc nhiều lời là điều mong đợi. Khi có nhiều lời, (sẽ có) sự 
phóng dật, đối với người bị phóng dật (sẽ có) sự không thu thúc, đối với người không 
thu thúc, tâm (sẽ) xa lìa định.” 


Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: không nên thuyết, không nên 
phát ngôn, không nên giảng giải, không nên diễn tả ngôn từ đưa đến sự cãi vã; nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu ngôn từ đưa 
đến sự cãi vã; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không 
bị ràng buộc với ngôn từ đưa đến sự cãi vã, nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn; - không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và vi tù khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 

và không nên nói lời nói ám chỉ (liên quan bốn món vât dụng), 
không nên học tập lối cư xử xdc xược, 

không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vā.” 


14 - 17 
Không nên bi lôi kéo uào uiệc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện các sự 
lừa gạt, uà không nên khinh khi người khác vē sự sinh sống, vē sự nhận thức, vē 
giới vā phận sự. 


Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá - Việc nói lời dối trá: nói 
đến việc nói dối. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó đi đến cuộc hội họp hoặc đi đến tập 
thể —nt— vì nguyên nhân về chút ít vật chất đã cố tình nói đối; việc này được gọi là 
việc nói lời dối trá. Thêm nữa, với ba biểu hiện này thì việc nói dối được hình thành: 
Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói;” việc 
nói dối được hình thành với ba biểu hiện này. Thêm nữa, với bốn biểu hiện, -nt- với 
năm biểu hiện, —nt— với sáu biểu hiện, —nt— với bảy biểu hiện, —nt— với tám biểu 
hiện thì việc nói dối được hình thành: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói 
điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều chấp 
nhận, đã che giấu điều ưa thích, đã che giấu ý tưởng, đã che giấu sự việc; việc nói dối 
được hình thành với tám biểu hiện này. 
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Mosavajje na' niyyethā ti - Mosavajje na yāyeyya na niyyāyeyya na vuyheyya 
na samhareyya,” mosavajjam pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhāvam 
gameyya; mosavajjā ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato* vippamutto 
visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - mosavajje na' niyyetha. 


Sampajāno sathāni na kayira ti - Katamam satheyyam? Idhekacco satho hoti 
parisatho. Yam tattha satham sathatā sātheyyam kakkharatā* kakkhariyam” 
parikkhattatā parikkhattiyam;° idam vuccati satheyyam.” Sampajāno sathāni na 
kayirā ti - Sampajāno hutvā sātheyyam na kareyya na janeyya na sañjaneyya na 
nibbatteyya nābhinibbatteyya; sātheyyam pajaheyya vinodeyya byantīkareyya 
anabhāvam gameyya; sātheyyā ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato* 
vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa vihareyya ti - sampajāno sathāni na 
kayira. 


Atha jīvitena paññaya sīlabbatena”* naññamatimaññe ti - Athā ti 
padasandhi —pe— padānupubbatā etam" athāti. Idhekacco lūkhajīvikam jīvanto 
param paņītajīvikam jīvantam atimaūūati: Kim panāyam bahulājīvo'' sabbam 
sambhākkheti” seyyathīdam: mūlabījam khandhabījam phaļubījam"” aggabījam 
bījabījameva paūcamam, asanivicakkam dantakutam samaņappavādenāti.'* So taya 
lūkhajīvikāya param paņītajīvikam jīvantam atimaññati. Idhekacco paņītajīvikam 
jīvanto param lūkhajīvikam jīvantam atimaūūati: “Kim panāyam appapuūūo 
appesakkho na lābhī cīvarapiņdapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārānan 
'ti. So taya paņītajīvikāya param lūkhajīvikam jīvantam atimaūnati. Idhekacco 
paññasampanno hoti, so puttho pañham vissajjeti. Tassa evam hoti: “Ahamasmi 
paññasampanno, ime panaññe na paññasampanna ti. So taya paññasampadaya 
param atimaññati. Idhekacco sīlasampanno hoti, pātimokkhasamvarasamvuto 
viharati, ācāragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati 
sikkhapadesu. Tassa evam hoti: "Ahamasmi sīlasampanno, ime panaññe bhikkhū 
dussīlā pāpadhammā ti. So taya sīlasampadāya param atimaññati. Idhekacco 
vata sampanno hoti: araññiko va piņdapātiko va pamsukūliko va tecīvariko va 
sapadanacariko va khalupacchabhattiko va nesajjiko va yathasanthatiko va. Tassa 
evam hoti: “Ahamasmi vata'*sampanno, ime panaññe na vata'*sampanna ti. So taya 
vatasampadaya param atimaññati. 


' mosavajjena - Syā. 
2 mosavajje na yāyeyya na niyyāyeyya na vaheyya na samhareyya - Ma;  ”silabbattena - Syā. 


mosavajjena niyeyya - Syā; '° padānupubbatāpetam - Ma; 
mosavajje na niyeyya - PTS. padanupubbata-m-etam - PTS. 
* nissattho - Syā, PTS. U bahullājīvo - PTS. 
* kakkaritā - Ma, Syā, PTS. 12? sambhakkhati - Syā, PTS. 
` kakkariyam - Ma, Syā, PTS. 5 phalubījam - Syā, PTS, Sīmu 2. 
° parikkhattiyam - Syā; 14 asanivicakkadantakūtasamaņappadhānenāti - Ma; 
parikkattiyam - PTS. asavicakkadantakutasamāņappadhanātiņņoti - Syā, PTS. 
7 Khuddakavatthu, Vibhanga. 5 yatta? - Syā, PTS. 
* nissattho - Syā, PTS. '5 hoti - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 


548 
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Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dõi trá: Không nên bị đưa đi, không 
nên bị dàn đi, không nên bị lôi đi, không nên bị mang đi trong việc nói lời dối trá; 
nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc nói 
lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị 
ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; - ‘không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá’ là như thế. 


Không nên cố tình thực hiện các sự lừa gạt: Sự lừa gạt là việc nào? Ở đây, 
một vị (tỳ khưu) nào đó là lừa gạt, lừa dối. O người ấy có sự lừa gạt, biểu hiện lừa gạt, 
trạng thái lừa gạt, biếu hiện thô tháo, trạng thái thô tháo, biểu hiện gian dối, trạng 
thái gian dối; điều này gọi là sự lừa gạt. Không nên cố tình thực hiện các sự lừa 
gạt: Sau khi có sự cố tình (sau khi có sự nhận biết mình), không nên làm sanh ra, 
không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra sự 
lừa gạt; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
sự lừa gạt; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị 
ràng buộc với sự lừa gạt, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - không nên cố tình thực hiện các sự lừa gạt là như thế. 


Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sóng, về sự nhận thức, 
vē giới và phận sự - Và: Từ ‘atha’ này là sự nối liền các cầu văn —nt- tính chất 
tuần tự của các câu văn. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, trong khi sống cuộc sống 
khốn khó, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống cao sang rằng: “Tại sao người này 
lại có cuộc sống đầy đủ, thọ thực mọi thứ như là: mầm giống từ rễ, mầm giống từ 
thân, mầm giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là loại thứ 
năm, với hàm răng búa tạ như quầng sáng của tia chớp mà còn có danh xưng là Sa- 
môn?” Vị ấy, do cuộc sống khốn khó ấy, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống cao 
sang. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, trong khi sống cuộc sống cao sang, khinh khi vị 
khác đang sống cuộc sống khốn khó rằng: “Tại sao người này lại ít phước, ít kẻ hộ độ, 
không có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh?” VỊ ấy, do cuộc sống cao sang ấy, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống khốn 
khó. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được thành tựu về tuệ. Vị ấy trả lời câu hỏi khi 
được chất vấn. Vị ấy suy nghĩ như vây: “Ta được thành tựu về tuệ, còn những vị khác 
không được thành tựu về tuệ.” Vị ấy, do sự thành tựu về tuệ ấy, khinh khi vị khác. O 
đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được thành tựu về giới, sống thu thúc với sự thu thúc 
của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong 
các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. VỊ ấy suy nghĩ như vầy: “Ta 
được thành tựu về giới, còn những vị tỳ khưu khác có giới tồi, có ác pháp.” Vi ấy, do 
sự thành tựu về giới ấy, khinh khi vị khác. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được thành 
tựu về phận sự: là vị ngụ ở rừng, hoặc là vị ngụ ở gốc cây, hoặc là vị chuyên đi khất 
thực, hoặc là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hoặc là vị chỉ sử dụng ba y, hoặc 
là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, hoặc là vị không ăn vật thực dâng sau, hoặc 
là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), là vị ở chó đã được chỉ định. VỊ ấy suy 
nghĩ như vầy: “Ta được thành tựu về phận sự, còn những vị khác không thành tựu về 
phận sự.” Vi ấy, do sự thành tựu về phận sự ấy, khinh khi vị khác. 
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Atha jīvitena paññaya sīlabbatena naññamatimaññe ti - lūkhajīvikāya va 
paņītajīvikāya va paññasampadaya va sīlasampadāya va vatasampadaya' va param 
natimaññeyya navajaneyya, na tena manam janeyya, na tena thaddho assa 
patthaddho paggahitasiro ti - atha jīvitena paññaya sīlabbatena naññamatimaññe. 


Tenaha bhagava: 

"Mosavajje na” niyyetha 
sampajāno sathāni na kayirā, 
atha jīvitena paññāya 
sīlabbatena* naññamatimaññe ”ti. 


14 - 18 
Sutvā dūsito* bahum uacam° 
samaņānam vā puthuvacanānam,* 
pharusena ne na pativajjā' 
na hi santo patisenim karonti* 


Sutvā dūsito' bahum vācam samaņānam va puthuvacanānan ti - 
Dūsito ti dūsito khumsito ghattito vambhito garahito upavadito. Samana ti ° ye 
keci ito bahiddhā paribbājūpagatā paribbājasamāpannā. Puthuvacanānan ti 
khattiyā ca brāhmaņā ca vessā ca suddā ca gahatthā ca pabbajitā ca devā ca manussā 
ca te bahukāhi vācāhi anitthāhi akantāhi amanāpāhi akkoseyyum paribhāseyyum 
roseyyum viroseyyum himseyyun vihimseyyum" hetheyyum vihetheyyum 
ghāteyyum upaghāteyyum upaghātam kareyyum; tesam bahuvācam' anittham 
akantam amanāpam sutvā suņitvā uggahitvā upadhārayitvā upalakkhavyitvā ti - sutvā 
dusito bahum vācam samaņānam va puthuvacananam. 


Pharusena ne na pativajjā ti - Pharusenā ti pharusena kakkhalena. Na 
pativajjā” na patibhaņeyya, akkosantam na paccakkoseyya, rosantam 
nappatiroseyya, bhaņdantam” na patibhandeyya, na kalaham kareyya, na 
bhaņdanam kareyya, na viggaham kareyya, na vivādam kareyya, na medhagam 
kareyya, kalahabhaņdanaviggahavivādamedhagam pajaheyya vinodeyya 
byantīkareyya anabhāvam gameyya, kalahabhaņdanaviggahavivādamedhagā ārato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato'* vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasa vihareyyā ti - pharusena ne na pativajjā. 


' vattasampadāya - Syā, PTS. ° patisenikaroti - Syā; patisenikaronti - PTS. 

* mosavajjena - Syā. ? samaņānanti - Ma, Syā, PTS. 

* sīlabbattena - Syā. ' himseyyum vihimseyyum - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

* rusito - Ma, Syā. ''bahum vācam - Ma, Syā, PTS. 
` bahuvācam - Sīmu 2. "na pativajjāti - Syā, PTS. 

° puthujanānam - Ma. '*bhandanam - Ma, Syā, PTS. 

7 pativajjā - PTS. '* nissattho - Syā, PTS. 
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Và không nên khinh khi người khác về sự sinh song, về sự nhận thức, 
về giới và phận sự: Do cuộc sống khốn khó, hoặc do cuộc sống cao sang, hoặc do 
sự thành tựu về tuệ, hoặc do sự thành tựu về giới, hoặc do sự thành tựu về phận sự, 
không nên khinh khi, không nên khi dễ người khác; không vì điều ấy mà sanh ra ngã 
mạn, không vì điều ấy mà trở nên ương nganh, ương bướng, ngẩng cao đầu; - “à 
không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, về giới và phận sự” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên bi lôi kéo vào uiệc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện các sự 
lừa gạt, và không nên khinh khi người khác vē sự sinh sống, vē sự nhận thức, vē 
giới vā phận sự.” 


14 - 18 
Bi bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói 
của các vi Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 
không nên đáp trả lại những kẻ ấu một cách thô lỗ, 
bởi uì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng. 


Bi bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phu - Bị bôi nhọ: Bị bôi nhọ là bị mắng nhiếc, bị đụng chạm, bị khinh bi, bi 
chê trách, bị gièm pha. Các vị Sa-môn: bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã 
thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Lời nói của những kẻ phàm phu: 
Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị 
xuất gia, chư Thiên, và loài người, những người ấy sỉ vả, chê bai, gây khó chịu, gây 
bực mình, gây tổn hại, hãm hại, quấy rối, ức hiếp, hủy hoại, phá hại, hoặc gây nên sự 
phá hại bằng nhiều lời nói không đáng mong, không đáng muốn, không đáng mến; 
sau khi nghe, sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét 
nhiều lời nói không đáng mong, không đáng muốn, không đáng mến của những 
người ấy; - “bị bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phư' là như thế. 


Không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lỗ - Một cách thô lỗ: 
một cách thô 1ó là một cách thô bạo. Không nên đáp trả lại: không nên nói lại, 
không nên sỉ vả lại người đang sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, 
không nên cãi lộn với người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo 
ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo 
ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự cãi cọ-cãi lộn-tranh luận-tranh cāi-gāy gổ; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh 
xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-tranh 
luận-tranh cāi-gāy gó, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; 
- không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lõ' là như thế. 
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Na hi santo patisenim karontī ti ' - Santo ti rāgassa santattā santo, dosassa 
- mohassa - kodhassa - upanāhassa —pe-sabbākusalābhisankhārānam santatta 
samitattā vūpasamitattā vijjhātattā nibbutattā vigatattā patippassaddhattā santo 
upasanto vūpasanto nibbuto patippassaddho t1 - santo. 


Na hi santo patisenim karontī ti' santo patisenim patimallam 
patibhandanam” patipakkham na karonti na Janenti na sañjanenti na nibbattenti 
nābhinibbattentī ti - na hi santo patisenim karonti.* 


Tenāha bhagavā: 

“Sutua dūsito* bahum vācam” 
samaņānam vā puthuvacanānam,* 
pharusena ne na pativajjā" 

na hi santo patisenim karontī ”ti.' 


14 -19 
Etañca dhammamaññava 
uicinam bhikkhu sada sato sikkhe, 
santīti nibbutim ñatua 
sāsane gotamassa nappamajjeyya. 


Etañca đdhammamaññaya ti - Etan ti ācikkhitam desitam paññapitam? 
patthapitam vivatam vibhattam uttānīkatam pakāsitam. Dhammamaūnāyā ti 
jānitvā* tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhutam katvāti, evampi etañca 
dhammamaññaya. Athava, samañca visamañca pathañca vipathañca sāvajjaūīca 
anavajjaūca hinañca pamtañca kanhañca sukkañca viãñugarahitañca 
viññuppasatthañca'" dhammam aññaya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvāti, evampi etañca dhammamaññaya. Athavā sammāpatipadam 
anulomapatipadam apaccanīkapatipadam anvatthapatipadam'' dhammānudhamma- 
patipadam sīlesu paripūrakāritam indriyesu guttadvāratam bhojane mattaññutam 
jāgariyānuyogam satisampajaññam cattāro satipatthāne cattāro sammappadhāne 
cattāro iddhipāde paūcindriyāni paūca balāni satta bojjhange ariyam atthangikam 
maggam nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam dhammam aññaya Janitva 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvāti, evampi etañca dhammamaññaya. 


Vicinam bhikkhu sada sato sikkhe ti - Vicinan ti vicinanto pavicinanto 
tulayanto tīrayanto vibhāvayanto vibhūtam karonto. ‘Sabbe sankhārā anicca 'ti —pe— 
Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti vicinanto 
pavicinanto tulayanto tīrayanto vibhāvayanto vibhūtam karonto 'ti — vicinam 
bhikkhu. Sada ti sada sabbadā sabbakalam —pe— pacchime vayokhandhe. Sato ti 
catuhi kāraņehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhāvento sato —pe— so 
vuccāti sato. 


patisenikarotīti - Syā; patisenikarontī ti - PTS. 
* patikantakam - Ma, Syā; patikaņtam na karonti - PTS. 7 pativajjā - PTS. 
3 patisenikaroti - Syā; patisenikaronti - PTS. ° paññapitam - Ma. 
* rusito - Ma, Syā. ? pakāsitam dhammam aññaya jānitvā - Ma. 
` bahuvācam - Sīmu 2. U viññupasatthañca - Ma, Syā; 
° puthujanānam - Ma. viññupasatthañca - PTS. 


'apaccanTkapatipadam aviruddhapatipadam anvatthapatipadam - Ma; 
apaccanīkapatipadam - PTS. 
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Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng - Các bậc an tịnh: 
trạng thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái được an tịnh, trạng thái 
được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được 
tịch diệt, trạng thái được tách lia, trạng thái được tịch tịnh của sân hận — của si mê — 
của giận dữ — của thù hàn —nt— của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên 
tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh là như thế. 


Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng: Các bậc an tịnh 
không thể hiện, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh sự phản kháng, sự đối kháng, sự gây gó, sự chống bāng; - “bởi vì các 
bậc an tịnh không thể hiện sự phản khāng là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

"Bi bôi nhọ sau khi nghe nhiêu lời nói 

của các vi Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 

không nên đáp trả lại những kẻ ấu một cách thô lỗ, 
bởi uì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng.” 


14 - 10 
Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp nàu, 
trong khi suụ gẫm, uị tù khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 
sau khi biết được sự diệt tắt là “an tinh,” 
không nên xao lãng vē lời giáo huấn của đức Gotama. 


Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này - Này: là điều đã được nêu ra, đã được 
chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã 
được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi hiểu thông Giáo Pháp: sau khi biết, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm ró rệt; - ‘và sau khi hiểu 
thông Giáo Pháp này' là như vậy. Hoặc là, sau khi hiếu thông, sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt Giáo Pháp là 
đúng đắn, là sai trái, là đúng đường lối, là sai đường lối, là có tội lõi, là không có tội 
lỗi, là thấp kém, là cao quý, lā đen, là trắng, là bị người hiểu biết chê trách, là được 
người hiểu biết khen ngợi; - ‘và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này’ còn là như vậy. 
Hoặc là, sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt Giáo Pháp là sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc 
biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự 
thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết Bàn và sự thực 
hành đưa đến Niết Bàn; - ‘và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này’ còn là như vậy. 


Trong khi suy gẫm, vị tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có niệm - Trong 
khi suy gām: là đang suy gām, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, 
đang minh định, đang làm rõ rệt. Đang suy gām, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, 
đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô 
thường;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoại diệt;” - ‘vi tỳ khưu, trong khi suy gām' là như thế. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi 
lúc, mọi thời, —nt— ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân —nt— người ấy 
được gọi là có niệm. 
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Sikkhe ti - tisso sikkhā: adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññasikkha —pe— 
ayam adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhāyo' āvajjanto sikkheyya —pe— sikkheyya 
ācareyya samācareyya samādāya vatteyyā ti - vicinam bhikkhu sadā sato sikkhe. 


Santīti nibbutim ñatvā ti - rāgassa nibbutim santīti ñatvā, dosassa — mohassa 
—pe— sabbākusalābhisankhārānam nibbutim santīti ñatva jānitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtam katvā ti - santīti nibbutim ñatva. 


Sāsane gotamassa nappamajjeyyā 'ti - Gotamassa sasane? buddhasāsane 
jinasāsane tathāgatasāsane devadevasāsane* arahantasāsane. Nappamajjeyyā ti 
sakkaccakārī assa sātaccakārī atthitakārī anolīnavuttiko anikkhittachando 
anikkhittadhuro* kusalesu dhammesu. 'Kadāham aparipūram vā sīlakkhandham 
paripūreyyam —pe— aparipūram va samādhikkhandham — paññakkhandham — 
vimuttikkhandham — vimuttiñanadassanakkhandham? Kadāham apariññatam va 
dukkham parijāneyyam, appahīne vā kilese pajaheyyam, abhāvitam vā maggam 
bhāveyyam, asacchikatam va nirodham sacchikareyyan ti? Yo tattha chando ca 
vayamo ca ussaho ca ussoļhī ca thāmo ca appativānī ca sati ca sampajaññañca° 
ātappam padhānam adhitthanam anuyogo appamādo kusalesu dhammesū ti - 
sāsane gotamassa nappamājjeyya. 


Tenāha bhagavā: 

“Etañca dhammamaññava 

uicinam bhikkhu sada sato sikkhe, 
santīti nibbutim ñatua 

sāsane gotamassa nappamajjeyyā "ti. 


14 - 20 
Abhibhū hi so anabhibhūto 
sakkhidhammamanitīhamadassī,* 
tasmā hi tassa bhagavato sāsane 
appamatto sadā namassamanusikkhe ”ti (bhagavā). 


' sikkhā - Syā, PTS. * anikkhittadhuro appamatto - Syā, PTS. 
2 gotamasāsane - Syā, PTS. `satisampajaññañca - Syā, PTS. 
3 devasāsane - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ° anītihamadassi - Ma; anītihamadassī - Syā, PTS. 
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Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học 
tập về thắng tuệ. —nt— việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này, thì nên học tập; —nt— nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, 
nên thọ trì và vận dụng: - “trong khi suy gām, vi tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có 
niêm’ là như thế. 


Sau khi biết được sự diệt tắt là “an tịnh": Sau khi biết được sự diệt tắt của 
luyến ái là “an tinh; sau khi biết được sự diệt tắt của sân hận — của si mê —nt— của tất 
cả các pháp tạo tác bất thiện là “an tịnh,” sau khi nhận biết, sau khi cân nhắc, sau khi 
xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - sau khi biết được sự diệt tắt là “an 
tịnh' là như thế. 


Không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama: về lời giáo huấn 
của đức Gotama, về lời giáo huấn của đức Phật, về lời giáo huấn của đấng Chiến 
Tháng, về lời giáo huấn của đức Như Lai, về lời giáo huấn của vị Chúa của chư Thiên, 
về lời giáo huấn của bậc A-la-hán. Không nên xao lãng: là nên có sự thực hành 
nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói 
quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận 
trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Khi nào ta có thể làm đầy đủ giới uān chưa được 
đầy đủ, —nt— hoặc định uān — tuệ uān — giải thoát uẩn — giải thoát tri kiến uān chưa 
được đầy đủ? Khi nào ta có thể biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc 
có thể dứt bỏ các ó nhiễm chưa được dút bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc 
chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thối chí, niệm, 
sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao 
lãng trong các thiện pháp; - không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama’ là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này, 

trong khi suụ gẫm, uị tù khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 
sau khi biết được sự diệt tắt là “an tinh, 

không nên xao lãng vē lời giáo huấn của đức Gotama.” 


14 - 20 
“Bởi vì, vi dy là người chiến thẳng, bậc không bị ngự tri, vi đã nhìn thấu pháp 
thực chứng, không do nghe lời đồn đãi. Chính vì thế; luôn luôn không xao lãng, 
trong lúc kính lễ, nên học tập theo ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấu” (đức Thế 
Tôn nói vây). 
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Abhibhū hi so anabhibhūto ti - Abhibhū ti rupabhibhu saddabhibhu 
gandhābhibhū rasābhibhū photthabbābhibhū dhammābhibhū,' anabhibhuto kehici 
kilesehi; abhibhosi ne hīne pāpake* akusale dhamme samkilesike ponobhavike 
sadare dukkhavipāke āyatim jātijarāmaraņiye ti - abhibhū hi so anabhibhūto. 


Sakkhidhammamanitīhamadassī ti* - Sakkhidhamman ti na itihītiham* 
na itikirāya* na paramparāya na pitakasampadāya na takkahetu na nayahetu na 
ākāraparivitakkena na ditthinijjhānakkhantiyā  sāmam  sayamabhiññatam 
attapaccakkhadhammam* addas  addakkhi  apassi pativijjhī ti - 
sakkhidhammamanitīhamadassī.” 


Tasmā hi tassa bhagavato sāsane ti - Tasmā ti tasma tamkāraņā tamhetu 
tappaccaya tannidānam. Tassa bhagavato sāsane ti tassa bhagavato sasane 
gotamasāsane buddhasasane jinasāsane tathagatasasane  devadevasāsane* 
arahantasāsane ti - tasmā hi tassa bhagavato sāsane. 


Appamatto sadā namassamanusikkheti bhagavā ti - Appamatto ti 
sakkaccakārī —pe— appamādo” kusalesu dhammesu. Sada ti sadā sabbada 
sabbakalam —pe— pacchime vayokhandhe. Namassan ti kayena va namassamāno 
vacaya va namassamano cittena va namassamano anvatthapatipatiya vā 
namassamāno dhammānudhammapatipattiyā va namassamano sakkurumano' 
garum kurumāno'' mānayamāno pūjayamāno apacayamano. Anusikkhe ti tisso 
sikkhāyo:” adhisīlasikkhā adhicittasikkha adhipaññaskkha  —pe— ayam 
adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhāyo” āvajjanto sikkheyya —pe— sacchikatabbam 
sacchikaronto sikkheyya careyya acareyya” samācareyya samādāya vatteyya. 
Bhagavā ti gāravādhivacanam —pe— sacchikapaññatti yadidam bhagavā ti - 
appamatto sada namassamanusikkheti bhagava. “ 


Tenaha bhagava: 

“Abhibhu hi so anabhibhūto 
sakkhidhammamanitīhamadassī,' 

tasmā hi tassa bhagavato sāsane 

appamatto sadā namassamanusikkheti (bhagavā *ti). 


Tuvatakasuttaniddeso samatto 
cuddasamo. 


--00000-- 


' abhibhūtarūpā abhibhūtasaddā ... abhibhūtadhammā abhibhũ - Syā. 
> abhibhosi ne pāpake - Ma; abhibhū hi pāpake - Syā, PTS, Sīmu 2. 


* anītihamadassīti - Ma, Syā, PTS. ’ appamatto - Syā, PTS. 

* itihitiham - Ma, PTS. '° sakkāramāno - Syā, PTS. 

` itikiriyāya - Ma, PTS. 1 garukurumāno - Ma; 

° attapaccakkham dhammam - PTS. garukārayamāno - Syā, PTS. 

7 anītihamadassi - Ma; U tisso sikkhā - Syā, PTS. 
anītihamadassī - Syā, PTS. '3 sikkheyya ācareyya - Syā, PTS. 

* devasāsane - Ma, Syā, PTS. " bhagavā ti - PTS. 
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Bởi vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự trị - Người chiến 
thắng: Người chiến thắng các sắc, người chiến thắng các thinh, người chiến thắng 
các hương, người chiến thắng các vị, người chiến thắng các xúc, người chiến thắng 
các pháp, không bị ngự trị bởi bất cứ ô nhiễm nào; vị đã ngự trị các ác bất thiện pháp 
hạ liệt ấy, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh-già-chết ở vị lai; - “bởi vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự tri là 
như thế. 


Vị đã nhìn thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đôn đãi - Pháp 
thực chứng: (Vi ấy) đã nhìn thấy, đã nhìn xem, đã nhận thấy, đã thấu triệt pháp đã 
được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, không do nghe lời đồn đãi, 
không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc 
thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy 
đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm; - *vị đã nhìn 
thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đồn dài là như thế. 


Chính vì thế, ... ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy - Vì thế: Vì thế là bởi 
lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Ở lời giáo huấn của đức 
Thế Tôn ấy: O lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy là ở lời giáo huấn của đức Gotama, 
ở lời giáo huấn của đức Phật, ở lời giáo huấn của đấng Chiến Thắng, ở lời giáo huấn 
của đức Như Lai, ở lời giáo huấn của vị Chúa của chư Thiên, ở lời giáo huấn của bậc 
A-la-hán; - “chính vì thế, ... ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy' là như thế. 


Luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo (đức 
Thế Tôn nói vậy) - Không xao lãng: là có sự thực hành nghiêm trang, —nt— sự 
không xao lãng trong các thiện pháp. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, — 
nt- ở chặng cuối của tuổi thọ. Trong lúc kính lễ: Trong lúc đang kính lễ bằng thân, 
hoặc đang kính lễ bằng khẩu, hoặc đang kính lễ bằng tâm, hoặc đang kính lễ bằng 
hành động thuận theo đạo lý, hoặc đang kính lễ bằng sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, hoặc đang thể hiện sự trong vọng, đang thể hiện sự cunh kính trọng, 
đang sùng bái, đang cúng dường, đang nể nang. Nên học tập theo: Có ba sự học 
tập: học tập về thắng giới, học tập vê thắng tâm, học tập vē thắng tuệ. —nt— việc này 
là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học 
tập; —nt— trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên thực 
hành, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. Đức Thế Tôn: là từ 
xưng hô với sự tôn kính. —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - 
‘luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo (đức Thế Tôn nói vậy)” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vi, vi ấu là người chiến thắng, bậc không bị ngự tri, vi đã nhìn thấu pháp 
thực chứng, không do nghe lời đồn đãi. Chính vì thế; luôn luôn không xao lãng, 
trong lúc kính lễ, nên học tập theo ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấu” (đức Thế 
Tôn nói vây). 


Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng được đây đủ - 
phần thứ mười bốn. 


--ooOoo-- 
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15. ATTADANDASUTTANIDDESO 


Atha attadandasuttaniddeso vuccate:' 


15-1 
Attadaņdā bhayam jatam 
Janam passatha medhagam, 
samvegam kittayissāmi 
yathā samvijitam mayā. 


Attadaņdā bhayam jātan ti - Daņdā ti tayo daņdā: kāyadaņdo vacīdaņdo 
manodando. Tividham kāyaduccaritam kayadando, catubbidham? vacīduccaritam 
vacīdaņdo, tividham manoduccaritam manodaņdo. Bhayan ti dve bhayāni: 
ditthadhammikañca bhayam samparāyikaūca bhayam. 


Katamam ditthadhammikam bhayam? Idhekacco kayena duccaritam carati, 
vācāya duccaritam carati, manasā duccaritam carati, pāņampi hanti,* adinnampi 
ādiyati, sandhimpi chindatl, nillopampi harati, ekāgārikampi karoti, paripanthepi 
titthati, paradārampi gacchati, musāpi bhaņati. Tamenam gahetvā rañño dassenti: 
“Ayam deva coro āgucārī. Imassa yam icchati,* tam dandam paņehī ti. Tamenam raja 
paribhāsati. So paribhāsapaccayā” bhayam uppādeti,* dukkham domanassam” 
patisamvedeti. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Attadaņdato jātam 
sañJatam nibbattam abhinibbattam pātubhūtam. 


Ettakenapi rājā na tussati. Tamenam rājā bandhāpeti andubandhanena vā 
rajjubandhanena va sankhalikabandhanena va vettabandhanena va latabandhanena 
va pakkhepafbandhanena va parikkhepabandhanena va gamabandhanena va 
nigamabandhanena va? nagarabandhanena va ratthabandhanena va janapada- 
bandhanena vā antamaso savacanīyampi karoti “na te labbha ito pakkamitun ti. So 
bandhanapaccayāpi dukkham domanassam patisamvedeti. Etam bhayam dukkham 
domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañJatam nibbattam abhinibbattam 
patubhutam. 


Ettakenapi raja na tussati. Rājā” tassa dhanam aharapeti: satam vā sahassam vā 
satasahassam va. So dhanajānipaccayāpi dukkham domanassam patisamvedeti. 
Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañJatam 
nibbattam abhinibbattam pātubhūtam. 


' vakkhati - Ma. ° bhayam uppādeti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

? catuvidham - PTS. ”dukkhadomanassam - Syā, PTS, evam sabbattha. 

* hanati - Ma, Syā, PTS. * pekkha - Syā, PTS. 

* jechasi - Ma, Syā, PTS. ? nigamabandhanena vã - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
> so paribhāsapaccayāpi - Syā, PTS. '° tamenam raja - Sya, PTS. 
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15. DIEN GIẢI KINH UË HẠNH CÚA BẢN THÂN 


Giờ phần Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân được nói đến: 


15-1 
Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân." 
Các ngươi hāy nhìn xem loài người đang gūy gó. 
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động 
đúng theo sự uiệc đã làm cho Ta bị chấn động. 


Sự sợ hãi sanh lên do uë hạnh của bản thân - Uë hạnh: Có ba uë hạnh: uế 
hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. Ba loại hành động xấu xa của thân là uế 
hạnh về thân, bốn loại hành động xấu xa của khẩu là uế hạnh về khẩu, ba loại hành 
động xấu xa của ý là uế hạnh về ý. Sự sợ hãi: Có hai sự sợ hãi: sợ hãi liên quan đời 
này và sợ hãi liên quan đời sau. 


Sợ hãi liên quan đời này là việc nào? Ở đây, một người nào đó làm hành động xấu 
xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khấu, làm hành động xấu xa bằng ý, giết 
hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang di vật cướp được, làm 
kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Dân 
chúng sau khi båt lấy kẻ ấy rồi trình lên đức vua: “Tàu bệ hạ, gã trộm cướp này là kẻ 
làm điều tội lõi. Đối với kẻ này, xin ngài hãy giáng hình phạt theo ý muốn.” Đức vua 
mắng nhiếc kẻ ấy. Kẻ ấy, do duyên mắng nhiếc, khởi lên sự sợ hãi, cảm thọ khổ ưu. 
Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà 
việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh giam cầm kẻ ấy với 
việc trói bằng xiềng, hoặc trói bằng dây thừng, hoặc trói bằng dây xích, hoặc trói bằng 
dây mây, hoặc trói bằng dây leo, hoặc với việc giam trong hố, hoặc giam trong hào, 
hoặc giam trong làng, hoặc giam trong thị trấn, hoặc giam trong thành phố, hoặc 
giam trong quốc độ, hoặc giam trong xứ sở, thậm chí còn khuyên bảo rằng: “Ngươi 
không được phép ra khỏi nơi này.” Kẻ ấy, do duyên giam cầm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ 
hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy 
đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh đem lại tài sản của kẻ 
ấy: một trăm, một ngàn, hoặc một trăm ngàn. Kẻ ấy, do duyên mất mát tài sản, cảm 
thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đầu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản 
thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


^ 


' attadanda được dich lā “uč hạnh của bản thân” căn cứ vào lời giải thích của Chú Giải: *attadaņdā 
bhayam jātam attano duccaritakāraņā jātam” (SnA. ii, 566; NiddA. ii, 423) và “dandati duccarita” 
(Sdd.). Tựa đề của bài Kinh đã được ghi theo ý nghĩa ấy. 
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Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Ettakenapi raja na tussati. Tamenam raja vividha kammakarana karapeti: 
kasahipi tāleti, vettehipi tāļeti, addha'daņdakehipi tāļeti, hatthampi chindāti, 
pādampi chindati, hatthapādampi chindati, kaņņampi chindati, nāsampi chindati, 
kaņņanāsampi chindati, bilangathālikampi” karoti, sankhamuņdikampi* karoti, 
rāhumukhampi karoti, jotimālikampi karoti, hatthapajjotikampi karoti, 
erakavattikampi karoti, cīrakavāsikampi* karoti,  eņeyyakampi karoti, 
balisamamsikampi karoti, kahāpaņikampi karoti, khārāpatacchikampi karoti, 
palighaparivattikampi karoti, palālapitthikampi” karoti, tattenapi telena osiūcati, 
sunakhehipi khādāpeti, jīvantampi sūle uttāseti, asināpi sīsam chindati. So 
kammakāraņapaccayāpi? dukkham domanassam patisamvedeti. Etam bhayam 
dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato jātam saūjātam nibbattam 
abhinibbattam pātubhūtam. Raja imesam catunnam daņdānam issaro. 


So sakena kammena kāyassa bhedā parammaraņā apāyam duggatim vinipātam 
nirayam upapajjati. Tamenam nirayapālā paūcavidhabandhanam nāma kāraņam” 
kārenti, tattam ayokhīlam* hatthe gamenti, tattam ayokhīlam* dutiye hatthe gamenti, 
tattam ayokhīlam pāde gamenti, tattam ayokhīlam* dutiye pāde gamenti, tattam 
ayokhīlam* majjhe urasmim gamenti. So tattha dukkhā katukā tippa” vedanā vedeti; 
na ca tava kalam karoti yava na tam papam kammam" byantīhoti.'' Etam bhayam 
dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato jātam saūjātam nibbattam 
abinībbattam pātubhūtam. 


Tamenam nirayapālā samvesetvā” kuthārīhi” tacchenti. So tattha dukkhā tippā 
katukā vedanā vedeti; na ca tāva kālam karoti yāva na tam pāpam kammam 
byantīhoti. Tamenam nirayapālā uddhapādam"' adhosiram gahetvā vāsīhi tacchenti. 
Tamenam nirayapālā rathe yojetvā adittaya pathaviyā sampajjalitāya sajotibhūtāya"” 
sārentipi paccāsārentipi'' -pe- Tamenam nirayapālā mahantam angarapabbatam 
ādittam sampajjalitam sajotibhūtam āropentipi oropentipi —pe— Tamenam 
nirayapālā uddhapādam” adhosiram gahetvā tattaya lohakumbhiyā pakkhipanti 
adittaya sampajjalitāya sajotibhūtāya. So tattha pheņuddehakam paccāti. So tattha 
pheņuddehakam paccamano sakimpi uddham gacchati, sakimpi adho gacchati, 
sakimpi tiriyam gacchati. So tattha dukkhā tippā katuka vedanā vedeti; na ca tava 
kālam karoti yāva na tam pāpam kammam byantīhoti. Etam bhayam dukkham 
domanassam kuto tassa? Attadaņdato jātam sañjatam nibbattam abhinibbattam 
pātubhūtam. Tamenam nirayapālā mahāniraye pakkhipanti. So kho pana 
mahanrrayo: 


' addha - Ma, Syā, PTS. ?tibba - Ma. 

* vilangathālakampi - Syā, PTS. ° pāpakammam - Ma, Syā, PTS. 

* sankhamundakampi - Syā, PTS. ' Majjhimanikāya, Devadūtasutta. 

* cirakavāsikampi - Syā, PTS. ? samvesitvā - Syā, PTS. 

` palālapīthakampi - Ma, Syā, PTS. *kudhārīhi - Syā, PTS. 

° karaņapacecayāpi - Sīmu 2. * uddhampādam - Ma, Syā, PTS. 

7 kammakāraņam - Ma, Syā, PTS. > safijotibhūtāya - Syā, PTS. 

° ayokhilam - Ma, Syā, PTS. ° hārentipi paccāhārentipi - Sīmu 2. 
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Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh thực hiện nhiều loại 
hình phạt ở thân đối với kẻ ấy: đánh bằng các cây roi, đánh bằng các dây mây, đánh 
bằng các gậy ngắn, chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xéo 
mũi, cắt tai và xéo mũi, (đập vỡ đầu) làm thành như hũ cháo chua, lột da đầu, đốt lửa 
ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, lột da thành đống để ở 
chân, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành 
đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới 
bằng đầu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu bằng 
gươm. Kẻ ấy, do duyên các hình phạt ở thân, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này 
do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uë hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã 
sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. Đức vua là chúa tể của bốn hình 
phạt này. 


Kẻ ấy, với nghiệp của mình, do sự hoại rã của thân, do sự chết di, bị sanh vào 
chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục cho thực 
hiện hình phạt “trói buộc năm cách’ đối với kẻ ấy: Họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng 
đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay thứ hai, họ 
dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, họ dùng cọc sắt đã được đốt 
nóng đóng vào ở bàn chân thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở giữa 
ngực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, nhức nhối, sắc bén; nhưng kẻ ấy 
không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ, ưu này 
do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã 
sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Những người giữ địa ngục bắt kẻ ấy nằm xuống và dùng những cái rìu băm nát. 
Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, sắc bén, nhức nhối; nhưng kẻ ấy không thể 
chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Những người giữ địa ngục nắm 
lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, và dùng những cái búa băm nát. Những 
người giữ địa ngục cột kẻ ấy vào có xe rồi cho kéo tới kéo lui ở trên đất đã được đốt 
cháy, sáng rực, đỏ rực. —nt— Những người giữ địa ngục bắt kẻ ấy trèo lên, trèo xuống 
ở ngọn núi than hùng to lớn đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. -nt- Những người 
giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, rồi ném vào chảo đồng đã 
được đốt nóng, đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, bị nung nấu ở bọt nước 
sôi sục. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở bọt nước sôi sục, lúc thì nổi lên 
trên, lúc thì chìm xuống dưới, lúc thì trôi ngang. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ 
khổ, sắc bén, nhức nhối; nhưng kẻ ấy không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn 
chưa chấm dūt. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uë hạnh của 
bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 
Những người giữ địa ngục ném kẻ ấy vào đại địa ngục. Quả vậy, đại địa ngục ấy là: 
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Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


1. Catukkanno catudvāro 
uibhatto bhagaso mito, 
ayopākārapariyanto' 
ayasā patikujjito. 


2. Tassa ayomayā bhūmi 
Jalitā tejasā yutā, 
samantā yojanasatam 
pharitvā titthati sabbada.? 


3. Kadariyā tapanā* ghorā accimanto durasada, 
lomahamsanarūpā ca bhismā patibhayā dukhā.* 

4. Puratthimāya ca bhittiyā accikkhandho* samutthito, 
dahanto* pāpakammante pacchimāya patihañnati. 

5. Pacchimāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito, 
dahanto pāpakammante puratthimāya patihaūīnati. 


6. Uttarāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito, 
dahanto pāpakammante dakkhiņāya patihanīnati. 


7. Dakkhiņāya ca bhittiyā accikkhandho samutthito. 
dahanto pāpakammante uttarāya patihaññati. 


8. Hetthato' ca samutthāya accikkhandho bhayānako, 
dahanto pāpakammante chadanasmim patihaññati. 


9. Chadanamhā samutthāya accikkhandho bhayānako, 
dahanto pāpakammante bhūmiyam patihaññati. 


10. Ayokapālamādittam santattam jalitam yathā, 
evam avīcinirayo hetthā upari passato. 


11. Tattha sattā mahāluddā mahākibbisakārino, 
accantapāpakammantā paccanti na ca miyyare. 


12. Jātavedasamo* kāyo tesam nirayavāsinam, 
passa kammānam daļhattam na bhasmā hot? na masi.” 


13. Puratthimenapi dhāvanti tato dhāvanti pacchimam,!'' 
uttarenapi dhāvanti tato dhāvanti dakkhiņam. 


14. Yam yam disam padhāvanti” tam tam dvāram pithīyati," 
abhinikkhamitāsā te satta mokkhagavesino."* 


15. Na te tato nikkhamitum labhanti kammapaccayā, 
tesam ca” pāpakammantam avipakkam katam bahun "ti. 


' pariyatto - Syā, PTS. ? honti - Syā. 

> Majjhimanikāya, Uparipaņņāsaka, Devadūtasutta. ° napi masi - Ma. 

? kadariyā tapasā - Sīmu 2. ! pacchato - Syā, PTS. 

* Sañkiccajataka (530). 2 disampi dhavanti - Sya, PTS. 
` accikhandho - PTS. ? pidhiyati - Ma. 

° đahanto - Syã, PTS. *mokkham gavesino - Syā; 

7 hetthito - Syā, PTS. pamokkham gavesino - PTS. 
° jātamvedasamo - PTS. `tesañ ce - PTS. 
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Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


1. (Đại địa ngục) có bốn góc, có bốn cửa lớn, 
được chia thành các phần cân đối, 

được bao quanh bằng tường sắt, 

được đậu lại bằng mái sắt. 


2. Nền của (đại địa ngục) làm bằng sắt, 
được thiêu đốt, cháu uới lra ngọn, 
luôn luôn tỏa khắp vā tồn tại 

xung quanh một trăm do-tuần. 


3. (Các đại địa ngục) có sự đốt nóng khổ sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại gần, có 
hình dạng làm rón lông, ghê rợn, gây ra sự sợ hãi, khó chju.' 


4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng đông, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng tâu. 


5. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng tâu, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng đông. 


6. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng bắc, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng nam. 


7. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng nam, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng bắc. 


8. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ có 
ác nghiệp, di đến chạm vào (khối lửa) ở mới che (bên trên). 


9. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ mái che, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác 
nghiệp, di đến chạm vào (khối lửa) ở mặt dāt (bên dưới). 


10. Cái chảo sắt đã được đốt cháu, nóng đỏ, sáng chói như thế nào thì địa ngục 
Avici, ở bên dưới, bên trên, và bên hông là như vây. 


11. Ở nơi ấu, những chúng sanh uô cùng hung đữ, đã gâu ra trọng tội, có hành 
động cực kù ác độc, bi nung nếu và không thể chết đi. 


12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãu nhìn 


xem tính chất uững bền của nghiệp, không như tro, không như bui. 


_ 18. Họ chạu ué hướng đông, rồi từ đó chay vē hướng tây. Họ chau vē hướng 
bắc, rồi từ đó họ chay vē hướng nam. 


14. Họ chạu đến bất cứ hướng nào, cánh cửa hướng ấu đêu được đóng lai. Với 
niềm mong moi được thoát ra, các chúng sanh dy có sự tìm kiếm lối thoát. 


15. Họ không thể di ra khỏi nơi ấu bởi vi nghiệp duyên, khi ác nghiệp của họ dā 
tạo có nhiều và còn chưa trả xong. 


! Bổn Sanh Án Sĩ Sanīkicca (530), TTPV tập 33, trang 275, câu kệ 3483. 
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Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañjatam 
nibbattam abhinibbattam patubhutam. Yāni ca nerayikani dukkhāni yani ca 
tiracchanayonikani dukkhani yani ca pettivisayikani' dukkhani yani ca manusikani? 
dukkhani, tani kuto jātāni, kuto sañjatani, kuto nibbattani, kuto abhinibbattani, kuto 
patubhutani? Attadandato jātāni sañjatani nibbattani abhinibbattani pātubhūtānī ti 
- attadanda bhayam jatam. 


Janam passatha medhagan ti - khattiya ca brahmana ca vessa ca sudda ca 
gahattha ca pabbajita ca devata* ca manussa ca medhagam" janam kalaham janam 
viruddham janam pativiruddham Janam ahatam Janam paccahatam janam aghatitam 
janam paccaghatitam janam° passatha dakkhatha oloketha nijhayetha 
upaparikkhatha 'ti - Janam passatha medhagam. 


Samvegam kittayissāmī ti - Samvegam ubbegam utrasam bhayam pīļanam 
ghattanam' upaddavam upassaggam. Kittayissāmī ti pakittayissāmi ācikkhissāmi 
desissāmi paūūapissāmi patthapissāmi vivarissāmi vibhajissāmi uttānīkarissāmi 
pakāsissamī 'ti - samvegam kittayissāmi. 

Yathā samvijitam maya ti - Yathā maya attanāyeva attā* samvejito ubbejito 
samvegamāpādito 'ti - yathā samvijitam maya. 


Tenāha bhagavā: 
“AHadanda bhayam jātam 
Janam passatha medhagam, 
samvegam kittayissāmi 
yathā samvijitam mayā "ti. 


15-2 
Phandamānam pajam disvā macche appodake yathā, 
aññamaññehi bụaruddhe disvā mam bhayamāvisi. 


Phandamānam pajam disvā ti - Paja ti sattādhivacanam. Pajam 
taņhāphandanāya phandamānam, ditthiphandanāya phandamānam, 
kilesaphandanāya phandamānam, duccaritaphandanāya phandamānam, 


payogaphandanāya phandamānam, vipākaphandanāya phandamānam, rattam 
rāgena” phandamanam, duttham dosena phandamānam, mūļham mohena 
phandamānam, vinibaddham mānena phandamanam, vikkhepagatam uddhaccena 
phandamānam, anitthāgatam vicikicchāya phandamanam, thāmagatam anusayehi"” 
phandamānam, lābhena phandamanam, alabhena phandamanam, yasena 
phandamanam, ayasena phandamanam, pasamsaya phandamānam, nindaya 
phandamanam, sukhena phandamanam, dukkhena phandamanam, jātiyā 
phandamanam, jarāya phandamanam, byadhina phandamanam, maranena 
phandamanam, soka-parideva-dukkha-domanassūpāyāsehi phandamānam, 
nerayIkena dukkhena phandamanam, tiracchanayonikena dukkhena phandamānam, 
pettivisayikena dukkhena phandamānam, — 


pittivisayikāni - Syā, PTS. 
2 mānusakāni - Syā, PTS. 7 ghatanam - PTS. 
* jananti khattiyā - Ma, Syā, PTS. * attanāyeva - Ma, Syā; 
* devā - Syā, PTS. attāyeva - PTS. 
` medhagan ti medhagam - Syā, PTS. ? rattarāgena - PTS. 
° šhatajanam paccāhatajanam āghātitajanam paccāghātitajanam - Syā, PTS. 


° rattarāgena ... dutthadosena ... mūļhamohena ... vinibandhamānena ... parāmatthaditthiyā ... 
vikkhepagata-uddhaccena ... anitthangatavicikicchaya ... thamagatanusayehi - Syā, PTS. 
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Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà 
việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. Những khổ 
đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khổ đau ở thân phận ngạ quỷ, 
những khổ đau ở cõi người, những khổ đau ấy do đâu đã được sanh ra, do đâu đã 
được sanh khởi, do đâu đã được hạ sanh, do đâu đã được phát sanh, do đầu đã được 
xuất hiện? Do uế hạnh của bản thân mà chúng đã được sanh ra, đã được sanh khởi, 
đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện; - “sự sợ hãi sanh lên do uế 
hạnh của bản thân là như thế. 


Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây gổ: Này các Sát-đế-ly, các Bà- 
la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và 
loài người, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy 
khảo sát loài người đang gây gổ, loài người đang cãi cọ, loài người đang chống đối, 
loài người đang đối chọi, loài người đang hàn học, loài người đang thù hàn, loài 
người đang căm hờn, loài người đang thù hận; - “các ngươi hãy nhìn xem loài người 
đang gây gô’ là như thế. 


Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động: Trạng thái chấn động là sự hốt hoảng, 
sự khiếp sợ, sự sợ hãi, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ. Ta sẽ 
thuật lại: Ta sẽ giải bày, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, 
Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ; - “Ta sẽ thuật lại trạng thái 
chấn động” là như thế. 


Đúng theo sự việc đã làm cho Ta bị chăn động: Đúng theo sự việc đã làm 
cho chính bản thân Ta bị chấn động, bị hốt hoảng, bị đưa đến trạng thái chấn động; - 
“đúng theo sự việc đã làm cho Ta bị chấn động' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân. 
Các ngươi hāy nhìn xem loài người đang gūy gó. 
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động 

đúng theo sự uiệc đã làm cho Ta bị chấn động.” 


15-2 
Sau khi nhìn thấu nhân loạt đang chao động tựa như những con cá ở chó ít 
nước, sau khi nhìn thấu chúng chống đối lân nhau, sự sợ hãi đã tiến đến Ta. 


Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động - Nhân loại: là từ gọi chúng 
sanh. Nhân loại đang chao động với sự chao động bởi tham ái, đang chao động với sự 
chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô nhiễm, đang chao động 
với sự chao động bởi uč hạnh, đang chao động với sự chao động bởi sự ra sức, đang 
chao động với sự chao động bởi nghiệp quả, kẻ bị luyến ái đang chao động bởi luyến 
ái, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị sĩ mê đang chao động bởi sĩ mê, 
kẻ bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi sự 
phóng dàt, kẻ không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi đang chao 
động bởi các pháp tiềm ẩn, đang chao động bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi 
lộc, đang chao động bởi danh vọng, đang chao động bởi không danh vọng, đang chao 
động bởi lời khen, đang chao động bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, 
đang chao động bởi khổ đau, đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang 
chao động bởi bệnh, đang chao động bởi chết, đang chao động bởi sầu-bi-khổ-ưu- 
não, đang chao động bởi khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang 
chao động bởi khổ ở thân phận ngạ quỷ, — 
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— mānusikena' dukkhena phandamanam, gabbhokkantimulakena dukkhena — 
gabbhatthitimūlakena dukkhena — gabbhavutthanamulakena dukkhena - 
jātassūpanibandhakena” dukkhena -— jatassa paradheyyakena dukkhena 
attūpakkamena dukkhena — parūpakkamena dukkhena — dukkhadukkhena 
sankhāradukkhena — vipariņāmadukkhena — cakkhurogena dukkhena sotarogena — 
ghānarogena — jivhārogena — kāyarogena — sīsarogena — kaņņarogena — 
mukharogena — dantarogena — kāsena — pinasena — dahena* — jarena — 
kucchirogena — mucchaya — pakkhandikaya — sūlāya — visūcikāya — kutthena — 
gandena — kilasena — sosena — apamārena — dadduyā* — kaņduyā — kacchuya 
nakhasāya” — vitacchikaya — lohitapittena* — madhumehena — amsaya — piļakāya — 
bhagandalena” — pittasamutthānena ābādhena* — semhasamutthānena ābādhena — 
vatasamutthanena ābādhena — sannipātikena abadhena — utupariņāmajena 
ābādhena — visamaparihārajena abadhena — opakkamikena abadhena — 
kammavipākajena ābādhena* — sītena — uņhena — jighacchāya — pipāsāya — uccarena 
— passavena — damsamakasavātātapasirimsapa*-samphassena dukkhena" — 
mātumaraņena dukkhena — pitumaraņena dukkhena — bhatumaranena dukkhena — 
bhaginimaraņena dukkhena — puttamaraņena dukkhena — dhītumaraņena dukkhena 
— ñatimaranena dukkhena — bhogavyasanena dukkhena — rogavyasanena dukkhena 
— silavyasanena dukkhena — ditthivyasanena dukkhena phandamanam 
samphandamanam viphandamanam vedhamanam pavedhamanam 
sampavedhamanam. Disvā ti disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtam katvā 'ti — phandamānam pajam disvā. 


Macche appodake yathā ti - Yathā macchā appodake'' udakapariyadane 
kakehi va kulalehi va balākāhi” va paripātiyamāni” ukkhipiyamana khajjamānā 
phandanti samphandanti vipphandanti vedhanti pavedhanti sampavedhanti; ° 
evamevam” paja tanhaphandanaya phandanti —pe— ditthivyasanena dukkhena 
phandanti samphandanti vipphandanti vedhanti pavedhanti sampavedhantī" “ti - 
macche appodake yathā. 


Aññamaññehi byāruddhe ti - Aññamaññam sattā viruddhā pativiruddhā 
āhatā paccāhatā āghātitā paccāghātitā rājānopi rājūhi vivadanti, khattiyāpi khattiyehi 
vivadanti, brāhmaņāpi brāhmaņehi vivadanti, gahapatīpi gahapatīhi vivadanti, 
mātāpi puttena vivadati, puttopi matara vivadati, pitāpi puttena vivadati, puttopi 
pitarā vivadati, bhātāpi bhātarā vivadati, bhaginīpi bhaginiyā vivadati, bhātāpi 
bhaginiyā vivadati — 


' mānusakena - Syā, PTS. ° sarīsapa - Ma; sirimsapa - PTS. 

* jātass' upanibandhikena - Syā, PTS. '' appodake parittodake - Syā, PTS. 

xÇ dahena - Ma, PTS. i dukkhena - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
danduya - PTS. balakaya - PTS. 

` rakhasaya - Ma, Sya, PTS, Pu. 5 paripātiyamānā - Ma, Syā, PTS, Simu 2. 

° lohitena pittena - Ma, Syā, PTS. '*vedhenti pavedhenti sampavedhenti - Syā, PTS. 

”bhagandalaya - Syā, PTS. 5 evameva - Ma, Syā, PTS. 


° pittasamutthānehi abadhehi ... kammavipakajehi ābādhehi - Syā, PTS. 
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— đang chao động bởi khổ của loài người, — bởi khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, — 
bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, — bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, — bởi khổ 
gắn liền sau khi sanh ra, — bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, — bởi khổ do sự 
ra sức của bản thân, — bởi khổ do sự ra sức của kẻ khác, — bởi khổ do (thọ) khổ, — bởi 
khổ do pháp tạo tác, — bởi khổ do sự biến đổi, — bởi khổ do bệnh ở mắt, — — do bệnh 
ở tai trong, — do bệnh ở mũi, — do bệnh ở lưỡi, — do bệnh ở thân, — do bệnh ở đầu, — 
do bệnh ở lỗ tai, — do bệnh ở miệng, — do bệnh ở răng, — bởi ho, — bởi suyễn, — bởi 
sổ mũi, — bởi nhiệt, — bởi cảm sốt, — bởi đau bụng, — bởi xây xām, — bởi kiết ly, — bởi 
đau bụng bão, — bởi dịch tả, — bởi phong cùi, — bởi khối u, — bởi bệnh chàm, — bởi 
lao phổi, — bởi động kinh, — bởi mut, — bởi nhot, — bởi ghē ngứa, — bởi sảy, — bởi loét 
tay chân, — bởi máu, — bởi mật, — bởi bệnh tiểu đường, — bởi bệnh tr1, — bởi ghẻ lở, — 
bởi loét hậu môn, — bởi bệnh phát khởi từ mật, — bởi bệnh phát khởi từ đàm, — bởi 
bệnh phát khởi từ gió, — bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, — bởi bệnh sanh lên vì 
thay đổi thời tiết, — bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, — bởi bệnh 
thuộc dạng cấp tính, — bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, — bởi lạnh, — bởi nóng, — 
bởi đói, — bởi khát, — bởi đại tiện, — bởi tiểu tiện, — bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi 
muỗi gió nắng và các loài bò sát, — bởi khổ do cái chết của mẹ, — bởi khổ do cái chết 
của cha, — bởi khổ do cái chết của anh (em) trai, — bởi khổ do cái chết của chị (em) 
gái, — bởi khổ do cái chết của con trai, — bởi khổ do cái chết của con gái, — bởi khổ do 
cái chết của thân quyến, — bởi khổ do sự tổn hại về của cải, — bởi khổ do sự tổn hại vì 
bệnh tật, — bởi khổ do sự tón hại về giới, đang chao động bởi khổ do sự tổn hại về 
kiến thức, đang lay động, đang xáo động, đang run rāy, đang chấn động, đang rúng 
động. Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - ‘sau khi nhìn thấy nhân loại 
đang chao động” là như thế. 


Tựa như những con cá ở chỗ ít nước: Giống như những con cá ở chỗ ít nước, 
ở chó kiệt nước, trong khi bị những con qua, những con diều hâu, những con cò tấn 
công, tha đi, ria roi, chúng chao động, lay động, xáo động, run rāy, chấn động, rúng 
động: tương tự như vậy, nhân loại chao động do sự chao động bởi tham ái -nt- chao 
động bởi khổ do sự tổn hai về kiến thức, lay động, xáo động, run rāy, chấn động, rúng 
động: - “tựa như những con cá ở chó ít nudc là như thế. 


Chúng chống đối lẫn nhau: Chúng sanh chống đối, đối chọi, hàn học, thù hàn, 
căm hờn, thù hận lẫn nhau: Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế-Ìy tranh cãi 
với các Sāt-dē-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi 
với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với 
con trai, con trai tranh cãi với cha, anh (em) trai tranh cãi với anh (em) trai, chi (em) 
gái tranh cãi với chị (em) gái, anh (em) trai tranh cãi với chị (em) gái, — 
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— bhaginīpi bhātarā vivadati, sahayopi sahayena vivadati. Te tattha 
kalahaviggahavivādāpannā aññamaññam pamhipi upakkamanti, ledduhipi 
upakkamanti, dandehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha 
maranampi nigacchanti,' maranamattampi dukkhan ti - aññamaññehi byaruddhe. 


Disva mam bhayamāvisī ti - Disva ti disvā passitva tulayitva tirayitva 
vibhavayitva vibhutam katva bhayam pīļanam ghattanam” upaddavo upassaggo* āvisī 
'ti*- disvā mam bhayamāvisi. 


Tenāha bhagavā: 
"Phandamānam pajam disvā 
macche appodake yathā, 
aññamaññehi byāruddhe 
disvā mam bhayamāvtsī ti. 


15-3 
Samantamasāro loko 
disā sabbā sameritā, 
1ccham bhavanamattano 
nāddasāsim” anositam. 
Samantamasāro loko ti - Loko ti nirayaloko tiracchānayoniloko 


pettivisayaloko° manussaloko devaloko khandhaloko dhātuloko āyatanaloko ayam 
loko paro loko brahmaloko devaloko;” ayam vuccati loko. Nirayaloko asāro nissāro 
sārāpagato niccasarasarena va sukhasārasārena vā attasarasarena va niccena vā 
dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Tiracchānāyoniloko — 
pettivisayaloko° — manussaloko — devaloko — khandhaloko — đhatuloko — 
ayatanaloko — ayam loko paro loko brahmaloko — devaloko” asaro nissāro sarapagato 
niccasārasārena va sukhasārasārena va attasarasarena va niccena va dhuvena vā 
sassatena va avipariņāmadhammena va. 


Yathā pana* nalo asaro nissāro sarapagato, yathā eraņdo asāro nissāro 
sarapagato, yathā udumbaro asāro nissaro sarapagato, yathā setakaccho? asāro 
nissāro sārāpagato, yathā paribhaddako" asaro nissaro sārāpagato, yathā 
pheņapiņdo'' asāro nissāro sarapagato, yathā udakabubbuļakam” asāram nissāram 
sārāpagatam, yathā marīci asaro nissāro sārāpagato,” yatha kadalikkhandho"' asaro 
nissāro sārāpagato, yathā māyā asārā nissārā sārāpagatā, evameva nirayaloko asāro 
nissāro sārāpagato niccasārasārena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena 
va dhuvena vā sassatena vā avipariņāmadhammena va. — 


' gacchanti - Syā, PTS. ° setagaccho - Syā, PTS; 

* ghatanam - PTS. setakacco - Manupa. 

* upasaggo - Ma, Syā, PTS. '° palibhaddako - Syā, PTS. 

* āvisatī ti - Syā, PTS. 1! phenupindo - Syā, PTS. 

> nāddasāmi - Sīmu 2. ' ndakapubbulam - Ma, PTS; 

° pittivisayaloko - Syā, PTS. pubbuļakam - Syā. 

7 sabrahmaloko sadevaloko - Syā, PTS. 5 asārā nissārā sārāpagatā - Ma, Syā, PTS. 
° vathā - Syā, PTS. '* khadalikkhandho - Sīmu 2. 
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— chị (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ấy, 
chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rồi công kích lẫn nhau bằng những 
bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lān nhau bằng những gậy 
gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. Tại nơi ấy, chúng đi đến cái chết, 
thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết; - chúng chống đối lẫn nhaư' là như thế. 


Sau khi nhìn thấy. sự sợ hãi đã tiến đến Ta - Sau khi nhìn thấy: Sau khi 
nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt, sự sợ hãi, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ đã 
tiến đến; - “sau khi nhìn thấy, sự sợ hãi đã tiến đến Ta là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: " 
“Sau khi nhìn thấu nhân loại dang chao động tựa như những con cá ở chó ít 
nước, sau khi nhìn thấu chúng chống đốt lân nhau, sự sợ hãi đã tiến đến Ta.” 


15-3 
Toàn bộ thế giới là không có cốt lối, 
tất cả các phương đều bị chuyên động. 
Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân, 
Ta đã không nhìn thấu (một nơi nào là) không bi áp chế: 


Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi - Thế giới: thế giới địa ngục, thế giới 
loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, thế giới chư Thiên, thế giới của các uẩn, 
thế giới của các giới, thế giới của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm 
Thiên, thế giới chư Thiên; đây gọi là thế giới. Thế giới địa ngục là không có cốt lõi, là 
thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc 
so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự 
ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa bền vững, hoặc theo nghĩa trường 
tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. Thế giới loài thú — Thế giới nga quỷ — 
Thế giới loài người — Thế giới chư Thiên — Thế giới của các uẩn — Thế giới của các 
giới — Thế giới của các xứ — Thế giới này — Thế giới khác — Thế giới Phạm Thiên — 
Thế giới chư Thiên là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái 
cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, 
hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc 
theo nghĩa bền vững, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị 
biến đối. 


Giống như cây sậy là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống 
như cây đu đủ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như cây 
sung là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như cây san hô là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như cây paribhaddaka là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như bọt nước là không có 
cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như bong bóng nước là không có cốt 
lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mất 
cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như xảo thuật là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi, tương tự như vậy, thế giới địa ngục là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt 
lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt 
lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo 
nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so 
với tình trạng không bị biến đổi. — 
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— Tiracchanayoniloko — pettivisayaloko' — manussaloko — devaloko asaro nissaro 
sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va 
dhuvena va sassatena va avipariņāmadhammena va. Khandhaloko — dhātuloko — 
ayatanaloko — ayam loko — paro loko — brahmaloko — devaloko asaro nissaro 
sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va 
dhuvena va sassatena va avipariņāmadhammena va tỉ - samantamasaro loko. 


Disa sabba samerita ti - Ye puratthimaya disaya sankhara, tepi erita samerita 
calita ghattita aniccataya, jatiya anugata, jaraya anusata, byadhina abhibhuta, 
maranena abbhāhatā, dukkhe patitthitā, atāņā alenā” asarana asaraņībhūtā. Ye 
pacchimāya disāya sankhārā — Ye uttarāya disāya sankhārā — Ye dakkhiņāya disāya 
sankhārā — Ye puratthimāya anudisāya sankhārā — Ye pacchimāya anudisāya 
sankhārā — Ye uttarāya anudisāya sankhārā — Ye dakkhiņāya anudisāya sankhārā — 
Ye hetthimaya disāya sankhārā — Ye uparimāya disāya sankhārā — Ye dasasu disāsu* 
sankhara, tepi eritā sameritā calitā ghattitā aniccataya, jātiyā anugatā, jarāya 
anusatā, byādhinā abhibhuta, maraņena abbhāhatā dukkhe patitthita, atāņā alenā” 
asaraņā asaraņībhūtā. 


Bhāsitampi cetam: 

1. “Kiñcāpi tetam* jalate* vimānam 
obhāsayam uttarassam disāyam,* 
rūpe raņam disvā sadā pavedhitam 
tasmā na rūpe' ramatī sumedho.”? 


2. *Maccunābbhāhato" loko jarāya parivārito, 
taņhāsallena otiņņo icchādhūmāgyito'' sada.”'? 


3. “Sabbo ādīpito loko sabbo loko padhūptto," 
sabbo pajjalito loko sabbo loko pakampito ”ti;'* 
- disā sabbā sameritā. 


' pittivisayaloko - Syā, PTS. ° ramati - PTS. 

> aleņā - Ma, Syā, PTS. ? Brahmasamyutta, Pathamavagga. 
3 dasadisasu - Sya, PTS. 10 maccunabbhāhato - PTS. 

* cetam - Ma, Syā, PTS, Simu 2. " iechādhumāyiko - Syā, PTS. 

> jalatī - Ma, Syā, PTS; jalati - Sīmu 2. '* Devatasamyutta, Andhavagga. 

é uttariyam disāya - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 5 pajopito - Syā, PTS. 

7 tasmā rūpe na - PTS. '* Bhikkhunīsamyutta. 
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— Thế giới loài thú — Thế giới nga quỷ — Thế giới loài người — Thế giới chư Thiên là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt 
lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, 
hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. Thế giới của các 
uẩn — Thế giới của các giới — Thế giới của các xứ — Thế giới này — Thế giới khác — 
Thế giới Phạm Thiên — Thế giới chư Thiên là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo 
nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so 
với tình trạng không bị biến đổi; - toàn bộ thế giới là không có cốt lõi là như thế. 


Tất cả các phương đều bị chuyển động: Các pháp tạo tác nào ở phương 
đông, chúng đều bị di động, bị chuyển động, bị dao động, bị đụng chạm bởi tính chất 
vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị ngự trị bởi bệnh, bị hành hạ 
bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương náu, không nơi trú ẩn, không nơi 
nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. Các pháp tạo tác nào ở phương tây — 
Các pháp tạo tác nào ở phương bắc — Các pháp tạo tác nào ở phương nam — Các pháp 
tạo tác nào ở phương đông nam — Các pháp tạo tác nào ở phương tây bắc — Các pháp 
tạo tác nào ở phương đông bắc — Các pháp tạo tác nào ở phương tây nam — Các pháp 
tạo tác nào ở phương dưới — Các pháp tạo tác nào ở phương trên — Các pháp tạo tác 
nào ở mười phương, chúng đều bị di động, bị chuyển động, bị dao động, bị đụng 
chạm bởi tính chất vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị ngự trị bởi 
bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương náu, là không nơi 
trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 


Và điều này cũng đã được nói đến: 

1. “Mặc dầu cung điện dy của ngài rực sáng, 

trong khi đang chiếu sáng ở phương bắc. 

Sau khi nhìn thấu khuuết tật ở sắc, luôn luôn bị biến động, 
vì thế, bậc Thiện Trí không vui thích ở sắc.” 


2. “Th gian bi hành hạ bởi chết, bị bao trùm bởi già, 
bi đâm vào bởi mūi tên tham ái, luôn luôn cháu âm i bởi voc muốn.” 


3. Toàn bộ thế giới bị đốt cháu, toàn bộ thế giới bị bốc khói, 
toàn bộ thế giới bị phát cháu, toàn bộ thế giới bị lau động.” 
- tất cả các phương đều bị chuyển động” là như thế. 
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Iccham bhavanamattano ti - Attano bhavanam' tāņam lenam” saranam gatim 
parayanam Icchanto sādiyanto patthayanto pihayanto abhijappanto ti - iccham 
bhavanamattano. 


Nāddasāsim anositan ti - Ajjhositam yeva addasam, anajjhositam naddasam. 
Sabbam yobbaññam Jaraya ositam, sabbam arogyam byadhina ositam, sabbam 
jīvitam maranena ositam, sabbam lābham alabhena ositam, sabbam yasam ayasena 
ositam, sabbam pasamsam nindaya ositam, sabbam sukham dukkhena ositam. 


4. “Labho alābho ayaso yaso ca! 
nindā pasamsā ca sukham dukhaīica,” 
ete aniccā manujesu dhammā 
asassatā vipariņāmadhammtā ”ti;° 

- nāddasāsim anositam. 


Tenāha bhagavā: 
*Samantamasāro loko 
disā sabbā sameritā, 
iccham bhavanamattano 
nāddasāsim' anositan "ti. 


15-4 
Osāne tveva byāruddhe 
disvā me aratī ahu, 
athettha sallamaddakkhim 
duddasam hadayassitam. 


Osāne tveva byāruddhe ti - Osāne tvevā ti sabbam yobbaññam jarā osāpeti; 
sabbam ārogyam byādhi osāpeti; sabbam jīvitam maraņam osāpeti; sabbam lābham 
alābho osāpeti; sabbam yasam ayaso osāpeti; sabbam pasamsam nindā osāpeti; 
sabbam sukham dukkham osāpetī ti - osane tveva. Byāruddhe ti yobbaññakama 
sattā jarāya pativiruddhā; ārogyakāmā sattā byādhinā pativiruddhā; jīvitukāmā sattā 
maraņena pativiruddhā; lābhakāmā sattā alābhena pativiruddhā; yasakāmā sattā 
ayasena pativiruddhā; pasamsākāmā'* sattā nindaya pativiruddhā; sukhakama sattā 
dukkhena pativiruddhā āhatā paccahata āghātitā paccāghātitā ti - osāne tveva 
byāruddhe. 


' bhavam - Syā, PTS. 


*leņam - Ma, Syā, PTS. > nindā ca pasamsā ca sukhadukhañ ca - Syā, PTS. 

* anajjhositam na addasam; ° Atthakanguttara, Mettāvagga. 
ajjhositaññeva addasam - Syā, PTS. 7 nāddasāmi - Sīmu 2. 

* yaso ayaso ca - Ma, Syā, PTS. * pasamsakāmā - Ma, Syā, PTS. 
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Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân: Trong khi ước muốn, trong 
khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi nguyện cầu chó 
trú ngụ, nơi nương náu, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, đích đến, lối đi khác; - “trong khi 
ước muốn chó trú ngụ cho bản thâm’ là như thế. 


Ta đã không nhìn thấy (một nơi nào là) không bị áp chế: Ta chỉ nhìn thấy 
sự bị áp bức, Ta đã không nhìn thấy sự không bị áp bức. Mọi trạng thái trẻ trung bị sự 
già áp chế, mọi trạng thái khỏe mạnh bị bệnh hoạn áp chế, mọi sự sống bị cái chết áp 
chế, mọi lợi lộc bị không lợi lộc áp chế, mọi danh vọng bị không danh vọng áp chế, 
mọi sự khen ngợi bị sự chê bai áp chế, mọi hạnh phúc bị khổ đau áp chế. 


4. “Lợi lộc và không lgi lộc, không danh vong và danh vong, 
khen ngợi vā chê bai, hạnh phúc uà khổ dau, 
các pháp nàu ở nơi loài người là uô thường, 
không trường tồn, có tánh chất biến đổi.” 
- “Ta đã không nhìn thấy (một nơi nào là) không bị áp chế là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi, 

tất cả các phương đều bị chuyên động. 

Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân, 

Ta đã không nhìn thấu (một nơi nào là) không bi áp chế“” 


15-4 

Nhưng sau khi nhìn thấu chúng chống chọt ở giai đoạn kết thúc, sự không ưa 
thích đã khởi lên ở Ta. Và ở đâu, Ta đã nhìn thấu mũi tên khó thể nhìn thấu đã 
được cắm vào trái tìm (tâm thức). 


Chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc - Ở giai đoạn kết thúc: sự già kết 
thúc mọi trạng thái trẻ trung, bệnh hoạn kết thúc mọi trạng thái khỏe mạnh, cái chết 
kết thúc mọi sự sống, không lợi lộc kết thúc mọi lợi lộc, không danh vọng kết thúc 
mọi danh vọng, sự chê bai kết thúc mọi sự khen ngợi, khổ đau kết thúc mọi hạnh 
phúc; - “ở giai đoạn kết thúc’ là như thế. Chúng chống chọi: Các chúng sanh có sự 
ham muốn trạng thái trẻ trung đối chọi với sự già, các chúng sanh có sự ham muốn 
trạng thái khỏe mạnh đối chọi với bệnh hoạn, các chúng sanh có sự ham muốn sự 
sống đối chọi với cái chết, các chúng sanh có sự ham muốn lợi lộc đối chọi với không 
lợi lộc, các chúng sanh có sự ham muốn danh vọng đối chọi với không danh vọng, các 
chúng sanh có sự ham muốn sự khen ngợi đối chọi với sự chê bai, các chúng sanh có 
sự ham muốn hạnh phúc đối chọi với khổ đau; chúng hàn học, thù hàn, căm hờn, thù 
hận; - ‘chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc’ là như thế. 
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Disvā me aratī ahu ti - Disva ti disva passitva tulayitva tirayitva vibhavayitva 
vibhutam katva ti - disva. Me arati ti ya arati ya anabhirati ya anabhiramana ya 
ukkanthitata' ya paritasita ahu ti - disvā me aratī ahu. 


Athettha sallamaddakkhin ti - Athā ti padasandhi -pe— padanupubbata 
metam’ athāti. Etthā ti sattesu. Sallan ti satta sallani: ragasallam dosasallam 
mohasallam manasallam ditthisallam sokasallam kathamkathasallam. Addakkhin 
’ti addasam adakkhim apassim patīvijjhin 'ti - athettha sallamaddakkhim. 


Duddasam hadayassitan ti - Duddasan ti duddasam duddakkham duppassam 
dubbujjham duranubujjham duppativijjhan 'ti - duddasam.* Hadayassitan ti 
hadayam vuccati cittam; yam cittam mano mānasam hadayam paņdaram mano 
manāyatanam manindriyam viññanam viññanakkhandho tajjā manoviññanadhatu;! 
hadayassitam” hadayanissitam cittasitam cittanissitam* cittena sahajātam 
sahagatam” samsattham sampayuttam ekuppādam ekanirodham ekavatthukam 
ekārammaņan ti - duddasam hadayassitam. 


Tenāha bhagavā: 

“Osane tveva byāruddhe 
disvā me aratī ahu, 
athettha sallamaddakkhim 
duddasam hadayassitan "ti. 


15-5 
Yena sallena otiņņo 
disā sabbā vidhāvati, 
tameva sallamabbuyha 
na dhāvati na sīdati. 


Yena sallena otiņņo disa sabbā vidhāvatī ti - Sallan ti satta sallani: 
rāgasallam dosasallam mohasallam mānasallam ditthisallam sokasallam 
kathamkathāsallam. 


Katamam rāgasallam? Yo rāgo sārāgo anunayo anurodho nandi nandirāgo 
cittassa sarago —pe— abhijjhā lobho akusalamūlam; idam ragasallam. 


Katamam dosasallam? Anattham me acarīti āghāto jāyati, anattham me caratīti 
aghato jāyati, anattham me carissatī ti āghāto jāyati —pe— caņdikkam asuropo* 
anattamanata cittassa; idam dosasallam. 


' ukkaņthitā - Ma; *Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 
ukkaņthiyā - Syā, PTS. > hadayassitanti - Ma, Syā, PTS. 

2 padānupubbatāpetam - Ma; Š eittanissitam cittasannissitam - Syā, PTS. 
padānupubbatāmetam - Syā, PTS. ”sahagatam sahajātam - Syā, PTS. 

3 duppativijjham - Syā, PTS. ° assuropo - Syā, PTS, Sīmu 2, Pu. 
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Sau khi nhìn thấy, sự không ưa thích đã khởi lên ở Ta - Sau khi nhìn 
thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “sau khi nhìn thấy' là như thế. Sự không ưa 
thích (đã khởi lên) ở Ta: sự không ưa thích, sự không thích thú, biểu hiện không 
thích thú, trạng thái ngao ngán, sự chán ngấy đã khởi lên; - “sau khi nhìn thấy, sự 
không ưa thích đã khởi lên ở Ta' là như thế. 


Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên - Và: Từ ‘atha’ này là sự nối liền các câu 
văn —nt- tính chất tuần tự của các câu văn. Ó đây: Ó các chúng sanh. Mũi tên: Có 
bảy mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên ngã mạn, mũi 
tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghi hoặc. Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn 
xem, Ta đã nhìn thấy, Ta đã nhận thấy, Ta đã thấu triệt; - ‘và ở đây, Ta đã nhìn thấy 
mũi tên’ là như thế. 


Khó thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tim (tâm thức) - Khó thể nhìn 
thấy: khó nhìn thấy, khó nhận thấy, khó nhìn xem, khó hiểu biết, khó thấu hiểu, khó 
thấu triệt; - khó thể nhìn thấy' là như thế. Đã được cắm vào trái tim: Trái tim nói 
đến tâm; tâm tức là ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ 
đó ý thức giới sanh lên; đã được cắm vào trái tim, đã được nương vào trái tim, đã 
được cắm vào tâm, đã được nương vào tâm, là đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, 
được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng với 
tâm; - “khó thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tim (tâm thūc) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nhưng sau khi nhìn thấu chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc, sự không ưa 
thích đã khởi lên ở Ta. Và ở đâu, Ta đã nhìn thấu mũi tên khó thể nhìn thấu đã 
được cắm uào trái tìm (tâm thức).” 


15-5 
Kẻ đã bị mũi tên đâm uào chau khắp tất cả các phương (luân hồi khắp các cối), 
sau khi đã nhổ chính mūi tên ấu lên thì không chau, (uà) không chìm xuống. 


Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương - Mũi tên: Có bảy 
mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên ngã mạn, mũi tên 
tà kiến, mũi tên sáu muộn, mũi tên nghi hoặc. 


Mũi tên luyến ái là cái nào? Sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều 
chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm —nt— tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; cái này là mũi tên luyến ái. 


Mũi tên sân hận là cái nào? (Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi cho ta,” tức tối 
sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” tức tối sanh khởi; (nghĩ 
rằng): “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta,” tức tối sanh khởi —nt- sự tàn nhãn, sự lỗ 
mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; cái này là mũi tên sân hận. 
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Katamam mohasallam? Dukkhe aññanam' —pe- dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya aññanam, pubbante aññanam, aparante aññanam, pubbantaparante 
aññanam, idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu aññanam, yam evarupam 
adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho asangahana 
apariyogahana asamapekkhana apaccavekkhanā” apaccakkhakammam dummejjham 
balyam moho pamoho sammoho avijjā avijogho avijjāyogo avijjānusayo 
avijjāpariyutthānam avijjālangī* moho akusalamulam; idam mohasallam. 


Katamam manasallam? Seyyohamasmīti mano, sadisohamasmīti mano, 
hīnohamasmīti mano; yo evarūpo mano maññana maññitattam unnati unnamo” 
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa; idam manasallam 


Katamam ditthisallam? Visativatthuka sakkayaditthi, dasavatthuka micchaditthi, 
dasavatthuka antaggāhikā” ditthi; ya evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam* 
ditthikantaro ditthivisukayikam ditthivipphanditam ditthisaññojanam gāho 
patitthaho” abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagāho viparitagaho° vipallasagaho micchagaho ayathavatasmim? 
yathavatanti'° gāho yāvatā dvasatthi ditthigatani; idam ditthisallam. 


Katamam sokasallam? Nātivyasanena vã phu{thassa bhogavyasanena vã 
phutthassa rogavyasanena va phutthassa sīlavyasanena va phutthassa 
ditthivyasanena vā phutthassa aññataraññatarena vyasanena samannagatassa 
aññataraññatarena'' dukkhadhammena phutthassa soko socanā socitattam antosoko 
antoparisoko antodāho antoparidāho” cetaso parijjhāyanā domanassam;” idam 
sokasallam. 


Katamam kathamkathāsallam? Dukkhe kankhā dukkhasamudaye kankhā 
dukkhanirodhe kankhā dukkhanirodhagāminiyā patipadaya kankhā pubbante 
kankhā aparante kankhā pubbantaparante kankhā idappaccayatāpaticca- 
samuppannesu dhammesu kankhā, yā evarūpā kankhā kankhāyanā kankhāyitattam 
vimati vicikicchā dveļhakam dvedhapatho samsayo anekamsagāho āsappanā 
parisappanā  apariyogahana* thambhitattam citassa manovilekho; idam 
kathamkathāsallam. 


' añanam - PTS. 
? asangāhaņā apariyogāhaņā asamapekkhanā apaccavekkhanā - Ma; 
asangāhatā apariyogāhatā asamapekkhatā apaccavekkhatā - Syā, PTS. 


* avijjāsangī - PTS. ? ayāthāvakasmim - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
* uņņati uņņamo - Syā, PTS. V vāthāvakanti - Ma, Syā, PTS. 

` antagāhikā - PTS. l aññataraññatarena vã - Syā, PTS. 

° ditthigahaņam - PTS. ” antodāho antoparidāho - Ma, Syā, PTS. 
7 patiggāho - Ma, Syā, PTS. 13 domanassam sokasallam - PTS. 

° viparītaggāho - Ma, Syā; viparittagāho - PTS. '* apariyogāhaņā - Ma. 
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Mũi tên si mê là cái nào? Sự không biết về khổ —nt— sự không biết về sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm 
kết thúc, sự không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các pháp 
tùy thuận duyên khởi này; sự không nhìn thấy nào có hình thức như vậy là sự không 
chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thấu triệt, không thu thập, không 
thâm nhập, không xem xét, không quán xét, không làm cho thấy rõ, không trong 
sáng, trạng thái ngu si, sự si mê, sự mê ám, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô 
minh, sự gắn bó với vô minh, sự tiềm ẩn của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn 
trở của vô minh, si mê là gốc rễ của bất thiện; cái này là mũi tên si mê. 


Mũi tên ngã mạn là cái nào? (Nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, (nghĩ rằng): 
“Ta là ngang bằng” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là ngã mạn; ngã mạn 
nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu 
hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi 
bật của tâm; cái này là mũi tên ngã mạn. 


Mũi tên tà kiến là cái nào? Thân kiến có 20 nền tảng, tà kiến có 10 nền tảng, hữu 
biên kiến có 1o nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có 
sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự 
xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự 
chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, 
sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, 
sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 62 
tà kiến; cái này là mũi tên tà kiến. 


Mũi tên sầu muộn là cái nào? Sự sầu muộn, sự buồn rầu, trạng thái buồn phiền, 
sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở 
nội tâm, sự bực bội của tâm, nỗi ưu phiền của người bị tác động bởi sự tổn hại về 
thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, 
bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự 
khổ khác; cái này là mũi tên sầu muộn. 


Mũi tên nghỉ hoặc là cái nào? Nghi ngờ về Khổ, nghi ngờ về nhân sanh Khổ, nghi 
ngờ về sự diệt tận Khổ, nghỉ ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, nghỉ ngờ 
về điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi đầu và điểm kết 
thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghỉ ngờ nào có hình thức 
như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lãn, sự hoài nghỉ, sự 
lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không quyết định, sự 
không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm; cái 
này là mũi tên nghi hoặc. 


577 


Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Yena sallena otinno disa sabba vidhāvatī ti - Ragasallena otinno viddho 
phuttho pareto samohito samannagato kayena duccaritam carati, vacaya duccaritam 
carati, manasa duccaritam carati, panampi hanti,' adinnampi adiyati, sandhimpi 
chindati, nillopampi harati, ekagarikampi karoti, paripanthepi titthati, paradarampi 
gacchati, musapi bhanati. Evampi ragasallena otinno viddho phuttho pareto 
samohito samannāgato dhavati vidhavati samdhavati” samsarati. 


Athava ragasallena otinno viddho puttho pareto samohito samannagato bhoge 
pariyesanto navaya mahasamuddam pakkhandati:* sītassa purakkhato unhassa 
purakkhato damsamakasavātātapasirimsapasamphassehi rissamano khuppipāsāhi” 
miyamano° tigumbam” gacchati, takkolam gacchati, takkasilam gacchatl, 
kalamukham gacchati, parammukham: gacchati, vesungam gacchati, verapatham 
gacchati, Javam gacchati, tamalim? gacchati, vangam!° gacchati, elavaddhanam'' 
gacchati, suvannakutam gacchati, suvannabhumim gacchati, tambapannim gacchāti, 
suppārakam” gacchati, bharukaccham" gacchati, surattham!* gacchati, angalokam” 
gacchati, gangaņam" gaccham, paramaganganam'"” gacchati, yonam gacchatl, 
paramayonam gacchati, navakam gacchati, mūlapadam gacchati,'* marukantaram 
gacchati, Jannupatham gacchati, ajapatham gacchati, meņdapatham gacchāti, 
sankupatham gacchatl, chattapatham gacchati, vamsapatham gacchati, 
sakuņapatham gacchati, mūsikapatham” gacchati, darīpatham” gacchati, 
vettadharam” gacchati. Pariyesanto na labhati, alābhamūlakampi dukkham 
domanassam” patisamvedeti. Pariyesanto labhati, laddhā ārakkhamūlakampi 
dukkham domanassam” patisamvedeti: “Kinti me bhoge neva rājāno hareyyum, na 
cora hareyyum, na aggi daheyya,” na udakam vaheyya, na appiyā dayada hareyyun 
'ti? Tassa evam ārakkhato gopayato te bhogā vippalujjanti. So vippayogamūlakampi 
dukkham domanassam” patisamvedeti. Evampi ragasallena otiņņo viddho phuttho 
pareto samohito samannāgato dhavati vidhāvati samdhāvati” samsarāti. 


' hanati - Ma, Syā, PTS. * bhārukaccham - Ma, Sīmu 2; 
* sandhāvati - Ma, Syā, PTS. bharukam - Syā. 
* gacchati - PTS. * suraddham - Syā. 
* pīliyamāno - Ma, Sīmu 2. *bhangalokam - Ma; 
` khuppipāsāya - Ma, PTS, Sīmu 2. angaņekam - Syā, PTS. 
° miyyamāno - Ma, PTS; * bhangaņam - Ma. 
pīļiyamāno - Syā. 7 paramabhangaņam - Ma. 
7 gumbam - Syā; 18 paramayonam gacchati vinakam gacchati mūlapadam gacchati - Ma; 
gumbham - PTS. pinakam gacchati allasandam gacchati - Syā; 
* purapūram - Ma; paramayonam gacchati allasaņdam gacchati - PTS. 
maraņapāram - Syā, PTS, Sīmu 2. ' mūsikāpatham - Syā, PTS. 
? tambalingam - Syā; tamalim - PTS; tamasim - Sīmu 2. 2) daripatham - Ma, Syā, PTS. 
'° vankam - Ma, Syā. * vettacaram - Ma, S1. 
l eļabandhanam - Ma, Sīmu 2. > dukkhadomanassam - Syā, PTS. 
' suppadakam - Ma; supparam - Syā, PTS, Simu 1. 2 daheyya - Sya, PTS. 
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Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương: Kẻ bị đâm vào, bị 
xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái 
(sẽ) làm hành động xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành 
động xấu xa bằng ý, giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, 
mang di vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người 
khác, nói lời dối trá. Kẻ bị đầm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây 
là như vậy. 


Hoặc là, kẻ bị dám vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi mũi tên luyến ái, trong khi tâm cầu của cải, (sẽ) dùng thuyền lao vào đại 
dương, đương đầu với lạnh, đương đầu với nóng, bị khổ sở bởi các xúc chạm với ruồi 
muỗi gió nắng và các loài bò sát, bị chết bởi các cơn đói khát, đi đến Tigumba, đi đến 
Takkola, đi đến Takkasila, đi đến Kalamukha, đi đến Parammukha, đi đến Vesunga, 
đi đến Verapatha, đi đến Java, đi đến Tāmalī, đi đến Vanga, đi đến Eļavaddhana, đi 
đến Suvannakuta, đi đến Suvannabhumi, đi đến Tambapanni, đi đến Supparaka, đi 
đến Bharukaccha, đi đến Surattha, đi đến Angaloka, đi đến Gangana, đi đến 
Paramagangana, đi đến Yona, đi đến Paramayona, đi đến Navaka, đi đến Mulapada, 
đi đến sa mạc cát, đi đến lối đi phải bò gối, đi đến lối đi của dê, đi đến lối đi của cừu, 
đi đến lối đi phải chống gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lối đi phía trên lùm tre, đi 
đến lối đi của loài chim, đi đến lối đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến lối đi 
vin vào lau sậy. Trong khi tām cầu mà không đạt được, thì cảm thọ khổ ưu phát xuất 
từ việc không có lợi lộc. Trong khi tâm cầu mà đạt được, do đã đạt được mà cảm thọ 
khổ ưu phát xuất từ việc bảo vệ (nghĩ rằng): “Làm cách nào để các vị vua không có 
thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không thể mang đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không 
thể cuốn đi, những kẻ thừa tự không được yêu mến không thể lấy đi các của cải của 
ta?” Trong khi được kẻ ấy bảo vệ, gìn giữ như vậy, các của cải ấy bị hư hoại. Kẻ ấy 
cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc xa ha. Kẻ bị đầm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, 
bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy 
vội, di chuyển đó đây còn là như vậy. 
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Dosasallena — mohasallena — manasallena otinno viddho phuttho pareto 
samohito samannagato kayena duccaritam carati, vacaya duccaritam carati, manasa 
duccaritam carati, pāņampi hanti, adinnampi adiyati, sandhimpi chindati, 
nillopampi harati, ekagarikampi karoti, paripanthepi titthati, paradarampi gacchati, 
musāpi bhaņati. Evam manasallena otiņņo viddho phuttho pareto samohito 
samannagato dhavati vidhavati sandhavati samsarati. 


Ditthisallena otiņņo viddho phuttho pareto samohito samannāgato acelako hoti 
muttacaro hatthapalekhano,' na ehibhadantiko, na titthabhadantiko, nabhihatam na 
uddissa katam na nimantanam sadiyati. So na kumbhimukha patigaņhāti,” na 
khalopimukha patigaņhāti, * na elakamantaram na dandamantaram na 
musalamantaram na dvinnam bhuñjamananam na gabbhiniyā na payamanaya na 
purisantaragataya na sañkittisu, na yattha sa upatthito hoti, na yattha makkhika 
sandasandacarinl na maccham, na mamsam, na suram, na merayam, na 
thusodakam pivati. So ekagariko va hoti ekalopiko, dvagariko va hoti dvalopiko —pe— 
sattāgāriko va hoti sattalopiko. Ekissapi dattiya? yāpeti, dvihipi dattīhi” yāpeti —pe— 
sattahipi dattihi yapeti. Ekahikampi aharam ahareti, dvahikampi° aharam ahareti — 
pe- sattahikampi aharam āhāreti. Iti evarupam addhamakikampi pariyayabhatta- 
bhojananuyogamanuyutto viharati. Evampi ditthisallena otinno viddho phuttho 
pareto samohito samannagato dhavati vidhavati sandhavati samsarati. 


Athava ditthisallena otinno viddho phuttho pareto samohito samannagato so 
sakabhakkho va hoti, samakabhakkho va hoti, nivarabhakkho va hoti, daddula- 
bhakkho vā hoti, hatabhakkho' vā hoti, kanabhakkho va hoti,* ācāmabhakkho vā hoti, 
piññakabhakkho va hoti, tilabhakkho va hoti,° tinabhakkho va hoti, somayabhakkho 
va hoti, vanamulaphalaharo va yapeti pavattaphalabhojano." So sananipi dhareti, 
masananipi dhareti, chavadussanipi dhareti, pamsukulanipi dhareti, — 


' hatthavalekhano - Sya, PTS. 
> patiggaņhāti - Ma, Syā, PTS. 


* kaļopimukhā patigganhati - Ma, Syā, PTS. 7 hatabhakkho - Syā, PTS. 
* bhattiyā - Ma. * kaņabhakkho vā hoti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

> bhattīhi - Ma. ? tilabhakkho vã hoti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

° dvīhikampi - Ma, Syā, PTS. 1 pavattaphalabhojī - Syã. 
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Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mūi tên sân hận — bởi mũi tên si mê — bởi mũi tên ngã mạn (sẽ) làm hành động 
xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu xa bằng ý, 
giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, 
làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Kẻ bị 
đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bi sở hữu bởi mũi tên 
ngã mạn (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 


Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên tà kiến (sẽ) trở thành người tu lõa thể, có hành vi phóng túng, liếm tay 
cho sạch, (khi đi khất thực) không đi đến khi được mời đi đến, không dừng lại khi 
được mời dừng lại, không nhận vật thực được mang đến, hoặc được chỉ định, không 
ưng thuận sự mời thỉnh. Kẻ ấy không thọ nhận (vật thực lấy) từ miệng nồi, không thọ 
nhận từ miệng thau chậu, không thọ nhận (vật thực) đưa qua ngưỡng cửa, hoặc đưa 
qua cây gậy, hoặc đưa qua cái chày, không nhận (vật thực) từ hai người đang ăn, từ 
người nữ mang thai, từ người nữ đang cho con bú, từ người nữ ở trong lòng người 
nam, hoặc từ những sự quyên góp, không nhận (vật thực) ở nơi có con chó chầu chực, 
ở nơi có nhiều ruồi bu, không thọ nhận thịt, cá, không uống rượu, chất say, chất lên 
men. Kẻ ấy nhận vật thực ở một nhà và ăn chỉ một vắt, nhận vật thực ở hai nhà và ăn 
chỉ hai vắt, —nt— nhận vật thực ở bảy nhà và ăn chỉ bảy vắt. Kẻ ấy nuôi sống chỉ với 
một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, —nt— nuôi sống chỉ với bảy chén. Kẻ ấy thọ thực 
một ngày một bữa, thọ thực hai ngày một bữa, thọ thực bảy ngày một bữa. Với hình 
thức như vậy, kẻ ấy sống gắn bó và đeo đuổi việc thọ dụng thức ăn theo phương thức 
nửa tháng một lần. Kẻ bị dám vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi mũi tên tà kiến (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây 
là như vậy. 


Hoặc là, bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mũi tên tà kiến, kẻ ấy trở thành người ăn rau, hoặc trở thành người ăn hạt 
kê, hoặc trở thành người ăn lúa dại, hoặc trở thành người ăn da vụn, hoặc trở thành 
người ăn rêu, hoặc trở thành người ăn cám, hoặc trở thành người ăn bọt nước cơm, 
hoặc trở thành người ăn bột vừng, hoặc trở thành người ăn hạt mè, hoặc trở thành 
người ăn cỏ, hoặc trở thành người ăn phân bò, hoặc nuôi sống với thức ăn là rễ và 
trái cây ở trong rừng, với thực phẩm là trái cây rụng xuống. Kẻ ấy mặc các loại vải sợi 
gai, mặc các loại vải sợi gai pha tạp, mặc các tấm vải quấn tử thi, mặc các tấm vải bị 
quăng bỏ, — 
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— tirītānipi dhāreti, ajinanipi dhareti, ajinakkhipampi dhareti, kusacīrampi dhāreti, 
vakacirampi dharel,  phalakacīrampi dhāreti, kesakambalampi dharetl, 
valakambalampi dharetl,' ulukapakkhampi dhareti, kesamassulocakopi hoti, 
kesamassulocananuyogamanuyutto viharati. Ubbhatthakopi hoti asanapatikkhitto, 
ukkutikopi hoti  ukkutikappadhānamanuyutto,  kaņtakāpassayikopi hoti, 
kantakapassaye seyyam kappetl, phalakaseyyampi kappeti, thandilaseyyampi 
kappeti, ekapassayiko hoti? rajojalladharo, abbhokāsiko hoti? yathāsanthatiko,* 
vekatkopl hot vikatabhoJananuyogamanuyutto, apānakopi hoti apana- 
bhattam“anuyutto, sayatatiyakampi udakorohananuyogamanuyutto viharati. Iti 
evarūpam anekavihitam kāyassa ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto viharaH. 
Evampi ditthisallena otiņņo viddho phuttho pareto samohito samannāgato dhāvati 
vidhāvati sandhāvati samsarati. 


Sokasallena otiņņo viddho phuttho pareto samohito samannāgato socati kilamati 
paridevati urattāļim kandati sammoham āpajjati. Vuttam hetam bhagavatā: 


"Bhūtapubbam brahmana, imissāyeva sāvatthiyā aññatarissa itthiya mata 
kālamakāsi. Sa tassā kalakiriyaya ummattikā khittacittā rathiyaya” rathiyam 
singhātakena singhatakam upasankamitvā evamāha: ‘Api me mātaram addasatha? 
Api me mataram addasatha ti.* 


Bhūtapubbam brahmana, imissāyeva sāvatthiyā aññatarlssa itthiyā pita 
kālamakāsi — bhātā kālamakāsi — bhaginī kālamakāsi — putto kālamakāsi — dhītā 
kālamakāsi — sāmiko kālamakāsi. Sa tassa kalakiriyaya ummattikā khittacitta 
rathiyāya rathiyam singhātakena singhātakam upasankamitva evamāha: “Api me 
sāmikam addasatha? Api me sāmikam addasathā ti.* 


Bhūtapubbam brāhmaņa, imissāyeva sāvatthiyā aññatarassa purisassa mata 
kālamakāsi. So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyāya rathiyam 
singhātakena singhatakam upasankamitvā evamāha: ‘Api me mātaram addasatha? 
Api me mataram addasatha i. 


Bhūtapubbam brāhmaņa, imissāyeva sāvatthiyā aññatarassa purisassa pita 
kālamakāsi — bhātā kalamakasi — bhaginī kālamakāsi — putto kālamakāsi — dhītā 
kālamakāsi — pajāpatī kālamakāsi. So tassā kālakiriyāya ummattako khittacitto 
rathiyāya rathiyam singhātakena singhātakam upasankamitva evamāha: “Api me 
pajāpatim addasatha? Api me pajāpatim addasatha ti.* 


Bhūtapubbam brāhmaņa, imissāyeva sāvatthiyā aññatara itthī ñatikulam 
agamāsi.” Tassā te ñataka sāmikam acchinditvā aññassa dātukāmā. Sa ca nam na 
icchati. Atha kho sā itthī sāmikam etadavoca: “Ime mam ayyaputta, " ñataka tava" 
acchinditvā aññassa dātukāmā. Ubho mayam marissāmā ti. Atha kho so puriso tam 
itthim dvidhā chetvā attānam opātesi,” “Ubho pecca bhavissāmā ti.* Evam 
sokasallena otiņņo viddho puttho pareto samohito samannāgato dhāvati vidhāvati 
sandhāvati samsarāti. 


' vālakambalampi dhāreti - itipātho Ma, PTS potthakesu na dissate.  ” rathiyā - Syā, PTS. 
> ekapassayiko pi hoti - Syā, PTS. * Majjhimanikāya, Majjhimapaņņāsaka, Piyajātikasutta. 


* abbhokāsiko pi hoti - Syā, PTS. 2? aggamāsi - PTS. 

* yathāsanthatiko pi hoti - Syā, PTS. 10 ime ayyaputta - Ma. 
> vikatiko pi hoti - Syā, PTS. "tam - Syā, PTS. 

° apānakattam - Ma. ' opāteti - Ma, Sīmu 2. 
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— mặc các loại vỏ cây, mặc các tấm da sơn dương, mặc các tấm da báo, mặc y phục 
sợi cỏ kusa, mặc y phục sợi vỏ cây, mặc y phục vỏ bào của gó, māc mēn kết bằng sợi 
tóc, mặc mền kết bằng lông đuôi thú, mặc y phục kết bằng lông chim cú, là người 
theo hạnh nhổ râu tóc, sống gắn bó và đeo đuổi việc nhổ râu tóc. Kẻ ấy trở thành 
người theo hạnh đứng thắng, chối từ chó ngồi, trở thành người theo hạnh ngồi chó 
hó, gắn bó và đeo đuổi việc tinh tấn ngồi chò hó, trở thành người đi đứng ở thảm cắm 
chông, sắp xếp việc nằm ở thảm cắm chông, sắp xếp việc nằm ở ván gõ, sắp xếp việc 
nằm ở mô đất cứng, trở thành người nằm một bên hông, có thân thể đầy bụi bám và 
chất do, trở thành người theo hạnh sống ngoài trời, ngụ ở chó đã nhận được, trở 
thành người theo hạnh ăn phân, gắn bó và đeo đuổi việc thọ dụng phân, trở thành 
người theo hạnh không uống nước lạnh, gắn bó và đeo đuổi việc không uống nước 
lạnh, sống gắn bó và đeo đuổi việc lội xuống nước tắm một đêm ba lần. Với hình thức 
như vậy theo nhiều cách, kẻ ấy sống gắn bó và đeo đuổi việc khổ hạnh và hành hạ 
thân thể. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mũi tên tà kiến (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 

Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên sầu muộn (sẽ) sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến 
sự mê muội. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sāvatthi này, một người đàn bà nọ 
có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn bà này bị điên, có tâm bị tán 
loạn, đã đi từ đường phố này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và 
đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy mẹ của tôi không? Ông có nhìn thấy mẹ của tôi 
không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sāvatthi này, một người đàn bà nọ có 
cha đã qua đời — có anh (em) trai đã qua đời — có chị (em) gái đã qua đời — có con 
trai đã qua đời — có con gái đã qua đời — có người chồng đã qua đời. Do việc qua đời 
của chồng, người đàn bà này bị điên, có tâm bị tán loạn, đã đi từ đường phố này đến 
đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói như vầy: 'Ong có nhìn thấy 
chồng của tôi không? Ông có nhìn thấy chồng của tôi không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn ông nọ 
có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn ông này bị điên, có tám bị tán 
loạn, đã đi từ r đường phố này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và 
đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy mẹ của tôi không? Ông có nhìn thấy mẹ của tôi 
không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn ông nọ 
có cha đã qua đời — có anh (em) trai đã qua đời — có chị (em) gái đã qua đời — có con 
trai đã qua đời — có con gái đã qua đời — có người vợ đã qua đời. Do việc qua đời của 
vợ, người đàn ô ông này bị điên, có tầm bị tán loạn, đã đi từ đường phố này đến đường 
phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy vợ của 
tôi không? Ông có nhìn thấy vợ của tôi không?’ 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn bà nọ 
đã đi đến thăm nhà bà con. Những người bà con ấy có ý muốn chia cắt người chồng 
với cô ấy rồi gả cô ấy cho một người khác. Nhưng cô ấy không muốn gã đàn ông kia. 
Khi ấy, người đàn bà ấy đã nói với chồng điều này: “Này phu quân, những người bà 
con này có ý muốn chia cắt chàng với thiếp rồi gả thiếp cho một người khác. Cả hai 
chúng ta hãy chết di” Khi ấy, người đàn ông ấy đã chặt người đàn bà ấy làm hai rồi tự 
vẫn (nghĩ rằng): “Cả hai chúng ta sẽ chung sống sau khi chết.” Kẻ bị đâm vào, bi 
xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên sầu muộn 
(sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 
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Kathamkathasallena otinno viddho phuttho pareto samohito samannagato 
samsayapakkhanno' hoti vimatipakkhanno' dvelhakajato: “Ahosim nu kho aham 
atitamaddhanam? Na nu kho ahosim atītamaddhānam? Kim nu kho ahosim 
atitamaddhanam? Katham nu kho ahosim atitamaddhanam? Kim hutva kim ahosim 
nu kho atītamaddhānam? Bhavissami nu kho aham anagatamaddhanam? Na nu kho 
bhavissami anagatamaddhanam? Kim nu kho bhavissami anagatamaddhanam? 
Katham nu kho bhavissāmi anāgatamaddhānam? Kim hutva kim bhavissāmi nu kho 
anāgatamaddhānam?” Etarahi va paceuppannam addhanam ārabbha* kathamkathi 
hoti: Aham nu khosmi? No nu khosmi? Kim nu khosmi? Katham nu khosmi? Ayam 
nu kho satto kuto agato? So kuhim gāmī bhavissatī ti. Evam kathamkathāsallena 
otinno viddho phuttho pareto samohito samannāgato dhāvati vidhāvati sandhāvati 
samsarāti. 


Te* salle abhisankharoti; te salle abhisankharonto sallabhisankharavasena 
puratthimam disam dhāvati, pacchimam disam dhāvati, uttaram disam dhāvati, 
dakkhiņam disam dhāvati.* Te sallābhisankhārā appahīnā; sallābhisankhārānam 
appahīnattā gatiyā dhāvati, niraye dhāvati, tiracchānayoniyā dhāvati, pettivisaye” 
dhāvati, manussaloke dhāvati, devaloke dhāvati, gatiyā gatim uppattiyā upapattim 
patisandhiyā patisandhim bhavena bhavam samsārena samsāram vattena vattam 
dhāvati vidhāvati sandhāvati samsarātī ti - yena sallena otiņņo disa sabbā vidhāvati. 


Tameva sallamabbuyha na dhāvati na sīdatī ti - Tameva rāgasallam 
dosasallam mohasallam mānasallam ditthisallam sokasallam kathamkathāsallam 
abbuyha abbuhitvā uddharitvā samuddharitvā uppātayitvā samuppātayitvā* 
pajahitvā vinodetvā” byantīkaritvā anabhāvam gametvā” neva puratthimam disam 
dhāvati, na pacchimam disam dhāvati, na uttaram disam dhāvati, na dakkhiņam 
disam dhāvati.'' Te sallābhisankhārā pahīnā; sallābhisankhārānam pahīnattā gatiyā 
na dhāvati, niraye na dhāvati, tiracchānayoniyā na dhāvati, pettivisaye na dhāvati, 
manussaloke na dhāvati, devaloke na dhāvati, na gatiyā gatim — na upapattiyā 
upapattim — na patisandhiyā patisandhim — na bhavena bhavam — na samsārena 
samsaram — na vattena vattam dhāvati vidhāvati samdhāvati samsaratī ti - 
tamevasallamabbuyha na dhāvati. Na sīdatī ti kāmoghe na sīdati, bhavoghe na 
sīdati, ditthoghe na sīdati, avijjoghe na sīdati na samsīdati na avasidati na gacchati 
na avagacchatī ti - tameva sallamabbuyha na dhāvati na sīdati. 


Tenāha bhagavā: 

“Yena sallena otiņņo 
disa sabba vidhāvati, 
tameua sallamabbuyha 
na dhāvati na sidat ”ti. 


' pakkhando - Ma. 


* addhānan ti - Syā, PTS. 7 pittivisaye - Syā, PTS. 

* ajjhattam - Ma, Syā, PTS. ° uppādayitvā samuppādayitvā - Syā, PTS. 

* ayam nu kho - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. ? vinoditvā - Syā, PTS. 

> te ca - Syā, PTS. 1 gamitvā - Syā, PTS. 

° puratthimadisam dhāvati pacchimadisam dhāvati uttaradisam dhāvati dakkhinadisam dhāvati - Syā, 
PTS. " neva puratthimadisam 


dhāvati na pacchimadisam dhāvati na uttaradisam dhāvati na dakkhiņadisam dhāvati - Syā, PTS. 
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Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên nghi hoặc (sẽ) bị rơi vào ngờ vực, bị rơi vào nhầm lẫn, bị sanh lên sự 
lưỡng lự rằng: “Phải chăng ta đã hiện hữu trong thời quá khứ? Phải chăng ta đã 
không hiện hữu trong thời quá khứ? Ta đã là cái gì trong thời quá khứ? Ta đã hiện 
hữu trong thời quá khứ như thế nào? Ta đã trở thành cái gì, và đã trở thành cái gì 
trong thời quá khứ? Phải chăng ta sẽ hiện hữu trong thời vi lai? Phải chăng ta sẽ 
không hiện hữu trong thời vi lai? Ta sẽ là cái gì trong thời vi lai? Ta sẽ hiện hữu trong 
thời vị lai như thế nào? Ta sẽ trở thành cái gì, rồi sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai?” 
Hoặc bây giờ, có sự nghi hoặc liên quan đến thời hiện tại rằng: “Phải chăng ta hiện 
hữu? Phải chăng ta không hiện hữu? Ta là cái gì? Ta hiện hữu như thế nào? Ta là 
chúng sanh từ đâu đến? Ta đây sẽ đi đâu?” Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên nghỉ hoặc (sẽ) chạy, chạy khắp, 
chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 


Trong khi tạo tác ra những mūi tên ấy, kẻ tạo tác ra những mũi tên ấy chạy đến 
hướng đông, chạy đến hướng tây, chạy đến hướng bắc, chạy đến hướng nam do tác 
động của việc tạo tác ra mũi tên. Các việc tạo tác ra mũi tên ấy là chưa được dứt bỏ; 
do trạng thái chưa được dứt bỏ của các việc tạo tác ra mũi tên, thì (sẽ) chạy đến cảnh 
giới tái sanh, chạy đến địa ngục, chạy đến loài thú, chạy đến thân phận ngạ quỷ, chạy 
đến thế giới loài người, chạy đến thế giới chư Thiên, chạy, chạy khắp, chạy vội, di 
chuyển đó đây từ cảnh giới tái sanh này đến cảnh giới tái sanh khác, từ sự tái sanh 
này đến sự tái sanh khác, từ sự nối liền tái sanh này đến sự nối liền tái sanh khác, từ 
sự hiện hữu này đến sự hiện hữu khác, từ sự luân hồi này đến sự luân hồi khác, từ sự 
luân chuyển này đến sự luân chuyển khác; - ‘ké dā bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất 
cả các phuong là như vậy. 


Sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm 
xuống: Sau khi nhổ lên, sau khi kéo ra, sau khi lấy lên, sau khi lấy ra, sau khi rút lên, 
sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu chính mūi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên 
ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghi hoặc ấy, thì chāng những 
không chạy đến hướng đông, mà còn không chạy đến hướng tây, không chạy đến 
hướng bắc, không chạy đến hướng nam. Các việc tạo tác ra mũi tên ấy là đã được dứt 
bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các việc tạo tác ra mũi tên, thì không chạy 
đến cảnh giới tái sanh, không chạy đến địa ngục, không chạy đến loài thú, không 
chạy đến thân phận ngạ quỷ, không chạy đến thế giới loài người, không chạy đến thế 
giới chư Thiên, không chạy, không chạy khắp, không chạy vội, không di chuyển đó 
đây từ cảnh giới tái sanh này đến cảnh giới tái sanh khác, — từ sự tái sanh này đến sự 
tái sanh khác, — từ sự nối liền tái sanh này đến sự nối liền tái sanh khác, — từ sự hiện 
hữu này đến sự hiện hữu khác, — từ sự luân hồi này đến sự luân hồi khác, — từ sự luân 
chuyển này đến sự luân chuyển khác; - “sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không 
chay là như thế. Không chìm xuống: không chìm xuống dòng lũ (ngã) dục, không 
chìm xuống dòng lũ của hữu, không chìm xuống dòng lũ tà kiến, không chìm xuống 
dòng lũ vô minh, không chìm hån xuống, không chìm đắm, không đi đến, không đi 
xuống: - “sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm xuống” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chau khắp tất cả các phương (luân hồi khắp các cõi), 
sau khi đã nhổ chính mūi tên ấu lên thì không chau, (vā) không chìm xuống.” 
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15-6 
Tattha sikkhanugruanfi 
uami loke gathitāni,' 
na tesu pasuto siyā 
nibbijjha sabbaso kāme, 
sikkhe nibbānamattano. 


Tattha sikkhānugīyanti yani loko gathitānī ti - Sikkhā ti hatthisikkha 
assasikkhā rathasikkhā salakiyam? sallakattiyam kāyatikiccham bhūtiyam 
komārabhaccam.* Gīyantī ti niggīyanti* kathīyanti bhaņīyanti dīpīyanti 
voharīyanti.” Athavā gīyanti - gaņhīyanti uggaņhīyanti dhārīyanti upadhārīyanti 
upalakkhīyanti* gathitapatlabhaya  Gathitā vuccani paūca kamaguna: 
cakkhuviññeyya rupa itthā kanta manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā.” 
Kimkāraņā gathita vuccanti paūca kāmaguņā? Yebhuyyena devamanussā pañca 
kamagupe icchanti sādiyanti patthayanti* pihayanti abhijappanti; tankarana gathitā 
vuccanti pañca kāmaguņā. Loke 'ti manussaloke ti - tattha sikkhānugīyanti yani 
loke gathitāni. 


Na tesu pasuto siya ti - Tasu va sikkhāsu tesu va pañcasu kāmaguņesu” na 
pasuto siyā, na tanninno assa, na tappoņo na tappabbhāro na tadadhimutto na 
tadādhipateyyo ti - na tesu pasuto siyā. 


Nibbijjha sabbaso kāme ti - Nibbijjhā t¡ pativijjhitvā; sabbe sankhara 
anicca ti pativijjhitvā, sabbe sankhara dukkhā ti pativijjhitvā —pe— ‘yam kiūci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti pativijjhitvā. Sabbaso ti 
sabbena sabbam sabbathā sabbam asesam nissesam pariyādiyanavacanametam 
sabbaso 'ti. Kama ti uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakāmā ca —-pe— Ime 
vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakāmā ti — nibbijjha sabbaso kame. 


Sikkhe nibbānamattano ti - Sikkhā ti tisso sikkhā: adhisīlasikkhā 
adhicittasikkhā adhipaññasikkha —pe— ayam adhipaññasikkha. Nibbānamattano 
'ti attano rāgassa nibbāpanāya" dosassa nibbapanaya mohassa nibbapanaya —pe— 
sabbākusalābhisankhārānam samāya upasamaya vupasamaya nibbapanaya 
patinissaggāya patippassaddhiyā adhisīlampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, 
adhipaññampi sikkheyya. 


' gadhitāni - Ma, PTS, Sīmu 2, evam sabbattha. 

* rathasikkhā dhanusikkhā sālākiyam - Ma, Syā, PTS. 

* komāratikiccham - Syā. 

* anugīyantīti gīyanti niggīyanti - Ma; gīyantī ti gīyanti - PTS. 

° kathiyanti ... vohariyanti - Syā, PTS. 

° gaņhiyanti ... upalakkhiyanti - Syā, PTS. ? pañcakamagunesu - Syā, PTS. 

7 sotaviññeyya saddā -pe- ghãnaviññeyyä gandhā - jivhāviūfieyyā rasa — kāyaviūiieyyā photthabbā 
itthā kanta manāpā piyarūpā kamipasañhita rajanīyā - Ma. 

* patthayanti - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. '° nibbānāya - Syā, PTS. 
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15-6 
Ở nơi ấu, các môn học tập được truuền tụng, 
những sự trói buộc nào ở thế gian, 
thì không nên quan tâm đến chúng. 
Sau khi thấu suốt các dục ué moi phương diện, 
nên học tập uề sự diệt tắt cho bản thân. 


`^ 


Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở 
thế gian - Các môn học tập: môn học tập về voi, môn học tập về ngựa, môn học 
tập về có xe, thuật châm kim, thuật mổ xẻ, thuật chữa bệnh về cơ thể, thuật trừ tà, 
thuật chữa bệnh trẻ em. Được đọc tụng: được trì tụng, được thuyết giảng, được 
phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả. Hoặc là, được đọc tụng: được nắm lấy, 
được tiếp thu, được duy trì, được tiếp nhận, được suy xét nhằm việc đạt được các sự 
trói buộc. Các sự trói buộc nói đến năm loại dục: các sắc được nhận thức bởi mắt là 
đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tinh.' Vì lý do gì 
năm loại dục được gọi là các sự trói buộc? Phần lớn chư Thiên và nhân loại ước 
muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu năm loại dục; vì lý do đó, năm 
loại dục được gọi là các sự trói buộc. Ở thế gian: ở thế gian của loài người; - 'ở nơi 
ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở thế gian là như thế. 


Thì không nên quan tâm đến chúng: Không nên quan tâm đến các môn học 
tập ấy hoặc năm loại dục ấy, không nên nghiêng theo chúng, không nên chiều theo 
chúng, không nên xuôi theo chúng, không nên hướng đến chúng, không nên xem 
chúng là chủ đạo; - “thì không nên quan tâm đến chúng’ là như thế. 


Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện - Sau khi thấu suốt: sau 
khi thấu triệt; sau khi thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là uó thường,” sau khi thấu 
triệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— sau khi thấu triệt rằng: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” Về mọi phương 
diện: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không 
còn dư sót, từ “sabbaso' này là lối nói của sự bao gồm. Các dục: theo sự phân loại thì 
có hai loại dục: vật dục và ó nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— 
Các điều này được gọi là ô nhiễm dục; - “Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương 
điện là như thế. 


Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân - Học tập: Có ba sự học tập: học 
tập vē thắng giới, học tập về thắng tām, học tập về thắng tuệ. —nt— việc này là sự học 
tập về thắng tuệ. Sự diệt tắt cho bản thân: nhằm làm diệt tắt sự luyến ái, nhằm 
làm diệt tắt sự sân hận, nhằm làm diệt tắt sự sĩ mê, —nt— nhằm yên lặng, nhằm yên 
tịnh, nhằm vắng lặng, nhằm làm diệt tắt, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện của bản thân, nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng 
tâm, nên học tập về thắng tuệ. 


' Nên thêm vào “các thinh được nhận thức bởi tai —nt— các hương được nhận thức bởi mũi — các vị 
được nhận thức bởi lưỡi — các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, 
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình” như ở văn bản Miến Điện. Các văn bản Sri Lanka, Thái Lan, PTS 
của Anh quốc chỉ đơn giản như đã được trình bày ở trên (ND). 
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Ima tisso sikkhayo' āvajjanto” sikkheyya jananto sikkheyya, —pe— 
sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya samadaya vatteyya 
*ti — sikkhe nibbanamattano. 


Tenaha bhagava: 

“Tattha sikkhānugiyanti 
vāni loke gathitāni, 

na tesu pasuto siyā 
nibbijjha sabbaso kāme, 
sikkhe nibbānamattano "ti. 


15-7 
Sacco siyā appagabbho 
amāyo rittapesuno,* 
akkodhano lobhapaparm? 
veviccham vitare muni. 


Sacco siya appagabbho ti - Sacco siya ti saccavācāya samannāgato siya, 
sammāditthiyā samannāgato siyā, ariyena atthangikena maggena samannāgato siyā 
'ti — sacco siyā. Appagabbho ti tīņi pāgabbhiyāni: kāyikam pāgabbhiyam 
vācasikam pāgabbhiyam cetasikam pagabbhiyam —pe- Idam cetasikam 
pāgabbhiyam. Yassimāni tīņi pāgabbhiyāni pahīnāni samucchinnāni vūpasantāni 
patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni, so vuccati appagabbho ti 
— appagabbho. 


Amāyo rittapesuno ti - Maya vuccati vañcanika cariyā. Idhekacco kāyena 
duccaritam caritvā vācāya duccaritam caritvā manasā duccaritam caritvā tassa 
paticchadanahetu pāpikam iecham panidahati: “Ma mam Jañña ti Icchati, Ma mam 
Jañña 'ti sankappeti, Ma mam Jañña ti vacam bhāsati, “Ma mam jaññā ti kāyena 
parakkamati. Ya evarūpā maya māyāvitā accasarā vañcana nikati nikiraņā” 
pariharaņā guhana parigūhanā* chādanā paticchadana” anuttankammam 
anāvīkammam vocchadanā* pāpakiriyā; ayam vuccati maya. Yassesā maya pahina 
samucchinnā vūpasantā patippassaddhā abhabbuppattikā ñanaggina daddhā, so 
vuccati amāyo. Rittapesuno ti - Pesuññan ti: Idhekacco pisunavaco? hoti —pe— 
Evam bhedādhippāyo pesuññam upasamharati; yassetam pesuññam pahīnam 
samucchinnam vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam mñanaggina 
daddham, so vuccati rittapesuno vivittapesuno pavivittapesuno 'ti " - amāyo 
rittapesuno. 


' sikkhā - Syā, PTS. 
* āvajjento - Syā, PTS. 


guhanā pariguhanā - PTS. 
paricchadana - Ma, Syā, PTS. 
* rittapesuņo - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. vocchādanā - Ma, Syā, PTS. 

* lobhapāpakam - Syā, PTS. pisuņavāco - Ma, Syā, PTS. 

> nikiraņā niharaņā - Syā, PTS. 1 so vuccati rittapesuņo vigatapesuno ti - PTS. 


6 
7 
8 
9 
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì 
nên học tập; —nt— trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng; - “nên học tập về sự diệt tắt cho 
bản thân” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ở nơi ấu, các môn học tập được truuền tụng, 
những sự trói buộc nào ở thế gian, 

thì không nên quan tâm đến chúng. 

Sau khi thấu suốt các dục ué mọi phương điện, 
nên học tập vē sự diệt tắt cho bản thân.” 


15-7 
Nên chân thật, không xác xược, không xảo trá, uiệc nói đâm thọc không còn 
nữa, không giận dữ, bậc hiên trí có thể uượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham (và) sự 
keo kiệt. 


Nên chân thật, không xấc xược - Nên chân thật: Nên là người thành tựu lời 
nói chân thật, nên là người thành tựu chánh kiến, nên là người thành tựu đạo lộ 
thánh thiện tám chi phần; - “nên chân thật là như thế. Không xấc xược: Có ba sự 
xấc xược: xấc xược bằng thân, xấc xược bằng khẩu, xấc xược bằng ý. —nt— Đây là sự 
xấc xược bằng ý. Đối với người nào, ba sự xấc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không xấc xược; - không xấc xược' là 
như thế. 


Không xảo trá, việc nói đầm thọc không còn nữa - Xảo trá: nói đến hành 
vi tráo trở. O đây một người nào đó sau khi làm uë hạnh bằng thân, sau khi làm uế 
hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy, định 
liệu ước muốn xấu xa: (Người ấy) ước muốn rằng: “Chớ ai biết về tôi,” tư duy rằng: 
“Chó ai biết về tôi,” nói lời rằng: “Chó ai biết về tôi,” nó lực bằng thân rằng: “Chó ai 
biết về tôi.” Việc xảo trá nào có hình thức như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình 
không nhớ, sự tráo trở, gian lận, thay đổi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che 
lấp, không phơi bày, không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là 
xảo trá. Đối với người nào, sự xảo trá này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không xảo trá. Việc nói đâm thọc không còn nữa 
- Việc nói đâm thọc: O đây, một người nào đó có lời nói đầm thọc: —nt— đem lại 
việc nói đâm thọc vì ý định chia rë nghĩa là như vậy. Đối với người nào, việc nói dám 
thọc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là 
người có việc nói đâm thọc đã được trống vắng, có việc nói đâm thọc đã được tách 
biệt, có việc nói đầm thọc đã được tách rời; - không xảo trá, việc nói đầm thọc không 
còn nữa' là như thế. 
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Akkodhano lobhapāpam' veviccham vitare muni ti - Akkodhano ti hi 
vuttam,” api ca kodho tava vattabbo. Dasahākārehi kodho jāyati: Anattham me acarī 
*ti kodho Jayati —pe— Yasseso kodho pahīno samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so vuccati akkodhano. Kodhassa pahīnattā 
akkodhano. Kodhavatthussa pariññatatta akkodhano. Kodhahetussa upacchinnatta 
akkodhano. Lobho ti yo lobho lubbhata lubbhitattam —pe— abhijjha lobho 
gaho vuccati macchariyam. Munī ti monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca 
so muni. Akkodhano lobhapāpam' veviccham vitare munī ti - Muni 
lobhapāpaī'ca vevicchañca atari uttari patari* samatikkami vītikkami vītivattayī ti - 
akkodhano lobhapāpam' veviccham vitare muni. 


Tenāha bhagavā: 
“Sacco siua appagabbho amāyo rittapesuno, 
akkodhano lobhapāpam' veviccham vitare mun "ti. 


15-8 
Niddam tandim sahe thīnam 
pamādena na samvase, 
atimāne na tittheyya 
nibbānamānaso* naro. 


Niddam tandim sahe thīnan ti - Niddā ti ya kayassa akalyata akammaūnatā 
onāho pariyonāho antosamorodho middham soppam' pacalāyikā* soppanā supana 
supitattam.” Tandin ti © ya tandi tandiyana tandimanakatā ālassam alasiyam 
ālasyāyanā ālasāyitattam.'' Thīnan ti ya cittassa akalyata akammaññata olīyanā 
sallīvanā līnam līyanā līyitattam thīnam thiyana thiyitattam'” cittassa.” Niddam 
tandim sahe thīnan ti niddañca tandiñca thīnaūca sahe saheyya" parisaheyya 
abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyādiyeyya maddeyyā tI - niddam tandim sahe 
thīnam. 


' lobhapāpakam - Syā, PTS. ? suppam suppanā suppitattam - Ma; 

* hi kho vuttam - Ma, Syā, PTS. supinā supitattam - Syā, PTS; 

? so munī tỉ - Syā, PTS. suppanā suppanattam - Sīmu 1. 

* pattari - Syā, PTS. " tandīti - Syā, PTS. 

` muni tỉ - PTS. '“thinam thiyana thiyitattam - Ma. 

° nibbanamanaso - Ma, Syā, PTS. "5 Jhānavibhanga. 

7 suppam - Ma. '* tandiñca thinañca saheyya - Ma; 

° capalayika - PTS; tandiñca thinañca saheyya - Sya; 
pacalayikam - Simu 2. tandiñca saheyya - PTS. 


l yä tandī tandiyanā tandiyitattam tandimanakatā alasyam alasyayata alasyayitattam - Ma; 
ya tandi tandiyana tandimanakata alasiyam alasayana alasayitattam - Sya, PTS. 
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Không giận dữ, bậc hiên trí có thể vượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham 
(và) sự keo kiệt: Bởi vì ‘không giận dữ đã được nói đến, thì sự giận dữ cũng nên 
được nói đến. Sự giận dữ sanh lên theo mười biểu hiện: (Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều 
bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; —nt— Đối với người nào, sự giận dữ ấy đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là có sự không giận dū” Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự giận dữ thì có sự ‘không giận dū. Do trạng thái 
đã biết toàn diện về nền tảng của sự giận dữ thì có sự ‘không giận dū. Do trạng thái 
đã chặt đứt nhân của sự giận dữ thì có sự không giận dữ. Tham: sự tham lam, biểu 
hiện tham lam, trạng thái tham lam, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự keo kiệt: nói đến năm loại bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, —nt— sự nắm lấy được gọi 
lā bón xẻn. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Không giận dữ, bậc hiên 
trí có thể vượt khỏi hàn sự xấu xa của tham (và) sự keo kiệt: Bậc hiền trí đã 
vượt gua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi 
sự xấu xa của tham và sự keo kiệt; - không giận dữ, bậc hiền trí có thể vượt khỏi hån 
sự xấu xa của tham (và) sự keo kiệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên chân thật, không xāc xược, không xảo trá, uiệc nói đâm thọc không còn 
nữa, không giận dữ, bậc hiên trí có thể uượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham (và) sự 
keo kiēt.” 


15-8 
Người có tâm ú hướng Niết Bàn nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gât, sự uë 
odi, sự dã dượi, không nên cộng trú uới sự xao lãng, không nên trụ lại ở sự cao 
ngạo. 


Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uč oāi, sự dã dượi - Trạng 
thái ngủ gà ngủ gật: là trạng thái không sẵn sàng của thân, trạng thái không thích 
ứng, sự ngừng lại, sự trì trệ, sự bế tắc ở bên trong, sự buồn ngủ, sự ngủ gục, sự mơ 
màng, sự ngủ, biểu hiện ngủ, trạng thái ngủ. Sự uč odi: là sự uë odi, biểu hiện uë 
oải, sự mệt mỏi, sự thụ động, sự lờ đờ, biểu hiện lờ đờ, trạng thái lờ đờ. Sự dã dượi: 
là trạng thái không sẵn sàng của tâm, trạng thái không thích ứng, sự chây lười, sự 
biếng nhác, sự lười biếng, biểu hiện lười biếng, trạng thái lười biếng, sự dã dượi, biểu 
hiện dã dượi, trạng thái dã dượi của tâm. Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ 
gật, sự uë oải, sự dā dượi: Nên khắc phục, nên khác chế, nên áp chế, nên ngự trị, 
nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uể oải, và sự dã 
dugi; - nën khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uë odi, sự dã dugi’ là như thế. 
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Pamadena na samvase ti - Pamado vattabbo: kayaduccarite va vaciduccarite 
va manoduccarite va' pañcasu va kamagunesu? cittassa vossaggo 
vossagganuppadanam va, kusalanam va dhammanam bhavanaya asakkaccakiriyata 
asātaccakiriyatā anatthitakiriyatā* olīnavuttitā nikkhittachandatā nikkhittadhurata 
anāsevanā abhāvanā abahulīkammam anadhitthānam ananuyogo pamādo, yo 
evarūpo pamādo pamaññana pamaīūnitattam;* ayam vuccati pamado. Pamādena 
na samvase ti pamādena na vaseyya* na samvaseyya na āvaseyya na parivaseyya, 
pamādam pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyya, pamādā ārato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasā vihareyyā 'ti - pamādena na samvase. 


Atimāne na tittheyyā ti - Atimāno ti Idhekacco param atimaññati jātiyā va 
gottena va — pe— aññataraññatarena va vatthunā. Yo evarūpo mano maññana 
maññitattam unnati unnamo* dhajo sampaggāho ketukamyata cittassa; ayam vuccati 
atimāno. Atimāne na tittheyyā ti - Atimāne na tittheyya na santittheyya, 
atimānam pajaheyya vinodeyya byantīkareyya,” anabhāvam gameyya, atimānā ārato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyādīkatena 
cetasa vihareyya ti - atimane na tittheyya. 


Nibbānamānaso" naro ti - Idhekacco danam dento sīlam samadiyanto 
uposathakammam karonto pānīyam paribhojanyam upatthapento parivenam 
sammajjanto cetiyam vandanto cetiye gandhamālam aropento cetiyam padakkhinam 
karonto yam kiñci tedhatukam kusalabhisankharam abhisankharonto na gatihetu na 
upapattihetu na patisandhihetu na bhavahetu na samsarahetu na vattahetu sabbam 
tam visamyogadhippayo nibbananinno  nibbānapoņo nibbanapabbharo 
abhisankharot 'ti; evampi nibbānamānaso naro. Athava sabbasankharadhatuya 
cittam pativāpetvā amatāya dhātuyā cittam upasamharati: ‘Etam santam etam 
paņītam yadidam sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo 
virāgo nirodho nibbānan 'ti; evampi nibbānamānaso' naro. 


' kāyaducearitena vã vacīduccaritena va manoduccaritena vã - Syā, PTS. 


* pañcasukãmagunesu - Syā, PTS. 7 nissattho - Syā, PTS. 

* vosaggo vosaggānuppādanam vã - Ma; vosaggo vossaggānuppādanam - Sīmu 2. 

* anitthitakiriyatā - Sīmu 2. * unnati uņņamo - Syā, PTS. 

` pamajjanā pamajjitattam - Ma, Syā, PTS. ? byantim kareyya - Ma. 

° na vaseyya - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. '° nibbānamanaso - Ma, Syā, PTS. 
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Không nên cộng trú với sự xao lãng - Sự xao lãng cần được nói đến: là sự 
buông thả hoặc sự buông xuôi trong việc buông thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uế 
hạnh về khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành 
không nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không 
ổn định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông 
bỏ bổn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; 
sự xao lãng nào có hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái xao lãng; việc 
này được gọi là sự xao lãng. Không nên cộng trú với sự xao lãng: Không nên trú, 
không nên cộng trú, không nên cư trú, không nên lưu trú với sự xao lãng; nên dứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự xao lãng; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bi ràng buộc với sự 
xao lãng, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
cộng trú với sự xao lãng là như thế. 


Không nên trụ lại ở sự cao ngạo - Sự cao ngạo: Ở đây, một người nào đó 
khinh khi người khác theo sự sanh ra, hoặc theo dòng họ, —nt— hoặc theo sự việc này 
khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã 
mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự 
mong muốn nổi bật của tâm; điều này được gọi là cao ngạo. Không nên trụ lại ở 
sự cao ngạo: Không nên trụ lại, không nên trụ vững trong sự cao ngạo; nên dứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cao ngạo; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự 
cao ngạo, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
trụ lai ở sự cao ngao là như thế. 


Người có tâm ý hướng Niết Bàn: Ở đây, một người nào đó trong khi bố thí 
vật thí, trong khi thọ trì giới, trong khi thực hành trai giới, trong khi xếp đặt nước 
uống nước rửa, trong khi quét dọn phòng ốc, trong khi đảnh lễ bảo tháp, trong khi 
treo hương thơm và vòng hoa ở bảo điện, trong khi nhiễu quanh bảo điện, trong khi 
tạo tác bất cứ pháp tạo tác thiện nào liên quan đến tam giới, không vì nguyên nhân là 
cảnh giới tái sanh, không vì nguyên nhân là sự tái sanh, không vì nguyên nhân là sự 
nối liền tái sanh, không vì nguyên nhân là sự hiện hữu, không vì nguyên nhân là sự 
luân hồi, không vì nguyên nhân là sự xoay vần, tạo tác mọi việc ấy với ý nghĩa lia khỏi 
sự ràng buộc, nghiêng về Niết Bàn, chiều theo Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn; - người có 
tâm ý hướng Niết Bàn là như vậy. Hoặc là, sau khi đưa tâm ra khỏi nhân tố của tất cả 
các pháp tạo tác, (vị ấy) đem tâm vào nhân tố Bất Tử (biết rằng): “Cái này là an tịnh, 
cái này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn;” - 
người có tâm ý hướng Niết Bàn còn là như vậy. 
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1. “Na pandita upadhisukhassa hetu 
dadanti dānāni' punabbhavāya, 
kāmaīīca te upadhiparikkhayāya 
dadanti dānam apunabbhavāya. 


2. Na paņditā upadhisukhassa hetu 
bhāventi jhānāni punabbhavāya, 
kāmaīīca te upadhiparikkhayāya 
bhāventi jhānam”* apunabbhavāya. 


3. Te nibbutim āsimsamānā* dadanti 
tanninnacittā tadādhimuttā,* 
najjo atha sāgaramajjhupetā” 
bhavanti nibbānaparāyaņā' te "ti. 

- nībbānamānaso' naro. 


Tenaha bhagava: 

“Niddam tandim sahe thīnam 
pamādena na samvase, 
atimāne na tittheyya 
nibbānamānaso* naro "ti 


15-9 
Mosavajje na* niyyetha 
rūpe sneham na kubbaye, 
mānaīica parijāneyya 
sāhasā virato care. 


Mosavajje na niyyethā 'ti - Mosavajjam vuccati musāvādo. Idhekacco 
sabhaggato? va parlsaggato° va ñatimajjhagato vā pugamajjhagato vā 
rājakulamajjhagato va abhinīto sakkhiputtho: “Ehambho'' purisa, yam jānāsi tam 
vadehī ti. So ajānam va aha: 'Jānāmī ti, Janam va aha: “Na jānāmī ti; apassam va 
aha: 'Passāmī ti, passam va aha: Na passāmī ti. Iti attahetu va parahetu va 
āmisakiūcikkhahetu va sampaJanamusa bhasati; “ idam" vuccati mosavajjam. Api ca 
tihākārehi — catuhākārehi — pañcahakarehi — chahakarehi — sattahakarehi — 
atthahakarehi -pe— imehi atthahakarehi musāvādo hoti. Mosavajje na niyyethā 
’ti - mosavajje“ na yayeyya na niyyayeyya'° na vuyheyya" na samhareyya, mosavajjam 
pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhavam gameyya, mosavajjā arato assa virato 
pativirato nikkhanto nissato'” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā 
vihareyyā 'ti - mosavajje na niyyetha. 


' dānāni dadanti - PTS. ' parisagato - Sīmu 2. 

* jhānāni - Syā, PTS. l ehi bho - Syā, PTS. 

? ābhimanā - Syā, PTS. U bhāsitā hoti - Ma, Syā; 

* tadādhimuttatā - Syā, PTS. bhāsitā ti - PTS. 

> ajjhagatā - Syā, PTS. 5iti- PTS. 

° nibbānaparāyanā - Ma, Syā, PTS. '*mosavajjena - Syā, PTS. 

7 nibbanamanaso - Ma, Syā, PTS. "5 na niyyayeyya - itipatho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
° mosavajjena - Sya. '“ na vaheyya - Ma. 

? sabhāgato - Sīmu 2. VU nissattho - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


1. Các bậc sáng suốt không bố thí các vât thí vi nguyên nhân an lạc ở sự tiếp nốt 
tái sanh để sanh ra lần nữa, nhưng các vi dy tự nguyên bố thí các vât thí vì sự cạn 
kiệt hoàn toàn các mám tái sanh để không sanh ra lần nữa. 


2. Các bậc sáng suốt không tu tập các tâng thiên vi nguyên nhân an lạc ở sự tiếp 
nốt tái sanh để sanh ra lần nữa, nhưng các vi ấu tự nguyên tu tập các tầng thiền vi 
sự cạn kiệt hoàn toàn các mám tới sanh để không sanh ra lần nữa. 


3. Trong khi mong mói sự tịch diệt, các vi ấu bố thí uới tâm nghiêng theo điều 
ấu, hướng đến điều ấu. Giống như các con sông tiến đến gắn biên cd, các vi dy có 
Niết Bàn là mục tiêu chính uếu. 


- người có tâm ý hướng Niết Bān' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Người có tâm ú hướng Niết Bàn nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự 
uë odi, sự dā dugi, không nên cộng trú uới sự xao lãng, không nên trụ lai ở sự cao 
ngạo.” 


15-9 
Không nên bi lôi kéo uào uiệc nói lời dối trá, 
không nên tạo ra sự yêu mên ở sắc, 
vā nên biết toàn điện ué ngã mạn, 
nên hành xử tránh xa sự uói vàng. 


Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dõi trá: Việc nói lời dối trá đề cập đến 
việc nói dối. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội, hoặc đi đến tập thể, hoặc đi 
đến giữa thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các vương tộc, rồi bị 
mời đến, bị hỏi cung rằng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói 
điều ấy.” Kẻ ấy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết,” hoặc biết đã nói là: “Tôi 
không biết,” hoặc không thấy đã nói là: “Tôi thấy,” hoặc thấy đã nói là: “Tôi không 
thấy.” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân người khác, hoặc vì 
nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi cố tình nói dối; việc 
này được gọi là việc nói lời dối trá. Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố — với bốn 
yếu tố — với năm yếu tố — với sáu yếu tố — với bảy yếu tố — với tám yếu tố —nt— việc 
nói đối là với tám yếu tố này. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dôi trá: 
Không nên bị đưa đi, không nên bị dẫn đi, không nên bị lôi đi, không nên bị mang đi 
trong việc nói lời dối trá; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu việc nói lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, 
rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - ‘không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối 
trá’ là như thế. 
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Rūpe sneham na kubbaye ti - Rupan ti cattaro ca mahabhuta catunnañca 
mahabhutanam upadaya rūpam. Rūpe sneham na kubbaye ti rupe sneham na 
kareyya, chandam na kareyya, pemam na kareyya, ragam na kareyya na janeyya na 
sañjaneyya na nibbatteyya nābhinibbatteyyā 'ti - rūpe sneham na kubbaye. 


Manañca parijaneyya ti - Mano ti ekavidhena mano: ya cittassa unnati.' 
Duvidhena mano: attukkamsanamano paravambhanamano. Tividhena mano: 
seyyohamasmīti mano sadisohamasmīti mano hīnohamasmīti mano. Catubbidhena 
mano: labhena manam janeti, yasena manam janeti, pasamsaya manam janeti, 
sukhena manam janeti. Pañcavidhena mano: labhfmhi manapikanam rupananti 
manam janeti, lābhī mhi manapikanam saddanam — gandhanam — rasanam — 
photthabbānanti mānam janeti. Chabbidhena māno: cakkhusampadāya mānam 
janeti, sotasampadāya — ghānasampadāya — jivhāsampadāya — kāyasampadāya — 
manosampadāya mānam janeti. Sattavidhena māno: māno atimāno mānātimāno 
omano adhimano” asmimāno micchamano. Atthavidhena mano: labhena manam 
janeti, alābhena omānam janeti, yasena mānam janeti, ayasena omānam janeti, 
pasamsāya manam janeti, nindāya omanam janeti, sukhena manam Janeti, dukkhena 
omānam janeti. Navavidhena mano: seyyassa seyyohamasmīti mano, seyyassa 
sadisohamasmīti māno, seyyassa hīnohamasmīti māno, sadisassa seyyohamasmīti 
māno, sadisassa sadisohamasmīti māno, sadisassa hīnohamasmīti māno, hīnassa 
seyyohamasmīti māno, hīnassa sadisohamasmīti māno, hīnassa hīnohamasmīti 
mano. Dasavidhena mano: Idhekacco manam janeti jātiyā va gottena va —pe—* 
aññataraññatarena va vatthunā. Yo evarūpo mano maññana maññitattam unnati 
unnāmo' dhajo sampaggāho ketukamyata cittassa; ayam vuccati mano. 


Manañca parijāneyyā ti - Manam tīhi pariūnāhi parijāneyya: ñatapariññaya 
tiranapariññaya pahanaparlññaya. 


Katamā ñataparlñña? Manam jānāti: ayam ekavidhena mano: ya cittassa unnāti;' 
ayam duvidhena mano: attukkamsanamāno paravambhanamāno —pe— ayam 
dasavidhena mano: Idhekacco manam janeti jātiyā va gottena va —pe- 
aññataraññatarena va vatthunāti jānāti passati; ayam ñatapariñña. 


' ekavidhena mano cittassa unnati - Syā, PTS. *110 - oloketabbam. 
2 omāno sadisamāno adhimāno - Ma. * uņņati uņņāmo - Syā, PTS. 
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Không nên tạo ra sự yêu mēn ở sắc - Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, 
lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Không nên tạo ra sự yêu mến ở 
sắc: không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc, không nên tạo ra sự mong muốn ở sắc, 
không nên tạo ra sự yêu thương ở sắc, không nên tạo ra sự luyến ái ở sắc, không nên 
làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát 
sanh; - ‘không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc” là như thế. 


Và nên biết toàn diện về ngã mạn - Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: là sự 
kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn 
do khinh bỉ người khác. Ngã mạn theo ba loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” là ngã 
mạn, (nghĩ rằng): “Ta là ngang bằng” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là 
ngã mạn. Ngã mạn theo bốn loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi 
sanh khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh 
khởi ngã mạn. Ngã mạn theo năm loại: (nghĩ rằng): “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi 
sanh khởi ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta đạt được các thinh — các hương — các vị — các 
xúc hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt 
rồi sanh khởi ngã man, do sự thành tựu của tai — do sự thành tựu của mũi — do sự 
thành tựu của lưỡi — do sự thành tựu của thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi 
ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự 
ti, tăng thượng mạn, ngã mạn vē bản thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. Ngā mạn 
theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do không có lợi lộc rồi sanh khởi tự 
ti, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do không có danh vọng rồi sanh khởi tự ti, 
do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, do lời chê rồi sanh khởi tự ti, do sung sướng rồi 
sanh khởi ngã mạn, do đau khổ rồi sanh khởi tự tỉ. Ngã mạn theo chín loại: (nghĩ 
rằng): “Ta là tốt hơn so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với 
người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là 
tốt hơn so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với người ngang 
bằng” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là tốt 
hơn so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với người thua kém” là 
ngã mạn, “Ta là thua kém so với người thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo mười 
loại: O đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, hoặc về dòng đối, — 
nt— hoặc về sự việc này khác. Ngā mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã 
mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn 
cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, điều này được gọi là ngã mạn. 


Và nên biết toàn diện vê ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn với ba 
trường hợp biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự 
xét đoán, biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về ngã mạn: Biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là ngã mạn theo một loại: là sự kiêu hãnh của tâm. Cái này là ngã mạn 
theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. — 
nt— Cái này là ngã mạn theo mười loại: O đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn 
về xuất thân, hoặc vë dòng doi, —nt— hoặc về sự việc này khác;” điều này là sự biết 
toàn diện về điều đã được biết. 


597 


Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Katama tiranapariñña? Etam ñatam katva' manam tīreti: aniccato dukkhato — 
pe- anissaraņato' tīreti; ayam tiranapariñña. 


Katamā pahānapariūnā? Evam tīrayitvā* manam pajahati vinodeti byantīkaroti* 
anabhāvam gameti; ayam pahanapariñña. Manañca parijāneyyā ti manam imāhi 
tīhi pariūnāhi parijāneyyā ti - manañca parijāneyya. 


Sāhasā virato care ti - Katamā sāhasā cariyā? Rattassa rāgacariyā sāhasā 
cariyā, dutthassa dosacariyā sāhasā cariyā, mūļhassa mohacariyā sāhasā cariyā, 
vinibaddhassa* manacariya sāhasā cariyā, parāmatthassa ditthicariyā sāhasā cariyā, 
vikkhepagatassa uddhaccacariyā sāhasā cariyā, anitthāgatassa* vicikicchācariyā 
sāhasā cariyā, thamagatassa” anusayacariyā sāhasā cariyā; ayam sāhasā cariyā. 
Sāhasā virato care ti sāhasācariyā* arato assa, virato pativirato nikkhanto nIssato? 
vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyya careyya'” vicareyya 
irīyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya ti - sāhasā virato care. 


Tenāha bhagavā: 
"Mosavajje na'' niyyetha 
rūpe sneham na kubbaye, 
mānaīica parijāneyya 
sāhasā virato care "ti. 


15 - 10 
Purāņam nābhinandeyya 
nave khantim na kubbaye,” 
hīyamāne na soceyya 
ākāsam" na sito sa. 


Purāņam nābhinandeyyā ti - Purāņam vuccāti'* atita rupa vedana sañña 
sankhārā viūiāņam.” Atīte sankhāre taņhāvasena ditthivasena nābhinandeyya 
nābhivadeyya na ajjhoseyya, abhinandanam abhivadanam ajjhosanam gāham 
paramasam abhinivesam pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhavam gameyyā ti 
- purāņam nābhinandeyya. 


' etam iiatvā - Syā, PTS. 


2 nissaraņato - Ma, PTS. ? nissattho - Syā, PTS. 

* tīretvā - Syā, PTS. '°vihareyyä ti. Care ti careyya - PTS. 

* byantim karoti - Ma. ' mosavajjena - Syā. 

` vinibandhassa - Syã, PTS. '*khantimakubbaye - Syā, PTS. 

° anitthangatassa - Ma, Syā, PTS. '3 ākassam - Syā. 

7 thāmagattassa - PTS. '* purāņā vuccanti - Syā, PTS. 

° sāhasā cariyāya - Ma, PTS. 5 rũipavedanäsaññäsankhãraviññãnã - Ma. 
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Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
thế, thì xét đoán về ngã mạn: xét đoán là vô thường, là khổ, —nt— là không phải sự 
thoát ra;' điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu ngã mạn; điều này là sự biết toàn diện 
về sự dứt bỏ. Và nên biết toàn diện vê ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn 
với ba trường hợp biết toàn diện này; - ‘và nên biết toàn diện về ngã mar’ là như thế. 


Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: Hành vi vội vàng là việc nào? Hành vi 
luyến ái của kẻ bị luyến ái là hành vi vội vàng, hành vi sân hận của kẻ bị sân hận là 
hành vi vội vàng, hành vi si mê của kẻ bị si mê là hành vi vội vàng, hành vi ngã mạn 
của kẻ bị trói buộc là hành vi vội vàng, hành vi tà kiến của kẻ bị bám víu là hành vi 
vội vàng, hành vi phóng dật của kẻ bị tán loạn là hành vi vội vàng, hành vi hoài nghi 
của kẻ không dứt khoát là hành vi vội vàng, hành vi tiềm ấn của kẻ cứng cỏi là hành 
vi vội vàng; việc này là hành vi vội vàng. Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
hành vi vội vàng, nên an trú, nên thực hành, nên cư xử, nên sinh hoạt, nên vận hành, 
nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - “nên hành xử tránh xa sự vội vàng’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên bi lôi kéo vào uiệc nói lời dối trá, 
không nên tạo ra sự yêu mên ở sắc, 

vā nên biết toàn diện ué ngã mạn, 

nên hành xử tránh xa sự vôi vàng.” 


15 - 1O 
Không nên thích thú cái cũ (ngū uān quá khi), 
không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngū uān hiện tai), 
trong khi (cāi gì) đang bi tiêu hoại, không nên sầu muģn, 
không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn. 


Không nên thích thú cái cũ (ngũ uān quá khứ) - Cái cũ: nói đến các sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. Không nên thích thú, không nên tán thưởng, 
không nên bám chặt các hành thuộc quá khứ do tác động của tham ái, do tác động 
của tà kiến; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt; - 
“không nên thích thú cái cũ (ngũ uān quá khứ)' là như thế. 


' Văn bản Miến Điện và PTS ghi “nissaranato = là sự thoát ra.” 
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Nave khantim na kubbaye' ti - Nava vuccanti? paccuppanna rupa vedanā 
sañña sañkhara viññanam.' Paccuppanne sankhare tanhavasena ditthivasena 
khantim na kareyya, chandam na kareyya, pemam na kareyya, ragam na kareyya na 
Janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya 'ti - nave khantim na 
kubbaye.' 


Hīyamāne na soceyyā tỉ - Hiyamane hāyamāne parihayamane vemāne 
vigacchamāne antaradhayamane na soceyya na kilameyya na paramaseyya na 
parideveyya na urattāļim kandeyya na sammoham āpajjeyya. Cakkhusmim hiyamane 
hāyamāne parihāyamāne vemāne vigacchamāne antaradhāyamāne — sotasmim — 
ghānasmim — jivhāya — kāyasmim — rūpasmim — saddasmim — gandhasmim — 
rasasmim — photthabbasmim — kulasmim — gaņasmim — āvāsasmim — lābhasmim — 
yasasmim — pasamsāya — sukhasmim — cīvarasmim — piņdapātasmim — 
senāsanasmim — gilānapaccayabhesajjaparikkhārasmim hīyamāne hāyamāne 
parihāyamāne vemane vigacchamane antaradhāyamāne na soceyya na kilameyya na 
paramaseyya na parideveyya na urattāļim kandeyya na sammoham āpajjeyyā ti - 
hīyamāne na soceyya. 


Ākāsam' na sito siya tỉ - Ākāsam' vuccati taņhā: yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam. Kimkāraņā ākāsam'* vuccati taņhā? Yaya tanhaya 
rūpam akassati samākassati gaņhāti parāmasati abhinivisati, vedanam — saññam — 
sankhāre — viññanam — gatim — upapattim — patisandhim — bhavam — samsāram — 
vattam akassati samākassati gaņhāti parāmasati abhinivisati, tamkāraņā ākāsam* 
vuccati taņhā. 


Ākāsam' na sito siya ti - Taņhānissito na siyā, tanham pajaheyya vinodeyya 
byantīkareyya anabhāvam gameyya, taņhāya ārato assa virato pativirato nikkhanto 
nissato* vIppamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa vihareyyā ti - ākāsam* na 
sito siyā. 


Tenāha bhagavā: 
*Purāņam nābhinandeyya 
nave khantim na kubbaye,' 
hīyamāne na soceyya 
ākāsam' na sito siyā "ti. 


15-11 
Gedham brumi mahoghoti 
ājavam' brūmi jappanam, 
ārammaņam pakampanam* 
kāmapanko duraccayo. 
' khantimakubbaye - Syā, PTS. > taņham na sito siya - Syā, PTS. 
* vuccati - Ma. ° nissattho - Syā, PTS. 
* rũpavedanäsaññãsankhäãraviññãnã - Ma. ' ācamam - Syā, PTS. 
* ākassam - Syā. * pakappanam - Syā, PTS. 
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Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngũ uẩn hiện tại) - Cái mới: 
nói đến các sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc hiện tại. Không nên tạo ra sự chấp nhận, 
không nên tạo ra sự mong muốn, không nên tạo ra sự yêu thương, không nên tạo ra 
sự luyến ái, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ 
sanh, không nên làm phát sanh các hành thuộc hiện tại do tác động của tham ái, do 
tác động của tà kiến; - không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngũ uẩn hiện tai) là 
như thế. 


Trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên sâu muộn: Trong khi (cái 
gì) đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, đang 
bị đi mất, đang bị biến mất, thì không nên sầu muộn, không nên mệt mỏi, không nên 
bám víu, không nên than vãn, không nên đấm ngực khóc lóc, không nên đi đến sự mê 
muội. Trong khi mắt đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không 
còn hiện hữu, đang bị đi mất, đang bị biến mất, — trong khi tai — mũi — lưỡi — thân — 
sắc — thinh — hương - vị — xúc — gia tộc — đồ chúng — chỗ ngụ — lợi lộc — danh vọng 
— lời khen — hạnh phúc — y phục — đồ ăn khất thực — chỗ nằm ngồi — vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không 
còn hiện hữu, đang bị đi mất, đang bị biến mất, thì không nên sâu muộn, không nên 
mệt mỏi, không nên bám víu, không nên than vãn, không nên đấm ngực khóc lóc, 
không nên đi đến sự mê muội; - ‘trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên sầu 
muộn là như thế. 


Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn - Sự lôi cuốn: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Vì lý 
do gì mà lôi cuốn được gọi là tham ái? Do tham ái, (chúng sanh) lôi kéo, lôi theo, nắm 
lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc, (chúng sanh) lôi kéo, lôi theo, nắm lấy, bám víu, chấp 
chặt vào thọ — tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sanh — sự tái sanh — sự nối 
liền tái sanh — sự hiện hữu - sự luân hồi — sự luân chuyển; vì lý do ấy mà lôi cuốn 
được gọi là tham ái. 


Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn: Không nên nương tựa tham ái, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu tham ái; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
tham ái, nên sống với tām đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
phụ thuộc vào sự lôi cuốn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thích thú cái cũ (ngū uẩn quá khứ), 

không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngũ uān hiện tai), 
trong khi (cái gì) đang bi tiêu hoại, không nên sầu muģn, 
không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn.” 


15 - 11 
Ta nói thèm khát là ‘dòng lü lőn, 
Ta nói tham muôn là dòng nước mạnh, 
(sự bám uào) đối tượng là sự chấn động, 
dục là bất lầu khó uượt qua được. 
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Gedham brūmi mahoghotī ti - Gedho vuccati tanha, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamulam. Mahogho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhijjha 
lobho akusalamulam. Gedham brūmi mahoghotī ti gedham mahoghoti brumi 
ācikkhāmi desemi paūūapemi' patthapemi vivarāmi vibhajami uttānīkaromi 
pakāsemī ti - gedham brūmi mahoghoti. 


Ājavam” brūmi jappanan ti - Ājavā” vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam. Jappanāpi vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamūlam. Ajavam brumi jappanan ti ājavam” jappanāti 
brūmi ācikkhāmi -pe- uttānīkaromi pakāsemī ti - ājavam” brūmi jappanam. 


Ārammaņam pakampanan tỉ - Ārammaņampi' vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo 
—pe-— abhijjhā lobho akusalamūlam. Pakampanampi' vuccati taņhā, yo rāgo sarago — 
pe- abhijjhā lobho akusalamulan ti - arammanam pakampanam. 


Kāmapanko duraccayo ti - Kāmapanko kāmakaddamo kamakileso 
kamapalpo  kāmapaļirodho* duraccayo durativatto duttaro  duppataro 
dussamatikkamo dubbītivatto ti - kamapanko duraccayo. 


Tenaha bhagava: 
“Gedham brūmi mahoghoti ajauam° brumi Jappanam, 
arammanam pakampanam' kamapanko duraccayo "ti. 


15 -12 
Saccā avokkamam* muni thale titthati brāhmaņo, 
sabbam so” patinissajja sa ve santo Tỉ vuccati. 


Saccā avokkamam munī ti - Saccavācāya avokkamanto, sammāditthiyā 
avokkamanto, ariyā atthangikā maggā avokkamanto. Munī 'ti monam vuccati 
ñanam —pe— sangajālamaticca so munī ti - saccā avokkamam muni. 


Thale titthati brāhmaņo ti - Thalam vuccati amatam nibbānam, yo so 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho 
nibbānam. Brāhmaņo ti sattannam dhammānam bāhitattā brāhmaņo —pe- asito'° 
tādi pavuccate sa brahma. Thale titthati brāhmaņo ti thale titthati,'' dīpe titthati, 
tane titthati, lene titthati, saraņe titthati, abhaye titthati, accute titthati, amate 
titthati, nibbāne titthatī ti - thale titthati brahmano. 


' paññapemi - Syā, PTS. ° kāmapalibodho - Ma, Syā, PTS. 
* acamam - Syā, PTS. 7 pakappanam - Syā, PTS. 
3 ācamā - Syā, PTS. 8 avokkamma - PTS. 
* ārammaņā - Syā, PTS. ? sabbaso - Manupa. 
` pakampanāpi - Ma; '° anissito - Syā, PTS. 
pakappanāpi - Syā, PTS. '! brāhmaņo thale titthati - Syā, PTS. 
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Ta nói thèm khát là “dòng lũ lón’: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự luyến 
ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Dòng lũ lớn 
nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện. Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn": Ta nói về, Ta nêu ra, Ta 
chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: 
“Thèm khát là dòng lũ lớn;” - “Ta nói thèm khát là dòng lũ lớn” là như thế. 


Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Dòng nước mạnh nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Ta nói 
về, Ta nêu ra, —nt— Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Tham muốn là dòng nước mạnh;” - 
“Ta nói tham muốn là dòng nước manb’ là như thế. 


(Sự bám vào) đối tượng là sự chấn động: (Sự bám vào) đối tượng nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Sự chấn động nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; - “(sự bám vào) đối tượng là sự chấn động” 
là như thế. 


Dục là bãi Tây khó vượt qua được: Dục là bãi lầy, dục là vũng bùn, dục là ô 
nhiễm, dục là đầm lầy, dục là sự vướng bận khó vượt qua, khó vượt trội, khó vượt lên, 
khó vượt khỏi, khó vượt qua hàn, khó vượt qua khỏi; - “dục là bãi lây khó vượt qua 
được là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Ta nói thèm khát là dòng lü lőn, Ta nói tham muôn là dòng nuóc manh, (sự 
bám vào) đốt tượng là sự chấn động, dục là bāi lầu khó uượt qua được.” 


15 -12 
Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiên tri, vi Bà-la-môn, đứng ở đất liên. 


AZ, 


Vi ấu sau khi buông bỏ tất cả, vi ấu quả thật được gọt là bậc an tịnh.” 


Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiên trí: Trong khi không chệch 
khỏi lời nói chân thật, trong khi không chệch khỏi chánh kiến, trong khi không chệch 
khỏi đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, — 
nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí; - 
“trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiền trí là như thế. 


Vị Bà-la-môn, đứng ở đất liên: Đất liền nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham 
ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái 
đã loại trừ bảy pháp: —nt— Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Vi 
Bà-la-môn, đứng ở đất liên: đứng ở đất liền là đứng ở hòn đảo, đứng ở nơi nương 
náu, đứng ở nơi trú ẩn, đứng ở nơi nương nhờ, đứng ở nơi không sợ hãi, đứng ở Bất 
Hoại, đứng ở Bất Tử, đứng ở Niết Bàn; - vi Bà-la-môn, đứng ở đất liên’ là như thế. 
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Sabbam so patinissajjā ti - Sabbam vuccati dvadasayatanani: cakkhuñceva 
rupa ca —pe— mano ceva dhammā ca. Yato ajjhattikabāhiresu ayatanesu chandarago 
pahmo hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato' ayatim anuppadadhammo, 
ettavatapi sabbam cattam hoti vantam muttam pahinam patinissattham. Yato tanha 
ca ditthi ca mano ca pahīnā honti acchinnamula tālāvatthukatā anabhavakata? 
āyatim anuppadadhamma, ettavatapi sabbam cattam hoti vantam muttam pahīnam 
patinissattham. Yato puññabhisañkharo ca apuññabhisankharo ca 
aneñjabhisankharo ca pahina honti, ucchinnamula talavatthukata anabhavakata 
āyatim anuppadadhamma, ettavatapi sabbam cattam hoti vantam muttam pahīnam 
patinissatthan ti - sabbam so patinissajja. 


Sa ve santoti vuccatī ti - So santo upasanto vūpasanto nibbuto 
patippassaddhoti vuccati kathīyati bhaņīyati dīpīyati voharīyatī ti* - sa ve santoti 
vuccāti. 


Tenāha bhagavā: 

“Sacca avokkamam' muni 
thale titthati brahmano, 
sabbam so patinissajja 

sa ve santoti vuccatī "ti. 


15-13 
Sa ve vidvā” sa vedagū 
ñatvā dhammam anissito, 
sammng so loke irīyāno* 
na pihetīdha' kassaci. 


Sa ve vidvā sa vedagū ti - Vidvā ti vidvā vijjāgato ñāņī vibhāvī* medhāvī. 
Vedagu ti vedā vuccanti” catusu maggesu ñanam —pe— sabbavedanāsu vītarāgo 
sabbam vedam" aticca vedagū so ti; - sa ve vidvā sa vedagu. 


Natvā dhammam anissito ti - Natvā ti natvā'' jānitvā tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhutam katva. ‘Sabbe sankhārā anicca ti ñatva jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katva, “sabbe sankhara dukkhā ti -pe— ‘yam kiñci 
samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti ñatva jānitvā tulayitvā 
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā. Anissito 'ti dve nissayā: taņhānissayo ca 
ditthinissayo ca. —pe— ayam taņhānissayo —pe— ayam ditthinissayo. Taņhānissayam 
pahāya ditthinissayam patinissajitvā cakkhum anissito — sotam anissito — ghānam 
anissito —pe— dittha-suta-muta-viūiātabbe dhamme anissito anallīno anupagato 
anajjhosito anadhimutto nikkhanto  nissato” vippamutto visaññutto 
vimariyādīkatena cetasā viharatī ti - ñatva dhammam anissito. 


' anabhāvamkato - Ma; ĉirīyāno - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
anabhāvamgato - Syā, PTS. 7 nappihetīdha - Syā, PTS, evam sabbattha. 

> anabhāvamkatā - Ma; ° ñam buddhimā vibhāvī - Syā, PTS. 
anabhāvamgatā - Syā, PTS. ? vuccati - Syā, PTS. 

* kathiyati bhaņiyati dīpiyati vohariyatī 'ti - Syā, PTS.  ' sabbavedam - Syā, PTS. 

* avokkamma - PTS. l anissitoti ñatvā - Syā, PTS. 

> viddhā - Syā, evam sabbattha. V nissattho - Syā, PTS. 
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Vị ấy sau khi buông bỏ tất cả: Tất cả nói đến mười hai xứ: mắt và các sắc, tai 
và các thinh, —nt— ý và các pháp. Khi nào sự mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc 
nội phần và ngoại phần được dút bỏ, có rễ đã được cắt lia, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã 
được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào tham ái, tà kiến, và ngã mạn được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được 
từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lia, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tẩy 
trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; - “vị ấy sau khi buông bỏ 
tất cả' là như thế. 

Vị ấy quả thật được gọi là “bậc an tinh’: Vị ấy được gọi, được thuyết, được 
phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “bậc an tịnh, bậc yên tịnh, bậc vắng lặng, 
bậc tịch diệt, bậc tịch tịnh; - “vị ấy quả thật được gọi là bậc an tịnh' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiên trí, 

ui Bà-la-môn, đứng ở đất liền. 

VỊ ấu sau khi buông bỏ tất cả, 

vi ấu quả thật được gọi là “bậc an tịnh.” 


15 - 13 

Quả thật, vi ấu là bậc đã hiểu biết, vi ấu là bậc đã đạt được sự thông hiểu, sau 
khi biết được Giáo Pháp, vi ấu không nương tựa (uào tham ái vā tà kiến). VỊ dy, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không mong cầu đối uới bất cứ người nào ở 
nơi đâu. 

Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông 
hiểu - Bậc đã hiểu biết: Bậc đã hiểu biết là vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh. Bậc đã đạt được sự thông hiểu: sự thông hiểu nói đến 
trí ở bốn Đạo, -nt- đã xa lia sự luyến ái đối với tất cả các cảm thọ, sau khi đã vượt 
qua mọi hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu; - “quả thật, vị ấy là bậc đã 
hiểu biết, vị ấy là bậc dā đạt được sự thông hiểu' là như thế. 

Sau khi biết được Giáo Pháp, vị ấy không nương tựa (vào tham ái và tà 
kiến) - Sau khi biết: là sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: 
“Tất cả các hành là uô thường;” sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành 
là khổ;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoạt diệt.” Không nương tựa: có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự 
nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này là sự nương tựa vào tham ái. —nt—- điều này lā 
sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ 
sự nương tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt, — không nương tựa vào tai, — 
không nương tựa vào mũi, —nt— không nương tựa vào các pháp đã được thấy-đã 
được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bám vào, không đến gần, 
không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “sau 
khi biết được Giáo Pháp, vị ấy không nương tựa (vào tham ái và tà kiên} là như thế. 
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Sammā so loke irīyāno ti - Yato ajjhattikabāhiresu ayatanesu chandarago 
pahmo hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayatim anuppadadhammo, 
ettāvatāpi samma loke carati' viharati irīyati vattati pāleti yapeti yapeti. Yato 
puññabhisankharo ca apuññabhisankharo ca aneñJabhisankharo ca pahina honti 
acchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvakatā āyatim anuppādadhammā, ettāvatāpi 
sammā loke carati' viharati irīyati vattati pāleti yapeti yāpetī ti - sammā so loke 
irīyāno. 


Na pihetīdha kassacī ti - Pihā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Yassesā piha taņhā pahīnā samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattika tāņagginā daddha, so kassaci na piheti khattiyassa 
va brahmanassa va vessassa va suddassa va gahatthassa va pabbaJitassa va devassa 
va manussassa vati - na pihetīdha kassaci. 


Tenaha bhagava: 

“Sa ce vidvā sa vedagū 
ñatua dhammam anissito, 
sammā so loke irīyāno 

na pihetīdha kassacī "ti. 


15 -14 
Yodha’ kāme accatari 
sangam loke duraccayam, 
na so socati nājjheti 
chinnasoto abandhano. 


Yodha kāme accatari sangam loke duraccayan ti - Yo ti yo sādiso* yatha 
yutto* yathā vihito” yathāpakāro yamthanampatto° yamdhammasamannagato 
khattiyo vā brāhmaņo vā vesso vā suddo vā gahattho vā pabbajito vā devo vā 
manusso va. Kama ti uddanato” dve kama vatthukama ca kilesakāmā ca —pe— ime 
vuccanti vatthukāmā. —pe— ime vuccanti kilesakāmā. 


Samñga ti satta sangā: rāgasango dosasango mohasango mānasango ditthisango 
kilesasango duccaritasango. Loke ti apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke 
dhatuloke ayatanaloke. Sangam loke duraccayan ti ° yo? kame ca sange ca loke 
duraccaye durativatte duttare duppatare dussamatikkame dubbinivatte" atari" uttari 
patari” samatikkami vinivattayī ti? - yodha kame accatar1 sangam loke duraccayam. 


' samma so loke carati - Syā, PTS. 


? yo ca - PTS, Syā, Sīmu 2. ° duraccayanti - Syā, PTS. 

3 vādiso - Ma, Syā, PTS. ? so - Sīmu 2. 

* yathāyutto - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 10 dubbītivatte - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
> vathāvihito - Ma, Syā, PTS. " attari - Syā, PTS. 

° yam thānappatto - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. U pattari - Syā, PTS. 

7 udānato - Sīmu 2. 5 vītivattayī tỉ - Ma, Sya, PTS. 
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Vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thế gian: Khi nào sự mong muốn và 
luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế (vị ấy) sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng chân chánh ở thể gian. Khi nào phúc hành, phi phúc hành, 
và bất động hānh' được dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, 
đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, 
cho đến như thế (vị ấy) sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
chân chánh ở thể gian; - “vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thế gian là như thế. 


Không mong câu đối với bất cứ người nào ở nơi đây: Mong cầu nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Đối với vị nào, sự mong cầu tham ái này là đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy không mong cầu đối với bất cứ vị Sát-đế-ly, hoặc vi Bà- 
la-môn, hoặc thương buôn, hoặc kẻ nô lệ, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia, hoặc vị 
Trời, hoặc người nhân loại nào ở nơi đây; - không mong cầu đối với bất cứ người nào 
ở nơi dāy là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, vi ấu là bậc đã hiểu biết, vi ấu là bậc đã đạt được sự thông hiểu, sau 
khi biết được Giáo Pháp, vi ấu không nương tựa (uào tham ái vā tà kiến). VỊ dy, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không mong cầu đối uới bất cứ người nào ở 
nơi đâu.” 


15 - 14 
Ó đâu, vi nào uượt qua các dục, 
sự quuến luyēn ở thếgtan khó uượt qua được, 
vi ấu không sâu muộn, không uu tư, 
có dòng cháu đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc. 


Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt 
qua được - Vị nào: Vị nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt 
như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc 
lā vị Sát-đế-ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc lā 
người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, hoặc là người nhân loại. Các 
dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này 
được gọi là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Sự quyến luyến: Có bảy sự quyến luyến: quyến luyến do luyến ái, quyến luyến 
do sân hận, quyến luyến do si mê, quyến luyến do ngã mạn, quyến luyến do tà kiến, 
quyến luyến do ó nhiễm, quyến luyến do uč hạnh. Ó thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở 
thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Sự quyến luyến ở thế gian khó vượt 
qua được: VỊ nào đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, đã vượt 
qua khỏi các dục và các sự quyến luyến ở thế gian (là các pháp) khó vượt qua, khó 
vượt trội, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi; - “ở đây, 
vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua được ' là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Na so socati nājjhetī ti - Viparinatam' vatthum na socati; viparinatasmim va 
vatthusmim na socati; 'cakkhum me” viparanatan ti na socati; sotam me — ghanam 
me — Jivha me — kayo me —- rupa me — sadda me — gandha me — rasa me — 
photthabba me — kulam me — gano me — avaso me — labho me — yaso me — pasamsa 
me — sukham me — cīvaram me — pindapato me — senasanam me - 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā me — mata me — pita me — bhata me — bhaginī me 
— putto me — dhītā me — mitta me — amaccā me — ñatl me — salohita me* viparinata 
"ti na socati na kilamati na paridevati na urattāļim kandati na sammoham apajjat ti 
- na socati. Nājjhetī ti - najjheti na ajjheti na upanijjhāyati na nijjhāyati na 
pajjhāyati; athava na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjatī ti nājjhetī ti' - 
na so socati najjheti. 


Chinnasoto abandhano ti - Sota vuccati tanha, yo rago sārāgo —pe— abhijjhā 
lobho akusalamulam. Yassesa sota tanha pahīnā samucchinnā -pe—- ñanaggina 
daddhā; so vuccati chinnasoto. Abandhanāni ti* ragabandhanam dosabandhanam 
mohabandhanam mānabandhanam ditthibandhanam kilesabandhanam 
duccaritabandhanam. Yassetāni bandhanāni pahīnāni samucchinnani° —pe— 
ñanaggina daddhāni;' so vuccati abandhano ti — chinnasoto abandhano. 


Tenāha bhagavā: 

“Yo dha kāme accatari 
sangam loke duraccayam, 
na so socati nājjheti 
chinnasoto abandhano "ti. 


15-15 
Yam pubbe tam visosehi 
paccha te mahu kiñcanam, 
majjhe ce no gahessasi 
upasanto carissasi. 


Yam pubbe tam visosehī ti - Atīte sankhare ārabbha ye kilesa uppajjeyyum, te 
kilese sosehi visosehi sukkhāpehi visukkhāpehi abījam karohi* paJaha? vinodehi 
byantīkarohi anabhāvam gamehī ti; evampi yam pubbe tam visosehi. Athavā ye atītā 
kammābhisankhārā avipakkavipaka, te kammabhisankhare sosehi visosehi 
sukkhāpehi visukkhāpehi abījam karohi paJaha'° vinodehi byantīkarohi anabhāvam 
gamehī ti; evampi yam pubbe tam visosehi. 


' viparinatam vã - Ma, Syā, PTS. 

* cakkhu me - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

3 ñatisalohita me - Syā, PTS. 

* nājjhetī ti - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

` abandhano tỉ - Ma; abandhano ti satta bandhanā ti - Syā, PTS. 

é vassete bandhanā pahina samucchinnā - Ma. ? pajahehi - Syā, PTS. 
7 daddhā - Ma. 1 pajahehi - Syā; 

* visukkhāpehi abījam karohi - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. pajahi - PTS. 
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Vị ấy không sâu muộn, không ưu tư: (Vị ấy) không sầu muộn về vật đã bị 
biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt của ta bị biến đổi” 
mà không sầu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — “Mũi của ta — “Lưỡi của ta — “Thân 
của ta — “Các sắc của ta — “Các thinh của ta — “Các hương của ta — “Các vi của ta — 
“Các xúc của ta — “Gia tộc của ta — “Đồ chúng của ta — “Chó ngụ của ta — “Lợi lộc của 
ta — “Danh vọng của ta — “Lời khen của ta — “Hạnh phúc của ta — “Y phục của ta — 
“Dó ăn khất thực của ta — “Chỗ nằm ngồi của ta — “Vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
của ta — “Mẹ của ta — “Cha của ta — “Anh (em) trai của ta — “Chi (em) gái của ta — 
“Con trai của ta — “Con gái của ta — “Bạn bè của ta — “Thân hữu của ta — “Thân quyến 
của ta — “Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn, 
không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê 
muội; - không sầu muộn là như thế. Không ưu tư: Không uu tư là không có ưu tư, 
không nhận xét, không suy xét, không suy gām; hoặc là không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không từ trần, không sanh ra; - không ưu tư là như thế; - “vị ấy không 
sâu muộn, không ưu tư là như thế. 


Có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc: Dòng chảy nói 
đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị nào, dòng chảy tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
—nt- đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là có dòng chảy đã được 
cắt đứt. Không còn sự trói buộc: là sự trói buộc của luyến ái, sự trói buộc của sân 
hận, sự trói buộc của si mê, sự trói buộc của ngã mạn, sự trói buộc của tà kiến, sự trói 
buộc của ô nhiễm, sự trói buộc của uế hạnh. Đối với vị nào, các sự trói buộc này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy 
được gọi là không còn sự trói buộc; - “có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói 
buộc là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ó đâu, vi nào uượt qua các dục, 

sự quuến luyēn ở thë gian khó uượt qua được, 

vi ấu không sầu muộn, không uu tư, 

có dòng chảu đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc.” 


15 - 15 
Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấu. 
Chó có sự uướng bận sanh khởi đến ngươi sau nūy (vi lai). 
Nếu ngươi không nắm lấu (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tai), 
ngươi sẽ sống, được yēn tịnh. 


Điêu nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điêu ấy: “Những 
ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy làm 
khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn 
mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện 
hữu các ó nhiễm ấy;” - “điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy” 
là như vậy. Hoặc là, “các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc quá khứ chưa chín mudi 
hoặc đã trổ quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm 
khô queo, hãy làm không còn mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, 
hãy làm cho không còn hiện hữu các pháp tạo tác là các nghiệp ấy;” - “điều nào trước 
đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy còn là như vậy. 
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Pacchā te mahu kiñcanan ti - Paccha vuccati anagatam. Anagate sañkhare 
ārabbha yani uppajjeyyum ragakiñcanam dosakiñcanam mopohakiñcanam 
manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritakiñcanam, imani kiñcanani 
tuyham ma ahu, mā pāturakāsi,' ma janehi, mā sañjanehi, ma nibbattehi, ma 
abhinibbattehi,? pajaha,* vinodehi, byanti“karohi, anabhāvam gamehī ti - paccha te 
mahu kiñcanam. 


Majjhe ce no gahessasī ti - Majjham vuccati paccuppanna rupa vedana sañña 
sañkhara viññanam,° paccuppanne sañkhare taņhāvasena ditthivasena na gahessasi, 
na uggahessasi, na ganhissasi, na parāmasissasi, nābhivadissasi,* na ajjhessasi,' 
abhinandanam abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam 
pajahissasi, vinodessasi,* byantī'karissasi, anabhavam gamessasī 'ti ° - majjhe ce no 
gahessasi. 


Upasanto carissasī ti - Rāgassa santattā samitattā upasamitattā'” dosassa 
santattā samitattā upasamitatta° —pe— sabbākusalābhisankhārānam santattā 
samitattā upasamitata vũpasamitata vijjhatata _nibbutattā  vigatatta 
patippassaddhattā santo upasanto vūpasanto nibbuto patippassaddho carissasi 
viharissasi irīyissasi vattissasi pālessasi'' yapissasi yāpessasī ti'” - upasanto carissasi. 


Tenāha bhagavā: 
“Yam pubbe tam visosehi pacchā te mahu kiñcanam, 
majjhe ce no gahessasi upasanto carissasī "ti. 


15 -16 
Sabbaso nāmarūpasmim 
yassa natthi mamāyitam, 
asatā ca na socati 
sa ve loke na jīyati.” 


Sabbaso nāmarūpasmim yassa natthi mamāyitan ti - Sabbaso ti 
sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyādiyana-vacanam" etam 
sabbaso 'ti. Naman ti cattaro arūpino khandhā. Rūpan ti cattaro ca mahābhūtā 
catunnañca mahābhūtānam upādāya rupam. Yassā ti arahato khīņāsavassa. 
Mamāyitan ti © dve mamatta: tanhamamattañca ditthimamattaūca. —pe— idam 
tanhamamattam. -pe— idam ditthimamattam. 


' mã akāsi - Ma; mā pātum akāsi - Syā, PTS. ° vinodissasi - Syā, PTS. 
2 mā janesi mā sañjanesi mā nibbattesi mā abhinibbattesi - Ma, Syā, PTS. ° gamissasī ti - Syā, PTS. 
3 pajahehi - Syā; pajahi - PTS. '° santattä santo - Syā, PTS. 
* byantim karohi - Ma. '! pālissasi - Ma, Syā, PTS. 
` rūpavedanāsaīiāsankhāravitiiāņā - Ma. 2 vāpissasī ti - Ma, Syā, PTS. 
é na parāmasissasi nābhinandissati nābhicarissasi - Ma; " jiyyati - Syā, PTS. 
na parāmasissasi, nābhinandissati nābhivadissasi - Syā, PTS. '' pariyādāyavacanam - Syā, PTS. 
na aj]hosissasi - Ma, Syā, PTS. 15 mamattan ti - Syā, PTS. 
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Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai): “Sau này 
nói đến thời vị lai. Những điều (vướng bận) nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo 
tác thuộc vị lai: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sỉ mê là vướng bận, ngã 
mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng 
bận, mong rằng những điều vướng bận này chớ sanh khởi, chớ xuất hiện đến ngươi; 
ngươi chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, chớ làm hạ sanh, chớ làm phát sanh, 
ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu 
những điều vướng bận này;” - “chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này 
(vị lai)” là như thế. 


Nếu ngươi không nắm lấy (điêu gì) ở khoảng giữa (hiện tại): “Khoảng 
giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không chấp 
nhận, ngươi sẽ không tiếp thu, ngươi sẽ không nắm lấy, ngươi sẽ không bám víu, 
ngươi sẽ không tán thưởng, ngươi sẽ không bám chặt các pháp tạo tác thuộc hiện tại 
do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; ngươi sẽ dứt bỏ, sẽ xua đi, sẽ làm 
chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, 
sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt;” - ‘nêu ngươi không nắm lấy (điều gì) ở khoảng 
giữa (hiện tai) là như thế. 


Ngươi sẽ sống, được yên tịnh: “Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái 
đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái, do trạng thái đã 
được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với 
sân hận, —nt— do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng 
thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu 
hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách lia, do trạng thái đã 
được tịch tịnh đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện, được an tịnh, được yên tịnh, 
được vắng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh, ngươi sẽ sống, sẽ trú ngụ, sẽ sinh hoạt, 
sẽ vận hành, sẽ bảo hộ, sẽ hộ trì, sẽ bảo dưỡng:” - “ngươi sẽ sống, được yên tịnh' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấu. Chó có sự 
uướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vi lai). Nếu ngươi không nắm lấu (điều 
gì) ở khoảng giữa (hiện tai), ngươi sẽ sống, được yên tịnh.” 


15 - 16 
Đối uới vi nào không có vât đã được chấp là của ta 
liên quan đến danh uà sắc ué mọi phương điện, 
và (lā vi) không sầu muón do tình trạng không có, 
vi ấu quả thật không bi thua thiệt ở thế gian. 


Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh và sắc 
vê mọi phương diện - Vē mọi phương diện: là tất cả theo tổng thể, tất cà trong mọi 
trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbaso' này là lối nói của sự bao gồm. 
Danh: Bốn nhóm không có sắc.' Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên 
quan đến bốn yếu tố chính. Đối với vị nào: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do 
tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do 
tham ái. -nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 


' Bốn nhóm không có sắc: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uān (ND). 
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Sabbaso nāmarūpasmim yassa natthi mamāyitan ti - Sabbaso 
namarupasmim mamattā yassa natthi na santi na samvijjanti nūpalabbhanti pahina 
samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddhā ti - 
sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam. 


Asata ca na socatī ti - Viparinatam va vatthum na socati, viparinatasmim va 
vatthusmim na socati: “cakkhum! me viparinatan ti na socati, sotam me — ghānam 
me — Jivha me — kayo me —- rupa me — sadda me — gandhā me — rasa me — 
photthabbā me — kulam me — gaņo me — avaso me — labho me —pe— ñatisalohita? me 
vipariņatā ti na socati na kilamati na paridevati na urattāļim kandati na sammoham 
āpajjatī ti; evampi asatā ca na socati. Athavā asataya dukkhaya vedanaya phuttho 
pareto samohito samannāgato na socati na kilamati na paridevati na urattāļim 
kandati na sammoham āpajjatī 'ti; evampi asatā ca na socati. Athavā cakkhurogena 
phuttho pareto samohito samannāgato —pe— damsamakasavātātapasirimsapa”- 
samphassena phuttho pareto samohito samannāgato na socati na kilamati na 
paridevati na urattāļim kandati na sammoham āpajjatī ti; evampi asatā ca na socati. 
Athavā, asante asamvijjamāne anupalabbhamane' “ahu vata me, tam vata me natthi, 
siya vata me, tam vatāham na labhāmī ti na socati na kilamati na paridevati na 
urattāļim kandati na sammoham āpajjatī ti; evampi asatā ca na socāti. 


Sa ve loke na jīyatī tỉ - Yassa 'mayham va idam, paresam va idan ti kiūci 
rūpagatam vedanāgatam saññagatam sankhāragatam viūiāņagatam gahitam 
parāmattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam atthi, tassa jāni atthi. 
Bhāsitampi hetam: 


1. “Jimne° rathasse maņikuņdale' ca 
putte ca dāre ca tatheva jiņņe,* 
sabbesu bhogesu asevitesu 
kasmā na santappasi sokakāle? 


2. Pubb' eva maccam vijahanti bhogā 
macco va ne* pubbataram jahāti, 
asassatā bhogino” kāmakāmī 
tasmā na socāmaham sokakāle. 


3. Udeti āpūrati veti cando 
attham'° gamitvāna" paleti sūriyo,” 
viditā mayā sattuka” lokadhammā 
tasmā na socāmaham sokakāle "ti. 


' cakkhu - Ma, Syā, PTS. 8 macco dhane - Ma. 

? salohita - Ma. ? asassatā bhavino - Ma; 

* sarīsapa - Ma; sirimsapa - Syā; assaka bhavino - Sya; 
sirimsappa - PTS. asassaka bhavino - Simu 2. 

* anupalabbhiyamāne - Syā, PTS.  andham - Ma. 

` jiyyatī ti - Syā, PTS. l! tapetvāna - Ma; gametvāna - Syā, PTS. 

° no - Ma; jinno - Syā, PTS. '“suriyo - Syā, PTS. 

7 rathassam maņikuņdale - Ma; 5 attha - Syā; atthaka - Sīmu 2. 
rathassamanikundale - Syā, PTS. 14 Jataka, Pañcakanipata, Maņikuņdalajātaka (351). 
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Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh 
và sắc về mọi phương diện: trạng thái chấp là của ta liên quan đến danh và sắc về 
mọi phương diện đối với vị nào là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào 
không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh và sắc về mọi phương diện là 
như thế. 


Và (là vị) không sâu muộn do tình trạng không có: (Vị ấy) không sầu 
muộn về vật đã bị biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt 
của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — “Mũi của ta — 
“Lưỡi của ta — “Thân của ta — “Các sắc của ta — “Các thinh của ta — “Các hương của ta 
— “Các vị của ta — “Các xúc của ta — “Gia tộc của ta — “Đồ chúng của ta — “Chỗ ngụ 
của ta — “Lợi lộc của ta -nt— “Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mā 
không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không 
đi đến sự mê muội; - và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không có” là như vậy. 
Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi tình trạng không có, bởi 
cảm thọ khổ, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vån, không đấm ngực 
khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không 
có” còn là như vậy. Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc 
do bệnh ở mắt —nt— bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc chạm 
với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, mà không sâu muộn, không mệt mỏi, không 
than vån, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - ‘và (là vị) không sầu 
muộn do tình trạng không có” còn là như vậy. Hoặc là, trong khi không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại (nghĩ rằng): “Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ấy quả 
thật không có cho ta! Quả thật sẽ có cho ta chăng? Quả thật ta không đạt được cái 
ấy!” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than van, không đấm ngực khóc lóc, 
không đi đến sự mê muội; - ‘và (là vi) không sầu muộn do tình trạng không có” còn lā 
như vậy. 

Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian: Đối với vị nào, có bất cứ điều 
gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên 
quan đến thức đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám 
chặt, đã được hướng đến (rằng): “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc 
về những người khác,” đối với vị ấy, có sự mất mát. Bởi vì, điều này cũng đã được nói 
đến: 

1. Khi cỗ xe và ngựa, ngọc ma-ni và bông tai bị mất mát, 

khi con và vg bị mất mát tương tự y nhu thế, 

khi tất cả của cải không còn được sử dụng, 

tại sao ngài không buôn bực ở thời điểm của sôu muộn? 


2. Các của cải rời bỏ con người trước (của cải bi mât mát lúc còn sống), 
hoặc con người lia bỏ các của cải trước (chết không đem theo của cái). 
Này kẻ mong muốn ngũ dục, các của cải không được trường tồn, 

vi thế; Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn. 

3. Mặt trăng mọc lên, tròn dán rồi lai khuyēt. 

Māt trời sau khi lặn xuống thì biến mất. 

Nàu Sattuka, các pháp thế gian đã được Ta nhận biết; 

vi thế, Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn.' 


' Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni (351), TTPV tập 32, trang 207, câu kệ 709, 710. 
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Yassa “mayham vā idam, paresam va idan ti kiñci rupagatam vedanagatam 
saññagatam sañkharagatam viññanagatam gahitam paramattham abhinivittham 
ajjhositam adhimuttam natthi, tassa jani natthi. Bhāsitampi hetam: “Nandasi 
samana ti? “Kim laddha avuso ti? “Tena hi samana socasī ti? "Kim jīyittha' āvuso ti? 
‘Tena hi samana neva nandasi na socasī ti? Evamāvuso” ti.” 


4. *Cirassam vata passāma brāhmaņam parinibbutam, 
anandim anīgham* bhikkhum tiņņam loke visattikan ti.” 
- sa ve loke na jīyati.* 


Tenaha bhagava: 
"Sabbaso namarupasmim 
yassa natthi mamāyitam, 
asatā ca na socati 

sa ve loke na jīyatī "ti 


15-17 
Yassa natthi idam meti 

paresam vapi kiñcanam, 

mamattam so asamvindam 

natthi meti na socati. 


Yassa natthi idam meti paresam vapi kiūcanan ti - Yassā ti arahato 
khīņāsavassa. Yassa 'mayham va idam paresam vā idan ti kiūci rūpagatam 
vedanāgatam saññagatam sankhāragatam viññanagatam gahitam parāmattham 
abhinivittham ajjhositam adhimuttam natthi na santi na samvijjati nupalabbhatl,° 
pahīnam samucchinnam vūpasantam patippassaddham abhabbuppattikam 
ñanaggina daddhanti; - evampi sassa natthi idam meti paresam vapi kiñcanam 


Vuttam hetam bhagavatā: "Nāyam bhikkhave kayo tumhakam, napi aññesam. 
Purāņamidam bhikkhave kammam abhisankhatam abhisaūcetayitam vedaniyam 
datthabbam. Tatra bhikkhave sutavā ariyasāvako patiecasamuppādam yeva 
sadhukam yoniso manasikaroti: Iti imasmim sati idam hoti, imassuppādā idam 
uppajjati. Imasmim asati idam na hoti, imassa nirodhā idam nirujjhati. Yadidam 
avijjāpaccayā sankhara; sankharapaccaya viññanam —pe— evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa  samudayo hoti.  Avijjāya tveva asesaviraganirodha 
sankharanirodho —pe— evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī ”tI;” - 
evampi 'yassa natthi idam meti paresam vapi kiñcanam 


! jiyittha - Syā, PTS. 


2 Devaputtasamyutta, Dutiyavagga. *jiyyatī ti - Syā, PTS. 
` anigham - Syā, PTS. ° nupalabbhanti - Ma, Syā, PTS. 
* jiyyati - Syā, PTS. 7 Samyuttanikāya, Kalārakhattiyavagga. 
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Đối với vị nào, không có bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên 
quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức đã được nắm lấy, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến (rằng): “Hoặc lā 
cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về những người khác,” đối với vị ấy, không 
có sự mất mát. Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: “Thưa Sa-môn, ngài có vui 
thích không?” “Này Thiên tử, đã đạt được cái gì (mà vui thích)?” “Thưa Sa-môn, vậy 
thì ngài có sầu muộn không?” “Này Thiên tử, cái gì bị mất mát (mà phải sầu muộn)?” 
“Thưa Sa-môn, vậy thì ngài không vui thích và không sầu muộn?” “Này Thiên tử, 
đúng vậy.” 


4. “Quả thật, sau môt thời gian dài, chúng ta nhìn thấu vi Bà-la-môn đã được 
điệt tắt hoàn toàn, là ui tù khưu không có vui thích, không có phiền muộn, đã uượt 
gua sự uướng mắc này ở thë gian.” 

- 'vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi nào không có vât đã được chấp là của ta 
liên quan đến danh vā sắc vē mọi phương diện, 

vā (lā vi) không sdu muộn do tình trạng không có, 
vi dy quả thật không bi thua thiệt ở thế gian.” 


15 - 17 
Đối uới vi nào, không có (ý nghi): “Cái này thuộc vē tôi,’ 
hoặc (Cái này) thuộc vē những người khác vē bất cứ điều gì, 
U ấu, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta, 
(biết rằng): ‘Không có gì thuộc vē ta, nhờ thế không sầu muộn. 


Đối với vị nào, không có (ý nghī): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái này) 
thuộc về những người khác' vē bất cứ điêu gì - Đối với vị nào: đối với vị A- 
la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị nào, bất cứ điều gì liên quan đến sắc, 
liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức đã 
được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được 
hướng đến (rằng): “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về những người 
khác” là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này thuộc 
về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, thân này không 
thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về những người khác. Này các tỳ khưu, thân 
này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cố ý, (và) được cảm thọ. Này 
các tỳ khưu, về điều ấy, vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, khéo léo tác ý 
đúng đường lối về pháp tùy thuận duyên khởi như vầy: “Khi cái này có mặt, cái kia có 
mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt; do sự diệt tận của cái này, cái kia diệt tận. Tức là, do duyên vô minh, 
các hành (sanh khởi); do duyên các hành, thức (sanh khởi); —nt— Như thế là sự sanh 
lên của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với vô minh, có sự diệt tận của các hành —nt— Như thế là sự diệt tận của toàn 
bộ khổ uẩn nāy;” - “đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái 


So 


này) thuộc về những người khác' về bất cứ điều gi” còn lā như vậy. 
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Vuttampi hetam bhagavata: 
1. “Suññato lokam quekkhassu 
mogharaja sada sato, 
attanuditthim uhacca 
evam maccutaro siyā. 
Evam lokam avekkhantam 
maccurājā na passati "ti.' 
- evampi 'yassa natthi idam meti paresam vapi kiūcanam. 


Vuttampi hetam bhagavatā: “Yam bhikkhave na tumhākam, tam pajahatha. Tam 
vo pahīnam dīgharattam hitaya sukhāya bhavissati.” Kiãca bhikkhave na tumhākam? 
Rūpam bhikkhave na tumhākam, tam pajahatha. Tam vo pahīnam dīgharattam 
hitāya sukhāya bhavissati. Vedanā — Sañña — Sankhārā — Viññanam na tumhākam, 
tam pajahatha. Tam vo pahīnam dīgharattam hitāya sukhāya bhavissati. Tam kim 
maññatha bhikkhave yam imasmim jetavane tiņakatthasākhāpalāsam, tam jano 
hareyya va daheyya va yathā paccayam va kareyya; api nu tumhākam evamassa: 
“Amhe jano harati va dahati' va yathā paccayam va karotī ti? No hetam bhante. Tam 
kissa hetu? Na hi no etam bhante attā va attaniyam va ti. Evameva” kho bhikkhave 
yam na tumhākam, tam pajahatha. Tam vo pahīnam dīgharattam hitāya sukhāya 
bhavissati.” Kiūca bhikkhave na tumhākam? Rūpam bhikkhave na tumhākam, tam 
pajahatha. Tam vo pahīnam dīgharattam hitāya sukhāya bhavissati. Vedanā — Sañña 
— Sankhārā — Viññanam na tumhākam, tam pajahatha. Tam vo pahīnam 
dīgharattam hitaya sukhāya bhavissatī ”ti.° - evampi “yassa natthi idam meti paresam 
vapi kiãcanam.' 


Bhāsitampi hetam: 
2. "Suddhadhamma'samuppādam suddhasankhārasantatim, 
passantassa yathābhūtam na bhayam hoti gāmaņi. 


3. Tiņakatthasamam lokam yadā paññaua passati, 
naññam patthayate kiñci aññatra: patisandhiyā” "ti." 
— evampi 'yassa natthi idam meti paresam vapi kiñcanam 


Vajirā bhikkhunī māram pāpimantam etadavoca: 
4. "Kinnu" satto ti paccesi mara ditthigatam nu te, 
suddhasankharapufjouam nayidha sattopalabbhati.” 


5. Yathāpi" angasambhārā hoti saddo'° ratho iti, 
evam khandhesu santesu hoti sattoti sammuti." 


' Suttanipāta, Mogharājasutta. ’ appatisandhiyā - Ma, Syā, PTS. 

* bhavissatī ti - Syā, Sīmu 2. ° Adhimūuttattheragāthā. 

3 daheyya - Ma, Syā, PTS. ! kam nu - Ma, Sīmu 2; kannu - Syā. 
* dahati - Ma, Syā, PTS. * sattupalabbhati - Ma; 

` evam - Syā. sattipalabbhati - Syā, PTS. 

° Khandhasamyutta, Natumhākavagga. *yathā hi - Ma. 

7 suddhagama - Syā, PTS. *satto - PTS. 

8 na aññatra - Sa, Pu. 5 sammati - Syā. 
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Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

1. “Ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, 

nàu Mogharaja, hãu luôn luôn có miệm. 

Sau khi nhổ lên tà kiến vē tự ngã, 

như vģy có thểuượt gua sự chết. 

Người đang xem xét thế giới như uậu, 

Thần Chết không nhìn thấu (người ấu).” 

- “đối với vị nào, không có (ý nghị): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc vē 
những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì không 
thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các tỳ khưu, cái gì không 
thuộc về các ngươi? Này các tỳ khưu, sắc không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt 
bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài 
cho các ngươi. Thọ — Tưởng — Các hành — Thức không thuộc về các ngươi, các ngươi 
hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. Này các tỳ khưu, các ngươi nghĩ gì về điều ấy, là việc người ta 
có thể mang di cỏ, củi, cành, lá ở khu rừng Jeta này, hoặc có thể đốt cháy chúng, hoặc 
có thể hành xử chúng tùy theo nhu cầu? Thậm chí ý nghĩ như vầy có thể khởi lên ở 
các ngươi rằng: “Có phải người ta mang chúng ta đi, hoặc đốt cháy chúng ta, hoặc 
hành xử chúng ta tùy theo nhu cầu không?” “Bạch Ngài, điều này không đúng.” 
“Điều ấy có nguyên nhân là gì?” “Bạch Ngài, bởi vì cái ấy (cỏ, củi, cành, lá) không 
phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã của chúng con.” “Này các tỳ khưu, 
tương tự y như thế, cái gì không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, 
khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. 
Và này các tỳ khưu, cái gì không thuộc về các ngươi? Này các tỳ khưu, sắc không 
thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ — Tưởng — Các hành — Thức 
không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, 
sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi;” - “đối với vị nào, không có 
(ý nghĩ): “Cái này thuộc vē tôi, hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác' về bất cứ 
điều gì” còn là như vậy. 

Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: 

2. “Này trưởng làng, đối uới người đang nhìn thấu đúng theo bản thể sự sanh 
lên của các pháp một cách rố rệt, sự liên tục của các hành một cách rõ rệt thì không 
có sự sợ hãi. 


3. Khi nào bằng trí tuệ nhìn thấu thế gian giống như cỏ và củi, thì không ước 
nguyēn būt cứ điều gì khác, ngoài trừ sự không còn nối liên tái sanh.” 
- “đối với vị nào, không có (ý nghị): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc về 
những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Tỳ khưu ni Vajira đã nói với Ma Vương ác độc điều này: 

4. “Nàu Ma Vương, sao ngươi khẳng định là chúng sanh?' Phải chăng đó là tà 
kiến của ngươi? Cái nàu thuần túu là sự chồng chất của các hành. Ở đâu, chúng 
sanh không được tìm thấu. 


5. Giống y như uiệc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là cỗ xe, twong tự 
như vây, khi các udn hiện diện thì có sự công nhận là on người. 
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6. Dukkhameua hi sambhoti 
dukkham titthati vetti' ca, 
naññatra dukkha sambhoti 
naññam dukkha nirujjhatī ”ti.” 
- evampi “yassa natthi idam meti paresam vapi kiãcanam.' 


“Evameva kho bhikkhave bhikkhu rupam samannesati* yavata rūpassa gati. 
Vedanam — Saññam — Sankhare - Viññanam samannesati yāvatā viññanassa gati. 
Tassa rūpam samannesato' yavata rūpassa gati, vedanam — saññam — sañkhare — 
viññanam samannesato yāvatā viññanassa gati, yampissa hoti ahanti va mamanti vā 
asmīti va, tampi tassa na hoti ”H;° - evampi 'yassa natthi idam meti paresam vapi 
kiñcanam.' 


Āyasmā ānando bhagavantam etadavoca: “Suñño loko suñño lokoti bhante 
vuccati. Kittāvatā nu kho bhante suññão lokoti vuccatī tỉ? Yasma kho ananda, 
suññam attena va attaniyena va, tasma suñño lokoti vuccati.” Kiãcananda suññam 
attena va attaniyena va? Cakkhum* kho ananda suññam attena vā attaniyena va. 
Rupa suñña — cakkhuviññanam suññam — cakkhusamphasso suñño — yadidam 
cakkhusamphassapaccayā uppajjai vedaytam sukham va dukkham vā 
adukkhamasukham va, tampi suññam. Sotam suññam — Saddā suññãa? — Ghānam 
suññam — Gandha suñña'" — Jivhā suñña — Rasa suñña — Kayo suñño — Photthabbā 
suūūā — Mano suñño — Dhamma suñña'" — Manoviññanam suññam — 
Manosamphasso suñño — yadidam manosamphassapaccayā uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham va adukkhamasukham va, tampi suññam attena va attaniyena 
va. Yasma kho ananda, suññam attena va attaniyena va, tasma suñño loko ti vuccati 
”ti;" - evampi “yassa natthi idam meti paresam vapi kiñcanam 


Mamattam so asamvindan ti - Mamatta ti dve mamatta: tanhamamattañca 
ditthimamattañca —pe— idam tanhamamattam —pe— idam ditthimamattam. 
Tanhamamattam pahaya ditthimamattam patinissajitva mamattam avindanto 
asamvindanto anadhigacchanto appatilabhanto ti - mamattam so asamvindam. 


Natthi meti na socatī ti - Viparinatam va vatthum na socati, viparinatasmim 
va vatthusmim na socati. Cakkhu me vipariņatanti na socati. Sotam me —pe— 
Salohita me viparinata 'ti na socati na kilamati na paridevati na urattāļim kandati 
sammoham apaJJati ti - natthi meti na socati. 


Tenaha bhagava: 

Yassa natthi idam meti 
paresam vapi kiīcanam, 
mamattam so asamvindam 
natthi meti na socati "ti. 


! veti - Ma, PTS. 

* Bhikkhūnīsamyutta. ' vuccatī ti - Syā, PTS. 

3 sammannesati - PTS. ° cakkhu - Ma, Syā, PTS. 

* sammannesato - PTS. ? saddam suññam - Syā, PTS. 

` yampissa tam hoti - Ma;  gandham suññam - Syā, PTS. 
yampi yassa hoti - Syā, PTS. 1! dhammo suñño - Syā, PTS. 

° Samyuttanikāya, Āsīvisavagga. ” Samyuttanikāya, Channavagga. 
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6. Bởi uì chỉ có khổ được hình thành, 

khổ tồn tại uà tiêu hoại 

không gì khác ngoại trừ khổ được hình thành 

không cái gì khác ngoài khổ được điệt tận.” 

- “đối với vị nào, không có (ý nghị): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc vē 
những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

“Này các tỳ khưu, tương tự y như thế, vị tỳ khưu quán sát sắc đến luôn cả tiến 
trình của sắc, quán sát thọ — tưởng — các hành — thức đến luôn cả tiến trình của thức. 
Trong khi vị ấy đang quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, trong khi đang quán 
sát thọ — tưởng — các hành — thức đến luôn cả tiến trình của thức, ý niệm về ‘tô?’ hay 
“thuộc về tôi hay ‘tôi lā” đều không khởi lên ở vị ấy; - “đối với vị nào, không có (ý 
nghī): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác về bất cứ 
điều gì” còn là như vậy. 

Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, 'thế giới là trống 
không, thế giới là trống không’ là điều được nói đến. Bạch Ngài, về phương diện nào 
thì được gọi là: “Thế giới là trống không ”?” “Này Ananda, bởi vì quả thật là trông 
không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế, được gọi là: “Thế giới là trông 
không.’ Và này Ananda, cái gì là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã? 
Này Ananda, Mát là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Các sắc là 
trống không — Nhãn thức là trống không — Nhãn xúc là trống không — Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc; cảm 
thọ ấy cũng là trống không. Tai là trống không — Các thinh là trống không — Mũi là 
trống không — Các hương là trống không — Lưỡi là trống không — Các vi là trống 
không — Thân là trống không — Các xúc là trống không — Y là trống không — Các 
pháp là trống không —- Ý thức là trống không — Y xúc là trống không — Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên ý xúc, đầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc, cảm thọ 
ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Này Ananda, bởi vì 
quả thật là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế, được gọi là: 
“Thế giới là trống không.” - “đối với vị nào, không có (ý nghi): “Cái này thuộc về tôi, 
hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Vị ấy, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta - Trạng thái 
chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái 
và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do 
tham ái. -nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng 
thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, 
trong khi không tìm thấy, trong khi không tìm kiếm, trong khi không đạt đến, trong 
khi không đạt được; - vi ấy, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta’ là 
như thế. 

(Biết rằng): ‘Không có gì thuộc vē ta, nhờ thế không sâu muộn: (VỊ ấy) 
không sầu muộn về vật đã bị biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi. (Nghĩ 
rằng): "Māt của ta bị biến đổi,” vị ấy không sầu muộn. (Nghĩ rằng): “Tai của ta —nt— 
“Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi,” vị ấy không sầu muộn, không 
mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - 
“(biết rằng): “Không có gì thuộc về ta, nhờ thế không sầu muộn” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi nào, không có (ý nghĩ): Cái này thuộc vē tôi, 

hoặc (Cái này) thuộc ué những người khác vē bất cứ điều gì, 

U dy, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta, 

(biết rằng): ‘Không có gì thuộc vē ta, nhờ thế không sầu muộn.” 
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15 - 18 
Anitthurī ananugiddho' 
anejo sabbadhī samo, 
tamānisamsam pabrūmi 
pucchito avikampinam. 


Anitthurī ananugiddho anejo sabbadhī samo ti - Katamam nitthuriyam? 
Idhekacco nitthuriyo” hoti paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu issati 
usūyati* issam bandhati; yam evarūpam nitthuriyam nitthuriyakammam issā 
issāyanā issāyitattam' usūyā usūyanā” usūyāyitattam,* idam vuccati nitthuriyam. 
Yassetam nitthuriyam pahīnam samucchinnam —pe— ñanaggina daddham; so 
vuccati anitthurīti.' Ananugiddho ti - Gedho vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe— 
abhijjhā lobho akusalamulam. Yasseso gedho pahīno samucchinno —pe— ñanaggina 
daddho; so vuccati ananugiddho. So rūpe agiddho sadde —pe— ditthasutamuta- 
viññatabbesu dhammesu agiddho agathito* amucchito anajjhopanno vītagedho 
vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahīnagedho patinissatthagedho 
vītarāgo vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo patinissattharāgo 
nicchato nibbuto sītibhūto sukhapatisamvedī brahmabhūtena attana viharatī ti - 
anitthurī ananugiddho. 


Anejo sabbadhī samo ti - Ejā vuccati taņhā, yo rāgo sārāgo —pe—- abhijjhā 
lobho akusalamulam. Yassesā ejā taņhā pahina samucchinnā —pe-iāņagginā 
daddha, so vuccati anejo. Ejāya pahīnattā anejo. So lābhe'pi na iñjati, alābhepi na 
iñjati yasepi na 1ñJatl, ayasepi na iñjati, pasamsāyapi na iñjati, nindāyapi na iñjati, 
sukhepi na iñjati, dukkhepi na iñjati, na calati na vedhati nappavedhati na 
sampavedhatī ti - anejo. Sabbadhi samo 'ti — Sabbam vuccati dvādasāyatanāni: 
cakkhu ceva’ rupa ca —-pe— mano ceva dhammā ca. Yato ajjhattikabāhiresu ayatanesu 
chandarago pahīno hoti ucchinnamulo tālāvatthukato anabhavam kato'° āyatim 
anuppādadhammo, so vuccati sabbadhi samo. So sabbattha tādi" sabbattha 
majjhatto sabbattha upekkhako ti - anejo sabbadhī samo. 


anānugiddho - Syā, PTS, evam sabbattha. 


1 
* nitthurī - Syā, PTS. 7 anitthurī ti anitthurī - Syā, PTS. 
* ussuyati - Syā; upasuyyati - PTS. * agadhito - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
* issayitattam - PTS. ? cakkhuūceva - Sīmu. 
` ussuyā ussuyanā - Syā, PTS.  anabhāvangato - Syā, PTS; 
° usūyitattam - Ma; anabhāvakato - Sīmu 1. 
ussuyitattam - Syā, PTS. '' sabbattha samo sabbattha tādi - Syā, PTS. 
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15 - 18 
Không ganh ghét, không thèm khát, 
không dục uọng, bình đẳng ở mọi nơi, 
điều ấu là sự lgi ích mà Ta nói, 
khi được hỏi ué ui không lau động. 


Không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ở mọi 
nơi: Điều nào là sự ganh ghét? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là có sự ganh ghét, rồi 
ganh ty, khó chju, trói buộc lòng ganh ty với sự lợi lộc, trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, kính lễ, cúng dường của vị khác; sự ganh ghét nào có hình thức như vậy là hành 
động ganh ghét, sự ganh ty, biểu hiện ganh ty, trạng thái ganh ty, sự khó chịu, biểu 
hiện khó chịu, trạng thái khó chịu; điều này được gọi là sự ganh ghét. Đối với vị nào, 
sự ganh ghét này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không ganh ghét. Không thèm khát: Thèm khát nói 
đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị nào, sự thèm khát ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không thèm khát. Vi ấy không 
thèm khát ở sắc, ở thinh, —nt— không thèm khát ở các pháp đã được thấy-đã được 
nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, 
không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lia, có sự thèm khát đã được tách ha, có 
sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã 
được giải thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, 
có sự luyến ái đã được xa lia, có sự luyến ái đã được tách lia, có sự luyến ái đã được từ 
bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có 
trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; - ‘không 
ganh ghét, không thèm khát là như thế. 


Không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi - Dục vọng: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với vị nào, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng. Vi ấy không xao động vì lợi lộc, 
không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì 
không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao 
động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, 
không chấn động, không rúng động; - “không dục vọng là như thế. Bình đẳng ở 
mọi nơi: Mọi nơi nói đến mười hai xứ: mắt và các sắc, —nt— ý và các pháp. Khi nào 
sự mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, vị ấy được gọi là bình đẳng ở mọi nơi. 
Vi ấy tự tại ở tất cả các nơi, trung dung ở tất cả các nơi, hành xả ở tất cả các nơi; - 
“không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơï là như thế. 
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Tamanisamsam pabrūmi pucchito avikampinan ti - Avikampinam 
puggalam puttho' pucchito yacito ajjhesito pasadito ime cattāro anisamse pabrūmi: 
so” anitthurī ananugiddho anejo sabbadhi samoti brumi acikkhami —pe— pakāsemī ti 
- tamanisamsam pabrumi pucchito avikampinam. 


Tenaha bhagava: 
"Anitthurī ananugiddho 
anejo sabbadhī samo, 
tamānisamsam pabrūmi 
pucchito avikampinan "ti. 


15 - 19 
Anejassa vijānato 
natthi kāci nisankhiti,* 
virato so viyārambhā' 
khemam passati sabbadhi. 


Anejassa vijanato ti - Ejā vuccati taņhā, yo rāgo sarago —pe— abhijjhā lobho 
akusalamūlam. Yassesā evam taņhā pahina samucchinna -pe— ñanaggina daddha; 
so vuccati anejo. Ejāya pahīnattā anejo. So lābhepi na 1ñJati, alābhepi na iñjati, yasepi 
na iñjati, ayasepi na ifijati, pasamsāyapi na ifijati, nindāyapi na ifijati, sukhepi na 
iñjati, dukkhepi na iñjati, na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhati. 
Anejassa vijānato ti” - Jānato ājānato vijānato pativijānato pativijjhato, *sabbe 
sankhārā aniccā ti jānato ājānato vijānato pativijānato pativijjhatoti, 'sabbe sankhārā 
dukkha 'ti —pe— ‘yam kiūci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti 
jānato ājānato vijānato pativijānato pativijjhato ti - anejassa vijānato. 


Natthi kāci nisankhitī ti - Nisankhitiyo vuccanti puññabhisankharo 
apuññabhisankharo aneñJabhisankharo. Yato puññabhisankharo ca 
apuññabhisankharo ca aneñjabhisankharo ca pahīnā honti, ucchinnamula 
talavatthukata anabhāvamkatā āyatim anuppadadhamma, ettāvatā nisankhitiyo 
natthi na santi na samvijjanti nūpalabbhanti, pahina samucchinnā vūpasantā 
patippassaddhā abhabbuppattikā ttāņagginā daddhā ti - natthi kāci nisankhiti. 


1 


puggalānam phuttho - Syā, PTS. 
yo so - Ma, Syā, PTS. 
nisankhati - Ma. 
*viyārabbhā - Ma. 
l] Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda; Khuddakavatthuvibhanga. 
` na vedhati nappavedhati na sampavedhatīti - anejassa. Vijānatoti - Ma, Syā, PTS. 


N 


3 
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Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Điều y là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động: Khi 
được hỏi về người không lay động, khi được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được 
đặt niềm tin, Ta nói về bốn điều lợi ích này; Ta nói, Ta nêu ra, —nt— Ta bày tỏ rằng: 
“Vi ấy không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi;” - 
“điều ấy là sự lợi ich mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Không ganh ghét, không thèm khát, 
không dục uọng, bình đẳng ở mọi nơi, 
điều dy là sự lợt ích mà Ta nói, 

khi được hỏi ué ui không lau động.” 


15 - 19 
Đối uó vi không dục uọng, đang nhận thức, 
thì không có bât cứ sự tích lũu nghiệp nào. 
VỊ ấu, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp, 
nhìn thấu an toàn ở moi nơi. 


Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức: Dục vọng nói đến tham ái, tức 
là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với vị nào, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng. Vi ấy không xao động vì lợi lộc, 
không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì 
không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao 
động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, 
không chấn động, không rúng động; - 'đối với vị không dục vong là như thế.' Đang 
nhận thức: đang hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang 
thấu triệt. Đối với vị đang hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, 
đang thấu triệt rằng: “Tất cả các hành lā vô thường;” đối với vị đang hiểu biết, đang 
nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là 
khổ,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu dēu có bản tánh 
hoại diệt;” - 'đối với vị không dục vọng, đang nhận thức là như thế. 


Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào: Các sự tích lũy nghiệp nói đến 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành.? Khi nào phúc hành, phi phúc hành, và 
bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho 
đến như thế thì các sự tích lũy nghiệp là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - thi không có 
bất cứ sự tích lũy nghiệp nào’ là như thế. 


' Dịch theo văn bản Pali của Tam Tạng Miến Điện, Thái Lan, và PTS (ND). 


2 Xem Phần Phụ Chú về ‘Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 


623 


Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Virato so viyarambha ti - Viyarambho vuccati puññabhisankharo 
apuññabhisankharo aneñJabhisankharo. Yato puññabhisankharo ca 
apuññabhisankharo ca aneñjabhisankharo ca pahīnā honti, ucchinnamula 
tālāvatthukatā anabhāvamkatā āyatim anuppadadhamma; ettāvatā arabbha 
viyārambhā ārato assa virato pativirato nikkhanto' nissato? vippamutto visaññutto 
vimariyādīkatena cetasā viharatī ti” - virato so viyarambha. 


Khemam passati sabbadhī ti - Rāgo bhayakaro, doso bhayakaro, moho 
bhayakaro —pe— bhayakarā kilesa. Bhayakarassa rāgassa pahīnattā —pe— 
bhayakarānam kilesānam pahīnattā sabbattha khemam passati, sabbattha abhayam 
passati, sabbattha anītikam passati, sabbattha anupaddavam passati, sabbattha 
anupassaggatam' passatī ti - khemam passati sabbadhI. 


Tenāha bhagavā: 

"Anejassa vijānato 

natthi kāci nisankhiti, 

virato so viyārambhā 
khemam passati sabbadhī "ti. 


15-20 
Na samesu na omesu 
na ussesu vadate muni, 
santo so vītamacchero,” 
nādeti na nirassatī ti (bhagavā). 


Na samesu na omesu na ussesu vadate muni ti - Monam vuccati ñanam, 
ya pañña pajānanā -pe- sangajālamaticca so munī ti. Muni seyyohamasmīti va, 
sadisohamasmīti va, hīnohamasnīīti vā na vadati na katheti na bhanati na dīpayati na 
voharatī ti - na samesu na omesu na ussesu vadate muni. 


Santo so vītamacchero ti - Santo ti ragassa santatta samitattā santo, dosassa 
- mohassa —pe— sabbakusalabhisankharanam santattā samitattā vūpasamitattā 
vijjhātattā nibbutattā vigatattā patipassaddhattā santo upasanto vūpasanto nibbuto 
patippassaddho ti — santo so. Vītamacchero ti pañca macchariyāni: 
avasamacchariyam —pe— gaho; idam vuccati macchariyam.* Yassetam macchariyam 
pahīnam samucchinnam —pe— ñanagsina daddham; so vuccati vitamaccharo 
vigatamaccharo cattamaccharo vantamaccharo muttamaccharo pahīnamaccharo 
patinissatthamaccharo ti - santo so vītamacchero. 


nikkhito - PTS. 

nissattho - Syā, PTS. >vītamaccharo - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
vihareyyā ti - PTS. ° gāho vuccati macchariyam - Ma, PTS. 
sabbattha anupasaggam passati sabbattha anupasatthattam passatīti - Ma; 

sabbattha anupasaggam passati sabbattha passaddham passatīti - Syā, PTS. 


1 
2 
3 
4 
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Dai Diën Gidi Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Vị ấy, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp: Sự tạo nghiệp nói đến phúc hành, phi 
phúc hành, và bất động hành. Khi nào phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc 
với khởi đầu, với sự tạo nghiệp, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới han; - “vị ấy, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp là như thế. 


Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi: Luyến ái là nhân tố gây ra sợ hãi, sân hận là 
nhân tố gây ra sợ hãi, si mê là nhân tố gây ra sợ hãi, —nt— các ó nhiễm là các nhân tố 
gây ra sợ hãi. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với nhân tố gây ra sợ hãi là luyến ái — 
nt— Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các nhân tố gây ra sợ hãi là các ô nhiễm, vị 
ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi, nhìn thấy không sợ hãi ở mọi nơi, nhìn thấy không 
tai họa ở mọi nơi, nhìn thấy không bất hạnh ở mọi nơi, nhìn thấy không nguy hiểm ở 
mọi nơi; - “nhìn thấy an toàn ở mọi no; là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới vi không dục vong, đang nhận thức, 
thì không có bât cứ sự tích lũu nghiệp nào. 
VỊ ấu, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp, 

nhìn thấu an toàn ở moi nơi.” 


15- 20 

“Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang bằng, 
không là trong số những người thấp kém, không là trong số những người vu uiệt. 
Được an tịnh, dā xa lia sự bón xẻn, vi ấu không nắm giữ, không rời bỏ” (đức Thế 
Tôn nói vây). 


Bậc hiên trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, không là trong số những 
người ưu việt - Bản thể hiên trí: nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận biết —nt— đã vượt 
qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Bậc hiền trí 
không mô tả, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả rằng: 
“Ta là ngang bằng,” hoặc “Ta là tốt hơn,” hoặc “Ta là thua kēm;” - “bậc hiền trí không 
mô tả (bản thân) là trong số những người ngang bằng, không là trong số những người 
thấp kém, không là trong số những người ưu việt là như thế. 


Được an tịnh, vị ấy dā xa lia sự bón xẻn - An tịnh: Trạng thái được an tịnh, 
trạng thái được yên lặng đối với luyến ái là an tịnh; trạng thái được an tịnh, trạng 
thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái 
được tịch diệt, trạng thái được tách lia, trạng thái được tịch tịnh đối với sân hận — đối 
với si mê —nt— đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, 
tịch diệt, tịch tịnh; - “vị ấy được an tịnh là như thế. Đã xa lia sự bón xēn: Có nām 
loại bón xẻn: bón xēn về chỗ ở —nt— sự nắm lấy, điều này được gọi lā bón xẻn. Đối với 
vị nào, sự bón xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là có sự bón xẻn đã được xa lia, có sự bón xén đã được 
tách ha, có sự bón xẻn đã được từ bỏ, có sự bón xēn đã được tẩy trừ, có sự bón xẻn dā 
được giải thoát, có sự bon xēn đã được dứt bỏ, có sự bón xẻn đã được buông bỏ; - 
“được an tịnh, vị ấy đã xa lia sự bon xẻn' là như thế. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Nādeti na nirassatīti bhagavā ti - Nādetī ti rūpam nādiyati' na upādiyati na 
gaņhāti na parāmasati nābhinivisati. Vedanam — saññam — sankhāre — viññanam — 
gatim — uppattim — patisandhim — bhavam — samsāram — vattam nādiyati” na 
upādiyati na gaņhāti na parāmasati nabhinivisatI ti - nādeti. Na nirassatī ti rūpam 
na pajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvam gameti. Vedanam — saññam — 
sankhāre — viññanam — gatim uppattim — patisandhim — bhavam — samsāram — 
vattam na pajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvam gameti.* Bhagavā ti 
gāravādhivacanam —pe- sacchikā paññatti yadidam bhagavā ti - nādeti na nirassatīti 
bhagavā ti. 


Tenāha bhagavā: 

“Na samesu na omesu 

na ussesu vadate muni, 

santo so vītamacchero 

nādeti na nirassatī ti bhagavā "ti. 


Attadaņdasuttaniddeso samatto 
paņņarasamo. 


--00000-- 


16. SĀRIPUTTASUTTANIDDESO 


Atha sāriputtasuttaniddeso vuccāti: 


16-1 
Na me dittho ito pubbe 
(ieccāyasmā sāriputto) 
na suto uda kassaci, 
evam vagguvado satthā 
tusitā gaņimāgato. 


Na me dittho ito pubbe ti ito pubbe me mayā na” ditthapubbo so bhagavā 
iminā cakkhunā iminā attabhavena; yada bhagava tavatimsabhavane 
pāricchattakamūle pandukambalasilayam vassam vuttho* devagaņaparivuto majjhe 
maņimayena sopānena sankassanagaram otinno, imam dassanam pubbe na dittho ti 
- na me dittho ito pubbe. 


Iccayasma sāriputto ti - Iecā tí padasandhi padasamsaggo padapāripūri 
akkharasamavāyo byañJanasilithata padānupubbatāmetam “cca ti. Ayasmā ti 
piyavacanam garuvacanam sagāravasappatissavacanametam "āyasmā ti. Sāriputto 
"H tassa therassa nāmam sankhā samañña paññatti vohāro nāmam nāmakammam 
nāmadheyyam nirutti byañJanam abhilapo ti - iecāyasmā sāriputto. 


! rūpam nādeti nādiyati - Syā, PTS. 

* vattam nādeti nādiyati - Syā, PTS. ` na mayā - PTS. 

3 gametīti na nirassati - Syā, PTS. ° vuttho - Syā, PTS. 
* nādeti na nirassatīti bhagavā tỉ - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 


626 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Vị ấy không nắm giữ, không rời bỏ - Không nắm giữ: Vị ấy không nắm 
giữ, không chấp thủ, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt sắc. VỊ ấy 
không nắm giữ, không chấp thủ, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt thọ 
— tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sinh — sự tái sinh — sự nối liền tái sanh — sự 
hiện hữu — sự luân hồi —su luân chuyển; - không nắm giữ là như thế. Không rời 
bỏ: Vi ấy không dứt bỏ, không xua đi, không làm chấm dứt, không làm cho không 
còn hiện hữu sắc. Vi ấy không dứt bỏ, không xua di, không làm chấm dứt, không làm 
cho không còn hiện hữu thọ — tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sinh — sự tái 
sinh — sự nối liền tái sanh — sự hiện hữu — sự luân hồi —su luân chuyển. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Ton; - “vị ấy không nắm giữ, không rời bó’ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang bằng, 
không là trong số những người thấp kém, không là trong số những người ưu uiệt. 
Được an tịnh, đã xa lia sự bón xẻn, vi ấu không nắm giữ, không rời bỏ” (đức Thế 
Tôn nói vây). 


Diễn Giải Kinh Uč Hạnh của Bản Thân được đây đủ - 
phần thứ mười lām. 


--00000-- 


16. DIĒN GIẢI KINH VỀ SĀRIPUTTA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về Sariputta được nói đến: 


16-1 

Từ đâu trở vē trước, con chưa từng được thấu, 

(Đại đức Sariputta đã nói thếấu), 

hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào. 

Bậc Đạo Sư, ui có giọng nói êm diu như thế, 

bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cối trời Tusitā. 

Từ đây trở vê trước, con chưa từng được thấy: Từ đây trở về trước, đức 
Thế Tôn ấy chưa được thấy trước đây bởi chính tôi bằng con mắt này, bởi bản ngã 
này; vào lúc đức Thế Tôn, sau khi trải qua mùa (an cư) mưa ở cung trời Tam Thập, tại 
gốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức Trời Sakka,' được tháp tùng bởi hội chúng chư 
Thiên, đã ngự xuống thành Sankassa bằng cầu thang làm bằng ngọc ma-ni (đặt) ở 
chính giữa; cảnh tượng này trước đây chưa được nhìn thấy; - tü đây trở về trước, con 
chưa từng được thāy là như thế. 

Đại đức Sāriputta đã nói thế ấy - Thế Xy: Từ “iccđ'` này là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Đại đức: Từ 'āyasmā này 
là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. 
Sāriputta: là tên của vị trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự 
diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - “đại đức 
Sāriputta đã nói thế ấy' là như thế. 


' paņdukambalasilāyam: dịch sát nghĩa sẽ là “ở tảng đá phủ tấm mēn màu cam” (ND). 
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Na suto uda kassacī ti - Nā ti patikkhepo. Udā ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri akkharasamavāyo byafijanasilitthatā padānupubbatāmetam udāti. 
Kassacī ti kassaci khattiyassa va brahmanassa va vessassa va suddassa vā 
gahatthassa va pabbajitassa va devassa va manussassa va t1 - na suto uda kassaci. 


Evam vagguvado satthā ti - Evam vagguvado madhuravado pemanīyavado 
hadayangamavado karavikarutamañJughoso.' Atthangasamannagato kho pana tassa 
bhagavato mukhato ghoso niccharati: vissattho ca viññeyyo” ca mafiju ca savanīyo ca 
bindu’ ca avisārī ca gambhīro ca ninnādī ca. Yathaparisam' kho pana so bhagavā 
sarena viññapetl; na assař bahiddhā parisaya ghoso niccharati. Brahmassaro kho 
pana so bhagavā karavīkabhāņī ti - evam vagguvado. 


Satthā ti sattha bhagavā satthavaho. Yathā satthavaho satte kantaram tāreti, 
corakantāram tāreti, vāļakantāram tareti, dubhikkhakantaram taretl, nirudaka- 
kantāram tāreti, uttāreti, nittāreti, patāreti, khemantabhūmim sampāpeti, 
evamevam bhagavā satthavaho satte kantāram tāreti; jātikantāram tāreti, 
jarākantāram tāreti, byādhikantāram tāreti, maraņakantāram tāreti, sokakantāram 
tāreti, paridevakantāram tāreti, dukkhakantāram tāreti, domanassūpāyāsakantāram 
tāreti, rāgakantāram tāreti, dosakantāram tāreti, mohakantāram tāreti, 
mānakantāram tāreti, ditthikantāram tāreti, kilesakantāram tāreti, duccarita- 
kantāram tāreti, rāgagahanam tāreti, dosagahanam tāreti, mohagahanam tāreti, 
managahanam tāreti, ditthigahanam tāreti, kilesagahanam tāreti, duccaritagahanam 
tāreti, uttāreti, nittāreti, patāreti, khemantam amatam nibbānam sampāpetī ti - 
evampi bhagavā satthavāho. 


Athavā bhagavā netā vinetā anunetā paññapeta" nijjhāpetā pekkhetā pasadeta ti - 
evampi bhagavā satthavāho. 


Athavā bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā asaūjātassa maggassa 
saūjanetā anakkhātassa maggassa akkhātā maggaūūū maggavidū maggakovido. 
Maggānugā ca panassa* etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatā 'ti evampi 
bhagavā satthavāho ti - evam vagguvado satthā. 


' karavikarudamañjussaro - Syā, PTS. ` tassa - Syā, PTS. 

* suviññeyyo - Syā, PTS. ° nitthāreti - PTS. 

* bindhu - PTS. ”paññapetä - Ma; saññapeta - Syā, PTS. 
* yada parisam - Syā, PTS. * ca pana - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
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Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào - Chưa từng: là sự phủ 
định. Hoặc: Từ ‘uda’ này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm 
đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần 
tự của các câu văn. Của bất cứ người nào: của bất cứ ai, của vị Sāt-dē-ly, hoặc của 
vị Bà-la-môn, hoặc của thương buôn, hoặc của kẻ nô lệ, hoặc của người tại gia, hoặc 
của vị xuất gia, hoặc của vị Trời, hoặc của người nhân loại; - hoặc chưa từng được 
nghe của bất cứ người nào' là như thế. 


Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế: Giọng nói êm dịu như thế là 
giọng nói ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, giọng nói đi vào trái tim, có âm thanh dịu 
dàng như tiếng hót của loài chim karauika. Hơn nữa, âm thanh phát ra từ miệng của 
đức Thế Tôn ấy có tám yếu tố: không bị lắp bắp, có thể hiểu được, dịu dàng, nghe êm 
tai, chắc nịch, không bị loãng, sâu sắc, và có âm vang. Hơn nữa, đức Thế Tôn ấy giảng 
giải cho hội chúng như thế ấy bằng tiếng nói; âm giọng của Ngài không thoát ra bên 
ngoài của hội chúng. Hơn nữa, đức Thế Tôn ấy có âm thanh của Phạm Thiên, có 
giọng nói của loài chim karavīka; - “vi có giọng nói êm diu là như thế. 


Bậc Đạo Sư: Bậc Đạo Sư là đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe. Giống như 
người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ có 
trộm cướp, giúp vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ có khó khăn về 
vật thực, giúp vượt qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, 
giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ổn, tương tự như vậy, 
đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt 
qua hiểm lộ của sanh, giúp vượt qua hiểm lộ của già, giúp vượt qua hiểm lộ của bệnh, 
giúp vượt qua hiểm lộ của chết, giúp vượt qua hiểm lộ của sầu muộn, giúp vượt qua 
hiểm lộ của than vãn, giúp vượt qua hiểm lộ của khổ, giúp vượt qua hiểm lộ của ưu 
phiền và lo âu, giúp vượt qua hiểm lộ của luyến ái, giúp vượt qua hiểm lộ của sân 
hận, giúp vượt qua hiểm lộ của sỉ mê, giúp vượt qua hiểm lộ của ngã mạn, giúp vượt 
qua hiểm lộ của tà kiến, giúp vượt qua hiểm lộ của ô nhiễm, giúp vượt qua hiểm lộ 
của ué hạnh, giúp vượt qua sự nắm giữ của luyến ái, giúp vượt qua sự nắm giữ của 
sân hận, giúp vượt qua sự nắm giữ của si mê, giúp vượt qua sự nắm giữ của ngã man, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của tà kiến, giúp vượt qua sự nắm giữ của ô nhiễm, giúp 
vượt qua sự nắm giữ của uế hạnh, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt 
khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ổn, Bất Tử, Niết Bàn; - “đức Thế Tôn, 
người chỉ đạo đoàn xe là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, bậc 
Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khoi Mở, bậc Khởi Tín; - “đức Thế Tôn, người chỉ 
đạo đoàn xe’ còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm 
sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, 
những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy); - 'đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe’ còn là như vậy; - “Bậc 
Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế là như vậy. 


629 


Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Tusitā gaņimāgato ti - Bhagavā tusitā kāyā' cavitvā sato sampajāno 
mātukucchim okkanto ti - evampi tusitā gaņimāgato. Athavā deva vuccanti tusitā;’ te 
tutthā santuttha attamanā pamuditā pītisomanassajātā; devalokato* gaņim āgatoti 
evampi tusita gaņimāgato. Athavā arahanto vuccanti tusitā.* Te tutthā santuttha 
attamanā paripuņņasankappā. Arahantānam gaņim agato ti - evampi tusitā 
gaņimāgato. Gaņī ti gaņī bhagavā; gaņācariyoti gaņī; gaņassa satthāti gaņī; gaņam 
pariharatīti gaņī; gaņam ovadatīti gaņī; gaņamanusāsatīti gaņī; visārado gaņam 
upasankamatīti gaņī; gaņossa”* sussūsati sotam odahati añña cittam upatthapetīti 
gaņī; gaņam akusalā utthāpetvā* kusale patitthāpetīti gaņī; bhikkhugaņassa gaņī, 
bhikkhunīgaņassa gaņī, upāsakagaņassa gaņī, upāsikāgaņassa gaņī, rājagaņassa gaņī, 
khattiyaganassa — brāhmaņagaņassa — vessagaņassa — suddagaņassa — devaganassa 
— brahmaganassa gaņī, sanghī, gani, gaņācariyo. Agato ti agato upagato 
samupāgato' sampatto* sankassanagaran ti - tusitā gaņimāgato. 


Tenāha thero sāriputto: 
“Na me dittho ito pubbe 
(iecāyasmā sāriputto) 
na suto uda kassaci, 
evam vagguvado satthā 
tusitā gaņimāgato "ti. 


16-2 
Sadevakassa lokassa 
yathā dissati cakkhumā, 
sabbam tamam vinodetvā 
ekova' ratimajjhagā. 


Sadevakassa lokassā ti - sadevakassa lokassa samārakassa sabrahmakassa 
sassamaņabrāhmaņiyā paJaya sadevamanussaya ti - sadevakassa lokassa. 


Yathā dissat cakkhumā ti - Yatha bhagavantam tavatimsabhavane 
pāricchattakamūle paņdukambalasilāyam nisinnam dhammam desentam devatā 
passanti, tathā manussā passanti; yathā manussā passanti, tathā devatā passanti; 
yathā devānam dissati, tathā manussānam dissati; yatha manussānam dissati, tatha 
devānam dissatī ti - evampi 'yathā dissati cakkhumā. Yathā va pan eke” bhonto 
samaņabrāhmaņā adantā dantavaņņena dissanti, asantā santavaņņena dissanti, 
anupasantā upasantavaņņena dissanti, anibbutā nibbutavaņņena dissanti. 


' tusitakāyā - Ma. é vutthāpetvā - Ma, Syā, PTS. 

* tusitā vuccanti devā - Syā, PTS. ' upagato samupagato - Ma, Syā, PTS. 
* tusitadevalokato - Syā, PTS. * samupapanno - Ma, Sīmu. 

* tusitā vuccanti arahanto - Syā, PTS. ? eko ca - PTS. 

> gaņassa - Ma, Syā, PTS, Sa. 1 pan’ ete - Syā, PTS. 
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Bậc có đô chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā: Đức Thế Tôn, sau khi lia khỏi 
hội chúng Tusita, có niệm, có sự nhận biết rõ, đã ngự xuống vào thai bào của người 
mẹ; - “bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā là như vậy. Hoặc là, chư Thiên 
được gọi là Tusita; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ 
lạc; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng từ thế giới chư Thiên; - “bậc có đồ 
chúng, dā đi đến từ cõi trời Tusitā còn là như vậy. Hoặc là, các vị A-la-hán được gọi 
là Tusita; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hy, có tâm tư hoàn mãn; Ngài đã đi đến 
vị thế của bậc có đồ chúng của các vị A-la-hán; - “bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi 
trời Tusitā' còn là như vậy. Bậc có đồ chúng: Đức Thế Tôn là bậc có đồ chúng: “vị 
thầy của đồ chúng là bậc có đồ chúng; “bậc đạo sư của đồ chúng là bậc có đồ chúng; 
‘vi chăm nom đồ chúng’ là bậc có đồ chúng: ‘vi giáo huấn đồ chúng’ là bậc có đồ 
chúng: “vị chỉ day đồ chúng’ là bậc có đồ chúng; ‘vi tự tin tiếp cận đồ chúng’ là bậc có 
đồ chúng; “đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, thiết lập tâm mong muốn 
hiểu biết là bậc có đồ chúng: "vi đưa đồ chúng ra khỏi bất thiện pháp và sách tấn 
thiện pháp’ là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng tỳ khưu là bậc có đồ chúng: vị có đồ 
chúng tỳ khưu ni là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng: vi 
có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ chúng; 
vị có đồ chúng Sát-đế-Ìy — vị có đồ chúng Bà-la-môn — vị có đồ chúng thương buôn — 
vị có đồ chúng nô lệ — vị có đồ chúng chư Thiên — vị có đồ chúng Phạm Thiên là bậc 
có đồ chúng; vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thầy của đồ chúng. Đã đi đến: 
đã đi đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, dā đạt đến thành Sankassa; - “bậc có đồ 
chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Từ đâu trở ué trước, con chưa từng được thấu, 
(Đại đức Sariputta đã nói thếấu), 

hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào, 
Bậc Đạo Sư, ui có giọng nói êm diu như thế, 

bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cối trời Tusita.” 


16 - 2 

Đối uó thế gian có cả chư Thiên, 

bậc Hữu Nhãn được nhìn thấu là như thế. 

Sau khi xua di tất cả tăm tối, 

chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm. 

Đối với thế gian có cả chư Thiên: đối với thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cối 
Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
người; - “đối với thế gian có cả chư Thiên’ là như thế. 


Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế: Chư Thiên nhìn thấy đức Thế 
Tôn ngồi ở cung trời Tam Thập, tại gốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức Trời Sakka 
đang thuyết Pháp như thế nào, loài người nhìn thấy như thế ấy; loài người nhìn thấy 
như thế nào, chư Thiên nhìn thấy như thế ấy; Ngài được nhìn thấy giữa chư Thiên 
như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế ấy; Ngài được nhìn thấy 
giữa loài người như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa chư Thiên như thế ấy; - “bậc 
Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thể là như vậy. Hoặc ngược lại, giống như một số 
tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, không rèn luyện, được nhìn thấy có vẻ đã được rèn 
luyện; không an tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được an tịnh; không yên tịnh, được 
nhìn thấy có vẻ đã được yên tịnh; không tịch tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được tịch 
tịnh. 
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1. “PaHrupako mattikākuņdalova 
lohaddhamāsova' suuannachanno, 
caranti loke parivārachannā 
anto asuddhā bahi sobhamānā ti.” 
Na bhagava evam’ dissati. 


Bhagavā bhūtena tacchena tathena yāthāvena aviparītena* sabhāvena danto 
dantavaņņena dissati, santo santavaņņena dissati, upasanto upasantavaņņena 
dissati, nibbuto nibbutavannena dissati; akappita”-iriyāpathā ca buddha bhagavanto 
paņidhisampaņņā ti - evampi 'yathā dissati cakkhumā” Athavā bhagavā 
visuddhasaddo gatakittisaddasiloko* nagabhavane ca supaņņabhavane ce 
yakkhabhavane ca asurabhavane ca gandhabbabhavane ca mahārājabhavane ca 
indabhavane ca brahmabhavane ca devabhavane ca ediso ca tadiso ca” tato ca bhiyyo 
*ti - evampi "yathā dissati cakkhumā.” Athavā bhagavā dasahi balehi samannagato 


— 


teJena ca balena ca gunena ca viriyena ca paññaya ca dissati ñayati paññayati. 


2. “Dure santo pakasenti himavantova pabbato, 
asantettha na dissanti ratti’ khittā yathā sara ”ti.° 
Evampi ‘yathā dissati cakkhumā. 


Cakkhumā ti bhagavā pañcahi cakkhūhi cakkhumā: mamsacakkhunapi 
cakkhuma, dibbacakkhunapl° cakkhuma,  pannācakkhunāpi cakkhuma, 
buddhācakkhunāpi cakkhuma, samantacakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā mamsacakkhunāpi cakkhumā? Mamsacakkhumhi bhagavato 
pañca vaņņā samvijjanti: nīlo ca vaņņo pītako ca vaņņo lohitako ca vaņņo kaņho ca 
vaņņo odato ca vaņņo. Akkhilomāni ca bhagavato - yattha ca" akkhilomāni 
patitthitāni tam mam hoti sunīlam pāsādikam dassaneyyam ummāpuppha- 
samānam.'” Tassa parato pītakam hoti supītakam suvaņņavaņņam pasadikam 
dassaneyyam kaņikārapupphasamānam."” Ubhato akkhikūtāni bhagavato lohitakāni 
hoti sukaņham alukham siniddham' pāsādikam dassaneyyam addāritthaka- 
samānam.” Tassa parato odātam hoti su-odatam setam paņdaram pāsādikam 
dassaneyyam osadhītārakāsamānam.'* Tena bhagavā pākatikena mamsacakkhunā 
attabhāvapariyāpannena purimasucaritakammabhinibbattena samantā yojanam 
passati diva ceva rattiñca. 


' lohamāso va - Syā, PTS. 


* Kosalasamyutta - Dutiyavagga. ! yattha ca bhagavato - Syā, PTS. 

* evampi - Syā, PTS. ? umāpupphasamānam - Ma; 

* aviparittena - PTS. ummārapupphasamānam - Syā. 

` akampita - Syā, PTS. * kaņņikārapupphasamānam - Syā, PTS. 
° bhatakittisaddasiloko - Syā, PTS. * suddham - Ma, Sīmu 2. 

7 etādiso ca tādiso ca - Syā, PTS. > alaritthakasamanam - Syā; 

° rattim - Ma, Syā, PTS. aļārikatthakasamānam - PTS; 

? Dhammapada, Pakiņņakavagga. bhaddāritthakasamānam - Sa. 

1 dibbena cakkhunāpi - PTS. é osadhitārakasamānam - Ma, Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


1. “Tựa như bông tai làm bằng đất sét là đồ giả mạo, 
tựa như một nửa tiền bằng đồng được phủ lên lớp uàng, 
chúng sống ở thế gian, được che đậu dưới lớp vó bọc, 
bên trong thì không trong sạch, bên ngoài thì sáng rỡ.” 
Đức Thế Tôn được nhìn thấy không là như vậy. 


Đức Thế Tôn, theo sự thật, với sự đúng đắn, bằng thực thể, với sự xác đáng, với sự 
không bị sai lệch, với sự đúng theo bản thể, là đã được rèn luyện, Ngài được nhìn 
thấy với sắc thái đã được rèn luyện; đã được an tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái 
đã được an tịnh; đã được yên tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái đã được yên tịnh; 
đã được tịch tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái đã được tịch tịnh; và chư Phật Thế 
Tôn có các oai nghi không phải sắp đặt (trước), các Ngài đã thành tựu về nguyện 
vọng; - bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thể còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế 
Tôn có thanh danh, đã đạt đến danh thơm và tiếng tốt như thế này, như thế khác, và 
còn hơn thế nữa ở cối rồng, ở cõi linh điểu, ở cối Dạ-xoa, ở cõi A-tu-la, ở cối Cān- 
thát-bà, ở cối Tứ Đại Thiên Vương, ở cối Trời Đế Thích, ở cõi Phạm Thiên, và ở cối 
chư Thiên; - bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thē còn là như vậy. Hoặc là, đức 
Thế Tôn đã được thành tựu mười lực, bốn pháp tự tin, bốn tuệ phân tích, sáu thắng 
trí, sáu pháp của vị Phật; Ngài được nhìn thấy, được biết, được nhận biết do oai lực, 
do năng lực, do đức hạnh, do sự tinh tấn, và do tuệ. 


2. “Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, uí như nút Hi-mā-lap. 

Những kẻ xấu ở đâu (uẫn) không được nhìn thấu, giống như những mũi tên 
được bắn ra uào ban đêm.” 

“Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thể còn là như vậy. 


Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn (con mắt): 
bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn, bậc Hữu Nhãn với Tuệ 
nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục nhãn của 
đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, và màu 
trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: nơi nào các lông mi mọc, màu xanh ở nơi ấy 
là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây umma. Phần bên 
ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu vàng tuyền, màu của kim loại vàng, 
duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây kanikara. Hai bên đuôi mắt của đức Thế 
Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyên, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mối 
cánh. Chính giữa (hai con mắt) có màu đen, là màu đen tuyền, không sần sùi, bóng 
láng, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu trái addāritthaka. Phần bên ngoài xung 
quanh nơi ấy có màu trắng, là màu trắng tuyền, trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, 
đáng nhìn, như là ngôi sao osadhī. Nhục nhãn tự nhiên ấy, nương ở kim thân, đã 
được sanh lên do hạnh nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn 
nhìn thấy xung quanh một do-tuần, ban ngày và luôn cả ban đêm. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Yadā hi' caturangasamannāgato andhakāro hoti: suriyo ca atthangato? hoti, 
kāļapakkho ca uposatho hoti, tibbo ca vanasaņdo hoti, mahā ca kāļamegho* 
abbhutthito hoti, evarūpepi caturangasamannāgate andhakāre samantā yojanam 
passati. Natthi so kuddo* vā kavātam vā pākāro vā pabbato vā gaccho vā latā vā 
āvaraņam rūpānam dassanaya. Ekañce tilaphalam nimittam katvā tilavāhe 
pakkhipeyya, taññeva tilaphalam uddhareyya. Evam parisuddham bhagavato 
pākatikam mamsacakkhu. Evam bhagavā mamsacakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā dibbena cakkhunāpi”* cakkhuma? Bhagavā dibbena cakkhunā 
visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne uppajjamāne hīne paņīte 
suvaņņe dubbaņņe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti: “Ime vata bhonto 
satta kāyaduccaritena samannāgatā, vacīduccaritena samannāgatā, manoduccaritena 
samannāgatā ariyānam upavādakā, micchaditthika, micchaditthikammasamadana; 
te kāyassa bhedā parammaraņā apāyam duggatim vinipātam nirayam upapannā. Ime 
vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā, vacīsucaritena samannāgatā, 
manosucaritena  samannāgatā,  ariyānam  anupavādakā,  sammāditthikā, 
sammāditthikammasamādānā; te kāyassa bhedā parammaraņā sugatim saggam 
lokam upapannā ti. Iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamanusakena satte 
passati cavamāne uppajjamāne hīne paņīte suvaņņe dubbaņņe sugate duggate 
yathākammūpage satte pajānāti. Akankhamano ca bhagavā ekampi lokadhātum 
passeyya, dvepi lokadhātuyo passeyya, tissopi lokadhātuyo passeyya, catassopi* 
lokadhātuyo passeyya, pañcapi lokadhātuyo passeyya, dasapi lokadhātuyo passeyya, 
vīsatimpi' lokadhātuyo passeyya, timsampi lokadhātuyo passeyya, cattāļīsampi 
lokadhātuyo passeyya, paññasampi lokadhātuyo passeyya, sahassimpi cūlanikam 
lokadhātum passeyya, dvisahassimpi majjhimikam lokadhātum passeyya, 
tisahassimpi* mahāsahassim lokadhātum passeyya. Yavatakam” pana akankheyya, 
tāvatakam passeyya. Evam parisuddham bhagavato dibbacakkhu. Evam bhagavā 
dibbena cakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā paññacakkhunapi cakkhumā? Bhagavā mahapañño puthupañño 
hasupañño" Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño paññapabhedakusalo 
pabhinnañano adhigatapatisambhido catuvesārajjappatto dasabaladhārī purisāsabho 
purisasīho purisanāgo purisajañño purisadhorayho'' anantañano anantatejo 
anantayaso addho mahaddhano dhanavā netā vinetā anuneta paññapeta'” nijjhāpetā 
pekkheta pasādetā. 


' yadapi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. * tisahassimpi lokadhātum passeyya - Ma, Syā. 
* atthangamito - Syā, PTS. ? so yāvatakam - Syā, PTS. 

3 akālamegho - Syā, PTS. U hasapañño - Ma, Syā, PTS. 

* kutto - Ma; kūto - Syā, PTS. '! purisadhoreyho - Syā, PTS. 

` cakkhunā - Sīmu 2. V paññapeta - Ma; 

° catusso pi - PTS. saññapeta - Syā, PTS. 

7 visam pi - Ma, Syā, PTS. 5 pekkhatā - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sariputta 


Ngay cả vào lúc tối tắm nhất hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, vào ngày 
trai giới thuộc hạ huyền (đêm cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu thắm, và có 
đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tam hội đủ bốn yếu tố có hình thức như 
thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. O nơi nào đầu có vách tường, 
cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là sự ngăn trở 
việc nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào cỗ xe chở 
hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của đức Thế 
Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là như 
vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, với 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết 
đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, 
vị ấy biết được rằng các chúng sanh đều di theo nghiệp tương ứng: “Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về 
ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. Những 
kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện 
hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết 
đi, được sanh vào chốn an vui, cối Trời, thế gian (này).” Như thế, bằng Thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi 
sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, Ngài 
biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thế Tôn có thể nhìn thấy một thế giới,' có thể nhìn thấy hai thế giới, có 
thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm thế giới, 
có thể nhìn thấy mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có thể nhìn thấy ba 
mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn thấy năm mươi thế 
giới, có thể nhìn thấy nhất thiên — tức Tiểu thế giới, có thể nhìn thấy nhị thiên — tức 
Trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên — tức Đại Thiên thế giới.? Hơn nữa, Ngài 
mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến chừng ấy. Thiên nhãn của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn là bậc 
có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ 
thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí đã được phát triển, 
đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. 


' Xem Phần Phụ Chú về 'Lokadhātu - Thế giới ở trang 731. 
2 Xem Phần Phụ Chú về 'Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - Đại Thiên 
thế giới ở trang 732. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


So hi bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā, asañJatassa maggassa 
saūjanetā,' anakkhātassa maggassa akkhātā, maggaūūū maggavidū maggakovido. 
Maggānugā ca pana etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatā. So hi bhagavā 
jānam jānāti, passam passati, cakkhubhūto ñanabhuto đdhammabhuto? 
brahmabhūto, vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa data dhammassāmī 
tathāgato. 


Natthi tassa bhagavato aññatam adittham aviditam asacchikatam aphassitam* 
paññaya. Atītam anāgatam paccuppannam' upādāya sabbe dhammā sabbakarena 
buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham agacchanti. Yam kiūci ñeyyam° nama 
atthi jānitabbam attattho vā parattho vā ubhayattho vā ditthadhammiko vā attho 
samparāyiko va attho uttano va attho gambhīro va attho gūļho va attho paticchanno 
vā attho neyyo vā attho nīto vā attho anavajjo vā attho nikkileso vā attho vodāno vā 
attho paramattho va attho,* sabbam tam anto buddhañane parivattati. Sabbam 
kāyakammam buddhassa bhagavato ñananuparivatti, sabbam vacīkammam — 
sabbam manokammam buddhassa bhagavato ñananuparivatti. Atīte buddhassa 
bhagavato appatihatam ñanam, anāgate appatihatam ñanam, paccuppanne 
appatihatam ñanam. Yavatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam 
tavatakam ñ neyyam. Neyyapariyantikam ñ ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam 
atikkamitva ñanam nappavattati, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi. 
Aññamaññapariyantatthayino te dhamma. Yathā dvinnam samuggapatalānam 
samma phussitānam’ hetthimam samuggapatalam uparimam nativattati, uparimam 
samuggapatalam hetthimam nātivattati, aññamaññapariyantatthayino honti; 
evamevam” buddhassa bhagavato Nieyyaūica ñanañca aññamaññapariyantatthayino. 
Yavatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam. 
Ñeyyapariyantikam ñ ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam atikkamitva ñanam 
nappavattati, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi. Aññamaññapariyantatthayino 
te dhamma. 


Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñanam payvattati.” Sabbe dhamma 
buddhassa bhagavato avajanapatibaddha, akankhapatibaddha, manasikara- 
patibaddha, cittuppadapatibaddha. 


' sañjaneta - PTS. ° paramattho vā - Syā, PTS. 

* maggabhūto - Sīmu 2. 7 phusitānam - Ma, Syā, PTS. 

3 aphusitam - Syā, PTS. * honti - itipadam Ma potthake na dissate. 
* atītānāgatapaccuppannam - Syā, PTS. ? evameva - Syā, PTS. 

` neyyam - Syā, PTS. '° parivattati - Syā, PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm 
sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, 
những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy). Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, 
thấy (đúng bản thể) điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, 
có bản thể của pháp, có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ 
dẫn mục đích, vị ban cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. 


Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không biết, không thấy, không hiểu rõ, 
không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá khứ, 
tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức 
Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải biết, có lợi ích cho 
mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên 
quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích 
thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích 
tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có lợi ích không tội lõi, hoặc có lợi ích 
không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả 
(các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức 
Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu nghiệp — tất cả ý nghiệp của đức 
Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại 
về quá khứ, có trí không bị chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện 
tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể- 
biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới han; 
vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành 
trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới không 
lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn 
tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế Tôn 
có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là 
chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là 
giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không 
vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được gắn 
liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với sự chú 
tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. 
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Mahaniddesapali Sariputtasuttaniddeso 


Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam pavattati.' Sabbesam sattanam 
bhagavā asayam janati anusayam jānāti, caritam janati adhimuttim jānāti. 
Apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññapaye 
duviññapaye bhabbābhabbe satte jānāti.” Sadevako loko samārako sabrahmako 
sassamaņabrāhmaņī paja sadevamanussā anto buddhañane parivattati. Yathā ye keci 
macchakacchapā antamaso timitimingalam upadaya anto  mahāsamudde 
parivattanti, evameva sadevako loko samārako sabrahmako sassamaņabrāhmaņī 
paja sadevamanussā antobuddhañane parivattati. Yathā ye keci pakkhī antamaso 
garuļam venateyyam upādāya akasassa padese parivattanti, evameva yepi te 
sāriputtasamā paññaya, tepi buddhañanassa padese parivattanti; buddhaññanam 
devamanussānam paññam pharitvā abhibhavitvā titthati. Yepi te khattiyapaņditā 
brāhmaņapaņditā gahapatipaņditā samaņapaņditā nipuņā kataparappavada 
vālavedhirūpā vobhindantā maññe caranti paññagatena ditthigatāni, te pañhe° 
abhisankharitvā tathāgatam upasankamitvā pucchanti: gūļhāni ca patiecchannāni ca.* 
Kathitā vissajjitāva” te pañha bhagavatā honti nidditthakāraņā. Upakkhittakāva te 
bhagavato sampajjanti.* Atha kho bhagavā va" tattha atirocati yadidam paūnāyāti. 
Evam bhagavā paññacakkhunapi cakkhumā. 


Katham bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā? Bhagavā buddhacakkhunā 
lokam olokento addasa satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye 
svākāre dvākāre suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajjabhayadassāvino 
viharante, appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante.* Seyyathāpi nāma 
uppalniyam vā paduminiyam va puņdarīkiniyjam va appekacce uppalāni vā 
padumāni va puņdarīkāni va udake jātāni udake samvaddhāni udakānuggatāni anto 
nimuggaposīni,* appekaccāni uppalāni va padumāni va puņdarīkāni vā udake jātāni 
udake samvaddhāni samodakam thitani,'° appekaccāni uppalāni va padumāni vā 
puņdarīkāni va udake jātāni udake samvaddhāni udakā aceuggamma titthanti 
anupalittāni udakena, evamevam'' bhagavā buddhacakkhunā lokam olokento addasa 
satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre 
suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajjabhayadassāvino viharante, 
appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante.* 


1 
2 


partvattati - Syā, PTS. 

pajānāti - Ma, Syā, PTS. 

* pañham - Syā, PTS. ? antonimuggapositāni - Syā, PTS. 

* gūļhāni ca paticchannani ca - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 

> kathitā ca vissajjitā ca - Syā, PTS.  samodakaņthitāni - Syā; samodakatthitāni - PTS. 
é.. honti nidditthakāraņā upakkhittakā ca. Te bhagavato sampajjanti - Ma, Syā, PTS. 

7 bhagavā - PTS. ''evameva - Syā, PTS. 

° appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính 
tình, biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài 
nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể 
hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả 
năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cõi 
Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, 
chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, 
thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, chuyển vận ở bên trong đại duong; tương tự như 
vậy, thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân 
điểu là loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những 
vị nào tương đương với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi 
thuộc Phật trí; Phật trí thâm nhập tuệ của chư Thiên và loài người, ngự tri, và trụ lại. 
Những vị Sāt-dē-ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng 
suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của những người 
khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự 
thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến 
gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng 
giải và trả lời, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức 
Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là 
nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, 
trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh có tám 
nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã nhìn thấy) một số chúng sanh 
đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống 
khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen 
hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được 
sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và 
được nuôi dưỡng chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc 
sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn 
bởi nước; tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian 
đã nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã 
nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Jānāti bhagavā: “Ayam puggalo rāgacarito, ayam dosacarito, ayam mohacarito 
ayam vitakkacarito, ayam saddhācarito, ayam ñanacarito ti. Rāgacaritassa bhagavā 
puggalassa  asubhakatham kathet.  Dosacaritassa  bhagavā puggalassa 
mettābhāvanam ācikkhati. Mohacaritam bhagavā puggalam' uddese paripucchaya? 
kālena dhammasavane kālena dhammasākacchāya garusamvāse* niveseti. 
Vitakkacaritassa bhagava puggalassa ānāpānasatim acikkhati. Saddhācaritassa 
bhagavā puggalassa pasadanyam nimitam acikkhati: buddhasubodhim 
dhammasudhammatam sanghasuppatipattim sani ca attano. Nāņacaritassa 
bhagavā puggalassa vipassanānimittam ācikkhati: aniccākāram dukkhakaram 
anattākāram. 


3. “Sele yathā pabbatamuddhanitthito 
yathāpi passe janatam samantato, 
tathūpamam dhammamayam sumedha 
pāsādamāruyha samantacakkhu, 
sokāvatiņņam* janatamapetasoko 
avekkhassu jātijarābhibhūtan ”ti.° 
Evam bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā. 


Katham bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumā? Samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam. Bhagava sabbaññutañanena upeto samupeto upagato* 
samupagato' upapanno sampanno*samannāgato. 


4. “Na tassa additthamidhatthi kiñci 
atho aviññātamajānitabbam, 
tathāgato tena samantacakkhū "ti." 
Evam bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumā ti - yathā dissati cakkhumā. 


Sabbam tamam vinodetvā ti - sabbam rāgatamam dosatamam mohatamam 
mānatamam  ditthitamam  kilesatamam  duccaritatamam andhakaranam 
acakkhukaraņam aññanakaranam paññanirodhikam vighatapakkhikam 
anibbānasamvattanikam nuditva panuditva jahiva pajahitva vinodetva'' 
byantīkaritvā” anabhavam gametva ti - sabbam tamam vinodetva. 


Ekova ratimajjhagā ti - Eko bhagavā: pabbajjāsankhātena eko, adutiyatthena 
eko, tanhaya pahanatthena eko, ekantavitaragoti eko, ekantavitadosoti eko, 
ekantavitamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekayanamaggam gatoti eko, anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho ti eko. 


' mohacaritassa bhagavā puggalassa - Ma. 


* uddesaparipucchāya - PTS. °samupapanno - Ma, Sya, PTS. 
* garu samvese - Sīmu 2. ° neyyam - Ma, Sya, PTS, Simu 2. 
* sokāvakiņņam - Syā. 1 Patisambhidāmagga, Nāņakathā, Indriyakathā. 


` Dīghanikāya, Mahāpadānasutta; Majjhimanikāya, Ariyapariyesanasutta, 
Bodhirājakumārasutta, Brahmasamyutta, Pathamavagga; Itivuttaka dutiyavagga. 

° upāgato - Sīmu 2. " vinoditvā - PTS. 

7 samupāgato - Sīmu 2. U byantim karitvā - Ma. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, người 
này có tánh si, người này có tānh tām, người này có tánh tín, người này có tánh giác.” 
Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về đề mục tử thi. Đối với 
người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm từ. Đối với người có tánh si, 
đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc lắng nghe Giáo Pháp lúc hợp 
thời, việc bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, việc cộng trú với vị thāy. Đối với người có 
tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Đối với người có 
tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về biểu hiện đem lại sự thành tín: sự giác ngộ tốt đẹp 
của đức Phật, tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp, sự hành trì tốt đẹp của Chúng Tăng, và 
các giới của bản thân. Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng 
của pháp minh sát: biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biểu hiện của vô ngã. 


3. “Giống như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như người 
có thể nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu, bạch đấng Khôn 
Ngoan, bạch đấng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, 
xin bậc đã xa lìa sầu muón hãy quan sát chúng sanh bị rơi vào sầu muôn, bị ngự tri 
bởi sanh uà già.” 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn nói 
đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần đã tiến vào, đã 
đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


4. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; vi thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhan.” 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - bậc Hữu Nhãn 
được nhìn thấy là như thế là như thế. 


Sau khi xua đi tất cả tắm tối: Sau khi xóa di, sau khi đuổi đi, sau khi từ bỏ, sau 
khi dūt bỏ, sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
tất cả sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi si mê, sự tăm tối 
bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối bởi uế hạnh, 
sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn; - “sau khi xua đi tất cả tăm tốt là như thế. 


Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm: Đức Thế Tôn là một mình, 
một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một mình với ý nghĩa không người 
thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình “có luyến ái đã được xa lìa 
hoàn toān, một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn toàn, một mình “có si mê đã 
được xa lia hoàn toàn, một mình “hoàn toàn không còn ó nhičm, một mình “đã đi 
con đường độc dao, một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng;' - 
“một mình là như thế. 
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Katham bhagavā pabbajjāsankhātena eko? Bhagavā daharova samano 
susukāļakeso bhadrena' yobbanena? samannagato pathamena vayasā akāmakānam 
mātāpitunnam* assumukhānam rudantānam vilapantanam ñatisangham pahāya 
sabbam  gharavasapalibodhamt chinditvā puttadarapalibodham  chinditva 
ñatipalibodham chinditva [mittāmaccapalibodham chinditva]° sannidhipaļibodham 
chinditva kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthani acchadetva agarasma anagariyam 
pabbajitva akiūcanabhāvam' upagantvā eko carati viharati irīyati vattati pāleti yapeti 
yāpeti. Evam bhagavā pabbajjāsankhātena eko. 


Katham bhagavā adutiyatthena eko? So evam pabbajito samāno eko araññe 
vanapatthan” pantani senāsanāni patisevati appasaddāni appanigghosāni 
vijanavātāni manussarāhaseyyakāni patisallānasāruppāni. So eko carati, eko 
gacchati, eko titthati, eko seyyam kappeti, eko gāmam piņdāya pavisati, eko 
patikkamati, eko raho nisīdati, eko cankamam adhitthāti, eko carati viharati irīyati 
vattati pāleti yapeti yāpeti. Evam bhagavā adutiyatthena eko. 


Katham bhagavā taņhāya pahānatthena eko? So evam eko adutiyo appamatto 
ātāpī pahitatto viharanto najjā neraūijarāya tīre bodhirukkhamūle mahāpadhānam 
padahanto māram sasenam kanham namucim pamattabandhum vidhamitva 
taņhājālinim* visattikam pajahi, vinodesi, byantī akāsi, anabhāvam gamesīti.” 


5. *Taņhādutiyo puriso dīghamaddhānasamsaram, 
1tthabhauaññathabhauam samsāram" nātivattati. 


6. EUamadinauam'' ñatua taņhā” dukkhassa sambhavam, 
vītataņho anādāno sato bhikkhu paribbaje "ti." 
Evam bhagavā taņhāya pahānatthena eko. 


Katham bhagavā ekantavītarāgoti eko? Rāgassa pahīnattā ekantavītarāgoti eko, 
dosassa pahīnattā ekantavītadosoti eko, mohassa pahīnattā ekantavītamohoti eko, 
kilesānam pahīnattā ekantanikkilesoti eko. 


Katham bhagavā ekāyanamaggam gatoti eko? Ekayanamagsgo vuccati cattāro 
satipatthānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā, paūcindriyāni, paūca 
balāni, satta bojjhangā, ariyo atthangiko maggo. 


' bhaddena - Syā. 
? yobbaññena - Syā, PTS. 
* mātāpitūnam - Ma, Syā, PTS. 
* vasapalibodham - Syā, PTS. 
` mittāmaccapalibodham chinditvā - itipātho Ma, Syā, PTS potthakesu dissate. 
° ākiūcanabhāvam - Syā, PTS. 
7 araññavanapatthani - Syā, PTS. 
* taņhājālinim visaritam - Ma; taņham jālinim saritam - Syā, PTS. 
? pajahasi vinodesi byantim akāsi anabhāvam gamesi - Ma; 
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhavangameti - Syā, PTS. 


10 samsaram - Sīmu 2. 13 Catukkanguttara, Bhaņdagāmavagga; 
" etamādīnavam - Ma, Syā, PTS. Itivuttaka, Ekakanipāta, Taņhā-samyojanasutta; 
' tanham - Ma, Syā, PTS, Sīmu. Suttanipāta, Dvayatānupassanāsutta. 
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Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế nào? 
Đức Thế Tôn, trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuổi trẻ, được 
thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuổi thọ, trong khi mẹ và 
cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang khóc lóc, đang than van, 
Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, [sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về bạn bè và thân hữu,]' sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi 
đi đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, 
hộ trì, bảo dưỡng. Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài một mình thân cận các khu rừng, các nơi 
heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Ngài sống một mình, đi 
một mình, đứng một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở 
về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đức Thế Tôn là một 
mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài một 
mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, 
có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjara, nơi gốc cây Bồ Đề, trong khi đang nó 
lực sự nó lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma Vương, Thần Chết, Hắc Ám, thân quyến 
của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh, Ngài đã dứt bỏ, đã xua di, đã làm 
chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng māc là mạng lưới tham ái. 


5. “Có tham di là bạn lữ, trong khi luân chuyên môt thời gian dài đến cối này và 
cõi khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


6. Sau khi biết được sự bất lợt như uậu, (biết được) tham ái là nguồn sanh khởi 
của khổ, vi tù khuru, có tham di đã được xa ha, không có sự nắm git, có niệm, nên 
ra di du phương.” 

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “có luyến ái đã được xa lia hoàn toàn’ nghĩa là thế 
nào? Là vị một mình “có luyến ái đã được xa ha hoàn toàn do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn toàn do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có si mê đã được xa lia hoàn toàn” do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, là vị một mình “hoàn toàn không còn ó 
nhiễm' do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là thế nào? Con 
đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần. 


' Đoạn này được thêm vào theo các Tạng Miến, Thái, và PTS; Tạng Tích Lan không có (ND). 
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7. *Ekāyanam jātikhayantadassī 
maggam pajānāti hitānukampī, 
etena maggena tarimsu' pubbe 
tarissanti ye ca” taranti oghan ti.) 
Evam bhagavā ekāyanamaggam gato ti eko. 


Katham bhagavā eko anuttaram sammāsambodhim abhisambuddho ti eko? 
Bodhi vuccati catusu maggesu ñanam paūūā paññindriyam paññabalam 
dhammavicayasambojjhango vīmamsā vipassanā sammāditthi. Bhagava tena 
bodhiñanena sabbe sankhārā aniccati bujjhi, sabbe sankhārā dukkhati bujjhi, sabbe 
dhammā anattāti bujjhi, avijjāpaccayā sankhārāti bujjhi —pe— jātipaccayā 
jarāmaraņanti bujjhi, avijjānirodhā sankhāranirodhoti bujjhi, —pe— jātinirodhā 
jarāmaraņanirodhoti bujjhi, idam dukkhanti bujjhi, ayam dukkhasamudayoti bujjhi, 
ayam dukkhanirodhoti bujjhi, ayam dukkhanirodhagāminī patipadāti bujjhi, ime 
āsavāti bujjhi -pe- ayam āsavanirodhagāminī patipadati bujjhi, ime dhammā 
pariññeyyati bujjhi, pahātabbāti — bhāvetabbāti — sacchikatabbati bujjhi, channam 
phassāyatanānam samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nIssaranañca 
bujjhi, pañcannam upadanakkhandhanam samudayañca atthangamañca assadañca 
ādīnavaūca nissaranañca bujjhi, catunnam mahabhutanam  samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca missaranañca bujjhi, yam kiūci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammanti bujjhi. Athava yam kiñci 
buJjhitabbam anubujjhitabbam patibuJjhitabbam sambujjhitabbam adhigantabbam 
phassitabbam' sacchikatabbam, sabbam tam tena bodhiãanena bujjhi, anubujjhi, 
patibujjhi, sambujjhi, sammābujjhi, adhigacchi, phassesi,* sacchikāsi. Evam bhagava 
eko anuttaram sammāsambodhim abhisambuddhoti eko. 


Ratimajjhagā ti - Ratin ti nekkhammaratim vivekaratim° upasamaratim 
sambodhiratim. Ajjhagā adhigacchi phassesi sacchākāsī ti' - ekova ratimajjhagā. 


Tenāha thero sāriputto: 
"Sadevakassa lokassa 
yathā dissati cakkhumā, 
sabbam tamam vinodetvā 
ekova' ratimajjhagā "ti. 


16-3 
Tam buddham asitam tādim 
akuham gaņimāgatam, 
bahunnamidha* baddhānam 
atthi pañhena āgamam. 


' atarimsu - Syā, PTS. 

* yeva - Syā, PTS. 

* Satipatthānasamyutta - Nālandavagga - Brahmasutta. 

* phusitabbam - Syā, PTS. 

> adhigacchi patilabhi phusesi - Syā, PTS. * eko ca - PTS. 

° pavivekaratim - Syā, PTS.. ?bahũnamidha - Ma, Sīmu 2. 

7 sambodhiratim ajjhagā samajjhagā adhigacchi phassesi sacchākāsī ti - Syā, PTS; 
sambodhiratim ajjhagā adhigacchi phusesi sacchikāsī ti - Syā; 
sambodhiratim ajjhagā samajjhagā adhigacchi phusesi sacchikāsī ti - Syā, PTS. 
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7. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại và chấm dứt của sanh, có lòng thương tưởng đến 
điều lgi ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các vi đã uượt qua, 
(trong thời vi lai) các vi sẽ uượt qua, và (trong thời hiện tai) các vi đang uượt qua 
dòng lũ bằng con đường nàu.” 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc dao’ nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng” 
nghĩa là thế nào? Giác ngộ nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp 
giác chỉ, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác ngộ ấy, đức Thế Tôn đã 
giác ngộ rằng: “Tất cả các hành lā uó thường,” đã giác ngộ rằng: “Tất cả các hành lā 
khổ,” đã giác ngộ rằng: “Tối cả các pháp là vô ngã,” đã giác ngộ rằng: “Vô minh 
duyên cho các hành,” —nt— đã giác ngộ rằng: “Sanh duyên cho lão, tử,” đã giác ngộ 
rằng: “Do sự diệt tận của vô minh (đưa đến) sự diệt tận của các hành,” —nt— đã giác 
ngộ rằng: “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử,” đã giác ngộ 
rằng: “Đây là Khổ,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” đã giác ngộ rằng: 
“Đâu lā sự điệt tận Khố,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận Khổ,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là các lậu hoặc,” —nt— đã giác ngộ rằng: “Đây là sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: “Các pháp nàu cần 
được biết toàn diện,” đã giác ngộ rằng: — cần được đứt bỏ — cần được tu tập — cần 
được chứng ngộ,” đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất 
lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự 
hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra năm thủ uẩn; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió); 
đã giác ngộ rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản 
tánh hoại diệt.” Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ (bởi Sơ Đạo), có thể giác ngộ (bởi Nhị 
Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tam Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tứ Đạo),' có thể chứng đắc, 
có thể chạm đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ (Sơ Đạo), đã giác ngộ (Nhị Đạo), 
đã giác ngộ (Tam Đạo), đã giác ngộ (Tứ Đạo), đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã 
chạm đến, đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vi 
một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đăng Giác vô thượng" nghĩa là như vậy. 


Đã đạt đến sự khoái cảm - Sự khoái cảm: khoái cảm của việc xuất gia, khoái 
cảm của sự viễn ly, khoái cảm của sự yên tịnh, khoái cảm của sự giác ngộ. Đã đạt 
đếm: đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ; - “chi một mình, Ngài đã đạt đến sự 
khoái cām' là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 
“Đối uới thế gian có cả chư Thiên, 

bậc Hữu Nhãn được nhìn thấu là như thế. 
Sau khi xua di tất cả tăm tối, 


A? 


chỉ một mình, Ngài dā đạt đến sự khoái cảm.” 


16 -3 
Với ý dinh (hói) câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở nơi này, con đã di đến 
gặp Ngài, — đức Phật, bậc không nương nhờ, đãng tự tai, vi không gạt gam, bậc có 
đồ chúng, đã đi đến. 


' Bốn động từ bujjhati, anubuvjjhati, patibujjhati, và sambujjhati có cùng một gốc động từ là Vbudh, có 
nghĩa là “giác ng0, rồi được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pati, sam để tạo thành ba động từ khác 
nữa với ý nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích 
của Chú Giải (NiddA. ii, 440). 
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Tam buddham asitam tādin ti - Buddho ti yo so bhagavā sayambhū 
anācariyako pubbe ananussutesu dhammesu sāmam saccāni abhisambujjhi. Tattha 
ca sabbaññutam pāpuņi,' balesu ca vasībhāvam pāpuņi. Buddho ti kenatthena 
buddho? Bujjhitā saccānīti buddho. Bodhetā pajāyāti buddho. Sabbaññutaya 
buddho. Sabbadassavitaya buddho. Anaññaneyyataya? buddho. Visavitāya* buddho. 
Khīņāsavasankhātena buddho. Nirupakkilesasankhatena buddho. Ekantavītarāgoti 
buddho. Ekantavītadosoti buddho. Ekantavītamohoti buddho. Ekantanikkilesoti 
buddho. Ekayanamagsam gatoti buddho. Eko anuttaram sammāsambodhim 
abhisambuddhoti buddho. Abuddhivihatatta buddhipatilābhā* buddho. Buddho ti 
netam nāmam mātarā katam, na pitarā katam, na bhātarā katam, na bhaginiyā 
katam, na mittāmaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na samaņabrāhmaņehi 
katam, na devatahi katam. Vimokkhantikametam buddhānam bhagavantānam 
bodhiya mule saha sabbaññutañanassa patilābhā sacchikā paññatti yadidam buddho 
’ti - tam buddham. 


Asitan ti - Dve nissayā: taņhānissayo ca ditthinissayo ca. 


Katamo taņhānissayo? Yāvatā tanhasankhatena sīmākatam odhikatam 
pariyantakatam” pariggahitam mamāyitam: Idam mama, etam mama, ettakam 
mama,* ettāvatā mama, mama rūpā' sadda gandhā rasa photthabbā attharana 
pāpuraņā dāsidāsā ajeļakā kukkutasūkarā hatthigavāssavaļavā khettam vatthum 
hiraūūam suvannam gāmanigamarājadhāniyo ratthañca janapado ca koso ca 
kotthagarañca - kevalampi mahāpathavim taņhāvasena mamāyati, yavata 
atthasatataņhāvicaritam,* ayam taņhānissayo. 


Katamo ditthinissayo? Vīsativatthukā sakkayaditthi, dasavatthukā micchāditthi, 
dasavatthukā antaggāhikā ditthi; ya evarūpā ditthi ditthigatam ditthigahanam 
ditthikantāro ditthivisūkāyikam dithivipphandtam ditthisaūūiojanam gaho 
patiggāho abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthāyatanam 
vipariyesagāho vipartagaho? vipallasagaho  micchāgāho ayathavatasmim 
yathavatanti'° gāho, yavata dvāsatthiditthigatāni, ayam ditthinissayo. 


' patto - Syā, PTS. “iđam mamam, etam mamam, ettakam mamam - PTS. 
* anaññeyyataya - PTS. 7 ettāvatā mama rūpā - PTS. 

? vikasitāya - PTS. °tanhaviparittam - PTS. 

* buddhipatilābhattā - PTS, Sīmu. ? viparittagāho - PTS. 

> pariyantīkatam - PTS. '° ayathavakasmim yāthāvakan ti - Ma, PTS, Sīmu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ, đãng tự tại - Đức Phật: Vị ấy lā 
đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự 
thật về các pháp chưa từng được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn 
Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể năng lực về các lực. Đức Phật: với ý nghĩa 
gì là đức Phật? “VỊ đã giác ngộ các Chân Ly là đức Phật. Vi đã giúp cho chúng sanh 
giác ngộ” lā đức Phật. Do trạng thái Toàn Tri là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất 
cả là đức Phật. Do trạng thái không bị người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái 
nở rộ (các đức hạnh) là đức Phật. Do được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức 
Phật. Do được công nhận không có tùy phiền não là đức Phật. “Vi có luyến ái đã được 
xa lia hoàn toàn’ là đức Phật. “Vi có sân hận đã được xa lia hoàn toàn” là đức Phật. “VỊ 
có si mê đã được xa lia hoàn toàn’ lā đức Phật. Vi hoàn toàn không còn ó nhiễm' là 
đức Phật. Vi đã đi con đường độc dao” là đức Phật. “VỊ độc nhất đã giác ngộ quả vị 
Chánh Đăng Giác vô thượng' là đức Phật. Do trạng thái đã phá tan sự không giác ngộ 
là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ là đức Phật. “Đức Phật, tên gọi này không 
do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) 
gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân quyến và những 
người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không 
do chư Thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật 
Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức 
Phật;' - “Ngài, đức Phật là như thế. 


Bậc không nương nhờ: Có hai sự nương tựa: nương tựa vào tham ái và nương 
tựa vào tà kiến. 


Việc nào là nương tựa vào tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã 
được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc 
sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, cái ấy là 
của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, các thinh, các 
hương, các vị, các xúc, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê cừu, gà 
heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, 
xứ sở, khu trại, và nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu, đều được chấp là 
của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 ái; việc này là nương 
tựa vào tham ái. 


Việc nào là nương tựa vào tà kiến? Thân kiến có 20 nền tảng, tà kiến có 10 nền 
tảng, hữu biên kiến có 10 nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến 
tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà 
kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp 
nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, 
ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến; việc này là nương tựa vào tà kiến. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Buddhassa bhagavato taņhānissayo pahmo; ditthinissayo patinissattho; 
taņhānissayassa pahīnattā ditthinissayassa patinissatthattā bhagavā cakkhum asito,' 
sotam ghānam jivham kāyam manam asito, rūpe sadde gandhe rase photthabbe 
kulam gaņam āvāsam lābham yasam pasamsam sukham cīvaram piņdapātam 
senāsanam  gilānapaccayabhesajjaparikkhāram kamadhatum rũpadhatum 
arūpadhātum kamabhavam rūpabhavam arūpabhavam saññabhavam 
asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam ekavokārabhavam catuvokarabhavam 
pañcavokarabhavam atitam anagatam paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe 
dhamme asito anissito anallīno anupagato anajjhosito anadhimutto nikkhanto 
nissato” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasa viharatī 'ti - tam buddham 
asitam. 


Tādin ti - Bhagavā paūcahākārehi tādī: itthanitthe tadi, cattāvīti tadi, tiņņāvī ti 
tādī, muttāvīti tādī, tamniddesā tādī. 


Katham bhagavā itthānitthe tadi? Bhagavā lābhepi tādī, alābhepi tādī, yasepi tādī, 
ayasepi tādī, pasamsāyapi tādī, nindāyapi tādī, sukhepi tādī dukkhepi tādī, ekam ce* 
baham gandhena limpeyyum, ekam ce bāham vāsiyā taccheyyum, amusmim' natthi 
rāgo, amusmim natthi patigham. Anunayapatighavippahīno ugghātinighātivītivatto 
anurodhavirodham samatikkanto;? evam bhagavā itthānitthe tādī. 


Katham bhagavā cattāvīti tādī? Bhagavato rāgo catto vanto mutto pahīno 
patinissattho, doso moho kodho upanaho makkho paļāso issā macchariyam maya 
sātheyyam thambho sārambho māno atimāno mado pamādo sabbe kilesā sabbe 
duccaritā sabbe darathā sabbe pariļāhā sabbe santāpā sabbākusalābhisankhārā cattā 
vantā mutta pahina patinissatthā, evam bhagavā cattāvīti tādī. 


Katham bhagavā tiņņāvīti tādī? Bhagavā kāmogham tiņņo bhavogham tiņņo 
ditthogham tiņņo avijjogham tiņņo sabbam samsārapatham tiņņo uttiņņo nittiņņo 
atikkanto samatikkanto vītivatto, so vutthavāso ciņņacaraņo gataddho gatadiso 
gatakotiko* pālitabrahmacariyo uttamaditthippatto bhāvitamaggo pahīnakileso 
patividdhākuppo sacchikatanirodho. 


! anissito - PTS. * amukasmim - Ma, PTS, Sīmu 2. 
* nissattho - PTS. > anurodhavirodhasamatikkanto - PTS. 
* ekacce - Ma, Sīmu 2. ° gatakotiyo - Ma, Sīmu 2. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Đối với đức Phật Thế Tôn, sự nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương tựa 
vào tà kiến được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương tựa vào 
tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự nương tựa vào tà kiến, đức Thế 
Tôn không nương nhờ mắt, không nương nhờ tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không nương 
nhờ các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ 
ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cối 
vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi phi tưởng, cối một uàn, cối bốn 
uẩn, cõi năm un, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy-đã được nghe-dā 
được cảm giác-đã được nhận thức, không nương tựa, không bám vào, không đến 
gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát 
khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - 
“Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ” là như thế. 


Pāng tự tại: Đức Thế Tôn là dang tự tại với năm biểu hiệu: tự tai về đối tượng 
ước muốn và không ước muốn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bó, tự tại với ý nghĩa “đã vượt 
gua, tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát, tự tại với việc diễn giải điều ấy. 


Đức Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là thế nào? 
Đức Thế Tôn là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại về danh vọng, tự tại về 
không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại vē hạnh phúc, tự tại về khổ 
đau, nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, nếu người ta dēo một cánh tay với 
cái riu, thì không có luyến ái về điều ấy, không có bất bình về điều ấy, Ngài đã lia bỏ 
sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi sự hưng phấn và chán nản, đã vượt qua 
hắn sự chiều chuộng và chống đối; đức Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muốn và 
không ước muốn nghña là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã từ bó’ nghĩa là thế nào? Đối với đức Thế Tôn, sự 
luyến ái đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được 
buông bỏ; sự sân hận, si mê, giận dữ, thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo 
trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô 
nhiễm, tất cả ué hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt 
bỏ, đã được buông bỏ; đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã từ bó’ nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã vượt gua nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn đã 
vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà 
kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, 
đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi. Ngài đã trải qua 
cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành 
trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt 
đến kiến tối thượng, đã tu tập Đạo Lộ, đã dứt bỏ ô nhiễm, đã thấu triệt sự không thể 
thay đổi, đã chứng ngộ Diệt đế. 
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Mahaniddesapali Sariputtasuttaniddeso 


Dukkham tassa pariññatam, samudayo pahino, maggo bhavito, nirodho 
sacchikato. Abhiññeyyam abhiññatam, pariññeyyam pariññatam, pahatabbam 
pahīnam, bhavetabbam bhavitam, sacchikatabbam sacchikatam. So ukkhittapaligho 
samkiņņaparikho' abbulhesiko niraggalo ariyo pannaddhajo pannabharo visaññutto 
pañcangavippahino chaļangasamannāgato ekārakkho caturapasseno? 
panuņņapaccekasacco  samavayasatthesano anavilasankappo passaddhakaya- 
sankhāro suvimuttactto suvimuttapañño kevaïl vusiava uttamapuriso 
paramapuriso paramappattipatto. 


So nevācināti na apacināti,* apacinitvā thito; neva pajahati na upādiyati, paJahitva 
thito; neva samsibbati na visineti,* visinetva” thito; neva vidhūpeti na sandhūpeti, 
vidhūpetvā thito; asekhena* sīlakkhandhena samannāgatattā thito, asekhena 
samādhikkhandhena  samannāgatattā thito, asekhena paññakkhandhena 
samannāgatattā thito, asekhena vimuttikkhandhena samannagatatta thito, asekhena 
vimuttiñanadassanakkhandhena samannāgatattā thito; saccam sampatipādiyitvā” 
thito, ejam samatikkamitvā thito, kilesaggim pariyādiyitvā thito, aparigamanatāya 
thito, katham* samādāya thito, muttapatisevanatāya thito, mettāya pārisuddhiyā 
thito, karuņāya parisuddhiya thito, muditāya pārisuddhiyā thito, upekkhāya 
pārisuddhiyā thito, accantaparisuddhiya thito, atammayataya? pārisuddhiyā thito, 
vimuttatta thito, santusitatta'° thito, khandhapariyante thito, dhātupariyante thito, 
āyatanapariyante thio, gatipariyante thio,  upapattipariyante thito, 
patisandhipariyante Chito, bhavapariyante thito, samsārapariyante thito, 
vattapariyante thito, anime bhave' thito, antime samussaye” thito. 
Antimadehadharo bhagavā. 


“Tassauam pacchimakoti" 
carimo yam samussayo, 
Jātimaraņasamsāro 
natthi tassa punabbhavo "ti. 
Evam bhagavā tiņņāvīti tādī. 


' samkinnaparikkho - Ma, Syā, PTS. * katam - Ma, PTS. 

* caturāpasseno - PTS, Sīmu. °akammaññatäya - PTS. 

* apacinati - Ma. '° santussitatä - Sīmu 2. 

* asineti - Ma; neva visineti na ussineti - PTS, Sa. ''antimabhave - PTS. 

> visibbetvā - Sa. '*antimasamussaye - PTS. 

° asekkhena - PTS, Sa. 1 pacchiko bhavo - Ma; 

7 patipādayitvā - PTS. pacchimako bhavo - PTS, Sīmu 2. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Đối với Ngài, Khổ đã được biết toàn diện, Tập đã được dút bỏ, Đạo đã được tu 
tập, Diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được 
biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cần 
được tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. Vi ấy đã hát 
tung rào chắn (vô minh), đã san lấp mương rãnh (luân hồi tái sanh), đã nhổ lên cột 
trụ (tham ái), không còn chốt cửa, là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ (ngã man), đã 
đặt xuống gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hắn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, 
có một sự bảo hộ (niệm), có bốn sự nâng đỡ, đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã 
được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có 
tâm khéo được giải thoát, có tuệ khéo được giải thoát, toàn hảo, đã được hoàn mãn, 
là con người tối thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


Ngài không tích lũy (nghiệp) cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ (ô 
nhiễm); không dứt bỏ (ó nhiễm) cũng không chấp thủ, tón tại sau khi đã dứt bỏ; 
không tự kết nối (tham ái) cũng không tháo gỡ, tôn tại sau khi đã tháo gỡ; không dập 
tắt (lửa phiên não) cũng không đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập tắt; tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về giới uấn của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được 
thành tựu về định uān của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về tuệ 
uẩn của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giải thoát uẩn của 
bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giải thoát tri kiến uān của bậc 
Vô Học; tồn tại sau khi đã thấu suốt Chân Lý, tồn tại sau khi đã vượt qua dục vọng, 
tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não, tồn tại do không đi vòng quanh (ở luân hồi), 
tồn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tón tại do thân cận với giải thoát, tón tại với sự 
thanh tịnh của từ, tồn tại với sự thanh tịnh của bi, tồn tại với sự thanh tịnh của hy, 
tồn tại với sự thanh tịnh của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự 
thanh tịnh của trạng thái không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, tồn tại với trạng 
thái đã được giải thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tón tại trong giai đoạn cuối 
của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong 
giai đoạn cuối của kiếp sống, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong 
giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong 
thân xác cuối cùng. Với việc duy trì thân xác cuối cùng là đức Thế Tôn. 


“Dó uới vi ấu, sự hiện hữu này là cuối cùng, 

thân xác nàu là sau chót, 

viēc sanh tử luân hồi, 

viēc hiện hữu lần nữa không có đối uó vi dy.” 

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã vượt gua nghĩa là như vậy. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Katham bhagavā muttāvīti tādī? Bhagavato rāgā cittam muttam vimuttam 
suvimuttam; dosā cittam — mohā cittam — kodhā — upanāhā — makkhā — paļāsā — 
issāya' — macchariyā — māyāya — sātheyyā — thambhā — sārambhā — mana — atimānā 
— mada — pamādā — sabbakilesehi — sabbaduccaritehi — sabbadarathehi — 
sabbapariļāhehi — sabbasantāpehi — sabbākusalābhisankhārehi cittam muttam 
vimuttam suvimuttam. Evam bhagavā muttāvīti tādī. 


Katham bhagavā tamniddesā tādī? Bhagavā sīle sati sīlavāti tamniddesā tādī, 
saddhāya sati saddhoti tamniddesā tādī, viriye sati viriyavāti tamniddesā tādī, satiyā 
sati satimāti tamniddesā tādī, samādhismim sati samāhitoti tamniddesā tādī, 
paññaya sati paññavati tamniddesā tādī, vijjāya sati tevijjoti tamniddesā tadi, 
abhiññaya sati chalabhiññoti tamniddesā tādī, dasabale? sati dasabaloti tamniddesa 
tādī. Evam bhagavā tamniddesā tādī ti - tam buddham asitam tādim. 


Akuham gaņimāgatan t¡ - Akuho ti tīņi kuhanavatthūni: paccaya- 
patisedhana*sankhātam  kuhanavatthu, iriyāpathasankhātam  kuhanavatthu, 
sāmantajappanasankhātam kuhanavatthu. 


Katamam paccayapatisedhana*sankhātam kuhanavatthu? Idha gahapatikā 
bhikkhum nimantenti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārehi. So papiccho iechāpakato atthiko* cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhārānam  bhiyyokamyatam upadaya  cIvaram 
paccakkhāti, piņdapātam paccakkhāti, senāsanam paccakkhāti, gilānapaccaya- 
bhesajjaparikkhāram paccakkhāti. So evamāha: “Kim samanassa mahagghena 
cīvarena? Etam sāruppam: yam samaņo susānā vā sankārakūtā vā pāpaņikā vā 
nantakāni uccinitvā sanghātim karitvā dhāreyya. Kim samanassa mahagghena 
piņdapātena? Etam sāruppam: yam samaņo uūchācariyāya piņdiyālopena jīvikam” 
kappeyya. Kim samanassa mahagghena senasanena? Etam sāruppam: yam samaņo 
rukkhamulko va assa abbhokasko va. Kim samanassa mahagghena 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena? Etam sāruppam: yam samaņo putimuttena 
haritakīkhaņdena osadham kareyya ti. Tadupadaya lūkham cīvaram dhāreti, lūkham 
pindapatam parIbhuñJatl, lūkham senāsanam patisevati, lūkham 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram patisevati. Tamenam gahapatikā evam jānanti: 


 issā - PTS. 
* bale - PTS. * atittiko - Sīmu 2. 
3 patisevana - Ma, PTS, Sīmu 2. > jīvitam - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sariputta 


Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là thế nào? Đối với đức Thế 
Tôn, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự 
luyến ái, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự 
sân hận — khỏi sự si mê — khỏi sự giận dữ — khỏi sự thù hàn — khỏi sự gièm pha — 
khỏi sự ác ý — khỏi sự ganh ty — khỏi sự bón xẻn — khỏi sự xảo trā— khỏi sự lừa gạt — 
khỏi sự bướng binh — khỏi sự hung hăng — khỏi sự ngã mạn — khỏi sự cao ngạo — 
khỏi sự đam mê — khỏi sự xao lãng — khỏi tất cả ô nhiễm — khỏi tất cả uế hạnh — khỏi 
mọi sự lo lắng — khỏi mọi sự bực bội — khỏi mọi sự nóng nảy — khỏi tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện; đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn khi 
giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có giới;” khi tín hiện diện, tự 
tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tín;” khi tấn hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều ấy rằng: “Ta có tấn;” khi niệm hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
rằng: “Ta có niệm;” khi định hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta định 
tnh;” khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tuệ;” khi minh 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có ba minh;” khi thắng trí hiện 
diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có sáu thắng trí,” đức Thế Tôn tự tại 
với việc diễn giải điều ấy nghĩa là như vậy; - “Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ, 
đấng tutal là như thế. 


Vị không gạt gẫm, bậc có đồ chúng, đã đi đến - Không gạt gẫm: Có ba 
kiểu cách gạt gām: kiểu cách gạt gām liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng, 
kiểu cách gạt gām liên quan đến các oai nghi, kiểu cách gạt gām liên quan đến việc 
nói gần nói xa. 


Kiểu cách gạt gām liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng là kiểu cách 
nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị tỳ khưu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi 
ước muốn, có sự tám cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, rồi từ chối y phục, từ chối 
đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ 
ấy đã nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của 
tiệm vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực 
đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc 
đi khất thực. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì 
cho vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harītakī.” Từ đó trở 
đi, vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử dụng 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy: 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Ayam samaņo appiccho santuttho pavivitto asamsattho āraddhaviriyo 
dhutavādoti bhiyyo nimantenti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārehi. So evamāha: "Tiņņam sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum 
puññam pasavati; saddhāya sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati; deyyadhammassa sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati; dakkhiņeyyānam sammukhībhāvā saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Tumhakañcevayam saddhā atthi, deyyadhammo ca samvijjati, ahañca 
patiggāhako. Sace aham na patiggahessāmi, evam tumhe puññena paribahira 
bhavissatha. Na mayham iminā attho. Api ca tumhākam yeva anukampāya 
patigaņhāmī "ti. Tadupādāya bahumpi cīvaram patigaņhāti, bahumpi piņdapātam 
patigaņhāti, bahumpi senāsanam patigaņhāti, bahumpi gilānapaccayabhesajja- 
parikkhāram patigaņhāti. Ya evarūpā bhākutitā' bhākutiyam kuhanā kuhāyanā 
kuhitattam; idam’ paccayapatisedhana*sankhātam kuhanavatthu. 


Katamam iriyāpathasankhātam kuhanavatthu? Idhekacco pāpiccho iechāpakato 
sambhāvanādhippāyo 'evam mam jano sambhāvessatī 'ti gamanam saņthapeti, 
thānam saņthapeti, nisajjam saņthapeti, sayanam saņthapeti, paņidhāya gacchāti, 
paņidhāya titthati, paņidhāya nisīdati, paņidhāya seyyam kappeti, samāhito viya 
gacchati, samāhito viya titthati, samāhito viya nisīdati, samāhito viya seyyam 
kappeti, āpāthakajjhāyīva hoti. Yā” evarūpā iriyāpathassa atthapanā* thapana 
saņthapanā bhākutitā bhakutyam kuhana kuhayana kuhitattam; idam’ 
iriyāpathasankhātam kuhanavatthu. 


Katamam samantaJappanasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco pāpiccho 
Icchapakato  sambhāvanādhippāyo: 'evam mam jano sambhāvessatī ti 
ariyadhammasannissitam vācam bhāsati. Yo evarūpam cīvaram dhāreti, so samaņo 
mahesakkhoti bhaņati. Yo evarūpam pattam dhāreti, lohathālakam dhāreti, 
dhammakarakam” dhāreti, parissāvanam dhāreti, kuūcikam dhāreti, upāhanam 
dhāreti, kayabandhanam dhāreti, āyogam dhāreti, so samaņo mahesakkhoti bhaņāti. 
Yassa evarupo upajjhāyo, so samaņo mahesakkhoti bhanati. Yassa evarūpo ācariyo — 
samānupajjhāyakā — samānācariyakā — mittā — sandittha — sambhattā — sahaya, so 
samaņo mahesakkhoti bhaņati. Yo evarūpe vihāre vasati, so samaņo mahesakkhoti 
bhaņati. Yo evarūpe addhayoge vasati — pāsāde vasati — hammiye vasati — guhāya 
vasati — leņe vasati — kutiyā vasati — kūtāgāre vasati — atte* vasati — male vasati — 
uddande vasati — upatthanasalaya vasati — maņdape vasati — rukkhamule vasati — so 
samaņo mahesakkhoti bhanati. 


' bhākutikā - PTS. > va - itisaddo PTS potthake na dissate. 
? idam vuccati - Syā, PTS. ° āthapanā - Ma, PTS, Sīmu 2. 

3 patisevana - Ma, PTS, Sīmu 2. 7 dhammakaraņam - Ma. 

* seyyam - PTS. * adde - Ma, Sīmu 2. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


“Vi Sa-môn này ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra 
sức tỉnh tấn, thuyết vê hạnh từ khước,” rồi thỉnh mời (vị ấy) về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn nữa. VỊ ấy đã nói 
như sau: “Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự 
hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của vật 
thí, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng 
được cúng dường, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Và các người là có đức tin, 
có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ 
mất phần phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng thương 
tưởng đến các người mà tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ấy thọ nhận nhiều y phục, thọ 
nhận nhiều đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu 
mày, sự gạt gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách gạt gām liên 
quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng. 


Kiểu cách gạt gām liên quan đến các oai nghỉ là kiểu cách nào? Ó đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự tôn 
kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi tạo dáng đi, tạo dáng đứng, 
tạo dáng ngồi, tạo dáng nằm, lập nguyện rồi mới đi, lập nguyện rồi mới đứng, lập 
nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như là đã đắc định, đứng như là đã 
đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là đã đắc định, là người tham thiền giữa 
công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ nghiêm trang của các oai nghĩ có hình thức 
như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gãm, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách gạt gām liên quan đến các 
oai nghi. 


Kiểu cách gạt gām liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? O đây, một 
vị (ty khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi ước muốn, mong muốn sự 
tôn kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi nói lời liên quan đến 
Thánh pháp. Nói rằng: “Vi nào mặc y như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
rằng: “Vị nào mang bình bát, mang bát nhỏ bằng đồng, mang bình nước, mang đồ lọc 
nước, mang chìa khóa, mang dép, mang dây thắt lưng, mang dây buộc, vị ấy là Sa- 
môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ nào có thầy tế độ như vầy, vi ấy là Sa-môn có uy lực 
lớn.” Nói rằng: “Vi nào có thầy dạy học — có các vị đồng thāy tế độ — có các vị đồng 
thāy day học — có các bạn bè — có các vị đồng quan điểm — có các vị thân thiết — có 
các vị thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào ngụ ở trú 
xá như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vi nào ngụ ở nhà một mái — 
ngụ ở tòa lâu đài — ngụ ở tòa nhà dài — ngụ ở hang động — ngụ ở thạch thất — ngụ ở 
cốc liêu — ngụ ở nhà mái nhọn — ngụ ở chòi canh — ngụ ở ngôi nhà tròn — ngụ ở căn 
lều — ngụ ở hội trường — ngụ ở mái che — ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn có 
uy lực lớn.” 
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Athavā korañjikakorañjiko' bhākutikabhākutiko kuhakakuhako” lapakalapako* 
mukhasambhāvito - Ayam samaņo imāsam evarūpānam santānam vihāra- 
samāpattīnam lābhī 'ti tādisam gambhīram gūļham nipuņam paticchannam 
lokuttaram suññatapatisaññuttaam° katham katheti. Ya evarūpā bhākutitā 
bhākutiyam kuhanā kuhāyanā kuhitattam; idam° sāmantajappanasankhātam 
kuhanavatthu. 


Buddhassa bhagavato imāni tīņi kuhanavatthūni pahīnāni samucchinnāni 
vūpasantāni patippassaddhāni abhabbuppattikāni ñanaggina daddhāni; tasmā 
buddho akuhoti - akuham. 


Gaņimāgatan ti - Gaņī ti gaņī bhagavā; gaņācariyoti gaņī, gaņassa satthāti 
gani; gaņam pariharatīti gaņī, sanam ovadatīti gaņī, gaņam anusāsatīti gaņī, visārado 
gaņam upasankamatīti gani, gaņo 'ssa' sussūsati sotam odahati aññacittam 
upatthapetīti gam, gaņam akusalā vutthāpetvā kusale patitthāpetīti sani, 
bhikkhugaņassa gaņī, bhikkhunīgaņassa gaņī, upāsakagaņassa gaņī, upāsikāgaņassa 
gaņī, rājagaņassa gaņī, khattiyagaņassa gaņī, brāhmaņagaņassa gaņī, vessagaņassa 
gaņī, suddagaņassa gaņī, devagaņassa gaņī, brahmagaņassa gaņī, sanghī,* gaņī, 
gaņācariyo. Agatan ti āgatam upagatam samupagatam sampattam? sankassa- 
nagaran ti - akuham gaņimāgatam. 


Bahunnamidha baddhānan ti - Bahunnan ti bahunnam khattiyānam 
brāhmaņānam vessānam suddānam gahatthānam pabbajitānam devānam 
manussānam. Baddhānan ti baddhānam baddhacarānam paricārakānam sissānan 
*ti - bahunnamidha baddhanam. 


Atthi paūhena āgaman ti - pañhena atthikamha agata;° pañham 
pucchitukāmamha āgatā; pañham sotukāmā āgatamhāti; - evampi atthi pañhena 
āgamam.  Athavā  panūhatthikānam pañham pucchitukāmānam  pañham 
sotukāmānam agamanam abhikkāmanam upasankamanam payirupāsanam'' 
atthīti;” - evampi atthi pañhena āgamam. Athavā pañhagamo tuyham atthi, tvampi 
pahū, tvamasi alamattho maya pucchitam kathetum vissajjetum; vahassetam 
bhāranti; - evampi atthi pañhena āgamam. 


Tenāha thero sāriputto: 

*Tam buddham asitam tādim 
akuham gaņimāgatam, 
bahunnamidha baddhānam 
atthi pañhena āgaman "ti. 


' korajikakorajiko - PTS. 


* kuhakuho - PTS. * sanghagaņassa gaņī - Sīmu 2. 

* lapalapo - PTS. ? gaņācariyo agato upāgato samupāgato sampatto - PTS. 
* ]okuttarasuññatãpatisaññuttam - PTS. '° atthiko āgatomhi - Ma, PTS. 
` kathesi - PTS. l! payirupāsanā - Syā, PTS. 

é idam vuccati - Syā, PTS. U siya ti - PTS. 

7 ganassa - Ma, Sya, PTS. "5 vattuss’ etam - PTS. 
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Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gām lừa dối, vị tỉ tê 
nài ni, thể hiện ở khuôn mặt (để người khác hiểu lầm rằng): “VỊ Sa-môn này đã đạt 
được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này,” rồi thuyết bài giảng thâm 
sâu, bí hiểm, vi tế, ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với không tánh, tương 
đương với pháp ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, 
sự gạt gām, thái độ gạt gām, trạng thái gạt gām; đây là kiểu cách gạt gām liên quan 
đến việc nói gần nói xa. 


Đối với đức Phật Thế Tôn, ba kiểu cách gạt gám này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vì thế đức Phật lā vị không gạt gām; - “vị không gạt gām' lā 
như thế. 


Bậc có đồ chúng, đã đi đến - Bậc có dó chúng: Đức Thế Tôn là bậc có đồ 
chúng; “vị thầy của đồ chúng là bậc có đồ chúng: “bậc đạo sư của đồ chúng’ là bậc có 
đồ chúng; “vị chăm nom đồ chúng là bậc có đồ chúng: ‘vi giáo huấn đồ chúng là bậc 
có đồ chúng: “vị chỉ dạy đồ chúng’ là bậc có đồ chúng; “i tự tin tiếp cận đồ chúng’ lā 
bậc có đồ chúng; “đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe, long tai nghe, thiết lập tâm mong 
muốn hiểu biết là bậc có đồ chúng; "vi đưa đồ chúng ra khỏi bất thiện pháp và sách 
tấn thiện pháp’ là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng tỳ khưu là bậc có đồ chúng; vị có 
đồ chúng tỳ khưu nỉ là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng; 
vị có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ 
chúng; vị có đồ chúng Sāt-dē-ly là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Bà-la-môn là bậc 
có đồ chúng; vị có đồ chúng thương buôn là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng nô lệ là 
bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng chư Thiên là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Phạm 
Thiên; vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thầy của đồ chúng. Đã đi đến: đã đi 
đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, dā đạt đến thành Sankassa; - “vị không gạt gām, 
bậc có đồ chúng, đã đi đến' là như thế. 


Cho số đông đã được gắn bó ở nơi này - Cho số đông: là cho số đông các 
Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các bậc xuất 
gia, chư Thiên, loài người. Đã được gắn bó: những người tùy tùng, những người 
hầu cận, những người học trò đã được gắn bó; - “cho số đông đã được gắn bó ở nơi 
này' là như thế. 


Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến - Là người có nhu cầu với câu hỏi, 
con đã đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, con đã đi đến; có ý muốn nghe câu hỏi, con đã 
đi đến; - “với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến là như vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự 
tiến đến, sự đến gần, sự ngồi gần của những người có nhu cầu về câu hỏi, của những 
người có ý muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn nghe câu hỏi; - với ý định 
(hỏi) câu hỏi, con dā đi đến còn là như vậy. Hoặc là, Ngài có sự hiểu biết về câu hỏi, 
Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi 
bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này; - “với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến còn 
là như vậy. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Với ý định (hỏù) câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở nơi này, con đã đi đến 
gặp Ngài, — đức Phật, bậc không nương nhờ, đãng tự tại, vi không gạt gẫm, bậc có 
đồ chúng, đã đi đến.” 
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16 - 4 
Bhikkhuno vijigucchato 
bhajato rittamāsanam, 
rukkhamūlam susānam vā 
pabbatānam guhāsu vā. 


Bhikkhuno vijigucchato ti - Bhikkhuno ti puthujjanakalyāņakassa' vā 
bhikkhuno, sekhassa va? bhikkhuno. Vijigucchato ti jātiyā vijigucchato, Jaraya — 
byādhinā — maraņena — sokehi — paridevehi — dukkhehi — domanassehi — upāyāsehi 
vijigucchato, nerayikena dukkhena tiracchānayonikena dukkhena pettivisayikena' 
dukkhena manusakena' dukkhena gabbhokkantimūlakena dukkhena 
gabbhatthitimūlakena* dukkhena gabbhavutthānamūlakena dukkhena 
jātassupanibandhakena dukkhena jātassa parādheyyakena dukkhena attūpakkamena 
dukkhena parūpakkamena dukkhena dukkhadukkhena sankharadukkhena 
vipariņāmadukkhena cakkhurogena dukkhena sotarogena dukkhena ghanarogena 
dukkhena jivhārogena dukkhena kayarogena dukkhena sīsarogena dukkhena 
kaņņarogena dukkhena mukharogena dukkhena dantarogena dukkhena kāsena 
sāsena pināsena dahena* jarena kucchirogena mucchāya pakkhandikāya sūlāya 
visūcikāya kutthena gaņdena kilāsena sosena apamārena dadduyā kaņduyā kacchuyā 
rakhasāya vitacchikaya lohitena pittena madhumehena amsāya piļakāya 
bhagandalena” pittasamutthānena ābādhena semhasamutthanena abadhena 
vātasamutthānena ābādhena sannipātikena ābādhena utupariņāmajena ābādhena 
visamaparihārajena ābādhena opakkamikena ābādhena kammavipākajena ābādhena 
sītena uņhena jighacchāya pipāsāya uccārena passavena  damsamakasa- 
vātātapasirimsapasamphassena  dukkhena  —  matumaranena dukkhena 
pitumaraņena — dukkhena bhatumaranena — bhaginimaraņena — puttamaranena — 
dhītumaraņena — iiātimaraņena* — bhogavyasanena — rogavyasanena — 
sīlavyasanena — ditthivyasanena dukkhena vijigucchato attīyato harāyato jigucchato 
*ti - bhikkhuno vijigucchato. 


Bhajato rittamāsanan ti - Āsanam vuccati yattha nisīdati, mañco pītham 
bhisi tattikā cammakhaņdo* tiņasanthāro paņņasanthāro palasasantharo. Tam 
āsanam asappayarupadassanena rittam vivittam pavivittam; asappāyasadda- 
savanena rittam vivittam pavivittam; asappāyehi paūcahi kāmaguņehi rittam 
vivittam pavivittam. Tam pavivittam āsanam bhajato sambhajato sevato nisevato 
samsevato patisevato ti - bhajato rittamasanam. 


Rukkhamūlam susānam vā ti - rukkhamūlam yeva rukkhamūlam; susānam 
yeva susānan ti - rukkhamūlam susānam vā. 


' kalyāņaputhujjanassa - Syā, PTS. 


* sekkhassa vā ti - Syā, PTS. ° dāhena - Ma, PTS. 

* pittivisayikena - Syā, PTS. 7 bhagandalāya - Syā, PTS. 
* mānusikena - Ma. ° ñatibyasanena - Syā, PTS. 
> gabbhe thitimūlakena - Syā, PTS. ? cammakhando - PTS. 
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16-4 
Dôi uới vi tù khưu đang nhóm gớm (sanh, già, bệnh, chết, v.v...) đang thân cận 
chỗ ngôi trống ung, gốc câu, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn 
nút. 


Đối với vị tỳ khưu đang nhờm gớm - Đối với vị tỳ khưu: đối với vị tỳ khưu 
phàm nhân tốt lành hoặc đối với vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. Đang nhờm góm: 
đang nhóm góm với sanh, đang nhóm góm với già — với bệnh — với chết — với các 
nỗi sầu — bi — khổ — ưu — não, đang nhóm góm với khổ ở địa ngục, với khổ ở loài thú, 
với khổ ở thân phận ngạ quỷ, với khổ của loài người, với khổ bắt nguồn từ việc nhập 
thai, với khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, với khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, với khổ 
gắn liền sau khi sanh ra, với khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, với khổ do sự ra 
sức của bản thân, với khổ do sự ra sức của kẻ khác, với khổ do (thọ) khổ, với khổ do 
pháp tạo tác, với khổ do sự biến đổi, với khổ do bệnh ở mắt, với khổ do bệnh ở tai 
trong, với khổ do bệnh ở mũi, với khổ do bệnh ở lưỡi, với khổ do bệnh ở thân, với 
khổ do bệnh ở đầu, với khổ do bệnh ở lỗ tai, với khổ do bệnh ở miệng, với khổ do 
bệnh ở răng, với ho, với suyēn, với sổ mũi, với nhiệt, với cảm sốt, với đau bụng, với 
xây xẩm, với kiết ly, với đau bụng bão, với dịch tả, với phong cùi, với khối u, với bệnh 
chàm, với lao phổi, với động kinh, với mụt, với nhọt, với ghẻ ngứa, với sảy, với loét 
tay chân, với máu và mật, với bệnh tiểu đường, với bệnh trĩ, với ghẻ lở, với loét hậu 
môn, với bệnh phát khởi từ mật, với bệnh phát khởi từ đàm, với bệnh phát khởi từ 
gió, với bệnh tổng hợp (do mật-đàm-gió, với bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, với 
bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, với bệnh thuộc dạng cấp tính, với 
bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, với lạnh, với nóng, với đói, với khát, với đại tiện, với 
tiểu tiện, với khổ bởi các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, — với 
khổ do cái chết của mẹ — với khổ do cái chết của cha — với khổ do cái chết của anh 
(em) trai — do cái chết của chị (em) gái — do cái chết của con trai — do cái chết của 
con gái — do cái chết của thân quyến — do sự tổn hại về của cải — do sự tổn hại vì bệnh 
tật — do sự tổn hại về giới — đang nhờm gớm với khổ do sự tổn hại về kiến thức, đang 
bị phiền phức, đang chán nản, đang chán ghét; - “đối với vị tỳ khưu đang nhờm góm’ 
là như thế. 


Đang thân cận chỗ ngồi trống vắng - Chỗ ngồi: nói đến nơi nào vị ấy ngồi 
xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm 
rơm. Chó ngồi ấy là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không 
thích hợp, là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích 
hợp, là trống vắng, tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp. Trong khi 
thân cận, trong khi gần gũi, trong khi phục vụ, trong khi phục dịch, trong khi kề cận, 
trong khi sử dụng chỗ ngồi tách biệt ấy; - “đang thân cận chó ngồi trống vắng” là như 
thế. 


Gốc cây, hoặc mộ địa: gốc cây chỉ là gốc cây; mộ địa chỉ là mộ địa; - “gốc cây, 
hoặc mộ địa' là như thế. 


659 


Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Pabbatānam guhāsu va ti - Pabbatā yeva pabbatā; kandarā yeva kandara; 
giriguhā yeva giriguhā; pabbatantarikāyo vuccanti pabbatapabbhārā ti' - 
pabbatānam guhāsu vā. 


Tenāha thero sāriputto: 
“BhikkhUuno vijigucchato 
bhajato rittamāsanam, 
rukkhamūlam susānam vā 
pabbatānam guhāsu vā "ti. 


16-5 
Uccāvacesu sayanesu kuuanto? tattha bheravā, 
vehi* bhikkhu na vedheyya nigghose sayanāsane. 


Uccāvacesu sayanesū ti - Uecāvacesū ti uccāvacesu hīnappaņītesu 
chekapāpakesu. Sayanam vuccati vihāro* addhayogo pasado hammiyam guhā ti - 
uccāvacesu sayanesu. 


Kuvanto tattha bheravā ti - Kuvanto ti kuvanto kūjanto* nadanto saddam 
karonto. Athavā kīvanto ti kati kittakā kīvatakā kīvabahukā te bheravā ti? Sīhā 
byagghā dīpī acchā taracchā* kokā mahisa" hatthī ahī* vicchikā satapadī cora vā assu 
māņavā vā katakammā vā akatakammā vā ti - kuvanto tattha bheravā. 


Yehi bhikkhu na vedheyyā ti - Yehī ti yehi bheravehi; bherave passitvā” vā 
suņitvā vā na vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya 
na parittaseyya na bhāyeyya na santasam āpajjeyya; abhīru assa acchambhī anutrāsī 
apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya ti - yehi bhikkhu na 
vedheyya. 


Nigghose sayanāsane ti - appasadde appanigghose vijanavāte manussarāha- 
seyyake patisallānasāruppe senāsane ti - nigghose sayanāsane. 


Tenāha thero sāriputto: 
“Uccauacesu sayanesu kuvanto tattha bheravā, 
yehi bhikkhu na vedheyya nigghose sayanāsane "ti. 


' pabbatagabbharā pabbatānan ti - Syā, PTS. > kujjanto - Syā, PTS. 

2 kivanto - Ma, Sīmu 2; é acchataracchā - Syā, PTS. 
gīvanto - Syā, PTS; 7 mahimsā - Ma; gomahisā - Syā, PTS. 
kīvanto - Su, Pu. ° ahi - Ma, PTS. 

? ye hi - Ma. ? ye hī ti ye hi bherave passitvā - Ma. 


* sayanam vuccati senāsanam vihāro - Ma; sayanesūti sayanam vuccati senāsanam vihāro - Syā, PTS. 
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Hoặc ở các hang động của những ngọn núi: ngọn núi chỉ là ngọn núi; hốc 
núi chỉ là hốc núi; hang núi chỉ là hang núi; những chỗ bên trong ngọn núi được gọi 
là các vùng bụng của ngọn núi; - “hoặc ở các hang động của những ngọn núi là như 
thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Đối uó vi tù khưu đang nhờm gớm (sanh, già, bệnh, chết, v.v...) đang thân cận 
chỗ ngồi trống ung, gốc câu, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn 
núi.” 


16 - 5 
Ở những chỗ trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi dy mā vi tỳ 
khưu không nên run rẩu bởi chúng ở chỗ nắm ngồi không tiếng động? 


Ở những chỗ trú ngụ cao thấp - Ở những chỗ cao thấp: ở những chỗ cao 
thấp là ở những chỗ thấp kém hoặc cao sang, ở những chó tốt đẹp hoặc xấu xa. Chỗ 
trú ngụ: nói đến trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa nhà dài, hang động; - 'ở những 
chỗ trú ngụ cao thāp là như thế. 


Có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy - Kuvanto: là đang la lớn, đang kêu la, 
đang thét lên, đang tạo ra âm thanh. Hoặc là, kīvanto: là có bao nhiêu, ước lượng 
bao nhiêu, xác định bao nhiêu, nhiều đến bao nhiêu các sự khiếp đảm ấy? Là các con 
sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là 
các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây 
sự; - ‘có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi āy là như thế. 


Mà vị tỳ khưu không nên run rāy bởi chúng - Bởi chúng: bởi những sự 
khiếp đảm ấy; sau khi nhìn thấy hoặc sau khi nghe được các sự khiếp đảm thì không 
nên run rấy, không nên chấn động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ; 
nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ 
khưu) nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa 
lia; - ‘mà vị tỳ khưu không nên run rấy bởi chúng là như thế. 


Ở chỗ nằm ngồi không tiếng động: là ở trú xứ có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có 
bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh; - “ở 
chỗ nằm ngồi không tiếng động' là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 
"O những chó trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp dām ở nơi dy mā ui tù 
khưu không nên run rẩu bởi chúng ở chỗ nām ngôi không tiếng động?” 
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16-6 
Kati parissayā loke 
gacchato agatam disam, 
ye bhikkhu abhisambhave 
pantamhi sayanāsane. 


Kati parissayā loke ti - Kati ti kati kittaka kīvatakā kīvabahukā te parissayāti? 
Dve parissayā:' pākataparissayā ca paticchannaparissayā ca. 


Katame pākataparissayā? Sīhā byagghā dīpī accha taraccha” kokā mahisā* hatthī 
ahi vicchika satapadī cora va assu mānavā va katakammā va akatakamma va, 
cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaņņarogo mukharogo 
dantarogo kaso sāso pinaso daho jaro kucchirogo muccha pakkhandikā sūlā visūcikā 
kuttham gaņdo kilāso soso apamāro daddu kaņdu kacchu rakhasā vitacchikā 
lohitapittam* madhumeho amsa piļakā bhagandalā pittasamutthānā ābādhā —nt— 
sītam unham jighacchā pipāsā uccāro passāvo damsamakasa-vātātapa-sirimsapa- 
samphassa.° Ime vuccanti pākataparissayā. 


Katame paticchannaparissayā? Kāyaduccaritam vacīduccaritam manoduccaritam 
kāmachandanīvaraņam byāpādanīvaraņam thīnamiddhanīvaraņam uddhacca- 
kukkuccanīvaraņam vicikicchānīvaraņam, rāgo doso moho kodho upanāho makkho 
paļāso issā macchariyam māyā sātheyyam thambho sārambho māno atimāno mado 
pamādo, sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā sabbe pariļāhā sabbe santāpā 
sabbākusalābhisankhārā. Ime vuccanti paticchannaparissayā. 


Parissayā ti - Kenatthena parissayā? Parisahantīti parissayā, parihānāya 
samvattantīti parissayā, tatrāsayāti parissayā. 


Katham parisahantīti parissayā? Te parissayā tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti ajjhottharanti pariyādiyanti maddanti. Evam parisahantīti parissayā. 


Katham parihānāya samvattantīti parissayā? Te parissaya kusalanam 
dhammānam antarayaya parihānāya samvattanti.  Katamesam kusalanam 
dhammānam? Sammāpatipadāya anulomapatipadāya appaccanikapatipadaya 
anvatthapatipadāya  dhammānudhammapatipadāya sīlesu paripūrakāritāya* 
indriyesu guttadvāratāya bhojanesu mattaūūutāya  jāgariyānuyogassa 
satilsampaJaññassa, catunnam satipatthānānam bhāvanānuyogassa, catunnam 
sammappadhananam — catunnam iddhipādānam — pañcannam indriyānam — 
paūcannam balānam — sattannam bojjhangānam - ariyassa atthangikassa maggassa 
bhāvanānuyogassa. Imesam kusalānam dhammānam antarayaya parihānāya 
samvattanti. Evam parihānāya samvattantīti parissayā. 


' kīvabahukā. parissayāti dve parissayā - Ma, Syā, PTS. *lohitam pittam - Ma, Syā. 
* acchataracchā - Syā, PTS. `°samphasso iti vā - Syā, PTS. 
3 gomahisā - Syā, PTS. é paripūrikāritāya - Syā. 
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16 - 6 
Đối uới vi đang di đến khu uực chưa từng đi đến, 
có bao nhiêu hiểm họa ở thē'gian 
mā vi tù khưu cần khắc phục chúng 
ở các chỗ nằm ngồi xa vāng? 


Có bao nhiêu hiểm họa ở thế gian - Có bao nhiêu: có bao nhiêu là ước 
lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, nhiều đến bao nhiêu các hiểm họa ấy? Có hai 
loại hiểm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lē tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mut, nhọt, ghé ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm —nt— lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các 
xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát. Các điều này được gọi là hiểm họa 
hiển hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “nong muốn về duc, pháp che lấp “sân hân, pháp che lấp “dã duoi 
buồn ngủ, pháp che lấp phóng dāt và hối hân, pháp che lấp “hoài nghi, sự luyến ái, 
sân, si mê, giận dữ, thù hān, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng 
bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì ‘chúng áp chế, 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm, các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú. 


Các hiểm hoa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì “chúng áp 
chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực 
hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm 
đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự 
chuyên cần tu tập bốn sự thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần, 
— bốn nền tảng của thần thông, — năm quyền, — năm lực, — bảy yếu tố đưa đến giác 
ngộ, — đạo lộ thánh thiện tám chi phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy 
giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì ‘chúng đưa đến sự suy giảm” 
nghĩa là như vậy. 
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Katham tatrāsayāti parissayā? Tatthete pāpakā akusalā dhammā uppajjanti 
attabhāvasannissayā. Yathā bile bilāsayā pāņā sayanti, dake dakāsayā pāņā sayanti, 
vane vanāsayā pāņā sayanti, rukkhe rukkhāsayā pāņā sayanti, evamevam' tatthete 
pāpakā akusala dhammā uppajjanti attabhāvasannissayāti. Evampi tatrāsayāti 
parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 
"Sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu sācariyako dukkham na phāsu” viharati. 
Kathañca bhikkhave bhikkhu santevasiko sācariyako dukkham na phāsu viharatī? 


Idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā rūpam disvā uppajjanti pāpakā akusalā 
dhammā sarasankappa saññoJaniya, tyāssa* anto vasanti, anvāssa vasanti' pāpakā 
akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsikoti vuccati. Te nam samudācaranti, 
samudācaranti nam papaka akusala dhammālti, tasmā sācariyakoti vuccati. Puna ca 
param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutvā — ghānena gandham ghāyitvā — 
jivhāya rasam sāyitvā — kāyena photthabbam phusitvā — manasā dhammam viññaya 
uppajjanti pāpakā akusalā dhammā sarasankappā saññoJaniya tyāssa anto vasanti 
anvāssa vasanti pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sāntevāsikoti vuccati. Te nam 
samudācaranti, samudācaranti nam pāpakā akusalā dhammāti, tasmā sācariyakoti 
vuccati. Evam kho bhikkhave bhikkhu santevasiko sācariyako dukkham na phāsu 
viharatī”ti.* Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Tayome bhikkhave antara malā antara amittā antara sapatta antara vadhakā 
antarā paccatthikā. Katame tayo? Lobho bhikkhave antarā malam* antarā amitto 
antara sapatto antara vadhako antara paccatthiko. Doso bhikkhave -pe- Moho 
bhikkhave antarā malam* antarā amitto antarā sapatto antarā vadhako antarā 
paccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antarā malā antarā amittā antarā sapattā 
antara vadhakā antara paccatthika ”ti.” 


1. “Anatthajanano lobho lobho cittappakopano, 
bhayamantarato Jatam tam jano nāvabujjhati. 


' evameva - Ma, Syā, PTS. ` Samyuttanikāya, Navapurāņavagga. 
* phãsum - Sam. ° malo - Ma, Syā. 
* tyassa - Ma, Syā, PTS. 7 Itivuttaka - 3. 4. 9. Malasutta. 


* anvāssavanti - Ma, Syā, Sīmu 2; anvāvasanti - PTS; antassa vasanti - Sam. 
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Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này 
sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các sinh 
vật “có hang là chỗ trú’ thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chỗ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chó trú’ thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú thì ngụ ở cây cối, tương tự như vậy, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú’ 
còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? 


Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, 
các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư duy đưa đến 
sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên 
trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chi phối vị ấy, ‘các ác bất thiện pháp 
chi phối vị dy; vì thế, được gọi là ‘có thầy dạy hoc” Và thêm nữa, này các tỳ khưu, đối 
với vi tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— sau khi ngửi hương bằng mỗi, — 
nt- sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm bằng thân, —nt— sau khi nhận 
thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.’ Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chi phối vị āy; vì thế, được gọi là “có thầy day hoc” Này các tỳ khưu, 
quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái. 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt— Này 
các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc 
bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật vậy, này các tỳ khưu, ba pháp này là các vết 
nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên 
trong, các kẻ đối nghịch bên trong.” 


^^ 


1. “Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 
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2. Luddho attham na jānāti luddho dhammam na passati, 
andhantamam' tada hoti yam lobho sahate naram. 


3. Anatthajanano doso doso cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


4. Kuddho attham na jānāti kuddho* dhammam na passati, 
andhantamam tada hoti am kodho sahate naram. 


5. Anatthajanano moho moho cittappakopano, 
bhayamantarato jātam tam jano nāvabujjhati. 


6. Mūļho attham na jānāti mūļho dhammam na passati, 
andhantamam tadā hoti yam moho sahate naran "ti. ° 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

"Tayo kho mahārāja, purisassa dhammā ajjhattam uppajjamānā uppajjanti 
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Katame tayo? Lobho kho mahārāja, purisassa 
dhammo ajjhattam uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Doso 
kho mahārāja —pe— Moho kho mahārāja, purisassa dhammo ajjhattam uppajjamāno 
uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya. Ime kho mahārāja, tayo purisassa 
dhammā ajjhattam uppajjamānā uppajjanti ahitaya dukkhāya aphāsuvihārāyā ”ti.* 


7. “Lobho doso ca moho ca purisam pāpacetasam, 
himsanti attasambhūtā tacasāramva samphalan ”ti.* 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

8. “Rago ca doso ca itonidānā 
arati rati lomahamsū' itojā,* 
ito samutthāya manovitakkā 
kumārakā dhankamivossajantī ”ti.” 
Evampi tatrāsayāti parissayā. 


Loke 'ti manussaloke —pe— āyatanaloke ti - kati parissayā loke? 


! andhatamam - Syā; * Kosalasamyutta. 

andham tamam - PTS. *lomahamso - Ma, Syā, PTS. 
* doso - Sīmu 2. * itojāto - Syā, PTS. 
3 Itivuttaka - 3. 4. 9 Malasutta. 7 Suttanipāta, Sūcilomasutta. 
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2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu ly lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tắm hiện 
điện. 


^^. 


3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


4. Người bi nóng giận không biết được điều lợt ích, người bị nóng giận không 
nhìn thất lý lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc dy có sự mù quáng tối tām 
hiện diện. 


5. Si lā sự sanh ra điều không lợi ích, si là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguvu hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bi si mē không biết được điều lợi ích, người bị si mê không nhìn thấu ly 
lẽ. Si khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tăm hiện diện.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp 
nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, tâu 
đại vương, quả thật —nt—. Si, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con 
người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


7. “Tham sân vā si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm y xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

8. “Luuến di, sân hận, và si mê có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. 
Ghét, thương, sự ron lông sanh lên từ nơi (bản ngã) này. 

Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ dài)” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chó trú” còn là như vậy. 


O thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - ‘có bao nhiêu 
hiểm họa ở thế gian’ là như thế. 
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Gacchato agatam disan ti - Agatā disa vuccati amatam nibbanam,' yo so 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho 
nibbānam. Agatapubbā sā disa, na sa disa gatapubba” iminā dīghena addhuna. 


9. "Samatittikam anavasesakam* 
telapattam yathā parihareyya, 
evam sacittamanurakkhe* 
patthayāno* disam agatapubban ”ti.° 


Agatapubbam disam vajato gacchato abhikkamato 'ti - gacchato agatam disam. 


Ye bhikkhu abhisambhave ti - Ye ti ye parissaye abhisambhaveyya 
abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyādiyeyya maddeyyā ti - ye bhikkhu abhisambhave. 


Pantamhi sayanāsane ti - Ante pante pariyante selante vā vanante vā nadante 
va udakante va yattha na kasīyati na vapīyati, vanantam' atikkamitvā manussānam 
anupacāre senāsane ti - pantamhi sayanāsane. 


Tenāha thero sāriputto: 
"Kati parissayā loke 
gacchato agatam disam, 
ye bhikkhu abhisambhave 
pantamhi sayanāsane "ti. 


16-7 
Kyāssa byappathayo assu 
kyāssassu idha gocarā, 
kani sīlabbatān' assu’ 
pahitattassa bhikkhuno. 


Kyāssa byappathayo assū ti — Kīdisena byappathena samannāgato assa, 
kimsanthitena kimpakārena kimpatibhāgenāti vacIparisuddhim pucchati. Katamā 
vacīpārisuddhi? Idha bhikkhu musāvādam pahāya musāvādā pativirato hoti, 
saccavādī saccasandho theto paccayiko avisamvādako lokassa. Pisunam vācam 
pahāya pisunāya vācāya pativirato hoti, ito sutvā na amutra akkhātā imesam 
bhedāya, amutra vā sutvā na imesam akkhātā amūsam bhedāya; iti bhinnānam vā 
sandhātā sahitānam vā anuppadātā samaggārāmo samaggarato samagganandī 
samaggakaraņim vācam bhāsitā hoti. Pharusam vācam pahāya pharusāya vācāya 
pativirato hoti, yā sā vācā nelā kaņņasukhā pemanīyā hadayangamā porī 
bahujanakantā bahujanamanāpā, tathārūpim vācam bhāsitā hoti. — 


' agatadisā vuccati amatanibbānam - Syā, PTS. ` patthayamāno - Syā, PTS. 

* agatapubbā na disa gatapubbā - Syā, PTS. ° Jātaka, Ekakanipata, Telapattajātaka (96). 
* anavasesam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ' janantam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

* anurakkheyya - Syā, PTS. ° sīlabbatānāssu - Ma. 
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Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến - Khu vực chưa từng 
đi đếm: nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết 
Bàn. Khu vực ấy trước đây chưa đi đến, khu vực ấy đã không được đi đến trước đây 
trong thời gian dài này. 


9. “Giống như người mang cái bát đầu được chứa đầu ngang tới miệng di vòng 
quanh, người đang trớc nguyên khu uực trước đâu chưa đi đến (Niēt Bàn) nên hộ 
trì tâm của minh như uậu.”' 


Đối với vị đang tiến đến, đang đi đến, đang tiến về khu vực trước đây chưa đi đến; 
- đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến' là như thế. 
Mà vị tỳ khưu cân khắc phục chúng - Chúng: những hiểm họa mà vị (tỳ 


khưu) cần khác phục, cần ngự trị, cần đè bẹp, cần trấn áp, cần chà đạp; - “mà vị tỳ 
khưu cần khắc phục chúng là như thế. 


Ở các chỗ nằm ngồi xa vắng: ở nơi cuối cùng, ở nơi xa vắng, ở vùng ranh giới, 
hoặc ở rìa của núi đá, hoặc ở mép rừng, hoặc ở cuối sông, hoặc ở bờ nước, nơi không 
được cày bừa, không được gieo hạt, ở trú xứ vượt qua khỏi mép rừng không người lai 
vàng; - ‘6 các chỗ nằm ngồi xa vắng là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Đối uới vi đang di đến khu uực chưa từng di đến, 
có bao nhiêu hiểm họa ở thē'gian 

mà uị tù khưu cần khắc phục chúng 

ở các chỗ nằm ngồi xa uắng?” 


16 - 7 
Đối uới vi này, cách thức nói năng nên là như thế nào? 
Đối ưới vi này, hành xứ ở đâu nên là như thế nào? 
Đối uới vi tù khưu có bản tánh cương quuết, 
giới và phận sự (của vi này) nên là như thế nào? 


Đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? - Là hỏi về sự 
thanh tịnh của khẩu rằng: “Nên có cách thức nói năng như thế nào, được tồn tại thế 
nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gì?” Sự thanh tịnh của khẩu là thế nào? O đây, vị tỳ 
khưu sau khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói đối, có lời nói chân thật, 
liên quan đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không dối gạt thế gian. Sau khi dứt bỏ lời 
nói đầm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau khi nghe ở chó này, không lā 
người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, 
không là người nói lại cho những người này nhằm chia rë những người kia; như vậy 
là người kết hợp những kẻ đã bị chia rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là 
người thỏa thích việc hợp nhất, thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là 
người nói lời tạo ra sự hợp nhất. Sau khi dứt bỏ lời nói thô lõ, là người tránh xa lời 
nói thô lõ; lời nói nào là dịu ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng 
nhiều người, làm hợp ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. — 


' Bổn Sanh Cái Bát Dầu (o6), TTPV tập 32, trang 41, câu kệ 96. 
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— Samphappalāpam pahāya samphappalāpā pativirato hoti, kālavādī bhūtavādī 
atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatim vācam bhāsitā hoti kalena 
sāpadesam pariyantavatim atthasamhitam. Catuhi vacīsucaritehi samannāgato 
catudosāpagatam vācam bhāsati. Battimsāya tiracchānakathāya ārato assa virato 
pativirato nikkhanto nissato' vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā 
viharati.” Dasa kathavatthunil kathetl,  seyyathīdam:  appicchakatham 
santutthikatham  pavivekakatham  asamsaggakatham  viriyarambhakatham 
sīlakatham samadhikatham paññakatham vimuttikatham vimuttiñanadassana- 
katham, satipatthanakatham sammappadhanakatham iddhipādakatham 
indriyakatham  balakatham bojjhangakatham  maggakatham phalakatham 
nibbānakatham katheti. Vācāya yato yatto patiyatto gutto gopito rakkhito samvuto. 
Ayam vacīpārisuddhi. Edisāya* vacīpārisuddhiyā samannāgato assā 'ti — kyāssa 
byappathayo assu. 


Kyāssassu idha gocarā ti - Kīdisena gocarena samannāgato assa, 
kimsanthitena kimpakārena kimpatibhāgenāti gocaram pucchati.* Atthi gocaro, atthi 
agocaro. 


Katamo agocaro? Idhekacco vesiyagocaro vā hoti, vidhavāgocaro” va hoti, 
thullakumārīgocaro* vā hoti, paņdakagocaro vā hoti, bhikkhunīgocaro vā hoti, 
pānāgāragocaro vā hoti, samsattho viharati rājūhi rājamahāmattehi titthiyehi 
titthiyasāvakehi ananulomikena samsaggena.” Yāni vā pana tāni kulāni assaddhāni 
appasannāni anopānabhūtāni akkosakaparibhāsakāni anatthakāmāni ahitakāmāni 
aphāsukāmāni ayogakkhemakāmāni bhikkhūnam bhikkhunīnam upasakanam 
upāsikānam, tathārūpāni kulāni sevati bhajati payirupāsati. Ayam vuccati agocaro. 


Athavā antaragharam pavittho vīthim patipanno asamvuto gacchati: hatthim 
olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento itthiyo olokento purise 
olokento kumārikāyo olokento kumārake olokento antarāpaņam olokento 
gharamukhāni olokento uddham olokento* adho olokento disavidisam pekkhamano? 
gacchati; ayampi vuccati agocaro. ' 


' nissattho - Syā, PTS. é thūlakumārīgocaro - Syā, PTS. 
y. 

* vihareyya - PTS. 7 gihisamsaggena - Syā, PTS. 

* kīdisāya - Sīmu 2. ° ullokento - Sīmu 2. 

* kimpatibhāgenā ti. Gocarā ti gocaram vuccati - PTS. ? vipekkhamāno - Ma, Sīmu 2. 

` vidhavagocaro - Syā, PTS. 1 Jhānavibhanga. 
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— Sau khi dứt bỏ việc nói nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói 
đúng thời, nói về sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời 
có giá tri, hợp thời, có lý lẽ, có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành 
tựu bốn thiện hạnh về khẩu, (vị ấy) nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được 
rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn. Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là nói về ít ham 
muốn, nói về sự tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, nói về sự ra sức tỉnh 
tấn, nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về sự biết và thấy về giải 
thoát, nói về sự thiết lập niệm, nói về chánh cần, nói về nền tảng của thần thông, nói 
về quyền, nói về lực, nói về yếu tố đưa đến giác ngộ, nói về Đạo, nói về Quả, nói về 
Niết Bàn; là người đã kiềm chế ở lời nói, đã cố sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, 
đã hộ trì, đã thu thúc; - “đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? là như 
thế. 


Đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào? - Là hỏi về hành xứ 
rằng: “Nên có hành xứ như thế nào, được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện 
gi? Có nơi là hành xứ, có nơi là không phải hành xứ. 


Nơi không phải hành xứ là nơi nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó có kỹ nữ là 
hành xứ, hoặc có góa phụ là hành xứ, hoặc có gái lỡ thời là hành xứ, hoặc có người vô 
căn là hành xứ, hoặc có tỳ khưu ni là hành xứ, hoặc có quán rượu là hành xứ, sống 
gắn bó với các vị vua, với các quan đại thần của vua, với các ngoại đạo, với các đệ tử 
của ngoại đạo bằng sự kết giao không thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình nào 
là không có đức tin, không tịnh tín, không như là giếng nước, là những kẻ sỉ vả, lā 
những kẻ chê bai, là những kẻ không mong muốn điều tốt đẹp, không mong muốn 
điều lợi ích, không mong muốn sự thoải mái, không mong muốn sự an toàn trong 
mối ràng buộc đối với các vị tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, đối với các cận sự nam, 
đối với các cận sự nữ, vị ấy phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như 
thế. Điều này được gọi là không phải hành xứ. 


Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị (tỳ khưu) đi không thu 
thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn các phụ nữ, 
nhìn các nam nhân, nhìn các cô gái, nhìn các cậu trai, nhìn các cửa tiệm, nhìn mặt 
tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng phụ. Điều 
này được gọi là không phải hành xứ. 
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Athavā cakkhuna rupam disvā nimittaggāhī hoti anubyaījanaggāhī. 
Yatvādhikaraņamenam' —pe— manindriyam asamvutam viharantam abhijjhā 
domanassā papaka akusalā dhammā anvāssaveyyum; tassa asamvarāya” patipajjati, 
na rakkhati manindriyam, manindriye asamvaram' āpajjati; ayampi vuccati agocaro. 


Yathā vā paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni bhojanāni bhufijitvā te 
evarūpam visūkadassanam anuyuttā viharanti, seyyathīdam naccam gītam vaditam 
pekkham akkhānam pāņissaram vetāļam kumbhathūnam sobhanagaram' candalam 
vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham* usabhayuddham 
goyuddham ajayuddham meņdayuddham kukkutayuddham vattayuddham* 
daņdayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam balaggam senābyūham 
aņīkadassanam iti vā. Iti evarūpam visūkadassanam anuyutto hoti; ayampi vuccati 
agocaro. Paūcapi kāmaguņā agocarā. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Ma bhikkhave agocare caratha paravisaye. Agocare bhikkhave caratam 
paravisaye lacchati māro otāram, lacchati māro ārammaņam. Ko ca bhikkhave 
bhikkhuno agocaro paravisayo? Yadidam pañca kāmaguņā. Katame pañca? 
Cakkhuviññeyya rupa itthā kanta manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā; 
sotaviññeyya saddā — ghanaviññeyya gandhā — jivhāviūieyyā rasa — kayaviññeyya 
photthabba itthā kanta manāpā piyarūpā kāmūpasamhitā rajanīyā. Ayam vuccati 
bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo.”” Ayampi vuccati agocaro. 


Katamo gocaro? Idhekacco* na vesiyagocaro vā hoti, na vidhavāgocaro vā hoti, na 
thullakumārīgocaro” va hoti, na paņdakagocaro vā hoti, na bhikkhunīgocaro va hoti, 
na pānāgāragocaro va hoti, asamsattho viharati rājūhi rājamahāmattehi titthiyehi 
titthiyasavakehi ananulomikena samsaggena.!° Yani va pana tani kulāni saddhāni 
pasannani opanabhutani kāsāvapajjotāni isivatapativatani atthakamani hitakamani 
phāsukāmāni yogakkhemakāmāni bhikkhūnam bhikkhūnīnam upasakanam 
upāsikānam, tathārūpāni kulāni sevati bhajati payirupāsati.'' Ayam vuccati gocaro. 


' evam - PTS 

* na samvarāya - Ma, Syā, PTS. ° vattakayuddham - Ma, Syā, PTS. 

* na samvaram - Ma, Syā, PTS. 7 Satipatthānasamyutta, Ambapālīvagga. 

* sobhanakam - Ma, Sīmu 2; * idha bhikkhu - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
sobhanagarakam - Syā, PTS; ’ thūlakumārīgocaro - Syā, PTS. 
sobhanākaraņam - Sīmu 1. 1 gihisamsaggena - PTS. 

` mahisayuddham samyuddham - PTS. '! Jhānavibhanga. 
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Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy có sự nắm giữ hình tướng, có 
sự nắm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy —nt-—- có ý quyền không được thu 
thúc trong khi sống, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp có thể 
xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không hộ trì 
nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở ý quyền. Điều này được gọi là không phải 
hành xứ. 


Hoặc hơn nữa, một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn 
được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức 
như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, đánh chiêng, 
đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bốc mộ, 
đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu 
chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều 
quân, hoặc là như thế. VỊ ấy đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy. 
Điều này được gọi là không phải hành xứ. Năm loại dục cũng là không phải hành xứ. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi chớ du hành ở nơi không phải hành xứ, ở lãnh vực 
của kẻ thù. Này các tỳ khưu, đối với kẻ đang du hành ở nơi không phải hành xứ, ở 
lãnh vực của kẻ thù, Ma Vương sẽ có được cơ hội, Ma Vương sẽ có được đối tượng. Và 
này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, cái gì là không phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ 
thù? Tức là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng 
mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; các thinh được 
nhận thức bởi tai —nt— các hương được nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận 
thức bởi lưỡi —nt— các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng 
mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, nơi này 
là không phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù.” Điều này cũng được gọi là không phải 
hành xứ. 


Hành xứ là nơi nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó không có kỹ nữ là hành xứ, 
không có góa phụ là hành xứ, không có gái lỡ thời là hành xứ, không có người vô căn 
là hành xứ, không có tỳ khưu ni là hành xứ, không có quán rượu là hành xứ, sống 
không gắn bó với các vị vua, với các quan đại thần của vua, với các ngoại đạo, với các 
đệ tử của ngoại đạo bằng sự kết giao không thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình 
nào là có đức tin, tịnh tín, như là giếng nước, có sự chói sáng bởi y ca-sa, có sự qua lại 
của các vị ẩn sĩ, là những người mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, 
mong muốn sự thoải mái, mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với các vị 
tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, đối với các cận sự nam, đối với các cận sự nữ, vị ấy 
phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thế. Điều này được gọi là 
hành xứ. 
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Athavā bhikkhu antaragharam pavittho vīthim patipanno samvuto gacchati: na 
hatthim olokento na assam olokento na ratham olokento na pattim olokento —pe— na 
disāvidisam vipekkhamāno' gacchati; ayampi vuccati gocaro. Athavā bhikkhu 
cakkhunā rūpam disvā na nimittaggāhī hoti —pe— manindriye samvaram āpajjati; 
ayampi vuccati gocaro. Yathā vā paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni 
bhojanāni bhuūjitvā te evarūpam visūkadassanam anuyuttā viharanti, seyyathidam: 
naccam gītam vāditam —pe— aņīkadassanam iti vā; iti evarūpā visūkadassanā” 
pativirato hoti; ayampi vuccati gocaro. Cattāropi satipatthānā gocaro. 


Vuttam hetam bhagavatā: 

“Gocare bhikkhave caratha sake pettike* visaye. Gocare bhikkhave caratam sake 
pettike visaye na lacchati māro otaram, na lacchati māro ārammaņam. Ko ca 
bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko* visayo? Yadidam cattāro satipatthānā. 
Katame cattaro? Idha bhikkhave bhikkhu kaye kāyānupassī viharati, vedanāsu —pe— 
citte —pe— dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satima vineyya loke 
abhijjhā domanassam. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko 
visayo.* Ayampi vuccati gocaro. Edisena° gocarena samannāgato assā ti - kyāssassu 
idha gocarā. 


Kani sīlabbatānassū ti - Kīdisena sīlabbatena samannāgato assa, 
kimsaņthitena kimpakārena kimpatibhāgenāti sīlabbatapārisuddhim pucchāti. 
Katamā sīlabbatapārisuddhi? Atthi silañceva vataūca, atthi vatam” na sīlam. 
Katamam silañceva vatañca? Idha bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasamvarasamvuto 
viharati ācāragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī samadaya sikkhati 
sikkhāpadesu. Yo tattha saññamo samvaro avītikkamo, idam sīlam. Yam 
samādānam, tam vatam. Samvaratthena sīlam, samādānatthena vatam. Idam vuccati 
sīlam ceva vatam ca. Katamam vatam na sīlam? Atthadhutangāni: araññikangam 
piņdapātikangam  pamsukūlikangam  tecīvarikangam  sapadānacārikangam 
khalupacchabhattikangam nesajjikangam yathasanthatikangam, idam vuccati vatam 
na sīlam. Viriyasamādānampi vuccati vatam na sīlam. “Kamam taco ca nahāru” ca 
atthi ca avasissatu'” upasussatu sarīre'' mamsalohitam, yam tam purisathāmena 
purisabalena purisaviriyena purisaparakkamena pattabbam, na tam apāpuņitvā 
viriyassa santhanam bhavissatī "i cittam paggaņhāti padahati. Evarūpam 
virlyasamadanam vuccati vatam na sīlam. 


' pekkhamāno - Syā, PTS. 


* evarūpāya visūkadassanānuyogā pativirato hoti - Syā, PTS. ' vattafīca - Syā, PTS. 
* pittike - Syā, PTS. * vattam - Syā, PTS, evam sabbattha. 

* pittiko - Syā, PTS. ? nhāru - Ma, Syā; nhārū - PTS. 

` Satipatthānasamyutta, Ambapālivagga. '° avasussatu - Syā; avassussatu - PTS. 
Šīdisena - Syā. l sarire upasussatu - Ma, Syā, PTS. 
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Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị tỳ khưu thu thúc khi 
di: vị ấy không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người di bộ, — 
nt- không nhìn xem hướng chính hướng phụ lúc đi. Điều này được gọi là hành xứ. 
Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị tỳ khưu không có sự nắm giữ hình 
tướng, —nt- tiến hành sự thu thúc ở ý quyền. Điều này được gọi là hành xứ. Hoặc 
hơn nữa, một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn được bố 
thí do đức tin, rồi sống, không đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức như vầy; tức 
là múa, hát, đờn, —nt— xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vi ấy tránh xa việc xem 
trình diễn có hình thức như thế ấy. Điều này được gọi là hành xứ. Bốn sự thiết lập 
niệm cũng là hành xứ. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi hãy du hành ở hành xứ, ở lãnh vực thuộc về người 
cha của mình. Này các tỳ khưu, đối với người đang du hành ở hành xứ, ở lãnh vực 
thuộc về người cha của mình, Ma Vương sẽ không có được cơ hội, Ma Vương sẽ 
không có được đối tượng. Và này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, cái gì là hành xứ, là 
lãnh vực thuộc về người cha của mình? Tức là bốn sự thiết lập niệm. Bốn gì? Này các 
tỳ khưu, ở đây vị tỳ khuu sống có sự quan sát thân trên thân, —nt— trên các thọ, —nt— 
trên tâm, sống có sự quan sát pháp trên các pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ 
rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm và ưu phiền ở thế gian. Này các tỳ khưu, 
đối với vị tỳ khưu, nơi này là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình. Điều 
này cũng được gọi là hành xứ. Nên là vị thành tựu hành xứ tương tự như thế này;” - 
“đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào? là như thế. 


Giới và phận sự nên là như thế nào? - Nên là vị có giới và phận sự như thế 
nào? Là hỏi về sự thanh tịnh của giới và phận sự được tồn tại thế nào, có kiểu cách gi, 
có biểu hiện gì? Sự thanh tịnh của giới và phận sự là việc gì? Có việc là giới và còn là 
phận sự, có việc là phận sự mà không phải là giới. Việc nào là giới và còn là phận sự? 
Ở đây, vị tỳ khưu là người có giới, sống thu thúc với sự thu thúc trong giới bổn 
Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ 
nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Việc nào, trong trường hợp ấy, là sự tự 
chế ngự, sự thu thúc, sự không vi phạm, việc này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là 
phận sự. Giới với ý nghĩa thu thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là 
giới và còn là phận sự. Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ 
khước: pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc 
y may bằng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực 
tuần tự theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về 
oai nghỉ ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, việc này được gọi 
là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tỉnh tấn được gọi là phận sự mà 
không phải là giới. Vi ra sức và xác định tâm rằng: “Hãy sẵn lòng để cho còn lại chỉ 
da, gân, xương, hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt được 
với sức mạnh của người nam, với sức lực của người nam, với tinh tấn của người nam, 
với nó lực của người nam, khi còn chưa đạt được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự 
tỉnh tấn.” Việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không 
phải là giới. 
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“Nasissam na pivissāmi vihārato na nikkhame,!' 
napi passam nipātessam taņhāsalle anūhate ”ti.” 


Cittam pagganhati padahati, evarūpampi viriyasamādānam vuccati vatam na 
sīlam. "Na tāvāham imam pallankam bhindissāmi, yāva me na anupādāya āsavehi 
cittam vimuccissatī ti cittam paggaņhāti padahati. Evarūpampi viriyasamadanam 
vuccati vatam na sīlam. “Na tavaham imamhā āsanā vutthahissāmi, cankamā 
orohissāmi, vihara nikkhamissami,  addhayogā nikkhamissaml, pasada 
nikkhamissāmi, hammiya  nikkhamissāmi,  guhāya nikkhamissaml, lena 
nikkhamissāmi,  kutiyā  nikkhamissāmi,  kūtāgārā nikkhamissaml, _attā 
nikkhamissāmi, mala nikkhamissāmi, uddanda` nikkhamissāmi, upatthanasalaya 
nikkhamissāmi, maņdapā nikkhamissāmi, rukkhamula nikkhamissāmi yāva me na 
anupādāya āsavehi cittam vimuccissatī ti cittam pagganhati padahati. Evarūpam 
viriyasamadanam vuccati vatam na sīlam. 'Imasmim yeva pubbanhasamayam 
ariyjadhammam āharissāmi samāharissāmi adhigacchissāmi phassaylssami” 
sacchikarissāmī ti cittam paggaņhāti padahati. Evarūpampi viriyasamadanam 
vuccati vatam na sīlam. “Imasmiññeva majjhantikasamayam — sayanhasamayam — 
purebhattam — pacchābhattam — purimayāmam - majjhimayāmam - 
pacchimayāmam” — kale — juņhe — vasse — hemante — gimhe — purime vayokhandhe 
— majjhime vayokhandhe — pacchime vayokhandhe ariyadhammam āharissāmi 
samāharissāmi adhigacchissāmi sacchikarissāmi phassayissāmī ti? cittam 
paggaņhāti padahati. Evarūpampi viriyasamadanam vuccati vatam na sīlam. 


Ayam sīlabbatapārisuddhi; edisaya" sīlabbatapārisuddhiyā samannagato assā ti - 
kāni sīlabbatānassu. 


Pahitattassa bhikkhuno ti - Pahitattassā ti araddhaviriyassa thāmavato* 
daļhaparakkamassa anikkhittachandassa anikkhittadhurassa kusalesu dhammesu. 
Athavā pesitattassa, yassatthāya” pesito attatthe ca ñaye ca lakkhaņe ca kāraņe ca 
thānāthāne ca sabbe sankhārā aniccāti pesitattassa; sabbe sankhārā dukkhāti 
pesitattassa; sabbe dhammā anattāti pesitattassa; avijjāpaccayā sankharati 
pesitattassa;  —pe— jātipaccayā  jarāmaraņanti pesitattassa;  avijjānirodhā 
sankhāranirodhoti pesitattassa —pe— jātinirodhā jarāmaraņanirodhoti pesitattassa; 
idam dukkhanti pesitattassa —pe— ayam dukkhanirodhagāminī patipadati 
pesitattassa; ime āsavāti pesitattassa —pe— ayam āsavanirodhagāminī patipadāti 
pesitattassa; ime dhammā abhiūieyyāti pesitattassa —pe— ime dhammā 
sacchikātabbāti  pesitattassa;  channam phassayatananam samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca pesitattassa; — 


' nikkhamim - Syā, PTS. 
2 Paccayattheragāthā - 3. 1. 2; Muditattheragāthā - 4. 1. 12. 


* uttaņdā - PTS. 7īdisāya - Sya, PTS; kīdisāya - Sīmu 1. 
* phusayissāmi - Syā, PTS. * thāmagatassa - Ma, Sīmu 2. 
` purimam yāmam majjhimam yāmam pacchimam yāmam - Syā. ? yassattä - Syā, PTS. 


° phassayissāmi sacchikarissāmīti - Ma; phusayissāmi sacchikarissāmī ti - Syā, PTS. 
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VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Khi mãi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ 
không ăn, ta sẽ không uống, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống 
một bên hông;” việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự 
mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không lia khỏi tư thế 
kiết già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
còn chấp thủ;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà 
không phải lā giới. VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi, ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ không 
rời khỏi nhà một mái, ta sẽ không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà 
dài, ta sẽ không rời khỏi hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời 
khỏi cốc liêu, ta sẽ không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ 
không rời khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi hội 
trường, ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi 
nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” việc thọ trì 
sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức 
và xác định tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, 
ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định 
tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng 
ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa — trong buổi chiều — trước bữa ăn — sau bữa ăn 
— vào canh đầu — vào canh giữa — vào canh cuối — vào hậu bán nguyệt — vào tiền bán 
nguyệt — vào mùa mưa — vào mùa lạnh — vào mùa nóng — ở chặng đầu của tuổi thọ — 
ở chặng giữa của tuổi thọ — ở chặng cuối của tuổi thọ này;” việc thọ trì sự tinh tấn có 
hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới. 


Điều này là sự thanh tịnh của giới và phận sự. Nên là vị thành tựu sự thanh tịnh 
của giới và phận sự như thế này; - “giới và phận sự nên là như thế nào?” là như thế. 


Đối với vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết - Đối với vị có bản tánh 
cương quyết: đối với vị có sự ra sức tỉnh tấn, có sự dõng mãnh, có sự nỗ lực vững 
chãi, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp. 
Hoặc lā, đối với vị tự mình đã dan thân, vì mục đích của việc ấy mà vị (tỳ khưu) đã 
dấn thân (nhằm thấu triệt) về mục đích của bản thân (A-la-hán quả), về cách thức 
(Thánh Đạo), về tướng trạng, về nguyên nhân, về tính chất hợp lý hay không hợp lý; 
đối với vị tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Tất cả các hành là vô thường;” 
đối với vị tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Tất cả các hành là khổ;” đối với vi 
tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Tất cả các pháp là uó ngã;” đối với vị tự 
mình đã dān thân (nhằm thấu triệt): “Vô minh duyên cho các hành;” —nt— đối với vi 
tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Sanh duyên cho lão, fử;” đối với vị tự mình 
đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Do sự diệt tận của vô minh (đưa đến) sự diệt tận 
của các hành;” —nt— đối với vị tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Do sự diệt 
tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử;” đối với vị tự mình đã dan thân 
(nhằm thấu triệt): “Đây là Khó;” —nt— đối với vị tự mình đã dān thân (nhằm thấu 
triệt): “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ;” đối với vị tự mình đã dān 
thân (nhằm thấu triệt): “Đâu là các lậu hoặc;” —nt- đối với vị tự mình đã dan thân 
(nhằm thấu triệt): “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” đối với 
vị tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Các pháp này cần được biết rõ;” —nt— đối 
với vị tự mình đã dan thân (nhằm thấu triệt): “Các pháp này cần được chứng ngộ:” 
đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt) nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự 
hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; — 
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— pañcannam upadanakkhandhanam — catunnam mahabhutanam samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca pesitattassa; yam kiūci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammanti pesitattassa. Bhikkhuno ti 
puthujjanakalyanakassa va bhikkhuno sekhassa va bhikkhuno tỉ - pahitattassa 
bhikkhuno. 


Tenaha thero sariputto: 
“Kuassa byappathayo assu kyāssassu idha gocarā, 
kani sīlabbatānassu pahitattassa bhikkhuno ti. 


16-8 
Kam so sikkham samādāya, 
ekodi' nipako sato, 
kammāro rajatasseva, 
niddhame malamattano. 


Kam so sikkham samādāyā ti - Kam so sikkham ādāya samādāya ādiyitvā 
samādiyitvā” gaņhitvā parāmasitvā abhinivisitva ti - kam so sikkham samādāya. 


Ekodi' nipako sato ti - Ekodī ti ekaggacitto avikkhittacitto avisāhatamānaso, 
samatho samadhindriyam samadhibalam —pe—- sammāsamādkhi.* Nipako 'ti nipako 
paņdito paññava buddhimā iiāņī vibhāvī medhāvī. Sato ti catuhi kāraņehi sato: kaye 
kāyānupassanāsatipatthānam bhavento sato, vedanāsu — citte — dhammesu 
dhammānupassanā-satipatthānam bhāvento sato; so vuccati sato ti - sato. 


Kam so sikkham samādāyā ti - adhisīlasikkham pucchati. Ekodī ti 
adhicittasikkham pucchati. Nipako ti adhipaññasikkham pucchati. Sato ti 
parisuddhim' pucchatī ti - kam so sikkham samādāya ekodi nipako sato. 


Kammāro rajatasseva niddhame malamattano ti - Kammāro vuccāti 
suvannakaro; rajatam vuccati jātarūpam. Yathā suvaņņakāro jātarūpassa oļārikampi 
malam dhamati sandhamati niddhamati; majjhimakampi malam dhamati 
sandhamati niddhamati; sukhumakampi malam dhamati sandhamati niddhamati; 
evamevam' bhikkhu attano oļārikepi kilese dhamati sandhamāti niddhamatI paJahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti; majjhimakepi kilese — sukhumakepi kilese 
dhamati sandhamati niddhamati paJahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 


' ekodī - Sīmu 2. 
* samādiyitvā - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. * satipārisuddhim - Syā, PTS. 
3 avisāhatamānaso ti ekodi - Syā, PTS. > evameva - Ma, Syā, PTS. 
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- đối với vị tự mình đã dàn thân (nhằm thấu triệt) nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự 
hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với năm thủ uān; — đối với bốn yếu tố chính (đất, 
nước, lửa, gió); đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu déu có bản tánh hoại diệt.” Đối với vị tỳ 
khưu: đối với vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành, hoặc đối với vị tỳ khưu là bậc Hữu 
Học; - “đối với vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Đối uới vi này, cách thức nói năng nên là như thế nào? Đối uới vi này, hành xứ 
ở đâu nên là như thế nào? Đối uới vi tù khưu có bản tánh cương quuết, giới vā 
phận sự (của vi này) nên là như thếnào?” 


16-8 
VỊ ấu, sau khi thọ trì uiệc học tập gì, 
mới có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm, 
có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, 
uí như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


Vị ấy, sau khi thọ trì việc học tập gì: VỊ ấy, sau khi nhận lấy, sau khi thọ trì, 
sau khi nhận lấy cho mình, sau khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lấy, sau khi bám 
víu, sau khi chấp chặt việc học tập gì; - i ấy, sau khi thọ trì việc học tập gì là như 
thế. 


Mới có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm - Có sự chuyên 
nhất: có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có tâm ý không bị phân tán, 
có sự vắng lặng, có định quyền, có định lực, —nt— có chánh định. Chín chắn: chín 
chắn là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh. Có 
niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan 
sát thân trên thân, —nt- trên các thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết 
lập niệm trên việc quan sát pháp ở các pháp; vị ấy được gọi là có niệm; - “có niệm' là 
như thế. 


Vị ấy, sau khi thọ trì việc học tập gì: là hỏi đến việc học tập về thắng giới. Có 
sự chuyên nhất: là hỏi đến việc học tập về thắng tâm. Chín chắn: là hỏi đến việc 
học tập về thắng tuệ. Có niệm: là hỏi về sự thanh tịnh; - “VỊ ấy, sau khi thọ trì việc 
học tập gì, mới có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, có niêm’ là như thế. 


Có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc: Người thợ kim hoàn nói đến người thợ 
vàng; bạc nói đến vàng. Giống như người thợ vàng loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn 
thô thiển của vàng: loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn hạng trung của vàng: loại ra, loại 
trừ, loại bỏ cáu bẩn vi tế của vàng: tương tự như vậy, vị tỳ khưu loại ra, loại trừ, loại 
bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm thô thiển 
của bản thân; — các ô nhiễm trung bình của bản thân; loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu các ó nhiễm vi tế của bản thân. 
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Athavā bhikkhu attano rāgamalam dosamalam mohamalam mānamalam 
ditthimalam kilesamalam duccaritamalam andhakaraņam acakkhukaraņam 
aññanakaranam paññanirodhikam vighātapakkhikam anibbānasamvattanikam 
dhamati sandhamāti niddhamati paJahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 


Athavā sammāditthiyā micchaditthim dhamati sandhamati niddhamati pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti; sammāsankappena micchāsankappam — 
sammāvācāya micchavacam — sammākammantena micchakammantam — sammā- 
ājīvena micchā-ājīvam — sammavayamena micchavayamam — sammāsatiyā 
micchasatim — sammāsamādhinā micchāsamādhim — sammañanena micchañanam 
— sammāvimuttiyā micchavimutim dhamati sandhamati niddhamati pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 


Athavā ariyena atthangikena maggena sabbe kilese sabbe duccarite sabbe darathe 
sabbe pariļāhe sabbe santape sabbākusalābhisankhāre dhamati sandhamati 
niddhamati pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gamet ti - kammāro 
rajatasseva niddhame malamattano. 


Tenāha thero sāriputto: 
“Kam so sikkham samādāya, 
ekodi nipako sato, 

kammāro rajatasseva, 
niddhame malamattano "ti. 


16-9 
Vijigucchamānassa yadidam phāsu 
(Sāriputtāti bhagavā) 
rittāsanam sayanam sevato ve,' 
sambodhikāmassa yathānudhammam 
tam te pavakkhāmi yathā pajānam. 


Vijigucchamānassa yadidam phāsū ti - Vijigucchamānassā ti jātiyā 
vijigucchamānassa, jarāya — byādhinā — maraņena — sokehi —paridevehi -dukkhehi 
— domanassehi — upāyāsehi —pe— ditthivyasanena? dukkhena vijigucchamānassa 
attīvamānassa* harayamanassa ti - vijigucchamānassa. Yadidam phāsū ti yam 
phāsu phāsuvihāram tam kathayissāmi. Katamo phāsuvihāro? Sammāpatipadā 
anulomapatipadā apaccanīkapatipadā anvatthapatipada  dhammānudhamma- 
patipadā sīlesu paripūrakāritā indriyesu guttadvāratā bhojanesu* mattaññuta 
jāgariyānuyogo satisampaJaññam cattāro satipatthānā cattāro sammappadhānā 
cattaro iddhipādā paūcindriyāni pañca balāni satta bojjhangā ariyo atthangiko 
maggo nibbanañca nibbānagāminī ca patipadā; ayam phāsuvihāro ti - 
vijigucchamānassa yadidam phāsu. 


' ce - Syā, PTS, evam sabbattha. * attiyamanassa - Syā, PTS. 
* ditthibyasanena - Syā, PTS. * bhojane - Ma, Syā. 
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Hoặc là, vị tỳ khưu loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua di, làm chấm dūt, làm cho 
không còn hiện hữu bụi bặm luyến ái, bụi bặm sân hận, bụi bặm si mê, bụi bặm ngã 
mạn, bụi bặm tà kiến, bụi bặm do ô nhiễm, bụi bặm do uế hạnh, sự tạo ra tắm tối, sự 
làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận 
hành đến Niết Bàn. 


Hoặc là, vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tà kiến nhờ vào chánh kiến — tā tư duy nhờ vào chánh tư duy — 
tà ngữ nhờ vào chánh ngữ — tà nghiệp nhờ vào chánh nghiệp — tà mạng nhờ vào 
chánh mạng - tà tỉnh tấn nhờ vào chánh tỉnh tấn — tà niệm nhờ vào chánh niệm - tà 
định nhờ vào chánh định - tà trí nhờ vào chánh trí — loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tà giải thoát nhờ vào chánh giải 
thoát. 


Hoặc là, vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, 
mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần; - “ví như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bac là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“VỊ ấu, sau khi thọ trì uiệc học tập gì, 

mới có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm, 

có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, 

uí như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


16 -9 
(Đức Phật nói: “Này Sariputta,) 
Ta sẽ tuyên thuuết cho ngươi vê điêu ấu theo như Ta nhận biết, 
tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vi nhờm góm (sanh, già, v.v...), 
cho vi thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống uắng, 
có sự mong muôn quả vi giác ngộ thuận theo Giáo Pháp.” 


Tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhờm gớm - Dành cho vị 
nhom góm: Dành cho vị đang nhóm góm với sanh — với già — với bệnh — với chết — 
với các sự sầu — bi — khổ — ưu — não — dành cho vị đang nhóm góm với khổ do sự tổn 
hại về kiến thức, dành cho vị đang bị phiền phức, dành cho vị đang chán nản; - “dành 
cho vị nhóm góm là như thế. Tức là sự thoải mái: Điều gì lā sự thoải mái, là sự an 
trú thoải mái, Ta sẽ thuyết về điều ấy. Sự an trú thoải mái là điều nào? Sự thực hành 
đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa 
đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, Niết Bàn và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; điều này là sự an trú thoải mái; - 
“tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhom góm.’ 
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Sāriputtā tí - bhagavā' tam theram nāmenālapati. Bhagava ti 
gāravādhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagavā; bhaggadosoti bhagavā; 
bhaggamohoti bhagava; bhaggamānoti bhagava; bhaggaditthīti bhagava; 
bhaggakaņtakoti bhagavā; bhaggakilesoti bhagavā; bhaji vibhaji pativibhaji” 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti bhagavā; bhāvitakāyo bhāvitasīlo 
bhāvitacitto bhavitapaññoti bhagavā;* bhaji va bhagavā araññe vanapatthāni* 
pantāni senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni 
manussarāhaseyyakāni patisallānasāruppānīti bhagavā; bhāgī va bhagava 
cīvarapiņdapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti bhagavā; bhāgī vā 
bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagavā; bhāgī va bhagavā catunnam jhānānam catunnam 
appamaññanam catunnam arūpasamāpattīnanti” bhagavā; bhāgī va bhagavā 
atthannam vimokkhānam atthannam abhibhāyatanānam navannam 
anupubbavihārasamāpattīnanti  bhagavā; bhagi va bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasiņasamāpattīnam  ānāpānasatisamādhissa 
asubhasamāpattiyāti bhagavā; bhāgī va bhagava catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhānānam catunnam iddhipādānam paūcannam indriyānam 
paūcannam balānam sattannam bojjhangānam ariyassa atthangikassa maggassāti 
bhagavā; bhāgī vā bhagavā dasannam tathāgatabalānam catunnam vesārajjānam 
catunnam patisambhidānam channam abhiãñanam channam buddhadhammananti 
bhagavā. Bhagavāti netam nāmam mātarā katam, na pitarā katam, na bhātarā 
katam, na bhaginiyā katam, na mittāmaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na 
samaņabrāhmaņehi katam, na devatāhi katam, vimokkhantikametam buddhānam 
bhagavantānam bodhiyā mule saha sabbaññutañanassa patilābhā sacchikā paññatti 
yadidam bhagavā ti - sāriputtāti bhagavā. 


Rittāsanam sayanam sevato ve 'ti - Āsanam vuccati yattha nisīdati mañco 
pītham bhisi tattikā cammakhaņdo* tiņasanthāro paņņasanthāro palālasanthāro.” 
Sayanam vuccati senāsanam: vihāro addhayogo pāsādo hammiyam guhā. Tam* 
sayanāsanam asappāyarūpadassanena rittam vivittam pavivittam, asappaya- 
saddasavaņena —pe— asappāyehi paūcahi kāmaguņehi rittam vivittam pavivittam; 
rittam” sayanasanam sevato nisevato samsevato patisevato 'ti - rittāsanam sayanam 
sevato ve. 


' sāriputtāti bhagavāti - Ma, Syā, PTS. 


* pavibhaji - Ma. ° cammakhandho - PTS. 

3 bhāvitakāyoti bhagavā bhāvitasīloti bhagavā bhāvitacittoti bhagavā bhavitapaññoti bhagavā - Syā, 
PTS. 7 palāsasanthāro - Syā. 

* araññavanapatthãni - Ma, Syā, PTS. ° tam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 

> aruppasamāpattīnanti - Ma. ? tam rittam - Ma. 
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Sāriputta: đức Thế Tôn xưng hô với vị trưởng lão ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: lā 
từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, * có luyến ái đã được phá vē” là đức Thế Tôn; 
*vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có si mê đã được phá vỡ lā đức Thế 
Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vē” lā 
đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vē” là đức Thế Tôn; ‘vi có ó nhiễm đã được 
phá vē” lā đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo' lā đức 
Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu 
tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập' là đức Thế 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có it âm 
thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho 
việc thiền tịnh lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về 
thắng tâm, về thắng tuệ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về 
bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô såe’ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở 
hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo 
tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về 
mười sự thể nhập các đề mục kasiņa, về định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể 
nhập các đề mục tử thi là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phân’ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, vë bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu 
thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn’ này không do 
mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái 
tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân quyến và những 
người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không 
do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật 
Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế 
Ton. - “Ðức Thế Tôn đã nói rằng: Này Sariputta' là như thế. 


Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngôi nằm trống vắng: Chỗ ngồi nói đến 
nơi nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, 
thảm lá, thảm rơm. Chỗ nằm nói đến chỗ ngụ: trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa 
nhà dài, hang động. Chỗ nằm ngồi ấy là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc thấy 
các cảnh sắc không thích hợp, với việc nghe các âm thanh không thích hợp, —nt—- là 
trống vắng, tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp; đối với vị đang phục 
vụ, đang phục dịch, đang kề cận, đang sử dụng chỗ ngồi nằm ngồi tách biệt ấy; - “cho 
vị thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống vắng là như thế. 
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Sambodhikamassa yathanudhamman ti - Sambodhi vuccati catūsu 
maggesu ñanam pañña paññinndriyam paññabalam —nt- dhammavicaya- 
sambojjhango vīmamsā vipassanā sammāditthi. Tam sambodhim bujjhitukāmassa 
anubujjhitukāmassa pativijjhitukāmassa' sambujjhitukāmassa adhigantukāmassa 
phassitukāmassa” sacchikātukāmassā 'ti - sambodhikāmassa. Yathānudhamman 
'ti katame bodhiyā anudhammā? Sammāpatipadā anulomapatipadā apaccanīka- 
patipadā anvatthapatipadā dhammānudhammapatipadā sīlesu paripūrakāritā 
indriyesu guttadvarata bhojanesu* mattaūūutā jāgariyānuyogo satisampaJaññam; 
ime vuccanti bodhiyā anudhammā. Athavā catunnam maggānam pubbabhāge 
vipassanā; ime vuccanti bodhiyā anudhammā ti — sambodhikamassa 
yathānudhammam. 


Tam te pavakkhāmi yathā pajānan ti - Tan ti bodhiyā anudhammam. 
Pavakkhāmī ti pavakkhamit ācikkhissāmi desessamil paññapessami 
patthapessāmi vivarissāmi vibhajissāmi uttānīkarissāmi pakāsissāmi. Yathā 
pajānan ti yathā pajānam yathā pajānanto ājānanto vijānanto pativijānanto 
pativijjhanto, na itihitiham na itikirāya na paramparāya na pitakasampadāya na 
takkahetu na nayahetu na ākāraparivitakkena na ditthinijjhānakkhantiyā sāmam 
sayam abhiññatam° attapaccakkham dhammam tam kathayissāmī ti - tam te 
pavakkhāmi yathā pajānam. 


Tenāha bhagavā: 

"Vijigucchamānassa yadidam phāsu 
(Sāriputtāti bhagavā) 

rittāsanam sayanam sevato ve, 
sambodhikāmassa yathānudhammam 
tam te pavakkhāmi yathā pajānan "ti. 


16 - 1O 
Pañcanna'" dhīro bhayānam na bhāye 
bhikkhu sato sappariyantacārī* 
damsādhipātāna"' sirimsapānam"” 
manussaphassāna'' catuppadānam. 


' patibujjhitukāmassa - Ma, Syā, PTS. ”pañcannam - Ma. 

2 phassetukāmassa - Syā, PTS. * sapariyantacārī - Ma; 

* bhojane - Ma, Syā. sa pariyantacārī - PTS. 

* vakkhāmi pavakkhāmi - Syā, PTS. ? damsādhipātānam - PTS. 

> desissāmi - Syā, PTS. '° sarIsapanam - Ma. 

° abhiñña - PTS. 1! manussaphassanam - Ma, PTS. 
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(Cho vị) có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp - Quả 
vị giác ngộ: nói đến trí (ở bốn Đạo), tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, —nt— trạch pháp giác 
chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn Đạo. Dành cho vị đang giác ngộ (Sơ 
Đạo), đang giác ngộ (Nhị Đạo), đang giác ngộ (Tam Đạo), đang giác ngộ (Tứ Đạo), 
đang chứng đắc, đang chạm đến, đang chứng ngộ quả vị giác ngộ ấy; - “(cho vị) có sự 
mong muốn quả vị giác ngô’ là như thế. Thuận theo Giáo Pháp: Những thuận 
pháp đưa đến Giác Ngộ là những pháp nào? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc 
biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các 
pháp này là những thuận pháp đưa đến Giác Ngộ. Hoặc là, sự thấy rõ các phần trước 
đó đối với bốn Đạo; các pháp này gọi là những thuận pháp đưa đến Giác Ngộ; - “có sự 
mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Phāp là như thế. 


Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi vë điêu ấy theo như Ta nhận biết - Điêu 
ấy: là thuận pháp đưa đến Giác Ngộ. Ta sẽ tuyên thuyết: Ta sẽ tuyên thuyết, Ta sẽ 
nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta 
sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ. Theo như Ta nhận biết: Theo như Ta nhận biết là theo 
như Ta đang nhận biết, đang hiểu biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu 
triệt, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền 
thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, 
không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và 
chấp nhận về quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi pháp đã được chính bản thân 
biết rõ, đã được tự thân quán xét; - "Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như 
Ta nhận biết là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Phật nói: “Nàu Sāriputta,) 

Ta sẽ tuyēn thuyēt cho ngươi vē điều ấu theo như Ta nhận biết, 

tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vi nhờm góm (sanh, già, v.v...), 
cho vi thật sự dang thân cận chỗ ngồi nằm trống uắng, 

có sự mong muốn quả vi giác ngộ thuận theo Giáo Pháp.” 


16 - 10 
VỊ tù khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi đối uới 
năm điều sợ hãi: đối uới các loài nhặng và loài mong, đối uới các loài bò trườn, đốt 
UỚI các sự ua cham uới con người, đối uới các loài bốn chân. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Pañcanna' dhīro bhayānam na bhāye ti - Dhīro ti dhīro paņdito paññava 
buddhimā iiāņī vibhāvī medhāvī viro” paūcannam bhayānam na bhāyeyya na taseyya 
na santaseyya* na uttaseyya na parittaseyya na santāsam āpajjeyya; abhīru assa 
acchambhī' anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahamso vihareyyā ti - 
pañcanna dhīro bhayānam na bhāye. 


Bhikkhu sato sappariyantacārī ti - Bhikkhū ti puthujjanakalyāņako* vā 
bhikkhu, sekho va bhikkhu. Sato 'ti catuhi kāraņehi sato: kaye kayanupassana- 
satipatthanam bhāvento sato, vedanāsu — citte — dhammesu dhammānupassanā- 
satipatthanam bhāvento sato; so vuccati sato. Sappariyantacārī* ti cattāro 
pariyantā: sīlasamvarapariyanto, indriyasamvarapariyanto, bhojane 
mattaññutapariyanto, jāgariyānuyogapariyanto. 


Katamo sīlasamvarapariyanto? Idha bhikkhu sīlavā hoti, pātimokkhasamvara- 
samvuto viharati, ācāragocarasampanno aņumattesu vajjesu bhayadassāvī, 
samādāya sikkhati sikkhāpadesu. Antopūtibhāvam paccavekkhamāno, anto 
sīlasamvarapariyante carati, mariyādam na bhindati; ayam sīlasamvarapariyanto. 


Katamo indriyasamvarapariyanto? Idha bhikkhu cakkhunā rūpam disvā na 
nimittaggāhī hoti nānubyaūjanaggāhī. Yatvadhikaranamenam —pe— cakkhundriye 
samvaram āpajjati. Sotena saddam sutvā —pe— ghānena gandham ghāyitvā —pe— 
jivhāya rasam sāyitvā —pe— kāyena photthabbam phusitvā -pe- manasa dhammam 
viññaya na nimittaggāhī hoti nanubyañjanaggahi  Yatvādhikaraņamenam 
manindriyam asamvutam viharantam abhijjhā domanassā papaka akusalā dhammā 
anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, rakkhati manindriyam, manindriye 
samvaram āpajjati. Adittapariyayam paccavekkhamāno anto indriyasamvara- 
pariyante carati, mariyādam na bhindati; ayam indriyasamvarapariyanto. 


Katamo bhojane mattaññutapariyanto? Idha bhikkhu patisankha yoniso āhāram 
āhāreti, neva davāya, na madāya, na maņdanāya, na vibhūsaņāya; yāvadeva imassa 
kāyassa thitiya yāpanāya, vihimsūparatiyā brahmacariyānuggahāya, iti purāņaūca 
vedanam patihankhāmi, navaūca vedanam na uppādessāmi, yatra ca me bhavissati 
anavajjatā ca _phāsuvihāro cati. AkkhabbhañJana-vanapaticchadana-putta- 
mamsūpamam paccavekkhamano anto bhojane mattaññutapariyante carati, 
mariyadam na bhindati; ayam bhoJane mattaññutapariyanto. 


' pañcannam - Ma. 


* dhīro - Ma, Syā, PTS. > kalyāņaputhujjano - Syā, PTS. 
* na santaseyya - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. é sapariyantacārī - Ma; 
* abhīrū achambhī - PTS; abhiru assa acchambhī - Syā. sa pariyantacārī - PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Vi sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điêu sợ hãi - Vi sáng trí: vị 
sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rë, có sự thông minh, anh 
hùng, không nên sợ hãi, không nên run sợ, không nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, 
không nên hoảng sợ, không nên rơi vào sự kinh sợ đối với năm điều sợ hãi, nên có 
tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống, có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lia; - vị sáng trí 
không nên sợ hãi đối với năm điều sợ hãi là như thế. 


Vị ty khưu có niệm, sống trong khuôn khổ - Vi ty khưu: là vị tỳ khưu 
phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý 
do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt— 
trên các thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
pháp trên các pháp; vị ấy được gọi là có niệm. Sống trong khuôn khổ: Có bốn 
khuôn khổ: khuôn khổ của sự thu thúc về giới, khuôn khổ của sự thu thúc các giác 
quan, khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực, khuôn khổ của sự luyện tập về 
tỉnh thức. 


Khuôn khổ của sự thu thúc về giới là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành 
xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học, 
Trong khi quán xét trạng thái ghê tởm ở nội tâm, vị ấy sống trong khuôn khổ của sự 
thu thúc về giới ở nội tâm, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khổ của sự thu 
thúc về giới. 


Khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu, sau khi 
nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy không có sự nắm giữ hình tướng, không có sự nắm 
giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy —-nt-tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền. 
Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi ngửi hương bằng mũi, -nt- Sau khi 
nếm vị bằng lưỡi, —nt— Sau khi xúc chạm bằng thân, —nt— Sau khi nhận thức pháp 
bằng ý, vị ấy không có sự nắm giữ hình tướng, không có sự nắm giữ chi tiết. Do 
nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn quyền không được thu thúc, 
khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực 
hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở 
ý quyền. Trong khi quán xét bài giảng về “BỊ Cháy Rc," vị ấy sống trong khuôn khổ 
của sự thu thúc các giác quan thuộc nội phần, không phá vỡ ranh giới; điều này là 
khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan. 


Khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu suy 
xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, không vì đam mê, không 
vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để 
ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không 
làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống 
được thoải mái.” Trong khi quán xét ví dụ về việc nhỏ đầu ở trục xe, việc bôi thuốc ở 
vết thương, và thịt của đứa con trai, vị ấy sống trong khuôn khổ của việc biết chừng 
mực về vật thực, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khổ của việc biết chừng 
mực về vật thực. 


' Xem Tạng Luật, Đại Phẩm 1, TTPV tập 4, trang 73. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Katamo jāgariyānuyogapariyanto? Idha bhikkhu divasam' cankamena nisajjāya 
āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheti, rattiyā pathamam yāmam cankamena 
nisajjāya āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheti, rattiya majjhimam yāmam 
dakkhiņena passena sīhaseyyam kappeti pāde pādam accādhāya sato sampajāno 
utthanasaññam manasikaritvā, rattiyā pacchimam yāmam paccutthaya cankamena 
nisajjāya āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheti. Bhaddekarattavihāram 
paccavekkhamāno antojāgariyānuyogapariyante carati, mariyadam na bhindati; 
ayam jāgariyānuyogapariyanto ti - bhikkhu sato sappariyantacārī.” 


Pamsādhipātāna' sirimsapānan' ti - Damsa vuccanti pingalamakkhikāyo.” 
Adhipātakā* vuccanti sabbāpi makkhikāyo. Kimkāraņā adhipātakā vuccanti 
sabbāpi makkhikāyo? Tā uppatitvā uppatitvā khādanti; tamkāraņā adhipātakā 
vuccanti sabbāpi makkhikāyo. Sirimsapā vuccanti ahī ti - damsādhipātāna 
sirimsapānam. 


Manussaphassāna' catuppadānan ti - Manussaphassa vuccanti cora vā assu 
mānavā va katakamma va akatakamma vā. Te bhikkhum pañham vā puccheyyum, 
vādam vā āropeyyum akkoseyyum paribhāseyyum roseyyum viroseyyum himseyyum 
vihimseyyum hetheyyum vihetheyyum ghāteyyum upaghāteyyum upaghātam vā 
kareyyum. Yo koci manussato upaghāto manussaphasso. Catuppadānan ti sīhā 
byagghā dīpī acchā taracchā kokā mahisā* hatthī. Te bhikkhum maddeyyum 
khādeyyum himseyyun vihimseyyum hetheyyum vihetheyyum ghāteyyum 
upaghāteyyum upaghātam vā kareyyum. Catuppadato upaghato yam kiñcl 
catuppadabhayan ti - manussaphassana catuppadānam. 


Tenāha bhagavā: 

“Pañcanna’ dhīro bhayānam na bhāye, 
bhikkhu sato sappariyantacārī, 
damsādhipātāna sirimsapānam, 
manussaphassāna catuppadānan ti. 


16 -11 
Paradhammikānampi na santaseyya, 
disvāpi tesam bahubheravāni, 
athāparāni abhisambhaveyya," 
parissayāni kusalānuesī. 


' diva - PTS. ° adhipātikā - Syā, PTS. 

* sapariyantacārī - Ma; ”manussaphassãanam - Ma, PTS. 
sa pariyantacārī - PTS. ° mahimsā - Ma; 

3 damsādhipātānam - PTS. gomahisā - Syā, PTS. 

* sarīsapānam - Ma. ? pañcannam - Ma. 

> pingalamakkhikā - Syā, PTS. ' abhisambhaveyyum - Syā, PTS. 


688 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức là điều gì? Ó đây, vị tỳ khưu — vào ban 
ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, 
vào ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc 
kinh hành, bằng việc ngồi, vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử 
bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy, vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức 
dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. 
Trong khi quán xét việc an trú một đêm làm người hiền, vị ấy sống trong khuôn khổ 
của sự luyện tập về tỉnh thức, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khổ của sự 
luyện tập về tỉnh thức; - “vị tỳ khưu có niệm, sống trong khuôn khổ” là như thế. 


Đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn - Loài 
nhặng: nói đến các con ruồi nâu. Loài mòng: nói đến tất cả các loài ruồi. Vì lý do gì 
mà loài nhặng là nói đến tất cả các loài ruồi? Chúng bay lên đáp xuống rồi cắn; vì lý 
do ấy, loài nhàng là nói đến tất cả các loài ruồi. Các loài bò trườn: nói đến loài rắn; 
- đối với các loài nhàng và loài mong, đối với các loài bò trườn' là như thế. 


Đối với các sự va chạm với con người, đối với các loài bốn chân: Các sự 
va chạm với con người nói đến, có thể là các kẻ cướp, hoặc là những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Chúng có thể hỏi vị tỳ khưu câu 
hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có thể gây khó chịu, có 
thể gây bực mình, có thể gây tổn hại, có thể hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, 
có thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Bất cứ sự phá hại nào 
từ con người là sự va chạm với con người. Đối với các loài bốn chân: là các con sư 
tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, trâu rừng, voi. Chúng có thể chà đạp vi tỳ khưu, có 
thể nhai nghiến, có thể gây tổn hại, có thể hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, có 
thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sự phá hại từ loài bốn 
chân là bất cứ sự sợ hãi nào do loài bốn chân (tạo ra); - “đối với các sự va chạm với 
con người, đối với các loài bốn chân' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ tù khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khó, không nên sợ hãi đốt uới 
năm điều sợ hãi: đối uới các loài nhàng và loài mong, đối uó các loài bò trườn, đốt 
uó các sự va chạm uới con người, đối uới các loài bốn chân.” 


16 - 11 
Cũng không nên kinh sợ đối uới những kẻ theo các giáo phái khác, ngay cả sau 
khi nhìn thấu nhiều điều khiếp đảm của họ. Và vi tâm cầu điều tốt đẹp còn phải 
khắc phục những hiểm họa khác nữa. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Paradhammikānampi na santaseyya disvāpi tesam bahubheravānī ti - 
Paradhammikā vuccanti satta sahadhammike thapetvā ye keci buddhe dhamme 
sanghe appasannā. Te bhikkhum pañham vā puccheyyum vādam va āropeyyum 
akkoseyyum' paribhāseyyum roseyyum viroseyyum himseyyum vihimseyyum 
hetheyyum vihetheyyum ghāteyyum upaghāteyyum upaghātam vā kareyyum. Tesam 
bahubherave passitvā vā suņitvā vā na vedheyya na pavedheyya na sampavedheyya 
na taseyya na santaseyya na uttaseyya na parittaseyya na bhāyeyya na santāsam 
āpajjeyya; abhīru assa acchambhī” anutrāsī apalāyī, pahīnabhayabheravo 
vigatalomahamso vihareyya ti - paradhammikānampi na santaseyya disvāpi tesam 
bahubheravāni. 


Athāparāni abhisambhaveyya* parissayāni kusalānuesī ti - 
Athāparānipi atthī abhisambhotabbāni abhibhavitabbāni ajjhottharitabbāni 
pariyādiyitabbāni madditabbāni. Parissayā 'ti dve parissayā: pākataparissayā ca 
paticchannaparissayā ca —pe— Evampi tatrāsayāti parissayā. Kusalānuesī ti 
sammāpatipadam anulomapatipadam apaccanīkapatipadam anvatthapatipadam — 
pe- ariyam atthangikam maggam nibbanañca nibbanagaminiãca patipadam 
esantena gavesantena pariyesantena parissayā abhisambhotabbā abhibhavitabbā 
ajjhottharitabbā pariyādiyitabbā madditabbā 'ti - athāparāni abhisambhaveyya? 
parissayāni kusalānuesī. 


Tenāha bhagavā: 
"Paradhammikānampi na santaseyya 
disvāpi tesam bahubheravāni, 
athāparāni abhisambhaveyya” 
parissayāni kusalānuesī "ti. 


16 -12 
Ātankaphassena khudāya phuttho 
sītam athuņham' adhivāsayeyya, 
so tehi phuttho bahudhā anoko 
viriyaparakkamam” daļham kareyya. 


Ātankaphassena khudāya phuttho ti - Ātankaphasso vuccati rogaphasso. 
Rogaphassena phuttho pareto samohito samannāgato assa; cakkhurogena phuttho 
pareto samohito samannāgato assa; sotarogena — ghānarogena — jivhārogena — 
kāyarogena —pe-damsamakasavātātapasirimsapasamphassena phuttho pareto 
samohito samannāgato assa. Khudā vuccati chātako. Chātakena phuttho pareto 
samohito samannāgato assā ti - ātankaphassena khudāya phuttho. 


' tam akkoseyyum - PTS. * abhisambhaveyyum - Syā, PTS. 
* abhīrū achambhī - PTS; * acecuņham - PTS; atunham - Sīmu 2. 
abhiru assa acchambhī - Syā. ` viriyam parakkamam - PTS. 
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Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, 
ngay cả sau khi nhìn thấy nhiêu điều khiếp đảm của họ: Những kẻ theo các 
giáo phái khác nói đến những người nào không tịnh tín với đức Phật, Giáo Pháp, và 
Tăng Chúng, trừ ra bảy hạng người đồng đạo. Họ có thể hỏi vị tỳ khưu câu hỏi, hoặc 
có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có thể gây khó chịu, có thể gây 
bực mình, có thể gây tổn hại, có thế hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, có thể 
hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sau khi nhìn thấy, hoặc sau 
khi nghe nhiều điều khiếp đảm của họ, thì không nên run rẩy, không nên chấn động, 
không nên rúng động, không nên run sợ, không nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, 
không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh 
không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ khưu) nên 
sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dút bỏ, có sự rón lông đã được xa lia; - “cũng 
không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay cả sau khi nhìn 
thấy nhiều điều khiếp đảm của họ’ là như thế. 


Và vị tâm câu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác 
nữa: Và còn có những việc khác nữa cần phải được kiềm chế, cần phải được ngự trị, 
cần phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được chà đạp. Những hiểm 
họa: có hai loại hiếm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. —nt— Các hiểm 
họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. Vi tâm câu điều tốt đẹp: có những 
hiểm họa cần phải được kiềm chế, cần phải được ngự trị, cần phải được đè bẹp, cần 
phải được trấn áp, cần phải được chà đạp bởi vị đang tầm cầu, bởi vị đang tìm tòi, bởi 
vị đang tìm kiếm sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không 
trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, —nt— đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết 
Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “và vị tâm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc 
phục những hiểm họa khác nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng không nên kinh sợ đối uới những kẻ theo các giáo phái khác, ngau cả sau 
khi nhìn thấu nhiều điêu khiếp đảm của họ. Và vi tầm cầu điều tốt đẹp còn phải 
khắc phục những hiểm họa khác nữa.” 


16 - 12 
Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, 
nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng. 
Bị tác động bởi những uiệc ấu theo nhiêu cách, vi ấu, bậc không trú xứ, 
nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách uững chāi. 


Bi tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói: Sự xúc chạm của 
bệnh tật nói đến sự xúc chạm của cơn bệnh. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh; có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị 
xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở mắt; có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở tai — bởi con bệnh ở mũi — bởi cơn bệnh ở lưỡi — bởi 
cơn bệnh ở thân — bởi các sự xúc chạm của ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát. 
Cơn đói: nói đến sự thiếu ăn. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi sự thiếu ăn; - “bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói là như 
thế. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Sītam athuņham' adhivāsayeyyā ti - Sītan t¡ dvīhi kāraņehi sītam hoti: 
abbhantaradhatupakopavasena? va sītam hoti, bahiddhā utuvasena va sītam hoti. 
Uņhan ti dvīhi karanehi uņham hoti: abbhantaradhatupakopavasena” va uņham 
hoti, bahiddha utuvasena va unham hoti ti - sītam athuņham. Adhivāsayeyyā ti 
khamo assa sītassa uņhassa jighacchāya pipāsāya damsamakasavātātapasirimsapa- 
samphassānam, duruttānam duragatanam vacanapathānam,  uppannānam 
sārīrikānam vedanānam dukkhanam tippānam* kharanam katukānam asātānam 
amanāpānam pāņaharānam adhivāsakajātiko* assa tỉ - sītam athunham' 
adhivāsayeyya. 


So tehi phuttho bahudhā anoko ti - So tehī ti ātankaphassena ca khudāya 
ca sītena ca uņhena ca phuttho pareto samohito samannāgato assā ti - so tehi 
phuttho. Bahudhā ti anekavidhehi ākārehi phuttho pareto samohito samannāgato 
assā ti - so tehi phuttho bahudhā. Anoko ti abhisankharasahagataviññanassa 
okāsam na karotītipi - anoko. Athava, kāyaduccaritassa vacīduccaritassa 
manoduccaritassa okāsam na karotītipi anoko ti - so tehi phuttho bahudhā anoko. 


Viriyaparakkamam* daļham kareyyā ti - Viriyaparakkamo vuccati "yo 
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyamo vāyāmo ussaho ussoļhī 
appativānī thāmo dhiti” asithilaparakkamatā* anikkhittachandatā anikkhittadhurata 
dhurasampaggāho viriyam viryindriyam  viriyabalam  sammāvāyāmo.” 
Viriyaparakkamam' daļham kareyyā ti - viriyaparakkamam" daļham kareyya, 
thiram kareyya, daļhasamādāno assa'' avatthitasamadanoti - viriyaparakkamam! 
daļham kareyya. 


Tenāha bhagavā: 

“Atankaphassena khudāya phuttho 
sītam athuņham adhivāsayeyya, 

so tehi phuttho bahudhā anoko 
viriyaparakkamam' daļham kareyyā "ti. 


16 -13 
Theyyam na kareyya” na musā bhaņeyya 
mettāya phasse tasathāvarāni, 


.. mm — 


kaņhassa pakkhoti vinodayeyya. 


' accuņham - PTS; atuņham - Sīmu 2. Šviriyam parakkamam - PTS. 

* abbhantaradhātusankopavasena - Syā, PTS; ”thiti - Sīmu 2. 
abbhantaradhātusankhobhavasena - Sa. * asithilam parakkamatā - PTS. 

* hoti - Syā, PTS. ? Dhammasangaņī, Cittupādakaņda. 

* tibbānam - Ma. '°viriyam parakkamam - Ma. 

> adhivāsikajātiko - Ma, Syā. na kāre - Ma, Sīmu 2. 


'! sammāvāyāmo. viriyaparakkamam daļham kareyya, daļhasamādāno assa - Syā; 
sammāvāyāmo, viriyam parakkamam daļham kareuua, daļhasamādāno assa - PTS. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Nên chịu đựng sự lạnh, rôi sự nóng - Sự lạnh: BỊ lạnh là bởi hai lý do: Bi 
lạnh do tác động của sự rối loạn của thủy đại ở bên trong (cơ thể), hoặc bị lạnh do tác 
động của thời tiết ở bên ngoài. Sự nóng: Bi nóng bởi hai lý do: BỊ nóng do tác động 
của sự rối loạn của hỏa đại ở bên trong (cơ thể), hoặc bị nóng do tác động của thời 
tiết ở bên ngoài; - “sự nóng, rồi sự lạnh là như thế. Nên chịu đựng: nên kham nhãn 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và 
các loài bò sát; nên là người có bản tánh chịu đựng đối với các lối nói lăng mạ công 
kích, đối với các cảm thọ khổ đau, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối, không thích thú, 
không hợp ý, chết người, thuộc về cơ thể đã sanh khởi; - “nên chịu đựng sự lạnh, rồi 
sự nong là như thế. 


Bi tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị ấy, bậc không trú xứ 
- Vị ấy, bởi những việc ấy: là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi 
sự xúc chạm của cơn bệnh, bởi con đói, bởi sự lạnh, và bởi sự nóng; - “vi ấy, bị tác 
động bởi những việc āy là như thế. Theo nhiêu cách: lā bị xúc chạm, bị chế ngự, bị 
xâm nhập, bị sở hữu bởi những biểu hiện theo nhiều cách thức; - ‘vi ấy, bị tác động 
bởi những việc ấy theo nhiều cách’ là như thế. Bậc không trú xứ: là vị không tạo ra 
cơ hội cho tâm thức đồng sanh với các sự tạo tác; - bậc không trú xứ là như thế. 
Hoặc là, vị không tạo ra cơ hội cho uë hạnh về thân, uč hạnh về khẩu, ué hạnh về ý; - 
“bậc không trú xứ còn là như thế; - bị tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị 
ấy, bậc không trú xú; là như thế. 


Nên thể hiện sự nó lực tỉnh tấn một cách vững chãi: Sự nó lực tỉnh tấn nói 
đến: “Pháp thuộc về tâm, sự ra sức tỉnh tấn, sự cố gắng, sự ra sức, sự siêng năng, sự 
tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, sự dõng mãnh, nghị lực, trạng 
thái không loi lỏng sự nõ lực, trạng thái không buông bỏ sự mong muốn, trạng thái 
không buông bỏ trách nhiệm, sự duy trì trách nhiệm, sự tỉnh tấn, tấn quyền, tấn lực, 
chánh tỉnh tấn.” Nên thế hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vững chāi: nên thể 
hiện sự nó lực tỉnh tấn một cách vững chãi là nên thể hiện một cách chắc chắn, nên 
có sự thọ trì vững chãi, nên có sự thọ trì đứng vững; - “nên thể hiện sự nó lực tinh tấn 
một cách vững chāi là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

"Bi tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, 

nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng. 

Bi tác động bởi những uiệc ấu theo nhiều cách, vi dy, bậc không trú xứ, 
nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vūng chai.” 


16 - 13 
Không nên thực hiện uiệc trộm cắp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc uới các loài uếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm, 
khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấu động của tām, 
nên xua đi (nghĩ rằng): Nó là phe cánh của Hắc Ám’ 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Theyyam na kareyya' na musā bhaņeyyā ti - Theyyam na kareyya' ti 
Idha bhikkhu adinnadanam” pahaya adinnadana pativirato assa, dinnādāyī 
dinnapātikankhī athenena sucibhūtena attana vihareyyā ti - theyyam na kareyya. Na 
musa bhaņeyyā ti - Idha bhikkhu musāvādam pahaya musāvādā pativirato assa, 
saccavādī saccasandho theto paccayiko avisamvādako lokassā 'ti - theyyam na 
kareyya na musā bhaneyya. 


Mettāya phasse tasathāvarānī ti - Mettā ti "yā sattesu metti mettāyanā 
mettāyitattam anuddayā anuddayatā anuddayitattam' hitesitā anukampā abyapado 
abyāpajjo* adoso kusalamūlam.”* Tasa ti yesam tasinā* taņhā appahīnā, yesañca 
bhayabheravā appahīnā. Kimkāraņā vuccanti tasa”? Te tasanti uttasanti paritasanti 
bhāyanti santasam āpajjanti; tamkāraņā vuccanti tasa. Thāvarā ti yesam tasinā 
taņhā pahīnā, yesaūca bhayabheravā pahīnā. Kimkāraņā vuccanti thāvarā? Te na 
tasanti na uttasanti na paritasanti na bhāyanti, santāsam na āpajjanti;* tamkāraņā 
vuccanti thāvarā. 


Mettāya phasse tasathāvarānī ti - Tase ca thāvare ca mettāya phasseyya 
phareyya, mettāsahagatena cetasa vipulena? mahaggatena appamāņena averena 
abyāpajjena pharitvā vihareyyā ti - mettāya phasse tasathāvarāni. 


°° ~~—= 


mano mānasam hadayam paņdaram mano manāyatanam manindriyam viññanam 
viññanakkhandho tajjā manoviññanadhatu.” Kāyaduccaritena cittam āvilam hoti 
luļitam eritam ghattitam caltam bhantam avūpasantam; vacīduccaritena — 
manoduccaritena — rāgena — dosena — mohena — kodhena — upanahena — makkhena 
— palāsena — issāya — macchariyena — māyāya — sātheyyena — thambhena — 
sārambhena — manena — atimānena — madena — pamādena — sabbakilesehi — 
sabbaduccaritehi — sabbadarathehi — sabbaparilahehi — sabbasantapehi — 
sabbākusalābhisankhārehi cittam āvilam hoti luļitam eritam ghattitam calītam 
bhantam avūpasantam. Yadāvilattam manaso vijañña ti - Cittassa āvilabhāvam 
Janeyya ājāneyya vijāneyya pativijāneyya pativijjheyyā ti - yadāvilattam manaso 


s. ww 


! na kare - Ma. °tasita - Ma; 
* adinnam - Syā, PTS. tasiņā - Syā, PTS. 
* anudayā anudayanā anudayitattam - Ma; ' tasā appahīnā - PTS. 
anudā anudāyanā anudāyitattam - Syā, PTS, Sīmu 2. ° na santāsam āpajjanti - Syā, PTS. 
* abyāpajjho - Syā, PTS. ? vipullena - PTS. 
` Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. vadā - Syā, PTS, Sīmu 2. 


694 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá - Không 
nên thực hiện việc trộm cắp: Ở đây, vị tỳ khưu sau khi dứt bỏ việc lấy vật không 
được cho, nên tránh xa việc lấy vật không được cho, là người nhận lấy vật đã được 
cho, là người có sự mong đợi vật được cho, nên sống với bản thân có trạng thái trong 
sạch, không trộm cắp; - không nên thực hiện việc trộm cắp' là như thế. Không nên 
nói lời dối trá: Ở đây, vị tỳ khưu sau khi dứt bỏ việc nói lời dối trá, nên tránh xa 
việc nói lời dối trá, là người có lời nói chân thật, liên quan đến sự thật, chắc chắn, 
đáng tin, không lường gạt thế gian; - không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên 
nói lời dối trá’ là như thế. 


Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm - Từ tâm: 
là sự thân thiện đối với chúng sanh, biểu hiện thân thiện, trạng thái thân thiện, sự 
trắc ẩn, biểu hiện trắc ẩn, trạng thái trắc ẩn, sự tìm kiếm lợi ích, lòng thương tưởng, 
sự không tức giận, không độc ác, không sân, cội nguồn của thiện. Các loài yếu 
đuối: những hạng nào có khát vọng, có tham ái chưa được dứt bỏ, và những hạng 
nào có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi là yếu đuối? 
Chúng run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là 
yếu đuối. Mạnh bạo: những hạng nào có khát vọng, có tham ái đã được dứt bỏ, và 
những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi là 
mạnh bạo? Chúng không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi, 
không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là mạnh bạo. 


Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm: Nên tiếp 
xúc, nên lan tỏa đến các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm, nên lan tỏa với tâm 
ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không độc ác, đồng hành với từ 
ái, rồi an trú; - “nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm’ là như 
thế. 


Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm - Khi nào: là 
vào lúc. Của tâm: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức 
uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uế hạnh về thân, tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, 
bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng; do uế 
hạnh về khẩu — do uë hạnh về ý —do luyến ái — do sân hận — do si mê — do giận dữ — 
do thù hằn — do gièm pha — do ác ý — do ganh ty — do bỏn xẻn — do xảo trá — do lừa 
gạt — do bướng binh — do hung hăng — do ngã mạn - do cao ngạo — do đam mê — do 
xao lãng — do tất cả ô nhiễm — do tất cả uế hạnh — do mọi sự lo lắng — do mọi sự bực 
bội — do mọi sự nóng nảy — do tất cả các pháp tạo tác bất thiện, tām bị khuấy động, bi 
khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng. 
Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm: Nên biết, nên 
hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt tình trạng bị khuấy động của 
tâm; - “khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tām' là như thế. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Kaņhassa pakkhoti vinodayeyya ti - Kaņho ti yo so māro kaņho adhipati 
antagū' namuci pamattabandhu. Kaņhassa pakkho” mārapakkho mārapāso 
mārabalisam mārāmisam māravisayo māranivāpo* māragocaro mārabandhanan ti 
paJaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyyā ti - evampi “kanhassa 
pakkhoti vinodayeyya” Athava kaņhassa pakkho' - mārapakkho akusalapakkho 
dukkhudrayo* dukkhavipāko nirayasamvattaniko tiracchanayonisamvattaniko 
pettivisayasamvattaniko ti paJaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhavam gameyyā 
’ti - evampi 'kaņhassa pakkhoti vinodayeyya.' 


Tenaha bhagava: 
“Theyyam na kareyya na musa bhaņeyya 
mettāya phasse tasathāvarāni, 


.. w w 


kaņhassa pakkhoti vinodayeyyā "ti. 


16 - 14 
Kodhātimānassa vasam na gacche 
mulampi tesam palhikhañña titthe, 
athappiyam vā pana appiyam vā 
addhā bhavanto abhisambhaveyya. 


Kodhātimānassa vasam na gacche 'ti - Kodho ti* "yo cittassa āghāto” 
patighāto —pe— caņdikkam asuropo* anattamanatā cittassa” Atimāno ti - 
"Idhekacco param atimaññati jJatiya va gottena va —pe-—aññataraññatarena va 
vatthunā.”” Kodhatimanassa vasam na gacche i kodhassa ca atimanassa ca 
vasam na gaccheyya, kodhañca atimanañca pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhāvam gameyyā ti - kodhatimanassa vasam na gacche. 


Mulampi tesam palikhañña titthe 'ti - Katamam kodhassa mulam? Avijjā 
mūlam, ayoniso manasikāro mulam, asmimano mūlam, ahirikam mulam, 
anottappam mulam, uddhaccam mulam; idam kodhassa mulam. Katamam 
atimanassa mulam? Avijja mulam, ayoniso manasikaro mulam, asmimano mulam, 
ahirikam mulam, anottappam mulam, uddhaccam mulam; idam asmimanassa 
mulam. Mulampi tesam palikhañña titthe ti kodhassa ca atimanassa ca mulam 
palikhaņitvā uddharitvā samuddharitvā uppātayitvā samuppātayitvā'' pajahitvā 
vinodetvā” byantīkaritvā anabhavam gametvā tittheyya santittheyyā ti ° - mūlampi 
tesam palikhañña titthe. 


! antagu - Ma. 

* kanhapakkho - Syā; kaņhassa pakkho tỉ vinodayeyyā ti kanhapakkho - PTS. 

* māranivāso - Ma, Sīmu 2; 7 āghāto vighāto - PTS. 
mārantatapo - Syā, PTS. ° assuropo - Syā, PTS, Sīmu 2. 

* kaņhapakkho - Syā, PTS. ? Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 

> dukkhuddayo - Ma, Sīmu 2; 10 Khuddakavatthuvibhanga. 
dukkhudayo - Syã, PTS; " uppādayitvā samuppādayitvā - Syā, PTS. 
dukkhaddaso - Sa. U vinoditvā - Syā, PTS. 

é kodhāti - Syā.  tittheyyā ti - Syā. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Nên xua đi (nghĩ rằng): “Nó là phe cánh của Hắc Ám’ - Hắc Ám: tức là 
Ma Vương, kẻ có nghiệp đen, chúa të (về dục), kẻ làm cho chấm dūt, không cho giải 
thoát, thân quyến của xao lãng. Nó là phe cánh của Hắc Ám: (Nghĩ rằng): “Nó là 
phe cánh của Ma Vương, cam bāy của Ma Vương, luỡi câu của Ma Vương, miếng môi 
của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, mồi nhử của Ma Vương, hành xứ của Ma 
Vương, sự trói buộc của Ma Vương,” rồi nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dūt, 
nên làm cho không còn hiện hữu; - “nên xua đi (nghĩ rằng): Nó là phe cánh của Hắc 
Ám là như vậy. Hoặc là, Nó là phe cánh của Hắc Ám: (Nghĩ rằng): “Nó là phe 
cánh của Ma Vương, phần bất thiện, nguyên do của khổ, có kết quả khổ, dẫn đến địa 
ngục, dẫn đến loài thú, dàn đến thân phận nga quỷ,” rồi nên dứt bỏ, nên xua đi, nên 
làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu; - “nên xua đi (nghĩ rằng): Nó là phe 
cánh của Hắc Ám' còn là như vậy. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thực hiện uiệc trộm cắp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc uới các loài uếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm, 
khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấu động của tâm, 
nên xua đi (nghĩ rằng): “Nó là phe cánh của Hắc Ám.” 


16 - 14 
Không nên rơi vào guyēn lực của sự giận đữ và cao ngạo. Sau khi đào lên gốc rê 
của chúng rồi, nên đứng uững. Và trong khi khāc phục vât được yêu mến hoặc 
không được yêu mēn, nên chế ngự chúng môt cách chắc chān. 


Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo - Sự giận dữ: 
“là sự tức tối, sự tức giận của tâm, —nt- sự tàn nhãn, sự lỗ mang, trạng thái không 
hoan hỷ của tâm.” Cao ngạo: “Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó khinh khi người khác 
dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi, —nt— hoặc dựa vào sự việc này khác.” Không 
nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo: Không nên rơi vào quyền 
lực của sự giận dî và của sự cao ngạo; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên 
làm cho không còn hiện hữu sự giận dữ và sự cao ngạo; - không nên rơi vào quyền 
lực của sự giận dữ và cao ngạo' là như thế. 


Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Gốc rë của giận dữ 
là điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản 
thân là gốc rễ, không hổ then (tội lõi) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõi) là gốc rễ, phóng 
dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của giận dữ. Gốc rễ của cao ngạo là điều nào? Vô 
minh là gốc rë, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rë, 
không hổ then (tội lõi) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõï) là gốc rễ, phóng dāt là gốc rễ; 
điều này là gốc rễ của cao ngạo. Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên 
đứng vững: Sau khi đào lên, sau khi nâng lên, sau khi nâng bổng, sau khi bứng lên, 
sau khi bứng lên hàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi 
làm cho không còn hiện hữu gốc rễ của sự giận dữ và của sự cao ngạo, nên đứng 
vững, nên trụ vững; - “sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững" là như 
thế. 


697 


Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Athappiyam vā pana appiyam vā addhā bhavanto abhisambhaveyyā ti 
- Atha ti padasandhi padasamsaggo padapāripūrī  akkharasamavāyo 
byaūjanasilitthatā padānupubbatāmetam “atha ti. Piya ti - Dve piya: sattā va 
sankhara va. Katame sattā piya? Idha yāssa' te honti atthakāmā hitakāmā 
phāsukāmā yogakkhemakāmā mata va pita va bhātā va bhaginī va putto va? dhītā va 
mittā va amaccā va ūātī va salohita vā; ime sattā piya. Katame sankhara piya? 
Manāpikā rūpā manāpikā saddā — gandhā — rasā — photthabbā; ime sankhārā piyā. 
Appiyā ti - Dve appiyā: sattā vā sankhārā vā. Katame sattā appiyā? Idha yāssa' te 
honti anatthakāmā, ahitakāmā aphāsukāmā ayogakkhemakāmā jīvitā voropetukāmā; 
ime sattā appiyā. Katame sankhārā appiyā? Amanāpikā rūpā amanāpikā saddā — 
gandhā — rasa — photthabbā; ime sankhārā appiyā. Addhā ti ekamsavacanam 
nissamsayavacanam nikkankhavacanam advejjhavacanam  advelhakavacanam 
niyogavacanam* _apaņņakavacanam  avatthāpanavacanametam  “addha ti. 
Athappiyam va pana appiyam vā addhā bhavanto abhisambhaveyyā ti 
piyāppiyam sātāsātam sukhadukkham somanassadomanassam itthānittham 
abhisambhavanto vā abhibhaveyya abhibhavanto va abhisambhaveyyā ti - 
athappiyam vā pana appiyam vā addhā bhavanto abhisambhaveyya. 


Tenāha bhagavā: 

"Kodhātimānassa vasam na gacche 
mūlampi tesam palikhañña titthe, 
athappiyam vā pana appiyam vā 
addhā bhavanto abisambhaveyyā "ti. 


16 -15 
Paññam purakkhatvā kalyāņapīti 
vikkhambhaye tani parissayāni, 
aratim sahetha sayanamhi pante 
caturo sahetha paridevadhamme. 


Paññam purakkhatvā kalyāņapītī ti - Pañña ti “ya pañña pajānanā vicayo 
pavicayo dhammavicayo —pe- amoho dhammavicayo sammāditthi.”* Paññam 
purakkhatvā ti - Idhekacco paññam purato katvā carati paññadhajo paññaketu 
paññadhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo pekkhāyanabahulo* 
samekkhāyanabahulo* vibhūtavihārī taccarito” tabbahulo taggaruko tanninno 
tappoņo tappabhāro tadadhimutto tadadhipateyyo ti - evampi “paññam 
purakkhatva.' 


' yassa - Syā, PTS. 

* puttā vã - Ma, PTS. 

* niyyanikavacanam - Ma, Sīmu 2. 

* Dhammasanganī, Cittuppadakanda. 
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` okkhāyanabahulo - Syā, PTS, Sīmu 2. 

° sampekkhāyanabahulo - Ma; 
samokkhāyanabahulo - Syā, PTS, Sīmu 2. 

7 vibhūtavihāritaccariko - Syā, PTS. 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Và trong khi khắc phục vật được yêu mēn hoặc không được yêu mēn, 
nên chế ngự chúng một cách chắc chắn - Và: Từ ‘atha’ này là sự nối liền các 
câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, 
trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Được yêu mēn: Có 
hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào 
là các chúng sanh được yêu mến? O đây là những người nào có lòng mong muốn điều 
tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng 
mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với kẻ ấy: là người mẹ, hoặc người 
cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chi (em) gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn 
bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; 
những người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác 
được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thinh — các hương — các vị — các xúc hợp ý; các 
pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến. Không được yêu mēn: Có hai đối 
tượng không được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào 
là các chúng sanh không được yêu mến? O đây là những người nào không có lòng 
mong muốn sự tấn hóa, không có lòng mong muốn điều lợi ích, không có lòng mong 
muốn sự thoải mái, không có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối 
với kẻ ấy, có lòng mong muốn đoạt lấy mạng sống (của kẻ ấy); những người này là 
các chúng sanh không được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được 
yêu mến? Các sắc không hợp ý, các thinh — các hương — các vị — các xúc không hợp ý; 
các pháp này là các pháp tạo tác không được yêu mến. Một cách chắc chắn: Cụm 
từ 'addhā này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời 
nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không 
sai trái, lời nói khẳng định. Và trong khi khắc phục vật được yêu mēn hoặc 
không được yêu mēn, nên ngự trị chúng một cách chắc chắn: đối với vật 
được yêu mến hoặc không được yêu mến, có khoái lạc hoặc không khoái lạc, có hạnh 
phúc hoặc khổ đau, có hỷ tâm hoặc ưu tâm, được ước muốn hoặc không được ước 
muốn, trong khi khắc phục thì nên ngự trị; hoặc trong khi ngự trị thì nên khắc phục; - 
“và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, nên ngự trị 
chúng một cách chắc chān' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên rơi vào guyēn lực của sự giận đữ và cao ngạo, sau khi đào lên gốc 
rễ của chúng rồi, nên đứng uững. Và trong khi khắc phục vât được yêu mến hoặc 
không được yêu mēn, nên ngự tri chúng một cách chắc chắn.” 


16 - 15 
Sau khi chú trọng vê tuệ, uới sự hoan hý vē thiện pháp, 
nên đè nén các hiểm họa dy, 
nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vāng, 
nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than van. 


Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hy về thiện pháp - Tuệ: Tuệ là sự 
nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, —nt— sự không si mê, sự chọn 
lựa pháp, chánh kiến. Sau khi chú trọng về tuệ: Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, 
sau khi chú trọng về tuệ, sống có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là chủ đạo, 
có nhiều sự chọn lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, 
trú vào điều đã được làm ró rệt, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, 
nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “sau 
khi chú trọng về tuệ” là như vậy. 
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Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Athavā gacchanto va gacchāmī ti pajānāti; thito va 'thitomhī ti pajānāti, nisinno 
va 'nisinnomhī ti pajānāti, sayāno va 'sayānomhī ti pajānāti, yatha yathā va panassa 
kayo paņihito hoti, tathā tatha nam pajānātī ti; - evampi “—paññam purakkhatvā.” 
Athavā abhikkante patikkante sampajānakārī hoti, alokite vilokite sampajānakārī 
hoti, sammiūjite pasārite sampajānakārī hoti, sanghātipattacīvaradhāraņe 
sampajānakārī hoti, asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti, uccārapassāva- 
kamme sampajānakārī hoti, gate thite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuņhībhāve 
sampajānakārī hoti ti; - evampi 'paūūam purakkhatvā” Kalyāņapītī ti 
buddhānussativasena uppajjati pītipāmujjam' kalyāņapīti, dhammānussativasena — 
sanghānussativasena — sīlānussativasena — cāgānussativasena — devatānussati- 
vasena — ānāpānasativasena — maraņasati'vasena — kayagatasativasena — 
upasamānussativasena uppajjati pītipāmujjam' kalyanap ti - paññam purakkhatvā 
kalyāņapīti. 


Vikkhambhaye tani parissayānī ti - Parissayā ti dve parissayā: 
pākataparissayā ca paticchannaparissayā ca —pe— ime vuccanti pākataparissayā — 
pe- ime vuccanti paticchannaparissayā —pe— evampi tatrāsayā ti parissayā. 
Vikkhambhaye tani parissayānī ti tani parissayāni vikkhambheyya 
abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyadiyeyya maddeyyā ti - vikkhambhaye tani 
parissayāni. 


Aratim sahetha sayanamhi pante ti - Aratī ti “ya arati aratikā” anabhirati 
anabhiramaņā ukkaņthitā* paritassikā.””* Sayanamhi pante ti pantesu vā 
senāsanesu aññataraññataresu dhammesu” aratim saheyya abhibhaveyya 
ajjhotthaheyya pariyādiyeyya maddeyyā ti - aratim sahetha sayanamhi pante. 


Caturo sahetha paridevadhamme ti - Caturo* paridevanīye dhamme 
saheyya parisaheyya” abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyādiyeyya maddeyyā ti - 
caturo sahetha paridevadhamme. 


Tenāha bhagavā: 

“Paññam purakkhatvā kalyāņapīti 
vikkhambhaye tani parissayāni, 
aratim sahetha sayanamhi pante 
caturo sahetha paridevadhamme "ti. 


16 -16 
Kimsu" asissam'' kuvam vā” asissam 
dukkham vata settha kuvajja sessam, 
ete vitakke partdeuaneuue 
vinayetha sekho aniketacārī.! 


' piti pāmojjam - Ma; pīti pāmujjam - Syā, PTS. 


2 maraņassati - Ma; Taññataraññataresu vā adhikusalesu dhammesu - Ma, Syā, PTS. 
marananussati - Syā, PTS. ° cattāro - Ma, Syā, PTS. 

* aratitā - Ma. ? parisaheyya - itipādo Syā, PTS potthake na dissate. 

* ukkaņthitā - Ma; ukkaņthikā - Syā, PTS; '°kimsũ - Ma, Syā; kim sū - PTS. 
ukkaņthitatā - Sīmu 2. " asissāmi - Syā, PTS, Su, Sa. 

> parittasitā - Ma; parittasikā - Syā, PTS; U kuva vã - Ma; kuhim - Sīmu 2. 
parittassanā - Sīmu 2. '3 paridevaniyye - Sa. 

° Khuddakavatthuvibhanga. '* sekkho aniketasārī - Syā, PTS. 


700 


Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sāriputta 


Hoặc là, trong khi đi, vị ấy nhận biết: “Tôi đi;” hoặc khi đứng, vị ấy nhận biết: “Tôi 
đứng;” hoặc khi ngồi xuống, vị ấy nhận biết: “Tôi ngồi xuống;” hoặc trong khi nằm, vị 
ấy nhận biết: “Tôi đang nằm;” hoặc thân của vị ấy được sử dụng như thế nào thì nhận 
biết nó như thế ấy; - “sau khi chú trọng về tuệ” còn là như vậy. Hoặc lā, vị ấy có sự 
thực hành việc nhận biết rõ trong khi đi tới đi lui, có sự thực hành việc nhận biết rõ 
khi nhìn qua nhìn lại, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi co tay dudi tay, có sự thực 
hành việc nhận biết rõ trong việc mang y hai lớp, bình bát, y phục, có sự thực hành 
việc nhận biết rõ khi ăn uống nhai nếm, có sự thực hành việc nhận biết rõ ở hành 
động đại tiện tiểu tiện, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi đi, khi đứng, khi ngồi, 
khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng: - “sau khi chú trọng về tuệ còn là như vậy. Với 
sự hoan hỷ về thiện pháp: hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực tùy niệm Phật là 
“su hoan hy về thiện pháp, hý và hân hoan sanh lên do năng lực tùy niệm Pháp — do 
năng lực tùy niệm Tăng — do năng lực tùy niệm giới — do năng lực tùy niệm xả thí — 
do năng lực tùy niệm Thiên — do nàng lực niệm hơi thở vào - hơi thở ra — do năng lực 
niệm sự chết — do năng lực niệm đặt ở thân — do năng lực tùy niệm Niết Bàn là “sự 
hoan hy về thiện pháp; - “sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hy về thiện phāp là 
như thế. 


Nên đè nén các hiểm họa ấy - Các hiểm họa: có hai loại hiểm họa: hiểm họa 
hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. —nt— các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. — 
nt— các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. —nt— Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là 
chó trú là như vậy. Nên đè nén các hiểm họa ấy: Nên đè nén, nên ngự tri, nên đè 
bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp các hiểm họa ấy; - ‘nên đè nén các hiểm họa āy là như 
vậy. 


Nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vắng - Sự không ưa 
thích: sự không ưa thích, biểu hiện không ưa thích, sự không thích thú, biểu hiện 
không thích thú, sự không hài lòng, sự chán ngấy. Ở chỗ trú ngụ xa vắng: hoặc ở 
những chỗ nằm ngồi xa vắng, thì nên khống chế, nên ngự tri, nên đè bẹp, nên trấn áp, 
nên chà đạp sự không ưa thích những pháp này pháp khác; - nën khống chế sự 
không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vāng là như thế. 


Nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vấn: Nên khống chế, nên áp chế, 
nên ngự tri, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp bốn pháp sẽ tạo ra sự than vẫn; - 
“nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than van là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi chú trọng vē tuệ, uới sự hoan hủ vē thiện pháp, 
nên đè nén các hiểm họa dy, 

nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vāng, 
nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vān.” 


16 - 16 
“Vậu ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
Vi hữu học, không có sự uương uấn nhà ở, nên loạt bỏ 
những suụ tư có tính chất than uãn nàu. 
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Kim su asissam kuvam va asissan ti - Kimsu asissan ti' Kim bhuñJissami 
odanam va kummāsam va sattum va maccham va mamsam va ti - kim su asissam. 
Kuvam vā asissan ti kattha bhuūjissāmi khattiyakule va brahmanakule va 
vessakule va suddakule va 'ti - kim su asissam kuvam va asissam. 


Dukkham vata settha kuvajja sessan ti - Imam rattim dukkham sayittha 
phalake? vā tattikāya va cammakhaņde va tiņasanthāre va paņņasanthāre vā 
palalasanthare va, agamirattim' kattha sukham sayissāmi mañce va pīthe va bhisiyā 
va bimbohane' va vihāre va addhayoge va pasade va hammiye va guhaya va ti - 
dukkham vata settha kuvajja sessam. 


Ete vitakke paridevaneyye ti - Ete vitakke ti dve pindapatapatisaññutte 
vitakke, dve senasanapatisaññutte vitakke. Paridevaneyye ti adevaneyye 
paridevaneyye ti” - ete vitakke paridevaneyye. 


Vinayetha sekho aniketacārī ti - Sekho ti Kimkāraņā vuccati sekho? 
Sikkhatīti sekho. Kiūca sikkhati? Adhisīlampi sikkhati, adhicīittampi sikkhatl, 
adhipaññampi sikkhati. Katamā adhisīlasikkhā? —pe— ayam adhipaññasikkha. Ima 
tisso sikkhayo avajjanto sikkhati, Jananto — passanto — paccavekkhanto — cittam 
adhitthahanto sikkhati, saddhaya adhimuccanto sikkhati, viriyam pagganhanto — 
satim upatthapento — cittam samadahanto — paññaya pajananto sikkhati, 
abhiññeyyam abhijananto sikkhati, pariññeyyam parijānanto — pahatabbam 
pajahanto — bhavetabbam bhāvento — sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati* 
ācarati samācarati samādāya sikkhati. Tamkāraņā vuccati sekho. Sekho vinayāya 
pativinayāya pahānāya vūpasamāya patinissaggāya patippassaddhiyā adhisīlampi 
sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhāyo 
āvajjanto sikkheyya, jānanto —pe— sacchikātabbam sacchikaronto sikkheyya ācareyya 
samācareyya samādāya vatteyyā ti - vinayetha sekho. Aniketacārī ti - Katham 
niketacārī hoti? Idhekacco kulapalibodhena samannāgato hoti, ganapalibodhena — 
āvāsapaļibodhena — cīvarapaļibodhena — pindapatapalibodhena  — 
senāsanapaļibodhena — gilānapaccayabhesajjaparikkhārapaļībodhena samannāgato 
hoti. Evam niketacārī hoti. Katham aniketacārī hoti? Idha bhikkhu na 
kulapalibodhena samannāgato na ganapalibodhena — na avasapalibodhena — na 
cīvarapaļibodhena — na pindapatapalibodhena — na senasanapalibodhena — na 
gilānapaccayabhesajjaparikkhārapaļibodhena” samannāgato hoti. Evam aniketacārī 
hoti. 


' kimsū asissāmī ti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

? sayim saphalake - Syā, PTS. 

3 āgamanarattim - Syā, PTS. 

* bibbohane Syā; bibbohaņe - PTS. 

` paridevaneyyā 'ti - Syā, PTS. 

° sacchikātabbam sacchikaronto sikkhati bhāvetabbam bhāvento sikkhati - Syā, PTS. 

7 na gaņa-āvāsa-cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajjaparikkhārapaļibodhena - Syā, PTS. 
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Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? - Vậy ta sẽ ăn gi? (nghĩ rằng): “Tôi sẽ 
thọ thực vật gì, cơm, hay cháo chua, hay bánh bột, hay cá, hay thịt?” - “Vậy ta sẽ ăn 
gi?” là như thế. Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? (nghĩ rằng): “Tôi sẽ thọ thực ở đâu, ở gia 
đình Sát-đế-ly, hoặc ở gia đình Bà-la-môn, hoặc ở gia đình thương buôn, hoặc ở gia 
đình nô lệ?” - “Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu?” là như thế. 


Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu? - (nghĩ rằng): 
“Đêm nay, tôi đã ngủ một cách khổ sở trên tấm ván, hoặc ở chiếc chiếu ngắn, hoặc ở 
mảnh da thú, hoặc ở thảm cỏ, hoặc ở thảm lá, hoặc ở thảm rơm. Đêm tới, tôi sẽ ngủ 
một cách sung sướng ở giường, hay ở ghế, hay ở nệm, hay ở cái gối, hay ở trú xá, hay 
ở nhà một mái, hay ở tòa lâu đài, hay ở tòa nhà dài, hay ở hang động?” - “Có thật 
chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?' là như thế. 


Những suy tư có tính chất than vấn này - Những suy tư này: Hai suy tư 
liên quan đến đồ ăn khất thực, hai suy tư liên quan đến chỗ nằm ngồi. Có tính chất 
than vẫn: có tính chất kể lë, có tính chất than van; - “những suy tư có tính chất than 
van này là như vậy. 


Vị hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ - Vị hữu học: Vì 
lý do gì được gọi là hữu học? “VỊ học tâp’ là hữu học. Và học tập gì? Học tập về thắng 
giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. Học tập về thắng giới là việc nào? — 
nt- việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, 
vị ấy học tập; trong khi biết —nt—; trong khi thấy —nt—; trong khi quán xét lại —nt—; 
trong khi quyết định tâm, vị ấy học tập; trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập; 
trong khi ra sức tỉnh tấn -nt-; trong khi thiết lập niệm —nt—; trong khi tập trung tām 
—nt-; trong khi nhận biết bằng tuệ, vị ấy học tập; trong khi biết rõ pháp cần được 
biết rõ, vị ấy học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện —nt—; 
trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ —nt—; trong khi tu tập pháp cần được tu tập — 
nt—; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, vị ấy học tập, hành xử, hành 
theo, thọ trì và học tập. Vì lý do ấy, được gọi là hữu học. VỊ hữu học nên học tập về 
thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm 
bài trừ, nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, —nt— trong khi 
chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, 
nên thọ trì và vận dụng; - ‘vi hữu học nên loại bó’ là như thế. Không có sự vương 
văn nhà ở: Thế nào là có sự vương vấn nhà ở? O đây, một vị nào đó có sự vướng bận 
về gia tộc, —nt— vướng bận về đồ chúng, —nt— vướng bận về chỗ ngụ, —nt— vướng bận 
về y phục, —nt— vướng bận về đồ ăn khất thực, —nt— vướng bận về chỗ nằm ngồi, có 
sự vướng bận về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự vương vấn nhà ở là như vậy. 
Thế nào là có sự không vương vấn nhà ở? Ở đây, vị tỳ khưu không có sự vướng bận về 
gia tộc, —nt— không vướng bận về đồ chúng, —nt— không vướng bận về chỗ ngụ, —nt— 
không vướng bận về y phục, —nt— không vướng bān về đồ ăn khất thực, -nt— không 
vướng bận về chỗ nằm ngồi, -nt- có sự không vướng bận về vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Có sự không vương vấn nhà ở là như vậy. 
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1. “Magadham gata kosalam gatā 
ekacciyā pana' vajjibhūmiyā,” 
migā viya* asangacārino" 
aniketā viharanti bhikkhavo.” 

2. Sādhu caritakam* sādhu sucaritam 
sādhu sadā aniketavihāro, 
atthapucchanam padakkhiņakammam'” 
etam samaññam akiīicanassā ”ti;* 
vinayetha sekho aniketacārī. 


Tenāha bhagavā: 

“Kim su asissam kuvam vā asissam 
dukkham vata settha kuvajja sessam, 
ete vitakke paridevaneyye 

vinayetha sekho aniketacārī "ti. 


16 -17 
Annaīīca laddhā vasanaīica kale 
mattam sa” Jañña idha tosanattham, 
so tesu gutto yatacāri gāme 
rusitopi vācam pharusam na vajjā. 


Annañca laddha vasanañca kale t¡ - Annan ti odano kummāso sattu 
maccho mamsam. Vasanan ti - Cha cīvarāni: khomam kappāsikam koseyyam 
kambalam sanam bhangam. Annañca laddhā vasanaūca kale 'ti - cīvaram 
labhitvā piņdapātam labhitvā, na kuhanāya na lapanāya na nemittikatāya na 
nippesikatāya na lābhena lābham nijigimsanatāya na dārudānena na veļudānena na 
pattadānena na pupphadānena na phaladānena na sinānadānena na cuņņadānena na 
mattikādānena na dantakatthadanena na mukhodakadanena na catukamyataya '" na 
muggasuppatāya na pāribhattatāya'' na pitthimamsikatāya” na vatthuvijjaya na 
tiracchānavijjāya na angavijjāya na nakkhattavijjāya na dutagamanena na 
pahiņagamanena na Janghapesaniyena' na vejjakammena na piņdapatipiņdakena"* 
na dānānuppadānena dhammena samena laddhā labhitvā adhigantvā vinditva' 
patilabhitvā ti - annaūca laddha vasanañca kale. 


Mattam sa” jañña idha tosanatthan ti - Mattam sa’ jañña ti dvihi 
kāraņehi mattam jāneyya;'* patiggahanato va paribhogato va. Katham patiggahanato 
mattam  Janati? _Thokepi diyyamane kulanuddayaya”  kulanurakkhaya 
kulanukampaya patiggaņhāti. Bahukepi diyyamane kāyaparihārikam cīvaram 
patigaņhāti, kucchiparihārikam pindapatam patigaņhāti. Evam patiggahanato 
mattam jānāti. 


' pana - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 


* vajjabhūmiyā - Sīmu 2. 1! muggasūpyatāya, na pāribhatyatāya - Ma; 

* māgadhā - Syā, PTS. muggasūpatāya na pāribhatyatāya - Syā, PTS. 

* visanghacārino - Syā, PTS. “na pīthamaddikatāya - Ma, Syā; 

` Sagāthāvagga, Vanasamyutta. na pitthamaddikatāya - PTS. 

° caritam - Syā, PTS. ? na janghapesanikena - Ma; 

7 padakkhinam kammam - Ma; na janghapesanena - Sya, PTS. 
dakkhakammam - Syā, PTS. *piņdakena - Syā, PTS. 

° Kumāputtattheragāthā. * labhitvā abhivinditvā - Ma; 

? so - Syā, PTS. labhitva abhivanditva - PTS. 

'° cātukamyatāya - Ma; * jānāti - Sya, PTS. 
patukamyataya - Syā, PTS. ”kulanudayaäya - Ma, Syā. 
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Dai Diễn Giải Diễn Giải Kinh vē Sariputta 


1. Các vi đã di đến Magadha, đã di đến Kosala, 

còn một số vi ở lãnh địa xứ Vajji, 

tựa như những con nai di chuyên không có sự quuến luyēn, 
các vi tù khưu sống không có sự uương vân. 


2. Lành thay, người có tánh hạnh, lành thay uiệc đã khéo thực hành, 
cuộc sống không nhà luôn luôn là tốt đẹp, 
viēc học hỏi ué ú nghĩa, hành động cung kính, 
điều ấu là đời sống Sa-môn của vi không sở hữu vât gì; 
- 'vị hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bó là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

““Vậu ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 

Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
Vi hữu học, không có sự uương uấn nhà ở, nên loại bỏ 
những suy tư có tính chất than vån này.” 


16 - 17 
Sau khi đạt được vât thực và y phục lúc đúng thời, 
vi dy nên biết chừng muc ở đâu, uới mục đích vira lòng. 
VỊ ấu, được bảo vē vē các điều ấu, có đời sống kiềm chếở trong làng, 
đầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. 


Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời - Vật thực: cơm, cháo 
chua, bánh bột, cá, thịt. Y phục: Có sáu loại y: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. Sau khi đạt 
được vật thực và y phục lúc đúng thời: sau khi nhận được y, sau khi nhận được 
đồ ăn khất thực không do gạt gām, không do tán phét, không do gợi ý, không do lừa 
bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi lộc, không do việc cho củi (gõ), không 
do việc cho tre, không do việc cho lá, không do việc cho bông hoa, không do việc cho 
trái cây, không do việc cho cây cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho 
đất sét, không do việc cho gó chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do 
việc nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói 
lén sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tinh, không do việc đi làm sứ giả, 
không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, không do 
công việc thầy thuốc, không do thức ăn đổi thức ăn, không do phát sanh bởi quà cáp, 
sau khi đạt được, sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp 
nhận đúng theo pháp, một cách ngay thẳng: - “sau khi đạt được vật thực và y phục lúc 
đúng thời là như thế. 


Vị ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng - Vi ấy nên biết 
chừng mực: nên biết chừng mực bởi hai lý do: trong lúc thọ nhận hoặc trong lúc 
thọ dụng. Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ nhận? Trong khi được bố thí chỉ 
chút ít, vị (tỳ khưu) thọ nhận vì lòng trắc ẩn đến hàng tại gia, vì sự hộ trì đến hàng tại 
gia, vì lòng thương tưởng đến hàng tại gia. Trong khi được bố thí nhiều, vị (tỳ khưu) 
thọ nhận y để bảo dưỡng thân thể, thọ nhận vật thực để bảo dưỡng cái bụng. Như vậy 
là biết chừng mực trong lúc thọ nhận. 
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Katham paribhogato mattam jānāti? Patisankhā yoniso cīvaram patisevati: 
yavadeva sītassa patighataya unhassa patighataya damsamakasavatatapa- 
sirimsapasamphassānam patighataya, yāvadeva hirikopīnapaticchādanattham. 
Patisankha yoniso pindapatam patisevati: neva davaya na madaya na mandanaya na 
vibhusanaya, yāvadeva imassa kayassa thitiyā yapanaya vihimsuparatiya 
brahmacariyānuggahāya, iti puranañca vedanam patihankhāmi, navañca vedanam 
na uppādessāmi, yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo ca.' Patisankhā 
yoniso senasanam patisevati: yavadeva sītassa patighātāya uņhassa patighātāya 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassānam patighataya, yāvadeva 
utuparissayavinodanam patisallānārāmattham. Patisankhā yoniso gilānapaccaya- 
bhesajjaparikkhāram patisevati: yāvadeva uppannanam veyyābādhikānam” 
vedanānam patighātāya abyāpajjhaparamatāya. Evam paribhogato mattam jānāti. 
Mattam sa Jañña ti imehi dvīhi kāraņehi mattam jāneyya ājāneyya* pativijāneyya 
pativijjheyyā ti - mattam sa Jañña. 


Idha tosanatthan ti - "Idha bhikkhu santuttho* hoti itarītarena cīvarena, 
itarītaracīvarasantutthiyā ca vaņņavādī, na ca cīvarahetu anesanam appatirūpam 
āpajjati, aladdhā ca cīvaram na paritassati, laddha ca cīvaram agathito” amucchito 
anajjhāpanno* ādīnavadassāvī nissaranapañño paribhuūjati, taya ca pana 
itarītaracīvarasantutthiyā nevattānukkamseti, no param” vambheti. Yo: hi tattha 
dakkho analaso sampajāno patissato,” ayam vuccati bhikkhu porane aggaññe 
ariyavamse thito. 


Puna ca param bhikkhu santuttho hoti itarītarena piņdapātena, itarītara- 
pIndapatasantutthiya ca vaņņavādī, na ca piņdapātahetu anesanam appatirūpam 
āpajjati, aladdhā ca piņdapātam na paritassati, laddhā ca piņdapātam agathito 
amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaranapañño paribhufijati; taya ca pana 
itarītarapiņdapātasantutthiyā nevattānukkamseti, no param vambheti. Yo hi tattha 
dakkho analaso sampajāno patissato,* ayam vuccati bhikkhu porāņe aggaññe 
ariyavamse thito. 


Puna ca param bhikkhu santuttho hoti itarītarena senāsanena, itarītarasenāsana- 
santutthiya ca vaņņavādī, na ca senāsanahetu anesanam appatirūpam āpajjati, 
aladdhā ca senāsanam na paritassati, laddhā ca senāsanam agathito amucchito 
anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaranapañño paribhuūjati. Tāya ca pana 
itarītarasenāsanasantutthiyā nevattānukkamseti, no param vambheti. Yo hi tattha 
dakkho analaso sampajāno patissato, ayam vuccati bhikkhu porāņe aggaññe 
ariyavamse thito. 


' cãti - Syā, PTS. 

* veyyābyādhikānam - Ma. 

3 jāneyya ājāneyya vijāneyya - Syā; 
jāneyya vijāneyya - PTS. 

* idha bhikkhave santuttho - PTS. 


> agadhito - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

é anajjhopanno - PTS. 

7na param - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 

° so - ati. 

? patissato - Ma, Sya, Simu 2; patissuto - PTS. 
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Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ dụng? VỊ (tỳ khưu) sử dụng y phục sau 
khi đã suy xét đúng đắn rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để 
diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát, chỉ nhằm mục 
đích che đậy sự hổ then vì lēa lồ. VỊ (tỳ khưu) sử dụng đồ ăn khất thực sau khi đã suy 
xét đúng đắn rằng: Không phải để chơi giỡn, không phải vì dam mê, không phải để tô 
điểm, không phải để trang sức, mà chỉ nhằm để duy trì, để nuôi dưỡng thân thể này, 
để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành Phạm hạnh, (nghĩ rằng): Như vầy ta 
tiêu diệt cảm thọ cũ, sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới, và sự sống còn, sự không bị 
chê trách, và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta. Vi (tỳ khưu) sử dụng chỗ nằm ngồi sau 
khi đã suy xét đúng đắn rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để 
diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát, chỉ nhằm mục 
đích xua đi các hiểm họa của thời tiết, nhằm mục đích vui thích trong việc thiền tịnh. 
Vị (tỳ khưu) sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh sau khi đã suy xét đúng đắn 
rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ cảm thọ (khổ) do các căn bệnh đã phát khởi, để hoàn toàn 
không còn đau đớn. Như vậy là biết chừng mực trong lúc thọ dụng. Vị ấy nên biết 
chừng mực: bởi hai lý do này, nên nhận biết, nên hiểu biết, nên thừa nhận, nên 
thấu triệt sự chừng mực; - ‘vi ấy nên biết chừng mge là như thế. 


Ở đây, với mục đích vừa lòng: Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tự biết đủ với 
bất luận y nào đầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận y nào đầu 
tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về y mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù 
hợp; khi không nhận được y thì không băn khoăn, và khi đã nhận được y thì thọ 
dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy 
điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận y nào 
đầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bi vị khác. Bởi vi, vi 
khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói 
đến vị tỳ khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng 
từ thời xa xưa. 


Và thêm nữa, vị tỳ khưu tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào đầu tốt hay 
xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào đầu tốt hay xấu, 
và không vì nguyên nhân về đồ ăn khất thực mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không 
phù hợp, khi không nhận được đồ ăn khất thực thì không băn khoăn, và khi đã nhận 
được đồ ăn khất thực thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự 
biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản 
thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị tỳ khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc 
Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 


Và thêm nữa, vị tỳ khưu tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt hay xấu, 
có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào đầu tốt hay xấu, và 
không vì nguyên nhân về chỗ nằm ngồi mà đạt đến sự tâm cầu sai trái, không phù 
hợp, khi không nhận được chỗ nằm ngồi thì không băn khoăn, và khi đã nhận được 
chỗ nằm ngồi thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm 
tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ 
với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bi vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có 
niệm trong trường hợp ấy nói đến vị tỳ khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh 
được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 
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Puna ca param bhikkhu santuttho hoti itarītarena gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārena itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantutthiyā ca vaņņavādī, na 
ca gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu anesanam appatirūpam āpajjati, aladdhā ca 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāram na paritassati, laddhā ca gilānapaccayabhesajja- 
parikkhāram agathito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaranapañño 
paribhuūjati. Tāya ca pana itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantutthiyā 
nevattānukkamseti, no param vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso sampajāno 
patissato,' ayam vuccati bhikkhu porāņe aggaññe ariyavamse thito ti' - mattam sa 
Jañña idha tosanattham. 


So tesu gutto yatacāri gāme ti - So tesu gutto ti cīvare piņdapāte senāsane 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāre gutto gopito rakkhito samvuto ti, evampi so tesu 
gutto. Athavā ayatanesu gutto gopito rakkhito samvuto "ti, evampi so tesu gutto. 
Yatacāri game ti - Game yato yatatto” patiyatatto* gutto gopito rakkhito samvuto 
*ti - so tesu gutto yatacāri game. 


Rusitopi vācam pharusam na vajja ti - rusito* khumsito vambhito ghattito 
garahito upavadīto pharusena kakkhaļena nappativajjā, nappatibhaneyya, 
akkosantam na paccakkoseyya, rosantam nappatiroseyya,  bhaņdantam 
nappatibhaņdeyya, na kalaham kareyya, na bhaņdanam kareyya, na viggaham 
kareyya, na vivādam kareyya, na medhagam kareyya, kalaham bhandanam viggaham 
vivādam medhagam* pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyya. 
Kalahabhaņdanaviggahavivādamedhagā ārato assa virato pativirato nikkhanto 
nissato” vippamutto visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyyā ti - rusitopi 
vācam pharusam na vājjā. 


Tenāha bhagavā: 

“Annañca laddhā vasanaīica kale 
mattam sa Jañña idha tosanattham, 
so tesu gutto yatacāri gāme 

rusitopi vācam pharusam na vajjā "ti. 


' Catukka-Anguttara, Uruvelavagga; Dīghanikāya, Sangītisutta. 


2 vatto - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. > bhaņantam - Ma, Syā; patibhanantam - PTS. 
3 patiyatto - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. ° kalahabhaņdanaviggahavivādamedhagam - Syā, PTS. 
* dūsito - Ma. 7 nissattho - Syā, PTS. 
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Và thêm nữa, vị tỳ khưu tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
nào đầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh nào đầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp, khi không nhận được vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, và khi đã nhận được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự 
biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào đầu tốt hay xấu ấy, cũng 
không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng 
nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị tỳ khưu đã đứng vào 
dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa; - vị ấy nên 
biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng’ là như thế. 


Vị ấy, được bảo vệ về các điêu ấy, có đời sống kiêm chế ở trong làng - 
Vị ấy, được bảo vệ về các điêu āy: đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ 
trì, đã được thu thúc về y phục, vë đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi, về vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh; - “vị ấy, được bảo vệ về các điều āy là như vậy. Hoặc là, đã 
được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ trì, đã được thu thúc về các xứ; - ‘vi ấy, được 
bảo vệ về các điều ấy' còn là như vậy. Sống kiêm chế ở trong làng: đã kiềm chế, 
có bản thân đã được kiềm chế, có bản thân đã được kiềm giữ, đã được bảo vệ, đã 
được gìn giữ, đã được hộ trì, đã được thu thúc ở trong làng: - “VỊ ấy, được bảo vệ về 
các điều ấy, có đời sống kiềm chế ở trong làng’ là như thế. 


Dâu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ: bị xúc phạm, bị mắng 
nhiếc, bị khinh bi, bị đụng chạm, bị chê trách, bị gièm pha, không nên nói lại, không 
nên đáp lại một cách thô lỗ, một cách thô bạo, không nên sỉ vả lại người đang sỉ vả, 
không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn với người đang cãi 
lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi 
vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ, nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự 
tranh cãi, sự gây gổ. Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-tranh luận-tranh cãi-gây gổ, nên sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - dầu cho bị xúc phạm, không nên 
nói lời nói thô lõ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi đạt được uật thực vā y phục lúc đúng thời, 

vi ấu nên biết chừng muc ở đâu, uới mục đích vira lòng. 

VỊ ấu, được bảo vē vē các điều ấu, có đời sống kiềm chế ở trong làng, 
đầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ.” 
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16 -18 
Okkhittacakkhu na ca pādalolo 
jhānānuyutto bahujāgar” assa 
upekkhamārabbha samāhitatto 
takkāsayam kukkuccañcupacchimde.' 


Okkhittacakkhu na ca pādalolo 'ti - Katham khittacakkhu hoti? Idhekacco 
bhikkhu? cakkhulolo cakkhuloliyena samannāgato hoti: “Adittham dakkhitabbam 
ditham samatikkamitabban ti ārāmena ārāmam uyyānena uyyānam gamena 
gāmam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham janapadena 
janapadam dīghacārikam anivattacārikam* anuyutto hoti rūpadassanāya. Evampi 
khittacakkhu hoti. 


Athava bhikkhu* antaragharam pavittho vīthim patipanno asamvuto gacchati: 
hatthim olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento itthiyo olokento 
purise olokento kumarake olokento kumarikayo olokento antarapanam olokento 
gharamukhani olokento uddham olokento adho olokento disāvidisam pekkhamano" 
gacchati. Evampi khittacakkhu hoti. 


Athavā bhikkhu cakkhuna rupam disvā nimittaggāhī hoti anubyañJanaggahn. 
Yatvādhikaraņamenam' cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhādomanassā 
pāpakā akusala dhammā anvassaveyyum,” tassa samvarāya na patipajjati, na 
rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram āpajjati. Evampi khittacakkhu 
hoti. 


Yatha vā paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjïtva te 
evarūpam visūkadassanam anuyuttā viharanti, seyyathīdam: naccam gītam vāditam 
pekkham akkhānam pāņissaram vetāļam kumbhathūnam sobhanagarakam* 
caņdālam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham 
usabhayuddham goyuddham°? ajayuddham meņdayuddham kukkutayuddham 
vattakayuddham daņdayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam 
balaggam senābyūham aņīkadassanam iti vā. Evampi khittacakkhu hoti. 


Katham na khittacakkhu hoti? Idhekacco bhikkhu na cakkhulolo na” 
cakkhulolyena samannagato hoti: “Adttham dakkhiabbam dittham 
samatikkamitabban 'ti na” aramena ārāmam na” uyyanena uyyānam na” gamena 
gamam na” nigamena nigamam na” nagarena nagaram na” ratthena rattham na” 
janapadena janapadam  dighacarkam anivattacarikam> anuyutto' hoti 
rūpadassanāya. Evampi na khittacakkhu hoti. 


Athavā bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno samvuto gacchati: na 
hatthim olokento —pe- na disāvidisam pekkhamano gacchati. Evampi na 
khittacakkhu hoti. 


Athava bhikkhu cakkhunā rūpam disva na nimittaggāhī hoti —pe-cakkhundriye 
samvaram āpajjati. Evampi na khittacakkhu hoti. 


' kukkueciyupacchinde - Syā, PTS. f evam - PTS. 

* bhikkhu - itisaddo Syā potthake na dissate. 7 anvāvaseyyum - PTS. 

3 anavatthitacārikam - Ma; * sobhanakam - Ma. 
anvatthitacārikam - Syā, PTS. ? goyuddham - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 

* bhikkhu - itisaddo PTS potthake na dissate.  ' na - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 

> vipekkhamāno - Ma. l ananuyutto ca - Ma; ananuyutto - PTS. 
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16 - 18 
Có mắt nhìn xuống uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
nên gắn bó uới uiệc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức, 
sau khi nỗ lực ué hành xả, có bản thân định tĩnh, 
nên cắt đứt chỗ trú của sự suu nghĩ uà (nên cắt đứt) sự hối hận. 


Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (đi đó đây): Có mắt 
buông lung là thế nào? O đây, một vi tỳ khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái 
buông thả ở mắt (nghĩ rằng): “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi 
từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này 
đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du 
hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt buông lung là 
như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi 
không thu thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn 
các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn các cửa tiệm, 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng 
phụ; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn 
quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp 
có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không 
hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt buông lung còn 
là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có 
hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, 
đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng 
tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu 
cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, 
xem sự điều quân, hoặc là như thế; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Không có mắt buông lung là thế nào? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó không buông 
thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt (không nghĩ rằng): “Nên thấy điều 
chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi không từ tu viện này đến tu viện khác, không 
từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, 
không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ thành phố này đến thành phố khác, 
không từ quốc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không 
đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; không 
có mắt buông lung là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi thu 
thúc: vị ấy đi mà không nhìn voi, —nt— không nhìn xem hướng chính hướng phụ; 
không có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm giữ 


hình tướng, —nt— không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không có mắt buông 
lung còn là như vậy. 
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Yatha vā paneke bhonto samaņabrāhmaņā saddhādeyyāni bhojanāni bhuūjitvā — 
pe- aņīkadassanam iti vā. Evarūpā visūkadassanānuyogā pativirato hoti. Evampi na 
khittacakkhu hotī ti - okkhittacakkhu. 


Na ca pādalolo 'ti - Katham pādalolo hoti? Idhekacco bhikkhu' pādalolo 
pādaloliyena samannāgato hoti, ārāmena ārāmam -pe- dīghacārikam anivatta- 
cārikam” anuyutto hoti rūpadassanāya.* Evampi pādalolo hoti. Athavā bhikkhu 
antopi sanghārāme* pādalolo padaloliyena samannāgato hoti, na atthahetu* na 
karanahetu uddhato avupasantacitto pariveņato pariveņam gacchāati, viharato° —pe— 
iti bhavabhavakatham iti vã” evampi padalolo hoti. 


Na ca padalolo 'ti padaloliyam pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam 
gameyya. Pādaloliyā ārato assa virato pativirato nikkhanto nissato* vippamutto 
visaññutto vimariyādīkatena cetasā vihareyya. Patisallānārāmo assa patisallānarato 
ajjhattam cetosamathamanuyutto anirākatajjhāno vipassanāya samannāgato brūhetā 
suūniāgārānam, jhāyī jhānarato ekattamanuyutto sadatthagaruko ti - okkhittacakkhu 
na ca pādalolo. 


Jhānānuyutto bahujāgarassā 'ti - Jhānānuyutto ti dvīhi kāraņehi 
jhānānuyutto: anuppannassa vā pathamassa jhānassa uppādāya yutto payutto āyutto 
samāyutto; anuppannassa vā dutiyassa jhānassa — tatiyassa jhānassa — catutthassa 
jhānassa uppādāya yutto payutto āyutto samāyutto ti, evampi jhānānuyutto. Athavā 
uppannam vā pathamam jhānam āsevati bhāveti bahulīkaroti; uppannam vā dutiyam 
Jhanam — tatiyam jhānam — catuttham jhānam āsevati bhāveti bahulīkarotī ti 
evampi Jhananuyutto. 


Bahujāgarassā ti - Idha bhikkhu divasam cankamena nisajjāya āvaraņīyehi 
dhammehi cittam parisodheti, rattiyā pathamam yāmam cankamena nisajjāya 
āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodheti, rattiyā majjhimam yāmam dakkhinena 
passena sīhaseyyam kappeti pade padam accādhāya sato sampajāno utthanasaññam 
manasikaritvā, rattiypā pacchimam yāmam paccutthāya cankamena nisajjāya 
āvaraņīyehi dhammehi cittam parisodhetī ti - jhānānuyutto bahujāgarassa. 


Upekkhamārabbha samāhitatto ti - Upekkhā ti yā catutthe jhāne upekkhā 
upekkhanā ajjhupekkhanā cittasamatā cittapassaddhatā majjhattatā cittassa. 


' bhikkhu - itisaddo PTS potthake na dissate. 
* anavatthitacārikam - Ma; anvatthitacārikam - Syā, PTS. 
* rūpadassanāya - itisaddo Syā potthake na dissate. 


* antosanghārāme - Syā, PTS. ' itibhavābhavakatham katheti - Ma, Sīmu 2; 
> attahetu - PTS. itibhavābhavakatham kathesi - Syā, PTS. 
Š vihārato - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. * nissattho - Syā, PTS. 
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Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, -nt— xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vi ấy 
tránh xa việc đeo đuổi để xem trình diễn có hình thức như thế ấy; không có mắt 
buông lung còn là như vậy; - ‘có mắt nhìn xuống lā như thế. 


Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở đây, một vị 
tỳ khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, từ tu viện 
này đến tu viện khác, —nt— đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để 
nhìn ngắm cảnh sắc; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc là, vị tỳ khưu, thậm chí ở 
bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở 
bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân, không phải vì công việc là nguyên 
nhân, bị phóng túng, có tâm không được vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian 
phòng khác, từ trú xá này —nt— chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vầy, 
hoặc là như thế; buông thả bàn chân còn là như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc buông thả 
bàn chân, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Nên có sự 
thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó với sự 
vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bị xa rời, thành tựu minh sát, là 
người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với thiền, 
gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - ‘có mắt nhìn xuống và 
không buông thả bàn chân (đi đó dày) là như thế. 


Nên gắn bó với việc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức - Nên gắn bó 
với việc tham thiên: Gắn bó với việc tham thiền vì hai lý do: gắn bó, gắn vào, gắn 
chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi sơ thiên chưa được sanh khởi; gắn bó, gắn vào, 
gắn chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi nhị thiền — tam thiền — tứ thiền chưa được 
sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền là như vậy. Hoặc là, luyện tập, tu tập, thực 
hành thường xuyên sơ thiền đã được sanh khởi; luyện tập, tu tập, thực hành thường 
xuyên nhị thiền — tam thiền — tứ thiền đã được sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền 
còn là như vậy. 


Nên có nhiều tỉnh thức: O đây, vị tỳ khưu, vào ban ngày làm trong sạch tâm 
khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, vào ban đêm trong canh 
đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, 
vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bàn 
chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, chú tâm đến ý tưởng của việc 
thức dậy, vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các 
pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi; - “nên gắn bó với việc tham thiền, 
nên có nhiều tỉnh thức là như thế. 


Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tính - Hành xả: là sự hành 
xả, biểu hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, trạng thái bình đẳng của 
tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung dung của tâm ở tứ thiền. 
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Samāhitatto ti ya cittassa thiti saņthiti avatthiti avisāhāro avikkhepo 
avisāhatamānasatā samatho samadhindriyam samādhibalam sammasamadhi.' 
Upekkhamārabbha samāhitatto ti catutthe jhāne upekkham arabbha 
ekaggacitto avikkhittacitto avisāhatamānaso ti - upekkhamārabbha samāhitatto. 


Takkāsayam kukkuccaūcupacchinde* ti - Takkā ti: Nava vitakkā: 
kāmavitakko byapadavitakko vihimsavitakko iiātivitakko Janapadavitakko 
amaravitakko paranuddayatapatisaññutto vitakko labhasakkarasilokapatisaññutto 
vitakko anavaññattipatisaññuto vitakko. Ime vuccani nava  vitakka. 
Kāmavitakkānam  kamasaññasayo, byapadaviakkanam byapadasaññasayo, 
vihimsavitakkanam vihimsasaññasayo. Athava takkanam vitakkānam* sankappanam 
avijjāsayo, ayoniso manasikāro āsayo, asmimāno asayo, anottappam asayo, 
uddhaccam  āsayo. Kukkuccan ti hatthakukkuccampi  kukkuccam 
pādakukkuccampi kukkuccam, hatthapādakukkuccampi kukkuccam, akappiye 
kappiyasaññita kappiye akappiyasaññita avajje vajjasaññita vajje avaJJasaññita, yam 
evarūpam kukkuccam kukkuccayana kukkuccāyitattam cetaso vippatisāro 
manovilekho, idam vuccati kukkuccam.”* 


Api ca dvīhi kāraņehi uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho: 
katatta ca akatattā ca. Katham katatta ca akatattā ca uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho? ‘Katam me kāyaduccaritam akatam me kāyasucaritan ti 
uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. “Katam me vacīduccaritam — 
katam me mano duccaritam — kato me pāņātipāto, akata me pāņātipātā veramaņī ti 
uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. “Katam me adinnadanam — 
kato me kāmesu micchacaro — kato me musāvādo — kata me pisunā vaca — kata me 
pharusa vaca — kato me samphappalāpo — kata me abhijjhā — kato me byāpādo — 
kata me micchāditthi, akata me sammāditthī tỉ uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho. Evam katattā ca akatatta ca uppajjati kukkuccam cetaso 
vippatisāro manovilekho. 


' sammāsamādlīti - Ma, Syā, PTS. *vitakkānam - itisaddo Syā, PTS potthakesu na dissate. 
* kukkucciyūpacchinde - Syā, PTS. * Dhammasangaņī, Nikkhepakaņda. 
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Có bản thân định tĩnh: là sự ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự không rối 
loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự vắng lặng, định 
quyền, định lực, chánh định của tâm. Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân 
định tĩnh: có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tán loạn, có tâm ý không bị 
phân tán dựa trên nền tảng của sự hành xả ở tứ thiền; - “sau khi nỗ lực về hành xả, có 
bản thân định tĩnh” là như thế. 


Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hận - Sự 
suy nghĩ: Có chín sự suy tư: suy tư về dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại, suy 
tư về thân quyến, suy tu về xứ sở, suy tư về chư Thiên, suy tư liên quan đến sự trắc ẩn 
đối với người khác, suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng, và sự nổi tiếng, suy tư 
liên quan đến việc không bị khi dē; các việc này gọi là chín sự suy tư. Sự nghĩ tưởng 
về dục là chó trú của các suy tư về dục, sự nghĩ tưởng về sân hận là chỗ trú của các 
suy tư về sân hận, sự nghĩ tưởng về hãm hại là chỗ trú của các suy tư về hãm hại. 
Hoặc là, vô minh là chó trú, tác ý không đúng đường lối là chỗ trú, ngã mạn về bản 
thân là chỗ trú, không hổ then (tội lči) là chó trú, không ghê sợ (tội lči) là chó trú, 
phóng dật là chỗ trú của các suy nghĩ, của các suy tư, của các tư duy. Sự hối hận: vẻ 
bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở 
bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được phép trong việc không được 
phép, lầm tưởng là không được phép trong việc được phép, lầm tưởng là có tội ở việc 
vô tội, lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu 
hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là 
hối hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uč 
hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khẩu, — “Ta đã làm uế hạnh về ý, — 
“Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã trộm cắp, — “Ta đã tà hạnh 
trong các dục, — “Ta đã nói dối,— “Ta đã nói dám thọc, — “Ta đã nói thô lõ, ta đã 
không tránh xa việc nói thô lỗ, — “Ta đã nói nhảm nhí, — “Ta đã hành động tham 
đắm, — “Ta đã hành động sân hận, — “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành 
chánh kiến.” Như vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do 
trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 
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Athavā 'sīlesumhi na paripūrakārī ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro 
manovilekho. 'Indriyesumhi aguttadvaro 'ti — Bhojane amattaññumhi ti — Jāgariyam 
ananuyuttomhī 'ti — Na satisampaJaññena samannāgatomhī ti — Abhāvitā me cattāro 
satipatthana 'ti — Abhāvitā me cattāro sammappadhānā 'ti — Abhāvitā me cattāro 
iddhipādā ti — Abhāvitāni me paūcindriyānī ti — Abhāvitāni me pañca balānī 'ti — 
Abhāvitā me satta bojjhangā ti — Abhāvitā me ariyo atthangiko maggo 'ti — Dukkham 
me apariññatanti — Dukkhasamudayo me appahīno ti — Maggo me abhāvito 'ti — 
Nirodho me asacchikato 'ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisāro manovilekho. 
Takkāsayam  kukkuccaūcupacchinde ti takkam ca takkasayañca 
kukkuccañcupacchindeyya' chindeyya ucchindeyya? samucchindeyya paJaheyya 
vinodeyya  byantīkareyya anabhavam  gameyya ti - = takkasayam 
kukkuccañcupacchinde. 


Tenaha bhagava: 

“Okkhrttacakkhu na ca pādalolo 
jhānānuyutto bahujāgarassa, 
upekkhamārabbha samāhitatto 
takkasauam kukkuccañcupacchinde "ti. 


16 -19 
Cudito vacībhi satimābhinande 
sabrahmacārīsu khilam pabhinde, 
vācam pamuñce kusalam nātivelam 
Jjanavādadhammāya na cetayeyya. 


Cudito vacībhi satimābhinande ti - Cudito ti upajjhāyā va ācariyā va 
samānupajjhāyakā vā samānācariyakā vā mittā vā sanditthā vā sambhattā vā sahāyā 
va codenti: “Idam te āvuso ayuttam, idam te appattam, idam te asāruppam, idam te 
asīlatthan ”ti;* satim upatthapetva tam codanam nandeyya abhinandeyya modeyya 
anumodeyya Iccheyya sādiyeyya patthayeyya” pihayeyya abhijappeyya. Yathā itthī va 
puriso va daharo yuvā maņdanakajātiko sīsam nahāto* uppalamalam vā 
vassikamālam vā adhimuttikamālam” vā labhitvā ubhohi hatthehi patiggahetvā 
uttamange sirasmim patitthāpetvā nandeyya abhinandeyya modeyya anumodeyya 
iccheyya sādiyeyya patthayeyya* pihayeyya abhijappeyya, evamevam* satim 
upatthāpetvā* tam codanam nandeyya abhinandeyya modeyya anumodeyya iecheyya 
sādiyeyya patthayeyya* pihayeyya abhijappeyya. 


' kukkuccañca upacchindeyya - Ma, Syā, PTS. 


* chindeyya ucchindeyya - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. ° gīsamnhāto - Ma; 

3 asilitthan ti - PTS, Pu. sīsanhāto - Syā, PTS. 
* upatthapetvā - Ma. 7 adhimuttakamālam - Ma, Syā, PTS. 

> pattheyya - Syā, PTS. ° evameva - Ma, Syā, PTS. 
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Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn g1ữ.” — “Ta là người 
không biết chừng mực về vật thực.” — “Ta chưa luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta chưa 
đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ.” — “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — 
“Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” — “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta 
tu tập.” — “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — “Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” — “Đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” — “Tập chưa được ta dứt 
bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Nên cắt đứt chỗ 
trú của sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hận: Nên cắt đứt, nên cắt, nên cắt 
rời, nên cắt lia, nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu sự suy nghĩ, chó trú của sự suy nghĩ, và sự hối hận; - “nên cắt đứt chó trú của 
sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hàn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có mắt nhìn xuống vā không buông thả bàn chân (di đó đâu), 
nên gắn bó uới uiệc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức, 

sau khi nỗ lực vē hành xả, có bản thân định tĩnh, 

nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hận.” 


16 - 19 
Bi quở trách bởi những lời nói, vi (tù khuru) có niêm nên hoan hý. 
Nên phá vē sự cứng cỏi đối uới các vi đồng phạm hạnh. 
Nên thốt lên lời nói tốt lành, (lời nói) không uượt quá giới han. 
Không nên suy nghĩ vē chuuện phiếm luận của những người (khác). 


Bị quở trách bởi những lời nói, vị (tỳ khưu) có niệm nên hoan hy - Bi 
quở trách: Các vị thầy tế độ, hoặc các vị thầy dạy học, hoặc các vị đồng thầy tế độ, 
hoặc các vị đồng thầy dạy học, hoặc các bạn bè, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc các 
vị thân thiết, hoặc các vị thân hữu quở trách rằng: “Này đại đức, đối với ông điều này 
là không phù hợp, đối với ông điều này là không được đạt đến, đối với ông điều này 
là không thích hợp, đối với ông điều này là không hợp với bản tánh.” (VỊ ấy) nên thiết 
lập niệm, rồi nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, 
nên ưng thuận, nên ước nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu sự quở trách ấy. 
Cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang 
điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc 
tràng hoa đủ loại, nên thọ lãnh bằng hai tay và đặt lên ở đỉnh đầu, rồi nên vui thích, 
nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hy, nên ước muốn, nên ưng thuận, nên ước 
nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu. Tương tự như vậy, (vị ấy) nên thiết lập niệm, 
rồi nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên ưng 
thuận, nên ước nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu sự quở trách ấy. 
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1. *Nidhīnamva pavattāram yam passe vajjadassinam, 
niggayha vādim medhāvim tādisam paņditam bhaje, 
tādisam bhajamānassa seyyo hoti na pāpiyo ”ti.' 


2. "Ovadeyyanusāseyya" asabbhā ca nivāraye, 
satañhi so piyo hoti asatam hoti appiyo "ti.' 
— cudito vacībhi satimābhinande. 


Sabrahmacārīsu khilam pabhinde ti - Sabrahmacārī ti ekakammā 
ekuddesā* _ samasikkhakā.*  Sabrahmacārīsu  khilam pabhinde ti 
sabrahmacārīsu āhatacittatam khilajātatam pabhindeyya; paūcapi* cetokhile* 
pabhindeyya;' tayopi cetokhile* pabhindeyya;' rāgakhilam dosakhilam mohakhilam 
bhindeyya pabhindeyya sambhindeyyā ti - sabrahmacārīsu khilam pabhinde. 


Vācam pamuñce kusalam nātivelan ti - iāņasamutthitam* vacam 
muūceyya. Atthūpasamhitam dhammūpasamhitam  kalena sāpadesam 
pariyantavatim vācam” muūceyya pamuūceyyā 'ti - vācam pamuñce kusalam. 
Nātivelan ti - Vela ti dve vela: kālavelā ca sīlavelā ca. Katamā kālavelā? 
Kālātikkantam vācam na bhāseyya, velātikkantam vacam na bhāseyya, 
kālavelātikkantam vācam na bhaseyya,'° kalam asampattam vācam na bhāseyya, 
velam asampattam vācam na bhāseyya, kālavelam asampattam vācam na bhāseyya. 


3. "Yo ve" kale asampatte ativelam pabhāsati,” 
evam so nihato seti kokilāyeva" atrajo "ti." 
Ayam kālavelā. 


Katamā sīlavelā? Ratto vācam na bhāseyya, duttho vācam na bhāseyya, mūļho 
vācam na bhāseyya, musāvādam na bhāseyya, pisunam vācam” na bhāseyya, 
pharusam vacam' na bhāseyya, samphappalapam na bhāseyya na katheyya na 
bhaņeyya na dipayeyya'" na vohareyya. Ayam sīlavelā ti - vācam pamuñce kusalam 
nātivelam. 


! Dhammapada, Panditavagga. 


? ovadeyyanusaseyya - Ma, Syā, PTS. ! ca - Syā. 

* ekakammam ekuddeso - Ma, Syā, PTS. ?ativelañca bhasati - Ma; 

* samasikkhatā - Ma; samasikkhātā - PTS. ativelam ca bhāsati - Syā. 

` pañca - PTS. *kokiliyäva - Syā, PTS. 

° cetokhilam - PTS. * Kokālikajātaka (331). 

7 bhindeyya - Ma. * pisunavācam - Ma, Syā, PTS. 

° ñanamutthitam - PTS. é pharusavācam - Ma, Syā, PTS. 
? pariyantavatim atthasamhitam vācam - Syā, PTS. 7 na dīpeyya - Syā, PTS. 


0 kālavelātikkantam vācam na bhāseyya - itipātho PTS pāthe na dissate. 
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1. “Nên nhận biết người thông minh, có sự nhìn thấu được lỗi lầm, có lời nói 
khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu (cho mình); nên giao 


thiệp uới người sáng suốt như thế ấu. Đốt uới người giao thiệp uới vi như thế ấu, 
thì trở nên tốt hơn, không có xấu hơn.” 


2. “Người (nào) có thể giáo giới, có thể chỉ dau, có thể ngăn cản điều không tốt 
lành, thật vây đối uới những người tốt thì người ấu được yêu mên, đối uới những 


người xấu thì không được uêu mến.” - “bi quở trách bởi những lời nói, vị (tỳ khưu) 
có niệm nên hoan hỷ' là như thế. 


Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng phạm hạnh - Các vị đồng 
phạm hạnh: là những vị có chung hành sự, có chung việc đọc tụng (giới bổn 
Pātimokkha), có sự học tập giống nhau. Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vi 
đông phạm hạnh: Nên phá vỡ trạng thái tâm hàn học, bản tánh cứng cỏi đối với 
các vị đồng phạm hạnh; nên phá vỡ năm sự cứng cỏi của tâm;' nên phá vỡ ba sự cứng 
cỏi của tâm;ˆ nên đập vỡ, nên phá vỡ, nên đập tan sự cứng cỏi do tham ái, sự cứng cỏi 
do sân hận, sự cứng cỏi do si mê; - “nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng phạm 
hanb’ là như thế. 


Nên thốt lên lời nói tốt lành, (lời nói) không vượt quá giới hạn: Nên 
thốt ra lời nói được khởi lên từ trí tuệ. Nên thốt ra, nên thốt lên lời nói liên hệ đến 
mục đích, liên hệ đến Giáo Pháp, hợp thời, có lý lẽ, có cơ sở; - “nên thốt lên lời nói tốt 
lānh' là như thế. (Lời nói) không vượt quá giới hạn - Giới hạn: Có hai giới hạn: 
giới hạn về thời điểm và giới hạn về luân lý. Giới hạn về thời điểm là gì? Không nên 
nói lời nói không phải thời, không nên nói lời nói không phải lúc, không nên nói lời 
nói không phải thời không phải lúc, không nên nói lời nói không hợp thời, không nên 
nói lời nói không hợp lúc, không nên nói lời nói không hợp thời không hợp lúc. 


3. “Thật uậu, kẻ nào khi thời điểm chưa đến mā thốt lên (lời nói) không phdi lúc, 
kẻ dy bị giết chết nam dài, tựa như chim cu con (ở chuyên Bổn Sanh Kokahka).”` 
Điều này là giới hạn về thời điểm. 


Giới hạn về luân lý là gì? Khi bị luyến ái không nên nói lời nói, khi bị sân hận 
không nên nói lời nói, khi bị si mê không nên nói lời nói, không nên nói lời nói dối, 
không nên nói lời nói dám thọc, không nên nói lời nói thô lỗ, không nên nói lời nói 
nhảm nhí, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, không nên giảng 
giải, không nên diễn tả; điều này là giới hạn về luân lý; - “nên thốt lên lời nói tốt lành, 
(lời nói) không vượt quá giới han là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Năm sự cứng cỏi của tâm ở trang 732. 

? Ba sự cứng còi của tâm: sự cứng còi của luyến ái, sự cứng còi của sân hận, sự cứng cỏi của si mê (được 
liệt kê ở trang 89). 

3 Bổn Sanh Kokālika (331), TTPV tập 32, trang 189, câu kệ 628. 
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Janavādadhammāya na cetayeyyā ti - Jana ti khattiyā ca brāhmaņā ca 
vessā ca suddā ca gahatthā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Janassa vādāya 
upavādāya nindāya garahāya akittiyā avaņņahārikāya sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā 
ditthivipattiyā va ājīvavipattiyā va na cetayeyya cetanam na uppādeyya cittam na 
uppādeyya sankappam na uppadeyya' manasikaram na uppādeyyā ti - 
janavādadhammāya na cetayeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Cudito vacībhi satimābhinande 
sabrahmacārīsu khilam pabhinde, 
vācam pamufice kusalam nātivelam 
Jjanavādadhammāya na cetayeyyā "ti. 


16-20 
Athāparam pañca rajāni loke 
yesam satimā' vinayāya sikkhe, 
rūpesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahetha rāgam. 


Athāparam pañca rajānī loke ti - Athā ti padasandhi padasamsaggo 
padapāripūri akkharasamavāyo byaūjanasilitthatā padānupubbatāmetam athāti. 
Pañca rajānī ti rūparajo saddarajo gandharajo rasarajo photthabbarajo.* 


1. Rāgo rajo na ca pana renu* vuccati 
rāgassetam adhivacanam rajoti, 
etam rajam vippajahitva* paņditā 
viharanti te vigatarajassa sāsane. 


2. Doso rajo na ca pana reņu' vuccati 
dosassetam adhivacanam rajoti, 
etam rajam vippajahitva* paņditā 
viharanti te vigatarajassa sāsane. 


3. Moho rajo na ca pana reņu' vuccati 
mohassetam adhivacanam rajoti, 
etam rajam vippajahitva* paņditā 
viharanti te vigatarajassa sāsane ti. 


Loke ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke ayatanaloke 'ti 
- athaparam pañca rajani loke. 


' cittasankappam na uppādeyya - Syā, PTS. * reņū - Syā, PTS. 
* satīmā - Ma, Syā. > vippajahitvā - PTS, Sīmu 2. 
* rūparāgo saddarāgo gandharāgo rasarāgo photthabbarāgo. Athavā - Syā, PTS. 
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Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người (khác) - 
Những người (khác): là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, 
các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Không nên suy nghĩ, không 
nên làm sanh khởi sự suy nghĩ, không nên làm sanh khởi tâm, không nên làm sanh 
khởi sự suy tầm, không nên làm sanh khởi sự chú tâm về lời buộc tội, về lời gièm 
pha, về sự chê bai, về sự chê trách, về sự không nổi tiếng, về sự không ca tụng, về sự 
hư hỏng về giới, hoặc về sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc về sự hư hỏng về quan điểm, 
hoặc về sự hư hỏng về nuôi mạng: - ‘không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của 
những người (khác) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bi quở trách bởi những lời nói, ui (tù khưu) có nệm nên hoan hủ. 
Nên phá vē sự cứng cỏi đối uới các vi đồng phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, (lời nói) không uượt quá giới han. 
Không nên suy nghĩ vē chuyên phiếm luận của những người (khác).” 


16 - 2O 
Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian; đối uới chúng, vi có niêm nên 
học tập để dep bỏ. Nên khống chế sự luyēn ái ở các sắc, ở các thinh, rồi ở các vi, ở 
các hương, ở các xúc. 


Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bām ở thế gian - Và: Từ ‘atha’ này là sự 
nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của 
các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Có năm loại 
bụi bặm: (luyến ái ở) sắc là bụi bặm, (luyến ái ở) thinh là bụi bặm, (luyến ái ở) 
hương là bụi bặm, (luyến ái ở) vị là bụi bặm, (luyến ái ở) xúc là bụi bặm. 


1. Luyēn di là bui bặm, nhưng không phải nói đến bui đất, 
từ “bụi bặm' này là tên gọi của luuến ái. 

Các uị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

các vi ấu sống trong Giáo Pháp của Bậc đã tách ha bụi bặm. 


2. Sân hận là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bui đất, 
từ “bụi bặm' này là tên gọt của sân hận. 

Các uị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

các vi ấu sống trong Giáo Pháp của Bậc đã tách ha bụi bặm. 


3. Si mē là bui bặm, nhưng không phải nói đến bui đất, 

từ bui bặm' này là tên gọi của si mê. 

Các uị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

các vi ấu sống trong Giáo Pháp của Bậc đã tách ha bụi bặm. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư 


Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ; - ‘và hơn 
thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian' là như thế. 
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Yesam satimā vinayāya sikkhe ti - Yesan ti rūparāgassa saddarāgassa 
gandharāgassa rasarāgassa photthabbarāgassa. Satimā ti “ya sati anussati patissati 
sati saranata dhāraņatā apilāpanatā asammussanatā sati satindriyam satibalam 
sammāsati satisambojjhango ekāyanamaggo; ayam vuccāti sati.”' Imāya satiya upeto 
samupeto upagato samupagato upapanno sampanno” samannagato, so vuccāti 
satimā. Sikkhe ti tisso sikkhā: adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññasikkha. 
Katamā adhisīlasikkhā —pe— ayam adhipaññasikkha. Yesam satimā vinayāya 
sikkhe ti satimā puggalo yesam rūparāgassa saddarāgassa gandharāgassa 
rasarāgassa photthabbarāgassa vinayāya pativinayāya pahānāya vūpasamāya 
patinissaggāya patippassaddhiyā adhisīlampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, 
adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhāyo* āvajjanto sikkheyya, jānanto 
sikkheyya, —pe— sacchikātabbam sacchikaronto sikkheyya ācareyya samācareyya 
samādāya vatteyyā ti - yesam satimā vinayāya sikkhe. 


Rūpesu saddesu atho rasesu gandhesu phassesu sahetha rāgan ti 
rūpesu saddesu gandhesu rasesu photthabbesu ragam saheyya parisaheyya 
abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyādiyeyya maddeyyā ti - rūpesu saddesu atho 
rasesu gandhesu phassesu sahetha rāgam. 


Tenāha bhagavā: 

"Athāparam pañca rajāni loke 
yesam satimā vinayāya sikkhe, 
rūpesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahetha rāgan "ti. 


16-21 
Etesu dhammesu vineyya chandam 
bhikkhu satimā* suvimuttacitto, 
kālena so sammā dhammam parivīmamsamāno 
ekodibhūto vihane tamam so (iti bhagavā)” 


Etesu dhammesu vineyya chandan ti - Etesū ti rūpesu saddesu gandhesu 
rasesu photthabbesu. Chando ti “yo kāmesu kāmacchando* kāmarāgo kāmanandi 
kāmataņhā kāmasineho” kāmapariļāho kāmamucchā kāmajjhosānam kāmogho 
kāmayogo kāmupādānam -pe- kāmacchandanīvaraņam.”' Etesu dhammesu 
vineyya chandan ti etesu dhammesu chandam vineyya pativineyya pajaheyya 
vinodeyya byantīkareyya anabhāvam gameyyā ti - etesu dhammesu vineyya 
chandam. 


' Dhammasangaņī, Cittuppādakaņda. 


* samupapanno - PTS. ‘soti bhagavā - Syā, PTS. 
3 sikkhā - Syā, PTS. ° kāmachando - PTS. 
* satīmā - Syā, PTS. 7? kāmasneho - Ma, Syā. 
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Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ - Đối với chúng: là đối 
với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, đối với sự luyến ái ở hương, đối với 
sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc. Vị có niệm: Niệm là sự tùy niệm, niệm 
hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, 
trạng thái không quên lãng; niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác 
chi, con đường độc đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã 
đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi 
là có niệm. Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng 
tâm, học tập về thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? —nt— Việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ: Người 
có niệm nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng 
tuệ nhằm loại bỏ, nhằm bài trừ, nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, 
nhằm tịch tịnh đối với chúng: đối với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, 
đối với sự luyến ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; 
—nt- trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, 
nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng: - “đối với chúng, vị có niệm nên học tập để 
dep bó là như thế. 


Nên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các vị, ở các 
hương, ở các xúc: Nên khống chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, 
nên chà đạp sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, ở các vị, ở các hương, ở các xúc; - ‘nên 
khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, rồi ở các vị, ở các hương, ở các xúc là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và hơn thế nữa, có năm loạt bui bām ở thế gian; đốt uới chúng, vi có niệm nên 
học tập để dẹp bỏ. Nên khống chế sự luụến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các vi, ở 
các hương, ở các xúc.” 


16 - 21 
“VỊ tù khuru có niêm, có tâm khéo được gidi thoát, nên loại bỏ sự mong muôn ở 
các pháp ấu. Vị ấu, đúng thời điểm, trong khi suụ xét toàn diện một cách đúng đắn 
vē Giáo Pháp, có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vi ấu có thể diệt trừ sự tăm tốt,” 
(đức Thế Tôn nói vây). 


Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy - Ó các (pháp) ấy: ở các sắc, ở 
các thinh, ở các vị, ở các hương, ở các xúc. Sự mong muốn: là sự mong muốn về 
dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự 
nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự 
gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, —nt— sự che lấp do mong muốn ở các dục. Nên 
loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy: nên loại bỏ, nên dẹp hẳn, nên dứt bỏ, nên 
xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn ở các 
pháp ấy; - “nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp āy là như thế. 


723 


Mahāniddesapāļi Sāriputtasuttaniddeso 


Bhikkhu satimā suvimuttacitto ti - Bhikkhū ti puthujjanakalyāņako' va 
bhikkhu sekho va bhikkhu. Satimā ti “ya sati anussati —pe— sammāsati 
satisambojjhango ekāyanamaggo; ayam vuccati sati. Imāya satiyā upeto —-pe— so 
vuccati satima. Bhikkhu satimā suvimuttacitto ti” pathamam Jhanam 
samāpannassa nīvaraņehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. Dutiyam jhānam 
samāpannassa vitakkavicārehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. Tatiyam 
jhānam samāpannassa pītiyā ca* cittam muttam vimuttam suvimuttam. Catuttham 
jhānam samāpannassa sukhadukkhehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. 
Ākāsānaūicāyatanam samāpannassa rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya 
cittam muttam vimuttam suvimuttam. Viññanañcayatanam samapannassa 
akasanañcayatanasaññaya cittam -pe- Akiñcaññayatanam samapannassa 
viññanañcayatanasaññaya cittam —pe— Nevasaññanasaññayatanam samapannassa 
akiñcaññayatanasaññaya cittam muttam vimuttam suvimuttam. Sotapannassa 
sakkayaditthiya vicikicchaya sīlabbataparāmāsā ditthanusaya vicikicchanusaya 
tadekatthehi ca kilesehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. Sakadagamissa 
olarika kamaraganusaya patighanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam muttam 
vimuttam suvimuttam. Anagamissa anusahagatadt kamaragasaññoJana' 
patighasaññoJana aņusahagatā kamaraganusaya patighānusayā tadekatthehi ca 
kilesehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. Arahato rūparāgā arūparāgā mana 
uddhacca avijjāya mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā tadekatthehi ca 
kilesehi bahiddhā ca sabbanimittehi cittam muttam vimuttam suvimuttan ti - 
bhikkhu satima suvimuttacitto. 


Kālena so sammā dhammam parivīmamsamāno ti - Kalena ti uddhate 
citte samadhissa° kalo, samāhite citte vipassanāya kalo. 


1. Kale paggaņhati cittam niggaņhāti punāpare,' 
sampahamsati kālena kale cittam samadahe,Š 
ajjhupekkhatt kālena so yogi kālakovido. 


2. Kimhi kālamhi paggāho kimhi kale viniggaho, 
kimhi pahamsanākālo samathakālo ca kīdiso, 
upekkhākālam cittassa katham dasseti yogino? 


' kalyāņaputhujjano - Syā, PTS. 


* so vuccati satimāti bhikkhu satīmā. suvimuttacittoti - Syā, PTS. ° samathassa - Ma, Syā, PTS. 
* pītiyā - Syā, PTS. 7 athāpare - Syā, PTS. 

* anusahagatā - Ma. ° samadahati - Syā, PTS. 

* kāmarāgā saññojanã - PTS. ? ajjhopekkhati - PTS. 
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Vị ty khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát - Vi tỳ khưu: là vị tỳ 
khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. Có niệm: Niệm là sự tùy 
niệm, —nt— chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo; điều này được gọi là 
niệm. Người đã tiến đến niệm này, —nt— người ấy được gọi là có niệm. Vị tỳ khưu 
có niệm, có tâm khéo được giải thoát: Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể 
nhập nhị thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi tám 
và tứ. Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được 
giải thoát khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, di 
biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức vô biên xứ, tâm —nt- khỏi không vô biên xứ 
tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở hữu xứ, tâm —nt— khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối 
với vị thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, tâm được thoát 
khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài 
nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền 
não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô 
thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất Lai, tām được thoát 
khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi 
tế, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được thoát 
khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dāt, 
vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú 
với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài; - *vỊ tỳ khưu có niệm, có tâm khéo 
được giải thoát là như thế. 


Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
về Giáo Pháp - Đúng thời điểm: Khi tâm bị phóng túng là thời điểm của (tu tập) 
định, khi tâm đã được định tĩnh là thời điểm của minh sát. 


1. Vi nỗ lực tâm uào thời điểm (nàu) uà kiềm chế tâm uào thời điểm khác, khích 
lệ tâm đúng thời điểm, tập trung tâm vào thời điểm (thích hợp), hành xả đúng thời 
điểm, vi hành giả dy là người rành rë ué thời điểm. 


2. Việc nỗ lực là uào thời điểm nào? Việc kiềm chế là uào thời điểm nào? Thời 
điểm cần khích lệ là uào thời điểm nào? vā thời điểm của vāng lặng là thời điểm 
như thế nào? Làm thế nào giúp cho các hành giả nhìn thấu thời điểm hành xå của 
tâm? 
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3. Line cittamhi paggāho uddhatasmim hi niggaho,!' 
nirassādagatam cittam sampahamseyya tāvade. 


4. Sampahattham yadā cittam alīnam bhavatanuddhatam,” 
samathanimittassa so kālo* ajjhattam ramaye mano. 


5. Etena mevupāyena' yadā hoti samāhitam, 
samāhitam cittamaññaua` ajjhupekkheyya tāvade. 


6. Evam kālavidū dhīro kalaññu kālakovido, 
kālena kalam cittassa nimittamupalakkhaye "ti. 


Kālena so sammā dhammam parivīmamsamāno ti - ‘Sabbe sankhārā 
anicca ti sammā dhammam parivīmamsamāno. ‘Sabbe sankhara dukkha 'ti sammā 
dhammam parivīmamsamāno. ‘Sabbe dhamma anattā tỉ samma dhammam 
parivīmamsamāno -—pe— “Yam kiūci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman tỉ sammā dhammam parivīmamsamāno ti - kālena so sammā 
dhammam parivīmamsamāno.* 


Ekodibhūto vihane tamam soti bhagavā ti - Ekodī ti ekaggacitto 
avikkhittacitto  avisāhatamānaso” samatho samadhindryam  samadhibalam 
sammāsamādhī* 'ti ekodibhūto. Vihane tamam so ti ragatamam dosatamam 
mohatamam ditthitamam manatamam°  kilesatamam duccaritatamam 
andhakaraņam acakkhukaraņam aññanakaranam paūnānirodhikam vighata- 
pakkhikam anībbānasamvattanikam haneyya vihaneyya pajaheyya vinodeyya 
byantīkareyya anabhāvam gameyya. 


' viniggaho - Ma, Syā, PTS. 

* bhavatinuddhatam - Ma, Syā, PTS. 

3 samathassa ca so kalo - Ma, Syā; samathassa ca kalo - PTS. 7 avihatamānaso - PTS. 

* etena yeva payena - PTS; eteneva upayena -Simu 2. °manatamam ditthitamam - Syā, PTS. 

` samahitacittamaññaya - Ma, PTS; samahitam cittapaññaya - Syā. 

6 ti - kalena so sammā dhammam parivīmamsamāno - itipatho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 

8 samatho samadhindriyam samadhibalam sammasamadhi - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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3. Khi tâm bị lui sụt là (thời điểm của) uiệc nỗ lực, nhưng khi tâm bị phóng túng 
là (thời điểm của) uiệc kiềm chế: khi tâm di đến sự không hứng thú, vào khi ấu nên 
khích lệ tâm. 


4. Vào lúc tâm đã được khích lệ, không bi lui sụt, không bị phóng túng, thời điểm 
ấu là của sự ung lặng và của ân chứng, tâm thích thú ở bên trong (của dé muc). 


5. Theo đúng phương thức nàu, uào lúc (tâm) được dinh tĩnh, sau khi nhận biết 
tâm đã được định tĩnh, nên hành xả tâm vào khi ấu. 


6. Vi sáng trí, hiểu rõ ué thời điểm, biết ué thời điểm, rành rë ué thời điểm nên 
suu xét ấn chứng của tâm đúng thời điểm, thuận theo thời điểm. 


Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
vê Giáo Pháp: trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về Giáo Pháp rằng: 
“Tất cả các hành là uó thường;” trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về 
Giáo Pháp rằng: “Tất cả các hành là khổ;” trong khi suy xét toàn diện một cách đúng 
đắn về Giáo Pháp rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã;” —nt— trong khi suy xét toàn diện 
một cách đúng đắn về Giáo Pháp rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điêu ấu đều có bản tánh hoại diệt;” - “vi ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn 
diện một cách đúng đắn về Giáo Pháp' là như thế. 


Có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vị ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, 
(đức Thế Tôn nói vậy) - Có trạng thái chuyên nhất (của tâm): có tâm được 
nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có tâm ý không bị phân tán, có sự vắng lặng, có 
tuệ quyền, có tuệ lực, có chánh định; - “có trạng thái chuyên nhất (của tām) là như 
thế. Vị ấy có thể diệt trừ sự tām tối: là có thể tiêu diệt, có thể diệt trừ, có thể dứt 
bỏ, có thể xua đi, có thể làm chấm dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu tất cả sự 
tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi sỉ mê, sự tăm tối bởi tà 
kiến, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối bởi uế hạnh, sự tạo 
ra tām tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn 
phiền, không vận hành đến Niết Bàn. 
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Bhagavā ti garavadhivacanam. Api ca, bhaggarāgoti bhagavā; bhaggadosoti 
bhagavā; bhaggamohoti bhagavā; bhaggamānoti bhagavā; bhaggaditthīti bhagavā; 
bhaggakaņtakoti bhagava; bhaggakilesoti bhagava; bhaji vibhaji pavibhaji' 
dhammaratananti bhagavā; bhavānam antakaroti bhagavā; bhāvitakāyoti bhagavā, 
bhāvitasīlo bhāvitacitto” bhavitapaññot bhagavā; bhaji va bhagavā araññe 
vanapatthāni* pantani senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni 
manussarāhaseyyakāni patisallānasāruppānīti bhagavā; bhāgī vā bhagavā cīvara- 
piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti bhagava; bhāgī va 
bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisīlassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagavā; bhāgī va bhagavā catunnam jhānānam catunnam 
appamaññanam catunnam arūpasamāpattīnanti bhagavā; bhāgī va bhagavā 
atthannam vimokkhānam atthannam abhibhāyatanānam navannam 
anupubbavihārasamāpattīnanti  bhagavā; bhagi va bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasinasamapatinam anapanasatisamadhissa 
asubhasamapattiyat bhagava; bhāgī va bhagavā catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhānānam catunnam iddhipādānam pañcannam indriyānam 
pañcannam balanam sattannam bojjhangānam ariyassa atthangikassa maggassāti 
bhagavā; bhāgī va bhagavā dasannam tathagatabalanam catunnam vesārajjānam 
catunnam patisambhidānam channam abhiãñanam channam buddhadhammananti 
bhagavā. “Bhagava ti netam nāmam matara katam, na pitara katam, na bhātarā 
katam, na bhaginiyā katam, na mittāmaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na 
samaņabrāhmaņehi katam, na devatāhi katam, vimokkhantikametam buddhānam 
bhagavantanam bodhiyā mule saha sabbaññutañanassa patilābhā sacchika paññatti 
yadidam bhagavā ti - ekodibhūto vihane tamam soti bhagavā. 


Tenāha bhagavā: 

“Etesu dhammesu vineyya chandam 

bhikkhu satimā* suvimuttacitto, 

kālena so sammā dhammam parivīmamsamāno 
ekodibhūto vihane tamam so (ti bhagavā ti). 


Soļasamo sāriputtasuttaniddeso samatto.* 


MAHĀNIDDESAPĀĻI NITTHITĀ. 


--00000-- 


' pativibhaji - Syā, PTS. 

* bhāvitasīlo ti bhāvitacitto ti - Syā, PTS. 

3 araññavanapatthani - Ma, Syā, PTS. 

* arūpasamāpattiyāti - PTS. 

> satīmā - Syā, PTS. 

° Sāriputtasuttaniddeso soļasamo. Atthakavaggikamhi soļaso suttaniddesā samattā - Ma; 
Soļasamo sāriputtasuttaniddeso. Atthakavaggikamhi soļaso suttaniddesā samattā - Syā, PTS. 
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Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, ‘vi có luyến ái đã được 
phá vē” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; ‘vi có si mê đã 
được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ lā đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị 
có ó nhiễm đã được phá vē” là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp báo’ lā đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dút các hüu lā đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tâp’ lā đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ 
xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' lā đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, vē vị của giải 
thoát, về thắng giới, vē thắng tâm, vē thắng tuệ” là đức Thế Tôn; ‘vi có dự phần hoặc 
sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sāc là đức Thế 
Tôn; *vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về 
chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về 
mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thi lā đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, 
năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về 
bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế Tôn. Tên gọi 
“Thế Tôn’ này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo 
ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các 
thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là sự quy 
định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội 
cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn; - ‘có trạng thái chuyên nhất (của tām), vị ấy có thể 
điệt trừ sự tăm tối, (đức Thế Tôn nói vậy) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“VỊ tù khưu có niêm, có tâm khéo được gidi thoát, nên loại bỏ sự mong muốn ở 
các pháp ấu. VỊ ấu, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng dàn 


Ar 5 


ué Giáo Pháp, có trang thái chuuên nhất (cua tâm), ui ấu có thể diệt trừ sự tăm tối, 
(đức Thế Tôn nói vây). 


Diễn Giải Kinh về Sariputta được đây đủ - phần thứ mười sáu. 


ĐẠI DIĒN GIẢI ĐƯỢC CHẤM DÚT. 


--00000-- 
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PHẦN PHU CHÚ 


x*xxxx% 


- Chín thể loại của Giáo Pháp: Ó tài liệu Saddhammnasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược có lời giải thích chi tiết về chín thể loại này như sau: “Thế 
nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình 
thức khác biệt, đó là sutta, geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, 
Jataka, abbhūtadhamma, vedalla. Trong trường hợp này, Ubhatovibhanga, 
Niddesa, Khandhaka, Parivāra, cāc bāi kinh Mangalasutta, Ratanasutta, 
Nalakasutta, Tuvatakasutta trong Suttanipāta - Kinh Tập, và các lời dạy 
của dang Như Lai có tựa đề là Kinh (suttam) thì được xếp vào thể SUTTA. 
Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ 
Thiên Có Kệ (Sagāthāvagga) trong Kinh Tương Ung Bộ là thể GEYYA. Toàn 
bộ Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYĀKARAŅA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, 
các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suttanipāta - Kinh Tập thì được 
xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ 
giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được 
giới thiệu bằng: “Vuttam R’ etam Bhagavatā ti” (Đức Thế Tôn thuyết về điều 
ấy như vầy) thì được xếp vào thể ITIVUTTAKA. Năm trăm năm mươi bài 
kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào thë JATAKA. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHŪTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên 
tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hy như các bài kinh Cullavedalla, 
Mahāvedalla, Sammāditthi, Sakkapaīīhā, Sankhāra-bhājaniya, 
Mahāpuņņama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, Chương 
I, câu 28). 


- Lokadhātu — Thế giới: tức là cakkavāļa — vũ trụ, thái dương hệ (NiddA. 
ii, 383). Trung tâm của vũ trụ là núi Sineru, xung quanh núi Sineru là bảy 
rặng núi có tên theo thứ tự là Yugan-dhara, Isadhara, Karavīka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. Thuộc về vũ trụ còn có 
mặt trăng, mặt trời, cối Tam Thập, cõi A-tu-la, đại địa ngục Avīci, và bốn đại 
lục là Jambudīpa, Aparagoyāna, Pubbavideha, và Uttarakuru (xem Pali 
Proper Name Dictionary). 
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- Năm sự cứng cỏi của tām (cetokhīlā): là nām bản tánh cứng cỏi của tām 
đối với đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, việc học tập, và các vị đồng phạm 
hạnh (NiddA. ii, 469). Năm sự cứng cỏi của tâm là: nghi ngờ bậc Đạo Su; 
nghi ngờ Giáo Pháp; nghi ngờ Hội Chúng; nghi ngờ việc học tập; bi bực tức, 
không hoan hy, có trạng thái tâm hàn học, có bản tánh cứng cỏi đối với các vị 
đồng phạm hạnh (Xem Tạng Kinh, Trung Bộ, bài số 16, Cetokhilasuttam). 


- Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - 
Đại Thiên thế giới: 

a/ 1.000 lần (sahassī, nhất thiên) thế giới (lokadhātu) là một tiểu thế giới 
(culanika lokadhātu). 

b/ 1.000 lần tiểu thế giới — 1.000 x 1.000 hay 1.000 lũy thừa hai (dvisahassī, 
nhị thiên) của thế giới — là một trung thế giới (majjhimakā lokadhātu). 

c/ Theo cách tính trên, 1.000 lũy thừa ba (tisahassī, tam thiên) của thế giới 
và nhiều ngàn lần hơn nữa thì được gọi là đại thiên thế giới. Và thế gian bao 
gồm kotisatasahassacakkavāļa (10.000.000 x 100.000 vũ trụ) được nhìn 
thấy (NiddA. ii, 383). Ó đây, nhị thiên, tam thiên, đại thiên nên được hiểu 
theo nghĩa lũy thừa, nghĩa lā 1.000 lũy thừa hai, 1.000 lũy thừa ba, và 1.000 
lấy thừa của các số lớn hơn 3, chứ không phải là hai ngàn, ba ngàn, nhiều 
ngàn như nghĩa thông thường. 

- Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo 
tác thiện có quả đưa di tái sanh ở cõi người, các cõi Trời dục giới và sắc giới. 
Phi phúc hành là hành vi tạo tác bất thiện có quả đưa đi tái sanh ở bốn cõi 
khổ. Bất động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc 
gidi. 
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kkkkk 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MỤC CÂU KỆ PALI 


Trang 
A 

Akittayī vivatacakkhu 486 
Akkodhano asantasi 2o2 
Accayanti ahoratta 62,166 
Ajjhattameva upasame 482 

Aññam ito yabhivadanti 
dhammam 41O 
Atisaraditthiya so samatto 406 
Attadanda bhayam jatam 558 
Attanava katam papam 46 
Attam pahaya anupadiyano 148 
Atha tvam pavitakkamāgamo 240 
Atha satthāni kurute 208 
Athāparam pañca rajāni loke 720 
Adassanāto āyanti 60, 164 
Addasam kāma te mūlam 04, 42 
Anatthajanano doso 22, 500, 666 
Anatthajanano moho 22, 500, 666 
Anatthajanano lobho 22, 500, 664 
Anantarā ca ye bhaggā 60, 162 
Anitthurī ananugiddho 620 
Anidhānagatā bhaggā 60, 162 
Anibbattena na jāto 60, 162 
Anejassa vijānato 622 
Annaīīca laddhā vasanañca kale 704 
Annānamatho pānānam 512 
Appañhi etam na alam samāya 418 
Appamāyu manussānam 62, 166 
Appam vata jīvitam idam 162 
Abalā nam balīyanti 18 


Trang 
A 
Abhibhu hi so anabhibhūto 554 
Ayokapalamadittam 562 
Asataūīca satañca ñatva 
dhammam 82, 462 
Assaddho akataññu ca 322 
A 
Agum na karoti kiñci loke 276 


Ātankaphassena khudāya 
phuttho 690 
Āthabbaņam supinam 


lakkhaņam 526 
Amaya dāsā pi bhavantih eke 16 
Āsāya kasate khettam 356 
I 
Iechānidānā bhavasatabaddha 42 
Idam vadāmīti na tassa hoti 250 
Idheva suddhim iti 


vādayanti 220,410 


U 
Uccāvacesu sayanesu 660 
Uttarāya ca bhittiyā 562 
Udabindu yathāpi pokkhare 186 


Udeti āpūrati veti cando 172, 612 
Upayo hi dhammesu upeti vādam 112 
Upekkhako sadā sato 326 
U 


bhosu antesu vineyya chandam 72 
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E 
Ekam hi saccam na dutiyamatthi 3o8 
Ekayanam jātikhayantadassī 644 


Eko pubbe caritvana 200 
Etañca dhammamaññaya 552 
Etadaññaya medhāvī 08 
Etamādīnavam ñatva 214 
Etādisam ce ratanam na icchasi 250 
Ete ca ñatva upanissitāti 386 
Etena mevupāyena 726 
Ete vivādā samaņesu jātā 230 
Etesu dhammesu 
vineyya chandam 722 
Ettavataggampi vadanti h’ eke 384 
Evamādinavam ñatvā 642 
Evampi viggayha vivādayanti 390 
Evam kālavidū dhīro 726 
Esā namuci te senā 132, 458 
(0) 
Okam pahāya aniketasārī 268, 
270, 274 
Okkhittacakkhu na ca pādalolo 710 
Ovadeyyanusāseyya 718 
Osāne tveva byāruddhe 572 
K 
Kati parissayā loke 662 
Kathamdassī kathamsīlo 284 


Katham sametassa 
vibhoti rupam 378 


Kadariyā tapanā ghorā 562 
Kayavikkaye na tittheyya 532 
Kasma nu saccāni vadanti nānā 400 
Kam so sikkham samādāya 678 
Kāmam kāmayamānassa 02 
Kama te pathama senā 132, 

240, 458 


Kāmesu giddhā pasutā pamulha so 
Kayamunim vacamunim 82, 460 


K 
Kale pagganhati cittam 724 
Kiūcāpi tetam jalate imanam 570 
Kinnu satto 'tI paccesi 616 
Kimhi kalamhi paggaho 724 
Kimsu asissam kuvam va 
asissam 700 
Kuto pahūtā kalahā vivādā 344 
Kuddho attham na jānāti 22, 
500, 666 
Kuhā thaddhā lapā singī 172, 528 
Kodhātimānassa vasam 
na gacche 696 
Kodho mosavajjañca 
kathamkathā ca 362 
Kyāssa byappathayo assu 668 


KH 


Khettam vatthum hiraññamva 14 


G 
Gedham brūmi mahoghoti 


C 
Cakkhuhi neva lolassa 
Catukkanno catudvaro 
Cirassam vata passama 


6oo 


502 
562 
614 


Cudito vacībhi satimabhinande 716 


Cullāsīti sahassāni 
Corā haranti rājāno 


CH 
Chadanamhā samutthāya 
Chandanidānāni piyāni loke 
Chando nu lokasmim 
kutonidāno 


J 


Jātavedasamo kāyo 
Jānāmi passāmi tatheva etam 
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J 
Jinne rathasse manikundaleca 612 
Jivitam attabhavo ca 6o,162 
Jhāyī na padalolassa 514 

T 
Tanhadutiyo puriso 642 
Tattha satta mahaludda 562 
Tattha sikkhānugīyanti 586 
Tamupanissāya jigucchitam vā 430 
Tasmā jantu sadā sato 26 
Tasmā hi sikkhetha idheva jantu 54 
Tassa ayomayā bhūmi 562 
Tassa ce kāmayānassa O6 


Tassāyam pacchimakoti 30, 650 
Tassīdha ditthe va sute mute vā 154 


Tam cāpi gantham 


kusalā vadanti 146 
Tam buddham asitam tādim 644 
Tam brūmi upasanto ti 334 
Tiņakatthasamam lokam 616 


Te nibbutim āsimsamānā 

dadanti 594 
Te vādakāmā parisam vigayha 224 
Tesam maccuparetanam 168 


TH 
Theyyam na kareyya 
na musā bhaņeyya 692 


D 

Dakkhiņāya ca bhittiyā 562 
Dantam nayanti samitim 330 
Daharā ca mahantā ca 166 
Ditthāpi sutāpi te janā 174 
Ditthiñca nissāya 

anupucchamāno 264 
Ditthinivesā na hi svātivattā 104 


Ditthimpi lokasmim 
na kappayeyya 146 


D 
Ditthe sute sīlavate mute vā 404 
Ditthena ce suddhi narassa hoti 118 
Disvāna taņham aratim ragañca 248 


Dukkhameva hi sambhoti 618 
Dūre santo pakāsenti 632 

Doso rajo na ca pana 
renu vuccati 720 

DH 

Dhonassa hi natthi kuhiūca loke 106 
Dhono na hi tena maññati 186 

N 

Na kappayanti na 

purekkharonti 134, 158 
Na ca katthiko siyā bhikkhu 538 


Na ca kenaci koci hayati 62, 164 
Na cāhametam tathiyanti brūmi 396 


Na tassa additthamidhatthi kiñci 494, 


640 
Na tassa puttā pasavo 336 
Na te tato nikkhamitum 562 


Na ditthiya na sutiya na ñanena 256 
Na pandita upadhisukhassa hetu 594 
Na brahmanassa 
paraneyyamatthi 440 
Na brāhmaņo aññato 
suddhimāha 120 
Na brāhmaņo kappamupeti 
sankham 448 
Na me dittho ito pubbe 626 
82, 462 
Na vedagu ditthiyā na mutiyā 280 


Na monena muni hoti 


Na saññasaññi na visaūfiasaūnī 380 
Na samesu na omesu 624 


Na hietehi yānehi 330 
Na heva saccāni bahūni nānā 402 
Namañca rupañca paticca phasso 376 


Nāsissam na pivissāmi 94, 676 


735 


Dai Diễn Giải - Thư Mục Câu Kë Pali 


N 

Naham sahissami pamocanaya 46 
Nikkuhā nillapā dhīrā 172, 528 
Niddam tandim sahe thīnam 590 
Niddam na bahulīkareyya 520 
Nidhīnamva pavattāram 718 
Nindāya nappavedheyya 530 
Nibbattanañca 

dhammanam 6O, 164 
Nirasatti anagate 300 
Nivissavādī na hi subbināyo 446 
No ce kira ditthiyā 


na sutiyā na ūāņena 260 


P 
Pakappitā sankhatā yassa 

dhammā 100 
Pacchimāya ca bhittiyā 562 
Pajjena katena attana 98 


Pañcanna dhiro bhayanam 
na bhaye 684 
Pañcamithinamiddhamte 132,458 
Paññam purakkhatva 
kalyāņapīti 698 
Paņditoti samaññato 210 
Patirūpako mattikākuņdalova 632 
Patilīnacarassa bhikkhuno 178 
Patilīno akuhako 302 
Patthayamānassa hi jappitāni 432 
Paradhammikānampi 
na santaseyya ` 688 
Paramanti ditthīsu paribbasāno 140 
Parassa ce 
dhammamanānujānam 392 
Parassa ce vambhayitena hīno 438 
Parassa ce hi vacasā nihīno 408 
Passam naro dakkhati 
nāmarūpam 444 
Pasamsito vā pana tattha hoti 232 
Passāmi loke pariphandamanam 64 


P 
Passami suddham paramam 
arogam 116 
82, 462 
Piyappahuta kalaha vivada 348 


Papani parivajjeti 


Piya su lokasmim kutonidānā 352 
Pucchāmi tam ādiccabandhum 466 
Pubbasave hitva nave akubbam 454 
Pubbeva maccam 


vijahanti bhoga 170, 612 
Puranam nabhinandeyya 598 
Puratthimaya ca bhittiya 562 
Puratthimenapi dhavanti 562 
Purimam pahaya aparam sita se 124 
Pekkhataññeva ñatinam 168 

PH 
Phandamanam pajam disva 564 
Phalanamiva pakkanam 166 


Phassanidanam sātam asatam 370 
Phassena yada phutthassa 508 
Phasso nu lokasmim kutonidano 372 


B 
Bahetva sabbapapakani 120 
BH 
Bhikkhuno vijigucchato 658 
M 
Magadham gatā kosalam gatā 704 
Maccunābbhāhato loko 570 
Majjhe yathā samuddassa 484 
Mamāyite passatha 
phandamāne 70 
Maraņenapi tam pahīyati 170 
Mulam papañcasankhayati 
bhagava 472 
Mūļho attham 
naJanat 22,500, 666 
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M 
Methunamanuyuttassa 190, 196 
Mosavajje na niyyetha 546, 594 
Moho rajo na ca pana 

renu vuccati 720 

Y 
Yatha ninna pavattanti 6o,162 
Yathapi angasambhārā 616 
Yathapi kumbhakarassa 166 


Yadattanī passati anisamsam 142 
Yantam apucchimha akittayī no 382 
Yamassa vadam parihīnamāhu 228 
Yamāhu dhammam 

paramanti eke 434 
Yamāhu saccam tathiyanti eke 396 


Yaso kitti ca yā pubbe 202 
Yassa natthi idam meti 614 
Yassa nissayatā natthi 332 
Yassa loke sakam natthi 342 
Yassindriyāni bhāvitāni 330 
Yassūbhayante 


panidhidha natthi 150 
Yam pubbe tam visosehi 608 
Yam yam disam padhāvanti 562 
Ya unnati sassa vighātabhūmi 234 
Ya kacima sammutiyo puthujja 42o 
Yutto kathayam parisaya majjhe 226 
Ye kecime ditthiparibbasana 416 
Ye ditthimuggayha vivadayanti 236 
Yena nam vajjum puthujjana 336 


Yena sallena otinno 574 
Ye niruddha marantassa 6o,162 
Yeneva baloti param dahati 404 
Yehi vivitto vicareyya loke 274 
Yo attano sllavatani jantu 92 
Yo kame parivajjeti o8 
Yodha kame accatari 6o6 
Yo ve kale asampatte 718 


R 
Rago ca doso ca ito nidana 22, 
500, 666 

Rago rajo na ca pana 
renu vuccati 720 


Rittassa munino carato 218 
L 

Labhakamya na sikkhati 322 

Labho alabho ayaso yaso ca 572 

Labho siloko sakkaro 132, 458 

Line cittamhi paggaho 726 


Lobho doso ca moho ca 22, 5oo, 666 
Luddho attham 
najanati 22,500, 666 


Vv 
Vadanti ve dutthamanapi eke 86 
Varamassatara danta 330 
Vijigucchamanassa 
yadidam phasu 682 
Vidhāsu na vikampanti 330 


Vinicchaya yani pakappitāni 254 
Vinicchaye thatvā sayam pamāya 414 
Vivekaññeva sikkhetha 216 
Visajja ganthāni munīdha loke 452 


Visenikatvā pana ye caranti 238 

Vītagedho amaccharī 340 

Vītataņho purā bhedā 286 

Vedāni viceyya kevalāni 128, 280 
S 


Sakam sakam ditthiparibbasānā 388 
Sakam hi ditthim 

kathamaccayeyya 88 
Sakam hi dhammam 


paripuņņamāhu 436 
Sakāyane vapi daļham vadāno 412 
Sankappehi pareto so 206 
Sace cuto sīlabbatato hoti 424 
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S 
Saccanti so brāhmaņo 
kim vadeyya 
Saccā avokkamam muni 
Sacco siyā appagabbho 
ogham 
Saññavirattassa na santi ganthā 
Satto guhāyam 
bahunābhichanno 
Sadevakassa lokassa 
Sadhammapūjā ca 
panā tatheva 
Santo ca bhikkhu 
abhinibbutatto 
Sanditthiyā ceva na vevadātā 
Sabbattha munī anissito 
Sabbaso nāmarūpasmim 
Sabbo ādīpito loko 
Samatittikam anavasesakam 
Samantamasāro loko 
Samo visesī udavā nihīno 
Sampahattham yadā cittam 
Sayam samādāya vatāni jantu 
Sa ve vidvā sa vedagū 


266 
602 
588 


80 
282 


32 
630 


438 


96 
394 
182 
610 
570 
668 
568 
266 
726 
126 
604 


S 
Sa sabbadhammesu 
visenibhūto 132, 458 
Satam asatañca kutonidānā? 368 
Satam asatanti yamahu loke 360 
Sātiyesu anassāvī 316 
Sadhu caritakam 
sādhu sucaritam 704 
Sīmātigo brāhmaņo tassa natthi 138 


Sīlabbatam cāpi pahāya sabbam 428 
Sīluttamā saññamenahu 
suddhim 422 
Suññato lokam avekkhassu 616 
Sutvā dūsito bahum vācam 550 
Suddhadhammasamuppādam 616 
Supinena yathāpi sangatam 174 
Sūro yathā rājakhādāya puttho 234 
Seyyo na tena maññeyya 482 
Sele yathā pabbatam 
uddhanitthito 494, 640 
Sokaparidevamaccharam 176 
Socanti janā mamāyite 168 
H 
Hetthato ca samutthāya 562 
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SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THU MỤC DANH TỪ RIÊNG 


AggIvessana 
Angaloka 
Allasanda 


Ananda 


Elavaddhana 


Kālamukha 
Kosala 


Gangaņa 
Gotama 
Godāvarī 
Gonaddhā 


Java 


Takkasilā 
Takkola 
Tambapaņņī 
Tāmalī 


Trang 


388, 416 
212, 578 
212 


170, 618 


212, 578 


212, 578 
704 


212, 578 

286, 468, 552 
02 

o8 


212, 578 


212, 578 
212, 578 
212, 578 
212, 578 


Tigumba 
Tissametteyya 


Dhotaka 


Navaka 


Paramagangaņa 
Paramayona 
Parammukha 


Brahma 


Bharukaccha 


Magadha 
Mahākaccāna 
Māgandiya 


Mūlapada 
Metteyya 


Mogharāja 
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Trang 

T 
212, 578 
190, 192 

DH 
46 

N 
212, 578 

P 
212, 578 
212, 578 
212, 578 

B 
628 

BH 
212, 578 

M 
704 
270 
248, 250, 
254, 270, 274 
212, 578 
190, 192, 196, 198 
616 
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Y 
Yona 

Vv 
Vanga 
Verapatha 
Vesunga 

S 
Samaņamaņdikāputta 


212, 578 


212, 578 
212, 578 
212, 578 


422 


S 
Sāriputta 248, 
320, 492, 
626, 630, 638, 644, 656, 
660, 668, 678, 680, 682, 684 
Suppāraka 212, 578 
Surattha 212, 578 
Suvaņņakūta 212, 578 
Suvaņņabhūmi 212, 578 
Sāvatthi 582 
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VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ - THU MUC TÜ DÀC BIĒT 


Trang 
A 

Akappiyo 340 
Akittayī no 382 
Akittayī vivatacakkhU 486 
Akukkuco 296 
Akubbamāno 72, 78, 420 
Akuhako 304 
Akuham ganimagatam 644, 656 
Akuho 652 
Akevalī te 410 
Akevalī so 390 
Akkusalo 392 
Akkodhano asantāsī 292 
Akkodhano lobhapāpam 590 

Akkhāya vādam parisāya 
majjhe 232 
Akkheyyam 176 
Agata disa 668 
Agaramunino 82, 462 
Agiddho 76, 278, 536 
Agocaro 670 
Accatari 606 
Accantasuddhīti na te vadenti 136 
Accayeyya 9O 
Ajapatham 214, 578 
Ajeguccho 308, 314 
Ajjhattameva upasame 482 
Ajjhattam 476 
Ajjhattam upasantassa 484 


Trang 
A 

Aññam ito yābhivadenti 41O 
Aññam tam pucchama 384 
Aññatra saññaya niccani 402 
Aññamaññam 62,164, 
180, 224, 284, 390 

Aññamaññehi byāruddhe 566 
Aññasita 224 


Aññassa dhammam pana 
hīnamāhu 436 


Aññena so sujjhati 118 
Anumpi 264 
Atarī so visattikam 334 
Aticca 166 
Atimane ca no yuto 318 
Atimane na tittheyya 592 
Atimano 346, 592 
Ativelam 718 
Atisaraditthiya so samatto 406 


Atisitva aññena vadanti 
suddhim 444 


Atitam nanusocati 300 
Attagarahī 78 
Attañjaho nayidha 

pakubbamāno 124 
Attadaņdā bhayam jātam 558 
Attam nirattam na hi tassa atthi 114 
Attam pahāya anupādiyāno 148 
Attā 102, 114, 144, 336, 484 
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A 

Atta vapi niratta va 336 
Atthi pañhena agamam 656 
Atha 208, 242, 
520, 548, 574, 698, 720 
Atha kho so jarasāpi mīyati 166 

Atha ce sayam vedagu hoti 
dhīro 408 
Atha jīvitena paññaya 548, 550 


Atha tvam pavitakkamāgamo 242 
Athappiyam vā pana 
appiyam vā 698 
Athavāpi ditthamva sutam 
mutam vā 430 


Athavāpi bahiddhā 480 
Athavāpi samadhim 502 
Atha satthāni kurute 208 
Athassa suddhim 424 


Athāparam pañca rajāni loke 720 
Athāparāni abhisambhaveyya 690 
Athāsanesu sayanesu 520 
Athettha sallamaddakkhim 574 
Atho pasamsampi labhanti 


tattha 418 
Athopi ve saccamanā vadanti 86 
Adakkhi 444 
Adassam 254 
Aditthajotana puccha 466 
Aditthiya assutiyaañana 258, 262 
Adakkhim 574 
Addhā 04, 698 
Addhā pītimano hoti 4 
Adhicittasikkhā 56, 204, 366, 478 
Adhitthito 212 
Adhipaññasikkha 56, 478 
Adhipataka 688 
Adhivasaseyya 692 
Adhisrlasikkha 56, 204, 366, 478 
Adhosi so ditthimidheva 114 
Anagaramunino 462 


A 

Anattagarahi 456 
Ananugiddho 620 
Anabhibhūto 556 
Anariyadhammam kusala 

tamāhu 96 
Anādiyānam 154 
Anānugiddho 76 
Anānujānam 392 
Anānuputtho 94 
Anāriyam 198 
Aniketacārī 702 
Aniketasārī 272 
Anitthurī ananugiddho 620 
Anissāya 260 
Anissito 184, 332, 604 
Anugijjhati 16 
Anuggahāya 254, 258 
Anuggaho ugganhantimaññe 454 
Anutthunati 230 
Anuddhato 2o8 
Anupalitto 184 
Anupayoso upayam kimeyya 442 
Anupadiyano 148, 472 
Anupucchamano 264 
Anusikkhe 556 
Anūpanīto sa nivesanesu 282 
Anupayam kena katham vadeyya 114 
Anekarupehi 482 
Anejassa 486, 622 
Anejo 486, 620 
Anokasārī 270 
Anoko 692 
Anositam 572 
Antam 128, 220, 280 
Antā 74 
Anto 152 
Annam 704 


Annañca laddhā vasanañca kale 704 
Annānamatho pānānam 512 


742 


Dai Diễn Giải - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 
Aparaddha 410 
Apāsadam patihavīmamsakā se 228 
Apāsadasmim pana manku hoti 226 


Apihālu amaccharī 308 
Apuññam 124 
Apurekkhatam 338 
Apurekkharano 274 
Appagabbho 588 
Appagabbho ajeguccho 308 
Appañhi etam na alam samāya 418 
Appañhidam jīvitam 

āhudhīrā 60,64 
Appamatto 84, 556 
Appasaddesu bhikkhu vihareyya 520 
Appam vata jīvitam idam 162 
Appiyā 184, 698 
Appodake 72, 566 
Abandhano 608 
Abalā nam balīyanti 18 
Abbulhasallo 84 
Abhigajjameti patisuramiccham 236 
Abhijañña 480 
Abhinibbutatto o8 
Abhinīto 210, 594 
Abhibhu hi so anabhibhuto 556 
Abhivadanti 410 
Abhisambhave 668 
Abhisambhaveyya 690 
Amaccharī 308, 340 
Amanussapucchā 466 
Amamo careyya 72 
Amāyo rittapesuno 588 
Ambujam 276 
Ārati 574, 700 
Aratim sabhetha 700 
Aritto 272 
Alabhe ca na kuppati 324 
Avadāniyā te visame nivittha 52 
Avikatthì akukkuco 294 


A 
Aviruddho ca tanhaya 
Avivādabhūmim 
Avītataņhā se 
Avītivatto 
Avevadātā 
Asañm 
Asata ca na socati 
Asantāsī 
Asantesu 
Asamvindam 
Asātam 
Asitam 
Asissam 
Asuddhim 
Asekhamunino 
Asmi 
Assa 
Assutiya 


A 
Akasam 
Akasam na sito siya 
Agatam 
Agato 
Agamam 


Ājavam brūmi jappanam 
Ātankaphassena khudāya 
phuttho 690 


Ātankaphasso 

Ātāpī 

Ātumā 

Āthabbaņam supinam 


324 

420 

68, 430 
142 

100 

382 
342, 612 
294 

452 

618 
360, 372 
646 

702 

428 

82, 462 
474 

16 

258 


600 
600 
656 
630 
656 
602 


690 
522 


96, 406, 482 


526 


Ādānagantham gathitam visajja 136 


Ādiccabandhu 
Ādiyatieca dhammam 
Ādīnavam 
Ānisamsam 

Āyasmā 


Ārammaņam pakampanam 
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A U 
Asanti 72, 300 Ugganhanti 450, 454 
Asam na kubbanti 138 Uggayha 236, 276 
Asanam 180, Ugghāti 230 
520, 658, 682 Uccavacam gacchati saññasatto 128 
Āsā 138, 356 Uccāvacesu sayanesu 660 
Āsā ca nitthā ca ito 356, 358 Uņham 692 
Āsā ca nitthā ca kuto 354 Uttamam naram 286 
Uttarim kurute 142 
I Udabindu yathāpi pokkhare 186 
Ieca 192, 626 Uda 628 
Iecāyasmā tisso metteyyo 192 Udavā 266 
Iecāyasmā sāriputto 626 Udāhu aññampi vadanti etto 384 
Iecham bhavanamattano 572 Udāhu te takkamanussaranti 402 

Iechā 42, 376 Uddhamsarā 

Iechānidānā 42, 44 suddhimanutthunanti 430 

Iechānidāni 376 Uddham so lokasmim 
Iechāyasantyā 376 vivādameti 416 
Iti 170, 254, 262 Unnamaticca tena 232 
Iti disvā 170 Upaccagā manti anutthunāti 230 
Iti māgandiyo 254, 262 Upatthitā 424 
Iti me mano ahu 380 Upadhiviveko 38, 194, 216, 470 
Itihanti 98 Upanissitā 386 
Ito ca naddakkhi aņumpi Upayam 420 
saññam 264 Upayo 112, 114, 282, 422 
Itonidānam 372 Upayā 112, 114, 282, 422 
Idameva saccanti ca vādayanti 238, Upayo hi dhammsu upeti vādam 112 

418 Upavādam bhikkhu na kareyya 

Idam patikkosamakevalī so 390 kuhiūci 534 
Idam vadāmīti na tassa hoti 250 Upasantassa 484 
Idha 58, 152, Upasantoti vuccati 286 
214, 424, 452 Upasanto carissasi 610 
Idha tosanattham 706 Upasame 482 
Idha paņditā se 384 Upātivatto 442 
Idheva sikkhema athassa Upekkhā 712 
suddhm 424 Upekkhako 326, 452 
Idheva suddhim iti vādayanti 222, Upekkhako sadā sato 326, 330 
412 Upekkhatī uggaņhanti maññe 450 
Imeva kāme purimeva jappam 50 Upekkhamārabbha samāhitatto 712 
Iriyano 606 Ubhosu antesu vineyya chandam 74 
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U 
Ussadam bhikkhu na kareyya 
kuhiñci 486 


Ussadā 100, 330, 486 
E 
Ekacariyam adhitthito 212 
Ekacariyam dalham kayirā 216 
Ekam hi saccam na dutiyamatthi 398 
Eko 200, 640 
Ekodi nipako sato 678 
Ekodibhūto vihane tamam so 726 
Eko pubbe caritvāna 200 
Ekova ratimajjhagā 640 
Ejā 126, 486, 620, 622 
Ejanuga 126 
Ejanuga te na taranti sangam 126 
Etañca dhammamaññaya 552 
Etadariyanamuttamam 218 
Etamattham 370 
Etamadinavam ñatva 214 
Etampi disva amamo careyya 72 


Etampi disva na vivādayetha 234, 


420 

Etampi disva virame kathojjam 230 
Etampi disva sikkhetha 204, 206 
Etam 204, 214, 370, 
372, 380, 396, 552 

Etam tasmim anāriyam 198 
Etam te pabrūmi 372 
Etam disvāna paņdito 172 


Etam me pabrūhi yatonidānam 370 
Etam me pabrūhi yathā vibhoti 380 


Ete ca ñatva upanissitā 386 
Ete ca nissajja anuggahāya 258 
Ete ca nissāya vimānadassī 404 
Etepi dhammā dvayameva sante 366 
Ete vitakke paridevaneyye 702 
Ete vivādā samaņesu jātā 230 
Etesu ugghāti nighāti hoti 230 


E 
Etesu dhammesu vineyya 
chandam 722 
Ettavataggam nu vadantiheke 384 
Ettāvataggampi vadanti heke 384 


Ettha 574 
Elam 276 
Elambujam kaņtakam vārijam 

yathā 276 
Evamāhu 182 


Evampi titthyā puthuso nivitthā 412 
Evampi titthyā puthuso vadanti 410 
Evampi viggayha vivādayanti 390, 


398, 436 
Evam 174, 186, 278, 486 
Evam thito anejassa 486 


Evam pajānāti sa vedi 

dhammam 390 
Evam piyāyitam Janam 174 
Evam muni nopalippati 186 
Evam munī santivādo agiddho 278 
Evam vagguvado satthā 628 
Evam sametassa vibhoti rūpam 382 
Evābhijhānam paramanti ñatva 116 


Esa khvassa mahāgedho 210 
O 
Oko 270 
Okkhittacakkhu na ca pādalolo 710 
Ogham 80 
Oghatiņņassa pihayanti 220 
Otiņņo 578 
Osāne tveva byāruddhe 572 
K 
Kaņtako 276 
Kaņhassa pakkhoti 696 
Kaņho 696 
Kati parissayā loke 662 
Katthiko 538 
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K 

Kathankathā 358 
Kathankathāsallam 576 
Kathankathī ñanapathaya 

sikkhe 366 
Kathamdassī 286 
Katham disvā nibbāti bhikkhu 472 
Katham nu 256 
Katham viggāhikam 


na kathayeyya 546 
Katham sametassa vibhoti 
rūpam 380 


Kathamsīlo 286 
Kathojjam 224, 230 
Kandarā 660 
Kapaņo viya 206 


Kapīva sākham 
pamukhangahāya 126 


Kappam neti akappiyo 340 
Kappā 134, 136, 
154, 156, 340, 

450, 462 


Kammaīca sāvajjanavajjametam 428 
Kammam virādhayitvā 426 
Kammāro rajatasseva 

nīddhame 678 


Kayavikkaye na tittheyya 532 
Kalaho 344 
Kalyāņapīti 700 
Kasmā 398, 400 


Kasmā na ekam samaņā vadanti 398 
Kasmā nu saccāni vadanti nānā 400 


Kassaci 628 
Kam tattha bāloti param 

daheyya 414 
Kam so sikkham samādāya 678 
Kāni sīlabbatānassu 674 
Kāmapanko duraccayo 602 
Kāmayamānassa 04 
Kāmayānassa O6 


K 
Kamam kamayamanassa 02 
Kamam bahum passatu 
appakam vā 446 


Kāmā 02, 08, 28, 40, 

50, 218, 278, 334, 586, 606 
Kāmāni parivajjaye 26 
Kāmā hi loke na hi suppahāyā 40, 42 
Kāme ca loke ca anūpalitto 278 
Kāme parivajjeti 08 
Kāmesu anapekkhino 218 
Kāmesu anapekkhinam 334 
Kāmesu gathitā pajā 220 


Kāmesu giddhā pasutā pamūļhā so 


Kāyaviveko 38, 194, 216, 468 
Kālakatam 174 
Kalena so sammā dhammam 724, 

726 
Kiñcanam 610 
Kiñci 472, 508 
Kittayissami 564 
Kitti 204 


Kimevidam muttakarisapunnam 248 
Kismim asante na bhavanti hete 37o 
Kismim asante 
na mamattamatthi 374 
Kismim vibhute na phusanti 
phassa 374 
Kim su asissam kuvam va 
asissam 702 


Kim hitumassa tena 444 
Kivanto 66o 
Kukkuccam 296, 516, 714 


Kuto pahūtā kalahā vivādā 344, 346 
Kuto pahūtā te tadingha brūhi 348 


Kuppapatiecasantim 102 
Kurute 142 
Kuvanto tattha bheravā 660 
Kuvam vā asissam 702 
Kusalam 718 
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K 
Kusala 96, 98, 146, 
234, 390, 394, 446 
Kusalā nu esī 690 
Kusalāvadānā 224, 386, 
392, 400, 424, 436 
Kuhiñci 88, 100, 108, 
138, 486, 510, 534 
Kuhim ca jappe 434 
Kenidha lokasmim 134, 154 
Kodhatimanassa vasam 
na gacche 696 
Kodho 358, 364, 530, 696 
Kyāssa byappathayo assu 668 
Kyāssassu idha gocarā 670 
KH 
Khādanīyānam 512 
Khiddā 522 
Khīņasote 72 
Khīlā 88 
Khudā 690 
Khettam 16, 336 
Khemadassino 178 
Khemam passati sabbadhi 624 
Khemabhipassam 
avivadabhumim 420 
G 
Gacchato agatam disam 668 
Gaņimāgatam 656 
Gaņī 630, 656 
Gathitam 136 
Gathitā 586 
Ganthā 136, 334, 452 
Ganthā tassa na vijjanti 334 
Gabbhakaraņam 528 
Gavāssam dāsaporisam 16 


Gāmakathāya āvaraye sotam 506 


Gāme ca nābhisajjeyya 534, 536 


G 
Giriguhā 660 
Gīyanti 586 
Guhā 32 
Gedham brūmi mahoghoti 602 
Gedho 50, 76, 178, 
278, 340, 602, 620 
Gocaro 670, 672, 674 
GH 
Ghattayantā 284 
C 
Cakkhumā 632 
Cakkhulolo 502, 710 
Cakkhūhi nevalolassa 502, 506 
Catuppadānam 688 


Caturo sahetha 
paridevadhamme 700 


Carato 218 
Caram 84 
Carantam 134 
Caranti 240 
Care 430 
Cittaviveko 38, 194, 216, 470 
Cintayanto 242 


Cutūpapāto idha yassa natthi 432 
Cudito vacībhi satimābhinande 716 


CH 

Chattapatham 214, 578 
Chandagū 454 
Chandajātassa jantuno 06 
Chandanidānāni piyāni loke 354, 

356 
Chandānunīto ruciyā nivittho 90 
Chando 74, 354, 722 


Chando nu lokasmim 
kutonidano 358 
Chinnasoto abandhano 6o8 


747 


Dai Diễn Giải - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


J 
Jañña 58, 110, 522, 588, 704 Thito 486 
Jaņņupatham 214, 578 
Janavādadhammāya 
na cetayeyya 720 Pamsādhipātāna sirimsapānam 688 
Janam passatha medhagam 564 
Janā 168, 174, 720 
Jantu 26,58,94, Takkāsayam 714 
128, 142, 362, 416 Taūcāpi gantham 146 
Jantuno 06, 176 Taņhā 68, 324, 
Jappanā 432, 602 332, 430, 476 
Jappam 50 Tato nam dukkhamanveti 24 
Jappitāni 432 Taņhāmamattam 70 
Jappe 434 Tattha 144, 222, 
Jarasā 166 232, 414, 448 
Jalam 276 Tattha sikkhānugīyanti 586 
Jāgariyam bhajeyya 522 Tathaddasā 448 
Jānāmi passāmi tatheva etam 442 Tathā vadānam 118 
Jīvitam 60, 64, 162, 166 Tathāvidho 40, 208 
Jīvitena 550 Tathiyam 396, 398 
Tatheva etam 442 
JH Tadingha brūhi 384 
Jhānānuyutto bahujāgarassa 712 Tadeva 144 
Jhāyī na pādalolassa 514 Tadeva pāvā 406 
Tandim 522, 590 
N Tandim māyam hassam 
Natvā 138, 332, 368, 450, 604 khiddam 522, 524 


Natvā ca so sammutiyo 

puthujjā 450 
Natvā dhammam anissito 332, 604 
Natvā pavuttā samaņena 

dhammā 368 
Natvā muni nissaye so vimamsī 386 
Natvā vimutto na vivādameti 388 


Nāņapathāya 366 
Nāņabandhu 450 
Nāņena vā sīlavatena vāpi 148 


Nāņena vā so pajahāti dukkham 118 
Nāņepi so nissayam no karoti 150 
74, 80, 596 


Ñãtapariññä 


Tamariyadhammam 98 
Tamam 640, 726 
Tamānisamsam pabrūmi 622 


Tamāhu aññetuccham musāti 398 
Tamupanissāya jigucchitam vā 430 
Tamūpanissāya pahoti chando 360 
Tameva dassim vivatam 

carantam 134 


Tameva sallamabbuyha 584 
Tameva hīnanti panahuaññe 434 
Tammayo 280 
Tasathāvarāni 694 
Tasā 694 
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T 

Tasma 26, 54, 88, 

104, 142, 146, 178, 

264, 338, 396, 400, 442, 556 

Tasmā jantu sada sato 26 

Tasmā tuvam momūhato dahasi 264 

Tasmā na ekam samaņā vadanti 400 

Tasmā naro tesu nivasanesu 104 
Tasmā munayo pariggaham 

hitvā 178 

Tasmā munī natthi khilo kuhiūīci 88 


Tasmā vādesu nejati 338 
Tasmā vivādāni avītivatto 142 
Tasmā vivādāni upātivatto 442 


Tasmā hi tassa bhagavato sāsane 556 
Tasmā hi dittham va sutam 

mutam vā 146 
Tasmā hi bāloti param dahanti 396 
Tasmā hi sikkhetha idheva jantu 54 
Tasmim paridevamaccharam 184 


Tassa 06, 138, 140, 152, 154, 

290, 330, 334, 336, 338 
Tassa ce kāmayānassa O6 
Tassa ce tam samijjhati O4 
Tassa natthi purekkhatam 290 
Tassa no santi ussada 330 
Tassa bhagavato sasane 556 


Tassīdha natthi paramuggahītam 140 
Tassīdha dittheva sute mute vā 154 
Tam jānissāma iti me mano ahu 380 
Tam tassa apurekkhatam 338 
Tam te pavekkhāmi yathā 
pajānam 684 
Tam nissito kuppapaticcasantim 102 
Tam buddham asitam tādim 646 
Tam brāhmaņam 
ditthimanādiyānam 154 


Tam brūmi upasanto 334 
Tam me gotama pabrūmi 286 
Tādim 646 


T 

Tādī 160, 652 
Tāsam vinayā sadā sato sikkhe 476, 
478 
Tikiccha 528 

Tittham naro mohanasmim 
pagalho 34 
Titthiyā 410 
Tisso 192 
Tiranapariñña 76, 80, 598 
Tīsu vidhāsu avikampamāno 266 
Tumassa 444 
Tumo sahā hoti nihīnapañño 408 
Tusitā ganImagato 630 
Te uggahāyanti nirassajanti 126 
Te kāmā parihāyanti 06, 08 
Tejanā 174 


Te tvam vadassu na hi tedha 
atthi 238 
Te duppamuñca na hi 
aññamokkha 44 
Te na taranti sangam 126 
Tena settho na maññetha 218 
Tenatumanam kusaloti caha 406 


Te pahaya tare ogham 26 
Te vadakama 224 
Te visame nivittha 54 


Te ve muni brūsi anuggahāya 254 
Tesam na koci parihnapañño 394 
Tesam paneke samayam vadanti 386 
Tesu tvam kim labhetho pasūra 240 


Tesu nīvesanesu 104 
TH 
Thale titthati brāhmaņo 602 
Thāvarā 694 
Thiso bandhū puthū kāme 16 
Thīnam 590 
Thunanti 400 
Theyyam na kareyya 694 
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D 

Danda 558 
Dahāsi 264 
Daheyya 414 
Darīpatham 214, 578 
Dāsā 16 
Ditthasamsandanā pucchā 466 
Dittham 132, 146, 
404, 430, 458 
Ditthā 174 
Ditthāpi sutāpi te janā 174 
Ditthigatāni 70, 102, 
114, 150, 242, 
254, 276, 280, 302, 396 

Ditthiñca nissāya 
anupucchamāno 264 
Ditthinivesā na hi svātivattā 104 
Ditthiparibbasānā 418 
Ditthimamattam 70 


Ditthimpi lokasmim 

na kappayeyya 148 
Ditthimpi so na pacceti kiūci 150 
Ditthiyā eke paccenti suddhim 262, 


444 
Ditthisallam 576 
Ditthisārī 450 
Ditthim 114 
Ditthīsu ca na nīyati 302 


Ditthī hi tesampi tathā samattā 394 
Ditthīhi ditthim avirujjhamānā 240 
Ditthīhi nam pāva tathā 
vadānam 118 
Ditthī hi sā tassa tathā samattā 408 
Ditthena ce suddhi narassa hoti 118 
Ditthena samsuddhi 
narassa hoti 116 
Ditthe sute khantimakubamāno 422 


Ditthe sute sīlavate mute vā 404 
Dibbena cakkhunā 488 
Disā sabbā sameritā 570 


D 
Disvā 138, 204, 
446, 566, 568, 574 
Disvāna taņham aratim ragañca 248 


Disvāna va ñassati tānimeva 446 
Disvā mam bhayamāvisi 568 
Disvā me aratī ahu 574 
Dukkhamanveti 24 


Dukkham vata settha kuvajja 
sessam 702 
Dukkhūpanītā paridevayanti 54 


Duddasam hadayassitam 574 
Duppamuñca 44 
Dummocaya 44 
Duraccayam 606 


Duve vivādassa phalāni brūmi 420 
Dūre vivekā hi tathāvidho so 38, 40 


Dūsito 550 

Dosasallam 574 
DH 

Dhammamaññaya 552 

Dhammam 106, 390, 

410, 434, 436 

Dhammā 100, 158 


Dhammāpi tesam na 
paticchitāse 158 
Dhammesu ca na gacchati 344 
Dhammesu niccheyya 
samuggahītam 104, 


152, 250, 442 

Dhīrā 64 
Dhīrehi 256 
Dhīro 78, 388, 408, 454, 686 
Dhonassa hi natthi kuhiūci loke 106 
Dhonā 242 
Dhonena yugam samāgamo 242, 
244 

Dhono 110, 188 
Dhono na hi tena maññati 188 


750 


Dai Diễn Giải - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


N 
Na 120, 158, 280, 
336, 396, 440, 450, 628 
Na aññato bhikkhu 
santimeseyya 484 
Na alam samāya 418 
Na uccavacam gacchati 
bhuripañño 130 
Na unnameyya pasamsito 


bhikkhu 530 
Na ussesu vadate muni 340 
Nakkhattam 526 


Na kappayanti na 

purekkharonti 136,156 
Na kappiyo nūparato 462 
Na kammunā nopi sutena neyyo 282 
Na koci dhammesu visesi assa 438 
Na koci bālo samaņesu atthi 408 
Na ca katthiko siyā bhikkhu 538 
Na ca parittase tāni alabhamāno 514 
Na ca pādalolo 712 
Na ca mamayetha kiñci 
lokasmim 508 
Na ca vacam payuttam bhāseyya 540 
Na cahametam tathiyanti brūmi 396 
Na chandagu nopi nivissavādī 454 


Na tassa puttā pasavo 336 
Na tassa hetu visamam careyya 58 
Na tassa hoti 250, 266 
Na tāni uggayha vadeyya nāgo 276 
Na tena thāmam kubbetha 480 
Na tesu pasuto siyā 586 
Natthi 484 
Natthi attā kuto nirattā vā 484 
Natthi kāci nisankhiti 622 
Natthi meti na socati 618 
Na ditthiya 280 
Na ditthiyā na sutiyā 256 


Na ditthisārī napi ñanabandhu 450 
Na dhāvati na sīdati 584 


N 

Na nirassati 626 
Na nisevetha methunam 216 
Na pacceti 158 
Na paticchita se 158 
Na patthiyo 464 
Na pādalolassa 514, 516 
Napi ñanabandhu 450 
Na piyam kubbati nopi appiyam 184 
Na piheti kassaci 606 
Na purekkharonti 136, 156 
Nappamajjeyya 520, 554 
Na brāhmaņassa 


paraneyyamatthi 440 
Na brāhmaņo aññato 120 
Na brāhmaņo kappamupeti 
sankham 450 
Na brāhmaņo sīlavatena neyyo 158 
Na mamattāya nametha 

māmako 172,174 


Namassam 556 
Na mutiyā 280 
Na musā bhaņeyya 694 
Na me dittho ito pubbe 626 


Na medhagam kurute 
jantu loke 416 


Nayidha pakubbamāno 124 
Na rāgarāgī na virāgaratto 140 
Naro 16, 104 
Na lippati ditthasutesu dhīro 78 
Na lippati loke anattagarahī 456 
Na loke maññate samam 330 
Navā 454, 600 
Na virajjati 322 
Na vivādameti 388 
Na vivādiyetha 234, 420 
Na visesī na nīceyyo 330 
Nave khantim na kubbaye 600 


Na vedagu ditthiyā na mutiyā 280 
Na saññasañ na visaūfiasaūnī 380 
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Na saddho na virajjati 320 Namamevavasissati 176 
Na sannidhim kayira 512 Navam bhinnamivodakam 24 
Na samesu na omesu 624 Nāvam sitvāva paragu 28 
Na suto uda kassaci 628 Nāsimsati lokamimam parañca 86 
Na so socati nājjheti 608 Nāha 120, 256, 262 
Na haññadatthatthi Niketasārī 270 
pasamsalābhā 232 Nigghose sayanāsane 660 

Na hi aññamokkha 44 Nighāti 230 
Na hi tedha atthi vādamhijāte 238 Niccheyya 104, 
Na hi tena maññati yadidam 188 152, 250, 442 
Na hi tena suddhim Nitthā 356 
kusalā vadanti 234, 446 Niddam na bahulīkareyya 520 

Na hi santi niccā pariggahā 168 Niddam tandim sahe thīnam 590 
Na hi santo patisenim karonti 552 Niddā 590 
Na hi sā nibbuti satam vuttā 480 Nindāya nappavedheyya 530 
Na hi subbināyo 448 Nindāya so kuppati randhamesī 226 
Na hi setthato passati Nipako 678 
dhammaūiam 442 Nibbāti 472 

Na hi so rajjati no virajjati 190 Nibbānamattano 586 
Na hi svātivattā 104 Nibbānamānaso naro 592 
Na heva saccāni bahūni nānā 402 Nibbijjha sabbaso kāme 586 
Na gāramāvase 170 Nimmitapucchā 468 
Nāgo 276 Nirattā 114, 336, 484 
Nājjheti 608 Nirassajanti 126 
Naññato bhikkhu santimeseyya 484 Nirassati 106, 626 
Naññena visuddhimicchati 190 Nirassati ādiyatieca dhammam 106 
Naññesu dhammesu Nirāsatti anāgate 300 
visuddhimāhu 222, 412 Nivittha 52, 222 
Natimaññeyya 550 Nivittho 9O 
Nativelam 718 Nivissavādī na hi subbinayo 448 
Nātumānam vikappayam titthe 482 Nivesanā 152 
Nādeti na nirassatīti 626 Nīvesanā tassa na santi keci 152 
Naddasasim anositam 572 Nivesanesu 282 
Nana te saccani sayam thunanti 400 Nisañkhitiyo 622 
Nana vadanti 390 Nisevetha 216 
Nanusocati 300 Nissayatā 332 
Nāmam 176, 610 Nissayā 646 


Namañca rupañca paticca 
phasso 374 
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N 
Nuparato 462 
Nejati 338 
No ce kira ditthiyā na sutiyā 262 
Nopi asaññI na vibhutasaññ1 382 
Nopi tena 258 
Nopi nivissavādī 454 
Nopi sutena neyyo 282 
P 
Pakappanā 100 
Pakappitam ditthi 
purekkharāno 448 
Pakappitā 108 
Pakappitāni 258 


Pakappitā sankhatā yassa 
dhammā 100 


Pakampanam 602 
Pakubbamāno 124 
Pakkho 696 
Pagalho 36 
Pagahati 210 
Panko 276 
Pacinam 254 
Paccekamunino 462 
Paccekasaccesu puthū nivitthā 222 
Pacceti 150, 158, 

276, 280, 302, 450 
Pacceti ñanam 116 
Pacchā te mahu kiñcanam 610 


Pacchā pure vāpi apekkhamāno 48 
Pajam imam taņhāgatam bhavesu 68 


Pajā 68, 

220, 400, 564 
Pajānam 400 
PañcacakkhUu 486, 632 


Pañcanna dhiro bhayanam 

nabhaye 686 
Pañca rajani 720 
Paññam purakkhatvā 698 


P 
Pañña 6o8 
Paññacakkhuna 490 
Paññavimuttassa na santi mohā 282 
Paūhavīmamsakā 228 
Pañhena 656 
Patikkosam 390 
Patipattisāsanam 198 


Patipadam vadehi bhaddante 502 
Patibuddho puriso na passati 174 


Patibhānavā 318 
Patisamyujeyya 268 
Patisūram 236 
Patisenikattā 238 
Paņidhi 152 
Paņdito 172 
Paņditoti samaññato 210 
Paññe vāri yathā na lippati 184 
Patilīnacarassa bhikkhuho 180 
Patilīno akuhako 304 
Patthayaticca suddhim 426 
Patthayamānassa 432 
Pantamhi sayanāsane 668 
Pannabhāro 458 
Papañcasankha 382 
Pappuyya tamattham 
yathāmano ahu 232 
Pabbatanam guhasu va 66o 
Pabrumi 372 
Pabruhi 286, 370, 380 
Pamādena na samvase 592 
Pamādo 592 
Pamāya 414 
Pamūļhā 52 
Paradhammikānampi 
na santaseyya 690 
Paraneyyam 440 
Paramam 434 
Paramam arogam 116 


Paramanti ditthīsu paribbasāno 140 
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Paravadehi codito 2o8 Pavedhitam vapi pakappitesu 432 
Parassa ce Pasavo 336 
dhammamananujanam 392 Pasamsakama kusalavadana 224 
Parassa ce vambhayitena hīno 438 Pasamsamiccham 226 
Parassa ce hi vacasa nihino 408 Pasamsam 418 
Parikissati 212 Pasamsito vā pana tattha hoti 232 
Pariggahā 80, 168, 178, 376 Pasutā 50 
Pariggahā cāpi kuto pahūtā 374 Passañca ditthīsu anuggahāya 252 
Pariggahesu muni nopalitto 80 Passati naro dakkhati 
Pariggaho 178 nāmarūpam 446 
Parijāneyya 596, 598 Passāmi 64, 442 
Pariñña 8o Passāmi loke pariphandamanam 64 
Parittase 514 Passāmi suddham paramam 
Paridevati 228 arogam 116 
Paridevaneyya 702 Pahassamano 404 
Paridevam bhikkhu Pahanapariñña 8o, 598 
na kareyya kuhiūci 510 Pahaya 148 
Paridevayanti 54 Pahitattassa bhikkhuno 676 
Paridevasoka sahamaccharā ca 346 Pahīyati 170 
Paridevo 176, 184, 316 Pahūtā 358, 374 
Paripuņņamānī 408 Pāgabbhiyam 540 
Pariphandamānam 66 Pāgabbhiyam na sikkheyya 540, 
Paribbasāno 140 546 
Pariyattisāsanam 198 Pātimokkhamathavāpi 
Pariyantā 686 samādhim 502 
Parisam vigayha 224 Pādalolo 514 
Parisāya 232 Pānānam 512 
Parissayavinayam 496 Pāragū 28 
Parissayā 18, 20, 496, Pāram gato na pacceti tādī 158 
662, 690, 700 Pāvā 94, 96, 406 
Parihīnam 228 Piyappahūtā kalahā vivādā 350 
Pareto 206 Piyā 184, 350, 698 
Palikhañña 696 Piyāni 356 
Palehi 236 Piyāyitam janam 174 
Pavakkhāmi 684 Piya su lokasmim kutonidānā 352 
Pavādiyā se kusalāvadānā 400 Pihayanti 220 
Pavitakkamāgamo 242 Pihā 308, 606 
Pavuccati 176 Pīti 04 
Paveditam 256 Pītimano hoti 04 
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Puccha 466, 468 Phandamane 7O 
Pucchama 384 Pharusam 708 
Pucchāmi tam 466, 468 Pharusena ne na pativajjā 550 
Pucchito 286 Phassanidanam sātam asātam 372 
Puññam 124 Phassam pariññaya 74, 76 
Puññe ca pape ca anupalitto 124 Phassa 376, 378 
Putta 336 Phasse asante na bhavantihete 372 
Puthujjana 202 Phassena yada phutthassa 508 
Puthujja 420, 450 Phasso 74, 302, 508 

Puthuvacanānam 550 Phasso nu lokasmim 
Puthū 222 kutonidāno 374 
Puthū kāme 16 Phuttho 206, 342, 
Puthū hi aññassa vadanti 482, 508, 690 
dhammam 438 Phuttho anekarupehi 482 

Pubbanto 288 

Pubbamantamanissito 288 B 
Pubbāsave hitvā 454 Baddhānam 656 
Pubbeva natthi yadidam Bandhu 16 
yudhāya 236 Balīyanti 18 
Purā 286 Bahunnam 656 
Purāņam nābhinandeyya 598 Bahunābhichanno 34 
Purimam pahāya aparam sitā se 126 Bahiddha 480 
Purimeva jappam 50 Bahujāgarassa 712 
Purisā 16 Bahudhā 692 
Puriso 172 Bahunnamidha baddhānam 656 

Purekkhatam 290 Bālam dahanti mithu 
Purekkhatā santi avevadānā 100 aññamaññam 224 
Purekkharano 272 Balo paro akkusaloti 392, 404 
Purekkhara 100, 136, Bālo mago hoti 392 
156, 290, 338 Buddhacakkhunā 492 
Purekkhāro 290 Buddho 646 
Petam kālakatam na passati 174 Bodhi 644 
Petassa jantuno 176 Byappathayo 668 
Pesuññam 314, 348, 35o, 588 Byaruddhe 566, 572 
Pesuna 346, 352 Brahmana 338 
Pesuniyam 532 Brahmano 120, 138, 
Pesuneyye ca no yuto 314 154, 158, 268, 
Pokkharam 186 440, 450, 602 
Phandamānam janam disvā 564 Brūhi 192 
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Bhagava 196, 250, Macche appodake yatha 566 
256, 264, 288, Maccherayutta kalahavivada 350 
464, 474, 626, 682, 728 Maccheva appodake khīņasote 72 
Bhajato rittamasanam 658 Majjham 610 
bhajamānassa vivittamāsanam 180 Majjhe ce no gahessasi 610 
Bhaddante 502 Majjhe yathā samuddassa 484 
Bhantam 200 Maññati 172 
Bhayam 558 Maññamaham momūhameva 
Bhavañca nabhijappeyya 510 dhammam 262 
Bhavanam 572 Mattam sa Jañña idha 
Bhavane 182 tosanattham 704, 706 
Bhavasatabaddha 44 Matto 408 
Bhavam 360 Maddante nam parissayā 18, 24 
Bhavam na jappe 260 Manasā ditthigatāni cintayanto 242 
Bhavābhavāya 152, 388 Manaso 694 
Bhavābhavesu 68, 108, 432 Manussapucchā 466 
Bhavāya vibhavāya vā 332 Manussaphassāna 
Bhavūpanītā kusalāvadānā 424 catuppadānam 688 
Bhavesu 68, 72 Mano 04, 242, 380 
Bhavesu āsattimakubbamāno 72 Mantabhāņī anuddhato 298 
Bhāro 458 Mantā 298, 474 
Bhāseyya 540 Mantā asamiti 
Bhikkhu 96, 472, 686, 724 sabbamuparundhe 474 
Bhikkhuno 180, 658, 678 Mandova parikissati 212 
Bhikkhuno vijigucchato 658 Mamattam so asamvindam 618 
Bhikkhu satimā suvimuttacitto 724 Mamattā 70, 72, 168, 
Bhikkhu sato sappariyantacārī 686 172, 178, 376, 508, 618 
Bhuripañño 130 Mamāyitam 610 
Bhedā 286 Mamāyite passatha phandamane 70 
Bheravā 510 Mamidanti maññati 172 
Bheravesu ca na sampavedheyya 510 Maraņenapi tam pahīyati 170 
Marukantāram 214 
M Mamsacakkhumhi 486, 632 
Mago 392 Mahāgedho 210 
Manku hoti 208, 226 Mahesī 472 
Maccumukhe lapanti 68 Mahogho 602 
Macco 06 Māgandiyāti bhagavā 256 
Maccharam 346 Mānaīca parijāneyya 596, 598 
Macchariyam 176, 184, 340, 530 Mānasallam 576 
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Manatimanam vadate paneso 234 
Mānātimānā sahapesuna ca 346, 
350 
Mānena matto paripuņņamānī 408 
Māno 110, 346, 596 
Māmako 172, 528 
Mayañca manañca pahāya dhono 110 
Māyā 110, 522, 588 
Mārasenā 132, 238, 458 
Mārisa 192 
Miccha ca patipajjati 198 
Mithu 224, 396 
Mīyati 166 
Mutam 146, 404, 430 
Mutimā 394 
Mutiya 280 
Munayo 178 
Muni 80, 88, 182, 
186, 214, 254, 278, 
298, 340, 386, 452, 590, 602 
Munino 218 
Muni no upeti 88 
Munimunino 462 
Musati vā so vivadetha kena 268 
Musāvādo 210, 546 
Mussate vapi sasanam 198 
Mulapadam 212, 578 
Mulam papañcasankhayati 474 

Mulampi tesam palikhañña 
titthe 696 
Musikapatham 214, 578 
Mearati 574 
Mendapatham 214, 578 
Metta 694 
Mettaya phasse tasathāvarāni 694 
Methunadhammo 192, 106, 
2oo, 206, 212, 216, 524 
Methunamanuyuttassa 192, 106 
Methunam 2oo, 206, 522 


M 
Methunam yo nisevati 200 
Medhagam 416 
Me pabrūhi 380 
Monam 88,178, 602, 624 
Momūhameva 262 
Mosavajjam 210, 358, 
364, 546, 594 
Mosavajjam pagāhati 210 
Mosavajje na niyyetha 546, 
548, 594 
Mohanasmim pagalho 36 
Mohanā 36 
Mohasallam 576 
Y 

Yakkhassa 384 
Yatacāri gāme 708 
Yatonidānam 370 
Yathā dissati cakkhumā 630 
Yathānudhammam 684 
Yathā pajānam 684 
Yathā pasamsanti sakāyanāni 440 
Yathāmano ahu 232 
Yathā vibhoti 380 
Yathā samvījitam mayā 564 
Yathā hi jāneyya tathā vadeyya 92 
Yadattagarahī tadakubbamāno 78 
Yadattanī passati ānisamsam 102, 
144 
Yadāvilattam manaso vijañña 694 
Yadicchati 06 
Yadidam phāsu 680 
Yadidam yudhāya 236 
Yaduttarim kurute jantu loke 142 
Yantam apucchimha akittayī no 382 
Yannissitā 222 
Yamassa vādam parihīnamāhu 228 

Yamāhu dhammam 
paramanti eke 434 
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Yamahu bala midhu 
aññamaññam 396 
Yamahu loke 360 
Yamāhu saccam tathiyanti eke 398 


Yametamattham 254 
Yaso kitti ca yā pubbe 202 
Yasmim 268, 400 


Yasmim pajā no vivade pajānam 400 
Yasmim samam visamam 

vāpi natthi 268 
Yassa 100, 152, 332, 

342, 432, 610, 614 
Yassa natthi idam meti 614 
Yassa nissayatā natthi 332 
Yassa loke sakam natthi 342 
Yassussadā natthi kuhiūci loke 100 
Yassūbhayante paņidhīdha 


natthi 152 
Yam kiūci 58 
Yam kiñciJañña visamanti 58 


Yam nissito tattha 
subhamvadano 448 


Yam pubbe tam visosehi 6o8 
Yam puriso mamidanti maññati 172 
Ya 234 
Ya unnati sassa vighātabhūmi 234 
Ya kaci 420, 476 
Yā kāci taņhā ajjhattam 476 


Ya kācimā sammutiyo puthujjā 420 
Yānam bhantamva tam loke 200 
Yutto kathāyam parisāya majjhe 226 


Ye 240, 668 
Ye keci 418 
Ye cāpi 354, 356, 360 


Ye cāpi lobhā vicaranti loke 354, 356 
Ye ditthimuggayha vivādayanti 236 
Yena nam vajjum puthujjanā 338 


Yena sallena otiņņo 574, 578 


Y 
Yeneva bāloti param dahāti 406 
Yeneva so tena palehi sūra 236 
Ye bhikkhu abhisambhave 668 


Ye samparāyāya 

narassa honti 354, 358 
176, 722 

Yesam nāmamidam pavuccati 176 


Yesam 


Yesam satimā vinayāya sikkhe 722 
Yesīdha natthi parmuggahītam 240 


Yehi bhikkhu na vedheyya 660 
Yehi vivitto vicareyya loke 274 
Yo 08, 16, 92, 606 
Yo ātumānam sayameva pāva 96 
Yo kāme parivajjeti 08,10 
Yo cepi aticca jīvati 166 
Yodha kāme accatari 606 
Yo naro anugijjhati 16 
R 
Rajatam 678 
Rajāni 720 
Ratimajjhagā 640 
Randhamesī 226 
Rase ca nānugijjheyya 506 
Raso 506 
Ragaratta 140 
Rāgasallam 574 
Rājakhādāya puttho 236 
Rāhumukham 912 
Rittam 658 
Rittāsanam sayanam sevato 682 
Rittapesuno 588 
Rittassa munino carato 218 
Ritto 272 
Rissamano 212, 578 
Rukkhamulam susanam va 658 
Ruciya nivittho 9O 


Rusitopi vacam pharusam 
navajja 708 
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Rupam 596, 610 
Rupe 376 
Rūpe vibhūte na phusanti 

phassā 376, 378 
Rupesu 360 
Rūpesu disvā vibhavam 

bhavañca 360 


Rūpesu saddesu atho rasesu 722 
Rūpe sneham na kubbaye 596 
L 

Lakkhanam 526 
Laddha 06, 512 
Laddha na sannidhim kayira 512 
Laddha macco yadicchati 06 
Lapanti 68 
Lābhakamyā janam 

na lapayeyya 536, 538 
Lābhakamyā na sikkhati 322 
Lippati 78 
Lepā 84, 186, 278, 456 
Lepo 78 
Lokasmim 134, 148, 472, 508 
Loke 12, 42,58, 64, 


100, 108, 138, 142, 202, 
274, 278, 284, 354, 356, 
362, 416, 586, 606, 666, 720 


Loko 568 
Lobham saha macchariyena 530, 532 
Lobhā 354, 356 
Lobho 530, 590 
Vv 
Vaggasārī 452 
Vagguvado 628 
Vatam 424 
Vatam samadaya upatthitā se 424 
Vatani 128 
Vatthanam 512 


Vv 
Vatthum 16, 336 
Vadanti te aññasita kathojjam 224 
Vadanti ve dutthamanāpi eke 86 


Vadehi 370, 486, 502 
Vasanam 704 
Vambhayitena 438 
Vamsapatham 214, 578 


Vācam pamuñce kusalam 
natvelam 718 
Vādam ca jātam muni no upeti 88 


Vādayanti 222, 418 
Vāri 184, 186, 276 
Vārijam 276 
Vikkhambhaye tani parissayāni 700 
Viggayha 390 
Viggayha nānā kusalā vadanti 390 
Viggāhikā kathā 546 
Vighātabhūmi 234 
Vighātam brūhi mārisa 192 
Vicaranti 354, 356 
Vicareyya 274 
Vicinam bhikkhu sadā sato 

sikkhe 552 
Vijaūnā 694 
Vijānato 622 
Vijigucchato 658 
Vijigucchamānassa 680 
Vitakke 702 
Vitare 590 
Vitareyya ogham 80 
Vidvā 128, 604 
Vidvā ca vedehi samecca 128, 130 
Vinayetha sekho aniketacārī 702 
Vinābhāvam santamevidam 170 
Vinighāti hoti 226 
Vinicchayam kurute jantu loke 362 
Vinichayā 254, 362 


Vinicchaya yani pakappitāni 254 
Vinicchayā cāpi kuto pahūtā 358 
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Vinicchaye thatva Viveke sikkhissama se 194 
pahassamano 404 Viveko 194 
Vinicchaye thatva sayam pamaya 414 Visajja 136, 452 
Viparinatam 342 Visattika 12, 334 
Vippamutto 462 Visamanti Jañña 58 
Vibhavam 360 Visame 54, 
Vibhavam bhavaūcāpi Visenikatvā pana ye caranti 238 
yametamattham 370, 372 Visenibhūto 458 
Vibhavāya 332 Visosehi 608 
Vibhūtasaūīī 382 Vihane tamam so 726 
Vibhūsā 524 Vītagedho amaccharī 340 
Vibhoti 380 Vītataņho purā bhedā 286 
Vimaticchedanā pucchā 466 Vītamacchero 624 
Vimānadassī 404 Vettādhāram 214, 578 
Vimutto 388 Vedagū 280, 604 
Viyārambho 624 Vedehi 128 
Virato care santimanuggahāya 430 Vedheyya 434 
Virato so viyārambhā 624 Vemajjhenūpasankheyyo 290 
Virame kathojjam 230 Veviccham vitare muni 590 
Virame kukkucca 516, 518 
Viriyaparakkamam dalham S 
kareyya 692 Sakam natthi 342 
Virutañca gabbhakaranam 528 Sakam sakam ditthiparibbasana 390 
Vivatacakkhu 486 Sakam sakam ditthimakamsu 
Vivatam 134 saccam 396 
Vivadetha 268 Sakam sakam sammutimāhu 
Vivādajātesu ca pesunāni 352 saccam 436 
Vivādajātesu na vaggasārī 452 Sakam hi ditthim 
Vivādameti 388 kathamaccayeyya 90 
Vivādayetha 234, 420 Sakam hi dhammam 
Vivādā 230, 350 paripunnamahu 436 
Vivādāni 142 Sakāyane 412, 414 
Vivādo 344 Sakāyane tattha daļham vadānā 412 
Vivitto/am 180, 274 Sakayane vapi daļham vadāno 414 
Vivekaññeva sikkhetha 216 Sa kena vādam patisamyujeyya 268 
Vivekadassī phassesu 302 Sa kena vedheyya kuhim va jappe434 


Vivekam santipadam ca 
mahesim 468 


Vivekā 38, 216 


Sakkhidhammanitīhamadassī 556 
Sakkhidhammam 
parissayavinayam 494 
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Sankappehi pareto so 206 
Sankupatham 214, 578 
Sankhatā 100 
Sankham 450 
Sankhā 450 
Sangam 126 
Sangam loke duraccayam 606 
Sangā 606 
Sacāpi methune yutto 212 
Sace cuto sīlabbatato 426 
Saccanti so brāhmaņo 268 
Saccamanā 88 
Saccam 398, 402 
Saccā avokkamam muni 602 
Saccāni sutāni bahūni nānā 402 

Sacco nu vādo katamo 
imesam 392, 434 
Sacco siyā appagabbho 588 
Sa jappati patthayaticca suddhim426 
Saññasatto 128 
Saññam ca ditthim ca 284 
Saññam pariñña vitareyya 8o 
Saññanidana hi papañcasankha 382 
Saññaya 402 
Saññavirattassa na santi gantha 282 
Sanho ca patibhanava 318 
Satam 480 
Satimā 722, 724 
Sato 14, 26, 330, 
476, 552, 678, 686 

Satto guhāyam 

bahunābhichanno 32,34 
Sattha 628 
Satthani 2o8 


Sattha va hino pavasam 

gharamha 426 
Sada 26, 476, 552, 556 
Sadevakassa lokassa 63o 
Sadhammapuja ca pana tatheva 44O 


S 
Santam 170 
Santi 470 
Santipadam 468 
Santimanuggahāya 430 
Santivādo 278 
Santim 102, 430 
Santīti nibbutim ñatva 554 
Santo 96, 260, 452, 552, 624 


Santo anissāya bhavam na jappe 260 
Santo asantesu upekkhako so 452 
Santo ca bhikkhu abhinibbutatto 96 
Santo so vītamacchero 624 
Santhavajāto 272 
Sanditthiyā ceva na vevadata 394 
Sanditthiragena hi tebhiratta 410 


Sannidhim 512 
Sa pannabharo muni vippamutto458 
Sappariyantacārī 686 
Sappasseva padā siro 10 
Sappo 10 
Sabbattha munī anissito 182 
Sabbadhi samo 620 
Sabbamuparundhe 476 
Sabbaso 586, 610 
Sabbaso nāmarūpasmim 610 
Sabbam 182, 604, 620 
Sabbam tamam vinodetvā 640 
Sabbam so patinissajja 604 
Sabbāva etā na upeti vidvā 422 


Sabbeva te nindamanvānayanti 418 
Sabbeva bālā sunihinapañña 392 
Sabbeva vādā tathiyā bhaveyyum440 
Sabbeva hime kusalāvadānā 392, 436 
Sabbevime ditthiparibbasānā 394 
Sabrahmacārīsu khilam 

pabhinde 718 


Samaņā 230, 338, 550 
Samaņena vutta 360 
Samatto 406 
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S S 

Samantacakkhu 494 Sa ve loke na jīyati 612 
Samantamasāro loko 568 Sa ve vācāyato munī 298 
Samam 268 Sa ve vidvā sa vedagū 604 
Samādhim 502 Sa ve viyattesu na vaggasārī 150 
Samānameti na hi tammayo so 280 Sa ve santoti vuccati 344, 604 
Samāya 418 Sa sabbadhammesu 
Samāhitatto 712, 714 visenibhuto 132, 458 
Samijjhati O4 Sahetha 700 
Samuggahaya 144 Samvegam kittayissami 564 
Samuggahītam 104, 138, 152 Samsuddhapañña kusala 394 
Samuggahītesu pamohamāgato 264 Sātheyyam 548 
Samuddassa 484 Sātam 360 
Samecca dhammam 130 Satam asātafīca kutonidānā 370 
Sametassa 380, 382 Satam asātanti yamahu loke 360 
Samo visesī udavā nihīno 266 Sātiyā 316 
Sampajāno sathāni na kayirā 548 Sātiyesu anassāvī 316 
Sampavedheyya 510 Sāmaggī 180 
Sambodhikāmassa Sāmaggiyamāhu tassetam 180 

yathānudhammam 684 Sāsanam 198 


Sammā so loke irīyāno 606 Sāsane gotamassa 
Sammutiyo 420, 450 nappamajjeyya 554 
Sammutim 436 Sāssa vighātabhūmi 234 
Samhi daļham vadānā 438 Sāhasā virato care 598 
Sayanamhi pante 700 Sikkhā 54, 204, 216, 
Sayanam 520, 660, 682 366, 478, 554, 586, 722 
Sayamattanā so kusalavadano 406 Sikkhissāma se 190 
Sayameva pāvā 96 Sikkhe 366, 478, 554, 722 
Sayameva sāmam Sikkhetha 54, 204, 216 
manasābhisitto 408 Sikkhe nibbānamattano 586 
Sayam 408 Sikkhema 424 
Sayam pamāya 414 Sikkheyya 546 
Sayamva so medhagamāvaheyya 414 Sito 600 
Sayam samattāni 92 Sitvā 28 
Sayam samādāya vatāni jantu 128 Sirimsapā 688 
Sallam 84, 574 Sītam athuņham adhivāsayeyya 692 
Sa vippamutto ditthigatehi dhīro 454 Sīmā 138 
Sa vedhati kammam Sīmātigo brahmano 138 


viradhayitva 426 


Sa ve nibbanasantike 


218 Sīlabbatāni 
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S 
Sīlabbatena 550 
Sīlabbatenāpi 
na suddhimāha 256, 262 
Sīlavatena 148 


Sīluttamā saññamenahu 
suddhim 422 


Sīlesu akatthamāno 98 
Sukham dukham vāpi 
katham vibhoti 380 
Sujjhati 118 
Sutam 430 
Sutā 174 
Sutvā 208 
Sutvā dūsito bahum vācam 550 
Sutvāna tava sāsanam 192 
Sutvā paresam nigghosam 208 
Suddhānupassī pacceti ñāņam 116 
Suddhim 384, 428 
Suddhim asuddhinti 
apatthayāno 428 
Suddhimvado tattha 


tathaddasā so 448 
Suddhī hi nesam paccattameva 440 


Supinam 526 
Supinena yathāpi sangatam 174 
Subham vadānā 222 
Subhamvadano 448 
Suvimuttacitto 724 
Susanam 658 
Surattham 212, 578 


Suro yatha rājakhādāya puttho 236 


Sena 132, 238, 458 
Sekho 702 
Sekhamunino 462 


S 
Seyyo na tena maññeyya 482 
So 12 
Sokaparidevamaccharam 176 
Sokasallam 576 
Soko 176, 346 
Socati 228, 612 
Socanti Jana māmayite 168 
Sotam 376 
So tam hayati unnamaticca 232 
Sotā 608 
So tesu gutto yatacāri gāme 708 
So tehi phuttho bahudhā anoko 692 
Sopadhīko 118 
So mam visattikam loke 12, 14 
So vīmamsī 386 
Sneham 596 
Svātivattā 104 
H 
Hadayassitam 574 
Haliddakāni 270 
Hassam 522 
Hāyate vāpi tassa sā 204 
Hitvāna sabbāni vinicchayāni 416 
Hiraññam 16 
Hinamahu 202, 436 
Hinamahu puthujjanam 202 
Hinavado 228 
Hinati aññe tato sabbamaha 142 


Hina nara maccumukhe lapanti 68 
Hino na maññetha visesi vāpi 148 


Hiyamane na soceyya 6oo 
Huram 152 
Hetuvada 224, 384 


--00000-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


LABS 
`. + — "hk a 


PHUONG DANH THÍ CHÚ 


Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 

3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng Pāļi-Miēn, Tam Tạng Miên) 

4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Tri 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pāļi-Thāi, Tam Tạng Thái, 
Chú Giải Pāļi-Thāi) 

5. Sư Cô Mỹ Nhung và các Phật tử 
(Tam Tạng Song Ngữ Pali - Khmer) 


CONAR 
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PS2 
TV c#ÐĐ@S€8 O, 
PHUONG DANH THÍ CHÚ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 35 


8 MAHANIDDESAPALI — ĐẠI DIĒN GIẢI 8 h 
Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 
Hòa Thượng Pháp Nhãn 


Thượng Tọa Thích Minh Hạnh 
Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
Đạo Tràng Thiền Tự Hỷ Xả 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Phật tử Tiffani Do (Tuyết Dó) 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Phd. Tịnh Hoa 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 


Phật tử Nguyễn Bằng Việt § 


Phật tử Lê Ngọc Lương 
Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 
Phật tử Đào Tuyền 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 


Thượng Tọa Thích Phổ Huân 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Sư Cô Bodhicitta - Huệ Tín 
Sư Cô TN. Như Minh 
Tu nữ Quang Duyên 
Tập thể Phật tử Đạo Tràng Melbourne 
Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Hoàng Tấn Hùng & Giang Phú Bình 
Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Giai 9 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Pd. Tinh Hoa Ë 
Phật tử Trần Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Phật tử Lê Dung 
Phật tử Bảo Tấn 
Phật tử Linh Soc 
“4 Phật tử Loan Phạm Da 


= ces 
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PS2 
TV c#ÐĐ@S€8 O, 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 35 
8 MAHANIDDESAPALI — ĐẠI DIĒN GIẢI 8 


Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 


à 
Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Gia đình Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa & Bùi Mai Lan 
Gia đình Dr. Eric Tran 
Gia đình Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Gia đình Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 
% | Phật tử Visakha An Trương 
ự Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung, Pd. Diệu Thư 
k Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
Š Phật tử Pham Thi Thu Hương 
Gia dinh Phàt tü Trán Minh Lgi 
(4 Một Phật tử ẩn danh 
V | Phật tử Diane Nguyen 
Phật tử Phyllip Ho 
Phật tử Từ Minh 
Thượng Tọa Thường Niệm 
Thượng Tọa Chánh Thọ 
Đại Đức Pháp Nhiên 
Đại Đức Định Phúc 
Gia đình Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
( Gia đình Phật tử Tuệ Hiền 
Ẻ Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Bùi Thị Yến 


Phật tử An Hòa Da 
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Bai Dúc Thích Tám Ngón 
Tập thể Phật tử chùa Tâm An 
Cô Bửu Phượng 

Cụ Bà Phật tử Như Thiện 
Phật tử An Hòa 

Phật tử Lưu thị Mỹ Phượng 
Phật tử Dương Tường Khải Như 
Phật tử Dương Thanh Vān 
Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 
Phật tử Đức, Cần Thơ 

Phật tử Thạch Quốc Thái 
Phật tử Loan Trần 

Phật tử Hựu Huyền 

Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa 
Phật tử Tuệ Hiền 

Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Tuệ Vân 

Phật tử Tường Vân 

Phật tử Bùi Ngọc Tọa 

Phật tử Phương Bảo Đức 
Phật tử Nguyễn Thị Lành 
Phật tử Bảo Tấn 

Phật tử Hạnh Quang 

Phật tử Bùi Thanh Cao 

Phật tử Tịnh Tâm Xuân 

Phật tử Phật tử Diệu Nguyệt 
Phật tử Huỳnh thị Kim Hồng 
Phật tử Tịnh Quý 

Phật tử Lý Huyền 

Phật tử Huỳnh Thị Kim Hoàng 
Phật tử Đoàn Việt Hòa 

Phật tử Diên Anh 

Phật tử Trương Đình Hòa 
Phật tử Trịnh Ngọc Trác 
Phật tử Đặng Minh Thuận 
Phật tử Trần Diệu Ý 

Phật tử Nguyễn Hoàng Văn 
Phật tử Trần Thân 

Phật tử Liên Anh 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Hoàng Anh Khoa 
Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 


Phật tử Đồng Thil Mộng Lang, Pd. Diệu Trí 


W_ «S ¬ DT 
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Thân quyến Thượng Toa Pháp Thanh 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương, Pd. Bảo Hương 

Phật tử Trân Thị Minh Châu & Phạm Thu Trang 

Gia đình Phật tử Lê Kiến Thành & Nguyễn thị Thắm 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Oanh, Pd. Diệu Nguyệt 

Gia đình Cô Cang 

Gia đình Cô Hải 

Gia đình Anh Phấy 

Gia đình Anh Quyền 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Cúc Hoa 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Trúc 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Lý Dậu 

Gia đình Phật tử Hoàng Lâm & Phạm Toàn 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hoàng Lâm 

Gia đình Phật tử Vinh Quang 

Gia đình Phật tử Trân Đình An 

Gia đình Phật tử Châu Thị Thúy 

Gia đình Phật tử Đoàn Thị Lệ 

Gia đình Phật tử Giác Tịnh 

Gia đình Phật tử Mỹ Như 

Gia đình Phật tử Hùng Dung 

Gia đình Phật tử Yến & Long 

Gia đình Phật tử Lê Thị Tuyết Nga 

Gia đình Phật tử Nhữ Duy Hùng & Đặng Thu Trang 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phương Oanh 

Gia đình Phật tử Phan Hữu Phát & Nguyễn Huỳnh Ánh Như 

Gia đình Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 

Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bê & Huỳnh Thị Tám 

Gia đình Phật tử Trần Thành Đông & Dương Thị Hẹ 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Hương 

Gia đình Phật tử Ngọc Nhường & Lâm Văn Huỳnh, Bảo Ngọc 

Gia đình Phật tử Quý Tính & Minh Thư 

Gia đình Phật tử Trần Quang Tâm & Huỳnh Nguyệt Cầm, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 

Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Lan & Nguyễn Tuấn Kiệt và các con: 
Nguyễn Huỳnh Ánh Như, Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Tân Phú 
Gia đình Phật tử Lê Thị Hai, Hoàng Thị Bích Vân, Nguyễn Tấn Ngọt, 
Nguyễn Hoàng An Nhiên, Lê Hoàng Thanh, Hoàng Thị Bích Hạnh, 
Hoàng Thị Bích Phượng, Lê Hoàng Khang, Trần Viễn Kỳ, Trần Nhã Uyên 
Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Liên & Lê Minh Hiếu, Lê Minh Ngọc & 
Thái Đăng Khoa, Lê Minh Mẫn & Nguyễn Vân Anh cùng các con cháu 


c 
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Thượng Tọa Bửu Chánh 

Đại Đức Pháp Nhiên 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Hành 

Đại Đức Pháp Từ 

Đại Đức Thiện Chiếu 

Tu nữ Quang Lành 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Tâm Hòa 

Sư Cô Thích Nữ Như Minh 

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tiết 

Sư Cô Thích Nữ Minh Khai 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 

Tu nữ Quang Duyên 

Tu nữ Ngọc Trí 

Phật tử chùa Giác Quang 

Đoàn Phật tử Asoka hành hương 
Đạo tràng chùa Như Pháp 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Hoàng Thị Bên 
Gia đình Phật tử Hồ Trọng Danh 
Phật tử Bảo Hương 

Một thí chủ ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Bích Hằng 
Phật tử Nguyễn Anh Tuấn 

Cát Tường & Diệu Tường 

Phật tử Nguyễn Bích Diễm 


Cô Nữ 

Phật tử Linh Soc 

Phật tử Loan Phạm 

Phật tử Tạ Đức Hớn, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 
Đoàn hành hương Sri Lanka 

Phật tử Vinh & Hồng (Diệu Phượng) 
Phật tử Liên Hà & Phúc Đức 

Thân quyến của Thầy Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Tuấn 

Gia đình Phật tử Hạnh 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Võ Trần Phi Sơn 

Phật tử Kim Thị Hồng Nhung 

Phật tử Lê Ngọc Lương 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng 

Phật tử Đoàn Thị Duyên Anh 

Gia đình Phật tử Tuệ Hiền, Từ Viên, 
Chánh Tâm, Từ Hiếu 

Đạo hữu Lê Văn Kim 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 

Phật tử Nguyễn Bằng Việt 

Phật tử Ngô Minh Hải 

Phật tử Phạm Thị Ánh Ngọc 

Gia đình Phật tử Hoàng Tấn Hùng 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở HONG KONG 


Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Michelle Tran 
Phật tử Bùi Thị Yến 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở CHÂU ÂU 


Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ó CANADA 


Dịch giả Nguyễn Văn Ngân 


6b, mā ` 
DEES 
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PHẬT TÚ VIỆT NAM Ó ÚC 
CANBERRA: ADELAIDE: 
Hòa Thượng Thích Quảng Ba Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
SYDNEY: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bửu 
Thượng Tọa Thích Phổ Huân Sư Cô Thích Nữ Trí Thục 
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh Thiền Tự Hỷ Xả 
Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm Phật tử Từ Minh 


Sư Cô Thích Nữ Giác Trí 

Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Phật tử Diệu Lộc 

Phật tử Thanh Tuệ (Sương) 

Phật tử Diệu Đức 

& Phật tử Diệu Thiện 

Nhóm Phật tử Theravada NSW 
Phật tử Đào Tuyền 

Song thân Phật tử Hồng Bảo Ngọc 
Gia đình Nhân, Gia đình Hiếu, 

Bà Tư, Cô An, Chị Mai 

Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Bà Tâm Chánh 

Phật tử Nguyễn Minh Châu 

Gd Phật tử Tuyết Loan & Thiên Mãn 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 

Phật tử Lâm Hoàng Hoa 

Phật tử Nga Đoàn (Diệu Phương) 
Gia đình Dr. Eric Tran 

Gd. Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Một Phật tử ẩn danh 


Phật tử Phước Đức & Phước Hạnh 
Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
MELBOURNE: 

Thượng Toa Thích Nguyên Tạng 
Gd. Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Phật tử Đạo Tràng Melbourne 

Phật tử Kevin & Julie 

Phật tử Hương Nghiêm 

& Phật tử Hương Tràng 

PERTH: 

Phật tử Thuần Tuệ 

Gia đình Phật tử Tài & Thủy 

Phật tử Trân Thị Điệp 

Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Ha Nguyen, Pd. Diệu Tuyền 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa 

& Phật tử Bùi Mai Lan 

Gia đình Phật tử Võ Thị Thắm 

Gia đình Phật tử Huỳnh Thiết Kỳ 
Nhóm từ thiện Tình Thương 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở MỸ 


Gia đình Phật tử Phan Đình Chính 

Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 

Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo 

& Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Phật tử Hồ Ngọc Danh 


Dì Sắc 


Gia đình Phật tử Hoàng Thị Nhàn 


Phật tử Lê Dung 


Phật tử Hồ Nữ Như Thủy 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 
Gia đình Phật tử Kevin Luong 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM O MỸ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn 

Thượng Tọa Thường Niệm 

Thượng Tọa Chánh Thọ 

Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 

Đại Đức Thích Quảng Trí 

và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 

Sư Cô Trí Hạnh 

Sư Cô Nguyên Niệm 

Phật tử Tiffani Do (Tuyết Dó) 

Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 

Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 

Đạo Hữu Phong Châu 

Gia đình Phật tử Minh Trí & Tâm Nguyên 
Mr. Alan Pollard 

Phật tử Diane Nguyen 

Phật tử Phyllip Ho 

Phật tử Trân Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Gia đình Phật tử Tôn Thất Thiên Nam 
Gia đình Phật tử Lê văn Mạnh 

Mr. John 

Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Giai 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Minh Phương 

Gia đình Kim Liên Đặng & Tú Trọng Ngô 
Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Giới Hương 

Phật tử Visakha An Trương 

Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Văn Thị Yến Dung 

Instructor David Nguyen 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Phạm Thị Thu Hương 

Gia đình Phật tử Trân Minh Lợi 

Một Phật tử chùa Đạo Quang 

Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 

Phật tử Phạm Khác Thiệu 

Gđ Phật tử Diệu Lý 

Gd Phật tử Lê Thanh Hồng 


772 


f sast „i S 


DANH SÁCH PHÁT TÚ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Phật tử Võ thị Tuyết Mai Pd. Diệu Sương 
Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hy, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Gd. Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gd. Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 
Gd. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vān 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Diệu Lan 

Phật tử Diệu Đạt 

Phật tử Quảng Liên 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Ngọc Hạnh 

Phật tử Thiện Chánh 

Phật tử Từ Mãn 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Thanh 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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